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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


lệt Nam đã trở thành thành viên thứ l 50 của Tổ chức Thương mại 
Ma (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội 
cho chúng ta phát triển, song cũng mang lại cho chúng ta không í! thách 
thức phải vượt qua. Hành trang hội nhập vào nên kinh tế thế giới đòi hỏi 
chúng ta cần phải có kiến thức về kinh tế học hiện đại. Đáp ứng yêu cầu 
nghiên cứu, học tập của sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trong các 
trường đại học và đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà hoạch 
định chính sách Nhà xuất bản Thống kê tổ chức biên dịch và xuất bản bộ 
sách KINH TẾ HỌC của David Begg, phiên bản thứ 8. 


Lần xuất bản này, so với những lần trước, nội dụng sách đã được sửa 
đổi, bố sung nhiều, phù hợp với thực tế phát triển của nên kinh tế thế giới 
Trong mỗi chương, các vấn đề cơ bản được trình bày một cách có hệ thống, 
ngắn gọn và dễ hiểu, các định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế mình 
hoạ cho phần lý thuyết, sách còn cập nhật nhiêu số liệu thống kê về tình 
hình phát triển kinh tế thế giới. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung 
và một số bài tập để bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận được của mình. 

Cuốn sách là một công trình lớn của tác giả nổi tiếng: David Begg - 
Giáo sư kinh tế học trường Tổng hợp London, Anh; Stanley Fischer - Giáo 
sư kinh tế học, Thống đốc Ngân hàng trung ương ldrael và Rudiger 
Dornbusch - Giáo sự kinh tế học Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. 
Tại Việt Nam, năm 1992 bộ sách Kinh tế học (phiên bản thứ 3) lần đầu tiên 
đã được Nhà xuất bản Thống kê phối hợp với trường Đại học Kinh tế quốc 
dân Hà Nội dịch. xuất bản và phát hành. Sau }5 năm vắng bóng, cùng với 
sự ủy quyên của McGraw- HIll, Nhà xuất bản Thống kê lại tổ chức dịch, 
xuất bản bộ sách (phiên bản thứ 8). 

Cùng với việc xuất bản cuốn sách KINH TẾ HỌC trên, chúng tôi còn 
tiến hành biên dịch và xuất bản cuốn sách kèm theo: BÀI TẬP KINH TẾ HỌC 
của tác giả Damian Ward và David Begg. Sách cung cấp các bài tập, câu 
hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và bình giải)... 


hỗ trợ cho lý thuyết, giúp người đọc rèn luyện kỹ năng và kiểm tra sự hiểu 
biết của mình trong quá trình học tập và nghiên cứu. 


Cuốn sách được nhóm giảng viên đang giảng dạy tại khoa Kinh tế học 
trường Đại học Kinh tể quốc dân biên dịch: PGS. TS Vũ Kim Dũng; PGS. 
TS Phạm Văn Minh; PGS. TS Nguyễn Văn Công; Th.S Hồ Đình Bảo; PGS. 
TS Cao Thúy Xiêm; Th.S Nguyễn Việt Hưng; Th.S Hoàng Thúy Nga; Th.Š 
Trần Hương Giang. Hiệu đính là ông Trần Phú Thuyết, người đã dịch và 
hiệu đính lần xuất bản trước. 

Trong quá trình biên dịch cuốn sách do thời gian có hạn nên khó tránh 
khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của 
bạn đọc để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. Thư góp § xin 
gửi về Phòng sách Tin học và Giáo trình - Nhà xuất bản Thống kê. Địa chí: 
số 66 - 98 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội: E-mail: nxbthongke-cbi@pt.vn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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Lời mở đầu 
Kinh tế học là một lĩnh vực rất thú vị mà không chỉ dành riêng cho các nhà kinh tế chuyên 
nghiệp. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động, không chỉ trong công việc hay trong các 
cửa hàng mua bán mà ngay cả ở nhà và nơi bỏ phiếu bầu. Nó ảnh hưởng đến việc chúng 
ta bảo vệ hành tính của mình, chăm sóc cho tương lai của con cái chúng ta tốt như thế 
nào, nó ảnh hưởng đến mức độ mà chúng ta có thể quan tâm đến những người nghèo và 
những người bị thiệt thòi, quan tâm đến những tài nguyên mà chúng ta sử dụng. 


Những vấn đẻ này được để cập hàng ngày trong các quán bar, xe bus cũng như các 
cuộc họp nội các hay các phòng điều hành. Nghiên cứu chính thống vẻ kinh tế học rất 
hấp dẫn vì nó giới thiệu một phương pháp cho phép chúng ta hiểu các vấn đẻ một cách 
tốt hơn. Tất cả mọi người đều hiểu rằng động cơ thải khói là một dấu hiệu không tốt, 
nhưng đôi khi chỉ một thợ cơ khí được đào tạo mới có thể đưa ra lời khuyên đúng vẻ 
việc khắc phục nó như thế nào. 


Cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn công cụ đó và giúp bạn thực hành trong 
việc sử đụng nó. Không một ai mang một hộp đồ lớn đi quá xa. Các công cụ hữu dụng 
là đủ nhỏ để có thể mang theo nhưng hàm chứa đây đủ các công cụ đã được kiểm chứng, 
để đối phó với những vấn đẻ thường nhật và những tình huống không được dự đoán 
trước. Cùng với việc thực hành bạn sẽ thấy ngạc nhiên về việc phân tích này có thể chiếu 
sáng cuộc sống thường nhật đến mức như thế nào. Cuốn sách này được thiết kế để làm 
cho kinh tế học tỏ ra là hữu dụng trong thực tế. 


Các nhà kinh tế bất đồng đến mức nào? 


Có một sự phàn nàn từ rất lâu vẻ việc các nhà kinh tế không bao giờ thống nhất vẻ bất 
cứ một điều gì. Điều này là sai. Các phóng viên, những người lái xe taxi và các nhà chính 
trị thích nói về những chủ đẻ có sự bất đồng; sẽ là một buổi truyền hình tẻ nhạt nếu tất 
cả các thành viên tham gia trong buổi thảo luận có cùng quan điểm. Nhưng kinh tế học 
không phải là một môn mà luôn có một câu trả lời thống nhất cho tất cả mọi thứ, nó có 
nhiều câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Chúng ta sẽ chỉ ra các nhà kinh tế thống nhất ở 
đâu, đối với cái gì và vì lý đo gì, và vì sao đôi khi họ không thống nhất. 


Kinh tế học trong thế kỷ 21 


Mục tiêu của chúng ta là làm cho các sinh viên hiểu được môi trường kinh tế hiện nay. 
Điều này đòi hỏi nắm vững lý thuyết và thực hành những áp dụng của nó. Giống như 
các lý thuyết về gen hay công nghệ thông tin phát triển thì lý thuyết kinh tế cũng liên 
tục thay đổi, đôi khi rất nhanh và theo những cách thức thú vị. 


Chúng tôi tìn tưởng vào cách thức giới thiệu cho sinh viên những kiến thức mới 
nhất trong kinh tế học. Nếu có thể chuyển giao kiến thức đó một cách đơn giản, tại sao. 
phải bất sinh viên sử dụng những phương pháp cũ ít tác dụng hơn? Hai diễn biến gần 
đây trong kinh tế học sẽ nhấn mạnh việc mà chúng tôi làm. Một là vai trò thông tin và 
hai là quá trình toàn cầu hoá. 


Việc thông tin được truyền tải và xử lý như thế nào là trọng tâm đối với nhiều vấn 
đề về các động lực và sự cạnh tranh, bao gồm sự bùng nổ gần đây trong lĩnh vực thương 
mại điện tử. Sự đơn giản trong việc tiếp cận thông tin cộng với chỉ phí vận tải thấp cũng 
giải thích các xu hướng đối với toàn cầu hoá, và sự giảm sút liên đới về chủ quyền quốc 


Lời mở đầu : 


gia đặc biệt là đối với các nước nhỏ. Kinh tế học hiện đại giúp chúng ta hiểu được thế 
giới đang thay đổi, suy đoán về xu hướng sắp tới và đánh giá những lựa chọn mà chúng 
ta thường gặp phải. 


Học tập thông qua thực hành 


Ít ai luyên tập để thi bằng lái chỉ bảng việc đọc một cuốn sách. Ngay cả khi bạn cho rằng 
bạn hiểu được cách thức để điều khiển xe lên đốc, nó cũng đòi hỏi phải luyện tập rất 
nhiều để thuần thục những điểm cốt yếu. Cũng cách thức như vậy, chúng tôi đưa ra cho 
bạn rất nhiều ví dụ và các ứng dụng trong thực tế không chỉ để nhấn mạnh sự hiện diện 
của kinh tế học mà còn để giúp bạn nắm bắt được nó. Chúng tôi bát đầu bằng việc giới 
thiệu và dẫn đất bạn qua các công cụ phân tích lý thuyết và cách thức áp dụng chúng. 
Chúng tôi không sử dụng số học và có rất ít phương trình trong cuốn sách này. Các ý 
tưởng tốt nhất là đơn giản và luôn có thể được giải thích một cách khá dễ dàng. 


Nghiên cứu như thế nào ` 


Không nên chỉ đọc về kinh tế học mà hãy thử làm nó! Khi trong sách nói "rõ ràng” hãy 
tự hỏi bản thân mình tại sao nói nó rõ ràng? Thử xem xem bạn có thể xây dựng một đồ 
thị trước khi bạn đọc nó. Ngay khi bạn không thể theo tiếp một điều gì đó hãy quay lại 
và đọc lại nó. Cố gắng tìm kiếm những ví dụ khác mà trong đó lý thuyết có thể áp dụng. 
Cách thức duy nhất để kiểm tra xem bạn đã thực sự nắm được các vấn đề chưa là thử 
các câu hỏi ôn tập và kiểm tra lại xem bạn có trả lời đúng không. Lần xuất bản thứ 8 
này có đáp án cho các câu hỏi mà bạn có thể tìm thấy ở trang 681 - 689. Bạn cũng có 
thể khai thác các tài liệu trên mạng di liền với cuốn sách này như các (äi liệu phụ trợ, 
hay cũng có thể tìm hiểu cuốn bài tập phục vụ cho cuốn sách này, 


Để hỗ trợ bạn trong quá trình học, chúng tôi có xây dựng một số ký hiệu nghiên 
cứu nổi bật. Để làm quen với các ký hiệu này mời bạn mở trang quy trình đọc (trang 
XXIÍ - XXÍV). 


Những thay đổi trong lần xuất bản thứ 8 


Lần xuất bản thứ 8 đã được tu chỉnh cần thận, mặc dù chúng tôi vẫn đuy trì cấu trúc 
quen thuộc để đảm bảo cuốn sách có được những ý tưởng mới nhất về thế giới đang phát 
triển và cách thức mà kinh tế học có thế phân tích nó. 


Những thay đổi cụ thể trong lần xuất bản mới này bao gồm: 


œ Đổi mới hoàn toàn trong việc bàn về chính sách cạnh tranh ở Liên hiệp Anh, phản 
ánh những thay đổi trong thực tế điều chỉnh và luật pháp, bản thân chúng phản ứng 
đối với sự thay đôi những điều kiện thị trường mà chúng ta giải thích. 


œ Bàn luận một cách thực tế về chính sách tiền tệ hiện đại sử dụng cách đặt mục tiêu 
lạm phát. Các phân tích truyền thống mà đựa vào mô hình 1S-LM với cung tiền cố 
đính đã lỗi thời hơn bao giờ hết, và trọng tâm của Phần 4 kết hợp chính sách tiền tệ 
mới với những thảo luận truyền thống về tổng cung và đường Philips. 


œ Lần xuất bản thứ 8 đưa ra thảo luận về chính sách tiền tệ mới một cách kỹ lưỡng hơn, 
lần đầu tiên được giới thiệu trong lần xuất bản thứ 7, đề cập đến những cơ sớ của nó 
để làm cho người lần đầu tiên nghiên cứu kinh tế học có thể tiếp cận được. 


Cập nhật tất cả các số liệu đến 2003/2004 trong các hình vẽ và các bảng biểu, và rất 
nhiều các hộp được sử dụng để minh hoạ những ý tưởng cơ bản, thích hợp cho việc 
học tập và nghiên cứu. 


e Trình bày được đổi mới trong đó bố trí các thuật ngữ cơ bản ra bên ngoài lẻ sách để 
thuận tiện cho việc tham khảo và làm cho các nội dung để đàng nắm bắt và sử dụng, 
hơn. 


œ Cung cấp nhiều tài liệu hơn cho người dạy, 

Các tài liệu bổ trợ 

Kinh tế học lần xuất bản thứ § đưa ra hàng loạt các tài liệu cho việc giảng đạy và học 
tập kinh tế học. Các tài liệu được đưa ra trong lần xuất bản mới này với mục đích đáp 
ứng những phản hỏi của các độc giả để cung cấp cho người dạy hàng loạt những tài liệu 


phục vụ cho công tác giảng dạy và đánh giá. Các sinh viên cũng được cung cấp thêm tài 
liêu để hỗ trợ trong việc học tập, tu chỉnh lại và áp dụng các nguyên lý kinh tế học. 


Quy trình đọc 


Phần ST 
Kinh tế học 
vi mô 
thực chứng 


Mục tiêu nghiên cứu 

Mỗi chương được mở đầu với một 
loạt các mục tiêu nghiên cứu, giới 
thiệu những vấn đề sẽ được đề cập. 
trong chương đó và đưa ra một sự 
chỉ dẫn cho các sinh viên trong 
việc học tập. 

Các hình và bảng 

Mỗi chương đưa ra một số hình và 
bảng để giúp bạn hình dung về các 
mô hình kinh tế khác nhau và để 
minh hoa, tổng kết các khái niệm 
quan trọng. Các lời chú thích đưa 
ra những giải thích về các hình vẽ 
quan trọng. 


Phần mở đầu 
Có 5 phần mở đầu trong đó giới thiệu chủ để và thuật ngữ trong 
toàn bộ nội dung của 5 phần. 


Những khái niệm quan trọng 

Những khái niệm này được làm rõ trong từng chương và đưa ra 
những điểm cốt yếu cho việc tham khảo được dễ dàng. Phần 
thuật ngữ ở cuối cuốn sách biên soạn các thuật ngữ cơ bản cho 
tài liệu tham khảo cầm tay. 


Cấu trúc thị trường. 


vỏ cạnh tranh. 
1N hoàn hảo 


Quy trình đọc 


Tóm tắt cuối chương 


Tóm tắt này nhắc lại và nhấn mạnh. 
một cách ngắn gọn những chủ để 
chính được để cập trong từng 
chương, nó cũng là một công cụ 
quan trọng để tra lại kiến thức 
về những khải niệm quan trọng 
nhất đã được đề cập. 


Các hộp 
Các ví dụ trong toàn bộ các chương 
đưa kinh tế học vào cuộc sống và 
minh hoạ ứng dụng của các lỷ 
thuyết và khái niệm vào các vấn để 
đương đại. 


Câu hỏi ôn tập 


Những câu hỏi này giúp bạn ôn tập 
lại và áp dụng những kiến thức mà 
bạn đạt được trong mỗi chương và 
có thể được sử dụng để kiểm tra 
kiến thức của bạn hoặc làm trọng 
tâm cho việc thảo luận ở trên lớp. 
Các sinh viên có thể kiểm tra bằng 
việc xem đáp án ở cuối sách. 


Các phụ lục chương 


Những mục này ở cuối chương 
cung cấp những giải thích sâu hơn 
về các mô hình kinh tế cho những 
người có ý định sử dụng chúng. Nó 
không nhất thiết cho việc hiểu nội 
dung kinh tế học của cuốn sách 
này mà nó dành cho những người 
quan tâm đến việc mở rộng kiến 
thức của mình. 


hiếm như thế nào. Chúng ta không thể có tất cả những gì mình muốn, cho 

dù đó là kỳ nghỉ kéo dài hoặc không khí hoàn toàn trong sạch. Chúng ta 
phải thực hiện sự lựa chọn. Kinh tế học là sự nghiên cứu cách thức xã hội đưa ra 
các lựa chọn. Kinh tế học không chỉ nghiên cứu về thu nhập, giá cả và tiền tệ. Đôi 
khi việc sử dụng thị trưởng là hợp lý, đôi khi chúng ta cần những cách giải quyết 
khác. Phương pháp phân tích kinh tế giúp chúng ta quyết định khi nào nên để việc 
lựa chọn cho thị trường giải quyết, khi nào bỏ qua thị trường. 


K° tế học ở ngay xung quanh ta. Nó cho biết xã hội giải quyết vấn đề khan 


Chương 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản về sự khan hiểm và lựa chọn, và mức 
độ can thiệp của chính phủ trong những quyết định đó. Chương 2 giới thiệu những 
lập luận kinh tế, xem xét cách thức kết hợp giữa lý thuyết và thực tế để nâng cao 
những hiểu biết của chúng ta. Chương 3 minh hoạ sự hoạt động của thị trường. 


Kinh tế học và nền kinh tế 3 


© 
®. Các công cụ phân tích kinh tế Nữ 
e 
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Kinh tế học 
và nền kinh tế 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


kinh tế học là việc nghiên cứu xem xã hội giải quyết vấn để khan hiếm 
như thế nào. 


L2) Các cách thức xã hội quyết định các vấn để sản xuất cái gi, sản xuất 
như thế nào và sản xuất cho ai. 


 knái niệm chỉ phí cơ hội. 


œ Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc. 


@ Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. 


Ít cả các nhóm người đều phải giải quyết ba vấn để cơ bản của cuộc sông hàng 
ngày; Sản xuất hàng hoá, dịch vụ gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. 


Hàng hoá là những sản phẩm vật chất như thép hay quả dâu tây. Dịch 


Kinh tà Học là vệC nghiên vụ là những hoạt động như massage hay các buổi hoà nhạc trên sân 


cứu xem xã hội quyết định 


3 : khấu, được tiêu dùng hay thưởng thức ngay khi chúng được tạo ra. Hiếm. H 

BS) gen he s4 khi các vấn đề sản xuất cái gì, như thế nào và sản xuất cho ai được giải h 
Si cho oi; quyết sẩn. Thông thường xã hội phải p cả 3 vấn đề trên. H 

Bằng việc nhấn mạnh đến vai trò của xã hội, định nghĩa của chúng — ? 

ta đặt kinh tế học trong các môn khoa học xã hội, chuyên nghiên cứu và § 

giải thích hành vi con người. Kính tế học nghiên cứu hành vi trong : 

sử dụng hàng hoá, dịch vụ. Vấn để kinh tế c( đối với xã hội là H 

giữa mong muốn vô hạn của con người đối với hàng hoá, dịch vụ, và sự khan hiếm của H 


các nguồn lực (lao động, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu) để sản xuất 


c hàng hoá, 
dịch vụ này. 


Trong việc giải quyết các vấn để sản xuất cái gì, như thế nào và sản xuất cho ai, 
kinh tế học giải thích các nguồn lực khan hiếm được phân bổ như thế nào cho các mục 
đích sử dụng khác nhau. 


Mặc dù kinh tế học nghiên cứu hành vị con người, nhưng chúng ta mô tả nó H 
như một môn khoa học. Điều này phản ánh phương pháp phân tích, chứ không phải H 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


chủ đề của kinh tế học. Kinh tế học phát triển các lý thuyết về hành vi con người và 
kiểm chứng với thực tế. Chương 2 sẽ xem xét các công à các nhà kinh tế học 
sử dụng và giải thích ý nghĩa khoa học của phương pháp Điều này không có 


nghĩa là kinh tế học bỏ qua con người như các cá nhân. Hơn nữa, kinh tế học còn 
mang yếu tố nghệ thuật. Chỉ khi có được cảm giác về việc con người thực tế hành 
động như thế nào. các nhà kinh tế mới có thể tập trung sự phân tích của mình vào 
các vấn để cốt yếu. 


lớn sản lượng 


Vào đầu thế kỷ 21, ở các nước phát triển, sản lượng 
nông nghiệp chiếm khoảng 1% tổng sản phẩm 


quốc dân và công nghiệp là dưới 30%. Phần còn lại TIẾN „ án Ảnh Mỹ Pháp Nhật 
trong Kênh nh ` dịch vụ, bao gồm: ngàn _Phẩm quốc dân 
hàng, vận tải, giải trí, viễn thồng, du lịch và dịch vụ # 
công cộng (quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế). là ông nghiệp b t ) Ñ ị k S 
Công nghiệp “ 27 25” 26 33 
Dịch vụ là thành phần phát triển nhanh nhất Bích vu 2 7a 7 66 
trong tổng sẵn phẩm và trong kim ngạch xuất khẩu. : _ - DỊC" vụ. f 


Sự thành công trong việc xuất khẩu dịch vụ ngân 
hàng, thời trang và giải trí đã đưa Liên hiệp Anh 


Nguồn: 'World Bank, World Development Reporl. 
thành nước xuất khẩu dịch vụ lớn thứ 2 thế giới. h 


n đề kinh t 


Cúc 


Việc cố gắng hiểu kinh tế học là gì thông qua nghiên cứu các khái niệm cũng giống như 
học bơi thông qua đọc sách hướng dẫn. Phân tích chính thống chỉ có ý nghĩa khi bạn có. 
kinh nghiệm thực hành. Trong mục này, chúng ta sẽ bàn đến 2 ví đự về việc xã hôi phân 
bổ các nguồn lực khan hiếm như thế nào cho các mục đích sử dụng khác nhau. Trong 
từng ví dụ chúng ta sẽ thấy được tấm quan trọng của các vấn để sản xuất cái gì, sản xuất 
như thế nào, và sản xuất cho ai? 


Hình 1.1 |SNÑGAl/WH(6146, (970 2004 
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Các cú sốc giá dầu 


Dầu mỏ cung cấp nhiên liệu để sưởi ấm, vận tải và 
vận hành động cơ, là đấu vào của các sản phẩm hoá 
đầu và các sản phẩm dân dụng từ đĩa nhựa cho đến 
quần áo polyeste. 


ề 


+ Trước năm 1973 nhu cẩu sử đụng dầu mỏ tăng 
lên một cách ồn định. Dầu trước đây vốn rẻ và đồi dào. 
Nam 1973, OPEC - Tổ chức cấc nước xuất khẩu dầu 
(www.opec.org) - thực hiện lượng, 
dẫn đến dầu trở lên khan hiếm và giá của nó tăng gấp 
3 lần. Những người sử dụng không thể ngay lập tức 
dừng việc sử dụng dầu. Làm cho dầu trở lên khan 
hiếm là điều rất có lợi cho các nước thành viên OPEC. 


Giả đấu thực tế (1995 = 100) 
=T 


Hình 1.I minh hoạ giá dấu thực tế (đã điều 
chỉnh theo lạm phát) từ nâm 1970 đến năm 2004. 
Giá tăng gấp 3 lần vào năm 1973 - 1974 và gấp 2 lần 
vào năm 1979 - 1980. Hình 1.1 cũng cho thấy rằng 
ø các thị trường đã tìm kiếm cách thức vượt qua sự 
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Nguồn: (ME. International Financial Statistics. 


thiếu hụt đầu do OPEC tạo ra. Giá dầu cao không 
tiếp diễn mãi mãi. Ở một thời điểm nhất định, giá 


Chương 1: Kinh tế học và nền kính tế 


cao sẽ làm cho người tiêu dùng sử dụng ít dầu hơn và những nhà sản xuất ngoài OPEC 
bán được nhiều hơn. Những phản ứng này được chỉ phối bởi giá cả và là một phần trong. 
cách thức mà rất nhiều xã hội xác định sản xuất cái gì, như thế nào và sản xuất cho ai? 


Trước hết ta xem xét việc các hàng hoá được sản xuất như thế nào. Khi giá dầu 
tăng cao, các hãng cắt giảm việc sử dụng các sản phẩm phụ thuộc vào dầu của mình. 
Các hãng hoá chất phát triển các đầu vào nhân tạo thay cho các đầu vào từ dầu, các hãng 
hàng không đặt hàng nhiều hơn đối với các máy bay tiết kiệm nhiên liệu, và điện được 
sản xuất từ các máy phát đốt khí nhiều hơn. Giá dầu cao hơn làm cho nền kinh tế sản 
xuất theo hướng sử dụng ít đầu hơn. 


Thế còn vấn đề sản xuất cái gì? Các hộ gia đình chuyển sang sử dụng lò sưởi khí 
đốt tập trung và sử dụng xe ôtô nhỏ hơn. Những người đi làm luân phiên cùng đi ô tô 
của nhau hoặc đi bộ đến trung tâm thành phố. Giá cao làm giảm mạnh cầu đối với các 
hàng hoá liên quan đến đầu, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm các hàng hoá thay 
thế. Cầu cao hơn đối với các hàng hoá này sẽ làm tăng giá của chúng và khuyến khích 
hoạt động sản xuất. Những người thiết kế sản xuất ôtô cỡ nhỏ hơn, kiến trúc sư sử dụng 
năng lượng mật trời và các phòng nghiên cứu tạo ra những sản phẩm thay thế cho dầu 
trong công nghiệp hoá chất. 


Vấn đề sản xuất cho ai trong ví dụ này có một câu trả lời rõ ràng. Doanh thu từ đầu 
của OPEC tăng nhanh sau năm 1973. Phần nhiều trong phần doanh thu tăng lên đó được 
chỉ tiêu cho những hàng hoá được sản xuất ở các nước công nghiệp phương Tây. Ngược 
lại, các nước nhập khẩu đầu phải từ bỏ nhiều hơn sản phẩm của mình để trao đổi cho 
việc nhập khẩu đầu. Trên phương điện hàng hoá, giá đầu tăng làm tăng sức mua của 
OPEC và làm giảm sức mua của các nước nhập khẩu dầu như Đức, Nhật Bản. Nền kinh 
tế thế giới sản xuất nhiều hơn cho OPEC và ít hơn cho Đức và Nhật Bản. 


Hình 1.1 cũng chỉ ra rằng giá đầu tiếp tục đao động. Sau năm 1982 sức mạnh của 
OPEC suy giảm dần vì những nhà cung cấp đầu khác tham gia và người sử dụng đã dùng 
các hàng hoá thay thế thích hợp. Tuy nhiên, OPEC hành động một lần nữa vào năm 
1999, cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu tăng cao và gây ra một cuộc khủng hoảng nhiên 
liệu khác vào năm 2000. Năm 2004, Mỹ và EU thúc ép OPEC tăng sản lượng cung cấp 
để chống lại việc giá dầu tăng cao trong thời gian có những bất ồn ở Iraq 
và Trung Đông. 


Các cú sốc giá dầu minh hoạ xã hội phân bổ các nguồn lực khan 
hiếm như thế nào cho các mục đích sử dụng khác nhau. Giá dầu cao hơn 
phản ánh sự khan hiếm nhiều hơn của nó khí OPEC cắt giảm mức sản xuất. 


Phân phối thu nhập 


Bạn và gia đình có một lượng thu nhập hàng năm để mua sắm các hàng 
hoá, dịch vụ và sinh sống ở một địa điểm nhất định. Mức sống của bạn 
bao gồm những hàng hoá thiết yếu cho cuộc sống như: thức ăn, nơi ở, 
y tế, giáo dục, giải trí... Thu nhập của bạn thấp hơn một số người nhưng 
cao hơn một số người khác. 


Các quốc gia có các mức thu nhập khác nhau. Thu nhập của một 
quốc gia hay thu nhập quốc dân là tổng thu nhập của tất cả các công dân của quốc gia 
đó. Thu nhập thế giới là tổng thu nhập của tất cả các quốc gia, như vậy là tống thu nhập 
kiếm được của tất cả mọi người sống trên thế giới. 


Phân phối thu nhập có mối quan hệ chặt chẽ với 3 vấn đề kinh tế là sản xuất cái 
gì, như thế nào và sản xuất cho ai. Bảng 1.1 minh hoạ tỷ lệ phần trăm dân số thế giới 
sống ở các nhóm quốc gia khác nhau. 41% đân số thế giới sống ở các nước nghèo. trong. 


- Phần 1: GIỚI THIỆU 


đó 3 quốc gia lớn nhất là Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. 44% sống ở các quốc gia có 
thu nhập trung bình, bao gồm các quốc gia như: Thailand, Brazil, Mexico và Hungary. Các 
nước giàu, bao gồm Mỹ, Tây Âu, Canada và Nhật Bản chỉ chiếm 15% dân số thế giới 


Thu nhập trên đầu người chỉ ra mức sống trung bình. Bảng 1.! cho thấy ở các nước 
nghèo thu nhập bình quán đấu người là 285£/ nam. Ở các nước công nghiệp giàu có thu 
nhập hàng năm là 17162£/ đầu người, gấp gần 60 lần. Đây là những chênh lệch thu nhập 
rất lớn. 


Bảng 1.1 cũng cho thấy rằng các nước 
nghèo chiếm 2/5 đân số thế giới nhưng 
ĩ Nhóm các nước chỉ chiếm 4% thu nhập thế giới. Các nước 
_Nghèo Trungbinh Giàu giàu chiếm 15% dân số thế giới nhưng 


Thụ nhập trên đầu người (bằng) r 285 ïÌ 1276- 17162 chiếm 81% thu nhập thế giới. 


Bỏng 1.1 Dân số và thư nhập thế giới 


R Như vậy, nền kinh tế thế giới sản 

'MHRGEE DRÙN) : ki) guá “t : Hỗ xuất cho ai? Chủ yếu là sản xuất cho 15% 

'% thu nhập thế giới ˆ 3 Mu Ì TP 0101131 01 dân số thế giới sống ở các nước công 
Zz Siớ CÓ 


nghiệp giàu có. Câu trả lời này cũng giúp 
Nguồn: Wodd Bank, Wodd Devslopment Report 2009, chúng ta giải đáp cho câu hỏi sản xuất cái 
; gì. Sản lượng thế giới chủ yếu hướng tới 
H những hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng 
h ở các nước giàu. Những điều bất công bằng này chính là một phần những gì mà những 
h người đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản muốn nhấn mạnh. 


Phân phối thu nhập đã trở nên bình đẳng hơn rất 
nhiều trong mấy thế kỷ gần đây. Ngày nay các chính 
phủ tái phân phối thu nhập và của cải cho những 
người nghèo. Dưới chế đồ phong kiến, vua chúa và 


nó trị giá 57 tỷ bảng. Tuy nhiên, William nhà Warenne, 
bá tước xứ Surrey, không sống lâu để tận hưởng điều 
này: ông ấy bị giết bởi một mũi tên trong một trận 
đánh khác hai năm sau đó, 


tầng lớp quý tộc vợ vét hầu hết của cải của quốc gia 


cho bản thân. 'William nhà Warenne, bá tước xứ Surrey__ 65 tỷ bảng 


Để chỉ ra' sự bất bình! đẳng đã diễn ra như thế  1E,.` L1 29mnSttgnEeg tNẺ tư 
nào, bằng dưới đây mình hoạ sự phân chỉa thu nhập _. Od» orBaysus, bá tước xử Kent lồi ng 
quốc dân cho từng cả nhân, nhưng biểu thị chúng... 1›n nhà Gaunt, công tước xứ Lancaster - 49 tỷ bảng 
theo % thu nhập thực tổ của Anh năm 2003. Kết quả .. ruarg. hoàng tử vẽ c#Sg 
là gì? Người giàu nhất nước Anh là một quý, tộc người 
Noóc Mãng, người đã chiến đấu trong trận Hasungs _ N@Uốt:www-SuadayTimescouk 


năm 1086 và được ban thưởng vùng đất mà ngày nay,......: 


Tại sao xảy ra sự bất bình đẳng lớn như vậy? Nó phản ánh việc hàng hoá được sản 
xuất như thế nào. Các quốc gia nghèo có ít máy móc và ít lao động được đào tạo chuyên 
nghiệp và có kỹ thuật. Một công nhân Mỹ sử dụng máy đào đất chạy bằng động cơ hoàn 
thành được một công việc thì tại châu Phi phải cần nhiều công nhân sử dụng xẻng. Công 
nhân tại các quốc gia nghèo có năng suất lao động kém hơn vì họ làm việc trong những 
điều kiện bất lợi. 

Thu nhập được phân phối bất bình đẳng trong nội bộ một quốc gia cũng như giữa 
các quốc gia. Tại Brazin, 10% dân số giàu nhất chiếm 48% thu nhập quốc dân, nhưng tại 
Anh 10% dân số giàu nhất chỉ chiếm 27% thu nhập quốc dân và tại Đan Mạch. chỉ là 20%. 


Sự chênh lệch đó phần nào phản ánh điều mà chúng ta đã xem xét. Ví dụ, giáo dục 
của nhà nước tăng cơ hội giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, khi xem xét phân phối thu 
nhập quốc dân trong một nước chúng ta phải bổ sung hai điều mà thường Ít quan trọng 
hơn khi bàn vẻ chênh lệch thu nhập tính theo đầu người giữa các quốc gia. 


Chương 1: Kinh tế học và nền kinh tế 


“Thứ nhất, thu nhập cá nhân có được không chỉ nhờ làm việc mà còn nhờ sở hữu tài sản 
(đất đai, nhà cửa, cổ phần công ty) thu được tiền thuê, lợi tức hoặc cổ tức. Tại Brazin, quyền 
sở hữu đất đai và nhà xưởng tập trung trong tay một nhóm nhỏ; tại Đan Mạch thì không. 


Thứ hai, xã hội có thể quyết định xem có thay đổi sự phân phối thu nhập hay 
không. Một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần tuý có mục tiêu đạt được sự công bằng 
về thu nhập và tài sản. Ngược lại, trong một nền kinh tế sở hữu tư nhân, tài sản và quyền 
lực tập trung vào tay của một số ít người. Giữa hai thái cực này, chính phủ có thể thực 
hiện đánh thuế để điều chỉnh phân phối thu nhập. Một lý do tại sao Đan Mạch có phân 
phối thu nhập công bằng hơn so với Brazil là Đan Mạch đánh thuế cao vào những người 
có thu nhập cao để làm giảm sức mua của những người giàu và đánh thuế cao vào tài 
sản thừa kế để làm giảm sự tập trung tài sản vào tay của một số ít gia đình. 


Mức độ của sự phân phối thu nhập không công bằng trong một quốc gia không chỉ 
ảnh hưởng đến việc hàng hoá, dịch vụ được sản xuất cho ai mà còn ảnh hưởng đến việc 
hàng hoá, dịch vụ gì được sản xuất ra. Ở Brazil, thu nhập phân phối không công bằng, 
người giàu sử dụng người nghèo làm người giúp việc, đầu bếp và làm tài xế. Ố Đan 
Mạch, vấn đề công bằng tốt hơn, có ít người có khả năng thuê người giúp việc. 


m và các mục đích sử dụng cúc nguồn lực khúc nh 


Xem xét một nền kinh tế có 4 lao động, có thể sản xuất lương thực hoặc film. Bảng 1.2 
cho thấy số lượng mỗi hàng hoá được sản xuất. Câu trả lời phụ thuộc vào việc bao nhiêu 
lao động được phân bổ trong 2 ngành sản xuất. Trong mỗi ngành, nhiều lao động hơn 
hàm ý sản lượng hàng hoá đó nhiều hơn. 


1 Quy luật hiệu suất giảm dần được áp dụng khi một yếu tố sản xuất 
Quy THÊ tuốt hiểm thay đổi (ví dụ lao động) còn các yếu tố khác (ví dụ như máy móc thiết 
xý533.4-s% Ea Ha bị, đất đai) được giữ cố định. Giả sử những người lao động trong ngành 
sung ít hơn vào tổng cu sản xuất film có thể sử dụng một Số lượng cố định máy quay và phòng 
phẩm so với đơn vị lao động. đu4Y phim. Người lao động đấu tiên được độc quyển sử dụng các 
trước. phương tiện này. Với số lượng lao động nhiều hơn, những phương tiện 
này bị chia sẻ cho mọi người. Việc tăng thêm số lượng lao động sẽ làm 
giảm khả năng sử dụng các thiết bị trên một đơn vị lao động. Số lượng 
sản phẩm trên mỗi lao động sản xuất film giảm xuống khi số lượng lao động tăng thêm. 
Hiện tượng tương tự xảy ra đối với ngành sản xuất lương thực. Mỗi ngành sản xuất đều 

gập phải hiện tượng hiệu suất giảm dần khi số lượng lao động gia tăng. 


JonyS5&+ non £suế pRox4-ing ca" 
Bảng 1.2 Các khỏủ năng sản chư Mễ. và film được sản xướt nếu cả 4 lao động đều được sử 


Lương thực - — `. Film.“< dụng. Bằng việc chuyển đổi lao động từ ngành này 

Lao động _ 'Sảnlượng Laođộng  Sảnlượng Sang ngành khác, nến kinh tế có thể sản xuất nhiều 

TH P " m hơn một hàng hoá nhưng ít hơn hàng hoá khác. Có 

sự đánh đổi giữa sản lượng lương thực và sản lượng 
film. 


Hình 1.2 mình hoạ các kết hợp tối đa có thể có 
của lương thực và film mà nền kinh tế có thể làm ra. 
Điểm A thể hiện dòng đầu tiên trong Bảng 1.2, tại 
đó sản lượng lương thực là 25 và sản lượng film là : 
0. Điểm B, C, D và E tương ứng với các đòng tiếp theo trong Bảng 1.2. Đường cong nối Ỷ 
các điểm từ A đến E trong Hình 1.2 được gọi là “đường giới hạn khả năng sản xuất” hay 
PPF. 


M bên TIỂU 


Hình 1.2 ' Đường giới họn khả nững sản xuốt 
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Sản lượng film 


Đường giới hạn khả nâng sản xuất minh họa các kốt hợp tối đa của các 
hàng hóa mà nồn kinh tế có thể sản xuất với tất cả nguồn lực sắn có, Đường. 
giới hạn khả năng sản xuất mô tả sự đánh đổi: nhiều hơn hàng hóa nây hàm. 
ÿ sản xuất được ÍLhơn hàng hóa khác. Các điểm nằm bên ngoài đưởng giới 
hạn khá năng sản xuất đôi hỏi nhiều nguồn lực hơn số lượng sắn có của nến. 
kinh tế. Các điểm nằm phía bên trong đường giới hạn khả năng sản xuất lá. 
những điểm không có hiệu quả. Bằng việc sử dụng toàn bộ nguồn lực sẵn. 
có nến kinh tế có thể sản xuất ở những điểm nằm trên đường giới hạn khả. 
nâng sản xuất. 
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s n để thực tế là sị 
các nguồn lực hạn chế của chúng ta cho những hoạt 
có lyền 


Đường giới hạn khả năng sản xuất này lõm so với gốc toạ độ 
(sản lượng của 2 hàng hoá bằng 0). Điều này phản ánh quy luật hiệu 
suất giảm dần, Những sự vận động từ A sang B sang C thể hiện sự 
chuyển dịch lao động từ ngành sản xuất lương thực sang ngành sản 
xuất film. Mỗi sự chuyển địch đó làm giảm số lượng sản xuất trên 
mỗi lao động trong ngành film nhưng làm tăng số lượng sản xuất trên 
mỗi lao động trong ngành lương thực. Mỗi sự chuyển dịch đó thể hiện 
số lượng film tăng lên ngày càng giảm nhưng số lượng lương thực 
phải hy sinh ngày cầng tăng. 


Trong Hình 1.2 giả sử chúng ta bắt đầu ở 
điểm A với 25 đơn vị lương thực và không sản 
xuất film. Thay đổi từ A sang B, chúng ta có 
thêm 9 film nhưng mất đi 3 đơn vị lương thực. 
Như vậy, 3 đơn vị lượng thực là chỉ phí cơ hội 
của việc sản xuất 9 film đầu tiên. Độ dốc của 
đường PPF cho chúng ta biết chì phí cơ hội của 
một hàng hoá: số lượng một hàng hoá phải hy 
sinh để sản xuất thêm hàng hoá khác. 


Để hiểu tại sao đường PPE là "đường 
biên”, chúng ta xem xét điểm G trong Hình 1.2. 
Xã hội sản xuất 10 đơn vị lương thực và 17 cuốn 
film. Điểm nầy là trong khả năng sản xuất của 
xã hội. Từ Bảng I.2 ta thấy cần I lao động trong 
ngành lương thực và 2 lao động trong ngành 
film. Xã hội thừa nguồn lực. Lao động thứ tư 
không được sử dụng. G không phải là điểm nằm 
trên đường PPF vì chúng ta có thể sản xuất thêm 
1 hàng hoá mã không phải hy sinh sản lượng của 
hàng hóa khác. Việc sử dụng thêm một lao động 
trong ngành lương thực sẽ đưa chúng ta đạt điểm 
€ có thêm 7 đơn vị lương thực và số lượng film 
được sản xuất như'cũ. Việc sử dụng thêm một 
lao động trong ngành film sẽ đưa chúng ta đạt 
điểm D có thêm 7 cuốn fiÌm và số lượng lương 
thực như cũ. 


In hiếm, chủng ta chỉ tiêu 
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Chương 1: Kinh tế học và nền kinh t 


Đường PPF minh hoạ các điểm sản xuất hiệu quả của xã hội. Các điểm như điểm 
G nằm bên trong đường này là không có hiệu quả vì xã hội lãng phí nguồn lực. Sản xuất 
nhiều hơn một hàng hóa này không đòi hỏi sản xuất ít hơn hàng hóa khác. Như vậy, 
không có chi phí cơ hội cho việc sản xuất thêm một hàng hóa. 


Các điểm nằm phía bên ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất, ví dụ như điểm 
H trong Hình 1.2, là những điểm không thể đạt được. Với ràng buộc nguồn lực sẵn có, 
nền kinh tế không thể làm ra được kết hợp sản lượng này. Nguồn lực khan hiếm. ội 
phải lựa chọn những điểm nằm phía bên trong hoặc nằm trên đường giới hạn khả nâng 
sản xuất. Xã hội phải chọn lựa việc phân bổ các nguồn lực khan hiếm như thế nào cho. 
các mục đích sử dụng khác nhau. 


Vì con người thích film ảnh và lương thực, xã hội nền sản xuất một 


Hiệu. quả sản xuất có nghĩa _ cách có hiệu quả. Các điểm nằm bên trong đường PPF hy sinh sản lượng 
là việc sẵn xuất nhiều hơn mọt cách không cần thiết. Xã hội lựa chọn giữa các điểm nằm trên đường 

một hàng hóa này chỉ có thỂ ppr: Đẻ làm được điều đó, xã hội không chỉ quyết định sản xuất hàng 
đạt được bằng việc hy sinh 


hoá gì mà còn phải quyết định sản xuất như thế nào, Bảng 1.2 minh họa 
số lượng lao động phân bổ cho mỗi ngành để làm ra một kết hợp sản 
lượng nhất định. Tuy nhiên, ví dụ của chúng ta quá đơn giản để chỉ ra xã 
hội sản xuất cho ai. 


sản lượng của hàng hóa khác. 


Xã hội quyết định như thế nào, sản xuất ở điểm nào trên đường giới hạn khả năng 
sản xuất? Chính phủ có thể quyết định điều này. Tuy nhiên ở các nền kinh tế phương 
“Tây, quá trình quan trọng nhất xác định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất 
cho ai là do sự hoạt động của thị trường. 


\ 2 loømwgCenus Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
Mn của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


(14) Vdi trò của thị trường 


“Thị trường đưa người mua và người bán các hàng hoá, dịch vụ lại gần nhau. Trong một 
số trường hợp, ví dụ như quầy bán hoa quả ở một vùng, người mua và người bán trực 
tiếp gấp nhau. Trong các trường hợp khác, ví dụ như thị trường cổ phiếu, giao dịch có 
thể được thực hiện bằng máy tính. 


Giá của hàng hoá và nguồn lực (lao động, máy móc, đất đai và nâng lượng) điều 
chỉnh để đảm bảo rằng các nguồn lực khan hiếm được sử dụng để sản xuất các hàng hoá, 
dịch vụ mà xã hội mong muốn. Bạn mua một chiếc bánh hamburger cho bữa trưa vì nó 

nhanh, rẻ và tiện lợi. Bạn thích bít tết hơn nhưng nó có giá đất hơn. Giá 
của bít tết khá cao để đảm bảo rằng xã hội trả lời câu hỏi sản xuất cho 


Thị trường là một quá trình ai về bữa ãn trưa bằng bít tết cho một số người khác là có lợi. 


ket tr MeDonald hoạt động kinh doanh vì ở một mức giá nhất định của 
dùng các hàng hoá khác thịt làm hamburger, tiển thuê cửa hàng và tiến lương trả cho nhân viên, 
nhau, các quyết định của họ vẫn có thể bán hamburger có lãi. Nếu tiền thuê mật bằng tăng lên, 
doanh nghiệp về sản xuất cái họ có thể sẽ phải chuyển sang bán hamburger ở những khu vực khác có 
gÌ, sản xuất như thế nào và tiền thuê rẻ hơn hoặc chuyển sang phục vụ các bữa ăn trưa cao cấp cho 


các quyết định của người lao 
động về làm việc cho ai, làm 


những giám đốc điều hành giầu có. Sinh viên làm việc bán thời gian 
trong các quầy hàng vì công việc giúp họ chỉ trả học phí. Nếu tiền lương 


việc bao nhiêu được cần bằng siảm xuống, họ sẽ không làm việc. Ngược lại, công việc này không dòi 
thông qua sự điều TH ng hỏi kỹ năng và có quá nhiều sinh viên tìm kiếm các công việc như vậy, 
giá cả. 


do đó McDonald không phải trả tiền lương cao hơn. 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


Giá cả chỉ phối quyết định mua một chiếc hamburger của bạn, quyết định bán 
hamburger của MeDonald và quyết định làm việc của sinh viên. Xã hội phân bổ các 
nguồn lực - thịt, cửa hàng và lao động - vào việc sản xuất hamburger thông qua hệ 
thống giá. Nếu người tiêu dùng không thích hamburger, doanh thu sẽ không đủ để bù 
đắp chỉ phí. Xã hội sẽ không phân bổ các nguồn lực vào sản xuất hamburger. Sở thích 
của người tiêu dùng đối với hamburger chỉ phối sự phân bổ các nguồn lực vào việc sản 
xuất hamburger. 


Tuy nhiên khi gia súc mắc BSE, người tiêu dùng từ bỏ hamburger và chuyển sang 
sanwich kẹp thịt hun khói và giá của BLT tảng lẻn. Khi ngành sản xuất thức ăn nhanh 
chuyển sang sử dụng thịt lợn, giá thịt lợn tăng lên và giá thịt bò giảm xuống. Những điều 
chỉnh trong giá khuyến khích xã hội tái phân bổ đất đai từ nuôi bò sang nuôi lợn. Cao độ 
của khủng hoảng thịt bò ở Anh là vào những nãm 1990, khủng hoảng này là do sự lo sợ 
về bệnh bò điên, giá thịt lợn tăng 25% trong khi giá thịt bò giảm xuống. Đây là một động 
lực mạnh để tái cơ cấu. 


Nền kinh tế mệnh lệnh 
Các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào nếu các thị trường không 


Trong một nền kinh tế mệnh tồn tại? Một quá trình kế hoạch hoá như vậy là rất phức tạp. Không có 
, TỂP: A05 Sạn nhpc nh một nền kinh tế mệnh lệnh tuyệt đối mà tất cá các quyết định phân bổ 


đều được thực hiện theo cách đó. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, ví dụ 


V240 2110 HƯU” như Trung Quốc, Cuba và Liên Xô cũ, đã có kế hoạch hoá và chỉ đạo 


nào và sản xuất cho ai. Các 


chỉ dẫn cụ thể được đưa đến tập trung trên quy mô lớn. Nhà nước sở hữu các nhà máy, đất đai và 
các hộ gia đinh, doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng nhất về việc người dân tiêu dùng hàng 
và người lao động. hoá gì, các hàng hoá được sản xuất như thế nào và người ta làm việc 


như thế nào. 


Chú nghĩa Marx c 


Hộp 1-4 những n 


“Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, các nhà kinh tế' 
thưởng tranh cãi về những giá trị tương đối của chủ 
nghĩa tư bản vả chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, Liên 
Xô từ bỏ kế hoạch hoá tập trung theo chủ nghĩa Mác. 
saU năm 1990 và bắt đầu quá trịnh chuyển đổi sang 
nền kinh tế thị trường. Năm 2003 các cổ động viên 
của câu lạc bộ bóng đá Chelsea chào đón ông chủ 
mới Rorman Abramovitch người đi lên trong kinh tế 
thí trường, bắt đầu là một nhà buôn bán dầu mỏ và 
sau đó là chủ tịch của một trong những công ty dầu 
mỏ hàng đầu ở Nga. 

Bức tưởng Berlin sụp đổ vỉ Liên Xô đã tụt hậu xa 


so với các nền kính tế thị trường ở phương Tây. . 


Những khó khăn cốt yếu nảy sinh là: 

« Quá tải thông tin: Các nhã hoạch định kế hoạch. 
không thể theo kịp những chỉ tiết của hoạt động 
kinh tế. Máy móc thiết bị bị gÏ sét vì không có người 
lắp đặt sau khi giao hàng, mùa màng thu hoạch bị 


thối rữa vì lưu kho và phân phối không phối hợp. 


được: 


+» Động lực kém: Việc đảm bảo việc làm tuyệt đổi 
làm giảm động cơ làm việc. Những người quản lý 
các nhà máy đật hàng nguyên vật liệu vượt quả số 
lượng cần thiết để đảm bảo nguyên vật liệu cho 
năm kế tiếp. Vì những nhà hoạch định kế hoạch có. 
thể điếu hành số lượng dễ dàng hơn so với chất 
tượng nên các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mục 
tiêu số lượng bằng cách bỏ qua yêu cẩu chất 

__ lượng. Thiếu những liêu chuẩn về môi trường, các 
doanh nghiệp gây ö nhiễm nghiêm trọng. Kế 
hoạch hoá tập trung dẫn đến hàng hoá chất lượng 
thấp và làm hại cho môi trường. 

« Cạnh tranh phi hiệu quả: Các nhà hoạch định kể 

._hoạch tin tưởng rằng \o lớn là tốt đẹp. Nhưng quy. 
mô lớn làm cho các nhà hoạch định kế hoạch mất 
thông tìn từ các hãng cạnh tranh, nên rất khó đánh 
giá hiệu quả. Thiếu sự cạnh tranh để chọn lựa thì 
không thể tránh được những sai lầm kinh tế. 


Chương 1: Kinh tế học và nến kinh tế... 


Đây là một nhiệm vụ rất lớn. Hãy tưởng tượng bạn phải điều hành thành phố hay: 
thị trấn mà bạn đang sống bằng mệnh lệnh. Nghĩ đến các quyết định phân bổ lương thực, 
quần áo, nhà ở mà bạn phải đưa ra. Bạn sẽ quyết định ai được hưởng cái gì và quá trình 
mà các hàng hoá, dịch vụ được sản xuất như thế nào? Các quyết định này được thực hiện 
hàng ngày chủ yếu bằng cơ chế phân bổ của thị trường và giá cả. 


“Bàn tay vô hình” 
Các cá nhân trong thị trường tự do mưu cầu lợi ích của bản thân họ 


Thị trường mà các chính phủ _ không thông qua sự can thiệp hay chỉ đạo của chính phủ. Ý tưởng về 
'không can thiệp vào được gọi - một hệ thống có thể giải quyết các vấn để sản xuất cái gì, như thế nào 
! là thị trường tự do. . và cho ai là một trong những chủ đẻ cổ điển nhất trong kinh tế học, bát 


nh rêng : 
G0077 0s vt 


nguồn từ nhà kinh tế người Scotland, Adam Smith, tác giả của cuốn sách 
"*Của cải của các dân tộc” (1776). Smith cho rằng các cá nhân mưu cầu 
lợi ích của bản thân mình sẽ được dẫn dắt bằng “bàn tay võ hình” để 
làm những việc vì lợi ích của toàn xã hội. 


Ki cư có thể Giả sử bạn mong muốn trở thành một triệu phú. Bạn trăn trở với 


Trong một nền kinh tế hỗn 


các nguồn. lực một những ý tưởng mới và phát mình ra một thứ gì đó, ví dụ DVD. Mặc dù 

lệu quả theo quan được thúc đẩy bằng động cơ cá nhân, bạn làm cho xã hội tốt hơn bằng 

thể ch hội. việc tạo ra những cơ hội và việc làm mới. Bạn làm cho đường giới hạn 

khả năng sản xuất của xã hội dịch chuyển ra phía bên ngoài - cũng số 

lượng nguồn lực ấy, nhưng làm ra nhiều hàng hoá hơn và tốt hơn - và trở 

thành một triệu phú trong cùng quá trình đó. Smith cho rằng mưu cầu lợi ích cá nhân 

không có bất kỳ sự lãnh đạo tập trung nào có thể tạo ra một xã hội cố kết mà có thể đưa 
ra các quyết định phân bổ khôn ngoan. 

Phát kiến đáng giá này đã được nghiên cứu trong một thời gian dài bởi các nhà 

kinh tế hiện đại. Trong các chương sau, chúng ta sẽ giải thích khi nào bàn tay vô hình 


hoạt động tốt, khi nào hoạt động thất bại. Lúc đó sự can thiệp phần nào của chính phủ 
là cần thiết. 


Nền kinh tế hỗn hợp 


Ồ Thị trường tự do cho phép các cá nhân mưu cấu lợi ích riêng của mình 

B23 03 1⁄0 tre mà không có những hạn chế của chính phủ. Nền kinh tế mệnh lệnh dung 

giải quyết các vấn để kinh tế. nhượng phạm vỉ hạn hẹp đối với tự do kinh tế của cá nhân. Các quyết 

Chính phủ can thiệp vào các định do chính phủ đưa ra từ trên xuống. Nằm giữa hai thái cực này là 
quyết định thông qua đánh nền kinh tế hỗn hợp. 


Phần lớn các nước có nền kinh tế hỗn hợp, mặc dù một số gần với 
kinh tế mệnh lệnh hơn và một sổ khác gắn với nền kinh tế thị trường tự do 
hơn. Hình 1.3 minh hoạ điểu này. Ngay cả Cuba cũng cho phép người tiêu 
đùng một số lựa chọn đổi với hàng hoá mà họ mua sắm. Ngược lại, các 
quốc gia như Mỹ, chấp nhận phương thức thị trường tự đo rộng rãi hơn, 
cũng có những mức độ nhất định về hoạt động của chính phủ trong việc 
cung cấp hàng hoá, địch vụ công cộng, phối lại thu nhập thông qua 
thuế và thanh toán chuyển nhượng, và đồng thời điều tiết thị trường. 


Dịnh hướng thị 


'Vai trò của thị trường trong phân bổ nguồn lực là. 

Trung Quốc Thụy Điển Mỹ tri E4 so TA Vi Mái hiện 
mệnh lệnh các nguồn lực được phân. 

Cung Hunggary ^m hoạch hóa tập trung của chỉnh phủ. Trong kinh 

tế thị trưởng tự do không có sự điều tiết của chính 


phù đối với tiêu dùng, sản xuất và trao đổi hàng. 
Kinh tế Kinh tế hóa. Nằm giữa hai hình thức nây là kinh tổ hỗn 
mệnh lệnh thị trường tự do hợp, các lực lượng thị trưởng đông vai trò rất lớn. 


nhưng đồng thời cũng có sự can thiệp của chính 
phủ. 
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Thực chứng v 


Trong nghiên cứu kinh tế học cần phân biệt giữa "kinh tế học chuẩn 
tắc” và “kinh tế học thực chứng”. Mục tiêu của kinh tế học thực chứng 
là phân tích xem xã hội ra quyết định như thế nào về tiêu dùng, sản 
xuất và trao đổi hàng hoá. Nó vừa có mục đích giải thích nguyên nhân 
hoạt động của nền kinh tế vừa cho phép dự báo về cách phản ứng của 
nền kinh tế trước những biến động. Trong kinh tế học thực chứng, 
chúng ta hành động như những nhà khoa học khách quan. Bất kể quan điểm chính trị 
hay giá trị vân hoá của chúng ta là gì, chúng ta xem xét thế giới thực sự hoạt động như 
thế nào. Ở giai đoạn này, không có chỗ cho những nhận định mang giá trị cá nhân. 
Chúng ta xem xét những luận điểm dưới dạng: nếu điều này thay đổi thì điều kia sẽ 
xảy ra. Về mặt này, kinh tế học thực chứng giống như những môn khoa học tự nhiên 
(Vật lý, địa chất học hay thiên văn học). 


Kinh tế học thực chứng. 
nghiên cứu mục đích hay 
những lý giải khoa học về cách 
vận hành của nền kinh tế. 


Các nhà kinh tế học với các quan điểm chính trị hoàn toàn khác nhau đều đồng ý 
rảng khi chính phủ áp đặt thuế đối với một hàng hoá, giá của hàng hoá đó sẽ tăng lên. 
Câu hỏi chuẩn tắc liên quan đến việc giá cả tăng lên có tốt hay không là một vấn để hoàn 
toàn khác. 


Cũng giống như bất kỳ một môn khoa học nào khác, nó cũng có những câu hỏi 
chưa giải đáp được, còn có nhiều bất đồng. Những bất đồng này chính là những thách 
thức đật ra cho kinh tế học thực chứng. Quá trình nghiên cứu sẽ giải đáp một số các vấn 
để này nhưng những vấn đề mới lại phát sinh, cung cấp hướng cho các nghiên cứu mới. 


Việc nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về nguyên tắc có thể giải đáp 


Kinh tế học siên tắc đứa nhiều vấn để còn tồn tại trong kinh tế học thực chứng. Không thể có 
Bến Huệ cÌệi 20CM hạ những nghiên cứu đó về giải pháp cho những vấn đẻ trong kinh tế học 
b Ác le: Nhấn chuẩn tắc. Kinh tế học chuẩn tắc dựa trên những nhận định mang tính 


giá trị chủ quan chứ không dựa trên nghiên cứu về sự thực khách quan. 
Phát biểu sau đây kết hợp kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn 
tắc: '“Những người cao tuổi có chỉ phí chăm sóc y tế rất cao và chính phủ nên trợ cấp 
cho họ”. Phần thứ nhất của luận điểm trên là nhận định trong kinh tế học thực chứng. 
Nó là một nhận định về sự vận động của thế giới thực. Chúng ta có thể hình dung được 
một chương trình nghiên cứu để xác định nhận định đó có chính xác không. 


Hộp15 ' Máng xanh 


Hành tính chúng ta đang mất dần đi những cánh rừng. 


thúc đẩy sự tranh cãi mạnh mẽ về-các vấn để sản 


và những hồ cả. Tại sao chúng ta quản lý môi trưởng 
tồi như vậy? Phản ứng của một nhà kinh tế là "vì 
chúng ta không đặt giá cho nó giống như các hàng 
hoá khác". Thị trường đã giải quyết vấn để khan hiếm 
khi OPEC hạn chế cung dầu mỏ. Giã cao hơn 
làm tầng cung và giảm cầu. Tại sao không đặt giá 
th IBED, ,, khuyến khích con người chăm sóc 
n 

Cho đến nay, lý do đặt ra là công nghệ. Bất kỳ 
người nào cũng có thể đi trên đồng, chôn rác sau khi 
trời tối, bơm hoá chất ra sông hay vứt rác ra đường 
phố công Wiệt Tuy nhiên dẩn dần việc kiểm soát 
bằng điện tử trở nên dễ dàng hơn và chỉ phí thấp hơn. 
Lúc đó có thể coi môi trường giống như một hàng hoá 
có thể được thực hiện thông qua thị trường. Điểu này 


xuất cải gì, như thế nào và sản xuất cho ai. 

Chúng ta biết phải thu phí đối với ötô khi sử dụng 
một đường phố nhất định tại một thởi điểm nhất định. 
Một thẻ thông minh trong xe sẽ thu được tín hiệu khi 
nó đi qua mỗi điểm thu phí. Người lái xe nhận được 
hoá đơn hàng tháng giống như hoá đơn của thẻ tín 
dụng. Đi lại vào giở cao điểm phải trả phí cao hơn. 
'Vấn đề sản xuất cho ai cũng có thể được giải quyết. 
Các cư dân có thể thanh toán với tỷ lệ đều hàng năm 
thay cho việc hỗ trợ cho đường sả. Định giá cho môi 
trường có một lợi thế rất lớn. Nó đưa ra cơ chế phản 
hổi. Khi xã hội đưa ra quyết định sai lầm lập tức 
chuông báo động tự động rung lên. Giả cả của những 
hàng hoá khan hiểm tăng lên. 
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Phần thứ hai của luận điểm này - để xuất về việc chính phủ nên làm gì - không thể H 
chứng minh được là đúng hay sai bằng bất cứ điều tra nghiên cứu khoa học nào. Nó là H 
một nhận định mang giá trị chủ quan dựa trên cảm giác của người đưa ra nhận định đó. ‡ 
Nhiều người có thể cũng có cùng nhận định chủ quan này. Những người khác có thể phản ‡ 
đối một cách hợp lý. Bạn có thể cho rằng tốt hơn là chuyển nguồn lực khan hiếm của xã ‡ 
hội sang việc cải thiện môi trường hơn là để chăm sóc sức khoẻ của người đã có tuổi. H 

Kính tế học không thể chỉ ra nhận định này của kinh tế học chuẩn tắc là đúng và H 
nhận định kia là sai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích hay các ưu tiên của cá nhân h 
hay xã hội đưa ra sự lựa chọn. Nhưng chúng ta có thể sử dụng kính tế học thực chứng h 
để chỉ rõ một danh mục các lựa chọn mà từ đó xã hội phải đưa ra sự lựa chọn chuẩn tắc H 
của mình. H 

Hầu hết các nhà kình tế đều có quan điểm chuẩn tắc. Một số nhà kinh tế nổi tiếng : 
về những khuyến nghị chuẩn tắc nhất định. Tuy nhiên, vai trò ủng hộ này về việc xã hội H 
nên làm gì cần phải được phân biệt rõ ràng với vai trò của nhà kinh tế là một chuyên gia H 
về các kết cục của việc thực hiện một hành động. Trong vai trò sau, nhà kinh tế chuyên H 
nghiệp đưa ra lời khuyên chuyên môn dựa trên kinh tế học thực chứng. Các nhà kinh tế H 
thận trọng thường phân biệt rạch ròi giữa vai trò là một nhà tư vấn chuyên môn trên H 
phương diện kinh tế thực chứng với việc họ là một công dân đang ủng hộ cho những lựa H 
chọn chuẩn tắc nhất định. H 


Nhiều nhà kinh tế chuyên nghiên cứu một bộ môn nhất định của kinh tế học. Kinh tế học ị 
lao động xem xét tiền lương và việc làm. Kinh tế học đô thị xem xét việc sử dụng đất đai, : 


vận tải, ùn tắc giao thông và nhà ở. Tuy nhiên, chúng ta không cần thiết phải phân chia 

rõ ràng các bộ môn của kinh tế học theo các chủ đề của kinh tế học. Chúng ta cũng có H 
thể phân loại các bộ môn kinh tế học theo cách tiếp cận được sử dụng. Việc phân chia H 
các cách thức tiếp cân thành kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô đã xuyên suốt các chủ đẻ trên. : 


Ví dụ, chúng ta có thể nghiên cứu tại sao các cá nhân ưa thích Øtð hơn xe đạp và 
những nhà sản xuất quyết định việc sản xuất ôtô hay xe đạp như thế nào. Sau đó, chúng. 
ta có thể tổng hợp hành ví của tất cả các hộ gia đĩnh và tất cả các doanh 
Kinh tế học vi mô đưa ra nghiệp để xem xét tổng số lượng tiêu dùng và sản xuất ôtô. Chúng ta có 
phân tích chỉ tiết về các quyết thể xem xét thị trường ôtô. So sánh thị trường này với thị trường xe đạp, 
định cá nhân đổi với các. chúng ta có thể giải thích giá tương đối của ôtô, xe đạp và sản lượng 
hoá cụ thể. tương đối của hai mật hàng này. Một nhánh nghiên cứu phức tạp của 
kinh tế vi mô là lý thuyết cân bằng tổng thể mở rộng cách tiếp cận này 
để đưa ra kết luận lô gíc của mình. Nó nghiên cứu đồng thời tất cả các thị trường đối với 
tất cả các hàng hoá. Từ đó hy vọng có thể nắm bất được toàn bộ xu hướng tiêu dùng, 
sản xuất và trao đổi của toàn bộ nền kinh tế tại một thời điểm. 


Nhưng điểu này là rất phức tạp. Nó để dẫn đến việc mất sự tập trung vào hiện tượng 
mà chúng ta quan tâm. Một cách thức thú vị, là một phần của nghệ thuật trong khoa học 
kinh tế, là đặt ra những đơn giản hoá khôn ngoan để duy trì phân tích có thể khống chế 
mà không làm sai lệch thực tế quá nhiều. l) đây các nhà kinh tế vi mô và các nhà kinh 
tế vĩ mô sử dụng những cách thức khác nhau. 


Các nhà kinh tế vi mô có xu hướng đưa ra cách phân tích chỉ tiết về một khía c¿ 
của hành vi kinh tế nhưng bỏ qua sự tác động qua lại với phần còn lại của nền 
để duy trì sự đơn giản của phân tích. Một phân tích kinh tế vì mô về tiền lương của các 
cầu thủ bóng đá sẽ nhấn mạnh đến đặc điểm của các cầu thủ bóng đá và khả năng chỉ 
trả của câu lạc bộ. Nó bỏ qua những ảnh hưởng gián tiếp mà sự tăng lương của cấu thủ 
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bóng đá có thể ảnh hưởng đến (ví dụ như giá nhà cao cấp tăng lèn, làm 

ˆ Kinh lfi ụ 

mạnh: in sa tăng mạnh xây dựng bể bơi). Khi phân tích, kinh tế vỉ mô bỏ qua những 

trong toàn bộ nền kinh tế. Nó ảnh hưởng xảy ra một cách gián tiếp, nó là phân tích "bộ phận” chứ 
. cổ ý đơn giản hoá các cẩu. không phải là phân tích "tổng thể", 


Trong một số trường hợp, ảnh hưởng gián tiếp có thể là không 
quan trọng và việc bỏ qua chúng để xem xét các ngành hay các hoạt 
động nhất định một cách chỉ tiết là có ý nghĩa. Khi các ảnh hưởng gián 
tiếp rất quan trọng, thì cần phải có một sự đơn giản hoá khác. 


Các nhà kinh tế vĩ mô không quan tâm đến phản chia hàng hoá tiêu dùng thành 
ðtô, xe đạp và video. Ngược lại, họ coi chúng là một giỏ hàng hoá chung được gọi là 
“hàng hoá tiêu dùng” bởi vì họ muốn nghiên cứu sự tác động qua lại giữa hoạt động mua 
sắm của hộ gia đình đối với hàng hoá tiêu dùng và quyết định mua sảm của các doanh 
nghiệp đối với máy móc thiết bị và nhà xưởng. 


Bởi vì các khái niệm kinh tế vĩ mô liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, nên chúng 
phổ biến hơn so với các khái niệm kinh tế vi mô (chủ yếu là mối quan tâm của một nhóm 
người nhất định). Dưới đây là 3 khái niệm kinh tế vĩ mô mà bạn thường gập. 


"SE  SầN Dhẩm QUỐC Hội Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
(GDP) là giá trị SP sản 


Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, người ta lo sợ rằng nền kinh tế 
thế giới có thể rơi vào suy thoái. Trong thời kỳ suy thoái, GDP giảm 
xuống hoặc tăng lên nhưng rất chậm. 


„Mẹo giá chưng : “hi lường giá Mức giá chung 
li cả trung binh của các hàng Giá cả của các hàng hoá khác nhau biến động khác nhau. Mức giá 
Hoá, dịh YW'. chung cho chúng ta biết điểu gì xảy ra đối với giá cả trung bình. Khi 
mức giá này tảng lên, chúng ta nói có lạm phát. 


Tỷ lệ thất nghiệp là phần Tỷ lệ thất nghiệp 
trăm của lực lượng lạo động _ 1 ưc lượng lao động là số người ở độ tuổi lao động có hoặc muốn có việc 
không có việc lâm nhưng làm, Một số người giàu có, người lười biếng và những người ốm yếu 
đang lm kiếm công Việc, cũng ở độ tuổi lao động nhưng không tìm kiếm công việc. Họ không 
nằm trong lực lượng lao động và cũng không được tính là thất nghiệp. 


Người ta không thích cả lạm phát lẫn thất nghiệp. Vào những năm 1970, giá đầu 
tăng mạnh và in tiền vượt mức dẫn đến lạm phát cao. Sau đó lạm phát giảm xuống nhưng 
thất nghiệp tăng lên. Năm 2000 cả lạm phát và thất nghiệp cùng giảm xuống mức thấp, 
Năm 2001 một cuộc suy thoái toàn cầu mới xắy ra. Các nhà kinh tế vĩ mô muốn lý 
điều gì gây ra những sự dao động này. 


e Kinh tế học phân tích việc xã hội sản xuất cái gi, sản xuất như thế nào và sản 
xuất cho ai. Vấn để kinh tế cơ bản là dung hoà mâu thuẫn giữa nhu cẩu hấu như 
vô hạn của con người và khả năng hạn chế của xã hội để sản xuất hàng hoá, dịch 
vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. 


« Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) minh hoạ khối lượng tối đa một hàng 
hóa có thể sản xuất khi cho trước sản lượng của hàng hóa khác. Nó minh hoạ sự 
đánh đổi hay danh mục các lựa chọn đối với xã hội trong việc quyết định sản xuất 
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cái gì. Các nguồn lực là khan hiếm và các điểm nằm ngoài đường giới hạn khả 
năng sản xuất là không thể đạt được. Các điểm nằm bên trong đường giới hạn 
khả năng sản xuất là những điểm không có hiệu quả. 


Chỉ phí cơ hội của một hàng hóa là số lượng các hàng hoá khác phải hy sinh để H 
có thêm 1 đơn vị hàng hóa đó. Nó chính là độ dốc của đường giới hạn khả năng H 
sản xuất (PPF). ‡ 


Các nước công nghiệp chủ yếu dựa vào thị trường để phân phối nguồn lực. Thị H 
trường giải quyết các quyết định sản xuất và tiêu dùng thông qua điều chỉnh giả. H 
ø Trong một nền kinh tế mệnh lệnh, các quyết định sản xuất cái gì, như thế nào 
và sản xuất cho ai được đưa ra bởi một cơ quan kế hoạch hoá tập trung. Không 
có nền kinh tế nào hoàn toàn dựa vào cơ chế mệnh lệnh. 


Một nền kinh tế thị trường tự do không có sự can thiệp của chính phủ. Các 
nguồn lực được phân bổ hoàn toàn thông qua thị trường trong đó các cá nhân 
mưu cầu lợi ích của bản thân. Adam Smith cho rằng một "bàn tay vô hình" có thể 
phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả. 


© Các nền kinh tế hiện đại là hỗn hợp, chủ yếu dựa vào thị trường nhưng có sự can 
thiệp rộng rãi của chính phủ. Mức can thiệp tối ưu của chính phủ là một chủ đề 
được tranh cãi sôi nổi. 


Kinh tế học thực chứng nghiên cứu xem nền kinh tế trên thực tế hoạt động như 
thế nào. Kinh tế học chuẩn tắc đưa ra khuyến nghị nên làm cái gi. Hai bộ môn 
này là tách biệt nhau. Với sự nghiên cứu thoả đáng, các nhà kinh tế có thể thống 
nhất đối với những vấn đề trong kinh tế học thực chứng. Kính tế học chuẩn tắc 
liên quan đến những nhận định mang giá trị chủ quan. Không có lý do gì để mọi 
người phải thống nhất về những nhận định chuẩn tác. 


« Kinh tế học vi mô đưa ra một phân tích chỉ tiết về các hành vi nhất định trong : 
nền kinh tế. Để đơn giản, nó có thể bỏ qua một số tác động qua lại với phần còn H 
lại của nền kinh tế. ại 


e Kinh tế học vĩ mồ nhấn mạnh những tác động qua lại này bằng việc bỏ qua 
những cấu phần riêng lẻ. 


L:) Một nền kinh tế có 5 lao động. Mỗi lao động có thể sản xuất 4 chiếc bánh và 
3 chiếc áo, tuy nhiên nhiều lao động khác có thể làm việc trong cùng một 
ngành. (a) Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất? (b) Xã hội có thể sản xuất 
bao nhiêu chiếc bánh nếu không sản xuất áo? (e) Những điểm nào trên đồ thị 
là những điểm không có hiệu quả? (d) Chỉ phí cơ hội của việc sản xuất một 
chiếc áo là gì? (e) Quy luật hiệu suất giảm dần có hiệu lực trong nền kinh tế 
này? 

k2) Nước Nga thời cộng sản sử dụng giá để phân bổ sản phẩm giữa những người 
tiêu dùng khác nhau. Các nhà hoạch định kế hoạch tập trung thiết lập các mục 
tiêu sản xuất nhưng sau đó bày hàng hoá trong các cửa hàng, cố định giả bán 
và đưa tiền cho người lao động để chỉ tiêu. Tại sao không lập kẽ hoạch phân 
bổ các hàng hoá cụ thể cho từng người nhất định? 


€ 5ä nội từ bỏ giáo dục ở cấp đại học. Các sinh viên phải ngay lập tức đi tìm việc 


làm. Nếu không có sẵn việc làm, tiền lương và giá cả sẽ điều chỉnh như thế 
nào để những người muốn có việc làm có thể tìm được? 


€ Nhận ơnh nào sau đây là thực chứng và nhận định nào là chuẩn tắc? (a) Lạm 


phát hàng năm dưới 2%. (b) Vì lạm phát thấp, chính phủ nên giảm thuế. (c) 
Thu nhập ở Anh cao hơn so với ở Ba Lan. (d) Người Anh hạnh phúc hơn người 
Ba Lan. 


@ Nhàn ơnnh nào sau đây thuộc về kinh tế học vì mô, nhận định nào thuộc về 


kinh tế học vĩ mô? (a) Lạm phát thấp hơn so với những năm 1980. (b) Giá 
lương thực tháng này giảm. (c) Thời tiết tốt có nghĩa sản lượng thu hoạch tốt. 
(d) Thất nghiệp ở London thấp hơn so với mức trung bình toàn nước Anh. 


@ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định này là sai? (a) Một số 


nhà kinh tế thuộc Đảng bảo thủ, một số khác thuộc Công đảng, do đó kinh tế 
học có thể biện minh cho bất kỳ điều gì. (b) Không có điều gì kiểu như một 
bữa ăn trưa miễn phí. Để có nhiều hơn một hàng hoá bạn phải hy sinh hàng 
hoá khác. (c) Kinh tế học để cập đến con người và như vậy không thể là một 
môn khoa học. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 681. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương nảy hãy 


Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 


tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 


wãh POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 


PoWerwob, tất cả đều miễn phí. 
Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví đụ kính tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
"Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Chương 


Cúc công cụ 
phân tích kinh tế 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


$ô0060606®8 


Các biến thực tế và các biến danh nghĩa. 


Tại sao các lý thuyết đơn giản hoá thực tế. 
Số liệu theo dãy số thời gian và số liệu chéo. 


Làm sao để xây dựng các chỉ số. 


Xây dựng một mô hình lý thuyết đơn giản như thế nào, 


Xây dựng và phân tích các đổ thị điểm. 


Sử dụng giả định “các yếu tố khác không đổi” như thế nảo. 


đàng nếu sử dụng cưa máy! Tất cả các hoạt động hay các môn khoa học đều có 


1 hực sự sảng khoái khí chơi tennis nếu bạn biết chơi như thế nào và đốn cây dễ 


một hệ thống các công cụ cơ bản. Các công cụ này có thể là hữu hìn| 
cụ của nha sĩ hay vô hình như khả năng chơi tennis. Chương này sẽ để cập đến 
thương mại, trao đổi. Để phân tích các vấn để kinh tế chúng ta sử dụng cả các 


cụ 


mô hình và số liệu. 


Một mô hình hay một lý 
thuyết đưa ra những giả định 
để từ đó nhận định về việc 
con người hành xử như thế 
nào. Nó là sự đơn giản hoá 
thực tế. 


Số liệu là hàng loạt các bằng. 
chứng về hành ví kinh tế. 


Các mô hình hay các lý thuyết - chúng ta sử dụng các thuật ngữ 
nầy một cách đồng nghĩa - là các cơ sở phãn tích để tổ chức cách thức 
xem xét một vấn để. Chúng đơn giản hoá bằng cách bỏ qua một số các 
chỉ tiết của thế giới thực để tập trung vào các vấn để cốt yếu. Từ bức 
tranh có thể thao túng được này của thực tế chúng ta phát triển phân tích 
vẻ việc nền kinh tế hoạt động như thế nào. 


Một nhà kinh tế sử dụng một mô hình giống như một người khách 
du lịch sử dụng bản đồ. Bản đồ Glasgow bỏ qua nhiều chỉ tiết thực tế - 
đèn giao thông, bùng binh, đường hạn chế tốc độ - nhưng với nghiên cứu 
kĩ càng bạn có được những hiểu biết tốt về sự vận hành của các luồng 


giao thông và con đường tốt nhất để đi. Bức tranh được đơn giản hoá là đễ đàng xem xét 
nhưng có thể giúp bạn hiểu được hành vi thực tế khi bạn phải đi trong thành phố vào giờ 


cao điểm. 


- 
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ì 
- Phần 1: GIỚI THIỆU 


Số liệu và các dữ kiện tác động qua lại với mô hình theo hai cách: Thứ nhất, số 
liệu giúp chúng ta lượng hoá các quan hệ mà các mô hình lý thuyết đang xét đến. Sẽ 
là không đủ nếu biết rằng tất cả những cây cầu bắc qua Clyde là hấu như bị tác. Để 
chọn con đường tốt nhất chúng ta cần biết độ đài xếp hàng chờ ở mỗi cây cầu. Chúng 
ta cần một số đữ kiện. Mô hình là hữu dụng bởi vì nó cho ta biết dữ kiện nào là quan 
trọng nhất. 


Thứ hai, số liệu giúp chúng ta kiểm nghiệm các mô hình. Giống như tất cả các nhà 
khoa học thận trọng, các nhà kinh tế phải kiểm nghiệm xem các lý thuyết của họ có phù 
hợp với thực tế không. Ví dụ số người chết vì bệnh kiết lị ở Scotand có quan hệ mật 
thiết với tỉ lệ lạm phát ở Liên hiệp Anh. Đây là một thực tế trùng hợp hay là nhân tố cốt 
yếu đối với lý thuyết lạm phát? Các dữ kiện cảnh báo chúng ta phải cân nhắc về câu hỏi 
này nhưng chúng ta có thể quyết định chỉ bằng suy đoán lôgíc. 


Trong ví dụ này chúng ta không tìm thấy mối liên hệ lý thuyết nào. Do đó chúng 
ta có thể khẳng định mối quan hệ chặt chẽ về mặt số liệu giữa số người chết vì bệnh kiết 
lị ở Scotland và tỉ lệ lạm phát ở Liên hiệp Anh là một sự trùng hợp và cần phải được bỏ 
qua. Nếu thiếu các nhận định lôgíc thì các mối liên hệ thực nghiệm sớm muộn cũng sẽ 
đồ vỡ. Việc chú ý đến mối quan hệ kỳ cục về số liệu sẽ không nâng cao hiểu biết của 
chúng ta về nền kinh tế cũng như khả năng dự báo cho tương lai 


Sự kết hợp giữa mỏ hình và số liệu là rất tình tế. Số liệu cảnh báo chúng ta về những 
mối quan hệ lôgíc mà chúng ta đã bỏ qua. Và bất kỳ lý thuyết nào mà chúng ta mong 
muốn duy trì chắc chắn cần phải được kiểm nghiệm so với dữ liệu thực tế. Nhưng chỉ 
những suy luận lý thuyết mới có thể đưa ra những đánh giá khôn ngoan về mối liên hệ 
hợp lý. 


Khi một lý thuyết có ý nghĩa tồn tại trong một thời gian đài đối với các số liệu 
kinh tế phù hợp thì chúng ta coi đó là một quy luật, ví dụ như quy luật hiệu suất giảm 
dần. 


Kế tiếp, chúng ta chuyển sang việc minh hoạ các số liệu kinh tế. 

Một quy luật hành vi là một Sau đó chúng ta chỉ ra cách thức một nhà kinh tế có thể phát triển một 

Ấy áo Sh aalBiye, mô hình lý thuyết về một mối quan hệ kinh tế. Cuối cùng chúng ta sẽ 

thực tế trong một thời gian dài: thảo luận về việc số liệu thực tế có thể được sử dụng để kiểm nghiệm 
một lý thuyết đã được xây dựng như thế nào. 


Chúng ta có thể biểu diễn số liệu như thế nào để từ đó xem xét một vấn đề kinh tế. 


Số liệu dãy số thời gian 
Hai cột đầu tiên trong Bảng 2.I cho biết đãy số thời gian của giá đồng 
Một dãy số thời gian là một theo tháng. Nó chỉ ra giá đồng thay đổi như thế nào qua thời gian. 


chuỗi số liệu đo lường về cùng, P s § 2 Š 
một biến ð các thời điểm khác Thông tin này có thể được minh hoạ dưới dạng bảng hoặc hình. 


nhau. Hình 2.1 biểu diễn các số liệu bằng đồ thị. Mỗi điểm trên đồ thị tương 

ứng với một số liệu trong bảng. Điểm A chỉ ra rằng giá đồng vào tháng 12 

năm 2003 là 2200 $/tấn. Một chuỗi các điểm ở Hình 2.I trong đồ thị đường phẳng hay đường 
gây khúc đều chứa đựng thông tin giống như trong hai cột đầu tiên của Bảng 2.I. 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế 


Các đồ thị hay hình vẽ phải được phân 
tích một cách cẩn trọng. Mắt thường dễ đàng 
bỏ qua những thay đổi nhỏ trong số liệu. 
Trong Hình 2.1 đường phẳng tương ứng với tỷ 
lệ xích bên trái, đường gãy khúc tương ứng 
với tỷ lệ xích rộng hơn ở bên phải. Cả hai 
đường mỉnh hoạ cùng một số liệu nhưng 
đường gãy khúc dường như biến động nhiều 
hơn. Các đồ thị được sắp xếp theo cách có tính 
chất gợi ý, một điểm dễ hiểu trong quảng cáo 
và chính trị. lệu theo ngày luôn luôn chứa 
đựng quá nhiều chỉ tiết. Hãy tưởng tượng việc 
nghiên cứu giá thường ngày qua mười hay hai 
Đố thị đường phẳng sử dụng tỷ lộ xich bến trái, minh họa bằng 2.1 mươi nãm! Trung bình theo tháng, theo quý, 
Đồ thị đường gây khúc sử dụng tỷ lệ xịch bên phải. Hình như bây giờ hay theo năm là cách tốt nhất để biểu diễn số 
tiÑC Siến Hòn PhiÊUHA0, liệu. Hai cột cuối cùng của Bảng 2.I mỉnh hoạ 
trung bình theo quý của giá đồng trong năm 
2003 - 2004. Bốn quý của một năm là các giai 


Bảng 2.1 Giá đồng 2003 - 2004 (USD/tốn) đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, từ tháng 4 đến 


Giả ($tấn) 


Nguồn ME, Internatlonal Financlal Statistles 


Tháng. Quý thẳng 6, từ tháng 7 đến tháng 9, từ tháng 10 

2003  Thàng12 2200 2003 W 2087 đến l2. Trong quý đầu tiên của nâm 2004 số 

2004 Tháng 1 2422 liệu trong cột thứ hai và thứ tư có trùng lập 

[S207 12 7 77/NPV”277-TIMRUIIETĐ)iAE22/190N1V/0011020H từng phần. Trung bình quý là 2660 đổi với quý 


1 nâm 2004 là tổng củ: Số theo tháng từ 


Hhế1g 3. đ°tG SSEEIU), cPBh tháng 1 đến tháng 3 chìa đều. 


Nguồn: London Metal Exchanga, www¿lme-c0:uk. 


Số liệu chéo ghi chép lại một _ Số liệu chéo 
rảnh khiển l 
kh điểm mội biển Mnh lẾ ˆ Dạ, .s thời gian ghí chép lại một biến cụ thể thay đổi như thể nào theo 


cá nhân hay các nhóm khác thời gian. Các nhà kinh tế còn sử dụng số liệu chéo. Bảng 2.2 minh hoạ 
nhau. số liệu chéo về tỷ lệ thất nghiệp năm 2003. 


Bảng 2.2 
Mỹ Nhật Bản. Đức Pháp Anh 
6,0 S3 843 84 48 


Nguồn: QECD, Economic Oulloôk. 


Để so sánh số mà không chú trọng đến đơn vị đo lường chúng ta sử 
Chỉ số thể hiện số liệu lưỡng dụng các chỉ số. 
đối so với giá trị gốc cho. 
trước. Bảng 2.3 chỉ ra các giá trị trung bình hàng năm đối với giá nhôm 


và giá đồng. Chúng ta có thể chọn năm 2001 làm năm gốc và ấn định giá 
trị 100 cho cả chỉ số giá nhôm và giá đồng cho nãm gốc này. 


Năm 2004 giá nhôm là 17003/tấn gấp 1,13 lần giá năm 2001. Nếu giá nhôm là 100 
vào nâm 2001 thì chỉ số này là 113 vào năm 2004. Để có giá trị năm 1998 chúng ta chia 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


tt” 
: gi nhòm tâm 98 là H0H§ ch giá 
: 1 Ẩm I chi À 2h — năm 2001 là I500§ để có được 0,93. 
H Nhân số này với giá trị ban đầu là 100 
¡ GHHÔN 2l VU si CO. SO  - TÔ”. (chỉ số năm 2001) để có được 93 như 
JGI đống: - sùctj Co sectue, .li181BuI d0), Q7D0._; „3000. , trong Bảng Chỉ số giá đồng được 
Chỉ số nhôm (2001 = 100) _ƯC BA) t3 tính toán tương tự, chia từng giá cho giá 
Chỉ số đồng (2001 =109.) 406 dọo đ7ồ — năm 2001 sau đó nhân với 100. 
Chỉ số kim loại (2001 = 100) 104. __100 164 


Nữ 5 Bây giờ kiểm tra lại xem bạn hiểu 
ANH 2 0EPNERSON E8 VN) VỢIYHEPRH-HH về thao tác này như thế nào. Năm 1992 


giá trung bình của nhôm là 1000$/tấn và trung bình của đồng là 2880. Hãy định chỉ 
số giá đồng và nhôm? (trả lời: 67 và 134). 


Chỉ số trung bình 


Bây giờ chúng ta xem xét giá kim loại. Giá của các kim loại khác nhau là khác nhau. 
Để hình thành một chỉ số đo lường giá kim loại chung chúng ta lấy trung bình các giá 
kim loại khác nhau. 


Giả sử nhôm và đồng là hai kim loại duy nhất. Một chỉ số giá kim loại hình thành 
một dãy số thời gian từ các dãy số thời gian trong dòng 3 và 4 của Bảng 2.3. Trong chỉ 
Số giá kim loại, mỗi kim loại có một trọng số hay tỉ lệ phản ánh tầm quan trọng của kim 
loại đó trong chỉ số được xây dựng. Nếu tổng kết những khoản chỉ của các hãng cho các 
đầu vào kim loại, trọng số phản ánh việc sử dụng tương đối của nhõm và đồng như các 
đầu vào công nghiệp. Đồng được sử dụng rộng rãi hơn so với nhôm. Chúng ta có thể 
chọn trọng số của đồng là 0,8 và của nhôm là 0,2. Tổng trọng số luôn luôn bảng I. 


Dòng cuối cùng của Bảng 2.3 chỉ ra sự thay đổi theo thời gian của chỉ số giá kim 
loại là trung bình có trọng số của các chỉ số đối với nhôm và đồng. Trong năm gốc 
2001, chỉ số kim loại là 100 (0,2 x 100 + 0,8 x 100). Năm 2004 chỉ số là 164 (0,8 x 
176 + 0,2 x 113). Năm 1998 chỉ số là 104. 


Chỉ số kim loại, trung bình có trọng số của giá nhôm và giá đồng, phải nằm giữa 
đối với từng kim loại. Trọng số xác định chỉ sổ kim loại biến động gần với xu 
hướng của giá đồng hay giá nhôm. 


Tỉ lệ lạm phát là lệ thay đổi RPI và các chỉ số khác 


tàng năm Của chỉ số Giá bán lễ: - p›z neo dọi các mức giá mà người tiêu dùng phải trả, các nước xây dựng 
g bà Là) Ỳ Lá 
chỉ số giá tiêu dùng. Ở Liên hiệp Anh chỉ số này được gọi là chỉ số giá 
Bảng 2.4 Trọng số RPI ở Liên hiệp Anh bán lẻ (RPD. REI được sử dụng để do lường Sự 
thay đổi trong giá sinh hoạt, lượng tiền mà một hộ 

Hàng hoá M. số. 


gia đình tiêu biểu chỉ tiêu để mua sắm giỏ hàng 
Đồ ăn và đồ uống không, sán 0,108 hoá thông thường. 


RPI được xây dựng qua hai giai đoạn. Thứ 
nhất, các chỉ số được tính toán cho từng loại 
hàng hoá mà các hộ gia đình mua sắm. Sau đó, 
RPI được xây dựng bằng việc lấy trung bình có 
trọng số của các nhóm hàng hoá khác nhau. 
Bảng 2.4 chỉ ra các trọng số được sử dụng và các 
nhóm hàng hoá cơ bản. 10% tăng trong giá đồ ăn 


Nhà hàng và khách sạn. 0,135. sẽ làm tăng RPI nhiều hơn so với 10% tảng trong 
Các hàng hóa và các địch vụ phụ trợ khác — Q01” vị; thuốc lá vì đồ ân có trọng số lớn hơn so với 


Nguồn: ONS, Mon(hly Diaest of Statistics. thuốc lá. 


Giá trị danh nghĩa được tính 
bằng giá ở thời điểm tính giá. 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế 


Ví dụ vẻ các chỉ số khác bao gồm chỉ số tiền lương trong sản xuất công nghiệp, là 
một chỉ số trung bình có trọng số c¡ n lương trong các ngành sản xuất công nghiệp 
khác nhau. “Footsie” hay FTSE là chỉ số giá cổ phiếu được niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Luân Đôn. Chỉ số sản xuất công nghiệp là trung bình có trọng sổ của số 
lượng các hàng hóa được sản xuất trong công nghiệp. 


Thao tác tính toán các chỉ số là giống nhau. Chúng ta lựa chọn một thời điểm gốc, 
tại đó đặt chỉ số bằng 100, sau đó tính toán các trị số khác so với vạch xuất phát đó. Khi 
chỉ số liên quan đến hai mặt hàng trở lên, chúng ta phải chọn trọng sổ để tính trung bình 
cho các hàng hoá khác nhau. 


Cúc biến thực tế và biến danh ngh 


Dòng đầu tiên của Bảng 2.5 minh hoạ giá trung bình của một ngôi nhà mới, tảng từ 
3100£ năm 1963 lên 180000£ năm 2003. Có thực sự các ngôi nhà đắt lên 50 lần so với 
năm 1963 hay không? Câu trả lời là không khi chúng ta tính đến lạm phát đã làm tăng 
thu nhập và khả năng mua nhà. 


Dòng thứ 2 của Bảng 2.5 minh hoạ chỉ số giá bán lẻ, sử dụng 2003 
làm năm gốc. Lạm phát dẫn đến sự gia tăng RPI trong giai đoạn 1963 - 


4 2003. Dòng thứ 3 trong Bảng 2.5 tính toán chỉ số giá nhà thực tế theo 
not (ko thấu giá của năm 2003. Giá trị nhà là như nhau vào năm 2003 trong dòng đầu 
biến động của mức giá. tiên và dòng cuối cùng. 


Để tính toán giá nhà thực tế vào năm 


Bảng 2.5 Giá nhà ở Liên hiệp Anh 1963, bằng cách tính theo giá nãm 2003, 


(giá trung bình của 1 ngôi nhà mới) chúng ta lấy giá danh nghĩa 3100£ nhãn với 


I(100)/(7,69)] ta có 40312£. Giá thực tế tăng 


1963 1985 TH từ 40312£ lên I80000£. Phẩn lớn mức tăng lên 
Giả nhà (1000 bảng) 31 329 180 trong giá nhà danh nghĩa ở dòng đầu tiên trong 
RPI (2003 = 100) 7,09 476 100 bảng 2.5 là do lạm phát. 
Giá nhà thực tế: 40.3 69,1 180 


Nguồn: ONS, Economie Trendg. 


Giá tương đối hay thực tế 


Sự khác biệt giữa các biến danh nghĩa và thực tế áp dụng cho tất cả các biến được đo 
lường bằng giá trị tiền tệ. Nó không áp đụng cho các đơn vị sẵn lượng, ví dụ như 4000 
tấm thảm 1 năm, liên quan đến các số lượng vật chất. Bất kể tỷ lệ lạm phát như thể 
nào, 4000 tấm thảm là 4000 tấm thảm. Tuy nhiên chúng ta không biết 100£ là một 
lượng tiền lớn hay nhỏ chừng nào chúng ta chưa biết mức giá chung của các hàng 
hoá. 


Bây giờ ta bàn đến bản thân các loại giá. Giá danh nghĩa của bạc tâng nhanh từ 
năm 1970, Để tính toán chỉ số giá thực tế của bạc, hãy chia giá danh nghĩa cho chỉ số 
giá bán lẻ và nhân với 100. Giá thực tế chỉ ra sự khan hiếm về kinh tế. Chúng cho thấy 
liều giá của một mặt hàng có tăng nhanh hơn mức giá chung hay không. Như vậy, giá 
thực tế đôi khi được gọi là giá tương đối. 


Hãy xem xét giá của TV trong 20 năm qua. Giá TV, tính bằng bảng, hầu như không 
thay đổi. RPI tăng nhanh. Giá thực tế của TV giảm xuống. Những cải tiến công nghệ 
làm giảm chỉ phí sản xuất TV. Vì giá thực tế giảm, rất nhiều hộ gia đình n; 
một vài chiếc TV. Rất dễ dàng nhầm lẫn nếu chúng ta phân tích trên cơ sở giá trị danh 
nghĩa của biến số. 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


Sức mua của tiền là một chỉ SỨc mua của tiền 
số về lượng hãng hóa mà 1£ 


có tiể mùa được, Khi giá hàng hoá tảng lên, sức mua của tiền giảm xuống vì 1£ mua được 


ít hàng hoá hơn. Để phân biệt giữa các biến thực tế và biến danh nghĩa 
chúng ta nhận định rằng biến thực tế đo lường biến danh nghĩa như thể 
sức mua của tiền không đổi. Một cách khác để mô tả điều này là phân 
biệt biến danh nghĩa dưới giá hiện hành và biến thực tế đưới giá không 
đổi. 


Hộp 21 ` Nhiều nhà triệu phú 


-1 triệu bảng theo giá của năm —__ động 
= triệu bằng theo giá năm 2000. 2 4 +11 2 43 
Nguồn: ONS, Economnic Trands; UN, Economic SurVeys öf Europe, 


Cứ 500 người lớn ở Liên hiệp Anh có một triệu phú. Bảng trên cho thấy một triệu phú thởi xưa có giá trị tài 
sẵn là bao nhiêu với giá của ngày nay. Trở thành một triệu phú trở nên dễ dàng hơn qua thời gian. 


Hộp 2-2 Siêu lạm phát 


Năm 1918, liên quân chiến thắng yêu cầu Đức phải - tổng đỉnh công và chính phủ phải in tiền để trả lương 
bồi thường thiệt hại và trả lượng hưu cho các lực cho 2 triệu công nhân. 
lượng quân đội của liên quản tham gia chiến tranh.. Giá vượt ra khỏi tắm kiểm soát. Lạm phát hàng 


Năm 1922, kinh tế để võ, Đức tử chối bối thườg... thăng lương đương † iệu % một năm, Tiên giấy trở 
Thắng 1 năm 1623 quân Pháp và BỈ chiếm đông các - nạn võ qá tệ V dứo mua của nó bị tiệt êu 
mỏ than Ruhr. Công nhân Đức bắt đầu một cuộc 


Bảng 2.5 mô tả giá nhà thực tế đo lường theo giá năm 2000. Tất nhiên chúng ta 
cũng có thể sử dụng giá của năm 1960 để thay thế. Mặc dù mức giá thực tế cho nhà ở 
thường là khác nhau, nhưng chúng có cùng một mức độ tăng như đồng cuối cùng trong 
Bảng 2.5. 


Đo lường sự thuy đ 


Phần trăm thay đổi là thay Trong SuỐt. cuộc khủng hoảng BSE năm 1996, sản lượng thịt bò ở Liên 
đổi tuyệt đối chia cho trị số hiệp Anh giảm từ 90 000 tấn vào tháng l xuống 50 000 tấn vào thắng 
gốc và sau đó nhân với 100. 4. Mức thay đổi tuyệt đổi là -40 000 tấn. Dấu âm cho thấy sự giảm 
xuống. Thay đổi phần trãm trong sản lượng thịt bò ở Anh là (100) x (- 
40 000)/(90 000) = -44%. Thay đổi tuyệt đối có đơn vị (ví dụ tấn) 
nhưng thay đổi tương đối là không có đơn vị. Số liệu thường được mô 

Tỷ lệ tăng trưởng là phần tả dưới dạng này. 


trăm thay đổi trong một thởi kỷ 
đụ rö£c0n 8 văn: Khi chúng ta nghiên cứu số liệu dưới dạng dãy số thời gian qua Ì 


khoảng thời gian dài ví dụ như 1 thập kỷ ng ta không chỉ muốn biết 
phần trăm thay đổi hay thay đổi tuyệt đối giữa thời điểm đầu tiên và thời 
điểm cuối cùng. Tăng trưởng âm cho thấy phần trâm giảm. Các nhà kinh 
tế thường sử dụng thuật ngữ tăng trưởng kinh tế để mô tả phần trâm thay 
đổi hàng năm về thu nhập quốc dân. 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế - 


Các mô hình kính tê 


Bây giờ chúng ta xem xét 1 ví dụ về kinh tế học trong thực tế. Hệ thống tàu điện ngầm 
ở London luôn luôn chịu thua lỗ và cần trợ cấp từ chính phủ. Các chính sách khác nhan 
có thể giúp khắc phục điều này được không? Bạn cần phải đặt giá cho dịch vụ tàu điện 
để tăng doanh thu. Bạn phân tích văn để này như thế nào? 


Để tổ chức cách suy luận của chúng ta hay xây dựng một mô hình, chúng ta cần 
đơn giản hoá thực tế, nhặt ra những nhân tố chủ chốt của vấn đề. Chúng ta bất đầu với 
phương trình đơn giản: 


Doanh thu = [giá vé] x [số lượng khách] (Œ) 


Công ty tàu điện London có thể đặt giá vé, nhưng ảnh hưởng đến số lượng khách 
chí là ảnh hưởng thông qua giá vé đặt. (Các bến đỗ sạch sẽ hơn và dịch vụ tốt hơn cũng 
có thể ảnh hưởng, ở đây chúng ta bỏ qua những ảnh hưởng này). 


Số lượng khách có thể phân ánh thói quen, sự thuận tiện và truyền thống, và có thể 
hoàn toàn không phản ứng với sự thay đổi giá vé. Nhà kinh tế không áp dụng cách nhìn 
nhận này. Khách hàng có thể đi lại bằng xe hơi, xe bus, taxi hoặc tàu điện. Quyết định 
vẻ phương tiện đi lại sẽ phụ thuộc vào chỉ phí tương đối của mỗi phương tiện vận tải. 
Phương trình (1) đòi hỏi một lý thuyết hay một mô hình xác định số lượng khách. Chúng 
ta phải mỏ hình hoá cầu đối với địch vụ vận tải bằng tàu điện. 


Thứ nhất, giá về tàu điện cũng có ảnh hưởng. Các yếu tố khác không đổi, giá về 
cao hơn sẽ làm giảm số lượng cầu về đi lại bằng tàu điện. Thứ hai, nếu gị 
phương tiện khác như taxi, bus tăng lên sẽ làm cho số lượng khách đi lại bằng tàu điện 
tăng lên ở mỗi mức giá vé. Thứ ba, nếu hành khách có thu nhập cao hơn, họ có thể đáp 


đơn giản về số lượng khách đi lại bằng tàu điện: 


Số lượng khách = f f giá vé tàu điện, giả vé taxi, giá xăng, H 
giả vé xe bus, thu nhập của hành khách ... 


Số lượng khách phụ thuộc hay là một la giá vé tàu điện, giá vé taxi, giá 
xăng đầu, giá vé xe bus, thu nhập và một s tố khác. Ký hiệu f(...) là ký hiệu 
cho "phụ thuộc vào các yếu tố trong ngoặc”. Các dấu ... chỉ ra chúng ta bỏ qua một số 
các nhân tố có thể ảnh hường đến cầu đẻ làm đơn giản cho phân tích của chúng ta. Cầu ‡ 
về đi lại bằng tàu điện có thể phụ thuộc vào thời tiết. Sẽ là không thuận tiện ở trên tàu ¡ 
điện khi trời nóng. Nếu mục đích của mô hình của chúng ta là nghiên cứu sự thay đổi : 
hàng năm vẻ số lượng khách đi tàu điện, chúng ta có thể bỏ qua yếu tố thời tiết, nếu điều 
kiện thời tiết là tương đối giống nhau qua các năm. 


Thiết lập mô hình đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm tất cả các ảnh hưởng liên quan, h 
và phải cân nhắc xem ảnh hưởng nào được đưa vào mô hình, ảnh hưởng nào có thể bỏ ) 
qua để trả lời cho câu hỏi đã được đặt ra. Kết hợp phương trình (1) và (2): 


Doanh thu của dịch vụ tàu điện = giả vé tàu điện x số lượng khách 
= giá vẻ tàu điện x f (giá vé tàu điện, E 

giá vé taxi, giá xăng, giá vé xe bus, 
thu nhập của hành khách ...) ) 


Nó khá phức tạp. Bạn sẽ tổ chức lại phương pháp của mình. Đố là một phản ứng 
đúng. Các mô hình chẳng qua chỉ là các công cụ để đảm bảo cho chúng ta xem xét vấn đẻ 
một cách rõ ràng. Suy luận rõ ràng đồi hỏi sự đơn giản hoá. Thế giới thực quá phức tạp. 


_' Phần 1: GIỚI THIỆU 


nên chúng ta không thể xem xét tất cả mọi thứ cùng lúc. Tìm tòi để sử dụng các mô hình 
mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học. Nếu quá đơn giản hoá sẽ bỏ qua nhân tố cốt 
yếu của phân tích. Quá phức tạp chúng ta sẽ mất đi cảm giắc tại sao câu trả lời lại là như vậy. 

Đôi khi sổ liệu chỉ cho chúng ta biết nhân tố nào là cốt yếu, nhân tố nào là không. 
Cũng đôi khi, như với giá vé tàu điện, hiểu được các nhân tố tác động là chưa đủ. Chúng 
ta cần lượng hoá chúng. Vì cả hai lý do đó, chúng ta chuyển sang sự tác động tương hỗ 
giữa các mô hình kinh tế và các số liệu kinh tế. 
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Phương trình (3) là mô hình của chúng ta về các nhân tố quyết định đến doanh thu của 
dịch vụ tàu điện. Giá vé cao hơn sẽ làm tăng doanh thu trên đầu người, nhưng làm giảm 
số lượng hành khách. Lý thuyết không thể cho chúng ta biết yếu tố nào trội hơn. Tồn tại 
một vấn để thực nghiệm ở đây là bao nhiêu hành khách sẽ từ bỏ dịch vụ tàu điện khi giá 
vé tăng lên. 


Bằng chứng thực nghiệm 


Chúng ta cần một số nghiên cứu thực nghiệm để đưa ra những kết luận. Khoa học thực 
nghiệm, bao gồm các bộ môn vật lý và hoá học, tiến hành các thí nghiệm trong điều kiện 
H kiểm soát trong phòng thí nghiệm, mỗi lần thay đổi một yếu tố và giữ các yếu tô khác 
h không thay đổi. Giống như thiên văn học, kinh tế học về cơ bản là khoa học phí thực 
nghiệm. Các nhà thiên văn học không thể tạm ngừng chuyển động của hành tỉnh để xem 
xét mối quan hệ giữa trái đất và mật trời một cách độc ác nhà kinh tế học không 
tạm ngừng các quy luật kinh tế để thực hiện các thí nghiệm trong điều kiện kiểm soái, 


“Tất cả các nghiên cứu thực nghiệm trong kinh 
tế học đều phải liên quan đến số liệu được thu thập 
qua các thời kỳ mà trong đó các yểu tố dẻu đồng 
thời thay đổi. Vấn để đặt ra là làm như thế nào để 
tách biệt được các ảnh hưởng riêng rẽ đối với hành 
vi quan sát. Chúng ta thực hiện điều này qua 2 giai 
đoạn. Thứ nhất, chúng ta xem xét mối quan hệ phụ 
thuộc giữa doanh thu và giá vé, bỏ qua khả nàng 
các yếu tố khác cũng thay đổi. Sau đó, chúng ta chỉ 
ra cách các nhà kinh tế xem xét vấn để phức tạp hơn 
khi mà sự thay đổi của các yếu tố khác cũng được 
đưa vào trong phân tích. 


vé tàu. 


Doanh thu thực tế 


(triệu bảng, giá năm 2002-03) 


Bảng 2.6 biểu thị số liệu về gi và sổ hành 
khách đi tàu điện. Khi số liệu hà àng nầm được do 
lường gối đấu qua các năm theo lịch - ví du từ 
tháng 4 năm 1989 đến tháng 3 năm 1990 - chúng 
ta mình hoạ nãm đó bằng 1989/90. Cột (I) chỉ ra 
giá vé thực tế trên l km hành khách, cột (2) mình 

13 14 15 16 hoạ cẩu về dịch vụ tàu điện, tính bằng tỷ km hành 
Giả vé thực tế (pence, giá năm 2002-03) khách một năm, và cột (3) mính hoạ doanh thu 
thực tế. 
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n 1992/93 - 2002/03 Để thuận tiện cho phân H 

1 tích chúng ta minh hoạ các số H 

ù (2) 3) : Mh: H 

Giá vé th) Số chuyển đi Doanh K) thực tế liệu trong bảng 2.6 bằng một H 
(pence giá năm 02/03) - (tỷ km hảnh khách) - (triệu bảng giá 02/03) đồ thị điểm như hình 2.2. H 

1992/93 13,0 5758 781 Trục tung đo lường cột (3) H 
han. trong bảng, doanh thu thực tế. H 
4994/95 6051 FT Trục hoành minh hoa cột (1), ‡ 
giá vé thực tế trên I km hành H 

nu bê m khách. Doanh thu thực tế H 
ki _ s bằng giá vé thực tế nhân với  ‡ 
TH ng Nn số km hành khách. : 
1998/99 6718 058. H 
1999/00 7171 1131 Những nảm có doanh ị 
2000/01 7470 1172 thư thực tế thấp nhất là những h 
2002102 7451 1176 năm có giá vé thực tế là thấp H 
nhất. Tuy nhiên, ảnh hưởng H 

_—_— n7 _ chày của giá vé thực tế thay đổi H 
Nguồn: Transport for London. uỆ không phải là toàn bộ ảnh ‡ 


hưởng. Các yếu tố khác 
không đổi, giá vé cao hơn sẽ làm giảm số lượng hành khách. Trên thực tế, cột (2) cho H 
thấy rằng số lượng sử dụng dịch vụ tàu điện tăng lên khi giá vé cao hơn. Số lượng hành H 


Nếu chúng ta vẽ một đường thẳng hoặc một đường cong qua tất c 
Đổ thị điểm vẽ các điểm ứng _ điểm này, điều này cho thấy (không chứng minh) mối quan hệ g 
với các cặp trị số của hai biẾ _ izn, Nếu minh hoạ các điểm này, chúng không nằm trên các đường ' 
V0 se p2 eo thẳng hoặc đường cong đó, điều này cho thấy (không chứng minh) : 
không có mối quan hệ giữa 2 biến. Chỉ khi kinh tế học là một môn khoa : 
học thực nghiệm, trong đó chúng ta có thể tiến hành các thí nghiệm được 
kiểm soát để đảm bảo tất cả các yếu tố khác không đổi, chúng ta mới phân tích được 
các đồ thị điểm một cách chính xác. Tuy vậy, chúng thường cung cấp những chứng cứ 
hữu ích. 


Xây dựng các đường thẳng liên tục qua các đồ thị điểm 


Trong hình 2.2 chúng ta có thể vẽ một đường thẳng đi qua các điểm được minh hoạ trên 
hình. Đường thẳng này cho thấy mối quan hệ trung bình giữa giá vé và doanh thu trong 
giai đoạn 1992/93 đến 2002/03. Chúng ta cũng có thể lượng hoá mối quan hệ trung bình H 
giữa giá vé và mức độ sử dụng (số chuyến đi). h 


Từ các điểm cụ thể, chúng ta sẽ xây dựng đường thẳng đó như thế H 
Kinh tế lượng sử dụng thống nào, chắc chắn nó sẽ không đi qua tất cả các điểm được minh hoạ. Các h 
kê toán để đo lưởng các mối chỉ tiết cụ thể không đẻ cập ở đây, nhưng ý tưởng là khá đơn giản. Sau 
quan hệ về số liệu kinh tế. kụ¡ vẽ tất cả các điểm mô tả số liệu thu thập được, máy tính đưa ra một 
đường thẳng sao cho giảm thiểu được sự phân tán của các điểm xung 

quanh đường thẳng đó. 


Sau một thời gian thực hành, tất cả mọi người đều có thể sử dụng đồ thị không gian 
2 chiều như hình 2.2. Một số khác thậm chí có thể vẽ đồ thị trong không gian 3 chiều, 
Máy tính có thể xây dựng trong không gian 10 hay 20 chiều mặc dù chúng ta không thể 
hình dung về hình dạng của nó. 
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Điều này cho phép giải quyết vấn đề duy trì các yếu tố khác không thay đổi. Máy 
tính biểu diễn giá vé tàu điện trên 1 trục và giá vé xe bus trên 1 trục khác, giá xăng trên 
trục thứ 3, thu nhập của khách hàng trên trục thứ 4, và doanh thu trên trục thứ 5, minh 
hoa tất cả các biến này cùng một lúc và xác định mối quan hệ trung bình giữa doanh thu 
và từng yếu tố ảnh hưởng khi chúng được xem xét một cách đồng thời. Về mặt khái niệm, 
nó đơn giản là một sự mở rộng cách vẽ các đường thẳng qua các đồ thị điểm rời rạc. 


Bằng việc tách biệt các ảnh hưởng riêng rẽ từ số liệu thu thập được khi nhiều yếu 
tố khác nhau cùng thay đổi, các nhà kinh tế lượng tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 
mặc dù kinh tế học không phải là môn khoa học thực nghiệm như vật lý. Mặc đù các 
chương sau đưa ra kết quả của nghiên cứu kinh tế lượng, nhưng trong các phân tích lý 
thuyết chúng ta sẽ không sử dụng những gì phức tạp hơn các đồ thị không gian 2 chiều. 


Đọc các để thị 


Bạn cần phải có khả năng đọc một đồ thị và hiểu chúng có ý nghĩa HỆ Hình 2.3 chỉ ra 
một mối quan hệ lý thuyết giữa 2 biến số: P ký hiệu cho giá 1 
Đồ thị mình hoạ Q = f(P). Số lượng Q là một hàm số của gi: 
chúng ta có thể biết các trị số tương ứng của Q. Chúng ta 


É EÉP ( các trị số của P 
n biết các trị số của P để 


đưa ra nhận định về Q. Trên hình 2.3 Q là một hàm đồng biến. Trị số cao hơn của P dẫn 
đến trị số cao hơn của Q. 


Như trong Hình 2.3, khi hàm này là \ đường 
thẳng, chỉ cần 2 thông tin để phác hoạ toàn bộ quan 
hệ giữa Q và P. Chúng ta cần hệ số chặn và hệ số 
góc. Hệ số chặn là độ cao của đường thăng này khi 
biến số trên trục hoành bằng 0. Trong Hình 2.3 hệ 
số chặn là 100, là giá trị của Q khi P = 0. 


Có rất nhiều đường thẳng khác nhau đì qua 
điểm Q= = 100 và P= 0. Thuộc tính khác là hệ 
góc của đường thẳng này, nó đo lường độ dốc. 
Số góc cho chúng ta biết Q (biển số trên trục tung) 
thay đổi bao nhiêu khi giá P (biến số trên trục 
hoành) tăng lẻn 1 đơn vị. Trong Hình hệ số góc 
là 100. Theo định nghĩa độ dốc của 1 đường thắng 
là 1 hằng số. Q tăng thêm 100 khi chúng ta thay 
đổi giá từ I lèn 2, từ 2 lên 3 hay từ 3 lên 4. 


Hình 2.3 chỉ ra mối quan hệ đồng biến giữa 
Q và P Khi giá trị của P tăng lên sẽ làm cho Q tăng 
lên. Đường thẳng này có độ đốc dương. Hình 2.4 minh hoạ trường hợp Q là ! hàm 
nghịch biến của P. Giá trị của P tăng lên sẽ làm Q giảm xuống, Đường như vậy có độ 
đốc ám. 


Các quan hệ kinh tế không nhất thiết là các đường thẳng hay các mối quan hệ tuyến 
tính. Hình 2.5 minh hoạ một mối quan hệ phi tuyến tính giữa 2 biến số Y và X. Độ dốc 
của đường này thay đổi. Mỗi khi ta tăng X 1 đơn vị ta có những mức độ tăng lên hay 
giảm xuống khác nhau của Y. Hãy xem xét mối quan hệ giữa thuế suất thuế thu nhập X 
và doanh thu thuế thu nhập Y, Khi thuế suất bằng 0, không cố doanh thu thuế. Khi thuế 
suất là 100% không cá nhân nào muốn làm việc và doanh thu thuế thu được cũng bằng 
0. Bắt đầu từ thuế suất bằng 0, khi thuế suất tăng lên ban đầu sẽ làm tảng doanh thu thuế. 
Tới một tỷ lệ thuế suất nhất định, việc thuế suất tiếp tục tăng lên sẽ làm giảm doanh thu 
thuế, và doanh thu thuế sẽ bằng 0 khi thuế suất là 100%. Các đỏ thị mình hoạ bản chất 
của các vấn đề thực tế. 


Hình 2.4 


Sự phụ thuộc tuyến tính 
nghịch biến 


Hình 2.6 


Doanh thu thực tế 


Các: yếu tố khác không đổi 


Giá vé thực tế 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế 


Hình 2.5 Sự phụ thuộc phi tuyến tính 


u tố khúc khô 


Một đồ thị có thể hỗ trợ Công ty tàu điện London 
nghiên cứu về giá vé. Ngoài giá về ra, yếu tố quyết 
định chính đối với số hành khách sử dụng tàu điện 
có thể là thu nhập mà hành khách dành để chỉ tiêu. 
“Trong giai đoạn 1992/93 và 2002/03 thu nhập quốc 
đân của Anh được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng. 
nhanh vào những năm 1990 và chậm dần sau năm 
2000. 


Xem lại Bảng 2.6. Ngay cả khi giá vé tàu điện 
cố định, thu nhập tăng lên cũng dẫn đến lượng sử 
dụng tàu điện tăng và làm tăng doanh thu của địch 
Vụ tầu điện vào những năm 1990 và tốc độ tăng 
trưởng của doanh thu này chậm dần khi thu nhập 
tảng trưởng chậm sau năm 2000. 

Khi chúng ta tính đến những biến động cả vẻ 
giá vé và thu nhập của hành khách thì phân tích 
của chúng ta trở lên có ý nghĩa hơn. Hãy tưởng 
tượng ra 2 giai đoạn, một là khi thu nhập thấp và 
một là khi thu nhập ờ mức cao. Hình 2.6 mình hoạ 


mối quan hệ giữa giá vé và doanh thu trong từng giai đoạn đó. Đường nét đứt tương ứng 
với mức thu nhập thấp và như vậy cầu đối với đi lại bàng tàu điện ở mức thấp. Đường 
nét liền minh hoạ cầu ở mức cao hơn tại mỗi mức giá vé, 


Trong giai đoạn 1992/93 - 2002/03 chúng ta dịch chuyển từ điểm dưới cùng của 
đường nét đứt tới điểm trên cùng của đường nét liền, Doanh thu tăng lên không chỉ đơn 
thuần là do giá vé tăng mà còn do thu nhập tăng lên. Tương tự, việc ấp dụng phí ùn tắc 


do 
giá vé và thu nhập nhất định. 


ử dụng ôtô ở London cũng sẽ làm tăng cầu đối với đi lại bằng tàu điện tại mỗi mức 
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Các yếu tố khác không đổi Các trục của Hình 2.6 hỗ trợ chúng ta trong việc nghiên cứu mối 
là một công cụ để xem xét quan hệ giữa giá vé và doanh thu. Khí các yếu tố khác không đổi, giá 
mối quan hệ giữa 2 biến số vé tảng sẽ làm doanh thu tăng lên, chúng ta trượt dọc theo đường thẳng 

nhưng vẫn duy trì sự ảnh. dốc lên đó. Khi một trong các yếu tổ này (như thu nhập hay phí ùn tắc) 
hưởng của các biến số khác. thay đổi, chúng ta minh họa sự thay đổi này bằng sự dịch chuy 
đường thẳng đó. Cho đến đây chúng ta có thể sử dụng các đồ thị 2 chiều 
mà không bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng khác. Khi các yếu tố không được 
biểu diễn trên các trục thay đổi, thì các đường thẳng (hay đường cong) 

sẽ dịch chuyển. 


ễn của 


Các lý thuyết và 


Các nhà kinh tế phân tích một vấn để theo 3 giai đoạn. Thứ nhất, một hiện tượng được 
quan sắt và vấn để được hình thành. Bằng việc suy luận chỉ dựa trên lý thuyết thuần 
tuý hoặc bằng sự nghiên cứu số liệu thực tế, chúng ta nhận định giá vé có quan hệ với 
doanh thu của dịch vụ tàu điện. Chúng ta muốn tìm hiểu đó là quan hệ gì và tại sao 
nó tồn tại. 


Thứ hai, chúng ta xây dựng một lý thuyết hoặc một mô hình để năm bắt bản 
chất của hiện tượng. Qua việc nghiên cứu thu nhập và quyết định lựa chọn phương 
tiện đi lại, chúng ta chỉ ra các yếu tố liên quan đến số người sử dụng tàu điện ngắm 
và doanh thu của ngành này. 


Thứ ba, chúng ta kiểm nghiệm các dự đoán của lý thuyết thông qua các số Tiệu 
kinh tế tương ứng của nó. Việc nghiên cứu số liệu bằng phương pháp kinh tế lượng có 
thể lượng hoá các nhân tố mà mô hình đưa ra. Tính trung bình, chúng ta có thể thấy 
chúng có thay đổi theo hướng mà mô hình đưa ra hay không. Trên thực tế bằng việc 
sử dụng kiểm định kinh tế lượng chúng ta có thể loại bỏ một số nhân tố ra khỏi mó 
hình nếu như sự ảnh hưởng của chúng là không quan trọng và việc loại bỏ chúng làm 
cho mô hình trở nên đơn giản hơn. 


Nếu giữa lý thuyết và số liệu thực tế có sự tương thích, chúng ta không thể bắc 
bỏ lý thuyết. Nếu mô hình bị bác bỏ chúng ta phải bất đầu từ giải đoạn đầu tiên, Nếu 
mô hình không bị sổ liệu bác bỏ, điều đó cũng không đảm bảo chúng ta đã tìm được 
một mô hình chính xác. Có thể có một mô hình tốt hơn khác với mô hình của chúng 
ta nhưng cũng phù hợp với số liệu thực tế, Vì thời gian trôi đi, chúng ta cần cập nhật 
những số liệu thực tế mới. Chúng ta cũng có thể sử dụng số liệu từ các quốc gia khác, 
Nếu mô hình càng được kiểm chứng với nhiều số liệu và vẫn không bỏ thì độ 
tin cậy của mô hình càng cao trong việc đưa ra sự giải thích chính xác cho hành vi 
đang nghiên cứu, Những mối quan hệ mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng đôi khi được 
gọi là các quy luật kinh tế. 


Những phê phún phố biến về kinh tế h 


và các nhà kính tế 


Chương này đã giới thiệu những công cụ của nhà kinh tế. Bạn có thể còn một số nghỉ 
ngại về các công cụ đó. Chúng ta kết thúc chương này bằng việc nói đến một số các phé 
phán phổ biến về kinh tế học và các nhà kinh tế. 


Hộp 2-3 


Hầu hết mọi người đều chấp nhận cách phân tích 
kinh tế về thị trưởng - xem xét các động cơ ảnh 
hưởng tới phân bổ nguồn lực như thế nảo - giúp 
chúng ta hiểu về những hiện tượng như lạm phát 
hay thất nghiệp. Các công cụ tương tự có thể được 
áp dụng để xem xét những hành vị xã hội khác: 
không? Như tội phạm? Như hôn nhân? Như sử 
dụng ma tuý? 

'Vi các phân tích kinh tổ giả định rằng mọi người 
đều xuất phát từ động cơ lợi ích cá nhân, hơn là 
quan tâm tới lợi ích của nhưng người khác, một số 
nhà kinh tế học nghi ngở việc vận dụng kinh tế học 
để giải quyết những vấn đề xã hội. Trong khi đó, 
những nhà kinh tế học khác thì không nghí ngại về 
điều này, Năm 1992 nhà kinh tế học Gary Becker ở 
Chicago được trao giải thưởng Nobel Kinh tế về việc 
vận dụng lô gíc kinh tế trong việc xem xét các loại 
hành vì của con người. Một số ví dụ mà Becker đưa 
ra như sau: 

Hôn nhãn và ly hôn 

“Phòng xử án không phải lã nơi tốt để đưa ra 
những phán quyết về các tình huống cụ thể của từng 
cuộc hôn nhân hay quan hệ khác. Chúng ta nên 
thay thế phán quyết của toà án bằng các hợp đồng 
hôn nhân mà trong đó chỉ ra những quy định về tải 
chính, trách nhiệm với con cải, hay những quy định. 
khác khi xảy ra ly hôn. Các hợp đồng hôn nhân sẽ 
trở nến thông dụng nếu chúng ta đưa ra những chế 
tài trong trưởng hợp hợp đồng không có hiệu lực", 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh tế 


dụng các công œ 


Ma tuý 

Việc cấm rượu đã sinh ra tên trùm găngxtơ AI 
C€apone ở Mỹ nhưng lại thất bại trong việc ngăn 
chặn sử dụng rượu. Kết cục của việc cấm đoán này 
tà sự thú nhận rằng Mỹ đã thất bại trong việc cấm 
rượu. Giải pháp của Becker đối với ma tuý là tương 
tự - luật hoá, tăng doanh thu thuế của chính phủ, 
bảo vệ lớp người vị thành niên, huỷ bỏ độc quyền 
buồn bán ma túy của bọn tội phạm có tổ chức. 

Những để xuất của Becker có một số đóng góp, 
Ví dụ, năm 2001 cảnh sát Brixton nhận được mệnh 
lệnh không bắt những người hút cannabis ở nơi công 
cộng, một phần của chính sách nàÿ là nhằm chuyển 
sang tập trung vào những loại ma tuý nặng như. 
©ocaine và heroin. Vào năm 2000 lượng cannabis bị 
tịch thu ở Anh chỉ chiếm một nửa sơ với năm 1997. 
Khi nguổn cung tầng lên, giá giảm nhanh chóng. 


Một số người chơ rằng sự khoan dung đối với 
matuỷ nhẹ sẽ dẫn đến sự hợp pháp hóa và làm cho 
doanh thu thuế tăng lên đối với loại ma túy này. Với 
lượng liêu dùng hàng năm 1500 tấn ở Anh, thuế tiêu. 
dùng là 3£/†gram sẽ làm tăng doanh thu thuế lên 5 
tỷ bằng một nâm. Ở những nền kinh tế lớn hơn, lợi 
nhuận sẽ lớn hơn. Đồng thời làm giảm 1,4 tỷ bảng 
chỉ phí cho việc chống ma tuý và 1,5 tỷ bảng (ước 
tính) chỉ phí của các hoạt động tội phạm liên quar: 
đến ma tuý. 


Nguồn: G.S: Becker và G.N' Becker, The Economics of Lie, 
MecGraw - Hil, 1997, The Observer, 8 July 2001. 


Không có sự thống nhất hoản toàn giữa các nhả kinh tế 


Chúng ta cần phân biệt kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tã 


Ngay cả khi tất 


cả các nhà kinh tế đồng ý trên phương diện kinh tế học thực chứng về cách thức vận hành 
của nền kinh tế, thì vẫn tồn tại những sự bất đồng lớn trên phương diện các để xuất 
chuẩn tắc trên cơ sở những nhận định khác nhau vẻ giá trị. Nhiều bất đồng giữa các nhà 
kinh tế học xảy ra vì vấn đề này. 


Có rất nhiều sự bất đồng về kinh tế học thực chứng. Kinh tế học không phải là môn 
khoa học thực nghiệm. Thực sự tốn kém khi khiến một nửa dân số mất việc chỉ để tìm 
hiểu cách thức hoạt động của nến kinh tế. Thiếu những thực nghiệm có thể kiểm soát 
được, chúng ta phải phân biệt những ảnh hưởng khác nhau trong dữ liệu quá khứ để khúc 
phục vấn để các yếu tố khác không đổi. Sử dụng dữ liệu qua các năm có thể khác phục 
điều đó đễ dàng hơn nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới. Vì quan điểm và thể chế luôn 
thay đổi, số liệu qua các năm có thể không còn phù hợp với hành vi hiện tại. Mặc dù tồn 
tại các khó khan đó nhưng chúng ta sẽ thực hiện những điều tốt nhất có thể. 


Cuối cùng, thật sai lắm khi cho rằng không có những bất đồng lớn nào giữa những 
nhà vật lý hoặc các bác sĩ hay các kĩ sư. Hầu hết mọi người không có ý định biết nhiều 
về vật lý; mọi người muốn biết đôi chút về những vấn để mà những nhà kinh tế học 
nghiên cứu. 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


Các mô hình kinh tế là khá đơn giản và ít thực tế 


Một mô hình là sự đơn giản hoá thực tế để giúp chúng ta tìm hiểu thực tế rõ ràng hơn. 
Một mô hình tốt là một mô hình đơn giản nhưng không làm sai lệch thực tế quá nhiều. 
Nó tập trung vào những đặc điểm chính của vấn để, Việc kiểm nghiệm một mô hình tốt 
không phải là kiểm nghiệm xem nó đơn giản như thế nào, mà là kiểm nghiệm khả năng 
giải thích của nó đối với những hành vi được quan sát. 


Đôi khi chúng ta sử dụng một mô hình đơn giản trong một thời gian dài. Bạn sẽ 
thấy những ví dụ trong những chương sau. Trong những trường hợp khác, hành vì mà 
chúng ta nghiên cứu là phức tạp và một mô hình đơn giản có thể không hiệu quả. Một 
mô hình thực tế hơn sẽ vượt qua phạm vi nghiên cứu của cuốn sách này. Chúng tôi sẽ 
giới thiệu một mô hình đơn giản để hướng dẫn bạn bước đầu xem xét những yếu tố cốt 
yếu của vấn đẻ. 


Con người không vụ lợi giống như những nhà kinh tế giả định 


H Những nhà kinh tế học cho rằng tất cả những hiện tượng nghiền cứu, ví dụ như đi bằng 
F xe buýt hay đi bằng tàu điện ngầm, được chi phối chủ yếu bởi những động cơ kinh tế. 
Điều này không có nghĩa là những động cơ kinh tế là tất cả vấn đề. 


Một chiến dịch quảng cáo thành công của dịch vụ tàu điện ngầm sẽ thay đổi số 
người sử dụng dịch vụ này. Một thay đổi trong thái độ xã hội cũng có ảnh hưởng tương 
tự: đi tàu điện là văn minh hơn. Kiến thức vẻ chính trị, xã hội học và tâm lý học là cần 
thiết để mô tả toàn điện hơn về hành vi con người. Có nhiều yếu tố mà những nhà kinh 
tế học xếp vào nhóm “các yếu tố khác không đổi”. Kinh tế học nhấn mạnh ảnh hướng 
của các động cơ kinh tế. Các thái độ xã hội thay đổi chậm và vì nhiều lý do chúng được 
coi là không đổi. Tuy nhiên, nếu một nhà kinh tế học phát hiện ra một sự thay đổi quan 
trọng trong thái độ xã hội, nó sẽ dễ dàng được đưa vào phân tích. 


Các hành động của con người không thể được coi là các quy luật khoa học 


Các nhà vật lý cho rằng các phân tử riêng biệt đi chuyển một cách ngẫu nhiên nhưng chúng 
ta có thể xây dựng và kiểm nghiệm các lý thuyết dựa trên. hành vị thông thường hay có hệ 
thống của chúng. Các nhà kinh tế cũng sử dụng quan đó đối với con người. Chúng, 
ta sẽ không giải thích được các hành động bột phát hay chỉ vì bạn bực bội suốt ngày. Tuy 
nhiên, những khác biệt ngẫu nhiên trong hành vi có xu hướng loại trừ lẫn nhau khi lấy 
trung bình. Chúng ta có thể mô tả hành vi thông thường một cách chác chắn hơn. 


H Nếu hành vi cho thấy các xu hướng không có tính hệ thống - các xu hướng khi 
H làm cùng một việc ở cùng một tình huống - thì chẳng phải bàn nhiều. Quá khứ không 
H phải là chỉ dẫn cho tương lai. Tất cả các quyết định là quyết định một lần, Quan điểm 


này không những là không có tác dụng mà nó cũng không được hỗ trợ bởi số liệu. Các 
lý thuyết kinh tế tồn tại là nhờ có sự phù hợp, tương thích với số liệu. Hành vị con người 
càng ngẫu nhiên thì các yếu tố mà chúng ta sử dụng để xây dựng lý thuyết và đưa ra 
dự báo càng ít tính hệ thống. Nhận định một vài điều vẻ hành vi vẫn tốt hơn là không 
nói gì cả. 


e Có sự tương hỗ qua lại một cách liên tục giữa mô hình và số liệu trong nghiên cứu 
các mối quan hệ kinh tế. Một mô hình là việc đơn giản hoá thực tế để tổ chức cách 
thức nghiên cứu một vấn đề. 


Chương 2: Các công cụ phân tích kinh 


e Số liệu và thực tế là rất quan trọng vì hai lý do. Chúng cho thấy các mối quan hệ 
mà chúng ta nên tập trung vào để giải thích và chúng cho phép chúng ta kiểm 
nghiệm những giả thuyết và định lượng các tác động của chúng. 


e Các bảng biểu thể hiện số liệu theo một mẫu dễ hiểu. Số liệu theo dãy số thời 
gian là các giá trị của một biến nhất định tại các thời điểm khác nhau. Số liệu 
chéo cho biết các giá trị khác nhau của cùng một biến giữa những cá nhân khác 
nhau tại cùng một thời điểm. 


œ Các chỉ số mô tả số liệu tương đối so với giá trị gốc. 


a Rất nhiều chỉ số đề cập đến giá trị trung bình của nhiều biến. Chỉ số giá bán lẻ 
tổng kết những biến động về giá cả của tất cả các loại hàng hoá mà các hộ gia 
đình mua. Nó sử dụng trọng số của giá của mỗi loại hàng hoá theo mức độ quan 
trọng của hàng hoá đó trong ngân sách của một hộ gia đinh điển hình. 


e Phần trăm thay đổi hàng năm trong chỉ số giá bán lẻ là thước đo lạm phát nói 
chung, giá cả biến động theo tỷ lệ đó. 


° 


Các biến số qiá danh nghĩa hay "hiện hành thể hiện giá trị theo thời giả khi biến 
số đó được đo lường. Các biến số giá thực tế hay cố định điều chỉnh các biến 
danh nghĩa theo sự thay đổi của mức giá chung. Chúng là thước đo đã được điều 
chỉnh theo lạm phát. 


Đồ thị điểm minh hoạ mối quan hệ giữa hai biến được biểu diễn trên đồ thị. Khi xây 
dựng một đường thẳng qua các điểm đó chúng ta có được mối quan hệ trung bình 
giữa hai biến. Kinh tế lượng sử dụng máy. tính để xây dựng mối quan hệ trung bình 
giữa nhiều biến cùng một lúc. Về nguyên tắc, điều này cho phép chúng ta lẳng trảnh 
vấn đề “các yếu tố khác không đổi”, mà làm thể hiện trong không gian hai chiều. 


Các đồ thị phân tích rất hữu dụng trong xây dựng mô hình. Chúng chỉ ra mổi quan 
hệ giữa hai biến trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Nếu chúng ta muốn 
thay đổi một trong số các yếu tố này, chúng ta phải dịch chuyển đường thẳng 
hoặc đường cong đã được minh hoạ trên đồ thị. 


Để nắm bắt được nền kinh tế hoạt động như thể nào chúng ta cần cả lý thuyết và 
thực tế. Chúng ta cần lý thuyết để biết nên tìm kiếm số liệu thực tế nào: có rất 
nhiều số liệu thực tế nhưng chỉ có một số các dữ kiện thực tế cho chúng ta câu 
trả lời chính xác. Thực tế không có lý thuyết thì vô ích nhưng lý thuyết không có 
thực tế là nhận định không có cơ sở. Chúng ta cần cả hai. 


œ cơ quan cảnh sát muốn nghiên cứu xem mức độ phạm tội có bị ảnh hưởng 
bởi tỉ lệ thất nghiệp. hay không. (a) Chúng ta sẽ kiểm nghiệm giả thuyết này 
như thể nào? Cần số liệu gì? (b) Đâu là "các yếu tố khác không đổi" mà bạn 
phải lưu ý? 


© su dung dữ têu trong Bảng 2.5 để vẽ đồ thị điểm biểu thị mối quan hệ giữa 
giá nhà danh nghĩa và chỉ số giá bán lẻ. Đó là đồ thị minh hoạ số liệu theo dãy 
số thời gian hay số liệu chéo? 


œ Bảng sau biểu thị mức chỉ tiêu và thu nhập của các hộ gia đình, đơn vị là tỷ 
bảng theo mức giá năm 1995. (a) Vẽ đồ thị điểm với mức chỉ tiêu trên trục tung 
và thu nhập trên trục hoành. (b) Vẽ một đường thẳng qua các điểm đó. (c) 
Giữa mức chí tiêu và thu nhập có quan hệ với nhau không? 
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Phần 1: GIỚI THIỆU 


Nước Anh 1993 1994 1995 19896 1997 1998 1999 2000 
Thu nhập. 476 482 495 505 525 sa9 500 567 
Tiêu dùng. 434 447 454 471 489 509 530 548 


-Ằ Bảng sau biểu thị tỉ lệ thất nghiệp tại thủ đô và các vùng còn lại của đất nước. 
Một phần ba dân số sống tại thủ đô. Xây dựng chỉ số thất nghiệp quốc gia, coi 
năm 2000 là 100. Bạn sử dụng trọng số nào cho hai tỉ lệ thất nghiệp này? Tại 
sao? 


Tỷ lệ thất nghiệp(⁄%) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Thủ đô T L 5 4 6 5 4 4 
Các vùng khắc. 10 tị 8 L) 9 8 8 T 


© xz s¿ tị điểm với biến Y trên trục tụng, biến X trên trục hoành. Giữa X và Y 
có mối quan hệ đổng biến hay nghịch biến? Nên vẽ đường thẳng hay đường 
cong qua các điểm này? 


Y 40 33 29 56 81 18 20 
x 5 7 9 3 1 11 10 


Lo) Những sai lầm thường gặp: Tại sao các khẳng định sau là sai? (a) Mục địch 
của lý thuyết là để chúng ta bỏ qua thực tế. (b) Kinh tế học không phải là một 
môn khoa học vì nó không thể tiến hành các thí nghiệm trong điều kiện có thể 
kiểm soát. (c) Con người có cảm xúc và hành động bột phát. Sẽ là sai lầm nếu 
biến các hành động của con người thành quy luật khoa học. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 681. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trưng tâm học liệu trực 

Làji tuyến tại địa chỉ www.megraw-hillco.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

'MẾh POWERWEB. kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập: vào các bài báo của 

Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hồi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiểng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách) 
"Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Chương 


Côu, cung 
và thi trường 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


ŒỀ Guan điểm về thị trường. 


€ Đường cầu và đường cung. 


€® Mức gi và sản lượng cân bằng. 


€Ề Sự điều chỉnh giá cả điều hoà cầu và cung trên thị trường như thế nào. 


Œ€Đ Những yếu tố làm dịch chuyển đường cung và đường cầu. 


@ tị trường tự do và thị trường có kiểm soát giá cả. 


Làn thế nào thị trường trả lời các câu hỏi: sản xuất cái 


ì, sản xuất như 


thế nào, sản xuất cho ai. 


ñ hội phải tìm được 


X; phân bổ 


ách nào đó để ra quyết định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào 
Nền kinh tế hiện đại tin tưởng mạnh mẽ vào thị trường và giá cả 
nguồn lực vào những mục đích khác nhau. Sự ảnh hưởng lắn nhau giữa 


cầu (hành vi của những người mua) và cung (hành vi của những người bán) xác định sản 
lượng hàng hoá được sản xuất ra và mức giá để mua và bán hàng hoá đó. 


Thị trường là sự dàn xếp giữa 
người bán và người mua trong 
trao đổi hàng hoá và dịch vụ. 


Mặc dù biểu hiện bén ngoài là khác nhau, những thị trường đó thực hiệ: 


Những cửa hàng và quầy rau quả đưa người bán và người mua lạ 
nhau. Thị trường cổ phiếu lại sử dụng những người trung gian (những 
người môi giới cổ phiếu) để đại diện cho khách hàng trong các giao dịch. 
Thương mại điện tử được tiến hành trên mạng internet. Trong những siêu 
thị, những người bán đặt để khách hàng chọn có mua hay không. 
Những cuộc bán đấu giá đồ cổ khiến những người mua đặ cạnh tranh 
nhau trong khi những người bán chỉ giữ vai trò bị động. 


cùng một 


chức nâng kinh tế. Chúng xác định giá cả để đảm bảo rằng sản lượng người ta muốn 


Phần 1: GIỚI THIỆU 


mua bằng với sản lượng người ta muốn bán. Giá cả và sản lượng không thể xem xét tách 
rời nhau. Khi cố định giá của loại xe Bentley gấp 20 lần giá của Fiat, thị trường ôtô đảm 
bảo rằng mức sản xuất và bán loại xe Fiat sẽ lớn hơn rất nhiều mức sản xuất và bán loại 
xe Bentley. Những mức giá đó hướng dẫn xã hội trong việc chọn xem nên sản xuất cái 
gì, như thế nào và cho ai. 


Để hiểu quá trình đó đầy đủ hơn, chúng ta cẩn xây dựng mô hình cho một thị 
trường điển hình. Những thành phần đó là cầu (hành vi những người mua) và cung 
(hành vi của những người bán). Từ đó chứng ta có thể biết được chúng tác động qua lại 
với nhau như thế nào để xem cách thức thị trường hoạt động. 


CC: Câu, cung và sự cân bằng 


Cầu không phải là một mức sản lượng cụ thể, ví dụ như 6 thanh sôcöli, 
Cầu là số lượng hàng hoả mà mà là sự mô tả đẩy đủ của tất cả các mức sản lượng söcöla mà người 
người mua muốn mua tại mỗi mua muốn mua tại mỗi và mọi mức giá có thể thanh toán được. Cột dầu 
mức giá chấp nhận được. ¡an của Bảng 3.1 chỉ ra mức giá của những thanh söcôla. Cột thứ 2 biểu 
diễn số lượng thanh sôcôla được cầu. Thậm chí khi söcôla được cho 
không thì người ta cũng chỉ mong muốn một số lượng thanh nhất định. Người mua chắn 
Khi phải ăn quá nhiều sôcôla. Khi giá sôcôla tăng lên, sản lượng được cầu giảm xuống, 
trong điểu kiện những yếu tố khác không đổi. Chúng ta giả định rằng không ai mua 
sôcôla khi mức giá vượt quá 0,40£. Cột (1) và (2) đã mô tả cầu về sôcôla như là một 

chức năng của giá cả. 


Cung không phải là một mức sản lượng cụ thể mà là toàn bộ sự mô 
Cung là số lượng hàng hoá __ tả về sản lượng mà người bán muốn bán tại mỗi mức giá. Cột 3 trong 
mà người bán muốn bán tự Bảng 3.1 cho thấy sản lượng người bán muốn bán tại mỗi mức 
mỗi mức giá cổ thỂ. socoja không thể được sản xuất để cho không. Không ai muốn cung cấp 
với mức giá là 0. Trong ví dụ của chúng ta, phải từ mức giá 0,20£ trở 
lên thì mới khuyến khích người ta sản xuất sôcôla. Tại mức giá cao hơn thì sẽ có lợi hơn 
khi sản xuất sôcôla và sản lượng được sản xuất sẽ tâng. Cột Ì và 3 miều tả cu 
sôcôla như là một chức náng của giá cả. 


Lưu ý sự khác nhau giữa cầu và lượng cầu. Cầu mô tả hành vị của người mua tại mọi 
mức giá. Tại một mức giá cụ thể ta có một lượng cầu xác định. Thuật ngữ "lượng cầu” chỉ 
có ý nghĩa đối với một mức giá cụ thể. Tương tự như vậy đối với cung và lượng cung. 


Trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta nói: khi cấu về vé xem bóng đá cao hơn cung 
thì nhiều người không vào sân vận động được. Những nhà kinh tế thì phải chính xác hơn. 
Tại một mức giá tính cho vé xem bóng đá, lượng cầu vượt quá lượng cung. Một mức giá 
cao hơn sẽ làm giảm lượng cẩu, tạo ra ghế trống tại sân vận động. Nhưng ẩu không hẻ 
thay đổi, lượng người muốn có vé tại mỗi mức giá vẫn là thế. Lượng cầu chỉ thay đổi 
khi giá thay đổi. 


Biểu cấu và cung được xây dựng trên 

"những điều kiện khác không đổi". V. 
() bì) ø) một trong số “những điều kiện kh, 

Giá cấu Lượng cung được phát trên truyền hình không. Nếu có, lượng cẩu về về 

(Ù thanh) (Sốlượng thanh)  (Sốlượng hanh) tai mỗi và mọi mức giá sẽ thấp hơn so với khi trận đấu 


iả định rằng 
cấu vé xem bóng đá, 
là liệu trận đấu có 


000 200 0 không được phát trên truyền hình. 

040 160 L) ¬. - ' : 
0,20 120 30 Quay trở lại thị trường sôcôla trong Bảng 3.1. Khi 
030 80 » những điều kiện khác không đổi, mức giá sôcôla càng thấp 
040 30 120 lượng cầu càng cao. Khi những điều kiệ không đổi, 
050 T] 160 mức giá sôcôla càng cao lượng cung càng cao. Một khuyến 


cáo của nha sĩ cảnh báo về ảnh hưởng của sôcôla tới sầu 


Chương 3: Cầu, cung và thị trường 


ràng, hoặc sự giảm sút trong thu nhập của hộ gia đình đếu làm thay đổi "những điều 
kiện khác” liên quan tới cầu về sôcôla. Một trong hai sự thay đổi trên đều làm giảm 
cầu về sôcôla, giảm lượng cầu tại mỗi mức giá. Hạt cacao rẻ hơn, công nghệ mới về 
đóng gói thanh sôcôla sẽ làm thay đổi “những điều kiện khác” liên quan tới cung về 
sócôla. Chúng đều có xu hướng làm tăng cung về sõcôla, tăng lượng cung tại mỗi mức 
giá có thể. 


Mức giá cân bằng 


Ban đầu ta giả định rằng tất cả những điều kiện khác không đổi. Chúng 
ta kết hợp hành vi của những người bán và những người mua để xây 
dựng mô hình cho thị trường söcôla. Tại những mức giá thấp, lượng cầu 
vượt quá lượng cung và tại những mức giá cao thì ngược lại. Tại một 
mức giá trung gian nào đó, gọi là mức giá cân bằng, lượng cung đúng 
bằng lượng cầu. 


Giá cân bằng là mức giá mà 
tại đó lượng cung bằng. 
lượng cầu. 


Dư cung xảy ra khi lượng ¡ Bä ức giá bằng là 0.30£, tại đó sả g cả 
túng vượt quá IUQrg Eu ti Tại Bảng 3.1, mức giá cân bằng là 0, „ tại đó sản lượng cân 


bằng là 8Ó thanh, sản lượng người mua muốn mua và sản lượng người 
SN tinblDDAEAuÉ bán muốn bán. Tại những mức giá thấp hơn 0,30£, lượng cầu vượt quá 
quả lượng cung tại mức giá lượng cung và nhiều người mua nản lòng. Đó là sự thiếu hụt. Khi 
hiện hành. những nhà kinh tế nói rằng có dư cầu tức là họ đang sử dụng cách nói 
tắt cho một hiện tượng chính xác: lượng cẩu vượt quá lượng cung tại 

một mức giá. 


Ngược lại, tại mọi mức giá trên 0,30£, lượng cung vượt quá lượng cầu. Những 
người bán có hàng tồn kho không bán được. Những nhà kinh tế gọi sự dư thừa đó là dư 
cung, một cách nói tắt cho hiện tượng lượng cung vượt quá lượng cầu tại một mức giá. 
Chỉ duy nhất tại mức giá 0,30£, mức giá cân bằng, thì lượng cấu và lượng cung mới bảng 
nhau, Mong muốn của tất cả mọi người được đáp ứng tại mức giá cân bằng. 


Có phải thị trường tự đạt trạng thái cân bằng” Cái gì đem lại sự cân bằng đó Giả 
sử mức giá ban đầu là 0,50£, trên mức giá cân bảng. Những người bán cung cấp 160 
thanh nhưng không ai muốn mua tại mức giá đó. Người bán giám giá để bán số hàng 
tồn kho. Việc giảm giá xuống còn 0.40£ có hai ảnh hưởng. Nó làm tâng lượng cầu lên 
40 thanh và giảm sản lượng người bán muốn cung cấp và bán xuống còn 120 thanh. Cả 
hai ảnh hưởng trên đều làm giảm dư cung. Giá tiếp tục giảm cho đến khi mức giá đạt 
0,30£ và đự cung biến mất, 


Khi mức giá thấp hơn 0,30£ thì diễn ra quá trình ngược lại. Tại mức giá 0.20£, 
lượng cầu là 120 thanh nhưng lượng cung chỉ có 40 thanh. Người bán không có hàng để 
bán và đặt mức giá cao hơn. Việc khuyến khích tăng giá tiếp tục điển ra cho đến khi đạt 
tới mức giá cân bằng, dư cầu biến mất và thị trường cân bằng. 


Tại một thời điểm xác định, mức giá có thể không bằng«với mức giá cân bãng. Nếu 
không bằng, xuất hiện một trong hai hiện tượng dư cung hoặc dư cầu, phụ thuộc vào 
việc mức giá cao hơn hay thấp hơn mức giá cân bảng. Nhưng chính sự mất cân bằng đó 
lại khuyến khích việc thay đổi giá để trở lại mức giá cân bằng. Thị trường tự động điều 
chỉnh. Những vấn đề gây tranh cãi cơ bản trong kinh tế học là giá cả nhanh chóng điều 
chỉnh để phục hồi trạng thái cân bằng như thế nào trong một thị trường nhất định. 


ng cầu và đường cung 


Bảng 3.1 biểu thị điều kiện cung và cầu trên thị trường sôcôla và cho phép chúng ta tìm 
ra mức giá và sản lượng cân bảng. Phân tích hiện tượng đó bằng đồ thị sẽ hữu ích. Hình 
3.1 biểu diễn mức giá sôc6la trên trục tung và sản lượng sôcôla trên trục hoành. Đường 


ˆ Phần 1: GIỚI THIỆU 


Đường cầu thể niệp mối Qúañ cầu D biểu thị dữ liệu tại hai cột đầu tiên của Bảng 3.1 và nối các điểm 


hệ giữa mức giá và lượng cầu, lại với nhau. Đường cầu trong hình là một đường thẳng, mậ 


dù nó 


khi những điều kiện khác không nhất thiết phải như vậy. Đường thẳng đó có hệ số góc âm. Lượng 


Đường cung thể hiện mối 


không đổi. cấu lớn hơn ứng với mức giá thấp hơn. 


Hình 3.1 biểu thị cột (1) và (3) của Bảng 3.1. Nối 
nhau ta có đường cung §. Nó lại là một đường thẳng mi 


c điểm lại với 
c dù không nhất 


thiết phải như vậy. Nó dốc lên trên vì những người bán chỉ muốn tảng 
ñ Nghe tac di lượng cung khi mức giá tâng lên. 
kiện khác 


không đổi. Bảy giờ chúng ta có thể kiểm tra lại dư cung, dư 
cầu và trạng thái cân bằng. Một mức giá xác định được 
biểu thị bởi một tung độ trẻn trục tung và một mức sản 


TT  AN < lượng xác định được biểu thị bởi một hoành độ trên trục 


Mức giá (£/thanh) 


0,50 


0.40 


hoành. Trạng thái cân bằng được biểu thị tại điểm E. 
Như trong Bảng 3.1 thì đó phải là mức giá 0,30£ 


lượng là 80 thanh. Tại bất kỳ mức giá nào dưới mức giá 
cân bằng, khoảng cách theo chiểu ngang giữa đường 
cung và đường cầu chính là sự dư cầu tại mức giá đó. Tại 
mức giá 0,20£, lượng cung là 40 thanh và lượng cầu là 


120 thanh. Khoảng cách AB là sự dư cầu 80 thanh. 
Ngược lại, trên mức giá cân bằng ta có hiện tượng dư 
cung. Tại mức giá 0,40£, lượng cầu là 40 thanh và lượng. 


cung là 120 thanh. Khoảng cách theo chiều ngang FG là 
sự dư cung 80 thanh tại mức giá đó. 


Giả sử tại mức giá là 0,40£. Chỉ có 40 thanh sôcôla 
được bán trong khi người mua muốn mua 120 thanh. Tại 


80 120 160 200 sao người bấn chứ không phải người mua lại chắn nàn 
Sản lượng/thanh khi mong muốn của họ bất đồng? Việc tham gia thị 
trường là tự nguyện. Người mua không buộc phải mua 


Thi trưởng cân bằng tại điểm E, Tại mức gia thấp hơn mức giá ời bá n = ii hé Ì lừng 
cân bằng sẽ cỏ hiện tượng đư cấu: AB biểu thị sự dư cầu tại mức và người bán không buộc phải bán. Khi thị trường 


giá 0,20. Tại mức giá cao hơn mức giá cân bằng sẽ có hiện — không cân bằng, sắn lượng giao dịch sẽ là số nhỏ hơn 
tượng đư cung: FG biểu thị sự dư cung tại tmức giá 0,40£. trong hai mức sản lượng: lượng cung và lượng cầu. Tại 


bất kỳ mức sản lượng nào trên 40 thanh ở mức giá 0,40£ 

đều khiến người mua phải mua thứ họ không muốn. 
Tương tự như vậy, tại mức giá 0,20£, bất kỳ mức sản lượng nào trên 40 thanh là sự ép 
buộc đối với người bán. 


Bây giờ chúng ta có thể xem xét lại sự xác định giá cả trên thị trường sôcôla. Hình 
3.1 chỉ ra rằng sẽ có hiện tượng dư cung tại tất cả các mức giá trên mức giá cân bằng 
0.30£. Người bán phản ứng lại với việc hàng hóa không bán được bằng cách giảm giá. 
Khi giá giảm xuống mức cân bằng, dư cung biến mất. Can bằng tại điểm E. Ngược lại. 
tại những mức giá dưới 0,30£ thị trường sẽ có hiện tượng dư cầu, khiến giá cả tăng lên, 
dư cầu kết thúc khi đạt tới trạng thái cân bằng E. Tại trạng thái cân bảng, người bán và 
người mua có thể trao đổi với nhau bao nhiêu họ muốn tại mức giá cân bằng. Không có 
động cơ nào cho việc thay đổi giá cả. 


sau đường c 


Đường cầu diễn tả mối quan hệ giữa giá cả và lượng cấu khi những yếu tố khác không 
đổi. Vậy những yếu tố khác là những gì? Những yếu tố khác liên quan tới đường cầu 
thường được nhóm lại thành 3 loại: giá cả hàng hoá liên quan, thu nhập của người tiêu 
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dùng (người mua) và thị hiếu hay sự ưa thích hơn của người tiêu dùng. Chúng ta lần lượt 
xem xét mỗi loại. 


Giá cả hàng hoá liên quan 


Trong chương 2 chúng ta đã bàn về cầu đi lại bằng tàu điện ngầm. Việc tảng phí đi ôtô 
buýt hay việc tảng giá xâng sẽ làm tăng lượng cầu về đi lại bằng tàu điện ngắm tại mỗi 
mức giá có thể. Trong ngôn ngữ hàng ngày thì ôtô buýt và ôtô con là những thứ thay thế 
cho tàu điện ngầm. Tương tự, xăng và ôtô là những thứ bổ sung cho nhau bởi chúng ta 
không thể sử dụng ôtô mà lại không sử dụng nhiên liệu. Việc táng giá xăng có xu hướng 
làm giảm cầu về ôtô. 


Hàng hoá thay thế và hàng hoá bổ sung liên quan tới cấu về sôcôla như thế nào? 
Rõ ràng ràng những loại kẹo khác (kẹo dẻo,... ) là hàng hoá thay thế cho sôcôla. Giá 
các loại kẹo khác tăng sẽ làm tăng lượng cầu về sôcôla tại mỗi mức giá có thể cửa 
sôcôla, mọi người thay thế các loại kẹo khác bằng kẹo sôcôla. Nếu 
» mọi người mua sôcôla để ân tại rạp chiếu phim thì phim s¿ ng hoá 
lartinpikpTB TRedHiE bổ sung đối với sôcôla. Việc tăng giá vé xem phim sẽ làm giảm cầu 
thay thế nó và làm giảm cầu = Yề sôcôla vì ít người tới xem phim hơn trước. Tuy nhiên, sẽ khó khăn 
cho hàng hoä bổ sung cho nó. khi xem xét quá nhiếu loại hàng hoá bổ sung cho söcôla. Nó gợi ý 
rằng, hầu hết các hàng hoá thì thay thế cho nhau. Sự bổ sung thường 
là những trường hợp đặc biệt (đài đĩa và đĩa ca nhạc, cà phê và sữa, 

giày và dây giày). 


Cấu đối (ái hàng Hoá (ràng Thu nhập của người tiêu dùng 
thường tăng khi thu nhập... L oại thứ 2 trong “những yếu tố khác không đổi” khi xác định đườn; 


tăng, Cầu đối với hàng hoá _ Iạ ¡ụ nhập của người tiêu dùng. Khi thu nhập tăng, cầu về hấu hết các 
loại hàng hoá tảng, Thông thường người tiêu dùng muốn mua nhiều hơn 
hầu hết các loại. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ. 


thứ cấp giảm khí thu nhập. 
tăng. 


Năm 1996 cuộc khủng hoằng BSE dẫn tới sự suy - tràn ngập bởi thịt lợn và giá thịt lợn lại giảm. Năm 
giảm cẩu về thịt bò của Anh, Với đường cầu thấp 2001 người ta nuôi ít lợn hơn để cung cấp ra thị 
hơn, giả cân bằng của thịt bò giảm. Người tiêu dùng _ trưởng. 

chuyển sang mua thịt gà và thịt lợn. Giá thịt lợn tăng Ặ : 

lên nhanh chóng. Nhiều. người nông dân chuyển Cố... UỐ 

từ nuôi bò sang nuôi lợn. Năm 1998 thị trưởng bị 
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Như gợi ý của tên gọi, hầu hết hàng hoá là hàng hoá thông thường. Hàng hoá thứ 
cấp là loại hàng hoá rất rẻ nhưng chất lượng thấp mà mọi người không muốn mua khi 
có điều kiện dư giả hơn. 


Thị hiếu 

Loại thứ 3 trong những yếu tố khác không đổi đổi với một đường cầu xác định là thị 
hiếu người tiêu dùng hay sự ưa thích hơn. Chúng được hình thành bởi sự thuận tiện, thói 
quen hay thái độ xã hội. Trào lưu thích váy ngắn đã làm giảm cầu về nguyên liệu dệt 
vải. Sự tập trung vào sức khoẻ và sự cân đối đã làm tăng cầu về dụng cụ chạy bộ, thức 


ăn dinh dưỡng và những tiện nghỉ cho thể thao đồng thời làm giảm cầu về bánh kem, bơ 
và thuốc lá. 


Sự dịch chuyền của đường cầu 


Bây giờ chúng ta có thể phân biệt sự vận động dọc theo đường cấu xác định và sự dịch 
chuyển của bản thân đường cầu. Trong Hình 3.1 chúng ta đã vẽ một đường cầu về sôcôla 
trong điều kiện không đổi của 3 yếu tố: giá cả hàng hoá liên quan, thu nhập và thị hiếu 
Sự di chuyển đọc theo đường cấu mô tả sự ảnh hưởng của giá sôcôla lên lượng cấu 
sôcôla khi những yếu tố khác không đồi. Bất kỳ sự thay đổi nào trong 3 yếu tố trên đều 
làm thay đổi cầu vẻ sôcôla. 


äcöla Hình 3.2 biểu diễn sự gia tâng của giá hàng 
hoá thay thế cho sôcöla, ví dụ là kem, sẽ khiển mọi 
người cấu nhiều hơn về sôcôla và ít đi về kem. Tại 
mỗi mức giá của sôcôla lượng cầu vẻ sôcôla nhiều 
hơn khi giá kem là cao. Mọi người chọn sôcõla 
thay cho kem. Đường cầu DD của sôcôla dịch 
chuyển đến D'D', Đường cầu dịch sang phải. Tại 
mỗi mức giá trên trục tung, khoảng cách lớn hơn 
theo trục hoành biểu diễn một lượng cầu lớn hơn. 


Sự thay đổi giá kem không có tác động 
khuyến khích gì đối với việc cung cấp sócôi 
mỗi mức giá sôcöla, người bán rauốn bán mức 

0 40 80 120 160 20 240 280 lượng sôc6la như trước. Sự tăng cẩu, hay sự dịch 

Sản lượng (thanh) sang phải của đường cầu, làm thay đổi giá cả và 

sản lượng cân bằng trên thị trường söcôla. Trạng 

Tại mức giả kem thấp. đưởng cầu về söcöia là DD và trạng thải thái cân bằng thay đổi từ E sang E'. Mức giá cân 

cán bằng là điểm E. Giả kem cao hơn làm tầng cầu về sôcöla, 3 t tưÃ s.vŠ 

làm dịch chuyển đường cấu sang DO', Tại mức giả cán bằngcñ — Đằng mới là 0,40£ và sản lượng cân bằng mới là 
có sự dư cấu là EH, nô sẽ lâm tâng mức giả sôcðla cho đến Khi †20 thanh, 

đạt trạng thái cân bằng mới tại E?, 
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Chúng ta có thể tóm tắt sự dịch chuyển từ 

trạng thái cân bằng cũ E sang trạng thái cân bằng 

mới E". Khi giá kem tăng, đường cẩu về sôcôla dịch chuyển từ đường DD sang đường 

D'D'. Với mức giá vẫn là 0,30£ thì sẽ có sự dư cầu EH: lượng cấu là 160 thanh và lượng, 

cung là 80 thanh. Sự dư cầu đó sẽ làm tăng giá và kế đến là tăng mức giá cân bằng lên 

0,40£, làm lượng cầu giảm từ 160 thanh xuống 120 thanh và kích thích để làm tảng 
lượng cung từ 80 thanh lén 120 thanh. 


Chúng ta rút ra được hai bài học từ ví dụ trên. Thứ nhất, lượng cấu phụ thuộc vào 
bốn yếu tổ: mức giá, giá cả hàng hoá liên quan, thu nhập và thị hiếu. Chúng ta có thể 
dựng biểu đồ hai chiều chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cầu sôcôla với một trong bốn yếu 
tố trên. Ba yếu tố khác chính là “những yếu tố khác không đổi” trong biểu đỏ đó. Khi 


'Phép phân tích so sánh tĩnh 


“St [niên tì này oeo hàng hoá liên quan, thu nhập và thị hiếu được xác định tại thị trường 


đổi" và kiểm tra ảnh hưởng khác của nền kinh tế. Khi tập trung vào mức gi 
của nó lên mức giá và sản thấy được cơ chế tự điều chỉnh của thị trường để giải quyết hiện tượng 
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dựng đường cầu, chúng ta chỉ chọn yếu tố mức giá của chính hàng hoá đó (ở đây là mức 
giá của sôcôla) để đưa vào biểu đồ cùng với lượng cầu. Ba yếu tố khác sẽ là "những yếu 
tố không đổi” khi vẽ một đường cầu xác định. Sự thay đổi của bất kỳ yếu tố nào trong 
số ba yếu tố trên sẽ làm địch chuyển đường cầu. 


Tại sao chúng ta chỉ chọn giá cả của chính hàng hoá đó để vẽ cùng 
với lượng cầu? Chúng ta muốn tìm hiểu về thị trường sôcöla. Giá của 


của sôcôla, chúng ta 


lượng cân bằng. dư cầu hay dư cung, làm thay đổi mức giá sôcôla trên thị trường để phục 
hồi trạng thái cân bằng. 


Thứ hai, ví dụ của chúng ta biểu thị phép phân tích so sánh tĩnh. Phép phân tích là 
so sánh vì nó so sánh giữa trạng thái cân bằng cũ và mới, phép phân tích là tĩnh vì chúng 
ta chỉ so sánh những vị trí cân bằng. Tại mỗi trạng thái cân bằng, giá cả và sản lượng là 
không đổi. Phép phân tích so sánh tĩnh không quan tâm tới động thái dịch chuyển của 
nền kinh tế từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác mà chỉ quan tâm 
tới điểm cân bằng cũ và điểm cân bảng mới. 


Sử dụng Hình 3.2 chúi ũng có thể phân tích sự thay đổi của một trong "những 
yếu tố khác không đổi”. Gi rằng đường cầu ban đầu là đường D`D' và thị trường đạt 
trạng thái cân bằng là E`. Sau đó đường cầu dịch xuống đường DD. Nó phản ánh hoặc 
là có sự giảm giá trong số các hàng hoá liên quan, hoặc sự giảm sút trong thu nhập của 
người tiêu dùng hoặc là sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng không thích ãn sôcôla 
nữa. Khi đường cầu dịch sang trái tới đường DD, lượng cầu sôcôla giảm tại mỗi mức giá 
và ạng thái cân bằng mới là E. Tại mức giá cũ 0,40£, có hiện tượng dư cung, khiến giá 
sẽ giảm xuống giá cân bằng mới là 0,30£, khi đường cầu dịch sang trái, có sự giảm sút 
cả trong mức giá cân bằng lẫn sản lượng cân bằng. 


Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


Tại những mức giá thấp, chỉ có những nhà sản xuất hiệu quả nhất mới có lợi nhuận. Khi 
mức giá tăng lên, những nhà sản xuất trước đây không đủ năng lực cạnh tranh bây giờ 
có thể kiếm được lợi nhuận trong việc buôn bán sôcôla và có mong muốn cung cấp sản 
phẩm ra thị trường. Hơn nữa, những doanh nghiệp tồn tại từ trước có thể sẽ tảng sản 
lượng bằng cách cho công nhân làm thêm giờ hay mua những thiết bị hiện đại mà khi 
bán ở những mức giá thấp họ không dám nghĩ đến. Nói chung, giá cả cao hơn khiến các 
hãng muốn sản xuất nhiều sôcôla hơn. Trong điều kiện những yếu tố khác không đổi, 
đường cung dốc lên. 


Cũng như chúng ta đã xem xét “những yếu tố khác không đổi” dọc theo đường cầu, 
bây giờ chúng ta sẽ xem xét ba loại trong “những yếu tố khác không đổi” dọc theo 
đường cung: công nghệ phù hợp với nhà sản xuất, chỉ phí các yếu tố đầu vào (lao động, 
máy móc, nhiêu liệu, nguyên vật liệu) và quy đình của chính phủ. Dọc theo một đường 
cung xác định, tất cả các yếu tố trên không đổi. Một sự thay đổi của một trong số ba yếu 
tố trên sẽ làm dịch chuyển đường cung, thay đổi lượng cung tại mỗi mức giá. 


—-... 


[ae] Đăng sau đường cung 
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Phần 1: GIỚI THIỆU 


Công nghệ 


Một đường cung xác định được vẽ ứng với một công nghẻ nhất định. Công nghề cao hơn 
làm dịch chuyển đường cung sang phải. Nhà sản xuất muốn cung cấp nhiều hơn tại mỗi 
mức giá. Hạt cacao tinh chế tốt hơn làm giảm chỉ phí sản xuất söcôla. Vận chuyển nhanh 
hơn và bảo quản lạnh tốt hơn làm giảm hao hụt do những hạt cacao hỏng, Công nghệ 
tiến bộ cho phép các hãng sản xuất nhiều hơn tại mỗi mức giá. 


Là một yếu tố xác định cung, công nghệ phải được hiểu theo nghĩa rộng. Nó bao 
hàm tất cả những phương thức sản xuất chứ không chỉ đơn thuần là tình trạng mấy móc 
sẩn có. Trong nông nghiệp, sự phát triển những loại giống có sức để kháng với bệnh là 
một tiến bộ công nghệ. Sự tiến bộ trong dự báo thời tiết cho phép điều hoà thời gian tốt 
hơn trong trồng trọt và thu hoạch. Tiến bộ công nghệ là bất kỳ ý tưởng nào cho phép 
chúng ta tăng sản lượng đầu ra với cùng lượng đấu vào trước đây. Trong thuật ngữ của 
Chương ], tiến bộ công nghệ làm dịch chuyển đường giới hạn nâng lực sản xuất ra phía 
ngoài. 


Chi phí đầu vào 


Một đường cung xác định được vẽ ứng với một mức giá nhất định của các yếu tố đầu 
vào. Mức giá đầu vào thấp hơn (lương thấp hơn, giá nhiên liệu thấp hơn) khiến các hãng 
muốn sản xuất nhiều hơn tại mỗi mức giá, làm dịch chuyển đường cung sang phải. Mức 
giá đầu vào cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của việc sản xuất và dịch chuyển đường cung 
sang trái. Nếu sương phá huỷ phần lớn mùa thu hoạch cacao, thì sự khan hiểm sẽ khiến 
giá hạt cacao tăng lên. Những nhà sản xuất sôcôla cung cấp ít hơn tại mỗi mức giá so 
với trước đó. 


của đường cầu 


Xuất phát từ điểm A, đồ thị chỉ ra hai sự tăng cầu. đưởng cầu. EÌ WNn yếu tố khác thay đổi, chúng 
khác nhau. Một là sự tăng lượng cầu ĐI uy dịch chuyển những biểu đổ trên. 

di chuyển dọc theo đường cầu tử điểm A tới B. ñ 

Đó là ảnh hưởng của việc giảm BI nhưng đó không. 
tiệt sự tăng cầu bởi đường cầu DD không bị ảnh 
hưởng. 


___ Khi cầu tăng chúng ta ám chỉ sự dịch chuyển của... 
đường cầu từ đường DD sang đường D'D', nó cũng là 
sự tăng lượng cầu từ Q; đến Q; tại mức giả hiện hành. 
Pạ. Sự dịch chuyển cầu phản ánh sự gia tăng mức. 
giá hàng hoá thay thế (sự giảm giá hàng hoá bổ 
sung), sự gia tăng thu nhập hay sự thay đổi thị hiếu. 

Tương tự, người bản điều chỉnh tới mức giá cao 
hơn bằng cách dịch chuyển đường. cung nhất định. 
Nhưng sự tăng cung nghĩa là sự dịch chuyển lên phía 
trên của toàn bộ đường cung, do giảm giá đầu vào, - 
công nghệ mới hoặc quy định được nới Ông. 

Những điểu kiện khác không đổi, sự thay đổi giá 
cả gây ra sự di chuyển dọc theo. đường cung và 


Quy định của Chính phủ 


Khi bàn về công nghệ, chúng ta mới chỉ nói tới những tiến bộ công nghệ. Khi con người 
nhận ra một phương thức sản xuất tốt hơn thì có lẽ sau đó họ sẽ không quên. 


Chương 3: Cầu, cung và thị trưởng _ .ˆ ễ 


Quy định của Chính phủ đôi khi gây ra những thay đổi công nghệ bất lợi cho người 
sản xuất. Nếu như vậy, ảnh hưởng của những quy định sẽ làm dịch đường cung sang trấi, 
làm giảm lượng cung tại mọi mức giá. 


Những quy định an toàn nghiêm ngật ngân cản người sản xuất sử dụng những quy 
trình năng suất nhất, bởi như vậy sẽ nguy hiểm đổi với người lao động. Thiết bị chống 
ð nhiễm có thể làm tâng chỉ phí sản xuất ôtô, và những quy định về bảo vệ môi trường 
có thể khiến các hãng không thu được lợi nhuận khi khai thác những lớp trắm tích bể 
mặt mà trước kia có thể khai thác một cách rẻ mạt còn bây giờ việc khai thác cần có một 
cảnh quan đẹp. Khi những quy định ngãn cản người sản xuất áp dụng phương thức sản 
xuất mà họ đã chọn, ảnh hưởng đó của quy định làm dịch chuyển đường cung sang trái. 


Sự dịch chuyên đường cung 


Dọc theo một đường cung nhất định chúng ta giữ cố định yếu tố công nghề, giá cả của 
các yếu tố đầu vào và phạm vi can thiệp của chính phủ. Chúng ta sử dụng phương pháp 
phân tích sơ-sánh tĩnh đối với những gì diễn ra khi có sự thay đổi ở một trong số “những. 
yếu tố khác không đổi” mà làm giảm cung. Giả sử rằng một điều luật an toàn nghiêm 
ngặt hơn làm việc sản xuất sôcôla tại các xí nghiệp trở nên đất đỏ hơn. Hình 3.3 chỉ ra 
sự dịch sang trái của đường cung, từ SS tới S'S'. Trạng thái cân bằng dịch chuyển từ E 


đến E'. 


Hộp 3-3 Giáo hoàng và giá cá 
Những ví dụ giả định đều tốt, nhưng chúng ta sẽ yên 
tâm hơn khi tìm hiểu cung cầu hoạt động trong thực 
tế, Đây là một ví dụ của tác giả. Trước năm 1996. 
những tín đổ công giáo không được phép ăn thịt vào 
ngày thứ sáu và có xu hướng ăn thay thế bằng cá. 
Đến năm 1996, Giáo hoàng nói rằng từ nay trở đi tin 
đồ công giáo được ăn thịt vào thứ sáu. Bạn nghĩ điều 
gì xẵy ra đối với giá cá và lượng cá được tiêu dùng? 
Đường cung hay đường cẩu dịch chuyển? Nó 
không ảnh hưởng tới sự kích thích sản xuất, Nó ảnh. 
hưởng tới cầu: Nhiều tín đổ công giáo trước đãy buộc 
phải ăn cá chuyển sang ăn thịt khi được phép, Điều 
đó chỉ ra sự ảnh hưởng tới cầu bởi sự thay đổi thị hiếu. 
Với cầu về cá it hơn, đường cầu dịch sang trái (từ D'D' 
về DD như trong Hinh 3.2). Sau đó, mức giá cân bằng 
và sản lượng cân bằng về cá giảm. Trạng thái cản 
bằng địch chuyển từ E' đến E. Sử dụng dữ liệu về giá 
cả và việc bán cá tại Mỹ trước và sau năm 1996, 
Erederick Bell đã chỉ ra chính xác những gì đã xảy ra! 


Nguốn: F.WB@ll, "The Pope and the price of ftsh', American 
Economic Review, 1968. 


Hình 3.3 


. Giảm cung 


Giá sôcôla 
AM.) 


Lượng sôcôla 


Đường cung ban đấu là SS và trạng thải cân bằng là E. Sự giảm. 
cung về sôcöla lâm địch chuyển đưởng cung sang trái tới S'S'. Trạng 
thái cân bằng mới là E" có mức giả cân bằng cao hơn và sản lượng 
cân bằng Ít hơn so với trạng thái cân bằng cũ E 


Mức giá cân bằng tảng nhưng sản lượng cân bằng giảm khi đường cung dịch sang 
trái. Ngược lại, cung tàng làm đường cung dịch chuyển từ S'S' sang SS. Trạng thái cân 
bằng thay đổi từ E` sang E. Sự tăng cung làm tăng sản lượng cân bằng và làm giảm mức 


giá cân bảng. 


..4*s*.s. guên cổ 
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do và sư liêm soút gió 


“Tác động của chính phủ có thể làm dịch đường cung hoặc đường cấu, 


: Thị trường tự do cho phép như khi thay đổi điều luật an toàn làm dịch chuyển đường cung, nhưng 

: giá cả được xác định l.- chính phủ không điều chỉnh giá cả một cách trực tiếp. Nếu giá cả hoàn 

H nhiên theo tác công củ toàn linh hoạt, áp lực của sự dư cung hay dư cầu sẽ nhanh chóng đặt lại 

: RBDBIVã SảN, giá trên thị trường tự do để đạt mức giá cân bằng. Thị trường sẽ không 

H tự do nếu việc kiểm soát giá cả tồn tại. Kiểm soát giá cả có thể bằng giá 
E Kiến Soát giá l những quy sàn (giá thấp nhất) hoặc giá trần (giá cao nhất). 

định hay luật lệ của Chính phủ Thị trường tự do cho phép giá cả được xác định tự nhiên theo tác 

đặt mức giá sân hay giá trần động của cung và cầu. Kiểm soát giá là những quy định hay luật lệ của 

trở sự cân bằng củathÌ. chính phủ đặt mức giá sàn hay giá trần cẩn trở sự cân bảng của thị 


' trường. Giá trần khiến những nhà sẵn xuất sẽ là phạm pháp khi đặt giá 

cao hơn một mức giá cao nhất xác định. Giá trần có lẽ được đưa ra khi 

sự khan hiếm một loại hàng hoá nào đó đe doạ làm tâng vọt mức giá của nó (ví dụ như 

giá thức ãn trong chiến tranh). Giá cao là cách thị trường tự do hạn chế hàng hoá khi 

cung khan hiếm. Nó giải quyết vấn đề phân bổ, đảm bảo rằng chỉ có một số lượng nhỏ 

hàng hoá khan hiếm là được yêu cầu, nhưng nó có vẻ không công băng, sự điều chính 

mang tính chủ quan. Giá thức ăn cao nghĩa là khó khân hơn cho người nghèo. Đối mật 

với sự thiếu thốn thức an trên toàn quốc, chính phủ có lẽ đặt giá trần cho thức ân nhờ 
thể mà người nghèo mới đủ tiền mua thức ãn, 


Hình 3.4 DÃNNNWGNGChdgi6 trấn Hình 3.4 biểu thị thị trường thức ân. Chiến 


tranh làm gián đoạn việc nhập khẩu thức ân. Đường. 
cung nằm sát về phía trái và mức giá cân bằng thị 
trường tự do P là cao. Thay vì để thị trường tự do 
có trạng thái cân bằng tại E, chính phủ đặt giá trần 
P,. Lượng bán là Q, và dư cầu là khoảng cách AB. 
Giá trần tạo ra sự thiếu cung so với cầu bằng cách 
giữ cho giá thức ãn ở dưới mức cân bằng"'. 


Giá trần P, cho phép người nghèo có thể mua 
được thức ăn nhưng làm giảm tổng cung thức ân từ 
Qạ xuống Q¡. Với dư cầu AB tại mức giá trấn, sự 
hạn chế được sử dụng để quyết định xem khách 
hàng tiềm năng nào được cung cấp. Hệ thống hạn 
chế có thể độc quyền. Người cung cấp thức ăn có 
thể bán cho bạn bè họ, không nhất thiết là cho 
người nghèo hoặc nhận hối lộ từ những người giàu 
muốn nhảy cóc khi xếp hàng. Sau cùng thì việc giữ 
giá thức án giảm xuống có lẽ chẳng giúp gì được 
cho người nghèo. Giá trần thường được đi kèm với 
sự hạn chế của chính phủ bằng hạn ngạch để đảm 


Mức giả 


Sản lượng 


Trạng thái cần bằng thị trưởng tự do là tại E. Mức giá cao P, khiến lượng 


cầu bị hạn chổ bởi cung khan hiếm. Tại mức giả trần P, giả đã được giữ 
ở mức thấp nhưng lại tạo ra sự dư cầu AB, Nó cũng lâm giảm lượng 
cung tử Q, đến Q.„ Mức giá trắn P, không thích hợp vì trang thải cân 
bằng thị trưởng tự đo E vẫn có thể tổn tại 


bảo rằng nguồn cung cấp sẩn có được phân phối 
công bằng, không phụ thuộc vào khả nâng thanh 
toán. 


Ngược lại với nhiệm vụ của giá trấn là để 


giảm giá cho người tiêu dùng, nhiệm vụ của giá sàn là tăng giá cho người cung cấp. Một 
ví dụ về giá sàn là lương tối thiểu quốc gia. Hình 3.5 biểu thị đường cung và đường cầu 


'* Giá trần cao hơn giá cân bằng là không thích hợp. Thị trường tự do vẫn còn đạt được cân bằng tại E. 


Chương 3: Cầu, cung và thị trường lu 


vẻ lao động. Trạng thái cân bằng thị trường tự do là E, mức lương là W. Lương tối 
dưới Wạ là không thích hợp vì trạng thái cân bằng thị trường tự do vẫn tồn tại. Cï 
trong nỗ lực trợ giúp người công nhân, chính phủ đật mức lương tối thiểu là W,. Các 
hãng có cầu về lượng lao động là Q, và có khoảng dư cung AB. Những công nhân may 
mãn có được việc làm thì khẩm khá hơn trước nhưng nhiều công nhân lại khó khân hơn 
vì tổng số giờ lao động giảm từ Qạ xuống Q).. 


Nhiều quốc gia đặt giá sàn cho sản phẩm nông nghiệp. Hình 3.6 biểu thị giá sàn 
P\ cho bơ. Trong ví dụ trước chúng ta giả sử rằng sản lượng giao dịch là số nhỏ hơn trong 
lượng cung và lượng cầu tại mức giá kiểm soát, vì những đơn vị tư nhân không buộc phải 
gia nhập vào thị trường. Có một khả năng khác là: chính phủ có lẽ không chỉ can thiệp 
vào việc kiểm soát giá mà còn bán hay mua lượng hàng hoá để bổ sung vào những giao 
dịch mua hàng hay bán hàng tư nhân. 


iểu 


California, ngôi nhà của Silicon Valley và Hollywood, Bang nhưng sau đó lại áp đặt một mức giá cho điện. 
là một trong những nơi giàu có nhất thế giới. Năm -- Tuy nhiền, mức giá áp đặt là quá thấp. Những nhà 
2001 California bị ! 1 2400y vì nguồn cung cấp: cung cấp điện của Bang bị cạn tiến. Mức giá thấp. 
bị tắt. Vị nghèo đói không thể bị đổ lỗi cho nên giả tạo không chỉ trước sau gì cũng làm giảm lượng 
đó là kết quả tất yếu của chính sách kém cỏi. - cung mà còn làm tong lượng cấu. Một con đường tới 


Calfornia đã tư nhân hoá những công ty điện của _ thảm họa. 


Hình 3.6 Í Mức lương tối thiểu Hình 3.6 | Giá sản đối với hơ 


Lương/giờ 


Đường cầu DD và đường cung SS trên thị trưởng tự do đạt trạng. 
thái cân bằng tại E. Mức lương tối thiểu theo luật định là W, làm 
tăng mức lương theo giờ cho những người có việc làm nhưng lại 


Giả bơ 


| 
0 Q, Q9, 
Số giờ lao động Sản lượng bơ 
Tại mức giá sản P,„ lượng cung lá Ö„„ nhưng lượng cấu lả Q,. Chỉ 


có lượng Q, là được giao địch. Bằng cách mua lượng dư cung A8, 
Chính phủ làm hãi lòng cả nhà cung cấp lẫn người tiêu đùng tại 


lâm giảm số giờlao động sẵn có tử Q, xuống Q,.. mứcgiá P,. 


Tại mức giá sàn P cầu tư nhân là Q, nhưng cung là Q;. Nếu không có sự mưa hay 
bán của chính phủ thì sản lượng giao dịch sẽ là Qạ, số nhỏ hơn trong hai số Q, và Q›. 


Tuy nhiên, chính phủ có thể đồng ý mua lượng dư cung AB vì vậy cả nhà cung cấp 
tư nhân và người mua tư nhân đều không bị thất vọng. Bởi vì, giá bơ châu Âu được đật 


_-- 


cI 


Mi 
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cao hơn mức giá cân bảng thị trường tự do như là một phần của chính sách nông nghiệp 
chung. chính phủ các quốc gia châu Âu đã buộc phải mua lượng lớn bơ không bán được 
tại mức giá kiểm soát. Gây ra hiện tượng tệ hại "núi bơ”. 


Sản xuốt cúi gì, như thế nào và cho di 


Thị trường tự do là một cách xã hội giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản là sản xuất cái 
gì, như thế nào và cho ai. Trong chương này, chúng ta đã bắt đầu xem xét thị trường phân 
bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng khác nhau như thế nào. 

Thị trường quyết định sản xuất bao nhiêu hàng hoá bằng cách tìm ra mức giá mà 
tại đó lượng cầu bằng lượng cung. Những yếu tố khác không đổi, càng nhiều hàng hoá 
được sản xuất ra trên thị trường nếu lượng cầu càng cao tại mỗi mức giá (đường cầu càng 
nằm xa hơn về phía phải) và lượng cung càng cao tại môi mức giá (đường cung càng 


nằm xa hơn về phía phải). 


Thị trường chỉ cho chúng ta biết sản xuất hàng hoá cho ai: cho tất cả những người 


tiêu dùng sẵn sàng mua ít nhất là tại mức giá cân bằng. 
ta biết ai sản xuất: tất cả những người sẵn s 


j trường cũng chỉ cho chúng 
ng cung cấp tại mức giá cân bằng. Sau đây 


chúng ta sẽ được biết thị trường cũng chỉ ra việc sản xuất hàng hoá như thế nào. 


Hộp 3-5 


Làm thế nào để giải thích đồ thị biểu diễn dữ liệu cho 
ngành công nghiệp xây dựng Anh? Điểu gì đã xảy 
ta? Có phải đường cấu dịch chuyển, đường cung 
dịch chuyển hay cả hai dịch chuyển đã gây ra dạng 
đồ thị dưới đây trong giai đoạn 1985 - 2002? 

Giả sử rằng mọi quan sát đều đại diện cho mức 
giá và sản lượng cân bằng. Mỗi điểm biểu thị điểm 
giao nhau giữa đường cung vả đường cầu năm đó. 
Cái gì thay đổi trong số "những yếu tố khác không 
đổi" xác định cung và cầu dẫn lới sự dịch chuyển 
đường cung và đường cầu, sau đó làm thay đổi vị trí 
điểm dữ liệu? Hãy thử vẽ đồ thị với một đường cầu 
nhất định và dịch chuyển đường cung. Những điểm 
cân bằng bạn sẽ xác định nằm hết trên đường cầu 
nhất định đó. Nếu chỉ có đường cung dịch chuyển, 
chúng ta hy vọng một mối quan hệ ngược chiều giữa 
mức giá và sản lượng khi chúng ta loại bỗ những 
điểm khác nhau trên cùng một đường cầu. Bây giờ, 
giả sử đường cung cố định còn đường cẩu Mi 
chuyển. Những điểm cân bằng được đánh dấu. 
hết trên đường cung đó và biểu thị mối quan hệ cùng 
chiều giữa mức giá và sản lượng. Dữ liệu trong ví dụ 
của chúng ta chỉ ra mối quan hệ cùng chiều, sau đó 
là ngược chiều và cuối cùng là cùng chiều. Cầu 
ngành xây dựng tăng ổn định trong giai đoạn 1985 - 
1989, giảm xuống trong giai đoạn 1980 -1993, sau 
đó lại tăng lên. 


Giải thích sự thay đối của mức giá và sản lượng 


Sau khi đã chẩn đoán, chúng ta kết hợp các 
chứng cứ lại. Sự mở rộng các hoạt động kinh tế là 
một yếu tố xác định quan trọng đối với cầu về ngành 
xây dựng. GDP thực tế của Anh tăng mạnh trong giai 
đoạn 1985 - 1989, giảm nhanh trong giai đoạn 1990 
~ 1993 và lại tăng lên trong giai đoạn 1993 - 2000 
Những thay đổi trong thu nhập phù hợp hoàn toàn 
với lý thuyết rằng cầu dịch chuyển gây ra dạng dữ 
liệu đó trên đồ thị. 
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Chỉ số sẵn lượng ngành công nghiệp xây dựng (1985 = 100) 


Cuối cùng, thị trường cũng xác định được loại hàng hoá nào được sản xuất. Hàng 


hoá tự nhiên không phải trả tiền. Mọi người chỉ tiến hành những hoạt động 
kém nếu như họ được trả tiền cho những sản phẩm của mình. Đường cung 


xuất tốn 
ra lượng 


Chương 3: Cầu, cung và thị trưởng : 


Hình 3.7 ¡ Hàng hóo không được sửn xuốt tiền phải trả để có được nguồn cung cấp. Hình 3.7 


chỉ ra một loại hàng hoá sẽ không được sản xuất. 
Mức giá cao nhất P, mà người tiêu đùng sẵn sàng, 
trả vẫn không đủ đề thuyết phục nhà cung cấp sản 
xuất. 


S 


Xã hội có lẽ không thích câu trả lời do thị 
trường đem lại. Thị trường tự do không đem lại 
đây đủ thức ăn để đẩy lùi sự đói kém hoặc không 


S 
D đủ thuốc để chăm sóc những người ối ó 
cung cấp thức ăn và thuốc cho những ai sà 
và có khả năng trả tiền tại mức giá cân bằng. Xã 
D 


hội có lẽ thực hiện sự điều chỉnh để người nghèo 

sẽ nhận được nhiều thức ăn và thuốc hơn là do họ 

có được trên thị trường tự đo. Xã hội có lẽ cũng sẽ 

- = ————— điều chỉnh: mặc dù mọi người sẵn sàng và có khả 

Sản lượng năng thanh toán cho sách báo khiếu đâm nhưng sẽ 

Thảm chí tại P,„ mức giá cao nhất mà người tiêu dùng muốn trả, vẫn thấp tốt hơn cho xã hội nếu chính thức cấm những 

hơn P„„ mức giả tổi thiểu mà nhà cung cấp muốn sản xuất hàng hóa đó. hành vi trên. Chỉ có ít quốc gia cho phép để thị 

trường tự do không kiểm soát đối với tất cả các 

mặt hàng. Chính phủ can thiệp rộng rãi để thay đổi sản lượng đầu ra của thị trường thông 
qua những quy định, thuế khoá và phân phối thu nhập như là trợ cấp thất nghiệp. 


e Cầu là sản lượng mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá. Những yếu tố khác 
không đổi, giá càng thấp lượng cầu càng cao. Đường cầu dốc xuống. ‡ 

e Cung là sản lượng mà người bán muốn bán tại mỗi mức giá. Những yếu tố khác 
không đổi, giá càng cao lượng cung càng cao. Đường cung dốc lên. 


e Thị trường bán hết hàng hay ở trạng thái cân bằng, khi mức giá khiến lượng 
cung bằng lượng cầu. Tại điểm đó đường cung và đường cầu giao nhau. Tại mức 
giá thấp hơn giá cân bằng sẽ có hiện tượng dư cầu (thiếu hụt) và tự nó sẽ có xu 
hướng làm tăng giá. Tại mức giá cao hơn giá cân bằng sẽ có hiện tượng dư cung 
(dư thừa) và tự nó sẽ có xu hướng làm giảm giá. Trên thị trường tự do, việc lệch 
khỏi vị trí cân bằng sẽ có xu hướng tự điều chỉnh, 


e Dọc theo một đường cầu nhất định, các yếu tố khác không đổi là: giá cả hàng hoá 
liên quan, thu nhập người tiêu dùng và thị hiếu hay thói quen. 


e Sự tăng giá của hàng hoá thay thế (hoặc sự giảm giá của hàng hoá bổ sung) sẽ 
làm tăng lượng cầu tại mỗi mức giá. Thu nhập người tiêu dùng tăng lên sẽ làm 
tăng cầu hàng hoá thông thường nhưng làm giảm cầu hàng hoá thứ cấp. 


e Dọc theo một đường cung nhất định, các yếu tố khác không đổi là: công nghệ, 
giá các yếu tố đầu vào, những quy định của chính phủ. Một sự tiến bộ công nghệ 
hay sự giảm giá các yếu tổ đầu vào làm tăng lượng cung tại mỗi mức giá. 


e Bất kỳ yếu tố nào làm tăng câu đều khiến đường cầu dịch sang phải, tăng mức 
giá và sản lượng cân bằng. Sự giảm cầu (đường cầu dịch xuống) làm giảm cả mức 
giá và sản lượng cân bằng. Bãt kỳ yếu tố nào làm tăng cung đều khiến đường 
cung dịch sang phải, tăng sản lượng cân bằng nhưng giảm mức giá cân bằng. Sự 
giảm cung (đường cung dịch sang trái) làm giảm sản lượng cân bằng và tăng mức. 
giá cân bằng. 


- Phần 1: GIỚI THIỆU 


« Để có hiệu quả, giá sàn phải được đặt dưới mức giá cân bằng thị trường tự do. 
Lúc đó, nó sẽ làm giảm lượng cung và gây ra dư cầu nếu như chính phủ không 
cung cấp phần sản lượng tăng thêm được yêu cầu. Mức giả trần hiệu quả phải 
được đặt trên mức giá cân bằng thị trưởng tự do. Lúc đó, nó sẽ làm giảm lượng 
cầu nếu như chính phủ không tăng lượng cầu đối với khu vực tư nhân, 


CÂU HỎI ÔN 


€@ số lệu về cụng và cầu đối với bánh mì nướng. Hãy vẽ đường cụng và đường 
cầu, tìm sản lượng và mức giá cân bằng. 


Giá 

10 12 14 16 18 20 

Lượng cấu 10 9 9 H 5 5 
Lượng cung 3 4 5 § ki 8 


© bu cùng hoặc dư cầu là bao nhiêu nếu mức giá là: (a) 12, (b) 202 Mõ tả sự 
thay đổi của giá cả bởi 2 vị trí (a) và (b). 


Đường cầu bánh mì nướng thay đổi như thế nào nếu giá bánh mì tăng? Chỉ ra 
trên đổ thị cung - cầu sự thay đổi mức giá và sản lượng cân bằng. 


@ Đường cảu bánh mì nướng bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc tạo ra lò nướng 
bánh nếu như mọi người thích cách nướng bánh mới hơn? Mức giá và sản 
lượng cân bằng bánh mì nướng thay đổi như thế nào? 


€@ Bán À người nuôi cừu. Hãy đưa ra ba ví dụ làm giảm cụng của bạn về len. Bạn 
có sử dụng việc giảm giá len làm một ví dụ không? Đó có phải là một ví dụ hợp. 
lý không? 


Hàng hoá sành điệu được cầu vì chúng rất đắt. Có phải đường cầu cho những 
hàng hoá đó dốc lên trên? 


ŒQ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những trường hợp sau đây là sai? (a) Đội 
bóng Manchester United nổi tiếng hơn đội Wrexham. Đội Man Utd sẽ luôn 
luôn dễ dàng hơn trong việc lấp đầy sân vận động. (b) “Núi bơ" châu Âu chỉ ra 
năng suất lao động có thể được nâng cao như thế nào khi người nông dân tin 
vào lý tưởng châu Âu. (c) Duy trì mức thấp cho giá thuê nhà đảm bảo một số 
lượng lớn nhà rẻ cho những người nghèo. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 681. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

Leaming Centre 'kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực. 

tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

MỸ POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phi, 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

binh giải) phong phú.hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 

*Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Phần hơi 
Kinh tế học 
vi mồ 
thực chứng 


inh tế học thực chứng xem xét nền kinh tế hoạt động như thế nào. Kinh tế học 
K: mô đưa ra một cái nhìn chỉ tiết về các quyết định cụ thể mà không cần phải ¡ 

lo lắng về những ảnh hưởng của nó. Phần 2 nghiên cứu chí tiết về hành vi của E 
người tiêu dùng và người sản xuất, chỉ ra các thị trường hoạt động như thế nào và 
tại sao các hãng trong các thị trường khác nhau lại có các hành vi khác nhau. Bằng 
việc nghiên cứu tương tự đối với thị trường yếu tố đầu vào, chúng ta cũng có thể hiểu 
được tại sao một số người lại kiếm được nhiều hơn người khác. 


Chương 4 xem xét sự nhạy cảm của cung và cầu. Chương 5 phát triển lý thuyết 
cầu dựa vào sự lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 6 giới thiệu các loại hãng 
khác nhau và quan tâm đến động lực đằng sau quyết định của các nhà sản xuất. 
Chương 7 phân tích chi phí sản xuất ảnh hưởng đến sản lượng của các hãng như 
thế nào. Chương 8 và 9 xem xét các cấu trúc thị trường ảnh hưởng đến sự cạnh tranh h 
và sản lượng của các hãng. Chương 10 - 12 phân tích thị trường yếu tố đầu vào về ' 
lao động, vốn và đất đai, những yếu tố xác định sự phân phối thu nhập. Chương 13 H 
giải thích tại sao mọi người ghét rủi ro, các viện nghiên cứu đã phát triển các cách H 
để chuyển rủi ro sang những người có thể chịu rủi ro với mức chỉ phí ít hơn nhưthế  : 
nào và tại sao thông tin không hoàn hảo có thể ngăn cản sự phát triển của một số : 
thị trường về một vài loại hàng hóa. Chương 14 sử dụng những phân tích về kinh tế H 
học vi mô trong phần 2 nhằm xem xét những phát triển gần đây trong nền kính tế 
thông tin. 


Nội dung: 


€ Đôcogiãn của cúng và cầu 49 
€Ề Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu 66 
@ Các quyết định cungứng 88 


88666®®6® 


Cung và chỉ phí 105 


Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy 124 


Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo 148 
Thị trường lao động 170 
Các loại lao động 195 


Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập 212 
Rủi ro và thông tin 234 


Nền kinh tế thông tin 255 


Chương 


Đồ co giũn 
của cung và cầu 


Mục tiêu nghiên cứu ị 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: ị 
@ bo tường sự phản ứng của cầu và cúng như thế nào? 

Độ co giãn của cầu theo giá. 


Độ co giãn của cầu theo giá ảnh hưởng đến doanh thu như thế nào khi 
có sự thay đổi giá? 


Tại sao mất mùa lại có lợi cho người nông dân? 


Nột số quan niệm sai lầm. 


Độ co giãn chéo liên quan đến mối quan hệ bổ sung hay thay thế giữa 
hai hàng hóa như thế nào? 


Độ co giãn của cầu theo thu nhập. 


Hàng hóa thứ cấp, bình thường và xa xỉ. 


Độ co giãn của cung theo giá. 


900606 9606 ô6 


Độ co giãn của cung và cầu ảnh hưởng đến gánh nặng thuế như thế nào? 


rong Chương 3 chúng ta đã xem xét giá của hàng hóa ảnh hưởng đến lượng cầu 

| như thế nào. Chúng ta cũng đã tìn hiểu sự thay đổi trong thu nhập của người 

tiêu dùng, hoặc giá của hàng hóa có liên quan làm dịch chuyển đường cầu, ảnh 

hưởng đến lượng cầu ở mỗi mức giá. Bay giờ chúng ta nghiên cứu sâu hơn về những 
ảnh hưởng đó. 


hẳn ứng của cổu đổi v. 


Mội đường cầu đốc xuống chỉ ra rằng giá giảm làm tăng lượng cầu. Thông thường chúng, 
ta muốn biết cụ thể lượng cầu sẽ tăng bao nhiêu. Bảng 4.Í minh họa một vài số liệu liên 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


quan đến giá vé và lượng cầu. Từ cột (1) và (2) chúng ta có thể vẽ đường cấu về vé ở Hình 
4.1 dưới dạng là một đường thẳng. 


Chúng ta có thể đo độ nhạy cảm của lượng cầu về vé khi giá của vé thay đổi như 
thế nào. Rõ ràng đây chính là độ đốc của đường cầu. Khi giá vé giảm xuống I£ thì bán 
thêm được 8000 vé. Giả sử chúng ta muốn so sánh sự nhạy cảm trong lượng về xem bóng 
đá với sự nhạy cảm trong lượng cầu vẻ xe ôtô khi có sự thay đổi vẻ giá. Khi giá xe ôtô 
giảm I£ thì chẳng có ảnh hưởng gì đến lượng cầu vẻ xe ôtô cả. 


Trong Chương 2 chúng ta đã chỉ ra rằng khi các hàng hóa có các đơn vị đo khác 
nhau thì cách tốt nhất là sử dụng % sự thay đổi, không quan tâm đến đơn vị. 


` Mặc dù chúng ta cũng sẽ để cập đến độ co giãn chéo, độ co giãn 

Hư ng Tp Hư của cầu theo thu nhập nhưng độ co giãn của cầu theo giá được sử dụng 
Tinh ph LÀN HA EHINN ạy... Phổ biến nhất. Nếu các nhà kinh tế nói độ co giãn của cầu thì có nghĩa 
đổi của giá. PED =(% thay là họ đang nói đến độ co giãn của cầu theo giá dựa vào định nghĩa trên. 
đổi của lượng cầu)/(% thay. 


iä sử i iả 2%. giãn của 
=- đấfcla giá): Giả sử 1% tăng trong giá làm giảm lượng cầu 2%. Độ co giãn của 


cấu theo giá bằng phần trăm thay đổi trong lượng cầu (-2) chia cho phần 
trăm thay đổi trong giá (+l) cho nên bằng -2. Dấu 

trừ có nghĩa lượng cầu sẽ giảm khi giá tăng. Nếu giá 
đ) ® mm giảm 4%, lượng cầu sẽ tăng 2%, độ co giãn của cầu 

“Giá (ĐNó) Lượng cầu Độ co giãn bằng -1/2 bởi vì sự thay đổi của lượng (+2%) chia 

Ni Ghi 2 1b về về (nghin) củacấutheoglá cho sự thay đổi của giá (-4%). Bởi vì đường cầu dốc 


12,50 0 ~ xuống, giá và lượng cầu luôn vận động ngược chiều 
10,00 20 E1 nhau. Độ co giãn của cầu để cập đến sự vận động 
730- 40 -15 dọc theo đường câu. Vì vậy, độ co giãn của cầu luôn 
5/00 60 +87 có giá trị âm. 
2,80 80 -0,28 Để cho ngắn gọn hơn, các nhà kinh tế thường 
Lên 100: 0...... bỏ dấu âm. Chúng ta cảm thấy để dàng hơn khi nói 


độ co giãn của cầu bằng 2, thay vì nói bằng -2. Như 
vậy độ co giãn của cầu được biểu thị như một số 


= h.. 2Ý : : đương, điểu này ngụ ý rằng cần phải thêm 

Hình 4.1 F42442 80420006 dấu trừ vào. Nếu không, điểu này ngụ ý 

đường cầu dốc lên, một trường hợp hiếm khi 
xảy ra nhưng không phải là không có. 


12,50 
Độ co giãn của cầu theo giá về về xem 
10,00 bóng đá được tính toán ở cột (3) Bảng 4.I. 
Xem xét ảnh hưởng khi giá giảm 2,5£, 
6® 7850 chúng ta tính toán độ co giãn của cầu ở mỗi 
“nNG mức giá. Bắt đầu với giá là I0£ và lượng cầu 
< là 20000 vé sau đó giá vé giảm xuống còn 
ỗ soo 1.5E. Khi giá giảm 25%, lượng cầu tăng lên 
100%, từ 20000 đến 40000. Độ co giãn của 
2,50 cầu vì vậy bằng (100/-25) = -4. Các số khác 
về độ co giãn tính toán tương tư, bằng % 
thay đổi lượng cầu chia cho % thay đổi của 
0 2 40 60 80 100 giá. Độ co giãn của cầu ở mức giá 12,5£ là 

Lượng vé (nghìn) âm vô cùng vì bằng +20/0. 

'Với giả của các hàng hóa cô liên quan vá thu nhập không đổi, giá vẻ Chúng ta có thể nói rằng độ co giãn 


cao hơn sẽ làm giêm lượng cầu về vẻ xem bồng đã. của cầu là lớn nếu nó là một số âm lớn. 


Chương 4: Độ co giãn của cung và cầu ` 


Lượng cầu lúc này là nhạy cảm với giá. Độ co giãn của cầu là nhỏ nếu nó là một số âm 
nhỏ và lượng cầu ít nhạy cảm với giá. Lớn hay nhỏ thể hiện độ lớn của độ co giãn không 
phụ thuộc vào dấu trừ. Độ co giãn của cầu sẽ giảm xuống nếu độ lớn càng ngày càng 
giảm xuống và lượng cầu càng ngày càng ít nhạy cảm với giá. 


Hộp 4-1 
Giả (P) 4U 2205): 5á4:01@61i102 T 'Ở cột a, giá tăng 100% (từ 1£ lên 2£) thì lượng cầu 
Tin cau GGỊ NƠI ng, VIỆT 7 XU Du giảm xuống 20% (từ 10 xuống 8), độ co giãn của cầu 


* (:20/100) = -0,2, tương tự, ở cột e, giá giảm 50% (từ 
2E 1£) thì lượng cả 25% (từ lên 10), 

Bằng trên có các mức giá và lượng cầu của tHỘL so mm bàng ø9iSọc dt Gn TU áo 

đường cầu cụ thể. Bảng sau có 5 cột, đánh thứ tự từ 

a đến e, mỗi cột tương ứng với một sự thay đổi giá 1£ Tự hoàn thành số liệu ở cột b, d, e. 

và sự thay đổi tương ứng của lượng cầu. 


a b k g ° 
(1)P và Q ban đầu P=z1 ;h»2. P=3 P=4 P=5 
Q=10 Q=8 q=6 Q=4 Q=2 
(2)P và Q mới P=2 P=3 P1 p=3 P=6 
Q=8 Q=6 Q=10 Q=§ Q=1 
(3) % thay đổi của P _ 100 x(2-1)/1 = 100 100 x (1-2)/2 = -50 
(4) % thay đổi của Q _ 100 x (6-10)/10=-20. 100 x (10-8)/8 =25 lay 
(6) PED = (4)/(3) 70/2 0,5 


Đường cầu về vé xem bóng đá là một đường thẳng với độ dốc không đổi: nghĩa là dọc 

theo đường cầu, nếu giá giảm 1£ thì lượng cầu luôn tăng lên thêm 8000 vé. Thế nhưng Bảng 

4.1 chỉ ra độ co giãn của cầu giảm khi chúng ta vận 

động đọc theo đường cầu từ mức giá cao xuống mức 
giá thấp. Ở mức giá cao, 1£ là % thay đổi nhỏ trong 
giá nhưng 8000 vé là % thay đổi lớn trong lượng cầu. 
Ngược lại, ở mức giá thấp, 1£ là % thay đổi lớn trong 


Ritee==e=. giá còn 8000 vé là % thay đổi nhỏ trong lượng cầu. 
'Vậy khi đường cầu là đường thẳng, độ co giãn củ 
P, cầu giảm khi vận động xuống phía dưới đường cầu"', 


'Vẫn có thể xây dựng đường cầu cong (tất nhiên 
vẫn là đường dốc xuống) với độ co giãn của cầu 
không đổi khi vận động xuống phía dưới đường cầu. 

D Tuy nhiên, thường độ co giãn sẽ thay đổi khi v: 
động dọc theo đường cầu và ở mức giá cao độ co 
có giá trị lớn, còn ở mức giá thấp độ co giãn có giá 


ị 
ị 
ị 
ị 
ị 


ị trị nhỏ. 
Q, °, Q, Nếu đường cầu là đường thẳng, lượng cầu sẽ 
Lượng cầu thay đổi cùng một lượng 20000 vé khi chúng ta 


xố ` tảng hay giảm giá 2,5£. Việc tính toán độ co giãn 
ì đường cầu không phải là tuyển tính, giả tăng hay giảm một lượng — không có vấn để gì khi tăng hay giảm giá. Nhưng 
thì ụ cất cải thác ‹ Ẫ _ bả 
bà 210627102222: A5: La Xa theo Hình 4.2, đường cầu không phải là một đường 
'" Ngoại trữ 2 trường hợp đặc biệt của đường cầu tuyến tính: đường cấu nằm ngang (co giãn vô hạn) có độ co giãn 


là âm võ tận tại tất cả các điểm vì sự thay đổi giá luôn bằng không: đường cấu thẳng đứng (hoàn toàn không co 
giãn) có độ co giãn bằng Ö tại tất cả các điểm vì lượng không thay đối. 


- Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


thẳng, chúng ta gặp phải một khó khăn nhỏ. Bắt đầu ở điểm A với mức giá P„ khi vận 
động đến điểm B và C, phần trăm thay đổi độ lớn của giá là như nhau nhưng ngược dấu. 
Theo Hình 4.2 thì lượng cấu thay đổi với các giá trị khác nhau khi giá tăng hoặc giảm 
một lượng như nhau khi đường cấu không phải là một đường thẳng. 


Với đường cầu không phải là đường tuyến tính, các nhà kinh tế học khác phục khái 
niệm về độ co giãn của cầu theo giá bằng cách định nghĩa về độ co giãn với sự thay đổi 
rất nhỏ về giá. Nếu chúng ta đi chuyển rất ít sang trái hoặc sang phải điểm A thì đường 
cầu chưa đủ thời gian để thay đổi độ cong, lúc đó đường cầu được xem gần như là đường 
thẳng. Với sự điều chỉnh này, chúng ta cũng vẫn sử dụng khái niệm cũ về độ co giãn của 
cầu theo giá. 


Cầu co giãn và không co giãn 


Mặc dù độ co giãn giảm xuống khi đi chuyển dọc xuống dưới đường cấu nhưng có một 
giá trị quan trọng của độ co giãn là bằng -1. Trong Bảng 4.1, cấu là co giãn từ mức giá 
7,5£ trở lên, và không co giãn từ mức giá 5£ trở xuống. 


" Mặc dù độ co giãn của cầu thay đổi khi di chuyển dọc theo đường 

Cầu là co. liãn niếu độ ©O . cầu, các nhà kinh tế học thường nói đến các hàng hóa có độ co giãn cao 

của. hay thấp. Ví dụ, độ co giãn của cầu là không co giãn theo giá (giá thay 

biigo 6 đổi chỉ dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong lưng cầu), nhưng cầu về các kỳ 

vẾU nghỉ ở nước ngoài là co giãn (giá thay đổi dẫn đến sự thay đổi lớn trong 

„ Đ min +, Đền Mi HA lượng cầu). Các câu phát biểu như vậy ngụ ý đến các phần của đường 
đơn vị. cầu phản ứng lại với sự thay đổi giá của các hàng hóa và dịch vụ đó. 


Các yếu tố ảnh hưởng độ co giãn của cầu theo giá 


Tại sao độ co giãn của cầu về một hàng hóa là cao (-5). hoặc thấp (-0.5)? Câu trả lời phụ 
thuộc vào thị hiếu của người tiêu dùng. Nếu một xã hội mà mọi người đều cần có một 
chiếc tivi thì giá tivi cao hơn ảnh hưởng rất nhỏ đến lượng cầu về tivi. Nếu tivi được xem 
như là một hàng hóa xa xỉ, cầu về nó là co giãn lớn hơn. Các nhà tâm lý học và xã hội 
học có thể lý giải tại sao thị hiếu lại là như vậy. Theo các nhà kinh tế học, chúng ta phải 
quan tâm đến một vài yếu tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu. Một trong những yếu tố 
quan trọng nhất là việc người tiêu dàng dễ dàng thay đổi việc tiêu dàng một hàng hóa 
này sang một hàng hóa khác nhươg có công dụng tương tt. 


Chúng ta xét 2 trường hợp sau. Giả sử giá của thuốc lá tăng lên 1%. Chắc chắn số 
lượng thuốc lá được tiêu dùng sẽ không giảm xuống nhiều. Những người dễ dàng từ bỏ. 
thói quen hút thuốc lá đã không hút thuốc nữa. Ngược lại, giả sử giá của một nhãn hiệu 
thuốc lá nào đó tăng lên 1%, giá của tất cả các nhãn hiệu thuốc lá khác giữ nguyên. 
Chúng ta mong chờ một sự giảm xuống đáng kể trong lượng cầu về thuốc lá. Nhưng, 
người tiêu dùng lại chuyển từ nhãn hiệu thuốc lá quen thuộc sang các nhãn hiệu khác để 
thỏa mãn thói quen của họ. Như vậy, đối với một nhãn hiệu thuốc lá cụ thể thì độ co giãn 
của cầu là cao. 


Ví dụ của chúng ta gợi ý một nguyên tắc chung. Chúng ta định nghĩa một mặt hàng 
(một nhãn hiệu thuốc lá cụ thể thay vì thuốc lá nói chung) càng hẹp hơn thì độ co giãn 
của cầu càng lớn. 


Đo lường độ co giãn 


Bảng 4.2 khẳng định cầu về những hàng hóa cơ bản như nhiên liệu, thức ăn, các hàng 
gia dụng lâu bền thì không co giãn. Cũng với phân loại hàng hóa như thể này thì các dịch 
vụ như cắt tốc, xem hát và tắm hơi có cầu co giãn. Đơn giản là các hộ gia đình không có 
nhiều lựa chọn cho sự mua sắm của họ. 


Chương 4: Độ co giãn của cung và cầu 


Ngược lại, đối với những chủng loại hàng hóa phạm ví hẹp hơn thì độ co giãn sẽ 
lớn hơn. Mặc dù vậy, cầu về một số loại hàng hóa như bánh mỳ và ngũ cốc lại hầu như 
không co giãn. Tuy nhiên, một số loại dịch vụ cụ thể như giải trí và bán đồ ản uống thì 
độ co giãn của cầu lại lớn hơn. 


Hàng hóa ....._ Đệ e@giãn ._ Hàng hóa Độ co giãn Ệ 
có phạm ví rộng. của cầu có phạm vi hẹp. của cầu H 
qguý/ˆ “0:1 ậ 

+ + 

` 02 b 

-1⁄4 ì 

Hàng lâu bền Ly -0,9.... Chitiều nghỉ mátở nước ngoài -1⁄6 H 
Dịch vụ _-1,0 Thực phẩm. +26 H 


Ứng dụng độ co giãn của cầu 


Độ co giãn của cẩu rất hữu ích trong việc tính toán giá nên tăng bao nhiêu để loại bỏ 
thiếu hụt hoặc giá nên giảm bao nhiêu để loại bỏ dư thừa. Một yếu tố quan trọng dẫn đến 
thiếu hụt hoặc dư thừa là do sự dịch chuyển của đường cung. Mất mùa hoặc bội thu là 
hiện tượng thường thấy trong thị trường nông nghiệp. Bởi vì độ co giãn của cầu đổi với 
nhiều sản phẩm nông nghiệp là thấp, mất mùa làm giá của thức ản tăng lên đáng kể. 
Ngược lại, được mùa làm giá của thực phẩm giảm xuống nhiều. Khi cầu là ít co giãn, sự 
dịch chuyển của đường cung làm giá thay đổi nhiều nhưng lượng cân bằng thay đổi ít. 


Hình 4.3 Ì Ảnh hưởng độ co giõn của cầu đến giá cân bằng vủ biển động của 


D 
S 
đất tủ 
Pis-sszevxeveemdte 
⁄ ” 
ỗ ⁄ Ỗ 
P; 
h D 
Q9, 
Lượng 
{a) Cầu không co giãn (b) Cầu co giãn 


Trong mỗi trưởng hợp, đường cung địch chuyển từ SS đến S'S'. Trong trường hợp (a), cầu là không co giãn, vã đường cung địch chuyển 
lâm cho giá cân bằng thay đổi nhiều nhưng lượng cân bằng thay đổi ít. Trong trường hợp (b), cấu là co giân và đường cung địch chuyển. 
làm lượng cân bằng thay đổi nhiều nhưng giá cân bằng thay đổi L. 


Hình 4.3a minh họa điều này. SS là đường cung trong một thị trường nông nghiệp 
khi mất mùa và S'S' là đường cung khi được mùa. Giá cân bảng thay đổi từ P, đến P; 
trong khi lượng cân bằng thay đổi ít. Ngược lại, Hình 4.3b mỉnh họa ảnh hưởng khi 
đường cung dịch chuyển nhưng với đường cầu co giãn. Giá cân bằng thay đổi ít hơn 


` Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


nhưng lượng cân bằng thay đổi nhiều hơn. Như vậy biết độ eo giãn của cầu thì ta hiểu 


Ờ tại sao trên một số thị trường sẵn lượng hay thay đổi nhưng giá ổn định trong khi một số 
: thị trường khác giá lại hay thay đổi còn sản lượng giữ nguyên. 


Nếu các yếu tổ khác không đổi, đường cầu chỉ ra người tiều dùng muốn mua bao nhiêu 
ởmỗi mức giá. Ở mỗi mức giá, tổng chỉ tiêu của người tiêu dùng bằng giá nhân với lượng 
cầu. Bây giờ chúng ta bàn về mối quan hệ giữa tổng chỉ tiêu, gỉ độ có giãn của cầu. 


Hình 4.4 chỉ ra tổng chỉ tiếu thay đổi như thế nào khi giá thay đổi. Trong trường 
hợp A, ở điểm A với giá Pạ và lượng cầu Qạ. Tổng chỉ tiêu là P,Q,„„ được thể hiện bảng 
hình chữ nhật OPAAQ„. Ở mức giá thấp hơn là Pạ, lượng cầu là Qạ và tống chỉ tiêu là 
PạQs, được thể hiện bằng hình chữ nhật OPsBQ¿. Tổng chỉ tiêu đã thay đổi như thế 
khi giá giảm từ P„ xuống Pạ? Phần giảm xuống của tổng chỉ tiêu được đánh dấu bảng 
dấu (-) và phần tăng lên của tổng chỉ tiêu được đánh dấu bằng đấu (+). Trong trường hợp 
A, phần (+) nhiều hơn phần (-), cho nên tổng chỉ tiêu tăng. Trong phần cầu co giãn (cho 
đến giá trên cùng), giá giảm xuống ít nhưng lượng cầu tâng lên nhiều hơn là đủ để bù 
đắp sự giảm xuống của giá. Tổng chí tiêu tăng lên. 


cơ giãn của cẩu và ảnh hưởng của giá đến tổng 


Giá 
Giá 


h ... 


0©, Ø ri 
Lượng cấu Lượng cầu 
Trường hợp A Trường hợp B Trường hợp € 


Khi giá giảm tứ P„ đến P„,, tổng chì tiêu thay đổi từ OP,AQ, đến OP,BQ,.. Chỉ tiếu tâng khi cấu là co giãn (trường hợp A). giảm khí cấu. 
là không co giãn (trường hợp B)vâ không thay đổi khi cấu là co giãn đơn vị (trường hợp C), 


Trường hợp B minh họa phần thấp hơn 
của đường cầu nơi cấu không co giãn. Mặc dù 
giá giảm làm tăng lượng cấu, sự tăng lên của 
lượng cầu không đủ bù đấp sự giảm xuống 


Vẽ Ty, tc 2E của giá. Phần (+) ít hơn phấn (-). Tổng chỉ 

Thay đổi trong Co giãn Co giãn đơnv| - Khôngcogiãn Liêu giảm xuống. Nếu giá giảm làm tầng tổng 
tổng chítiêudo —_ (Midu:3) t9) Widu:+83) chỉ tiêu ở phần đường cầu có độ co giãn cao 
Giá tăng Giảm Không đổi Tăng và giảm tổng chỉ tiêu ở những phần của 
đường cầu có độ co giãn thấp hơn thì có một 

Giả gảm Tăng Không đổi Giảm mức giá nào đó trên đường cấu mà khi giá 


Nguồn' JMuellbauet, “Tesýng the Barten Model of Househod Composilon Eieets and the 
€ast oí Chiđrenr, Eewaomic Joumai, 1877; A. Dealon, “The Measuremenl of lncơne a4 
Pnce Elasbcites`, European Economic Review, 1975. 


giảm nhưng tổng chỉ tiêu không thay đổi. 
Trường hợp C mình họa khả năng này. Sự 
tăng lên của cầu bù đắp vừa đù sự giảm 
xuống của giá. 


Chương 4: Độ co giản của cung và cấu 


Nếu lượng cầu tâng 1% khi giá giảm 1%, tổng chỉ tiêu không thay đổi. Trường hợp 
€C chỉ ra điểm trên đường cầu tại đó độ co giãn của cầu bằng -l (lượng thay đổi 1%, giá 
thay đổi -I%). Nếu cầu là co giãn, độ co giãn lớn hơn -1, như trong trường hợp A, giá 
giảm 1% dẫn đến lượng cầu tảng nhiều hơn 1%. Vì vậy, tổng chỉ tiêu tâng lên. Ngược 
lại, nếu cầu không co giãn, độ co giãn trong khoảng 0 đến L, như trường hợp B, giá giảm 
1% làm cho lượng cầu tăng ít hơn 1%. Vì vậy tổng chỉ tiêu giảm. Kết quả này được tóm 
tắt ở Bảng 4.3. 


Giá vé xem bóng đá 


Hãy suy nghĩ về doanh thu từ việc bán vé xem bóng đá. Bảng 4.4 có 
cầu vé xem bóng đá lấy từ Bảng 4.1 và lượng cẩu ở mức giá 6,2 


Số liệu về lượng 
5£. Ở mức gí độ 


b co giãn của cầu bằng -1. Giá giảm 20%. (- 
ko ne2edviccrkc ) 1/25£) dẫn đến lượng cầu tăng 20% 

đ) @ 6) (4) (10000 VỀ). Cột (4) chỉ ra tổng doanh thu 
Giá vé Lượng cầu Độ cogiãn Tổngchitêu  Ở môi mức giá. 

() (1000) của cầu À14exe¿) Bắt đầu từ mức giá cao nhất là 
12.50 0 - lủ 12,50£, ban đều giá giảm làm Lãng doanh 
10,00 20 +4 200 

7,50 40 „1/58 300 

6,25 50 +1 3125 tăng. Khi cấu là co đơn vị, ở mức giá 

6.25£ chúng ta đạt tới bước ngoật. Ở mức 

Si » ST bưu giá này, giá giảm nhưng tổng chỉ tiêu 

2,50 80 -0,25 200. không đổi. Trên mức giá n 

0 100 0 0 i ¡ tiêu tăng. Dưới mức giá này, 


giảm giá sẽ làm tổng chỉ tiêu giảm vì cầu 
là không co giãn. 


Có thể rút ra 2 kết luận. Thứ nhất, khi vận động đọc xuống dưới đường cá 


chỉ tiêu chắc chắn sẽ không thay đổi khi đi qua mức giá 6,25£ với độ co giãn tại mức giá 
đó là co giãn đơn vị. Thứ hai, tống chỉ tiêu hay tổng doanh thu đạt giá trị lớn nhất ở điểm 
cầu co giãn đơn vị. Tức là đạt được ở mức giá 6,25£, đây là những thông tín mà chủ các 
câu lạc bộ cần biết. 


Cúc ứng dụng khúc của độ co giãn của cầu 


Cà phê tuyết 


Brazil là nước cung cấp cà phê rất lớn cho thị trường thế giới. Năm 1994, mọi người bắt 
đầu nhận ra rằng, sương giá ở Brazil sẽ gây thiệt hại cho mùa vụ cà phê năm 1995, Tạp 
chí *Thời báo kinh tế” ước tính rằng vụ mùa năm I995 không thể đạt mức 26,5 triệu bao 
như đự tính, mà chỉ có thể đạt mức 15,7 triệu bao. Rõ ràng cà phê đã trở nên khan hiếm 
vào năm 1995. Các nhà đầu cơ mua cà phê nâm 1994 đã tảng giá cà phẻ nga 


cả trước 


khi cung cà phê giảm xuống. 


Bảng 4.5 minh họa ảnh hưởng 


Bảng45 Xuốt khổu cà phê của Bruzil giai đoạn 1993 - 1995 Bo ng 6n N66. 


xuất khẩu của Brazil giai đoạn 1993 


3 ke 4995 _ 1995. Dòng dấu tiền cho thấy, 
Giá ($/Ib) 08 2,0 21 ngay cả khi đã điểu chỉnh tỷ lẻ lạm 
Lượng xuất khẩu (1990 = 100 13 102 85 phát, giá cà phê vẫn tăng hơn gấp 
ca Ca dội Dòng thứ hai mính họa chỉ số 
Giá x Lượng 102 204 179 


khối lượng của cà phê Brazil xuất 


“Ngôn. IMF, tuemadonal Einadelii Siaduies, “khẩu, Dòng cuối cùng là doanh thu 


œ 
kr) 


..4946066960959565565.5ssesE 9590 
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từ xuất khẩu cà phê của Brazil. Doanh thu thực tế đã tàng lên rất nhiều vào nâm 1994; 
giá tâng lên trước khi sản xuất bị sụt giảm quá nhiều. Điều đáng nói O sánh giữa 
nảm 1993 và 1995. Doanh thu từ cà phê vẫn tăng lên mậc dù mất mùa cà phê. 


Cầu về cà phê là không co giãn, mặc đù có nhiều hàng hóa thay thế như chè, nước 
ngọt, bia. Ví dụ này nhấn mạnh tẩm quan trọng của thị hiểu người tiêu dùng. Nếu người 
mua từ chối uống cà phê không có nghĩa là chè và Coca cola có nhiều chất caffeine hơn 
một tách cà phê. 


Nông dân và mất mùa 


Ví dụ này minh họa cho một kết quả chung. Khi cầu là không co giãn donh thu mã nông 
đân thu được khi mất mùa sẽ cao hơn khi được mùa. Khi đường cung dịch sang trái giá 
sẽ tăng lên nhiều để triệt tiêu lượng dư cầu khi cầu là không co giãn. Giá tăng làm tảng 
chỉ tiêu của người tiêu dùng và doanh thu của người bán khi cầu là không co giãn. Độ 
co giãn của cầu thường thấp đối với một số hàng hóa như cà phê, sữa, bột mì. Bởi vì thói 
quen ăn uống khó mà thay đổi được ngay mặc dù giá tầng lên. 


Nếu mất mùa làm tăng doanh thu và vụ mùa bội thủ lại làm giảm tổng doanh thu, 
tại sao các nông đân không liên kết với nhau như OPEC để hạn chế sản lượng và tăng 
doanh thu nhằm đổi phó với cầu không co giãn? Nếu điều này dễ dàng thực hiện, việc 
liên kết này sẽ xảy ra thường xuyên. Nhưng sẽ có những khó khãn nảy sinh trong khi cõ 
gắng duy trì một chính sách chung nhằm hạn chế sản lượng. 


Hộp 4-2 tranh giá cả 


Carphone Warehouse là nhà cung cấp. ,điện thoại 


gọi nội hạt tự do, đang phải đối mặt với một đối Tg 


mạnh là BT thống trị trong thị trường điện thoại cố 
định. Công ty đã xây dựng một kế: “hoạch nhằm. 


„ chiếm thêm thị phần từ 70% thị phần hiện tại của. 


_ BT. Đến nay, , công ly đã có 400 000 khách hàng và 
dự kiến đạt đaU1 triệu trong vòng một năm. 


này là co giãn, Khí cầu co giãn, có nghĩa là khách 
hàng rất nhạy cảm với giá. Trong trưởng hợp của 
Carphone Warehouse, họ hy vọng sẽ thu hút được 
thêm 600 000 khách hàng. Điều nảy không có gi 
ngạc nhiên 'trong :thị trường mà người tiêu dùng 
'nhạy cảm với giá bởi vì các:nhà cung cấp các dịch 
Vụ có thể thay thế hoán hảo chó nhau. Dịch vụ điện 


Chiến lược giảm giả trên thị trường viễn thông 


thoại do BT và Carphone Warehouse cung cấp là 
đã chỉ ra rằng các nhà cung cấp xem cầu về dịch vụ 


giống nhau, chỉ khác nhau về giá. 


Khi cầu là không co giãn, các nông dân liên kết với nhau thì ai 
cũng được lợi nếu cung giảm. Tuy nhiên, nếu một nông dân mặt mùa 
nhưng các nông dân khác không bị ảnh hưởng thì chỉ có người nông dân 


“Quan niệm sai lầm có nghĩa 
là có những điều đúng với một 
cá nhân nhưng không đúng: 


kém may mắn kia là bị thiệt. Nếu một nông dân bị giảm sản lượng, 

điên g0 SRlể so ke không giống với trường hợp tất cả những người nông dân đều bị giảm 
mọi người nhưng lại không sản lượng, thì ảnh hưởng không đáng kể đến cung thị trường. Giá thị 
_ đúng cho một cá nhàn... trường không bị ảnh hưởng và người nông dàn kém may mắn sẽ bán 


được ít hơn ở mức giá thị trường. Điều này minh họa một bài học trong 

kinh tế. Một người sản xuất phải đối mặt với cấu co giãn mặc dù cầu của 
cả vụ mùa là không co giãn (bởi vì người tiêu dùng có thể dễ dàng chuyển từ người bán 
này sang người bán khác). 


Qv2st Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
An . của mình bằng iếng Anh qua Việc ghề thăm Trung lâm học liệu trực luyến lại đa chỉ 
 3v201/ 'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


Chương 4: Độ co giãn của cung và cầu 


Độ co giãn của cầu biến động trong một khoảng thời gian mà người tiêu dùng điều chỉnh 
hành vi của họ khi giá thay đổi. Giá dầu tăng vào nãrn 1973 - 1974 là biến động giá mạnh 
nhất trong 50 năm qua và xảy ra khi các hộ gia đình có những chiếc xe mới nhưng ngốn 
nhiều xăng. Đầu tiên, họ không nghĩ là giá dầu tăng kéo dài. Sau đó, họ có kế hoạch mua 
những chiếc xe nhỏ hơn để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhưng những đất nước như Mỹ thì 
không sẵn những chiếc xe như vậy. Trong ngắn hạn, họ trở nên bế tắc. Trừ khi họ sắp xếp 
lại cuộc sống để sử dụng xe ít hơn, nếu không họ sẽ chỉ nhiều tiền hơn cho xăng dầu. 
Cầu về xăng là không co giãn. 


“Trong một thời gian đài, người tiêu dùng phải bán những chiếc xe lớn, mua những 
chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, hoặc chuyển nhà đến gần nơi làm việc hơn. Trong thời 
gian đồ họ giảm lượng xăng sử dụng nhiều hơn hẳn so với trước. 


Độ co giãn của cầu trong ngắn hạn thấp hơn trong dài hạn. Kết 


Ngắn th thời kỳ sau KhÍ  tuạn đó là chung đối với các hàng hóa. Ngay cả khi những người đang 
Qua 2/181011796 Hạng. hút thuốc lá khó mà thay đổi thói quen hút thuốc khi giá của thuốc lá 
š .._ tăng lên thì ngày càng ít người trẻ tuổi hút thuốc lá hơn và hàng năm số 
Dài hạn là thời kỳ cần thiết để lượng người hút thuốc lá giảm xuống. 
hoàn thành sự điều chỉnh về 
TH Hy SH huác vợ Dài hạn là khoảng thời gian bao lâu? 
người tiêu dùng Ai ök de Khi giá thay đổi, cầu vẻ sôcôla sẽ thay đổi hoàn toàn trong vòng vài 


tháng, nhưng để hoàn thành sự điều chỉnh giá dầu hoặc thuốc lá có khi 
phải mất vài năm. 


Độ co giãn của cầu theo giá chỉ cho chúng ta sự vận động đọc theo một đường cầu khi 
tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cầu giữ nguyên, chỉ có giá của hàng hóa đó thay đổi. 
Bây giờ chúng ta giữ nguyên giá của bản thân hàng hóa đó và thay đổi giá của các hàng 


Độ co giãn chéo của cầu 
hàng hóa ¡ theo giá hàng 
hóa j là thay đổi % trong 
lượng cầu hàng hóa Í chia 
cho thay đổi % tương ứng 

trong giá hàng hóa j. 


hóa có liên quan. Độ co giãn chéo của cầu nói về sự thay đổi của lượng 
cầu khi giá của các hàng hóa có liên quan thay đổi. Cũng như trước đây, 
chúng ta sử dụng %. 


Độ co giãn chéo của cầu có thể dương hoặc âm. Nó là dương nếu 
giá hàng hóa j tăng làm cho lượng cầu về hàng hóa ¡ tăng. Giả sử ¡ là chè 
và j là cà phê. Giá của cà phê tăng làm cầu vẻ chè tăng. Độ co giãn chéo 


của cầu chè đối với cà phê là đương. Độ co giãn chéo dương nếu hai 

hàng hóa là thay thế và âm nếu hai hàng hóa là bổ sung cho nhau. Chúng, 
ta hy vọng giá xăng tăng làm giảm cầu về xe ôtô bởi vì xăng và xe ôtô là hai hàng hóa 
bổ sung. 


Bảng 4.6 minh họa ước lượng vẻ độ co giãn của cầu đối với thức ân, quần áo và du 
lịch và độ co giãn chéo giữa 3 hàng hóa đó ở Anh. Ví dụ, 0,1 là độ co giãn chéo của cầu 
về thức ăn với du lịch. 1% thay đổi trong giá của du lịch làm lượng cầu về thức ăn tăng 
lên 0,1%. 


Độ co giãn của cầu với ba hàng hóa này nằm trong khoảng -0,4 đến -0,5. Đối với 


3 loại hàng hóa này, lượng cầu nhạy cảm hơn khi giá của chính bản thân hàng hóa đó 
thay đổi so với sự thay đổi giá của hàng hóa khác. 
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Bảng 4.6 Độ co giữn chéo và độ co giãn của cầu hàng hóa ở Anh 


Đo 1% thay đổi trong giá của 
% thay đổi lượng cầu y kế 


Thức ăn Quần áo Du lịch 
Thức ăn -04 0 0,1 
Quần áo 01 :0/8 -0,1 
Du lịch 03 1 4,5 


Nguồn: R.Blundell et al...AWhet do we leam about constjmer demard patlerrs from micro data7”, American Economic 
Review, 1093. 


Tỷ lệ chỉ tiêu của một hàng 


Hóa là giả của hóa l Hh ta xem Xét Sự phê đổi xem cầu 


hàng hóa c có liên qua 


Š khi thu nhập của người tiêu dùng thay đổi. Bỏ qua phần tiết kiệm của 

HA TH HH Tiện người tiêu dùng. Vì vậy, thu nhập của người tiêu dùng tăng lên một 

tg ha P9. lượng bao nhiêu thì lượng chỉ tiêu của người tiêu dùng tăng lên một 
chỉ tiêu hoặc tổng thu nhập ` 

của người tiêu dùng. 


lượng bấy nhiêu. 


Chương 3 đã chỉ ra thu nhập của 
người tiêu dùng tăng lên thì lượng cầu có 
ng lén. Tuy nhiên, lượng cầu sẽ 


Chỉ tiêu thực tế % tỷ lệ chỉ tiêu 


ủ ù người tiêu dùng chỉ tiêu bao. 

tt g cac an) Thức ăn Dịch vụ nhiêu vào loại hàng hóa khác nhau phụ 

thuộc vào mức thu nhập của họ. Tỷ lệ chỉ 

4992 78 42 48 tiêu của một hàng hóa chính là tỷ số về 
2002 614 g 50 phần chỉ tiêu cho hàng hóa đó trong tổng 


thu nhập của người tiêu dùng. 
Nguồn: ONS, UK National Accounts. š 
Bảng 4.7 đề cập đến tỷ lệ chỉ tiêu của 
3 người tiêu dùng Anh cho thức ăn và dịch vụ (các hoạt động như ân ngoài 
Sưệt Si nH tiyREe và đi xem ở nhà hát) giai đoạn 1992 và 2002. Chỉ tiêu thực tế của người 
thay đổi của I cRt chia tiêu dùng tăng lên trong giai đoạn 1992 - 2002. Tỷ lệ chỉ tiêu cho thức 
Ti thay đã tiếng ứng ăn giảm xuống nhưng cho dịch vụ tăng lên. Bởi vì giá của thức ăn và 
của thu nhập. dịch vụ gần như là không đổi trong giaì đoạn này cho nên sự thay đổi 

ˆ trong tỷ lệ chỉ tiêu chủ yếu là do sự thay đổi trong thu nhập thực tế. 


Hàng hóa thông thường, thứ cấp và cao cấp 


Độ co giãn của cầu theo thu nhập đo lường sự dịch chuyển song song của đường cầu khi 
thu nhập thay đổi. Hình 4.5 chỉ ra 2 khả nâng dịch chuyển do thu nhập tăng lên. Co giãn 
theo thu nhập lớn hơn nếu đường cầu dịch chuyển từ ĐD đến D°*D`” so với trường hợp 
đường cầu dịch chuyển từ DD đến D'D'. Khi thu nhập tâng lên, đường cầu dịch chuyển 
sang bên trái, co giãn theo thu nhập là âm, nghĩa là thu nhập cao hơn nhưng lượng cầu 
lại thấp hơn ở mọi mức giá. 


H Trong Chương 3 chúng ta đã phân biệt hàng hóa thông thường là hàng hóa mà cầu 
H tăng khi thu nhập tăng và hàng hóa thứ cấp là hàng hóa mà cầu giảm khi thu nhập tảng. 
Chúng ta cũng phân biệt hàng hóa cao cấp và hàng hóa thiết yếu. 

: “Tất cả các hàng hóa thứ cấp đều là hàng hóa thiết yếu, vì độ co giãn của cầu theo 
thu nhập là âm. Tuy nhiên, hàng hóa thiết yếu cũng bao gồm những hàng hóa thông 
thường mà có độ co giãn của cầu theo thu nhập nằm trong khoảng 0 đến I. 


Chương 4: Độ co giãn của cung vả cầu ˆ < 


Co giãn theo thụ nhập vẻ dịch chuyển Những định nghĩa này nói với chúng 
của đường cẩu R ta điểu gì xảy ra với tỷ lệ chỉ tiêu khi thu 
nhập thay đổi còn giá của hàng hóa giữ 
nguyên. Tỷ lệ chỉ tiêu của hàng hóa thứ cấp 
giảm xuống khi thu nhập tảng, Nghĩa là thu 
nhập cao hơn liên quan đến lượng cầu ít hơn 
ở mọi mức giá. Ngược lại, tỷ lệ chỉ tiêu cho. 
hàng hóa cao cấp tăng lên khi thu nhập tâng 
lên. Bởi vì độ co giãn của cầu theo thu nhập. 
của hàng hóa cao cấp lớn hơn 1, thu nhập. 
tăng 1% thì lượng cầu về hàng hóa cao cấp 
tăng nhiều hơn 1%. Nhưng thu nhập tăng 
làm giảm phần chỉ tiêu cho những hàng hóa 
thông thường thuộc loại thiết yếu. Thu nhập 
tảng 1% làm cho lượng cầu tăng lên ít hơn 
1%, dẫn đến tỷ lệ chỉ tiêu cho hàng hóa này 
giảm xuống. 


Lượng cầu 
Hàng hóa thứ cấp thường là những 


'Bắt đầu ở điểm A trên đường cầu DD, co giãn theo thu nhập đo lường. hàng hóa có chất lượng kém hơn so với 


sự dịch chuyển của đường cầu khi thu nhập tăng 1%. Ở mức giả P, 


dịch chuyển tời điểm B trên đường cầu DD' phản ánh co giãn theo thu những hàng hóa thay thế khác có chất lượng 
nhập Hấp hơn dịch chuyển tới điểm © trên. Ey th cầu D”D”. Dịch cao hơn nhưng đất hơn. Những người nghèo. 
Elrde.Lrvapaooolkca be dua s¿ouassasaài hài lòng với việc tiêu dùng thịt có nhiều mỡ, 


quần áo có nhiều nylon. Khi thu nhập của 
họ tăng lên, họ chuyển sang những loại thịt 
Hàng hóa thông thường có nhiều nạc hơn và quần áo nhiều chất cotton hơn. Vậy thu nhập tãng lên 
độ co giãn của cầu theo thu chắc chắn làm giảm cầu về thịt mỡ và quần áo chất liệu nhiều nylon. 
nhập dương. Hàng hóa thứ - R 5 „sa : 
cấp có độ co giãn của cầu Hàng hóa cao cấp là những hàng hóa có chất lượng cao hơn so với 
ˆ theo thu nhập âm. những hàng hóa thay thế khác chất lượng kém hơn: BMW hơn là những 
chiếc xe Ford nhỏ, kỳ nghỉ ở nước ngoài hơn là nghỉ trong nước. Hàng 
hóa thiết yếu là những hàng hóa thông thường nằm giữa hai loại hàng hóa 
Hàng hóa cao cấp có độ œ0... trên. Khi thu nhập tăng lên, lượng cầu về thức ản tăng lên chút ít. Hầu hết 
giãn của cầu theo thu nhập... mọi người vẫn thích nấu ăn đơn giản ở nhà ngay cả khi thu nhập tăng lên. 
vướng mat Hy Hi ..._ Hãy nhìn vào Bảng 4.7, dịch vụ là hàng hóa cao cấp với tỷ lệ chỉ tiêu cho 
theo thu nhập nhỏ hơn -1. loại này tăng 48 - 50% khi thu nhập ở Anh tảng lên giai đoạn 1992 - 2002. 
'Thức ăn không phải là hàng hóa cao cấp vì tỷ lệ chỉ tiêu cho hàng hóa này 
giảm xuống khi thu nhập tăng lên, nhưng cũng không phải là hàng hóa 
thứ cấp. Ở mức giá không đổi sau khi đã có sự điều chỉnh về lạm phát, chỉ tiêu thực cho 
thức ăn giai đoạn 1992 - 2002 tăng từ 45 tỷ £ (12% của 378) đến 55 tỷ £ (9% của 614). 


Hộp43 Sự Phát triên chóng mặt của ôtô 


Khi một đất nước phát triển và giâu. lên, một trong -1949, niớc đông dân nhất thế giới chỉ có 1800 ötô. 
những hàng hóa mà mọi người muốn có là xe õtõ. Độ Con số này bây giờ là 20 triệu. Năm 2002, thị trường 
Mế iãn của cầu theo thu HIệp, về xe ôtô ước c lượng ôtô tăng trưởng 60% và năm 2003 là 100%. Trong 
ng = 2. Trung Quốc, một trong những nền \hững năm KIỂU một và ng lết kiệm một 

' chỉ 


nhanh nhất trên. t6 8ý , thự : 
ha cân mạnh tột bậc vế ôtô. Với mức thu r đại ong, 'giờ tăng “anari ñếm hộ tiết kiệm một 2 HIỂM co 
nhanh như vậy, người ta. bồ xe đạp đi ôtô. Năm CC TH Chóc ôtô, 


Bảng 4.8 tóm tắt sự thay đổi của cầu khi thu nhập thay đổi, giữ nguyên giá của các 
+ hàng hóa. Bảng chỉ ra ảnh hưởng của tăng thu nhập. Thu nhập giảm sẽ ảnh hưởng ngược 
lại đến lượng cầu và tỷ lệ chỉ tiêu. 


' Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Sự thay đổi cầu khi thu nhập tăng 1% 


Hàng hóa Độ co giãn của cầu - Lượng cẩu Tỷ lệ chỉ tiêu — Vĩdụ 
theo thu nhập 

Thông thường,..... Dương Tăng 

Cao cấp Lớn hơn 1 Tăng nhiều hơn 1% Tăng BMW 

Thiết yếu Giữa 0 và 1 Tăng (Lhơn 1% Giảm Thức ăn 

Thứ cấp Âm Giảm Giảm Bánh mỹ 


Bảng 4.9 Độ co giãn của cẩu theo thu nhập ở Anh Bảng 4.9 chỉ ra độ co giãn 


của cầu theo thu nhập ở Anh, 2 


Miss) ng, Hot-ltrEes Ti Hào cột đầu biểu điển hàng hóa có 

thu nhập thu nhập. phạm vi rộng, 2 cột sau là hàng 

CO 058 1m 20 7 hóa có phạm vi hẹp hơn. Đối với 

“—=—==————---_-...—=-—— những hàng hóa có phạm vi hẹp 

Nhận Bộu Dị Bánh mỹ và ngũ cốc bẢU độ co giãn khác nhau nhiều. Thu 

"Thức ân 0,5 Thực phẩm từ sữa 0,5 nhập cao hơn ảnh hưởng lớn đến 

Đố uống có cồn 11 Rầu 0 cách ân uống (nhiều tôm, ít bánh 

_ mỳ) hơn là khối lượng ăn uống 

Quân áo Ha ĐUẬch PM ngob Â) của các hộ gia đình. Thức ãn là 

Đồ lâu bền 15 Thư giãn 20 hàng hóa bình thường nhưng 

Dịch vụ 1.8 Rượu 28 không phải là hàng hóa cao cấp. 

th =7. ốc 75 ẽT5 Độcopincìacdutheothunhập 
Nguồn: as Ín Table 4.3. là 0,5. 


Cột cuối cùng chỉ ra rằng, với chỉ tiêu cho thức ăn không thay đổi, thu nhập cao 
hơn thì họ chuyển sang ân nhiều rau hơn (những loại rau đó có độ co giãn cao hơn thức 
ăn nói chung) và ăn ít bánh mỳ (mà lượng cầu sẽ giảm xuống). Người giàu thì ân những 
loại salát đất tiền để tránh béo. Người nghèo thì cẩn lượng bánh mỳ lớn để chống đói. 
Thuốc lá là hàng hóa thứ cấp và nó chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn nhất trong ngân sách chỉ tiêu 
của người nghèo. Những người giàu hơn thì tiêu dùng theo những cách khác tốn tiền hơn. 


Ứng dụng độ co giãn của cầu theo thu nhập 


Độ co giãn của cầu theo thu nhập giúp chúng ta dự đoán cầu của người tiêu dùng khi nền 
kinh tế tảng trưởng và mọi người giàu hơn. Giả sử thu nhập thực tế tăng lên 15% trong 
vòng 5 năm tới, Bảng 4.9 cho thấy cầu về thuốc lá giảm 7,5% nhưng cấu về rượu mạnh 
tăng 39%. Sự tăng trưởng của 2 ngành công nghiệp này là rất khác nhau. Những dự đoán 
này ảnh hưởng đến quyết định của các hãng liệu có nên xây dựng nhà máy mới và các 
dự án của chính phủ về thuế đánh vào thuốc lá và rượu mạnh. 


Tương tự, một nước nghèo ngày càng giàu thì người dân sẽ có nhu cầu ngày càng 
nhiều các hàng hóa cao cấp như tivi, máy giật, xe Ôtô. 


Độ co giãn đo lường sự phản ứng của lượng cầu với sự thay đồi của từng biến riêng biệt: 


giá của bản thân hàng hóa, giá của hàng hóa có liên quan, thu nhập. Chương 2 phân biệ: 
các biến danh nghĩa, đo lường giá trong ngày và biến thực tế, được điều chính theo lạm 
phát khi so sánh ở những ngày khác nhau. Chúng ta kết thúc chương này bằng việc xem 
xét ảnh hưởng của lạm phát đến thay đổi của cầu. 


Chương 4: Độ co giãn của cung và cầu ' 


Giả sử tất cả các biến danh nghĩa tâng lên gấp đôi. Tất cả các hàng hóa đắt lên gấp 
đôi, mức lương cũng tâng lên gấp đôi, tiền thuê đất và lợi tức trả cho các cổ đông cũng 
tâng lên gấp đôi. Số lượng hàng hóa được tiêu dùng trước đây như thế nào thì bây giờ 
người tiêu dùng vẫn tiêu dùng như vậy, Hàng hóa đắt gấp đôi nhưng thu nhập cũng tầng 
gấp đôi. Chẳng có gì thay đổi. Hành vi người tiêu dùng không có gì thay đổi khi giá và 
thu nhập đanh nghĩa đều tảng gấp đôi. 


'Vậy chúng ta xem xét lại vấn để như thế nào vẻ độ co giãn khi nói rằng độ co giãn 
của cầu theo giá sẽ thay đổi khi giá của hàng hóa thay đổi? Mỗi loại độ co giãn đo lường 
sự thay đổi của một biến khi tất cả các biến khác xác định cầu đều giữ nguyên. Khi tất 
cả giá và thu nhập cùng thay đổi, khái niệm về độ co giãn khuyến cáo chúng ta rằng sẽ 
không đúng nếu xem xét ảnh hưởng của một biến lên lượng cầu. Chúng ta có thể tách sự 
thay đổi của lượng cầu thành 3 phần: Ảnh hưởng của sự thay đổi của riêng giá của hàng 
hóa đó, cộng với sự thay đổi giá chỉ của các hàng hóa khác, cộng với sự thay đổi của thu 
nhập. Khi tất cả các biến danh nghĩa thay đổi theo cùng một tỷ lệ, tổng của 3 ảnh hưởng 
nầy chính xác bằng 0. 


Trong khi phân tích độ co giãn của cầu là phức tạp thì phân tích độ co giãn của cung là 
đơn giản. Chúng ta chỉ cần xem xét sự thay đổi của lượng cung khi giá của bản thân hàng 
hóa thay đổi. Độ co giãn của cung đo lường sự thay đổi của lượng cung khi giá của hàng 
hóa thay đổi. 


Độ co giãn của cung = (% thay đổi của lượng cung)/(% thay đổi của giả) 


T = 3 Bởi vì đường cung là đốc lên, độ co giãn của 
Hình 46 “Bế về độ co giữn của cung 


cung luôn đương. Khi di chuyển dọc theo đường 
cung, sự thay đổi của lượng cung là dương tương 
ứng với sự thay đổi của giá là đương. Cung càng co 
giãn thì giá tăng ít nhưng lượng cung tầng càng 
nhiều. Vì vậy, đường cung tương đối thoải nếu 
cung là co giãn và đường cung tương đối đốc nếu 
cung là không co giãn. 


Giá 


Hình 4.6 chỉ ra đường cung đặc trưng SS với 
độ co giãn là dương. Nếu đường cung là đường H 
thẳng, độ co giãn của cung sẽ không thay đổi khi H 
đi chuyển đọc theo đường cung. Như đổi với đường ‡ 
cầu, nếu độ đốc là không đổi, giá thay đổi ! đơn vị H 
thì lượng cũng thay đổi 1 đơn vị. Tuy nhiên, sự thay Ệ 
đổi này có nghĩa là % thay đổi của giá và lượng là H 
khác nhau, phụ thuộc vào chúng ta bắt đầu ở điểm 
nào trên đường cung. 


Giá cà phê đã giảm xuống thấp đột ngột trong 20 
năm... Trong 5 năm qua, cung cả phê tăng 3,6% 
trong khi tiêu dùng chỉ tăng 1,5%. Từ 1997 đến 
2000, dự trữ cà phê tăng gấp đôi trong khi giá 


ngành nông nghiệp cũng tăng lên và năm 1989 H 
không đạt được thỏa thuận đặt giá trấn cho cà phê 
xuất khẩu. 


Đối với nhiều nước thuộc thế giới thứ ba sản xuất 


giảm xuống tử 134 cent xuống 50 cent. 
Nguồn: Financial Times, 17 May 2001. 


Thu nhập cao hơn đã làm tăng cầu về cà phê 
nhưng cung về cả phê còn tăng nhanh hơn. Có 
thêm nhiều nước mới sản xuất cà phê, năng suất. 


cà phê, trong đó có một số thu được 70% doanh thu 
từ xuất khẩu cà phê, thì giá thấp là một tai họa. Sức 
mạnh của các công ty đa quốc gia cũng không cứu 
được. Một số trường hợp khác đã chỉ thu được 6% giá 
bán lẻ ở các cửa hàng, Nestlé hiện nay kiểm soát 
khoảng nửa thị trưởng cà phê hòa tan trên thế giới. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Hình 4.6 cũng minh họa 2 trường hợp đặc biệt. Đường cung thẳng đứng S'S' có độ 
co giãn bằng 0. Giá tăng 1% nhưng lượng cung không thay đổi. Đường cung nằm ngang. 
S'”§' có độ co giãn bằng vô cùng. Bất kỳ sự thay đổi nào khác mức giá P* thì lượng 
cung luôn thay đổi. 


Độ co giãn của cung cho ta thấy giá và lượng cân bảng sẽ thay đổi như thế nào khi 
đường cầu dịch chuyển. Hình 4.6 chỉ ra sự dịch chuyển của đường cấu từ DD đến D`D', 
Bất đầu ở điểm cân bằng A, đường cầu dịch chuyển từ DD đến D'D' dẫn đến điểm căn 
bằng mới là B', B, hoặc B*" phụ thuộc vào độ co giãn của cung. Nếu cung càng ít co giãn 


Trong những trường hợp đặc biệt, dịch chuyển từ A đến B' chỉ phải 
tăng, còn dịch chuyển từ A đến B'" phản ánh chỉ có sản lượng cân bằng tăng. 


Bằng việc trợ cấp và đánh thuế, chính phủ ảnh hưởng đến sự phân bổ nguồn lực trong 
nền kinh tế. Bằng việc đánh thuế thuốc lá, chính phủ có thể giảm lượng người hút thuốc 
lá và vì vậy cải thiện sức khỏe của mọi người. Bằng việc đánh thuế nhiên liệu có thể hạn 
chế ô nhiễm, mặc dù có thể dẫn đến sự phân nộ của những người lái xe tải và mótô. Bằng 
việc thu thuế thu nhập, chính phủ ảnh hưởng đến số lượng người muốn đi làm. Thuế ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động của một nền kinh tế hỗn hợp và ảnh hưởng sâu sắc đến cách 
mà xã hội phân bổ các nguồn lực khan hiểm của nó. 


Đầu tiên, chúng ta bàn về thuế đánh trên từng đơn vị sản phẩm, ví dụ Š£/chai 
vodka. Chúng ta cùng chỉ ra ảnh hướng của thuế này liên quan đến độ co giãn của cấu 
và cung. Sau đó, chúng ta bàn đến thuế giá trị hàng hóa (ad valorem) được đo lường 
bằng % giá trị hàng hóa. Ví dụ, thuế VAT thường là 17,5% giá trị của hàng hóa hoặc 
dịch vụ. 


Nếu thuế đánh trên từng đơn vị sản phẩm liên quan đến độ dốc của đường cung và 
đường cầu thì thuế giá trị hàng hóa hay thuế % lại liên quan đến độ co giãn của cung và 
cầu vì những khái niệm này được thể hiện dưới dạng %. 


` Cũng bằng cách này, điều mà chúng ta muốn biết ai là người cuối 
Gánh nặng thuế (tỷ lệ chịu cùng phải trả thuế. Đơn giản chúng ta giả định một bao thuốc lá giá l£ 
thuế) chỉ ra cuối cùng ai là _ và chính phủ đánh thuế 50p một bao. Người hút thuốc lá phải trả thuế, 
người chịu thuế, hay người sản xuất chịu thuế? Người sản xuất chuyển phần thuế phải 
chịu sang cho người tiêu dùng bao nhiêu? Điều này được xác định dựa 

vào độ đốc của đường cung và đường cầu. 


Hình 4.7(a) và 4.7(b) vẽ mức giá mà người tiêu dùng phải trả (sau thuế) trên trục 
tung, DD'` là đường cầu. Bởi vì giá mà người sản xuất nhận được chính là giá mà ngưi 
tiêu dùng trả trừ đi 50p thuế một bao thuốc lá, thuế đã làm đường cung dịch chuyển từ 
§S đến S'S' trong cả 2 hình. Trong mỗi trường hợp, lượng cung phụ thuộc vào mức giá 
mà người sản xuất được nhận, mức giá này sẽ không đổi nếu giá người tiêu dùng phải 
trả tăng lên đúng bằng 50p: đó là lý do tại sao chúng ta phải dịch chuyển đường cung 
lên trên một đoạn đúng bằng 50p. 


Trên Hình 4.7(a), với đường cung thoải và đường cầu dốc, thuế thuốc lá chủ yếu do 
người tiêu dùng chịu. Điểm B cao hơn điểm A gắn 50p. Bởi vì cầu là không nhạy cảm 
với giá, người sản xuất có thể chuyển gần hết thuế vào giá mà người tiêu dùng chịu. Cung 
là nhạy cảm với giá, vì vậy giá mà người sản xuất nhận được không giảm xuống nhiều. 
Người tiêu dùng trả 1,45£ và người sản xuất nhận 0,95£ một bao thuốc. 


“Trên Hình 4.7(b) với đường cầu thoải và đường cung đốc, thuế chủ yếu là do người 
sản xuất chịu. Cầu là nhạy cảm với giá, vì vậy cố gắng đặt gánh nậng thuế vào người tiêu 


Chương 4: Độ co giản của cung và cầu ` 
dùng sẽ làm cho lượng bán giảm xuống nhanh chóng. Cung không nhạy cảm với giá và 


người sản xuất phải chấp nhận giá họ nhận được giảm xuống gần bằng 50p. Người tiêu 
dùng trả 1,05£ và người sản xuất nhận được 0,55£ một bao thuốc. 


Hình 4.7 Tỷ lệ chịu thị 
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(a] Đường cấu dốc, đường cung thoải (b) Đường cấu thoải, đường cung dốc 


Ứng dụng chủ yếu của tỷ lệ chịu thuế là không cần quan tâm đến người sản xuất 
hay người tiêu dùng - ai là người mang tiền nộp cho chính phủ. Sự tồn tại của thuế làm 
thay đổi hành vi của họ. Điều này ảnh hưởng đến giá và lượng cân bằng. Sự thay đổi 
nhiều hay ít của giá và lượng cân bằng phụ thuộc vào độ đốc của đường cầu và đường 
cung. 


Bây giờ chúng ta hiểu được nguyên tắc chung và có thể ấp dụng một cách tương tự 
những phân tích trên cho thuế tính theo %. Đơn giản chúng ta chỉ cần nhớ sự thay đổi 
trong % thuế với % thay đổi của lượng cầu và lượng cung khi giá thay đổi mà sự thay 
đổi này được đo lường thông qua khái niệm độ co giãn của cầu và cung. 


Vì vậy, khi cầu là không co giãn còn cung co giãn thì việc đánh thuế % vào giá trị 
hàng hóa giống hệt Hình 4.7(a), thuế % đánh vào giá trị hàng hóa tăng lên thì chủ yếu 
người tiêu dùng là người chịu thuế với mức giá phải trả cao hơn. Ngược lại, khi cầu là 
co giãn, cung là không co giãn thì tương tự như phân tích ở Hình 4.7(b), thuế % đánh 
vào giá trị hàng hóa tăng lên thì chủ yếu là người sản xuất chịu với mức giá họ nhận được 
là thấp hơn hẳn. Vậy, độ co giãn của cung và cấu giúp chúng ta xác định được ảnh hưởng 
của một số loại thuế phổ biến nhất ví dụ như thuế thu nhập, VAT, thuế công ty do các 
công ty trả. Tất cả các loại thuế đó đều là thuế giá trị hàng hóa. 


TÓM TẮT 

e Độ co giãn của cầu chính là độ co giãn của cầu theo giá. Độ co giãn này đo 
lường sự nhạy cảm của lượng cầu khi giá của bản thân hàng hóa đó thay đổi với 
điều kiện giả của các hàng hóa khác và thu nhập không đổi. Độ co giãn của cầu 
là âm bởi vì đường cầu là dốc xuống. Nói chung, độ co giãn của cầu thay đổi khi 
di chuyển dọc theo đường cầu. Dọc theo một đường cầu thẳng, độ co giãn sẽ giảm 
khi giá giảm. 


e Cầu là co giãn nếu độ co giãn của cầu lớn hơn -1 (ví dụ -2). Giá giảm làm tăng 
chỉ tiêu cho hàng hóa. Cầu là không co giãn nếu độ co giãn của cầu nằm trong 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


khoảng -1 đến 0. Giá giảm làm giảm tổng chỉ tiêu cho hàng hóa. Cầu là co giãn 
đơn vị nếu độ co giãn là bằng -1. Giá thay đổi không ảnh hưởng đến tổng chỉ tiêu. 


ø Độ co giãn của cầu phụ thuộc khoảng thời gian bao lâu thì người tiêu dùng điều 
chỉnh hành vi tiêu dùng của mình đáp ứng lại sự thay đổi của giả. Trong ngắn hạn, 
việc thay thế bằng hàng hóa khác là hạn chế. Cầu càng ngày càng co giãn hơn 
nếu khoảng thời gian để điều chỉnh sự thay đổi này càng tăng. Thời gian điều 
chỉnh cho sự thay đổi này là khác nhau đối với các hàng hóa khác nhau. 


e Độ co giãn chéo của cầu đo lường sự nhạy cảm trong lượng cầu của một hàng 
hóa khi có sự thay đổi giá của các hàng hóa liên quan đến hàng hóa đó. Độ co 
giãn chéo dương chứng tỏ các hàng hóa có mối quan hệ thay thế. Độ co giãn chéo 
âm có nghĩa các hàng hóa có mối quan hệ là bổ sung. 


ø Độ co giãn của cầu theo thu nhập đo lường sự nhạy cảm của lượng cầu khi thu 
nhập thay đổi, giữ nguyên giá của tất cả các hàng hóa. 


e Hàng hóa thứ cấp có độ co giãn theo thu nhập là âm. Thu nhập cao hơn làm 
lượng cầu và tỷ lệ chỉ tiêu cho hàng hóa đó giảm xuống. Hàng hóa cao cấp có 
độ co giãn theo thu nhập lớn hơn 1. Thu nhập cao hơn làm lượng cầu và tỷ lệ chỉ 
tiêu cho hàng hóa đó tăng lên. 


se Những hàng hóa không phải là thứ cấp được gọi là hàng hóa thông thường và 
có độ co giãn theo thu nhập là dương. Hàng hóa không phải là cao cấp được gọi 
là thiết yếu và có độ co giãn theo thu nhập nhỏ hơn 1. Tất cả những hàng hóa 
thứ cấp là thiết yếu nhưng hàng hóa thông thường là thiết yếu chỉ khi nó không 
phải là hàng hóa cao cấp. 


e Khi tất cả các biến danh nghĩa đều tầng lên gấp đôi thì không ảnh hưởng đến cầu 
bởi vì nó không ảnh hưởng đến giá trị thực của thu nhập cũng như giả của các 
hàng hóa có liên quan. Khi kiểm tra số liệu của những nền kinh tế có lạm phát, tốt 
nhất là nên quan tâm đến giá trị thực của giá và thu nhập, tức là giá và thu nhập 
đã điều chỉnh do lạm phát. 


e Độ co giãn của cung đo lường phần trăm thay đổi của lượng cung khi giá của 
bản thân hàng hóa thay đổi 1%. Bởi vì đường cung là dốc lên, độ co giãn của cung 
là dương. 


e Tỷ lệ chịu thuế đo lường ai là người thực sự trả thuế. Bởi vi thuế làm thay đổi giá 
và sản lượng cân bằng, sự thay đổi tạo ra sự khác nhau giữa người chủ yếu chịu 
thuế và người nộp thuế cho chính phủ. 


e Thuế trên từng đơn vị sản phẩm liên quan đến độ dốc của cầu và cung. Thuế 
đánh vào giá trị hàng hóa liên quan đến độ co giãn của cầu và cung. Trong cả hai 
trường hợp, ai ít nhạy cảm hơn với giá thì chịu nhiều thuế hơn. 


N 


U HỎ 
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œ® Cửa hàng của bạn có 100 quả đào chín cẩn phải bán ngay. Đường cung về 
đào là đường thẳng đứng. Theo kinh nghiệm trước đây, nếu ở giá 1£ thì bán 
được 100 quả. (a) Vẽ đưởng cung và đường cầu cho thấy điểm cân bằng. (b) 
Độ co giãn của cầu là -0,5. Bạn phát hiện 10 quả đào bị hỏng và không bán 
được. Hãy vẽ đường cung mới. Mức giá cân bằng mới là bao nhiêu? 


€© @) sữa, dịch vụ nha khoa, bia; (b) Sôcôla, gà, đi bằng tàu hỏa: (c) Đi xem kịch, 
câu lạc bộ tennis, phim. Hãy xác định cẩu là co giãn hay không co giãn đối với mỗi 
nhóm hàng hóa trên. Sắp xếp độ co giãn đối với mỗi nhóm hàng hóa. Giải thích. 


Chương 4: Độ co giãn của cung và cẩi 


€Đ bềm nào trên đường cảu thẳng có tổng chỉ tiêu của người tiêu dùng là lớn 
nhất? Giải thích. Thông tin này có ích gi cho chủ câu lạc bộ bóng đá? 


eẦẰ Bảng sau là độ co giãn của cầu theo giá và theo thu nhập về rau và dịch vụ 
ăn uống. Đối với mỗi hàng hóa, giải thích đó là hàng cao cấp hay thiết yếu, và 
liệu cầu là co giãn hay không co giãn. 


Độ co giân Độ co giãn. 


của cấu theo giá theo thu nhập. 
Rau 017 0.87 
Dịch vụ cung cấp thực phẩm 2,81 1/64 


€ hàn 1974, người tiêu dùng ở Anh tiêu 1.3 triệu bằng vào bánh my và ngũ cốc. 
Năm 2004, họ tiêu dùng hơn 5 triệu bảng vào bánh mỳ và ngũ cốc, vậy bánh 
mỳ có phải là hàng hóa thứ cấp. Giải thích. 


@ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các câu sau là sai: (a) Bởi vì thuốc lá là 
hàng hóa thiết yếu, doanh thu thuế từ thuốc lä sẽ luôn tăng lên khi thuế tăng. 
(b) Nông dân nên mua bảo hiểm để phòng thời tiết xấu có thể làm giảm một 
nửa sản lượng của vụ mùa. (c) Thu nhập của người tiêu dùng cao hơn luôn làm 
lợi cho người sản xuất. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 681. 


ì Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

« Leaming Centre kiểm tra vã tài liệu bổ sung bằng NET trên Trung tâm học liệu trực 

tuyển tại địa chỉ wwW.mograw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

w POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đầu miễn phí, “ 


Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thiực tiễn (có đáp án và 


binh giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiền cứu, hãy xem cuốn sách 
"Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. j » 


Lựa chọn 

của người tiêu dùng 
và quyêt định cũu 
Mục tiêu nghiên cứu 


- Xây dựng đường ngân sách như thế nào? 


Ầ°Ầ Lợi ích cận biên giảm dần. 


€ f1 lệ thay thế cận biên giảm dần. 
®+o¿ thị hiếu bằng đường bàng quan. 


€ Sư dụng đường bàng quan và đường ngân sách để giải thích sự lựa chọn 
của người tiêu dùng. 


lo) Thu nhập tiêu dùng ảnh hưởng tới lượng cầu như thế nào? 


€ ắnh hưởng thụ nhập và ảnh hưởng thay thế. 


 Gá cả thay đối ảnh hướng tới lượng cầu như thế nào? 


© bường cáu thị trường. 


người tiêu dùng. Để làm sáng tỏ lý thuyết cầu, bây giờ chúng ta xáy dựng một mò 

hình chuẩn cho sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nó giải thích làm thế nào mà 
người mua điều hoà được giữa cái họ muốn, tức là thị hiếu hay sự ưa thích, với cái mà 
thị trường cho phép họ làm, tức là thu nhập của họ và mức giá của các loại hàng hoá 
khác nhau. Mô hình này cho phép chúng ta đự đoán được người tiêu dùng sẽ phản ứng 
như thế nào với sự thay đổi điều kiện trên thị trường. Nó đẻ cập tới độ co giãn theo giá 
và thu nhập đã xem xét tại Chương 4. 


Bốn yếu tố của mỏ hình mô tả điều kiện tiên dùng và thị trường. Các yếu tố đó là: (a) 
thu nhập tiêu dùng, (b) mức giá, (c) thị hiếu tiêu đùng, sự sắp xếp thành từng nhóm hàng, 
khác nhau theo mức độ hài lòng mà chúng đem lại và (d) giả định rằng người tiêu dùng 


R T rong chương trước, chúng ta đã giới thiệu đường câu để giải thích hành vì của 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cẩ 


chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân. Trong số những kết hợp hàng hoá tiêu dùng có thể mua 
được, người tiều dùng sẽ chọn kết hợp hàng hoá mà họ hài lòng nhất. 


Mỗi một yếu tố trong mô hình đều cần được đề cập chỉ tiết, 


ch T r n Ràng buộc ngân sách 


tô những kết hợp. khác nhau Thu nhập của người tiêu dùng và mức giá hàng hoá trên thị trường xác 
mã người tiêu dùng có thể _- định ràng buộc ngân sách của người ấy. 
mua được. 


Xét một sinh viên có ngân sách mỗi tuần (thu nhập, trợ cấp hoặc 

học bổng) là 50£ có thể chỉ tiêu cho ân uống hoặc xem phim. Mỗi bữa 

ăn giá 5£ và mỗi phim giá 10£. Đâu là sự kết hợp giữa những bữa ăn và những bộ phim 

mà sinh viên đó có thể mua được? Nếu không xem phim, sinh viên đó có thể sử dụng 

30£ để có 10 bữa ăn giá 5£ một bữa. Nếu không an, sinh viên đó có thể mua 5 vé xem 

phim giá 10£ một vé. Giữa hai thái cực ấy có rất nhiều kết hợp giữa bữa än và vé xem 
phim cũng có tổng giá trị 50£. Những sự kết hợp đó là ràng buộc ngân sách. 


Ràng buộc ngân sách chỉ ra lượng hàng hoá tối đa có thể mua được dựa trên một 
số lượng hàng hoá khác đã mua", Bảng 5.1 chỉ ra ràng buộc ngân sách của người ấy. 
Mỗi hàng ứng với một kết hợp mà tổng giá trị là 50£ đúng bằng thu nhập của người ấy. 


Bảng 5.1 chỉ ra sự đánh đổi 
giữa bữa ăn và phim. Lượng bữa ân 


Bảng 5.1 


tượngbữsgn ,Ý Chịho 1 Lượng phim 1 Chlền (l Tổng chỈ:- nhiệu hơn thì lượng phim (thơn. Đổi ÿ 
5£ x Qụ 30t xi0, với một mức thu nhập nhất định, H 
5 o9 5 S0 En ràng buộc ngân sách chỉ ra giá trị H 
2 40 H 4 40 50 của lượng hàng hoá phải hy sinh để H 
4 20 3 30 50 có được nhiều hơn một lượng. hàng 
s 3ù 3 20 sù hoá khác. Bởi vì đó là sự đánh đổi 
T30i08011700)-Ndn vi TH a0 T000710187u 7207518 mà sinh viên đó phải chọn giữa bữa 
DPETTT.EE/REPTTET"ET7 ESTƯUR--71T T7] 7 0 7 TRANH ãn và phim. ˆ 


Khi mức giá bữa ăn và phim cố 
định, không phụ thuộc vào số lượng sinh viên đó mua, ràng buộc ngân sách của sinh 
viên đó là đường thẳng, được gọi là đường ngân sách. Hình 5.I vẽ đường ngân sách trên 
cơ sở số liệu cho ở Bảng Š.I. 


Vị 


của đường ngân sách được xác định bởi hai điểm nút là A và F, những điểm 
có sự thích đơn giản. Tại A là lượng phim nhiều nhất sẽ mua nếu người sinh viên 
không ăn; 50£ mua 5 vé xem phim giá I0£ một vé, Tại F chỉ ra 50£ dùng để mua I0 
bữa ân giá 5£ một bữa nếu người ấy không xem phim. Đường ngân sách nối liền A và 
E Những điểm trung gian ví dụ như B và C chỉ ra những sức mua ngang nhau giữa bữa 
ân và phi 


Hệ số góc của đường ngân sách chỉ ra số bữa ăn phải hy sinh để có thể xem thêm 
một bộ phim. Di chuyển từ điểm F tới điểm E làm giảm lượng bữa ân từ 10 xuống 8 
nhưng tñng lượng phim từ 0 lên 1. Sự đánh đổi giữa bữa ân và phim là không đổi dọc 
theo đường ngân sách. Từ bỏ 2 bữa ăn luôn tạo ra thêm 10£ để xem thêm một l bộ phim. 


Vì phim giá gấp đôi bữa ãn nên 2 bữa ãn phải hy sinh để mua thêm I vé xem phim. 
Độ dốc của đường ngân sách chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ giá của hai loại hàng hoá. Độ dốc 


(Ì Chúng ta giả sử rằng toàn bộ thu nhập được sử dụng. Không có tiết kiệm. Những chương sau sẽ bàn về sự quan 
trọng của việc lựa chọn giữa tiêu đùng và tiết kiệm. 
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của đường ngân sách bằng mức chênh lệch khoảng cách theo trục tung chia tương ứng 
cho mức chênh lệch khoảng cách theo trục hoành. Trên Hình 5.I độ dốc đường ngân 
sách là -I/2. Mức chênh lệch (+L) phim chia cho mức chênh lệch (-2) bữa ãn. Ví dụ trên 
mình hoạ cho công thức chung: 


Độ dốc đường ngân sách = - P,/ P„ 


P, là mức giá trên trục hoành và Py là mức giá trên trục tung. Trong ví dụ của chúng ta, 
giá bữa ăn P = 5£ và giá phim Py = 10£. Theo công thức thì độ dốc đường ngân sách 
là -1/2. Dấu âm hàm ý sự đánh đổi. Chúng ta phải từ bỏ hàng hoá này để có thêm hàng 


hoá khác. 


Hai điểm nút của đường ngân sách (ở đây là A và F) chỉ ra lượng hàng hoá mà ngân 
sách mua nếu không mua hàng hoá kia. Độ dốc đường ngân sách nối liền những điểm 
nút chỉ phụ thuộc vào giá cả tương đối của hai loại hàng hoá. 


Hình 5.1 ' Đường ngân sóch 
9, 
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Bữa án 


Đường ngân sách chỉ ra sự kết hợp tối đa giữa các loại hàng. 
hôa mã người tiêu dùng có thể mua, với một mức thu nhập vã 
mức giá hiện hành nhất định. Những điểm nằm trên đường 
ngân sách sử dụng tối đa ngân sách người tiều dùng, Những 
điểm nằm phía trên đường ngân sách là những điểm không 
thế đại (ớL Những điểm nằm phía dưởi đường ngăn sách sẽ 
'tạo ra được phần chị tiêu thêm. 


Bất kỳ điểm nào nằm phía trên đường ngân sách 
(ví dụ như G trên Hình 5.1) là không thể đạt tới. Đường 
ngân sách chỉ ra lượng hàng hoá tối đa có thế mua, dựa 
trên lượng hàng hoá đã mua và ngân sách có thể 
Với mức thu nhập 50£. G là điểm không thể đạt nó 
cần 25£ để mua 5 bữa ân và 50£ để mua 5 vé xem phim. 
Những điểm phía dưới đường ngân sách ví dụ như K, sẽ 
tạo ra khoản thu nhập không sử dụng. Chỉ những điểm 
nằm trên đường ngân sách là có sự đánh đổi mà người 
sinh viên đó phải chọn giữa bữa ấn và phim. 


Thị hiếu 


Đường ngân sách chỉ ra người tiêu dùng phải đổi 
mật với những điểu kiện thị trường (mức giá và thu 
nhập). Chúng ta xem xét thị hiếu người tiêu dùng với ba 
giả định được coi là hợp lý. Thứ nhất, người tiêu dùng có 
thể sắp xếp thứ tự cho những kết hợp khác nhau theo độ 
hài lòng hay độ thoả dụng mà chúng đem lại. Không cần 
thiết phải lượng hoá những độ thoả dụng đó? ví dụ như 


nhóm hàng này có độ thoả dụng gấp đôi nhóm hàng khác. Chúng ta chỉ cắn người tiêu 
dùng quyết định được nhóm hàng này tốt hơn, kém hơn hay bằng với nhóm hàng khác. 
Chúng ta giả định rằng sự sắp xếp của những nhóm hàng có thể có tính chất nhất quán: 
nếu nhóm hàng A được ưa thích hơn nhóm hàng B và nhóm hàng B được ưa thích hơn 
nhóm hàng C thì nhóm hàng A phải được ưa thích hơn nhóm hàng C. 


Thứ hai, chúng ta giả định rằng người tiêu dùng thích nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn. 
Nếu kết hợp B có nhiều phim hơn và cùng lượng bữa ăn với kết hợp K thì chúng ta giả. 
định rằng B được ưa thích hơn K. Thế còn với những thứ như ô nhiễm thì sao? Người 
tiêu dùng không thích ö nhiễm nhiều mà thích ô nhiễm ít. Chúng ta bỏ qua vấn để đó 
bằng cách định nghĩa lại hàng hoá để giả định được hợp lý. Chúng ta phân tích nước 
sạch thay cho nước bị ô nhiễm. Càng nhiều nước sạch thì càng tốt. 


Hình 5.2 xem xét ba giả định về thị hiếu. Mỗi điểm chỉ ra một kết hợp tiêu dùng 
bữa ăn và phim. Chúng ta bắt đấu từ a. Vì số lượng nhiều được ưa thích hơn nên bất 
kỳ điểm nào ví dụ như c mà ở phía trên bên phải điểm a đều được ưa thích hơn điểm a. 
Điểm c có nhiều bữa ân và phim hơn điểm a. Ngược lại, những điểm ở phía dưới bên 


(Ê) Trong phần phụ lục, chúng ta phân tích thị hiếu trên cơ sở đo lường được lợi ích. Đây là trường hợp đặc biệt, 


nhưng dễ hơn khi để cập. 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cẩu! 


Hình 5.2  ' Sắp xếp các kết hợp tiêu dùng 


Q, 
10 


Bữa ăn 


Người liêu dùng đánh giá những tập hợp tiêu dùng khác nhau, được. 
xác định bởi các điểm a, b, c, dl và ø, Với điểm a, bất cứ điểm nào ở phía 
đông bắc của nó đầu được ưa thích hơn và bất cứ điểm nảo ở phia tây 
nam đều Ít được ưa thích hơn a. Những điểm như đ hoặc e ở 2 vủng. 
khác eô thể được ưa thích hơn hoặc không ưa thỉch bằng a, tùy thuộc 
vào sở thích của người iêu dùng. 


trái điểm a đều có ít bữa ãn và phim hơn điểm a. 
Điểm a được ưa thích hơn những điểm ví dụ như 
là b. 


Không biết chính xác thị hiếu người tiêu 
dùng chúng ta không thể chắc chắn khi so sánh 
những điểm ở hai vùng khác nhau (phía trên bên 
phải hay phía dưới bên trái) với điểm a. Tại d hay 
e thì có nhiều hơn loại hàng hoá này nhưng lại ít 
hơn hàng hoá khác so với điểm a. Người nào thèm 
ăn hơn sẽ thích điểm e hơn a, nhưng kẻ nghiện 
phim lại thích điểm d hơn a. 


Người tiêu dùng thích số lượng nhiều hơn. 
Một bữa ân tăng thêm tăng độ thoả dụng. Để giữ 
độ thoả dụng không đổi khi thêm một bữa ân 
người tiêu dùng phải hy sinh một loại hàng hoá 
khác (phim). Tỷ lệ thay thế cận biên chỉ ra số 
lượng phim mà người tiêu dùng trao đổi để có 
thêm được một bữa ãn mà không làm tổng lợi ích 
thay đổi. 


Giả sử người sinh viên đó có 5 vé xem phim 
và không có bữa ăn nào cả. Đã xem xong 4 phim, 
sinh viên đó không thích xem phim thứ nãm lắm. 
Khi không ăn sinh viên đó rất đói. Lợi ích của sự 
kết hợp này thấp: bị đói sinh viên đó không thể 


thích xem phim được nữa. Đối với lợi ích thấp như vậy sinh viên đó có thể từ bỏ vài bộ 


phim để có thể mua một ít thức ăn. 


Hợp đồng quảng cáo của David Beckham làm thu 
nhập của anh ấy giảm đi như một cầu thủ bóng đá 
và Thierry Henry là gương mặt công chúng của 
Hãng Renault Clio. Tại sao những nhà sản xuất phải 
trả một khoản chỉ phí rất lớn cho những ngôi sao để 

phát triển thương hiệu của họ? Họ cố gắng thay đổi 
thị hiếu của bạn. Có rất nhiều loại ôtô nhỏ nhưng chỉ 
có một loại có... Đó là cái ST tiện Son 
Những cái khác thi không. - ) 


Bạn có thể mua một cuốn tạp chí ôtô và tìm xem h 


. liệu hệ giảm xóc của Clio có thực sự khác biệt hay - 


không. Nhưng đó không phải là tiêu điểm. Quảng. 
cáo này nói về phong cách. Không phải cái bạn cho. 
là đẹp mà là cái những HN khác cho là đẹp. 
Renault đảm bảo với bạn rằng những người khác, 
người sành điệu, cảm thấy tuyệt vời khi lá| x Clio. 
Tương tự bạn cũng có thể cảm thấy như vậy. Mối 
quan hệ phụ thuộc qua lại này của thị hiếu là chìa 
khoá mở cửa cho quảng cáo và quan hệ công 
chúng: n 


Giả sử thay vì điều đó, sinh viên đó ăn nhiều bữa và xem ít phim. 


Tỷ lệ thay thế cận biên giữa 
bữa ăn và phim là số lượng 
phím mà người tiêu. động 

phải hy sinh để tăng 
ăn trong điều kiện t cha 
ích không đổi. 


Người ấy miễn cưỡng hy sinh việc đi xem phim để có thêm bữa ăn nữa. 
Có lý nếu hy sinh lượng lớn phim cho lượng bữa an khan hiếm, Ngược 
lại, khi tỷ lệ phim và bữa ăn thấp, thì không hợp lý nếu hy sinh lượng 
phim khan hiếm để có thêm nhiều bữa ăn. 


Lập luận về thị hiếu hay sở thích là phổ biến. Nó có thể trở thành 


nguyên tắc chung, giả định thứ ba chúng ta cần phải đặt ra về thị hiếu 


người tiêu dùng. Đó là giả 


nh về tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần. 


_' Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Thị hiếu người tiêu dùng Người sinh viên ấy có thể hài lòng với kết hợp X (6 phim, 0 bữa 

chứng tỏ tỷ lệ thay thế cận an), kết hợp Y (3 phim, I bữa ăn), kết hợp Z (2 phim, 2 bữa ăn). Xuất 

biên giảm dần, khi giữ cố - phát từ điểm X, sự di chuyển tới Y phải hy sinh 3 phim cho I bữa ân, 

định lợi ích thì hàng ˆ nhưng di chuyển xa hơn từ Y tới Z chỉ phải hy sinh I phim cho l bữa 

1098 l0 rat Aei0g ăn tầng thêm. Thị hiếu đó phù hợp với giả định tỷ lệ thay thế cận biên 
hoá khắc giảm dần. giảm dần. 

Chúng ta đã đưa ra cả ba giả định - rằng người tiêu dùng thích 
hàng hóa nhiều hơn chứ không phải ít hơn, có thể sắp xếp thứ tự những sự kết hợp khác 
nhau theo độ thoả dụng mà chúng đem lại và thị hiếu có tỷ lệ thay thế cận biên giảm 
dần. Bây giờ sẽ dễ dàng khi mô tả thị hiếu bằng đường bàng quan. 


EfantreraeTsakTr Biểu diễn sở thích bằng đường bàng quan 


P1 DHNEỤ kết hợp tại Khi chúng ta nổi tất cả các điểm mà người sinh viên thích như nhau lại, 
._ dùng đem lại Lộc tàn chúng ta sẽ có đường bàng quan. Hình 5.3 chỉ ra ba đường bàng quan 
$/ °HH TÊ Ư¿U¡,U¿U;, UạU¿. 


Mọi điểm nằm trên đường U;U; đều 
Hình 5.3 Biểu diễn thị hiếu tiêu dùng đem lại lợi ích như nhau. Điểm C có nhiều 
bữa ãn và ít phim, điểm A có nhiều phim và 
ít bữa ăn. Vì người tiêu dùng thích số lượng. 
nhiều hơn, đường bàng quan dốc xuống. Vì 
nhiều bữa än có xu hướng tăng lợi ích nên vài 
phim phải đồng thời hy sinh để giữ lợi ích 
không đổi 


Độ dốc của mỗi đường bàng quan thoải 
hơn khi chúng ta dịch sang phải. Nó phản 
ánh tỷ lệ thay thế cận biên giảm đần. Tại A, 
số lượng phim nhiều tương đối so với bữa ân, 
người tiêu dùng sẽ hy sinh nhiều phim để có 
thêm một ít thức ăn. Tại B, số lượng phim ít 
tương đối so với bữa án, người ấy sẽ hy sinh 
một số lượng phim ít hơn để có được thêm 
cùng một lượng bữa ăn. Và tại C người ấy có 
Đọc theo mỗi đường bàng quan như đường U,U, lợi (ch đối với ngườqeu — hiểu bữa ăn nên rất ít phim phải hy sinh để 
dùng là không đối. Bởi vì nhiều được ưa thích hơn là I\, bất cứ môtđiểm noở có thêm một bữa ăn. 
trên đường bảng quan cao hơn (đường LJ,U,) sẽ được ưa thích hơn các điểm 
k+rrirlilErsil-bprk.brrdrerloplCpdresdrere-bie te TEr Tỷ lệ thay thế cận biên giữa bữa ân và 
thỏa mân hơn, Tỷ lệ thay thế cận biên cho thấy rằng mỗi đường bảng quan — phim là độ đốc của đường bàng quan tại 
đều trỏ nên phẳng hơn nếu chúng ta địch chuyển sang phải điểm mà chúng ta bắt đấu. Hai đặc tính của 

một đường bàng quan là dốc xuống và thoải 

đều khi chúng ta di chuyển sang phải - có 
Ợ iả định rằng người tiêu dùng thích số lượng nhiều hơn và sở thích của họ thoả 
mãn giả định tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần. 


Bây giờ xét điểm D trên đường bàng quan U;U;. Điểm D có nhiều phim và bữa ấn 
hơn điểm B. Vì người tiêu dùng thích số lượng nhiều hơn nên lợi ích tại D cao hơn tại 
B. Nhưng mọi điểm trên U;U; đều cho lợi ích như nhau. Vì thế mọi điểm trên U;U; đều 
có lợi ích cao hơn mọi điểm trên U;U;. Ngược lại, điểm E và mọi điểm khác trên U,U, 
đều cho lợi ích thấp hơn mọi điểm trên U;U;. 


Phim 


Bữa ăn Q, 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu .. 


Hộp 5-2 Những bi 
Khi chúng ta nhìn vào một biểu đồ tốt, chúng ta sẽ. 
thấy những đường tròn hay. đường. viền đồng tâm, 
mỗi đường chỉ ra những điểm ở cùng một độ cao. 
Chúng gần giống những đường bàng quan nhưng 
không phải tuân theo quy luật tỷ lệ thay thế cận biên 
giảm dần và có những hình dạng kỳ lạ hơn. Nhưng 
chúng không bao giờ cắt nhau. Những đường tròn 
khác nhau là những độ cao khác nhau. 


Khi bạn leo lên qua các đường tròn kế tiếp, bạn 
sẽ tới điểm đánh dấu đỉnh núi. Trong kính tế, chúng 
ta khó lồng đạt tới đỉnh. Mọi người hiếm khi thoả 
mãn. Nhưng biểu đồ. Động quan giữa sâmpanh và 
tôm hùm trông có thể giống một ngọn núi. Quá 
nhiều một trong hai thử đều khiến bạn chán. Điểm 
tốt nhất, hay điểm tối ưu, tương đương với đỉnh núi, 
nó chỉ ra kết hợp có hạn giữa sâmpanh và tôm hùm 
được ưa thích hơn cả miễn là có sẵn. Chúng ta đang 
vị phạm giả định rằng người tiêu dùng luôn thiích số. 
lượng nhiều hơn. Phần đường tròn dốc lên tương 
'ứng với vùng mà nhiều hơn không còn tốt hơn nữa. 


Hình 5.4 Các đường bùng quan lhông 


Q, 


Phim 


Bữa ăn Q, 


Nếu các đường bảng quan cất nhau, người tiêu dùng sẽ không phân biệt X 
và Y trên đưng bảng quan UU và giữa Y và Z trên đường bảng quan U'U' và 
do đỏ sẽ không phân biệt được giữa X và Z. Bởi vì Z đam lại một khối lượng 
nhiều hơn về cả hai loại hãng hôa, điều này trải với giả thiết là người tiêu 
dùng thích nhiều hơn là Í. Các đường bàng quan không thổ cắt nhau. 


cắt nhau 


h đường tròn khác 


Đối với những loại hàng hoá khác nhau, chúng 
ta không bao giờ thoả mãn. Giống như là chúng ta 
bị hạn chế bởi vùng tối trong hình vẽ dưới đây. 


Điểm tối ưu 


Hàng hóa V 


Hàng hòa H 


Dù Hình 5.3 đã chỉ ra ba đường 
bằng quan, nhưng chúng ta có thể vẽ 
những đường bàng quan khác. Đường 
bằng quan cao hơn thì tốt hơn vì người 
tiêu dùng thích số lượng nhiều hơn. 


Những đường bàng quan không 
cất nhau. Hình 5.4 chỉ ra ao lại như 
vậy. Giả sử UU và U*U' cất nhau. Vì X 
và Y là hai điểm trên UU, người tiêu 
dùng bàng quan giữa những điểm dó. 
Nhưng Y và Z là hai điểm trên U*U'. 
Người tiêu dùng bàng quan giữa Y và Z. 
Vì thế, người tiêu dùng bàng quan giữa 
X và Z. Điều đó là không thể vì người 
tiêu dùng có nhiều phim và bữa ăn tại Z 
hơn tại X. Việc những đường bàng quan 
cất nhau vi phạm giả định rằng người 
tiêu dùng thích số lượng nhiều hơn. Các 
giả định về thị hiếu người tiêu dùng loại 
trừ những đường bàng quan cắt nhau. 


Chúng ta biểu diễn thị hiếu của 


người tiêu dùng bất kỳ bằng cách vẽ biểu đồ hoàn chỉnh về đường bàng quan của người 
đó. Hình 5.5 chỉ ra hai người tiêu dùng với những sở thích khác nhau. Trong mỗi trường 
hợp, dịch chuyển tới đường bàng quan cao hơn cho ta lợi ích cao hơn. Hình 5.5 (a) chỉ 
ra biểu đồ bàng quan đối với người phàm ăn sẵn sàng từ bỏ nhiều phim để có được thêm 
một ít thức ân. Hình 5.5 (b) chỉ ra biểu đồ bàng quan đối với người nghiện phim, người 
sẽ từ bỏ lượng lớn thức ấn để xem thém phim. Cả hai biểu đồ bàng quan đều hợp lý: 
chúng thoả mãn ba giả định cơ bản về thị hiếu tiêu dùng. Lý thuyết của chúng ta có thể 
gập phải những thái cực của sở thích hay những sở thích thông thường ở trung gian. 


IỆ 
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nhau 


(b) Người mẽ xem phim, 
thích giảm cân 


Vé phim 


Bữa ăn % Bữa ăn Q 


Đổ giữ li ích không thay đổi dọc theo một đường bàng quan cụ thể, một người phàm ăn aã hy sinh môtsố lượng lớn các lần xem phim để cá thêm 
các bữa ăn, nhưng một người mè xem phim thỉ aẽ hy sinh một số lượng rất nhỏ các lắn xem phim để tăng thêm một lượng tương tự các bữa äa. 


Tối đa hoá lợi ích và sự lựa chọn 


Đường ngân sách chỉ ra những nhóm hàng có thể mua đựa trên những điều kiện của thị 
trường (ngân sách của người đó và giá của những hàng hoá khác nhau). Biểu đồ bàng 
quan chỉ ra thị hiếu của người đó. Để hoàn chỉnh mô hình, chúng ta giả định rằng người 
tiêu dùng sẽ chọn nhóm hàng có thể mua mà lợi ích là lớn nhất. Người đó không thể chỉ 
trả cho những điểm nằm phía trên đường ngân sách và sẽ không bao giờ chọn những 
điểm ở phía dưới đường ngân sách (có thể mua thêm một hàng hoá mà không cân phải 
hy sinh bất kỳ lượng hàng hoá khác). Người đó sẽ chọn điểm nằm trên đường ngân sách. 


Để tìm được điểm trên đường ngân sách mà 
Hình 5.6 ụ k ù lợi ích là lớn nhất ta phải xem xét thị hiếu tiêu 
dùng. Người phàm ăn sẽ chọn điểm có nhiều 
bữa ăn hơn và ít phim hơn so với điểm mà người 
nghiện phim chọn. Trước tiên chúng ta chỉ ra 
làm thế nào để sử dụng đường bàng quan tìm ra 
sự kết hợp mà người tiêu dùng chọn. Sau đó 
chúng ta kiểm định xem mô hình về sự lựa chọn 
tiêu dùng có giải thích được hành vi khác nhan 
của người phàm ăn và người nghiện phim. 


Phim 


Hình 5.6 minh họa đường ngân sách AF 
cho người sinh viên chỉ 50£ để xem phim (10£ 
một phim) và ăn uống (5£ một bữa ăn). Đường 
bàng quan U,U;, U;U;, UạU; là một phần trên 
biểu đồ bàng quan mô tả thị hiếu của người ấy. 


dưa Tất cả những điểm trên UạU; là không thể 
Các đị hía trên đường ngân sách AF là không khai Người 4i-\ïÍchúủag nÃ àn toàn nhí ò 
tiêu dùng không thể võ tới được đường bàng quan J0y Các điểm nhủỔ và đạt tới vì chúng nằm hoàn toàn phía trên đường 
E là những điểm kham được, nhưng chủng chỉ cho phép ngườitiêu dùng với — ngân sách AF. Người sinh viên ấy thích mức lợi 
đến được đường bàng quan U,U,. Người tiêu dùng sẽ chọn điểm C để với6i ích cao đó nhưng không thể chỉ trả nổi. Tiếp 
được đường bàng quan cao nhất có thể đạt được LI,U,. Tại điểm được chọn. Đã CA, : É ST < 
C, đường bằng quan và đường ngân sách chỉ tiếp tuyển với nhau và hệ aố — tHeO, giả sử người sinh viền xem xét điểm B có 
qóc của chúng nhưnhau. thể đạt tới trên đường bàng quan U;U,. Người 
ấy thích điểm B hơn điểm A, điểm phải nằm 
trên một đường bàng quan thấp hơn (vì các đường bàng quan không thể cắt nhau, đường 
bàng quan đi qua điểm A nằm hoàn toàn phía dưới đường bàng quan U,U;). Tương tự, 


Bữa ăn 
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điểm F phải nằm ở đường bàng quan thấp hơn so với điểm E và người ấy thích điểm E 
hơn điểm F. 


: 7 Tuy nhiên, người sinh viên sẽ không chọn B hay E. Bằng cách di 
.... Kết hợp Đàn hoá được chuyển tới điểm C người sinh viên đạt được đường bàng quan cao hơn 
Si Nc tà cha 07 và thu được lợi ích cao hơn. C là điểm được lựa chọn. Bất kỳ điểm có 
„ Thường nơà/e&c't thể chỉ trả được nằm trên đường ngân sách đều nảm trên một đường, 
bàng quan thấp hơn. Đường ngân sách không bao giờ cắt một đường 
bàng quan cao hơn, ví dụ như U;U;, và giao hai lần với mọi đường bàng 
quan thấp hơn, ví dụ như U,U,. Điểm C là điểm có lợi ích cao nhất ứng với một ràng 

buộc ngân sách nhất định. 


Chúng ta có thể đạt được cùng một câu trả lời theo cách khác. Xem xét tại điểm B 
trên Hình 5.6. Độ dốc của đường ngân sách chỉ ra sự đánh đổi giữa lượng phim và bữa 
ân có thể mua được trong điều kiện thị trường cho phép. Khi phim giá 10£ và bữa ân giá 
%£, hai bữa an có thể đổi lấy một phìm. Độ dốc của đường bàng quan tại B (tỷ lệ thay 
thế cận biên giữa bữa ăn và phim) chỉ ra lượng bữa ăn mà người tiêu dùng phải đánh đổi 
cho phim để giữ mức lợi ích không đổi. Tại điểm B đường ngân sách thoải hơn đường 
bàng quan. Di chuyển sang trái đưa người tiêu dùng tới một đường bàng quan thấp hơn 
vì sự đánh đổi của thị trường thấp hơn sự đánh đổi lợi ích. 


Tương tự, bắt đầu tại E thì không nên di chuyển sang phải dọc theo đường ngân 
sách. Sự đánh đổi của thị trường giữa bữa än và phim thấp hơn sự đánh đổi lợi ích cần 
thiết để giữ lợi ích không đổi. Di chuyển từ E sang phải làm giảm lợi ích và đưa người 
tiêu dùng tới một đường bàng quan thấp hơn. 


Tuy nhiên, nên đi chuyển từ B sàng phi. Sự đánh đổi thị trường của bữa ăn và phim 
vượt quá sự đánh đổi lợi ích để giữ lợi ích không đổi. Người sinh viên đó đạt tới đường 
bàng quan cao hơn và tăng lợi ích của người ấy. Tương tự, nên di chuyển từ E sang trái. 
Sự đánh đổi thị trường lại làm tăng lượng phim để đổi cho lượng bữa ăn ít hơn, nhiều 
hơn sự đền bù cho sự đánh đổi lợi ích, độ dốc đường bàng quan giữ lợi ích không đồi. 
Di chuyển từ E sang trái dọc đường ngân sách làm tăng lợi ích và cho phép người ấy đạt 
tới một đường bàng quan cao hơn. 


Hình 5.7 Ảnh hưởng của sở thích tới sự lựa chọn của người tiêu dùng 


Phim 
Phim 


Bữa ăn 


'Cä hai sinh viền đều có cũng đường ngăn sách AF vá chọn điểm C, điểm tối đa hóa độ thỏa dụng. là tiếp điểm giữa đường bảng quan và đường 
ngân sách. Người phâm ăn có các đường bảng quan dốc đứng và phải tiêu dùng rất nhiều bữa ăn trước khi tỷ lộ thay thế cận biến giảm dần làm 
cho đường bằng quan đủ thoải. Người mê phim cô đường bảng quan thoải và tiếp điểm phải ở xa về phía trải. Do đó, người phâm ân chọn nhiều. 
bữa ân hơn nhưng Ítphim hơn người mê phím, 


hần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Chúng ta có thể xây dựng một nguyên tắc chung từ những ví dụ trên. Khi đường 
ngân sách cắt đường bàng quan, di chuyển dọc đường ngân sách theo một hướng thích 
hợp sẽ làm tăng lợi ích. Xem xét trong ví dụ trên, điểm C, đ šm có lợi ích cao nhất, là 
điểm mà độ dốc đường ngân sách và độ đốc đường bàng quan bằng nhau. Chỉ tại điểm 
C thì mới không thể di chuyển đọc theo đường ngân sách đề làm tăng lợi ích. Người sinh 
viên sẽ chọn điểm C vì lợi ích là cao nhất. 


Để kiểm tra mô hình lựa chọn tiều dùng, hãy xem xét giải thích cho hành vi của 
người phàm ăn và người nghiện phim, những người có thị hiếu về bữa ăn và phim khác 
nhau. Hình 5.5 biểu điễn đường bàng quan của người phàm ăn đốc đứng còn của người 
nghiện phim thì thoải. 


Hình 5.7 giả định rằng hai sinh viên này có cùng một đường ngân sách. Họ có cùng 
mức thu nhập và đối diện cùng một mức giá của thức ăn và phim. Chỉ có thị hiếu của 
họ là khác nhau. Hình 5.7 (a) chỉ ra điểm lựa chọn C của người phàm ăn, với ni bữa 
ăn và ít phim. Hình 5.7 (b) xác định rằng người nghiện phim chọn điểm C với nhiều 
phim hơn và ít thức ăn hơn. Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng của chúng ta biến sự khác nhau 
về thị hiếu thành sự khác nhau vẻ cầu đối với hai hàng hoá. 


Mỗi người chọn điểm mà tỷ lệ thay thế cận biên của họ bằng với độ dốc của đường 
ngân sách, chỉ phụ thuộc vào giá cả tương đối giữa phim và bữa ăn. Người phầm ãn thích 
nhiều thức ân hơn (đường bàng quan đốc): điểm lựa chọn của người đó xa sang phía phải 
để đưa được đường bàng quan tới phần thoải hơn. Người nghiện phím có đường ngàn 
sách thoải: điểm lựa chọn của người đó xa sang phía trái trước khi đường bàng quan có 
thể thoải hơn đường ngân sách. 


Sự điều chỉnh đối với thay đổi thu nhập 


Chương 4 đã giới thiệu độ co giãn của cầu theo thu nhập để mô tả trong điều kiện những 
yếu tố khác không đôi, sự phản ứng của lượng cầu dối với sự thay đổi thu nhập của người 
tiêu dùng. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng mô hình sự lựa chọn tiêu đùng để phân tích 
sự phản ứng một cách chỉ tiết hơn. 


Với thị hiếu và giá cả nhất định, Hình 
5,8 chỉ ra ảnh hưởng của thu nhập cao hơn. 
Người sinh viên đã có thu nhập 50£, có 


Hình 5.8 — Ảnh hưởng củo việc tăng thu nhập. 


của người tiêu dùng 


theo thứ tự vẫn là 5£ và I0£, Với thu nhập 
cao hơn người ấy có thể chỉ trả nhiều hơn 
cho một hoặc cả hai mật hàng đó. Đường 
ngân sách dịch chuyển ra ngoài từ AF sang 
AT. 


Phim 


Để xác định vị trí chính xác của đường 
ngân sách mới, chúng ta lại tính toán những 
điểm nút mà tại đó thu nhập chỉ dùng cho 


1 NHƯ # một loại hàng hoá. Điểm A chỉ ra rằng 80£ 
0D 2 4 6 8 10 12 14 180 dùng hết để xem 8 bộ phim mỗi phim 10£. 
Bữa ăn Điểm F chỉ ra rằng 80£ dùng hết để mua 16 


bữa ăn mỗi bữa 5£. Nói những điểm dó ta 
Một mức gia tầng trong thu nhập của người iêu dùng tử S0£ lên 80E tạo nên. 


sự dịch chuyển song song của đường ngân sách từ AF lên AT". Hai điểm được đường ngân sách mới A`F°.Vì dộ dốc 
mủtA' và Fˆ cho thấy sự gia Lăng của sức mua nếu chỉ mua một loại hàng của đường ngân sách chỉ phụ thuộc vào giá 
Độ đốc không đổ vigiá cả không đổ, Với mức tụ nhp cao hơn, người lâu cả tương đối giữa hai loại hàng hoá, mà nó 
dùng chọn điểm CP, Vi cả hai loại hàng này đầu là hàng hóa (hông thưởng, h Sà đi A21E* 
nên thu nhập cao hơn nâng lượng cầu ca mỗi mặt hàng, nhưng mức giá không đổi nên đường ngân sách mới Á F 
tâng tinh bằng phần trăm về sổ lần xem phim cao hơn vì độ eo giần theo thu. song song với đường ngân sách cũ AF. 


nhập của nó cao hơn. 
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Điểm nào trên A"F' sẽ được người sinh viên chọn? Người ấy chọn C', tại đó đường 
ngân sách mới tiếp tuyến với đường bàng quan cao nhất có thể đạt tới. Tuy nhiên, vị trí 
điểm C' phụ thuộc vào biểu đồ đường bàng quan mô tả thị hiếu của người ấy. 


Đối với hầu hết người tiêu dùng, thức ăn là hàng hoá thông thường nhưng thiết yếu 
trong khi phim lại là hàng hoá cao cấp. Hình 5.8 chỉ ra trường hợp mà thị hiếu của người 
sinh viên có tính chất đó. Sự gia tăng thu nhập từ 50£ lên 80£ làm thay đổi sự lựa chọn từ C 
(2 phim, 6 bữa ăn) sang C° (4 phim, 8 bữa ăn). Vì vậy, thu nhập tăng 60% khiến lượng cầu 
về phim tăng 100%, xác nhận rằng phim là hàng hoá cao cấp với độ co giãn thu nhập lớn 
hơn đơn vị. Tương tự, thu nhập tăng 60% khiến lượng cầu về bữa ăn tăng 33%. Độ co giãn 
của cầu theo thu nhập đối với thức ăn là (0,33/0,6) = 
Hình 5.9 ` Thu nhập tö à ì 0.55, xác nhận rằng thức ăn là hàng hoá thông thường 
(độ co giãn của thu nhập lớn hơn 0) nhưng thiết yếu 
(độ co giãn thu nhập nhỏ hơn đơn vị). 


Ngược lại, trên Hình 5.9, thị hiếu của người 
: ¬= sinh viên coi thức ăn là hàng hoá thứ cấp, lượng cầu 


Q, 


giảm khi thu nhập tãng. Tại điểm C' trên đường 
ngân sách A'F" lượng cầu thức an thấp hơn tại C 
trên đường ngân sách AF, tương ứng với thu nhập. 
Bi thấp hơn. 


H Ảnh hưởng của việc giảm thu nhập, tất nhiên 
là hoàn toàn ngược lại. Đường ngân sách dịch vào 
trong nhưng vẫn song song với đường ngân sách 

cũ. Khi cả hai loại hàng hoá đều là hàng hoá thông. 
lá. Hà Đ 12 1-16 thường, thu nhập thấp hơn làm giảm lượng cầu của 

cả hai loại hàng hoá. Nếu một hàng hoá là thứ cấp, 
Thu nhập tâng tử 50£ lên 80£, đường ngân sách dịch chuyển song lượng cầu sẽ tăng khi thu nhập giảm. Lưu ý rằng 
PS. cover Ryetrsltbdbp lu ndr-nisiec Eering không thể cả hai đều là hàng hoá thứ cấp: khi thu 
cxvi-rriaibeoabdibuodossdo = ". nhập giảm và mức giá vẫn không đổi thì người tiêu 
dùng không thể tiêu dùng một lượng lớn hơn cả hai 
loại hàng hoá. 


Phim 
© —=Nt;»0@¬iGœ 


Đường mở rộng thu nhập 


„_ Thay vì phản ứng của cầu đối với một sự thay đổi nhất định về thu nhập, 
Đường mở rộng thu nhập chỉ chúng ta muốn biết vẻ phản ứng của cầu đổi với tất cả những thay đổi 


ra những kết hợp được chọn khác nhau có thể có của thu nhập. Nghiên cứu điều đó chúng ta xác định 
Yv.tsitmbsseh là Ôn đường mở rộng thu nhập. Nhìn lại Hình 5.8, đường ngân sách AF và 


áp A'E' tương ứng với thu nhập lần lượt là 50£ và 80£. Với mức thu nhập 

DƯ E006, cao hơn, chúng ta có thể vẽ nhiều đường ngân sách, song song với AF 

và A'F` nhưng cao hơn. Chúng ta có thể tìm được những điểm trên 

đường ngân sách mới mà người tiêu dùng sẽ chọn khi có mức thu nhập cao hơn. Nối 

những điểm được chọn (C và C' trên Hình 5.8) và những điểm mới (chẳng hạn là C'' và 
€'``), ta được đường mở rộng thu nhập. Hãy thử tự vẽ nó. 


Điều chỉnh đối với thay đổi giú 


Chúng ta đã xem xét thay đổi về thị hiếu và thu nhập, bây giờ chúng ta phân biệt ảnh H 
hưởng của thay đổi giá cả. Chương 4 chỉ ra rằng giá cả tăng làm giảm lượng cầu, khi 
những yếu tố khác không đổi. Độ co giãn cầu theo giá bản thân hàng hoá đó đo lường 
phản ứng này, và nó càng lớn càng dễ thay thế bằng những hàng hoá mà giá của chúng 
không tăng. 


Chúng ta cũng đã giới thiệu độ co giãn chéo của cầu để đo lường phản ứng của 
lượng cầu một hàng hoá với sự thay đổi giá cả của một loại hàng hoá khác. Sự tảng giá 
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hàng hoá j làm tảng lượng cầu hàng hoá ¡ nếu chúng là hàng hoá thay thế cho nhau 
nhưng làm giảm lượng cầu hàng hoá ¡ nếu chúng là hàng hoá bổ sung cho nhau. Dẫn 
chứng được trình bày tại Bảng 4.2 và 4.6. 


Có phải nhận định trên luôn đúng, hay những dân chứng chúng ta đã xem xét chỉ 
xác nhận được lập luận thông thường? Bây giờ chúng ta đưa ra một phương pháp phân 
tích chuẩn xác hơn dựa trên sự phát triển cao hơn mô hình lựa chọn tiêu dùng. 


Giá thay đổi và đường ngân sách 


Hình 5.10 minh họa đường ngân sách AF cho. 
người tiêu dùng với thu nhập 50£ mà giá phim 
và bữa ân lần lượt là 10£ và 5£. Giả sử giá bữa. 
ăn tâng lên 10£. Vì giá phim không đổi. S0£ vẫn 
xem được 1Ø phim khi toàn bộ thu nhập chỉ cho 
phim. Điểm A nằm trên đường ngân sách mới 
cũng như đường ngân sách cũ. Nhưng khi toàn 
bộ thu nhập chỉ cho bữa ân, 50£ chỉ mua được Š 
bữa ân với mức giá 0£ một bữa thay vì I0 bữa 
ân giá 5£ một bữa. Vì vậy, điểm nút còn lại trên 
đường ngân sách mới di chuyển từ F sang F` khi 
giá bữa ăn tăng gấp đôi. Như trước đây, ta nối 
những điểm nút lại để có đường ngân sách mới 
AF'. Ảnh hưởng của việc tảng giá làm xoay 
gấp _ đường ngân sách vào trong quanh điểm A mà tại 
đôi giả bữa giảm một nửa lượng bữa án có thể mua được khi đố không mua bữa än nào và giá bữa ấn cao hơn 
không mua vẻ xem phim. Điểm F dịch đến F'. Đường ngân sách bó Sn = & 

xung quanh điểm A, tại đó không bữa An nào được mua cả Dọc neo — không liên quan tới. 

sách mới người liêu đùng khòng côn khả nâng đạt tới điểm. . È có, 

liêu đùng C ban đầu. mức tiêu đùng một hoặc cả hai loại hàng buộc phải Ngoại trừ điểm A, giá bữa ăn cao hơn 


giễm xuống. nghĩa là người tiêu dùng bảy giờ có thể mua íL 
bữa ăn hơn với một số lượng phim nhất định, 
hoặc ít phim hơn với một lượng bữa ân nhất 
định. Đường ngân sách mới AF` nằm phía trong đường ngân sách cũ AF. Sự kết hợp nằm 
giữa AF và AF" là không thể chỉ trả được nữa với mức giá bữa ân cao hơn. Cụ thể là, 
điểm đã được chọn trên đường ngân sách cũ là khóng thể chỉ trả được ngoại trừ điểm 
nút A. Giá tàng làm người tiêu dùng thiếu thốn hơn khi bị giám lựa chọn tiêu dùng với 
một mức thu nhập cố định. Mức sống người tiêu dùng giảm xuống. 


Để kiểm tra xem bạn có hiểu không, hãy thử vẽ đồ thị mô tả ảnh hưởng lên dường 
ngân sách trong trường hợp: (1) giảm giá bữa ãn (gợi ý: sử dụng Hình 5.10 - như thế 
nào?); (2) tăng giá phim (gợi ý: đường ngân sách xoay quanh điểm nào?). 

Ảnh hưởng thay thế của giá Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập 


Ta ụ ai va 0b Mô hình lựa chọn tiêu dùng dựa trên cơ sở sư tắc động qua lại giữa những 


lựa chọn có thể (đường ngân sách) và thị hiếu (đường bàng quan). Để 
giá đổ. Ảnh phân tích ảnh hưởng của thay đổi giá cả lên lượng cầu hàng hoá thực tế, 
chúng ta phải nghiên cứu sự xoay quanh trục của đường ngân sách ảnh 
cấu chỉ đối với sự thay đổi. hưởng như thế nào tới đường bàng quan cao nhất mà người tiêu dùng có 

% của thu nhập thực tế.. thể đạt tới. 

Giá bữa ăn cao có hai ảnh hưởng khác nhau tới đường ngân sách 
trên Hình 5.10. Thứ nhất, đường ngân sách trở nên đốc hơn, phản ánh sự tầng giá tương 
đối của bữa ãn, Để có thêm một bữa ân thì phải hy sinh nhiều phim hơn. Thứ hai, đường 
ngân sách mới AF" nằm phía trong đường ngàn sách cũ AF. Sức mua của một lượng tiền 
nhất định giảm khi giá cả tăng. Vì thế những nhà kinh tế học đã chia ảnh hưởng của giá 
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cả tăng làm hai ảnh hưởng khác nhau, sự thay đối giá tương đối của hai loại hàng hoá 
và sự giảm sức mua của lượng tiền nhất định. 


Hình 5.11 


thư nh 


Bữa ăn 


Giả bửa ân cao hơn lâm đường ngân sách AF dịch tởi AF". Người tiêu dùng chuyển tử, 
điểm C xuống điểm E. Sự dịch chuyển này có thế được chia ra thành một ảnh hưởng 
thay thố thuần tủy, tứ C đến D, sự phản ứng đổi với những thay đổi giá tương đối tại mức. 
sống cũ và một ảnh hưởng thu nhập thuần tủy từ D đến E, phản ứng đối với một sự. 
giảm thu nhập thực tố với giả tương đối không đổi. Ảnh hưởng thay thế làm giảm lượng 
cấu về bữa ân. Ảnh hưởng thụ nhập cũng làm giảm lượng cầu về bữa ân nếu bữa ân là 
một loại hàng hóa thông thường. Theo những điều kiện này, giả tâng làm giảm lượng 


cầu và các đường cầu đốc xuống. 


Ảnh hưởng thay thế vỏ ởnh hưởng 


Hình S.II chỉ ra phản ứng của 
lượng cầu với giá bữa ăn cao hơn. Tại 
giá cũ, người tiêu dùng có đường ngân 
sách AF và chọn điểm C để đạt đường 
bàng quan cao nhất có thể U;U;. Tại giá 
bữa ân cao hơn, đường ngân sách quay 
tới AE” và người ấy chọn điểm E để đạt 
tới U,U;, đường bàng quan cao nhất có 
thể. Trong ví dụ này, giá bữa ăn cao hơn 
làm giảm lượng cầu của cả bữa än và 
phim. 


Ảnh hưởng thay thế 


Tách riêng ảnh hưởng của giá tương 
đối, tưởng tượng đường ngân sách giả 
định HH, song song với AF” và tiếp 
tuyến với đường bàng quan cũ LJ›U;. Vì 
HH song song với đường ngân sách mới 
AF' nên hệ số góc của nó phản ánh giá 
tương đối mới giữa phim và bữa ân sau 
khi giá bữa ân tảng lên. Vì HH tiếp 
tuyến với đường bàng quan cũ U;U; 
nên nó phục hồi lợi ích và mức sống cũ 
của người tiêu dùng tại mọi điểm trên 
U;U;. 


Với đường ngân sách giả định HH người tiêu dùng sẽ chọn điểm D. Sự di chuyển 
từ € đến D là ảnh hưởng thay thế thuần tuý, sự điểu chỉnh của cầu đối với giá tương đối 
khi thu nhập được điều chỉnh để có được mức sống cũ khi giá cả cao hơn. Ảnh hưởng 
thay thể của tăng giá bữa ăn rõ ràng làm giảm lượng cầu bữa ân. Kết quả đó là chung®), 
Khi bữa ăn đất lên tương đối, người tiêu dùng chuyển sang phim, hàng hoá trở nên rẻ 


tương đối. 


Hộp 5-3 Sự thay 


Một người đứng trước hai sự lựa chọn: giữa cocktail 
Tom Collins và bia. Khi giả của hai loại đổ uống là 
như nhau, anh ta chọn một sự kết hợp nhất định. 
Sau đó giá tương đối của Tom Collins tăng lên bốn 
lần nhưng thu nhập của anh ta được điểu chỉnh nên. 


anh ta có thể vẫn chọn sự kết hợp ban đấu. Tuy. - 
nhiên, anh ẩy phản ứng lại với giá bia giảm tương - 
đối bằng cách chọn một sự kết hợp mới mà lấy thêm _ 


Ảnh hưởng thu nhập 


bía thay cho Tom Collins. Đó là ảnh hưởng thay \hế 
thuần tuý. Đường ngàn sách của anh ta tăng số lần 
tương ứng để có được cả hai loại đồ uống. Lượng 
cầu thay đổi với giá đổ uổng. 

.K et al., “Expetimental Studies of Consumer 
Demand. 'Ủsing Laboratory Animals", (Economic 
Inquily; March 1975). 


'Tách riêng ảnh hưởng của việc giảm thu nhập thực tế, giữ giá tương đối không đổi, bây 
giờ xem xét sự dịch chuyển song song của đường ngân sách từ vị trí giả định HH tới vị 


`* Chỉ với hai hàng hoá, sự thay thế cho bữa ân phải là phím. Tuy nhiên, khi có nhiều hơn hai hàng hoá. chúng ta 
không thế chắc chắn rằng ảnh hưởng thay thế sẽ có xu hướng lầm tàng lượng cấu đối với tất cá những hằng hoá 
còn lại. Chúng ta bản ngắn gọn về vấn để này dưới đầu để "hãng hoá bổ sung và hàng hoá thay thế" 
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trí thực tế AF°. Người tiêu dùng thay đổi từ điểm D đến diểm E. Khi cả hai hàng hoá 
đều là hàng hoá thông thường, việc giảm thu nhập thực tế làm giảm lượng cầu của cả 
hai hàng hoá. Đồ thị 5.11 chỉ ra điểm E ở phía đưới bên trái điểm D. 


Ảnh hưởng ròng của giá cả tăng tới lượng cầu 


Người tiêu dùng thay đổi từ điểm C tới điểm mới E. Chúng ta có thể giải thích nó là ảnh 
hưởng thay thế thuần tuý từ C tới điểm giả định D cộng với ảnh hưởng thu nhập thuần 
tuý từ D tới E. Nếu hàng hoá có giá cả tăng là hàng hoá thông thường, đường cầu đốc 
xuống như đã xem xét ở Chương 4. 


Ảnh hưởng thay thế từ C tới D phải làm giảm lượng cầu về bữa ăn. Khi giá bữa ăn 
tăng lên, đường ngân sách trở nên đốc hơn và chúng ta phải di chuyển dọc theo dường 
U;U; sang trái để tìm điểm tiếp tuyến với HH. Tương tự, ảnh hưởng thu nhập phải làm 
giảm lượng cầu về bữa ăn nếu thức ăn là hàng hoá thông thường. E phải nằm phía trái 
so với điểm D. 


Hàng hoá thứ cấp 


Mặc dù ảnh hưởng thay thế làm giảm lượng cầu bữa ăn khi giá bữa än tăng, ảnh hưởng 
thu nhập có chiều hướng ngược lại nếu hàng hoá là hàng hoá thứ cấp: giám thu nhập 
thực tế làm tăng lượng câu. Chúng ta thận chí có thể tưởng tượng trường hợp oái oàm 
này như là ảnh hưởng đó mạnh đến nỗi giá cả tăng làm lượng cầu hàng hoá đó tăng. 
Đường cầu đốc lên. 


Khả năng đó được minh họa trên Hình 
5.12. Giá cả hàng hoá thứ cấp tăng làm 
đường ngân sách quay từ AF đến AF”. Ảnh 
hưởng thay thế, từ C đến D, làm giảm lượng 
cầu hàng hoá thứ cấp nhưng ảnh hưởng thu 
nhập là rất lớn, từ Ð tới E. Vì E nằm bên phải 
điểm C, ảnh hưởng ròng của giá cả hàng hoá 
thứ cấp tăng làm tăng lượng cầu. Những nhà 
kinh tế coi đó là hàng hoá “Giffen”, gọi theo 
tên một nhà kinh tế học thế kỷ 19 người đã 
kiểm tra liệu giá khoai tây tăng có làm tăng 
lượng cầu khoai tây đo người nghèo mua hay 
không. 


S 


Hàng thông thường 


Hàng hoá thứ cấp không nhất thiết là 
Hàng thứ cấp ạ hàng hoá “Giffen”. Nó đòi hỏi một ảnh 
Sự tăng giá làm đường ngàn sách quay từ AF đến AF”. Ảnh hưởng thay thế từ C hưởng thu nhập rất lớn - ở đây là tăng lượng. 

đến D làm giảm lượng cầu về hàng thứ cấp. Vì hàng này là hàng thứ cấp, nàn âu phần ứ ¡ øiả â & 
ảnh hưởng thụ nhập tỪD đến E làm tăng lượng cầu về hàng thứ cấp. Đối với loại cầu phản ứng lại với giảm thu nhập thực tế - 
hàng Giflen ảnh hưởng thu nhập thắng thể và điểm E nằm ở phía phải củaC. — để bù đấp lại ảnh hưởng thay thế luôn làm 
Trên thực tế ảnh hưởng thu nhập đối với hàng thứ cấp không mạnh mô nhưvậy sa Anh r hà 4 là bà + 
va điểm E, mặc đù năm ở phia phảicủa Ð, thưởng nằm phía trái củaCtnấnàn — Øiảm lượng cầu. Khi hàng hoá là hàng hoá 
lượng cầu đổi với hàng thứcấp giãm khigiá của nó tăng tên thứ cấp, lập luận lý thuyết không thể chỉ ra 
được ảnh hưởng nào chiếm ưu thế. Chúng ta 
phải xem xét dẫn chứng thực tế. Sau những 
thập kỷ nghiên cứu thực tế, những nhà kinh tế học cho rằng hàng hoá "*Giffen” là hiếm. 
Trên thực tế, hàng hoá hiếm khi là hàng hoá thứ cấp đến mức để ảnh hưởng thu nhập có 

thể đảo ngược lại ảnh hưởng thay thế. 


u dùng đặc biệ 


Khi thế hệ giày Nike mới được tung ra thị trưởng đơn 
giản bạn phải có chúng, dù cho chúng giá trị lớn. 
Thực tế, chúng càng đắt, chúng cảng đặc biệt thì 
chủng càng lôi cuốn. Armandi, Gucci, Porsche và 
những thương hiệu khác cũng hiểu điều đó những 
năm qua. Có phải là những nhà kinh tế học đã sai? 
Đướng cầu dốc lên: giá cao hơn, lượng cầu lớn hơn? 


Nhà kinh tố học Mỹ Thorstein Veblen (1857 - 
1929) là người đầu tiên chứ ý tới “sự tiêu dùng đặc 
biệt" và mong muốn của người tiêu dùng về sự đặc 
biệt. Tuy nhiên, sự tổn tại của hàng hoá Veblen cũng 
gần như phù hợp với mô hình lựa chọn tiêu dùng mà 


nhiều giày tại mức giá rẻ bạn sẽ muốn mua chúng 
nhiều hơn. Cải phải giữ cố định trong ví dụ này là 
chất lượng và mức độ đặc biệt nhận thấy. 


Tuy nhiên, nếu mức giá giảm: đạt được chỉ vì 
chất lượng thực tế hay nhận thấy đã bị giảm, thì 
những yếu tố khác không còn cố định nữa. Chúng ta 
đang nói về một sẵn phẩm khác với một đường cầu 
ở độ cao khác. Sự tiêu dùng đặc biệt vẫn phù hợp. 
với lý thuyết cấu của chúng ta. Nhưng nó giúp giải 
thích vì sao Thierry Henry và David Beckham được 
trả số tiền lớn để thuyết phục người tiêu dùng về sự 
thoải mái với sản phẩm đặc thù, đường cầu của nó 


ị 
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chúng ta đã xây dựng. Đồ thì dưới đây chỉ ra đường 
cẩu của hai nhãn hiệu giày, Exclusive và 
Bogstandard., Với mỗi loại. đường cầu dốc xuống 
như bình thưởng. Nhưng, vị Exclusive tốt hơn 
Bogstandard, mọi người sẵn sâng trả nhiều hơn cho 
ExclusÍve - đường cầu EE nằm trên đường cầu BB 
của Bogstandard. 


Khi mọi người đánh giá đường cầu dốc lên, họ 
thường so sănh những điểm như là Q; và Qạ trên đổ 
thị, khi nối chúng lại sẽ tạo ra đường cẩu dốc lên. 
Tuy nhiên, yêu cầu "các yếu tố khác không đổi” cho. 
phép chúng ta xem xét tốt hơn vế hành vị bộc lộ. 
Những yếu tố khác không đổi, nếu bạn có thể mua 


sẽ dịch lên trên, 


Giá 


Lượng 


Như là sự điều chỉnh theo kinh nghiệm, những nhà kinh tế học cho rằng, thậm chí 
đổi với hàng hoá thứ cấp, đường cấu sẽ dốc xuống khi giá cả tăng lên. Đối với những 
trường hợp phổ biến hơn khi hàng hoá là hàng hoá thông thường, với độ co giãn theo thu 
nhập của cầu là dương, ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập đếu làm giảm lượng 
cầu, như trên Hình 5.L1. Sự dốc xuống của đường cầu có thể được chứng minh chỉ bởi 
lập luận lý thuyết. 


6... Ẻ 2 ttnnoaoaaỶa kế: 


Độ co giãn chéo của cầu theo giá hàng hoá khác 


Giá một loại hàng hoá tăng ảnh hưởng tới cấu về hàng hoá khác như thế nào? Chương 
4 chỉ ra rằng độ co giãn chéo của cầu theo giá hàng hoá khác có thể dương hay âm. Bây 
giờ chúng ta mô tả bằng đồ thị những khả năng đó, làm nổi bật lên vai trò của ảnh hưởng 
thay thế và ảnh hưởng thu nhập. 


Hình 5.13 chỉ ra độ co giãn chéo của cấu theo giá cả hàng hoá khác là âm. Giá bữa 
ăn cao hơn làm giảm lượng cầu về phim. Hình 5.13 có ba tính chất. Thứ nhất, hai hàng 
hoá là thay thế nhau không hợp lắm. Đường bàng quan là rất cong. Sự dí chuyển khỏi 
sự kết hợp cân bằng của hai hàng hoá đòi hỏi lượng bổ sung lớn của một hàng hoá để 
bù đấp cho lượng nhỏ mất đi của hàng hoá khác khi lợi ích được giữ không đổi. Khi giá 
bữa ăn tăng, ảnh hưởng thay thế bằng phim là nhỏ. Dịch chuyển dọc theo U;U; sang phía 
trái, ta nhanh chóng đạt được độ đốc phù hợp với giá cả tương đối mới của hai loại hàng 
hoá. Ảnh hưởng thay thế từ C tới D cộng thêm một lượng nhỏ vào lượng cầu về phim. 
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Hinh 5.13 Độcog chéo là âm 


của: cầu theo gi 


Vé phim 


Môi sự gia tăng trong giá bữa ăn lam quay đường ngắn sách từ AF đến. 
AF'. Ảnh hưởng thay thế từ C đến D là nhỏ. Các đường bàng quan có độ 
cong lớn vì hai loại hàng hóa này có khả năng thay thế nhau rất thấp xét 
về đó thỏa dụng. Ảnh hưởng thu nhắp tử D đến E cho thấy có sự qảm 
sútrất lớn về số lần xem phim vì hai lý do. Thứ nhất, sự giảm sủt trong 
thu nhập (hực tế càng lỏn khi điểm xuất phát C càng ở xe về phía bên. 
phải. Thứ hai, phim là một loạt hang hóa xa xỉ mà lượng cấu răt nhạy. 
cảm với thay đổi trong thu ahập thực tẽ. Vì vây ảnh hưởng thu nhập lớn. 
han Änh hưởng thay thế. E nằm ở phía dưới C. TT —=== 


Thứ hai, phim có độ co giãn 
cầu theo thu nhập là cao. Chúng là 
hàng hoá xa sỉ. Ảnh hưởng thu nhập 
di chuyển từ D tới E trong phản ứng 
dịch chuyến song song vào trong của 
đường ngân sách từ HH tới AF, dẫn 
tới lượng cầu phim giảm nhiêu. 


Cuối cùng, điểm C nằm xa vẻ 
phía phải của đường ngàn sách cũ 
AE Chỉ tiêu cho ăn uống chiếm phần 
lớn trong ngân sách người tiêu dùng. 
Vì thế sự thay đổi giá bữa ăn dân tới 
sự thay đổi lớa vẻ sức mua của thu 
nhập người tiêu dùng. Không chỉ 
lượng cầu phim phản ứng lại với sự 
thay đổi thu nhập thực tế nhất định, 
mà sự tăng giá bữa ăn nhất định cũng, 
có ảnh hưởng lớn tới thu nhập thực tế 
của người tiêu dùng bởi thức ăn 
chiếm phần lớn trong ngân sách 
người tiêu dùng. 


Hai ảnh hưởng cuối cùng đẫn 
tới ảnh hưởng thu nhập lớn, làm 


giảm lượng cầu về phim, Bởi vì ảnh hưởng thay thế đối với phim là nhỏ, ánh hưởng ròng 
là sự giảm lượng cầu vẻ phim. Sự tăng giá bữa ăn làm giảm lượng cầu vẻ phim. Độ cô 
giãn chéo của cầu theo giá hàng hoá khác là âm. 


Hình 5.14 ' Độ co giữn của cổu theo giú chéo lũ dương 


Thực phẩm khác 


Bánh mỳ Q 


Việc tăng giá bánh mỳ làm đường ngàn sách quay tử AF đến AF'. Ảnh hưởng thay. 
thế từ C đến Dià lớn Độ cong của các đường bàng quan là nhỏ vì hai loại hàng hỏa 
này có thể thay thế cho nhau rất tốt xét về độ thỏa dụng. Ảnh hưởng thụ nhập từ D 
đến E là lương đối nhỏ vì độ eo giãn theo thụ nhập của cầu đối với các thực phẩm 
khác là thấp và vì sự giảm sút trong thu nhập thực tế là nhỏ do bánh mỹ chỉ chiếm 
một phần nhỏ ngân sách của người tiêu dùng. Ảnh hưởng thay thể lớn hơn ảnh 
hưởng thu nhập. E nằm ở phia trên C.. 


Hình 5.14 chỉ ra trường hợp 
ngược lại, độ co giãn chéo cửa cầu theo 
giá cả hàng hoá khác là đương. Giá sử 
người tiêu đìng đang chọn piữa bánh 
mỳ và loại thức ăn khác. Nếu giá bánh 
mỳ tăng, khoai tây là hàng hoá thay thế 
tốt cho bánh mỳ. Để giữ lợi ích không. 
đổi, người tiêu dùng có thể dùng loại 
khoai tây rẻ thay cho bánh mỳ đắt đỏ. 
Đường bàng quan ít cong hơn vo với ở 
Hình 5.13. 


Cũng giả sử rằng hàng hoá khác 
có độ co giãn cầu theo thu nhập là nhỏ. 
Mặc dù giá bánh mỳ cao hơn làm giảm. 
thu nhập thực tế, nó có ảnh hưởng thu 
nhập nhỏ làm giảm lượng cầu về hàng 
hoá khác, Cuối cùng, nếu bánh mỳ 
chiếm một phần tương đối nhỏ trong, 
ngân sách người tiêu dùng, giá bánh 
mỳ cao có ảnh hưởng nhỏ tới việc giảm 
sức mua của người tiêu dùng. So sánh 


Hình 5.L3 và 5.14, sự đi chuyền song song từ HH tới AF” trong trường hợp sau là nhỏ 


hơn. 
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Hai ảnh hưởng cuối cùng gây ra ảnh hưởng thu nhập nhỏ làm giảm lượng cấu vế 
thức ân khác. Ngược lại, ảnh hưởng thay thế đổi với thức ăn khác là lớn. Vì thế giá bánh 
mỳ cao hơn làm tăng cầu thức ăn khác. Độ co giãn chéo là đương. Ảnh hưởng dương đó 
thậm chí lớn hơn nếu hàng hoá khác là hàng hoá thứ cấp. Ảnh hưởng thu nhập làm täng 
lượng cầu thức ăn khác, tăng cường cho ảnh hưởng thay thế. Bảng 5.2 tổng kết những 
hàm ý của mô hình sự lựa chọn của người tiêu dùng về phản ứng cầu với thay đổi g 


Hàng hoá Loại Ảnh hướng thay thế Ảnh hưởng thu nhập — Tổng ảnh hưởng 
ñ Thông thưởng Am Âm Âm 
Thứ cấp. Âm Dương Chưa xác định 
J Thông thưởng. Dương Âm Chưa xác định 
Thứ cấp. Dương Dương Dương 


, E2) Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
gagliy! của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


[s.4} ờng cũu thị trường 


ế Chúng ta đã xác định rằng đường cầu cá nhãn (hầu hết) dốc xuống. Đối 
Tng tú thị Tản với phần còn lại của cuốn sách chúng ta giả định rằng thực tế là như 
Các Bường cấu cá Than vậy. Cộng đường cầu của tất cả các cá nhân người tiêu dùng, chúng ta 

trên thị trường đồ. có đường cầu thị trường. 

Tại mỗi mức giá, chúng ta tìm ra mỗi lượng cầu của người tiếu 
dùng. Cộng lượng cầu của tất cả người tiêu dùng tại mức giá đó, chúng ta có tổng lượng 
cầu tại mỗi mức giá, được đường cầu thị trường. Bởi vì, khi giá giảm, mỗi người đều 
tăng lượng cầu, tổng lượng cấu cũng phải tăng khi giá giảm. Đường cấu thị trường cũng 
dốc xuống. 


Hình 5.15 ' Các đường cổu của có nhân và đường cổu của thị tr: 


Z—} Người lu đản) + 


10 : Đường cầu thị trưởng là tổng thøo chiếu ngang của các 

Z z‡Người tiêu dùnd 2 đườngcấucánhản Vị dụ. nếu giả là 5, thì lượng cấu của 

k.ị / người tiêu đùng 1 là 11 đơn vị và của người tiếu đúng 2 là 
_ / Thị trưởng 13 đơn vị. Tổng lượng cầu trên thị trưởng với giá 5£ là 24 
ös ` đơn vị, như được biểu diễn trên đường cầu của thị trưởng. 


IB Đường cấu của thị trường gấp khúc lại ở điểm A, giá tại đò 
là giá của người tiêu dùng 2khi mới gia nhập thị trường 


XI 
^L = 
kị PL 
1013 2024 30 40 50 
Lượng 


Đường cấu thị trường là tổng theo chiều ngang của đường cấu cá nhân. Với 
những mức giá trên trục tung và sản lượng trên trục hoành, chúng ta phải cộng các 
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lượng cầu cá nhân tại cùng một mức giá. Hình 5.15 minh hoạ cho ý đó đối với hai 
người tiêu dùng. 


Ảnh hưởng thay (hế và ảnh hưởng thu nhập được dùng để phân tích ảnh hưởng của 
thay đổi giá cả. Bất kể chiểu hướng của ảnh hưởng thu nhập, đối với chỉ hai hàng hoá 
ảnh hưởng thay thế luôn luôn âm. Ảnh hưởng giá tương đối thuần túy dẫn người tiêu 
dùng tới việc thay thế hàng hoá mà giá tương đối tăng bằng hàng hoá có giá tương đối 
giảm. Tách ảnh hưởng thu nhập ra, hàng hoá nhất thiết là thay thế cho nhau khi có hai 
hàng hoá. 


Với nhiều hơn hai hàng hoá, vài hàng hoá có thể được tiều dùng cùng nhau - ối 
tẩu và thuốc lá sợi dùng cho tẩu, bánh mỳ và bơ, điện và bếp điện. Những hàng hoá đó 
là hàng hoá bổ sung. 


Thâm chí với nhiều hàng hoá, luôn luôn có ảnh hưởng thay bớt những hàng hoá 
mà giá tương đối tăng. Tuy nhiên, sự thay thế có thể không phải bằng tất cả những hàng 
hoá khác. Người tiêu dùng thay bớt những hàng hoá được tiêu dùng cùng với những 
hàng hoá có giá cả tăng. 


Giả định giá ống tẩu tâng. Chuyện gì sẽ xảy ra với cầu về thuốc lá? (Bỏ qua ảnh 
hưởng thu nhập. vì chỉ tiêu cho ống tẩu là phần nhỏ trong ngân sách hộ gia đình, vì vậy 
thu nhập thực tế chỉ hơi giảm). Vì ống tẩu và thuốc lá được sử dụng cùng nhau, chúng 
ta hy vọng cầu về thuốc lá giảm cùng với lượng cầu ổng tẩu. Đường cầu về thuốc lá dịch 
chuyển sang trái để phản ứng với sự tăng giá ống tẩu. 


Khi hàng hoá là hàng hoá bổ sung, sự tăng giá một hàng hoá sẽ làm giảm cầu vẻ 
hàng hoá bổ sung theo ảnh hưởng thay thế (thay bớt hàng có giá cao) và tất nhiên là theo 
ảnh hưởng thu nhập (với điểu kiện hàng hoá là thông thường). 


k4gi2b£t-Qgeiotlftrle không phải là trợ cấp: người Tĩnh lương phải cung cấp dịch vụ lao động. 
: bởi chính phủ mà người được Một ví dụ trong trợ cấp bằng hiện vật là tem phiếu thức ân, đưa cho 
H hưởng không phải trả giá cho. người nghèo để mua thức ăn. Những tem đó phải được sử dụng để mua 
: nó. Trợ cấp bằng hiện vật thức ăn, không phải bia, phim hay xáng. Bây giờ chúng ta sử dụng mô 


là một món quà hàng hóa. hình lựa chọn tiêu dùng để xem liệu trợ cấp bằng hiện vị 
hay dịch vụ. tiêu dùng ưa thích hơn so với trợ cấp bảng tiền mật có giá trị tương 
đương hay không. 


Người tiêu dùng có 100£ chỉ tiêu cho thức ăn hoặc phím, mỗi thứ giá 10£ một đơn 
vị. Hình 5.16 chỉ ra đường ngân sách AF. Giả định rằng chính phủ phát hành tem phiếu 
trị giá 4 đơn vị thức ăn cho người tiêu dùng. Tại mọi điểm trên đường ngân sách cũ AF 
người tiêu đùng có nhiều hơn 4 đơn vị thức ăn từ tem phiếu. Di chuyển theo chiếu ngang 
sang phải 4 đơn vị thức ãn, đường ngân sách mới là BF". Vì tem thức ăn không thể mua 
phim, đường ngân sách mới là ABF'. Người tiêu dùng vẫn chỉ có thể chọn nhiều nhất 10 
phim. 


Giả sử rằng người tiêu dùng chọn điểm e trên đường ngân sách AE. Vì cả hai loại 
hàng hoá đều là hàng hoá thông thường, sự dịch chuyển đường ngân sách tới ABF` - ảnh 
hưởng thu nhập tâng - khiến người tiêu dùng chọn điểm ở trên bên phải điểm e, mà 
người ấy lẽ ra đã làm nếu trợ cấp bằng tiền. 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu : 


bằng tiền vờ bằng 


10 14 Q, 
Bữa ăn 


Mỗt sư trơ cấp chuyển giao bằng hiện vật thực phẩm có thể không làm. 
cho người tiêu dùng thỏa mãn bằng một sự Irở cấp bằng tiền có cùng giá. 
trị Một người tiêu dùng bắt đầu từ điểm e' có thể muốn chỉ tiều ít hơn. 
tổng số trợ cấp thưc phẩm bằng hiện vật. do đó muốn dịch chuyển tới 
điểm e Đường ngân sách A'BE' có thể đại được nếu trơ cấp bằng tiền 

Trợ cấp bằng hiên vật hạn chế đường ngàn sách còn ABF" làm mất đi 
các đểmA'B. 


Khi giá thức ăn là I0£ một đơn Vị, giá tri 
của 4 đơn vị thức ăn là 40£, dịch chuyển đường, 
ngân sách tới AE”, Vì thế, nếu người tiểu dùng 
bắt đầu tại e thì không có gì khác nhau giữa 
chuyển giao bằng tiền hay bằng hiện vật. 


Tuy nhiên, giả sử, người dùng bắt đầu 
tại e`. Với việc thanh toán bằng tiền, người tiêu 
dùng có lẽ sẽ đi chuyển tới điểm c trên đường 
ngân sách A`F°. Trợ cấp bằng hiện vật, bằng 
cách hạn chế người tiêu dùng tới đường ngân 
sách ABF”, ngăn cẩn người tiêu dùng đạt tới 
điểm c ưa thích hơn, Thay vì, người tiêu đùng 
đi chuyển tới điểm có thể B, B đem lại cho 
người liều dùng ít lợi ích hơn c: khi người tiêu 
dùng được trả tiền và có thể chọn điểm khác, c 
được ưa thích hơn B. 


Trợ cấp bằng tiền cho phép người tiêu 
dùng sử dụng phần thu nhập bổ sung bằng bất 
cứ cách nào họ muốn. Trợ cấp bằng hiện vật có 
thể hạn chế sự lựa chọn tiêu dùng. Khi đó, việc 
tăng lợi ích của người tiêu dùng ít hơn sơ với trợ 
cấp bằng tiền cùng giá trị như nhau, 


“Trợ cấp bằng hiện vật phổ biến vẻ mật chính trị. Toàn bộ cử trí muốn biết rằng thuế 
được sử dụng hợp lý. Nhiều người tranh cãi rằng người nghèo thực sự không biết phải 
sử dụng tiền như thế nào là hợp lý và có lẽ sử dụng tiền để mua những hàng hoá không 
nén mua ví dụ như rượu hay cờ bạc hơn là để mua những hàng hoá mong muốn như là 


thức ăn và nhà cửa. 


Có phải mọi người đều hành động để tối đa hoá lợi ích của mình? Vấn đẻ này 


không đơn thuần là của kinh tế học mà còn là của triết học, liên quan đết 


âu hỏi ví như 


tự đo và chủ nghĩa gia trưởng. Khi mọi người có thể đánh giá lợi ích của bản thân, phép 


phân tích kinh tế là rõ ràng: mọi người 


khẩm khá hơn, hoặc ít nhất cũng không nghèo 


đói, nếu họ được trợ cấp bằng tiền tốt hơn là bằng hiện vật. 


e Với ràng buộc ngân sách nhất định, lý thuyết cầu giả định rằng người tiêu dùng 


muốn tối đa hóa mức lợi ích có thể. 


e Đường ngân sách biểu thị lượng cầu tối đa có thể về một hàng hoá đối với mỗi 


một lượng nhất định hàng hoá khác. 


Vị trí của đường ngân sách được xác định bởi 


thu nhập và giá cả. Độ dốc của nó phản ánh giá tương đối. 


e Vi ngư 


u dùng thích số lượng nhiều hơn, họ sẽ luôn chọn một điểm trên đường 


ngân sách. Người tiêu dùng có một bài toán khi lựa chọn. Dọc theo đưởng ngân sách, 
muốn có nhiều hơn một loại hàng hoá thì phải hy sinh một lượng hàng hoả khác. 


« Thị hiếu tiêu dùng có thể được biểu diễn bởi biểu đồ những đường bàng quan 
không cắt nhau. Đọc theo mỗi đưởng bàng quan, lợi ích là như nhau. Đường bàng 
quan cao hơn được ưa thích hơn đường bàng quan thấp hơn. Vì người tiêu dùng 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


thích số lượng nhiều hơn, đường bàng quan dốc xuống. Để giữ mức lợi ích nhất 
H định, tăng lượng hàng hoá này phải được cân đối lại bằng việc giảm lượng hàng 
hoá khác. 


Đường bàng quan biểu diễn tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần. Độ dốc của chúng 
thoải hơn khi chúng ta di chuyển dọc về phía phải. Để thu được lợi ích nhất định, 
người tiêu dùng phải hy sinh lượng hàng hoả ít hơn để có được lượng tăng đơn vị 
hàng hoá khác. 


Để tối đa hoá lợi ích, người tiêu dùng chọn sự kết hợp tiêu dùng sao cho đường 
bàng quan cao nhất có thể tiếp tuyến với đường ngân sách. Tại điểm đó sự đánh 
đổi thị trường giữa những hàng hoá, độ dốc đường ngân sách, phù hợp với sự 
đánh đổi lợi ích giữa những hàng hoá, độ dốc của đường bằng quan. 


e Tại mức giá không đổi, thu nhập tăng khiến đường ngân sách dịch chuyển song 
song ra phía ngoài. Nếu hàng hoá là hàng hoá thông thường, lượng cầu sẽ tăng. 


e Giá một mặt hàng thay đổi làm đường ngân sách quay quanh điểm mà tại đó 
hàng hoá đó không được mua. Giá cả thay đổi gây ra ảnh hưởng thay thế và ảnh 
hưởng thu nhập. Ảnh hưởng thu nhập của giá tăng làm giảm lượng cầu về tất 
cả hàng hoá thông thường. Ảnh hưởng thay thế, do giá cả tương đối thay đổi, 
khiến người tiêu dùng thay thế hàng hoá mà giá tương đối của nó tăng lên. 


e Nếu chỉ có hai loại hàng hoá, hàng hoá phải thay thế nhau. Ảnh hưởng thay thế 
là rõ ràng. Với nhiều hàng hoá, ảnh hưởng thay thế thuần tuý của giả cả tăng 
cũng làm giảm cầu về hàng hoá bổ sung cho hàng hoá có giả cả tăng. 


Tăng giá hàng hoá thông thường phải làm giảm lượng cầu của nó. Đối với hàng 
hoá thứ cấp ảnh hưởng thu nhập gây ra chiều hướng ngược lại nhưng ít khi trội 
hơn được ảnh hưởng thay thế. Đường cầu dốc xuống. 


Đường cầu thị trường là tổng theo chiều ngang những đường cầu cá nhân, tại 
mỗi mức giá lượng cầu thị trường là tổng lượng cầu cá nhân. 


Người tiêu dùng thích nhận được trợ cấp bằng tiền hơn là bằng hàng hoá, nếu 
hai sự chuyển giao có cùng một giá trị tiền tệ. Trợ cấp bằng hàng hoá có thể hạn 
chế sự lựa chọn của người tiêu dùng. 


ÔN TẬP 


Kr) Một người tiêu dùng có thu nhập. 50£. Đơn giá cho thức ăn là 5£ và phim là 2£. 
(a) Vẽ đường ngân sách. Chọn điểm e là sự lựa chọn sự kết hợp ban đầu của 
người tiêu dùng, (b) Giá thức ăn giảm còn 2,5£. Vẽ đường ngân sách mới. Có 
thể nói gì về điểm lựa chọn tiêu dùng mới e` nếu cả hai hàng hoá là hàng hoá 
thông thường? (c) Giá phim cũng giảm còn 1#. Vẽ đường ngân sách mới và 
chỉ ra điểm lựa chọn e". (d) e” khác e như thế nào? Tại sao? 


F2) Độ co giãn của cầu với giá của chính nó đối với thức ăn là âm. Cầu đối với thức 
ăn là không co giăn. Giá thức ăn cao hơn làm tăng chỉ tiêu cho thức ăn. Giả 
thức ăn cao hơn hàm ý chỉ tiêu cho tất cả hàng hoá khác ít hơn. Lượng cầu 
mỗi loại hàng hoá khác giảm. Giải thích hiện tượng trên. Có phải tất cả các 
câu trên đều đúng? 


€ ca sử phím là hàng hoá thông thường và giao thông là hàng hoá thứ cấp. 
Lượng cầu về hai loại hàng hoá trên thay đổi như thế nào khi thu nhập tăng? 
Vẽ đường ngân sách cũ và mới và biểu thị sự thay đổi cầu. 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cẩu \ 


€ G¿ sử người Giaswegians có mức thu nhập nhất định và thích đi nghỉ cuối 
tuần ở Highlands, mất ba giờ đi ô tô. (a) Nếu giá xăng tăng gấp đôi, ảnh hưởng 
tới cầu đi nghỉ ở Highlands như thế nào? Giải thích cả ảnh hưởng thu nhập và 
ảnh hưởng thay thế. (b) Sử dụng đổ thị cung và cầu để mô tả điều xảy ra với 
giả phòng khách sạn ở Highland. 


œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những câu sau lại sai? (a) Vì người tiêu 
dùng không biết về đường bảng quan hay đường ngân sách, nên họ không thể 
chọn được điểm trên đường ngân sách tiếp tuyến với đường bảng quan cao 
nhất có thể. (b) Lạm phát có thể làm giảm cầu vì giá cả tăng và hàng hoá đắt 
đỗ hơn. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 681-82. 


\MZ Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
Leaming Centre kiểm tra các tải liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
" 3 tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill,co.uk/textbooks/begg. Có các câu. hỏi 
MÌ'POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powenweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ ) cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 

“Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Phụ lục tựa chọn tiêu dùng với lọ đo lường 


Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng giả định rằng người tiêu dùng có thể sắp xếp những kết 
hợp khác nhau theo lợi ích hay sự hài lòng mà chúng đem lại. Nói kết hợp A đem lại lợi 
ích cao hơn kết hợp B có nghĩa là người tiêu dùng thích A hơn B. Chúng ta không cần 
biết người ta thích A hơn B bao nhiều. Đường bàng quan cao hơn thì tốt hơn. Chúng ta 
không cần biết tốt hơn bao nhiêu. 


Những nhà kinh tế học thế kỷ 19 tin rằng lợi ích có thể đo lường chính xác, như là 
mỗi người tiêu dùng có một thước đo lợi ích để đo sự hài lòng của mình. Kim càng dịch 
sang phải trên thước đo lợi ích, người tiêu đùng càng hài lòng. Đơn vị của thước do là 
đơn vị lợi ích. Ngày nay nó có vẻ hơi lạ: có phải bạn vui gấp 2,9 lắn khi có thêm một 
ngày nghỉ trong tuần? 


Lợi ích cận biên của một “Thậm chí là như vậy thì phương pháp phản tích lựa chọn tiêu dùng 
hàng hóa là phần tăng trong khi lợi ích có thể đo lường được cũng khá thú vị, mặc dù chúng ta thu 
tổng lợi ích đạt được do tiêu được mọi kết luận trong bài mà không cần tới giả định thêm này. Chúng 
dùng thêm một đơn vị hàng. ta gọi người mà đo được lợi ích là Fred. 
hóa đó, với lượng tiêu dùng _ . 
hàng hóa khác không đổi. Fred đi nghe nhạc rock và ăn hamburgers. Đối với sự tiều dùng 
một trong hai hàng hoá đó, anh ta thích nhiều hàng hoá kia hơn là ít 
hơn. Độ thoả dụng của anh ta tăng lên. Nếu Fred có được 67 đơn vị lợi 
É ích nhờ việc tiêu dùng 10 bánh hamburgers và I buổi nhạc rock, và 70 
MỘC SN tôi Qhu CÓ NG, đơn vị lợi ích từ l1 bánh hamburgers và l buổi nhạc rock, lợi ích cận 
TC hiên HO CÁC \. biện từ chiếc bánh ham hứ 1 là (70 - 67 =) 3 đơn vị lợi ích. 
Với một hãng hóa nếu tiêu iên từ chiếc bánh hamburgers thứ 11 là (70 - 67 =) 3 đơn vị lợi ích. 


dùng thêm một đơn vị mà lợi Ered không đói lắm. Anh ấy đã ăn 10 bánh hamburgers tại một 
ích tăng thêm ngày càng nhỏ, _- buổi ca nhạc. Anh ấy không thu được nhiều từ chiếc bánh thứ 11, chỉ có 
với số lượng tiêu dùng, cc thêm 3 đơn vị lợi ích. Ngược lại, nếu Ered chỉ có hai chiếc bánh tại một 
hàng hóa khác không đi. .- - + ,đ¡ ca nhac (đem lại cho anh 20 đơn vị lợi ích), anh ấy có lẽ thích chiếc 


hẩn 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Hình S.A1 - Lợi ích côn biên bánh thứ 3 (tổng lợi ích là 27 đơn vị). Lợi ích cận 


bánh thứ 3 là (27 - 20 =) 7 đơn vị 
lợi ích. Thị hiếu của Fred tuân theo quy luật lợi ích 
cận biên giảm dần. 


Hình 5.AI vẽ lợi ích cận biên của Frcd về 
hamburgers. Anh ấy thu được lợi ích tăng thêm ít 
hơn từ việc tiêu đùng thêm hambureers: đỏ thị lợi 
ích cận biên của anh ta MU dốc xuống. 


Ered có mức thu nhập nhất dịnh để chỉ tiêu. 
Khí biết giá của buổi nhạc rock và bánh hamburg- 
ers, chúng ta có thể vẽ đường ngân sách. Fred chọn 
điểm có thể đạt tới trên đường này để tiêu dùng như 
thế nào? Anh ấy muốn tối đa hoá lợi ích của mình. 


Lợi ích cận biên 


: Giá hamburgers là Pạ và giá buổi ca nhạc là 
ì M E2.  VIỤ 15 Pc. Nếu MU, là lợi ích cận biên của Ered đối với 
H Lượng bánh hamburgers hamburgers, anh ấy nhận được MU,/P„ đơn vị lợi 
H Lợi ích cân biên MU cho thấy một lượng tăng thèm vào tổng số đơn vị ích tăng thêm nhờ 1£ chỉ thêm cho hamburgers và 
‡ ———- WlGRiMmluenineihammgdenvtglnsankðngimdincó... MỤ,/P. đơn vị lợi ích tăng thêm nhờ 1£ chỉ thêm 
H cho buổi ca nhạc. 

R Giả sử MUu/P„ lớn hơn MU,/Đ;. !£ chỉ thêm 
H cho hamburgers đem lại lợi ích cao hơn 1£ chỉ thêm cho buổi ca nhạc. Nếu Fred chi thêm 
: 1£ cho hamburgers và giảm L£ chỉ cho buổi ca nhạc, tổng lợi ích tăng lên: anh ấy nhận 
H thêm từ hamburgers nhiều hơn là mất đi từ buổi ca nhạc, Anh ấy có thể tăng lợi ích mà 
h không cần chỉ tiêu thêm. Anh ấy luôn muốn chuyển chỉ tiêu sang hàng hoá mà đem lại 
ị nhiều lợi ích cận biên trên 1£ hơn. Để tối đa hóa lợi ích, Fred sử dụng toàn bộ thu nhập 


của mình (anh ấy không chọn điểm ở phía trong đường ngàn sách) và điều chỉnh chỉ tiêu 
của mình giữa hamburgers và buổi ca nhạc cho đến khi: 


MU,/P, = MUg/Pc (A1) 


Khi giữ như vậy, Fred không thể sắp xếp lại sự phân chia tổng thu nhập để tăng lợi 
ích, Fred tối đa hoá lợi ích bằng cách chọn sự kết hợp tiếu đùng, trên đường ngân sách, 
tại đó tỷ lệ lợi ích cận biên theo giá cả là như nhau cho mọi hàng hoá. 


Xây dựng đường cầu 


Giả sử giá hamburgers Pụ giảm. Cho cùng một mức tiêu đùng bánh, MU,J/P,, tăng lên 
và lớn hơn MU/Pc, làm mất cân bằng phương trình (A1). Để tối đa hoá lợi ích, Fred 
thay đổi lượng cầu. 


Nếu Fred mua nhiều bánh hơn khi giá giảm, quy luật lợi ích cận biên giảm dần nói 
răng MUI; giảm khi Fred mua nhiều bánh hơn. MU,/P„; đi chuyển tới MU¿/Pc, như yêu 
cầu của phương trình (A1). Đó là ảnh hưởng thay thế của việc thay đổi giá tương dối 
giữa bánh và buổi ca nhạc. Ảnh hưởng thay thế gợi ý rằng đường cầu đốc xuống; khi giá 
bánh giảm, lượng cầu tăng. 


Tuy nhiên, giá bánh rẻ hơn làm tăng sức mua của số tiền Fred có. Nó ảnh hưởng 
tới lợi ích cận biên của Fred. Nếu bánh là hàng hoá thóng thường, Fred mua nhiều hơn 


(4) Phương trình (A1) cũng hàm ý MUu/MUc = P/Pc. Nhân cả 2 vế với -| vế bên phải là độ đốc của dường ngân 
sách, chỉ phụ thuộc vào giá tương đối. Vẽ bèn trái là tỷ lệ thay thế cặn biên: nếu tỷ lệ thay thể cận biên của l bam- 
burger là 2 và của Ì buổi hòa nhac là 4, thì -MU;/MÙC = -1/2. I hambutger có thể đối lấy 1/2 buổi hòa nhục mà 
tổng lợi ích không đổi. điều này chỉ ra tỷ lệ thay thế cận biên đo lường cái gì. Phương trình (A1) hàm ý rằng độ 
dốc của đường bàng quan, tỷ lệ thay thế cận biên, băng với độ dốc của đường ngân sách. Điều kiện tiếp tuyển có. 
thể được hình thành không cân đèn lợi ích đo được:. 


Chương 5: Lựa chọn của người tiêu dùng vả quyết định cầu] 


khi sức mua của thu nhập tâng lên. Thu nhập cao hơn dịch chuyển đường lợi ích cận 
biên của Fred lên như Hình 5.A2. 


Những nhà kinh tế học thế kỷ 19 thắc mắc tại sao. 


giá nước, thứ thiết yếu cho cuộc sống, lại quá rẻ s 
với kim cương. Một người trả lời rằng kim cương 
khan hiếm hơn nước. Người tiêu dùng rõ ràng thu 
được tổng lợi ích từ nước (thiếu nó họ sẽ chết) nhiều 
hơn là từ kim cương. Quan điểm về lợi ích cận biên 
giải quyết vấn để này. 

Phương trình (A1) chỉ ra rằng người tiêu dù 
tiếp tục mua một hàng hoá đến khi tỉ lệ 
biên theo giả của hàng hoá 
cận biên theo giá của hàng hoá 


Hình 5.A2 Sự gia tũng trong sức mua 


của thu nhập 


Mức thoả dụng biên 


Lượng bảnh hamburgers 


Nếu bảnh hamburgers là hàng thông thưởng thỉ thu nhập cao hơn 
đẩy đường lợi &h cận biên lên trên. Lượng cấu phải tâng lên nếu lợi 
Ích cận biên không thay đổi. 


cùng mà chí 


'tá uống hay sử dụng đem lại lợi ích 
Ôn Hết Kế tiến rất L. Viên kim cương cuối cùng 
vẫn đem lại sự khác biệt ci 


Theo những con số trên Hình 5.A1, biểu lợi ích 
cận biên MU rất cao đối với những giọt nước đầu 
tiên, Để tránh chết khát thỉ lượng nước đó đáng phải 
như vậy. Nhưng hầu hết mọi người đều ở phần dưới 
cùng của biểu trên, dùng nhiều nước đến mức mà 
giá trị cận biên của nó đối với chúng ta là thấp. 


Ảnh hưởng thu nhập đó có nghĩa là Fred thấy 
rằng MU,/P,, tăng không chỉ do Pị, giảm mà còn 
do MŨ,, tảng tại bất kỳ mức tiêu dùng bánh nào. 
Fred thậm chí mua nhiều bánh hơn, trượt xuống 
theo biểu lợi ích cận biên cao hơn, vì thế giảm lợi 
ích cận biên MU, cho đến khi MU,/Pạ lại bằng 
MU//Pc. Vì vậy đối với hằng hoá thông thường 
ảnh hưởng thu nhập bổ trợ ảnh hưởng thay thế. 
Đường cầu phải đốc xuống. 


Giả sử bánh là hàng hoá thứ cấp. Hình 5.A2 
chỉ ra sự di chuyển xuống dưới của biểu MU,; khi 
sức mua của thu nhập tâng lên. Tại mức tiêu dùng 
cũ, MU¡; có lẽ giảm nhiều hơn 
giá bánh. Nếu như vậy, Fred phải 
bánh để làm tăng lợi ích cận biên và khôi phục lại 
MU,/P,¡ bằng MU,/Pc để tối đa hoá lợi ích. 

Đối với hàng hoá thứ cấp, ảnh hưởng thu 
nhập có chiều hướng ngược với ảnh hưởng thay 
thế. Nếu ảnh hưởng thu nhập đủ lớn, nó sẽ thắng. 


Giá bánh giảm làm giảm lượng cầu về bánh. Đường cầu đốc lên. Như đã nói ở trong bài, 
hàng hoá Giffen là rất hiếm, Giả sử rằng đường cầu trong thực tế đốc xuống là an toàn. 


Những nhà kinh tế học hiện đại không quan tâm lắm tới lợi ích đo được, mà thích 
đường bàng quan được sử dụng trong bài. Nhưng đường bàng quan hơi khó trong lần 
đầu sử dụng. Bạn cần luyện tập sử dụng chúng để thấy quen với chúng. Lợi ích đo được 
và ý tưởng đơn giản về lợi ích cận biên giảm dản cho phép sự giới thiệu dễ hơn vẻ tính 
chất cơ bản của đường câu và sự lựa chọn tiêu dùng trong chương này. 


Cúc quyết định 
. cung ứng 


H Trong chương nảy, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


€' tế chức doanh nghiệp. 


Tài khoản của một hãng. 


Các hãng và tối đa hóa lợi nhuận. 


Quyết định cung ứng của hãng. 


° 
e° 
k4) Tài chính công ty và kiểm soát công ty. 
© 
© 


Chỉ phí cận biên và doanh thu cận biên. 


nào để các hãng có thể đưa ra quyết định sản xuất và bán bao nhiêu ệ 

chỉ một lý thuyết về cung có thể mô tả cách hoạt động của các nhà sản xuất khá 
nhau, từ những công ty khổng lồ như Shell đến người bán kem tự hành nghẻ với chiếc 
xe kem? 


S au khi phân tích vấn đề vẻ cầu, bây giờ chúng ta quay lại vấn để vẻ cung. Làm thế 


Đối với mỗi mức sản lượng đầu ra có thể có của mỗi hãng, cần phải tính toán xem 
chỉ phí để sản xuất ra mức sản lượng đó và doanh thu thu được từ việc bán sản phẩm 
đó là bao nhiêu. Đối với mỗi mức sản lượng, chỉ phí sản xuất phụ thuộc vào công nghệ 
ấn định lượng đầu vào cần thiết và giá đầu vào mà 
bán sản phẩm phụ thuộc vào đường cầu mà hãng phải đáp ứng. Đường 
mức giá bán bất kỳ sản lượng đầu ra nào và bởi vậy, nó cũng chính là doanh thu mà 
các hãng đạt được. 


Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chị phí. Điểm chính của lý thuyết cung 
là sự giả định tất cả các hãng đều theo đuổi mục tiêu là càng kiếm được nhiều lợi nhuận 
càng tốt. Bằng cách xem xét doanh thu và chỉ phí thay đổi như thế nào với các mức sản 
lượng được sản xuất và tiêu thụ, các hãng sẽ lựa chọn mức sản lượng đem lại lợi nhuận 
tối đa. Để hiểu được các hăng đưa ra các quyết định cung ứng như thế nào, chúng ta cẩn 
phân tích những yếu tố quyết định doanh thu và chỉ phí. 


Giả định tối đa hoá lợi nhuận là nền tảng của lý thuyết cung. Chúng ta sẽ cùng, 
xem xét độ tin cậy của giả thuyết, các quan điểm khác nhau và mục tiêu lựa chọn của 
các hãng 


Chương 8: Các quyết định cung ứn: 


chức doanh nghiệp 


Doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp một chủ, doanh nghiệp đồng sở 
hữu và các công ty, Các doanh nghiệp một chủ là tổ chức doanh nghiệp 
phổ biến nhất hoạt động với quy mô nhỏ. Các doanh nghiệp đồng sở hữu 
có quy mô lớn hơn và các công ty có quy mô lớn nhất. 


Doanh nghiệp một chủ là. 
một đơn vị kinh doanh do một 
cá nhân làm chủ. 


Một doanh nghiệp một chủ thu được doanh thu từ hoạt động kinh 
doanh của mình và cũng phải tự chịu trách nhiệm khi bị thua lỗ. Nếu anh ta không trả 
được nợ thì anh ta sẽ trở thành người phá sản. Phần tài sản còn lại như là nhà ở sẽ được 
bán để lấy tiền trả cho các chủ nợ. 


Nếu hoạt động kinh doanh trở nên khả quan hơn thì doanh nghiệp 

sẽ cần tiền để mở rộng quy mô. Để làm được việc đó thì doanh nghiệp 

SẺ he toi Ụ š phải liên kết với các đối tác để tảng thêm nguồn vốn. Các doanh nghiệp 

ltlee' ni, lhé đen đồng sở hữu thường phải chịu trách nhiệm vô hạn. Cũng giống như các 

S : doanh nghiệp một hủ, các doanh nghiệp đồng sở hữu chịu trách nhiệm 
cùng chịu trách nhiệm về các 5 : KT TRÌC xiy Ôn : “ h 

khoản thua lỗ của doanh trước những khoản lỗ của hãng nhưng lớn hơn so với doanh nghiệp một 

nghiệp, chủ. Các hãng cần phải có sự tin cậy - như các công ty tư vấn luật và kế 

toán thường được chọn làm người góp vốn. Từ đó khách hàng có thể 

nhận thấy người chỉ đạo hoạt động kinh doanh sẵn sàng đặt của cải của 

mình ngay dưới trách nhiệm pháp lý của hãng. 


Doanh nghiệp đồng sở hữu 
là một doanh nghiệp được sở 


# Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần vốn để bắt đầu hoạt động 
đà 0 T1 tia S001. kinh doanh và phát triển nguồn tài chính của nó. Các hãng luật, bá 
kinh doanh, hay kế toán chủ yếu dựa vào nguồn lực con người, do vậy họ không cẩn 
nhiều vốn lắm. Những khoản tiền cần thiết có thể được huy động từ các H 
đối tác và có thể vay ngân hàng. Các doanh nghiệp mà cần chỉ phí đầu H 
vào lớn dành cho máy móc thì cần khoản vốn ban đầu lớn hơn nhiều, Nó khá phức tạp 
trong việc thu hút một số lượng lớn đối tác. Sẽ dễ dàng hơn nếu doanh nghiệp đó hoạt 
động với mô hình một công ty. 


Khác với các hộ hùn vốn, một công ty tồn tại độc lập với những người sở hữu. Ệ 
Quyền sở hữu được chia cho các cổ đông. Những cổ đông gốc có thể bán cổ phần của ì 
mình ra ngoài để thu lợi nhuận. Bằng việc bán cổ phần nhằm chia sẻ lợi nhuận, doanh H 
nghiệp có thể tăng nguồn vốn của mình, 


Các cổ đông có thể kiếm lợi nhuận bằng hai cách. Cách thứ nhất, H 
công ty trả cổ tức thường xuyên cho các cổ đông, tức là trả phần lợi H 
nhuận mà công ty không muốn tái đầu tư cho doanh nghiệp. Cách thứ ‡ 
hai là các cổ đông có thể kiếm được lãi vốn (hoặc lỗ vốn). Nếu bạn mua H 
cổ phần của Shell với giá 700£ mỗi cổ phần nhưng sau đó mọi người H 
định ra được lợi nhuận và cổ tức bất ngờ tãng vọt, bạn có thể bán lại cổ 
phần với giá 750£, Ì 
buôn bán cá thể và hội góp vốn, các cổ đông không thể buộc phải bán tài sản cá nhân h 
của họ nếu doanh nghiệp phá sản. Tình huống xấu nhất là các cổ phần trở thành không _ 
có giá trị. 


Các cổ động của một công ty 
có trách nhiệm hữu hạn. 
Khoản tiền lớn nhất họ có thể 
mất là khoản họ bỏ ra mua cổ 
phiếu. 


Các công ty được điều hành bởi hội đồng quản trị (HĐQT). HĐQT phải trình bày H 
báo cáo thường niên trước các cổ đông. Còn các cổ đông có thể bỏ phiếu cách chức h 
HĐQT nếu họ có thể tìm được người thay thế tốt hơn. Các công ty chủ yếu tổ chức theo 
hình thức những doanh nghiệp lớn. 


khoản của một hãn 


Bản báo cáo của các hãng có hai loại tài khoản, một là dự trữ và một là luồng, 
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" cà H ƒA Nước chảy ra từ vòi trong một giây và trong một phút là khác 
Bộ éc) địi Ất lung) Xu Bài nhau. Sự đo lường cần một khoảng thời gian để cảm nhận. Nước tồn 
lường trong một giai đoạn. đọng trong chậu bất kỳ lúc nào cũng được tính bảng lít, không kể thời 


gian. Bản báo cáo lỗ lãi của hãng trong năm (tài khoản luồng) và bảng 

cân đối kế toán cho biết tài khoản có và tài khoản nợ ở một thời điểm 
(tài khoản dự trữ). Cả hai vấn để có mối liên quan đến nhau như là chậu và nước. Dòng 
nước làm thay đổi dự trữ nước, dù rằng lượng dự trữ tính bằng lít ở mỗi thời điểm. Chúng 
ta bắt đầu với các tài khoản luồng tiền. 


Các tài khoản luồng 


Doanh thụ là phần tiền mà 
hãng thu được do bán hàng Mặc dù khái niệm này rất đơn giản nhưng việc tính toán doanh thu, chỉ 
hóa, dịch vụ trong một giai đoạn nhí và lợi nhuận cho một hãng lớn là rất phức tạp, nếu không thì chúng 
da sktlasdcrSEcoe bên xAng nhiều kế toán đến như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào một ví 
giai đoạn đỏ và lợi nhuận bằng Cj20A 
doanh thu trừ chỉ phí. 


Doanh thu. 


Rent-a-Person (R-a-P) là một hãng đi thuế nhân công và sau đó 
cho các hãng khác cần nhân công thuế lại. R-a-P cho thuê với giá 1£ 
p một giờ một nhân công nhưng chỉ trả 
cho nhân công 7£ một giờ. Trong năm 
2004 hãng thuê 100.000 giờ lao động. 


100 000 giờ, mỗi giờ 10E 


Những phí tốn của hãng bao gồm tiền 


thuê văn phòng, tiền thuê chỗ quảng cáo 
và trả tiền điện thoại, lên tới 200.000£. 


Tiền quảng cáo. 50 000£E Bảng 6.I cho chúng ta biết bản thu nhập 
T——Tiãn thuẽvăn phòng... 50000... hoặc kẻ khai lỗ lãi trong năm 2004. Lợi 
Các chỉ phí khác. 100 000£ nhuận trước thuế là 100.000£. Thuế là 
-900 000£. 25.000£. Lợi nhuận sau thuế của R-a-P 
“LợÌ nhuận trước thuế. 100000E là 75.000. Bây giờ chúng ta sẽ đì vào 
Thuế 25 000£ những vấn đề phức tạp. 
Lợi nhuận sau thuế 75 000£E 


Những hoá đơn chưa thanh toán 
Mọi người thường không thanh toán những hoá đơn đúng hạn. Cuối năm 2004, R-a-P 


chưa được thanh toán tiền thuê nhân công của các hãng trong nâm. Mật khác, họ 


ng 
chưa trả tiền điện thoại của hãng trong tháng 12. Theo quan điểm kinh 


Luổng tiển của một hãng là tế, việc xác định đúng doanh thu và chỉ phí có mối liên quan đến hoạt 
lượng tiển rðng thực tế nhận động kinh doanh của hãng trong năm đó dù cho các khoản thanh toán 
được trong một giai đoạn. đã được thực hiện hay chưa. Việc thu chỉ thực tế hoàn toàn khác so với 
doanh thu và chỉ phí kinh tế. Các hãng làm an có lợi nhuận vẫn có thể 

có luồng tiền ít ỏi. Ví dụ như khi khách hàng trả chậm. 

Vốn và khấu hao 

Hãng R-a-P có rất ít tài sản cố định. Thay vào đó, hãng thuê vân phòng. 
(6 M6 VY tê 8) máy chữ và bàn làm việc. Tuy nhiên, nhiều hãng phải mua tài sản cố 
` dụng trong sản xuất, định. Các nhà kinh tế sử dụng từ vốn để biểu thị những hàng hoá không 


sử dụng hết toàn bộ trong quá trình sản xuất suốt giai đoạn đó. Nhà 
xưởng và xe cộ là tài sản cố định do nó được sử dụng năm này qua năm 


khác. Điện năng cũng không phải là vốn vì nó được sử dụng trong năm 2004 thì không. 


còn tính cho năm 2005. Các nhà kinh tế còn sử dụng “hàng lâu bền” hay "tài s 
vật” để miêu tả hàng hóa vốn (hàng hóa tư bản 


hiện 
tư liệu sản xuất, chỉ phí cho vốn cố định 


được xử lý thế nào khi tính lợi nhuận và chỉ phí? 


Hàng lưu kho là những hàng. 


Hai tiớiteh AM tồn hị chiếc. Vậy lợi nhuận sẽ được tính như thế nào? Doanh thụ có được từ 
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Đó là chỉ phí sử dụng chứ không phải là một phần chỉ phí mua thiết bị trong khoản. 
chỉ phí của hãng đó trong năm. Nếu R-a-P thuê toàn bộ thiết bị thì chỉ phí đó đơn thuần 
là tiền trả cho khoản thuê những tư liệu sản xuất. 


Giả sử hãng R-a-P mua 8 chiếc máy tính trong tháng một với giá 1.000£ mỗi chiếc. 
Hãng sẽ không được cộng thêm khoản chỉ phí mua máy là 8.000£ vào để tính chỉ phí và 
lợi nhuận của năm đó. Đúng hơn là chỉ phí đồ được tính vào mức giảm 


Khấu hao là phần giảm giá trị giá trị của máy tính trong năm đó. Giả sử sự hao mòn và hư hỏng làm 
- của một hàng hóa vốn (hàng giảm giá trị máy tính bớt đi 300£ trong năm đó thì chỉ phí kinh tế của 
. hóa tư bản) trong một giai việc sử dụng 8 chiếc máy tính trong năm đó là 2.400£, đây là phần khấu 


.„ đoạn... hao trong suốt năm. 


Khấu hao dẫn đến sự chênh lệch giữa lợi nhuận kinh tế và luồng 
tiền vào. Hàng hóa vốn được mua lần đầu tiên thì luồng tiền ra lớn hơn nhiều so với chỉ 
phí khấu hao của việc sử dụng nó trong năm đầu tiên. Lợi nhuận có thể cao nhưng luồng 
tiền vào lại thấp. Trong những năm sau, hãng không phải chỉ nhiều hơn nữa để mua hàng 
hóa vốn nhưng phải tính khấu hao như một khoản chỉ phí kinh tế khi giá trị của hàng 
hóa vốn giảm xuống. Luồng tiền vào lúc này cao hơn lợi nhuận kinh tế. 


Việc coi khấu hao, khóng phải là giá mua, như là chỉ phí kinh tế thực sự sẽ dàn trải 
chỉ phí ban đầu trong suốt quá trình sử dụng tư liệu sản xuất nhưng đó không phải là 
cách mà chúng ta tính toán chỉ phí. R-a-P có thể bán máy tính của họ với giá 5.600£ 
sau 1 năm, hạn chế chỉ phí của nó ở 2.400£. Khi hãng quyết định giữ số máy đó để tái 
sử dụng trong năm tiếp theo thì chiến lược này còn có lợi hơn nữa. Do đó, chỉ phí kinh 
tế thực tế của việc sử dụng máy tính trong năm đầu cao nhất là 2.400£. 


Hàng lưu kho 


Nếu việc sản xuất có thể tiến hành ngay thì các hãng có thể sản xuất để đáp ứng những. 
đơn đật hàng khi chúng phát sinh. Thực tế thì việc sản xuất cần phải có thời gian. Các 
hãng phải giữ hàng lưu kho để đáp ứng cầu trong tương lai. 


Giả sử đầu năm 2004, hãng Rover lưu kho 50.000 xe ô tô đã hoàn chỉnh 
và sẵn sàng bán. Trong nãm 2004, hãng sản xuất trên một triệu ô tô mới 
và bán 950.000 chiếc. Tháng 12, số xe hoàn thành và lưu kho là 100.000 


việc bán 950.000 chiếc xe. Vậy nên tính chỉ phí dựa trên việc bán 
950.000 chiếc xe hay một triệu chiếc thực tế đã sản xuất? 


Chỉ phí kinh tế cần phải gắn với 950.000 chiếc xe đã bán. Còn 50.000 chiếc xe lưu 
kho được coi là vốn mà hãng tự tạo cho mình để sắn sàng bán trong thời kỳ tới. Có một 
đồng tiền ra để trả cho việc sản xuất một triệu xe nhưng một phần luồng tiền ra được sử 
dụng mua số hàng lưu kho sẽ mang lại doanh thu cho năm kế tiếp mà không cần mất 
phí tổn nào để sản xuất. 


Vay nợ 


Các hãng thường vay nợ để tài trợ cho các chỉ phí mở rộng và xây dựng doanh nghiệp 
bằng việc mua hàng hóa vốn, trả chỉ phí cho các cố vấn pháp luật khi làm giấy tờ đảng 
ký hoạt động kinh doanh cho công ty... Họ sẽ phải trả lãi suất cho khoản tiền đi vay đó. 
Phần lãi suất đó là chỉ phí kinh doanh, do đó phải được tính vào phân chỉ phí. 


Các tài khoản dự trữ: bảng cân đối 


Báo cáo thu nhập trong Bảng 6.] cho chúng ta biết về luồng tiền trong một năm nhất 
định. Chúng ta có thể xem xét hoạt động kinh doanh trong quá khứ của hãng tại một 
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H thời điểm nào đó. Bảng cân đối liệt kê các tài sản hãng có và các khoản nợ của hãng tại 
H một thời điểm. Bảng 6.2 là bảng cân đối kế toán của công ty quốc tế Snark vào ngày 31 
H tháng 12 năm 2004. 


Tài sản của Snark là tiền 
mặt gửi Ở ngân hàng, nợ của 
các khách hàng (tài khoản 


Tài sản 40000. Nợ - _ ` 4000£ phải thu), hàng lưu kho ở 
: Tiền mặt TT”20ˆ— TNhữg khoản phải trả 90 trong kho và nhà máy (chỉ phí 
Ì —TNggMSMpNMNH TÔ HẾEENSE 8g. ốc 500000Ẻ, hiện tả giá tị 
H THSGi0imd TS P0IEPcnin=100215/ã/ngherhing, TS 2177-60, c1 chỉ còn 330.000£ vì khấu 
H N& #T7TEEDST- si 7P rong Nho hao). Tổng giá trị tài sản của 
ị X®gGên Sẻ, : le Si, Snark là 540.000£. 
"(x4 Giả trị tông. 240 
Tổng BẢO : 540 Nợ của Snark là các hoá 


đơn chưa thanh toán, tiền cẩm 
cố cho nhà máy và các khoản 
vay tiền mặt ngân hàng do nhu cầu ngắn hạn. Tổng khoản nợ là 300.000£. Giá trị ròng 
của công ty Snark International là 240.000£, tài sản trừ đi nợ. 


Hộp 6-1 Một cái tên 


đáng giã như th o 


Công ty tư vấn tính loán doanh thu của một công ty là bao nhiêu nhở giá trị thương hiệu. Những hãng khổng 
lổ Mỹ như Coca-Cola và Microsoft đứng đầu trong danh sách toàn thế giới, nhưng Nokia, Mercedes và IKEA 
cũng ở vị trí khá cao. NIKE và Adidas cũng vậy. Thật thú vị là các ngân hàng lớn có vị trí khá nghèo nàn 


: trong danh sách này, 

H Hạng Công ty. Ngành. Giá trị thương hiệu 
H (2003) h5 (Tỷ $) 2003. 

Ỷ 1 Coca-Cola N Đổ uống 71 

H 2 Microsoft ...... Công nghệ phần mềm 65 

: 3 IBM Mậy tính 52 

h 5 Intel \ ¡_ Máy tính ADV0) 21 

: 6 Nokia. ] Điện thoại di động. 29 

: 7 Disney 1 Giải trí 28 

E 10 Mercedes Ôtõ 21 

H 20 Sony: Điện tử. 13 

H 48 Xerox Máy photocopy. Lj 

E 33 Nike —__ Hàng thể thao 8 

H 43 lkea Hàng gia dụng 7 

: 87 Adidas „ _ Hàng thểthao 4 

‡ Bạn hãy đặt giá giành quyền kiểm soát công ty Snark. Liệu có nên 


Giá trị ròng của một hãng là đặt giá bằng với giá trị ròng là 240.000£ không? Có lẽ là không. Snark 
tài sản mà nó sở hữu trữ đi nợ là một hãng đang hoạt động có triển vọng tăng trưởng trong tương lai. 
của nó... Bạn không chỉ trả giá cho tài khoản có tài chính mà bạn phải trả cả cho 

tiếng tãm, các khách hàng trung thành và những khoản lợi vô hình mà 

các nhà kinh tế học gọi nó là danh tiếng. Nếu Snark là một công ty có tiếng, bạn sẽ phải 

đặt giá cao hơn 240.000£. Bạn có thể nghĩ rằng những kế toán viên của Snark đã đánh 
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giá thấp giá trị bán lại của những tài khoản có của hãng. Nếu bạn có thể mua Snark với 
giá 240.000£ bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách bán hết từng phần thiết bị. nhà 
xưởng riêng lẻ như là “bán tài sản thanh lý”. 


Thu nhập 
Khi một hãng thu được lợi nhuận sau thuế, họ có thể trả cho các cổ 


kh Tạ ae bên Mu eU đông dưới dạng cổ tức, hoặc giữ lại cho hãng như là phần lợi nhuận để 
lu Po2ÐPHELTSAE lại. Phần lợi nhuận để lại có ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán. Nếu 


động của doanh nghiệp, hãng giữ lại ở dạng tiền mật hoặc sử dụng để mua thiết bị mới thì nó 


sẽ làm tăng tài sản. Hoặc có thể lựa chọn, trả tiền vay ngân hàng sẽ làm 
giảm tài khoản nợ của hãng. Bằng cả hai cách đó giá trị ròng của hãng, 
tăng lên. 


Chỉ phí cơ hội và chỉ phí tính toán 


Báo cáo thu nhập và cân đối kế toán của một công ty cung cấp hai chỉ dẫn hữu ích để 
biết công ty đó hoạt động như thế nào. Nhưng các nhà kinh tế và các kế toán viên có 
cách nhìn khác nhau về chỉ phí và lợi nhuận. Một kế toán viên quan tâm đến những hoá 
đơn thực tế và các khoản phải trả của công ty. Trong khi, một nhà kinh tế quan tâm đến 
việc doanh thu và chỉ phí ảnh hưởng thế nào tới quyết định cung ứng của hãng, phân bổ 

các nguồn lực cho những hoạt động riêng biệt. Các phương pháp kế toán 


Chỉ JỆNH cơ hội là giá trị mất có thể gây nhầm lẫn qua hai cách. 
đi do không sử dụng một Các nhà kinh tế nhận ra rằng xác định chỉ phí của việc sử đụng các 


nội mục choi duna ớìnhấ nguồn lực không phải bằng số thực chỉ mà bằng chỉ phí cơ hội của nó, 


.._ bị bỏ qua. Để thấy được đây là cách tính đúng về chỉ phí, những vấn để mà các nhà 
kinh tế đều mong muốn nghiên cứu, chúng ta đưa ra hai ví dụ. 


Nếu bạn điều hành hoạt động của hãng mình, bạn nên quan tâm đến chỉ phí thời 
gian của lao động. Bạn có thể lập một bản báo cáo thu nhập giống như Bảng 6.1, để có 
được lợi nhuận 20.000£ một nâm và đi đến kết luận việc kinh doanh này là tốt. Kết luận 
này đã bỏ qua chỉ phí cơ hội của thời gian. Nếu bạn có thể kiếm được 25.000£ mỗi nâm 
khi làm việc cho người khác thì bạn sẽ tự làm mất đi 5.000£ mỗi năm mặc dù lợi nhuận 
tính toán là 20.000£. Nếu chúng ta muốn hiểu được động cơ do thị trường tạo ra để dẫn 
đắt mọi người tìm kiếm được việc làm thì chúng ta phải sử đụng khái niệm kinh tế vẻ 
chỉ phí cơ hội, chứ không phải là khái niệm tính toán về thực chỉ. 


Trường hợp thứ hai, khi tính chí phí cơ hội phải tính đến vốn. Bạn có thể dùng tiền 
để khởi sự một doanh nghiệp. Lợi nhuận tính toán đã bỏ qua việc sử dụng vốn tài chính 
của riêng mình (trái ngược với khoản đi vay). Những khoản tiền này có thể được gửi vào 
ngân hàng để hưởng lãi hoặc sử dụng để mua cổ phiếu của các hãng khác. Chỉ phí cơ 
hội của khoản tiền đó chính là một phần của chỉ phí kinh tế của doanh nghiệp nhưng 
không được đưa vào chỉ phí tính toán. Nếu có thể kiếm được 10% từ việc gửi tiền thì chỉ 
phí cơ hội của ngân quỹ sẽ là 10% nhân với số tiền gửi vào. Nếu sau khi khấu trừ chỉ 
phí này và chỉ phí thực của thời gian, doanh nghiệp vẫn kiếm được lợi nhuận thì các nhà 
kinh tế gọi đó là “siêu lợi nhuận”. 


Siêu lợi nhuận là lợi nhuận Siêu lợi nhuận là chỉ dẫn thực tế về việc tiến hành hoạt động kinh 
_ kinh tế thuần túy và đo lưỡng doanh tốt đến đâu khi đầu tư thời gian và ngân quỹ của họ vào kinh 
tất cả các chỉ phí kinh tế phù doanh. Siêu lợi nhuận chứ không phải là lợi nhuận tính toán là động lực 


để thúc đẩy nguồn lực vào (hoặc thoát ra) của một đoanh nghiệp. 


TÔ mán 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Các hãng vò tối đa hóa 


Các nhà kinh tế giả định rằng các hãng lựa chọn sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận. Một 
số nhà kinh tế và doanh nghiệp hoài nghỉ vẻ giả định đó. Một người tự kinh doanh có 
thể thích tự kinh doanh hơn là làm ở nơi khác dù kiếm được nhiều hơn. Quyết định kinh 
doanh của người đó phản ánh sự hài lòng tối đa đối với công việc của người đó chứ 
không đơn thuần là lợi nhuận họ kiếm được. 

Sở hữu và kiểm soát 

Một lý do có ý nghĩa hơn khi hoài nghỉ về giả định tối đa hoá lợi nhuận là những hãng 
lớn không do những người chủ của nó điều hành mà do một ban giám đốc được thuê. 
Trong cuộc họp thường niên, các cổ đông có thể giải tán ban giám ¡ đốc này nhưng điều 


đó hiếm khi xảy ra. Các giám đốc là những chuyên gia biết nhiều thông tin. Các cổ đông 
khó có thể biết chắc là các giám đốc khác có thể làm tăng lợi nhuận của công ty. 


Các nhà kinh tế gọi vấn đề này là sự phân chia sở hữu và kiểm soát. Mặc dù, các 
cổ đông muốn tối đa hoá lợi nhuận có thể có, các giám đốc là người đưa ra các quyết 
định thực tế có thể có các mục tiêu khác. Liệu các giám đốc có hành động vì động cơ 
nào khác chứ không phải vì lợi ích của các cổ đông không? 


Lương các giám đốc thường cao hơn khi làm việc ở các hãng lớn. Các giám đốc có 
thể theo đuổi mục tiêu về quy mô và sự tăng trưởng hơn là tìm kiếm lợi nhuận tổi đa có thể 
có, giả dụ như sử dụng một khoản chỉ phí lớn dành cho quảng cáo để tăng doanh số bán, 


Tuy nhiên, có hai lý do giải thích tại sao mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận là điểm tốt 
để bắt đầu. Thậm chí, nếu các cổ đông không thể nhận ra rằng lợi nhuận thấp hơn dự 
kiến thì các hãng có kinh nghiệm trong ngành có thể nắm bắt vấn để nhanh hơn. Nếu 
lợi nhuận thấp thì giá cổ phiếu sẽ giảm. Để nắm quyền kiểm soát, công ty khác có thể 
mua cổ phần với giá a thải ban quản lý hiện tại, xây dựng lại chính sách tối đa hoá 
lợi nhuận và kiếm được lãi vốn từ việc cổ phiếu tăng giá khi thị trường chứng khoán 
nhận định được việc tảng lên của lợi nhuận. Sợ mất quyền kiểm soát có thể khiến các 
giám đốc cố gắng tối đa hoá lợi nhuận. 


Hơn nữa, do nhận biết được các giám đốc thường làm theo ý mình nên các cổ đông 
cố đảm bảo lợi ích của các giám đốc và các cổ đông là như nhau. Bằng cách thưởng một 
khoản lớn tiền liên quan đến tính sinh lợi cho các giám đốc có thâm niên hoặc cổ phiếu 
tuy nhỏ hơn so với tổng số cổ phần nhưng lại lớn hơn lương quản lý, các cổ đông cố gắng 
đảm bảo cho các giám đốc có thâm niên quan tâm đến lợi nhuận như các cổ đông. 


Giả thuyết các hãng cố gắng tối đa hoá lợi nhuận có tính thực tế hơn. Trước khi sử 
dụng giả thuyết này để phát triển lý thuyết cung, chúng ta bàn về thị trường chứng khoán 


chỉ tiết hơn. 
H lan ệ Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
š l$°~ “ của mình bằng tiểng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


: trợ bao gồm (a) vay ngân hàng, (b) vay bằng cách bán c 
H TH boy DI N Â VN” gà lấy tờ có giá (ưái phiếu công ty) bảng cách hãng cam kết trá lãi suất 
of động ba Định trong thời hạn nhất định và sẽ hoàn trả khoản nợ, và (c) bán cổ phiếu 
*. mới của mình trên thị trường chứng khoán. Các nước khác nhau có hệ 

thống công ty tài chính khác nhau. 


Chương 6: Các quyết định cung ứng ` Ề 


Nước Mỹ và nước Anh cùng có những hệ thống dựa vào thị trường hay những 
người đứng ngoài cuộc, dựa vào hoạt động của thị trường chứng khoán trong việc mua 
bán cổ phiếu và nợ, và phát hành cổ phiếu và các khoản nợ mới. Nhật Bản và nhiều nước 
ở châu Âu, đặc biệt là Đức, có một hệ thống người trong cuộc, trong đó thị trường tài 
chính chỉ đóng một vai trò nhỏ bé. Các công ty của Đức vay ngân hàng những khoản 
vay dài hạn, do đó các ngân hàng tham gia vào ban điều hành công ty và nắm bất những 
thông tỉn bên trong của nó. 


Tài trợ hoặc kiểm soát 


Kiểm soát lông È hói đến Các hãng lớn thường tài trợ cho những Thuận đầu tư mới của họ dựa trên 

việc ai là người quyển phần lợi nhuận giữ lại. Khoảng 90% các khoản đầu tư công ty của Anh 
kiểm soát hãng trong các tình được cấp vốn bằng cách này; khoảng 7% từ việc bán cổ phiếu mới trên 
thị trường chứng khoán. Điểm khác biệt căn bản của 2 hệ thống này 
không phải là việc hệ thống nào tài trợ dễ hơn mà chính là việc quyền 
kiểm soát thuộc về người tài trợ vổn. 


Đối với hệ thống người trong cuộc dựa vào ngân hàng, người đại diện của ngân 
hàng tham gia vào ban lãnh đạo của hãng, sử dụng vị trí tham gia này để thay đổi khi 
có sai lầm. Hệ thống dựa vào thị trường giảm vai trò của các ngân hàng và phát huy 
vai trò của thị trường cổ phiếu và thị trường nợ. Thất bại trong việc trả lãi đối với các 
khoản nợ sẽ làm cho các chủ nợ khiến hãng phá sản. Tương tự, cổ phiếu được phát 
hành rộng rãi ra công chúng sẽ làm tăng khả năng bị thôn tính trên thị trường cổ 
phiếu do ban quản lý mới mua quyền kiểm soát trên thị trường mở. Hệ thống dựa vào 
thị trường đối với tài chính công ty như vậy trở thành thị trường cho quyền kiểm soát 
công ty. 


Những thôn tính thù địch 


Tại Đức, những thôn tính thù địch là hiếm thấy. Ngược lại, rất nhiều những sự tiếp 
quản ở Anh là những cuộc đấu giá thù địch không được những nhà quản lý hiện tại 
hoan nghênh. Một số nhà kinh tế coi những cuộc đấu giá thù địch như một áp lực 
quan trọng cho hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, sự phân chia giữa sở hữu và kiểm soát 
- trong các công ty công dẫn đến vấn để người chủ - nhân viên. Nhân 
Một người chủ có thểuÿ viên (ở đây là những người quản lý) sẽ hành động vì lợi ích của bản 

quyền các quyết định cho _ thân họ hơn là lợi ích của những người chủ (các cổ đông). 

____ nhân viên. Nếu chỉ phí để 
kiểm soát người nhãn viên là Mối đe dọa về những thôn tính thù địch cản trở những người quản 
“quá cao, nhân viên có thống |ý đi quá xa các chính sách tối đa hóa lợi nhuận mà các cổ đông mong 
+ ettib li tình hình hoạt muợn, Sự quản lý yếu kém dẫn đến lợi nhuận thấp, giảm giá cổ phiếu 
tà cá sp giản Dị to và dẫn đến những cơ hội, những kẻ thôn tính mua công ty với giá rẻ. 
—_ Mối đe dọa bị thôn tính cung cấp một phương pháp để góp phần khắc 
phục vấn đề chủ - tớ. 


Tuy nhiên, mối đe dọa bị thôn tính cũng làm suy yếu những người quản lý hiện tại. 
Mong muốn sự hợp tác làm việc trong quá trình chuyển đổi sang những phương pháp 
sản xuất mới, bạn cam kết thưởng hậu hĩnh cho nhân viên khi năng suất tăng lên. Các 
nhân viên biết bạn sẽ giữ lời hứa, nhưng không thể tin bạn. Trong khi những thay đổi 
đang được thực hiện, lợi nhuận tạm thời giảm xuống và bạn có thể phải đối mật với một 
mổi đe dọa bị thôn tính. Người chủ mới có thể sa thải công nhân để tiết kiệm chỉ phí. 
Do đó, công nhân sẽ từ chối kế hoạch thay đổi của bạn. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Mối đe dọa thôn tính, bằng việc làm cản trở khả năng của người quản lý thực hiện 
các cam kết, sẽ cản trở đầu tư và khuyến khích chủ nghĩa ngắn hạn. Tuy nhiên, các hệ 
thống người tham gia của Đức và Nhật cũng có những vấn để của chúng, đặc biệt nếu 
đòi hỏi những hành động quyết liệt. Nền kinh tế Nhật sụt giảm trong những tình trang 
bi đất trong vòng 10 năm qua vì các công ty, đặc biệt là các ngân hàng, thất bại trong 
việc đưa ra những thay đổi căn bản sau sự sụt giảm giá bất động sản vào đầu những năm 
1990, Ở Anh và Mỹ, họ sẽ ít kiên nhẫn hơn, ít quan tâm hơn đến việc chấp nhận thất bại 
và phản ứng mau lẹ hơn. 

Như thường lệ, các tranh cãi vẫn rất gay gắt - ở đây, là về giá trị tương đối của 


hệ thống về quyền kiểm soát công ty - bởi vì, cả 2 phía đều có những luận cứ hợp lý. 
Hộp 6-2 bàn chỉ tiết hơn về vấn để ày. 


Hộp 6-2 Các ông 


trở nên béo phì tới mức nào? 


Các hãng ở Anh và Mỹ cho phép những nhà quản lý cho người quản lÿ dối trá và hành động gian lận để 


cấp cao có quyền mua cổ phiếu của công ty trong 
tương lai nhưng tại một mức giá đã được thống nhất 
từ trước. Nếu công ty hoạt động tốt, giá cổ phiếu của 
nó sẽ tãrig và các nhà quản lý sẽ thu được lợi nhuận 


lâm lăng giả cổ phiếu. Những vụ scandal ở các cõng 
ty như Enron và WorldCom một phần có liên quan 
đến quyền mua bán cổ phiếu của người quản lý. 


Vào năm 2004 theo Financial Times các công 


cá nhãn rất lớn. Như vậy các nhà quản lý được 
thuyết phục mưu cầu lợi ích giổng như các cổ đồng, 
làm cho lợi nhuận của công ty cao đến mức có thể. 
Tuy nhiên, những khuyến khích hào phóng cũng làm 


ty Mỹ đã giảm quyền lợi nảy. 


Nguồn: Financial Times, 22 March 2004. 


Giả sử có một hãng sản xuất thìa. Có một vài cách sản xuất thìa bằng việc sử dụng nhiều 
lao động và ít máy móc hoặc sử dụng nhiều máy móc nhưng ít lao động. Hãng đó biết 
các cách thức sản xuất thìa và chỉ phí trả cho đầu vào cũng như tiền công trả cho nhân 
công và tiền thuê máy móc. Hãng cũng biết đường cầu về sản phẩm này và phần doanh 
thu kiếm được từ việc bán khối lượng thìa khác nhau tại các mức giá khác nhau. 


Để tối đa hoá lợi nhuận, hãng phải lựa chọn mức sản lượng đầu ra tốt nhất, lượng. 
đầu ra biến đổi sẽ ảnh hưởng đến chỉ phí sản xuất và doanh thu từ việc bán sản phẩm. 
Chỉ phí và cầu là điều kiện để xác định mức sản lượng đầu ra mà hãng muốn tối đa hoá 
lợi nhuận. 


Tối thiểu hóa chỉ phí 

Hãng luôn mong muốn chọn được mức sản lượng đầu ra để sản xuất với mức chỉ phí 
thấp nhất có thể. Việc sản xuất cùng một lượng sản phẩm đầu ra với mức chỉ phí thấp 
hơn sẽ làm tăng lợi nhuận. Do vậy, để đạt được lợi nhuận tối đa hãng phải sản xuất sản 
phẩm đầu ra với chỉ phí thấp nhất có thể, 

Đường tổng chỉ phí 


Khi biết được phương pháp sản xuất, chỉ phí thuê nhân công và máy móc sẽ giúp các 
hãng tính được chỉ phí tối thiểu để sản xuất mỗi sản phẩm đấu ra. Sẽ là không hiệu quả 


6) 
Sản lượng Tổng chỉ phí Giá  Tổngdoanhthu Lợinhuận sản xuất số lượng thìa nhiều hơn. 
(2)x(3) (4) - (2) 


Chương 6: Các quyết định cung ứng 


nếu sử dụng nhiều máy móc để sản 
=H KG n xuất một số cái thìa, sẽ hiệu quả hơn 
2) @) 4) 66) khi sử dụng nhiều máy móc hơn nếu 


Œ) (Œ) Œ) Œ) Bảng 6.3 cho chúng ta biết các 

ọ PIEG = T 5 T†o mức sản lượng khác nhau ở cột (1). Cột 

ï Bì rũ rï | (2) cho biết chỉ phí tối thiểu để sản xuất 

- mỗi mức sản lượng. Hãng phải chịu chỉ 

FC... C6 cổ c2 cố c4 Ý phílà I0£cho mức sản lượng bảng Ô. 
3 tấu +9 KHẢ 43 Đây là chí phí cho hoạt động của doanh 

4 LÍ 18 72 21 nghiệp như là tiền thuê văn phòng, trả 

5 T910, 17 85 26 tiền điện thoại... Sau đó, chỉ phí tầng 

s s 16 96 zr lên theo mức sản lượng sản xuất ra, 
LỰC HEEEE-T SE C6//ZPEtlvT2/5(6710/71E7T7-114EZ JW®RSmIIF-7DTNđ Các chỉ phí bao gồm cả chỉ phí cơ hội 
của các nguồn lực dùng trong sản xuất. 

8 ø „ HỆ sả, Ở mức sản lượng cao, chỉ phí tăng đột 

9 111 13 117 6 ngột khi sản lượng tâng: hãng phải trả 

10 128 12 120 bổ cho công nhân làm thêm giờ vào ngày 


nghỉ và buổi tối. 
Tổng doanh thu 


Doanh thu từ việc bán sản phẩm phụ thuộc vào giá và cầu. Cột 3 trong Bảng 6.3 cho biết 

đường cầu, mức giá tại mỗi mức sản lượng có thể bán. Cột 4 tính được doanh thu từ việc 

bán sản phẩm, giá bán nhân với sản lượng. Ở mức giá 2£ hãng bán được một chiếc thìa. 
Giá càng thấp thì lượng sản phẩm bán được càng tăng: đường cầu dốc xuống. 


Lợi nhuận 


Cột cuối cùng miêu tả lợi nhuận, mức chênh lệch giữa doanh thu và chỉ phí. Với mức 
sản hong thấp, lợi nhuận sẽ âm. Ở mức sản lượng cao nhất là 10, lợi nhuận một lần nữa 
lại âm. Ổ mức sản lượng ở giữa hãng thu được lợi nhuận dương. 


Lợi nhuận cao nhất là 27£ một tuần, với mức sản lượng là 6 chiếc thìa. Với giá bán 
16£ một chiếc, tổng doanh thu sẽ là 96£. Chỉ phí sản xuất được tính đúng bằng 69£, lợi 
nhuận thu được là 27£ một tuần. Đây là mức sản lượng hãng lựa chọn hay đó là quyết 
định cung của hãng (biểu thị dòng in đậm ở trong Bảng 6.3). 


Tối đa hoá lợi nhuận không giống tối đa hoá doanh thu. Bằng cách bán 10 chiếc 
thìa một tuần, hãng có doanh thu 120£ nhưng phải bỏ ra chỉ phí để sản xuất chúng là 
129£. Chỉ phí để sản xuất những chiếc thìa cuối cùng là rất đất và mang lại doanh thu 
bổ sung lại rất ít. 


n và doanh thu cận biên 


Thật hữu ích nếu ta xem cùng một vấn đẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Bây giờ, với mỗi 
mức sản lượng đầu ra chúng ta đật câu hỏi liệu hãng có cần táng thêm sản lượng nữa 
không? Giả sử hãng sản xuất 3 chiếc thìa và xem xét việc tảng sản lượng lên 4 chiếc. 
Bảng 6.3 cho chúng ta biết tổng chỉ phí tăng từ 44£ lên 51£, tức là tăng tổng chỉ phí thêm 
7£. Doanh thu tăng từ 57£ lên 72£, doanh thu tăng thêm 15£. Việc tâng sản lượng từ 3 
lên 4 chiếc thìa sẽ thu được doanh thu tăng thêm nhiều hơn chỉ phí tăng thêm. Lợi nhuận 
tăng 8£ (doanh thu tăng thêm 15£ trừ đi chỉ phí tăng thêm 7£). Hãng có thể xem xét liệu 
còn có lợi không nếu nâng mức sản xuất từ 4 lén 5, v.v... 
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tăng trong tổng chỉ phí khi sản 


trong tổng doanh thu khi sẵn 


Cách tiếp cận này, tức là xem xét việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm có ảnh 
hưởng như thế nào đến lợi nhuận - tập trung vào chỉ phí cận biên và doanh thu cận biên 
của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 


Chỉ phí cận biên là phần. 


lượng tăng 1 đơn vị. Doanh 
thu cận biên là phần tăng 


lượng tăng 1 đơn vị. nhuận. 


Nếu doanh thu cận biên lớn hơn chỉ phí cận biên, hãng nên tãng 
sản lượng sản xuất. Việc sản xuất và bán sản phẩm bổ sung sẽ làm tăng 
tổng doanh thu nhiều hơn là tổng chỉ phí, do đó làm tăng lợi nhuận. Nếu 
doanh thu cận biên nhỏ hơn chỉ phí cận biên thì hãng nên giảm sản 
lượng đầu ra. Việc sản xuất và bán thêm một sản phẩm sẽ làm giảm lợi 


Như vậy, chúng ta có thể sử dụng chỉ phí cận biên và doanh thu 
cận biên để xác định sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận. Chừng nào mà doanh thu cận 
biên lớn hơn chỉ phí cận biên thì vẫn có thể tăng sản lượng. Ngay khi doanh thu cậri biên 
nhỏ hơn chỉ phí cận biên thì phải dừng việc tăng sản lượng. 


Chi phí cận biên 


Sản lượng Tổng chí phí (‡) Chỉ phí cận biên (£) 

0 10 
1 25 216 
2 36 11 
3 4 8 
4 51 ki 
5 59 8 
§ 88 40 
T7 81 12 
8 95 14 
9 111 16 

10 129 48 


Chi phí cận biên 


9 1 


2 3 4 5 6 7 8 910 
Sản lượng 


Bảng 6.4 sử dụng số liệu của Bảng 6.3 để tính 
toán chỉ phí cận biên của việc sản xuất thêm 
một đơn vị sản lượng. Sản xuất tăng từ Ø lên I 
sản phẩm làm tăng tổng chỉ phí từ I0£ lên 25£. 
Chi phí cận biên của đơn vị sản lượng đầu tiên 
là 15£. Bảng 6.4 cho chúng ta biết chỉ phí cận 
biến của mỗi đơn vị sản lượng, tổng chỉ phí 
tảng thêm của việc tầng sản lượng thêm đơn vị 
cuối cùng. 


Chí phí cận biên sẽ lớn tại mức sản lượng 
thấp và tại mức sản lượng cao. Chỉ phí cận biên 
thấp nhất tại mức sản lượng thứ 4, khi đó tổng 
chỉ phí tăng lên 7£. 


“Tại sao khi mức sản lượng tảng lên thì chỉ 
phí cận biên bắt đầu tăng sau đó giảm xuống, 
rồi lại tăng lên? Câu trả lời phản ánh các kỹ 
thuật sản xuất khác nhau. Ở mức sản lượng 
thấp, hãng sẽ sử dụng công nghệ đơn giản. Khi 
sản lượng tăng, nhiều máy móc hiện đại hơn 
được sử dụng tạo ra sản phẩm tăng thêm khá rẻ. 
Khi sản lượng ngày một tăng, sự khó khăn trong. 
quản lý một hãng lớn ngày càng rõ nét. Việc 
tăng sản lượng ngày càng trở nên khó khăn và 
chỉ phí cận biên ngày một tăng. 


Hình 6.I chỉ ra mối quan hệ giữa sản 
lượng và chỉ phí cận biên thay đổi giữa các 
hãng. Với một mỏ than gần cạn kiệt thì sản xuất 
thêm lượng đầu ra chỉ phí cận biên sẽ tăng. Đối 
với nền công nghiệp sản xuất với khối lượng lớn 
thì khi tăng sản lượng đầu ra chỉ phí cận biên 
của nó có thể giảm xuống và sau đó sẽ không 
đổi (xem Hình 6. L). 


Chương 6: Các quyết định cung ứn: 


Doanh thu cận biên 


Vẫn dựa vào Bảng 6.3, Bảng 6.5 cho chúng ta biết được doanh thu cận biên, tổng doanh 
thu tăng thêm khi một đơn vị sản lượng được bán thêm. Khi sản lượng tăng từ 0 đến I 
thì doanh thu tăng từ 0£ lên 21£. Doanh thu cận biên của đơn vị đấu tiên là 21£. Còn 
khi tãng sản lượng từ 7 lên 8 đơn vị thì doanh thu tăng từ 105£ lẻn 112£ và doanh thu 
cận biên bằng 7£. Tổng doanh thu và doanh thu cận biên phụ thuộc vào đường cầu đối 
với sản phẩm của hãng. 


Doanh thu được trình bày ở Hình 6.2 và nó giảm xuống khi tăng sản lượng và có 
thể âm khi mức sản lượng cao. Khi bán 11 chiếc thìa thì giá có thể chỉ được 10£ mỗi 
chiếc. Tổng doanh thu đạt được là 110£. Vì 10 chiếc thìa thu được 120£ ở Bảng 6.5, 
doanh thu cận biên của việc tăng từ 10 lên 11 chiếc thìa là 110£ trừ đi 120£ bằng -10£. 


Doanh thu cận biên = Doanh thu tăng thêm khi làm ra và bản thêm 1 sản phẩm 


Bảng 6.5 ˆ Gió, tổng doanh thu vò doanh thu cộn biên 


Đường cầu đốc xuống. Để bán được 
nhiều sản phẩm thì phải giảm giá bán. 
Việc bán thêm I đơn vị sản lượng với 


Sản lượng. Giá Tổng doanh thu _ - Doanh thu cận biên h 
(8) (£) (t) mức giá thấp hơn là thành phần đấu tiên H 
0 n 9 của doanh thu cận biên. Tuy nhiên, thực H 
1 2! 21 21 tế khi hãng bán thêm sản phẩm thì phải — ï 
2 20 40 19 giảm giá đối với tất cả các đơn vị sản — ï 
3 19 ST _1r lượng trước đây so với giá mà nó cóthể  ỉ 
bộ se le: „ bán được. Tác động này làm giảm doanh 3 
5 17 85 13 ñ i Nay; H 
Tụ Ki %6 FrI thu cận biên khí bán thêm l đơn vị sản H 
7 15 1085 lượng. ị 
8 44 T12 Doanh thu cận biên giảm đều bởi 2 ñ 
8 13 nU lý do. Thứ nhất vì đường cầu là đường dốc 
10 12 120 


xuống, l đơn vị bán thêm phải bán ở mức 
giá thấp hơn. Thứ hai, việc giảm giá liên 


tục gây giảm doanh thu do bán đơn vị sản phẩm hiện có và với sản lượng đầu ra hiện có 


lớn hơn sẽ làm doanh thu ngày càng giảm khi giá bán chúng ngày càng giảm. Tóm 
(a) doanh thu cận biên giảm khi tăng sản lượng và (b) doanh thu cận biên nhỏ hơn 


bán đơn vị sản lượng cuối cùng vì một mức giá thấp hơn sẽ làm giảm doanh thu kiếm 


được từ việc bán sản lượng hiện có. 


Hộp 6-2 hãng là gi? 


Một số thứ được trao đổi trên thị trưởng, một số thứ 
khác được tổ chức bởi hệ thống mệnh lệnh theo 
chiều dọc trong nội bộ một hãng trước khi sự trao 
đổi diễn ra. Ông chủ muốn một tách cafe sẽ không 
tổ chức đấu giá, öng ta sẽ nói một người nào đó 
làm nó. 


Một quan điểm là các hãng có được "những 
phối hợp tĩnh”, những lợi ích từ các hoạt động có liên 
quan chặt chẽ. Sẽ là hợp lý nếu kết hợp các hoạt 
động sản:xuất có liên quan cùng với nhau trước khi 
bán đi cả gói đó. Một quan điểm khác là các hãng 
đòi hỏi lòng tin và tinh thần làm việc theo nhóm, các. 
mối quan hệ dài hạn. Các hãng là các dụng cụ để 


kết dính lại các mốt quan hệ dài hạn mà tính hiệu 
quả đòi hỏi chúng. 

Quan điểm thứ ba và là quan điểm gần đây 
nhất là các hãng thể hiện các hợp đổng không hoàn 
chỉnh. Nếu người ta có thể thấy được điều gì xảy ra, 
họ có thể tham gia vào một giao dịch thị trưởng, kỷ 
một hợp đồng làm rõ những xảy ra trong mọi tỉnh 
huống. Những một số tình hlống tương lai khỏng 
thể dự đoán trước được: không một hợp đồng nào có 
thể đảm bảo chúng. Quyền lực - hệ thống cấp bậc. 
ra quyết định trong hãng - chỉ rö ai là người phân xử 
nếu một sự kiện ngẫu nhiên khác thưởng xảy ra. 
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Hình 62 Doanh thu cận biên 
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Sản lượng 


Doanh thu cận biên là phấn tăng trong doanh thu của hãn 
thêm 1 đơn vị. Nếu hãng có thể bán nhiều sản phẩm hơn chỉ! 
giẳm giả bản, đoanh thu cận biên sẽ giảm khi sản lượng tăng. 


đo bán 
cách 


Sử dụng doanh thu biên và chỉ pi 


lựa chọn sửn lượng 


Hình đáng của đường doanh thu cận biên 
giống hình dáng của đường cầu của hãng. Một 
hãng nhỏ trong một thị trường lớn có thể bán bao 
nhiêu sản phẩm mà nó muốn mà không ảnh hưởng 
tới giá cả thị trường. Đường cầu của hãng là đường 
nằm ngang tại mức giá hiện hành. Trong trường 
hợp đặc biệt này, giá sẽ bằng doanh thu cận biên. 
Đối với sản lượng hiện có, doanh thu sẽ không bị 
mất khi ngày càng nhiều sản lượng được bán ra. 


MR, MC và lựa chọn mức sản lượng 


Kết hợp chỉ phí cận biên (MC) và doanh thu cận 
biên (MR). Bảng 6.6 xem xét sản lượng tối đa hoá 
lợi nhuận của hãng. Nếu MR vượt quá MC, I đơn 
vị sản lượng tầng thêm sẽ làm tâng lợi nhuận. Cột 
cuối cùng cho ta biết lý do tại sao hãng sản xuất ít 
nhất là 6 đơn vị sản lượng. Bây giờ hãng đang xem 
xét việc tăng sản lượng từ 6 lên 7 đơn vị. Doanh thu 
cận biên là 9£ và chi phí cận biến là 12£. Lợi 
nhuận sẽ giảm 3£. Không nên tăng sản lượng lên 7 
đơn vị hoặc bất kỳ mức nào cao hơn thế. Hãng, 
chỉ nên mở rộng sản xuất tới 6 đơn vị. mức 
sản lượng đó hãng sẽ tối đa hoá lợi nhuận như 
chúng ta biết từ Bảng 6.5. 


Tổng chỉ phí và tổng doanh thu so 


Sản lượng  MR MC_ MR-MC_ Quyếtđịnh 

() (9 (Ð — sảnlượng 
1 21 15 § Tâng 
2 18 11 =8 Tang 
3 1 8 9 Tăng 
4 46 7 8 Tăng 

5 18 8 5 Tăng ˆ 
8 11 10 Ebi : 
7 ° 12 3 Giảm 
8 T7 14 + Giảm 
9 si - Giảm 


10 Sã 18 


với chỉ phí cận biên và doanh thu 
cận biên 


Bảng 6.5 dựa vào tổng chỉ phí và tổng doanh 
thu, Bảng 6.6 thì đựa vào chỉ phí cận biên và 
doanh thu cận biên, là các cách khác nhau để 
giải quyết cùng một vấn đề. Các nhà kinh tế sử 
dụng thường xuyèn việc phân tích cậnbiên. 
Liệu có sự thay đổi nhỏ nào có thể làm cho 
hãng hoạt động tốt hơn không? Nếu có thì tình 
trạng hiện tại không thể là tốt nhất và cấn có 
sự thay đổi. 

Phân tích cận biên cần phải có sự xem 
xét cẩn trọng. Nó có thể bỏ lỡ tất cả lựa chọn 
hoặc không. Ví dụ, giả sử MR vượt quá MC 
cho đến mức sản lượng 6 đơn vị, nhưng sau đó 


MR lại nhỏ hơn MC. 6 đơn vị là mức sản lượng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu hãng chịu mức 
chí phí lớn dù có sản xuất hay không (ví dụ trả lương quá nhiều cho giám đốc quản lý) 
thì lợi nhuận từ việc sản xuất 6 đơn vị có thể không bù đắp được chỉ phí cố định. Do. 
phải trả chỉ phí cố định đó, nên mức sản lượng 6 đơn vị là mức sản lượng tối thiểu hoá 
phần thua lỗ. Hãng có thể tránh được thua lỗ bằng cách đóng cửa. Chúng ta sẽ xem xét 
kỹ hơn vấn để này ở chương sau. 


Tóm lại, một hãng tối đa hoá lợi nhuận nên tăng sản lượng nếu doanh thu cận biên 
vượt quá chỉ phí cận biên nhưng dừng việc tăng sản lượng ngay khi chỉ phí cận biên vượt 
quá doanh thu cận biên. Quy luật này dẫn đến việc các hãng lựa chọn được mức sản 
lượng tốt nhất. Nếu hãng không thu được lợi nhuận dương thì hãng nên đóng cửa. 


Cho đến bây giờ chúng ta đã giả thuyết hãng sản xuất hàng hóa với số nguyên, như 
0, 1 hoặc 2, hơn là một lượng như 1,5 hay 6,7. Sản lượng đầu ra không giới hạn với c: 


Chương 6: Các quyết định cung ứng &u 


số nguyên. Đối với các hàng hoá như lúa mỳ và sữa, các hãng có thể bán những lượng 
lẻ. Còn đối với những hàng hoá như ô tô thì hãng có thể bán theo đơn vị, hãng có thể 
bán 75 chiếc ôtô trong một tuần. Như vậy, sẽ dễ hình dung các hãng thay đổi mức sản 


lượng và tiêu thụ liên tục. 


Hình 6.3 Doanh thu cận biên và chỉ phí cận 


biên 


Đường chỉ phí cận biên, MC 


Đưởng doanh 
thu cận biên MR 


Doanh thu, chỉ phí biên 


Sản lượng 

Đường doanh thu cận biên và chí phí cận biên cho thấy sự thay đổi từ từ ô đây. 
Mức tối ưu của hãng là Q,.„ tức là mức sản lượng mà tại đồ, doanh thư cận biên 
bằng chỉ phí cận biên. Bất cử ở nơi nào bên trải Q.,. doanh thu cận biên lớn 
hơn chỉ phí cận biên và hãng cấn tăng thêm sản lượng, như mũi lên chỉ trên. 
hính vẽ. Khi sản lượng lön hơn Q., đoanh thu cận biên ít hơn chỉ phí cận biển 
và lợi nhuận tăng bằng cách giảm sẵn lượng. Điều nây được thấy qua hình 
các mũi tên chỉ sang phía trái đổi với mức sản lượng trên Q,.. Một lắn nữa, nếu 
hãng thua lỗ tại Q, thị nó phải kiểm tra lại xem liệu khi không hể sản xuất có 
tốt hơn khí sản xuất ở điểm Q, không. 


Chúng ta có thể vẽ những đường thay 
đổi từ từ về doanh thu cận biên và chỉ phí cận 
biên như Hình 6.3. Lợi nhuận sẽ cực đại tại 
điểm E giao giữa hai đường. Sản lượng tối đa 
hoá lợi nhuận (hay tối thiểu hóa phần thua lỗ) 
là Q,. Với một mức sản lượng thấp hơn, doanh 
thu cặn biên vượt quá chỉ phí cận biên và việc 
mở rộng sản xuất sẽ tăng lợi nhuận (hoặc 
giảm phần lỗ). 


Phía bên phải của Q., MC vượt quá MR. 
Việc mở rộng sản xuất sẽ làm tăng mức chỉ 
phí nhiều hơn mức doanh thu, và việc thu hẹp 
sản xuất sẽ tiết kiệm chỉ phí nhiều hơn so với 
doanh thu bị mất. Vì động cơ lợi nhuận, sản 
lượng sẽ được tăng ở bên trái Q, và được giảm 
ở bên phải Q, như được biểu hiện ở mũi tên 
trong Hình 6.3. Động cơ này sẽ dẫn các hãng 
đến việc lựa chọn mức sản lượng Q,. Ở Q, 
doanh thu cận biên đúng bảng chỉ phí cận 
biên. Bảng 6.7 tóm tắt các điều kiên để xác 
định sản lượng đầu ra tối đa hoá lợi nhuận. 


Bảng 6.7 Hãng lựa chọn sản l 


* 


Điểu kiện cận biên Quyết định sản lượng. Kiểm tra 
MR>MC Tăng 
MR <MC Giảm 
MR=MC, Không đổi Nếu lợi nhuận lớn hơn 0, tiếp tục sẵn xuất 


Những thay đổi trong chỉ phí 


Giả sử các hãng phải trả giá cao hơn cho nguyên vật liệu. Tại mỗi mức sản lượng 
ra, chỉ phí cận biên sẽ cao hơn ban đầu. Hình 6.4 cho chúng ta thấy MC sẽ dị 
lên trên tới MC'. Bây giờ hãng sẽ sản xuất tại điểm E'. Chỉ phí cận biên cao hơn làm 


côn không thị dừng 


giảm mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận từ Q, xuống Q;. 


Hình 6.4 


Chí phí cận biên tăng làm 
giảm sản lượng 


Hình 6.5 Sự dịch chuyển lên trên của 
đường doanh thu côn biên 


làm tũng sản lượng 


Doanh thu cận biên, chỉ phí cận biên 


0 Q, Q, 
Sản lượng 0 9Q, 
Sản lượng 
Đường cong chí phí cận biên chuyển tử MC lên MC' do kết quả 
của việc tăng chỉ phí sử dụng một yếu tố sản xuất: ví dụ như tiền Khi đường MR dịch chuyển lên phía trên tử Mĩ đổn MFC, điểm 
công có thể đã tăng. Việc địch chuyến lên trên này đưa điểm. cắt giữa đường MR và MC chuyển tứ E lên E". Mức sản lượng tối 
cắt giữa các MC và MR từ E lên E' và dẫn đến mức sản tu của hãng tâng tử Q, đến Q,. Việc địch chuyển đướng doanh 


lượng thấp hơn. Sẵn lượng giảm tử Q, xuống Q,. Do vậy, chị phí thu cận biên lên trên cô thể là đo việc tăng số khách hàng của. 
của hãng thi tâng, nó sẽ quyết định sản xuất ít hơn. hãng trên thị trường. 


Doanh thu cận biên, chỉ phí cận biên 


Đường cầu dịch chuyển 


Giả sử đường cầu của hãng và đường doanh thu cận biên của hãng dịch chuyển lên trên, 
Tại mỗi mức sản lượng, giá và doanh thu cận biền cao hơn trước. Hình 6.5 cho thấy 
đường MR dịch chuyển lên MR", làm cho các hãng phải chuyển từ E sang E''. Cầu cao 
hơn làm cho các hãng tăng mức sản lượng từ Q, lên Q;. 


Các hãng có xác định được đường chỉ phí cận biên và doanh thu 
cận biên của họ? 
Các hãng trên thực tế liệu có biết đường chỉ phí cận biên và doanh thư cận biên của họ, đó 
là chưa nói đến việc tính toán phức tạp để đảm bảo sản lượng cân bằng được 2 đường này. 
Điều quan trọng là những thử nghiệm như vậy không cần thiết đối với sự thích hợp của 
mô hình cung ứng của chúng ta. Nếu may mắn, linh cảm hay suy xét, thì hãng có thể thành 
công trong việc tối đa hoá lợi nhuận ở điểm mà chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên. 
Những phân tích trên đơn thuần là để tìm kiếm những nhà quản lý có linh cảm tốt trong việc 
đưa ra những quyết định đúng đắn để tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. 


Chương này đã giới thiệu cho chúng ta về doanh thu và chỉ phí. Chương sau chúng 
ta sẽ đi vào chi tiết hơn nhưng bây giờ chúng ta đã có cơ sở lý thuyết về cách mà các 
hãng lựa chọn sản lượng. Các hãng chọn mức sản lượng nào để tối đa hoá lợi nhuận. Với 
Ệ mức sản lượng đó thì chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên. 


e Lý thuyết cung là lý thuyết về vấn đề lựa chọn sản lượng sản xuất của các hãng. 


e Có 3 loại hãng: doanh nghiệp một chủ, doanh nghiệp đồng sở hữu và các công ty. 
Doanh nghiệp một chủ nhiều nhất nhưng có quy mô nhỏ. Các hãng lớn là các công ty. 


Chương 6: Các quyết định cung ứng ' 


e Các công ty thuộc sở hữu của các cổ đông nhưng được điều hành bởi ban giám đốc. 

e Các cổ đông có trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp đồng sở hữu và doanh 
nghiệp một chủ có trách nhiệm vô hạn. 

a Doanh thu là những gì mà doanh nghiệp thu được khi bán sản phẩm. Chỉ phí là H 
các khoản chỉ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Lợi nhuận là phần chênh lệch h 
giữa doanh thu và chỉ phi. 


Chi phí bao gồm cả chỉ phí cơ hội của mọi nguồn lực trong sản xuất. Chi phí cơ 
hội là số tiền mà khoản đầu tư có thể thu được nếu sử dụng nó vào việc khác với 
mức trả cao hơn. Đặc biệt chỉ phi kinh tế bao gồm cả chỉ phí thời gian và công sức 
điều hành doanh nghiệp. Chi phí kinh tế bao gồm cả chỉ phí cơ hội của nguồn vốn 
được sử dụng của hãng. Siêu lợi nhuận của hãng là lợi nhuận thuần tuý trả cho 
người sở hữu sau khi trừ đi các loại chi phí. 


Các hãng được giả định là theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Mặc dù các 
hãng được điều hành bởi những người quản lý chứ không phải người sở hữu, nhưng 
tối đa hoá lợi nhuận là một giả thuyết có lợi để điều hành hành vi của hãng. Các 
hãng kinh doanh thua lỗ không thể tiếp tục kinh doanh mãi được. 


Nhằm tối đa hoá lợi nhuận, các hãng cần phải sản xuất mức sản lượng với chỉ phí 
càng rẻ càng tốt. Tối đa hoá lợi nhuận đòi hỏi phải tối thiểu hoá chỉ phí ở mỗi mức. 
sản lượng. 


Các hãng lựa chọn mức sản lượng tối ưu để tối đa hoá lợi nhuận kinh tế. Quyết 
định này có thể được mô tả tương đương với việc xem xét doanh thu cận biên và 
chỉ phí cận biên. Chí phí cận biên là chỉ phí tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị 
sản lượng. Doanh thu cận biên là mức thay đổi tương ứng của tổng doanh thu và 
phụ thuộc vào đường cầu sản phẩm của hãng. Lợi nhuận tối đa tại mức sản 
lượng mà ở đó chí phí cận biên bằng doanh thu cận biên. Nếu lợi nhuận âm ở 
mức sản lượng đó thì hãng nên đóng cửa nếu như việc này giảm bớt thua lỗ. 


Dịch chuyển đường chỉ phí cận biên lên trên sẽ làm giảm sản lượng. Dịch chuyển 
đường doanh thu cận biên lên trên sẽ làm tăng sản lượng. 


Các hãng cần phải xác định đường chỉ phí cận biên và doanh thu cận biên. Điều : 
chỉnh MC = MR là một phương pháp mà các nhà kinh tế sử dụng mô phỏng theo 
linh cảm của các hãng thành công trong quản lý, có nghĩa là xác định đúng mức. 
sản lượng tối đa hoá lợi nhuận. 


CÂU HỎI ÔN TẬP j 


k1) Điều sau đây ảnh hưởng như thể nào đến bản báo cảo thu nhập đối với hãng H 
R-a-P trong Bảng 8.12 (a) R-a-P nợ công nhân 70.000£ vì việc họ đã làm trong 
năm. (b) Thay vì thuê văn phòng, R-a-P có văn phòng của mình. (c) Trong năm 
đó R-a-P thu được nợ từ năm trước. 


€R-aP co 1 người chủ điều hành, ông ta có thể kiếm được 40.000£ một năm nếu 
làm việc ở hăng khác. Ông ta đầu tư 20.000£ vào Công ty R-a-P mà có thể kiếm 
được lãi suất 12% ở chỗ khác. Lợi nhuận kinh tế hãng R-a-P thu được là bao 
nhiêu? (Sử dụng Bảng 6.1). 


- (a) Giả sử công ty Snark International vay thêm 50.000£ từ ngân hàng và tăng 
thêm hàng lưu kho. Hãy cho biết bảng cân đổi kế toán nh hưởng như thế 
nào? (Bảng 8.2). (b) Lãi trả cho các khoắn vay được thể như thể nào trong 
bản báo cảo thu nhập của hãng Snark International? 
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,. 


© &) có phải tất cả các hãng theo đuổi mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận? (b) Các 
hãng có nên ủng hộ hoạt động từ thiện, nghệ thuật và vận động chính trị? Điều 
đó có mâu thuẫn với ý (a) không? 


€ Bảng 63, giả sử tổng chỉ phí sản xuất ở mỗi mức sản lượng cao hơn 40£ so với 
chỉ phí trong cột 4 trong bảng. Hãng sẽ quyết định sản xuất ở mức sản lượng là 
bao nhiêu? Giải thích. 


€ Wội năng có chỉ phí như ở Bảng 6.4, có thể bán bất kỳ mức sản lượng nào nó 
muốn ở mức giá 13£. (a) Vẽ đường MR và MC? (b) Sản lượng sản xuất sẽ là 
bao nhiêu? 


c7 Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau là sai? (a) Các hãng 
có lợi nhuận tính toán chắc chắn sẽ phát triển. (b) Các hãng không biết chỉ phí 
cận biên của mình. Lý thuyết cung không thể giả định rằng các hãng đặt doanh 
thu cận biên bằng chí phí cận biên. (c) Để tối đa hóa lợi nhuận, cần tối đa hóa 
lượng bán. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 682. 


'Diifle ._ Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
Leaming Eahtrể2 kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
tại địa chỉ Wwwmograw-hÌlL co.ukitextbooks/begg. Có các câu hỏi 
_MHPOWERWES. kiểm tra nhanh, các ví dụ "HU) tế học Và truy nhập Vào các bài báo của 
\ ;rweb, tất cả đều miễn phí 

Muốn có bài tập, câu :hồi tư duy. và các ví Hi kinh tế học trong thực tiền (có đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ. biên cho Au nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 

..... "Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo......... - 


Chương 


Cung vò chi phí 


Mục tiêu nghiên cứu : 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Hàm sản xuất. 


Công nghệ và kỹ thuật sản xuất. 


Việc lựa chọn kỹ thuật sản xuất phụ thuộc vào giá các yếu tố đầu vào 
như thế nào. 


Tổng chỉ phí, chỉ phí trung bình, chỉ phí cận biên trong ngắn hạn và dài hạn. 


Hiệu suất theo quy mô và mối quan hệ của nó với các đường chỉ phí 
trung bình. 


Các yếu tố đầu vào cố định và biến đổi trong ngắn hạn. 


Quy luật hiệu suất giảm dần. 


9006 


Một hãng lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn vả dài hạn như thế nào. 


lhương 6 giới thiệu lý thuyết về cung. Các hãng lựa chọn mức sản lượng tại đó chỉ 

phí cận biên bằng doanh thu cận biến và thu được lợi nhuận tối đa (thua lỗ tối 

hiểu). Nếu lợi nhuận là dương, hãng ản xuất tại mức sản lượng đó. Nếu lợi 
nhuận là âm, hãng sẽ xem xét có nên tiếp tục sản xuất hay không. Chương này sẽ phát 
triển sâu hơn lý thuyết về cung. 


Chúng ta phân biệt quyết định sản lượng của một hãng trong ngắn hạn và dài hạn. 
Chẳng có hãng nào vẫn tiếp tục kinh doanh nếu lợi nhuận âm mãi mãi. Bây giờ, chúng 
ta có thể chỉ ra trong ngắn hạn, khi hãng không thể phản ứng hoàn toàn với sự thay đổi 
của các điểu kiện về cầu và chỉ phí; và trong đài hạn, khi hãng có thể điều chỉnh hoàn 
toàn thì tại sao các đường chỉ phí lại khác nhau và khác như thế nào. 


Hình 7.1 tóm tất nội dung cơ bản của chương này. Bao trùm lên tất cả là vấn đề vẻ 
chỉ phí. Bởi vì có quá nhiều đường chỉ phí, bạn có thể kiểm tra lại ở Hình 7.1. Chúng ta 
sẽ bất đầu bằng việc đưa ra hàm sản xuất, khái niệm miêu tả công nghệ của hãng. 


Một yếu tố đầu vào là một Yếu tố đầu vào bao gồm lao động, máy móc, nhà xưởng, nguyên liệu 

hàng hóa hoặc dịch vụ được và năng lượng. Giả sử hãng sử dụng các yếu tố đầu vào để sản xuất 
sử dụng để sản xuất ra sản. Snark. Đây là một vấn đẻ về kỹ thuật và quản lý. Hàm sản xuất biểu 

lượng đầu fa... diễn mối quan hệ kỹ thuật hiệu quả của việc kết hợp các yếu tố đầu 
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Mr Llà cách kết. 
các yếu ' đầu vào một ˆ 
cIi trai di đố sân chấtTa 
một mức sản. cho trước. 
Hiệu quả được hiểu là không 
._. còn cách nào khác để sản 
xuất ra mức sản lượng cho 
trước đó mà nếu sử dụng ít 
yếu tố đầu vào này thì bắt 
buộc phải tăng yếu tố đầu vào. 
kia. Hàm sản xuất là tập. 
của tất cả các kỹ thuật 
ˆˆ xuất hiệu quả đó.. 


Hình 7.1 


Lý thuyết cung h: 


vào để sản xuất ra sản lượng đầu ra. Bởi vì, các hãng tối đa hóa lợi 
nhuận không muốn sản xuất bằng các phương pháp sản xuất lãng phí, 
cho nên chúng ta giới hạn sự quan tâm vào những phương pháp sản 
xuất có hiệu quả. 


Để tạo ra L Snark, phương pháp A cần 2 công nhân và l mấy, 
nhưng phương pháp B cần 2 công nhân và 2 máy. Phương pháp B ít hiệu 
quả hơn phương pháp A. Nó sử dụng cùng số lượng lao động nhưng lại 
nhiều máy hơn. Phương pháp B không được đề cập đến trong hàm sản 
xuất. 


chỉnh 


Sơ đồ nây có thể mở rộng phân tích Chương 6 theo 2 cách. Thứ nhất, nghiên cứu riêng các đường chỉ phí trong ngắn hạn. dài hạn và các 
quyết định sẵn lượng. Thứ hai, chúng ta bắt đầu bằng các đường tổng chỉ phi để chỉ ra hãng sẽ lựa chọn cách sản xuất với chỉ phí thấp nhất 
ổ mỗi mức sản lượng với các công nghệ có sẵn. 


Bảng 7.I chỉ ra một vài cách kết hợp của các yếu tố đầu vào trong, 
hàm sản xuất. Hai đòng đầu chỉ ra 2 cách kết hợp để tạo ra 100 Snark: 
4 máy và 4 lao động, hoặc 2 máy và 6 lao động. Dòng thứ ba chỉ ra ảnh 
hưởng khi thêm một lao động. Sản lượng tăng thêm 6. Dòng cuối cùng 
chỉ ra ảnh hưởng khi cả 2 yếu tố đầu vào ở dòng thứ hai tăng lên 2 lần 
thì sản lượng đầu ra cũng tăng lên gấp đôi, mặc dù người ta thường nói: 
có quá nhiều lao động trong một nhà máy nhỏ sẽ làm cho mọi người 
làm việc chậm hơn. 


Bảng 7.1 cũng chỉ ra các cách kết hợp hiệu quả 
khác giữa lao động và vốn. Lúc này, một hãng xác 
định được hàm sản xuất bằng việc hoàn thành sự kết 
hợp một loạt các phương pháp sản xuất có hiệu quả 
thông qua ý kiến của các kỹ sư, các nhà thiết kế, các 
chuyên gia về thời gian và động cơ làm việc. 


Một phương pháp sản xuất trước đây có hiệu 
quả nhưng có thể trở thành không có hiệu quả sau 
khi có sự tiến bộ về công nghệ cho phép tạo ra một 
cách sản xuất tốt hơn. Sự tiến bộ công nghệ này làm 
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thay đổi hàm sản xuất. Bây giờ, giả định chúng ta đã có công nghệ nhất định và hàm 
sản xuất nhất định. Chương 30 sẽ để cập đến sự tăng trưởng và tiến bộ công nghệ. 


Hàm sản xuất là một quan hệ phụ thuộc giữa lượng các yếu tố đầu vào và lượng các yếu 
tố đầu ra. Nhưng để tính chỉ phí, chúng ta cẩn phải biết giá của các yếu tố đầu vào. 

Hãy xem xét cách kết hợp với mức chỉ phí thấp nhất để sản xuất ra 100 Snark(!), 
Giả sử có 2 cách kết hợp hiệu quả, 2 dòng đầu của Bảng 7.I được đưa vào 2 cột đầu của 
Bảng 7.2 và gọi là kỹ thuật A và B. Giá thuê một máy là 320£ và giá trả cho một lao 
động là 300£. 


Để tạo ra 100 Snark, Bảng 7.2 đưa ra tổng chỉ phí cho kỹ thuật A là 2480£ và kỹ 
thuật B là 2440£. Hãng lựa chọn kỹ thuật B. 100 Snark với chỉ phí2440£ là một điểm 
nằm trên đường tổng chí phí. Đó là phương pháp sản xuất hiệu quả nhất với giá thuê 
máy và thu : lao động như Bảng 7.2. 


Để có toàn bộ đường tổng chỉ phí, chúng ta tính toán cho từng mức sản lượng. Hàm. 
sản xuất giúp chúng ta xác định số lượng yếu tổ đầu vào cần sử dụng của mỗi kỹ thuật. 
Sử dụng giá của mỗi yếu tố đầu vào, chúng ta tính toán chỉ phí sử đụng mỗi phương án 
kỹ thuật và lựa chọn được kỹ thuật sản xuất có chỉ phí thấp nhất. Nối những điểm đó lại 
với nhau, chúng ta có đường tổng chỉ phí, trên đó ta có thể dịch chuyển từ một mức sản 
lượng này đến mức sản lượng khác nhau. Từ đường tổng chí phí, ta xác định đường chỉ 
phí cận biên - là phần tăng thêm của tổng chỉ phí khi sản xuất thêm một đơn vị sản 
lượng. 


Bảng 7.2 Lựa chọn kỹ thuột sản xuất với chí phí thếp nhốt 
Kỹ Sốlượng Sốlượng Giảthu&máy Giáthu& Chiphí Chiphí Tổng 
thuật vốn lao động. (máy) laođộng vốn(£) lao động chỉ phí 


HỆ 22) 26 Lê bÉs koÃU d3gXM Xreeb se sz04PHVMD 14 A20Đ0H22 0 
A 4 4 320 300. _ 1280. 1200 2480 
B gì 6 320 300 640 1800. 2440 


Cường độ yếu tố sản xuất 


Một kỹ thuật sản xuất sử dụng rất nhiều vốn và ít lao động gọi là “hướng tư bản”. 
Ngược lại, một kỹ thuật sử dụng nhiều lao động và ít vốn hơn gọi là “hướng lao 
động”. Ở Bảng 7.2, kỹ thuật A có xu hướng sử dụng nhiều vốn hơn và ít lao động hơn 
kỹ thuật B. Theo kỹ thuật A, tỷ lệ vốn/lao động là 1 trong khi theo kỹ thuật B tỷ lệ 
này là 1/3. 


Giá các yếu tố đầu vào và lựa chọn kỹ thuật sản xuất 


Với giá của vốn và lao động như ở Bảng 7.2, kỹ thuật sản xuất sử dụng nhiều lao 
động là rẻ hơn. Giả sử, tiền lương trả cho lao động tăng từ 300£ lên 340£: lao động 
thì đất hơn còn giá của vốn vẫn giữ nguyên. Giá tương đổi của lao động so với vốn 
tăng lên. 


(1) Vì sản lượng. đoanh thu và chỉ phí đếu là các luồng, nên chúng cấn được tính toán theo tuần hoặc theo năm. 
Chúng ta bỏ qua đơn vị thời gian nhưng không quên chúng là các luồng chứ không phải dự trữ 
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: Chúng ta đặt ra 2 câu hỏi. Thứ nhất, điều gì xảy ra với tổng chỉ phí để sản xuất ra 
H 100 Snark? Thứ hai, kỹ thuật sản xuất nào lúc này được ưa chuộng hơn? Bảng 7.3 tính 
H toán tổng chỉ phí với mức giá thuê lao động mới. Bởi vì, cả 2 kỹ thuật đều sử dụng nhiều 
lao động nên tổng chỉ phí tăng lên. Khi tính tổng chỉ phí cho tất cả các mức sản lượng, 
đường tổng chỉ phí dịch chuyển lên trên khi mức tiền lương tăng lên. 


Trong ví dụ này, giá tương đối của lao động tảng lên làm cho hãng sẽ lựa chọn kỹ 
thuật sản xuất B sử dụng nhiều vốn hơn. 


Bảng 7.3 Ảnh hưởng của giú thuê lao động tăng lên 


Khả.. Số -...Số Giá thuê... Giáthuẽ.. Chiphí ..Chiphí — Tổng 
năng _ lượng lượng. máy . lao động vốn(£) laođộng chí phí 
vốn lao dộng. (máy) _ (E/người) () «) 
A 4 4 320 340 1280 1360. 2840 
B 2 6 320 340 840 2040 2680 


(z4) Tổng chỉ phí, chí phí trung bình, chỉ phí cận biên trong dòi hạn 


hạn là khoảng thời gian Khi đối mặt với sự dịch chuyển lên trên của đường cầu và đường doanh 

đủ T thay đổi tất cả các thu cận biên, như đã giải thích ở Chương 6, một hãng sẽ mở rộng sản 
yếu tố đầu vào. Ngắn hạn, lượng. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cần có thời gian. Đầu tiên, hãng sẽ 

._ hãng chỉ có thể thay đổi mộ. s;y nguyên số lượng lao động nhưng yêu cầu làm thêm giờ. Trong dài 
phần E ân vào trà, hạn, hãng có thể thay đổi quy mô nhà máy, thay đổi phương thức sản 


___ Tổng chỉ phí dài hạn là chỉ 
phí tối thiểu để sản xuất mỗi 
ˆ mức sản lượng khi hãng có. 
.thể thay đổi tất cả các yếu tố. 
đầu vào. Chí phí cận biên 


xuất, thuê nhiều lao động hơn và có thêm nhiều hợp đồng mới với các 
nhà cung cấp nguyên vật liệu. 


Hãng có thể thay đổi rfgay thời lượng ca lầm việc. Thuê thêm công 
nhân có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, có khi mất hàng năm trước khi 
thiết kế, xây đựng và đưa vào hoạt động một nhà máy mới. Trong mục 
này, chúng ta đưa ra đường tổng chi phí dài hạn khi hãng có thể tiến 


dài hạn là mức tầng tổng chỉ hành tất cả các sự điều chỉnh mà hãng mong muốn. 
phí dài hạn khí sẳn lượng tăng. 
thêm một đơn vị. Bảng 7.4 mình họa tổng chỉ phí dài hạn LTC và chỉ phí cận biên dài 
hạn LMC. Bởi vì, luôn có một lựa chọn là hãng có thể đóng cửa toàn bộ 
EitRifoiiDWðtqdie cho nên khi không sản xuất đơn vị sản lượng nào LTC sẽ bằng 0. LTC là 
pl ¡ng bìni Ít cả ¡ phí ¡ hãng đã tiến hành điều chỉnh tất cả cá 
ằng tổng chỉ phí LTC chía bự cả các chỉ phí sau khi hãng đã tiến hành điều chỉnh tất cả các nguồn 
cho mức sản lượngQ.  'WC: 


Bảng 7.4 cũng minh họa đường LMC. LTC sẽ tảng lên khi sản 


lượng tăng lên. LMC sẽ là phần tăng thêm của LTC khi sản xuất đơn vị sản phẩm cuối 


cùng. 


Một hãng lớn có thể sản xuất sản phẩm với chỉ phí thấp hơn một hãng nhỏ không? 
Hay hãng lại gập phải bất lợi đo quy mô lớn? Để trả lời được câu hỏi này cẩn quan tâm 
đến chỉ phí trung bình. 


Bảng 7.4 cũng minh họa đường tổng chỉ phí trung bình dài hạn LAC (cột 2/cột L). 


Đường LAC được vệ ở Hình 7.2. Chi phí trung bình ban đầu cao, sau đó giảm xuống, 
cuối cùng lại tăng lên. Hình dạng phổ biến của LAC là dạng hình chữ U. Để xem tại sao 
đây là hình dạng phổ biến của đường chỉ phí trung bình ta xem xét vấn đề “hiệu suất 
theo quy mô”. 
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Hình 72 ` Đường LAC Bỏng 7.4: Cúc chỉ phí dòi hạn 
30 | 


| | ) (2) (3) (4) H 
8 | C Sản lượng Tổng  Chiphí  Chỉphítrung ị 
| chỉ phí cận biên bình (£) H 
5 Œ) ;—. ¬ữ) ị 
š zo0|——] % 0 0 ï H 
= H 
5 | 1 30 30 30 H 
e 2 54 24 27 ị 
® 46 La) | 3 T4 20 2467 ị 
L5 lã 1 1 hị ‡ 
§ 9 7 22/78 H 
ỗ | 5 107 18 2140 ‡ 
| l #5 18 126 19 21,00 H 
0 123456789190 kú 149 23 21,29 h 
Sản lượng (đơn vị hàng hoả/tuần) 8 176 27 22,00 ‡ 
Đường LAC mính họa số liệu ở cột cuối trong Bảng 7.4. 9 207 31 23,00 
Đường LAC có dạng hình chữ U. Mức chỉ phí trung binh thấp. 40 243 46 24,30 


nhất tại A, với sản lượng bằng B và chí phí bằng 21 £. 


theo quy mô 


Quy mô liên quan đến sản lượng của hãng. Có 3 trường hợp trong Hình 7.3. 


Ở Hình 7.2, chí phí trung bình có tính kinh tế theo quy mô tại điểm A, điểm có chi 
phí trung bình thấp nhất. Sau mức sản lượng tương ứng với A là tính phi kinh tế theo quy 
mô. Tại sao hãng đạt được tính kinh tế ở những mức sản lượng nhỏ hơn, còn ở những H 
mức sản lượng lớn hơn lại là tính phi kinh tế theo quy mô? H 


Hình 7.3 Hiệu suốt theo quy mô và chỉ phí trung bình dòi hạn H 


#| F¬ ¬ LAC 
£ E E 
5 5 5 
° E) Đ 
E E LẠC 8 
h LAC È Š 
= = = 
E5 E) E5 
= z z 
ö ö ö 
Sản lượng Sản lượng Sản lượng 
a) Tỉnh kinh tế của quy mö, b) Hiệu suất không đổi theo quy mô ©) Tính ph| kinh tế của quy mô, 
hay hiệu suất tăng theo quy mô hay hiệu suất giảm theo quy mô. 


3 đường LẠC minh họa mối quan hệ giữa hiệu suất theo quy mô và hình dạng của đường LAC. Khí LAC giảm xuống, chỉ phí trung binh 
giảm khi sản lượng lãng và có hiệu suất tăng theo quy mô. Khi LAC tăng, chỉ phí trung bình cũng tăng lên khi mức sản lượng Lãng thì cố 
hiệu suất giảm theo quy mô. Trường hợp giữa, khi chỉ phí trung bình không đổi thị có hiệu suất không đối theo quy mô. 


Chúng ta vẽ một đường chỉ phí với mức giá cho trước của các yếu tố đầu vào. Sự 
thay đổi của chỉ phí trung bình khi đi chuyển đọc theo đường chi phí LAC không thể 
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được giải thích bằng sự thay đổi trong giá của các yếu tố đầu vào (sự 
thay đổi của giá yếu tố đầu vào làm địch chuyển đường chỉ phí). Mối 
quan hệ giữa chỉ phí trung bình và sản lượng phụ thuộc vào mối quan 
hệ kỹ thuật của các yếu tố đầu vào và sản lượng đầu ra được thể hiện 
trong hàm sản xuất. 


Tính kinh tế của quy mô 


Có 3 lý do dẫn đến tính kinh tế của quy mô. Thứ nhất là do tính không 
thể chia nhỏ được trong quá trình sản xuất cố nghĩa là để bắt đầu kinh 
đoanh, một hãng cần một số yếu tố đầu vào tối thiểu kể cả hãng có sản 
xuất hay không. Các yếu tố đầu vào này có khi được gọi là chỉ phí cố 
định, bởi vì chúng không thay đổi khi sản lượng thay đổi. Để bắt đầu 
công việc kinh doanh, hãng cần một người quản lý, một máy điện 
thoại, một kế toán và một nhà nghiên cứu thị trường. Nhưng hãng không thể có một 
nửa người quản lý, một nửa máy điện thoại chỉ vì hãng muốn hoạt động ở mức sản 
lượng thấp. 


Bắt đầu với mức sản lượng thấp, ban đầu các chí phí này không tâng khi sản lượng 
tăng lên. Một người quản lý đễ đàng kiểm soát 3 công nhân cũng để dàng như kiểm soát 
2 công nhân. Và không cần đến chiếc điện thoại thứ hai. Hãng có thể đạt được tính kinh 
tế của quy mô bởi vì những chỉ phí cố định này không thay đổi khi hãng tăng sản lượng, 
làm cho chí phí trung bình cho một đơn vị sản phẩm giảm xuống. Tuy nhiên, khi hãng 
mở rộng quy mô hơn, hãng phải thuê thêm người quản lý, mua thêm điện thoại và tính 
kinh tế của quy mô biến mất. Chỉ phí trung bình không giảm nữa. 


nh kinh tế của quy mô và internet 


Sản xuất các loại hàng hóa nhứ phi 
- chương trình mới đòi hỗi chỉ phí cố 


đu sẵn phẩm sao cho doanh thu cận biên cũng 

nhỏ. Trong Chương 14 chúng ta sẽ miêu tả việc 

ˆ_ Microsoft giới thiệu sản phẩm phần mềm mới của 
_như thế nào m 


Lý do thứ hai là do sự chuyên môn hóa. Một doanh nghiệp chỉ có một người phải 
một mình đảm đương tất cả các công việc trong kinh doanh. Khi hãng mở rộng quy mô 
và thuê thêm lao động, mỗi công nhân có thể tập trung vào duy nhất một công việc và 
họ sẽ làm công việc đó tốt hơn. 


Lý do thứ ba là do sự thay thế gần gũi của các yếu tố đầu vào. Quy mô lớn hơn 
thường cần sử đụng những máy móc tốt hơn. Bất luận dây chuyền sản xuất bảng robot 
hoạt động hiệu quả như thế nào, thật vô nghĩa nếu đặt một dây chuyển này để sản xuất 
ra 5 chiếc ôtô một tuần. Chỉ phí trung bình như vậy là rất lớn. Nhưng công nghệ sản xuất 
này có thể sản xuất được rất nhiều xe ôtô, điều này làm cho chỉ phí trung bình sẽ giảm 
xuống. 


Tính phi kinh tế của quy mô 


Sau một mức sản lượng nhất định, đường chỉ phí trung bình lai bắt đầu tăng lên khi xuất 
hiện tính phi kinh tế của quy mô. Công việc sẽ ngày càng phức tạp hơn khi quy mô càng 
phình to: đây gọi là tính phi kinh tế của quy mô đo quản lý. Các công ty lớn cần nhiều 
người quản lý, và mỗi người cần quản lý nhiều công việc hơn. Công ty bắt đầu rối bù, 
và gập phải vấn đề vẻ hợp tác giữa những người quản lý với nhau, lúc này chỉ phí trung 
bình bắt đầu tăng. 
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“Tính phi kinh tế còn có thể 'Y giải thích theo quan điểm về vị trí địa lý. Nếu một 
nhà máy ở một vị trí tốt, nó có thể giảm tối đa chỉ phí vận chuyển hàng hóa đến thị 
trường tiêu thụ. Nhà máy khác ở vị trí kém thuận lợi hơn thì chỉ phí vận chuyển sẽ cao 
hơn. Lấy một ví dụ khác, một hãng khai thác than ban đầu khai thác than ở những vị trí 
dễ dàng. Sau đó muốn tăng sản lượng hãng phải khai thác sâu hơn, làm cho chỉ phí trung 
bình tăng lên. 


Khi sản lượng tăng lên, hình dạng đường chỉ phí trung bình phụ thuộc vào tính kinh 
tế của quy mô kéo dài bao lâu và tính phi kinh tế của quy mô xảy đến nhanh như thế nào. 
Sự cân bằng giữa 2 vấn để này là khác nhau giữa các ngành với nhau và các hãng với nhau. 


Hiệu suất theo quy mô trong thực tế 


Để thu thập những bằng chứng về hiệu suất theo quy mô, chúng ta có thể hỏi những kỹ 
thuật viên để xác định xem chỉ phí thay đổi thế nào khi sản lượng thay đổi. Nhưng kiểm 
tra tính phi kinh tế theo quy mô do vấn để về quản lý thì khó hơn. Hầu hết các nghiên 
cứu tập trung chủ yếu vào chỉ phí sản xuất trực tiếp. Bởi vì, các nghiên cứu bò qua tính 
phi kinh tế do nguyên nhân về quản lý, làm cho tính phi kinh tế bị cường điệu hóa. 

Rất nhiều nghiên cứu của các hãng sản xuất khẳng định tính kinh 


tế của quy mô vẫn tồn tại khi sản lượng rất lớn. Đường chỉ phí trung 
bình đài hạn vẫn đốc xuống, mặc dù độ dốc giảm liên tục. 


Các nhà kinh tế cố gắng xác định mức sản lượng tại đó đường chỉ 
phí trung bình bất đầu nằm ngang. 


Điểm quy mô tối thiểu có 
hiệu quả (MES) là mức sản 
lượng thấp nhất tại đó đường 
LAC đạt giả trị nhỏ nhất. 


Bảng 7.5 là một vài ước lượng về 


Bảng 7.5 MES trong một vòi ngành ở Mỹ và Anh 


% tăng lên  MEStínhtheo ˆ MEStinhtheo 


MES của các hãng trong các ngành kị 
nhau ở Mỹ và Anh. Cột đầu tiên cho biết 
các đường chỉ phí giảm xuống như thế 


Ngành TH AC aovADeiUli eowggk, nào trước khí đạt điểm MES. Nó chỉ ra 
se tý „ụ tt chỉ phí trung bình là cao hơn bao nhiêu 

S51/2MES 1 trường Anh). (hÌ  MQGMS, thị sạn |ượg bàng 1/3 so với sản lượng 

Xi mãng 26 8 2 khi đạt MES. Cột thứ 2 và 3 chỉ ra mức 
sản lượng MES so với sản lượng chung 


Sắtthép ——_ 11 H 
Chai thủy tịnh ` ˆ MẾ:.Ì¿.2 ; 


Vòng bị £ 18 ‡ s4: 


của cả ngành. Điểu này mang đến một 
tiêu chuẩn cho tính kinh tế đối với các 


hãng trong mỗi một ngành. Bởi vì, các 

Vải đLL:3iz Vế— se: ñ hãng ở Mỹ và Anh sử dụng cùng các 

Tủ lạnh w hÈ4830681601yE+zetant công nghệ nổi tiếng, sự khác nhau trong 

7 ` Ỹ Ti cột 2 và cột 3 là do sự khác nhau trong 

s ì xú ` th 2. ^ ® 

S DJ „ Từ sả h quy mô của các ngành ở 2 nước chứ 

. é) ii) U không phải do sự khác nhau trong mức 
Thuốc là 2 E2 0/2137 bu 6 = sản lượng MES của từng hãng. 

SH 2 ủ Ũ Ủ Tính kinh tế theo quy mô của các 

Nguồn: F.M. Scherer et al., The Economics of Muliplant Operation, Harvarđ hãng trong ngành chế tạo là rất lớn. Ố 

Univevsity Press, Tables 3.11 and 3.16. s4 28f': Bí ) 


các mức sản lượng thấp, chỉ phí trung 
bình là cao hơn so với chỉ phí trung bình 


ở mức sản lượng MES. Chúng ta mong muốn tìm thấy điều tương tự ở ngành chế tạo 
máy bay và ôtô, những ngành mà chỉ phí cố định cho việc nghiên cứu và phát triển mẫu 
sản phẩm mới là rất lớn và có thể tận dụng những dây chuyển sản xuất với mức sản 
lượng rất lớn. Ở một đất nước lớn như Mỹ, MES của một hãng riêng lẻ ở mức sản lượng 
tương đối nhỏ so với mức sản lượng chung của cả ngành. Hầu hết các hãng đang sản 
xuất ở phần thoải của đường chỉ phí trung bình ít khi khai thác tính kinh tế của quy mô. 
Ở những nước nhỏ hơn như Anh, MES của một hãng riêng lẻ lại xảy ra ở mức sản lượng 
tương đối lớn so với mức sản lượng chung của cả ngành. 


(2) Xem EM.S&herer và D.Ross, Industrial Market Strueture and Economie Performance, Honghton Miíflin, 1990. 
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Sáp nhập các công ty 
Sử s38 nhập 'cbslcSt;28n0iy.QƯớc iphfrrtion rêu Tuy thiên; đội ngũ bán hàng này lại phát triển 
'thế giới đang diễn ra liên tục chưa từng có từ trước nhanh hơn sổ lượng các bác sĩ, những người kê đơn 
đến nay. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là các công -. thuốc, ước chừng một bác sĩ trên 60 giảy lại tiếp một 
ty được sáp nhập có thể tổn tại được bao lâu. người bán thuốc, Một thách thức của các công ty dược 

Pfizer đấu giá 60 tÌ USD cho Pharmacia, ngay là làm thế nào để tạo ra giá trị trong tương lai. Một xu 
sau khi sáp nhập với Warrler Lambert. Trước đố. - hướng đang phát triển đó là giảm quy mô công ty và 
nam 2003, GlaxoWellcome- và: Smith Kline-- tập trung vào những công nghệ mang lại giá trị cao. 
Beecham đã sáp nhập với nhau lấy tên là - nhưcông nghệ sinh học. GSK đã chia bộ phận nghiên 
GlaxoSmithkline, GSK. Các công ty khi sáp nhập _ cứu thành 6 lĩnh vực lớn, tất cả đều cạnh tranh để có 
với nhau thì tiết kiệm được chỉ phí rất nhiều. GSK.. “Hửt phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển. 


CẢ ¿02110 0n dt Bielkrirdkee 
F phát minh sảng chế và không còn tổn 


" tại ính lnh của quy mô trong bán hàng nữa. 


'Nguồn: lnvestors" Chronicle, 12 March 2004. 


Tuy nhiên, Bảng 7.5 gợi ý rằng trong nhiều ngành, thậm chí trong cả những ngành 
chế tạo là ngành mà MES của một hãng là nhỏ so với MES của cả ngành và chỉ phí trung 
bình không cao hơn nhiều lắm nếu mức sản lượng thấp hơn MES. Các hãng này sẽ sản 
xuất rất nhiều sản phẩm trong phần đường LAC gần như là nằm ngang. 


Cuối cùng, có nhiều hãng, đặc biệt là các hãng ngoài ngành chế tạo thì đặc trưng 
là đường chi phí có dạng hình chữ U. Với rất ít cơ hội có được tính kinh tế của quy mô, 
các hãng này hoạt động ở phần tãng lên của đường chí phí trung bình ngay cả ở mức sản 
lượng vừa phải. Rất nhiều các ngành dịch vụ như cắt tóc, bác sĩ, trang trí, hoạt động theo 
phương thức này. 


Toàn cầu hóa, sự thay đổi công nghệ và tính kinh tế của quy mô 


Những thông tin trong Bảng 7.5 đã là những thông tin “cổ điển”. Đã hơn một thập kỷ 
trôi qua, một vài thứ đã thay đổi Kể từ thời điểm đó. Sự tiến bộ công nghệ trong giao 
thông vận tải đã làm giảm chỉ phí vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường dài. Những 
tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực thông tin đã làm cho các công ty quản lý các hoạt động 
của nó với hoạt động trên thế giới đễ đàng hơn. Máy tính ở các công ty chuyển phát hàng. 
hóa như Federal Express và DHL có thể kiểm soát hàng hóa ở khắp nơi trên thế giới. 
Trong năm 2001, các hoạt động toàn cầu của FedEx đã tạm thời ngừng hoạt động không. 
phải do đình công của các phi công mà do các virut máy tính. 


Toàn cầu hóa chỉ là một phần trong chính sách của những nước 
đang loại bỏ những hạn chế đối với các công ty nước ngoài nhưng nảy 
sinh chủ yếu là do những thay đổi chỉ phí mà tiến bộ công nghệ mang 
lại. Những công nghệ mới và chỉ phí vận chuyển thấp hơn không chỉ 
tăng quy mô thị trường, mà còn giảm tính phi kinh tế của quy mô. Việc 
quản lý các công ty với quy mô lớn càng đễ dàng hơn. Mức sản lượng. 
của MES tăng lên. Các công ty quốc tế như Microsoft, Shell, Nike và Nokia tiếp tục duy 
trì sự thành công ngày càng nhiều ở các nước trên thế giới: tính kinh tế của quy mô giúp 
họ loại bỏ các đối thủ cạnh tranh trong nước. 


Khía cạnh khác trong Bảng 7.5 mà chúng ta gọi là "cổ điển” là ở chỗ cột cuối cùng 
chỉ ra rằng quy mô thị trường trong nước có liên quan đến quy mô hãng mà chúng ta 


Chương 7: Cung và chí phí Ì 


đang xét MES của hãng đó. Điều này là đúng với các hãng chỉ sản xuất cho thị trường. 
trong nước. Toàn cầu hóa đã chỉ ra sự lỗi thời của những kết luận này. 


Khi bàn về tính kinh tế của quy mô, chúng ta đã bắt đầu bằng lý thuyết về cung 
trong Chương 6. Mặc dù xác định được tầm quan trọng về tính kinh tế của quy mô, 
chúng ta vẫn phải bắt đầu với quyết định sản lượng của một hãng có đường chỉ phí trung, 
bình dạng chữ U. Sau đó, chúng ta phân tích sẽ phải sửa đổi như thế nào khi các hãng 
gập phải tính kinh tế của quy mô quá lớn. 


€enw — Cho đến đây bạn đã nghiên: cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
CN của minh bẵng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.co.! Bộ 0a 8S s0 VD 


Chỉ phí trung 


Bảng 7.4 minh họa đường LMC và LAC. Bảy giờ chúng ta tìm hiểu về mối quan hệ giữa 
2 đường chỉ phí này. 


Hai cột cuối cùng ở Bảng 7.4 được minh 
Hình 7.4 Chỉ phí trung bình và chỉ phí cận biên DJ XWM:, 0000 000 6 l6. 
LẠC bằng tổng chỉ phí chia cho sản lượng. 
Ị Để nhấn mạnh chỉ phí cận biên là do di 

LMC chuyển từ một mức sản lượng này đến mức 
sản lượng khác, chúng ta vẽ đường LMC ở 
giữa các mức sản lượng tương ứng. LMC là 
LẠC 30£ cho đơn vị sản lượng thứ nhất và chúng ta 
đặt ở mức sản lượng giữa 0 và 1. 
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Ỉ Hai nhận xét rút ra từ bảng và hình vẽ. 


1. LẠC giảm khi LMC nhỏ hơn LAC, 
10 tăng khi LMC lớn hơn LAC. 


„ 2.LMC cắt LAC ở mức sản lượng tương 
ứng với LAC nhỏ nhất. 

0 12345678910 Mối quan hệ giữa chỉ phí cận biên và chỉ 

Sẵn lượng (số lượng hàng một tuần) phí trung bình là vấn để số học và cũng tương. 


Những số liệu này rút ra từ Bảng 7.4. Có 2 điểm đạc biệt về mối quan hệ tự như khi chúng ta cho rằng một trận đấu 
giữa chị phí trung binh (LAC) và chị phí cận biên (LMC). Thứ nhất, LAC. bóng tương tự như sản xuất ra một đơn vị sản 


Chỉ phí trung bình, chỉ phí biên (£/hàng) 


giảm khi LMC nằm phía đưới LAC và tâng bất cứ khi nào LMC nằm trên. ¡ Í à ậ 

TÁC Thơha, đường LMC cát azra LAC ö đếm tp nấ cia dường DUỂML Một người ghỉ3 bàn thắng Ương 3 tận, 
LẠC - nói cách khác ở điểm mà sản lượng được sản xuất với chị phí đơn vị rung Dịn Hân: In thắng. 2 bàn thằng cho. 
thấp nhất. trận tiếp theo, tức là 5 bàn cho 4 trận, trung 


bình lúc này là 1,25 bàn một trận. Trong trận 

thứ 4, bàn thắng cận biên là 2 làm tàng tổng 
bàn thắng từ 3 lên 5. Bởi vì, số bàn thắng cận biên lớn hơn số bàn thắng trung bình của 
3 trận trước, trận thứ 4 làm tăng số bàn thắng trung bình của 4 trận. 


Lập luận tương tự cho chỉ phí sản xuất. Khi chí phí cận biên của đơn vị sản phẩm 
tiếp theo lớn hơn chỉ phí trung bình của những đơn vị trước đó, điều này làm cho chỉ phí 
trung bình tâng lên. Khi chỉ phí cận biên của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm 
nhỏ hơn chỉ phí trung bình của những đơn vị trước, chỉ phí trung bình có xu hướng ø siảm 
xuống. Khi chỉ phí cận biên và chỉ phí trung bình bằng nhau, thêm một đơn vị sản phẩm, 
chỉ phí trung bình không đổi. Điều này giải thích nhận xét thứ nhất. 


Nhận xét thứ hai rút ra từ nhận xét thứ nhất. Trong Hình 7.4, đường chỉ phí trung 
bình và chỉ phí cận biên cắt nhau ở điểm A, chính là điểm thấp nhất của đường chỉ phí 
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trung bình. Ở bên trái điểm A, LMC thấp hơn LAC, vì vậy chỉ phí trung bình vẫn đang 
giảm. Ở bên phải điểm A, LMC lớn hơn LAC nên chỉ phí trung bình đang tăng. Chỉ phí 
trung bình thấp nhất tại điểm A. Đường chỉ phí cận biên cắt đường chỉ phí trung bình ở 
điểm thấp nhất của đường chỉ phí trung bình. 


Bảng 7,6 tóm tắt mối quan hệ quan trọng 
này giữa 2 đường chi phí. Mới quan hệ này 
MC <AC MC=AC MC>AC không chỉ đúng với LMC và LAC mà còn 

R đúng với mối quan hệ giữa chỉ phí trung bình 
Giảm. Nhỏnhất  — Tăng ngắn hạn (SAC) và chỉ phí cận biên ngắn hạn 
(SMC). 


Bảng 7.6 Chỉ phí trung bình và chỉ phí cận biên| 


Quyết định sản lượng trong dài hạn 
Hình 7.5 minh họa đường LAC và LMC 


Hình 7.5 . Quyết định sản lượng trong dài hạn của một hãng. Nó cũng minh họa đường 


doanh thu cận biên MR. Ở Chương 6 chúng 


Chỉ phí trung binh, chỉ phí ta biết mức n lượng tối Mu hóa lợi nhuận 
H cận biên, doanh thu cận hay tối thiểu hóa phần lỗ là tại B. Đó là mức 
biên (£/đơn vị) 


sản lượng có doanh thu cận biên bằng chỉ 
phí cận biên. Lúc đó, hãng sẽ kiểm tra liệu 
hãng lãi hay lỗ ở mức sản lượng đó. Hãng 
sẽ không tiếp tục kinh đoanh nếu bị lỗ mãi 


Nếu giả lớn hơn 
hoậc bằng LAC, ————} 
hãng sản xuất Q, 


Tổng lợi nhuận bằng lợi nhuận dơn vị 
nhân số lượng sản phẩm. Tổng lợi nhuận là 
dương nếu lợi nhuận đơn vị là dương. Lợi 
nhuận đơn vị bằng doanh thu trung bình trừ 
chi phí trung bình. Nhưng doanh thu trung 
bình đơn thuần chính là giá bán của sản 
phẩm. Vậy, nếu chỉ phí trung bình dài hạn 
tại điểm B lớn hơn giá bán của sản phẩm tại 


LAC;) 


Nếu giá nhỏ hơn 
LAC,, hãng không 
kinh doanh nữa. 


Sản lượng (đơn vị/tuần) 


T¡ dài hạn, hãng sẽ lựa chọn mức sản l Í B lươn; với ä ẽ ¬ à sẽ đó hửn 

Xin LỤC Khi đó hãng (CÂU 3g Yệu hàng lạ hạy lên né văn: Q\, hãng SẼ lỗ trong dài hạn và sẽ đóng cửa. 
lượng Q,. Nếu gió bằng hoặc lớn hơn LAC,.. hãng sẽ không lỗ và tiếp Nếu ở mức sản lượng đó mà giá bằng LAC, 

H tục kinh doanh. Nếu giá nhỏ hơn LAC,. quyết định sản lượng này R =.sư6:,..Rửế: ' B 

: không cóy nghĩa gì, hãng sẽ đồng của hãng hòa vốn. Nếu giá lớn hơn LAC hãng 

: thu được lợi nhuận dài hạn và tiếp tục kinh 

H doanh. 

H Đầu tiên, chúng ta sử dụng điều kiện cận biên (LMC = MR) để tìm mức sản lượng 

H tối ưu nhất để hãng tiếp tục kinh doanh. Sau đó, chúng ta sử dụng điều kiện trung bình 

H (so sánh LAC và giá) để xác định mức sản lượng tốt nhất đó tạo ra lãi hay lỗ 


Yếu tố đầu vảo cố định là ' Ngắn hạn là thời kỳ hãng không thể thay đổi tất cả các yếu tố đấu vào. 
'yếu tố không thể thay đổi _ Trong ngắn hạn, hãng vẫn hoạt động với một số yếu tố đầu vào cổ định. 


H được. Yếu tố đầu vào biến Thời kỳ ngắn hạn kéo đài bao lâu phụ thuộc vào ngành mà hãng đang 
H đổi thì có thể thay đổi đƯỢc.. hoạt động. Có thể phải mất 10 năm mới xây dựng xong một nhà máy 
H kể cả trong ngắn hạn. mới nhưng chỉ mất I vài tháng để mở một nhà hàng mới, hay sửa sang, 


chuyển nhượng, mua lại một nhà hàng đã có sắn. 


Chương 7: Cung và chỉ phí 


Thứ 


Sự tồn tại của chi phí cố định trong ngắn hạn có 2 ý nghĩa sz 
k2 7i buicltilMlrd nhất, trong ngắn hạn, hãng có chí phí cố định. Hãng vẫn ph 
những chỉ phí cố định này ngay cả khi sản lượng bằng 0, Nếu hãng H 
không nhanh chóng có thêm nhà máy mới, hãng phải trả khấu hao cho H 
nhà máy đó và chỉ phí lãi suất về số tiền đã vay để mua nhà máy. ¡ 
Thứ hai, bởi vì trong ngắn hạn hãng không thể tiến hành tất cả những điểu chỉnh 
mà hãng mong muốn, chỉ phí ngắn hạn của hãng sẽ lớn hơn chỉ phí dài hạn. Bây giờ 
chúng ta nghiên cứu các chỉ phí ngắn hạn này một cách chí tiết hơn. 


Chi phí cố định và chỉ phí biến đổi ngắn hạn 


Bảng 7.7 mình họa các số liệu về chỉ phí ngắn hạn. Cột thứ 2 là các chỉ phí cố định ngắn 
hạn, không phụ thuộc vào mức sản lượng. Cột thứ ba là các chỉ phí biến đổi. 


Chỉ phí biến đổi là những chỉ phí thuê các yếu tố đầu vào biến đối 

Chi phí biến đổi thay đổi như lao động và nguyên vật liệu. Các hãng có thể có hợp đồng dài hạn 
cùng với sự thay đổi của sản với người lao động và các nhà cung cấp nguyên vật liệu mà những đối 
⁄ lượng... tượng này có thể làm giảm tốc độ điều chỉnh các yếu tố đầu vào. Hầu 

hết các hãng vẫn duy trì một số lao động làm nửa ngày và một số nhà 

cung cấp khác trên thị trường mở. 


Bảng 7.7 Cóc chỉ phí ngắn hạn 


) (2) (3) 4) (5) 
Sản lượng SFC SvC STC SMC 
chi phí cố định. chỉ phí biến đổi tổng chỉ phí chí phí cận biên 
ngắn hạn. ngắn hạn. ngắn hạn ngắn hạn 
0 30 0 30 
1 30 22 52 22 
B 30 38 68 16 
3 ko 48 -_ T8 10 
4 30 61. 91 13 
5 30 79 109. 18 
6 30+ 102 132 
7 „30 131 161 29 
8 80 uŸ 166 196 35 
k 30... 207 237 41 
10 30- 255 285 48 


Cột 4 của Bảng 7.7 là tổng chỉ phí ngắn hạn. 
Tổng chi phí ngắn hạn (STC) = Chi phí cố định ngắn hạn (SFC) 
+ Chỉ phí biến đổi ngắn hạn (SVC)_ (1) 


Cột cuối cùng là chỉ phí cận biên ngắn hạn SMC. Bởi vì, chỉ phí cố định không 
tũng cùng với sản lượng, SMC chính là phần tăng thêm của tổng chỉ phí ngắn hạn và chí 
phí biến đổi ngắn hạn khi tăng sản lượng lên 1 đơn vị. 


" 
S 


Bất kể ở mức sản lượng nào, chỉ phí cố định ngắn hạn đều là 30£ một tuần. Chi phí 
cận biên ngắn hạn luôn có giá trị dương. Tổng chỉ phí ngắn hạn tăng lên khi sản lượng 
tăng lên. Tổng chỉ phí tăng lên khi sản xuất thêm 1 đơn vị, và tổng chỉ phí càng tăng khi 
chí phí cận biên lớn hơn. Cột cuối cùng trong Bảng 7.7 thể hiện khi sản lượng tàng chỉ 
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phí cận biên ban đầu giảm, sau đó tăng lên. Đường chỉ phí cận biên ngắn hạn có hình 
dạng giống đường chỉ phí cận biên dài hạn trong Hình 7.5 nhưng nguyên nhân dẫn đến 
hình dạng này thì lại khác. 


Trong dài hạn, hãng có thể thay đổi các yếu tố đầu vào. Khi hãng mở rộng sản 
lượng hãng đạt được tính kình tế của quy mô, sau đó là tính phi kinh tế của quy mô và 
điều đó làm cho chỉ phí cận biên giảm sau đó lại tăng ở những mức sản lượng lớn. 


Trong ngắn hạn, giả định có ít nhất một yếu tố đầu vào cổ định, thường là vốn. Giả 
sử có 2 yếu tố đầu vào trong ngắn hạn, vốn cố định và lao động biến đổi. Để thay đổi 
sản lượng, khi chúng ta vận động dọc theo đường chỉ phí cận biên, hãng phải tăng số 
lượng lao động nhưng vẫn giữ nguyên quy mô nhà máy và thiết bị. Điều này giải thích 
hình dạng của đường chỉ phí cận biên ngắn hạn. 


Năng suất (sản phẩm) cận biên của lao động và quy luật năng 
suất cận biên giảm dần 


Bảng 7.8 chỉ ra sản lượng đầu ra tăng lên bao nhiêu khi sử dụng thêm 
cận biên của : một. một đơn vị lao động với một số lượng vốn nhất định. Nếu không sử dụng. 
an) len 'vào biến đổi là Số '_ lao động nào, sản lượng bằng 0. Lao động đầu tiên làm sản lượng tăng 
S2 100tr Ea) khí 0,8 đơn vị. Sản phẩm cận biên của người lao động thứ nhất bảng 0,8. 
một đơn vị YẾU _ - Người lao động thứ ba có sản phẩm cận biên là 1,3, bởi vì 2 người sản 

xuất 1,8 đơn vị nhưng 3 người sản xuất 3, đơn vị. 


vào khác. Ở những mức sản lượng thấp và lao động được sử dụng ít, người 
, lao động đầu tiên một mình được sử dụng tất cả các máy móc của cả 
nhà máy, anh ta có quá nhiều việc phải làm. Người thứ hai có thể san sẻ 
bớt công việc cho người thứ nhất và người thứ ba cũng vậy. Gi nhà 
máy có 3 máy và 3 người lao động chuyên môn hóa mỗi người sử dụng 
một máy. Sản phẩm cận biên của người thứ tư sẽ là thấp hơn. Chỉ với 3 
máy, người thứ tư sẽ chỉ được sử dụng một vào lúc một người khác nghỉ. 
Người thứ năm còn có ít thời gian để sử dụng máy hơn. Thực tế, ngoài 
3 lao động ra, sản phẩm cận biên của mỗi lao động tiếp theo sẽ giảm 
xuống khi số lao động tăng lên. Đấy là quy luật năng suất cận biên giảm 
dần của lao động. 


Đây là một quy luật về công nghệ. Thêm lao động trong khi số 
lượng máy móc giữ nguyên thì thật lãng phí. Vai trò của người lao động thứ chín có lẽ 
chỉ là mang cà phê đến cho người khác. Điều này không đóng góp gì lớn vào sự tăng lên 
của sản lượng. Hình 7.6 tóm tắt những phân tích về năng suất cận biên. 


Nếu vốn là biến đổi và lao động là cố định, nếu thêm nhiều máy móc với một lượng 
lao động nhất định thì đầu tiên sản lượng sẽ tăng nhanh nhưng quy luật năng suất cận 
biên giảm dần sẽ nhanh chóng chỉ phối khi máy móc không được khai thác hết. Hình 
7.6 minh họa sản phẩm cận biên của lao động khi lao động là yếu tố biến đổi và hình 
này cũng đúng với vốn khi vốn là yếu tố biến đổi”). 


Sản phẩm cận biên không phải là "năng suất lao động” mà nàng suất lao động ám 
chỉ là sản phẩm bình quân. Sản phẩm bình quân của lao động bảng tổng sản lượng chia 
cho tổng lao động sử dụng. Nếu sản phẩm cận biên của lao động nằm phía trên sản phẩm 
trung bình, việc thêm một lao động sẽ làm tăng sản phẩm trung bình. Khi có quy luật 
năng suất giảm dần, sản phẩm cận biên sẽ giảm nhanh hơn sản phẩm trung bình và sản 
phẩm trung bình sẽ giảm nếu có thêm lao động được sử dụng. 


(3) Các nhà kinh tế sử dụng quy luật nâng suất cận biên giảm dần để mô tả sự gia tâng của một đầu vào biến đổi 
trong khi các đấu vào khác cố định trong ngắn hạn, nhưng hiệu suất giảm dấn được sử dụng để mô tả tính phí 
kinh tế của quy mô khi tất cả các yếu tổ đầu vào đều thay đổi trong dài hạn. 
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Hình 7.46 ' Năng suốt lao động và quy luật năng suốt cận biên giảm dần 

gl-(8 Tổi|g sản phẩm |lao động, 1,s-(b) Nàng suất cân biên của |ao động__— 
— † . 
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Hình vẽ này dựa vào số liệu ở Bảng 7.8. Tống sản phẩm lao động tâng khi lượng lao: tăng (phần a). Nhưng sản phẩm cận biến. 
của lao động đầu tiên tăng sau đó giảm. Sau điểm A ð phấn (bị, sản phẩm cận biên bắt đầu giảm, bởi vì lao động được sử dụng 
nhiều hơn với một số lượng mảy móc như ban đầu 


Tổng sên lượng và năng s Thông thường, chúng ta cần phân biệt 
củo lao động sự vận động đọc theo một đường cong và 
= dịch chuyển của đường cong. Đường sản 
phẩm cận biên được vẽ khi các yếu tố đầu 
vào khác cố định. Với mức yếu tổ đầu vào 
cổ định cao hơn thì đường sản phẩm cận 
biên cũng sẽ cao hơn~ Với nhiều máy móc 
hơn, mỗi lao động tăng thêm sẽ có khả nâng 


4 12 tạo ra nhiều sản lượng hơn trước đây. Số 
5 11 liệu trong Bảng 7.8 và độ cao của đường sản 
6 09 phẩm cận biên trong Hình 7.6 phụ thuộc 
7 07 vào số lượng các yếu tố đầu vào mà hãng sử 
8 05 dụng ban đầu. 

9 0,3 


Chỉ phí cận biên ngắn hạn là — Chỉ phí cận biên ngắn hạn 
phần chỉ phí tăng thểm khÌ . pảng 7.7 cho thấy, khi sản lượng tăng lên, chí phí cận biên đầu tiên giảm 
sản xuất thêm một đơn vị SẲN saudó tăng. Tất cả những người lao động được trả mức lương như nhau. 
tp họ ý cai PC Khi sản phẩm cận biên của lao động đang tăng, mỗi lao động đóng góp 
lê MP I§ấU NÀO: vào sản lượng nhiều hơn so với những người lao động trước đó. Vì vậy, 
chỉ phí sản xuất thêm một đơn vị sản lượng giảm xuống. SMC giảm 
xuống chừng nào sản phẩm cận biên của lao động còn tăng. 
Khi quy luật năng suất cận biên giảm dần bất đầu chỉ phối, sản phẩm cận biên 
giảm xuống và SMC bắt đầu tăng lên. Lúc này cần nhiều lao động hơn để sản xuất thêm 
một đơn vị sản lượng. 


Vậy hình đạng của đường chỉ phí cận biên ngắn hạn và tổng chỉ phí ngắn hạn được 


xác định dựa vào hình dạng của đường sản phẩm cận biên trên Hình 7.6, cụ thể là phụ 
thuộc vào công nghệ mà hãng đã lựa chọn. 
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ị Chỉ phí cố định trung bình Chỉ phí trung bình ngắn hạn 
H ngắn hạn (SAFC) bằng SFC _ Tự sơ I¡¿u trọng Bằng 7.7 có thể tính toán các loại chỉ phí trung bình 
ị chia chơ sản lượng G1: Chỉ phí Hệ rẻ K Tn : 


ở Bảng 7.9. Mỗi kết quả ở Bảng 7.9 là bằng số liệu ở Bảng 7.7 chia 
SẺ te lệ rÀ cm cho sản lượng. Bảng 7.9 cũng có số liệu vẻ chỉ phí cân biên ngắn 
cho sản lượng Q. Tổng chỉ. hạn, rút từ Bảng 7.7 
phí trung bình ngắn hạn Hình 7.7 vẽ 3 đường chỉ phí trung bình ngắn hạn từ số liệu Bảng 7.9 
(SATC) bằng sIC sư „: Tổng chỉ phí trung bình ngắn hạn (SATC) = Chí phí cố định trung 
lonE© Cạn ngắn hạn (SAFC) + chỉ phí biến đổi trung bình ngắn hạn (SAVC) (2) 


Phương trình này có được bằng việc chia tất cả các đại lượng trong 
phương trình (1) cho mức sản lượng Q. 


Bảng 7.9 Cúc chỉ phí trung bình n hạn 


Sản SAFC SAVC SATC SMC 
lượng Chí phí cố định Chỉ phí biến đổi Tổng chỉ phí Chỉ phí cận biên 
trung bình ngắn hạn _ trung bình ngắn hạn _ trung bình ngắn hạn. ngắn hạn 
9 22 
1 22,00 52,00 22 
2 _—_ 18,00. 19,00 34,00 16 
$ 18.00 28:00 10 
4 18/25 22,75 13 
5 18,80 21.80 18 
8 17,00 —__ 2200 23 
kả 18/71 _— 200 _20 
8 20,75 24.50 35 
9 28,00 28,33 41 
10 25,50 28,50 48 


Hình 7.7 - Chí phí trung 
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Hình này sử dụng số liệu ở Bảng 7.9. Phấn (a) là chỉ phi cố định, biến đổi và tổng chí phí trung binh. SATC = SAFC + SAVC. 
Hinh dạng của đường SATC là đo SAFC và SAVC. Khi cả SAFC và SAVC đếu giảm thì SATC giảm. Khi SAVC bắt đấu tăng. 
hình dạng của SATC phụ thuộc vào liệu SAVC tâng nhiều hơn hay lt hơn so với sự giảm xuống của SAFC. Ở phần (b), mối 
quan hệ giữa chỉ phí cận biên và trung bình trong dài hạn cũng tương tự như ở trong ngắn hạn. Đường SMC đi qua điểm thấp 
nhất của cả đường SAVC, điểm B và đường SATC, điểm A. 
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Hãy nhìn vào Hình 7.7(b). Chúng ta đã biết hình đáng của đường SMC bị chỉ phối 
bởi năng suất cận biên. Mối quan hệ số học giữa chỉ phí cận biên và chỉ phí trung bình 
giải thích tại sao SMC đi qua điểm thấp nhất A của đường tổng chỉ phí trung bình ngắn 
hạn. Ở bên trái điểm A, SMC nằm bên dưới SATC và kéo đường SATC đi xuống khi sản 
lượng tăng lên. Ở bên phải điểm A thì ngược lại. Điều này giải thích hình dạng của 
đường SATC trên Hình 7.7. 


Chỉ phí biến đổi bằng tổng chỉ phí trừ đi chỉ phí cố định. Chỉ phí cố định không 
thay đổi khi sản lượng thay đổi. Vì vậy, chỉ phí cận biên cũng minh họa phần thay đổi 
trong chỉ phí biến đổi khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Và cũng có mối quan hệ 
giữa chỉ phí cận biên và chỉ phí biến đổi trung bình như trên hình vẽ. SMC đi qua điểm 
thấp nhất B của đường SAVC. Ở bên trái điểm B, SMC thấp hơn SAVC và SAVC giảm. 
Ở bên phải điểm B, SAVC tăng. Cuối cùng, vì SATC chênh lệch với SAVC một khoản 
đúng bằng SAFC cho nên SAVC nằm dưới SATC. Điểm B phải nằm phía bên trái điểm 
A, Điều này giải thích hình dạng của đường SAVC và mối quan hệ của nó với SATC như 
Hình 7.7(b). 


Trong Hình 7.7 (a), SAFC giảm xuống từ từ vì tổng chỉ phí cố định dàn trải cho. 
mức sản lượng lớn hơn. Hình 7.7(b) là phù hợp với Hình 7.7(a). Từ Hình 7.7(b), chúng 
ta có thể kiểm tra ở mỗi mức sản lượng, SATC = SAFC + SAVC, như công thức (2). 


Lầm sao mà mọi người có thể nhớ tất cả các đường chỉ phí? Sơ đồ tóm tắt 7.I giúp 
chúng ta. Có 3 loại chỉ phí cơ bản: tổng chỉ phí, chỉ phí trung bình và chỉ phí cận biên. 
Chúng ta cũng có thể phân biệt giữa chí phí ngắn hạn và chỉ phí dài hạn, giữa chỉ phí cố 
định và chỉ phí biến đổi. Những sự phân biệt này tạo ra hình dạng các đường chỉ phí như 
chúng ta vừa mới đề cập đến. 


Chúng ta nghiên cứu tất cả các đường chỉ phí để hiểu về quyết định sản xuất trong 
ngắn hạn cũng như trong dài hạn của hãng. Chúng ta đã phân tích quyết định sản xuất 
trong dài hạn. Bây giờ, chúng ta sử dụng những đường chỉ phí ngắn hạn để phân tích 
quyết định sản xuất trong ngắn hạn của một hãng. 


Hộp 73 Quyết định của Rolls Royce 


Nhãn hiệu Rols Royce, nhãn hiệu xe được ưa nhất, l 
chuộng của người Anh, do BMW chế tạo. Nhưng . động cơ của hăng có thị phục vụ được nhiều nhất 
việc kính doanh động cơ máy bay Rolls Royce rất việc sẵn xuất các loại máy bay khác nhau, điểu này 
.phát đạt và thị phần của công ty tăng từ 20 lên 30% ma y dựng mối quan hệ lâu dải với 
trong thập kỷ qua, giúp công ty trở thành hãng chế. _. 
tạo độg cơ in t ba tế gi Hàng đã sạc Đà sa đa và bận hàm dc sua 
thành công này như thế nào? Đó là nhờ hãng nhận tương với những người sử dụng Rolls Royce bằng 
những cam kết về sự tuyệt vời và an toàn. - 


` P - Kết quả là các công ty đã đặt mua rất nhiều và: 
Sgiere2V Mi 0Š ác syiệtITrẩƒ ai lâu dài động cơ Rolls Royce, điều này giúp cho 
tổn kém, đòi hỏi phí sản xuất nhiều sản p hãng có đủ khả năng để bù đắp lại những chí phí về 
đắp được phần chỉ phí bỏ ra ban đầu. nghiên cứu và phát triển đã bỏ ra từ ban đầu. 


2 thay đổi rất quan trọng trong chiến Nguồn: Adapted from hitp:news.bbe.co.uk 


Quyết định sản lượng của một hãng trong ngắn hạn 


Hình 7.8 minh họa quyết định sản lượng của một hãng trong ngắn hạn. Mức sản lượng 
Q, để tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối thiểu hóa chỉ phí được xác định khi doanh thu cận 
biên bằng chỉ phí cận biên ngắn hạn. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Chỉ phí, doanh thụ| 
(E/đơn vị) 


Nếu P > SATC,, 
hãng sản xuất tại Q, 
và thu lợi nhuận 


Nếu giá nằm giữa SATC, 
và SAVC,, hãng sẵn xuất 
ở Q, và chịu lỗ 


Nếu P < SAVC,, 
hãng sẽ không sẵn xuất 


Sản lượng (đơn vịtuấn) 


Hãng xác định mức sản lượng Q, tại đồ doanh thụ cận biền bằng chỉ phí cận) biên ngắn hạn. Sau đó hãng kiểm tra xem liệu có 
nên sản xuất hay không, Nếu P lớn hơn SATC,, tổng chỉ phí ngắn hạn được xác định tại mức sản lượng Q.,. hãng thu lợi nhuận 
và sản xuất tại Q,. Nếu giả nằm giữa SATC, và SAVC,. hãng bũ đắp được một phần chỉ phi cố định, mặc dủ bị lỗ. Hãng vẫn 
sản xuất ở Q,, Chỉ khi P thấp hơn SAVC,, hãng không sẵn xuất, Ở mức giá này, hãng không côn bù đắp được chị phí biến đổi 


Quyết định sản lượng ngắn 
hạn của hãng là Qụ, tại đó 
MR = SMC nếu giá bù đấp. 
được chỉ phí biến đổi trung. 

bình ngắn hạn SAVC; tại mức 
sản lượng đó. Nếu không 
hãng sẽ không sản xuất. 


Điểu kiện cận biên _ Xác định có nên. 
TH 
Ngắn hạn _ ĐÓ 8 ng 
Ngược lạ, không 
Dài hạn 


Hộp 7-4 
Lý thuyết về cung mang lại 2 quyết định lựa chọn hàng. 
hóa trong cuộc sống. Thứ nhất là nguyên tắc cận biên. 
Một khi đã đạt được mục tiêu thì không sự lựa chọn nào. 
có thể tốt hơn. Để leo lên một quả đổi, bạn đi tửng bước 
nhỏ theo hướng đi lên, Nếu bạn không thể bước thm 
nữa, có nghĩa là bạn đã đến đỉnh đổi. 


Có một bức tranh lớn tương tự như vậy, Nếu đã có.. 


doanh thu cận biên bằng chỉ phí cận biên, một hãng. 
sẽ kiểm tra việc đóng cửa hoàn toàn có tốt hơn không. 
Nguyễn tắc cận biên giúp bạn xác định được điểm cao 
nhất của quả đổi bạn đang đứng nhưng bạn có thể 
thấy quả đổi khác cao hơn ở cách đấy mấy dạm. 


si ng đó _ Sảnxuấtnếu P>LAC. 
ME SLMC dạ Snke lh T1 TH 


Tiếp theo, hãng quyết định trong ngắn hạn có nên tiếp tục sản xuất 
nữa hay không. Ở mức sản lượng Q), lợi nhuận dương nếu P lớn hơn tổng 
chỉ phí trung bình SATC,. Vậy hãng sẽ sản xuất ở mức sản lượng Q),. 

Giả sử P nhỏ hơn SATC,. Hãng sẽ mất tiền bởi vì giá không bù đắp 
được chỉ phí. Trong dài hạn hãng sẽ đóng cửa khi bị lỗ. Nhưng trong 
ngắn hạn, ngay cả ở mức sản lượng Q = 0, hãng vẫn phải trả chỉ phí cố 
định. Hãng cần biết nếu sản xuất ở mức sản lượng Q¡ hoặc Q = 0, trường, 
hợp nào lễ lớn hơn. 


Bảng 7.10 Quyết định sản lượng của một hãng 


__ Nếu đoanh thu lớn hơn chỉ phí biến 
đổi, hãng sẽ có lời một phần từ chỉ phí cổ 
định. Như vậy, hãng sẽ sản xuất ở Q, nếu 
= doanh thu lớn hơn chỉ phí biến đổi ngay cả 
khi bị lỗ ở mức sản lượng này. Hay hãng sẽ 
sản xuất ở Q, nếu P lớn hơn SAVC,. Nếu P 
nhỏ hơn SAVC;, hãng sẽ không sản xuất. 
Bảng 7.10 tóm tắt quyết định sản lượng 
trong ngắn hạn và đài hạn của một hãng. 


Điều kiện cận biên và các chi phí chìm 


__ Nguyên tắc thứ hai là chỉ phí chim vẫn là chim. 
Những chỉ phí này bản thân sự tổn tại của nó không 
nên ảnh hưởng đến quyết định mới, Trong quyết 
định chọn sản lượng ngắn hạn, hãng phớt lờ chí phí 
cố định vì theo quyết định nào hãng vẫn phải chịu 
chỉ phí đó. Không nên sử dụng những giọt nước mắt 
để khóc cho những giọt sữa đả đổ, Đã đọc 7 chương, 


.của quyển sách này, bạn thấy có nên đọc tiếp? Điều. 


này phụ thuộc vào những chỉ phí và lợi ích bạn sẽ 
thu được từ phần còn lại của cuốn sách, không phụ 
thuộc vào Khoảng thời gian bạn đã tiêu tốn. 


Chỉ phí trung bình 


Ị 
\\ 


SATC, SATC, sATc, 


Chương 7: Cung và chỉ phí 


Ngay cả khi bị lỗ trong ngắn hạn, một hãng vẫn tiếp tục kinh doanh nếu nó bù đắp được 
chỉ phí biến đổi. Nhưng trong dài hạn, hãng phải bà đắp được toàn bộ chỉ phí thì hãng 
mới tiếp tục kinh doanh. Bây giờ, chúng ta bàn luận một hãng có thể giảm chỉ phí trong 
đài hạn, chuyển lỗ trong ngắn hạn thành lãi trong dài hạn như thế nào. 


Hình 7.9 minh họa đường LAC hình chữ U. Ở mỗi điểm trên đường chỉ phí này, 
hãng đang sản xuất một mức sản lượng cho trước với chỉ phí thấp nhất. Đường LAC 
miêu tả khoảng thời gian đủ để hãng có thể thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào, cả những 
yếu tố được xem là cố định trong ngắn hạn. 


Giả sử "thiết bị" là yếu tố cố định trong ngắn hạn. Mỗi một điểm trên đường LAC 
liên quan đến một lượng thiết bị nhất định. Nếu giữ nguyên lượng thiết bị này, chúng ta 
có thể vẽ đường chi phí trung bình ngắn hạn ứng với lượng thiết bị này. SATC, tương 
ứng với lượng thiết bị tại điểm A trên đường LAC, và SATC; và SATC; là tương ứng với 
lượng thiết bị tại B và C trên đường LAC. Thực tế, chúng ta có thể vẽ các đường SATC 
tương ứng với lượng thiết bị ở mỗi điểm trên đường LAC. 


Theo định nghĩa, đường LAC mỉnh họa các 
kết hợp với chỉ phí ít nhất để sản xuất sản lượng 
khi tất cả các yếu tố đều biến đổi. B là cách kết 
hợp với chỉ phí ít nhất để sản xuất sản lượng Q¿. 
LẠC Nó sẽ sản xuất Q; với chỉ phí cao hơn nếu nó sử 
dụng lượng thiết bị không tương ứng, lượng thiết 
bị tại E. Với lượng thiết bị ở điểm A, SATC, chỉ 
ra chỉ phí để sản xuất từng mức sản lượng bao 
gồm cả Q;. Vì vậy, SATC, phải nằm phía trên 
LÁC ở tất cả các điểm trừ A, mức sản lượng tối 
ưu đối với lượng thiết bị này 


Phân tích này có thể lập lại cho tất cả các 


, " SATC, ! 
\ 

X/ \ / 
b4 


@,Q; 


lượng thiết bị khác. Vì vậy, SATC; và SATC; với 


Sản lượng lượng thiết bị tại C và D, phải nằm phía trên LAC 


Giả sử lượng thiết bị là cố định trong ngắn hạn. Với lượng thiết bị, chúng ta 
có một đường SATC tương ửng. Nhưng trong dải hạn lượng thiết bị là thay 
đổi. Để xác định đường LAC chủng ta chọn ở mỗi mức sản lượng lượng. 
thiết bị đảm bảo SATC lá nhỏ nhất ở mức sản lượng đó. Vì vậy, những 
điểm như A. B, C, D nằm trên LẠC. Đường LAC không phải đi qua điểm. 


ngoại trừ điểm C và Ð. Trong dài hạn, hãng có thể 
thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào và sản xuất một 
mức sản lượng cụ thể với chỉ phí ít hơn so với 
trong ngắn hạn, bởi vì trong ngắn hạn nó phải 


thấp nhất của mỗi đường SATC. Vi v vu, đường LAC chỉ ra những cách sản 
xuất với chị phí trung bảnh thấp nhất: 

trước khi tất cả các yếu tố đầu vào biến đổi, chứ không phải là những chỉ 
phí trung bình thấp nhất mã tại đỏ một lượng thiết bị nhất định có thể sản. 


chịu khoản chỉ phí cố định bỏ ra ban đầu. Một 
hãng sẽ chịu lỗ đo cẩu giảm xuống nhưng có thể 
kiếm được lợi nhuận trong dài hạn một khi nó có 
đủ thời gian để xây một nhà máy phù hợp với 
mức sản lượng mới. 


sản xuất ra một mức sản lượng cho. 


e Chương này để cập đến quyết định sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, dựa vào 
các đường chi phí. Trong dài hạn, một hãng có thể thay đổi toàn bộ các yếu tố 
đầu vào. Trong ngắn hạn, một vài yếu tố đầu vào là biến đổi. Thời gian ngắn hạn 
là khác nhau đối với các ngành khác nhau. 


se Hàm sản xuất minh họa sản lượng tối đa có thể sản xuất được với một số lượng 
yếu tổ đầu vào nhất định. Các yếu tố đầu vào bao gồm máy móc, nguyên liệu, 
lao động và bất kỳ một yếu tố nào khác để sản xuất. Hàm sản xuất tóm tắt các 
khả năng một hãng có thể sản xuất, 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


« Đường tổng chỉ phí được xác định dựa vào hàm sản xuất, với giá lao động và giá 
của các yếu tố khác là cho trước. Đường tổng chì phí dài hạn là tập hợp của tất 
cả các kết hợp của các yếu tố đầu vào với chỉ phí thấp nhất để sản xuất từng mức. 
sản lượng khí tất cả các yếu tố đầu vào thay đổi. Nếu giá tương đối của một yếu 
tố đầu vào tăng, hãng sẽ thay bớt yếu tố đó khi chọn kỹ thuật sản xuất sản phẩm. 


° 


Chi phí trung bình bằng tổng chỉ phí chia cho sản lượng. Đường chỉ phí trung 
binh dài hạn (LAC) được rút ra từ đường tổng chỉ phí dài hạn. 


e Đường LAC có dạng hình chữ U. Khi sản lượng tăng lên, đầu tiên chi phí trung 
bình giảm vì tính không thể chia nhỏ được của sản xuất, lợi ích của chuyên môn 
hóa và lợi thế sản xuất với quy mô lớn. Có tính kinh tế của quy mô ở phần giảm 
xuống của hình chữ UI. Phần tăng lên của hình chữ U thể hiện tính phi kinh tế của 
quy mô, 


Hầu hết các ngành chế tạo đều đạt được tính kinh tế của quy mô. Đối với một 
vài ngành khác như dịch vụ cá nhân, không tổn tại tính kinh tế của quy mô ở 
những mức sản lượng thấp. 


Khi chi phí cận biên nằm dưới chỉ phí trung bình, chỉ phí trung bình đang giảm. 
Khi chỉ phí cận biên cao hơn chỉ phí trung bình, chì phí trung bình tăng. Chỉ phí 
cận biên bằng chỉ phí trung bình ở điểm thấp nhất của đưỡng chỉ phí trung bình. 
Trong dài hạn, hãng cung sản lượng khi chí phí cận biên dài hạn (LMC) = MR 
với mức giá không nhỏ hơn chỉ phí trung bình dài hạn (LATC) ở mức sản lượng 
này. Nếu giá nhỏ hơn LATC, hãng sẽ không kinh doanh nữa. 


Trong ngắn hạn, hãng không thể thay đổi một số yếu tố đầu vào mà vẫn phải trả 
cho các yếu tố đầu vào đó. Đó là những chỉ phí cố định ngắn hạn (SFC). Chi phí 
của việc sử dụng các yếu tố đầu vào biến đổi gọi là chi phí biến đổi ngắn hạn 
(SVC). Tổng chỉ phí ngắn hạn STC = SFC + SVC. 


Đưỡng chỉ phí cận biên ngắn hạn (SMC) phản ảnh năng suất cận biên của yếu 
tố đầu vào biến đổi trong khi giữ nguyên các yếu tố khác. Thường chúng ta cho 
lao động biến đổi và vốn cố định trong ngắn hạn. Khi ít lao động được sử dụng, 
nhà máy là quá lớn đối với lao động để sản xuất nhiều sản phẩm. Lao động tăng 
lên làm cho sản lượng sản xuất ra tăng lên rất nhanh và SMC giảm. Một khi tất 
cả máy móc đã có lao động sử dụng, lăng thêm lao động nhưng sản lượng tăng 
lên ít. SMC bắt đầu tăng lên. 


Tổng chỉ phí trung bình ngắn hạn (SATC) = STC/Q. SATC = SAFC + SAVC. 
SATC có dạng hình chữ U. Phần giảm xuống của chữ U này là do cả SAFC giảm 
khi chỉ phí cố định dàn trải cho nhiều đơn vị sản lượng hơn và SAVC giảm ở những 
mức sản lượng thấp. SATC tiếp tục giảm sau khi SAVC bắt đầu tăng, cho đến khi 
phần tăng của SAVC chiếm ưu thế so với phần giảm xuống của SAFC, lúc đó 
SATC mới dốc lên. 


Đường SMC cắt cả SATC và SAVC ở 2 điểm thấp nhất của 2 đường này. 


Trong ngắn hạn, hãng cung ở mức sản lượng tương ứng với SMC = MR, với mức 
giá không nhỏ hơn chỉ phí biến đổi trung bình. Trong ngắn hạn, hãng sẽ chấp 
nhận lỗ nếu nó bù đắp được một phần chỉ phí cố định. 


Đường LAC luôn nằm dưới đường SATC, ngoại trừ một điểm nơi 2 đường tiếp xúc 
nhau. Điều này ngụ ý rằng một hãng chắc chắn thu được lợi nhuận trong dài hạn 
lớn hơn trong ngắn hạn nếu nó sản xuất với một lượng thiết bị không phải là tối 
ưu xét theo quan điểm dài hạn. 


Chương 7: Cung và chỉ phí 


N TẬP 


€ @) Hàn cán xuất cùng cấp những thông tin gì? (b) Giải thích tại sao hàm sản 
xuất Rhông cung cấp đủ thông tin cho bất kỳ một ai đó tiến hành-hoạt động 
kinh doanh. 


€ &) tính kính tế của quy mô là gì và tại sao nó lại tổn tại? (b) Bảng sau chỉ ra 
sự thay đổi của sản lượng khi đầu vào thay đổi. Mức lương là 5£ và giá thuê 
vốn là 2£. Tính toán chỉ phí thấp nhất để sản xuất 4, 8,12 đơn vị sản lượng. (c) 
Có hiệu suất tăng, không đổi hay giảm theo quy mô giữa những mức sản lượng 
này? Mức nào được ứng dụng lúc nào? 


Vốn 4 2 L 4 +1 8 
Lao động 5 6 10 12 15 16 
Sản lượng 4 4 9 8 12 12 


œ (a) Với mỗi mức sản lượng như bảng trên, cách kết hợp nào thiên về sử dụng 
vốn hơn? (b) Có phải hãng có xu hướng chuyển cách kết hợp từ thiên về vốn 
sang thiên về lao động hơn khi mức sản lượng tăng không? 


ẦẰ Giả sử giá thuê vốn trong câu hỏi 2 tăng lên thành 3£. (a) Ở mức sản lượng 
nào hãng cũng nên thay đổi cách sản xuất không? Nếu có hãy chỉ ra cách 
nào? (b) Tổng chỉ phí và chỉ phí trung bình của hãng thay đổi như thế nào khi 
giá thuê vốn tăng lên? 


6) tính các loại chị phí trung bình và chỉ phí cận biên cho hãng ở mỗi mức sản 
lượng dựa vào số liệu tổng chỉ phí cho ở bảng sau. (b) Chỉ ra các chỉ phí trung 
bình và chỉ phí cận biên có mối liên quan như thế nào? (c) Đó là các đưởng 
chi phí ngắn hạn hay dài hạn. Giải thích. 


Sản lượng 0 1 2 3 4 5 6 7 8.9 
Chỉ phi() 12 27 40 51 60 70 80 91 104 120 


©  @) cài thích tại sao một hãng vẫn sản xuất mặc dù nó bị lỗ. (b) Hãng có thể 
hoạt động như vậy mãi được không? Giải thích. 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những câu sau là sai? (a) Hãng bị lỗ thì 
nên từ bỏ việc kinh doanh ngay. (b) Các hãng lớn sản xuất với chí phí luôn nhỏ 
hơn các hãng nhở? (c) Nhỏ luôn là tốt đẹp. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 682. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy. 

{eaming Conte XọC:AvP.nSp-23P le EA02/00/E tử ý tâm học liệu trực 
Có các câu hỏi 

##'POWERWEB _ h X99 ng thợ tận các bồ to 


Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kính tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng ' /ngrSgjf\ gà v nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
"Bài tập Kinh tế học” bán kèm thọo....... 


Chương 


Cạnh tranh 
hoàn húo và 
độc quyền thuần túy 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
-œ Cạnh tranh hoàn hảo. 


œ Hãng cạnh tranh hoàn hảo lại quyết định giá bằng chí phí cận biên. 
Lãi và lỗ là động cơ để các hãng gia nhập hay rút lui khỏi thị trường. 
Đường cung của ngành. 

Phân tích so sánh tĩnh về một ngành cạnh tranh. 

Thương mại quốc tế. 

Độc quyền thuần túy. 

Sản lượng của một hãng độc quyển được xác định theo MR = MC. 


So sánh sản lượng giữa độc quyền và cạnh tranh hoản hảo. 


90006660668 


Phân biệt giá ảnh hưởng đến sản lượng và lợi nhuận của một hãng độc 
quyền như thế nảo. 


lượng của một ngành là tổng sản lượng của tất cả các hãng, Các ngành khác 

nhau có số lượng các hãng là khác nhau. Eurostar chỉ là hãng duy nhất cung 
cấp dịch vụ vận chuyển từ London đến Paris. Ngược lại, Anh có 150 000 trang trại và 
20 000 người bán rau quả. 


M: ngành là tập hợp tất cả các hãng Sản xuất cùng một loại sản phẩm. Sản 


Tại sao có ngành có rất nhiều hãng nhưng có ngành lại chỉ có duy nhất một hãng? 
Chương 9 đưa ra một lý thuyết chung về cấu trúc thị trường, lý thuyết này chỉ ra các điều 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyển thuần túy 'tẤ 


Trong thị trường cạnh tranh kiện về cầu và chỉ phí kết hợp với nhau như thế nào để xác định số lượng 
hoàn hảo, cả người mua và. hãng và hành vi của họ. 
người bán tin rằng hành 


tên ĐÉ  n điển hình mà tất cả các loại thị trường đều là kết hợp của hai loại này. 


Ngược lại, một nhà độc _ Hai thị trường đó là cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy. 
quyển. người bán duy nhất 
của ngành, lại đặt giá bản 


Thật là hữu ích nếu đầu tiên chúng ta nghiên cứu về 2 thị trường 


Chúng ta tập trung vào số lượng người bán ảnh hưởng đến hành ví 
của họ như thế nào. Những người mua được xem là nền tảng. Đơn giản 
chúng ta giả sử có rất nhiều người mua mà đường cầu cá nhân của họ là 
những đường đốc xuống và có thể tổng hợp thành đường cầu thị trường. 
Vì vậy, chúng ta xem như cầu thị trường có tính cạnh tranh nhưng cung thì không phải 
như vậy. 


của sản phẩm. 


Cạnh tranh hoàn hảo có nghĩa là mỗi một hãng hay một hộ gia đình đều nhận 
thức rằng lượng hàng hóa mà họ cung hoặc cầu chẳng ảnh hưởng đáng kể gì đến sản 
lượng chung của cả thị trường, điều này giả định hành động của họ không ảnh hưởng 
đến giá thị trường. Giả định này được đưa vào mô hình về sự lựa chọn của người tiêu 
dùng trong Chương 5. Đường ngân sách của mỗi người tiêu dùng được xây dựng với 
mức giá cho trước của mỗi hàng hóa và không bị ảnh hưởng bởi số lượng àng hóa 
mà họ lựa chọn. Thay đổi trong điều kiện thị trường, ấp dụng cho tất cả các hãng và 
khách hàng, làm thay đổi giá cân bằng và vì vậy, làm thay đổi lượng cầu cá nhân, 
nhưng mỗi khách hàng bở qua bất kỳ phản hồi nào từ hành động của họ đến giá thị 
trường. 


Nội dung về cạnh tranh mà chúng ta mở rộng cho các hãng khác với cách hiểu 
thông thường. Ford và VW đang cạnh tranh rất quyết liệt trên thị trường ôtô châu Âu 
nhưng một nhà kinh tế không gọi họ là cạnh tranh hoàn hảo. Mỗi hãng có thị phần 
rất lớn nên mỗi sự thay đổi trong sản lượng của họ ảnh hưởng đến giá thị trường. VW 
và Ford mỗi hãng đều quan tâm đến điều này trong việc quyết định sẽ cung bao 
nhiêu. Họ không phải là người chấp nhận giá. Chỉ trong điểu kiện cạnh tranh hoàn 
hảo, mỗi hãng có thể ra quyết định với việc xem giá độc lập với quyết định của chính 
bản thân họ. 


Cạnh tranh hoàn hảo 


Nếu hành động của cá nhân hãng không ảnh hưởng đến giá, một ngầnh cạnh tranh hoàn 
hão phải có nhiều người mua và người bán. Mỗi hãng trong ngành này gập phải đường 
cầu nằm ngang như Hình 8. |. Bất kể hãng bán bao nhiêu sản phẩm, hãng đều bán ở mức 
giá thị trường. Nếu hãng bán giá cao hơn Pạ, hãng sẽ không bán được sản phẩm nào: 
người mua sẽ chuyển sang mua của hãng khác với sản phẩm giống như sản phẩm của 
hãng. Bởi vì, hãng có thể bán bao nhiêu sản phẩm tùy thích ở mức giá Pạ, hãng sẽ không 
bán ở mức giá thấp hơn Pạ. Đường cầu của cá nhân hãng là DD. 


Đường cầu nằm ngang với mức giá không đổi, là đặc điểm nổi bật của một hãng 
cạnh tranh hoàn hảo. Để xác định đường cầu mà một hãng phải đối mật, ngành phải có 
4 đặc điểm. Thứ nhất, ngành phải có vô số hãng, sản lượng của môi hãng chiếm tỷ lệ rất 
nhỏ trong sản lượng chung của cả ngành. Thứ hai, sản phẩm phải được tiêu chuẩn hóa 
(giống nhau). Ngay cả khi trong ngành ôtô có nhiều hãng thì cũng không phải là ngành 
cạnh tranh. Ford Mondeo không phải là thay thế hoàn hảo cho Vauxhall Vectra, Nếu các 
hàng hóa khó thay thế hoàn hảo cho nhau thì càng dễ hiểu khi xem Ford là hãng riêng 
cung cấp Mondeo và Vauxhall là hãng riêng cung cấp Vectra. Mỗi một nhà sản xuất 
không còn là nhỏ bé đối với thị trường tương ứng và không thể hành động như người 
chấp nhận giá. Trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các hãng phải cung cấp sản 
phẩm giống nhau với cùng một mức giá. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Ngay cả khi các hãng sản xuất các sản 
phẩm giống hệt nhau, mỗi hãng cũng vẫn có khả 
| năng ảnh hưởng chút ít đến giá của sản phẩm nếu 
người mua không có thông tin hoàn hảo vẻ chất 

En lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm. Để loại bỏ 
trường hợp này khỏi thị trường cạnh tranh, cần 
phải giả sử rằng người mua có thông tin hoàn hảo. 
về sản phẩm mà họ mua, Họ biết sản phẩm của 


Fọ p tất cả các hãng khác nhau trong ngành là giống 
hệt nhau. 


Tại sao tất cả các hãng trong ngành lại không 
làm cái việc mà OPEC đã làm trong nảm 19273 - 
1974, hạn chế sản lượng, tăng giá sản phẩm bằng 


: : Ấu thị 4 vỳng2 
$: Sản lượng vận động lên theo đường cầu thị trường? 

‡ Một hăng cạnh tranh có thể bản bao nhiều sản phẩm mã hãng Đặc điểm quan trọng thứ tự của ngành cạnh 
‡ muốn ở mức giá thị tưởng P,. Đường cầu của nó là DD nằm ngang tranh hoàn hảo là sự tự do gia nhập và rút lui. Ngày 


ðmức giả nay. 


cả khi các hãng trong ngành có thể tập hợp nhau để 
h hạn chế sản lượng và tăng giá thị trường, thì hậu 
quả là làm tăng số lượng các hãng mới gia nhập. 
ngành, điều này lại làm tăng cung và kéo giá thị 
trường giảm xuống. 


Ngược lại, như chúng ta sẽ thấy, khi các hãng trong ngành cạnh tranh bị lỗ, một 
vài hãng đóng cửa và điều này làm giảm số lượng hãng trong ngành, dẫn đến cung giảm 
và giá lại tăng lên, các hãng còn lại tiếp tục kinh đoanh. 


Tóm lại, mỗi hãng trong ngành cạnh tranh đối mặt với đường cầu năm ngàng tại 
mức giá thị trường. Để xác định chính xác các điều kiện về cầu mà một hãng phải đối 
mặt, ngành phải: (1) có nhiều hãng và không ai có khả năng ảnh hưởng đến ngành: (2) 
sản phẩm giống hệt nhau, vì vậy người mua sẽ chuyển từ người bán này sang người bán 
khác nếu giá giữa những người bán là khác nhau; (3) khách hàng có thông tin hoàn hảo 
về chất lượng sản phẩm, vì vậy người mua có thể biết rằng sản phẩm của các hãng khác 
nhau là giống nhau; (4) tự do gia nhập và rút lui. 


ợng của một hãng cạnh tranh hoàn hảo 


Chương 7 phát triển một lý thuyết chung về cung. Để xác định mức sản lượng tối ưu, 
các hãng tuân theo nguyên tắc MR = MC. Sau đó hãng sử dụng điều kiện trung bình để 
xem giá mà sản lượng được bán có bù đấp được chỉ phí trung bình không. 


Lý thuyết chung này vẫn phải đúng đối với trường hợp đặc biệt là hãng cạnh 
tranh hoàn hảo. Điểm đặc biệt của cạnh tranh hoàn hảo là mối quan hệ giữa giá và đoanh 
thu cận biên. Một hãng cạnh tranh đối mặt với đường cầu nằm ngang. Sản xuất và bán 
thêm đơn vị sản lượng không làm giảm giá các sản phẩm được bán. Doanh thu tăng thèm 
từ việc bán thêm một đơn vị sản phẩm chính bằng giá của một đơn vị đó. Vậy doanh thu 
cận biên của hãng cạnh tranh hoàn hảo chính bằng giá sản phẩm. 


MR =P q) 


Đường cung ngắn hạn của một hãng 


Hình 8.2 minh họa các đường chỉ phí ngắn hạn - chỉ phí cận biên SMC, tổng chỉ phí 
trung bình SATC và chỉ phí biến đổi trung bình SAVC - ở Chương 7. Hãng nào cũng sẽ 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyển thuần túy 


Quyết định sản lượng ngắn hạn lựa chọn mức sản lượng tại đó đoanh thu 

của một hãng cạnh tranh hoàn hẻo cận biến bằng chỉ phí cận biên. Phương 
trình (1) có nghĩa là một hãng cạnh tranh 
hoàn hảo sẽ chọn mức sản lượng tại đó: 


SMC = MR=P (2) 


SMC 


Giả sử hãng gặp phải đường cầu 
nằm ngang tại mức giá P; trong Hình 
8.2. Từ phương trình (2) hãng chọn mức 
sản lượng Q¿ ở điểm D, với P= MC. 


Tiếp theo, hãng sẽ xem liệu trong 
ngắn hạn hãng có nên đóng cửa không. 
Hãng sẽ đóng cửa nếu giá P¿ không bù 
đắp được chỉ phí biến đổi trung bình ngắn 
hạn ở mức sản lượng này. Trong Hình 8.2 
P¿ lớn hơn SAVC ở sản lượng Q.. Hãng sẽ 


Giả, chí phí 


0 9.0.0, Ó, cung sản lượng Q¿ và thu được lợi nhuận. 

Sản lượng Điểm D nằm phía trên điểm G. tổng chỉ 

Hãng !h tranh hoàn hảo sản xuất ở sẵn lượng mã giá bằng chi phí Ắ ỉ 
cận biên hãng thu được nhuận bằng vệc sản xuất mộitsànkưcnghơnla ——_ PhÍ trung bình ngắn hạn (bao gồm cả chỉ 
không sản xuất Đưỡng cung ngắn hạn của hãng là đường SMC phần nằm phí quản lý) để làm ra sản lượng Q,. Vậy 
nàn đ nh ngân ng Vị đườ điểm đ hàng không ĐỀ 1 ¡ nhuận là điện tích hình chữ nhật bằng 


DG (lợi nhuận đơn vị sản phẩm) nhân với 
OQ; (số lượng sản phẩm sản xuất). 


Trong ngắn hạn, hãng sẽ cung sản lượng ở bất kỳ mức giá nào lớn 
Đường cung ngắn hạn là hơn P,. Ở mức giá P;, hãng sản xuất tại Q;, mức sản lượng có giá bằng 
đường SMC phần nằm phía. chị phí cận bin. Bất kỳ mức giá nào thấp hơn P, thì thấp hơn điểm thấp 
Sóc in! PNEimvrs-TCh nhất của SAVC. Hãng không thể tìm mức sản lượng tại đó giá bù đắp 
nhg tường SẮC, được SAVC. Giữa điểm A và C hãng lỗ trong ngắn hạn nhưng vẫn bù 
đắp được một phần chỉ phí cố định. Ở bất kỳ mức giá nào trên P¿, ở đó 
SMC đi qua điểm thấp nhất của đường SATC, hãng thu được lợi nhuận 

Giá P; là mức giá đóng cửa, trong ngắn hạn. 
dưới mức giá này hãng không. 
sản xuất... 


Lưu ý rằng lợi nhuận kinh tế bao gồm cả chỉ phí cơ hội của người 
chủ, nằm trong SAVC và SATC. 


Đường cung dài hạn của một hãng 


Đường cung dài hạn của một Hình 8.3 minh họa các đường chỉ phí trung bình và chỉ phí cận biên 
hãng là đường LMC phần nằm trọng dài hạn. Đường LMC thoải hơn so với SMC, vì trong đài hạn hãng. 
Thế với s AC“ ˆˆ có thể điều chỉnh tất cả các yếu tố đầu vào. 


Khi giá là P„, hãng chọn mức sản lượng là Q, ở điểm D, sau đó 
Khi lợi nhuận kinh tế bằng 0, xem có nên đóng cửa ở mức sản lượng này không. Trong dài hạn, đóng 
Em hãng thu được. nã „ cửa đồng a&hña với việc rời bỏ ngành, Hãng sẽ rời bỏ ngành nếu giá 
ĐHƯẠN BUNH Thường (HOINBIÌ khong bừ đáp được LÀC ở mức sản lượng tối ưu. Ở mức giá P; sản 
profit). Lợi nhuận tính toán chỉ _ th: ề 
đủ bù đắp chỉ phí cơ hội về lượng tối ưu là tại điểm B trong Hình 8.3, nhưng hãng lỗ và trong dài 
thời gian vá tiến của người hạn nên rời khỏi ngành. Ở bất kỳ mức giá nào thấp hơn P›, hãng nên rời 
+ Chử: khỏi ngành. Ở P, hãng sản xuất Q và hòa vốn sau khi trả hết các chỉ 

phí kinh tế. Hãng thu được lợi nhuận kinh tế bằng 0. 
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h 8.3 Quyết định sản lượng trong đỏi hạn của hãng cạnh tranh hoàn hẻo 


Hãng cạnh tranh hoàn hảo sản xuất ở mức sản lượng tại đó P = MC, 
hãng thu đượcthêm lợi nhuận hơn là không sản xuất. Vì vậy. hãng chọn. 
những điểm trăn đường LMC. Ở bất ký mức giá nào cao hơn P„, hãng. 
thu được lợi nhuận bởi vÌ P lớn hơn LAC. Ở bất kỹ mức giả nào thấp hơn 
P„. ví dụ P,„ hãng lỗ bởi vi giá thấp hơn LAC. Vậy hãng sẽ không sản 
xuất ở mức giả thấp hơn P„ Đưởng cung đài hạn là đường LMC phấn 
cao hơn điểm C 


Giả, chí phí 


[s5 S, 
Sản lượng 


Gia nhập là khi các hãng mới Gia nhập và rút lui 
tham gia vào một ngành, Rút G;¡¿ p, tương ứng với điểm thấp nhất của đường LAC là giá gia nhập 
i lÊN RIR các táng đang ở hoặc rút lui. Hãng chỉ thu được lợi nhuận thông thường. Không còn 
trong ng th, động cơ cho việc gia nhập hay rút lui khỏi ngành. Yếu tố khiến cho hãng. 
vẫn còn ở lại ngành là họ còn kiếm được tương đương với chỉ phí cơ hội. 
Bất kỳ mức giá nào thấp hơn P; sẽ khiến cho hãng rời bỏ ngành trong dài hạn. P; chính 
là mức giá tối thiểu để các hãng ở lại ngành. 


Chúng ta cũng có thể phân tích Hình 8.3 cho việc ra quyết định của một hãng tiềm 
năng sắp gia nhập ngành. Các đường chỉ phí khi đó chính là các ch phí sau gia nhập. P; 
là mức giá mà các hãng tiểm năng bắt đầu bị hấp dẫn để gia nhập vào ngành. Bất kỳ 
mức giá nào cao hơn P; đều tạo ra mức lợi nhuận lớn hơn lợi nhuận thông thường và 
khuyến khích các hãng mới gia nhập ngành. 


Hộp8#1 ' Bùng nỗ TV màn hình phả 


LG Philips, nhà sản xuất màn hình phẳng lớn - đơn giản: Khai thác tính kinh tế của quy mô trong 
nhất trên thế giới sẽ đầu tư 25 tỷ tỷ won (21 tỷ $) - việc sản xuất những tấm kính LCD lớn hơn dùng để 
trong vòng 10 năm tới để khai thác hết sự bùng _ tạo ra màn hinh IIvi. Tivi màn hinh phẳng phổ biến 
nổ trong cẩu mản hình tivi phẳng. ` ' ˆˆ ˆˆ sẽ là loại trên 42inches. 
,Nguồn: Reuters, 18 March 2004. ........LG Philips không phải là hãng duy nhất nhằm 
trường về màn hình tivi phẳng đang bùi thác tính kính tế của quy mô trong sẵn xuất TV. 
nổ, với sản lượng là 10 triệu chiếc/năm và mức tăng _ màn hình phẳng lớn: Samsung cũng đã đầu tư 18 tỷ $ 
trưởng hàng năm là 100%. Chiến lược của LG cho việc sản xuất sản phẩm tương tự như của LG. 
Phillps là tăng cung với chỉ phí thấp hơn. Ý tưởng rất _ 


Quyết định cung của một hãng cạnh tranh 


Hình 8.4 tóm tất những phân tích trước về quyết định cung của một hãng cạnh tranh 
hoàn hảo. Với mỗi mức chỉ phí cố định, có một đường chỉ phí cận biên ngắn hạn SMC 
và đường cung ngắn hạn SRSS. Đường cung dài hạn LRSS thoải hơn đường SRSS, bởi 
vì khi thêm các yếu tổ đầu vào trong dài hạn làm cho đường LMC thoải hơn đường SMC. 
Đường SRSS bắt đầu ở mức giá đóng cửa thấp hơn, bởi vì trong ngắn hạn một hãng sẽ 


Bảng 8.1 Quyết định cung của một hãng sản xuất nếu nó bù đắp được toàn bộ chỉ phí 
bùng toïi tràn hóo., „ ˆ biến đổi trung bình. Trong dài hạn, tất 
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chí phí đều đã biến đổi và phải được bù đắp hết 


a Điểu kiện trung bình nếu hãng tiếp tục ở lại ngành. Trong cả hai 
on Ngắn hạn. Dài hạn trường hợp, đường cung của một hãng cạnh 
Sản xuất sản lượng. Nếu P < SAVC Nếu P < LẠC tranh là đường chỉ phí cận biên phần nằm phía 
tại P =MC đóng cửa tạm thởi _ rời bổ ngảnh trên điểm đóng cửa. Bảng 8.I đưa ra nguyên 


tắc này. 


hãng cạnh tranh hoàn hảo. 


Được vẽ lại tử Hình 8.2 và 8.3, đường cung ngắn hạn là đường SMC 
phần nằm phia trên điểm A vã đường cung dài hạn LRSS là đường 
LMC phắn nằm trên điểm C. P, là mức giả đồng cửa trong ngắn hạn vá. 
P, là mức giả gia nhập và rút lui trong đải hạn, Nếu hãng bắt đầu gập. 
khô khăn đo chỉ phí cố định, hãng sẽ chọn điểm thấp nhất trên đường 
LÁC và C sẽ là điểm nằm trên đường SRSS. 


Một ngành cạnh tranh gồm nhiều hãng. Trong ngắn hạn, có 2 yếu tố cổ định: Số lượng 
các yếu tổ đầu vào do mỗi hãng sử dụng và số lượng hãng trong ngành. Trong dài hạn, 
mỗi hãng có thể thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào và số lượng hãng cùng có thể thay 
đổi thông qua việc gia nhập thêm hay rời bỏ ngành. 


Đường cung ngắn hạn của ngành 
Trong Hình 8.5 để có đường cung của ngành ta cộng theo chiều ngang các đường cung 


của các hãng. Ở mỗi mức giá, chúng ta cộng lượng cung của mỗi hãng thì được tổng 
lượng cung ở mức giá đó. 


Trong ngắn hạn, số lượng hãng trong ngành là cho trước. Giá sử có 2 hãng A và B. 
Đường cung ngắn của mỗi hãng là đường SMC phần nằm trên mức giá đóng cửa 
của hãng. Trong Hình 8.5, hãng A có mức giá đóng cửa thấp hơn hãng B. Hãng A có 
đường SAVC thấp hơn. Có lẽ hãng A có vị trí hay công nghệ sản xuất tốt hơn. Đường 
cung của mỗi hãng là nằm ngang ở mức giá đóng cửa. Ở một mức giá thấp hơn mức giá 
này, hãng sẽ không cung nữa. 
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Ở mỗi mức giá, mức cung của ngành Q là tổng của Q^, cung của hãng A và Q0, 
cung của hãng B. Vậy, nếu ở mức giá P;, Q; = QA; + QB;. Đường cung của ngành là tồng 
theo chiều ngang của các đường cung riêng biệt. Dường cung của ngành bị 
mức giá P¿. Giữa mức giá P, và Ps, chỉ mỗi hãng A có chỉ phí thấp hơn là 
mức giá P„, hãng B cũng bắt đầu sản xuất. 


Đường cung của ngủnh 


6, 

Sản lượng của hãng A. Sản lượng của hãng B Sản lượng của ngành 
Đường cung SS của ngành là tổng hợp lượng cung của tát cả các hãng ở mỗi mức giả. Đường cung này được tổng hợp theo chiều 
ngang sản lượng của mỗi hãng trong ngành. Với ngành chỉ cỗ 2 hãng A và B, hình trên cho thấy ở mức giá P,, lượng cung của ngành. 
Q,= Qˆ, + AP,. Bở vì các hằng có các mức giá đóng cửa hay mức giá gia nhập va rút lui là khác nhau, đường cung của ngành có thể 
có những điểm gây ở những điểm như C và D, đó lä những điểm mà một hãng mới gia nhập bắt đâu sản xuất Tuy nhiên, với số 


lượng hãng là nhiều mà mỗi hăng lại không ảnh hưởng đáng kể gì đển sản lượng chung của cả nganh. cho nên cac bước nhảy trong, 
đường cung của nganh là quá nhỏ va chúng ta có thể xern như đường cung của ngành là liên tục. 


Khi ngành có nhiều hãng, mỗi hãng có điểm đóng cửa khác nhau thì sẽ có nhiều 
phần gián đoạn nhỏ trên đường cung của ngành. Bởi vì, mỗi hãng trong ngành cạnh 
tranh không ảnh hưởng đáng kể đến tổng sản lượng của cả ngành, cho nên đường cung 
của ngành là tương đối liên tục. 


So sánh đường cung ngắn hạn và dài hạn của ngành 


Hình 8.5 cũng có thể được sử dụng để xây dựng đường cung dài hạn của ngành. Với mỗi 
hãng, đường cung riêng của hãng là đường LMC phần nằm trên giá gia nhập và rút lui. 
Không giống trong ngắn hạn, số lượng hãng trong ngành là thay đổi, Các hãng trong 
ngành có thể rời bỏ ngành và các hãng mới có thể gia nhập ngành. Thay bằng việc ở mỗi 
mức giá, chúng ta cộng theo chiều ngang lượng cung của các hãng đang ở trong ngành, 
thì chúng ta phải cộng theo chiều ngang lượng cung của tất cả các hãng đang ở trong 
ngành và có lẽ là cả lượng cung của các hãng tiềm năng sắp gia nhập ngành. 


Ề Ở mức giá thấp hơn P; trong Hình 8.5, trong dài hạn, hãng B không ở trong ngành. 
Õ mức giá cao hơn P, hãng B lại vẫn ở trong ngành. Khi giá thị trường tăng lên, tổng 
cung đài hạn của ngành cũng tăng lên không chỉ do các hãng trong ngành tảng cung mà 
còn đo có thêm nhiều hãng mới gia nhập ngành. 


Ngược lại, ở các mức giá thấp, các hãng có chỉ phí cao sẽ bị !ð và rời bỏ ngành. 
Gia nhập hay rút lui trong dài hạn tương tự như đóng cửa trong ngắn hạn. Trong dài hạn, 
việc gia nhập hay rút lui sẽ ảnh hưởng đến số lượng hãng đang cung sản lượng cho 
ngành; mà để có đường cung của ngành, chúng ta phải cộng theo chiều ngang sản lượng 
của các hãng này. Trong ngắn hạn, số lượng hãng trong ngành là cố định nhưng một số 
hãng thì đang sản xuất trong khi có một số hãng đang đóng cửa tạm thời. Lúc này, đường 


Hãng cận biên trong một 
ngành là hãng chỉ đủ hòa vốn.  Gii 
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cung của ngành lại là tổng theo chiểu ngang của tất cả các hãng đang sản xuất ở mức 
giá hiện hành trên thị trường. 


Đường cung dài hạn thoải hơn đường cung ngắn hạn. Mỗi hãng có thể thay đổi các 
yếu tố đấu vào của nó một cách hợp lý hơn và có đường cung thoải hơn. Hơn nữa, mức 
giá cao hơn sẽ thu hút thêm nhiều hãng gia nhập ngành. Sản lượng của ngành sẽ tăng 
lên nhiều hơn sản lượng tăng thêm của các hãng đang ở trong ngành. 


Ngược lại, nếu giá giảm, đường cung ngắn hạn của các hãng sẽ dịch chuyển xuống 
dưới. Nếu hãng có thể bù đắp chí phí biển đổi trung bình ngắn hạn, có lẽ hăng sẽ giảm 
sản lượng. Trong đài hạn, mỗi hãng sẽ giảm sản lượng nhiều hơn bởi vì tất cả các yếu 
tố đầu vào bây giờ có thể thay đổi. Hơn nữa. một vài hãng không bù đắp được chi phí 
trung bình dài hạn sẽ rời bỏ ngành. Giá giảm làm sản lượng của ngành trong dài hạn 
giảm nhiều hơn trong ngắn hạn. 


Hãng cận biên 


ử trong một ngành có nhiếu hãng, các hãng sản xuất sản phẩm 
giống nhau và bán ở cùng một mức giá nhưng có các đường chỉ phí khác 
nhau chút ít. Hình 8.6 minh họa các đường chỉ phí cho hãng A có chỉ phí 
thấp và hãng B có chỉ phí cao. Một số hãng có chỉ phí lớn hơn Ä nhưng nhỏ hơn B, một 
số khác có chỉ phí lớn hơn B. 


Dài hạn là khoảng thời gian mà việc điều chính các yếu tố đầu vào và số lượng các 
hãng đã hoàn thành. Không còn có sự gia nhập mới hay rút lui khỏi ngành nữa. Giả sử 
trong Hình 8.6, giá trong đài hạn là P*, Hãng A sản xuất tại Q„ và thu được lợi nhuận, 
bởi vì P* lớn hơn LAC ở mức sản lượng Q„. Các hãng có chỉ phí cao hơn hãng A không 
đáng kể sẽ thu được ít lợi nhuận hơn. Hãng B là hãng cuối cùng có thể tồn tại trong 
ngành. 


“Tất cả các hãng có chỉ phí cao hơn B không thể cạnh tranh với các hãng khác trong 
ngành ở P*. Nếu một hãng tiểm năng có điểm thấp nhất của đường LAC cao hơn P* một 
ít, nó là hãng cận biên chờ đợi để gia nhập vào ngành. Nếu bất kỳ một yếu tố nào làm 
cho P* tảng lên một ít, hãng cận biên này có thể gia nhập ngành. 


biên trong một ngành 


LMC, 


LAC, 'Giả sử các hãng có các đường chi phí khác nhau. Hãng A cô tmức chi phí 

'^ ˆ thấp nhất ngành, có đường chỉ phítrung binh dài hạn LAC, và đường chỉ 

phí cận biên dài hạn LMC,. Hãng B cò mức chỉ phí cao hơn là LAC, và 

“ LMC,. Các hãng khác có chi phi ở giữa 2 hãng này. Ở mức giá Pˆ, hãng A. 

sản xuất Q, và thụ được lợi nhuận. Hãng B sản xuất ở Q, và hôa vốn. 

Hãng B là hãng cận biên, tức là nhà sản xuất có chỉ phí cao nhất cỏ thế. 
tốn tại trong ngành. 


Q, Q, 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÕ THỰC CHỨNG 


Một đường cung dài hạn nằm ngang của ngành 


Nếu mỗi hãng có đường LMC tâng thì đường 
cung đài hạn của hãng cũng tàng. Đường 
cung của ngành hơi thoải hơn, Giá cao hơn 
LMi không những tạo động lực cho các hãng đang 
C " š 3 CÁC: 
ở trong ngành sản xuất nhiều hơn mà còn 
làm cho các hãng mới gia nhập ngành. Trong 
trường hợp đặc biệt thì đường cung đài hạn 
của ngành có xu hướng nằm ngang nếu tất cả 
các hãng trong ngành và các hăng tiếm nàng 
có các đường chỉ phí giống hệt nhau (Hình 
87). Dưới mức giá P*, khóng hãng nào 
muốn cung sản lượng. Các hãng chấp nhận 
P* và mỗi hãng sản xuất Q,. 


Hình 8.7 Dưỡng cung dòi hạn nằm ngang 


của ngành 


Giả, chỉ phí 


Ở mức giá P; lớn hơn P*, mỗi hãng sản 
xuất Q; và thu được siêu lợi nhuận. Điểm D 
nằm trên điểm E. Bởi vì, các hãng tiếm nâng 


| 
| 
| 


0 QQ. có các đường chỉ phí như nhau, cho nên các 
Sản lượng hãng mới ổ at gia nhập ngành. Đường cung 
Khi tất cả các hãng trong ngãnh và các hãng tiếm năng đếu có các đường của ngành nằm ngang ở mức giá dài hạn P*. 


chỉ phí giống nhau. sản lượng của ngành vị “ha có thể tăng lên không cần Các hãng đang ở trong ngành không cần thiết 
một mức giả cao hơn P°. Lúc này, đường cung dài hạn của ngành là 


đường nằm ngang LRSS ở mức giả P*. Sản lượng của ngành có thể tăng phải dịch chuyển đường cung riêng của họ 
lên mãi do số lượng các hãng sản xuất tại Q, tăng lên. lên trên. Sản lượng ngành tăng lên chỉ do các 


hãng mới gia nhập ngành. Hình 8.7 chỉ rà 
đường cung dài hạn của ngành LRSS nằm 
ngang ở mức giá P*, 


Có 2 lý do tại sao một đường cung dài hạn tăng của ngành khó có thể là một đường 
nằm ngang giống như đường cung của một ngành cạnh tranh hoàn hảo. Thứ nhất, t 
các hãng trong ngành và các hãng tiểm năng khó mà có các đường chỉ phí giố 
Thứ hai, kể cả trong trường hợp các hãng có chỉ phí giống nhau, chúng ta có L b 
đường chỉ phí với công nghệ và giá các yếu tố đầu vào cho trước. Mặc dù mỗi hãng nhỏ 
không ảnh hưởng đến giá của sản phẩm trên thị trường cũng như giá của các v tố đầu 
vào, sự mở rộng sản lượng của tất cả các hãng có thể làm tăng giá của ếu tố đầu 
vào, Vì vậy, giá của sản phẩm trên thị trường có xu hướng tăng nhằm bù lạ s tăng lén 
của giá yếu tố đầu vào. Nói chung, đường cung dài hạn của ngành dốc lên. 


So sánh tĩnh trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo 


Trong căn bằng ngắn hạn, Chúng ta đã bàn luận về đường cung của ngành, bảy giờ chúng ta xem 
giả làm cân bằng lượng cẩu. xét cung và cấu kết hợp với nhau như thế nào để xác định giá cân bằng 
và lượng cung của tất cả các trong ngắn hạn và dài hạn. 
hãng đang ở trong ngành H 
mỗi Thùy đáng tại đồng ở Chúng ta sẽ cùng xem xét điểm cân bằng của một ngành 


một điểm nằm trên đường tranh và áp dụng phương pháp phân tích so sánh nh đã học ỏ 
cung ngắn hạn của hãng. Chương 3 


Chi phí tăng 
Bây giờ xem xét trường hợp chỉ phí tăng, ví dụ giá của các yếu tổ đầu vào tăng, điều này 
ảnh hưởng đến tất cả các hãng ở trong ngành. Đơn giản, chúng ta giả sử tất cả các hãng 
có cùng mức chỉ phí và vì vậy, đường cung dài hạn của ngành là nằm ngang. 


K 22m RE ren gÉi 


+ 
li, 
Šộ 
H 


__ So sánh tĩnh xem xét trạng 


thế nào khi đường cầu hoặc 
các đường chỉ phí dịch. 


Giá cả, chỉ phí 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyển thuần túy 'ˆ 


Hình 8.8 mình họa ngành cạnh tranh hoàn hảo gặp phải đường cầu 
đốc xuống DD. Ban đầu, đường cung dài hạn là LRSS,. Thị trường cân 
bằng ở mức giá P*, và Q*¡. Đường cung ngắn hạn của ngành là SRSS,. 
Thị trường đạt cân bằng ngắn hạn và dài hạn. 


Hình bên trái chỉ ra mỗi hãng cung q*, ở điểm thấp nhất của 
đường LAC,. Đó cũng là điểm thấp nhất trên đường SATC và vì vậy 
cũng nằm trên đường SMC, mậc dù vị trí ban đấu của 2 đường này 
không được vẽ trên Hình 8.8. N, là số lượng hãng trong ngành cung ở 


mức sản lượng q*,. Vậy, tổng sản lượng là Q*, = N¡ q*,. 


Ỉ 


Khi giá của các yếu tổ đầu vào tăng lên, chỉ phí của tất cả các hãng 
đều tăng. LAC; là đường chỉ phí trung bình dài hạn mới của một hãng. 
Trong ngắn hạn, một hãng vẫn còn một số yếu tố đầu vào cố định. 
SATC; và SAVC; là các đường tổng chỉ phí trung bình và chỉ phí biến 
đổi trung bình. Chỉ phí cận biên ngắn hạn SMC; đi qua 2 điểm thấp nhất 


của 2 đường này. Đường SMC; phần nằm trên điểm thấp nhất của 
SAVC; là đường cung ngắn hạn của hãng. Trong ngắn hạn, số lượng hãng trong ngành 


là không đổi. 


Chỉ phí tăng trong một ngành cạnh tranh 


0 q;q,  q' 
Sản lượng của một hãng 


Q,Q, @', 
Sản lượng của một ngành 


Tại cần bằng dài hạn ban đầu của ngắnh, ngành sản xuất Q°, ở giả P*,. Mỗi hãng sản xuất q°, ở điểm thấp nhất \rên LAC,. Đướng 
cung dài hạn LRSS, là nằm ngang ở giá P*,. Trong ngắn hạn, khi chỉ phí tăng lên, hãng vẫn có các yếu tố sản xuất cố định và số 
lượng hãng không đổi. Mỗi hãng sẵn xuất q, ở mức giá cân bằng ngắn hạn P, = SMC, Tất cả các hãng sản xuất Q,. Bởi vì cảchãng 
lỗ, một vài hãng rời bỏ ngành. Đường cung dài hạn mới của ngành là LRSS, nằm ngang ở P";. điểm thấp nhất của đường chỉ phí 
trung bình dài hạn mới của mỗi hãng LAC; Mỗi hãng bây giờ sản xuất q*;. Sản lượng của ngành là Q°,. 


Cộng theo chiều ngang đường cung của N, hãng, chúng ta có đường cung ngắn 
hạn mới của ngành SRSS;. Cân bằng mới trong ngắn hạn là ở mức giá P;, là giao điểm 
của SRSS; cắt đường cầu. Mỗi hãng sản xuất q; theo nguyên tắc P; = SMC;. Tổng sản 
lượng là Q; = Nq;. Các hãng chỉ bù đấp được chỉ phí biến đổi, không bù đắp được chỉ 


phí cố định. Các hãng bị lỗ. 


Theo thời gian, hãng thay đổi các yếu tố đầu vào cố định và một vài hãng rời khỏi 
ngành. Cân bằng dài hạn là tại P*; bởi vì đường cung dài hạn mới của ngành LRSS; là 
nằm ngang ở mức giá P*;. Mỗi hãng chỉ bù đắp được chỉ phí trung bình dài hạn tối thiểu 
và cung q*;. Số lượng hãng bây giờ là N;, vậy Q*; = N;q*;. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Hình 8.8 minh họa 2 điểm vẻ sự thay đổi của cân bằng dài hạn. Thứ nhất, giá các 
yếu tố đâu vào tăng làm cho người tiêu dùng phải chịu mức giá cao hơn. Điểm cân bằng 
dài hạn của hãng cận biền (ở đây là tất cả các hãng, bởi vì chúng có chỉ phí giống nhau) 
chính là điểm hòa vốn, vì vậy không còn động cơ cho việc gia nhập hay rút lui nữa. Vậy, 
R giá tăng vẫn bù đắp được sự tăng lên của chỉ phí trung bình tối thiểu. 


Thứ hai, bởi vì giá tăng làm giảm lượng cầu, dẫn đến sản lượng của ngành giàm 
xuống. 


Đường cầu thị trường dịch chuyển 


Hình 8.9 minh họa ảnh hưởng khi đường cầu dịch chuyển lén trên từ DD đến D'D'. Điều 
này ảnh hưởng đến sản lượng của ngành. Bạn hãy mình họa điều gì xảy ra với mỗi hãng 
bằng hình vẽ của mình như chúng ta đã làm trong Hình 8.8. 


Điểm cân bằng dài hạn ban dầu của ngành 
lA. Trong ngắn hạn, mỗi bãng có các yếu tố 
đầu vào cố định và số lượng hãng trong ngành 
là không thay đổi. Cộng theo chiều ngang các 
đường cung ngắn hạn của các hãng ta có đường 
cung ngắn hạn của ngành SRSS, Điểm cân bằng 
ngắn hạn mới của ngành là A°. Khi cầu tăng, giá 
tăng lên làm cho các hãng vận động lên trên đọc 
theo đường cung ngắn hạn dốc với các yếu tố 
đầu vào cố định cho trước. 


Trong đài hạn, các hãng có thể điều chỉnh 
tất cả các yếu tố đâu vào và đường cung dài hạn 
của ngành thoải hơn. Hơn nữa, nhiều hằng gia 
nhập vào ngành vì các hãng trong ngành đang 
thu được siêu lợi nhuận. Hình 8.9 giả định cung 
đài hạn của ngành cũng tăng lên. Mức giá cao 
có thể thu hút nhiều hãng có chỉ phí cao hơn gia 


H ö-öö nhập ngành hoặc hãng mở rộng sản xuất 
E N làm tăng giá một số đầu vào. Cân bằng dài hạn 
H Sản lượng mới là A``. So với điểm cân bằng ngắn hạn A`, 
P Điểm cán bằng ban đầu là A. Khi đường cầu dịch chuyển tử DD đến D'D-, tổng sản lượng tăng lên. Nhưng, việc lựa chọn 
H điểm cân bằng ngắn han mới là Á' Mtng yếu tổ cố định đô được thay tốt hơn các yếu tố đầu vào và việc gia nhập. của 
H ổi hã h à ân độ ' đết “na bã Sĩ Về H this Ái bệ 

: điển nôn bảnh đi te An màn băng vận động tỊA đến các hãng mới làm tăng cung dân đến giá cân 
h bằng giảm. 


Cạnh tranh toàn cũu 


Sự thay đổi ở thị trường trong nước thường phản ảnh các sự kiện ở thị trường nước ngoài. 
Giá cá ờ Tây Âu trong những năm 1990 giảm sau khi các nhà cung cấp từ Liên Xô cũ 
tham gia vào nên kình tế thế giới. Giá len ở EU tăng khi hạn hán ở Úc ảnh hưởng đến 
người nông dân ở đây. Các thị trường cạnh tranh ở các nước khác nhau được liên kết với 
nhau thông qua thương mại quốc tế. 


Khi chỉ phí vận chuyển thấp, giá hàng hóa trong một nước không chênh nhiều lắm 
so với các nước khác. Trong trường hợp đặc biệt, thì đã có '*Quy tắc một giá”. Nếu không 
có trở ngại gì và không có chỉ phí vận chuyển, giá của một số hàng hóa là như nhau ở 
tất cả các nơi trên thế giới. Những người bán sẽ bán trên thị trường với mức giá cao nhất 
cồn người mua sẽ mua trên thị trường với mức giá thấp nhất, Trao đổi làm cho hai mức 
giá này bằng nhau. 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyển thuần tủy 


Trong thực tế, chỉ phí vận chuyển và các hàng rào thương mại, ví dụ thuế nhập 
khẩu làm cho giá của một số loại hàng hóa khác nhau ở các thị trường khác nhau. Tuy 
nhiên, trừ phí chỉ phí vận chuyển quá đất và hàng rào thương mại vÂn còn, cạnh tranh 
quốc tế có nghĩa là giá của cùng loại hàng hóa ở các thị trường khác nhau nói chung là 
có xu hướng thay đổi giống nhau. 


Bây giờ chúng ta sẽ minh họa cạnh tranh toàn cầu trong trường hợp không có chỉ 
phí vận chuyển và hàng rào thương mại. Người sản xuất và người tiêu dùng trên toàn thế 
giới là một phần trong một thị trường thống nhất. 


Cân bằng trên thị trường nội địa 


Hình 8.10 minh họa đường cung nội địa SS và đường câu nội địa DD của một hàng hóa. 
Ban đầu, có lẽ do nước này đánh thuế nhập khẩu quá cao cho nên không có thương mại 
quốc tế. Điểm cân bằng trên thị trường nội địa là A, với mức giá P* và lượng Q*. 


Sau đó, thuế nhập khẩu bị bãi bỏ. Bây 
giờ có một đường cung thế giới được xác 
định bằng cách cộng đường cung của mỗi 
D sS nước và một đường cầu thế giới. Hai đường 
này cất nhau xác định mức giá cho hàng 
hóa này. Giả sử thị trường nội địa là quá 
nhỏ so với thị trường thế giới và không có 
ảnh hưởng gì đến giá của hàng hóa này. 
Một trong 3 trường hợp sau có thể xảy ra. 


Hình 8.10 - Cân bằng nội địa vỏ giá quốc tế 


khẩu. Ngược lại, khi giá thể giới là P*;, các nhà sẵn xuất trong nước. sẽ cung tại n ù Â\ ¡O”. 
b ñ h th g tại Q¡. Người tiêu dùng cầu tại Q;. 
v cá “n HÀ R 
t5) Eeodl ai ông Hệ Ấn c n môgcóc GỆSB....... và lượng nhập khẩu là (Q°, - Q¡), bằng độ 
đài CC”. 
Thứ ba, nếu mức giá thế giới là P*;, 
người tiêu dùng trong nước sẽ mua tại Q, nhưng người sản xuất lại cung tại Q”¡. Lượng 
xuất khẩu ra nước ngoài là (Q`, - Q,), chính bằng khoảng cách giữa B và B'. 


„ 
5 : Hình 8.10 mình họa cả 3 trường hợp này. 
— mm ` Thứ nhất, nếu giá thế giới là P*, giá này 
i cũng là giá cân bằng của thị trường nội địa, 
ị điểm A vẫn là điểm cân bằng trên 
Ị nội địa. Luật một giá có hiệu lực. Kh ng có 
ị bỀn động cơ để thực hiện thương mại quốc tế. : 
P Gi0N | Cung nội địa bằng cầu nội địa. Nhập khẩu H 
Q, @Q, và xuất khẩu bằng 0. H 
Sản lượn làn) Ệ:2 hai gi H 
, ạ Su : Thứ hai, nếu giá thế giới là P*,, thấp h 
$S và DD là đường cung và đường cầu nội địa của mội loại hàng hóa CA iRen R 
khi tham gia th trường thế giới. Khi không có thương mại quốc tố, hơn mức giá n người tiêu dùng trong R 
đàm cân An HUẾ H018 TVớC NA Tin) đi Bà Ha nước từ chối trả nhiều hơn mức giá P*,. R 
thị tường thể giới là P", cân bằng vẫn xây ra tại A. Khí CN h Ạ R 
thế gớilà P*,„ các nhà sản xuất nội địa cung O, và lượng cầu nội đz Người sản xuất trong nước không thể nào — ? 
là Q1. Dư cầu (khoảng cách giữa C và C') được đáp ứng bằng nhập bán được nhiều hơn mức giá P*;. Vì vậy, họ H 


Sự thay đổi của thị trường thế giới ảnh hưởng thị trường nội địa 


Giá thế giới tăng lên sẽ ảnh hưởng đến thị trường nội địa, nhự minh họa trên Hình 8,10. 
Giá dâu trên thế giới là P*¡. Các công ty dâu của Anh cung Q, nhưng lượng cầu là Q°;, 
vậy lượng dầu nhập khẩu là (Q°, - Q,). Bay giờ OPEC hạn chế sản lượng dâu và giá đầu 
trên thế giới tăng lên. Điều này gây ra 2 ảnh hưởng. Thứ nhất, nó làm giảm lượng cầu 
về đầu ở Anh. Thứ hai, những người sản xuất dầu ở Anh có thể đật mức giá cao hơn và 
vận động dọc theo đường cung đến một mức sản lượng cao hơn. 


Bởi vì, lượng cầu nội địa giảm nhưng lượng cung nội địa tàng, làm cho nhập khẩu 
dầu giảm. Nếu giá thế giới tăng đủ lớn, Anh sẽ trở thành nhà xuất khẩu ròng. 


Những đề cập về thương mại quốc tế nhắc chúng ta rằng cách định nghĩa thị trường 
hoặc ngành trong nước có thể rộng hơn nhiều so với cách định nghĩa nền kinh tế nội địa. 
Khi chỉ phí vận chuyển là thấp và hàng rào thương mại là không đáng kể, chúng ta tham 
gia vào thị trường thế giới và cần tìm kiếm những yếu tố ảnh hưởng đến giá cân bằng 
của một loại hàng hóa. 


Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.co.uk/\extbooks/begg. 
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Độc quyền thuần túy: trường hợp đối lập với cạnh tranh 
hoàn hảo 


Không cần phải lo lắng về ảnh hưởng của một hãng cạnh tranh hoàn hảo đến sản lượng 
của ngành cũng như bán sản phẩm trên thị trường. Hãng có thể bán bao nhiêu sản 
phẩm mà hãng muốn ở mức giá thị trường. Tiếp theo, chúng ta để cập đến một tình 
huống thị trường đối lập - thị trường độc quyến thuần túy. 


Hãng và ngành là một. Một hãng trong nước không thể là độc 


Nhà độc quyền là người bán quyền nếu sản phẩm tương tự được bán trên thị trường thế giới. Ví dụ, 
duy nhất và tiềm năng đối với... Consignia (trước đây là bưu điện) cung cấp tem của nước Anh và độc 
sản phẩm của ngành. 


quyền về loại sản phẩm này. Airbus chỉ là nhà sản xuất máy bay lớn ở 
châu Ấu nhưng không phải là độc quyền bởi vì nó phải đối mặt với cạnh 
tranh của Boeing ở tất cả các thị trường trên thế giới. Một hãng cung cấp 
đuy nhất có lẽ còn đối mặt với sự cạnh tranh vó hình từ các đối thù tiếm 
nâng. Nếu vậy, nó đã không phải là độc quyền. 


Hộp 82 Telecoms pact chấm dứt độc qu ần 


"Trước năm 1997, nhiếu thị trường nội địa của một số 
nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông có những 
quy định rất chặt chẽ. Lần xuất bản trước của cuốn 
sách này đã lấy ví dụ độc quyển là công ty điện 
thoại quốc gia. Anh và Mỹ đã thảo lại vài lấn những 
quy định vế bưu chính viễn thông nhưng từ năm 
1997, khi mở rộng sang 68 nước thì quy định này 
cảng ngày cảng mở rộng hơn. Liên mình châu Âu. 
cam kết đến năm 2003, hoản thành công cuộc tự do 
hóa những hoạt động viễn thông cơ bản, bao gồm 
mạng lưới vệ tinh và điện thoại di động. Tổ chức. 
Thương mại Thế giới dự đoán sản lượng trên thế giới 
trong lĩnh vực này sẽ tăng 4%. 

Bảng sau khẳng định các nhà độc quyền quốc. 
gia đã mất đi sự độc quyền do sự cạnh tranh toàn 
cầu. Chi phí (tính bằng pence) của một cuộc gọi 
đường dài 3 phút đã giảm xuống một cách đáng kể 


rong giai đoạn 1995 - 1989, Ví dụ này mình họa 2 
điểm. Thứ nhất, nhiều nhà độc quyển là kết quả của 
chính sách của chính phủ quy định chỉ có một nhà 
cung cấp trong lĩnh vực này, những chính sách đó có 
thể thay đổi. Thứ hai, cần phải luôn luôn quan tâm 
đến quy mô của hãng trong mối quan hệ với các thị 
trường có liên quan. Khi sự đột phá về kỹ thuật trong 
công nghệ viễn thông đã làm cho thị trường có liên 
quan cảng ngày càng rộng lớn - vệ tinh không còn bị 
bó buộc trong lãnh thổ một quốc gia nữa - các công 
ty điện thoại quốc gia phải chơi trên một sân chơi 
rộng lớn hơn. Sớm hay muộn thì các nhà hoạch định 
chính sách phải nhận thức được thực tế đó. 


Pháp Đức ý Bố Đào Nha Tây Ban Nha Anh 
1995. 25 35- 48 56 48 14 
189. 18 11 24 25 38 12 


Trước hết, chúng ta nghiên cứu quyết định của một hãng độc quyền tối đa hóa lợi 
nhuận mà hãng này không phải đối mặt với sự gia nhập mới hay các đối thủ nước ngoài. 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy : 


Một vài hãng độc quyền là doanh nghiệp nhà nước và không nhất thiết phải hoạt động, 
vì mục đích lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, trong 2 thập kỷ qua, nhiều nước đã “tư nhân 
hóa” các hăng độc quyển quốc doanh. Phân còn lại của chương sẽ đẻ cập đến hành vi 
của cả các hãng độc quyền tư nhân hiện có và các ›ãng độc quyền quốc doanh sau khi 


được tư nhân hóa. 


nhuấn của một hãng 


° 


SN ^ 


Giá, doanh thu biên (£) 


“ 
` 


+ 


` 
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~ œ NèO 


Tổng doanh thu (£) 


° 


1 2 3 4 5 68 7 8 

Sản lượng 
"Tổng đoanh thư (TR) bằng giá nhân với sản lượng. Từ đường cầu DO, chúng ta 
có thể vẽ được đường TR ở mỗi mức sản lương. TR lớn nhất là 32£, ở mức sản. 
lượng bằng 4 và bán 
thay đổi như thế, 


của doanh thu từnhững đan vị hiện có khi giá giảm. Phần mất này cảng lớnnău. 
số lượng hàng hiện có càng nhiều và cẦu càngft co giãn. Đường MR căng nằm, 
xa phía đưới đường cầu DD nếu sản lượng càng lớn và cầu càng ít co giãn. Từ. 
mức sản lượng bằng 4, MR là âm và bán thêm đơn vị hàng hóa làm cho TR 
giảm. 


Để tối đa hóa lợi nhuận bất kỳ một hãng nào. 
cũng chọn mức sản lượng tại đó doanh thu 
cận biên MR bằng chỉ phí cận biên MC 
(SMC trong ngắn hạn và LMC trong đài 
hạn). Sau đó hãng sẽ xem xét liệu có đủ bù 
đắp chỉ phí trung bình (SAVC trong ngắn 
hạn và LAC trong đài hạn). 


Điểm đặc biệt của một hãng cạnh 
tranh là P= MR. Bán thèm một đơn vị sản 
lượng không làm giảm giá và cũng không 
làm giảm doanh thu thu được so với các đơn. 
vị trước đó. Phần thay đổi trong tổng doanh 
thu cũng chính là giá bán thêm một đơn vị 
hàng hóa. 


Ngược lại, đường cầu mà một hãng 
độc quyền phải đối mặt cũng chính là đường 
cầu của ngành và đốc xuống. Vì vậy, khi bán 
thêm một đơn vị sản phẩm, MR nhỏ hơn giá. 
Hãng độc quyền biết rằng sản lượng có 
thêm sẽ làm giảm doanh thu từ các đơn vị 
chưa bán. Để bán được nhiều hơn, phải giảm 
giá của tất cả các đơn vị hàng hóa. 


Với một đường cầu đốc xuống, Hình 
8.11 cho thấy giá, doanh thu cận biên và 
tổng doanh thu có quan hệ với nhau như thế 
nào. Cầu càng ít co giãn thì giá giảm nhiều 
hơn khi bán thêm một đơn vị hàng hóa, làm 
giảm doanh thu từ những đơn vị hàng hóa 
hiện có. Ở bất kỳ mức sản lượng nào, MR 
càng nằm thấp hơn đường cầu nếu cầu càng 
ít co giãn, Cũng vậy, số lượng hàng hóa hiện 
có càng nhiều, thì giá giảm khi bán thêm 
một đơn vị hàng hóa càng làm cho doanh 
thu giảm nhiều. Với một đường cầu cho 
trước, MR giảm càng nhiều so với giá thì có 
nghĩa là sản lượng bán được càng nhiều. 

Từ một mức sản lượng nhất định 
(4 trong Hình 8.L1), phần doanh thu mất đi 
vượt quá phần doanh thu thu thêm từ đơn vị 


hàng hóa bán thêm. Doanh thu cận biên là âm. Bán thêm hàng hóa chỉ làm cho tổng 


đoanh thư giảm. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Nếu xét về khía cạnh chỉ phí, chỉ với một người sản xuất, các đường chỉ phí của 
một hãng đã học trong Chương 8 được đưa vào đây. Độc quyền có các đường chỉ phí 
thông thường như chỉ phí trung bình, cận biên, ngắn hạn và dài hạn. Đơn giản, chúng ta 
chỉ đề cập đến các đường chi phí dài hạn. 


_ MR>MC MR=MC MR<MC P>SAVC 


Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận 


Khi MR = MC tương ứng với mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Sau đó, hãng độc 
quyền sẽ xem xét liệu ở mức sản lượng này, giá (doanh thu trung bình) có bù đắp được 
chi phí biến đổi trung bình ngắn hạn và tổng chỉ phí trung bình đài hạn không. Nếu 
không, hãng độc quyền nên đóng cửa trong ngắn hạn và rời bỏ ngành trong đài hạn. 
Bảng 8.2 tóm tắt những quyết định về sản lượng của hãng. 


Hình 8.12 minh họa đường chỉ phí 
trung bình AC với dạng phổ biến hình 
chữ U, Đường chỉ phí cận biên MC đi qua 
điểm thấp nhất của đường AC. Đường 
doanh thu cận biên MR nằm dưới đường 
cầu DD dốc xuống. Cho MR = MC, hãng 
chọn mức sản lượng Q,. Đề xác định mức 
giá tại mức sản lượng này, chúng ta dựa 
vào đường cầu DD. Độc quyển bán sản 
lượng Q¿ tại mức giá P¡. Lợi nhuận đơn vị 
là (P, - AC,) và tổng lợi nhuận là hình 
gạch chéo (P\ - AC¡)Q,. 


Trong dài hạn, hãng độc quyền thu 
được siêu lợi nhuận hay còn gọi là lợi 
nhuận độc quyển. Không giống như 
ngành cạnh tranh, siêu lợi nhuận của nhà 


Hình 8.12 Diểm cân bằng của độc quyển: MC = MRỊ 


Giá, chỉ phí 


> 
Đ 


MC,=MR, 


0 9, Q, Sản lượng độc quyền không bị mất do có nhiều hãng 
SN PS E22 aUr9E'SXEVESE — lao bia v sghHeyubitbg 
TH HUÊ Ta IẾ 7EPS-U2EV — khưnôny ma0n00lgmvlông 
còn nữa trong đài hạn. 
Đặt giá 


Hãng cạnh tranh là một người chấp nhận giá, hãng độc quyền đặt giá cho sản phẩm và 
gọi là người đật giá. Khi quyết định sản xuất ở Q,, hãng độc quyền đặt giá tại P, vì biết 
rằng ở mức giá này người tiêu dùng cầu Q\. 


Độ co giãn và doanh thu cận biên 


Khi co giãn của cầu nằm giữa 0 và -1, cầu là không co giãn và sản lượng tăng làm tổng 
doanh thu giảm. Doanh thu cận biên âm. Nghĩa là phần trăm giảm của giá lớn hơn phần 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyển thuần túy 


trăm tăng trong lượng cầu. Tất cả các mức sản lượng ở phía bên phải Q; đều có MR âm. 
Đường cầu là không co giãn ở những mức sản lượng lớn hơn Q;. Ở những mức sản lượng 
thấp hơn Q›, đường cầu là co giãn. Mức sản lượng cao hơn dẫn đến tổng doanh thu cao 
hơn. Doanh thu cận biên là dương. 


Độc quyền quyết định sản lượng theo MR = MC. MC phải dương. cho nên MR 
cũng dương. Mức sản lượng được lựa chọn nằm bên trái Q„. Một nhà độc quyền không 
bao giờ sản xuất ở phần không co giãn của đường cầu. 


Giá, chỉ phí cận biên và sức mạnh độc quyển 


Ở bất kỳ mức sản lượng nào, giá lớn hơn đoanh thu cận biên vì đường 
Phần chênh lệch giữa giá VÀ. cqu là dốc xuống. Vì vậy, khi đạt MR = MC nhà độc quyền đặt một mức 
chỉ phi cận biện đo lưỡng sức giá lớn hơn chỉ phí cận biên. Ngược lại, một hãng cạnh tranh luôn đặt 
- mạnh độc quyền: giá bằng chỉ phí cận biên, bởi vì giá luôn bằng doanh thu cận biên của 
hãng. Một hãng cạnh tranh không thể tâng giá lớn hơn chỉ phí cận biên 
và không có sức mạnh độc quyền. Đường cấu của hãng độc quyền càng ít co giãn, thì 
doanh thu cận biên càng thấp hơn nhiều so với giá, giá càng chênh lệch nhiều so với chỉ 
phí cận biên, hãng càng có sức mạnh độc quyền lớn. 


So sánh tĩnh đối với một hãng độc quyền 


Hình 8.12 cũng được sử dụng để phân tích sự thay đổi trong chỉ phí hoặc cầu. Giả sử chỉ 
phí tâng làm dịch chuyển đường MC và AC lên trên. Đường MC cao hơn sẽ cắt đường 
MR ở mức sản lượng thấp hơn. Nếu hãng độc quyền có thể bán số lượng sản phẩm này 
ở mức giá đủ bù đắp chỉ phí trung bình, ảnh hưởng của chỉ phí tăng là làm sản lượng 
giảm. Bởi vì đường cầu là đốc xuống, sản lượng thấp hơn đồng nghĩa với giá cân bằng 
Sẽ cao hơn. 


“Tương tự, với các đường chỉ phí như Hình 8.12, giả sử đường cầu và dường doanh 
thu cận biên dịch chuyển lên trên ra bên ngoài. MR bây giờ cắt MC ở mức sản lượng 
cao hơn. Vậy khi cầu tăng sẽ làm sản lượng của hãng độc quyền tăng. 


, sản lượng trong độc quyền và cạnh tranh 


Bây giờ chúng ta so sánh ngành cạnh tranh hoàn hảo với ngành độc quyền. So sánh này 
cần điều kiện là cả 2 ngành đều có đường cầu và đường chỉ phí như nhau. Vậy một 
ngành có thể thay đổi như thế nào nếu đầu tiên nó có cấu trúc là ngành cạnh tranh sau 
đó lại là một ngành độc quyền. 


Chương 9 giải thích tại sao một số ngành là cạnh tranh trong khi một số ngành 
khác là độc quyền. Nếu lý thuyết này đúng, một ngành có thể vừa là cạnh tranh vừa là 
độc quyền không? Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt. 


So sánh một ngành cạnh tranh với một ngành độc quyền nhiều 
nhà máy 


Bây giờ để cập đến một ngành cạnh tranh mã tất cả các hãng trong ngành và các hãng 
gia nhập tiểm năng đều có các đường chỉ phí giống nhau. Trong Hình 8.13, LRSS là 
đường cung dài hạn nằm ngang của ngành cạnh tranh. Ngành đối mặt với đường cầu DD, 
có điểm cân bằng dài hạn là A với mức giá P, và sản lượng Q¡. LRSS nằm ngang tại mức 
giá Pạ, điểm thấp nhất trên đường LAC của mỗi hãng. Bất kỳ một mức giá nào khác cũng 
sẽ dẫn đến sự gia nhập mới hay rút lui khỏi ngành. LRSS cũng là đường chỉ phí cận biên 
dài hạn của ngành LMC, do việc mở rộng sản lượng từ các hãng mới gia nhập ngành. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Mỗi hãng sản xuất ở điểm thấp nhất của đường LAC và hòa vốn. Đường chỉ phí 
cạn biên cắt điểm thấp nhất của đường chỉ phí trung bình. Vì vậy, mỗi hãng sẽ nằm trên 
đường SMC và LMC của chính hãng. SRSS, đường cung ngắn hạn của ngành, được xác 
định bằng cách cộng theo chiều ngang đường SMC của tất cả các hãng. Đây cũng là 
đường chỉ phí cận biên ngắn hạn của ngành SMC; do việc mở rộng sản lượng của các 
hãng đang ở trong ngành với một số yếu tố đầu vào cố định tạm thời. Bởi vì SRSS cắt 
đường cầu tại P¡, ngành đạt cân bằng cả trong ngắn hạn và đài hạn. 


Bắt đầu từ vị trí này, ngành cạnh tranh trở 
thành một ngành độc quyền. Ngành độc quyền 
chia làm nhiều nhà máy (hãng) nhưng quyết định 
sản lượng và giá là tập trung. Một thời gian, hãng 
độc quyền vẫn duy trì nhiều nhà máy như trong 
ngành cạnh tranh, Bởi vì, hãng và ngành bây giờ 
là một, SMC, vẫn là đường chỉ phí cận biên ngắn 
hạn của hãng độc quyền được cộng theo chiều 
ngang đường chỉ phí cận biên của tất cả các nhà 
máy!. Tuy nhiên, hãng độc quyền biết rằng tổng 
sản lượng cao hơn sẽ kéo giá xuống thấp hơn. 
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Trong ngắn hạn, hãng độc quyền đặt SMC, = 
MR. đạt điểm cân bằng là B. Sản lượng là Q; và 
giá là Pạ. So với điểm cân bằng cạnh tranh tại À, 
`Ð độc quyên đặt giá cao hơn và cung sản lượng ít 
Sản lượng hơn. 


GóÓ, - sô, 


Điểm cân bằng dài hạn trong một ngành cạnh tranh xảy ca tại A. Tắng. 
sản lượng là Q, và giá là P,. Một ngành độc quyền lại đặt MR = SMC,, 
hạn chế sản lượng ở Q, và tăng giá đến P,. Trong dài hạn, độc quyền đặt 
MR =LMC,, giảm sản lượng đến Q, và tăng giả đến P,. Không có sự gia 
nhập mới cạnh tranh làm mãi siêu lợi nhuận P,CEP, bằng việc tăng sản 


Trong dài hạn, hãng độc quyển có thể thiết 
lập thêm một số nhà máy mới hay đóng cửa một 
số nhà máy hiện tại. Dù lỗ hay thu lợi nhuận ngắn 
hạn tại B (chúng ta cần vẽ đường SATC để xác 


tượng của ngành. định điều này), hãng độc quyền trong dài hạn sẽ 
rời khỏi ngành hoặc loại bò một số nhà máy hiện 


tại. 


Hãng độc quyển cắt bớt sản lượng để đẩy giá lên. Trong dài hạn, hãng phải cho 
mỗi nhà máy hoạt động ở điểm thấp nhất trên đường LAC. Cần phải đóng cửa một số 
nhà máy để giảm sản lượng. Trong dài hạn, độc quyền đặt LMC, = MR và đạt điểm cân 
bằng C. Giá tăng đến P; và sản lượng giảm đến Q¿. Lợi nhuận dài hạn chính là phần điện 
tích hình PCEP\, bởi vì P¡ vẫn là chi phí trung bình dài hạn khi tất cả các nhà máy đang, 
ở điểm thấp nhất của đường LAC của chính mỗi nhà máy. 


Bởi vì MR nhỏ hơn giá, hãng độc quyền sản xuất ít hơn và đặt mức giá cao hơn 
ngành cạnh tranh. Tuy nhiên, trong ví dụ này có một sự ngăn chặn hợp pháp việc gia 
nhập của các đối thủ cạnh tranh, điều này làm cho hãng độc quyền thành công trong dài 
hạn. Nếu không, với các đường chỉ phí như nhau, các hãng khác sẽ thiết lập sự cạnh 
tranh, mở rộng sản lượng của ngành và cạnh tranh làm mất đi siêu lợi nhuận. Không có 
sự gia nhập mới chính là bản chất của độc quyền. 


“! Trong I ngành cạnh tranh, mỗi hãng đều cân bằng giữa giá và chỉ phí cận biêa. Như vậy, các hãng sản xuất với 
cùng ! mức chỉ phí cận biên. Chúng ta có thể tổng hợp theo chiều ngang (tại cùng ] mức giá) để xây dựng đường. 
SMC của ngành. Một nhà độc quyền nhiều nhà máy không cần thiết phải cân bằng MC giữa tất cả các nhà máy 
nhưng luôn nhận thấy việc làm như thế là có lợi. Nếu chỉ phí cận biên trong 2 nhà máy khác nhau, nhà độc quyền 
có thể sẵn xuất cùng mức sản lượng như cũ với chỉ phí thấp hơn bằng cách sản xuát thém ở nhà máy có MC thấp. 
và giảm sẵn xuất ở nhà máy có MC cao. Như vậy, SMC của nhà độc quyền ở các nhà máy vẫn bằng tổng thco. 
chiểu ngang của SMC của từng nhà máy. giống như trong ngành cạnh tranh, 
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So sánh một hãng độc quyền một nhà máy với một ngành cạnh 
tranh 


Thay vì nghiên cứu một hãng độc quyền có được nhờ thâu tóm nhiều hãng cạnh tranh, 
chúng ta xem xét một hãng độc quyền đáp ứng toàn bộ cầu của ngành chỉ với một nhà 
máy. Đây là hình thức hợp lý nhất khi tính kinh tế của quy mô là rất lớn. Chỉ phí ban 
đầu để thiết lập mạng lưới điện thoại quốc gia là rất tốn kém. Nhưng một khi mạng lưới 
này đã được thiết lập thì chỉ phí kết nối khi có thêm người thuê bao là thấp. 


Các hãng độc quyền hưởng lợi từ tính kinh tế của quy mô lớn - LAC luôn giảm 
xuống khi sản lượng tăng - được gọi là độc quyền tự nhiên. Tính kinh tế của quy mô lớn 
giải thích tại sao chỉ có duy nhất một hãng cung sản lượng và không lo sợ việc gia nhập 
của các hãng khác. Các hãng mới nhỏ hơn sẽ bị ngăn chặn do bị bất lợi vì chỉ phí. 


Hình 8.14 minh họa một hãng độc 
quyền tự nhiên. Trong đài hạn, đường chỉ 
phí trung bình và chi phí cận biên của 
hãng là LAC và LMC. Với vị trí đường cầu 
như trong hình vẽ, đường LAC giảm 
xuống trong khoảng sản lượng hãng có thể 
bán. Hãng độc quyền này sản xuất tại 
LMC = MR, cung sản lượng Q\ tại mức 


LMC giá Pạ. Ở mức sản lượng này, P lớn hơn 
] LAC. Độc quyền thu được siêu lợi nhuận 
à rất thỏa mãn tiếp tục kinh doanh. 
lẠ e và rất thỏa mãn tiếp tục kinh doanl : 
// Không hợp lý khi so sánh điểm cân 
⁄ bằng của độc quyền tự nhiên với trường hợp 


hãng hành động như cạnh tranh hoàn hảo. 
Với tính kinh tế của quy mó, chỉ có đuy nhất 
một hãng trong ngành. LAC là đường chỉ 
Sản lượng phí của mỗi hãng. Nếu có quá nhiều hãng 
Đường LAC luôn im xuống trong phạm vì sản lượng mà hãng độc quyền có thể nhỏ mà mỗi hãng sản xuất với tỷ lệ quá nhỏ 
bán. Tính kình tế theo quy mô lớn so với quy mô thị trường. Hãng độc quyền sản # tổng s lì chỉ phí ì 
xuất Q, lại mức giá P, và thụ lợi nhuận. Nổu nó cổ gắng hành động như mộthãng —_ [FONE LỎng s¿ lượng tị chỉ phí trung Phi) 
cạnh tranh chấp nhận giá thỉ sẽ sản xuất tại B tương ứng với P=LMCvàbjlỗ.kn Sẽ rất lớn. Bằng việc mở rộng quy mó, hãng 
nhận thức ành hưởng của sản lượng đến giả bán hàng hóa, thì hãng độc quyển lớn có thể bán với giá rất rẻ và loại họ ra. 
một nhà máy có thể làm tết hơn nhiều. Ngành sẽ không thể ủng hộ quá nhiều. L8 gki 


hàng nhà, Mỗi hãng oó chỉ phitrung binh cao ở những mức sản lượng thấp.Ngành — Ngành này buộc chỉ có một hãng cung cấp 

không thể trở thành một ngành cạnh tranh. sản phẩm. Độc quyền tự nhiên sẽ tối đa hóa 
lợi nhuận chỉ bằng việc cho rằng đoanh thu 
cận biên không bằng giá. 


Độc quyền lkhhông có đường cung 


Một hãng cạnh tranh sẽ đật giá bằng chỉ phí cận biên nếu hãng vẫn còn tiếp tục cung 
sản lượng. Nếu chúng ta biết đường chỉ phí cận biên thì chúng ta biết hãng sẽ cung bao 
nhiêu ở mỗi mức giá. Tổng hợp của các hãng, chúng ta cũng xác định được cả ngành sẽ 
cung bao nhiêu ở mỗi mức giá. Vậy, chúng ta có thể vẽ đường cung mà không cân biết 
thông tin về đường câu. Sau đó, chúng ta phân tích cung và cầu gặp uhau như thế nào. 
để xác định giá và lượng cân bằng. 


Nhưng sản lượng của một hãng độc quyền lại bị ảnh hưởng của cả chỉ phí cận biền 
và doanh thu cận biên. Hình 8.! 5 minh họa một đường LMC cho trước. Hãng độc quyền 
sẽ sản xuất bao nhiêu ở mức giá P¡. Điều này phụ thuộc vào cầu và doanh thu cận biên. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Khi đường cầu là DD, doanh thu cận biên là MR, hãng sẽ sản xuất Q, ở mức giá P. Nếu 
đường cầu là D'D', doanh thu cận biên là MR", độc quyền sẽ sản xuất Q; nhưng vẫn bán 
ở mức giá P\. 

Hãng độc quyển không có đường cung vì phụ thuộc vào các điều kiện cầu. Hơn 
nữa nhà độc quyền đồng thời phải dựa vào cả cẩu (doanh thu cận biên) và chỉ phí (chỉ 
phí cận biên) để quyết định sản xuất bao nhiêu và đặt mức giá nào. 


Độc quyền phân biệt giá 


Từ trước đến bây giờ chúng ta vẫn giả định rằng tất cả khách hàng đều 
chịu cùng một mức giá. Không giống như một ngành cạnh tranh, khi mà 
cạnh tranh ngăn cản không cho hãng đặt mức giá cao hơn so với các đối 
thủ, nhà độc quyển có thể đặt các mức giá khác nhau cho các khách 
hàng khác nhau. 


“ " : Chúng ta để cập đến một nhà độc 
Hình 8.15 ' Không có đường cung trong độc quyển quyền bay trông đường bay từ London đến 


Giá, chỉ phí 


% 


Rome. Nó có các khách hàng là các nhà 
doanh nghiệp với đường cầu co giãn rất ít, 
Họ phải đi công tác liên tục bằng máy bay. 
Đường cầu và doanh thu cận biên của họ rất 
dốc. Hãng hàng không này cũng có những 
khách hàng du lịch với đường cẩu cho 
nhóm khách hàng này là co giãn. Nếu 


_= P chuyến bay tới Rome chỉ phí quá đắt thì họ 
sẽ đến thăm Athens chứ không đến Rome 
^^ nữa. Nhóm khách hàng là khách du lịch này 
có đường cầu và đường doanh thu cận biên 

MR' thoải hơn. 


Nếu đường cẩu càng íL co giãn thì 
đường doanh thu cận biên càng nằm cách 
xa đường cầu. Bán thêm đơn vị sản lượng 
đòi hỏi phải cất giảm giá nhiều hơn và điều 
này ảnh hưởng đến doanh thu nhiều hơn. 
D Bởi vì, độ co giãn của cầu xác định khoảng 

cách giữa doanh thu cận biên và giá, đặt 
Sản lượng cùng một mức giá cho những người mua 


Y8 00g sá(0051oi0u0nd teiniiluSerlliNEsg TSIMRđbe quysön khác nhau với những đường cẩu co giãn 
í tại Q, và đật giá P... Tuy nhiên, khí đổi mật với DD' và ME, độc quyền sản la là iên tù 
mrểitạiG: ung vẫn đạigẾP- 'Vậybifig)a, không Để suy ra một lượng Geg khác nhau có nghĩa là doanh thu cân biền từ 
đuy nhất nếu không biết đường cầu và đường doanh thu cận biên Bởi vị, độc —— nhà doanh nghiệp cuối cùng sẽ ít hơn doanh 
quyền biết sản lượng chịu ảnh hưởng của cả cầu và chí phí cận biên, nên cần. thu cận biên từ nhà du lịch cuối cùng, 

quan tâm cả 2 khi xác định sản lượng. 


Bất kể số lượng hành khách là bao 

nhiêu, sẽ là sai lắm nếu hãng hàng không 

này đặt một mức giá chung cho cả 2 nhóm hành khách. Bởi vì, doanh thu cận biên từ 
nhà du lịch cuối cùng lớn hơn doanh thu cận biên từ nhà doanh nghiệp cuối cùng, hãng 
hàng không sẽ có thêm doanh thu, mà chỉ phí bổ sung không tãng lẻn nếu bớt đi một 
khách hàng là nhà doanh nghiệp và tăng thêm một khách hàng là nhà du lịch. Hãng cứ 
duy trì như vậy cho đến khi doanh thu cận biên từ hai nhóm khách hàng này bằng nhau. 


Để làm được điểu này, hãng hàng không phải đặt 2 mức giá khác nhau cho 2 
nhóm khách hàng này. Bởi vì, cầu về khách hàng du lịch là co giãn, hãng đật mức giá 
thấp hơn cho nhóm khách hàng này để tăng tổng doanh thu. Còn cầu vẻ nhóm khách 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy “ 


hàng doanh nghiệp là không co giãn nên hãng đặt mức giá cao hơn để tăng doanh thu 
từ nhóm khách hàng này. 


Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất, nhóm 
khách hàng là nhà doanh nghiệp với cầu không co g.ãn sẽ phải trả cao hơn nhóm khách 
hàng du lịch với cần co giãn sao cho doanh thu cận biên từ 2 nhóm khách hàng này là 
bằng nhau. Lúc đó, sẽ không còn động cơ cho việc thay đổi giá đối với 2 nhóm nữa. Thứ 
hai, mức giá và số lượng khách hàng của mỗi nhóm phải được xác định theo điều kiện 
chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên của mỗi nhóm khách hàng. Hãng độc quyền 
lúc này kinh doanh với quy mô có lợi nhất, cũng như với sự kết hợp có lợi nhất giữa hai 
nhóm khách hàng. 


Khi nhà độc quyển đặt các mức giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau, 
chúng ta nói rằng nhà sản xuất phân biệt giá. Trong thực tế, có rất nhiều ví dụ về phân 
biệt giá. Công ty vận chuyển đường sắt sẽ đặt mức giá cao hơn cho những người đi làm 
hàng ngày vào giờ cao điểm so với những khách hàng đi vào giờ giữa trưa với đường cầu 
co giãn hơn. 

Hầu hết các ví dụ về phân biệt giá liên quan đến lĩnh vực dịch vụ nhiều hơn là hàng 
hóa được tiêu dùng. Phân biệt giá đối với một hàng hóa được tiêu chuẩn hóa thì rất khó 
thực hiện. Những loại hàng hóa này được mua với giá thấp nhưng được bán lại cho 
những người khác sắn sàng trả mức giá cao. Phân biệt giá chỉ có hiệu quả khi không có 
sự mua đi bán lại trên thị trường. 


" R PHƯƯ ¬ Phân biệt giá một lần nữa lại minh họa độc 
quyền không có đường cung. Hình 8.L6 minh họa 
phân biệt giá hoàn hảo. Mỗi khách hàng trả các 

E mức giá khác nhau cho cùng một loại sản phẩm. 


Giá 


Nếu hãng độc quyền đặt cho tất cả khách 
hàng cùng một mức giá, sản lượng tối đa hóa lợi 
nhuận là Q, theo nguyên tắc MR = MC và mức giá 
làP,. 


Nếu hãng độc quyển có thể phân biệt 
PẠILSc b3 Re x hoàn hảo, đơn vị sản lượng đầu tiên bán với giá ở 
điểm E. Đơn vị đầu tiên được bán.cho khách hàng 
sẵn sàng trả mức giá cao nhất, đơn vị tiếp theo bán 
cho khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao thứ nhì,... 
Vận động xuống phía dưới đọc theo đường cầu DD 
DD chúng ta có thể xác định được từng mức giá cho 
H h từng đơn vị sản lượng được bán thêm. Khi giảm giá 
9, 9, Sản lượng để bán thêm các đơn vị sản lượng, doanh thu của 
Nếu đạt cho ti cả các khách hàng cùng một mức giả nhà độc quyần —— Hãng không, giảm xuống nữa, Vì vậy, khi phân biệt 
sẽ sản xuất lại B, MC = MR. Nếu mỗi đơn vị sản lượng có thể bán với giá hoàn hảo, đường cầu chính là đường doanh thu 
An Hảo dan tụ tú các dạn ị sản ưng Bn lì Nông cận biên. Doanh thu cận biên từ đơn vị sản lượng 


là đường doanh thu cận biên và nhà độc quyền phân biệt giá hoàn. cuối cùng chính là giá bán của đơn vị đó. 
tảo sẽ sản xuất tại C. Sản lượng tăng và lợi nhuận cũng tăng. Bằng 


việc phân biệt giả nhà độc quyền thu được đoanh thu tâng thêm EP,À. Khi xem DD như là đường doanh thu cận 
do bán Q, nhưng cũng do gia tăng sẵn lượng lên trên mức này làm. í bạ À, Tải e2 TU: la đc 
cho lợi nhuận tầng thêm phẩnABC do mỏ rộng từ/A sangC. biên, hãng độc quyền phân biệt giá hoàn hảo sản 


xuất ở điểm C tương ứng với doanh thu cận biên 

bằng chỉ phí cận biên. Có 2 điều sau xảy ra. Thứ 
nhất, nếu phân biệt giá hoàn hão có thể xảy ra thì hãng sẽ thu thêm lợi nhuận. Nếu vận 
động từ mức giá chung ở điểm A đến giá phân biệt hoàn hảo ở điểm C, lợi nhuận tăng 
thèm của hãng chính là điện tích ABC. Đây chính là phần chênh lệch giữa doanh thu 
tăng thêm và chỉ phí tăng thêm khi sản lượng tăng. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG. 


Ngay cả ở mức sản lượng Q, hãng đã kiếm được nhiều lợi nhuận so với lợi nhuận 
ở mức giá chung. Hãng còn thu thêm được phần diện tích EP,A bảng việc đặt các mức 
giá khác đối với các đơn vị sản lượng Q, đầu tiên so với mức giá P. Thực tế, một trong 
những cách chủ yếu mà các nhà tư vấn khuyên các hãng để tầng lợi nhuận là tìm các 
cách mới giúp hãng phân biệt giá hoàn hảo. 


“Thứ hai, phân biệt giá hoàn hảo có ảnh hưởng đến sự lựa chọn sản lượng của hãng 
hay không. Một mức giá chung tương ứng với sản lượng Q,. Phân biệt giá hoàn hảo thì 
sản lượng là Q;. Chính sách giá chung và phân biệt giá hoàn hảo dẫn đến sự lựa chọn 
sản lượng khác nhau, bởi vì chúng ảnh hưởng đến doanh thu cận biên của hãng độc 
quyền từ đường cầu đã cho. 


như vậy có ý nghĩa. thì chúng ta khám phá ra rằng: (I1) một hãng độc quyền hạn chế sả 
lượng để đặt giá cao và (2) một hãng độc quyền có thể thu được lợi nhuận kinh tế mãi mãi. 


Hộp 8-3 Kẻ trộm lọt lưới 


Ngày hôm qua Tỏa án thành phố Oslo tuyên bổ. 
rằng... không có ai bị phạt về việc tự phá hủy tải 
sản của chính bản thân mình. 

Nguồn: The Guardian, 8 January 2003. 

Thị trường DVD có giá trị với ước tính khoảng 20 
tỷ $ ở Bắc Mỹ. Nhưng, DVD cũng giống CD ở chỗ 
việc vi phạm quyền tác giả hoặc copy đĩa là rất lớn. 
Giá của một cuổn phim Hollywood được ưa chuộng 


copy lậu của cuốn phim đó. Để ngăn chặn việc in 
phim lậu, các nhà sản xuất phim đã đầu tư một hệ 
S21 tin NEMPI bao gồm các mật mã, các. 
của nhiều vùng nhằm ngăn chặn việc copy đĩa. 
rất tuyệt vời và chủ yếu nhằm duy thu lợi 


Hollywood còn thất bại trong việc để những kẻ copy. 
lậu nảy ngoài vòng pháp luật vì những người copy 
Ị §;209;chinbbertiktôneoth4Jubếtihợp, 

Những phim và nhạc tự d8 thì việc copy lậu 
này trở thành vấn đề rất lớn. Nếu các nhà sản xuất 
thậm chí quyết định không cung cấp những sản 
phẩm này nữa thì tất cả mọi người đều thiệt hơn. 
Câu hỏi đặt ra cho xã hội là làm sao có được 
quyển binh đẳng. Với nhiều sự bảo vệ bằng phát 
minh sáng chế, quyển tác giả, hệ thống bảo vệ 
bằng số, các nhà sản xuất phim và nhạc đang thu 
được lợi nhuận kếch xù và chúng ta đang chịu mức. 


giá quá cao cho phim và nhạc. Nhưng khi có ít sự 


cả 
nhuận. Hơn nữa, các xưởng sản xuất phim của bảo vệ, ngành này sẽ cạn kiệt. 


Joseph Schumpeter (1883 - 1950) đã tranh cãi rằng sự so sánh này đã không đề cập 
đến ảnh hưởng của công nghệ làm giảm chỉ phí, điều này cho phép cắt giảm giá và mở 
rộng sản lượng. Một hãng độc quyền lớn với mức lợi nhuận ổn định có thể dễ dàng tài 
trợ những hoạt động nghiên cứu và phát triển cần thiết nhằm tiết kiệm chỉ phí. Quan trọng 
hơn, một hãng độc quyền có thể có thêm động lực để tiến hành nghiên cứu và phát triển. 


“Trong một ngành cạnh tranh, một hãng với công nghệ hiện đại chỉ có thể có cơ hội 
tạm thời để kiếm lợi nhuận cao để bù đắp chí phí nghiên cứu và phát triển. Nhưng sự bắt 
chước của các hãng đang ở trong ngành và mới gia nhập ngành cạnh tranh làm cho các 
hãng không thu được lợi nhuận nữa. Ngược lại, bằng việc dịch chuyển tất cả các đường 
chỉ phí xuống dưới, một hãng độc quyền thu được lợi nhuận cao mãi mãi. Schumpeter 
tranh cãi rằng 2 yếu tố - nhiều nguồn lực hơn cho nghiên cứu và phát triển, lợi nhuận 
cao hơn cho những dự án mạo hiểm thành công - làm cho hãng độc quyền đổi mới hơn 
ngành cạnh tranh. Với quan điểm nhìn xa trông rộng, các hãng độc quyển thích các 
đường chỉ phí thấp hơn. Kết quả, họ đặt mức giá thấp hơn, điều này làm tăng lượng cầu 
về hàng hóa của hãng độc quyền. 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyến thuần túy 


Lập luận này là có thật. Các hãng nhỏ thường rất ít hoạt động R & D. Rất nhiều 
các hãng lớn có cả bộ phận nghiên cứu chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, lập luận của 
Schumperter là hơi cường điệu thực tế. 


Các nền kinh tế hiện đại có một hệ thống bằng sáng chế. Các nhà phát minh thường, 
có được sự bảo hộ hợp pháp về phát minh của mình tạm thời trong một khoảng thời gian 
nhất định. Bằng việc loại bỏ tạm thời sự gia nhập mới và sự bắt chước, các luật về phát 
minh sáng chế tăng các động cơ khuyến khích tiến hành R & D nhưng không khuyến 
khích thành lập độc quyền trong dài hạn. Trong giai đoạn bằng phát minh có hiệu lực, 
các hãng phát minh đặt mức giá cao và thu được lợi nhuận lớn. Thực tế, khi bằng sáng 
chế hết hiệu lực và gặp phải sự cạnh tranh từ các hãng khác dẫn đến sản lượng cao hơn 
và giá thấp hơn. Giá thực tế của các máy photocopy và máy vi tính giảm xuống đáng kể 
khi bằng phát minh của Xerox và [BM hết hiệu lực. 


e Trong một ngành cạnh tranh, mỗi người mua và người bán đều là người chấp 
nhận giá và hành động của mỗi cá nhân không ảnh hưởng đến giá thị trường. 
Cạnh tranh hoàn hảo là cấu trúc thị trường hợp lý nhất khi nhiều hãng sản xuất 
các sân phẩm tiêu chuẩn, với sự tự do gia nhập và rút lui, người mua dễ dàng thấy 
rằng sản phẩm của các hãng thực sự là giống nhau. 


e Với một hãng cạnh tranh, giá bằng doanh thu cận biên. Sản lượng được xác định 
theo nguyên tắc P = MC. Đường cung của hãng là đường SMC phần nằm cao hơn 
SAVC. Ở mức giá thấp hơn, hãng tạm thời đóng cửa. Trong dài hạn, đường cung 
dài hạn của hãng là đường £MC phần nằm cao hơn LAC. Ở mức giá thấp hơn, 
thậm chí hãng rời khỏi ngành. 


Cộng theo chiều ngang lượng cung của mỗi hãng ở từng mức giá, chúng ta có 
được đường cung của ngành. Nó thoải hơn trong dài hạn bởi vì các hãng có thể 
thay đổi tất cả các yếu tố đầu vào và số lượng hãng trong ngành có thể thay đổi. 
Trong trường hợp đặc biệt, khi tất cả các hãng đang trong ngành và các hãng gia 
nhập tiềm năng đều có các đường chỉ phí như nhau, đường cung dài hạn của 
ngành nằm ngang ở mức giá tương ứng với điểm thấp nhất trên đường LÁC của 
mỗi hãng. 

Cầu tăng làm cho giá tăng nhiều nhưng sản lượng tăng ít. Các hãng trong ngành 
vận động lên trên đọc theo đường SMC. Giá lớn hơn chí phí trung bình và lợi 
nhuận thu hút các hãng mới gia nhập ngành. Trong dài hạn, sản lượng tăng 
nhưng giá vẫn giảm. Ở cân bằng dài hạn, hãng cận biên thu được lợi nhuận 
thông thường và số lượng hãng trong ngành không thay đổi nữa. 


Chỉ phí của tất cả các hãng tăng làm cho sản lượng của ngành giảm và giá tăng. 
Trong dài hạn, hãng cận biên phải hòa vốn. Để đáp ứng lại sự tăng lên của chỉ 
phí trung bình thì giá bán hàng hóa sẽ cao hơn. 


Thị trường của cùng một loại hàng hóa nhưng ở các nước khác nhau có liên quan 
chặt chẽ với nhau nếu chỉ phí vận chuyển là nhỏ và không có rào cản thương mại. 
Trong thị trường thế giới cạnh tranh, mỗi nước chấp nhận giá thế giới là giá ở thị 
trường nội địa. Sự chênh lệch giữa cung và cầu nội địa được đáp ứng thông qua 
nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Thương mại quốc tế đã mang những biến đổi ở thị 
trường nước kiện vào thị trường trong nước nhưng lại hành động như vai trò đẩy 
những thay đối ở thị trường trong nước ra thị trường nước ngoài. 


e Một độc quyền thuần túy là người bán duy nhất hoặc người bán tiểm năng và 
không cần lo ngại về sự gia nhập mới thậm chí cả trong dài hạn. Mặc dù, hiếm 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


khi xảy ra trong thực tế, độc quyền thuần túy cũng đưa ra một cấu trúc thị trường 
được xem như là chuẩn để so sánh với các dạng ít thái quá hơn của sức mạnh 
độc quyền. 


e Một hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận có nguyên tắc cung - là chọn mức 
sản lượng sao cho MR = MC - nhưng lại không có đường cung duy nhất cho giá 
¡ và sản lượng có liên quan, Mối quan hệ giữa giá và MR phụ thuộc vào đường cầu. 


e Một điểm so sánh có ý nghĩa giữa một ngành độc quyền và ngành cạnh tranh là 
độc quyền sản xuất ít hơn nhưng đặt giá bán cao hơn. Tuy nhiên, độc quyền tự 
nhiên với tính kinh tế của quy mô lớn không thể tồn tại như một ngành cạnh tranh. 


e Phân biệt giá của độc quyền là đặt các mức giá khác nhau cho các khách hàng 
khác nhau. Để doanh thu cận biên của các nhóm khách hàng bằng nhau, thì 
nhóm khách hàng nào có đường cầu không co giãn phải chịu mức giá cao hơn. 
Để có thể tiến hành phân biệt giá thành công thì những khách hàng không được 
mua ối bán lại những hàng hóa đó. 


e Các hãng độc quyền có thể có nhiều nguồn lực sẵn có cho hoạt động nghiên cứu 
và có động cơ lớn hơn cho những nghiên cứu tiết kiệm chỉ phí, bởi vì lợi nhuận có 
được do những tiến bộ công nghệ mang lại không bị mất đi do sự gia nhập của 
các hãng mới. Mặc dù, các hãng nhỏ không đầu tư quá nhiều vào hoạt động 
nghiên cứu, nhưng các luật về bản quyền cũng tạo ra những động lực đủ cho các 
hãng vừa và nhỏ tiến hành hoạt động này. Không có bằng chứng để chứng minh 
rằng một ngành phải trở thành độc quyền thì mới tiến hành hoạt động nghiên cứu 
tiết kiệm chỉ phí. 


: € vẽ tình mình họa vị trí cần bằng dài hạn của một hãng và của ngành cạnh 
H tranh. Giả sử đây là ngành len. Sự phát triển của sợi nhân tạo làm giảm cầu 
H về len. (a) Điều gì sẽ xảy ra trong ngắn hạn và dài hạn nếu tất cả các hãng 
nuôi cừu có chỉ phỉ giống nhau. (b) Điều gì sẽ xảy ra nếu một số nông dàn có 
chỉ phí cao hơn, số khác có chỉ phí thấp hơn? 


ị ©  o¿ cử bệnh lò mềm lòng móng có nghĩa là rất nhiều cửu bị giết hàng loại. Giá 
H của len sẽ thay đổi như thế nào trong ngắn hạn và dài hạn? 


H © Nếu một nước có thể mua bán len ở mức giá trên thị trường thế giới, vẽ đường 
H cung và cầu trong nước. Ở mức giá nào nước này có thể trở thành nhà nhập 
H khẩu len. Bây giờ chính phủ đánh thuế nhập khẩu len, giá len ở thị trường trong 
H tếy tăng. Điều gì xảy ra với sản lượng len trong nước và lượng len nhập 
h khẩu? 


k4) Bảng sau chỉ ra đường cầu của một hãng độc quyền sản xuất với chỉ phí cận 
biên không đổi là 5 £. Tính doanh thu cận biên của hãng này ở các lượng cầu. 
Sản lượng, giá cân bằng là bao nhiêu. Giá và sản lượng cân bằng của một 
ngành cạnh tranh sẽ như thế nào? 


Giá (£) L) 7 6 L) 4 3 2 1 0 
lượngcấu — + 2 3 4 5 6 7 9 9 


œ@ Bây giờ giả sử rằng, ngoài chỉ phí cận biên là 5 £, hãng độc quyền còn phải 
chịu chỉ phí cố định là 2 £. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến giá, sản lượng. 
lợi nhuận của hãng? Tại sao? 


Chương 8: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuẩn tủ 


œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các câu sau là sai? (a) Bởi vì các hãng 
cạnh tranh hòa vốn trong dài hạn, không có động cơ để trở thành hãng cạnh 
tranh. (b) Bằng việc phá vỡ độc quyền, chủng ta luôn luôn được cung cấp 
nhiều sản lượng hơn với mức giá thấp hơn. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 682. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
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Chương 


Cấu trúc thị trường 
và canh tranh 
không hoàn hảo 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn để sau: 


1) Cạnh tranh không hoàn hảo, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn. 


Chỉ phí và cầu ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường như thế nào. 


Toàn cầu hoá làm thay đổi cấu trúc thị trường ni như thế nảo. 


Cân bằng trong cạnh tranh độc quyền. 

Sự giằng co giữa cấu kết và cạnh tranh trong một cartel. 
Lý thuyết trò chơi và hành vi chiến lược. 

Các khái niệm về cam kết và sự tin cậy. 

Các hàm phản ứng và cân bằng Nash. 

Cạnh tranh Cournot và Bertrand. 

Mô hình người đi đầu (Stackelberg). 


Vì sao không có sức mạnh thị trường trong một thị trường cạnh tranh. 
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Các rào cản gia nhập chiến lược và rào cản tự nhiên. 


íc của cấu trúc thị trường. Hầu hết các thị trường nằm giữa hai thái cực này. 

Điều gì xác định cấu trúc của một thị trường? Tại sao có tới 10000 người bán hoa 
trong khi chỉ có vài nhà sản xuất hoá chất? Cấu trúc thị trường của một ngành ảnh hưởng 
đến hành vị của các hãng hợp thành nó như thế nào? 


C? tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý là những chuẩn hữu ích vẻ các thái 


Một hãng cạnh tranh hoàn hảo đối mặt với đường cầu nằm ngang ở mức giá thị 
trường. Hãng là nhà chấp nhận giá. Một hãng trong bất kỳ một cấu trúc thị trường nào. 


Chương 9: Cẩu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo '- ˆ 


khác đều đối mật với đường cầu dốc xuống đối với sản phẩm của hãng và là hãng cạnh 
tranh không hoàn hảo. 


Hãng cạnh tranh không 
hoàn hảo đối mặt với đường 
cầu dốc xuống. Giá sản 
phẩm của nó phẳn ánh 
lượng hàng hóa nó làm ra và 
đem bán. 


Ngành độc quyền tập 
đoàn là một ngành có ít 
nhà sản xuất mà đều thừa 
nhận họ phụ thuộc lẫn 
nhau. Một ngành cạnh tranh 
độc quyền có nhiều người 
bán các sản phẩm mà dễ 
thay thế cho nhau. Mỗi 
hãng chỉ có khä năng hữu 
hạn tác động đến giá sản 
phẩm của mình. 


Đối với độc quyền thuần tuý, đường cầu của hãng và của ngành là 
một. Bây giờ, chúng ta sẽ phân biệt 2 trường hợp trung gian trong cấu 
trúc thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. 


Ngành sản xuất ôtô là ngành độc quyền tập đoàn. Giá của ôtô 
Rover không chỉ phụ thuộc vào sản lượng sản xuất và doanh số bán của 
hãng mà còn phụ thuộc vào sản lượng của Ford và Toyota. Một cửa hàng 
bán tạp hoá là một cửa hàng cạnh tranh độc quyền. Sản phẩm của cửa 
hàng là một lô gồm các hàng hoá vật chất, các dịch vụ và sự tiên lợi cho 
các khách hàng địa phương. Cửa hàng có thể đưa ra một mức giá cao 
hơn một chút so với giá ở một siêu thị ngoài thị trấn đó. Nhưng nếu giá 
của họ quá cao, những khách hàng ở địa phương sẽ đi mua ở siêu thị. 


Trong hầu hết các định nghĩa, ranh giới giữa các cấu trúc thị trường 
khác nhau có thể không rõ ràng. Một nguyên nhân là do sự mập mờ trong 
định nghĩa thích đáng về thị trường. Eurostar là một hãng độc quyền trong 
vận tải đường sắt hay một hãng độc quyền tập đoàn trong vận chuyển du 
lịch? Tương tự như vậy, khi một nước buôn bán trên thị trường thế giới 
cạnh tranh, thì ngay cả nhà sản xuất trong nước duy nhất có thể chỉ có ảnh 
hưởng rất nhỏ tới giá thị trường. Chúng ta không bao giờ có thể xoá bỏ 
hoàn toàn các sự mập mờ này, nhưng Bảng 9. chỉ ra một số điều cần nhớ 
khi nghiên cứu chương này. Bảng này còn cho thấy mức độ dễ dàng cho 
một hãng mới gia nhập thị trường, sự dễ dàng ảnh hưởng đến khả năng 
duy trì giá cao và siêu lợi nhuận của những hãng hiện có trong dài hạn. 


trúc thị trường 


Số hãng Khả nãng ảnh  Rào cản Ví dụ 
hưởng đến giá gia nhập mới 
Rất nhiều ˆ Không có. Không có Những người 
„ bán hoa quả 
Không hoàn hảo. Cạnh tranh độc quyền Nhiều ñ Nhỏ Các cửa hiệu 
tạp hoá 
Độc quyền lập đoàn Ít Trung bình Lớn hơn Thị trưởng ö tô 
Độc quyến Duy nhất Lớn Rất lớn Bưu điện 


sữo cúc cũu trúc thị trường Ì 


khúc nhau 


Một vài ngành là độc quyền do luật pháp quy định, do có bằng phát minh sáng chế. Luật 
về bằng sáng chế có thể tạo độc quyền tạm thời cho một số người sản xuất các sản phẩm 
mới. Quyền sở hữu về nguyên liệu cũng có thể tạo tình trạng độc quyền. Giờ đây chúng 
ta sẽ phát triển một lý thuyết chung về vấn đẻ cầu và chỉ phí tương tác như thế nào để 
xác định cấu trúc có thể có của mỗi ngành. 


Ngành sản xuất ôtô một ngày nào đó sẽ không còn là độc quyển tập đoàn nữa mà sẽ 
là cạnh tranh độc quyền. Ảnh hưởng dài hạn xác định cấu trúc thị trường. Thậm chí, một 
hãng có thể thuê công nhân của hãng khác và học những bí mật kỹ thuật của hãng đó. 


Hình 9.1 cho thấy đường cầu DD đối với sản lượng của một ngành trong đài hạn. 
Giả sử tất cả các hãng và những người gia nhập tiềm năng đối mặt với đường chi phí 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


trung bình LAC:. Tại mức giá P¡, sự gia nhập và rút lui tự do có nghĩa là mỗi hãng sản 
xuất q¡. Với đường cầu DD, sản lượng của ngành là Q,. Số lượng hãng trong ngành là 
NÑ¡ (= Q//q,). Nếu qị, sản lượng ở mức chỉ phí trung bình tối thiểu trên LẠC), là nhỏ so 
với DD, N¡ sẽ lớn. Mỗi hãng có ảnh hưởng rất nhỏ tới cung của ngành và giá thị trường. 
Chúng ta thấy một ngành cạnh tranh hoàn hảo. 


Tiếp đến, giả sử mỗi hãng có đường chỉ phí LAC;. Tính kinh tế của quy mô là rất 
lớn so với quy mô của thị trường. Ở điểm thấp nhất của LAC), sản lượng là lớn so với 
đường cầu DD. Giả sử 2 hãng đầu tiên mỗi hãng sản xuất q;. Sản lượng của ngành là Q. 
Thị trường bán hết hàng ở mức giá P; và cả 2 hãng hoà vốn. Nếu một hãng mở rộng sản 
xuất thêm một chút, chỉ phí trung bình của hãng sẽ giảm. Sản lượng lớn hơn của hãng. 
cũng làm giá giảm xuống. Với chỉ phí trung bình thấp hơn, hãng này có thể tồn tại, 
nhưng hãng kia sẽ bị thua lỗ. Hãng mở rộng sản xuất đã loại bỏ đối thủ cạnh tranh của 
mình ra khỏi thị trường. 


Ngành như vừa nêu là độc quyền tự nhiên. Giả sử Q; là sản lượng 
đầu ra tại đó chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên. Giá là P„ và độc 
quyền tự nhiên có được lợi nhuận khổng lồ. Không còn chỗ trong ngành 
cho các hãng khác có thể đạt được đường LAC; giống như vậy. 


Một người gia nhập mới cần một mức sản lượng đủ lớn để giảm 
được chỉ phí trung bình. Mức sản lượng lớn hơn ở quy mô này sẽ làm giảm giá xuống 
thấp khiến cả hai hãng đều thua lỗ. Vì thế, những người gia nhập tiềm năng không thể 
tham gia vào thị trường này. 


Cuối cùng, chúng ta chỉ ra đường LAC; với lợi thế kinh tế của quy mô lớn hơn một 
ngành cạnh tranh nhưng nhỏ hơn một hãng độc quyền tự nhiên. Ngành này có ít nhất 2 
hãng đạt tính kinh tế của quy mô gần tới điểm thấp nhất của đường LAC;. Đó là độc 
quyền tập đoàn. Các nỗ lực để mở rộng sản xuất của bất kỳ hãng nào vượt quá q, đều 
nhanh chóng gặp phải hiệu suất kinh tế của quy mô giảm dần và ngăn chặn việc một 
hãng muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh khỏi ngành. 


0 $ q q, 9, 9, 9, 
Sản lượng q của một hãng và sản lượng Q của ngành 


DD là đường cấu đối với ngành. Trong một ngành có tính cạnh tranh, quy mô tối thiểu cỏ hiệu quả xuất hiện ở mức sản lượng Q, khi các 
hãng có các đường chí phí bình quản LAC,. Ngảnh có thể duy trì một số lượng rất nhiều hãng có tổng sản lượng Q., lại mức giá P,. Khi 
LAC, mô tả chị phi binh quân, ngành này sẽ là một tập đoàn độc quyền tự nhiên. Khi một hãng duy nhất sản xuất ra toàn bộ sản phẩm của 
một ngành, không một hãng nào khác có thể len vào thị trường và kiếm lợi. Với những vị trí trung gian như LAC.. ngành có thể duy trí một 
số hãng trong thời gian dải hạn và khðng một hãng đơn độc nảo có thể đáp ứng toàn bộ nhu cấu một cách có lãi được. Ngành sẽ là một 
ngành độc quyền nhóm. 


Chương 9: Cấu trúc thị trưởng và cạnh tranh không hoàn hảo. ị 


Yếu tố chủ yếu xác định cấu trúc thị trường là quy mô hiệu quả tối 
thiểu so với quy mô của toàn bộ thị trường được chỉ ra bởi đường cầu. 
Bảng 9.2 tổng kết sự phân tích của chúng ta về sự tương tác giữa quy 
mô thị trường và quy mô hiệu quả tối thiểu. Khi đường cầu dịch chuyển 
sang trái, một ngành mà trước đây có nhiều hãng sẽ có thể chỉ còn ít 
hãng. Tương tự như vậy, một sự tăng lên trong chỉ phí cố định, tăng quy 
mô hiệu quả tối thiểu, sẽ làm giảm số 
lượng các hãng. Trong những năm 1950 
đã có nhiều nhà sản xuất máy bay ở châu 
Âu. Ngày nay, chỉ phí nghiên cứu và triển 
khai của một hãng sản xuất máy bay 
thương mại là rất lớn. Ngoài liên doanh 
sản xuất máy bay Airbus ở Stbj Âu, chỉ có nhà sản xuất khổng lổ của Mỹ, công ty 
Boeing là còn tồn tại. 


Cạnh tranh độc quyền nằm giữa độc quyền tập đoàn và cạnh tranh hoàn hảo. Các 
hãng cạnh tranh độc quyền cung cấp các phiên bản khác nhau của cùng một loại sản 
phẩm, chẳng hạn như vị trí riêng biệt của một quầy báo. 


phí và cấu trúc thị trườ: 


Dấu hiệu của cấu trúc thị trường 


Quy mô hiệu quả tối thiểu so với quy mô thị trường càng lớn thì số lượng các nhà máy - 
và có thể là số hăng - trong ngành càng ít. Quy mô thị trường cho phép bao nhiêu nhà 
máy (NP) hoạt động ở quy mô hiệu quả tối thiểu? Chương 7 đã đẻ cập đến ước lượng 
quy mô hiệu quả tối thiểu trong các ngành khác nhau. Bằng cách xem xét tổng mua sắm 
đối với một sản phẩm, chúng ta có thể ước lượng quy mô của thị trường. Từ đó chúng 
ta có thể ước lượng NP cho mỗi ngành. 


Các ngành gồm một vài hãng lớn chủ chốt vẫn có thể có vài hãng 
nhỏ hoạt động ngoài rìa. Do đó, tổng số lượng các hãng có thể là một 
chỉ số sai lệch về cấu trúc của một ngành. Các nhà kinh tế sử dụng tỷ lệ 
tập trung N-hãng để đo lường số lượng các hãng chủ chốt trong một 
ngành. 

Vì thế, tỷ lệ tập trung 3 - hãng cho chúng ta biết thị phần của 3 hãng lớn nhất. Nếu 
có 3 hãng chủ chốt, 3 hãng này sẽ cung ứng hầu hết sản lượng trên thị trường. Nếu ngành 
là cạnh tranh hoàn hảo, 3 hãng lớn nhất sẽ chỉ có một thị phần rất nhỏ trong sản lượng 
và doanh số bán của ngành. 


Có thể cần cứ vào số liệu chéo giữa các nước để xem cấu trúc thị trường có luôn 
dựa vào lý thuyết của chúng ta hay không. Nếu đây là một kiểm tra độc lập, chúng ta 
cần các dữ liệu quốc gia trước khi sự toàn cầu hoá và sự liên kết kinh tế châu Âu có tác 
động mạnh. Bảng 9.3 xem xét các số liệu của Anh, Pháp và Đức giữa những năm 1970. 


CR là tỷ lệ tập trung 3-hãng, thị phần của 3 hãng đứng đầu. NP là số lượng các nhà 
máy ở mức quy mô hiệu quả tối thiểu mà quy mô thị trường cho phép. Nếu lý thuyết 
của chúng ta về quy mô thị trường là đúng, thì các ngành với lợi thế kinh tế của quy mô 
lớn so với quy mô thị trường, và vì vậy có NP nhỏ, sẽ có tỷ lệ tập trung CR lớn. Những 
ngành như vậy sẽ có ít hãng chủ chốt. Ngược lại, khi NP là lớn thì tính kinh tế của quy 
mô là tương đối không đáng kể và 3 hãng lớn nhất sẽ có thị phần nhỏ hơn nhiều. CR khi 
đó sẽ nhỏ. 


Bảng 9.3 chỉ ra rằng lý thuyết này vẻ cấu trúc thị trường phù hợp với thực tế. Các 
ngành như sản xuất tủ lạnh hay sản xuất thuốc lá chỉ có ít nhà máy hoạt động ở quy mô 
hiệu quả tối thiểu; những ngành này có mức độ tập trung cao. 3 hãng lớn nhất kiểm soát 
gần như toàn bộ thị trường. Tính kinh tế của quy mô vẫn có ý nghĩa trong các ngành như 
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sản xuất bia và lọc dầu: 3 hãng lớn có khoảng một nửa thị phấn. Các ngành như sản xuất 
giày nhanh chóng gặp phải đường chỉ phí trung bình tàng lên, có chỗ cho nhiều nhà máy 
hoạt động ở quy mô hiệu quả tối thiểu và vì vậy gần với ngành cạnh tranh hơn. 3 hãng 
lớn nhất trong ngành sản xuất giày chỉ chiếm dưới 1/5 thị phần. 


Bảng 93 Sự tập trung và tính kinh tế của quy mô 


Ngành! CR của Anh. NP CR của Đức NP 
Tủ lạnh. 65 1 100 2 72 3 
Thuốc lá 94 3 100. 2 kal 3 
Lọc dầu 79 8 88/75)” 7 47 9 
Bịa .. 47 11 I83511SITEE T07 17 18 
Vải l 28 Sĩ I89) 0<} S7 48 52 
Giày 17 165 13.luý] 128 20 197 
Gi/ chủ: §i 610208 01AIATiEnfpbpiS? si p laitdlie9lưhngĐ€náy N lau =ö tung 
chia cho quy mô biệu quả. 


i30 25092) tiếc y ri The Eoonomics of Mulliplant. Operation. Hatvard L2 c1 vàn hA »-HÌ 1675, and. 
M.Scheror, Inđustrial Market Structure and Economlc Parformanice, Rand McNally, 1980. 


Toàn cầu hoá và các côn đa quốc gia 
Toản cầu hoá là sự liên kết Lầ 2À. k 


: các thị trường giữa các quốc Bảng 9.3 gồm các dữ liệu trước khi có sự tâng lên của toàn cầu hoá và 
H gia chặt chẽ hơn. Công ty đa. các công ty đa quốc gia. Toàn cầu hoá dẫn tới chí phí vận chuyển thấp 
H quốc gia là các hãng hoạt. hơn, công nghệ thông tin tốt hơn và một chính sách giảm rào cản giữa 
H động đồng thời ở nhiều nước... các nước nhằm đạt được hiệu quả cao hơn từ quy mô lớn và từ sự chuyên 


môn hoá. Các công ty đa quốc gia bán ở nhiều nước cùng một thời gian. 
Chúng cũng có thể sản xuất ở nhiều nước. 


Hộp 9-1 Double album 


Tập đoàn Sony và Bertelsmann vừa tuyên bố. 
một kế hoạch liên doanh nhằm tạo ra một trong 
số các hãng sản xuất âm nhạc lớn nhất thế giới. 


Nguồn: Financial Times, 7 November 2003. 

Thị trường ghi âm đĩa nhạc toàn cầu được sở 
hữu bởi Sony 14,1%, Bertelsmann 11,1%, Universal 
Music 25,9%, EMI 12%, Warner Music 11,9% và các. 


hãng còn lại chiếm 25%. Trong khi thị trưởng được ˆ 
phân chia bởi một số lượng nhỏ các hãng lớn, giá trị - 


của thị trường đĩa nhạc thế giới đã giảm xuống 


chừng 10% mỗi năm, do doanh số bán không ổn 
định, sự cạnh tranh giá cả và sự sao chép bất hợp 
pháp trên Internet. 


Sự liên doanh giữa Sony và Bertelsmann được. 
nối theo sau bởi một để xuất sáp nhập giữa Warner 
và EMI. Cả 2 phải đối phó với sự tập trung tăng cao 
trong thị trường toàn cầu về ghí âm đĩa nhạc. Với 
tiểm năng rõ ràng về sự cạnh tranh giảm xuống, các 
thế lực cạnh tranh EU và US có khả năng sẽ cân 
nhắc cả 2 sự thoả thuận nảy. 


Các công ty đa quốc gia ảnh hưởng đến sự phân tích ở Hình 9.1 và Bảng 9.3. Chúng, 
ta nên so sánh quy mô hiệu quả tối thiểu với quy mô thị trường nào để ước lượng số nhà 
máy có thể tồn tại trong dài hạn? Các công ty đa quốc gia có thể sản xuất với quy mô 
lớn ở nước nào đó trên thế giới, nơi sản xuất rẻ nhất, và được hưởng tất cả các lợi ích 
của tính kinh tế của quy mô, nhưng vẫn bán với số lượng nhỏ ở nhiều thị trường khác 
nhau. 


Điều này có 3 tác động. Thứ nhất, nó giảm rào cản gia nhập ở mỗi nước. Một người 
gia nhập đa quốc gia không cần đạt được thị phần lớn, và vì thế không cần phải hạ giá 
quá thấp để đạt được tính kinh tế của quy mô. Ảnh hưởng này ngày càng lớn do những 
thành công trong bán hàng toàn cầu. Thứ hai, các hãng nhỏ trong nước, trước đây được 
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bảo vệ bởi các rào cản gia nhập, giờ phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế mạnh hơn và 
có thể không tồn tại. Thứ ba, cạnh tranh mạnh mẽ hơn đo các nhà sản xuất có chỉ phí 
thấp dẫn đến bước đầu giàm sự gia tăng lợi nhuận và giảm giá. 


Tuy nhiên, nếu chỉ có vài công ty đa quốc gia, sác công ty này có thể đánh bật các 
công ty trong nước có chỉ phí cao hơn ra khỏi thị trường nhìmg sau đó lại liên kết với 
nhau để tăng giá lên. Một vài tranh cãi về toàn cầu hoá xoay quanh vấn đẻ kết quả nào 
trong 2 kết quả đưới đây sẽ lấn át: giá ban đầu giảm xuống hay là giá về sau sẽ tầng lên. 
Chúng ta sẽ quay trở lại để phân tích về sự liên kết. Trước hết, chúng ta hãy xem xét tình 
huống đơn giản sau. 


Cạnh tranh độc quyền 


Lý thuyết vẻ cạnh tranh độc quyên đề cập đến một số lượng lớn các hãng tương đối nhỏ, 
vì thế mỗi hãng không chú ý đến việc quyết định của hãng có thể gây ra bất kỳ một sự 
điều chỉnh nào trong hành vi của các hãng khác. Chúng ta cũng giả định sự gia nhập và 
rút lui tự dò khỏi ngành tương dài hạn. Với những đặc điểm này, ngành giống như cạnh 
tranh hoàn hảo. Điểm để nhận ra cạnh tranh độc quyền là mỗi hãng đối mặt với một H 
đường cầu dốc xuống. H 


Cạnh tranh độc quyền mô tả một ngành trong đó mỗi hãng có thể ảnh hưởng đến H 
thị phần của mình ở một chừng mực nào đó bằng cách thay đổi giá của mình so với đối H 
thủ cạnh tranh. Đường cầu của hãng không phải là đường nằm ngang vì sản phẩm của : 
các hãng khác nhau chỉ là thay thế có giới hạn, giống như sự khác biệt vẻ vị trí của các H 
cửa hàng ở địa phương vậy. Một mức giá thấp hơn sẽ thu hút một số khách hàng từ các : 
cửa hàng khác, nhưng mỗi cửa hàng luôn có các khách hàng địa phương mà đối với họ 
sự thuận tiện là quan trọng hơn sự giảm giá chút ít. 


Các ngành cạnh tranh độc quyền được minh hoa bởi sự khác biệt sản phẩm. Những 
người bán tạp phẩm ở góc phố khác biệt bởi vị trí, những hiệu cắt tóc khác nhau bởi sự 
trung thành của khách hàng. Các nét đặc biệt của một quán ăn hoặc một hiệu cắt tóc cho. 
phép họ có thể đặt giá khác biệt một chút so 
với các cửa hiệu khác mà không mất hết 
khách hàng. 


Cạnh tranh độc quyền đồi hỏi không 
chỉ sự khác biệt sản phẩm mà còn dòi hỏi 
tính kinh tế của quy mô ở một mức độ nhất 
định. Các hãng là nhỏ. Khi có nhiều hãng, : 
mỗi hãng có thể khòng chú ý đến sự phụ 
thuộc lẫn nhau của mình với bất kỳ một đối 
thủ cạnh tranh nào. Các ví dụ vẻ cạnh tranh 
độc quyển thường là trong ngành dịch vụ 
nơi tính kinh tế của quy mô là nhỏ. 


h 9.2 Cân bằng củu hãng cạnh tranh độc quyền| 


\ N 
k N 


\ 


Giá, chỉ phí 


Đường cầu của ngành cho biết tổng 
sản lượng được cầu ở mỗi mức giá nếu tất cả 
các hãng trong ngành đều đặt mức giá đó. 
Thị phản của mỗi hãng phụ thuộc vào giá 
Trongthở gian ngắn hạn, hãng anh tranh 6 lh độc quyền đứng rước đường mà hãng đó đặt và phụ thuộc vào số lượng 
ÄCQ Lạ nhưệ hạ nộ có hồng gia nhậo mới cuyểngượg cáocia — hãng Ưong ngành, Với một số lượng hãng 
mỗi hãng sang trả. Khi đưỡng cầu dịch đến DD, chúng ta đạt được điểm cân đã cho, một sự dịch chuyển đường cầu của 


bằng tiếp tuyến dài hạn tại F. Hãng sẽ đặt MC bằng MR' để sản xuất Q, mà lại ngành sẽ làm dịch chuyển đường cầu về sản 
đó P, bằngAC,. Các hãng chỉ ở mức hòa vốn và không c6 sựgia nhập nào thêm. N ¬ Ẩi: b3 4 Ân của 
nữa. phẩm của mỗi hãng. Với một đường cầu của 


Sản lượng 


....ssessl 
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ngành xác định, có thêm (hoặc giảm đi) số hãng trong ngành sẽ làm dịch chuyển đường 
cầu của mỗi hãng sang trái (hoặc phải) do thị phần của hãng giảm (hoặc tảng). Nhưng. 
mỗi hãng đối mặt với một đường cầu đốc xuống. Với một đường cầu của ngành xác 
định, số lượng hãng xác định, và giá được đặt ra bởi các hãng khác cũng xác định, một 


hãng có thể tăng thị phần của mình chút ít bằng cách đặt mức giá thấp hơn. 


cạnh tranh độc quyền 
điểm cân bằng tiếp tuyến 
dài hạn đường cầu của mỗi 
hãng chỉ chạm đường AC của. 


Hình 9.2 cho thấy quyết định cung ứng của một hãng. Với đường 
cầu của hãng DD và đường doanh thu cận biên MR, hãng sản xuất Q„ ở 
giá Pạ và thu được lợi nhuận ngắn hạn Qụ (Pạ - ACạ). Trong dài hạn, lợi 
nhuận này thu hút những người gia nhập mới, làm giảm thị phần của 
mỗi hãng trong ngành, đường cầu của hãng dịch vẻ bên trái. Sự gia nhập 
mới sẽ ngừng lại khi sự dịch chuyển đường cầu của mỗi hãng sang trái 
tới mức giá ngang bằng chỉ phí bình quân và hãng hoà vốn. Trong Hình 


. Không thể gia nhập hoặc 9.2 điểu này xảy ra khi đường cầu là DD'. Hãng sản xuất Q, ở giá P, ở 


điểm cân bằng tiếp tuyến tại F. 


Có 2 điểm cần lưu ý về cân bằng dài hạn của hãng ở E. Thứ nhất, 
hãng không sản xuất ở chỉ phí bình quân tối thiểu. Hãng sản xuất với công suất thừa. 
Hãng có thể giảm chỉ phí trung bình bằng cách mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, doanh thu 
cận biên của hãng khí đó sẽ thấp và không đem lại lợi nhuận. Thứ hai, hãng có một chút 
sức mạnh độc quyền do điểm đặc biệt trong nhãn hiệu sản phẩm hoặc do vị trí của hãng. 
Giá vượt quá chỉ phí cận biên. 


Điều này giải thích tại sao các hãng thường nhiệt tình với những khách hàng mới 
sẩn sàng mua thêm sản phẩm ở mức giá hiện thời. Ngược lại, một hãng cạnh tranh hoàn 
hảo không quan tâm đến sự xuất hiện của một người mua khác nữa ở mức giá hiện hành. 
Ở mức giá bằng chỉ phí cận biên, hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ bán được toàn bộ sản 
lượng của mình. 


Độc quyền tập đoàn vù sự phụ thuộc 


Khi cạnh tranh hoàn hảo hoặc cạnh tranh độc quyền thì có nhiều hãng trong ngành. Mỗi 
hãng có thể bỏ qua ảnh hưởng của mình tới đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, điểm nổi bật 
trong ngành độc quyền tập đoàn là đòi hỏi mỗi hãng phải cân nhắc hoạt động của mình 
ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của các đối thủ cạnh tranh tương đổi ít. Mỗi hãng 
phải dự đoán đối thủ cạnh tranh sẽ phản ứng như thế nào. Trước khi bàn vẻ điều gì tạo 
nên một dự đoán sáng suốt, chúng ta để cập đến sự giẳng co giữa cạnh tranh và cấu kết 
khi các hãng biết rằng các hãng phụ thuộc lẫn nhau. Trước tiên, để đơn giản hoá, chúng 
ta bỏ qua khả năng gia nhập mới và tập trung vào những hãng hiện có. 


c chiến trò chơi điện tử 


Nintendo, Sony và Microsoft đã tham gia vào cuộc. 
chiến trò chơi điện tử vì một ngành toàn cầu trị giá 
2 tỷ £ mỗi năm. Sony đã chi 500 triệu £ năm 2002 
để bảo vệ quyền kinh doanh PlayStation khổng lổ. 
của mình. Microsoft chỉ còn nhiều hơn để giới thiệu 
Xbox của mình. Merril Lynch ước lượng rằng lợi 
nhuận năm 2001 của Nintendo giảm khoảng 1/4 do 
chỉ tiêu vào việc tung ra GameCube. Cuối cùng. 
PlayStatlon 2 của Sony đã thắng, bán được khoảng. 
70 triệu đơn vị. Trong khi cuộc chiến vẫn đang sôi 
động, thế hệ tiếp theo của trò chơi điện tử lại mới 


bắt đầu. Sony đã bắt đầu chế tạo PlayStation 3 và 
dự đoán sẽ bán được 30 triệu đơn vị tới năm 2010, 
một số lượng lớn hơn cả lượng bán của Xbox và 
GameCube cộng lại. Sony và Microsoft có tiếm lực 
tài chính mạnh và có khả năng theo đuổi chiến 
tranh giá cả và phát triển phần mềm. Nintendo, với 
tiểm lực tải chính yếu hơn, đang tìm cách nhấn 
mạnh chất lượng các trò chơi hiện có của mình. 
Nguồn: BBC Online, 9 March 2004, 
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Lợi ích của cấu kết 


Như một người ra quyết định duy nhất trong ngành, một hãng độc 
quyển sẽ chọn sản lượng của ngành để tối đã hoá lợi nhuận. Vì thế, 
những người sản xuất trong một ngành chỉ có ít người sản xuất có thể 
tối đa hoá tổng lợi nhuận của họ bằng cách tạo ra tổng sản lượng của họ 
như thể họ là một nhà độc quyền. 


Hình 9.3 mó tả một ngành trong đó mỗi 
hãng và toàn ngành có chỉ phí bình quân và 
chỉ phí cận biên không đổi ở mức Pc. Chương 
8 đã chỉ ra rằng một ngành cạnh tranh sản 
xuất Qc ở giá Pc, nhưng một hãng độc quyển 
nhiều nhà máy sản xuất tối đa hoá lợi nhuận 
khí sản xuất Qạ ở giá Pạ„. Nếu các nhà độc 
quyền tập đoàn cấu kết để sản xuất Qụ, họ đã 
hành động như một độc quyên cấu kết. Khi 
đã quyết định xong sản lượng của ngành, các 
hãng sẽ thoả thuận để phân chia tổng sản 
lượng và lợi nhuận giữa các hãng. 


Hình 9.3 Khóc biệt giữa cấu kết và cạnh tranh 


Giá cả, chỉ phí, doanh thu 


Tuy nhiên, rất khó có thể kiểm soát các 
hãng trong việc gian lận hiệp ước cấu kết. 
Trong Hình 9.3 tổng lợi nhuận là tối đa ở sản 
lượng Q„ và giá Pụ. Tuy nhiên, mỗi hãng có 
Bằng cách cấu kết để hạn chế sản lượng của ngành ä mức Q„. lợi nhuận _ thể mở rộng sản lượng tới mức bằng chỉ phí 
cày 0 Hưng và hàng nha mà táng ÓC in sn te cạn biên E,, Bất kỳ hãng nào cũng có thể mỡ 
cơ kích thích nhằm vi phạm thoà thuận cấu kết và tăng sản lượng của minh. rộng sản lượng và bán với giá thấp hơn một 

chút so với mức giá đã thoả thuận Pụ, và thu 

thêm được lợi nhuận do doanh thu cận biên 
lớn hơn chỉ phí cận biên. Hãng này thu thêm lợi nhuận gây thiệt hại cho đối tác liên kết. 
Sản lượng của ngành cao hơn sản lượng tối ưu Qụ, vì thế tổng lợi nhuận giảm và các 
hãng khác phải gánh chịu thiệt hại. 


Các nhà độc quyền tập đoàn bị giằng xé giữa mong muốn cấu kết, nhằm tối đa hoá 
tổng lợi nhuận và mong muốn cạnh tranh, nhằm nâng thị phần và lợi nhuận của mình so 
với đối thủ cạnh tranh. Nếu tất cả các hãng tham gia cạnh tranh, tổng lợi nhuận sẽ rất 
thấp và không hãng nào hoạt động tốt. Tình thế tiến thoái lưỡng nan là ở chỗ đó. 


Cartel 


Liên kết giữa các hãng là dễ đàng nhất nếu thoả thuận chính thức là hợp pháp. Những 
thoả thuận như vậy được gọi là cartel, đã phổ biến vào cuối thế kỷ 19, thoả thuận về thị 
phần và giá trong nhiều ngành. Hiện nay, cartel bị cấm ở châu Âu, ở Mỹ và nhiều nước 
khác. Sẽ có những hình phạt nặng đối với những thoả thuận bất hợp pháp, tuy nhiên 
thỉnh thoảng vẫn có những thoả thuận không chính thức và những giao địch bí mật bị 
phát hiện. 


Cartel giữa các đại lục là khó cấm hơn. Carte] nồi tiếng nhất là Tổ chức các nước 
xuất khẩu đâu lửa - OPEC. Các thành viên của tổ chức này họp nhau đều đặn để thiết 
lập giá và sản lượng. Ban đầu, OPEC đã thành công trong tổ chức giảm sản lượng đề đẩy 
giá đầu lên cao. Doanh thu thực tế của OPEC tăng 500% giữa năm 1973 và 1980. Tuy 
vậy, nhiều nhà kinh tế học đã đự đoán rằng OPEC, cũng giống như hầu hết các Cartel, 
sẽ nhanh chóng bị sụp đồ. Thông thường, động cơ gian lận là quá mạnh để có thể cưỡng. 
lại và một khi đã có ai đó vi phạm nội quy, những người khác có xu hướng làm theo. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG. 


: Một lý do mà OPEC đã thành công lâu dài như vậy là sự sẵn sàng của A-rập Xê- 
út, nhà sản xuất dâu lớn nhất, hạn chế sản lượng trong khi các thành viên nhỏ hơn khăng, 
khăng đòi mở rộng. Năm 1986, A-rập Xê-út đã không còn sản sàng hoạt động theo 
những quy định này và từ chối việc đầy giá lên. Giá đầu sụt giảm từ mức 30§ xuống 9$ 
H một thùng (159 lí0. Trong thời gian 1987 - 1998, ngoại trừ một giai đoạn ngắn trong 
B chiến tranh vùng Vịnh, giá đầu giao động từ 8$ đến 208 một thùng. Chỉ sau 1998 OPEC 
mới khôi phục sự liên kết đã từng có những năm 1973 - 1985. 


Đường cầu gãy 


Sự cấu kết còn khó hơn nhiều nếu ngành có 
nhiều hãng, nếu sản phẩm không tiêu chuẩn 
hoá và nếu các điều kiện về cầu và chỉ phí thay 
đổi nhanh chóng. Với sự không hợp tác, đường 
cầu của mỗi hãng phụ thuộc vào các đối thủ 
cạnh tranh phản ứng như thế nào. Các hãng 
phải dự đoán các đối thủ cạnh tranh sẽ hành 
động ra Sao. 


Giả định rằng mỗi hãng tin rằng việc 
hãng giảm giá sẽ kéo theo sự giảm giá của các 
hãng khác trong ngành, nhưng một sự tăng giá 
sẽ không tạo ra một phản ứng nào vẻ giá từ 
phía đối thủ cạnh tranh. Hình 9,4 cho thấy 
đường cầu DD mà mỗi hãng gặp phải. Tại mức 
giá hiện thời Pạ, hãng sản xuất Qạ. Nếu các đối 
thủ cạnh tranh không làm theo như vậy, một sự 
tăng giá sẽ dẫn đến mất thị phần rất lớn của 
các hãng khác. Đường cầu của hãng là co. 
ở phía trên điểm A với mức giá cao hơn giá 
hiện thời Pạ. Tuy nhiên, bất kỳ một sự giảm giá 
Môi độc quyền nhóm tin rằng các đổi thủ Số phần ứng tước vệc hạgiá nào cũng kéo theo sự giảm giá của các hãng 
bưm lkr- rat lưng Mỹ TH âm tỪ nhấn tị khác và thị phần không thay đổi. Lượng bán 
trường nhưng việc giảm giá làm lăng sản lưạng chỉ bằng cách tăng doanh — tăng lên chỉ vì toàn ngành vận động đọc thco. 
Số của ngành đó. Doanh thu biên bị ngắt quãng tại Q, Độc quyền nhóm đường cầu thị trường khi giá giảm. Đường cầu 
sản xuất O, tức là sản lượng mà tại đó MC cắt đường MR. DD khi đó ít co giãn đối với sự giảm giá so với 
mức giá ban đầu Pạ. 


Trong Hình 9.4 doanh thu cận biên gián đoạn ở mức sản lượng Qạ. Với mức sản 
lượng nhỏ hơn Qạ phần co giãn của đường cầu xác định doanh thu cận biên tương ứng. 
Tại mức sản lượng Qạ hãng gặp phải phần không co giãn của đường cầu gẫy và doanh 
thu cận biên giảm xuống. Q¿ là sản lượng tối đa hoá nhuận của hãng, với điều kiện 
hãng biết chắc các đối thủ cạnh tranh phân ứng như thế nào. 


Giả định đường MC của một hãng dịch chuyển lên hoặc xuống với một mức độ 
nhỏ. Vì đường MR gián đoạn ở Qạ nên hãng vẫn tối ưu ở mức sản lượng Qọ và giá Pạ. 
Ngược lại, một hãng độc quyền đối mặt với một đường MR dốc xuống liên tục sẽ điều 
chỉnh lại sản lượng và giá khi đường MC dịch chuyển. Mô hình đường cầu gẫy có thể 
giải thích vấn đề thực tế là hãng không thường xuyên điều chỉnh giá khi chỉ phí thay đổi. 


Mô hình không giải thích việc xác định giá ban đầu Pạ như thế nào. Một cách hiểu 
đó là giá độc quyền liên kết. Mỗi hãng tin rằng một nỗ lực hạ giá sẽ khiến các đối thủ 
cạnh tranh hợp tác lại với nhau và trả miếng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh 
sẽ vui mừng nếu hãng đật giá cao hơn và hãng sẽ bị mất thị phần. 


Nếu chúng ta lý giải Pạ như giá độc quyền liên kết, chúng ta có thể đối chiếu ảnh 
hưởng của một sự thay đổi chỉ phí của một hãng và thay đổi chỉ phí của tất cả các hãng. 


487. 


Chương 9: Cấu trúc thị trưởng và cạnh tranh không hoàn hảo. Ñ 


Sự thay đổi chỉ phí của tất cả các hãng làm dịch chuyển đường chỉ phí cận biên lên trên 
đối với toàn ngành, làm tăng giá độc quyền liên kết. Đường cầu gẫy của mỗi hãng dịch 
chuyển lên trên do giá độc quyền Pạ tăng. Vì vậy, sẽ không có gì mâu thuẫn trong tính 
chất ổn định của giá của một hãng với những thay đổi trong chỉ phí của riêng một mình 
hãng đó, cũng như trong tốc độ tăng giá của toàn ngành khi chỉ phí của tất cả các hãng 
tăng lên. Ví dụ về sự tăng chỉ phí cận biên của tất cả các hãng là việc đánh thuế cao hơn 
vào sản phẩm của ngành, hoặc tiền lương tăng lên trong toàn ngành. 


thuyết trò chơi và cúc quyết đị 


Một người chơi bài đôi khi lừa gạt. Anh có thể thắng với một bộ bài xấu nếu người chơi 
kia lại hiểu sai nó là bộ bài tốt. Tương tự như vậy, anh có thể thuyết phục đối thủ đặt 
cược rất nhiều khi họ tường anh có một bộ bài xấu. 


Giống như những người chơi bài, các hãng độc quyền tập đoàn cố 


Một trò chơi là một lÌnh sán: dự đoán hành động của các đối thủ để xác định hành động tốt nhất 


huổng trong đó các quyết định ... ¿no mình, Để nghiên cứu việc ra các quyết định phụ thuộc lẫn nhau, chúng 
sáng suốt phúc Le VÂ) ta sử dụng lý thuyết trò chơi. Những người chơi trong trò chơi cố gắng tối 
~._ đa hoá tiền thắng cược của họ. Trong một ngành độc quyền tập đoàn, các H 
hãng là những người chơi và tiền thăng cược của họ là lợi nhuận trong dài h 
_ hạn. Mỗi người chơi phải lựa chọn một chiến lược. Trở thành một kẻ móc 
Mộc cm J-HMEE MT túi là một chiến lược. Móc được một cái ví chính là một nước đi. 
người chơi hành động như thế. Thông thường, chúng ta quan tâm đến cân bằng. Trong hầu hết các 
nào trong mỗi tình huống có thể. trò chơi, chiến lược tốt nhất của mỗi người chơi phụ thuộc vào những 


Trong cân bằng Nash, mỗi 
người chơi chọn chiến lược tốt 
nhất, nếu biết các chiến lược. 
mà những người chơi khác 


chiến lược được lựa chọn bởi những người chơi khác. Sẽ là ngu ngốc nếu 
làm một kẻ móc túi trong khi cảnh sất có camera hoặc chọn 4 quân bài 
chủ lực khi đối thủ không có khả nãng thắng. 


Khi đó không ai muốn thay đổi chiến lược, bởi vì chiến lược của 
những người khác đã được tính toán trong sự đánh giá chiến lược tốt nhất 


theo đuổi... của mỗi người. Khái niệm này vẻ cân bàng và ứng dụng của nó trong lý 
thuyết trò chơi đã được khám phá bởi Nhà toán học John Nasht!!. 
' P Những chiến lược có ưu thế 
Một chiến lược ưu thể là một 


Đôi khi (không phải là thường xuyên) một chiến lược tốt nhất của một 
người chơi là độc lập với những chiến lược được lựa chọn bởi những 
người khác. Chúng ta bắt đầu với ví dụ mà mỗi người chơi có một chiến 
lược ưu thế, 


chiến lược tốt nhất của người 
chơi bất kể đổi thủ đưa ra 
chiến lược như thế nào. 


Hình 9.5 cho thấy một trò chơi?) giữa 2 thành viên duy nhất của một cartel. Mỗi 
hãng có thể lựa chọn một chiến lược sản lượng lớn hoặc sản lượng nhỏ. Trong mỗi ô của 
Hình 9.5 các số đứng trước (đen đậm) chỉ lợi nhuận của hãng A và số đứng sau (den 
mảnh) chỉ lợi nhuận của hãng B cho mỗi tổ hợp sản lượng. 


Khi cả 2 có sản lượng lớn, sản lượng của ngành cũng lớn, giá thấp và mỗi hãng thu 
được lợi nhuận nhỏ là 1. Khi mỗi hãng đều có sản lượng nhỏ, kết quả giống như độc 
quyền liên kết, giá cao và mỗi hãng thu được lợi nhuận là 2. Mỗi hãng sẽ có lợi nhất (lợi 
nhuận là 3) khi một mình hãng đó có sản lượng lớn: sản lượng nhỏ của hãng kia giúp 
'!° Nash, người đã vật lộn với bệnh tâm thần phân liệt, đã giành được giái thưởng Nobel về kinh tế học nhớ lý thuyết 

„._ Mồ chơi của ông. Cuốn phim về cuộc đời của ông do ngôi sao Russel Crows thủ vai chính. 
'® Trò chơi gọi là “Tình thế lưỡng nan” của tù nhân, lần đầu tiên được sử dụng để phân tích sự lựa chọn của hai 
người bị bắt giam trong 2 xà lim khác nhau. Mỗi người có thể tự nhận có tội hay vớ tội đổi với tội lỗi đã phạm. 
phải trước đó. Mỗi tù nhân có thể tự nhận vô tội, nếu người ấy biết người kia đã tự nhận có tội 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG. 


lưỡng nan giữ sản lượng của ngành ở mức thấp và giữ dược 
giá cao. Trong tình huống này, chúng ta giả định 
hãng có sản lượng nhỏ thu lợi nhuận bằng 0. 


Chúng ta có thể thấy trò chơi sẽ được diễn 
ra như thế nào. Xem xét quyết định của hãng A. 
Trước tiên hãng phải nghĩ sẽ làm gì nếu hãng B 
có chiến lược sản lượng lớn. Hãng A khi đó sẽ ở 
một trong 2 ô phía bên trái của Hình 9.5. Hãng A 
cố lợi nhuận là 1 bằng cách chọn sản lượng lớn 
và lợi nhuận bằng 0 nếu chọn sản lượng nhỏ. Như 
vậy, nếu hãng A nghĩ rắng hãng B sẽ chọn sản 
lượng lớn thì hãng A cũng chọn sản lượng lớn. 


Sản lượng của hãng A. 


Những con số đen đệm và đen mỏnh rong mỗi ð cho biểt lợi nhuận Nhưng hãng A cũng phải nghĩ sẽ làm gì nếu 
Ta AT tà Unn nến Ty chi vớ Ai psni — hãng Bchọn chiến lược sản lượng nhỏ. Ý nghĩ đó 
vậy. bất kế A theo đuổi chiến lược gi. Ở vị tí cân bằng cá hai đếu chọn _ đặt A vào một trong 2 ö phía bên phải của hình. 
ao. Nhưng cả hai sẽ thụ lạ nhuận lớn hơn nếu cả hai đều chọn thấp tặng A vận có lợi hơn khi chọn sản lượng lớn với 
lợi nhuận là 3, trong khi sản lượng nhỏ chỉ đem 
lại lợi nhuận là 2. Hãng A có một chiến lược ưu thế. Với bất kỳ chiến lược nào của hãng 

B, hãng A vẫn có lợi hơn khi chọn chiến lược sản lượng lớn. 


Hãng B cũng có chiến lược ưu thế khi chọn sản lượng lớn. Nếu hãng B dự đoán rằng. 
hãng A sẽ chọn sản lượng lớn, hãng B khi phải chọn một trong 2 ô ở hàng trên, sẽ chọn 
sản lượng lớn. Nếu B ngỉũ rằng A sẽ chọn sản lượng nhỏ, B đối diện với lựa chọn trong 
2 ð ở đòng dưới của Hình 9.5, nhưng B vẫn muốn sản xuất nhiều. Hãng B có lợi hơn khi 
chọn sắn lượng lớn, bất kể A chọn chiến lược nào. Cả A và B có chiến lược ưu thế là sản 
xuất nhiều. Cân bằng là ô phía trên bên trái, mối hãng thu được lợi nhuận là 1. 


“Tuy nhiên cả 2 hãng sẽ được lợi hơn, thu được lợi nhuận là 2 nếu chúng cấu kết để 
hình thành cartel và cùng sản xuất ít - ð phía dưới bên phải. Nhưng không hãng nào chấp 
nhận rủi ro với việc sản xuất ít. Giả sử hãng A chọn sản lượng nhỏ, hãng B sẽ chọn sản 
lượng lớn và thu lợi nhuận 3. Còn hãng A sẽ bị mất hết, với lợi nhuận bằng 0. Hãng A có 
thể thấy được điều này, và điều đó lý giải tại sao chiến lược ưu thế là chọn sản lượng lớn. 


Điều này chỉ ra rõ ràng sự giảng co giữa cấu kết và cạnh tranh. 


Cam kết là sự thoả SE ÁN “Trong ví dụ này, nó cho thấy rằng cartel hạn chế sản lượng sẽ không bao 
Bế 19007 0210) Thu giờ được hình thành, do mỗi người chơi có thể nhìn thấy trước được động 


` tươnglại CƠ gian lận của đối thủ trong một thoả thuận như vậy. Khi đó, cartel có 
=5. thể được duy trì như thế nào? Một khả năng là vẫn có sự tồn tại của các 
cam kết ràng buộc. 


Nếu cả 2 hãng trong Hình 9.5 có thể cùng một lúc ký vào một hợp đồng có tính 
cưỡng chế để sản xuất sản lượng thấp, họ có thể đạt được kết quả hợp tác ở ô phía dưới 
bên phải, mỗi người thu được lợi nhuận là 2. Điều này có lợi hơn ô phía trên bên trái, ô 
đó chỉ cân bằng Nash của trò chơi khi sự cấu kết không thể ép buộc được. Nếu không 
có thoả thuận ràng buộc, không người chơi nào có thể sản xuất ít vì khi đó người chơi 
kia sẽ sản xuất nhiều. Các cam kết ràng buộc, bằng cách xoá bỏ sự cắm dỗ này, khiến 
cả 2 người chơi cùng sản xuất ít. Cả 2 cùng có lợi. 


Quan niệm này về sự cam kết là quan trọng và chúng ta sẽ còn để cập đến nó nhiều 
lần. Hãy nghĩ về tất cả các hành vi của con người là chủ thể của các hợp đồng hợp pháp, 
một cam kết đơn giản được thực hiện đồng thời bởi 2 bên. 


Mặc dầu sự phân tích này là có tác động mạnh, sự ứng dụng của nó cho tình trạng 
độc quyền tập đoàn đòi hỏi phải thận trọng. Các cartel trong 1 nước thường không hợp 
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pháp và OPEC không được gắn với nhau bởi một hợp đồng có tính cưỡng chế theo luật 
quốc tế. Liệu có cách không chính thức nào mà theo đó các nhà độc quyền tập đoàn có 
thể tránh được gian lận trong giải pháp cấu kết sản lượng thấp đối với trò chơi này? Nếu 
trò chơi chỉ được thực hiện một lần. điều này rất khó. 


H 


Các trò chơi được lặp lại 


“Trong thế giới thực tiễn, trò chơi được lặp lại nhiều lần: các hãng lựa chọn mức sản lượng 
hàng ngày. Giả sử 2 hãng cố cấu kết ở mức sản lượng thấp: mỗi hãng thông báo một 
chiến lược trừng phạt. Nếu khi nào đó hãng A gian lận đối với thoả thuận sản lượng thấp, h 
hãng B nói rằng nó sẽ phản ứng lại bằng cách tăng sản lượng. Hãng A cũng đưa ra tuyển H 
bố tương tự. H 


Giả sử cam kết đã được thực hiện trong I thời gian và cả 2 hãng đã trung thành với 
sự thoả thuận về sản lượng thấp của họ. Hãng A giả định rằng ngày hôm nay hãng B vẫn 
án xuất ít như mọi lần. Hình 9.5 cho thấy hãng A thu được lợi nhuận nhất thời cho 
ngày hôm nay nếu “hãng gian lận và sản xuất nhiều. Thay vì ở lại ð 'phía dưới bên phải, 
với lợi nhuận bằng 2 „ băng A có thể chuyển tới Õ phía trên bên phải và thu được lợi nhuận 
là . Tuy nhiên, từ ngày hôm sau trở đi, hãng B cũng sẽ uất nhiều và hãng A khi 
đó không còn được lợi hơn nữa mà chỉ thu được lợi nhuận là ! mà thói. Nhưng nếu A 
không gian lận thì nó có thể tiếp tục ở lại ô phía đưới bên phải và có lợi nhuận là 2. Do 
gian lận, A đánh đổi một lợi ích tạm thời cho một sự giảm sút lợi nhuận lâu dài. Vì vậy, 
chiến lược trừng phạt có thể duy trì một cartel công khai hoặc một cấu kết ngầm cho dù 
không tồn tại một cam kết chính thức. 


Sẽ là chính đáng khi thực hiện sự trừng phạt nếu người chơi kia gian lận. Tuy nhiên, 
điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến hành vì của người chơi kia nếu đó là sự đe dọa thực sự. 


“Trong ví dụ trước, một khi hãng A đã gian lận và sản xuất nhiều, 
Mối đe dọa thực sự là mối đe hãng B sẽ tăng sản xuất bằng mọi cách. Do đó, đe doa sản xuất nhiều 
TA mà sau khi việc đã rổi, nếu hãng A gian lận là mối đe dọa thực sự. 
iết phải š ` 
Sân (HP5IPRSSU MOTE Phân tích này đã làm sáng tỏ hành vi thực sự của OPEC trong nắm 


1986, khi A-räp Xê-út tảng sản lượng của mình lên rất mạnh, dẫn tới 

một sự sụt giảm giá đầu. Trong những năm 1980, các thành viên khác 
của OPEC đã gian lận thoả thuận về sản lượng thấp, cho rằng A-rập Xê-út vẫn sẽ sản 
xuất ở mức thấp để duy trì ao và duy tì uy tín của cartel. Các nước này cho rằng 
de doa của A-rập Xê-út về việc áp dụng một chiến lược trừng phạt chỉ là đe dọa suông. 
Nhưng họ đã nhám, Hình 9.5 cho thấy rắng, một khi các nước khác tảng sản lượng, A- 
rập Xê-út cũng sẽ tăng sản lượng. 


Dan Che c CHỢ đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
Ha ủy, của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


'www.megraw-hill.co. Uk/exfbooks/begg. 


“Trong ví dụ nêu trên, trong một trò chơi chỉ xảy ra một lần, môi người chơi có một chiến 
lược ưu thế, sản xuất nhiều bất kể đối thủ làm gì. Điều này dẫn tới một kết quả kém hơn 
cho cả 2 người chơi do họ không hợp tác mặc dù họ phụ thuộc lắn nhau. Khi trò chơi 
được lặp lại nhiều lần, các cam kết và chiến lược trừng phạt giúp những người chơi hợp 
tác để tìm ra một giải pháp tốt hơn cho tất cả bọn họ. 


“Trong việc trừng phạt một đối thủ cạnh tranh, người chơi thay đổi hành động để 
phản ứng lại hành vỉ xấu của đối thủ cạnh tranh. Các chiến lược ưu thế là rất hiếm. Phổ 
biến hơn, hành động tốt nhất của người chơi phụ thuộc vào hành động thực tế hoặc hành 


ˆ Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


động được dự đoán của những người chơi khác. Một người chơi phản ứng như thế nào 
phụ thuộc vào những gì người này giả định về hành vi của đối thủ cạnh tranh. Để đơn 
giản hoá chúng ta phân tích tình trạng song quyền chỉ có 2 hãng lớn lũng đoạn. 


Trong mô hình Cournot, mỗi 
hãng coi sản lượng của hãng 
kia như đã cho trước, 


Hành vi Cournot 


Năm 1838 nhà kinh tế học người Pháp tên là Augustin Cournot đã phân 
tích một mô hình thị trường đơn giản gồm 2 hãng lớn. 


Hãy tưởng tượng một ngành song quyến trong đó cả 2 hãng đều có 
chỉ phí cận biên không đổi MC. Hình 9.6 mô tả vấn để ra quyết định đối với hãng A. 
Nếu hãng A giả định rằng B sản xuất 0, hãng A sẽ có toàn bộ đường cầu Dạ của ngành. 
Đường cầu này cho biết mức sản lượng nào hãng A có thể bán với mức giá hãng đặt ra. 
Từ đường cầu này hãng A tính toán doanh thu cận biên MR,, và sản xuất Qạ để cân bằng 
chỉ phí cận biên với doanh thu cận biẻn. 

Nếu hãng A giả định rằng hãng B sản xuất 3 đơn vị sản phẩm, hãng A đối diện với 
đường cầu D; có được bằng cách dịch chuyển cẩu thị trường D, sang trái 3 đơn vị, Hãng 
B có 3 đơn vị và phần cầu còn lại là đành cho hãng A. Với đường cầu D;, hãng A tính 
toán doanh thu cận biên MR; và chọn sản lượng Q, để cân bằng chỉ phí cận biên với 


doanh thu cận biền. 


Hảm phản ứng của một hãng 
bÙ# mẻ HỆ tối ưu của 


kg tế ¡ như thế nào. 
hành động có thể có: 
của đối thủ. 


Tương tự như vậy, nếu hãng A cho rằng hãng B sẽ 
vị sản phẩm, cầu của hãng A địch vẻ bên trái so với D,„, 
đường cầu mới D¿, và sản xuất Q‹ sản phẩm ở mức chỉ phí cận biên bằng. 
doanh thu cận biên. Mức sản lượng mà hãng A dự đoán hãng B sẽ tạo ru 
và đem bán càng lớn thì sản lượng tối ưu của hãng A càng nhỏ. Q‹ nhỏ 


xuất 5 đơn 
à Š đơn vị, tới 


hơn Q; và Q, nhỏ hơn Qụ,. 


Lập lại cách tính này cho tất cả các dự đoán cũa hãng A về sản lượng của hãng B, 
chúng ta sẽ xác định được hàm phản ứng của hãng A. 


Hình 96 ' Hành ví Cournot 


Q  Q; %o Q 
Giả sử hằng B sản xuất 0, hãngA sẽ đổi điện với đường cầu thị trường 
D, và tối đa hỏa lợi nhuận bằng cách sản xuất O, để cản bằng chỉ phí 
biên với doanh thu biên. Nếu giả định hãng B sản xuất 3 đơn vị, Hãng 
.A sẽ đổi diện với đường cầu D, nằm bẻn-trái cách D, 3 đơn vị. Lúc đó 
hãngA sản xuất Q,. Nếu giả định hãng B sản xuất 5 đơn vị. hãng A sẽ 
đối diện với D, và sẵn xuất Q.. Sản lượng tổi ưu của hãng A càng thấp 
thị sản lượng má hãngAcho rằng hãng B sẽ làm ra cảng cao. 


Trong mô hình Cournot, một hành động của 
đối thủ cạnh tranh là một lựa chọn về sản lượng 
của hãng. Hình 9.7 chỉ ra 2 mức sản lượng Q^ và 
Q°. Từ Hình 9.6 có thể thấy hãng A sẽ sản xuất ít 
đi nếu hãng cho rằng hãng B sản xuất nhiều hơn. 
Trong Hình 9.7 lựa chọn sản lượng tối ưu của 
hãng A là hàm phản ứng R^. Nếu hãng B được dự 
đoán sản xuất ít đi l đơn vị, hãng A sẽ chọn tăng 
sản lượng lên ít hơn 1 đơn vị. Điều này đảm bảo 
tổng sản lượng giảm xuống và giá tăng lên. Bởi 
vì việc tăng giá khiến hãng A kiếm được nhiều 
hơn từ những đơn vị sản lượng trước, hãng sẽ 
không tăng sản lượng nhiều bảng mức giảm sản 
lượng của hãng B, Tương đương như vậy, ở Hình 
9.6 đường cầu của hãng A dịch chuyển nhiều hơn 
đường doanh thu cận biên nên sản lượng tầng lên 
ít hơn mức giảm sút dự đoán trong sản lượng của 
hãng B. 


Trong ngành song quyển này, cả 2 hãng là 
như nhau. Vì vậy, hãng B cũng gập phải vấn để 
tương tự. Hãng đưa ra những dự đoán về sản lượng 
của hãng A, tính toán đường cấu còn lại cho hãng 
B và chọn sản lượng tối ưu. Hình 9.7 cho thấy hàm 


Chương 9: Cẩu trúc thị trưởng và cạnh tranh không hoàn hảo 


phản ứng R5 của hãng B, hãng cũng sản xuất ít hơn so với mức sản lượng dự đoán giảm 


xuống của đổi thủ. 


Theo mỗi hàm phản ứng, mỗi hãng có phản ứng tốt nhất với sản 


Cân bằng Nash là điểm giao. 
nhau của hai hàm phản ứng. 


lượng giả định của hãng kia. Tại trạng thái cân bằng, hãng kia sẽ được 
tối ưu khi thực sự hành động theo cách đã được giả định. Trong cân bằng 


Nash, khóng hãng nào muốn thay đổi hành vị của mình kể cả sau khi 
dự đoán của hãng về sản lượng của hãng khác đã được xác nhận. 


Hình 9.7 ' Gần bằng Nash-Cournot 


ơ 


sz 


ơ 


Rˆ`lä hàm phản ứng của hãngA. cho thấy sản lượng tối ưu của hãng sẽ 
biến động như thế nào ở mức sản lượng mã hãng giả định hãng B sẽ 
làmra và đem bán. Vì các hãng giống nhau. R” lã hãm phản ứng lương 
tự của hãng B, cho thấy sản lượng tối ưu của hãng nếu biết sản lượng 
giả định của hãng A. Với những giả thiết Coumot nãy về hành vị của 
đối thủ thì E là điểm cân bằng Nash. Lúc đô đự doản của mỗi hãng v 
hành vị của đối thủ là đúng. Và không hãng não muốn thay đổi hành vị 
của mình. Nếu các hãng là đồng nhất thỉ các hàm phẩn ứng của họ là 
không đối xứng, vá cả hai cùng làm ra sản lượng Q” 


Vì cả 2 hãng đối diện với đường cấu của 
ngành như nhau, hàm phản ứng của các hãng là 
đối xứng nếu họ có chỉ phí cận biên như nhau 
trong Hình 9.6. Cả 2 hãng khi đó sản xuất cùng 
mức sản lượng Q* được chỉ ra ở Hình 9.7. Nếu 
chỉ phí khác nhau, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng 
các hàm phản ứng (khác nhau) và điểm cắt nhau 
của chúng cũng cho thấy những thị phần của 2 
hãng không cồn như nhau nữa. 


Giả sử đường chỉ phí cận biên của hãng A. 
trong Hình 9.6 địch xuống. Với mỗi mức sản lượng 
giả định cho hãng B, hãng A bây giờ sẽ sản xuất 
nhiều hơn. Đường MR tiếp tục dịch xuống trước 
khi cất đường MC. Vì vậy, trong Hình 9.7 hàm 
phản ứng R^ dịch chuyển lên trên, cho biết hãng A 
sản xuất Q^ nhiều hơn ở bất kỳ sản lượng QB giả 
định của đối thủ. Điểm cất nhau mới của các hàm 
phản ứng, chẳng hạn ở điểm E, cho thấy điều gì xảy 
ra với cân bằng Nash trong mô hình Cournot. 


Không có gì ngạc nhiên khi sản lượng của A 
tăng lên. Tại sao sản lượng của B giảm xuống? Với 
chỉ phí cân biên thấp hơn, hãng A là tối ưu khi sản 
xuất nhiều hơn. Giá sẽ giảm nhiều. trừ khi hãng B cắt 
giảm sản lượng của mình. Hãng B sẽ cất giảm sản 
lượng chút Ít nhằm đẩy giá lên một chút, đề phòng, 
thiệt hại lớn về doanh thu từ những đơn vị hiện có. 


Như đã đề cập đến trong trò chơi '*Tình thế lưỡng nan” của những người tù ở mục 
9.4, cân bằng Nash-Coumot không tối đa hoá phần lợi nhuận chung của cả 2 người chơi. 
Họ đã không đạt được tổng sản lượng tối đa hoá lợi nhuận chung. Bảng cách xem xét 
sản lượng của đối thủ như đã xác định trước, mỗi hãng mở rộng sản xuất quá nhiều. Sản 
lượng lớn hơn đẩy giá xuống thấp. Các hãng không chú ý đến thực tế rằng việc mở rộng 
sản xuất của mình sẽ gây thiệt hại cho đối thủ, sản lượng của mỗi hãng vì thế là quá cao. 


Hành vi của mỗi hãng là đúng với điểu kiện họ giả định sản lượng của các đối thủ 
cạnh tranh là cố định. Tuy nhiên, sự mở rộng sản xuất của mỗi hãng sẽ làm cho đổi thủ 
cạnh tranh thay đổi hành vi. Một hãng độc quyền liên kết thường tính tới điều đó và tạo 


ra lợi nhuận chung lớn hơn. 


Trong mô hình Bertrand về 

ngành độc quyển tập đoàn, 
mỗi hãng coi giả của đối thủ 
cạnh tranh như đã biết trước. 


Bertrand. 


Hành vi Bertrand 


Để thấy được giả định về hành vi của các đối thủ ảnh hưởng như thể 
nào tới các hàm phản ứng và thế cân bằng Nash, hãy xem xét một mô 
hình khác được đưa ra bởi nhà kinh tế học người Pháp, !oseph 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG. 


Mỗi hãng quyết định một mức giá (và một mức sản lượng) tương ứng với piá mà 
H hãng dự đoán đối thủ cạnh tranh của mình đặt ra. Chúng ta sẽ tiến hành một sự phân tích 
H tương tự như với mô hình Cournot, tìm đường phản ứng chỉ ra giá được thiết lập bởi mỗi 
hãng phụ thuộc vào giá của đối thủ cạnh tranh như thế nào, và từ đó tìm ra cân bằng 
Nash về giá cho mô hình Bertrand. Khi đã biết giá cân bằng, chúng ta có thể tìm ra sản 
lượng cân bằng. Nếu các hãng giống như nhau, họ sẽ lại chia thị trường thành những 


H phản bằng nhau. Tuy nhiên, trong mô hình Bentrand, có thể dễ đàng thấy cân hằng Nash 
H phải như thế nào. Đó là giải pháp cạnh tranh hoàn hảo - giá ngang bảng chỉ phí cận biên. 
H Làm sao chúng ta biết được điều này? 


Giả định hãng B thiết lập một mức giá lớn hơn chí phí cận biên. Hãng Ä có thể 
chiếm toàn bộ thị trường bằng cách đặt giá thấp hơn chút ít so với hãng B. Vì hãng B có 
thể dự đoán được điều này, nó phải thiết lập mức giá thấp hơn. Lý lẽ này sẽ tiếp tục cho 
tới khi, trong cân bằng Nash, cả 2 hãng đặt giá ở chí phí cận biên và phân chia thị trường 
giữa họ với nhau. Lúc đó không có động cơ nào cho việc thay đối hành vi. 


So sánh Bertrand và Cournot 


; Trong hành vi Bertrand, cân bằng Nash đưa đến giá ngang bằng với chỉ phí cân biên, vì 
‡ Vậy sản lượng của ngành là cao, Trong hành vi Cournot, cân bằng Nash tạo ra mức sản 
lượng của ngành thấp hơn và giá cao hơn. Vì chỉ phí cận biên và chỉ phí bình quán không 
đổi, mỗi hãng thu được lợi nhuận khi giá cao hơn. Tuy nhiên, các hãng lại không hợp 


` tác. Một độc quyền liên kết sẽ tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhờ phối hợp các quyết định về 
ị sản lượng. Sản lượng của ngành thậm chí có thể thấp hơn và giá có thể cao hơn. 
h Vì vậy, cân bằng Nash phụ thuộc vào từng giả thiết mỗi hãng đưa ra về hành vị của 


đối thủ cạnh tranh. Nhìn chung, các nhà kinh tế thích mô hình Cournot hơn. Trên thực 
tế, chỉ vài ngành độc quyền tập đoàn hành động giống như ngành cạnh tranh hoàn hảo, 
theo như đự đoán của mô hình Bertrand. 


Hơn thế nữa, vì giá có thể thay đồi nhanh chóng, việc coi giá của đối thủ như cố 
định là không hợp lý. Ngược lại, chúng ta có thể lý giải mô hình Cournot như nói rằng 
trước tiên hãng sẽ chọn năng lực sản xuất và sau đó xác định giá. Bởi vì, thay đổi công 
suất đồi hỏi thời gian, nên điều này có ý nghĩa hơn. 


Lợi thế của người đi trước 


Với những nghiên cứu trên, chúng ta đã giả định rằng 2 hãng song quyền ra quyết định 
đồng thời. Giả sử rằng một hãng có thể chọn sản lượng trước hãng kia. Liệu người đi 
trước có lợi hay không? 


Để dự đoán hãng B sẽ hành động như thế nào khi sản lượng của bãng A là cố định, 
hãng Á xem xét hàm phản ứng của hãng B như đã rút ra được từ Hình 9.6 và 9.7. Trong 
việc quyết định sản lượng, hãng A sẽ tính xem quyết định sản lượng của mình sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến sản lượng của hãng B. 


Vì vậy, hãng A có một hàm phản ứng khác. Hình 9.7 cho thấy hàm phản ứng 
Coumot R^ coi QB như được lựa chọn không phụ thuộc vào Q^A. Giờ đây hãng A sử dụng 
hàm phản ứng R5 để suy diễn rằng một mức sản lượng Q^ cao hơn sẽ tạo một mức 
lượng QB thấp hơn. Vì vậy, hãng A mong rằng sự mở rộng sản lượng của mình chỉ 
giá giảm ít hơn so với mô hình hành vị Cournot. Doanh thu cận biên của hãng sẽ tăng 
lén, Hãng A biết rằng hãng B sẽ nâng giá bảng cách giảm sản lượng Q° để đáp lại sự 
tăng lên của Q^. 


Đối diện với MR cao hơn khi ở vị trí người đi đầu tiên Stackelberg so với hành vì 
Cournol, hãng A sản xuất nhiều hơn so với mô hình Cournot. Hãng B sản xuất ít hơn do 


: 


Chương 9: Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo. 


Trong mô hình Stackefberg, hãng phải phản ứng với thực tế là một mức sản lượng Q^ cao hơn đã 
hãng B có thể quan sát sản được tạo ra. Cuối cùng hãng Á có được sản lượng cao hơn và lợi nhuận 
lượng đã được cổ định bởi hãng lớn hơn so với mô hình Cournot nhưng hãng B thì lại có sản tượng nhỏ 
A. Vị thế khí lựa chọn sản lượng, _ hơn và lợi nhuận thấp hơn. Hãng A có được lợi thế của người đi đầu tiền. 


hãng A phải dự đoán phản ứn: 
“À2 ch vay nh t Đị trước có tác dụng như một cam kết để phồng sự thao túng tiếp 


theo sau của người chơi kia. Một khi hãng A đã xây dựng một nhà máy 
với công suất lớn, hãng A phải sống với một thực tế là hãng sẽ sản xuất 
Lợi thế của người đi trước nhiều. Sự phản ứng tốt nhất của hãng B khi đó là sản xuất ít. Nâng giá 
nghĩa là người chơi mà đi sản phẩm là có lợi cho hãng A. 
kho (8010865 bài tu# Trong một số ngành, các hãng tương đối cân xứng và hành vi 
quyết định đồng thời. Cournot là một sự mô tả có giá trị về việc các hãng độc quyền tập đoàn 
hành động như thế nào. Một số ngành có hãng khống chế, có thể 
đo lợi thế về công nghệ hoặc một vị trí đặc quyền. Hãng đó có thể hành 
động như một người đi trước Stackelberg và dự đoán được các đối thủ nhỏ hơn sẽ phản 
ứng như thể nào. 


Đến đây, chúng ta đã bàn luận về cạnh tranh không hoàn hảo giữa các hãng hiện có. Để 
hoàn chỉnh sự hiểu biết của chúng ta vẻ những thị trường như vậy, chúng ta cũng phải 
nghĩ tới ảnh hưởng của cạnh tranh tiềm năng từ những người mới gia nhập ngành đối 
với hành vi của các hãng đang tồn tại. Cần làm rõ 3 trường hợp: nơi mà sự gia nhập mới 
tượng đối dễ, pơi sự gia nhập mới là khó khăn vì ngẫu nhiên và nơi mà sự gia nhập mới 
là khó khản vì cố ý. 


Các thị trường cạnh tranh 


Sự gia nhập hoặc rút lui tự do khỏi ngành là đặc điểm nổi bật của cạnh tranh hoàn hảo, 

một cấu trúc thị trường trong đó mỗi hãng là tương đối nhỏ so với toàn ngành. Tuy nhiên, 

giả định là chúng ta quan sát một ngành với vài hãng hiện hành (đang 

Một thị trường cạnh tranh có hoạt động). Trước khi giả định rằng phân tích trước đây của chúng ta vẻ 

sư gia nhập và rút lui tự do. độc quyền tập đoàn là cần thiết, chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng vẻ sự 
gia nhập và rút lui. Ngành có thể là một thị trường cạnh tranh. 


Với sự gia nhập tự do, chúng ta hàm ý rằng tất cả các hãng, bao gồm cả các hãng 
hiện hành và những người gia nhập tiểm tầng, đều tiếp cận với công nghệ như nhau và 
vì thế có đường chi phí như nhau. Với sự rút lui tự đo, chúng ta hàm ý rằng không có 
chí phí chìm hoặc chỉ phí không thể thu hồi: khi rời khỏi ngành, một hãng có thể thu 
hồi được toàn bộ chỉ tiêu đầu tư ban đầu của mình, bao gồm cả tiền chỉ cho việc tích luỹ 
kiến thức và uy tín. 


Một thị trường cạnh tranh cho phép sự gia nhập mới vàzút lui để dàng. Nếu cá 
hãng hiện bành, dù là ít, không hành động như ngành cạnh tranh hoàn hảo (p = MC = 
LẠC min), một người gia nhập mới có thể nhảy vào, bán hàng hoá với giá rẻ và thu được. 
lợi nhuận nhất thời trước khi lại rời khỏi ngành. 


Khi sự toàn cầu hoá vẫn tiếp tục, chúng ta cần nhớ rằng những nhà cung ứng nước 
ngoài là những người gia nhập tiểm tàng. Việc này có thể thực hiện dưới 2 dạng. Thứ 
nhất, nếu lợi nhuận độc quyền là quá lớn trong thị trường nội địa, cạnh tranh từ nhập 
khẩu có thể làm tăng cung, dẫn đến giảm giá và giảm lợi nhuận trọng thị trường nội địa. 
Trong trường hợp thái quá, nhập khẩu tăng khi giá nội địa cao hơn giá thế giới. chúng 
tạ trở lại thế giới cạnh tranh đã được phân tích ở Chương 8. 
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"Toàn cầu hoá cũng có thể tạo ra khả năng là các hãng nước ngoài sẽ xây dựng cơ 
SỞ sản xuất ở thị trường trong nước, một hình thức hữu bình của sự gia nhập mới. Do 
tăng cung từ sự gia nhập tiểm tàng, toàn cầu hoá làm tảng khả năng coi các thị trường 
cạnh tranh như một loại cấu trúc thị trường. Hơn thể nữa, chúng ta thường nghĩ về một 
người pia nhập mới như là người bát đầu từ con số không. Nhưng khi một hãng nước 
ngoài hiện có gia nhập thị trường nội địa, nên sản xuất và kinh nghiệm marketing cũa 
hãng có thể đã phát triển ở mức cao. 


"Toàn cầu hoá có thể là con dao 2 lưỡi. Một mật, nó làm tầng quy mô của thị trường 
liên quan và làm cho sự gia nhập mới để dàng hơn. Mặt khác, bởi cho phép các công Ly 


$ đa quốc gia lớn mạnh do hoạt động đồng thời ở nhiều nước, toàn cầu hoá có thể khuyến 
ệ khích các hãng lớn có được sức mạnh thị trường lớn ở bất cứ nơi đâu hãng hoạt động: 
H Coke và Pepsi đang cạnh tranh cho sự thống trị toàn cầu và Virgin Cola chỉ có khả năng 


cạnh tranh có hạn, thậm chí là ở Anh, 


Lý thuyết về các thị trường cạnh tranh đang còn là tranh cãi. Có nhiều ngành trong 
đó chỉ phí chìm là rất khó thu hổi hoặc có những ngành dòi hỏi những người gia nhập 
tới phải mất thời gian để có được trình độ chuyên môn ban đầu. bởi ụm thời họ ở 
trong tình thể bất lợi so với ăng hiện có, Cũng không an toàn khí giả định là các 
hãng hiện hành sẽ không thay đổi hành vì của họ khi bị de đoạ bởi sự gia nhập mới, 
Nhưng lý thuyết đã minh hoa một cách sống động rằng cấu trúc thị trường và hành vị 
của các hãng hiện hành không thể được suy điễn đơn giản chỉ bằng cách đếm số lượng 
các hãng trong một ngành. 


Ã 


“Trong chương trước, chúng 1a đã thận trọng khi nhấn mạnh rắng một hãng độc 
quyền là một người sản xuất đuy nhất, người có thể hoàn toàn xem nhẹ sự gia nhập mới, 
Bây giờ chúng 4a sẽ hoàn chỉnh cách phân loại ở Bảng 9.] dựa vào sự nghiên cứu về giủ 
nhập mới một cách chj tiết hơn. 


Năm 2004 chuối siêu thị Morrison cuổi cùng đã 
toàn thành việc tiếp quản đổi thủ Safeway. Bằng 
một hành động dứt khoát, Morrison đã phát triển 
mạnh lên từ một siêu thị loại nhỏ với 6% thị phần 
tăng lên thành 17% thị phần của thị trưởng Anh, chỉ 
đứng sau Sainsburys, hãng đứng. đầu ngành kinh 


doanh siêu 


Việc tiếp quản Safeway đã được tranh giành với 
Tesco, Asda và Sainsburys, các đối thủ cạnh tranh. 
lớn của Morrison. Trong giai đoạn đó, Phillip Green. 


Một rào cản gia nhập tự 


chủ của cửa hàng bán lẻ Brilish Home Store (Bhs), 
cũng rất quan tâm đến Safeway. Ssfeway đã là một 
mục tiêu hấp dẫn vì đó là cơ hội cuối cùng cho sự 
gia nhập ngành siêu thị. Khó khăn về đất đai và khó 
khăn trong việc có được giấy phép kinh doanh cho. 
siêu thị mới, :cách gìa nhập mới duy nhất chính là 
tiếp quản. Với Safeway hiện giờ đã về tay Morrison, 
Và ngành hợp nhất thành những hãng lớn, việc tiếp 
quản tiếp theo số cảng khó hơn. các rào cản gia 
nhập là rất vỮng chắc. 


Các rào cản gia nhập tự nhiên 


ị nhiên là rào cản không phổi... khi bàn về các rào cản gia nhập, chúng ta phân biệt giữa những rào củ 
: m ú gia nhập, chúng ta phân biết giữa những rào cản 
H HUẾ PT, nên tà nh dù thế nào cũng tổn tại và những rào cản được tạo ra có chủ dịnh của 
: ¿ TẾ những hãng hiện hành. 


Nhà kinh tế học người Mỹ Joe Bain đã phân chja 3 loại rào cần gia 

nhập: sự khác biệt sản phẩm, lợi thế về chỉ phí tuyệt đối và tính kinh tế 

của quy mô. Sự khác biệt sản phẩm không phải là một rào cản tự nhiên. Lợi thể vẻ chỉ 
phí tuyệt đối. khi các hãng hiện hành có đường chỉ phí thấp hơn chỉ phí của những : người 
ị gia nhập mới, có thể là một rào cản tự nhiên. Nếu đòi hỏi phải có thời gian để có dược 
những kinh nghiệm kinh doanh, các hãng hiện hành sẽ có chỉ phí thấp hơn. ít nhất cũng 
: Jà trong ngắn hạn. Nếu họ sáng suốt, họ sẽ giành được những vị trí kinh doanh có lợi thế 
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Chương 9: Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo 'ˆ 
nhất. Ngược lại, nếu các hãng hiện hành tiến hành dầu tư hoặc nghiên cứu và phát triển 
với mục đích ngăn cản sự gia nhập, đây không còn là một rào cản tự nhiên nữa. 


Hình 9.1 cho thấy vai trò của tính kinh tế của quy mô như một rào cản gia nhập tự 
nhiên. Nếu quy mô hiệu quả tối thiểu là lớn so với đường cẩu của ngành, một người gia 
nhập mới không thể vào ngành mà không làm giảm giá đáng kể, và không thể gia nhập 
để thu lợi nhuận. 


Các rào cản gia nhập tự nhiên này càng lớn, các hãng sẽ càng ít phải chú ý đến sự 
cạnh tranh tiểm tàng từ gia nhập mới. Trò chơi độc quyền tập đoàn khi đó chuyển thành 
cạnh tranh giữa các hãng hiện hành như chúng ta đã bàn ở mục trước. Nơi nào có rào cản 
gia nhập tự nhiên thấp, một trong 2 điều sau có thể xảy ra. Hoặc các hãng hiện hành chấp 
nhận tình huống trong đó cạnh tranh từ những người gia nhập mị ngăn cản các hãng 
hiện hành có được nhiều sức mạnh thị trường - kết quả sẽ gần với kết quả cạnh tranh hoàn 
hảo - hoặc các hãng hiện hành sẽ cố tạo ra một số rào cản gia nhập từ phía hãng. 


Sự ngăn củn gia nhập có tính chiến lược 


hãng hiện hành có thể chọn lựa 


Một ñước đi chiến lược là ` Một chiến lược là một kế hoạch của trò chơi khi việc ra quyết định là 

một biện pháp ảnh hưởng đến phụ thuộc lắn nhau. Từ “chiến lược” được sử dụng hàng ngày nhưng nó H 

lựa chọn của người khác, theo có một ý nghĩa đặc biệt trong kinh tế học. H 

dối 0 LÍ hp VẾ: Trong Hình 9.8 một hãng. hiện hành đang chơi một trò chơi : 
dự kiến của người khác về chống lại một người. gia nhập ềm tần; Người giá nhập mới có thể nháy H 
cách thức mình sẽ ứng xử. vào và ở lại bên ngoài. Nếu người gia nhập mới nhảy vào thị trường, H 


. ' hoặc chấp nhận đối thủ mới và 
Hình 9.8 Sự ngũn củn gia nhập có tính chiến lược đồng ý c| thị phần hoặc 
chống lại. Chống ị 
Người gia nhập mới nhập có ngh 
nhiều lên v: lẽ phải nhiều 


Vào thị trường Không vào thị trường 
Hãng hiện hành 


Chấp nhận 


Lợi nhuận khi không có sự ngần cản 
có tính chiến lược 


1 1|-1 


Lợi nhuận khi có sự ngăn cản 
có tính chiến lược 


Nếu không có sự ngân cản, khi hãng mới gia nhập, hãng cũ hành động tốt hơn nếu chấp nhận. 
sự gia nhặp đó chữ không chống lại. Hãng mới biết điều đô nên gia nhập. Điểm cân bằng ởô 
trên phía tay trái và cả hai hãng đều thu được lợi nhuận bằng 1. Nhưng nếu hãng cũ đã cam kết 
trước một khoản chỉ phí bằng 3 mà chỉ thu lại được nếu chống lại, hãng cũ sẽ chống lại sự gia 
nhập, hãng mới sẽ ở ngoài và điểm cân bằng lâ ô dưới bên tay phải. Hãng cũ làm ăn tốt hơn.. 
thu được lợi nhuận bằng 2. 


hơn đáng kể so với trước đây, vì 
thế giá của ngành sẽ giảm 
xuống. Trong cuộc chiến vẻ giá 
này, mà đôi khi được hãng hiện 
hành gọi là định giá hủy diệt, cả 
2 hãng đếu thua lỗ. Dòng đầu 
tiên của bảng trong Hình 9.8 
cho thấy lợi nhuận của hã 
hiện hành và lợi nhuận của 
người gia nhập mới từ mỗi một 
trong 3 phương án. 


Nếu hãng hiện hành 
không bị đe dọa gia nhập mới, 
hãng thu được lợi nhuận là 5, và 
người gia nhập mới tất nhiên 
không có lợi nhuận gì. Nếu 
hãng chia sẻ thị phần, cả 2 thu 
được lợi nhuận là 1, Trong cuộc 
chiến giá cả, cả 2 bị thua lỗ. 
Vậy trò chơi nén thực hiện như 
thế nào? 


Giả sử người gia nhập mới đã nhảy vào thị trường. So sánh 2 ô phía bên trái của 
dòng trên, hãng hiện hành nên nhượng bộ hơn là chống lại. Người gia nhập mới có thể 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG. 


thấy được điều này. Bất kỳ một đe dọa nào của hãng hiện hành nhằm ngăn cản sự gia 
nhập đều không phải là đe dọa thực sự. Cân bằng của trò chơi là người gia nhập mới sẽ 
vào thị trường và hãng hiện hành cũng không kháng cự lại. Cả 2 cùng thu được lợi nhuận 
là 1, ở ô phía trên bên trái. 


Tuy nhiên, hãng hiện hành có thể có hàng loạt hành động trước khi có sự xuất hiện 
của người gia nhập mới. Nó có thể đã có ý đồ từ trước buộc mình ngăn chân sự gia nhập 
mới và vì thế làm giảm được mối đe dọa gia nhập trong tương lai. Hãng hiện hành sẽ 
sung sướng mê li nếu một người Sao Hoả xuất hiện và đảm bảo là sẽ bắn các giám đốc 
của hãng hiện hành nếu họ để cho sự gia nhập mới dễ đàng. Những người gia nhập mới 
cho rằng sẽ phải lao vào cuộc chiến và dự đoán sẽ mất I, vì thế họ sẽ không gia nhập 
thị trường, khi đó hãng hiện hành sẽ lại có được lợi nhuận thường xuyên là 5. 


Không có người Sao Hỏa, hãng hiện hành vẫn có thể có được kết quả đúng như vậy 
bằng các biện pháp kinh tế. Giả sử hãng hiện hành đầu tư lớn vào năng lực sản xuất dư 
thừa và hiện giờ chưa dùng đến vì đang ở mức sản lượng thấp. Hãng hiện hành có sản 
lượng thấp khí không có sự gia nhập mới hoặc chấp nhận chia sẻ thị trường với người 
gia nhập mới. Giả sử trong tình huống này hãng hiện hành chìu thêm chỉ phí là 3 do 
gánh chịu công suất thừa. Dòng thứ 2 của bảng ở Hình 9.8 cho thấy lợi nhuận của hãng 
hiện hành giảm đi 3 trong cả 2 kết quả này. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh giá cả, 
sản lượng của hãng hiện hành là cao và năng lực sản xuất dư thừa không còn lãng phí 
nữa; vì thế không cần giảm lợi nhuận của hãng ở cột giữa của Hình 9.8, 


Nếu người gia nhập mới nhảy vào thị trường, hãng hiện hành lỗ 2 nếu chấp nhận 
chia sẻ thị trường và chỉ mất ! nếu chống lại. Vì thế sự gia nhập mới sẽ bị chống lại. 
"Thấy trước được điều này, sẽ không có hãng mới tham gia vào thị trường vì họ sẽ bị thua 
lỗ trong cuộc chiến giá cả. Cân bằng của trò chơi lúc này là ô phía dưới 
bên phải của bảng và sẽ không có người gia nhập mới. Sự ngăn cản gia 
nhập có tính chiến lược đã thành công. Nó đem lại lợi ích cho hãng. Cho. 
dù chịu chỉ phí 3 cho năng lực sản xuất dư thừa, hãng vẫn thu được lợi 
nhuận 2, lớn hơn so với lợi nhuận 1 ở ô phía trên bên trái khi không có 
sự ngăn cắn và để người gia nhập mới vào thị trường. 


Liệu rằng sự ngăn cản này có luôn có tác đụng hay không? Câu trả lời là không. 
Giả định trong Hình 9.8, chúng ta thay đổi cột phía bên phải. Ở dòng trên hãng hiện 
hành có lợi nhuận là 3 nếu không có sự gia nhập mới. Nếu không có năng lực sản xuất 
dư thừa, cân bằng là ð phía trên bên trái như trước đây, Nhưng nếu hãng hiện hành chỉ 
3 cho năng lực sản xuất dư thừa, hãng sẽ chỉ còn lợi nhuận bằng 0 ở ô phía dưới bên 
phải khi sự gia nhập mới bị ngăn cản, Sự ngăn cản vẫn thực hiện được, tuy nhiên sẽ tốt 
hơn cho hãng hiện hành nếu hãng không đầu tư vào công suất thừa và chấp nhận sự gia 
nhập mới. 


Mô hình này cho thấy chiến tranh giá cả không nên được thực hiện. Nếu hãng hiện 
hành tham gia vào cuộc chiến, hãng mới sẽ không vào thị trường. Điều này tất nhiên đòi 
hỏi hãng mới phải biết được lợi nhuận của hãng hiện hành trong các khả năng khác nhau 
và vì thế dự đoán được chính xác hành vi của hãng đó. Trong thực tế, những người gia 
nhập mới đôi khi dự đoán sai. Hơn thế nữa, nếu người gia nhập mới có sự ủng hộ tài 
chính tốt hơn hãng hiện hành, cuộc chiến tranh giá cả có thể là một sự đầu tư tốt cho 
hãng mới. Hãng hiện hành sẽ phải là người rời khỏi thị trường trước và sau đó hãng mới 
vào sẽ lại thu được lợi nhuận. 


Công suất dư thừa có phải là mối đe dọa duy nhất của hãng hiện hành hay không? 
Các đe dọa phải là đe dọa không thể huỷ bỏ, nếu không nó sẽ chỉ là một đe dọa suông, 
và chúng phải làm tăng khả năng một hãng hiện hành sẽ chống lại sự gia nhập mới. Bất 
cứ cái gì có đặc điểm của chỉ phí chìm và chỉ phí cố định đều có thể trở thành mối đe 


Chương 9: Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo 


dọa: chỉ phí cố định làm tâng tính kinh tế của quy mô nhờ đó hãng hiện hành có thể duy 
trì sản lượng cao lâu hơn, và chỉ phí chìm không thể thay đổi được. Quảng cáo để đầu 


tư vào uy tín và sự trung thành đối với nhãn hiệu là một ví dụ điển hình. Việc phổ biến h 
sản phẩm cũng vậy. Nếu hãng hiện hành chỉ có một nhãn hiệu duy nhất, người gia nhập H 
mới có thể hy vọng tham gia vào thị trường với một nhãn hiệu khác. Nhưng nếu hãng H 
hiện hành có một dòng nhãn hiệu hoặc mẫu mã hoàn chỉnh, một người gia nhập mới sẽ 


phải cạnh tranh với cả miền sản phẩm này. 


khách cách. tối 
mà hãng k3ệr Liên lượng 


Khi khách hàng có thể nói thoáng qua về chất 
lượng sản phẩm, thậm chí trước khi họ mua sản 
phẩm, có nghĩa là quảng cáo đã có chút tác dụng. 
Chuối đã hỏng đen thì không thể được quảng cáo là 
tươi ngon. Thông tin có sẵn ð hồ và những nỗ lực 
đảnh lừa khách hàng sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, đối 
với hấu hết các hãng hoá, khách hàng không thể 
phát hiện chất lượng trước khi mua sắm và chỉ nhận 
ra chất lượng khi sử dụng hàng hoá. 

Hãng khi đó có những thông tin nội bộ cho các 
khách hàng mua lần đầu. Một chiến dịch quảng cáo 
đáng chú ÿ (tất nhiên là tốn kém) báo hiệu cho các 
khách hàng tiểm tàng rằng hãng tìn vào sản phẩm 
của mình và dự kiến bán được doanh số lớn cho các 
khách hàng thường xuyên đủ để thu hổi chỉ phí cố 
định của quặng cáo ban đầu. Các hãng không trung 
thực sẽ nhanh chóng bị phát hiện và không đầu tư 
nhiều vào quảng cảo nữa. 

Thế còn những hàng hoá như tủ lạnh, thường là 
chỉ mua 1 lần và không được thay thế trong khoảng 


sự có lợi với những quảng cáo trung thực nhưng 
những người sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. 
lại không có động cơ quảng cáo. Họ cũng đã từng 
thuê các nhà quảng cáo làm những quảng cáo phóng. 
đại (rất nhiều năm trước khi họ bị phát hiện). Sự sẵn 
sàng quảng cáo không còn báo hiệu chất lượng của 
'sản phẩm nữa. Vì thế các quảng cáo ít dần. 

Bảng dưới đây cho thấy chỉ tiêu quảng cáo theo 
tỷ lệ doanh thu bán hàng cho 4 loại hàng hoá đã kể 
trên. Lý thuyết khá phù hợp với thực tố, 

Chỉ tiêu quảng cáo theo % doanh thu bán hàng 


Chất lượng Thời gian tới | Ví dụ Quảng cáo. 
được lần mua. theo %. 
khám phả tiếp theo. doanh thu. 
bản hàng 
Trước khi mua |Không 04 


liên quan. 


Nguồn: E. Davis, J. Kay and .J. Star, "Is Advertising 
_ Rallonal?", 8usiness Stratagy Review, Autumn 1991, 
'Oxford University Press. 


chục năm hoặc hơn thì sao? Các khách hàng sẽ thực 


luê 


Trong thực tế chỉ có một vài ngành là giống như 2 thái cực cạnh tranh hoàn hảo và độc 
quyền thuần tuý. Phần lớn các ngành là cạnh tranh không hoàn hảo. Chương này đã giới 
cạnh tranh không hoàn hảo. Lý thuyết trò chơi nói chung và các khái niệm 
tỉn cậy và sự ngăn cản, cho phép các nhà kinh tế phân tích nhiều vấn đế 
thực tế trong các ngành kinh doanh lớn, H 


Chúng ta đã học được những gì? Thứ nhất, cấu trúc thị trường và hành vi của các 
hãng hiện hành được xác định đồng thời. Các nhà kinh tế thường bắt đầu với một cấu 
trúc thị trường, xác định bởi mức độ tính kinh tế của quy mô so với đường cẩu của 
ngành, sau đó suy ra một hãng hiện hành sẽ cư xử như thế nào (độc quyền, độc quyền 
tập đoàn, cạnh tranh hoàn hảo), tiếp đến kiểm tra lại những dự đoán này so với những 
chỉ số thực hiện, chẳng hạn như mức độ giá lớn hơn chỉ phí cận biên. Chúng ta nhận 
thấy rằng hành vỉ chiến lược của các hãng hiện hành có thể ảnh hưởng đến sự gia nhập 
mới, và từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường, ngoại trừ những thị trường mà sự gia 
nhập mới là khá dễ dàng. R 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


“Thứ hai. chúng ta đã biết được tầm quan trọng của cạnh tranh tiềm tàng, có thể đến 
từ các hãng trong nước như một sự gia nhập mới hoặc nhập khẩu từ nước ngoài 
hãng có thể nhìn thấy trong ngành ngày nay cho biết rất ít thông tìn về mức độ 
thị trường thực sự. Nếu sự gia nhập mới dễ đàng, một hãng hiện hành duy nhất h 
độc quyền có thể nhận thấy không có lợi nếu xuất phát từ hành vi cạnh tranh hoàn hảo. 


Cuốt cùng, chúng ta đã thấy được có bao nhiêu hành động kinh doanh trên thế giới 
thực - - chiến tranh giá cả, quảng cáo, LẺ biến nhãn hiệu, công suất dư thừa hoặc No 


ị e Cạnh tranh không hoàn hảo tồn tại khi mỗi hãng tin rằng hãng đối mặt với 
H đường cầu dốc xuống. Các hình thức quan trọng nhất là cạnh tranh độc quyền, 
R độc quyền tập đoàn và độc quyền thuần tuý. 


Vị trí độc quyền thuần tuý có thể có được do luật pháp, khi một ngành được 
quốc hữu hoá hoặc do bằng phát minh Sáng chế. Khi quy mô hiệu quả tối thiểu 
: là rất lớn so với hiệu quả của ngành, rào cần gia nhập tự nhiên có thể đủ lớn để 
` †ạo ta độc quyền tự nhiên trong đó tất cả những đe doạ về sự gia nhập mới là 
: không có. 


Thái cực ngược lại, sự gia nhập và rút lui có thể khá dễ dàng. Thị trường là cạnh 
tranh, và các hãng hiện hành phải bắt chước hành vi cạnh tranh hoàn hảo để 
tránh bị tràn ngập bởi những người gia nhập mới. Với một quy mô trung bình của 
sự gia nhập mới, ngành có thể là ngành độc quyền tập đoản. 


Các hãng cạnh tranh độc quyền đối mặt với sự gia nhập và rút lui tự do nhưng 
riêng từng hãng thì nhỏ và sản xuất những sản phẩm tương tự nhau, dù là không 
đồng nhất. Mỗi hãng có sức mạnh thị trường có hạn đối với nhãn hiệu sản phẩm 
riêng của mình. Trong cân bằng dài hạn, giá ngang bằng chỉ phí trung bình nhưng 
lớn hơn doanh thu cận biên và chỉ phí cận biên ở cân bằng tiếp tuyến. 


Các nhà độc quyền tập đoàn đối mặt với sự giằng co giữa hợp tác để tối đa hoá 
tổng lợi nhuận và cạnh tranh để giành thị phần lớn hơn trong khi lợi nhuận chung 
nhỏ hơn. Hợp tác có thể là chính thức, chẳng hạn như dưới hình thức cartel, hoặc 
không chính thức. Nếu ¡ không có những đe dọa trừng phạt thực sự bởi các thành 
viên khác, mỗi hãng đối mặt với sự cảm dỗ gian lận. 


Lý thuyết trò chơi phân tích các quyết định phụ thuộc lẫn nhau trong đó mỗi 
người chơi lựa chọn một chiến lược. Trong trò chơi tình thế tiến thoái lưỡng nan 
của những người tù, mỗi hãng c có một chiến lược ưu thế. Với cam kết ràng buộc 
lẫn nhau, cả 2 người chơi có thể có lợi hơn nhờ sự đảm bảo không gian lận về giải 
pháp cấu kết. 


e Một hàm phản ứng cho biết phản ứng tốt nhất của một người chơi đối với hãnh. 
động của những người chơi khác. Trong cân bằng Nash các hàm phản ứng cắt 
nhau. Khi đó không người chơi nào muốn thay đổi quyết định của mình. 


œ Trong hành vi Cournot nỗi hãng coi sản lượng của đối thủ như là biết trước. 
Trong hành vi Bertrand mỗi hãng coi giá của đối thủ như đã cho trước. Cân bằng 
Nash-Bertrand đòi hỏi giá bằng chí phí cận biên. Cân bằng Nash-Cournot dẫn 
đến sản lượng thấp hơn, giá cao hơn và lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, các hãn, 
vẫn không tối đa hoá được tổng lợi nhuận do mị hãng bỏ qua thực tế là sự mở 

H rộng sản lượng của mình sẽ gây thiệt hại cho đối thủ. 


e Một hãng với lợi thế của người đi trước hành động như một người dẫn đầu 
Stackelberg. Bằng cách suy ra phản ứng tiếp theo của đối thủ cạnh tranh, hãng 


Chương 9; Cấu trúc thị trưởng và cạnh tranh không hoàn hảo ˆˆ 


sản xuất sản lượng cao hơn, biết rằng đối thủ sau đó sẽ phải giảm sản lượng. Đi 
trước là một ý đồ hữu ích. 


e Các rào cản gia nhập tự nhiên được tạo ra một cách tự nhiên, vã có được nhờ 
tính kinh tế của quy mô hoặc lợi thế chỉ phí tuyệt đối của các hãng hiện hành, Các 
rào cản gia nhập chiến lược được tạo ra bởi ban giám đốc doanh nghiệp và nẩy 
sinh từ những ý đổ thực sự nhằm ngăn chặn sự gia nhập mới. Chỉ trong hoàn cảnh 
nhất định, sự ngăn cản gia nhập có tính chiến lược có lợi cho các hãng hiện hành. 


(a) Giả định ngành là độc quyển với chỉ phí cận biên không đổi MC = 3, ngành 
sẽ chọn mức giả và sản lượng nào? (b) Giả định có 2 hãng, mỗi hãng có MC 
=AC = 3, giá và sản lượng nào sẽ tối đa hoá tổng lợi nhuận chung nếu 2 hãng 
liên kết? (c) Tại sao mỗi hãng có thể sẽ gian lận nếu hãng có thể trảnh được 
sự trả đũa của hãng kia? 


với đường cầu của ngành như trên, 2 hãng A và Z mỗi hãng bắt đầu với 1 nửa 
thị trường khi đặt giá độc quyền. Z quyết định gian lận và tin là A vẫn cung ứng 
ở mức sản lượng cũ. (a) Hãy chỉ ra đường cầu mà Z tin là hãng sẽ gặp phải. 
(b) Khi đó Z sẽ chọn mức giá và sản lượng nào? 


eœ Những người sửa xe đôi khi cho rằng những người thợ máy cũng cẩn có bằng 
cấp nhờ đó việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi những người có trình độ. Một 
số nhà kinh tế lại biện luận rằng các khách hàng có thể luôn hỏi liệu một người 
thợ máy có được đào tạo ở một trưởng có uy tín hay không mà không cần nhìn 
đến bất kỷ bằng cấp nào. (a) Đánh giá những biện luận ủng hộ và chống lại 
việc cấp bằng cho những người thợ sửa ôtô. (b) Những biện luận có giống như 
vậy không nếu là việc cấp bằng cho bác sỹ. 


œ Nghĩ về 5 quảng cáo trên T.V. Chức năng của chủng chủ yếu là cung cấp 
thông tin, hay là dựng nên các rào cản gia nhập đối với ngành? 
1 toa ơinh tốt biết rằng đứa trẻ đôi khi cần bị phạt nhưng cũng biết rằng cũng 


có lúc đứa trẻ cần được tha với một lời nhắc nhở. Bố mẹ đó có ý đổ từ trước là 
đe dọa trừng phạt thực sự không? 


e Những sai lầm thường gặp: Tại sao những tuyên bố này lại sai? (a) Các 
hãng cạnh tranh nên hợp lại với nhau để hạn chế sản lượng vã tăng giá. (b 
Các hãng không nên quảng cáo trừ khi hãng cho rằng quảng cáo đó có thể 
làm tăng doanh sổ bản hàng. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 683. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 


Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
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bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
*Bải tập Kinh tế học” bản kèm theo. 


Chương 


Thị trường lao đông 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
Đường cầu về các đầu vào của một hãng trong ngắn hạn và dài hạn. 


Sản phẩm giá t 
biên của một yết 


n biên, sản phẩm doanh thu cận biên và chỉ phí cận 


Ò. 


Đường cầu về lao động của ngành. 


Các quyết định cung lao động. 


h tế. 


Thu nhập chuyển giao và tô 


Cân bằng và không cân bằng thị trường lao động. 


Tiển lương tối thiểu ảnh hưởng đến việc làm như thế nào? 


9006060 Ôôô 


Đường đồng lượng và sự lựa chọn kỹ thuật sản xuất. 


ngày cuối tuần số tiển nhiều hơn tiền lương của một giáo sư làm việc trong một 

năm. Những sinh viên học vẻ kinh tế có thể có thu nhập nghề nghiệp cao hơn so 
với những sinh viên có mức trí tuệ tương đương nhưng học ngành triết học. Một công. 
nhân không có kỹ năng ở châu Âu có thu nhập lớn hơn một công nhân không có kỹ năng 
ở Ấn Độ. Rất ít các nên kình tế thị trường cung cấp đủ công việc cho tất cả các công dân 
muốn đi làm. Chúng ta có thể giải thích những khía cạnh này trong một thế giới thực 
như thế nào? 


N ếu thắng cuộc trong một cuộc thí golf, người thắng cuộc có thể thu về trong 


Trong mỗi tình huống, câu trả lời phụ thuộc cung và cầu đối với loại lao động đó, 
là đề tài nghiên cứu của 2 chương tiếp theo. Chúng ta bất đầu sự phân tích về các thị 
trường yếu tố sản xuất - lao động, tư bản, đất đai. Chúng ta xem xét điều gì xác dịnh giá 
và lượng cân bằng của những yếu tố này trong các ngành khác nhau và trong toàn bộ 
nền kinh tế. Chúng ta bắt đâu với yếu tố được gọi là lao động. Chương 12 áp dụng đúng 
những nguyên lý này cho các thị trường đầu vào khác. 


Chúng ta đã nghiên cứu thị trường hàng hoá. Cách tiếp cận của chúng ta đối với 
thị trường yếu tố cũng không khác biệt. Cấu trúc của chương này cũng gồm: cầu, cung, 
cân bằng, vấn đẻ mất cân bằng và sự điều chỉnh. 


Bảng 10.1 gồm những số liệu về thu nhập của công nhân ở Anh (nam giới, làm việc 
cả ngày) năm 2003 và so với số liệu đã được điều chỉnh theo lạm phát của năm 1994. 
Năm 2003, các nhân viền trong ngành dịch vụ tài chính có thu nhập 260£ một tuần. lớn 


Chương 10: Thị trưởng lao động 


hơn mức trung bình cả nước và gần 300£ một tuần, lớn hơn thu nhập của nhân viên 
khách sạn và nhà hàng. Thu nhập thực tế của nhân viên ngành khách sạn và nhà hàng 
gần như giữ nguyên trong suốt giai đoạn 1994 - 2003, 


Mặc đù các nguyên lý kinh tế vẻ thị trường yếu tố vẫn tập trung 


22h) 2 nh đu) HH chủ yếu ở cung và cầu, vẫn có những điểm riêng biệt về cầu trong thị 
lượng của hãng, trường yếu tố. Đó không phải là cầu trực tiếp hay cầu cuối cùng, mà nó 


Bảng 10.1 Th 


(Công nhân nam làm việc cả ngày, 


20 


là cầu thứ phát. Các hãng có cầu về yếu tố vì họ muốn làm ra sản phẩm. 
Mỗi hãng đồng thời quyết định cung về sản lượng đầu ra như thế nào và 
cần bao nhiêu đầu vào. 2 vấn để này có quan hệ chặt chẽ. 


Trên khía cạnh cung chúng ta phân biệt 
giữa cung yếu tố cho nền kinh tế và cho từng 
03, đơn vị £) hãng hoặc từng ngành. Một hãng có thể có 
được các yếu tố sản xuất bằng cách giành các 


u nhập thực tế hàng tuổn ở Anh 


T———__—_D_DD—_D_D_D_D-19% 23 ` vếu tố này từ các hãng khác. Tuy nhiên, nến 
Toàn bộ nền kinh tế 444 521 kinh tế như một tổng thể chỉ có khả nâng tầng 
Ngành dịch vụ tài chính 686 788 các đầu vào rất chậm. Việc xây dựng thêm các 
Ngành khách sạn và nhà hàng 300 343 nhà máy hoặc đào tạo thêm các công nhân có 
Năng lượng và nước 541 569 tay nghề đòi hỏi phải mất thời gian, 

Nguồn! ON8, Monlhly.DlgeetLof SIatistieg; Trong ngắn hạn, cung cấp phi công cho 


một nền kinh tế có thể cổ định. Bất kỳ sự tâng, 
nào trong tổng cấu vẻ phi công đều làm tăng tiền lương cân bằng của họ. Trong dài hạn, 
tiền lương của phi công tăng lên là dấu hiệu cho các học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông 
từ bỏ kế hoạch trở thành người lái tàu hoả mà thay vào đó sẽ vào học ở trường đào tạo 
lái mấy bay. Vì thế, chúng ta cần phân biệt cung lao động trong ngắn hạn và đài hạn. 


Kết hợp cầu và cung dẫn tới giá và lượng cân bằng trong thị trường lao động. Thị 
trường lao động trở về trạng thái cân bằng nhanh hay chậm như thế nào? Trong khi một 
vài thị trường sản phẩm trở lại thể cân bằng tương đối nhanh, sự diều chỉnh trên thị 
trường lao động thường chậm chạp hơn. Chúng ta sẽ nghiên cứu những lý do vì sao thị 
trường lao động chậm điều chỉnh. 


Cầu về yếu tố c t hãng trong dài h 


Trong đài hạn tất cả các đầu vào có thể được điều chỉnh. Chương 7 đã nghiên cứu chỉ 
phí dài hạn của hãng. Chương 8 và 9 xem xét các loại dường cầu khác nhau đổi với một 
hãng và đã chỉ ra một hãng sẽ lựa chọn sản lượng tối đa hoá lợi nhuận như thế nào. Mặc 
dù là một phần của quyết định đó, nhưng chúng ta không tập trung vào cung sản phẩm 
của hãng mà tập trung vào cầu về đầu vào tương ứng. 


Hãng hướng tới cách ít tốn kém nhất để tạo ra mỗi mức sản lượng có thể và sau đó 
lựa chọn sản lượng tối đa hoá lợi nhuận. Khi đang sản xuất bất kỳ một mức sản lượng 
nào đó với kỹ thuật sẵn có rẻ tiền nhất, một sự tăng lên trong giá lao động so với giá tư 
sẽ khiến hãng chuyển sang một kỹ thuật sản xuất tăng cường tư bản hơn. Ngược lại, 
nếu tư bản trở nên tương đối đắt hơn, kỹ thuật có chi phí thấp nhất để sản xuất một mức 
sản lượng nhất định bây giờ sẽ là kỹ thuật sử dụng nhiều lao động. 


Nguyên lý này giúp lý giải sự khác biệt giữa các nước về tỷ lệ lao động - tư bản 
trong cùng một ngành. Những người nông dân ở châu Âu đối mật với tiền công lao 
động cao so với tiển thuê máy gặt đập. Nông trại được cơ khí hoá nhằm tiết kiệm chỉ 
phí thuê thợ. Những người nông dân Ấn Độ, đối mặt với lao động dư thừa và rẻ mạt 
nhưng vốn thì khan hiếm, sử dụng kỹ thuật dùng nhiều lao động. Những người lao đông 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


bằng liểm và xẻng thực hiện những công việc mà ở Anh được thực hiện bởi máy gặt 
đập và xe ủi. 


Tiền công lao động cao hơn khiến hãng lấy tư bản thay cho lao động trong việc 
sản xuất một mức sản lượng xác định. Tuy nhiên. nó cũng làm tảng tổng chỉ phí của 
iệc sản xuất bất kỳ mức sản lượng nào. Các hãng vẫn sử đụng một lượng lao động 
với số lao động này bây giờ hãng phải chỉ trả nhiều hơn trước đây. Với chỉ phí cận biên 
cao hơn, nhưng đường cầu và doanh thu cận biên không đổi, hãng sẽ lựa chọn sản xuất 
ít hơn. 


Vì thế một sự tăng lên trong giá của một yếu tố không chỉ đơn thuần làm thay đổi 
cường độ sử dụng yếu tố cho một mức sản lượng đầu ra nhất định, mà còn làm thay đổi 
mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận. Nghiên cứu về quyết định của người Ỏ 
Chương 5, chúng ta thấy rằng một sự thay đổi giá của hàng hoá gây ra cả hiệu ứng thay 
thế và hiệu ứng thu nhập. Hiệu ứng thay thế tương ứng với sự thay đổi giá tương đối của 
các hàng hoá và hiệu ứng thu nhập tương ứng với thay đổi trong thu nhập thực tế đo ảnh 
hưởng của sự thay đổi giá. Cầu đối với các yếu tố sản xuất cũng phản ánh đúng như vậy. 


Có một hiệu ứng thay thế thuần tuý ở một mức sản lượng cho trước. Giá lao động 
cao hơn so với giá tư bản dẫn tới hãng lấy tư bản thay cho lao động. Nhưng còn có một 
hiệu ứng sản lượng, tương tự như hiệu ứng thu nhập trong lý thuyết cầu của người tiêu 
dùng. Da làm tăng chỉ phí cận biên của sản xuất sản phẩm. giá lao động tăng dẫn tới sản 
lượng thấp hơn. 


Trong dài hạn, tiền lương tăng lên sẽ làm giảm lượng cầu lao động. Hiệu ứng thay 


thế dẫn tới cầu lao động ít đi ở mỗi mức sản lượng và hiệu ứng sản lượng làm 
đối với tất cà các đầu vào. 


Tiền lương tăng lên cũng làm giảm cầu về tư bản và các đầu vào khác trong dài 
hạn. Ở bất kỳ mức sản lượng nào, hãng cũng lấy tư bản thay cho lao động. Tuy nhiền, 
với sản lượng thấp hơn, hãng cần ít tư bản hơn. Tổng các hiệu ứng có thể cho các kết 


quả khác nhau. Việc lấy tư bản thay cho lao 
động càng đễ, thì hiệu ứng thay thế cùng 
lớn. Hãng sẽ dùng rất nhiều tư bản thay cho. 
lao động. Lượng cầu vẻ tư bản tăng lên. 


Cầu vẻ các yếu tố sán xuất là cảu thứ 
phát. Nó phụ thuộc vào cầu vẻ sản phẩm 
của hãng, Đường cầu sản phẩm tác động 
đến hiệu ứng sản lượng đối với 
vào khi giá một đầu vào thay đối 


Trong Hình 10.1, ở mức lương bạn 
đầu, đường chi phí cận biên dài hạn của 
sản phẩm là LMC¿. Một sự tăng lén của 
tiền lương làm đường này dịch lên trên tới 
đường LMC,. Điểm tối đa hoá lợi nhuận 
ban đầu là A. Nếu hãng đối mặt với đường 

Sản lượng cầu nằm ngang DD, sản lượng đầu ra 
Sự tăng lương sẽ có hiệu ứng thay thế, đưa các hăng đến chỗ dùng những kỹ — giảm từ Qạ tới Q¡. Với đường cẩu ít co 
Hi ăn ngà me nạn van xen rat ragesk giãn hơn DỀD”, hùng vẫn bất đầu t A khi 
ShêmQL-liaLMG: sẽ đưa hãng chuyển từAsangB va sản lượngsẽgảm  LMCu bằng MR - đường doanh thu cận 
từQ, xuống Q,. Điều này đó xu hưởng làm giàm nhu cầu đổi vớ tãi cả các yêu tổ biên tương ứng với cầu D'D'. Chi phí 
đa HH na an ng vết —- biên dịch tới LMC, sẽ làm sản lượng giảm 
chị phi biên va đoanh thu biên lại bằng nhau, Ảnh hưởng đối với sản lượng lam — Ít hơn. Sản lượng mới là Q; và hãng ở 
giảm sản lượng chỉ từ Q, đến Q,, điểm C, 


Sản phẩm cận biên của lao 


Chương 10: Thị trường lao động 


Đường cầu đối với sản phẩm của hãng càng co giãn thì một mức tăng nhất định 
của giá đấu vào và một sự dịch chuyển nhất định của đường LMC làm cho sản lượng 
giảm càng nhiều. Hiệu ứng sản lượng càng lớn, lượng cầu đối với tất cả các đầu vào càng 
giảm mạnh. 


Phụ lực (xem trang 191) cho thấy rằng chúng ta cũng có thể phân tích cầu yếu tố 
bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích giống như đường bàng quan và đường ngân sách 
đã được sử dụng khi nghiên cứu cẩu của người tiêu dùng đối với hàng hoá ở Chương 5. 


Cầu về lao động c 


Trong ngắn hạn hãng có một số yếu tố sản xuất cố định. Chúng ta sẽ xem xét đường cấu 
về lao động của hãng trong ngắn hạn khi tư bản là cố định. 


Bảng 10.2 cho biết đầu vào lao động biến đổi và sản lượng tương 


ứng của hãng, với tư bản cố định. Cột 3 chỉ ra sản phẩm cận biên của 

\/PSÂT sổ Ea 0Ì) lao động (MPL,). Sản phẩm cận biên này tăng khi bổ sung thêm những 
lao động, với số lượng đầu công nhân đầu tiên. Sẽ là nặng nể đối với người công nhân thứ nhất và 
vào khác không thay đổi... thứ hai khi thực hiện tất cả các công việc. Một khi có thêm người thứ 


Sản phẩm giá trị cận biên 
của lao động là doanh thu 


ba, năng suất cận biên giảm dần của lao động đã bắt đầu. Với các máy 
móc hiện có được sử dụng triệt để, những người công nhân mới sẽ tạo 
ra số sản phẩm ít dần. 


Như trong bàn luận của chúng ta về sản lượng, chúng ta sử dụng nguyên lý cận 
biên. Chỉ phí của một người công nhân mới có vượt quá lợi ích anh ta đem lại hay 
không? Bảng 10.2 cho biết một hãng cạnh tranh đang thuê công nhân ở mức lương 300£ 
và bán sản phẩm ở mức giá 500£. Cột (4) chỉ ra doanh thu tăng thêm khi thuê thêm một 
người công nhân. 


Vì hãng là cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm giá trị cận biên của một 
lao động bổ sung là sản phẩm hiện vật cận biên nhân với giá bán 


tăng thêm từ việc bán thêm số (không đổi) của hàng hoá làm thêm. Từ doanh thu bổ sung từ lao động 
sản phẩm được tạo ra bởi lao bổ sung, hãng trừ đi chỉ phí tiến lương bổ sung. Cột cuối cùng của Bảng 


Bảng 10.2 Cung sản phẩm 


lU) 


Số lao động Sản lượng Mộ: 


động bổ sung. 10.2 cho thấy lợi nhuận tăng thêm từ một lao động bổ sung. 


Hãng thuê thêm lao động nếu sản 
phẩm giá trị cận biên của lao động bổ 
sung lớn hơn chỉ phí tiền lương. Hãng 
có lợi nếu thuê 7 lao động. Lao động 
thứ 7 có sản phẩm giá trị cận biên là 
350£, lớn hơn chỉ phí cho lao động bổ 


(2) 


1 08 sung lúc đó là 300£, Sản phẩm giá trị 
2 1,0 cận biên của lao động thứ 8 chỉ là 250£, 
3 13 thấp hơn chi phí lao động bổ sung ở 
4 12 mức 300£. Hãng thuê 7 lao động. 
———2-————== Theo cách đó, hãng chọn cá đấu 
= 07 vào lao động và số lượng sản phẩm đầu 
5 : 05 ra: đồng in đậm chỉ ra rằng 7 lao động 


tạo ra 7 đơn vị sản phẩm. Hãng có cùng 
câu trả lời, được gọi là tối đa hoá lợi 
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Hình 10.2 Lực chọn thuê lao động của hã 


Tiển công, sản phẩm giá trị biên 


của lao động 


nhuận, cho dù hãng so sánh doanh thu cận 
biên từ đơn vị sản phẩm bổ sung với chị phí 
cận biên để tạo ra đơn vị sản phẩm đó, hay 
So sánh doanh thu cận biên từ thuê thêm một 
đơn vị của yếu tố đầu vào biến đổi với chỉ 
phí cận biên của việc thuê yếu tố đó. 


Luật thuê lao động của hãng là: thuê 
thêm (giảm) lao động nếu sản phẩm giá trị 
cận biên của lao động lớn hơn (nhỏ hơn) tiền 
lương của lao động bổ sung. Nếu lao động 
có thể được điều chỉnh dần dần, chẳng hạn 
như nếu đầu vào lao động được đo lường 
bảng số giờ nhân với số lao động, cầu lao 


động của hãng phải thoả mãn điều kiên; 


Số lượng lao động Tiền lương = Sản phẩm giá trị cận biên 
Hãng bản sản phẩm với một giá nhất định và thuế lao động với mức tiền công của lao động MVPL (1) 
nhất định lả W,, Quy luật năng suất biên giảm dấn làm đường MVPL đốc ' “ki 
xuống. Phía trái L*, việc thuê lao động thêm sẻ làm tâng doanh (hu hơn là tâng. Hình 10.2 mỉnh hoạ nguyên lý này. 


chỉ phi cho lao động. Phía phải L°, việc thuê lao động thêm sẽ lâm tầng chỉ phi 
hơn là tăng đoanh thu. L* là mức thuẻ lao động tối đa hóa được lợi nhuận, nơi 


tiền công bằng MVPL 


Nếu chúng ta giả định năng suất cận biên 
giảm dần ở tất cả các mức độ thuế lao động, 
sản phẩm giá trị cận biến của lao động 
(MVPL) giảm dần. Một hãng cạnh tranh có 


thể thuẻ lao động ở mức lương không đổi Wạ. Đó là hãng chấp nhận giá trên thị trường 
lao động. Dưới mức L* lợi nhuận được tàng lên bằng cách thuê thêm lao động. do. 
MVPL lớn hơn tiền lương hay chỉ phí cận biên của việc thuê lao động bổ sung. Khi lao 
động lớn hơn L* sẽ có lợi hơn nếu hãng thuê ít lao động đi, vì tiền lương lớn hơn MVPL. 
Vì thế L* là lượng lao động tối đa hoá lợi nhuận. 


Một hãng với sức mạnh độc 


quyền mua đối mặt với 


cung yếu tố dốc lên và phải 
đựa ra giá yếu tố cao hơn để 
thu hút thêm các yếu tố. Chỉ 
phí cận biên của đầu vào lớn. 
hơn giá yếu tố. Khi thuê thêm 


'yếu tố. hãng tăng giả được trả 


__ cho tất cả các đầu vào đã 
: được sử dụng. 


Sản phẩm doanh thu cận 
biên của lao động là sự thay . 
đổi tổng doanh thu khi hãng. 
bản số hàng hoá gia tăng do ˆ 
một đơn vị lao động bổ sung 
Đự tạo ra. 


Sức mạnh độc quyền bán và sức mạnh độc quyền 
mua 


Lý thuyết này sẽ thay đối nếu hãng có sức mạnh độc quyền bán trên thị 
trường sản phẩm (đường cầu về sản phẩm của hãng đốc xuống) hoặc có 
sức mạnh độc quyền mua trên thị trường đầu vào (đường cung về đầu 
vào của hãng đốc lên: hãng phải đưa ra giá yếu tố cao hơn để thu hút số 
lượng đầu vào lớn hơn). 


Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo, MVPL là doanh thư cận biên 
từ một lao động bổ sung của hãng. Chúng ta sử dụng thuật ngữ sản 
phẩm giá trị cận biên của lao động (MVPL) cho các hãng cạnh tranh, 
những hãng chấp nhận giá trên thị trường đấu ra. MVPL chỉ đơn giản là 
sản phẩm hiện vật cận biên của lao động nhân với giá sản phẩm. Chúng 
ta sử dụng thuật ngữ sản phẩm doanh thu cận biên của lao động (MRPL) 
cho các hãng có đường cầu đốc xuống đối với sản phẩm của họ. 


Để tìm ra MRPL, chúng ta sử dụng sản phẩm hiện vật cận biên của 
lao động MPL để tìm ra số lượng đầu ra tảng thêm khi thuê thêm một 


lao động, sau đồ tính toán sự thay đổi trong tổng doanh thu khi hãng bán những hàng 
hoá tăng thêm này. 


Hình 10.3 cho thấy MVPL và MRPL của 2 hãng có cùng công nghệ. Cả 2 đường. 
đều dốc xuống do năng suất cận biên giảm dần - một đặc tính kỹ thuật của sản xuất - 
nhưng đường MRPL dốc hơn do hãng đối mặt với đường cầu sản phẩm dốc xuống và 


Tiến công, sẳn phẩm biên 
và chi phí biên cho lao động 


-L 
1v tạ Ey tự 
Số lượng lao động 


Một hãng cạnh tranh hoàn hảo đật MVPL bằng W, và thuê L, lao động. Gặp. 
đường cầu dốc xuống trên thị trường sản phẩm của nó, hãng nhận ra rằng. 
anh thụ biên tử sản phẩm lâm thêm sẽ Ít hơn MVPL. Hãng đật MVPL bằng W, 
và sử đụng L, lao động. Một hãng độc quyền mua nhận ra rằng thuế lao động 
thêm sô lâm tâng mức tiến công của những người lao động đang làm sao cho 
MCL thể hiện chỉ phí biên của người lao động được thuê thèm. Đứng trước một 
giả hàng hóa nhất định. hãng độc quyền mua đật MCL bằng MVPL để thuê L„ 
lao động, nhưng gập đường cầu dốc xuống trön thị trưỡng sản phẩm, hãng độc 
quyền mua sẽ đặt MCL bằng MRPL để thuờ L, lao động. Do vậy. độc quyền 
mua và độc quyền bản có xu hướng làm giảm nhu cầu vế lao động của hãng. 


nhận thấy rằng sản lượng đầu ra tăng thêm 
sẽ làm giảm giá và vì thế giảm doanh thu 
thu được từ những đơn vị sản phẩm trước. 


Tương tự như vậy, mặc dù W; là chí 
phí cận biên của lao động đổi với một 
hãng cạnh tranh, hãng chấp nhận giá trên 
thị trường đầu vào, một hãng độc quyền 
mua nhận thấy rằng thuê thêm lao động sẽ 
đẩy tiền lương lên. Nếu tất cả lao động 
được trả lương như nhau, chỉ phí cận biên 
của lao động bổ sung không chỉ là tiền 
lương trả cho lao động đó mà còn là sự 
tăng lên trong tiền lương phải trả cho 
những lao động được thuẻ trước đó. Chỉ 
phí cận biên của lao động trong độc quyển 
mua lớn hơn tiền lương, và tăng lên cùng 
với mức thuẻ lao động. Nó được minh họa 
bằng đường MCL trong Hình 10.3. 

Bất kỳ hãng nào cũng tối đa hoá lợi 
nhuận khi doanh thu cận biên và chỉ phí 
cận biên của một lao động tâng thêm 
bằng nhau. Nếu không, hãng có mức thuê 
lao động không hợp lý. Một hãng chấp 
nhận giá trên cả thị trường đầu vào và đầu 
ra thuê L, lao động ở mức W¿ = MVPL 
trong Hình 10.3. Một hãng chấp nhân giá 


trên thị trường lao động nhưng không chấp nhận giá trên thị trường sản phẩm thuê Ly 
lao động ở mức MRPL = Wụ. Một hãng chấp nhận giá trên thị trường đầu ra nhưng 
không chấp nhận giá trên thị trường lao đông sẽ thuê L; lao động ở mức MVPL = 
MCL. Một hãng vừa là độc quyển bán vừa là độc quyền mưa sẽ thuê L¡ lao động ở 


mức MCL = MRPL. 


“Trong tất cả các trường hợp này hãng thuê lao động tới mức chỉ phí cận biên của 
lao động ngang bằng sản phẩm doanh thu cận biên của lao động. 


MCL = MRPL 


(2) 


Hộp 101 ' Độc quyền mua có phổ biến không 


Các nhà kinh tế thường giả định rằng các hãng nhỏ 
có thể đổi mặt với đường cung lao động gắn như 
nằm ngang - họ có thể thu hút lao động bố sung mà 
không cần tầng lương đáng kể. Nếu như vậy, độc 
quyển mua là một trưởng hợp đặc biệt hơn đối với 
người viết sách này. 

Tuy nhiên, trong thập kỷ cuối này quan điểm 
này ngày càng bị nghỉ ngờ. Thậm chí các hãng nhỏ 
không đồi hỏi thêm nhiều lao động cũng gặp phải 
khó khăn trong việc thu hút thêm lao động họ cẩn 
nếu không tăng lương. 

Ví dụ, giảo sư Alan Manning và Steve Machin 
đã nghiên cứu các viện điều dưỡng ở miền Nam 


nước Anh. Các thị trẩn như Bournemouth và 
Eastboume nổi tiếng là những nơi tập trung người 
giả ở tuổi nghỉ hưu. Manning và Machin đã thu thập 
các dữ liệu vồ tiển lương được trả cho mỗi nhân viên 
chăm sóc trong các viện dưỡng lão và nhận thấy 
mội thực tế đáng ngạc nhiên. Có một sự chênh lệch 
tiền lương rất lớn giữa các viện điểu dưỡng, thậm chí 
sau khi kiểm soát sự khác biệt giữa các nhân viên 
của họ. Điều này rất khó để hoà hợp với một thị 
trường lao động trong đó mỗi hãng đều chấp nhận 
giả về lao động. Độc quyến mua có thể phổ biến 
hơn so véi bạn từng nghĩ. 


lạc 
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Đối với một người chấp nhận giá trên thị trường lao động, MCL = W. Với một 
người chấp nhận giá trên thị trường đầu ra, MRPL chính là sản phẩm giá trị cận biên của 
lao động MVPL. Với một hãng cạnh tranh hoàn hảo, phương trình (2) biến đổi thành 
phương trình (1). Đối với phần còn lại của chương này chúng ta giả định rằng cả thị 
trường sản phẩm và thị trường lao động là cạnh tranh. Sự phân tích được thay đổi dễ 
đàng nếu hãng có sức mạnh độc quyền bán trên thị trường sản phẩm hoặc sức mạnh độc 
quyển mua trên thị trường lao động. 


Sự thay đổi trong cầu lao động của hãng 


Xem xét sự tăng lên của tiền lương Wg đối với một hãng cạnh tranh. Sử dụng Hình 10.2 
hoặc 10.3, hãng thuê ít lao động hơn trước đây. Chi phí cận biên của lao động tăng lên. 
Năng suất lao động giảm dần làm cho đường MVPL dốc xuống. Vì thế, hãng cần ít lao 
động hơn để sản phẩm giá trị cận biên của lao động bằng với chỉ phí cận biên đã tăng lên. 


Giả định hãng cạnh tranh đổi mật với mức giá sản phẩm cao hơn. MPL không thay 
đổi về mặt hiện vật, nhưng số lượng sản phẩm này thu về được nhiều tiền hơn. Đường 
MVPL dịch chuyển lên trên ở tất cả các mức lao động. Vì vậy, ở Hình 10.2 hoặc 10.3 
đường nằm ngang ở mức tiền lương W¿ cắt đường MVPL mới ở mức thuê lao động lớn 
hơn. Với chỉ phí cận biên của lao động không đổi và doanh thu cận biên từ lao động tăng 
lên, sản lượng đầu ra và số lao động được thuê tăng lên tới khi năng suất cận biên giảm 
dần làm cho MVPL giảm xuống bằng tiền lương Wụ. 


Cuối cùng, giả định hãng bắt đầu sản xuất với vốn tư bản lớn hơn. Mỗi lao động 
sẽ làm việc với máy móc nhiều hơn và làm ra nhiều sản phẩm hơn. Mặc dù tiền lương 
và giá không thay đổi, MPL về mặt hiện vật tăng lên ở mỗi mức lao động. Đường MVPL. 
dịch chuyển lên trên, do MVPL bằng MPL nhân với giá sản phẩm. Giống như khi giá 
sản phẩm tăng lên, sự dịch chuyển lên trên của đường MVPL dẫn đến hãng thuê thêm 
lao động và tăng sản lượng, 


Đối với một hãng cạnh tranh, có một cách kết hợp 2 kết quả đấu tiên này rất rõ 
ràng. MVPL bảng giá sản phẩm P nhân với MPL, điều kiện tối đa hoá lợi nhuận của 
hãng là tiền lương W = P x MPL. Chia cả 2 vế của phương trình này cho P ta có: 


W/P= MPL (3) 


Hộp 10-2 Cung ngắn hạn về các nhà kinh tế loạ 


Tháng 6 năm 1999, Ngân hàng Anh thông báo rằng London. Giảo sư Andrew Oswald của trường đại 
hãng có những khó khăn trong việc tuyển dụng _ học Warwlck đã ước lượng rằng số sinh viên kinh tế 
nhân viên có bằng cấp sau đại học về kinh tế. Các... chưa tốt. nghiệp có thu nhập. khoảng 35 _000‡ một 
sinh viên Anh chỉ chiếm khoảng 10% số sinh viên. đâm, trong độ luổi 20, và tăng tới hơn 100 000£ một 
làm h lhiền cứu sinh về kinh tế trong các trường đại xế Thủ tới lúc nghỉ hưu. Ngân hàng Anh không thể. 
.học dẫn đầu Liên hiệp Anh. Tại sao số T ứng được mức lương này. Và các trường đại học 
Vậy? Một phần là do một bằng đại học: cản bốn bế dự ty đực 
-giỗi bây giờ rất có giá ở khu trung tâm. 


Một hãng cạnh tranh tối đa hoá lợi nhuận cần lao động tới mức mà tại đó sản phẩm 
hiện vật cận biên của lao động bằng tiền lương thực tế của hăng đó, xác định bằng tiền 
lương danh nghĩa chia cho giá sản phẩm. 


Vị trí của đường MPL phụ thuộc vào công nghệ và vốn tư bản hiện có. Vì những 
yếu tố này là cố định trong ngắn hạn, chúng ta chỉ có thể thay đổi MPL bằng cách vận 
động đọc theo đường MPL. Hiệu suất giảm dần ngụ ý rằng với số lao động lớn hơn, sản 
phẩm hiện vật cận biên của lao động cuối cùng sẽ thấp hơn. Từ mức độ cụ thể của sản 
phẩm hiện vật cận biên của lao động, chúng ta có thể xác định có bao nhiêu lao động 
được thuê, 
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Phương trình (3) cho biết nếu tiền lương danh nghĩa và giá sản phẩm đều tăng gấp 
đôi, tiền lương thực tế và việc thuê lao động không bị ảnh hưởng. Nhưng thay đổi trong 
tiên lương danh nghĩa và giá sản phẩm không cùng tỷ lệ sẽ làm thay đổi lượng lao động 
được thuê đo ảnh hưởng đến lương thực tế. Tiền lương thực tế thấp ham buộc hãng dịch 
chuyển theo đường MPL của hãng, dẫn đến lượng lao động được thuê tăng lên cho đến 
khi sản phẩm hiện vật cận biên của lao động bằng tiền lương thực tế. 


Sau khi đã nghiên cứu cầu lao động của hãng trong ngắn hạn, chúng ta quay trở lại 
với cầu của ngành. Mặc dù, mỗi hãng cạnh tranh coi mình như người chấp nhận giá trên 
thị trường đầu vào và đầu ra, một sự mở rộng của toàn ngành sẽ làm thay đổi giá sản 
phẩm và tiền lương. Khi chuyển từ đường câu của hãng sang đường cầu của ngành vẻ 
lao động, chúng ta sẽ xem xét những ảnh hưởng này. 


Đường cöu lao động của ngành 


Với mức giá Pạ và tiền lương Wg đã cho, mỗi hãng trong ngành cạnh tranh chọn số lao 
động để cân bằng tiền lương với MVPL. Hình 10.4 cộng theo chiều ngang đường sản 
phẩm giá trị cận biên của lao động của các hãng để có được đường MVPLạ cho ngành. 
Tại mức lương Wụ và giá Pạ, ngành ở điểm Eạ, Đây là một điểm trên đường cầu lao động 
của ngành. 


Tuy nhiên, MVPLạ không phải là đường cầu lao động của ngành. Nó được xác định 
tương ứng với một mức giá nhất định Pạ. Giả sử tiền lương giảm xuống từ W¿ xuống W¡. 
Tại mức giá sản phẩm Pạ mỗi hãng muốn dịch chuyển theo đường MVPL của mình và 
ngành tăng sản lượng và tăng lao động được thuê tới điểm E; như trong Hình 10.4. Trên 
phương diện cung và cầu sản phẩm, sự cất giảm tiền lương làm dịch chuyển đường cung 
của ngành sang phải. 


"NGHỊ ` Tại mức giá cho trước Pạ bây giờ sẽ có sự 
dư thừa hàng hoá. Điều này đầy giá sản phẩm 
xuống tới giá Pạ. Giá giảm dịch chuyển 
đường MVPL của môi hãng sang bên trái. 
Đường MVPL, là đường sán phẩm giá trị cận 
biên mới của ngành ờ mức giá mới Pị. Ngành 
lựa chọn điểm E`, ở mức tiền lương mới W¡. 


° 

5 Wwj|-- Nối các điểm như Eạ và E; chúng ta có 

s ' đường cầu vẻ lao động của ngành D,D, trong 

°= Hình 10.4. Mỗi hãng xây dựng đường MVPL 
W của mình như thể hãng là người chấp nhận giá 


nhưng đường cầu của ngành có độ dốc lớn hơn, 
do mức lương thấp hơn làm dịch chuyển đường 
cung sản phẩm của ngành sang phải và giảm giá 
cân bằng. 


Lao động 
MVPL, là tổng theo trục hoành của các đường MVPL của mỗi hãng ở mức “ _ R LÔ 3 
giá P,. Mỗi hãng và ngành nói chung đặt MVPL bằng W,, Bởi vậy, E, là nghệ sản xuất. MPL càng giảm nhanh khi tăng 
điểm nằm trên đường cầu về lao động của ngành. Mức lương W, thấp hơn lao động, thì đường MVPL của hãng và của 
làm cho mỗi hãng và ngành xét về tổng thể phải dịch xuống theo đường NK- 5 2 0 D0} soi + đc Thy 
MVP còa họ tới đẩm E,, Tuy nhiên, việc thuê thêm lao động và sản lượng —_ ngành càng đốc hơn. Độ đốc của đường cầu của 


sản xuất thêm của toàn nganh (tức việc địch chuyển sang phải của đường ngành về lao động cũng phụ thuộc vào độ co 


Độ dốc của đường MVPL phản ánh công 


cung ứng hàng hoá) dẫn đến chỗ cung ứng hàng hỏa dôi ra ò giả ban đầu 3 
P,. Để tiêu thụ sản phẩm, giả phải hạ và điều này dịch chuyển đường giãn của đường cầu của thị trường đối với sản 


MVPL của từng hãng sang bèn trải. Đường mới oủa ngành là MVPL, và phẩm của ngành, Cầu vẻ sản phẩm càng không, 


điểm lựa chọn là E,' Nổi tất cả các điểm như E, và E', chúng ta có đường. Hà ô v. Ằ SẺ l5 
cầu của ngành DĐ, co giãn, thì một sự giảm lương - bằng cách tăng 
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cung sản phẩm - sẽ càng đẩy giá sản phẩm xuống và dịch chuyển MVPL sang trái, và 
đường cầu của ngành về lao động D;D; càng đốc hơn. 


Cầu về yếu tố sản xuất là cầu thứ phát. Các hãng cẩn các yếu tố chỉ vì họ nhận thấy 
có cầu đối với sản phẩm đầu ra mà hãng sẽ có lợi nếu cung ứng. Độ co giãn c 
yếu tố đầu vào phản ánh độ co giãn của cầu sản phẩm. 


Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cung lao động của cá nhân, của ngành và của toàn bộ nến 
kinh tế. Sau đó, chúng ta sẽ kết hợp cầu lao động và cung lao động để xác định điểm 
cân bằng của tiền lương và lao động được thuê. 


về 


Cung lao động cá nhân: giờ lao động 


Chúng ta phân tích cung lao động theo 2 bước: những người trong lực lượng lao động sẽ 
làm việc bao nhiêu giờ và liệu tất cả mọi người có tham gia lực lượng lao động hay không 


Khi ở trong lực lượng lao động, một người muốn làm việc bao 


bẺc lg lào tê HỦ Êm nhiêu giờ? Điều này phụ thuộc vào tiền lương thực tế, được xác định 
(đang Wm kiểm Việc tạp bằng W/P, tiền lương danh nghĩa chia cho giá của hàng hoá, nó cho biết 


số lượng hàng hoá mà kết quả của lao động sẽ mua được. Tiền lương 
thực tế ảnh hưởng đến quyết định cung lao động. 


Hình 10.5 chỉ ra 2 đường cung lao động có 
thể có, thể hiện tương quan giữa giờ làm việc được 
cung ứng với tiền lương thực tế. Đường SS, dốc 
lên. Tiền lương thực tế cao hơn khiến mọi người 
muốn làm việc nhiều hơn. Đường cung lao động 
SS; vòng về phía sau. Tới điểm A, một mức lương 
thực tế đang là cao nếu tăng lên sẽ khiến mọi người 
muốn làm việc ít giờ hơn. 


A Sự thay thể cho làm việc thêm giờ là ở nhà 
hoặc giải trí. Mỗi chúng ta có 24 giờ 1 ngày để 
phân chia giữa lao động và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 
nhiều thì dễ chịu nhưng nhờ làm việc nhiều giờ 

H hơn chúng ta có thể có thu nhập thực tế lớn hơn để 

mua hàng hoá. Một cá nhân đánh đổi nghỉ ngơi với 

các hàng hoá tiêu dùng như thể nào trong quyết 
định làm việc bao nhiều giờ? 


Hình 10.5 ' Cùng ldo 


g có nhân 


8S, SS, 


Lương thực tế 


Đây là một ứng dụng của mô hình lựa chọn 


Giờ làm việc được cung ứng 
tiêu dùng đã để cập trong Chương 5 lựa chọn 


Đường cung lao đồng 5S, dốc lén và giờ lao động được cung ứng 
nhiều hơn khi mức tiền công thực tế tăng. Nhưng đường cung ứng 
sức lao động có thể cong về phía sau. Dọc theo SS, mức tiến công. 
thực tố cao hơn làm giảm cung ứng lao động một Khi chúng ta đạt 
tời điểm A. 


bây giờ là giữa một bẻn là tổng các hàng hoá mua 
được từ thu nhập đi làm và một Lbên là sự nghỉ ngơi. 
Một cá nhân sẽ muốn làm việc cho tới khi lợi ích 
cận biên thu được từ các hàng hoá mà một giờ lao 
động bổ sung mang lại ngang bằng với lợi ích cận 
biên từ giờ nghỉ ngơi cuối cùng. 


Tiền lương cao hơn làm tăng số lượng hàng hoá mà I giờ lao động bổ sung đem 


lại. Điều đó khiến lao động trở nên hấp dẫn hơn trước đây và có xu hướng tăng giờ lao 
động. Nhưng có một hiệu ứng thứ 2. Giả sử bạn làm việc nhằm có được một gói hàng 
hoá mục tiêu. Bạn làm việc để có đủ tiền chỉ trả việc än uống, tiền thuê nhà, chỉ phí xe 
cộ và chỉ phí cho kỳ nghỉ. Với mức lương thực tế cao hơn bạn cần làm việc ít giờ hơn 
để có được đúng gói hàng hoá mục tiêu đó. 
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Hai hiệu ứng này chính là hiệu ứng thay thể và hiệu ứng thu nhập đã được giới 
thiệu trong mô hình lựa chọn tiêu dùng ở Chương 5. Một sự tăng lên của tiền lương thực 
tế làm tảng lợi ích tương đối của làm việc. Nó dẫn tới hiệu ứng thay thế hoặc hiệu ứng 
giá tương đối khiến mọi người muốn làm việc nhiều hơn. Nhưng một mức lương thực tế 
cao hơn dẫn tới làm tăng thu nhập thực tế của người lao động. Điều này có hiệu ứng thu 
nhập thuần tuý. Do nghỉ ngơi có thể là một hàng hoá xa xỉ, lượng nghỉ ngơi được cầu 
tâng lên mạnh khi thu nhập thực tế tăng. Hiệu ứng thu nhập này khiến mọi người làm 
việc ít đi. Hiệu ứng chung của sự tăng lương và hình dạng của đường cung về giờ lao 
động phụ thuộc vào hiệu ứng thay thế hay hiệu ứng thu nhập lớn hơn. 


Để xác định liệu hiệu ứng thay thế có lấn át hiệu ứng thu nhập hay không, chúng ta 
phải nhìn vào thực tế mà con người hành động. Các nhà kinh tế đã vận dụng 3 phương 
pháp trong việc tìm hiểu con người thực sự hành động như thế nào. Các nghiên cứu phỏng 
vấn để hỏi xem mọi người hành động như thế nào. Các nghiên cứu kinh tế lượng, thuộc 
loại đã đề cập ở Chương 2, cố gắng phân tách các hiệu ứng riêng biệt từ những dữ liệu về 
hành vi thực tế. Và những thử nghiệm đã được thực hiện bằng cách đưa cho những người 
khác nhau những khoản tiền lương sau thuế khác nhau và ghi lại hành vi của họ. 


Kết quả thống kê ở Liên hiệp Anh, ở Mỹ và ở hấu hết các nền kinh tế châu Âu như 
sau. Với người nam trưởng thành, hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập gần như khử 
nhau. Một sự thay đổi tiền lương thực tế gần như không ảnh hưởng đến số giờ lao động 
cung ứng. Đường cung về giờ lao động gần như thắng đứngt!), 


Với phụ nữ, hiệu ứng thay thế lấn át hiệu ứng thu nhập. Đường cung về giờ lao 
động đốc lên. Tiển lương cao hơn khiển phụ nữ làm việc nhiều thời gian hơn. 


Các công nhân quan tâm đến tiền lương sau thuế thu nhập. Mức thuế thu nhập thấp 
hơn sẽ làm tăng tiền lương sau thuế. Số liệu thống kê thực tế về cung lao động cho biết 
là không nên kỳ vọng mức thuế thu nhập thấp hơn sẽ dẫn đến sự tăng mạnh lượng cung 
về giờ lao động. 


Tỷ lệ giá nhập là phần dân Cung lao động cá nhân: tỷ lệ gia nhập 


số ở độ tuổi lao động gia nhập Ảnh hưởng của tiền lương thực tế tới cung về giờ lao động nhỏ hơn là 
vào lực lượng lao động. Ả 


chúng ta tưởng. Ảnh hưởng của tiển lương thực tế tới cung lao động còn 
quan trọng hơn trên khía cạnh đông cơ gia nhập lực lượng lao động. 


Bảng 10.3 cho các số liệu vẻ tý lẻ gia 
nhập ở Liên hiệp Anh theo các nhóm khác 
nhau. Hầu hết nam giới là đang làm việc hoặc 
đang tìm kiếm việc làm. Một tỷ lệ nhỏ hơn 


Nam 8g 8 nhưng tương đối ổn định trong lực lượng lao 
Phụ nữ chưa lập gia đình ?z2 S7 Y6 m động là của những phụ nữ chưa lập gia đình. 
TT nà ng mm = Có một sự tăng lên rất lớn vẻ số phụ nữ đã lập 
` ` sẽ... ăn. gia đình trong lực lượng lao động, mị 

Nguồn: General Household Survey. hướng liên tục tầng từ năm 1951 khi ó 


25% phụ nữ đã lập gia đình nằm trong lực 
lượng lao động của Liên hiệp Anh. Một mô hình tương tự cũng được thấy ở các nước 
châu Âu khác. Mô hình của chúng ta về sự lựa chọn có giải thích được xu hướng này 
hay không” 


Chúng ta sẽ phát triển một mô hình trong đó sự gia nhập lực lượng lao động là cao 
hơn khi (a) họ ưa thích lợi ích của lao động (các hàng hoá và vị trí nghề nghiệp) hơn so 
với lợi ích của nghỉ ngơi, (b) thu nhập của họ từ những nguồn thu nhập ngoài lao động là 
thấp hơn, (c) chỉ phí cố định của lao động thấp hơn, và (đ) mức tiền lương thực tế cao hơn. 


! Kết luận này đảng đối với những thay đổi nhỏ về mức tiến công thực tế. Tại hấu hết các nước phương: Tây, tiễn 
công thực tế tầng nhiều trong hơn 100 nâm qua đã làm giảm bát 10 giờ hoặc hơn thế trong Ì tuần làm việc. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Gid nhập lụ 


Thu nhập thực tế 


0 HH, 24 
Giờ nghỉ ngơi một ngày 


Với thu nhập phi lao động BC, một cá nhàn có Ihể không làm việc và 
tiêu dùng ở C trên đường bàng quan I,l,. Mọi công việc đều phải chịu 
chỉ phí cố định AC. Ở mức tiền cóng theo giờ thấp, thì đường tổng 
ngân sách là CAD và điểm tốt nhất có thể đat được bằng lao động là 
E Nhưng điểm này nằm trên đường bàng quan I,I, và một cá nhân 
sống khá giả ở điểm C, khi không lam việc gi cà. Ở mức tiền cóng Iheo 
giờ eao han, đường ngân sách mới là CÁF, Nhờ các giờ lao động (24- 
H,), nén cá nhàn có thể đạt tới điểm G trăn đường bàng quan |... mà ở 
đỏ tốt hơn ở điểm C. Mức tiến công thực tế theo giờ căng cao, thì càng. 
có nhiều khả năng là cá nhân sẽ tham gia vào lực lượng (ao động. 


Hình 10.6 minh hoạ nghỉ ngơi tiếp trục 
hoành. Nghỉ ngơi tối đa trong L ngày là 
Trục tung mô tả tổng thu nhập thực tế từ lao động 
và từ các nguồn khác. Nó cho thấy khả năng mua 
sắm các hàng hoá và địch vụ. Chúng ta bắt đầu với 
giới hạn ngân sách. Giả sử cá nhân có một thu nhập. 
ngoài lao đóng được biểu thị bởi doạn BC. Đây có 
thể là thu nhập của vợ hoặc chồng, thu nhập từ tiền 
cho thuế nhà hoặc lợi tức cổ phiếu, hoặc trợ cấp xã 
hội từ chính phủ. 


Có người không làm việc một chút nào có thể 
có 24 giờ nghỉ ngơi cộng với thu nhập hàng ngày 
BC. Người này có thể tiêu dùng ở điểm €. Giả sử 
cá nhân này bắt đầu đi làm. Có thể sẽ có một chí 
phí cố định trong lao động. Trợ cấp thất 
chính phủ sẽ không còn nữa, phải mua 
áo công sở, chỉ phí đi lại, chỉ phí gửi trẻ. Những chỉ 
phí này không phụ thuộc số lượng giờ lao động mà 
nó phát sinh khi đi làm bất kỳ công việc gì. Chúng 
là chỉ phí cố định của lao động. 


Hình 10.6 chỉ ra những chỉ phí này ở doạn 
AC. Thay vì có thể tiêu dùng ở C, thu nhập ng. 
lao động ròng BC giảm xuống còn BA sau khi trừ. 


đi những chì phí cố định của việc đi làm. Khi quyết 

định đi làm, người này vận động theo đường ngân 
sách AD, hy sinh sự nghỉ ngơi để có được thu nhập tiền lương. Tiền lương thực tế càng 
cao, đường ngân sách AD càng đốc. 


Chí phí cố định của lao động dẫn đến đường ngân sách gãy khúc CAD. Làm vì 
ít giờ sẽ giảm tổng thu nhập thực tế. Thu nhập tiền lương nhỏ không bù đấp đủ chỉ phí 
cố định của lao động. Mức lương thực tế càng thấp, đường AD càng ít đốc và người này 
phải làm việc càng nhiều chỉ để bù đáp được chỉ phí cố định này. Điều này đôi khi được 
gọi là cái bây của sự nghèo khổ. Những người lao động không có kỹ năng đối mật với 
những mức lương thấp tới mức họ thực sự bị thiệt khi làm việc... 


Để hoàn chỉnh mô hình lựa chọn tiêu đùng, chúng ta thêm vào đồ thị một biểu đồ 
đường bàng quan. Các cá nhân thích cả lao động và nghỉ ngơi. Môi đường bàng quan có 
đạng cong và độ đốc thông thường. Một đường bàng quan cao hơn có nghĩa cá nhân 
được khá giả hơn. Chúng ta sẽ phân tích quyết định gia nhập lực lượng lao động và thiết 
lập 4 hiệu ứng đã đẻ cập ở trên. 


Đường bàng quan I;Ï; cho biết người này sống khá giả như thế nào khi không giả 
nhập lực lượng lao động. Cô ta có thể tiêu dùng tại C. Với đường ngân sách cho trước 
CAD, cách tốt nhất khi đi làm là làm việc (24 - H,) giờ, tiêu dùng H;, giờ nghỉ ngơi và 
chọn điểm E, đạt tới đường bàng quan I,I,. Nhưng cô ta có thể đạt tới đường bàng quan 
cao hơn I;Ì; bằng cách không làm việc. Vì thế cô ta sẽ chọn không làm việc. 


Giả định lương thực tế tăng lên. Mỗi giờ lao động thay cho nghỉ ngơi bây giờ sẽ 
kiếm được một mức lương thực tế cao hơn. AD xoay tới AF và toàn bộ đường ngân sách 
bây giờ là CAF. Bằng cách chọn điểm G, cô ta có thể đạt được đường bàng quan I;l; và 
sống khá giả hơn là ở điểm C, Như vậy, tiền lương thực tế cao hơn làm tăng số lượng 
người muốn gia nhập lực lượng lao động. 


Một mức giảm bằng AC, chỉ phí cố định của lao động, cũng làm tăng tỷ lệ gia 
nhập. Điểm C là cố định nhưng điểm A địch lên trên. Có một sự dịch chuyển song song 


Chương 10: Thị trường lao động 


lên phía trên của phần đốc xuống của đường ngân sách (AD hoặc AF). Có khả nâng lớn 
là đường bàng quan cao nhất có thể đạt được do đi làm sẽ nằm phía trên đường bàng 
quan không đi làm Iạl¿. 


Mặc dù, không được chỉ ra trong Hình 10.6, thu nhập n )ye lao động BC thấp hơn 
cũng làm tăng sự gia nhập lực lượng lao động. Những thay đổi trong thu nhập ngoài lao 
động không có ảnh Tưởng tới thu nhập tương đối của một giờ lao động và một giờ nghỉ 
ngơi. Không có hiệu ứng thay thế nhưng có hiệu ứng thu nhập. Thu nhập. ngoài lao động 
thấp hơn làm giảm lượng cầu về tất cả các hàng hoá thông thường bao gồm cả nghỉ ngơi. 
Mọi người muốn làm việc hơn. 


Hộp 10-3 


Đây mạnh cung lao 


'Các chính sách thị trưởng lao động trong cương lĩnh - - G thể hiện chỉ phí cố định của đi làm giảm xuống khi 
"Công Đảng Mới” gồm 2 tiêu đề chính là Bảo đảm. 


- việc làm và Tiến hành thanh toán cho công việc. Cả ' 


2 đều dựa trên niềm tin là công việc cho phép mọi 
người có được các kỹ năng và các cơ hội mới: công 

-_ việc là cải thang đảm bảo cho con người thoát được. 
đói nghèo. Nếu chiến lược này thành công, các: 
chính sách sẽ đẩy mạnh cung lao động ở Liên hiệp. 
Anh. Điều này có thực hiện được không? 

Bảo đảm việc làm gốm 2 yếu tố là tăng cường. 
giủp đỡ trong tìm kiếm việc làm và lợi ích có thể mất 
đi đối với những người không có các nỗ lực tìm việc. 
Đường ngân sách thay đổi từ CAD sang FGH. Sự 
giảm xuống từ © tới F phản ánh lợi jehi thấp hơn cho 
những ngưỡi không làm việc, và sự tăng lên từ A tới 


(a) 


Hàng hóa tiêu dùng 


Nghỉ ngơi 


.có sự trợ giúp của chính phủ. Hình (a) cho thấy sự 


lựa chọn của một số người bị thu hút vào lực lượng. 
lao động do sự thay đổi chính sách. 

Tiến hành thanh toán cho công việc liên quan 
tới phần đường ngân sách khi làm việc. Working 
Familles Tax Credit trả liền ého những lao động có 
con nhỗ, miễn là cha hoặc mẹ đang làm một số 
lượng giờ tối thiểu trong một tuần. Hình (b) chỉ ra sự 
giân đoạn JK khi lợi ích được bổ sung thêm. Biểu đối 
bàng quan cho thấy một người khöng làm việc đối 
mặt với đường CAD nhưng đối với anh ta K tốt hơn 
F khi đưởng ngân sách trở thành FG.IKM. Hoặc 
chính phủ cũng mong như vậy: 


Hàng hóa liêu dùng 


Nghỉ ngơi 


Cuối cùng, hãy xem xét một sự thay đổi thị hiếu. Mọi người quyết định là nghỉ 
ngơi thì kém quan trọng và lao động thì quan trọng hơn. Mỗi đường bàng quan trong 
Hình 10.6 sẽ phẳng hơn: mọi người sẩn sàng hy sinh nhiều nghỉ ngơi hơn cho lợi ích 
trực tiếp và gián tiếp từ lao động bổ sung. Hãy nhìn lại đường ngân sách CAD. Đường 
bàng quan càng phẳng, càng có khả năng là đường bàng quan qua C sẽ cắt phần đường 
ngân sách AD khi lao động. Nhưng nếu nó cắt AD, sẽ có một điểm khác trên AD dem 
lại lợi ích lớn hơn. Trong Hình 10.6, có thể đạt được đường bàng quan cao hơn bằng cách 
chọn điểm G trên AE. Một lập luận giống như vậy được ấp dụng cho đường bàng quan 
phẳng hơn qua C cất đường AD. 


về | Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 
Vì vậy, sự gia nhập lực lượng lao động tâng lên với (a) mức lương giờ thực tế cao 
hơn, (b) chỉ phí cố định của lao động thấp hơn, (e) thu nhập ngoài lao động thấp hơn, 
(d) thay đổi thị hiếu, thích lao động hơn là nghỉ ngơi. Tại sao sự tham gia lao động của 
phụ nữ đã lập gia đình lại tăng lên? 


“Thứ nhất, có một sự thay đổi trong thái độ xã hội đối với việc đi làm, đặc biệt đối 
với việc đi làm của phụ nữ đã lập gia đình. Đường bàng quan phẳng hơn. Thứ hai, áp lực 
vẻ cơ hội công bằng cho phụ nữ làm tãng tiền lương thực tế cho phụ nữ. Đường ngân 
sách cho phụ nữ khi đi làm xoay từ AD đến AF trong Hình 10.6. Cuối cùng, chỉ phí cố 
định của lao động giảm xuống. Các phương tiện tiết kiệm lao động cho việc nhà, một 
chiếc xe hơi gia đình thứ hai và nhiều thay đổi khác, đặc biệt là thái độ của người chồng, 
làm giảm chỉ phí của lao động, đặc biệt cho những phụ nữ đã lập gia đình. 


Chúng ta đã có được 2 kết luận. Thứ nhất, một mức lương thực tế cao hơn làm tầng 
tổng cung lao động nhưng có lẽ ít hơn so với chúng ta thường nghĩ. Thứ hai, điều này 
có tác dụng thu hút mọi người vào lực lượng lao động hơn là làm tăng cung giờ lao động. 
của những người đang làm việc. 


Phân tích này liên quan tới cung của lao động không kỹ năng. Có được kỹ năng. 
đời hỏi thời gian dài hơn. Chúng ta sẽ xem xét các quyết định vé vấn để liệu có đạt được 
đào tạo và kỹ năng hay không ở chương sau. 


Cung lao động của ngành 


Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cung của một ngành. Giả định ngành tương đối nhỏ so với 
nền kinh tế và muốn tuyển lao động với kỹ năng thông thường. Ngành phải trả một mức 
lương phổ biến cho công việc. Các công việc trong các ngành khác nhau có các đặc điểm 
phì tiền tệ khác nhau, chẳng hạn như độ rủi ro, sự thuận tiện hoặc làm việc ngoài giờ hành 
chính, chẳng hạn ca đêm. Mức lương phổ biến phải được điều chỉnh theo từng ngành để 
cho phép sự khác biệt tiền lương cân bằng bù trừ các đặc điểm phi tiến tệ đó và làm cho. 
người lao động không quá kén chọn nơi họ làm việc. Những ngành ô nhiễm và nguy hiểm 
phải trả nhiều hơn so với những ngành dễ chịu, an toàn nếu họ muốn thu hút lao động, 


Điều chỉnh theo cách này sẽ xác định được mức lương tại đó một ngành nhỏ có thể 
thuê được toàn bộ số lượng lao động mà ngành mong muốn trong lực lượng lao động 
của nền kinh tế. Tại mức lương này, ngành đối mật với đường cung lao động nằm ngang. 


Nhiều ngành không nhỏ như vậy so với số lao động kỹ năng mà ngành mong muốn. 
Ngành thép là một ngành sử dụng số lượng lớn thợ hàn, ngành vận tải hàng hoá sử dụng 
số lượng lớn những người lái xe tải. Khi một ngành sử dụng một loại kỹ nãng riêng với 
khối lượng lớn, thì sự tuyển dụng nhiều hơn của ngành đẩy tiền lương của lao động kỹ 
năng đó lên trong nền kinh tế. Trong ngắn hạn, đường cung lao động của ngành dốc lên. 


“Trong dài hạn, đường cung lao động của ngành có thể ít dốc hơn. Khi sự tầng lao 
động được thuê đẩy tiền lương của những người lập trình phần mềm máy tính lên, thì có 
nhiều học sinh tốt nghiệp theo học kỹ năng này. Trong dài hạn, cung của toàn bộ nền 
kinh tế tăng và tiền lương của những lao động này giảm xuống một chút. Mỗi ngành 
không phải trả mức lương cao như vậy trong dài hạn để tãng cung của loại lao động đó 
cho ngành nữa. 


Trong ngắn hạn, mức cung ứng một kỹ nâng xác định có thể gần như cố định. Để 
có một phần lớn hơn trong tổng lao động, một ngành phải đưa ra mức lương tương đổi 
cao hơn so với các ngành khác để thu hút lao động từ các ngành ấy. 

' biên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
c ghế (hăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


Chương 10: Thị trường lao động ÿ 


Căn băng thị trường lao 


Hình 10.7 cho thấy điểm cân bằng trên thị trường lao động của một ngành. Đường cầu 
lao động của ngành D,D, dốc xuống và cắt đường cung lao động đốc lên S.S, ở điểm 
E. Lượng lao động được thuê là Lạ và mức lương là Wạ. Chúng ta không phân biệt cùng 


ngắn hạn và đài hạn, mặc đù việc này cũng để làm thôi. 


Hình 10.7 Cân bằng trên thị trường 
lao đồng ngành 


tk; bạ 
Lượng lao động 


Đường cung lao động của một ngành S,S, đốc lên. Lương cao hơn là cần. 
thiết để \hu hút công nhân vào ngành đó. Đổi với đường cẩu nhất định về. 
sản lượng, đường cấu vẻ sức lao đông của ngành đo D,D, đốc xuống, vì 
năng suất lao động bièn giảm đán và vì sản lượng của ngành cao hơn đẩy 
tia sản phẩm xuông. Do đó. việc địch chuyển sang bên trái của đường cầu 
VỀ sẵn lượng sẽ dịch nhu cầu phát sình về lao động tứ D, D, xuống D; D, và 
chuyển sư căn bằng trên thì trương lao động từ E đến E,. Việc tăng tiến công. 
ở các nơi khác trong nền kinh tế dịch chuyển đương cung lac động của. 
ngành tử S,S, đến S'S, va chuyển điểm cân bằng từ E đến E,. 


Chúng ta xác định đường cầu lao động của 
ngành D,Đ, với một đường cầu vẻ sản phẩm 
cho trước. Tình trạng suy thoái trong ngành 
xây dựng sẽ đẩy đường cầu về xi măng sang 
trái. Giá cân bằng của xi mãng giảm xuống. 
Điều này làm dịch chuyển đường sản phẩm 
giá trị cận biên của lao động MVPL của mỗi 
hãng sản xuất xỉ mãng sang trái. Vì thế D,D,_ 
dịch tới D'LD'L đối với ngành xi măng. Tại 
điểm cân bằng mới Ei, tiền lương và lượng lao 
động được thuế giảm xuống trong ngành, 


Ngược lại, giả định có một sự bùng nổ 
đầu tư vào máy móc thiết bị mới trong tất cả 
các ngành trừ ngành xi măng. Với lượng tư 
bản lớn hơn, năng suất lao động tăng lên trong 
các ngành khác. Thiết lập tiền lương ngang 
bằng với MVPL, những ngành này sẽ tảng 
tiền lương. Điều này làm dịch chuyển đường 
cung lao động của ngành xi mảng lên S`,S”. 
Tại mỗi mức lương trong ngành xỉ màng, 
ngành thu hút được ít lao động hơn. 

Điểm cân bằng mới vẻ lao động trong 
ngành xi máng là E¿. Lượng lao dộng được 
thuê giảm xuống từ Lạ tới Lạ. Vì lượng lao 


động còn lại làm việc với lượng tư bản lớn 

hơn, họ có sản phẩm cận biên cao hơn. Thêm 
vào đó, sự giảm sút trong sản lượng xi măng làm dịch chuyển đường cung sản phẩm 
sang trái và đẩy giá xi măng lên. Các ảnh hưởng này cùng tác động khiến ngành vận 
động lên theo đường cầu của ngành D,D, và cho phép ngành trả mức lương cao hơn cho 
những người lao động còn lại. 


Vì vậy, sự tăng tiền lương trong một ngành sẽ lan sang ngành khác. Sự liên kết 
trọng yếu giữa các ngành là tính lưu chuyển lao động. Đó là vì lao động ngành xỉ măng 
bị cám dỗ ra khôi ngành do tiền lương tăng lèn trong các ngành khác nên đường cung 
lao động ngành xi măng dịch sang trái trong Hình 10.7. Mức độ lưu chuyển lao động. 
giữa các ngành không chỉ ảnh hưởng đến mức độ dịch chuyển đường cung lao động, 
của ngành khi các điều kiện thay đổi trong các ngành khác, mà còn ảnh hưởng đến độ 
đốc của đường cung lao động của ngành. Chúng ta cùng xem xét 2 trường hợp đối 
ngược nhau. 


Trước tiên giả định rằng người lao động có thể lưu chuyển dễ đàng giữa các công 
việc tương tự trong các ngành khác nhau. Nếu mỗi ngành tương đối nhẻ so với toàn bộ 
nên kinh tế, ngành sẽ đối mặt với một đường cung lao động hoàn toàn co giãn ở mức 
lương hiện thời (đã được điều chỉnh theo những lợi thế phi tiễn tệ). Khi tất cá các ngành 
khác trả mức lương cao hơn, đường cung lao động nằm ngang cho ngành xi măng sẽ 


1 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


dịch lên trên đúng bằng mức tảng lương trong các ngành khác. Trừ khi ngành xi mảng 
đáp ứng được mức lương hiện thời mới, nếu không ngành sẽ mất toàn bộ lao động. 


Ở cực ngược lại, ta xem xét thị trường người chơi piano trong dàn nhạc giao hưởng 
Giả định họ không thể làm công việc gì khác. Đường cung người chơi piano là đường 
thẳng đứng. Nếu tất cả các ngành khác trả mức lương cao hơn, điều này không ảnh 
hưởng đến thị trường của người chơi piano. Không có sự gia nhập mới hoặc rút lui khỏi 
ngành biểu điển này. 

Trường hợp chung ở Hình 10.7 là ở giữa 2 thái cực này. Với khả năng lưu chuyển 
có hạn giữa các ngành, ngành xi măng có thể thu hút nhiều lao động hơn khi trả mức 
lương cao hơn. Nhưng đường cung lao động của ngành này địch chuyển khi tiền lương 
thay đổi trong các ngành khác. 


1o) Thu nhập chuyên giao và tô kinh tế 


Những nghệ sĩ piano hàng đầu và các cầu thủ bóng đá hàng đầu hài lòng 
Thu nhập chuyển giao của với lương cao của họ nhưng nếu được trả lương ít đi họ vẫn phải lựa 
một yếu tổ là sự chỉ trả tối chọn đúng công việc đó. Tại sao họ lại được trả lương nhiều như vậy? 
thiểu cần thiết để yếu tố đó. Chúng ta cẩn phân biệt giữa thu nhập chuyển giao và tô kinh tế. 
tham gia vào công việc. Tô 
kinh tế (khác với thu nhập từ Trong Hình 10.8, DD là đường cầu về lao động đối với nghệ sĩ 
cho thuê tài sản) là chênh piano và SS là đường cung lao động trong ngành âm nhạc. Thậm chí 
lệch giữa tiền trả:cho một yểu ở mức tiền lương bằng 0 một số nghệ sĩ tận tâm vẫn làm việc cho 
tố sản xuất và thu nhập các dàn nhạc. Mức lương cao hơn thu hút vào ngành này những 
chuyển giao cần thiết để sử nghệ sĩ piano mà những người này có thể làm được việc khác. 
dụng yếu tố đó. ' 


Đường cung đốc lên. 


Do mọi người lao động được trả mức lương như nhau, cân bằng 
là điểm E với mức lương Wạ và số nghệ sĩ piano là Lạ. Wạ có thể là mức lương cao. 
Mỗi hãng trong ngành âm nhạc trả mức lương Wạ do lao động của họ là những tài 
năng, với sản phẩm cận biên cao. Trên thị trường đầu ra (hoà nhạc) các hãng thu được 
doanh thu rất lớn. Đường cầu thứ phát DD đối với nghệ sĩ piano là rất cao. 


Đường cung §S cho thấy sự chuyển giao tiền lương mà ngành trả để thu hút các 
nghệ sĩ piano vào ngành. Những người chơi piano ở điểm A sắn sàng làm việc khi không 
có lương. Mức lương W, là cần thiết để tảng mức cung nghệ sĩ piano tới B, và W„ phải 
được trả để tăng cung tới Lạ. Nếu ngành có thể trả cho mỗi nghệ sĩ piano một mức lương 
khác nhau, sự chỉ trả chỉ là tối thiểu để thu hút mỗi người vào ngành, thì tam giác ALJE 
là tổng thu nhập chuyển giao được trả nhằm thu hút Lạ nghệ sĩ piano. 


Hộp 104  ' Những mức lương cao hàng đầu 


Các cầu thủ bóng đá hàng đầu kiếm được những số 
tiền hấp dẫn. Hoá đơn tiển lương ở Liên đoàn Bóng 
đả Anh tăng từ 50 triệu £ mùa bóng 1992 - 1993 lên. 
tới 500 triệu £ trong mùa bóng 2002 - 2003, trong khi 
thu nhập của các câu lạc bộ tăng từ 150 triệu £ lên. 
950 triệu £. Thu nhập của câu lạc bộ tăng liên tục 
phản ánh không chỉ có cầu tăng nhờ hệ thống phát 
sông T.V tới người xem rộng rãi hơn (và có lợi nhuận 
lớn hơn), mà còn nhỡ sự sảnh sỏi hơn trong marketing 
các sản phẩm phụ thêm như áo quảng cáo. 
Manchester United được ước lượng thu nhập từ các. 


trận đấu khoảng 40%, tử quyền lợi trên T.V là 33% 
và từ các hoạt động thương mại là 27%. Doanh thu 
hấp dẫn như vậy của các đội bóng khiến cho các 
cầu thủ cð chạm tay tới tất cả các khoản doanh thu 
bổ sung của câu lạc bộ. 

Khi câu lạc bộ mất nguồn thư tử T.V hoặc các 
giao dịch thương mại, áp lực giảm tiền lương bắt 
đầu. Leeds Uniled đã bị xuống dốc và điều này 
được phản ánh về mặt tài chính trong câu lạc bộ, với 
các cầu thủ có giả bỏ sang các câu lạc bộ khác. 


Chương 10: Thị trường lao động ` 


Tại điểm cân bằng E nghệ sĩ piano cuối cùng bị dụ đỗ vào ngành có thu nhập 
chuyển giao là Wạ do E ở trên đường cung SS. Sản phẩm giá trị cận biên của nghệ sĩ 
piano cuối cùng này cũng là Wụ do E ở trên đường cầu DD. Tuy nhiên, khi một ngành 
phải trả cho mọi người lao động cùng một mức lương, tất cả những người lao động trước 
bây giờ cũng được trả lương Wạ cho đù đường cung lao động SS cho thấy họ sàng 
làm việc ở mức lương nhỏ hơn Wạ. Những lao động này, với thu nhập chuyển giao thấp 
hơn Wụ, đã nhận được tỏ kinh tế, một thặng đư thuần tuý xuất hiện do Wo là cần thiết 
để thu hút nghệ sĩ piano cuối cùng. Tô kính tế phản ánh sự khác biệt trong quyết định 
cung của những nghệ sĩ piano, chứ không phải trong năng suất của họ. 


Trong Hình 10.8, ngành tạo ra tổng chỉ 
Hình 16-8 5 trả tiền lương ngang bằng với hình chữ nhật 
OW/ELa. Ngành trả cho Lạ lao động mỗi lao 
động Wạ. Sự chỉ trả này Đao gồm tổng thu nhập 
chuyển giao ALạE và tô kinh tế OAEW,. 


Tô kinh tế phát sinh nếu đường cung yếu 
tố không phải là đường nằm ngang. Với một 
N đường cung nằm ngang, không lao động nào 
` có thể kiếm được nhiều hơn mức lương hiện 
thời cần thiết để giữ họ ở lại ngành. 


s 


Tô kinh tế 


Tiền công 


s 


Cần lưu ý phân biệt giữa hãng và ngành. 

Tô kinh tế là một sự chỉ trả không cần thiết khi 
đến ngành. Bằng cách thông đồng nhằm 
phân biệt tiền lường, trả cho mỗi lao động thu 
" —. nhập chuyển giao của riêng người đó, ngành có 
° 1, thể duy trì tất cả lao động mà không phải trả tô 

Lượng lao động kinh tế. Nhưng toàn bộ tiền lương Wạ là một 

DD là đường cầu về lao đông của ngành, Lượng lao đông A có lẽ vẫn làm — khoản thu nhập chuyển giao khi xem xét một 


trong ngành đó, thám chí tại mức lương là 0. Về sau, cần có mức lương cao hãng cạnh tranh. Nếu hãng không trả mức 
hơn để thụ hút thêm công nhân cho ngành đó. SS ià đường cung lao động H 


cho ngành đó. Nếu mỗi công nhân chỉ được trả tiền công cản thiệt để thụ hút — tương hiện hành, ]ao động của hãng sẽ chuyển 
ho vào ngành đó (để giữ họ trên đường cung của mình). thị nganh đó chi cán — sàng hãng khác. 
trả tiền công là AEL.. Nếu tất cả công nhán phải được mức lương cao nhặt 


căn tất để tụ hụi người công nhân cuốt cùng vào ngành đó. thì mức cân Trong ngành bóng đá Anh và ngành 
Bà em mi neo tản hăn đi gi nhteOlEh be bóng chy của MỸ, người ta thường nổi rằng 
(ÔKinh tế, số iển thưởng thuần tuý. lương cầu thủ cao dang làm ngành phá sản. 
Nhưng mức lương là cao vì cầu thứ phát cao - 
các cỗ động viên trên sản và quyền lợi trên T.V 
đem lại lợi nhuận cao khi cung sản phẩm này - và bởi vì cung của những người chơi có 
tài là khan hiếm. Đường cung của những người chơi giỏi là dốc đứng: thậm chí mức 
tương rất cao cũng khỏng thể làm tăng nhiêu số lượng người chơi giỏi. Quan hệ giữa tiền 
lương và sự thua cuộc trong các trận đấu là không đơn giản. Nếu cung dầu ra không đem 

lại lợi nhuận, cầu thứ phát đối với các cầu thủ sẽ thấp đi và lương giảm xuống. 


Thu nhập 
chuyển giao 


trường iao động có thanh toón hêt không? 


Đến đây, chúng ta đã giả định rằng tiền lương là linh ho 
bằng cung và cầu lao động. Trong Phần 4 chúng ta sẽ thả 
tế vĩ mô để cập đến việc liệu sự linh hoạt của tiên lương có đủ để giữ các thị trường lao 
động gần với vì trí cân bằng hay không. Không thể chấp nhận sự cân bằng thị trường tao 
động là hiển nhiên được. 


* Các cau lạc bộ nốp lệ phí chuyển nhượng chơ một cầu lạc bộ khác, nếu họ muốn tiếp nhận một cầu thủ từ câu 
lạc bỏ đó. Không nên nhằm lẫn lệ phí chuyển nhượng này với khái niệm kinh tế về thu nhập chuyển giao của các 
cầu thù, lượng tiền cân thiết để giữ họ ở lại trong ngành này. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Thoả thuận tiền lương tối thiểu 


Tiền lương tối thiểu ở Anh là 4, 1£ một giờ. Hình 10.9 cho biết đường cầu D, D, và đường 
cung S5, đối với một kỹ năng nhất định trong một ngành nhất định. Cân bằng thị trường 
tự đo là ờ điểm E. Đối với lao động có kỹ nâng, mức lương cân bằng W, vượt quá mức 
lương tối thiểu W, không thích đáng đối với họ. 


Giả sử mức lương tối thiểu là W; lớn hơn mức lương cân bằng thị 
Người lao động thất nghiệp _ trường W,. Tại W; có sự vượt cung L; - Lạ. Vì hãng không thể bị buộc 
không Si hp blpe HỘ phải thuê số lao động hãng không muốn nên lao động được thuê sẽ là 

niệt li nhưng thông Để un ‹_ Lụ và lượng lao động Lạ - Lạ là thất nghiệp không tự nguyên. 
.. THƯỢOViệO, Một mức lương tối thiểu của quốc gia có thể lớn hơn mức lương 
SaSg - cân bằng thị trường đối với những nghề nghiệp đồi hỏi kỹ nâng thấp. 
Nếu như vậy, những lao động này may mắn 
trước đây nhưng tổng số lao động giảm 
$ xuống so với cân bằng thị trường tự do. Mức 
lương tối thiểu có thể giải thích tình trạng 
thất nghiệp không tự nguyện của những lao. 

động kỹ năng thấp. 


„ Œ 


Công đoàn 


Một công đoàn mạnh có thể hoạt động theo 
cách tương tự. Hình 10.9 nói lên rằng nếu 
công đoàn trong một ngành buộc hãng trả 
` một mức lương W; lớn hơn mức lương Wụ 
D, trong cạnh tranh tự do, kết quả là ngành sẽ có 
ít việc làm hơn. Do tàng tiền lương từ Wạ lên 
W;, công đoàn giảm lượng lao động từ Lạ tới 
t, L L¡. Công đoàn đánh đổi tiền lương cao hơn 
Lượng lao động cho số người làm ít hơn như thế nào là nội 
Sự cân bằng trên thị trường tự do xây ra ð mức tiền công W, và lượng nhân — dung sẽ được để cập ở chương sau. Hiệu ứng 
E¬v Hoà v0rtiA-beldreke E7 34pe+jsdevl- Lạp lạ săn. gen này đã rõ rằng. Nếu công đoàn chọn mức 
se TNg Xây iêm ở kưxG L„ ~, Siên công an mèh ˆ4 tap lương W. thất nghiệp cào nguyện tập thể - 
không tự nguyện. Hợ muốn được làm việc ở mức tiền công nay, nhưng lạ — Các thành viên công đoàn chọn hành động 
khôngtim được việc làm, này - nhưng có thể không tự nguyện đối với 
những thành viên công đoàn khôöng may bị 
mất việc. Để được rõ hơn, chúng ta cần bàn về việc các quyết định được đưa ra như thế 

nào trong nội bộ công đoàn. 


Tiển công 
t3 


Tính kinh tế của quy mô 


Thất nghiệp không tự nguyện có thể phản ánh tính kinh tế của quy mô và cạnh tranh 
không hoàn hảo. Điểu này tạo ra cấc rào cản gia nhập đối với các hãng mới muốn tham 
gia vào ngành. Các rào cản không để cho người thất nghiệp làm việc cho các hãng mới 
cho dù nếu những người lao động bị thất nghiệp này sẩn sàng làm việc 

với mức lương thấp hơn mức lương ở những hãng hiện có. 

-_ Người trong cuộc có việc. 
Eobiot0 By tham gia thương. Người trong cuộc và người ngoài cuộc 
hi tiPriftiDc lau sU Phần giải thích trước đây đã nhấn mạnh các rào cản gia nhập đối với 
làm và không được tham gia. Việc hình thành các hãng mới. Lý thuyết người trong cuộc - người ngoài 
thương lượng về tiền công. tuc nhấn mạnh các rào cản đối với việc tham gia lao dộng ở các hãng 
lên tại. 


Chương 10: Thị trưởng lao động ' 


Rào cán gia nhập có nhiều hình thức. Phải mất chỉ phí cho việc quảng cáo tìm 
người làm, phỏng, vấn họ, đánh siá xem loại công việc nào họ có thể làm được, tạo 
họ trong những công việc cụ thể của hãng, tạo nên nên nếp làm việc và cho phép những 
nhân viên mới nấm vững được những công việc mới của họ. Theo thuật ngữ ở Chương 
9, đó là những rào cản gia nhập tự nhiên. 


Tiền lương tối thiểu khiến một số công nhãn mất mạnh độc quyền mua, một mức lương tối thiểu cao. 
việc: do mức lương tăng, hãng dịch lên thêo đưởng. - hơn giá thị trường một chút là tốt cho công việc - nó 
cẩu của hãng nên số lao động giảm xuống. Ngay cả - loại trừ sự bóp méo gáy ra bởi sức mạnh thị trường 
các nhả chính trị cũng hiểu điều đó. C6 đúng như của người thuê lao động - nhưng một mức lương tối 


vậy không? : thiểu lớn hơn đáng kể so với điểm cân bằng thị 
Sự kiểm chứng dựa trên thị trưởng lao động . trường tự đo là không :ốt cho công việc. 
cạnh tranh. Trực giác của con người thường dựa trên Vì vậy, liệu tiền lương tối thiểu có quá cao để 


cạnh tranh hoàn hảo, Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có _ tăng lao động hay không vẫn còn là một câu hỏi. 
duy nhất một người thuê lao động? Một sự thuê Một nghiên cứu về các nước EU không tìm ra được 
thêm lao động của độc quyển mua đẩy giá thuê _ bằng chứng nảo rằng tiền lương tổi thiểu làm giảm 
những lao động hiện cố lên: chỉ phí cận biên của lao “số lao động lớn tuổi được thuê, nhưng có bằng 
động lớn hơn tiền lương. Đồ thị mô tả sản phẩm... chứng là tiền lương tối thiểu giảm số lao động trẻ. 
doanh thu cận biên của lao động, đưởng cung lao. Năng suất của nhưng lao động trẻ và lao động thiểu 
động đếi với hãng, và chì phí cận biên của lao động - kỹ năng là thấp. Tiển lương tối thiểu, cho dù ở mức 
của hãng độc quyền mua. Tại điểm cân bằng MRPL__ thấp hơn đổi với lao động trẻ. vẫn thường cao hơn 
= MCL. Số lao động được thuê là N và mức lương - điểm giao nhau của LS và MRPL. 
'W; là cần thiết để thu hút số lao động này. Khoảng 
cách theo chiếu thẳng đứng giữa LS và MRPL cho 
thấy các công nhân được trả ít hơn sản phẩm cận 
biên của họ. Điều này được gọi là sự bóc iột. 
Tại mức lương tối thiểu W;, hãng độc quyến MRPL 
mua đối mặt với đường cung lao động nằm ngang ở N MCL 
mức W¿, ít nhất là tới số lượng N; lao động được 
thuê. W; bây giờ trở thành chí phí cận biên của lao 
động. Hãng thuê Na lao động ở mức chỉ phí cận biên 
bằng với lợi ích cận biên của việc thuê lao động. Để 
loại trừ sự bóc lột, tiền lương tối thiểu làm tăng lượng 
lao động được thuê từ N; tới Nạ. 
Bắt đầu với cân bằng thị trường tự do ở mức. 
lương VW, sự tăng lên của tiền lương tối thiểu làm. 
__ tang việc làm (chạy dọc theo đường cung LS) cho. 
tới mức lương tối thiểu W„ mà tại đó số lao động 
được thuê đã tố: đa. Tuy nhiên, tiển lương tối thiểu 


cao hơn nữa dịch hãng lên theo đường cầu của Nguồn: Dolado et al, "The Economlc Jmpict øf Wages In 
hãng làm giảm số lao động về sau. Khi hãng có sức. Europe",Economic Pollc;, 1996. 


Nhưng những người lao động hiện có (người trong cuộc) cũng có thể dựng lên 
những rào cản chiến lược đối với việc gia nhập mới của những người ngoài cuộc, thậm 
chí không cần đến sự có mặt của công đoàn lao động chính thức. Ví dụ, những người 
trọng cuộc có thể đe đọa sự tan vỡ ngành nếu có quá nhiều người ngoài cuộc được nhận 
vào quá nhanh hoặc nếu những người ngoài cuộc muốn làm việc ở mức tiền lương thấp 
hơn mức lương đang trả chọ người trong cuộc. 

Khi những rào cản gia nhập như vậy đe doa những người ngoài cuộc, những người 
trong cuộc có thể tăng tiền lương của chính họ cao hơn mức mà người ngoài cuộc sẩn 
sàng làm việc mà không làm tăng nhanh việc thuê người từ bên ngoài. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Tiền lương hiệu quả 


Chúng ta đã giả định rằng các thông tin có được dễ đàng. Trẻn thực tế, các hãng đối mật 
với 2 vấn đề: khó nói được liệu một người xin việc có phải là một lao động có nâng suất 
hay không (một vấn để của khả năng bẩm sinh) và khó giám sát liệu các lao động có 
lười biếng sau khi được thuê hay khôngt?!. 


TH Với chỉ phí cho trước của việc đánh giá người lao động mới, và chỉ 
Tiển lương hiệu quả là mức phí tiếp theo để giám sát hoạt động của họ trong công việc, chính sách 


lương cao làm tăng TH the nào là tốt nhất cho hãng? Lý thuyết tiền lương hiệu quả nói rằng sẽ có 
thông Đệ: Ea Thờ Ai lợi cho hãng khi trả cho những người lao động đang làm một mức lương 


trên mức tiền lương chuyển việc của họ. 


Thứ nhất, giả định những người lao động từ bỏ công việc của họ 
nếu họ tìm được một công việc tốt hơn ở nơi khác. Nếu hãng trả một mức lương là trung 
bình của lương trả cho lao động năng suất và lao động không năng „ những người 
lao động có năng suất sẽ tìm đến những công việc tốt hơn ở nơi khác và sẽ rời bỏ doanh 
nghiệp. Khi đó, hãng chỉ còn lại những người lao động chất lượng kém. Trả một mức 
lương cao sẽ giúp duy trì những người lao động chất lượng cao. 


Thứ hai, khi người lao động lười biếng trong công việc, họ có thể bị bất gặp và bị 
sa thải. Mức phạt khi bắt gặp lười biếng lớn như thế nào? Đó là sự chênh lệch giữa mức 
lương hiện tại và những gì người lao động nhận được từ trợ cấp thất nghiệp hoặc từ công, 
việc sau đó. Tiền lương hiện tại càng cao, mức phạt càng lớn hơn. Để tăng mức phạt và 
giảm sự lười biếng, hãng trả cho những người lao động hiện tại mức lương cao hơn mức 
trung bình cần thiết để họ sẩn sàng lao động. 


Một lần nữa, điều này ngụ ý rằng một số lao động có thể thất nghiệp không tự 
nguyện. Họ có thể sẩn sàng làm việc ở mức lương bằng hoặc thấp hơn tiền lương trả cho 
những lao động hiện tại nhưng có ít cơ hội thực tế để đảm bảo có một công việc ở mức 
lương đó. 


Thoả thuận tiền lương tối thiểu, sức mạnh công đoàn, tính kinh tế của quy mô, sự 
khác biệt giữa người bên trong và bên ngoài doanh nghiệp và mức lương hiệu quả là 
những lý giải có thể cho sự thiếu linh hoạt của tiền lương trong ngắn hạn để duy trì thị 
trường lao động ở thế cân bằng. Liệu rằng thị trường lao động có luôn cân bằng hay 
không, và cân bằng tiếp tục tồn tại bao lâu là những câu hỏi mà chúng ta trở lại xem xét 
ở Phần 4. 


lương và v làm ở Liên hiệp Anh 
H Chúng ta mở đầu chương này bằng việc nhìn vào thu nhập thực tế trong ngành năng 
H lượng, dịch vụ tài chính và ngành dệt. Bằng việc xem xét lại những ngành này, chúng ta 
H cùng rút ra một số chủ để của chương. 

ị Bảng 10.4 chỉ ra thu nhập thực tế và việc làm trong giai đoạn 1994 - 2002, Trong 
H nền kinh tế, thu nhập thực tế tăng 17%. Lợi thế về kỹ thuật, máy móc thiết bị tốt hơn và 
H lao động có kỹ năng cao hơn làm tăng sản phẩm giá trị cận biên của lao động, dịch 
H chuyển đường cầu về lao động sang phải. Nhưng quá trình này khác nhau trong các 
ngành khác nhau. 


Trong lĩnh vực khách sạn và ăn uống, sự nhập cư làm tảng cung lao động trong 
ngành này, tạo áp lực giảm tiền lương. Tại sao Bảng 10.4 lại ghi thu nhập thực tế cao 


* Các nhà kinh tế cho rằng đó là vấn để lựa chọn bất lợi và sự may rủi về mặt đạo đức. Chúng ta sẽ bàn chỉ tiết vấn 
để này ở Chương 13, khi nghiên cứu kinh tế học về thông tỉn 


Chương 10: Thị trưởng lao động 


hơn cũng như là số lượng việc làm nhiều 
hơn? Cầu chắc là đã tầng mạnh, vừa là do 
1994 - 2002) văn hoá đi ăn bên ngoài đã tâng lên, vừa là 
đo tăng trưởng kinh tế 


h tầng thu nhập 
BH 0, b0 Ác l thực tế trong giai đoạn n 
Toàn bộ nến kinh tế +17 
Các dịch vụ tải chính +15 “rong ngành dịch vụ tài chính (chẳng. 
Khách sạn và nhà hàng. +14. +24. hạn ngân hàng và bảo hiểm). tiền lương đã 
Năng lượng và nước : là/#E- cị -18 tăng mạnh nhưng số lượng việc làm thì ồn 


định, Các ngân hàng và các công ty bảo 
hiểm hàng đầu đã phát triển hệ thống máy 
tính cho hoạt động văn phòng, giảm việc 
làm cho nhân viên văn phòng. Hơn thế nữa, khi các chức năng hàng ngày (như trung tâm 
điện thoại) đã được thuê ngoài từ các nước như Ấn Độ, các nhân viên ở Anh có xu hướng 
có kỹ nãng cao hơn và vì thế được nhận mức lương cao hơn. 


Nguồn: ONS, Morthiy Dìgest of Stad/stics. 


Tiến bộ kỹ thuật và đầu tư tư bản trong những ngành dịch vụ công cộng cơ bản - 
cung cấp năng lượng và nước - có nghĩa là các công việc vẫn được tiếp tục thu hẹp trong. 
lĩnh vực này. Bảng 10.1 cho thấy, với tư bản trên một lao động nhiều như vậy, người lao 
động có năng suất rất cao và được trả lương cao. Tuy nhiên, tư nhân hoá và cạnh tranh 
lớn hơn trong lĩnh vực này đã làm giảm sức mạnh đàm phán của người lao đông, những 
người đã không có được sự tăng lương đáng kể trong thập kỷ cuối cùng. 


« Trong dài hạn, một hãng lựa chọn kỹ thuật sản xuất nhẫm tối thiểu hoá chỉ phí 
cho việc sản xuất một lượng sản phẩm nhất định. Bằng cách xét từng mức sản 
lượng, hãng xây dựng được đường tổng chỉ phí. 


« Trong dài hạn, một sự tăng giá của lao động (hoặc vốn) có một hiệu ứng thay H 
thế và một hiệu ứng sản lượng. Hiệu ứng thay thế làm giảm lượng lao động (vổn) H 
cần thiết do tỷ lệ lao động - vốn tăng lên (giảm) ở mỗi mức sản lượng. Nhưng tổng 
chỉ phí và chỉ phí cận biên của sản phẩm tăng. Đường cầu và đường doanh thu cận 
biên của hãng cảng co giãn thì đường chỉ phí cận biên càng cao hơn làm sản lượng 
giảm, dẫn đến giảm cầu về cả hai yếu tố. Với giá yếu tố đầu vào cao hơn, hiệu 
ứng thay thế và hiệu ứng sản lượng đều làm giảm số lượng yếu tố được cầu. 


« Trong ngắn hạn, hãng có các yếu tố cố định, và có lẽ một công nghệ sản xuất : 
cố định. Hãng có thể thay đổi sản lượng ngắn hạn bằng cách thay đổi đầu vào 
lao động, với giả thuyết hiệu suất giảm dần khi yếu tố khác cố định. Sản phẩm 
hiện vật cận biên của lao động giảm xuống khi có nhiều lao động hơn được thuê 


Khi hãng tối đa hoá lợi nhuận tạo ra mức sản lượng mà tại đó chỉ phí cận biên của 
sản phẩm ngang bằng doanh thu cận biên của sản phẩm. Tương tự, hãng thuê 
lao động tới khi chi phí cận biên của lao động ngang bằng sản phẩm doanh 
thu cận biên của lao động. Nếu hãng là người chấp nhận giả trên thị trưởng sản 
phẩm, MRPL là sản phẩm giá trị cận biên, xác định bằng giá sản phẩm nhân với 
sản phẩm hiện vật cận biên. Nếu hãng là người chấp nhận giá trên thị trường lao 
động, chi phí cận biên của lao động chính là mức lương. Một hãng cạnh tranh 
hoàn hảo cân bằng mức lương thực tế với sản phẩm hiện vật cận biên của lao 
động. 


- Đường sản phẩm hiện vật cận biên của lao động dốc xuống chính là đường cầu 
về lao động của một hãng cạnh tranh trong ngắn hạn (trên phương diện mức. 
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lương thực tế). Tương tự, đường sản phẩm giá trị cận biên của lao động là đưởng 
cầu trên phương diện tiền lương danh nghĩa. Đường MVPL của một hãng dịch 
chuyển lên trên nếu giá sản phẩm đầu ra tăng, vốn tư bản tăng, hoặc tiến bộ công 
nghệ làm tăng năng suất lao động. 


e Đường cầu lao. động của ngành không đơn thuần là cộng theo chiều ngang các 
đường MVPL của các hãng. Tiền lương giảm làm cho sản lượng của ngành cao 
hơn và cũng giảm giá của sản phẩm. Đường, cầu lao động của ngành dốc hơn (ít 
co giãn hơn) đường cầu lao động của mỗi hãng, và cầu lao động càng ít co giãn 
thì đường cầu về sản phẩm của ngành càng ít co giãn. 


Đường cầu lao động là cầu thứ phát. Một sự dịch chuyển đường cầu sản phẩm 
của ngành sẽ làm dịch chuyển đường cầu yếu tố theo cùng hướng. 


Đối với những người đã có chân trong lực lượng lao động, một sự tăng tiền lương 
gìờ thực tế tạo ra một hiệu ứng thay thế, có xu hướng tầng cung về giờ lao động. 
nhưng một hiệu ứng thu nhập lại làm giảm cung về : giờ lao động. Đối với nam 
‡ giới, 2 hiệu ứng này gần như triệt tiêu nhau nhưng số liệu thống kê thực tế cho 
: thấy hiệu ứng thay thế là lấn át ở phụ nữ. Vì vậy, phụ nữ có đường cung lao động 
tăng lên: còn đường cung lao động ở nam giới gần như thẳng đứng. 


Các cá nhân có thu nhập ngoài lao động có thể không thích đi làm. 4 điều làm 
tầng tỷ lệ gìa nhập lực lượng lao động: mức lương thực tế cao hơn, chỉ phí cố 
¡ định của lao động thấp hơn, thu nhập ngoài lao động thấp hơn, và những thay đổi 
H trong thị hiếu theo xu hướng thích lao động hơn. Những điều này giải thích xu 
R hướng tầng sự gia nhập lực lượng lao động của những phụ nữ đã lập gia đình 
¡ trong vài thập kỷ vừa qua. 


Đường cung lao động của ngành phụ thuộc vào mức lương được trả so với mức 
lương của lao động cùng kỹ năng Ở các ngành khác. Sự khác biệt tiền lương 
cân "bằng là sự bù đắp bằng tiền cho những khác biệt về các đặc điểm phi tiền 
tệ của công việc trong các ngành khác nhau được thực hiện bởi người lao động 
có kỹ năng như nhau. Phần thưởng tiền tệ đi cùng với phần thưởng pũi tiền tệ dẫn 
đến không còn động cơ chuyển việc giữa các ngành. 


Khi đường cung lao động của một ngành không phải là co giãn hoàn toàn, ngành 
sẽ trả mức lương cao hơn để thuê thêm lao động. Đổi với lao động cuối cùng, mức 
lương là thu nhập chuyển giao thuần tuý cần thiết để thu hút được người lao 
động đó vào ngành. Đối với những người lao động sẵn sàng làm việc trong ngành 
với một mức lương thấp hơn, có một t yếu 1ố của tô kinh tế (sự chênh lệch giữa thu 
nhập nhận được với thu nhập chuyển giao của cá nhân đó). 


: Trong cân bằng thị trường tự do, một số lao động lựa chọn không đi làm ở mức 
h lương cân bằng. Họ là những người thất nghiệp tự nguyện. Thất nghiệp không 
tự nguyện là sự chênh lệch giữa cung và cầu ở một mức lương không phải là cân 
bằng. Người lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm. 


H Có một sự bất đồng ý kiến đáng kể về vấn đề thị trường lao động có thể quay trở 
H lại trạng thái cân bằng nhanh như thế nào nếu lúc đầu nó ở vị tri không cân bảng. 
Các nguyên nhân có thể gây ra thất nghiệp không tự nguyện là thoả thuận về tiền 
lương tối thiểu, công đoàn lao động. tính kinh tế của quy mô, sự phân biệt 
người bên trong và bên ngoài doanh nghiệp và mức lương hiệu quả. 


CẤU H 


œ (a) Giải thích tại sao sản phẩm cận biên của lao động giảm dần. (b) Chỉ ra trên 
đồ thị ảnh hưởng của sự tăng tư bản của hãng tới đường cầu lao động của 
hãng. 
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L2) Trong hơn 100 năm qua mức lương thực tế đã tăng lên nhưng thởi gian của 
tuần làm việc giảm xuống. (a) Giải thích kết quả này bằng cách sử dụng hiệu 
ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập. (b) Giải thích một sự tăng lên của tiền lương 
thực tế có thể khiến những người đang làm việc làm ít giỡ hơn nhưng tổng lao 
động của nền kinh tế vẫn tăng lên. 


-ẦẮ Tại sao đường cung lao động của ngành dốc lên cho dù tổng cung lao động 
của nển kinh tế là cố định? 


€Ồ tả bi các câu hỏi mà chúng ta đề cập ở đầu chương. (a) Tại sao một người 
chơi golf hàng đầu trong 1 ngày cuối tuần có thể kiếm được nhiều tiền hơn một H 
giáo sư đại học kiếm được trong một năm? (b) Tại sao sinh viên kinh tế có thể ý 
kiếm được nhiều tiền hơn một sinh viên triết học có mức trí tuệ tương đương? 


œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau lại sai? (a) Không 
có lý do kinh tế nào trong việc một bức hoạ được Picasso vẽ trong vỏng 1 phút 
bán được với giá 100000£. (b) Tiền lương cao hơn làm tăng động cơ làm việc. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 683. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương nảy hãy 

Leaming Centre kiểm tra các tài liễu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

ễ tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

'POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 

Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. 


Sự lựa chọn kỹ thuật sản xuất có thể được xem xét với các kỹ thuật tương tự như phương, 

pháp đường bàng quan - đường ngàn sách đã được sử dụng trong nghiên cứu lựa chọn 

tiêu dùng ở Chương 5. Hình 10.AI minh họa các số lượng của các đấu 

S vào vốn K và lao động L. Các điểm A, B, C và D minh hoạ các số lượng 

c3 ĐA lượng HxAP lên đầu vào tối thiểu cần thiết để sản xuất I đơn vị sản lượng sử dụng 4 kỹ 

= IE S222 Bi tre thuật sản xuất khác nhau. Kỹ thuật A dùng nhiều lao động nhất, đòi hỏi 

lượng nhất định. Các điểm LẠ đơn vị lao động và K, đơn vị vốn để sản xuất một đơn vị sản lượng. 

khác nhau trên một đường Kỹ thuật D dùng nhiều vốn nhất. Nối A, B, C và D ta có một đường đồng 
đồng lượng phản ánh các kỹ lượng (cùng một mức sản lượng). 

thuật sản xuất khác nhau. 


Hình 10.AI minh họa 4 kỹ thuật sản xuất nhưng chúng ta có thể 
hình dung rằng cũng có các kỹ thuật sản xuất khác. Hình 10.A2 minh 
hoạ các đường đồng lượng trơn. Mỗi điểm trên đường đồng lượng Ï phản ánh một kỹ 
thuật sản xuất khác, từ đùng nhiều vốn cho đến dùng nhiều lao động 


Các đường đồng lượng cao hơn minh hoạ các mức sản lượng lớn hơn vì nhiều đầu 
vào được yêu cầu hơn. Mỗi đường đồng lượng minh họa các kết hợp đầu vào khác nhau 
để sản xuất ra một mức sản lượng cho trước. Các đường đồng lượng hình thành một bản 
đồ đồng lượng. 
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Dường đồng lượng 


Lao động 


ị 
Ỉ 
| 
| 


Ị 
| 
0K K 
Vốn 


Các điểm A, B, C và D minh họa các kết hợp đầu vào khác nhau sử 
dụng để sản xuất 1 đơn vị sản lượng. Nối các điểm này chúng ta có. 
mội đường đồng lượng mình họa các kết hợp đầu vào khác nhau để 
sẵn xuất một mức sản lượng nhất định. 


Các đường đồng lượng có ba đặc điểm quan 
trọng. Thứ nhất, chúng không thể cất nhau. Mỗi 
đường đồng lượng mô tả một mức sản lượng riêng. 
Thứ hai, mỗi đường đồng lượng đều đốc xuống. Để 
sản xuất một mức sản lượng nhất định, một kỹ 
thuật có thể sử dụng nhiều vốn hơn chỉ khi nó sử 
dụng ít lao động hơn và ngược lại. Như vậy, các 
đường đỏng lượng phải dốc xuống. Thứ ba, mỗi 
đường đồng lượng đều trở nên thoải hơn khi di 
chuyển vẻ phía phải, như Hình 10.A2 minh hoạ. Di 
chuyển xuống dưới trên một đường đồng lượng, 
cần ngày càng nhiều vốn để giảm một số lượng 
nhau lao động mà sản xuất ra cùng một mức sản 
lượng. 


Trên Hình 10.A2 đường L„K, là một đường 
đồng phí. Nó minh họa các kết hợp đầu vào khác 
nhau với cùng một mức tổng chỉ phí. Tại một mức 


chỉ phí nhất định, hãng có thể sử dụng nhiều đơn 
vị vốn hơn chỉ khi nó sử dụng ít đơn vị lao động, 
hơn. Với giá của các đầu vào cho trước chúng ta có 
thể phát biểu 2 điều về các đường đồng phí. 
Thứ nhất, độ đốc của đường đồng phí phản ánh giá tương đối của 2 yếu tố sản xuất. 
Bắt đầu tại Kạ, tại đó tất cả tiền của hãng được chỉ tiêu cho vốn, hãng có thể đánh đổi I 
đơn vị vốn lấy nhiều đơn vị lao động hơn nếu tiền lương rẻ hơn so với chỉ phí tiề 
vốn. Thứ hai, với giá các yếu tố cho trước, bằng việc tăng chỉ tiêu của hãng có thể có 
nhiều lao động và vốn hơn. Đường đồng phí cao hơn song song với L,K,„ mỉnh hoạ mức 
chỉ tiêu cao hơn cho các đầu vào. Dọc theo dường đỏng phí L.K, hãng chỉ tiêu nhiều 
hơn đối với các đầu vào so với dọc theo đường đồng phí LạK,. 


n thuê 


Đề tối thiểu hoá chỉ phí sản xuất một mức sản lượng nhất định, một hãng lựa chọn 
điểm tiếp tuyến của đường đồng lượng với đường đồng phí thấp nhất, Tại điểm này, độ 
đốc (ám) của đường đồng phí bằng với độ đốc (âm) của đường đồng lượng. Nếu w là 
h tiền lương và r là tiên thuê của một đơn vị vốn, độ dốc của đường đồng phí là r/w. Thế 
k còn độ dốc của đường đồng lượng? 


Với mỗi đơn vị vốn tăng thêm, hãng thu được MPK đơn vị sản lượng, trong đó 
MPK là sản phẩm hiện vật cận biên của vốn. Nhưng đọc theo một đường đồng lượng 
sản lượng là không đổi. Do một đơn vị lao động hy sinh hãng từ bỏ MPL đơn vị sản 
¡ lượng. Giảm đầu vào lao động một lượng [-MPK/MPLỊ giữ sản lượng không đổi khi vốn 
H tăng I đơn vị. Độ dốc của đường đồng lượng [-MPK/MPL] cho chúng ta biết bao nhiều 
lao động thay đổi để giữ sản lượng không đổi khi vốn tăng 1 đơn vị. Như vậy, điều kiện 
tiếp tuyến trong Hình 10.A2 là: 


Độ dốc của đường đồng phí = -r/w = 


-MPK/MPL 
= độ dốc của đường đồng lượng (A1) 


Lao động 


Vốn 


Mỗi đường đông lương như ! minh họa một mức sản lượng nhất định. 
Các dưỡng đồng lương cao hơn như Ì° minh họa cáo mức sản lượng cao. 
hơn, Đương thẳng nhưL,.K; là đường đồng phí mnh họa các kết hợp đầu. 
vao có cùng một tổng chỉ phí. Độ dốc của đường đồng phí chỉ phụ thuộc. 
vàogiả tượng đổi của các yếu tố. Đường đồng phí cao hơn như L.K, mình. 
hoa tổng chỉ phí lớn hơn. Để sản xuất một mức sản lượng cho trước, ví dụ. 
tương ứng với đường đồng lượng f'. hãng lưa chon điểm tiếp tuyển của. 
đường đồng lượng đó với đưỡng đồng phí thấp nhất. Như vậy, điểm A là 
cách tôi thiểu hóa chì phí để làm ra mức sản lương đó trên I' và điểm B là 
điểm tối thiểu hóa chỉ phi để làm ra mức sản lượng đó trên I°, 


Chương 10: Thị trường lao động 


Hình 10.A3 Ảnh hưởng củơ tiền lương 
gia tăng 


Lao động 


Tại mức gia yếu \ð cũ, sản lương của hãng tương ứng với đường đồng 
lượng I*. Tất cả các đường đồng phí có cùng độ dổc như L,K, và hằng. 
sản xuất mức sẵn lượng đã cho rẻ nhất bằng cách lựa chọn điểm B tại 
đó đường đồng lượng tiếp tuyến với đường đồng phí thấp nhất cỏ thể 
LjK,. Một sự gia tàng tiền lương lam cho tất cả các đường đồng phí 
thoải hơn, song song với L;K,. Mỗi đơn vị tư bản hy sinh cho phép mua. 
được ïthơn lao đông tăng thêm. Tiền lương gia tăng có ảnh hưởng thay. 
thế thuần túy từ B sang B" tại đò đường đống lương ban đầu Í” có cùng. 
độ dốc với đường đồng phí mới. Hâng lấy vồn tnay cho lao đông, 


Nhưng với chỉ phi cận biên cao hơn tại mỗi mức sản lượng, sản lượng 
tối đa hóa lợi nhuãn của hông giảm, tương ứng với đường I'. Trên 
đường đồng lượng nảy, các chí phí được tổi thiểu hóa bằng việc sản 
xuất tại C để đat tới đường đồng phí thấp nhất có thể L,.K, tai mức giá 
yếu tổ mới. Sự thay đổi từ B' sang C là ảnh hưởng thuân tủy do sự dịch. 
chuyển đường chị phí cận biên của băng, 


Điểm A trong Hình I0.A2 là cách chỉ phí thấp nhất để sản xuất sản lượng được 
mình hoạ bằng đường đồng lượng Ï". Chúng ta có thể lặp lại phân tích này cho tất cả các 
đường đồng lượng khác minh hoạ các mức sản lượng khác nhau. Đó là cách chúng ta 
xay dựng đường tổng chỉ phí được để cập đến trong bài. 


Hãng xác định mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận như thể nào? Giả sử tại A sản 
phẩm cận biên của lao động vượt quá tiền lương w. Phương trình (A1) cho thấy rằng 
trong dài hạn sản phẩm cận biên của vốn cũng phải vượt quá tiền thuê r. Chỉ có lúc đó 
tỷ số giá yếu tố r/w mới bằng với tỷ lệ sản phẩm cận biên MPK/MPL. Nhưng nếu sản 
phẩm cận biên của mỗi yếu tố vượt quá mức giá mà tại đó hãng có thể thuê mua yếu tố 
đó, thì việc tăng sản lượng sản xuất là có lợi. Trong dài hạn, hãng mở rộng sản lượng và 
sử dụng yếu tố cho đến khi sản phẩm cận biên của mỗi yếu tố bằng với giá thuê của yếu 
tố. Trong Hình 10.A2, sản lượng tối đa hoá lợi nhuận đài hạn là tại điểm như điểm B, 
tại đó: 


MPL = wvà MPK =r (A2) 


Nếu phương trình (A2) là đúng thì phương trình (A1) tự động được thoả mãn. Lợi 
nhuận được tối đa hoá chí khi nào sản lượng lựa chọn được sản xuất theo hướng tổi thiểu 
hoá chỉ phí. 


` Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Sau cùng chúng ta minh hoạ ảnh hưởng tăng giá của một yếu tố. Hình 10.A3 cho 
thấy vị trí ban đầu B tại đó đường đồng phí L,K, tiếp tuyến với đường đồng lượng ]”. 
H Giả sử tiền lương tăng lên. Mỗi đường đồng phí trở nên thoải hơn. Hy sinh một đơn vị 
H lao động cho phép tăng vốn nhiều hơn tại một mức tổng chỉ phí cho trước. Tại mức 
lượng ban đầu trên đường đồng lượng I” điều này đẫn đến một ảnh hưởng thay thể th 
tuý từ B sang B', điểm trên đường đồng lượng cũ tiếp tuyến với đường đồng phí với dộ 
đốc mới thoải hơn. Nhưng tiền lương cao hơn cũng làm dịch chuyển đường tổng chỉ nhí 
và đường chỉ phí cận biên đối với sản lượng lên trên. Sản lượng tối đa hoá lợi nhuận 
giảm. 


Đường đồng lượng l thấp hơn mình họa mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận mới. 
L;K, là đường đồng phí thấp nhất có thể đạt được với độ đốc thoải hơn tương ứng với 
giá đầu vào mới. Hãng bây giờ lựa chọn điểm C. Sự thay đổi từ B` sang C là ảnh hưởng 
thuần tuý của sự gia tăng tiền lương đối với sản lượng. Sự thay đối thực tế từ B sang 
h ra thành ảnh hưởng thay thế từ B sang B' và ảnh hưởng sẵn lượng từ B` sang 
ảnh hưởng đều làm giảm lượng cầu lao động. 


Các loại lao đồng 


Chương 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Kết quả khác nhau của người lao động. 


Đầu tư vào vốn nhân lực. 


Những lao động khác nhau bộc lộ những dấu hiệu như thế nào. 


Các loại phân biệt đối xử. 


900066 


Nghiệp đoàn làm tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc cho người 
lao động như thế nào? 


kiếm nhiều tiền hơn người da màu. Có phải điều này phản ánh sự phân biệt đối xử 
trong thị trường lao động hoặc đơn giản là sự khác nhau về năng suất của những 
người lao động khác nhau? 


T i hầu hết các nước EU đàn ông kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ và người da trắng 


Chương này nghiên cứu sự khác nhau về lao 
nữ ở Anh động theo giới tính, chủng tộc, độ tu 
nghiệm, giáo dục, đào tạo, khả năng bẩm sinh và 
việc họ có thuộc nghiệp đoàn hay không. Những sự 
khác nhau đó ảnh hưởng tới thu nhập như thế nào? 
Hình 11,1 chỉ ra rằng phụ nữ chỉ kiếm được 80 
phần trăm so với đàn ông, mặc dù khoảng cách vẻ 
giới đã dần dân được thu hẹp. 


Khoảng cách vẻ tiới phần nào phản ánh tính 
liên tục của cóng việc. Phụ nữ độc thân thu nhập 
khoảng 90 phần trăm so với nam giới. Chúng tá 
quan niệm điều này là sự phân biệt đối xử với phụ 
nữ - người phải đành thời gian để chăm sóc gia 
đình là tâm điểm quan niệm của chúng ta về việc 
xã hội được tổ chức như thế nào. 


Ð dd 


sừ S q? 
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cỗ sg Bảng 11.1 chỉ ra sự chênh lệch tiền lương đối 
với đàn ông, nhóm người mà phần lớn số liệu là 
sẵn có. Nó minh họa những ước tính riêng biệt đối 
với người lao động ở trong hay ngoài nghiệp đoàn. Ảnh hưởng của nghiệp đoàn được 
xem xét ở phần sau của chương này. 
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Bảng I1.] nhấn mạnh bổn cơ sở của 
việc trả lương khác nhau. Những người 
được giáo dục và đào tạo tốt hơn thì có thu 

Giáo dực và đào tạo nhập cao hơn. Những thu nhập nhờ có học 
Bằng tốt nghiệp phổ thồn: SON, 1. vấn Không phụ thuộc vào việc người lao 
| động cổ ở trong nghiệp đoàn hay không. 


% thu nhập tăng thêm cho ` Nghiệp đoàn _ Phi nghiệp đoàn 


Bằng đại học. x +32, — xá Nó không chỉ là chứng chỉ nghề nghiệp, 
Bằng cao học +50 +50 như là kĩ sư, có thể làm tăng mức thu 
Bằng cao hơn +18 +21 nhập. Những người tốt nghiệp ngành triết 
Chứng chỉ học nghề +11 +. học hay lịch sử cũng có thể kiếm nhiều 
Cá nhân Ũ hơn người không có bảng cấp. 
Nhóm thiểu số k/2Ÿ HP: Đặc điểm cá nhân cũng là một vấn 
Số năm kinh nghiệm — _ để. Bảng !].1 chỉ ra rằng các nhóm thiểu 
5 +18.- =. .._ số được trả ít tiến hơn, mậc dù đã châm 
40 Tãnc Sử a __.+20 chước vẻ sự khác biệt trong giáo dục và 
15 +30 +28 kinh nghiệm làm việc, chứng 
30 +35 +32 hiển nhiên vẻ sự phản biệt đối xử. Nó 
KT Ty HI0GGGGGUHUã&EBtkcudi phản ánh sự bất lợi thực tế của những 
- >⁄ 70002 MHIESItSei0Ji>TĐBESI2IlESi4@⁄/52:P2l nhóm thiểu số nếu họ còn có trình độ học 
Luân Đôn x2 T15 vấn ít hơn vì sự phân biệt đối xử ở những 
Lên 6G chã7ey +1? ~2I Ƒ nơi khác, ví dụ tại trường học. 
Công việc theo ca +12 +8 Kinh nghiệm làm việc cũng làm 
'% làm thêm giỡ +52 +47 tảng thu nhập, mặc dù theo tỷ lệ giảm dần, 


đặc biệt trong công việc chân tay, những 
người lao động lớn tuổi không thể so sánh 
với người đồng nghiệp trẻ khoẻ. Nhưng 
kinh nghiệm vẫn là lợi thế, thậm chí ngay cả trong lao động chân tay. Bảng 11.1 chỉ ra 
rằng đặc tính của công việc cũng ảnh hưởng tới tiền lương. Công việc theo ca ví 
việc ngoài giờ liên quan đến khoản trả thêm (bình quân hoá các mức chênh lệch 


Nguồn: A. Boolh. “8enority, Earnings and Unjons", Econo/mica, 1996. 


ỹ lương). Lao động chân tay, có lẽ có ít kĩ năng, kiếm ít tiền hơn lao động phi chân tay. 
¡ Và các doanh nghiệp tại vùng Đông Nam đông đúc (và đất đỏ), gồm cả Luân Đôn, phải 
H trả cho người lao động nhiều hơn. 


Mục II.I giải thích lý do tại sao những người lao động khác nhau lại có năng suất 
khác nhau. Nếu người công nhân được trả theo sản phẩm cặn biên của lao những 
người lao động khác nhau sẽ có thu nhập khác nhau. Mục LI.2 bàn về sự phân biệt đối 
xử và sự công bằng về cơ hội trên thị trường lao động. Mục 11.3 nghiên cứu về vai trò 
của nghiệp đoàn. 


Mục này đưa ra hai quan điểm trái ngược nhau về việc I ao động có năng 
suất lao động khác nhau: họ học tập được các Kĩ năng đó hay chúng là bẩm sinh. 


Vốn nhân lực 
Vốn nhân lực là toàn bộ ' , 
những kiến thức chuyên môn. Vốn nhân lực là kết quả của đầu tư quá khứ để tãng thu nhập tương lai 
ười lao động tích luỹ Chí phí đấu tư trong những năm học ở trường hoặc những bằng cấp khác 
được để nàng cao năng suất là chỉ phí trực tiếp, ví dụ học phí. cộng với chỉ phí cơ hội của thời gian 
lao động trong tương lai. liên quan, cụ thể là việc trì hoãn cơ hội đi làm. Lợi ích của sự đầu tư là 
khoản thu nhập bằng tiền cao hơn trong tương lai hoặc công việc tương 
lai đem lại nhiều sự hài lòng với công việc. 
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Phương pháp tiếp cận vốn nhân lực giả định rằng những chênh lệch tiền lương phản 
ánh những khác biệt trong năng suất của những người lao động khác nhau. Những lao 
động có kĩ năng thì có sản phẩm giá trị cận biên cao hơn do đó kiếm nhiều tiền hơn. 
Vấn đề của người lao động là quyết định đầu tư bao nhiêu để nâng cao năng suất lao. 
động của bản thân mình. 


Hình 11.2 Thang1ường theo độ tuổi Thang lương tính theo độ tuôi và trình 
nh độ học vi độ học vấn 


Bảng 11,1 chỉ ra rằng giáo dục và kinh nghiệm làm. 
Ị việc góp phần làm tăng thu nhập. Hình 11.2 chỉ ra 
Tnnnnn.scưam ni thu nhập thay đổi như thế nào theo độ tuổi. Nó chỉ 
ra các mỗi quan hệ giữa độ tuổi và thu nhập ở ba 
cấp độ khác nhau về trình độ học vấn: đại học hoặc 


Trình độ đại học 


s5 | hoặc tượng đươn những bằng cấp cao khác, trình độ A hoặc tương 
5 | đương và không có bằng cấp. 
# „.. Hình này để cập hai điểm. Những người có 
E “túc Ahoạc tương Hương trình độ cao hơn đương nhiên sẽ kiếm nhiề lên : 
ha ị Ị hơn và sự chênh lệch tầng để đạn theo độ tuổi và ¡ 
£ | z8 kinh nghiệm, Những người trẻ và khoẻ mạnh mà — ‡ 
E K02) sư Xe không có bằng cấp có thể làm việc chăm chỉ và : 
|, @C”” | Không bằng cấp cộính thức kiếm được nhiều tiền nhưng họ không thể hy vọng, H 
| | được tăng lương đều đặn. Đến độ tuổi 45 thu nhập h 
ị Ị của họ là cao nhất. Ngược lại, người có trình độ — ï 
cao bát đầu tại mức lương chỉ nhỉnh hơn một ít so H 
0 2020 3039 40-49 50-68 với những người không có bằng cấp nhưng sau đó h 
Độ tuổi thụ nhập của họ tăng đều đặn trong suốt thời gian h 


Hình vẽ này trình bây các mức tến công ở Anh đối với công nhăn ram — là Việc. Những người có trình độ cao nhất làm H 
giới làm đầy đủ quỹ thời gian. Mức tiền công cảng C86 Mikinh thân những công việc khó nhất mà phải mất nhiều thời h 
tạo càng cao va tăng đến môt mức rào đỏ rồi giảm cùng với tuổi tác. gian mới thành thạo. Với kinh nghiệm tăng thêm, H 


niãng suất và thu nhập tăng dân. 
Thị trường đối với lao động có học vấn 
aà thị trường, 


Giả sử trình độ đại học góp phần vào năng suất lao động. Hình ]].3 minh 8 
đối với lao động có trình độ đại học. Trục tung minh hoạ sự khác biệt về tiền lương của 
những người lao động có trình độ đại học và của người lao động không có trình độ đại 
học. Đây là phần tiền lương phụ trội đối với những lao động có trình độ dại học. Trục 
hoành minh họa bộ phận lực lượng lao động có trình độ đại học. 


DD là đường câu về lao động có trình độ đại học. Tại điểm B sự chênh lệch tiền tương, 
là cao và doanh nghiệp chỉ muốn có một bộ phận nhỏ lao động có học vấn cao thế này. 
“Tại mức chênh lệch ít hơn tại điểm C câu về lao động có học vấn là cao hơn nhiều. Đường. 
cầu DD giả định rằng người lao động có trình độ đại học có năng suất cao hơn nhưng các 
đoanh nghiệp gặp phải hiện tượng hiệu suất giảm dần trong sử dụng lao động có học vấn. 
Trong bất kỳ tình huống nào, đường cung lao động là cố định bởi những quyết định vẻ 
giáo dục trong quá khứ. Đường cung ngắn hạn SS là thẳng đứng. 


Trong đài hạn, đường cung lao động có trình độ đại học S`S” là đốc lên. Mức chênh 
lệch tiền lương đối với những \ao động có trình độ đại học càng cao thì số học sinh phổ 
thông trì hoãn đi làm và tiếp tục học thêm là càng lớn. Thị trường bắt đầu cân bằng ngắn 
hạn và dài hạn tại E. Mức lương chênh lệch WD vừa đủ bù đắp cho người lao động về 
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chỉ phí để đạt được những bằng cấp cao hơn và vẻ khoản lương không kiếm được trong 
khi học đại học. 


Hộp 11-1 'c lương cho lao 


Ngày nay hầu hết sính viên Đó phí cho đào _ -» tiền tượng ga ngó tổ S1 Anh 


.; lao ở trình độ cao. Chúng ta có thể nói gì với = 

Ề qui tình VÌ Ôn lý rong tương lại? ` J IBEhEC- Xit+ e2 
sau chỉ ra kết quả của nghiên cứu thực nghiệm về Ấ:)ccbqgb:4.EBbIEI thuyết lÍ 
các nhân tố quyết định đến tiền lương mọi người khi 
họ 33 tuổi. 

Nghiên cứu cho thấy rằng bằng cấp làm tăng Nghệ thuật _ - 10 6 
rất nhiều thư nhập tương lai nhưng ngành học cũng. Kinh tế ˆ +10 +24 
là vấn đề. Sinh viên kinh tế học có thể hy vọng kiếm Hoá học/SInh Học >47 -11 
Y3 dd g4 a4 môi mề Toán học/Vật lý ˆ” +9 +16 
00Ên pgữ: s Ngướn; R.Blundell øt ạl, "Fetums to higher œdueation in Brlair,. 

Economie Journal. 2000. 


Giả sử đường cầu về lao động có trình độ đại 
học dịch lên trên tới D'D'. Những doanh nghiệp 


`X công nghệ cao muốn có nhiều lao động có học vấn. 
N ss Trong ngắn hạn, với đường cung cố định SS, lương 
Dg ` chênh lệch tăng lên tới WD`. Các doanh nghiệp đặt 


mức lương cao hơn trong việc cạnh tranh để có đi 
những lao động khan hiểm. Nền kinh tế đạt vị trí E`. 


fC 


Neày nay, lương phụ trội cho trình độ đại học 
là rất c„® cho nên càng nhiều người muốn vàb đại 
học. Trong đài hạn, cung lao động có trình độ 
Phần phụ trội cho lao đồng có trình độ giảm 
xuống. Cân bằng dài hạn là tại E"" với số lượng lao 
động có trình độ nhiều hơn và lương chênh lệch là 
WD''. 


Bộ phận lao động có trình độ đại học 


Trong ngắn hạn đưởng cung lao động cỏ trinh độ đại học là cố định 
tại mức N,, nhưng trong dải hạn việc mức chênh lệch tiến lương đối 
với lao động cỏ trình độ tăng lên sê làm cho số lượng người tham gia 
vào đào tạo đại học tâng lèn, Đướng cung dài hạn là S'S'. DD là 
đường cấu dốc xuống đối với lao động cỏ trình độ đại học. Tử vị trí 
cân bằng ban đầu £ vời mức liền lương chênh lệch là WD, việc 
đường cầu đối với lao động trinh độ cao dịch chuyển lên phía trên. 


Đầu tư vào vốn nhân lực: phân tích 
chỉ phí - lợi ích 


Học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ tiếp tục học hay 
sẽ đi làm ngay? Có hai loại chỉ phí và hai loại lợi 
ích. Chỉ phí tức thời là trả cho giáo trình và học phí 
để tiếp tục học và thu nhập đáng lẽ ra có được nếu 


lâm cho tiền lương chênh lệch tăng lên đến WDY. Số lượng người cô : 
trinh độ đại học ngày càng tâng, cân bằng dài hạn môi xảy ra tại E”. đi làm ngay (trừ đi thu nhập nhận được từ chính 


phủ như là học bồng). 


Lợi ích thứ nhất, trong tương lai, là dòng thu nhập bổ sung mà người tốt nghiệp đại 
học có thể kiếm được. Lợi ích thứ hai diễn ra ngay lập tức nhưng dưới dạng phi tiền tệ. 
Đó là niềm vui hay lợi ích tiêu đùng do được đi học cao đẳng hoặc đại học. Hầu hết sinh 
viên đều có được khoảng thời gian tốt đẹp. 


Để quyết định có đi học đại học không, học sỉnh tốt nghiệp phổ thông phải so sánh 
giữa chỉ phí hiện tại và đòng lợi ích tương lai. Hình 11.4 so sánh thu nhập của người tốt 
nghiệp phổ thông tham gia vào lực lượng lao động ở tuổi 18 và thu nhập của người tối 
nghiệp đại học bắt đầu đi làm từ tuổi 21. Chí phí của việc học đại học, vùng màu xám, 
là thu nhập bị từ bỏ vì không có việc làm từ 18 đến 21 tuổi, cộng với chỉ phí trực tiếp 
cho học phí và giáo trình, trừ đi khoản tiền mà người tốt nghiệp phổ thông lẽ ra phải trả 


Tuổi về hưu |—‡ 


Thu nhập hàng năm 
Kš 


t8 |ZT 3D 40 30 Sp 65 
Chị phí trưệ tiếp chỏ việc họp đại học 
~ (từ đi giả trị bằng biến của sự vui thủ 
Tt 4 
Ị | 


Đồ thị mình họa các cách thức trả lương theo (hãm niên công tác 
đối vời một học sinh rời trưởng phổ thỏng vào nàm 18 tuổi để tham 
gia vào lực lượng lao động vá đối với một sinh viên trì hoằn việc 
tham gia vào lực lượng lao động cho đến nâm 21 tuổi. Vùng diện 
tích gạch chéo minh họa phần \hu nhập tăng thêm mà sinh viên đó, 
sẽ thu được. Vùng màu xám phía trên 0 cho thấy thu nhập bị bỏ 
qua khi đang học đạt học. Vùng màu xám phía dưỡi 0 mính họa giá 
trị bằng tiến của các chí phí và lợi ích khi đang học đại học. đồ thị 
tủã định rằng những chỉ phi này cao hơn so với lợi ích. Quyết định 
tham gia vào đảo tạo đại học hay không phụ thuộc vào việc sơ 
sảnh giữa 2 vùng diện tích này. 
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để hưởng sự vui vẻ khi trở thành sinh viên. Lợi ích, 
vùng gạch chéo, là đòng thu nhập bổ sung kiếm 
được từ sau tuổi 21. 


Học nhiều hơn có ý nghĩa nếu lợi ích lớn hơn 
chỉ phí. Nhưng lợi ích này là lợi ích trong tương lai. 
Mọi người đều thích 100£ ngày hôm nay hơn là 
khả nâng 100£ trong 5 năm tới. Để so sánh loại này 
với loại kia, chúng ta cần chiết khấu, hoặc giảm giá 
trị của lợi ích tương lai (hoặc chỉ phí tương lai) để 
chuyển chúng về giá trị danh nghĩa của lợi ích 
hoặc chỉ phí hiện tại. Chương 12 chỉ ra chúng được 
chuyển cụ thể như thế nào. 


Hiện tại, chúng ta bỏ qua các chỉ tiết về kỹ 
thuật. Khái niệm chung là đủ. Tuy nhiên, nếu lợi 
ích hiện tại lớn hơn chỉ phí hiện tại, việc đầu tư để 
nâng cao vốn nhân lực bằng đào tạo là có ý nghĩa. 
Nếu giá trị lợi ích hiện tại nhỏ hơn giá trị hiện tại 
của chỉ phí, việc đào tạo đại học là một sự đầu tư 
tổi. Tốt hơn là nên đi làm ngay. 


Theo dạng của Hình 11.4, học đại học là một 
quyết định đúng cho sinh viên khi giá trị hiện tại 
của vùng gạch chéo (thu nhập tăng thêm trong 
tương lai nhờ đào tạo tốt hơn tạo ra) lớn hơn 
hiện tại của vùng mầu xám (chỉ phí ròng của 
học đại học). 


Hộp 11-2 


Đại học là rất xa xôi đối với thanh niên vùng 
nghèo nhất Merseyside, Alan Johnson, Bộ 
trưởng giáo dục nói như vậy ngày hôm qua. Ông 
lo nSf trợ cấp đầu tư học phí sẽ động viên. 
những trẻ em nghèo đi học đại học bởi nó giảm. 
được gánh nặng tài chính lên gia đình bọn trẻ. 
Tricia Jenkins, tại trường đại học Liverpool 
nói rằng: “không phải những thanh niên thuộc 
55 % bảo trợ của Liverpool, Halton và Knowsley 
không có khả năng mà cái họ thiếu lả cơ hội 
được vào học đại học. Phần lớn là bởi vì thöng. 
R#Sên (o3 vit 10M0 ba in 
việc đi học đại học”... 
Adapted from The Guardian, 21.May 2004. 


-' Đại học là một ước mơ xa vời đối với người nghèo 


Sử dụng học phí được trợ cấp đầy đủ để tài trợ 
học bổng cho những sinh viên nghèo hơn sẽ làm 
giảm chỉ phí đào tạo đại học và lãm tăng giá trị của 
đảo tạo đại học cho sinh viên nghèo. Tuy nhiên, vấn 


_ để nẫy sinh là việc chỉ ra giá trị của đào tạo đại học. 
. Nếu đảo tạo không có giá trí trong cộng đồng nghèo. 


và cả nhản không được mong đợi thực hiện việc học 
đại học, thì sẽ không có sự gia tăng giá trị hiện tại 
ròng của bằng cấp đó. 


Đào tạo trong quá trình làm việc và cách thức trả lương theo 


thâm niên 


Hình 11.1 chỉ ra rằng giáo dục làm tăng khả năng thu nhập tương lai. Nhưng thu nhập 
cũng tâng theo kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt là những công việc phức tạp 
thường đòi hỏi công nhân có khả năng và được đào tạo bài bản hơn. Học tập trong khi 
làm việc là quan trọng đổi với cách thức trả lương theo thâm niên cho những người được 
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đào tạo bài bản hơn nhưng ít quan trọng hơn đối với người không có bằng cấp gì mà chí 
làm những công việc thường nhật dễ quen tay. 


Nếu đào tạo trong khi làm việc làm tảng nâng suất lao động của công nhân. vậy 
tại sao công nhân không trả cho doanh nghiệp giá trị của cơ hội học tập mà doanh 
nghiệp tạo ra? Một phần họ đã làm. Để hiểu như thế nào và tại sao, chúng ta phải phân 
biệt hai loại kỹ năng. 


Kỹ năng đặc thù của doanh nghiệp 


Vốn nhân lực đặc thù của doanh nghiệp có thể hiểu một cách đơn giản 
là nắm bất được hệ thống công việc hoạt động như thế nào hay hiểu một 
cách tỉnh vi là nắm được cách thức hiệu quả nhất để kết hợp các quá 
trình sản xuất khác nhau của một xí nghiệp nhất định. Trong cả hai 
trường hợp, kỹ năng đó không có giá trị đối với doanh nghiệp khác. 


đồ làm việc cho một doanh. 
21g ỦụN bú HH 


đự Xaz Kỹ năng chung 

- _ Kỹ: chung nâng cao ' - 

_ nẵng trong nhiều đông Ví dụ, như học để sử dụng Microsoft Word hoặc tìm hiểu thị trường 
ỳ việc, không nga mmss chứng khoán hoạt động như thế nào. 


Doanh nghiệp có khả nng tài trợ cho việc đào tạo kỹ nâng đặc thù 

trong nội bộ doanh nghiệp. Sau đó, nãng suất của công nhân trong 

doanh nghiệp đó sẽ cao hơn trong các doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp sẽ không dể 

mất người công nhân đó. Các kỹ năng càng tổng quát hay càng để chuyển nhượng, thì 

các doanh nghiệp càng muốn những người lao động trả chỉ phí đào tạo cho những kỹ 

năng đó. Không có doanh nghiệp nào đầu tư lớn cho đào tạo công nhân mà chỉ để thấy 
họ chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp khác. 


Doanh nghiệp khi đào tạo kỹ năng chung thì cố bắt buộc những người lao động chí 
trả chỉ phí đào tạo, Doanh nghiệp đưa ra cách thức trả lương theo thâm niên bắt đầu đưới 
mức sản phẩm cận biên của người lao động nhưng đảm bảo sẽ tăng lên theo thời gian. 
Việc học nghề, cả trong công nghiệp lắn các ngành chuyên môn cao là những ví dụ cụ 
thể. Công nhân chỉ trả cho đào tạo bằng cách làm việc mà hưởng dưới mức sản phẩm 
cận biến hiện tại. Công nhân trả chỉ phí đầu tư vào vốn nhân lực vì doanh nghiệp cam 
kết cách thức trả lương theo thâm niên nên người công nhân sẽ bù đắp khoản đầu tư ban 
đầu bằng lợi ích tương lai. Trên Hình 11.2 cách thức trả lương theo thâm niên tăng rất 
nhanh đối với những người có học vấn hơn là những công nhản không có trình độ mà 
quá trình đào tạo của họ bị giới hạn. 


Bộc lộ dấu hiệu 


Lý thuyết về vốn nhân lực cho rằng giáo dục và đào tạo làm tâng năng suất lao động của 
công nhân. Một lý thuyết khác vẻ đào tạo là lý thuyết về dấu hiệu. Lý thuyết này cho 
rằng đầu tư thích đáng cho đào tạo với chỉ phí cao là hành vi hợp lý ngay cả khi nó không 
làm tăng trực tiếp sản phần cận biên của lao động. Lý thuyết này có thể là hữu ích hơn 
trong việc giải thích tại sao những người tốt nghiệp ngành sử học có thể kiếm nhiều tiền 
trong lĩnh vực ngân hàng. 


Lý thuyết này giả định rằng con người sinh ra có những khả nảng bẩm sinh khác 
nhau. Một số người có khả năng tốt trong hầu hết mọi công việc, trong khi đó những 
người khác thì kém thông minh hơn và nâng suất làm việc thấp hơn. Không phải tất cả 
những người thông mình đều có mắt xanh. Vấn đẻ đối với doanh nghiệp là làm như thế 
nào để nhận ra những người thông minh và có năng suất lao động cao. Nhìn vào mắt họ 
là không đủ. 
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Giả sử rằng trình độ học vấn cao không đóng góp gì đổi với năng 
suất lao động. Lý thuyết dấu hiệu cho rằng, khi đang tiếp tục học vấn, 
những người thông minh phát tín hiệu cho các doanh nghiệp rằng họ có 
năng suất lao động cao trong tương lai. Trình độ học vấn cao cho thấy 
những người có năng suất lao động cao và thông mính. Các doanh 
nghiệp có thể trả cho sinh viên tốt nghiệp đại học nhiều hơn bởi vì họ biết rằng đó là 
những người lao động có năng suất cao. 


Bộc lộ dấu hiệu là quyết Xin) 


Để có hiệu quả, quá trình chọn lọc phải tách biệt những người lao 


Sun chọn là quá trình ti gọng có khả nâng tốt ra khỏi những người khác. Tại sao những người 
 . lao động có khả năng thấp hơn không đi học đại học và lừa doanh 
kiệc quan hành ví nghiệp trả cho họ lương cao? Những người lao động có khả năng thấp 


hơn sẽ không tự tin để vượt qua quá trình lựa chọn. 


Nếu học tập làm tăng năng suất, doanh nghiệp nên trả lương cao 
cho những người học đại học, dù cho họ có vượt qua kỳ thi tốt nghiệp hay không, Nếu 
trường đại học tuyển chọn những người tốt, đoanh nghiệp sẽ không quan tâm đến việc 
đi học đại học mà quan tâm tới kết quả học tập. 


Hộp 11-3 


Thông tin k 


Giải thưởng Nobel Kinh tế học năm 2001 được trao. 
cho ba nhà kinh tế, những người tiến hãnh phân tích 
thông tin nội bộ, eon người ta biết rõ vệ trình hơn là 
những người khác biết về họ. 

George Akerlof ở trường đại học California lần 
đầu tiên tiến hành phân tích hành vị tronlg thị trường 
xe ôtô cũ, nơi mà ngưới tiêu dùng hoài nghị rải 
người bán cố gắng bán những chiếc xe không 
sử dụng được nữa, trong trưởng hợp này người bán. 
TH In Ta , Akerlof chỉ 

tại điểm cân bằng, những người mua giả 
định ng tất cả những chiếc xe đểu không tốt. 
Người bán những chiếc xe tốt không thể đạt được 
mức giá hợp lý. Những phận tích tương tự giúp 


rằng họ là những người tốt. Nghiên cứu của öng 
nhấn mạnh học vấn có thể bộc lộ dấu hiệu về tài 
năng bầm sinh. Việc bộc lộ dấu hiệu cũng giải thích 
các doanh nghiệp sử dụng cổ tức như thế nào để đưa 
ra dấu hiệu về mục tiêu tối ưu hoá lợi nhuận tương lai 
cho thị trưởng cổ phiếu. - 

4oseph Súglitz ở trưởng đại học Colombia, hiện 


là nhà Kinh tế trưởng của Ngắn hàng Thế giới, đá 


xây dựng một giả\ pháp khác cho bài toán lựa chọn 
bất lợi của Akerlof, dựa vào sự tuyển chọn của 
những người không được thông tìn hơn là sự bảo. 
hiệu của những người được thông tín. Bằng việc đưa 
ta mức phí bảo hiểm thấp hơn trong trao đổi cho 
một sự khấu trừ cao hơn, các công ty bảo hiểm có 


chúng ta hiểu được những khoản vay, mạo hiểm,... thể. khiến hling phU -biết:mình có rủi ro thấp bộc 
các trái phiếu rủi XE EstEfntfiiLUPE biệt đối LỆ eiit 


.Spence ở trường đại 
tặng vs n nến. T1 TR ng cự: 
những người có phẩm chất tốt thực thi những hành. 
động tốn kém để bộc lộ một cách đáng tin cậy. 


Đẹp cách tương tự, cách thức trả 


đính ti bộ công việc sớm 
For other Nobel Frize winners se www.nobel: 
_ prize.org 


Một số hãng thuê sinh viên đại học trước khi họ thi tốt nghiệp. Có phải đó là dẫn 
chứng chống lại lý thuyết dấu hiệu? Cũng không hẳn như vậy. Tuyển chọn lao động vận 
hành theo cách thứ hai. Vì hầu hết mọi người đều biết khả nâng của bản thân, các doanh 
nghiệp có thể tỉn tưởng rằng những người tiếp tục học đại học cho đến năm tốt nghiệp 
họ sẽ có khả năng tốt hơn khi tốt nghiệp. 


Dường như học vấn (cho đến mức cao nhất) có đóng góp ít nhiều đối với năng suất 
lao động. Nhưng nó cũng là một yếu tố của việc tuyển chọn. Các bằng cấp cơ khí, luật 
về kinh doanh có lẽ góp phần làm tâng năng suất lao động nhiều hơn so với triết học, 
lịch sử hay tiếng pháp trung cổ. 
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Nếu học vấn trực tiếp làm tăng năng suất lao động, điều đó tốt cho xã hội. Nó làm 
tăng số lượng sản phẩm mà lực lượng lao động tạo ra. Điều gì xảy ra nếu học vấn cao 
chỉ để bộc lộ dấu hiệu của những người lao động có khả nâng tốt hơn? Việc đi học đại 
học vẫn có ý nghĩa. Nó làm tăng thu nhập tương lai của những người lao động. Điều này 
có ý nghĩa trên giác độ toàn xã hội không? Xã hội cũng có lợi từ v n biết đâu là 
những người lao động có khả năng tốt hơn từ việc bố trí những người có khả năng vào 
những công việc phức tạp, xã hội như vậy sẽ tạo ra sản lượng lớn hơn. 


Nếu chức nâng duy nhất của đào tạo trình độ cao là để tuyển chọn những người 
lao động có khả nàng tốt, thì có một cách thức ít tốn kém hơn để xã hội đạt được điều 
đó. Một sự kiểm tra IQ quốc gia, với các kết quả được điều chỉnh về những bất lợi ban 
đầu và cơ hội trước khi đi học, cũng có thể tuyển chọn (thậm chí tốt hơn) với chỉ phí 
thấp hơn cho toàn xã hội. 


Phân biệt đối xử 


Bảng 11.1 cho thấy nữ giới thu nhập ít hơn so với nam giới. Bảng l1.2 chí ra các nhóm 
thiểu số thu nhập ít hơn so với người da trắng. Đó có phải là bằng chứng về phân biệt 
giới tính và chủng tộc trong thị trường lao động ở Anh? 


Một số công việc được trả lương nhiều hơn những công việc khác. Những chênh 
lệch trong thu nhập trung bình giữa những nhóm có thể nảy sinh vì hai lý do khác biệt. 
Những nhóm người khác nhau có thể có tỷ trọng khác nhau trong những công việc có 
thu nhập cao hoặc được trả lương khác nhau cho cùng một công việc. 


Sự khác biệt giữa nữ giới và nam giới 
Bảng 11.2 chỉ ra thu nhập tuần năm 2002 cho các công việc khác nhau và xu hướng việc 
làm của nữ giới và nam giới. Nữ giới làm việc ít trong ngành sản xuất công nghiệp và 
chủ yếu là làm trong ngành dịch vụ. Xu hướng việc làm không phải là nguyên nhân 
chính dẫn đến một thực tế là trung bình nữ giới thu nhập ít hơn nam giới 8000£ một năm. 
Nếu nữ giới có khuynh hướng việc làm như nam giới trong Bảng 11.2 nhưng được trả 


với mức thu nhập của nữ giới, thì thu nhập trung bình của nữ giới hầu như không thay 
đổi. Nguyên nhân chính của việc nữ giới có thu nhập ít hơn là họ kiếm được ít hơn so 
với nam giới ở bất kỳ công việc nào mà họ làm. 


p Anh, 2000 
Nghề nghiệp Thu nhập nam giới % lao động. Thu nhập nữ giới % lao động 
(10009) nam giới (1000°) nữ giới 
Sản xuất công nghiệp. 256 57 18,2 82 
Dịch vụ 29,2 43 20,6 18 
"Nguồn: ONS, Now Eamidgt Survey. \ 


Bảng 11.2 chỉ xem xét các nhóm công việc chủ yếu. Trong mỗi nhóm có nhiều mức 
độ khác nhau. Bảng 11.2 cũng cho thấy nữ giới được trả ít hơn nam giới ở cùng một công 
việc và nam giới được thăng chức lược đào tạo sớm hơn sơ với nữ giới trong các 
nhóm công việc chung đó. Tỷ lệ nữ giới trong các công việc có chuyên môn cao hay các 
công việc quản lý là có thể s lh được với nam giới nhưng có rất ít nữ giới là thành 
viên của ban giám đốc trong các công ty lớn. 


"Tại sao các công ty thường đào tạo và thăng chức cho nữ giớ 
giới. Giả sử các công ty chịu một số chỉ phí cho việc đào tạo. Điể 


ậm hơn so với nam 
lày có nghĩa là công 
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ty đưa ra một quyết định đầu tư dài han. Giả sử nữ giới và nam giới có khả năng và trình 
độ học vấn như nhau, điều đó có nghĩa là công ty có cùng chỉ phí để đào tạo với cả hai 
giới tính. 

Giả sử các công ty cho rằng nữ giới là dễ bị gián đoạn hay thậm chí kết thúc công 
việc của mình khi tuổi còn trẻ hơn so với nam giới. Vì lý do về mật sinh lý, nữ giới sẽ 
có con. Các công ty có thể cho rằng giá trị hiện tại của các lợi ích nâng suất tăng thêm 
trong tương lai là thấp hơn đối với nữ giới bởi vì rất nhiều nữ giới làm việc với số nâm 
ít hơn trong tương lai. Sẽ là có lợi hơn đối với công ty nếu đào tạo và thâng chức cho 
nam giới. 


Một số nữ giới dự định làm công việc toàn bộ thời gian, không sinh con hoặc quay 
trở lại làm việc hầu như ngay lập tức sau khi sinh con. Trong trường hợp này các công 
ty có thể thực hiện việc đầu tư cho những nữ giới như Một công ty làm thế nào để 
nhận biết một nữ giới trẻ sẽ có ý định như vậy? Việc hỏi ý kiến người nữ giới đó là 
không có ý nghĩa. Không có bất kỳ một động cơ nào để người nữ giới trẻ nói ra sự thật. 


Giả sử các công ïy đưa ra cho các công nhân trẻ một sự lựa chọn giữa cách trả 
lương tương đối đồng đều và một cách trả lương mà bắt đầu với mức lương thấp hơn 
nhưng sau đó sẽ trả cao hơn rất phiều. Theo cách này các công ty có thể tạo ra hai cách 
trả lương với giá trị như nhau cho những người làm việc trong suốt quãng đời của họ. Sự 
hy sinh ban đầu (lương thấp) được bù đắp bằng lợi ích về sau (lương cao). Một người dự 
định bỏ việc ví dụ ở tuổi 30, sẽ không bao giờ lựa chọn cách trả lương tăng nhanh về 
sau (cách trả lương thứ hai). 


Các cách thức trả lương liên quan đến độ tuổi có khả nàng phát hiện các dự định 
việc làm thực tế của công nhân. Nếu nữ giới hay một nhóm nào khác có nhiều khả nâng 
bỏ việc ở độ tuổi trẻ chấp nhận cách trả lương tăng nhanh về sau, công ty có thể tin tưởng 
thực hiên việc đào tạo mà không sợ khoản đầu tư đó là lăng phí. 


Ð Một số công ty có thể vẫn trả lương cho nữ công nhân thấp hơn so 
Phân biệt đổi xử là sự đối xử. với nam giới cho dù họ giống nhau trên tất cá các mặt kể cả rủi ro bỏ 


khác 9W, hai MưokcRi việc. Đây là sự phân biệt đối xử một cách công khai. 


Xã hội ngày càng trở nên bình đẳng hơn đối với nữ giới. Phân tích 

của chúng tôi cho thấy rằng việc xoá bỏ chế độ phụ hệ, hay sự thừa nhận 

rộng rãi hơn đối với việc làm bán thời gian cho cả 2 giới làm giảm động cơ đối với các 

công ty khi quyết định ưu tiên hơn trong việc đào tạo nam giới. Cho dù xã hội có mong 

muốn tổ chức công việc và cuộc sống theo những nguyên tắc như vậy hay không cũng 
không phải là vấn đề đối với kinh tế học. 


Tiếp cận giáo dục 


Một số công ty đối xử với các công nhân 
giống nhau một cách bình đẳng nhưng vẫn 
trả lương cho nam giới cao hơn so với nữ 
giới vì nam giới có trình độ học vấn tốt hơn 
so với nữ giới. Như vậy, nguyên nhân của 
việc tiền lương khác nhau không phải là tại 
thị trường lao động mà là do sự khác biệt 
vẻ trình độ học vấn. 


Bảng LI.3 mình hoạ các sinh viên học 
bán thời gian và toàn thời gian ở 3 cấp độ 
học vấn: bổ túc nghế, đại học và sau đại 
học. Nâm 1971 các sinh viên nam chiếm 
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đa số so với sinh viên nữ ở tất cả các cấp độ học vấn. Ngày nay, khoảng cách giới tính 
này không còn nữa. 


“Tuy nhiên, số liệu hiện tại về khuynh hướng thu nhập phản ánh tình hình giáo dục 
qua nhiều thập kỷ trước. Các giám đốc điều hành ngày nay đã tốt nghiệp đại học vào 
những năm 1970. Sự bất công bảng về giáo dục trong quá khứ tạo ra cái bóng của nó 
đổi với thị trường lao động ngày nay. 


Phân biệt chủng tộc 


Cùng nguyên tắc chung như vậy có thể áp dụng đối với phân biệt chủng tộc và sự chênh 
lệch thu nhập giữa người da trắng và người da màu. Rất nhiều nghiên cứu đã đưa ra số 
liệu trong Bảng 11.4. Bình quân, người da màu thu nhập thấp hơn so với người da trăng. 


Bảng 11.4 Các nhóm chủng 


Tỷ trọng tham gia lao động Tỷ lộ thất nghiệp 

Nam Nữ Nam Nữ 
Da trắng 85 T5 { 5 4 
Da đen 77 64 h } +7 13 
Ấn Độ 80 §8 | 8 58 
Pakistan T4 38 14 19 
Bangladeshi T5 2 21 18 


Nguồn: ONS, LabQur Market Tronds: 


Các cách trả lương theo độ tuổi đối với nam giới da màu là bằng phẳng (đồng đều qua 
các nâm) hơn nhiều so với da trắng. Nam giới da trắng cũng dễ dàng được thâng chức và 
tâng lương hơn. Tiếp đến, điều này cũng tạo ra động cơ cho những nhàn viên da trắng thực 
hiện những công việc phức tạp hơn đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm. Một trong những 
nguyên nhân của vấn để này đối với người da màu là mức học vấn mà họ có, Tiền trợ cấp 
giáo dục là thấp đối với những người da màu do học tập tại các trường nội thị nghèo khổ. 


Cho dù điểu này có phản ánh sự thiếu hụt nguồn lực hay những hạn chế về trình 
độ học vấn hay không thì các công ty vẫn cho rằng những công nhân này sẽ có nâng 
suất lao động thấp và khó đào tạo hơn. Như vậy, các công nhân này sẽ nhận được sự đào 
tạo ít hơn từ phía các công ty. Một số lượng lớn những người da màu bị hạn chế trong 
những công việc không cần kỹ năng và lương thấp. 


Bảng 11.4 kết thúc phần xem xét của chúng ta về phân biệt chủng tộc. Phụ nữ hồi 
giáo từ Pakistan và Bangladesh có tỷ trọng thấp nhất trong lực lượng lao động. Điều này 
phản ánh cả sự khác biệt trong việc sẵn sàng cung ứng sức lao động của họ cũng như 
bằng chứng về sự phân biệt trong cầu lao động của các công ty. Tuy nhiên, tất cá các 
nhóm thiểu số đều có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn sơ với người da trắng. 


Một lần nữa chúng ta khẳng định rất khó tách biệt rõ ràng giữa phân biệt đổi xử 
trên thị trường lao động và trong xã hội. Các công ty phải hành động vì lợi ích cho. 
cổ đông của mình. Do đó, các công ty cho rằng các nhóm công nhân khác nhau 
những đặc điểm khác nhau, hay sẽ hành động một cách khác nhau trong suốt quãng đời 
làm việc, các công ty sẽ đối xử với các nhóm khác nhau một cách khác nhau, Nếu xã 
hội không loại bỏ được những khác biệt này trong đậc tính cá biệt, cơ hội và hành vi của 
các nhóm công nhân khác nhau thì sự loại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay phân 
biệt giới tính cũng sẽ góp phần nào thôi để loại trừ sự khác biệt về thu nhập giữa các 
nhóm công nhân khác nhau. 


a3$3342S6e#5Xês4Š5: 


... Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
4c Si U20) của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
3o boïp 'www.mcgraw-hill.co,uk/textbooks/begg. 
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Nghiệp đoàn là tổ chức của những người công nhân do bản thân họ tạo dựng lên để can 
thiệp vào tiền lương và điển kiện làm việc. Có thực sự các nghiệp đoàn bảo vệ những 
người công nhân chống lại sự bóc lột bởi những ông chủ có quyền lực hay họ sử dụng 
quyền lực của mình để đảm bảo việc tăng lương và chống lại những thay đổi công nghệ 
hay những cải tiến trong năng suất lao động mà có thể đe doạ việc làm của những thành 
viên nghiệp đoàn? 


Vào năm 1980, có khoảng một nửa lao động 
thường dân ở Liên hiệp Anh tham gia nghiệp đoàn. 
- Hình 11.5 minh họa những thay đổi từ năm 1910. 
Sau sự tăng lên đều đặn về số lượng thành viên 
nghiệp đoàn, đến nãm 1920 thì có một sự giảm sút 
mạnh tròng suốt thời kỳ khủng hoảng của những, 
năm 1930. Sau khi có sự phục hồi mạnh mẽ cho 
đến năm 1950, mức độ nghiệp đoàn hoá lực lượng 
lao động tương đối ổn định cho đến cuối những 
năm 1960. Những năm 1970 cho thấy một sự tăng 
So mạnh về số lượng thành viên nghiệp đoàn và đạt 
đỉnh điểm vào năm 1979 sau đó nó có xu hướng 
giảm mạnh. 


(% lao 


tham gia công đoàn 
L1 ©&G 
Š El 


Phần trăm công nhân 


Việc nghiệp đoàn hoá giảm phản ánh một số 
khuynh hướng. Thứ nhất, tỷ trọng của khu vực dịch 
10 vụ trong tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, tỷ trọng 
trong công nghiệp truyền thống, lao động chân tay 

1910 1930 1950 1970 1990 2010 giảm xuống. Thứ hai, khu vực công cộng nơi mà 
Nguồn: Bain and Eisheik. Union Growh and the Business Cyde, — các nghiệp đoàn có truyền thống là có tổ chức tốt 
BasilRleckwell, 1976; ONS, Labour Market Trends, cũng giảm xuống vì quá trình tư nhân hoá và cắt 

giảm quy mô của khu vực công cộng. Thứ ba, máy 
tính và các tiến bộ kỹ thuật khác đã làm cho sản H 
xuất trở nén linh hoạt hơn và có quy mô nhỏ, 
những tình huống này gây ra việc khó khăn hơn trong việc tổ chức một nghiệp đoàn, 
Thứ tư, việc tham gia của lao động nữ ngày càng lớn trong lực lượng lao động thường 
là trong các công việc bán thời gian nơi mà việc tổ chức nghiệp đoàn là khó khản hơn. H 
Cuối cùng, quá trình toàn cầu hoá có một ảnh hưởng lớn mà sắp tới chúng ta sẽ giải H 
thích. Chúng ta cần tiếp tục phân tích những gì mà nghiệp đoàn làm trên thực tế, 


Các nghiệp đoàn làm gì? 


Quan điểm truyền thống về các nghiệp đoàn là chúng cân bằng với sức mạnh mà một 
hãng có trong việc đàm phán về mức lương và điều kiện làm việc. Một hãng đơn lẻ có 
nhiều công nhân. Nếu mỗi công nhân phải đàm phán riêng biệt với hãng, hãng có thể 
đưa ra đề nghị chấp nhận công việc đó hay từ bô nó. Một công nhân có kỹ năng đặc thù 
về vốn nhân lực đối với hăng mà kỹ năng đó sẽ là vô tác dụng đối với các hãng khác, 
có thể gặp phải sự giảm sút mạnh trong năng suất và tiền lương nếu từ bỏ đẻ nghị của 
hãng này. Hãng này sẽ có sức mạnh mặc cả lớn nếu nó ký hợp đồng riêng rẽ với từn/ 
công nhân. Ngược lại, bằng việc được đại diện bởi nghiệp đoàn, các công nhân có thể 
áp đặt những chí phí lớn đối với hãng nếu họ cùng từ bỏ công việc. Hãng có thể thay thế 
một công nhân nhưng không thể thay thế toàn bộ lực lượng lao động. Sự tổn tại của các 
nghiệp đoàn nâng cao sức mạnh mặc cả. 


Khi một nghiệp đoàn được hình thành nó không chỉ có mục tiêu bảo vệ các thành 
viên của mình mà còn cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc của họ. Để thành công 


ˆ Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


nghiệp đoàn phải có thể hạn chế cung lao động đối với hãng. Nếu hãng, 
thuê lao động phi nghiệp đoàn, các nghiệp đoàn sẽ khó khăn trong việc 


: các công nhân của mộthãng duy trì mức tiền lương cao hơn so với mức mà hãng thuê các công nhân 
đều là thành viên của to) phi nghiệp đoàn. Điều này là một lý do tại sao các nghiệp đoàn ưa thích 
du các hợp đồng đóng với các hãngU!, 


đoùn trong thị trường 


lao động 


Mức tiển công 
`, trong toàn nến kinh tế 
ø 


Ñ Ñ, 
Mức hữu nghiệp 
Khi không có nghiệp đoàn ngành sê có đường cung lao động nằm ngang tại 
tmức tiền lượng W,„, Với cầu lao động của ngành DD, cân bằng xảy ra tại E, 
Bằng việc hạn chổ cung lao động của ngành xuống mức N,. nghiệp đoàn cỏ. 
thể lãng tiến lương lên mức W,.. Có sự đảnh đổi số lượng lao động Ít hơn trong 
ngành lấy tiền lương cao hơn, 


W—+——> ` Mứcliển công 
trong toàn nền kinh tế 
E, 


N, N N, 

Mức hữu nghiệp 
Giả sử nghiệp đoàn hạn chế cung lao động tử N, đến N,.. Nó làm tăng lương trong 
ngành và các thành viên nghiệp đoàn được hưởng mức tiền lương chênh lộch so. 


với các công nhân phí nghiệp đoàn khác trong nền kinh tế. Nếu cấu lao động trong 
ngành càng không co giãn thỉ mức chănh lệch cảng lớn khi số lượng việc làm giảm 
xuống. 


Các nghiệp đoàn gia tảng tiền lương 
bằng việc hạn chế cung như thế nào? Hình 
11.6 minh họa đường cầu lao động DD có 
độ đốc âm của một ngành. Tiển lương 
trong nền kinh tế là Wạ, chúng ta giả định 
ngành có đường cung lao động co giãn 
hoàn toàn tại mức tiên lương Wạ. Nếu 
thiếu vắng các nghiệp đoàn, thị trường cân 
bằng tại Eạ với mức việc làm Nụ. 


Bây giờ, chúng ta giả định tất cả các 
công nhân trong ngành đều gia nhập một 
nghiệp đoàn và nghiệp đoàn này hạn chế 
lao động trong ngành ở mức N.. Ngành có 
đường cung lao động thẳng đứng ở mức 
N¡. Thị trường cân bằng tại E¡. Bằng việc 
hy sinh số lượng việc làm trong ngành, 
nghiệp đoàn táng mức lương cho mỗi lao. 
động từ W lên W¡. Ở mức tiền lương và 
chỉ phí sản xuất cận biên cao hơn mỗi 
hãng sẽ phải tăng giá bán sản phẩm của 
mình. Ảnh hưởng tổng thể của nghiệp 
đoàn không chỉ là tăng lương và giảm việc 
làm trong ngành mà còn làm tăng g sản 
phẩm và giảm sản lượng cân bằng của ngành. 


Phân tích này đặt ra hai vấn để. Điều 
gì quyết định mức độ các nghiệp đoàn sẽ 
đánh đổi số lượng việc làm ít hơn lấy mức 
tiển lương cao hơn trong ngành? Và điểu 
gì quyết định các nghiệp đoàn có sức 
mạnh đến đâu để kiểm soát cung lao động 
đối với những ngành cụ thể? 


Giả định rằng nghiệp đoàn có toàn 
quyển kiểm soát cung lao động đối với 
một hãng hoặc một ngành. Nó có thể đánh 
đổi giữa việc làm và tiền lương tăng lên. 
Mức độ sẽ phụ thuộc vào sở thích hay thị 
hiếu của nghiệp đoàn và các thành viên, 
Nó có thể tối đa hóa tổng thu nhập (tiền 


“lương x số người có việc làm) của các 


thành viên hoặc tối đa hoá thu nhập theo. 
đầu người (tiền lương) của những người có 
việc làm. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào 
sức mạnh và cơ chế ra quyết định trong nội 
bộ nghiệp đoàn. 


{È) Các nghiệp đoàn thường cho rằng nếu thiếu hợp đồng đóng, các công nhân phí nghiệp đoàn sẽ có lợi từ những 
cải thiện về tiền lương và điều kiện làm việc nhờ các nỗ lực cũa nghiệp đoàn. Các thành viên phì nghiệp đoàn 
có lợi thế “an không” mà không phải đồng nghiệp đoàn phí. 


Bảng 11 


si Mr ni 2iisaäS ũ 
3% tăng đối với thành viên nghiệp đoàn. 


Chương 11: Các loại lao động 'ˆ 


Nghiệp đoàn càng quan tâm đến các thành viên lâu năm thì càng có thể tối đa hóa 
tiền lương một cách độc lập với những gì xảy ra với việc làm. Các công nhân lâu năm 
có kỹ năng chuyên môn giỏi nhất và có khả năng thấp nhất bị sa thải khí ngành cất giảm 
việc làm. Ngược lại, nếu nghiệp đoàn càng đân chủ và càng quan tâm đến những thành 
viên tiếm tàng của mình cũng như những thành viên hiện đang làm việc thì nó càng ít 
hạn chế số lượng việc làm để nâng cao mức lương cho những người đang còn làm việc 
trong ngành. 


Việc giảm cung lao động sẽ làm tăng tiền lương nhiều nhất khi cầu co giãn ít nhất. 
Hình 11.7 mính hoạ điều này. Khi không có nghiệp đoàn ngành cân bằng tại vị trí Eạ, 
tại đó đường cung lao động nằm ngang cắt đường cầu lao động. DD minh hoạ đường 
cầu lao động không có giãn và D`D' là đường cầu lao động co giãn hơn. Cầu lao động 
càng ít co giãn thì tiền lương tăng càng lớn khi nghiệp đoàn giảm cung lao động từ Nạ 
đến Nị. 


Khi ngành công nghiệp ôtô được công đoàn hoá, lúc đầu đường cầu thứ phát đối 
với các công nhân trong ngành này tương đối không co giãn. Bằng việc hạn chế mức 
việc làm đến N, nghiệp đoàn tăng tiền lương trong ngành từ W¿ đến W,. Sau đó, các nhà 
sản xuất ôtô Nhật Bản bắt đầu cạnh tranh trên thị trường Anh. Đường cầu về sản lượng 
của mỗi doanh nghiệp ở Anh trở nên co giãn theo giá hơn. Do vậy, đường cầu thứ phát 
đối với lao động cũng trở nên co giãn hơn, quay từ DD sang D°D' trong Hình 11.7. Tại 
mức tiền lương W,, các doanh nghiệp nội địa bị mất thị phần và mức việc làm của 
nghiệp đoàn giảm từ N, xuống N; 


Nghiệp đoàn hoá và sự khác biệt tiền lương 


Bảng L1.5 mình hoạ những ước tính về chênh lệch tiền lương nghiệp đoàn, một thành 
viên nghiệp đoàn sẽ thu nhập nhiều hơn bao nhiêu so với một công nhân phi nghiệp 
đoàn? Các thành viên nghiệp đoàn thu 
nhập cao hơn 7,5% so với những người 
không thuộc nghiệp đoàn trong những 


Không có kỹ năng. ˆ BhE2 = 3 , công việc không có kỹ năng, nhưng chỉ 


cao hơn 1,5% trong những công việc đòi 
hỏi kỹ năng. Sức mạnh nghiệp đoàn 
giảm xuống qua thời gian và như vậy sự 
chênh lệch tiền lương nghiệp đoàn cũng 
giảm xuống. 

Sức mạnh của nghiệp đoàn cũng khác nhau giữa các ngành. Hình 11.7 chỉ ra độ 
dốc của đường cầu lao động là nhân tố quyết định sức mạnh của nghiệp đoàn trong việc 
tăng tiền lương mà không phải giảm số lượng lớn việc làm. Chương 10 chỉ ra cầu lao 
động là cầu thứ phát, nó phản ánh hay thể hiện cầu đổi với sản phẩm của doanh nghiệp. 


Trước hết, chúng ta xem xét một ngành không có sự cạnh tranh mạnh, có ít các 
doanh nghiệp nội địa và ít cạnh tranh với thị trường nước ngoài. Các đoanh nghiệp trong 
ngành này có thể thu được siêu lợi nhuận. Bằng việc đe doa đình công, các nghiệp đoàn 
có thể làm cho các doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận này dưới hình thức tiền lương cao 
hơn. 


Mặt khác, trong một ngành cạnh tranh hoàn hảo, nếu nghiệp đoàn trong một doanh 
nghiệp tăng mức lương sẽ đẩy doanh nghiệp này ra khỏi ngành. Nếu nghiệp đoàn có thể 
tổ chức toàn bộ ngành thì nó sẽ chuyển ảnh hưởng tăng lương này sang những người tiêu 
dùng trên thị trường. 


nhai 'nam/nữ, toàn thời gian/bán thởi gian, chân 
.... tay/phi chân tay, công nghiệp/dịch vụ, công cộng/tư 


- Không chỉ các công việc lao động chân tay toàn 

thời gian của nam giới giảm bớt khi ngành công 

hiệp sản xuất trở nên ít quan trọng hơn đối với 

# lên kinh tế Anh, mà số lượng thành viên nghiệp 

.. đoàn cũng giảm mạnh đối với những công việc này. 

... Điều này là một sự bất lợi lớn đối với các thành viên 
nghiệp đoàn. ' 

Cuối cùng, triển vọng của nghiệp đoàn rất ảm 
đạm với số lượng thành viên rất khác nhau theo độ 
tuổi. Chỉ 14% công nhàn có độ tuổi từ 16 đến 24 là 
thành viên nghiệp đoàn so với 40% công nhân có 
độ tệ trên 50. 


N 
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Qua việc nghiên cứu nhiều ngành khác nhau, Mark Stewart ở trường đại học 
Warwick nhận định rằng điểu này chắc chắn xảy ra trong thực tế?', Trong các ngành 
cạnh tranh có sự cạnh tranh mạnh từ thị trường nước ngoài, các nghiệp đoàn không đạt 
được sự chênh lệch tiền lương. Trong các ngành không có sự cạnh tranh từ thị trường 
nước ngoài nhưng có nhiều doanh nghiệp nội địa, sự chênh lệch trong tiền lương chỉ tồn 
tại khi xảy ra hiện tượng nghiệp đoàn hoá trên phạm vi toàn bộ ngành. Tuy nhiên, các 
nghiệp đoàn đạt được những thành quả lớn trong những ngành có ít doanh nghiệp nội 
địa và sự cạnh tranh từ thị trường nước ngoài là tương đối nhỏ. 


Quá trình toàn cầu hoá cũng ảnh hưởng đến các nghiệp đoàn. Ngày càng nhiều 
ngành gập phải cạnh tranh quốc tế mạnh hơn làm giảm lợi nhuận chảy vào túi của nhà 
độc quyền nội địa, lợi nhuận mà các nghiệp đoàn nhắm vào. Khi cạnh tranh tăng lên làm 
cho cầu lao động thứ phát trở lên co giãn hơn, các nghiệp đoàn gặp phải tình trạng bất 
lợi hơn trong quan hệ đánh đổi giữa tiền lương và số lượng việc làm. Hạn chế cung lao 
động chỉ làm tăng lương khi phải hy sinh số lượng việc làm lớn. Khi sự đánh đổi trở nên 
ít hấp dẫn hơn thì điều đó cũng có nghĩa là lợi ích ít hơn khi tham gia vào nghiệp đoàn. 


Tiền lương nghiệp đoàn giống như chênh lệch đền bù 


Những chênh lệch tiền lương nghiệp đoàn không chỉ là do sự hạn chế thành công cung 
lao động. Công việc nghiệp đoàn có một số đặc điểm - thiết lập công việc có cơ cấu, thời 
gian làm việc cứng nhắc, người thuê lao động quyết định thời gian làm ngoài giờ và nhịp 
độ lao động nhanh hơn - hàng loạt các điều kiện không được ưa thích. Ở mức độ nào 
đó, tiền lương cao hơn trong các ngành như vậy thực chất là mức chênh lệch tiển lương, 
đền bù cho những khía cạnh phi tiền tệ của công việc. 


Có 2 quan điểm trái ngược nhau. Thứ nhất là sau khi nghiệp đoàn thắng thế và 
tăng được mức tiền lương, các doanh nghiệp phản ứng bằng cách lợi dụng nghiệp đoàn 
để nâng cao năng suất lao động. Cấu trúc công việc được tiêu chuẩn hoá và các nghiệp 
đoàn hỗ trợ trong việc thực hiện những chế độ làm việc mới. Các doanh nghiệp tài trợ 
Œ) M Stewart, “Sự chênh lệch tiển lương nghiệp đoàn, những ảnh hưởng đến thị trường hàng hoá và cách thức phân 

chia tô kinh tế”, Tạp chí kinh tế, 1990, 


Chương 11: Các loại lao động. 


cho việc tăng lương bằng cách bắt công nhân lao động ít thoải mái hơn nhưng có năng 
suất hơn. 


Quan điểm khác là điều kiện làm việc thay đổi không phải là một phản ứng của 
người thuê lao động đối với sự hạn chế cung lao động của nghiệp đoàn để tăng lương 
mà chính là lý do tại sao có sự tồn tại của nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn tồn tại trong 
các ngành mà có thể đạt được nâng suất lao động cao nhưng các điều kiện làm việc của 
công nhân lại không thoải mái. Nghiệp đoàn tồn tại không phải để hạn chế cung lao 
động mà để đảm bảo cho người lao động nhận được những chênh lệch đền bù có lợi đổi 
với những điều kiện làm việc không được thoải mái mà các doanh nghiệp đưa ra. Dựa 
trên quan điểm này, các nghiệp đoàn không thực hiện những thoả thuận riêng rẽ về tiền 
lương và điều kiện làm việc. Họ đảm bảo đánh đổi giữa tăng lương và thay đổi trong 
điều kiện lao động. 


Tóm lại, các nghiệp đoàn làm tăng mức tiền lương cho các thành viên vì 2 lý do 
khác nhau. Thứ nhất, họ hạn chế cung lao động, đánh đổi giữa số lượng việc làm trong 
ngành với mức tiền lương cao hơn. Thứ hai, họ đàm phán về những thay đổi trong điều 
kiện làm việc mà làm tảng năng suất lao động và chuyển một phần lợi ích này cho người 
lao động. 


Mặc cả và đình công 


Các cuộc đình công nghiêm trọng như thế nào? Bảng 11.6 mỉnh hoạ số ngày làm việc bị 
mất trên mỗi người lao động vì những bất hoà trong ngành. Ngày nay, các cuộc đình 
công làm tổn thất cho nền kinh tế một ngày lao động trên mỗi công nhân trong một năm. 
Số ngày lao động bị tồn thất do những bất hoà giám xuống từ những năm 1970. 


Tại sao xảy ra các cuộc đình công? Mặc dù những người sử dụng lao động và 
những người công nhân đang tranh giành một tỷ phần trong tổng doanh thu của doanh 
nghiệp, nhưng họ cũng có cùng một lợi ích chung. Nếu doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, 
doanh nghiệp có thể trả lương nhiều hơn. Sự thoả thuận giữa doanh nghiệp và nghiệp 
đoàn thường được hoàn tất mà không có đình công. Nếu các cuộc đình công không xảy 
ra thì sẽ có nhiều tiền hơn để phân chia giữa các cổ đông và những người lao động. 


Với lợi ích chung đó tại sao các cuộc đình công lại xảy ra? Nếu cả hai bên đã biết 
trước kết cục đạt được sau một cuộc đình công thì tốt hơn là sắp xếp ngay lập tức để 
tránh sự giảm sút sản lượng và doanh thu khi đình công xảy ra. Một lý do cho các cuộc 
đình công là một bên đánh giá sai lập trường của bên kia. Khi đình công diễn ra mỗi 
bên sẽ hiểu rõ được nhu cầu của bên kia. 


Không phải tất cả các cuộc đình công đều là sai lắm mà có thể tránh được với 
những nhận thức ban đầu tốt hơn về những yêu cầu của phía bên kia. Các cuộc đình công 
cũng xảy ra nhằm tạo lập niềm tin lâu dài. Nếu một doanh nghiệp cho rằng những người 


Chương 11: Các loại lao động 'ˆ 


như vậy làm tăng tiền lương và làm giảm số lượng việc làm. Các nghiệp đoàn 
khiến các doanh nghiệp vận động dọc lên phía trên đường cẩu lao động của họ. 


« Các nghiệp đoàn cảng đạt được mức chênh lệch tiền lương cao hơn cho các 
thành viên của mình, nếu cầu lao động càng ít co giãn và các nghiệp đoàn càng 
sẵn sàng hay có thể hạn chế cung lao động. Tuy nhiên, một số sự chênh lệch tiền 
lương nghiệp đoàn là sự chênh lệch tiền lương đển bù mà các nghiệp đoàn đạt 
được do những thay đổi trong điều kiện làm việc làm tăng năng suất lao động 
nhưng làm giảm sự thoả mãn trong công việc. 


€Œ hộ: công nhan có thú nhập 20000 một năm trong 33 năm tới. Làm cách 
khác, công nhân này có thể nghỉ 3 năm để tham gia một khoá tập huấn với 
học phí 10000£ một năm. Nếu lãi suất là 0, thu nhập tương lai mà người công 
nhân phải nhận được là bao nhiêu để việc tham gia khoá học là có lời? 


L2) Giả sử rằng những nhà kinh tế thành lập một nghiệp đoàn và cấp một chứng 
chỉ để làm công việc kinh tế học. Điều này làm tăng mức lương tương đối cho 
những nhà kinh tế như thế nào? Nghiệp đoàn nảy sẽ hạn chế sự tham gia vào 
lĩnh vực kinh tế học như thế nào? 


€ báu này là lý do tại sao những bác sĩ trẻ phải làm những công việc không 
đúng chuyên môn? 


-Ằ Nếu các nước thành viên EU tăng mức độ cạnh tranh giữa các công ty châu 
Âu, điểu gỉ sẽ xảy ra đối với tiến lương của công nhân châu Âu? Tại sao? Liệu 
các nghiệp đoàn châu Âu có nên hợp nhất lại trong khuôn khổ EU hay không? 


€ Hhứng sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau đây sai? (a) Nếu 
phụ nữ thu nhập ít hơn nam giới, điều này có nghĩa là người sử dụng lao động 
phân biệt đối xử theo giới tính. (b) Giáo dục miễn phí từ 16 đến 18 tuổi nhằm 
đảm bảo trẻ em trong những gia đình nghèo vẫn có thể đi học. (c) Vì rất nhiều 
công nhân thu nhập thấp gia nhập nghiệp đoàn, nên các nghiệp đoàn có rất 
ít ảnh hưởng tới việc cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, hãy mở trang 683. 


G0419 -____ Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
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*#h POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví NA tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều mì 


Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kính tể học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xerr. cuốn sách 
*Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo, . 


Chương 


Các thi trường 
yếu tố và phân phối 
thu nhập 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
Các thị trường vốn và đất đai. 


Thu nhập của các nhãn tố được xác định như thế nào? 


Phân phối thu nhập theo chức năng và cho cá nhân. 


Các dòng hàng hoá theo thời gian và hàng trong kho tại một mốc thời gian. 


Các thị trưỡng dịch vụ vốn và tài sản vốn mới. 


Khái niệm giá trị hiện tại. 


Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế. 


Tiết kiệm và đầu tư chỉ phối lãi suất thực tế như thế nào? 


900900606066 


Đất đai được phân bổ giữa các hoạt động sử dụng cạnh tranh nhau như 
thế nào. 


mà lao động kết hợp với chúng trong sản xuất. Một số vấn đề sẽ được giải quyết 

một cách vắn tắt. Bạn đã biết làm thế nào một doanh nghiệp lựa chọn một kỹ 
thuật sản xuất trong dài hạn, khi tất cả các yếu tố có thể tự do thay đổi, và bạn đã làm 
quen với khái niệm sản phẩm biên của yếu tố. 


H: chương trước tập trung vào lao động. Chương này sẽ xem xét các đầu vào khác 


Ngoài đầu tư vào vốn nhân lực, nhiều khía cạnh của hành vi thị trường lao động 
được phân tích một cách dễ dàng trong phạm vì thời gian ngắn. Lao động là một đầu 
vào khả biến kể cả trong ngắn hạn. Do để điều chỉnh các đầu vào yếu tố khác mất nhiều 
thời gian hơn nên các quyết định vẻ việc sử dụng chúng phải có tầm nhìn xa hơn. 


Một chủ để của chương này là tương lai có ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại, 
Chứng ta xem xét các quyết định của ngày hôm nay sẽ định giá các lợi ích và chỉ phí 
tương lai như thế nào, và chỉ ra làm thế nào để chiết khấu các khoản trả và khoản thu 
trong tương lai để tính toán giá trị hiện tại của chúng, 


Chương 12: Các thị trưởng yểu tố và phân phổi thu nhập ‹ Ì 


Mối quan tâm của chúng ta đối với thị trường vốn và đất đai không chỉ dừng lại ở 
lượng cân bằng của vốn hoặc giá cân bằng của đất đai. Có hai lý đo để nghiên cứu các 
thị trường yếu tổ một cách tổng thể. Thứ nhất, các công ty hiếm khí sử dụng một đầu 
vào duy nhất. Các quyết định về đầu vào vốn và đất đai ảnh hưởng đến đường cầu lao 
động và mức lương cân bằng, đúng như các quyết định vẻ đầu vào lao động tác động 
đến cấu đổi với các nhân tố sản xuất khác. 


Thứ hai, khi hoàn thành phân tích các thị trường yếu tố, chúng ta có thể bàn luận 
cái gì quyết định phân phối thu nhập. Giá của một nhân tố nhân với số lượng sử dụng 
sẽ cho biết thu nhập. Chúng ta cần biết giá và số lượng của tất cả các nhân tố sản xuất 
để hiểu tổng thu nhập của nền kinh tế được phân phối như thể nào. Chương này kết thúc 
bảng việc xem xét phân phối thu nhập ở Anh. 


M = Ngoài lao động, các đầu vào sản xuất cơ bản khác là vốn và đất 
Vốn vật chất n đai. Dự trữ của vốn vật chất bao gồm máy móc của dây chuyển lắp ráp 
DI tu vi nhe được sử dụng để sản xuất xe hơi, đường ray xe lửa để làm dịch vụ vận 
hoá và dịch vụ khác, tải, trường sở để tạo ra các dịch vụ giáo dục, nhà ở để tạo ra các địch vụ 

nhà cửa và các đồ dùng lâu bển như tivi để làm ra các dịch vụ giải trí. 
Vốn vật chất khác với đất đai ở chỗ nó được sản xuất ra. Mặc dù 
Đất Ta na nG tự nhiên có thể thay đổi lượng đất đai, thông qua động đất, hoả hoạn và 


lắng đọng phù sa, các nhà kinh tế coi đất đai như là cung cố định. Số 
lượng của chúng khöng bị ảnh hưởng đáng kể bởi các quyết định kinh 
tế, trong khi vốn lại có thể được sản xuất ra. Sự khác biệt giữa đất đai và vốn có thể trở 
nên không rõ ràng. Phân bón và thuỷ lợi có thể "tạo” ra đất đai tốt hơn. Do đất đai và 
vốn khó có thể tách biệt, chúng ta sẽ bàn về chúng trong cùng một chương. Tuy nhiên 
sự phân biệt luôn là cần thiết. 


Trong Chương 6 chúng ta đã giới thiệu về tổn hao, mức độ mà một tài sản hoặc 
hàng hoá lâu bền được sử dụng và giảm giá đi trong thời gian phân tích. Cả vốn và đất 
đai đều là tài sản. Hàng năm vốn bị tổn hao một ít, mặc dấu vốn mới có thể được sản 
xuất ra. Trong khi coi đất đai là cố định, chúng ta giả thiết rắng nó không bị tổn hao. 


Vốn và đất đại là của cải hoặc tài sản bởi chúng có tính lâu bền. 


'Vốn và đất đai là của cải hữu Chúng là hữu hình bởi chúng là vật chất và chúng ta có thể sờ thấy được. 


hình của nền kinh tế, 


Của cải tài chính không phải là hữu hình, không phải là đầu vào vật chất 
cho sản xuất, mặc dầu chúng có thể được dùng để thuê các đầu vào đó. 
Chúng ta phân biệt giữa vốn vật chất - nhà máy, máy móc, nhà cửa, sau đây sẽ gọi là 
"*vốn” với vốn tài chính, hoặc tiền và tài sản trên giấy tờ. 


vật chốt 


Bảng 121 Dự trừ vốn của Liên Bảng 12.1 cho thấy mức độ và thành phần của 
s vốn vật chất ở Anh năm 2002 (dữ liệu vẻ tư 

Hs + — - bản được thu thập trong nhiều năm). Nhà ở là 

SH =r 4Í ˆ - nhà riêng và căn hộ. Vốn cố định cho sản xuất 
"Tae Ha ——n— là nhà xưởng. máy móc và công sở. Vốn cho 
Sản xuất nhưng không cố định được gọi là vốn 

Nguồn: ONS, UK Natonaf Accounls. lưu động: tồn kho hoặc dự trữ của hàng hoá đã 


được sản xuất đang chờ bán, hàng hoá mới 
hoàn thành một phần (đang trong quá trình tiến hành) và nguyên liệu cho sản xuất trong 
tương lai. Tồn kho là vốn bởi chúng là hàng hoá đã được chế tạo để đóng góp vào sản 
xuất trong tương lai. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


ào của vốn cho sản xu 


Bảng I2.2 cho thấy vốn vật chất 


hiện có. Đầu tư ròng là tổng 
đầu tư trừ đi khấu hao của dự 
trữ vốn hiện có. 


lao TEEmE: Không có giá tài thờ để mua vủi sản vật chất ú được gọi là “người lao độn/ 
Chúng ta không còn chế độ chiếm hữu nô lệ, không còn sự sở hữu c 


nhân công. 


p Anh được sử dụng trong sản xuất (CP) ở Anh 
năm I99] và 2002. Vốn đấu vào cho 
“Đấu vào vốnchosảnxuất(CPDÔÔ. . .ỀÔỔỒ.ÔỒỀ 180. 2608 Sän xuất gấp khoảng 3 lấn giá trị sản 
CPisản phẩm quốc dân 3 3 lượng quốc gia hàng nam. Dòng cuối 
CP/công nhân. 70 100 cùng cho thấy rằng ở mức giá năm 
* CP và sản phẩm quốc dân được tính bằng tỷ £: 2002, số lượng vốn tính trên một nhân 
CP trên một công nhân được tính bằng công được tuyển dụng tảng từ 70000£ 
ìn £ Tất cả là giá năm 2002. ` chung 
=— lên 100000£ trong giai đoạn 199] 
Nguồn: ONS, UK National Accounfs, EE 
2002. 
nạ Đầu tư vốn vật chất làm tăng vốn như là một đấu vào của sản 
Tổng đầu tư là Việc lạ fA xuất, không chỉ về mặt tuyệt đối mà còn so với số lao động được sử 
trợ -HEETE:LY0SIVASiEM dụng. Trong một thập kỷ, các kỹ thuật sản xuất trở lên sử dụng nhiều 


vốn hơn. Mỗi nhân công có nhiều vốn hơn để làm việc. 


Do vốn có hao mòn, cần có sự đầu tư nhất định vào hàng hoá vốn 
mới nhằm duy trì nó. Nếu đầu tư ròng là dương, tổng đầu tư lớn hơn 
lượng bù đắp cho hao mòn. Dự trữ vốn táng. Ngược lại, nếu tổng đầu tư 
thấp có thể không bù đấp được hao mòn và dự trữ vốn suy giảm. 


các hãng đối với 


Bảng 12.3 Cúc khói niệm về dự trữ và dòng lưu thông 


Vốn Lao động 
Đông đấu vào cho sản xuất theo giở Dịch vụ vốn Dịch vụ lao động 
Tiến trả cho các dòng lưu thông. Tỷ lệ liền thuê (£/giờ máy) Tỷ lộ lương (Ê/giở lao động) 
Giá tải sản timáy. #Jnô lệ (nếu được phép mua nô lệ) 
Dự trữ là số lượng một tài sản 
tại một mốc thời gian. Dòng Có thể mua và bán các tài sản vốn và dịch vụ vốn. Chúng ta sẽ cần 


lưu thông là dòng các dịch vụ 
mà một tài sản tạo ra trong. 
một khoảng thời gian. 


Chỉ phí sử dụng các dịch vụ vốn 
là tỷ lệ tiển thuê đối với vốn. 


Giá của một tài sản là tổng 
số tiền có tể mua đứt tải sản 
đố. Chủ sở hữu của mội tài 
sản vốn có được dòng dịch 
vụ vốn trong tương lai từ tài 
sản đó. 


phải thận trọng hơn, 


Các khoản trả tiền thuê và giá của tài 
lưu thông và dự trữ. 


ản tương ứng với các dòng 


Các khách du lịch thuê một chiếc ô tỏ cho kỳ nghỉ cuối tuần. Các 
nhà thầu xây dựng trả một tỷ lệ tiển thuê để thuê dụng cụ dọn đất. Đôi 
khi không có thị trường cho thuê. Không thể thuê một nhà điện 
được. Khi các hãng mua một lần cho vĩnh viễn một tài sản vốn hoặc dự 
trữ vốn thì phải tính toán họ sẽ chỉ phí tất cả bao nhiêu để sử dụng vốn 
của họ. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này trong Mục 12.4 


Không giống lao động, hàng hoá vốn có thể được mua và có giá 
tài sản. 


Chương 12: Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập .. 


Mua một chiếc xe ôtô giá 9000£ đem lại cho bạn quyển sử dụng các dịch vụ vận 
tải trong tương lai. Bạn cũng có thể có một luồng khoản trả tiền thuê trong tương lai 
bằng cách cho bạn của bạn thuê nó. 


Người mua sẽ phải trả bao nhiêu cho một tài sản vốn? Điều này phản ánh giá trị 
của thu nhập trong tương lai từ các dịch vụ vốn mà dự trữ tài sản tạo ra. Tuy nhiên, chúng 
ta không thể đơn giản cộng các khoản trả tiền thuê trong tương lai trong thời gian tuổi 
thọ của tài sản vốn để tính giá hoặc giá trị hiện hành của tài sản. Chúng ta phải quan 
tâm đến vai trò của thời gian và tiền trả li. 


Tiền lãi và giá trị hiện tại 


Một người cho người khác vay một khoản tiền. Người vay đồng ý trả lại lượng vay ban 
đầu (tiền gốc) với tiến lãi vào một ngày nào đồ trong tương lai. Khoản vay 100£ trong 
một nãm với lãi suất 10% sẽ phải trả thành 110£ vào cuối năm. 10£ thêm (10% của 
100£) là chỉ phí tiền lãi của việc vay 100£ trong 1! năm. suất được đưa ra ở đây là 
phần trầm trong một nãm. 


Giả sử chúng ta cho vay l£ và cho vay 


Bảng 124 Lãi vò gi trị hiện tợi (PV) tiếp tiền lãi khi nó sinh ra. Dòng đầu tiên 


Năm P của Bảng 12,4 cho thấy điều gì sẽ xảy ra 
0 ki 2 nếu mức lãi suất là 10% một năm. Sau I 
Với mức lãi suất 10%: 5 = năm, chúng ta có I£ cộng với khoản lãi 
I7 0.1£. Cho vay tiếp toàn bộ 1,L£ chúng ta 

của 1£ cho. 1£ 1£ 1,/21£ + v 
ta ân 1 có 1,21£ vào cuối năm thứ 2. Do lãi kép, 
PV của 1£ kiếm được; 1£ 0.91£ 0,83E giá trị tuyệt đối mà tiền cho vay gia tăng 
Với mức tãi suất 5%: EI5-g sẽ lớn lên hàng năm. Năm thứ nhất, chúng 
lá trị của 1Echo: 1T. 105E 110E ta tăng lượng tiển 0,L£, đó là 10% của I£. 
tên cay nh Do chúng ta lại cho vay tiếp phần tiền lãi, 
PV của 1£ kiếm được: +ế 0.95E 0012 tiền của chúng ta tăng thêm 0.I1£ trong 


năm tiếp theo, đó là 10% của 1.1 £. Nếu 


chúng ta cho vay thêm một năm nữa, tiển của chúng ta sẽ tăng thêm 0,121£ và sẽ có 
1,331£ vào cuối năm thứ ba. 


Giá trị hiện tại của 1£ trong 
tương lai là số llền mà nếu 
đem cho vay ngày hôm nay' 
sẽ tích luỹ thành 1£ vào ngày 
trong tương lai đó. 


Với mức lãi suất 10%/năm, 1£ trong năm ÔÖ sẽ có giá trị l,L£ trong 
năm thứ nhất và I,2I£ trong năm thứ 2. Bây giờ, chúng ta đặt câu hỏi 
ngược lại, nếu chúng tôi cho bạn vay 1,21£ sau 2 năm, thì số tiền đó 
hiện tại là bao nhiêu? Câu trả lời là một, nếu bạn có I£ ngày hôm nay, 
bạn luôn có thể cho vay và có được chính xác I,2l£ sau thời gian 2 năm. 


Dòng thứ 2 của Bảng 12.4 mở rộng khái niệm này. Nếu I.21£ trong năm 

thứ hai chỉ có giá trị là 1£ ngày hôm nay, thì L£ trong nâm thứ hai chỉ 
đáng giá 1/1,21£ = 0,§3£ ngày hôm nay, 0,83£ trong ngày hôm nay có thể được cho vay 
với lãi suất 10% để tích luy được I£ trong năm thứ hai. Tương tự, 1£ trong năm thứ nhất 
chỉ có giá trị l/1,1£ = 0,91£ ngày hôm nay. 


Lãi suất kép chỉ ra rằng cho vay 1£ ngày hôm nay có thể tích luỹ được một số tiền 
càng lớn nếu chúng ta duy trì khoản vay và cho vay tiếp khoản lãi càng lâu đài. Ngược. 
lại, giá trị hiện tại của L£ có được tại một thời điểm trong tương lai càng nhỏ, nếu thời 
điểm tương lai mà tại đó có được 1£ càng xa. 


Giá trị hiện tại của khoản tiền trả trong tương lai còn phụ thuộc vào mức lãi suất. 
Dòng thứ 3 của Bảng 12.4 cho thấy khoản cho vay l£ sẽ tích luỹ chậm hơn theo thời 
gian nếu mức lãi suất thấp hơn. Ở mức lãi suất 5%, khoản cho vay 1£ sẽ chỉ tích luỹ 
được thành I,1£ sau hai năm so với mức l,2L£ sau 2 nãm nếu mức lãi suất là 10% trong 


_' Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


dòng một. Do đó, dòng thứ 4 của Bảng 12.4 chỉ ra rằng giá trị hiện tai của L£ trong năm 


Hộp 12-1 


thứ nhất hoặc năm thứ 2 lớn hơn khi lãi suất chỉ là 5% so với mức ghi tương ứng trong 


dòng thứ 2 khi lãi suất là 10%. 


Doanh sô củ 


City ước tính giá trị của M&S ngày hôm qua 
dao động mạnh tử 8 tỷ £ đến 11 tý £. Vậy, giá 
trị thực tế của công ty là bao nhiêu? Về cơ 
bản, khi định giá M&S, hoạt động kinh doanh 
được chia thành 4 bộ phận: Kinh doanh bán lẻ 
chủ yếu ở Anh, thực phẩm, quần áo và nhà ở; 
Chi nhánh dịch vụ tài chính, M&S Money; Chỉ 
nhánh quốc tế, bao gồm bộ phận siêu thị, ở 
Mỹ, King's; và các tài sản, bao gốm 365 cửa 
hằng khắp nước Anh. 


Nguồn: The Independent, 3 June 2004. 


Phạm vi đánh giá là rất lớn, với 11 tỷ £ thể hiện 
cho việc tăng lên 38% trên giá trị nhỏ hơn là 8 tỷ £. 
Sự thay đổi giá trị được chia ra theo các dòng kinh 
doanh. Kinh doanh bán lẻ M&S tạo ra 768 triệu £ 
năm 2003. Vì vậy, các nhà phản tích đánh giá mảng 
kinh doanh này là 5,4 tỷ £ đến 7,7 tỷ £. Danh mục tài 


tông của các bộ phậ 


và 4 tỳ £. Bộ phận dịch vụ tài chính được định giá 
vào khoảng giữa 0,5 và 1 tỷ #: Hoạt động kinh doanh 
ở nước ngoài ước tính trị:giá khoảng 200 triệu £. 
Chênh lệch trong các đánh giá xuất hiện là do có 
nhiều giả định. Sự giảm đi:hoặơ tăng lên có thể có 
trong doanh số là do những thay đổi trong quản lý 
và/hoặc chiến lược. Chẳng hạn, những đổ đạc 
không phải là thực phẩm trong gìa đinh có thể được. 
bán hạ giá hay được (mở rộng? Liệu người tiêu dùng 
có, quay. trở lại mua,hàng ở cửa hàng? Tìm khách 
hàng cho hoạt động, dịch vụ tài chính dễ dàng hay 
khó khăn thế nào? Tất cả các yếu tố này và bất kỳ 
sự chênh lệch nào trong tỷ lệ khấu hao và phạm vi 
đánh giá đều tác động đến giá trị của hãng. Tuy. 
nhiên, khi so sảnh với dự trữ công nghệ của sự bùng 
nổ về dot.com, ít nhất trong trường hợp của M&S, có 
một số tài sản hữu hình và các dòng tiền mặt dương 
thực tế trong hoạt động kinh doanh, 


sản đầu tư được đánh giả vào khoảng giữa 2,5 tỷ £ 

¬ " m _ Hình 12,1 mình hoạ những điểm tương ứng 
trên đồ thị, nó cho thấy việc cho vay LỆ ngày 
hôm nay sẽ tích luỹ ở mức lãi suất kép 5% và 
10% như thế nào. Sau 10 năm, giá trị tích luỹ 
3£ của I£ tăng lên 2,59£ ở mức lãi suất là 10% 
nhưng nó chỉ là 1,62£ ở mức lãi suất $%.. Các 


sẽ”: tức lãi suất cao hơn cho thấy tích luỷ nhanh 
HỆ 10% |ãi suấ Z hơn thông qua việc cho vay, Đồ thị tương tự 
mg Ñ cũng có thể được sử dụng để tính toán các giá 
82t — trị hiện tại. Một khoắn trả 2,39£ sau thời gian 
> Bà 10 năm có giá trị hiện tại là I£ nếu mức lãi suất 
§8 hằng năm là 10%. Giá trị hiện tại của 1£ sau 
= # thời gian 10 năm là 1/2,59£ = 0,386£. Nếu lãi 
s ¬ suất là 5%, giá trị LÉ sau 10 năm là 1/1,62 = 
S§1% 0,617E. 


Sử dụng lãi suất để tính giá trị hiện tại của 
các khoản trong tương lai cho ta biết cách dúng. 
đắn để cộng gộp lại các khoản phải trả ở những 
mốc thời gian khác nhau. Chúng ta tính giá trị 
hiện tại của khoản trả ở mỗi thời điểm. Sau đó, 
chúng ta cộng gộp lại các giá trị hiện tại của 
khoản trả khác nhau. 


g L] 4 6 8 10 
Năm vay 
Tại mức lãi suất 10% mỗi nam, 1£ sẽ tích lũy thánh 2,9Ê sau 10 năm. Tại 


mức lãi suất thấp hơn là 5% một năm, giả trị tiến lãi tích lũy được tăng lên 
chậm hơn nhiều, chỉ đạt †,62Ÿ sau 10 nam, 


thế nào đến chuỗi các khoản trả trong tường lai 

thu được từ các dịch vụ vốn mà nó cung cấp, 
chúng ta tính toán giá trị hiện tại của khoản tiền cho thuê có được từ tài sản đó trong 
mỗi nấm của thời gian hoạt động của nó và cộng các giá trị Đó là giá trị 
tài sản trong ngày hôm nay. Tại thời điểm cân bằng nó sẽ là giá của tài sản đó. 


Chương 12: Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập. 


Định giá tài sản 


Bạn sẽ trả báo nhiêu cho một chiếc máy mà nhờ nó có thể kiếm được 4000 tiền cho 
thuê trong hai năm và sau đó bán phần giá trị còn lại là 10.000£? Nếu bạn đật giá mà 
không biết lãi suất là bao nhiêu thì 
bạn đã không hiểu được mục trên đây. 
Giả sử lãi suất hàng năm là 10%. Hai 
đòng đầu của Bảng 12.5 cho thấy số 
tiền thu được mỗi năm. Cột cuối cùng 
cho thấy giá trị hiên tại của các khoản 
thu này. Từ Bảng 12.4, I£ trong năm 
sau chỉ bằng 0,91£ năm nay và 1£ sau 
ĐH Sài tụt 2 2 nâm chỉ có giá trị bằng 0,83£ ngày 
E TẤN ở: Xa 1 “---.- hôm nay. Giá trị hiện tại của 4.000£ 
trong năm thứ nhất bảng 3640£ 
(4.000£ x 0,91) và giá trị hiện tại của 14 000£ nhận từ thu nhập do cho thuê và tiền bán 
phần giá trị còn lại trong năm thứ hai là 11 620£ (14000£ x 0,83). Cộng những giá trị 

hiện tại năm thứ nhất và nãm thứ hai, giá của tài sản sẽ là 15.260£. 


la tài sản 
m 10%/nữăm) 


15.260£ nhỏ hơn nhiều so với 18.000£ thực sự có được trong 2 năm do thu được 
từ khoản cho thuê và giá trị tài sản còn lại. Giá trị hiện tại chiết khấu cho tương lai. 


Các nguyên lý cơ bản có thể sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của bất kỳ chuỗi 
thu nhập nào trong tương lai khi biết được lãi suất. Phụ luc (trang 233) sẽ cho biết chỉ 
tiết hơn, Việc tính toán rất đơn giản trong một trường hợp đặc biệt, khi tài sản tồn tại 
mãi mãi và chuỗi thu nhập trong mỗi khoảng thời gian là không đổi. Đôi khi chính phủ 
vay mượn bằng cách bán công trái vĩnh viễn, một trái phiếu (đơn giản là một tờ giấy) 
cam kết sẽ mãi mãi trả cho chủ nhân một khoản tiền lãi không đổi (gọi là coupon). Ở 
Anh, những thứ đó được gọi là “consols - trái phiếu có lãi suất thấp” (lấy tên đợt phát 
hành trái phiếu nổi tiếng có tên là chứng khoán chắc chắn/hợp nhất). Giá trị hiện tại của 
trái phiếu có lãi suất thấp, giá mà thị trường chứng khoán sẽ trả cho tờ giấy đó, tính theo 
công thức; 


Khoản trả lãi không đổi hàng năm 
Mức lãi suất hàng năm 


Giá trị hiện tại = 


Trong các trang về tài chính trên các tờ báo, bạn có thể thấy trái phiếu có lãi suất 
thấp 2,5%. Trái phiếu vĩnh viễn đó cam kết sẽ mãi mãi trả 2,5£ mỗi năm. 2,5£ là 
của mức giá bán ban đầu của 100£. Nếu lãi suất hiện tại là 5%, thì trái phiếu có lãi suất 
thấp 2,5% sẽ có giá trị khoảng 50£ (khoản lãi hàng nãm 2,5£ chia cho 0,05- mức lãi suất 
hàng năm biểu diễn bằng phân số thập phân). Nếu lãi suất tăng lên 10% một năm, trái 
phiếu có lãi suất thấp chỉ có giá trị 25£ [(2,5£)/(0,10)]. 


Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế: lạm phát và giá trị hiện tại 


Cho đến giờ chúng ta đã bàn về các khoản trả trong tương lai được định 
giá bằng con số danh nghĩa. Cột đầu tiên của Bảng 12.5 cho thấy các 
Sai ni TT khoản tiền cho thuê thu được tính bằng đồng bảng. Lãi suất 10% cho. 
ket TẾ ong tr tiên chúng ta biết thực tế chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu bảng bằng 

ˆ. cách chúng ta cho vay I£ trong 1 năm. 


ˆ Lãi suất danh nghĩa cho 


Lãi suất thực tế của một 
?9£ttOofv ri để mua hàng hoá mà chúng ta chỉ phải trả 1£ nếu mua ngày hôm nay. 


___. Phần 2: KINH TẾ HỌC VỊ MÔ THỰC CHỮNG 


"Tại mức lãi suất danh nghĩa 10%, 100£ cho vay ngày hôm nay có thể tích luỹ thành 
110£ trong năm sau. Nhưng chúng ta muốn biết ]10£ lúc đó sẽ mua được bao nhiêu hàng 
hoá. 


Giả sử lãi suất danh nghĩa là 10% nhưng lạm phát là 6%. Cho vay 
1£ trong 1 năm có thể thu về 1,1£ nhưng sau 1 năm sẽ phải mất 1,06£ 


Với 1,1£ sử dụng năm sau, khả năng mua của chúng ta chỉ tàng 4%. Lãi 
\ua được. ụng, 
HD 200 suất thực tế là 4%. Như vậy: 


Lãi suất danh nghĩa 
Giá trị hiện tại Z———————— 
Tỷ lệ lạm phát 


Để áp dụng công thức này hãy thử xem một ví dụ thứ hai. Lãi suất danh nghĩa là 
17% và lạm phát là 20%. Cho vay 100£ trong 1 năm, bạn có được 117£. Nhưng khi đó 
sẽ phải mất 120£ để mua hàng hoá mà hôm nay bạn chỉ phải trả J00£ để mua. Như vậy, 
bạn đã mất 3% vì hoãn việc mua trong năm nay và cho vay với mức lãi suất có vẻ là rất 
cao, 17%. Lãi suất thực tế là âm, -3%. Trên thực tế bạn phải mất tiền khi cho va; 
suất danh nghĩa không bù đắp được mức giá cao hơn của hàng hoá mà thể nào bạn cũng. 
cần phải mua. 


Yếu tố quyết định lãi suất thực tế 


Có hai yếu tố dẫn đến lãi suất thực tế dương. Thứ nhất, con người không phải là kiên 
nhân. Giả sử cho lựa chọn cùng một số lượng hàng boá ngày mai hoặc ngày hôm nay, 
chúng ta sẽ muốn chọn ngày hôm nay. Để hoãn việc chỉ tiêu cho hàng hoá và dịch vụ, 
những người tiết kiệm phải được đảm bảo lãi suất thực tế dương cho phép họ tiêu dùng 
nhiều hàng hoá hơn trong tương lai nếu họ hoãn việc tiêu dùng và cho vay ngày hôm nay, 


Thứ hai, cẩn có một cách để có được lợi nhuận thực tế dương, nếu không những 
người đi vay sẽ không vay nữa. Những người đi vay trả lãi suất thực tế dương bởi họ có 
thể mua hàng hoá tư bản mà có thể đưa lại chuỗi lợi nhuận nhiều hơn là đủ để trả chỉ 
.Phí lãi suất. 


Tính không kiên nhẫn trong tiêu dùng và hiệu suất của vốn vật chất là hai yếu tố 
đưa chúng ta đến hy vọng vào lãi suất thực tế dương. Bảng 12.6 cho thấy các dữ liệu vẻ 
lãi suất danh nghĩa, lạm phát và lãi suất thực tế trong 3 thập kỷ. Bảng này khẳng định 
hình thái thấy ở nhiều nước trong nhiều thập kỷ. Lãi suất thực tế thường nhỏ và dương 
nhưng có thể đôi lúc âm. Do lãi suất thực tế thay đổi ít, những thay đồi lớn về lãi suất 
danh nghĩa xuất hiện nhằm bù đấp lại những thay đổi lớn về tỷ lệ lạm phát, duy trì lãi 
suất thực tế trong phạm vi bình thường được xác định bởi các yếu tố về tính không kiên 
nhẫn và hiệu suất của vốn. Một kinh nghiệm tốt là mỗi phần trăm tâng lén của lạm phát 
sẽ được bù lại bằng 1% tãng lên của lãi suất danh nghĩa, lầm cho lãi suất thực tế không 
đổi. 


Bảng 12.6 


dnh nghi 
1966 - 2003 (% một năm) 


v lùi z8 š 3'7A1/21711g{ 88 91 95 03 
Lãi suất danh nghĩa. 8,9 89. 144 13,8 10,3 10,8 64 3,6 
Tỷ lệ lạm phật W9/571,9/101029.4112)-516:51,242L8/)/ ll48/1iy\bID5 sài: 22/7007 32:8 
Lãi suất thực l6 340 -048. -21 1i6)11988:8980274i8I 218W 0 


Nguồn: \MF, Intamatfonal Financial Sfalistics: _.. 


Vr~} Tiết kiệm, đấu tư vò lõi suốt thực tế 


Phương 12: Các tị trường yếu lđ và phán, phối thu tbập: 


Đề tính soán các giá trị hiện tại ta cấn phải nhưít quần. Nếu chủng tú nan tính piế 
1r\ hiện tai của một khoản trả trong hương tại bằng cức con số đánh nghĩa, chún# to phải 
chủ#t khi» hàng lãi suất danh nghìa. Nếu các khoảe trả trong tượng lai được hiểu điện 
thẳng còn vố thực sế, cần chiết khẩu bằng lãi suất đrợc về. 


Chúng tụ không được nhm lân hai vấn để đỏ. Trường lượp sau đây |À tnột sai Lần: 
thường gặp. Bụn muốn mua một trang trai mã tiền thuê của nó sâm aay là 00M Mác 
lãi suất hâm tay lÂ 196. fn tính rằng sản lượng của tran¿ trại sẽ khe đổi nhiều tlhec 
thờ| gian, Bạn áp dụng côag thiứu tốt cho L tài sản lâu điu /vinh hông, chìa 10:000£ cho 
1.1 xã được 100.00Ó€. Người chủ trạng trai muốn bản vế| glá. 1510IE về bạn qayết 
định không mua nữa. 


lan 4$ bô lY một ttiếo liớt tài chính. Lá vuất daitH( nạ ha lẠ HÚG. chỉ vì thị trường: 
tin tầng tuốc lạ phát xế khoảng 7%. để lại tội lãi xuất thục tế lá 19%, Thực hiện tính 
ẩn lại theo các cơn số thợc tế tai các mrrức giá không đối. chúng ta chia (0.090 cho (1.01 
“để có được 333.000£ |h mức giá đúng ca trang trại đó, Tương ứng, để tính theo các cu) 
số danh nehia, chúng ta có thể chiết khấo các nhân tố đựa trên lãi xuất đanh nạhĩa là 
IWW% những cẩn phải nhô sâng tỷ lệ lạm phút có thể vào kixsảg: 9% sẽ lắm tảng dần mức 
*iến cho thuÊ trại đê theo thêu gian. Niếu chúng ta tính nữtư vậy, chúng ta sẽ kết luận 
răng 100.0Q0f (lế tua tráng trại là sột raấn hới., 


Mvogtec nu <axEexeey-exểx pyedinexxyerlgi và kệ Cố dị HỆ HỆ» LÔ 
bàng hoá tiêu đùag rừng liên tại và tương lai mà nến kính (ế có thể xản x8 Tại thời 
điểm A. nến kinh sế chỉ sản xu# cha tseø dùng hiện tại. tại điểm A° chỉ riêng tiêu dũng: 
trung tương lai. 


Đường giới hạu AA" cho thấy shững khoản đáo tự khác nhau vào quỹ sốc. Thì 
điểm A khôog có hoạt động đấu tư, vốn đang boại động công bị đen báo với giá rẻ (clto 
cúc nhà địlU tớ Hước ngoài) Tiêu dũng trơng tương lai sẽ là (J. 


Tại Á" tất cả các nguần lực được đưa vào đầu tư để tăng nàng lực sẵn xuất hằng 
bá truiag Lương lai, tiêu dùng trong hiện tại lR 0), Dịch chuyển xuống theo đường ÁA", 
các nuôi lực được chuyến đắn từ tiêu dùng troag tương [at sung tiêu đừng hiện tại, NJud 
PeesrlAsábáao da sản xuất phản ánh lợ| tức giắm đắn của vlệc 
đánh. này. 


Đệ đúc của dường giểt bạn là tiêu dùng táng (hô thông tướng lái do hy sJah trệt 
đen xị của tiêu đừng trong biện dại ĐỘ đốc có đại lượng -(1 + (} trong đố ¡ là tỷ lệ lợi 
tức của đầu tư. [Dâu (-} chao thấy chúng ta phải hy tính tiêu đồng hiện Lui để tâng thêm: 
tiêu đùng tượng lai 


Vậy thị hiếo người tớu đụng th seo? Cá tiêu dũng hiện tại xã 
tương lai đều lh mong thuối:, v§ vậy chúng ta có thể tưởng tượng tuột độ 
thị bàng quan chuẩn. Người liên đồng cảng thiếa kiên nhấn hơn đổi với 
tiêu đũng hiên tại thì đường bàng quan càng đốc hơn. Những người 
thiếu kiên nhẫn sẻ bỏ qua việc tiêu đíng rắt nhiều trang tương lài để có 
dược nhiều hơm ruột chút tiêu đúng tran hiện bì. Người tiết kiện cứ đường hàng quan 
thoải hơn. 


Ô linh 122, ƯU là mức bằng quản cao Nhất có thể đạt được và E là vự phân bổ 
tết thất các nguồn lực hiện tại cho tiêu dũng và đầu tử. 


Lãi suất thực tế cô thể điếc chỉnh: để đạt được kết quá này. mặc 4Jù các lỗng rá 
Huyết định vế xiệc tâng quỹ vốn xã các hộ gia đình ra quyết định về tiết kiệm. 
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Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Hình 12.2 


Lãi suốt thực 


Tiêu dùng trong tương lai 


Tiêu dùng trong hiện tại 


Bằng cách dành nhiều hơn các nguồn lực hiện tại cho đầu tư, xã hội có thể 
đánh đổi tiêu dùng hiện tại cho tương lai, dịch chuyển lên theo đường AA'. 
Đường biên có độ đốc - (1 + ), tại đó í là tỷ suất lợi tức trên đầu tư. Với mức 
lãi suất thực tế r, các nhà sản xuất sẽ chọn E và những người tiêu đùng. 
cũng chọn như vậy. Lãi suất thực tế cân bằng sẽ làm cân bằng hiệu suất 
đầu tư và tính tiết kiệm của người tiêu dùng. 


Sản phẩm giá trị biên của. 
vốn là giả trị tăng thêm của 
sẵn lượng của hãng khi một 
đơn vị nưa của dịch vụ vốn 
được sử dụng, tất cả các đầu 
vào khác là cố định. 


vụ vốn 
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Giở thuê các dịch vụ vốn 


Nâng suất biên giảm thể hiện MVPK giảm khi đầu vào vốn tăng, số. 
lượng các đầu vào khác không đổi. Tại một mức giả thuê cho trước, 
hãng thuê các dịch vụ vốn tới điểm giả thuê trên một đơn vị bằng 
MVPK. Như vậy, đường MVPK còn là đường cấu dịch vụ vốn của 
hãng. Chẳng hạn, tại mức giá thuê R„„ hãng sẽ thuê K, địch vụ vốn. 


Các hãng sẽ đầu tư cho đến khi tỷ lệ lợi 
nhuận thực tế ¡ bằng lãi suất thực tế r mà tại mức 
đó họ có thể đi vay. Các hộ gia đình đối mặt với 
đường ngân sách có độ dốc -(I + r), bởi bằng 
cách tiết kiệm cho vay họ có thể đổi 1£ cho tiêu 
dùng ngày hôm nay lấy (1 + r)£ cho tiêu dùng 
trong tương lai. Hộ gia đình tiết kiệm cho tới 
điểm đường bàng quan tiếp tuyến với đường 
ngân sách có độ dốc -(1 + r). 


Cân bàng sẽ xảy ra khi tiết kiệm bằng đầu 
tư. Các hộ gia đình và hãng sẽ hài lòng với việc 
cùng chuyển các nguồn lực từ hiện tại sang 
tương lai. Hình 12.2 cho thấy lãi suất thực tế 
cân bằng r. Các hãng muốn được ở tại điểm E 
tại đó tỷ lệ lợi tức ¡ bằng chỉ phí đi vay r (độ dốc 
của đường biên -(I + ï) tiếp tuyến với đường - 
(1 +r). Các hộ gia đình cũng muốn ở tại điểm 
E tại đó đường bàng quan UU tiếp tuyển với 
đường -(Ï + r). 


Việc phân tích nhu cầu đối với các dịch vụ vốn của một ngành gần 
tương tự như phân tích nhu cầu lao động trong Chương 10. Tiền thuê 
vốn đóng vai trò như tiền lương. Mỗi mức giá thuế vốn là chỉ phí thuê 
địch vụ các yếu tố sản xuất. Chúng ta nhấn mạnh việc sử dụng các dịch 
vụ vốn. Một ví dụ cần phải nhớ là một hãng thuê xe hoặc cho thuê diện 
tích văn phòng. Khi yêu cầu các dịch vụ vốn, một hãng xem xét một đơn 


vị nữa của dịch vụ vốn sẽ tăng thêm sản lượng là 
bao nhiêu. 


Chúng ta có thể khái quát phân tích của 
chúng ta đối với trường hợp một hãng CÓ SỨC 
mạnh độc quyền bán trên thị trường sản phẩm của 
nó hoặc sức mạnh độc quyển mua trên các thị 
trường đầu vào của nó. Vì đã trình ở Chương 
10, chúng ta hạn chế trình bày về các dịch vụ vốn 
ở trường hợp đơn giản hơn trong đó hãng là cạnh 
tranh. 


Với các lượng đấu vào khác cho trước, sản 
phẩm giá trị biên của vốn MVPK giảm xuống khi 
lượng vốn tăng. Mặc dù giá sản phẩm của hãng là 
cố định vì hãng là hãng cạnh tranh, sản phẩm vật 
chất biên của vốn tuân theo lợi tức giảm dần. Hình 
12.3 cho thấy một đường MVPK dốc xuống giống 
như đường MVPL trong Chương 10. 


Một hãng thuê vốn tới điểm mà tại đó chỉ 
phí biên của nó, tức là mức tiền thuê, bảng sản 
phẩm giá trị biên. Hãng sẽ có nhu cầu Kạ dịch vụ 
vốn tại mức tiền thuê Rạ. 


Chương 12: Các thị trường yếu tố và phân phổi thu nhập 


Với mức tiền thuê và số lượng các nhân tố sản xuất khác đã cho, MVPK là đường 
cầu của hãng đối với các dịch vụ vốn tại mỗi mức tiền thuê dịch vụ vốn. Đường MVPK 
của hãng cho biết đường cầu vốn của hãng và có thể dịch chuyển ra ngoài do một trong 
ba yếu tố: (1) Sự tăng giá đối với sản phẩm đầu ra của hãng, điều này làm cho sản phẩm 
vật chất biên của vốn có giá trị hơn. (2) Sự tăng mức độ các yếu tố sản xuất k ủ 
yếu là lao động) mà vốn kết hợp với chúng để tạo ra sản phẩm, làm tăng năng suất của 
vốn. (3) Tiến bộ kỹ thuật làm tăng năng suất của vốn, 


Đường cầu của ngành về dịch vụ vốn ' 

Cũng giống như đối với lao động, chúng ta có thể dịch chuyển từ đường cầu của hãng 
đối với các dịch vụ vốn sang đường của ngành đối với dịch vụ vốn bằng cách cộng 
theo chiều ngang sản phẩm giá trị biến của từng hãng lại với nhau. Chúng ta cần nhận 
thấy rằng khi tăng sản lượng, ngành sẽ làm cho giá sản phẩm của ngành giám xuống. 


Như vậy, đường cầu của ngành đối với các dịch vụ vốn sẽ đốc hơn là tổng theo chiều 
ngang của các đường MVPK của từng hãng. Đường cầu của ngành cho thấy rằng giá sản 
phẩm đầu ra giảm khi lượng sản phẩm tăng. Đường cầu sản lượng của ngành càng ít co 
giãn thì đường câu dẫn xuất vẻ các dịch vụ vốn của ngành cũng càng ít co giãn. 


Cung ứng cóc dịch vụ vốn 


Các tài sản vốn tạo ra các dịch vụ vốn. Chúng ta sẽ phân tích thì trường các dịch vụ vốn, 
sau đó xem xét điều đó có ngụ ý gì đối với thị trường các tài sản vốn. Khi làm như vậy 
chúng ta giả thiết rằng đồng dịch vụ vốn được quyết định trực tiếp bởi quỹ các tài sản 
vốn như máy móc. 


Đó chỉ là sự đơn giản hoá. Bằng việc làm thêm ca, một hãng có thể thay đối dòng 
thực tế của dịch vụ máy móc có được từ một máy nhất định đặt tại nhà máy. Hãng cũng 
có thể để máy nhàn rỗi. 


Tuy nhiên, trong thời gian bình thường, các hãng bị hạn chế khả năng thay đổi 
luồng dịch vụ vốn từ một quỹ vốn đã cho. Chúng ta sẽ nắm được các đặc điểm quan 
trọng của thị trường vốn nếu như chúng ta giả sử rằng luồng dịch vụ vốn do quỹ vốn sẵn 
có quyết định. Phân tích của chúng ta cần phân biệt giữa dài hạn và ngắn hạn và xem 
xét cả cung của dịch vụ vốn cho nên kinh tế và cho một ngành riêng biệt, 


Cung ứng các dịch vụ vốn trong ngắn hạn 


Trong ngắn hạn, tổng cung của các tài sản vốn (máy móc, nhà cửa...) và các dịch vụ mà 
chúng cung cấp là cố định với nền kinh tế. Các nhà máy mới không thể được xây dựng 
trong chốc lát. Đường cung của các dịch vụ vốn là thẳng đứng tại số lượng được xác định 
bởi quỹ hiện có của các tài sản vốn. Một số loại vi nh kể cá đối với một ngành 
riêng biệt. Ngành thép không thể thay đổi trong ch: lượng lò cao. Tuy nhiên, bằng 
cách trả mức tiền thuê cao hơn đối với các xe tải giao hàng, ngành siêu thị có thể thu hút 
nhiều hơn lượng xe tải mà nên kinh tế đang có. Đối với các dịch vụ vốn như vậy, một 
ngành sẽ có đường cung dốc lên. Nó có thể thu hút dịch vụ từ các ngành khác. 


Cung ứng dịch vụ vốn trong dài hạn 


Trong dài hạn, lượng vốn trong nẻn kinh tế có thể thay đổi. Các máy móc và nhà máy 
mới có thể được xây dựng. Ngược lại, nếu không đầu tư mới cho hàng hoá vốn. thì quỹ 
vốn hiện tại sẽ hao mòn và giảm dân. Tương tự, các ngành riêng biệt có thể điều chỉnh 
quỹ vốn dự trữ của ngành. 
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Sở hữu quỹ 


Vậy những người chủ của tài sản vốn sẽ sẩn sàng mua hoặc xây dựng ở mức giá 
tiền thuê nào? 


Bạn mua một chiếc máy để cho thuê như là một hoạt động kinh doanh. Máy đó giá 
10.000, và bạn phải vay vốn tiền này. Nếu bạn muốn hoà vốn thì chiếc máy đó phải 
kiếm được bao nhiêu? Trước hết bạn phải bù đắp được chỉ phí cho lãi suất. Giả sử ràng 
lãi suất thực tế hay được điều chỉnh theo lạm phát, là 5%. Bạn phải trả ngân hàng hãng 
năm là 500£ (10.000 x 0,05) tính theo thực tế. 

Sau đó, bạn phải chỉ phí vào bảo dưỡng. Giá bán lại của máy mỗi nâm cũng giảm. 
đi. Thực tế việc bảo dưỡng và khấu hao sẽ tiêu tốn của bạn là 1000£/nam, bằng 10% giá 
mua. Tỷ lệ khấu hao là 10% một năm. Chỉ phí hằng năm để cho thuê máy là 500£ cho. 
chỉ phí cơ hội của quỹ vốn và 1000£ cho khấu hao. 


Để hoà vốn, giá cho thuê cần có phải là 1500£ một năm tại các 


o thuê vốn cẩn có chỉ mức giá không thay đổi. Giá mua tài sản là 10000£. Vậy tỷ suất lợi tức 


chỉ phí cơ hội 


thực tế cần có là 15% hằng năm), Như vậy, nên vay tiền để mua máy 
._ nếu lãi suất thực tế của khoản vay là dưới 15% một nãm?!, 


Điều gỉ quyết định giá thuê cần có? 


Mức giá cho thuê cần đạt được, hay chí phí sử dụng vốn phụ thuộc vào 3 yếu tố: giá 
của hàng hoá vốn, lãi suất thực tế và tỷ lệ khấu hao. Khẩu hao phụ thuộc chủ yếu vào 
công nghệ, vào việc máy móc bị hao mòn với việc sử dụng và theo thời gian nhanh hay 
chậm. Lãi suất thực tế do các tác nhân của toàn nền kinh tế quyết định. Bảng 12.6 cho 
thấy nó chỉ thay đổi chậm. Sử dụng tỷ lệ khấu hao và lãi suất thực tế như đã cho, chúng 
ta xem xét xem giá mua hàng hoá tư bản tác động thế nào đến giá cho thuê cần có của 
vốn. 


Đường cung dài hạn đối với nền kinh tế 


“Trong dài hạn, số lượng dịch vụ vốn phải thu được khoản tiền cho thuê cẩn có. Nếu nó. 
thu được nhiều hơn, người ta sẽ tạo thêm các hàng hoá vốn mới. Nếu nó thu được ít hơn, 
các chủ sở hữu vốn sẽ để tài sản hao mòn mà không tạo thêm hàng hoá mới. 


Hình 12.4 cho thấy đường cung dài hạn của các dịch vụ vốn cho nền kinh tế. Các 
dịch vụ vốn có nguồn gốc từ hàng hoá vốn. Ngành xây dựng làm ra các toà nhà còn 
ngành ô tô sản xuất xe tải chở container. Mỗi ngành có một đường cung dốc lẻn. Giá 
hàng hoá vốn càng cao thì ngành sản xuất hàng hoá vốn càng cung ứng nhiều hơn. 


Trong dài hạn, luồng địch vụ vốn càng lớn thì càng cần quỹ vốn nhiều hơn. Tuy 
nhiên vốn bị hao mòn. Quỹ vốn càng nhiều thì tổng lượng khấu hao càng lớn. Như vậy, 
dòng dịch vụ vốn trong dài hạn càng lớn thì càng đòi hỏi quỹ vốn nhiều hơn, càng cần 
nhiều hơn đồng hàng hoá vốn mới để bù đắp khấu hao và bảo quản quỹ vốn chưa dùng 
đến. 


Các nhà sản xuất cần một giá cao hơn cho hàng hoá vốn để sản xuất hàng hoá 
vốn mới nhiều hơn. Để duy trì tỷ lệ lợi tức trên tài sản, đòi hỏi mức giá cho thuê các 


{1) Để tính cho đơn giản, hãy giả định rằng cỗ máy và tiến vay ngân hàng là mang tính chất lâu dài. Lúc đó có thể 
sử dụng công thức tính giá trị hiện tại của một công trái vĩnh cửu. Giá của một công trái vĩnh cứu là khoản tiền 
trả hàng nâm c chia cho tỷ suất lợi tức cấn có r mà người cho vay có được khi cho ngần hàng vay. Nếu p = các 
thì r = c/p. Khi e là chi phí hàng nâm và p là giá ban đầu của một cỗ máy, bạn phải có tỷ suất lợi tức r = cíp thì 
mới đáng cho thuê mấy móc. 

(2) Nếu hãng sử đựng các dịch vụ vốn đồng thời sở hữu hàng hoá vốn, tiền thuê cần có là chí phí mà hãng cần phải 
tính vào phần của mình để sứ dụng vốn khí tính toán các khoản chi kinh tế (xem phần bản luận về chỉ phí hạch 
toán và chỉ phí kinh tế ở Chương 6). 


Chương 12: Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập 


Hình 12.4 Cung cóc dịch vụ vốn cho nền kình tế. 


Cung cố định 
trong ngắn hạn 


Tỷ lệ tiền thuê trên đơn vị 


Số lượng dịch vụ vốn được cung cấp 


Trong ngắn han quỷ hàng hóa vốn và các dịch vụ mà chúng cung cấp là cố định bởi 
các quyết định đầu tư trong quá khứ. Không thể trong chốc lát sản xuất được hàng 
hóa vốn mới. Trong dài hạn, cần eó mức giả cho thuề cao hơn để lao ra lượng cung 
cấp dich vụ vốn nhiều hơn và quỹ vón thường xuyên nhiều hơn. Mức tiến thuê cao. 
hơn chỉ để bù đắp mức giả hàng hóa vốn cao hơn cần có để tạo ra sản lượng hàng 
hỏa vốn mới nhiều hơn nhằm ứng với tổng mức khấu hao cao hơn của quỹ vốn lớn 
hơn. Vì vậy, tỳ suẩt lợi tức cần có đạt được tại tất cả các điểm trên đường SS. Nếu lãi 
suất thực tế tầng lên thì tỷ suàt lợi tức cần có cũng sẽ tăng làn để cân đối với chị phí cơ. 
hội củz quỹ giữ lại trong hàng hỏa vốn. Do vậy đường cung đài hạn của cac dịch vụ 
vốn dịch chuyển đèn S'S' đằm bảo một mức tiến thuê cao hơn tại mỗi mức quỹ vốn và 
mức giả mua tương ứng. Mỗi điểm trên đường S'S“ tương ứng với mội tỷ suất lơi tức. 


địch vụ vốn cao hơn. Trong dài hạn, một 
đồng dịch vụ vốn cao hơn sẽ chỉ được 
cung ứng nếu giá thuê vốn tăng lên cân 
đốt với mức giá cao hơn của hàng hoá 
vốn cần thiết khiển cho các nhà sản xuất 
hàng hoá vốn mới giữ được mức khấu 
hao tuyệt đốt cao hơn. 


Hình 12.4 cho thấy đường cung dài 
hạn của các dịch vụ vốn. Đường SS đốc 
lên trong dài hạn khí vẽ đồ thị đối với mức 
giá cho thuê vốn. Chúng ta vẽ SS cho một 
mức lãi suất thực tế cho trước. Nếu lãi suất 
thực tế tăng, chỉ phí cơ hội của việc giữ tài 
sản vốn tăng lên. Với một mức giá mua 
hàng hóa vốn nhất định, mức giá cho thuê 
cần có tăng lên, Các nhà cung cấp dịch vụ 
vốn cần lợi tức nhiều hơn để bù đắp chi 
phí cơ hội cao hơn của số tiển họ dành 
mưa hàng hoá vốn. 


Trong Hình 12.4, lãi suất thực tế cao 
hơn làm dịch chuyển sang trái đường 
cung đài hạn cùa các địch vụ vốn từ SS 
đến S'S'. Tại mỗi mức của dịch vụ vốn 
(và như vậy của các tài sản vốn), mức giá 


thuê cao hơn đem lại lợi tức thực tế cao 
hơn để tương ứng với mức tăng lãi suất 
thực tế. 


mới cần có. 


Đường cung dải hạn của ngành 


Phân tích trên đây xác định cung của các dịch vụ vốn cho nền kinh tế. Trong dài hạn, 
một ngành nhỏ cũng có thể có được nhiều vốn như mong đợi, với điều kiện nó trả được 
giá thuê hiện hành. Một ngành lớn hơn có thể đẩy giá thuê lên cao hơn bởi nó thu hút 
lượng cung ứng vốn lớn hơn của toàn nền kinh tế. Một ngành như vậy có đường cung 
vẻ các dịch vụ vốn đốc lên. 


Chúng ta phân tích trường hợp một ngành nhỏ có đường cung dịch vụ vốn nằm 
ngang tại mức giá thuê hiện hành. Phân tích này cũng được dễ dàng áp dụng cho một 
ngành có đường cung dài hạn của địch vụ vốn dốc lên. 


Cân băng và điều chỉnh 


Hình 12.5 cho thấy thị trường các dịch vụ vốn cho một ngành cụ thể. Cân bằng dài hạn 
xuất hiện tại E, ở đó đường cung dài hạn nằm ngang S'S' cắt đường cầu DD của ngành 
có được từ các đường MVPK của các hãng. Ngành này sử dụng Kọ dịch vụ vốn tại mức 
giá thuê hiện hành Rụ. 


Những điều chỉnh trên thị trường dịch vụ vốn 


Giả sử công nhân trong ngành này được tăng lương, Trong dài hạn, điều này có ảnh 
hưởng (hiệu ứng) thay thế và hiệu ứng sản lượng. Hiệu ứng thay thế khiến các hãng 
chuyển sang công nghệ sử dụng nhiều vốn hơn, làm tăng cầu của các dịch vụ vốn. Tuy 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


nhiên, với việc tăng chỉ phí, mức lương tăng lên sẽ làm giảm sản lượng cung cấp. Hiệu 
ứng sản lượng này làm giảm cầu về tất cả các yếu tố đầu vào. Hiệu ứng thứ 2 càng lớn 
thì cầu đổi với sản lượng của ngành càng co giãn. 


Điều chỉnh ngắn hạn và dài hạn 


Giả sử rằng trong Hình 12.5 lương tảng lên làm giảm cầu đối với các dịch vụ vốn từ DD 


sang D'D'. 


Hình 12.5 
tiển công trong ngắn hạn và 
dải hạn 
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Lượng dịch vụ vốn 


Ngành bắt đầu ở mức cản bằng E. Cung vốn ngắn hạn được nhanh 
chéng cổ định tại Kạ, tuy nhiên trong dài hạn, ngành cô đường cung 
nằm ngang S'S' tại mức tiến thuê hiện hành R„ Giả sử rằng việc. 
tâng tiến công làm dịch chuyển đường cấu về vốn, tử DD tới DD', 
cân bằng mới trong ngắn hạn tại E'. Do giá thuê R, không đảm bảo. 
tỷ suất lợi tức cắn có, các chủ hàng hóa vốn để hãng hỏa từ từ hao. 
môn mà không mưa thêm hàng hóa vốn mới. Quỹ vốn của ngành và 
các dịch vụ mà ngânh cung cấp giảm dấn. Cuối củng ngành đạt 
được cân bằng đài hạn tại E”. Do vốn lại bắt đầu thu được tỷ suất lợi 
tức cẩn có, các chủ hàng hóa vốn bây gi lại thay thế các hằng hóa 
khi chúng bị hao môn. 


Bảng 12.7 Vốn thực tế của Anh, 1991 - 2002 


1991 2002 
Toàn bộ nến kinh tế. 1870. .2508. 
Các dịch vụ tài chính 230 405 
Nông, lâm nghiệp, nghề cá 50 59 


“Chủ ÿ: 2002, tỷ £, không kể lồn kho và nhà ở. 
Nguồn: ONS, UK Natonal Accounfs. `1 — -ˆ 3i01+t 


Điều chỉnh vốn theo sự gia tăng 


Ngành này ban đầu ở mức cân bằng tại E. 
Ban đầu cung dịch vụ vốn trong ngắn hạn SS là 
thẳng đứng tại Kạ. Khi cầu dịch chuyển từ DD 
đến D'D', ngành không thể cắt giảm ngay lập tức 
các đầu vào địch vụ vốn của mình. Với đường 
cung ngắn hạn thẳng đứng, cân bằng mới trong 
ngắn hạn đạt được tại điểm E'. Tiền thuê vốn 
giảm từ Rạ xuống Rị. 


Ngành có đường cung đài hạn đối với các 
dịch vụ vốn S'S'. Cuối cùng ngành phải trả mức 
hiện hành. Tại E', chủ vốn không thu được mức 
tiến thuê cần có cho các địch vụ vốn mà họ cung 
cấp. Họ sẽ để cho quỹ vốn của họ hao mòn đi. 
Theo thời gian quỹ vốn của ngành và cung dịch 
vụ vốn sẽ giảm cho đến khi đạt được cân bằng tại 
EY. Các dịch vụ vốn do ngành sử dụng giảm 
xuống đến K,. Vốn ít hơn có nghĩa là sản phẩm 
biên của vốn cao hơn và mức giá tiền thuê cao 
hơn. Tại E`', người sử dụng vốn một lần nữa trả 
mức tiền thuê cần có Rạ. 


Các mũi tên trong Hình 12.5 cho thấy con 
đường mà ngành sẽ đi. Khi cầu về vốn giảm, tiến 
thuê vốn sẽ giảm mạnh. Những người chủ của 
các yếu tổ sản xuất cố định không thể điều chỉnh 
số lượng các dịch vụ vốn được cung cấp. Cùng 
với thời gian, họ điểu chỉnh số lượng, để cho 
hàng hoá vốn hao mòn, và tiền thuê dần dần được 
bù đắp lại. 


Bảng 127 cho thấy sự thay đổi quỹ vốn 
thực tế của một số ngành ở Anh những năm gần. 
đây. Mức lương thực tế tăng lên đã làm cho nhiều 
ngành lấy vốn thay cho lao động. Tuy nhiên, 
ngành nông lâm và ngư nghiệp, do gập nhiều khó 
khăn về cầu trên thị trường sản phẩm đã không 
tãng được quỹ vốn của ngành. Các dịch vụ tài 
chính đã nhanh chóng tảng dự trữ vốn của mình. 
Cầu dẫn xuất đối với các dịch vụ vốn thì cao, và 
tiến bộ kỹ thuật cho phép máy móc thực hiện 
việc phân phát tiền mật, mà trước đó là một hoạt 
động sử dụng nhiều lao động. 


Hộp 12-2 


Các thị trường 


Chương 10 - 12 xem xét các thị trường yếu tố sản 
xuất. Trong dài hạn khi tất cả các đầu vào có thể tự 
do thay đổi, việc lựa chọn kỹ thuật tại mỗi mức sản 
lượng được quyết định bởi công nghệ và giá cho 
thuê tưởng đối của các yếu tố. Tại một mức: sản 
lượng đã cho, mức giá tương đổi cao hơn của một 
yếu tố sẽ làm cho hãng thay thế bằng kỹ thuật sử 
dụng yếu tố đó ít hơn. Đường tổng chỉ phí dài hạn 
cho biết phương thức rẻ nhất để sản xuất mỗi mức 
sẵn lượng khi kỹ thuật sản xuất được lựa chọn tối ưu. 
Từ tổng chí phí dài hạn, chúng ta có thể tính chỉ phí 
biên dài hạn và do đó tìm được mức sản lượng tại đó. 
chi phí biện bằng doanh thu biên. 

Đối với mỗi yếu tổ sản xuất, đường cầu của 
hãng là đường cầu dẫn xuất phản ánh sản phẩm vật 
chất biên của yếu tố khi sản xuất thêm sản lượng và 
doanh thu biên có được từ việc bán sản lượng tâng. 
thêm đó. Đường cầu về một yếu tố sản xuất của một 
hãng cạnh tranh chính là đổ thị sản phẩm giá trị 
biên, điều này giả thiết giá của sản phẩm và lượng 
của tất cả các yếu tổ đầu vào khác và công nghệ là 
cho trước. Những thay đổi của bất cứ yếu tổ nào. 
trong sổ đó sẽ làm dịch chuyển đổ thị sản phẩm giá 
trị biên. Trong ngắn hạn, một hãng cạnh tranh sẽ đòi 


'www.mcgraw-hill.co.uk/textbool 


Bây giờ chúng ta 
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hỏi một lượng yếu tố khả biến làm cân bằng sản 
phẩm giá trí biên và giá thuê yếu tổ đó. Trong dải 
hạn cäc yếu tố có thể thay đổi. Mỗi yếu tố sẽ có nhu 
cầu tại điểm mà giá thuê yểu tố đó bằng sản phẩm 
giá trị biên của nó, với sổ lượng tất cả các yếu tố 
khác cho trước, mọi yếu tố được điều chỉnh theo. 
cách thức như nhau. 


Điểm khác biệt giữa lao động, vốn và đất đai 
chủ yếu là lốc độ điểu chỉnh việc cung cấp các yếu 
tố đó. Đầu vào của lao động không thường xuyên tại 
'các công trường xãy dựng hay nơi thu hoạch thì thay 
đổi dễ dàng, kể cả trong ngắn hạn. Cung của lao 
động có tay nghề và được đào tạo chuyên sâu có 
thể thay đổi chậm hơn và cung của hàng hoá vốn sẽ 
đòi hỏi nhiều thời gian hơn để điều chỉnh. Đất đai là 
yếu tố mà tổng mức cung ứng của nó không thể 
điểu chỉnh được. Tốc độ điều chỉnh càng:chậm và 
quá trinh đó căng khỗ đảo ngược thì các quyết định 
trong hiện tại cảng phân ánh những niềm tìn về 
tương lai. Vấn đề thứ 2 này bị bỏ qua trong phần bàn 
luận về lao động không lành nghể trong Chương 10 
nhưng lả trọng tăm phân tích về đầu tư vào vốn 
nhân lực trong Chương 11 và vốn vật chất trong 
Chương 12. 


Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


ks/begg. 


n vốn, được yêu cầu bởi 


"`... 


các hãng muốn cung ứng các dịch vụ vốn. Hãy nghĩ đến công ty Hertz cho thuê ô tô, 
hoặc các công ty bất động sản cho thuê văn phòng. Biết được nguồn của tiền thuê, các 
nhà cung ứng dịch vụ vốn xác định được giá trị hiện tại của nguồn tiền thuê đó ở mức 
lãi suất hiện hành. Điều này cho biết họ sẽ sản sàng trả bao nhiêu để mua một tài sản 
vốn. Giá của tài sản vốn sẽ cao hơn khi (a) nguồn tiền cho thuê thấy trước là 
hoặc (b) Ì là thấp hơn. Cá bai điều làm tăng giá trị hiện tại của luồng tiền thuê 
trong tương lai. 


Những người thấy trước dược luồng tiền thuê cao hơn sẽ trả giá mua tài sản vốn 
cao hơn. Ở mức giá thấp hơn, những người có luồng tiền thuê thấy trước nhỏ hơn sẽ thấy 
rằng mua hàng hoá vốn là có lời. Đường cầu về hàng hoá vốn là dốc xuống. Giá càng 
thấp thì lượng cầu càng cao. Đường cung dốc lên và đường cầu đốc xuống cùng nhau 
xác định mức giá cân băng và số lượng hàng hoá vốn cho nẻn kinh tế. Điều này xác định 
luồng cung ứng các địch vụ vốn mà quỹ vốn đó sẽ cung cấp. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngành riêng biệt có sự sụt giảm vẻ cầu dẫn xuất đối với 
các dịch vụ vốn, như trong Hình 12.5? Trong ngắn hạn giá thuê các dịch vụ vốn giảm 
đến R,. Hơn nữa, mọi người có thể thấy rằng sẽ mất một thời gian trước khi mức tiền 
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thuê lại lên đến Rạ. Tại mức lãi suất hiện tại giá trị hiện hành của khoản thu từ tiền cho 
thuê hàng hóa vốn mới trong ngành đó giảm xuống. 


Bây giờ, ngành đó sẽ không sắn sàng trả mức giá cân bằng trong toàn nền kinh tế 
cho các tài sản vốn. Ngành này không đầu tư mới nữa và quỹ vốn của nó hao mòn di. 
Quỹ vốn của ngành giảm cho đến khi các dịch vụ vốn trở nên khan hiếm và mức giá cho 
thuê trở lại mức ban đầu của nó. Lúc đó giá trị hiện tại của các khoản tiển cho thuê trong 
tương lai cân đối với giá của các hàng hoá vốn trong toàn nền kinh tế. Bây giờ, ngành 
sẽ mua hàng hóa vốn để thay thế các hàng hoá khi chúng bị hao mòn. Quỹ vốn lại được 
duy trì và ngành đạt được cân bằng dài hạn mới. 


Giá cân bằng dài hạn của một tài sản vốn vừa là giá khiến các nhà cung cấp làm 
ra đủ tài sản mới để bù đắp lại hao mồn và giữ cho quỹ vốn được duy trì, vừa là mức giá 
mà người mua hàng hoá vốn sắn sàng trả để mua được số lượng hàng hoá đó. Mức giá 
đó là giá trị hiện tại của nguồn tiền cho thuê thấy trước từ các dịch vụ vốn được chiết 
khấu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. 


tiền thuê đất 


Về thực chất đất đai là hàng hoá vốn được cung cấp cố định cho nền kinh tế cả trong dài 
hạn. Điều này không phải đúng hoàn toàn. Người Hà Lan đã khai hoang thêm vùng đất 
thấp từ biển và phân bón làm tăng hiệu quả của đất trồng trọt. Tuy nhiên, nên coi đất là 
yếu tố mà tổng mức cung ứng trong đài hạn là cố định. 


Hình 12.6 cho thấy đường cầu dẫn xuất đối 
với các dịch vụ đất đài DD. Với mức cung cố 
định là SS, mức giá thuế cân bàng cho một acre 
]à Rạ. Một sự tăng lên của cầu dẫn xuất, chẳng 
hạn do giá lúa mì tăng, sẽ làm tăng giá tiền thuê 
lên R,. Lượng dịch vụ đất đai theo giả định vẫn 
là cố định. 


Hãy xem xét một người nông dân tá điền di 
thuê đất đai. Giá lúa mì tăng lên, nhưng tiền thuê 
cũng tăng. Không những người nông dân không. 
khá giả lên, mà mối liên hệ giữa 2 sự tăng giá đó 
cũng có thể không được nhận biết. Người nòng, 
dân phàn nàn rằng tiền thuê cao làm cho việc 
kiếm sống khó khăn hơn. Như chúng ta đã bàn 
về lương cho cầu thù bóng đá ở Chương 10, đây 
là cầu dẫn xuất cao kết hợp với mức cung yếu tố 
Các dịch vụ đất đai sản xuất không co giãn dẫn đến mức trả tiền cao 
TY, cho các dịch vụ yếu tố sản xuâtt?!, 


Mức tiền thuê 


Tổng cuag đất la cổ định đối với nền kinh tế Đường cung là thẳng 
đứng. Đường cầu dẫn xuất đối với dịch vu đất phản ảnh sản phẩm giá. 


¡biên của đất đại. Việc xây dưng nó giống như các đường cầu về lao. Do đất đai là rài sản có mức cung cố định, 
«4° hs002x00i0g5B92219Á09V200/80 Ông Ái AU VU ết các nhà kinh tế đã mượn từ “tô, tiền trả cho các 
OD xác định mức gia thuê đất cản bằng R,. Nếu đường cầu dẫn xuất # K4 2 13V xi SE ni “SCah '(E** 
đổi với dịch vụ đất đai dịch chuyển sang 'D!, giả thuờ đất cân bằng sẽ địch vụ đất đai, dùng cho khái niệm lý KiNG đề c 
tâng lên R, mức trả thực tế cao hơn sơ với thu nhập chuyển 


nhượng được nêu ở Chương 10. Tô kinh tế là lớn 
khi cung không co giãn. 


(3 Nếu hầu hết nông dân đều thuê đất thì các khoản trợ cấp nông nghiệp, như chính vách nông nghiệp chung của. 
EU, làm tăng giá thuê đất và giá sản phẩm mà nông dân thu được. Chỉ có địa chủ là thực sự hưởng lợi. 
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Nguồn: BA Busíngss Life, Atigust2001. 


Phân bố cung đất đơi cố định cho các mục đích sử dụng 


cạnh tranh 


Đất đai có thể được sử dụng để trồng trọt, lấy cỏ, làm nhà hay công sở và tham chí để 
làm đường. Vậy giá đất và tiền thuê đất sẽ phân bổ tổng cung cố định giữa những cách 
sử dụng khác nhau như thế nào? Giả sử rằng có hai ngành: nhà ở và trồng trọt. Với 
đường cầu sản lượng mỗi ngành cho trước, chúng ta có thể suy ra được dường cẩu về dất 
đai của ngành đó. Hình 12.7 cho thấy các đường cầu đối với đất đai cho nhà ở DjDạ; và 
đối với đất dai cho canh tác DẹDy. SS là tổng cung đất đai cố định 


Nếu giá thuê nhà giữa hai ngành là khác nhau, chủ đất đai sẽ chuyển sang cung 
ứng dịch vụ đất đai nhiều hơn cho ngành có giá thuê cao. Như vậy, mức giá thuê của 
bai ngành trong dài hạn phải bằng nhau. Hơn nữa giá thuê phải làm cân bằng cung cổ 
định vẻ đất đai với tổng lượng cầu. Cân bằng đạt được tại giá thuê Rụ, tại đó sở lượng 
cầu của ngành nhà ở là Lị¡ và lượng cầu của ngành trồng trọt là Lạ. Gộp lại, hai lượng 
cầu này cân bằng tổng lượng cung cố định L.. 


Hình 12.7 ' Phên bổ đốt đơi giữa các việc sử dụng cạnh tranh. ñ 


Đường cung thẳng đứng SS cho thấy tổng cung đất 
đai là cố định. D,D, là đường cầu đất trồng trọt và 
D,D, là đường cầu về đất cho nhà cửa. Trong dài 
hạn, các chủ đất sẽ chuyển các dịch vụ đất đai giữa. 
các ngãnh nếu giá thuế trong hai ngành không nhự 
nhau. Giá thuê cân bằng R, đảm bảo rằng tổng 
lượng cấu dịch vụ đất L„ + L„ đủng bằng tổng cung. 
Với trợ cấp của chính phủ cho nhà cửa. D.D„ vẫn 
cho thấy đường cầu về đất cho nhà cửa chưa kể trợ 
cấp và D,D,„ cho thấy tiến cho thuế nhã mã chủ nha. 
nhận được gồm cả trợ cấp. Trong chốc lãi, cung đất 
cho 2 ngành là cố định (tại L„ và L,) và khoản trợ cấp. 
chỉ làm tàng tiến thuế của chủ nhá lên f.. Chính lá 
họ, chữ khòng phải hô gia đình đi thuê, có lợi. Vĩ tiến 
thuê đất trồng trọt vẫn lä R, trong ngắn hạn nên có 
động cơ chuyển đất đai trống trọt sang làm nhà cửa. 
Cân bằng mới trọng dâi hạn đạt được lại giả thuế RR, 
mặc dù cặc hộ gia đĩnh trả ít hơn mứp đó bởi chính 
phủ trợ cấp đất xây nhà. Tổng cầu Lý + L.„ lại bằng 
tổng cung đất đai. 


„mm 


Mức giá thuê 
œ 


Số lượng các dịch vụ đất đai 
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Nếu chính phủ trợ cấp cho ngành nhà cửa, cầu về đất để xây nhà sẽ chuyển lên tới 
D'D', Phần dịch chuyển thẳng đứng chính là lượng trợ cấp. Các chủ đất chuyển các 
địch vụ đất đai từ ngành trồng trọt đến ngành nhà ở, từ đó họ có tiển thuê nhiều hơn. 
Cân bằng mới đạt được tại Rạ, điểm này lại cân bằng tiền thuê thu được trong 2 ngành 
đồng thời đảm bảo rằng tổng lượng cầu bằng tổng lượng cung. Trợ cấp cho ngành nhà 
ở làm tăng tiền thuê đất đối với cả hai ngành, và khiến nông dân phải tiết kiệm đất dai 
cho đến khi sản phẩm giá trị biên của nó một lần nữa bằng tiền thuê một đơn vị dịch vụ 
đất đai. 


Cồn giá đất thì sao? Khi giá thuê đất tăng lên Rạ, giá trị hiện tại của luồng tiền thuê 
tăng và giá đất tăng lên tương ứng. Một lần nữa, chúng ta cần phân biệt điều chỉnh ngắn 
hạn và dài hạn. Trong thời gian ngắn, lượng đất đai cung ứng cho mỗi ngành là cổ định. 
Khi ngành nhà ở được trợ cấp trước tiền, các chủ đất ngay lập tức đòi giá thuê ở mức R, 
đối với ngành nhà ở tại số lượng ban đầu Lạ,. Giá thuê cao này tạo ra sự khuyến khích 
các chủ đất chuyển đất đai từ trồng trọt sang xây nhà, đẩy giá thuê đất nông nghiệp tăng 
nhưng làm giảm giá thuê đất trong ngành nhà ở. 


H ác kỹ thuật sản xuất của nền kinh tế đang dấn trở nên bao hàm nhiều vốn hơn. Phân 
H tích chương này giúp chúng ta hiểu thực tế như thế nào? 


Bảng 12.8 cho thấy các dữ liệu vẻ cường 
độ sử dụng vốn trong ngành khác nhau ở 
Anh nâm 2003, nó cho thấy lượng vốn cỡ định 
(vốn sản xuất trừ đi tồn kho) trên tột công 
nhân sản xuất trong mỗi khu vực. Giả sử rằng 
tất cả các ngành trong trạng thái cân bằng dài 
Bán buôn, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn F+I hạn, kỹ thuật không thay đổi nhanh 
Xây dựng 31 chóng. Xếp hạng các ngành theo mức độ bao 
hàm vốn năm 2003 tương tự như xếp hạng vào 
một thập kỷ trước. 


: Nguồn: ONS. Caplal Stoeks 


: Trong dài hạn, tiền thuê vốn là cân bằng nhau trong các ngành khác nhau. Nếu 
không vốn sẽ dịch chuyển giữa các ngành. Tương tự, sự chênh lệch tiền công trong dài 
hạn trước hết phản ánh các đặc điểm công việc phí tiền tệ, do đó không có động cơ thúc 
đẩy lao động chuyển dịch giữa các ngành, 


Ngoài sự chênh lệch tiền công bù đắp nhau đó, các ngành khác nhau chịu giá thuê 
nhân tố giống nhau trong dài hạn. Vì vậy, nhân tố cơ bản quyết định các tỷ lệ vốn - lao 
động khác nhau giữa các ngành không phải là giá đầu vào khác nhau mà là sự khác biệt 
về công nghệ. 


Bảng 12.8 khẳng định dự báo đó. Một trạm máy phát điện hiện đại hoặc một nhà 
máy xử lý nước thải được điều hành bởi một vài giám sát viên kỹ thuật để mắt vào các 
màn hình máy tính. Nên chọn các kỹ thuật sản xuất đòi hỏi nhiều vốn trong các ngành 
khí đốt, điện và nước. 


công là rất thấp. Việc xây dựng một nhà máy liên quan đến nhiều công việc 
mà không thể tự động hoá một cách dễ dàng. Các ngành dịch vụ như: 
tiệm cắt tóc cũng cần nhiều lao động. Các giao tiếp giữa con người và các dịch vụ cá 
nhân không thể được tiến hành bằng máy móc. 


Vậy tại sao mức bao hàm vốn lại tăng đều đận? Thứ nhất, tỷ 
vốn tăng khiến các ngành thay thế lao động bằng vốn. Trong dà 


lên công - tiền thuê 
ạn, cúng lao động ít 
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co giãn hơn cung vốn, do vậy tiền công thực tế tăng nhiều hơn tiền thuê vốn thực tế. Sự 
thay đổi này về giá thuê nhân tố tương đối dẫn đến việc tiếp tục thay thế bằng các kỹ 


thuật sử dụng nhiều vốn. 


Thứ hai, dòng phát minh mới đem lại c 
xuất, Để áp dụng những tiến bộ này các hãng cần thiết lập các vốn mới 
các kỹ thuật mới nhất. Các phát minh tiết kiệm lao động tạo ra động cơ thị 


c tiến bộ kỹ thuật trong 


iện thân của 
đầy áp dụng 


các phương pháp sử dụng nhiều vốn hơn. 


Thu nhập từ một yếu tố sản xuất là mức giá thuê nhân với lượng nhân tố đó được sử 
dụng. Chúng ta tổng kết phần bàn luận vẻ các thị trường nhân tổ để xem xét sự phân 


phối thu nhập ở Anh. 


Phân phối theo chức năng 
là việc phần chia thu thập 
quốc dãn giữa các yếu tố sản 
xuất khác nhau. 


Phân phối thu nhập theo chức năng 


Bảng 12.9 cho thấy tổng thu từ các yếu tố sản xuất khác nhau ở Anh 
năm 2002 và so sánh các tỷ phần của các yếu tố này trong thu nhập 
quốc dân với các tỷ phần của chúng từ nãm 1981 đến 1989. Có những 
sự thay đối nhỏ trong các tỷ phần của các nhân tố sản xuất khá 


nhau. 


Khi thu nhập quốc dân thực tế tăng lên thì thu nhập thực tế của các đầu 
vào sản xuất khác nhau nói chung cũng tăng theo. 


Phân phối thu nhập theo chức năng | 


ở Anh, 1981 - 2002 (% của thu nhập 


quốc dân) 
Nguồn (yếu tố sản xuất) 1981-89 2002 
(trung bình) 
Lâm thuê. 64.3 
Tự hành nghề 64 9 
Lợi nhuận và tiến cho thuê tải sản. 293 


"Nguồn: ONS, UK Nalional Accounts. 


Hộp 12-4 


Hiện nay thế giới có 7,2 triệu người với tài sản có thể 
đầu tư Ít nhất khoảng 1 triệu USD. 7,2 triệu người 
này hiện nay kiểm soát 1/3 của cải của thế giới. 
Paul Allen, đồng sáng lập viên của Microsoft, gần 
đây đã nhận được chiếc du thuyển 413 foot của 
mình. Mất khoảng 200 triệu USD để mùa 


250.000 USD để đổ đầy nhiên liệu, chiếc du thuyển : 


thật ấn tượng nhưng với một người có tài sản trị giá 
khoảng 21 tỷ USD, Allen có thể vượt qua giới hạn 
của sự tiêu dùng phung phí. 

Kể cả trường hợp kém sung túc hơn tại những 
nước giàu có hiện nay cũng có mức sống vật chất 
khiến những người giàu có nhất ở những thể kỷ 
trước cũng phải ghen ty. Quan điểm của chúng ta 
về nghèo đói thay đổi theo thời gian. Về mặt tuyệt 
đối, theo mức chuẩn truyển thống thì nhiều người 


Khoảng cách mở rộng giữa người giàu và người nghèo 


Tổng cung lao động cho nền kính tế 
tương đối không co giãn. Do vậy, tổng số lao 
động nâm 2002 cao hơn một chút so với năm. 
1981. Bảng 12.2 cho thấy vốn trên lao động ở 
Anh tâng lên. Tiến bộ kỹ thuật cũng thúc đ: 
tăng năng suất. Vì cả hãi lý do trên, đồ thị 
phẩm biên của lao động dịch chuyển ra ngoài. 
Với đường cung lao động gần như thẳng đứng, 
việc tăng lên đều đặn của cẩu lao động làm 
tăng mức tiền công thực tế cân bằng. Khi thu 
nhập quốc dân tăng, thu nhập cho lao động 
cũng tăng. 


nghêo ngày nay cũng là giàu có đáng kể. Tất nhiên, 
điểu này cho thấy những người nghèo đã thực sự 
như thế nào. Tuy nhiên, vể mặt tương đối, khoảng. 
cách giữa người gìàu và người nghèo trong một 
quốc gia Và giữa các quốc gia đang mở rộng. 

. Các công nghệ mới làm mất đi những công việc. 
không có kỹ năng và toàn cầu hoá khiến cho lao 
động không có kỹ năng tại các nước giàu phải cạnh 
tranh với lao động có chỉ phí thấp từ nước ngoài. Tuy 
nhiên, không chỉ có khoảng cách giữa tiền công cao 
và tiến công thấp đang giãn rộng. Người giàu trở 
nên giàu có nhanh hơn do đẩu tự vào 4h| trưởng 
chứng khoán bùng nổ kéo dài suốt thập kỷ 1990. 
Nếu thị trường chứng khoán thế giới hiện nay sụp 
đổ, một số tỷ phú này sẽ biến mất. 


Nguồn: Financial Times, 13 May 2004. 
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Bảng 12.9 cho thấy rằng tỷ phần thu nhập từ lợi nhuận và tiền cho thuê giảm không 
đáng kể trong giai đoạn 1989 - 2002, với việc tăng lên chút ít của lợi tức từ lao động. 
Lượng vốn sử dụng tăng đều đặn, với tỷ lệ tương tự như sản lượng quốc dân. Do tỷ lệ 
vốn trên sản lượng hầu như không đổi, lợi tức thực tế của vốn giảm đi đã góp phần làm 
tăng tỷ phần của lợi nhuận từ vốn trong sản lượng quốc dân. 

Nếu lượng vốn tăng đáng kể mà không có sự giảm xuống đáng kể của tỷ suất lợi 
tức, nền kinh tế không thể nào làm cho đồ thị sản phẩm biên của vốn cho trước giảm 
xuống, nếu không giá thuê vốn và tỷ suất lợi tức của nó sẽ bị giảm xuống. Đúng hơn, 
đồ thị sản phẩm biên phải dịch chuyển ra ngoài, sự dịch chuyển này chủ yếu phản ánh 
tiến bộ kỹ thuật. 

Cung của đất đai rất không co giãn. Khi thu nhập quốc dân tăng, đường cầu dẫn 
xuất đối với đất đai dịch chuyển lên trên, tiền thuê tài sản tăng lên, ít nhất là để tương 
ứng với thu nhập quốc dân. 


Phân phối thu nhập cho cá nhân 


Phân phối thu nhập. cho cá ä 
nhân là việc phân chia thu. Phân phối thu nhập cho cá nhân liên quan đến các vấn đẻ như bình đẳng 
nhập quốc gia giữa các cá _ và đói nghèo. Bảng 12.10 không bao gồm những người rất nghèo mà thu 
HN, ÔNG en ĐÓ VI yện nhập của họ thấp đến mức cục thuế không ghi lại mức thu của họ là bao 
” ` hiệu. Thậm chí chỉ cần giới úý ững người đó ế 
thân có t\AE ;sau6n Thú, nhiêu. am chí chỉ cần giới hạn sự chú ý vào những người đóng thuế 


Bảng 12.10 


thu nhập thì thu nhập trước thuế ở Anh cũng không đồng đều. Dòng dưới 
cùng của Bảng 12.10 cho thấy 10% nghèo nhất trong số hộ như thế có 
thu nhập trung bình chỉ là 8000£ năm 2001, nhưng 20% giàu nhất trong số hộ đó có thu 
nhập trung bình trên 50.000£. 


Tại sao một số người thu được quá nhiều như vậy trong khí một số khác thu được 
quá íU 


Chương 10 và 11 đã bàn về một 
Số nguyên nhân tại sao người ta có 
mức tiển công và tiền lương khác 


Phân phối thu nhập cho cứ 
2001 


Thu nhập trung bình của hộ (1000£). 


Nhóm hộ gia đình nhau. Những công nhân không lành 
90% giảu nhất 33 nghề được đào tạo ít và năng suất 
T5% 23 thấp. Những lao động có trình độ đào 
50%. 17 tạo và học vấn cao có thu nhập cao 
25% 11 hơn nhiều. Một số nghề, như khai thác 


than, trả tiền chênh lệch đền bù cao để 

bù đắp lại điều kiện làm việc vất vả. 

| Những công việc dễ chịu nhưng 

không đòi hỏi khả năng được trả công 

ít hơn nhiều vì nhiều người muốn làm việc đó. Những siêu sao tài năng là rất khan hiếm 
nhưng lại rất được ưa chuộng nên thu được tô kinh tế rất cao. 


Bảng 12.10 không chỉ để cập đến 
thu nhập từ việc cung ứng các dịch vụ 


Anh, 2001 


% dẫn số. % tổng tài sản lao động. Một lý do tại sao. phân phối 
Những người giàu nhất 1 2 thu nhập cho cá nhân không đều như 
5% FT vậy là do sở hữu của cải đem lại thu 
10% 56 nhập từ lợi nhuận và tiền cho thuê, lại 
25% 7a không đều hơn. Bảng 12.11 cho biết số 
50% TT h liệu cụ thể năm 2001. 


Nguồn: ONS, Socia! Tronds. — ˆ | 


1% dân số giàu nhất sở hữu 23% 
tài sản có thể bán được của Anh và 
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25% dân số giàu nhất chiếm 75% tài sản có thể bán được. Luồng thu nhập từ lợi nhuận 
và tiền cho thuê mà các tài sản đó mang lại chiếm phần lớn khi xác định phân phối thu 
nhập trước thuế cho cá nhân. 


ÓM TẮT 


« Vốn vật chất bao gồm các loại bất động sân cung ứng các dịch vụ cho các hãng 
sẵn xuất hay các hộ tiêu dùng. Các loại vốn vật chất là nhà máy và máy móc, các 
công trình kiến trúc nhà ở, các loại nhà khác, hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tổn 
kho. Tải sản hữu hình là vốn vật chất cộng với đất đai. 


i4 trị hiện tại đổi các khoản thu hoặc khoản thanh toán trong tương lai về 
iện hành. Do những người cho vay có thể thu được (và những người đi vay 
phải trả) tiền lãi theo thời gian, nên 1£ ngày mai có giá trị nhỏ hơn 1£ ngày hôm 
nay. Nhỏ hơn bao nhiêu là tuỷ thuộc vào lãi suất, lãi suất càng cao thì giá trị hiện 
tại của bất kỳ khoản thanh toán trong tương lai càng nhỏ. 


e Do việc cho vay hoặc đi vay được tích luỹ theo lãi kép, nên với lãi suất năm nhất 
định, giá trị hiện tại của một số tiền đã cho càng nhỏ hơn nếu số tiền đó được trả 
hay thu về càng lâu hơn trong tương lai. 


Giá trị hiện tại của một công trái vĩnh viễn là khoản trả không đổi hàng năm chia 
cho lãi suất (được biểu diễn bằng phân số thập phân). 


e Lãi suất danh nghĩa đo lường tiền trả lãi của một khoản vay. Lãi suất thực tế đã 
được điều chỉnh theo lạm phát xác định lượng hàng hoá tăng thêm mà người cho 
vay có thể mua khi cho vay tiền trong một năm và hoãn việc mua hàng hoá lại. Lãi 
suất thực tế là lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát trong cùng thời gian đó. 


Trong dài hạn, lãi suất thực tế điều chỉnh nhằm cân bằng tiết kiệm và đầu tư, và 
được xác định bằng lợi tức có được từ đầu tư của hãng và mức độ thiếu kiên nhẫn 
của các hộ gìa đình, k 


e Cầu của các dịch vụ vốn là cầu dẫn xuất. Nhu cầu của các hãng đối với các 
dịch vụ vốn là đường sản phẩm giá trị biên của vốn. Các mức cao hơn của các 
yếu tố sản xuất khác và giá sản phẩm cao hơn làm dịch chuyển đường cầu dẫn 
xuất lên trên. Cầu đối với các dịch vụ vốn của ngành ít co giãn hơn tổng theo 
chiều ngang các đường cầu của từng hãng bởi nó còn tính đến tác động mở rộng 
của các ngành trong việc đẩy giá sản phẩm xuống. 


Trong ngắn hạn, mức cung ứng các dịch vụ vốn là cố định. Trong dài hạn mức 
này có thể được điều chỉnh bằng cách tạo ra các hàng hoá vốn mới hoặc để cho 
quỹ vốn hiện có hao mòn đi. 


Giá cho thuê cần có là giá cho phép người cung cấp dịch vụ vốn hoà vốn khi 
quyết định mua tài sản vốn. Tiền cho thuê cần có sẽ càng cao nếu như lãi suất, 
tỷ lệ chiết khấu hay giá mua hàng hoá vốn càng cao. 


Tăng giá tiền công của một ngành có hai ảnh hưởng đến đường cầu dẫn xuất đối 
với dịch vụ vốn. Bằng cách giảm đầu vào lao động, ngành sẽ giảm sản phẩm vật 
chất biên của vốn. Bằng cách giảm sản lượng, ngành sẽ làm lăng giá sản phẩm. 
Khi cầu sản lượng rất không co giãn, ảnh hưởng thứ 2 sẽ mạnh hơn. Khi cầu về 
sản lượng rất co giãn, ảnh hưởng thứ nhất mạnh hơn. 

« Giá tải sản là giá mà tại đó hàng hoá vốn được bán hoặc mua đứt. Trong cân 
bằng dài hạn đó vừa là mức giá mà nhà cung ứng hàng hoá vốn sẵn sàng sản 
xuất vừa là giá mà tại đó người mua sẵn sàng mua. Giá thứ 2 đơn thuần là giá trị 


hần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


hiện tại của các khoản tiền cho thuê dự tính trong tương lai thu được từ các dịch 
vụ vốn mà hàng hoá cung cấp trong tương lai. 

e Đất đai là hàng hoá vốn đặc biệt có mức cung cố định kể cả trong dài hạn. Tuy 
nhiên, đất đai và vốn có thể chuyển dịch giữa các ngành trong dài hạn cho tới khi 
tiền thuê đất hoặc tiền thuê vốn bằng nhau ở các ngành khác nhau. 


« Công nghệ và sự dễ dàng thay thế lẫn nhau của các yếu tố sản xuất dẫn đến mức 
độ bao hàm vốn rất khác nhau giữa các ngành. Hầu hết các ngành đang ngày 
càng bao hàm nhiều vốn hơn theo thời gian, song với mức độ khác nhau. Điều đó 
phản ánh sự dễ dàng thay thế lao động bằng vốn của các ngành, mức tiền công 
tăng lên so với tiền thuê vốn, và tiến bộ kỹ thuật ở các ngành khác nhau. 


e Phân phối thu nhập theo chức năng cho biết thu nhập quốc dân được phân 
chia giữa các yếu tố sản xuất như thế nào. Tỷ phần của mỗi yếu tố hầu như không 
đổi theo thời gian. Điều đó không cho thấy sự tăng lượng vốn so với lao động và 
sự giảm tương ứng của tỷ lệ tiền thuê vốn trên tiền công lao động. 


e Phân phối thu nhập cho cá nhân cho thấy thu nhập quốc dân được phân chia 
như thế nào giữa các cá nhân mà không phân biệt giữa các dịch vụ của yếu tố 
tạo nên thu nhập. Một nguyên nhân chính của bất bình đẳng thu nhập ở Anh là 
sự phân phối rất không công bằng của cải tạo ra thu nhập. 


CÂU H 


© (a) Các hàng tiêu dùng lâu bền như máy giặt là một phần của quỹ vốn nhưng 
không tạo ra bất kỳ thu nhập tài chính nào cho chủ nhân. Tại sao chúng ta tính 
cả các hàng hoá tiêu dùng lâu bền vào quỹ vốn? (b) Để giặt quần áo bạn có 
thể mang đến hiệu giặt và trả 2£ mỗi tuần trong lâu Äài hoặc mua một máy 
giặt trị giá 400£. Sẽ tốn 1£ một tuần (gồm cả khẩu hao) để sử dụng máy giặt 
và lãi suất là 10% một năm. Có nên mua máy giặt hay không? Điều này có 
giúp bạn trả lời phần (a) không? 


œ Một ngân hàng trả bạn 1,1£ năm sau nếu bạn cho họ vay 0,9£ năm nay. Lãi 
suất là bao nhiêu? 


€ Wêi hàng múa một chiếc máy giá 10.0002, kiếm được tiền cho thuê là 3.6002 
một năm trong vòng 2 năm, sau đó bán đi được 9.000£. Hãy sử dụng số liệu 
trong Bảng 12.4 để xác định xem có nên mua máy khi lãi suất là 10% một 
năm, 


© & suất giảm từ 10% xuống 5%. Hãy trình bày chỉ tiết xem điều đó ảnh hưởng 
như thế nào đến giá thuê dịch vụ vốn và mức quỹ vốn của một ngành trong 
ngắn và dài hạn. 


© S¿ sử căng một mảnh đất nhỏ chỉ phù hợp để làm nông nghiệp. Liệu ngành 
nông nghiệp có chịu thiệt về tài chính nếu giá đất tăng lên? Câu trả lời của bạn 
có bị ảnh hưởng không khi đất đó còn có thể sử dựng cho nhà ở. 


Ầ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những câu sau là sai? (a) Lạm phát làm 
tăng lãi suất danh nghĩa. Điều này làm giảm giá trị hiện tại của thu nhập trong 
tương lai. (b) Nếu nền kinh tế tiếp tục bao hàm nhiều vốn hơn, cuối cùng sẽ 
không có việc làm cho công nhân nữa. (c) Vì cung đất đai của nền kinh tế là 
cố định, nên nó sẽ được cung ứng thậm chí tại mức giá cho thuê bằng 0, do 
vậy giá cho thuê này sẽ là tiền cho thuê cân bằng trong dài hạn. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 683. 


Leami Cenlye ˆˆ kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
ng tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 
_ v#'POWERwEb kiểm tra nhanh, các ví d Này tế học và truy nhập vào các bài báo của 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. 


Chương 18: Các thị trưởng yếu tố và phân phổi thu nhập ï 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 


Poweoweb, tất cả đều : P [ 
tập, câu hỏi tư duy và. các. *í đụ kinh tế. rong: thực tiễn 6 nập án và 


Muốn Gói 


tại và chiết khấu 


Giả sử chúng ta vay K £ ngày hôm nay tại mức lãi suất hàng nâm ¡. Sau Ï năm tiền 
của chúng ta tăng lên KT + ¡) £. Với K = 100 và ¡ = 0,1, chúng ta có 110£ sau 1 năm. 
Nếu chúng ta cho vay tiếp khoản tiền này 1 năm nữa với lãi suất tương tự. chúng ta sẽ 
thu về (KQ + Đ](L + ï) £ vào cuối năm thứ 2. Chẳng hạn, 100£ của chúng ta tầng lên 
thành 121£ sau 2 năm, Nếu chúng ta lại cho vay tiếp số tiền này cho một năm tiếp, 
chúng ta sẽ thu về K(I + j3 £ vào cuối năm thứ 3. Như vậy sau NÑ nâm, chúng ta sẽ 
có K( +ï)N £. 


Ngược lại, giá trị hiện tại của X £ nhận được sau N năm là X/{(1 + ¡)] £ và chúng, 
ta gọi [1/[(1 + ï)Y]] tà hệ số chiết khấu. Do lãi suất ¡ là số dương, hệ số chiết khấu phải 
là một phân số đương. Lãi suất cao hơn thể hiện hệ số chiết khẩu thấp hơn. Bảng dưới 
cho thấy giá trị hiện tại của 1£ sau N năm tính từ thời điểm hiện nay khi lãi suất là 10% 
một năm (¡ = 0,1). 


Giá trị hiện tại (PV) của 1 £ sau N năm tính từ thời điểm hiện tại, lãi suất hãng năm 10%. 
N 1 5 10 20 30 40 
pv 0,91£ 0.82£ 0.39£ 0.15£ 0,06£ 0,02E 


Đề tính giá trị hiện tại của toàn bộ một chuỗi tiền trả trong tương lai, chúng ta nhân giá 
trị danh nghĩa của mỗi khoản trả với hệ số chiết khấu tương ứng. Như vậy, giá trị 
tại của 100£ sau 10 năm và của 200£ sau 40 nâm là (100£ x 0.39) + (200£ x 0. 2). 
43£. Các khoản trả chưa nhận được hay có được trong nhiều năm có giá trị hiện tại rất 
nhỏ. 


Khi tài sản là một công trái vĩnh viễn, mãi mãi đem lại K £ một nâm, công thức 
của chúng ta hàm ý rằng giá trị hiện tại của chuỗi tiền này là K £/, như chúng ta đã chỉ 
ra trong Mục L2.2. 


Chương 


- Rủi ro và thông tin 


H Mục tiêu nghiên cứu 
: Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
š Sự không muốn rủi ro và thoả dụng biên giảm dần. 


Góp chung rủi ro và chia sẻ rủi ro. 


H Thông tin nội bộ dẫn đến rủi ro đạo đức và sự lựa chọn ngược như 
R thế nào? 


Lợi tức từ tài sản phản ánh thu nhập bằng tiển mặt và lãi (lỗ) vốn của 
chúng như thế nào? 


à 


Tương quan giữa các lợi tức tài sản ảnh hưởng đến chia sẻ rủi ro như 
thế nào? 


Hiệu quả của thị trường tài sản. 


Các thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn. 


966 


Tự bảo hiểm chuyển gánh nặng rủi ro như thế nào? 


H oi hành động của chúng ta ngày hôm nay đều để lại một kết quả trong tương 
lai mà không biết chắc chắn được. Điều đó đẩy rủi ro. Khi bắt đầu nghiên cứu 
kinh tế học, bạn chỉ có một ý tưởng sơ lược về những gì có liền quan và thâm 

chí còn biết ít hơn về việc làm thế nào để sử dụng các kỹ năng chúng ta học được 

Chương này sẽ xem xét rủi ro tác động như thế nào đến hành đông của chúng tà và các 

thể chế kinh tế đã phát triển như thế nào để giúp chúng ta đương đầu với môi trường 

ro mà chúng ta đang sống. 


Một số hành động làm giảm rủi ro, nhưng một số hoạt động khác lại làm tả 
: chúng ta chỉ hàng tỷ bảng vào bảo hiểm, nhưng cũng chỉ vào xổ số và đánh cá ngựa 
H Nhìn chung con người không thích rủi ro và do vây, họ sẩn sàng trả tiền để g 
của họ, Điều này giải thích sự tồn tại của nhiều thể chế kinh tế mà với một cái giá, tạo 
điều kiện cho những người ghét rủi ro nhất chuyển rủi ro của mình sang những người 
sắn sàng chịu rủi ro hơn hoặc có khả năng chịu rủi ro hơn. Vào cuối chương này, chúng 
ta sẽ giải thích sức lôi cuốn của xổ số. 


m rủi rø 


Một hoạt động nhiều rủi ro có hai đác điểm sau: hậu 
và mức độ biến động của những hậu quả có thể có. G 


R thể xảy ra 
Một ván bạc công bằng tính. 


ï bạn được để 
trung bình sẽ không đem lại nhỉ có 50% cơ hội có 100E và 50% cơ hội mất 100E, _ % 'Ể it để 
khoản lợi nhuận bằng liền nào cả, 7 "EM cổ đJZ cơ hội có và 50% cơ hội mất 100£. Tính bình quân 


thì bạn không kiếm được đồng nào khi chơi canh bạc như vậy 


Chương 13: Rủi ro và thông tin 


Ngược lại, một cơ hội 30% kiếm được 100£ và 70% mất I00£ là một canh bạc 
không công bằng. Tính trung bình bạn sẽ bị mất tiền. Với những xác suất được và mất 
ngược lại, tính chung thì chơi canh bạc là có lời, tỷ lệ như vậy là có lợi. 


So sánh một canh bạc có 50% khả nâng được hoác mất 100£ và một canh bạc với 
xác suất tương tự được hoặc mất 500£, cả hai đều là các canh bạc công bảng, nhưng canh 
bạc thứ hai có thể rủi ro hơn, phạm vì của hậu quả có thể có lớn hơn. 


Bây giờ chúng ta chuyến sang thị hiếu cá nhân. Các nhà kinh tế 


T9 HA Khô: lập với rủi dã học phân loại người đời thành người không thích rủi ro, trung lập với rủi 
Mu đến việc liệu Xể me ị ` sóc A20. T-N 

% ộ tr - 
Ki có ni8tniTT ro và thích rủi ro. Vấn để cơ bản là liệu một người có chấp nhận một 


* ö itính - Canh bạc công bằng hay không. Một người trung lập với rủi ro bỏ qua 
từng Bế: TH Tin thăng mức độ phân tán của các kết quả có thể xảy ra, sẽ cá cược khi và chỉ khi 

thích rủi ro sẽ từ chối canh cơ hội có được lợi nhuận bằng tiền là thuận lợi. 
bạc công bằng. 


Một người không thích rủi ro có thể cá cược nếu các cơ hội là rất 
thuận lợi. Lợi nhuận có thể có bằng tiền mật vượt lên trên sự không 
Người thích rủi ro sẽ cá cược = thích rủi ro vốn có. Cá nhân càng không thích rủi ro, cơ may càng phải 

kể cả khi cơ may là khöng thuận lợi hơn trước khi người đó cá cược. Cá nhân càng thích rủi ro thì 
thuận lợi. trước khi người đó không cá cược cơ may càng phải bất lợi hơn. 


Bảo hiểm trái ngược với đánh bạc. Giả sử bạn có một ngôi nhà trị 
giá 50.000£. Khả năng nó bị cháy rụi ngẫu nhiên là 10%. Bạn có một khả năng 90% tiếp 
tục có 100.000£ nhưng cũng có 10% mất sạch. Thế giới đấy rủi ro của chúng ta buộc 
bạn phải chấp nhận sự cá cược này. Kết quả trung bình là bạn sẽ có 90.000£, đó là 90% 
của 100.000£ công với 10% mất sạch. 


Một công ty bảo hiểm đế nghị bảo hiểm cho toàn bộ giá trị ngôi nhà với phí bảo 
hiểm là 15.000£, Dù ngôi nhà của bạn có cháy hay không thì bạn cũng trả khoản lệ phí 
là 15.000£ cho công ty bảo hiểm. Họ trả cho bạn 100.000£ nếu nó bị cháy, dù tình huống 
nảo xảy ra thi bạn cũng có §5.000£. 


Bạn có bảo hiểm hay không? Công ty bảo hiểm đang chào mời những cơ may bất 
lợi, đó là cách mà họ kiếm tiền. Nếu không bảo hiểm, tính trung bình bạn sẽ có tài sản 
trị giá 90.000£, nếu bảo hiểm bạn chỉ có 85.000£, Một người trung lập với rủi ro sẽ H 
không bảo hiểm theo những điểu khoản này. Tính toán về mặt toán học bảng tiền cho H 
thấy rằng tính trung bình thì nên chịu rủi ro hoà hoạn. Những người thích rủi ro cũng từ 
chối bảo hiểm. Không chỉ là các công ty bảo hiểm đưa ra các cơ may xấu, mà còn có 
thêm sự thích thú khi chịu đựng rủi ro. Tuy nhiên, một người rất sợ rủi ro sẽ chấp nhận 
để nghị đó, và vui lòng mất đi trung bình 5.U00£ để tránh khả nãng tai hoạ xảy ra. Bảng 
13.1 tóm lược bàn luận này vẻ thái độ đối với rủi ro. 


Bảng 13.1 Hành vi 


Thị hiếu Đánh cuộc. Bảo hiểm với mức phí 
không công bằng 

Người không thích rủi ro. Cần cơ may thuận lợi Có thể mua 

Người trung lập với rủi ro. Chấp nhãn khi có cơ may bất lợi Sẽ không mua. 

Người thích rủi ro. Chấp nhận kể cả với cơ may.ngược lại Sẽ không mua 


Lợi ích biên giảm dần 

Các quyết định đánh bạc hay bảo hiểm phụ thuộc vào hai cách cân nhắc. Thứ nhát, có 
sự thích thú đối với hoạt động đó. Sự thích thú kích động đối với cuộc dua ngựa vượt rào: H 
ở Anh là một niềm vui thích, giống như xem một bộ phim hay. Có một tấm vé xổ số 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


cũng là một điều kích thích. Một phần nào đó, nó là sự gi í thuần tuỷ. Đánh bạc cho 
vui là một hình thức tiêu dùng hợp pháp. Chúng ta sắn sàng trả cho cách giải trí khiêm 
tốn này. Những cơ may không cân bằng là giá ngầm của trò vui của chúng ta. 


Những hoạt động tiêu khiển như vậy chỉ là một phần nhỏ bé của những rủi ro mà 
chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hẳng ngày. Cách tiếp cận này không giúp ích gì 
trong những suy nghĩ về rủi ro của việc nhà chúng ta bị cháy, hay sự rủi ro mà một hãng. 
phải chấp nhận khi xây dựng một nhà máy mới, những việc này không theo đuổi mục 
tiêu giải trí. Số tiền đang thật sự bị đe doa. 


Giả sử bạn đang chết đói và bị phá sản. Có được 1000£ sẽ giúp đem lại nhiều lợi 
nhuận hoặc hạnh phúc bằng cách cho bạn một sổ thức ãn cơ bản. Nếu bạn có được 
1000£ khác vẫn có những thứ bạn thật sự cần mà bạn sẽ tiêu, chẳng hạn như là quần áo 
và chỗ ở. Để giải quyết như cầu trước mắt thì I000£ tiếp theo vẫn có tác dụng nhưng giá 
trị tâng thêm ít hơn so với khi bạn tuyệt vọng. 


Như vậy, lợi ích biên của 1000£ ban đầu là rất cao, bạn thật sự cần 
| nó. Lợi ích biên của I000£ tiếp theo không hoàn toàn cao đến mức như 
ứng khoản lăng liên tỊế Hk-cenLndhvÖMg thêm tiền, lợi ích biên của tiêu dùng phụ thêm có xu 
trong số lượng tiêu. Sâu ; 
bổ sung thêm ngày càng 'Tất nhiên, có những ngoại lệ của quy luật chung này. Một số người 
ft hơn vào tổng lợi ích. thực sự muốn một chiếc du thuyền, và lợi ích của họ tâng vọt khi cuối 
cùng họ cũng có thể mua một chiếc, Nhưng hầu hết chúng ta trước hết 
tiêu dùng tiển của mình vào những thứ chúng ta cần nhất. Sự thoả mãn tầng thêm, nhưng 
ngày càng ít đi khi khả năng chỉ tiêu của chúng ta tăng liên tục. 


Bạn có I1.000£ và được tạo ra một cơ hội bằng nhau được và mất 10.000£. Tính 
bằng tiền thì đây là một sự đánh cược công bằng vì lợi nhuận trung bình bằng 0. 
Nhưng xét về mặt lợi ích thì đây không phải là một sự đánh cược công bảng. Lợi ích 
biên giảm dần ngụ ý rằng lợi ích tăng thêm mà bạn được hưởng nếu bạn thắng cược. 
khí tổng số của cải của bạn tăng từ 11.000£ lên 21.000£, là nhỏ hơn rất nhiều so với 
lợi ích mà bạn phải hy sinh nếu thua cược, khí của cải của bạn giảm từ 1I.000£ xuống 
còn 1000£. Nếu bạn thắng và được thêm 10.000£ bạn có thêm một ít đồ xa xỉ, nhưng 
nếu bạn thua, bạn buộc phải cất giảm hấu hết mọi thứ và chỉ duy trì cuộc sống với 
1000£. 


H 
§ 
§ 
Ễ 


Một người không thích rủi ro sẽ từ chối một sự đánh cược công bằng tính bảng 
tiền. Giả thiết lợi ích biên giảm dần có hàm ý là trừ đánh bạc đôi lúc chỉ hoàn toàn là 
tiêu khiển, nhìn chung con người đều không thích rủi ro. Họ sẽ từ chối canh công 
bảng về tiền, bởi vì chúng là những canh bạc không công bằng về lợi ích. Như chúng ta 
sẽ thấy chuyện này phù hợp với nhiều hoàn cảnh thực tế. 


Hai ẩn ý của sự phân tích lặp lại trong cả chương này. Thứ nhất, các cá nhân không. 
thích rủi ro sẽ dùng mọi nguồn lực để tìm ra những cách làm giảm rủi ro. Như ngành 
bảo hiểm đang bùng nổ khẳng định, người ta sẽ trả tiền để thoát khỏi một số rủi ro mà 
nếu không, môi trường sẽ buộc họ phải chịu. Thứ hai, các cá nhân chấp nhận hoặc hứng 
H chịu rủi ro cần phải được thưởng vì đã làm như vậy. Nhiều hoạt động kinh tế bao gồm 
những người sợ rủi ro hơn chỉ tiền cho những người ít sợ rủi ro để họ chấp nhận rủi ro. 


Bảo hiểm và rủi ro 


Một nông dân và một nữ diễn viên có các khoản thu nhập nhiều rủi ro. Mỗi người nhận 
được 10 trong tháng tốt và 0 trong tháng xấu. Nhưng những rủi ro này độc lập với nhau. 
Việc người nông dân có một tháng thuận lợi không liên quan gì đến chuyện nữ diễn viên 
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có được một tháng thuận lợi hay khong. Độc lập từng cá nhân thì họ có rủi ro rất cao, 
nhưng kết hợp với nhau thì họ ít rủi ro hơn. 


Hộp 131 | Trỏ chơi xổ số là dì 


Trò chơi xổ số quốc gia ở Anh bắt đầu từ năm 1997, 
dựa trên việc rút 6 quả bỏng mà không được thay. 
thể từ kho 49 quả bóng. Các cơ may. lrùng khớp với 
cả 6 quả bóng là khoảng 1 trên 14 triệu. Chỉ 45%. 
doanh thu bán ra được dùng làm phần thưởng, cơ 
may ít hơn là người đánh cược không nhìn thấy gì 
trong cuộc đua ngựa. Bạn vẫn có cơ may tốt hơn. 
trong một sòng bạc chơi đánh bài rulet: với một *0” 
và một "00" trên một bánh xe quay rulet cộng với 36 
con số khác, sông bạc chỉ kiếm tiền đều đặn với 2 
trong số 38 kết quả có thể có. Tại sao xổ sổ lại phổ 
biến đến vậy? 

Mọi người muốn đưa ra những lý do tốt. Do một 
phần lợi nhuậr: từ xổ số để làm từ thiện, mọi người 
mua vé số thay vì gửi tiền đến Oxfam hay Comíc 
Relief. Những doanh thu khác của các hoạt động từ. 
thiên này giảm khi xổ sổ ra đời. Và doanh thu từ 


Bảng 13.2 Góp chung rủi 


của thu nhộp: 
Chia sẻ thu nh 


những văn phòng của người đánh cá ngựa như: 
Labrokes cũng vậy. Cảm giác thích thú kích động 
của chơi xổ số thay thế cho cảm giác cũng như thế 
của 3-30 tại Newmarket. 

Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện. 
Những người mua vé số không phải là mẫu thử dân 
sổ ngu nhiên. 20% người nghèo nhất trong tổng số 
dân chiếm hơn 1/3 số tiến chỉ vào xổ số quốc gia. 
Xổ số là một hàng hoá thứ cấp: Điều này đặt ra các 
vấn đề cho các chính sách của chính phủ. Nếu mọi 

“người có lợi ích biên giảm dần, chơi cờ bạc tràn lan 
(kể cả với những cơ may công bằng) là một sự đầu 
tư tổi đối với người nghèo cũng như đối vối người 
giàu. Mộtvấn đề là những người ít có sự tiếp cận với 
giáo dục có thể ít có khả.nang tính toán các cơ hội 
đúng đẳn để thẳng cuộc. 


Trọng Bảng 13.2, hai người này góp 
chung những thu nhập và rủi rọ của họ. Môi 
người sẽ có một nửa trong tổng thu nhập 


Nông dân chung, Nếu cả hai có một thắng thuận lợi 

Tháng tốt Tháng xấu (dòng trên cùng bên trái) hoặc cả hai có một 

10 9 tháng tổi tệ (dòng dưới cùng bên ñ), thoả 

Nữ diễn viên thuận góp chung không tạo ra ệt gì 
Tháng tốt 10 1Ô 5 Mỗi người nhận được chính phần của mình. 
Tháng xấu 0 5 9 Nhưng trong hai trường hợp còn lại, thành 


công của người này bù đắp lại thất bại của 
người kia. Khi họ kết hợp cùng nhau họ có thu 
nhập ổn định hơn so với khi họ làm ãn riêng biệt. Nếu người nông dân và nữ diễn viên 
đều sợ rủi ro, họ có thể có lợi khi họ góp chung những khoản thụ nhập nhiều rúi ro của 
họ. Nếu những thoả thuận kiểu như thế (vẻ lệ phí thuê luật sư, vấn để gian luận thuế má) 
thực hiện không khó khân lắm, thì ta sẽ thấy chúng ngày càng nhiều hơn nữa. 


Góp chung các rủi ro tách biệt là vấn để chủ chốt trong ngành kinh tế bảo hiểm. 
Giả sử xem Bảng thống kê tử vong cho thấy rằng, tính trung bình !% số người ở tuổi 55 
xẽ chết trong năm sau đó. Nguyên nhân là bệnh tim, ung thư, tai nạn giao thông và 
những nguyên nhân khác theo các tỷ lệ dễ dự báo. 


Báy giờ chúng ta hãy chọn một cách ngẫu nhiên 100 người 5Š tuổi mà không biết 
gì về sức khoẻ của họ. Trên cả nước, 1% những người như thế sẽ chết trong năm sau đó, 
Trong tổng thể mẫu 100 người này thì tỉ lệ là 0, 1, 2 hoặc nhiều hơn. Mẫu càng lớn thì 
khoảng 1% số người chết trong năm sau sẽ càng có thể xảy ra. Với I triệu người 55 tuổi, 
chúng ta có thể biết tương đối chắc chắn rằng khoảng }0.000 người sẽ chiết, mặc dù tất 
nhiên là chúng ta không thể nói số đó là ai. Khi tập hợp được số người cảng nhiều, chúng 
ta sẽ giảm được sự rủi ro hoặc mức tản mạn của kết quả tổng hợp/!). 


Các công ty bảo biểm nhân thọ nhận các khoản mưa bảo hiểm và hứa sẽ trả một 
khoản tiền lớn cho gia đình nếu người được bảo hiểm bị chết. Công ty này có thẻ sẽ hứa 


+) Đây là “Quy luật của số lớn”, Có thể xem phần chứng mính trong hấu hết các sách giáo khoa thông kẻ, 
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hẹn như vậy một cách chấc chắn bởi vì nó góp chung những rủi ro của số lượng khách 
hàng rất lớn. Vì công ty này không thể nào đảm bảo rằng chính xác 1% trong số đông 
những người 55 tuổi sẽ chết trong một nâm nào đó, nên có một mức rủi ro còn dư nhỏ 
bé mà công ty phải gánh chịu và nó sẽ đời hỏi một số tiền nhỏ về chuyện này khi tính 
toán mức tiền bảo hiểm của nó. Tuy nhiên, khả năng góp chung rủi ro của công ty có 
nghĩa là nó chỉ tính một khoản bảo hiểm nhỏ. Nếu các công ty bảo hiểm nhân thọ tính 
lệ phí cao hơn, các công ty mới sẽ gia nhập ngành khi họ biết rằng lợi nhuận kiếm được 
nhiều hơn khoản bồi thường cho việc gánh chịu rủi ro còn dư nhỏ bé đó. 


Góp chung rủi ro sẽ không phát huy tác dụng khi tất cả các cá 
nhân đều có rủi ro như nhau. Giả sử chỉ riêng ở châu Âu trong vòng I0 
năm tới, rủi ro về chiến tranh hạt nhân là 10%. Nếu điều đó xảy ra, tất 
cả mọi người ở châu Âu sẽ chết hết, để lại một số tiền cho người thân 
gần nhất còn sống sót ở nơi khác trên thế giới. 10 triệu người ở Tây Âu 
sẩn lồng mua bảo hiểm từ một công ty của Mỹ. 


Dù số người bảo hiểm là bao nhiêu thì cũng không thể góp chung rủi ro. Vì mọi 
người ở châu Âu đều chết hết nếu ai đó chết, công ty bảo hiểm hoặc trả tiền cho họ hàng 
của tất cả mọi người, hoặc không trả gì cả. Xét về tổng thể vẫn còn một cơ hội 10% phải 
trả bảo hiểm, giống như một cá nhân ở châu Âu đứng trước cơ hội 10% thảm họa. Khi 
cùng một chuyện gì đó xảy ra với mọi người thì tất cả họ sẽ hành động như một cá nhãn. 
Việc góp chung không làm giảm bớt sự rủi ro, 


Nhiều công ty bảo hiểm không chịu bảo hiểm cho điều mà họ gọi là “những hành 
động của thượng đế”: lũ lụt. động đất, dịch bệnh. Những thảm hoạ như vậy không tự 
nhiên hơn hay bất bình thường hơn một cơn đau tìm. Nhưng nếu chúng xảy ra, thì nó sẽ 
ảnh hưởng đến số đông khách hàng của công ty bảo hiểm. Góp chung rủi ro không thể 
giảm bớt rủi ro của họ. Các công ty này không thể ẩn định mức phí bảo hiểm thấp áp 
dụng cho bệnh tim, khi mà các rủi ro là tách biệt và tổng các kết quả là khá chắc chắn. 


Có một cách khác làm giảm chỉ phí do việc gánh chịu rủi ro. Biện 


Chia sẻ rủi ro phát huy tác pháp này còn được gọi là chia sẻ rủi ro, và ví dụ nổi tiếng nhất là thị 


dụng 


ehaluxE Ệm| tiến. trường bảo hiểm Lloyd's ở London. Chia sẻ rủi ro là cần thiết khi việc 


đóng góp.. giảm bớtrủi ro bằng góp chung tỏ ra không thể thực hiện được. Lloyd`s 
để nghị được đứng ra bảo hiểm cho động đất ở Califonia và bảo hiểm 
cho chân của một mình tính màn bạc. 


Để hiểu được vấn đề chia sẻ rủi ro, chúng ta phải quay lại quy luật lợi ích biên 
giảm dần. Chúng ta đã lập luận rằng. lợi ích khi có thêm 10.000£ ít hơn lợi 
hy sinh khi mất đi 10.000£. Tuy nhiên, sự khác biệt này trong lợi ích biên đối á 
khoản tiền thu được và mất đi tương đương là nhỏ khi số tiền đóng góp là nhỏ. Lợi 
ích biên từ 1£ có thêm chỉ ít hơn một chút so với lợi ích bị mất đi khi hy sinh 1£. Đối 
với số tiền đóng góp rất nhỏ thì người ta hầu như bàng quan với rủi ro. Để được hay 
mất 0,1£ thì bạn sẽ tung đồng xu; nhưng nếu khoản tiền tà !0.000£ thì bạn sẽ không 
làm như vậy. Tiển đóng góp càng nhiều, lợi ích biên giảm dấn càng tác động mạnh 
mẽ hơn. 


Bạn đến Hiệp hội Lloyd"s để bảo hiểm việc phóng tàu vũ trụ con thoi của Mỹ với 
giá 20 tỉ £, một rủi ro lớn. Chỉ có thể góp chung từng phần của rủi ro này vào một danh 
mục lớn hơn của các loại rủi ro. Nó quá lớn đối với bất kỳ ai dám nhận bảo hiểm với 
một khoản lệ phí phải chàng. 


Thị trường Lloyd”s ở London có hàng trăm "*Xanh-đi-ca”, mỗi xanh-đỉ-ca là một 
nhóm độ Khoảng 20 cá nhân. Mỗi người đã góp chung 100.000E. Từng ° "Xanh-đi-ca" sẽ 
nhận bảo hiểm khoảng 1% của hợp đồng 20 tỷ £ và sau đó bán lại rủi ro cho những người 
khác trong ngành bảo hiểm. Khi bản hợp đồng này đã được chia nhỏ và chia nhỏ lần 
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nữa, từng ""Xanh-đi-ea” hoặc công ty bảo hiểm chỉ giữ lại một phần nhỏ trong tổng số. 
Và rủi ro của mỗi Xanh-đi-ca lại được tiếp tục chia nhỏ cho 20 thành viên của nó. Rủi 
ro này được chia nhỏ cho đến khi tiền đóng góp của mỗi cá nhân nhỏ đến mức chỉ có 
một khoản chênh lệch nhỏ giữa lợi ích biên từ khoản thu được và lợi ích biên mất đi nếu 
tai hoạ xảy ra. Bây giờ chỉ cần có một khoân tiền nhỏ để bảo hiểm rủi ro đó. Khoản bảo 
hiểm này có thể được bán cho một khách hàng với mức tiền thấp để thu hút giới kinh 
doanh. 


Bằng cách góp chung và chia sẻ rủi ro, việc bảo hiểm cho phép các cá nhân xử lý 
nhiều rùi ro với mức lệ phí có thể kham nồi. Nhưng có hai nhân tố làm cản trở hoạt động 
của thị trường bảo hiểm, làm giảm bớt mức độ mà các cá nhân có thể sử dụng bảo hiểm 
để mua cách thoát khỏi tình huống rủi ro. 


Rủi ro đạo đức 


Các hãng bảo hiểm tính toán các cơ hội có tính chất thống kê về các sự kiện riêng biệt 
xảy ra. Họ tính xem mỗi năm có bao nhiêu chiếc xe bị đánh cắp. Vì những trường hợp 
đã mất xe khác nhau phần lớn là những rủi ro tách biệt, chúng ta hy vọng các hãng bảo 
hiểm có khả năng gớp chung rủi ro của số đông khách hàng và chỉ tính một mức lệ phí 
thấp cho bảo hiểm mất trộm xe. 


$ Bạn đang ngồi trong một hiệu ăn và chợt nhớ bạn chưa khoá xe 
Rủi ro đạo đức là việc sử. øtô, bạn có bỏ bữa ân ngon lành và chạy ra để khoá xe lại hay không? 
dụng thông tin nội bộ để lợi Bạn sẽ không làm chuyện đó nếu bạn biết ðtô của bạn đã hoàn toàn 
đụng một Bệnh khái, hà Tên được bảo hiểm chống trộm cấp. Nếu hành động bảo hiểm làm thay đổi 
đồng. vị năng xuất hiện những hậu quả không mong muốn, chúng ta gọi đó 

là vấn để rủi ro đạo đức. 


Trung bình thống kẻ đối với toàn bộ dân chúng, mà nhiều người trong số đó không 
được bảo hiểm và sẽ phải cần thận hơn, không còn là sự chỉ dẫn đáng tin cậy về những. 
rủi ro mà công ty bảo hiểm đương đầu và mức lệ phí mà nó sẽ tính. Vấn đề rủi ro đạo 
đức làm cho việc được bảo hiểm trở lên khó khăn hơn và tốn kém hơn khi thực sự muốn 
bảo hiểm. 

Các công ty sẽ bảo hiểm chiếc ôtô hoặc ngôi nhà của bạn theo một tỷ lệ phần trăm 
nhất định của chỉ phí thay thế tài sản đó. Họ sẽ chịu phần rủi ro lớn hơn, nhưng bạn vẫn 
sẽ thiệt thòi nếu tai hoạ xảy ra. Công ty này khuyến khích bạn nên lo toan làm giảm các 
khả năng xảy ra những chuyện xấu. Bảng cách hạn chế rủi ro đạo đức, họ phải trả tiền 
bảo hiểm ít khi hơn và họ có thể tính với bạn lệ phí thấp hơn. 


Sự lựa chọn ngược xảy ra khi Sự lựa chọn ngược 


Các Cả Tn vn Tu Một sổ người thích bút thuốc lá nhưng những người khác thì không. 

TỶ. Những người hút thuốc có nhiều khả năng chết nhiều hơn. Các cá nhân 

Những người chấp nhận biết trong số họ ai là người hút thuốc, nhưng công ty bảo hiểm không 

không phải là mẫu trung bình nhận thấy được sự khác biệt đó và nhất định tính một mức lệ phí bảo 
“trên dân sổ, hiểm tính mạng như nhau. 


Giả sử khoản lệ phí này dựa trên tỷ lệ tử vong của cả nước. Những. 
người không hút thuốc biết rằng họ có tuổi thọ cao hơn mức trung bình và nhận thấy 
ràng mức lệ phí như vậy là quá cao. Những người hút thuốc biết tuổi thọ của họ thấp 
hơn mức trung bình của cả nước và nhận thấy rắng khoản lệ phí này là một món hời. 
Mặc dù công ty bảo hiểm không thể nói ra sự khác biệt giữa hai nhóm, nhưng biết rằng 
mức lệ phí dựa trên mức trung bình quốc gia chỉ thu hút được những người có rủi ro cao. 


Một giải pháp giả thiết rằng tất cả khách hàng đều là những người hút thuốc và 
phải tính lệ phí bảo hiểm cao tương ứng cho tất cả khách hàng. Những người không hút 
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thuốc không thể có được bảo hiểm ở mức mà họ cho rằng là hợp lý. Họ có thể tự nguyên 
đi kiểm tra sức khoẻ để chứng minh họ là những khách hàng có độ rủi ro thấp và phải 
được tính phí bảo hiểm thấp hơn. Đối với nhiều hợp đồng bảo hiểm, kiểm tra sức khoẻ 
là điều bát buộc. 


Để kiểm tra xem bạn có hiểu được sự khác biệt giữa rủi ro đạo đức và sự lựa chọn 
ngược không, hãy nói những trường hợp nào là rủi ro đạo đức và trường hợp n sự 
lựa chọn ngược trong các ví dụ sau đây. (1) Một người có một căn bệnh hiểm nghèo ký 
một hợp đồng bảo hiểm tính mạng; (2) Yên tâm với thực tế là anh ta đã có bảo hiểm tính 
mạng để bảo vệ cho người thân anh ta, một người bỗng nhiên cảm thấy thất vọng và 
quyết định tự sát. (Trường hợp thứ nhất là sự lựa chọn ngược, thứ hai là rủi ro đạo đức). 


Có nhiều cách để chuyển của cải từ hiện tại sang tương lai. Người ta có thể giữ tiền, các 
kỳ phiếu và trái phiếu của chính phủ, cổ phiếu công ty, nhà cửa, vàng... Bây giờ chúng 
ta so sánh mức lợi tức có thể kiếm được từ các cổ phiếu và trái phiểu kho bạc, là hai cách 
đặc biệt để giữ của cải. 

Trái phiếu kho bạc thường được phát hành có kỳ hạn 3 tháng. Kho bạc bán một trái 
phiếu với giá chẳng hạn 99£ và đồng thời hứa sẽ mua lại với giá 100E sau 3 tháng. Người 
ta mua trái phiếu và bán lại cho chính phủ, chỉ kiếm được lãi 1% từ số tiền của họ trong 
3 tháng. Bảng cách quay vòng lại để mua thêm 3 trái phiếu nữa trong nâm đó, họ sẽ kiếm 
được một tỷ lệ lãi 4% trong năm đó. Mỗi lần một cá nhân mua trái phiếu, uất danh 
nghĩa tiềm ẩn trong kỳ hạn 3 tháng được biết một cách chắc chắn, vì chính phủ đã đảm 
bảo mức giá mua lại trái phiếu đó. 


Lợi tức thực tế là lợi tức danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát trong thời 
Lãi cổ phần là các khoản trả. kỳ trái phiếu đó được cất giữ. Mọi người biết khá rõ về khả năng của 
Muynn thường, ung su -_ lạm phát như thế nào trong 3 tháng tới. Lợi tức thực tế từ trái phiếu kho 

Sếh Vi XS bất ĐSASD nà gi bạc cũng không nhiều rủi ro lắm. 
cổ phiểu trong thời gian nó Các cổ phiếu công ty đem lại lợi tức bằng hai cách khác nhau. Nếu 
được cất giữ: cỏ phiếu được mua với giá thấp và sau đó bán với giá cao hơn, thì đó 
chính là một phần của khoản lợi tức kiếm được trong khi cất giữ cổ 
phiếu. Tỷ suất lợi tức là lợi tức được tính bằng tỷ lệ phản trảm của số 

tiền đầu tư ban đầu. Như vậy: 


Lãi cổ phấn + lãi vốn 
Giả mua ban đấu 


Tỷ suất lợi tức = 


Để tính tỷ suất lợi tức thực tế, chúng ta lấy tỷ suất lợi tức danh nghĩa trừ đi lạm 
phát. Hình 13.1 cho thấy tỷ suất lợi tức thực tế hằng năm của các trái phiếu kho bạc và 
các cổ phiếu công ty ở Anh trong thời kỳ 1960 - 2003. Ta lưu ý hai điểm. Thứ nhất, tỷ 
suất lợi tức từ cổ phiếu công ty biến thiên nhiều hơn rất nhiều so với trái phiếu kho bạc. 
Trái phiếu kho bạc đao động rất ít, nhưng lợi tức thực tế từ cổ phiếu lên đến 130% năm 
1975 và xuống đến -70% năm 1974. Có nhiều năm khi tỷ suất lợi tức thực tế từ cổ phiếu 
vượt quá 20% và/hoặc giảm xuống còn dưới -10%. Cổ phiếu nhiều rủi ro hơn các trái 
phiếu kho bạc”!. 


!?\ Lợi túc cổ phiếu âm hoặc dương lớn có lẽ không được thị trường dự đoán trước. Nếu mọi người thấy trước lợi 
tức thực tế 30% thì mọi người đã mua cổ phiếu đó sớm hơn, đẩy giá cổ phiếu lên cao sớm hơn, Nếu khoản lỗ 
vốn lớn đã được dự đoán trước, giá cổ phiếu lẽ ra cũng đã thấp hơn, do mọi người cố gắng bán tổng bắn tháo các 
có phiếu nảy trước khi chủng sụt giảm. 


Hộp 13-2 


Đổ thị dưới đây chợ thấy một chỉ số của giá cổ. 
phiếu công ty, (Financial Times Stock Exchange- 
FTSE), chỉ số của 100 công ty hàng đầu trong 5 
nâm gần đãy. Lưu ÿ rắng trục dọc là theo logarit, có 


nghĩa là những khoảng cách theo chiếu dọc bằng. 


nhau tương ứng với những thay đổi phần trăm bẫng 
nhau. Đồ thị cho thấy rằng kể cả với mức trung bình 
lớn đối với 100 công ty riêng biệt thì chỉ số giảm một 
nửa trong giai đoạn 2000 - 2002, trước khí tăng 
khoảng 50% (từ chỉ hơn 3000 đến khoảng 4500) 
trong giai đoạn 2003 - 2004. 


Chỉ số FTSE 100, 29/7/2004. 
7000 


6000 


Chương 13: Rủi ro và thông tin 


Tại sao lại có thay đổi như vậy? Chủ yếu bởi vì 
thị trường ngoại suy thông tin hiện tại để dự đoán 
toàn bộ dòng thu nhập trong tương lai của các công 
ty này. Trong các ngành không ổn định, những thay 
đổi nhỏ trong thông tin hiện tại có thể dẫn tới việc 
đảnh giá lại nhanh chóng về các khoản thu nhập: 
trong tương lai. Do giá cổ phiếu thể hiện những. 
khoản thu nhập trong tương tai mà công ty sẽ có 
được, giá cổ phiếu có thể thay đổi mạnh mẽ khi có. 
sự không chắc chắn đáng kể về một ngành. 
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Hình 13.1 ' Tỷ suốt lợi tức thực tế hùng năm, 


Anh, 1960 - 2003 


1960 1965 1970 1975 1880 1985 1890 2000 2010 


Nguồn: Frank Russell Internatlonal, UK Capital MarKet History and. 
.Asset Market Allocatlons 1919 - 1985, updated from ONS, 


Economic Trønds. 
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Hình 13.1 còn cho thấy là tỷ suất lợi tức thực 
tế từ trái phiếu kho bạc tính ưung bình gấn bảng 
0, trong khi đó tính trung bình các cổ phiếu đem 
lại lợi tức thực tế 5% mỗi năm. 


Cổ phiếu rủi ro hơn nhiều so với trái phiếu 
kho bạc. Rủi ro lớn hơn nhiều này tính trung bình 
lại được bù đấp bởi lợi tức cao hơn. Do sự rủi ro 
này là lớn - nhiều người gần đây đã mất nhiều tài 
sản vào cổ phần của các công ty dotLcom nên nó 
đòi hỏi phải có lợi tức trung bình thực tế cao để 
thu hút người ta chấp nhận rủi ro này, 


Các cổ phiếu rủi ro hơn vì hai lý do: thứ 
nhất, không ai dám chắc về mức lãi cổ phẩn mà 
công ty sẽ trả. Nó tuỳ thuộc vào khoản lợi tức mà 
công ty mang lại và niểm tỉn của công ty vào 
tương lai. Khi công ty dự đoán thời gian tới sẽ 
khó khăn, họ cất giảm lãi cổ phần nhằm duy trì 
một khoản dự trữ cho các chỉ phí bất thường trong 
công ty. 


Thứ 2, các quan điểm về mức lãi vốn thay đổi một cách cơ bản. Cúc nhà đầu tư 


trên thị trường chứng khoán trả giá cao cho các cóng ty dot.corm vào cu 


thập kỷ 1990, 


mặc dù lợi nhuận chưa thấy đâu cả. Mọi người nghĩ rằng giá trị hiện tại của cổ tức trong 
tương lai xa là lớn. Chiết khấu làm giảm giá trị của cổ tức trong tương lai nhưng người 
ta dự báo có sự tăng trưởng ngoạn mục và cuối cùng sẽ đem lại cổ tức khổng lồ. Dự tính 
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À_ Lạng Canve 


đc 


tăng trưởng giảm khi thực tế xảy ra, và giá trị hiện tại ước tính biến đổi nhiều. Giá cổ 
phiếu tại Amazone và Yahoo giảm 80% hoặc cao hơn trong giai đoạn 2000 - 2001. Hộp 
13.2 sẽ cho biết chỉ tiết. Đây là sự thay đổi niềm tin vào những khoản lãi vốn dẫn đến 
sự biến động giá cổ phiếu và lợi tức cổ phần. 


.Cho đến. đây bạn đã nghiên cứu xong. nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 


của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé: thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
ụ tt ề [HT tho c0. tIkllextbooks/bogg. 


ưa chọn danh mục tư 

Danh mục vốn đầu tư của một nhà đầu tư tài chính là tập hợp c: ¡ sản tài chính và các 
loại bất động sản - tiền gửi ngân hàng, công trái, cổ phiếu của các công ty công nghiệp, 
vàng, các tác phẩm nghệ thuật - mà trong đó của cải được cất giữ. Một nhà đầu tư sợ rủi 
ro lựa chọn đanh mục đầu tư hoặc tập hợp của cải như thế nào? 


Chương 5 đã lập ra một mô hình cơ bản về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đường 
ngân sách đã tóm lược các cơ hội thị trường, các hàng hoá mà một khoản thu nhập nhất 
định sẽ mua được. Các đường bàng quan biểu thị thị hiếu cá nhân, và người tiêu dùng 
lựa chọn tập hợp hàng hoá trên đường bàng quan cao nhất có thể với ngân sách giới han 
biểu diễn tập hợp hàng hoá có thể mua. 


Chúng ta sử dụng cách tiếp cận tương tự để lựa chọn danh mục đầu tư. Thay cho 
việc lựa chọn giữa các mặt hàng khác nhau, bây giờ chúng ta tập trung vào sự lựa chọn 
giữa khoản lợi tức bình quân hoặc lợi tức kỳ vọng từ danh mục đầu tư và rủi ro mà danh 
mục đó gánh chịu. 


Sự lựa chọn rủi ro - lợi tức 
Thị hiếu 


Người tiêu dùng (hoặc nhà đấu tư tài chính) sợ rủi ro ưa thích một mức lợi tức bình quân 
cao hơn từ danh mục đầu tư nhưng ghét mức rủi ro cao. Để chấp nhận nhiều rủi ro hơn, 
anh ta cần nghĩ rằng anh ta sẽ có một mức lợi tức bình quân cao hơn. Nói đến *rủi ro", 
chúng ta muốn nói về khả năng biến động của lợi tức từ toàn bộ danh mục đấu tư. Từ 
mục trước, chúng ta biết rằng một doanh nghiệp đầu tư chỉ gồm có các cỏ phiếu ngành 
nghề sẽ có nhiều rủi ro hơn so với danh mục đầu tư chỉ có các trấi phiếu kho bạc. 


Các cơ hội 


Để làm rõ vấn đề lựa chọn danh mục đầu tư, chúng ta giả định chỉ có hai loại tài sản mà 
có thể đầu tư vào đó. Các khoản ký gửi ngân hàng là tài sản tương đối an toàn. Lợi tức 
của chúng là có thể dự đoán được. Tài sản khác là các cổ phiếu công ty có độ rủi ro cao 
hơn nhiều, vì lợi tức của chúng biến động nhiều hơn. 


Nhà đầu tư có một lượng tài sản nhất định để đầu tư. Nếu tất cả của cải được đem 
gửi ngân hàng, tổng danh mục đầu tư sẽ thu được một khoản lợi tức nhỏ hơn nhưng kém 
rủi ro hơn. Phần tỷ lệ danh mục đầu tư vào cổ phiếu công ty càng nhiều thì lợi tức trung 
bình từ toàn bộ danh mục đầu tư càng lớn, nhưng rủi ro của nó càng nhiều. 


Lựa chọn danh mục đầu tư 


Nhà đầu tư sợ rủi ro sẽ đấu tư toàn bộ danh mục vào loại tài sản an toàn. Để xem xét 
việc mua tài sản nhiều rủi ro, nhà đầu tư phải tin rằng lợi tức bình quân từ tài sản nhiếu 


Chương 13: Rủi ro và thông tin 


rủi ro cao hơn nhiều so với lợi tức bình quân từ tài sản an toàn. Hãy giả sử điều đó là 
đúng. Sẽ có bao nhiêu tiền của danh mục được nhà đầu tư bỏ vào loại tài sẵn nhiều rủi 
ro? Nhìn chung, bộ phận danh mục đấu tư vào tài sản nhiều rủi ro sẽ cao hơn nếu: (1) 
lợi tức bình quân từ tài sản nhiều rủi ro cao hơn so với tài sản an toàn, (2) tài sản nhiều 
rủi ro có độ rủi ro thấp hơn và (3) nhà đầu tư này ít sợ rủi ro hơn. 


s444934696se°so-Ÿ 


Đa dạng hoá góp chung rủi. Đa dạng hoá 
ro của nhiều loại tài sản cớ lợi 


tức riêng biệt khác nhau: Khi có nhiều loại tài sản nhiều rủi ro, nhà đầu tư có thể giảm được mức 


độ rủi ro của cả danh mục mà không phải chấp nhận một mức lợi tức 
bình quân thấp hơn từ danh mục đó. Chúng ta mình hoạ điểu này bảng 
việc sử đụng Bảng 13.3 có cấu trúc giống với vấn để của nữ điễn viên và người nông 
dân ở Bảng 13.2. Có hai loại tài sản nhiều rủi ro, ví dụ cổ phiếu đầu mỏ và cổ phiếu 
ngân hàng. Từng loại có hai mức lợi tức: 4£ nếu công việc tiến triển tốt và 2£ nếu công 
việc gặp trục trặc. Từng ngành đều có 50% thuận lợi và 50% khó khăn. Cuối cùng, 
chúng ta giả định rằng lợi tức của hai ngành này độc lập với nhau. Thời gian thuận lợi 
trong ngành dầu mỏ chẳng cho biết được là ngành ngân hàng đang gặp thuận lợi hay 
khó khăn. 


Bạn có 2£ để đầu tư và mỗi cổ phiếu dầu mỏ và ngân hàng giá 1£. Danh mục đấu 
tư nào tạo ra tổ hợp giữa rủi ro và lợi tức tốt nhất? Cả hai loại cổ phiếu đều có rủi ro và 
mức lợi tức kỳ vọng như nhau. Có thể bạn có thái độ bàng quan giữa hai chuyện chỉ mua 
cổ phiếu đầu mỏ và chỉ mua cổ phiếu ngân hàng. Nhưng chiến lược hay hơn là mua mỗi 
loại một cổ phiếu và đa dạng hoá danh mục đầu tư. 


Đà dạng hoá có nghĩa là không bỏ tất cả trứng của bạn vào một giỏ. sử bạn bỏ 
hết trứng vào một giỏ, mua hai cổ phiếu dầu mỏ với 2£ của bạn, bạn có 50% khả nâng 
kiếm được 8£ và 50% khả nâng kiếm được 4£. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ngành 
mà bạn đầu tư gập thuận lợi hay khó khăn. Lợi tức trung bình là 6£ nhưng lợi tức thực 
sự sẽ là 4£ hoặc 8£. 


son phan D0 ae 


được đa dang hoá với một cổ phiếu của mỗi 

D ngành. Nếu cả hai ngành đếu thuận lợi bạn 

Thuận lợi Khổ khăn s¿ kiếm được 8£, nhưng cơ hội này chỉ là 

BE BE 25%. Một cơ hội khác là 50% khi ngành 

ÊCs;.)41721:6054£ dầu mỏ gập thuận lợi. Do lợi tức trong hai 

ngành độc lập với nhau, chỉ có một nửa 

trường hợp như vậy trong đó ngành ngân hàng cũng gặp thuận lợi. Tương tự có một cơ 

hội 25% khi hai ngành đều gập khó khăn cùng một lúc. Còn có một cơ hội 25% khi một 

ngành gập thuận lợi trong lúc ngành kia gập khó khân. Từng mức lợi tức trong bốn mức 
của danh mục được biểu thị trong Bảng 13,3 đều có cơ hội 25%. 


Lợi tức bình quân từ danh mục vẫn là 6£, đúng như khi bạn bỏ 2£ vào một loại cổ 
phiếu, nhưng khả năng biến động của lợi tức đã giảm bớt. Thay cho cơ hội 50/50 kiếm 
được 4£ hoặc 8£, giờ chỉ có cơ hội 25% của từng kết quả ấy và một cơ hội 50%. kiếm 
được lợi tức bình quân 6£. 


Đa dạng hoá làm giảm rủi ro bằng cách góp chung rủi ro mà không làm thay đổi 
tỷ suất lợi tức bình quân, Nó tạo cho bạn một sự dàn xếp tốt hơn. Như trong phần trình 
bày ban đầu của chúng ta về cách góp chung rủi ro của các công ty bảo hiểm, số lượng 
các tài sản nhiều rủi ro với lợi tức độc lập, mà qua đó danh mục đấu tư góp chung rủi ro 
càng lớn, thì tổng mức rủi ro của danh mục đầu tư càng nhỏ. 


Hình 13.2 biểu thị mối quan hệ đặc trưng 
giữa tổng mức rủi ro của danh mục và số lượng tài 
sản độc lập có trong danh mục. Rủi ro của danh 
mục sẽ giảm xuống khi số lượng tài sản độc lập 
nhiều rủi ro tăng lên. Tuy nhiên, hâu hét việc gi 
rủi ro bằng đa dạng hoá sẽ đến rất nhanh. Thậm chí 
vài loại tài sản làm giảm tổng mức rúi ro ách 
đáng kể (ôtô của bạn chỉ mang một chiếc lốp dự trừ 
chứ không phải 5 cái). 


tư 


lầu 


danh mục đi 


Do mua một số lượng nhỏ thì đất hơn, nhà 
đầu tư nhỏ thường giữ vài chục loại cố phiếu khác 
nhau chứ không phải 100. Họ thu dược hầu hết lợi 
ích do đa dạng hoá mà không phải mua nhiều 
0 1 2 3 4 5 6 7 10 những cổ phiếu nhỏ. Những nhà đầu tư sợ rủi ro 

Số lượng các tải sản độc lập hơn nữa và thực sự muốn giữ số lượng lớn cổ phiếu 
có thể mua cổ phiếu tròng một quỹ ràng buộc song 


ủi ro của 


Rủ 


ị 
Ỉ 
8.9 


Sư rùi ro của một danh muc đầu tư, khả năng biến động của tổng 


lơi tức của nó có thể được gảm bớt Đằng cách đa dang hóa,nhưng Phương hay một quỹ đơn nhất, một quỹ chuyên 
ơi ích thu được lư đa dạng hóa hơn nữa sẽ giảm nhanh chóng. nghiệp mua sở lượng lớn cổ phiếu của nhiều công 


ty và sau đó bán lẻ những cổ phiếu trong quý cho 
những nhà đầu tư nhỏ. 


Đa dạng hoá khi lợi tức tài sản có liên quan 


Việc góp chung rủi ro có tác dụng vì lợi tức tài sản độc lập với nhau. Khi các khoản lợi 
tức tài sản cùng biến động, chúng ta nói chúng liên quan với nhau, Khi các khoản lợi 
tức từ hai tài sản có xu hướng biến động theo cùng một hướng, chúng ta nói ràng chún: 
tương quan thuận. Ví dụ, việc mỡ rộng toàn bộ nên kinh tế có xu hướng tốt đối với cố 
phiếu ngân hàng và cổ phiếu công ty sản xuất vô tuyến. Nếu các khoản lợi tức có xu 
hướng biến động theo những hướng trái ngược, chúng ta nói chúng tường quan nghịch 
Ví dụ, nếu người ta mua cổ phiếu bằng vàng khi có khủng hoảng tài chính. cổ phiếu 
bằng vàng sẽ có khuynh hướng táng trong khi các cổ phiếu khác có khuynh hướng piảm 
và ngược lại, 


Tương quan thuận và nghịch ánh hưởng đến phương thức đa dạng hoá làm thay đổi 
rủi ro, Giả sử cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu đầu mỏ luôn tăng-hoặc giảm cùng nhau, 
Mua một cổ phiếu mỗi loại cũng giống như bỏ tất cả tiền vào một loại cổ phiếu. Đa dạng. 
hoá chẳng đem lại gì cả. Khi các khoản lợi tức có tương quan thuận hoàn toàn, việc póp 
chung rủi ro không có tác dụng, giống như đối với “những hành động của thượng đế "` 
trong ngành bảo hiểm. 


Ngược lại, đa đạng hoá là một thành công ngoạn mục khi các khoản lợi tức tương. 
quan nghịch. Giả sử cổ phiếu ngân hàng chỉ thuận lợi khi cổ phiếu vàng gặp khó khăn 
và ngược lại. Mua mỗi loại một cổ phiếu, bạn kiếm được hoặc 4£ từ đầu mỏ và 2£ từ 
vàng hoặc 2£ từ đầu mỏ và 4£ từ vàng. Trên một danh mục đầu tư đu dạng hoá. bạn chắc 
chắn sẽ kiếm được 6£. Bạn đã đa dạng hoá và tránh được mọi rủi ro mặc dù từng loại cổ 
phiếu riêng lẻ là nhiều rủi ro. 

Trên thực tế, lợi tức từ các cổ phiếu khác nhau không bao giờ tương quan hoàn 
hảo. Một số có xu hướng thay đổi cùng hướng và một số có xu hướng thay đổi theo 
những hướng trái ngược nhau, nhưng trong một giai đoạn cụ thể bất kỳ, lợi tức thực tế 
từ hai loại cổ phiếu có thể không biểu thị mối tương quan thông thường của chúng. Đo 
vậy, đa đang hoá không thể giúp tránh được hoàn toàn các rủi ro của danh mục đầu tư. 
Nhưng các nhà quản lý quỹ đầu tư khôn ngoan luôn tìm kiếm tài sản có xu hướng tương. 
quan nghịch với các tài sản hiện có trong danh mục đầu tư. Tính trung bình, mở rộng 


Beta đo lưỡng lợi tức của một 
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đanh mục đầu tư đối với tài sản này sẽ cải thiện những tính chất lợi tức - rủi ro của đùnh 
mục đó. 


Beta 


tài sản biển động bao nhiêu _ Bảng 13.4 cung cấp một số ví dụ. Hàng thứ nhất cho thấy lợi tức của cả 


cùng với lợi tức của cả thị' 
trường chứng khòán `! Mộ cổ phiếu có beta 


thị trường nói chung trong thời gian phát triển, bình thường và suy thoái. 
1 biến động như cách biển động của cả thị 

trường. Cổ phiếu có chí n động nhiều hơn nữa khí thị 
trường phát triển, nhưng lại ít hơn nữa khi thị trường suy giảm. Một cổ phiếu có ch 
beta thấp biến động theo hướng chung giống với thị trường nhưng châm hơn. Các cổ 
phiếu có beta âm biến động ngược lại với xu hướng của thị trường. 


¬ ¬..^ sx TS Hầu hết cổ phiếu biến động rất giống 
Bảng 13.4 Lợi tức phiếu và chỉ số bêta với thị trường và có beta gắn bằng Ì. Các 


Tài sản Lợi tức (%) Ạ âm không nhiều, nhưng 
Phổn thịnh Bình thường Suy thoái một số cổ phiếu vàng có beua gắn bằng 0. 
Toàn thị trưởng 1 § 22 Hầu hết mọi người nên có một số cổ phiếu 
BaG CƠ 20 10 28 vàng trong danh mục đầu tư của mình. 
Beta = 1 14 Lj 2 Các chuyên gia ngân hàng và môi 
Beta thấp 5 4 3 giới chứng khoán tính beta từ hành ví quá 
Bela âm. 2 3 5 khứ của các loại cổ phiếu riêng biệt và của 


cả thị trường chứng khoán. Điều lý tường 

đối với họ là tìm được những cổ phiếu có 
beta âm mà sẽ làm giảm đáng kể rủi ro của một danh mục đầu tư có thành phần khác 
thay đổi cùng với cả thị trường. Thậm chí các cổ phiếu có beta thấp thì độc lập ở mức 
độ nhất định với phần còn lại của cả thị trường và cho phép góp chung một số rủi ro. 
Các cổ phiếu có beta cao không được ưa thích. Đưa chúng vào danh mục làm tảng tổng 
SỐ rủi rO, 


ảng 13.5 = -.—_g Một cổ phiếu với chỉ số beta thấp 
(hoặc thậm chí âm) sẽ có nhu cầu rất cao. 


Bán lẻ 0,98 Truyến thông. _—_ 12 Những người mua sợ rủi ro nóng lòng 
Mỹ phẩm 0,66 Quốc phòng ˆ 114 muốn mua các cổ phiếu beta thấp và đưa 
Ngân hàng 1/27 Giấy 099 nó vào bảng các danh mục đầu tư, vì chúng 
Hóá chất 081 Khai thác mô. 1138 sẽ làm giảm tổng mức rủi ro của danh mục. 
Năng lượng 082 Di B27 Như cấu cao sẽ đẩy giá cổ phiếu lên và 
Rượu bìa 086 Sân phẩm và nHăn S8 Hy tức ựeniện Do chỉ mất nhiều 
KT. an. *' g0 0ninmrc:ee D5 tW TY tý EEN lơn để mua cổ phiếu, mọi người có ít tiền 


Nguồn: f/sk Manegement services, 20043, 


hơn để đầu tư. Nhưng các nhà đấu tư vui 
lòng đánh đổi lợi tức thấp hơn bởi thực tế 
các cổ phiếu có beta thấp làm giảm tổng 
mức rùi ro của danh mục đầu tư của họ. 

Trong tình hình cân bằng của thị trường chứng khoán, các cổ phiếu có beta thấp 
có giá cao và tỷ lệ lợi tức trung bình thấp. Ngược lại, các cổ phiếu có beta cao hơn làm 
tăng thêm rủi ro của danh mục đầu tư của những nhà đầu tư và sẽ chỉ bán được khi chúng 
có giá thấp và tỷ suất lợi tức trung bình cao để có thể bù đấp cho những đặc điểm rủi ro 
không đáng mong muốn của chúng. Hình 13.3 cho thấy các kết quả của một công trình 
nghiên cứu đầu tay của các giáo sư Black, Jensen và Scholes sử dụng các số liệu của thị 
trường chứng khoán từ 1931 đến 1965. Lợi tức bình quân từ các cổ phiếu riêng biệt tăng 
ồn định cùng với chỉ số beta của cổ phiếu, như lý thuyết đã dự báo. Bảng 13.5 cho thấy 
những ước lượng beta gần đây của một số ngành, theo chỉ số của Financial Times Stock 
Exchange. 


ˆ Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Hinh 13.3 Quan hồ rủi ro - lợi tức củo các 
phiếu công ty 


Lợi tức bình quân từ tài sản đó 


Mức độ rủi ro của từng loại tải sản (beta) 


Tóm lại, giá cổ phiếu từng loại phụ 
thuộc vào mức lợi tức kỳ vọng hoặc trung 
bình và các đạc điểm rủi ro. Các đặc diểm 


,rủi to của các cổ phiếu của một hãng quyết 
định lợi tức kỳ vọng mà cổ phiếu phải tạo 
nếu nó muốn cạnh tranh với các loại 
phiết khác. Đối với một mức lợi tức cản thị 
cho trước, thu nhập dự tính cao hơn (lãi 
phần hay lãi vốn) có nghĩa là giá cổ phiếu 
hiện hành cao hơn. 


Tính rủi ro của các cỏ phiếu của hãng 
không liên quan đến sự biến động của lợi tức 
cổ phần đó bị cách biệt với phần cồn lại của 
thị trường. Đấy là lý đo tại sao beta có tắm 
quan trọng. 


Rủi ro của từng loại cổ phiếu được tình bằng beta, một chỉ số biểu thị mức độ 
biện đồng của lợi tức của cổ phiếu đó với lơi tức của thị trương nói chung. Beta 
càng cao. việc đa cổ phiếu đỏ vào đanh mục đầu tư càng làm tàng tổng mức 
rùi ro của danh mục. Các số liệu cho thấy rằng các cổ phiếu cô độ rủi ro càng 
cao và beta cao phải tạo ra lợi tức trung binh cao hơn để bù đắp lại bẩtợi này. 


Hộp 133 Quá khôn ngoán 


Một tài sản tài chính thực sự là một tập hợp những 
đặc tính khác nhau, mà mọi người dần nhận ra có 
thể được tách rời và mua bán riêng rẽ. Thị trường 
phái sinh bùng nổ đối với các sản phẩm tài chính 
như các quyển chọn (quyền mua hoặc bản với một 
mức giá nhất định trong tương lai). Giống nhừ một 
trò chơi phì thường của môn bóng đá ngoạn mục, 
những người tham gia mua và bán các đội, cầu thủ 
giả định và đặt cược riêng mà kết quả của chúng 
phụ thuộc vào thực tế trận đấu thực sự diễn ra. 

Khi giá của một đặc tính trên các thị trường khác 
nhau là khác nhau, bạn có thể mua trên một thị 
trường và bản trên một thị trưởng khác để đảm bảo 
có lợi nhuận. Những nhà kinh doanh tự hào vì trong 
khi kiểm tiền cho bản thân thì họ góp phần làm cho 
thị trường chứng khoán hiệu quả hơn, 

Quản lý Vốn Dài hạn (LTCM) là một nhóm 
huyền diệu gồm những người kinh doanh trái phiếu 
trên thị trưởng Phố Wall và những nhà học giả 
thành đạt (năm 1997, Bob Merton và Myron 
Scholes dành được giải thưởng Nobel kinh tế). Sử 
dụng toán học suy tưởng và máy tỉnh, họ đã khám 
phá các cơ hội kinh doanh chứng khoản nhỏ mà 
những người khác bỏ lỡ. Cá cược hàng tỷ tại một 
thời điểm, họ đã biến khoản lợi tức nhỏ thành 


khoản đôla lớn. Trong tháng 2 năm 1994 đến 
tháng 4 năm 1998, LTCM kiểm được 95 triệu USD 
một tháng. 


Tháng 8 năm 1998, LTCM có được một số 
lượng lớn trái phiếu Nga, đánh đổi bởi những hợp. 
đồng khác thường để đảm bảo tránh được những 
thay đổi tỳ giá hối đoải của đồng rúp. LTCM có vẻ 
như an toàn. Nhưng họ quên rằng Nga có thể không 
trả được nợ. LTCM mất 1,8 tỷ USD vảo tháng 8 năm 
1998. 


Thị trường bắt đầu hoảng loạn. Ai đã cho LTCM 
vay? Còn ai đã mất tiền ở Nga? Giá tài sản sụp đổ 
và mọi người không sẵn lòng kinh doanh nữa. LICM 
không thể buôn bán ở mức đủ để đảm bảo những 
việc đánh cược khác được coí là không có rủi ro. 
Vào cuối tháng 9, LTCM mất 4,6 tỷ USD và ngừng 
hoạt động. 

Làm thế nào để phục hổi lại niềm tin? Fed (cơ 
quan của Mỹ tương đương như Ngân hàng Anh} 
thuyết phục các ngân hàng tư nhân hàng đầu trả tiền 
cho tổn thất của LTCM và chủ tịch của Fed Alan 
Greanspan nói ông có thể giảm lãi suất đến mức cần 


. thiết để khôi phục niểm tin thị trưởng. Fed đã cắt 


giảm lãi suất 3 lần trong 7 tuần. Thị trường nhận 
được thông điệp này và cuộc khủng hoảng lắng dần. 


Đưa thêm tài sản nhiều rủi ro vào đanh mục đầu tư sẽ làm giảm mức rủi ro của 
đanh mục với beta của cổ phiếu thấp hơn 1. Các cổ phiếu với beta thấp có thể nhiều rủi 
ro khí xét riêng từng loại. Tuy vậy gộp cùng với các cổ phiếu khác, chúng làm giảm rủi 


Chương 13: Rủi ro và thông tin ... 


ro của các danh mục đầu tư và do vậy là đáng mong đợi. Các cổ phiếu có beta thấp sẽ 
có giá trên trung bình và tỷ suất lợi tức dưới trung bình để căn bằng với lợi thế này: cổ 
phiếu có beta cao cần có lợi tức kỳ vọng trên mức trung bình để có thể cạnh tranh. 


Đa dạng hoá trong những tình huống khác 


Rủi ro ở xung quanh chúng ta và đa dạng hoá diễn ra mọi lúc. Các nước đếu đa dạng 
hoá nguồn nguyên liệu của họ. Nếu không, nếu có điều gì đó làm gián doạn khả nàng 
hoặc sự sẩn sàng cung cấp hàng hoá của nhà sản xuất duy nhất, thì nước này có thể đứng 
í Tương tự, một người nông dân khó có thể đám đựa hẳn vào một loại 
$ tốt hơn đối với hải quân khi có làu chở sân bay nhỏ so với một. 
tàu chở sân bay lớn. Nếu tàu sân bay duy nhất này bị chìm thì hải quân sẽ hoàn toàn 
không còn lực lượng bảo vệ trên không. 


Có hai hình ảnh cơ bản của thị trường chứng khoán. Một quan niệm coi 
Thị trưởng tài sản có hiệu đó là một sòng bạc. nơi không hể có cơ sở hợp lý nào để suy đoán, tất 


quả đã đưa các thông lin hiện cá đẻu là chuyện may rủi. Quan niệm khác - lý thuyết vẻ thị trường 
có vào giá lài sản một cách _ có hiệu quả - cho rằng thị trường chứng khoán là nơi xử lý nhạy bén các 
đúng đẳn. - thông tin, phản ứng nhanh chóng với thông tin mới để điều chỉnh giá cổ 

phiếu cho chính xác. 


Quan điểm thứ hai thừa nhận rằng, giá cổ phiếu biến động nhiều, nhưng lập luận 
rằng những biến động này là phản ứng thích hợp khi có thông tin mới mẻ xuất hiện. 


Các công ty có lợi tức trung bình cao và beta thấp cần được đánh giá bởi xã hội và 
thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu càng cao, công ty càng huy đông dược nhiều tiền 
bằng cách phát hành cổ phiếu mới và công ty càng có thể đầu tư vào máy móc và thiết 
bị do việc phát hành cổ phiếu mới tài trợ. Giá cổ phiếu cao hướng dẫn các hãng làm ăn 
tốt trong việc đầu tư. 


Các công ty có lợi ích trung bình thấp và beta cao không được đánh giá bởi các 
nhà đầu tư tài chính, cũng như bởi xã hội. Giá cổ phiếu thấp gây khó khản cho họ trong 
Việc tài trợ mua máy móc và thiết bị mới và họ có xu hướng thu hẹp lại. 


Vấn để là trong hai quan điểm trên về thị trường chứng khoắn thì quan điểm nào 
là đúng. Nếu giá cổ phiếu phản ánh đúng cổ tức tương lai và các đặc điểm rủi ro - quan 
điểm về thị trường có hiệu quả ~ thì một thị trường tự do vẻ cổ phiếu công nghiệp hướng 
các nguồn lực khan hiếm của xã hội vào các hãng làm ãn tốt. Nhưng nếu giá cổ phiếu 
chỉ đơn thuần là sự may rủi, như trong một sòng bạc, các hãng kém cỏi có thể sẽ mở 
rộng chỉ vì giá cổ phiếu của họ cao. 


Thử nghiệm tính hiệu quả 


Giả sử mọi bổ có đẩy đủ thông tin sẩn có hôm nay về những rủi ro và lợi tức có thể 
có của các cổ phiếu khác nhau. Giá cổ phiếu cân bằng sẽ san bằng mức lợi tức có thể 
có từ tất cả các cổ phiếu có đặc điểm rủi ro như nhau. Nếu không, TÕ ràng có khả nâng 
chuyển từ các cổ phiếu có lợi tức thấp sang các cổ phiếu có mức lợi tức cao hơn nhưng 
có các đặc điểm rủi ro tương đương. Nếu thị trường nấm được ý đó thì bạn mua loại cổ 
phiếu nào có bất kỳ loại rủi ro nào cũng không quan trọng. Chúng đều được kỳ vọng sẽ 
tạo ra mức lợi tức như nhau. Quan điểm về thị trưởng có hiệu quả nói rằng không có 
cách nào lái thị trường để thu được mức lợi tức trên trung bình từ một cổ phiếu có mức 
độ rủi ro nhất định. 


Nếu thị trường bỏ qua một số thông tin sẩn có, bạn có thể sứ dụng thông tin này 
để lái thị trường. Nếu thị trường không thấy được rằng, trời nóng làm tâng lượng tiêu thụ 
kem, nó sẽ không bao giờ tầng giá cổ phiếu trong các công ty kem khi trời đẹp, Bằng 
việc mua cổ phiếu công ty kem khi mặt trời chiếu nắng, bạn có thể kiếm được tiền và 
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lái được thị trường. Thị trường sẽ ngạc nhiên bởi cổ tức ca: công ty kem. Nhưng 
bạn đã mua chúng, sau khi đã thấy rõ toàn bộ vấn đề qua vị ử dụng thông tỉn có thêm. 
Bạn đã biết rằng các cổ phiếu kem sẽ trả một tỷ suất lợi tức cao hơn dự tính của thị 
trường. Bạn đã thấy được tính võ hiệu quả trèn thị trường. 


Ngược lại quan điểm của thị trường có hiệu quả cho rằng tất cả các thông tin có 
liên quan sắn có được tính ngay vào giá cổ phiếu. Với các dự báo dài hạn về thời 
thị trường đưa ra các dự báo chính xác nhất về lợi nhuận và lãi 
và ấn định mức giá hiện hành để tạo ra tỷ suất lợi tức cần có 
đặc điểm rủi ro tương tự các cổ phiếu kem. Nếu dự báo thời 
đự tính. Nếu bất chợt có một đợt nóng, thị trường sẽ lập tức tăng giá cổ phiếu để phản 
ánh thông tin mới rằng lợi nhuận từ kem sẽ cao hơn với dự tính trước đây. Giá cổ phiếu 
kem được tăng cao đến mức nào? Đến mức làm giảm tỷ lẻ lợi tức kỳ vong trở lại mức 
độ trung bình của loại có độ rủi ro như thế. 


Ngụ ý cơ bản của lý thuyết thị trường có hiệu quả là giá tài sản phản ánh đúng tất cả 
các thông tin sấn có, Chính loại thông tin mới không được dự báo trước làm thay đổi giá 
cổ phiếu khi thị trường nhanh chóng tiếp nhận diễn biến không trông đợi này để khôi phục 
lại khoản lợi tức dự tính ở mức yêu cầu. Thông tin hiện có không thể được sử dụng một 
cách có hệ thống để thu được lợi tức trên mức trung bình cho loại rủi ro đó của tài sắn. 


Lý thuyết về thị trường hiệu quả đã được thử nghiệm nhiều lần để xem liệu có 
thông tin hiện tại sẵn có nào không. mà cho phép nhà dấu tư thường xuyên kiếm được 
lợi tức trên mức trung bình cho loại rùi ro đó, Đại đa số các nghiệt ứu thực nghiêm kết 
luận rằng, thị trường không bỏ qua bất cứ một thông tin sẩn có nào. quy tắc theo 
kiểu "mua cổ phiếu giá tăng trong hai ngày liên tục” không phát huy tác dụng các 
quy tắc sử dụng thông tin hiện có về tình hình hoạt động của nến kinh tế hay của ngành 
cũng vậy. Những nhà đầu tư khôn ngoan đã sử dụng ngay thông tin này khi nó xuất hiện. 
Nó đã biểu hiện ngay trong giá cả. 


Các nghiên cứu thực nghiệm thường kết luận rằng, bạn có thể ghi nhớ các trang tài 
chính của một tờ báo như thuê một cổ vấn tài chính tốn kém. Thật nghịch lý, chính vì 
thị trường đã sử dụng các thông tin kinh tế phù hợp chính xác đến mức không còn món 
hời nào cả. Lý thuyết về các thị trường có hiệu quả không nói là giá cổ phiếu và lợi tức 
không bị ảnh hưởng bởi kinh tế học: nó cho rằng, do kinh tế học đã được sử dụng đúng 
đán để ấn định giá, không còn có chuyện kiểm được các món hời một cách dễ dàng. 


Các tờ báo tài chính và các thể chế của thị trường chứng khoán tiến hành cuộc thì 
chọn nhà đầu tư của năm. Nếu lý thuyết về các thị trường có hiệu quả là đúng, tại sao 
một số danh mmụe đầu tư lại tốt hơn các danh mục khác? Thực tế ao lại có những 
cổ vấn danh mục đầu tư tài chính trong kinh doanh? Thế giới là bất à luôn có những 
điểu ngạc nhiên mới mẻ, mà trước đó không thể dự đoán được. Khi hông tỉn mới này 
được tính vào giá cổ phiếu, một số nhà đầu tư may mắn sẽ thấy, họ ngấu nhiên đã đầu 
tư vào các cổ phiếu cáp giá đã tâng một cách không ngờ. Những người khác không may 
mắn, vì họ giữ các l giảm giá. 


Hộp 13-4 


Freud, tài chính và việ 
Nhiều người có những q ván định dại dột về. 


trước, các lĩnh vực tài chính hành vi và kinh tế 


tương lai. Bằng chứng có ở xung quanh. PP học hành vi phát triển mạnh, và năm 2002 


ta, từ việc đầu tư của họ vào thị trưởng chứn 
khoán tới cách thức họ kinh doanh. Trên thực 
con người luôn kém cỏi trong việc giải quyết sự 
không chắc chắn, đánh giá thấp một số rủi ro và 
đánh giá quá cao một sẽ rủi ro khác. 
Daniel Kahneman, hiện là Giáo sư tại đại 
học Princeton, khi côn là một nhà nghiên cứu 
kvb 13-18 c3h vào những năm 1960 đã nhận. 
'con người khó mà chấp nhận cái logic 
của khoa học ra quyết định. Trong thập kỷ 


Kahneman cùng được trao giải thưởng Nobel 
kinh tế vì công trình của mình, 


Nguồn: The Economisf, 22 January 2004. 


Tài chính hành vị chỉ ra rằng: trong khi các cá 
nhân có xu hướng ra các quyết định bất hợp lý, cách 
thức họ mắc sai lầm là tương đối có hệ thống. 
Chẳng hạn, sự lạc quan của hầu hết mọi người tăng 
lên theo thời gian. 40% người Mỹ cho rằng họ sẽ có 
chân trong số 1% người có thu nhập cao nhất. 
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Do vậy, một lý giải tại sao một số nhà đầu tư lại làm ăn khăm khá hơn những người 
khác chí hoàn toàn là may mắn. Chuyện này có thể giải thích tại sao một số người đầu 
tư có lợi tức trên trung bình trong một số năm liên tục. Thậm chí tung một đồng xu cân 
bằng vẫn có thể có một phân ngàn cơ may đồng xu đó đều ngửa trong 10 lần tung liên 
tiếp. Thậm chí nếu không có cách lái thị trường một cách có hệ thống vẫn còn có hàng 
nghìn người đầu tư và sẽ có người gặp may liền trong LŨ năm, 


Nhưng còn một cách giải thích tỉnh tế hơn. Khi có mẩu thông tin mới lần đầu 
tiên xuất hiện, thì ai đó sẽ phải quyết định việc giá cổ phiếu nên được điều chỉnh như 
thế nào. Phép thuật không làm cho giá cả thay đổi. Và luôn có sự kích thích để hành 
động nhanh chóng. Người đâu tiên nhận được thông tin, hoặc tính được chính xác thị 
trường sẽ ấn định giá cả ở mức nào, có thể mua được cổ phiếu ngay trước khi người khác 
hiểu được và giá cổ phiếu đó tăng. 


Một người đầu tư không chuyên không thể sử dụng được thòng tin quá khứ để có 
được lợi nhuận trên mức trung bình. Nhưng những nhà đầu tư chuyên hiệp bằng cách 
phản ứng rất nhanh chóng, có thể thu được lãi vốn hoặc tránh được lồ vốn trong vài giờ 
có thông tin mới đó. Chính hành động của họ giúp làm thay đổi giá cả và khoản lợi 
nhuận họ thu được từ việc xử lý nhanh chóng, Chính đó là lợi tức kinh tế cho thời gian 
và nỗ lực của họ trong việc thu nhập và xử lý thông tin. 


Những bong bóng suy tưởng 


Hãy xem xét thị trường vàng. Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, vàng không sinh ra cổ 
tức hay lãi. Lợi tức của nó thu được hoàn toàn đưới đạng lãi vốn, Giá cả ngày hôm nay 
phụ thuộc vào lãi vốn đã đự tính mà đến lượt nó, lại tuỳ thuộc vào những kỳ vọng vẻ giá 
cả ngày mai. Nhưng, giá ngày mai sẽ phụ thuộc vào mức lãi vốn kỳ vọng mà mức lãi 
này sẽ phụ thuộc vào những kỳ vọng về giá cả của ngày sau đó; và cứ như vậy. 


Trong những thị trường như thế, không có cách nào để nhímg cái cơ bản, những 
tính toán kinh tế về lãi cổ phần tương lai hoặc lãi suất ảnh hưởng đến giá cả. Mọi thứ 
phụ thuộc vào điều mà những người ngày hôm nay nghĩ, những người ngày mai sẽ dự 
tính, những người ngày kia dự tính. Một thị trường như thế để bị tổn thương bởi các bong 
bóng suy tưởng. Nếu mọi người cho rằng ngày mai ẽ tăng thì mưa tài sản hồm nay 
là hợp lý. Chừng nào người ta còn dự tính rằng g sẽ tiếp tục tăng, thì người ta sẽ 
tiếp tục mua mặc dù giá cả có thể đã tăng đáng kể. 


Một ví dụ nổi tiếng về một bong bóng suy tưởng là bong bóng Nam Hải năm 1720. 
Một công ty được thành lập để bán các hàng hoá của Anh cho những người ở các vùng 
mang vẻ nước các loại hàng hoá lạ lùng và tuyệt diệu được sản xuất ở đó. 
Các cổ phiếu được phát hành rất lâu trước khi có những nỗ lực bán những hàng hoá này. 
Nghe như là một ý tưởng vĩ đại và mọi người đã mua các cổ phiếu đó. Giá cả tảng lên 
nhanh chóng và mọi người lập tức mua các cổ phiếu không phải vì trông đợi lãi thu được 
từ các cổ phần thật sự, mà chỉ để bán lại chúng để kiếm lãi mỗi khi giá cổ phiếu tăng 
cao hơn nữa. Giá cả thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa, cho đến một ngày trở nên rõ ràng 
là để xuất của công ty này đã thất bại không có cơ hội thành công và chiếc bong bóng 
này đã nồ tung. Ngài Isaac Newton cũng đã mất 2000£ (bằng hơn I nửa triệu bảng hiện 
nay). 


Nhà kinh tế học vĩ đại người Anh John Maynard Keynes đã lập luận rằng, thị 
trường chứng khoán giống như một cái sòng bạc bị chi phối bởi những kẻ đầu cơ ngắn 
hạn, mua cổ phiếu không phải để thu cổ tức trong tương lai mà chỉ để bán lại kiếm lời 
nhanh chóng. Do giá cổ phiếu ở giai đoạn tiếp theo phụ thuộc vào điều người ta lúc đó 
nghĩ giá cổ phiếu của giai đoạn tiếp theo sau sẽ là bao nhiêu, Keynes so sánh thị trường 
chứng khoán giống như một cuộc thi hoa hậu trên một tờ báo, mà người chiến thắng 
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chính là độc giả đã dự đoán người đẹp được tất cả mọi người cho nhiều phiếu nhất. Giá 
cổ phiếu sẽ phản ánh cái mà ý kiến chung kỳ vọng sẽ là ý kiến chung. 

Rõ ràng là các thị trường tài chính đôi lúc cho thấy những bong bóng nhất thời. 
Việc đặt giá cổ phiếu cao ở những công ty dot.com là một ví dụ. Tuy vậy, chúng thường. 
là tạm thời. Cuối cùng hiển nhiên là giá cổ phiếu đã không thể được chỉnh hợp lý 
bằng những tính toán cơ bản. Các bong bóng ít có thể xảy ra đối với những tài sản có 
thu nhập chủ yếu từ cổ tức hoặc lãi suất hơn là từ lãi vốn. 


Rủi ro là trọng tâm của đời sống kinh tế. Mọi chủ để trong cuốn sách này có thể được 
mở rộng để bao gồm thêm phần rủi ro. Những ứng đụng riêng rẽ có khác nhau nhưng 
có hai điểm giống nhau là: các cá nhân cố gắng tìm các bớt rủi ro và những người 
chấp nhận rủi ro cần phải được đền bù cho hành động của họ. 


Thị trưởng giao ngay gải - Các thị trường tự bảo hiểm và thị trường kỳ hạn 


ỉ quyết hợp đồng giao hàng và  (gÏao sau) 
E ý EU PHÊ M, thesie Có các thị trường kỳ hạn cho nhiều hàng hoá và tài sản bao gồm 
: kỳ tì hêh tê hãng ngô. cafê, đường, đồng, vàng và ngoại tế. 

giao hàng một ngày cụ thể Giả sử giá đồng hiện tại là 800£ một tấn và người ta dự tính nó sẽ 


trong tương lai với mức giá tăng lên đến 880£ một tấn sau 12 tháng. Một số người sẽ đưa đồng vào 

thoả thuận ngảy hôm nay. danh mục đầu tư. Mức lãi vốn theo dự tính là 10% của giá mu : 
đa dạng hoá một danh mục đầu tư bảng việc đưa đồng có tỈ 
Tuy nhiên, đó không phải là mối quan tâm của chúng ta vào lúc nà 


Bạn sở hữu một mỏ đồng và biết bạn sẽ có ! tấn đồng để bán sau 12 tháng. Giá 
giao ngay của đồng là mức giá giao hàng ngay lập tức. Giá giao ngay hôm nay là 800£ 
và người ta kỳ vọng giá giao ngay này sẽ là 880£ vào thời điểm này sang năm. Bạn có 
thể lựa chọn một giải pháp đơn là bán đồng đi bằng giá giao ngay thời điểm 
này năm sau. Bạn kỳ vọng giá đó là 880£, nhưng hôm nay bạn không thể biết chắc được 
giá năm tới sẽ thực sự là bao nhiêu. Điều này có tính rủi ro. 


` Bảng một cách khác, bạn có thể tự bảo hiểm tránh rúi ro này trên 
TỰ hà h TH thị trường kỳ hạn của mật hàng đồng. Giả sử hôn nay bạn có thể bán 1 
l Kê) đc si lo sạch tấn và giao hàng sau 12 tháng với giá được thỏa thuận là 860£. Bạn đã 
-._ tự bảo hiểm đối phó với giá giao ngay nhiều rủi ro trong tương lai. Bạn 
biết chắc bạn sẽ nhận được gì khi đồng đã sắn sàng cho giao hàng, 
Nhưng bạn đã bán đồng chỉ với giá 860£ mặc dù bạn kỳ vọng lúc đó có 
thể bán đồng với giá thị trường giao ngay là 880£. Bạn coi đó là một 
khoản chỉ phí bảo hiểm để thoát khỏi rủi ro liên quan đến giá giao ngay 
trong tương lai. 


Người đầu cơ tạm thời giữ Vậy bạn bán đồng của mình cho ai trên thị trường kỳ hạn đó. Bạn 
một tài sản MA bi bán nó cho một nhà buôn mà chúng ta có thể gọi là một nhà đầu cơ. 


Nhà đấu cơ này không hề quan tâm đến bản thân 1 tấn đồng nào. 

Nhưng nhà đấu cơ này tuy đã hứa trả bạn 860£ để được giao đồng sau 

một năm, hiện tại kỳ vọng bán lại số đồng đó ngay sau khi nó được giao. Nhà đầu cơ có 

kỳ vọng thu được 880£ từ chỗ đồng đó trên thị trường giao ngay nâm sau. Anh ta kỳ 

vọng kiếm được 20£ để bù đắp cho việc gánh chịu rủi ro của bạn. Nếu giá đồng giao 

ngay năm tới thấp hơn 860£ thì nhà đầu cơ sẽ bị mất tiền. 20£ là khoản lệ phí rủi ro cần 

thiết để thu hút đủ người đầu cơ vào thị trường kỳ hạn chấp nhận những tình trạng rủi 
ro mà những người tự bảo hiểm muốn tránh. 
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Một số người mua đồng giao ngay ngày hôm nay với giá §00£ để sang năm có 
thể bán vị Ñ0£ phải so sánh tỷ lệ lãi vốn đự tính 10% với lợi tức và lãi suất từ giá 


chào của các tài sản khác. Đỏng phải bù đáp dược chỉ phí cơ hội của lợi tức mà lẽ ra 
có thế thu được từ việc sử dụng khoản tiền này cho việc khác. Nhà đấu cơ trên thị 
trường kỳ hạn không cần phải so sánh như vậy. Hợp đồng kỳ hạn hiện tại không trói 
buộc một khoản tiền nào cả. Mặc dù, giá cá đã được thoả thuận ngày hôm nay là 860£, 
Khoản tiền này chỉ đến năm sau mới được trả, khi số đồng đó được giao. Nếu nhà đấu 
cơ lúc đó bán lại trên thị trường giao ngay năm tới, thì thật sự không có khoản tiền nào 
bị trói buộc cá. 


Hộp 13-5 { trường kỳ hạ 
lc thuậ nhau: gị nh Ệ Bội 
ngay, giá giao ngay trong tương lai, giá kỳ vọng giao Sẽ Ở hạn tiền le id B 
ngay trong tương lai và giá kỳ hạn. Bạn đã hiểu đó đồng được mua bán 
chúng thật sự chưa? Giả sử có một thị trường giao. để giao hàng vả trẻ tiến: 
ngay đổi với đồng và một thị trường kỷ hạn đối với sau thời gian 1 nằm. 
đồng, Giả sử chỉ có loại hợp đồng kỳ han tổn tại để — Phíbằohiểm — Giá kỳ vọng giao ngay - 880-880 
giao đồng một năm sau khi việc mua bán được ghi... rúi ro. trong tương lai trừ đi giả - =20£ 
nhận nhưng với mức giá lhoả thuận ngay lập tức. kử bilb AM a2 Bự 
Tiển chỉ giao khi đồng được giao sau mội năm. hết Tin tự Hệ Tải 
bằng cách ký hợp đồng 
Thuật ngữ. Định nghĩa Ví dụ kỳ hạn hơn là nằm lấy 
Giá gi: Giá hôm 800E cơ liội của giá giao ngay 
Thấy H020 c vê c8 be A011 24 trong tượng lai. Như vậy, 
xài àHhÓi đc lữ up 
Giágiao ngay — Giá đồng trên lhị trưởng 900E vã ti 7A nhà đầu sở 
trong lương lai giao ngay sau thời gian kỹ vọng kiểm ối 
thuc ng cách chuyển rủi ro 
Giả kỹ vọng Dự đoàn tốt nhất 880£ tứ người tự bão hiểm 
giao ngay. ngày hôm nay về giá sang nha đấu cơ. 
1rorig tương lai tao ngay sau thởi gian. 
1 năm. 


'Tất cả những gì mà nhà đầu cơ đó phải suy nghĩ là giá cã giao ngay có thể đạt được 
sau 12 tháng và nó có thể dao động bao nhiều xung quanh ước tính này, Giá giao ngay: 
trọng tương lai càng rủi ro thì lệ phí mà nhà đấu cơ cần càng cao và giá kỳ hạn hiện hành 
càng thấp hơn so với mức giá kỳ vọng giao ngay trong tương lai. 


Nhà đầu cơ dã có một tình trạng để ngỏ. chấp nhận việc chuyển giao đồng được 
đặt trước mà chưa có người mua để bán lại. Tuy vậy. các công ty khác sử dung đồng làm 
một đầu vào sẵn xuất và có thể muốn mua đồng được chuyển giao sau 12 tháng với mức 
giá thoả thuận hôm nay. Họ cũng muốn tự bảo hiểm để tránh mức giá giao ngay nhiều 
rủi ro trong tượng lai. Một nhà đầu cơ có thể ký hai hợp đồng kỳ hạn. một hợp dồng để 
nhận đồng từ mỏ đồng và một hợp đồng để bán đồng cho người sử dụng thì người ấy 
không có một tình trạng để ngỏ. Bản quyết toán của nhà đầu cơ này cân đối và không 
có sự tủi ro còn dư nào. Mức giá giao ngay nhiều rủi ro trong tương lai là bất hợp lý. 


Trén các thị trường kỳ hạn với số lượng gần tương đương giữa những người muốn 
tự bảo hiểm bằng cách mua vào và bán ra, bản quyết toán của những nhà đầu cơ sẽ tương, 
đổi cân bằng và rủi ro còn dư là nhỏ. Những nhà đầu cơ chỉ cần một khoản bù đáp nhỏ 
để trang trải el\o phần rủi ro còn dư này và các chỉ phí hành chính. Giá biện hành đạt 
mua đồng trước sẽ gần với giá kỳ vọng giao ngay trong tương lai. 


Tuy nhiên, đầu cơ là một việc kinh doanh nhiều rủi ro nẻu những người bán và 
những người Inua không thoả thuận được với nhau trong thị trường kỳ hạn. Trên thực tế, 


šï Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


giá cả giao ngay hình thành sau đó có thể biến động ở mức độ lớn vẻ cả hai phía của dự 
tính tiểm ẩn trong giá kỳ hạn hiện hành. 


Tại sao lại có các thị trường kỳ hạn đối với đồng và bạc mà không phải đối với 
BMWS, Một lần nữa câu trả lời là rủi ro đạo đức và sự lựa chọn nghịch. Giả sử hôm nay 
bạn ký một hợp đồng chuyển giao một mẫu ôtô mới sau 12 tháng. Bạn cho rằng bạn đã 
mua một chiếc xe hơi hảo hạng nhưng công ty này đưa ra cho bạn một chiếc xe chất 
lượng thấp và nói “đây là mẫu xe mới của chúng tôi”, Bằng cách ký kết tất cả những hợp 
đồng kỳ hạn này, hãng sản xuất ôtô đã tác động đến những khuyến khích về chất lượng 
của chính nó. 


Các thị trường kỳ hạn không tồn tại đối với đại đa số hàng hoá vì không thể nào 
thảo được những hợp đồng ràng buộc vẻ pháp lý và thực hiện ít tốn kém mà lại quy định 
đây đủ những đặc điểm của loại hàng hoá được buôn bán. Các thị trường kỳ hạn chỉ tồn 
tại với những hàng hoá đã được tiêu chuẩn hoá: vàng 18 cara, đồng yên Nhật... là những, 
thứ dễ xác định. Thị trường kỳ hạn là một cơ chế quan trọng, nhờ đó các cá nhân có thể 
giảm bớt được những rủi ro mà họ gặp phải, nhưng chỉ có một số lượng hạn chế các loại 
rủi ro có thể được tự bảo hiểm theo cách này. 


Bù đắp những chênh lệch trong thu nhập cho lao động 


Do người ta thường sợ rủi ro, chúng tả kỳ vọng rằng những người có công việc mạo 
hiểm, tính trung bình kiếm được nhiều hơn những người có công việc an Loàn. Nói chung 
điều này đã được thực tế khẳng định. Những người thợ lặn kiểm tra các đường ống 
đầu ở Biển Bắc có mức tiền công tính theo giờ cao hơn vì tỷ lệ tử vong trong nghị 
là rất cao. Viện sĩ các trường đại học ở Anh được nhận mức tiền lương tương đối thấp, 
vì nhiều người trong số họ có những công việc đảm bảo, khác với những nhà quản lý 
công nghiệp mà có thể bị sa thải nếu công ty của họ làm ăn không tối. 


Lợi nhuận thường được coi như là những phần thưởng cho những nhà doanh 
nghiệp, những cá nhân thành lập và điều hành các hãng, vì đã chấp nhận những rủi ro 
lớn. Người bình thường khi bắt đầu một đoanh nghiệp, làm việc nhiều giờ vì những phần 
thưởng nho nhỏ lúc đầu. Trong những giai đoạn đầu, thường xuyên có nguy cơ thất bại 
và hầu hết các hãng nhỏ không thể vươn lén được. Khả năng trở thành triệu phú giống 
như Richard Branson của hãng Virgin, hoặc Bill Gate của Microsoft, là củ cà rốt cẩn 
thiết để khuyến khích mọi người bắt tay vào công việc mạo hiểm này, 


TÓM 


h bất trắc luôn có trong đời sống kinh tế. Một số người đánh bạc để mua vui 
à một số người nghiện đánh bạc bất chấp bản thân mình. Hầu hết mọi người sợ 
rủi ro. Họ tự nguyện chấp nhận rủi ro chỉ khi được tạo ra những cơ may thuận lợi 
mà tính trung | bình thì sẽ sinh ra một khoản lợi nhuận. Ngược lại hầu hết mọi người 
bảo hiểm, kể cả có ít hơn những cơ may thuận lợi để giảm bớt một sở rủi ro mà 
họ gặp phải nếu họ không mua bảo hiểm. 


« Thái độ sợ rủi ro phản ánh quy luật lợi ích biên giảm dần của của cải. Một 
canh bạc công bằng tính bãng tiền đem lại giả trị thoả dụng ít hơn khi nó thắng 
so với giá trị mất đi khi nó thua. Do đó, con người thường từ chối những canh bạc 
công bằng trừ khí tiền đặt cọc thấp. Tính phổ biến của thá: độ sợ rủi ro có nghĩa 
là các cá nhân tìm mọi cách để giảm bớt rủi ro và phải trả tiền cho những người 
chấp nhận chuyện chịu đựng rủi ro đó. 


e Bảo hiểm gộp chung những rủi ro mà chủ yếu là độc lập với nhau để giảm tổng 
Số rủi ro và dàn trải bất kỳ sự rủi ro còn dư nào cho nhiều người, sao cho từng 
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người nhận bảo hiểm có một khoản tiền cược nhỏ trong rủi ro không thể chia sẻ 
được. 


Các thị trường bảo hiểm bị kìm hãm bởi sự lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức. 
Sự lựa chọn nghịch có nghĩa là những khách hàng có mức độ rủi ro cao có nhiều 
khả năng mua bảo hiểm hơn; rủi ro đạo đức có nghĩa là việc bảo hiểm có thể làm 
tăng khả năng xuất hiện những hậu quả không mong muốn. 


Cổ phiếu của các công ty có tỷ lệ lợi tức bình quân cao hơn nhưng lại biến động 
hơn nhiều so với các trái phiếu kho bạc hoặc tiền gửi ngân hàng. 


Sự lựa chọn danh mục đầu tư phụ thuộc vào thị hiếu của những nhà đầu tư - sự 
đánh đổi giữa rủi ro và lợi tức bình quân mà tạo ra lợi ích ngang nhau - và vào 
những cơ hội mà thị trường tạo - những tổ hợp rủi ro và lợi tức từ những tài sản 
hiện có. 


Khi các rủi ro về những lợi tức tàj sản khác nhau là độc lập với nhau, thì rủi ro của : 
cả danh mục đầu tư có thể được giảm bớt bằng cách đa dạng hoá thông qua 
nhiều loại tài sản. 


Rủi ro mà một loại tài sản góp phần đưa lại cho một danh mục đầu tư không được 
tính bằng khả năng biến động của lợi tức của chính tài sản đó mà tuỳ thuộc mối 
tương quan giữa lợi tức của tài sản đó với lợi tức của tài sản khác. Một tài sản có 
tương quan nghịch với các tài sản khác sẽ thực sự làm giảm rủi ro của cả danh 
mục đầu tư mặc dù lợi tức của chỉnh nó có nhiều rủi ro. Ngược lại, những tài sản 
có tương quan thuận vững chắc với các tài sản khác của danh mục sẽ làm tăng 
tổng mức rủi ro. Giá trị của chỉ số beta đối với một tải sản đo lường mối tương 
quan của nó với những tài sản khác. 


Trong tình trạng cân bằng, các tài sản nhiều rủi ro có thể thu được mức lợi tức 
trung bình cao hơn để bù đắp cho những người chủ danh mục đầu tư vì đã chịu 
đựng rủi ro thêm này. Các tài sản có chỉ số beta cao thì có lợi tức cao. Nếu một 
tài sản chào mời một mức lợi tức kỳ vọng rất cao đối với mức độ rủi ro của nó, mọi 
người sẽ mua tài sản đó, đẩy giá của nó lên cho đến khi lợi tức kỳ vọng bị giảm 
xuống trở lại mức cân bằng. 


« Trên một thị trường có hiệu quả, các tài sản được định giá để phản ánh thông 
tin sẵn có mới nhất về rủi ro và lợi tức của chúng. Không có những cơ hội đầu tư 
dễ dàng một cách có hệ thống để lái thị trường, trừ khi bạn có được hoặc sử dụng 
được một cách có hệ thống thông tin mới nhanh hơn những người khác. Bằng 
chứng từ giá cổ phiếu phù hợp với tỉnh hiệu quả của thị trường chứng khoán, 
nhưng bong bóng suy tưởng đôi lúc cũng xuất hiện. 


Các thị trường kỳ hạn ấn định một mức giá hôm nay để chuyển giao và thanh 
toán hàng hoá trong tương lai. Chúng cho phép những người tự bảo hiểm tránh 
những mức giá giao ngay nhiều rủi ro trong tương lai băng cách ký một hợp đồng 
ngày hôm nay. Những nhà đầu cơ tiếp nhận rủi ro này và sẽ đòi một khoản lệ phí, 
trừ khi họ có thể làm cho người mua gặp người bán. 


€Œ 1e: dêng xú cân đối sẽ được tụng lên. Nếu nó đổ ngửa, người chơi sẽ được 
1£, nếu nó đổ sấp, người chơi mất 1£. Người A không quan tâm đến việc có 
chấp nhận cá cược hay không. Người B sẽ trả 0,02£ để chơi. Người C đòi 0,05£ 
trước khi sẵn sàng chơi. Mô tả thái độ của 3 người chơi đối với rủi ro. Ai là người 
có khả năng mua bảo hiểm chống ăn cắp ô tô nhất? 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


€ bạn thấy một quảng cáo về bảo hiểm tính mạng cho những người trên 45 tuổi, 
Không cần phải có kiểm tra sức khỏe. Theo bạn mức lệ phí sẽ cao, thấp hay 
trung bình. Tại sao? 


€ Trong các rủi ro dưới đây loại nào có thể được góp chung: (a) bảo hiểm tính 
mạng; (b) bảo hiểm tránh lũ lụt trên sông Thêm; (c) bảo hiểm giọng nói của 
ngôi sao nhạc pop. 


€ hạn thành lập một hãng để khuyên những người thất nghiệp về cách sử dụng 
thời gian tốt nhất để kiếm tiền. Hãng của bạn đã phát hành cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán. Trong điều kiện cân bằng, các cổ phiếu của bạn được kỷ 
vọng thu được mức lợi tức cao hơn hay thấp hơn mức trung bình của thị trường 
chứng khoán? Tại sao? 

œ Tại sao thị trưởng chứng khoán được điều tiết để ngăn chặn "buôn bán nội bộ", 


khi mà những nhà quản lý của một hãng sử dụng thông tin nội bộ về hãng để. 
mua và bán các cổ phiếu của nó? 


œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những câu nói sau là sai? (a) Các nhà 
kinh tế học không thể dự báo được những thay đổi trên thị trưởng chứng khoản. 
Điều này chứng tỏ rằng, kinh tế học không có tác dụng khí bản về giá cổ phiếu. 
(b) Mua bảo hiểm là việc làm ngu ngốc. Nếu công ty bảo hiểm đang kiếm được 
tiền thì các khách hàng đang bị mất tiền. (c) Những người đầu tư thận trọng 
không nên mua cổ phiếu có lợi tức biến động. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 683. 


_ Leaming Centre 


„h POWERWEB. 


tài liệu bổ &ung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
chỉ www,megraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 
nhanh, các ví dị Đầu tế học và truy nhập vào các bải bảo của 


giúp SuảNh nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
La 


-Powerweb, tất cả đều 


ninh 'có bải lập, câu hồi tư duy và các W Đn kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
bình giải) phong | phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
b "Bài tập Kinh tế học” 'bán kèm theo. 


Nền kinh tế 
thông tin 
Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Các thuộc tính chủ yếu của sản phẩm thông tin. 


Tại sao một sản phẩm thông tin lại có chỉ phí c‹ 


lịnh cao và chỉ phí cận 
biên thấp. 


liều này khiến cho các hãng độc quyền muốn thực hiện phân 


Phân biệt giá, phiên bản hoá và bán kèm. 
Tại sao các liên minh chiến lược xuất hiện. 


Cạnh tranh để thiết lập các tiêu chuẩn và cạnh tranh giữa các hệ thống. 


$066 Ô 96 


Sự bùng nổ và phá giá các cố phiếu của các công ty dot.com 


và đầu mỏ. John D Rockefeller (1839 - 1937), người sáng lập hãng Standard 

Oil đã tạo dựng khoản tài sản kếch xù trị giá 200 tỷ USD tính theo giá năm 
2004. Ngày nay, những người giàu nhất hành tỉnh là những đoanh nhân trong lĩnh vực 
kinh doanh thông tin. Bill Gate chủ tịch hãng Microsoft (www.microsoft.com) có trị giá 
tài sản khoảng 40 tỷ USD. Cuộc cách mạng thông tin đang diễn ra. Đó là một lĩnh vực 
kinh doanh lớn và đang làm thay đổi cuộc sống của con người. Các quy luật của kinh tế 
học tiếp lục cung cấp cho ta những kiến thức cơ bản đáng tin cậy để hiểu được điều gì 
đang xảy ra. Chương này có nội dung về kinh tế học vi mô trong thực tiễn. 


M: thế kỷ trước đây, các tỷ phú xuất hiện trong các ngành đường sắt, sắt thép 


Trước tiên, chúng ta sẽ bàn về những thuộc tính chủ yếu của các sản phẩm thông 
1in, sau đó chúng ta sẽ xem xét tới cách ứng xử của nhà sản xuất và người tiêu dùng các 
sản phẩm này, và thị trường phát triển như thể nào. Sự cạnh tranh xuất hiện như thế nào? 
Những hình thức định giá và các hành vi chiến lược khác xuất hiện như thế nào? 


Các sản phâm thông 


Bảng 14.1 mô tả sự phát triển của ìnternet. Vào cuối năm 2003, 49% các hộ gia đình ở 
Anh có thể truy cập internet tại nhà, so với tỷ lệ chỉ có 9% vào năm 1998, Vào tháng 


Phần ?: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỊC CHƯNG. 


Bóng 14 nh đoanh trên mụn: ternef 2/21XM, 149% ngườ. la @ Anh đã sử dụng 
f lmlerrel trương 3 láng trước đê, chủ yếu là để 
IS, Txềi vút (hư diện tú, 47% trong lỎng xố người lớn 


Hàng và tecg đỹ c; Ln 1 n —_ củ nữ dụng itttermet cũng dùng địch vụ này để 
tàng vớt s25 iêu đương ltỷ C¡ L5 1 


mua vé, hằng llóá xã các địch vụ {Wgưến: 


Các #sết tế (niệu €} 100 324. (ONS, Diệu trú về thực phẩu và chỉ tiêu), 
Mười sĩ ưg tuệ 1) 1ửg 4Rg — 


Hồng l4} mình họẹ lợi íc|\ nắng xuủửl 
Nguồn /carcal Trex 74 Mases V086. tiểm Llng đũa việc sử dụn thương trại đền tử. 
Lm ích phẩo áoh: việc quấn lý lhrạt động tua 
xà bán hẳn qua #aaftg, 


Bản phẩm thông tin có thể Các sĩ đu bao gốm- âm thạc. pêirm ảnh. tap chí, tía Ốc. xách và 
đướo (hà hoá ĐÃng Mý lhúÑE SỐ thể thao Sún polim thông tín đội hỏi sốo phí khả cao để thứ tháp vÌ: tực 
fối truyền đi nhạhh €BÔMU.. ra chúng nhưng lại vốn phí rất thép trong khẩu phân phối Chỉ phí cố 
Chinh xác Và rủ Tiến định đế tạo ra mới sản phẩm: cá thể sử đẹng được 1à khá lồn, tuy tệ 

chỉ phí cân biên để phiên phối sáo phẩm đó tại rớ chỗ. Ca cấu cía ghí 

tùy chợ thấy tình ktrth VỀ $ay mộ rấi lớp trưng. 
sẵn xuất Chông ta bàn đến những tác động ÓÓ4 
'wới eñu trúc tÍ( trường xá cạtth tranh £009ng 2€ 


Bảng 14.2 


Móc lượng lợi ích về nũng suốt 
thụ được từ kính doanh điện từ 


Thác 'eăp l44. Trước tiên. chúng 1x xez=s xé: rừng 
Bản tà g quá 4 = FT thuộc (((\tt chủ yếu của cắt sân phán (hông ty 


địng trên khía cạnh người sử dụng Những 
Ma hàng con. 23 12% › ` R 

ngufl sử đụng boäc f0yUfí tiêu đút sắn phi: 
KgAn CÁ tesve= hơn Xcseenr 23 thông tin không chỉ đơa đhuẩn là cúc hộ giụ 


địt mà cồn bạo gâu! cá các đoan (thì |; 


Mộp 1421 ' Web siohts 


utlQ bằng (tế hiền các 0%) lệ). 
tê) ĐAnH Sì | Ftềng S204 Có trội sử tuý 
rộn khá thủ +) giữa các (rung weh in/ ln lá» 
Tim kiếm, hoợt động mùa kắm và giáo dục. 
Các Qạu dịcP trên nitetnet khóeg xử dụig tiến (tiệt 
Mo&» hàng Trưng dương Anh quốc đattợ liến hảnh 
nghiện cờu những Hàm ý của với \ ST HUg 
'XỘI Chính xách vấn tệ. Kho tác Anh quốc tHÍ 
Sghiện cớ nheng tác động Bối với 40anh (hi: 1hUế” 
VAT Hến še#y tế töng trị 3ố ra X»ô#v7 QáÝng v44 TL 
cà những gị đã ciến ra tước đấy; tuy nhiền trộn thực 
tế rô là mội vì dụ cối seh địnG ceo thấy ích khác#y 
'Quan côa các qoy lui xinh số 


Trên quan điểm củn rIgub{ sử dụng, cức săn phẩm thông tìn có đạc tính sau: t/eh: thứ 
nghu‡rn, quá tắt, chỉ phí chuyển đối và các ngpạÌ ứng bệ tung 


Chương 14: Nền kinh tế thông tin 


Tính thử nghiệm 


Chúng ta đã từng gặp trường hợp thử nghiệm ở Hộp 9.4, xem xét tính 
thử nghiệm tác động như thế nào tới chiến lược quảng cáo. Thông tin 
là một sản phẩm cần thừ nghiệm. 


Lần đầu tiên chúng ta thử đùng một sẵn phẩm nào đó, chúng ta sẽ thấy sản phẩm 
đó hữu dụng như thế nào đổi với bản thân chúng ta. Hầu hết các hàng hoá và dịch vụ mà 
chúng ta mua đều là những thứ chúng ta mua nhiều lần. Về sau chúng ta không mua 
chúng chỉ để xem chúng có những đặc điểm gì. Điều khác biệt của sản phẩm thông tin 
là nó gần như thường xuyên là mới. Nếu chúng ta đã có thông tin, chúng ta sẽ không 
cẩn mua chúng nữa. Chúng ta nói rằng “gần như thường xuyên” là vì mỗi người chúng 
ta đều có một cuốn video mà ta muốn xem hơn một lần. Người ta mua báng video các 
trận thi đấu của đội bóng Manchester United tại giải ngoại hạng Anh để xem nữa, xem 
mãi nhưng chỉ thuê một lần đĩa DVD phim kinh dị từ cửa hàng Blockbuster, và tối hôm 
sau chiếc đĩa đó sẽ được một người khác thuế. 


“Tầm quan trọng của thử nghiệm trong việc đánh giá cầu về các sản phẩm thông tin 
là yếu tố dẫn đến việc hình thành nhiều chiến thuật quen thuộc của các nhà cung cấp, 
Nhà cung cấp luôn tìm kiếm cách thức để kích thích sự ham muốn của bạn mà không 
bộc lộ quá nhiều các thông tin của họ, vì nếu để lộ thì bạn sẽ không có nhu cầu mua 
chúng nữa. Các mẫu hàng miễn phí, các phần xem trước, tiêu để và các cơ hội để được 
xem qua hàng hoá là những chiến thuật marketing đối với những hãng hoá, dịch vụ cắn 
thử nghiệm. Giả sử rằng bạn là người cung cấp sản phẩm đó. Nếu không có các mẫu 
miễn phí, người ta sẽ không bao giờ có thể biết được sản phẩm của bạn thực sự tuyệt vời 
như thế nào. Bạn quyết định như thế nào về việc bao nhiêu mẫu được cung cấp miễn phí? 


b Hộp 14-2 Hãy tới đây v. 


Việc tủ điấtvấ) phân phối thông ty bắt đầu! từ cuộc I§n:ást 22) rat đã: được thợẽ hiện. trên nhiều 
đối thoại đầu tiên giữa các bậc ông bà; tổ tiên chúng. phương diện kháế. Nổn kinh tế thông tin khác biệt 
ta. Chỉ phí phân phối thông tii đã giảm đi rất nhiểu. -.không chỉ vì chỉ,phí phận phối là rất thấp mà còn vi 
Báo ìn đã làm giảm phần lớn chí phí - các nhà.sư. - quá trình phân phối thông: tin giờ đây còn mang tính 
trước đây phải chép bằng tay. Tương tự như vậy; dịch... tương tác. Khách hàng có thể sử dụng khéo léo 
vụ bựu điện và điện thoại cũng đã giúp làm giảm chỉ AM tin mà họ nhận được v vã các câu hỏi tiếp theo 
phí. Danh sách thứ tự thự tín đã ra đời được một thế _ có thể xử lý ngay lập tức với chỉ phí thấp. 

kỷ. Tim kiếm, lựa chọn không bắt đầu trên mạng „ „...<- Jgi.- (.{21 


(full: z4941 Íffb'l: 


ỦÌ 

Để đơn giản, giả sử rằng chí phí biên của việc tái sản xuất sẵn phẩm thông tỉn là 
bảng không, do vây mục đích duy nhất của bạn chỉ là tối đa hoá doanh thu. Bỏ ra càng 
nhiều hàng mẫu sẽ làm giảm số lượng hàng bạn có thể bán được hôm nay. Tuy nhiên, 
việc tăng cường sự hiểu biết của công chúng về hàng hoá của bạn sẽ làm tâng cầu đối 
với sản phẩm của bạn trong tương lai. Bạn sẽ cung cấp một lượng copy miễn phí tới một 
mức mà tại đó tổn thất biên của doanh thu ngày hôm nay bằng với (giá trị hiện tại của) 
doanh thu cận biên của việc bán thêm trong tương lai. 


Cách thứ hai mà nhà cung cấp sản phẩm cần thử nghiệm có thể làm tảng cấu đổi 
với sản phẩm của họ và tạo dựng một thị trường thông tỉn riêng đó là thông qua quảng 
bá thương hiệu và danh tiếng, Trước tiên hãy nghĩ về một cuộc gia dịch mang tính đánh 
đổi “một thắng-một thua”, Bạn có muốn mua một mẩu tin với giá 100£ không? Nếu 
không được xem thông tin, bạn không biết trị giá thực của nó. Tuy nhiên, khi đã nhìn 
thấy nó, bạn không còn muốn mua nó nữa! 


Nếu tất cả các cuộc giao dịch đều mang tính đánh đổi "một thắng-một thua", người 
bán hàng đứng trước sự cám dỗ lớn là lừa gạt khách hàng và khách hàng thì lại hết sức 


+ 
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cẩn trọng nên sẽ có rất íL giao dịch diễn ra. Các hãng đầu tư để gây dựng danh tiếng, 
(thông qua các hành động tốt trước đó) nhằm chiếm được niềm tin, điều này giúp mang, 
lại lợi nhuận ở hiện tại và trong tương lai. Đường cầu đối với sản phẩm của họ cao hơn 
tiếu như đanh tiếng mà họ đã thiết lập trước đó tốt hơn. 


Tỉnh trạng quá tải thông tín Quá tải thông tin 
xuất hiện khi có rất nhiều Các gia đình đặt mua 2 tờ báo Chủ nhật thường hiếm khi đọc cả 6 phần 


thông tin sẵn 


có nhưng chỉ phí 
để xử lý thông tin lại quá cao. 


nội dung trong mỗi tờ báo. Trên mạng internet, vấn để trở nên phức tạp 


Các thiết bị lọc vì vậy rất có hơn nhiều. Có quá nhiều thông tin, vì vậy rất khó để biết được nên bát 


giả trị đầu từ đâu. Hộp 1.4 ở Chương 1 nhấn mạnh tình trạng quá tải thông tin 

như là một sự xếp hàng sai trong chế độ kế hoạch hóa tập trung ở 

nước thuộc Liên Xô cũ trước đây. Việc tìm kiếm sẽ dễ đàng hơn nhiều 

sau khi người ta đã hạn chế bớt các lựa chọn của bạn. Những người giàu có muốn tìm 

mua nhà sẽ không lái xe cả tuần tìm kiếm xung quanh khu Belgravia. Họ sẽ thuê một 

đại lý để hạn chế bớt các sự lựa chọn xuống và chỉ xem xét danh sách ngắn do đại lý để 

xuất. Tương tự như vậy, một hãng tìm kiếm một giám đốc mới thường thì sẽ thuê một 

chuyên gia “chuyên tìm kiếm các nhà lãnh đạo” để người này đưa ra một danh sách ngắn 
các ứng cử viên phù hợp. 


Cũng như việc các đại lý tính phí cho dịch vụ sàng lọc, nhà cung cấp địch vụ tìm 
kiếm trên interpet có một sản phẩm có trị giá cao mà họ có thể bán. công cụ tìm 
kiếm như Google là một trong số những trang web được truy cập nhiều nhất trên inter- 
net và đo vậy tạo ra cơ hội có giá trị cho các nhà quảng cáo. 


Việc sàng lọc trước lý giải tại sao các nhà sản xuất du thuyển lại quảng cáo trên 
các tạp chí về du thuyền chứ không quảng cáo trên các tạp chí dành cho người hâm mộ 
bóng đá. Mạng internet cho phép nhà sản xuất du thuyển nhằm tới khách hàng một cách 
chính xác hơn. Một nguyên nhân khiến các hãng internet có thể cung cấp dịch vụ mà 
không tính phí là các thông tin do khách hàng đảng ký (được sự cho phép của bọ) có thể 
bán lại không chỉ cho các nhà quảng cáo mà còn được bán cho cả những nhà kinh doanh 
internet khác. Tương tự như vậy, lần tới khi bạn mua [ tivi và điển các thông tỉn cá nhân 
vào biểu mẫu bảo hành “miễn phí”, hãy nhớ rằng nhà bảo hành “đang mua” thông tỉn 
của khách hàng sử dụng tivi - họ sống ở đâu và họ tiêu tiền vào việc gì. Thông tin này 
giúp các hãng kinh doanh khác định hướng việc bán hàng của họ chính xác hơn. Đó là 
một mặt hàng có giá trị. 


Chí phí chuyển đổi phátsinh Chỉ phí chuyển đổi 


khi các chỉ phí hiện tại là chỉ 
phí chìm. Việc thay đổi nhà 


“Trong khi việc tập hợp một hệ cơ sở dữ liệu tốt về khách hãng có thể là 


Cung cấp sẽ làm tăng thêm một lý do thường xuyên khiến người ta trợ cấp đối với một sản phẩm 


các chỉ phí khác. thông tin thì lý do thứ hai thường lại mang tính chất rất tạm thời. Các 


nhà cung cấp có thể cung ứng dịch vụ miễn phí trong giai đoạn dầu 
nhằm ràng buộc người sử dụng với một nhà cung cấp nhất định. Những 
người sử dụng như vậy gặp phải vấn để chỉ phí chuyển đổi. 


Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, có lẽ ở Anh người ta sẽ không chọn lái xe về phía bên 
tay trái mà là lái về phía bên tay phải. Các ôtô ở Anh sẽ không khác biệt với ôtô ở những 
nước khác ở châu Âu. Các nhà sản xuất ôtô sẽ khó có thể tính cho người tiêu dùng ở 
Anh mức giá cao hơn cho xe ôtô nếu các xe tương tự có thể nhập khẩu một cách dế 
đàng thông qua eo biển Măng-sơ. Tuy nhiên, người Anh đã đầu tư rất nhiều vào việc 
lái xe bên tay trái. Bất kỳ chuyển đổi nào cũng có thể dẫn đến việc phải thay đổi các 
tín hiệu trên đường phố và đường quốc lộ, thải loại ra hầu hết lượng xe @tô có tay lái 
bên phải và phải đào tạo lại các lái xe khi tay lái chuyển sang bên khác. Trong quá trình 
chuyển đổi này rất dễ có thể xảy ra các tai nạn và dẫn đến phí tổn. Mạe dù người dân 
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Anh có thể thu được lợi ích từ việc sử dụng các ötö có tay lái ở phía bén phải có giá rẻ 
hơn, chỉ phí chuyển đổi cũng có thể là quá lớn; do vậy có lẽ tốt hơn là để nguyên như 
cũ. 

Tương tự như vậy, chỉ phí của việc thoát khỏi sự lệ thuộc vào chất nicotine là khá 
lớn. Người chưa bao giờ hút thuốc và người hút 20 điếu thuốc một ngày đưa ra những 
quyết định khác nhau. Quá khứ do vậy cũng là một vấn để đáng quan tâm. Tương lai 
cũng vậy. Chỉ phí chuyển đổi buộc người sử dụng và nhà cung cấp trước tiên phải có 
một tầm nhìn dài hạn. Không nên bắt đầu hút thuốc cho dù với giả định rằng sẽ rất dễ 
bỏ thuốc lá. Bạn sẽ bị lệ thuộc vào nó. 


Bảng 14.3 mình hoạ điều này, Người ta có thể mua một dịch vụ từ nhà cung cấp 
A hoặc B. Hiện tại B là nhà cung cấp tốt hơn. Dịch vụ đó tạo ra một lợi ích ròng là 700£ 
-_ (đã trừ đi mọi chỉ phí khác). Dịch vụ 
đổi đo A cung cấp chỉ tạo ra khoản lợi ích 
Nhà cungcấpA Nhàcungcấpg trị giá 500£. Nếu không có chỉ phí 


Bảng 143 Chi phí chuy: 


TRENHiangsidung BĐÉC mạ chuyển đổi mọi người đu sử dụng 
Bi n. ỹỷýŸớŸý—TT....ườnn dịch vụ của B. Tuy nhiên, nếu chỉ phí 
K:217.”“Rsrcdi ĐENRH42211QG208 0 bigE ati/ giá: tEeei3 so] chuyển đổi là 300£, người đã bất đầu 
TH n =_. “ma amn sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp A sẽ 


không thay đổi nhà cung cấp. Lợi ích 
là 200£, chí phí là 300£. Họ sẽ tiếp tục 
sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp A và 
hưởng số lợi ích trị giá 500£. Những người ban đầu đã sử dụng dịch vụ của nhà cung 
cấp B cảm thấy mãn nguyện khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp này và 
hưởng khoản lợi ích trị giá 700£. 


Nấu bắt đầu với B. 200£ ._ T00E 


Tại sao bất kỳ người nào cũng quyết định bắt đầu với nhà cung cấp A? Có thể là 
trước đó nhà cung cấp này đã đưa ra một số lời để nghị hấp dẫn để lôi cuốn một số khách 
hàng tin rằng quan hệ giao dịch tốt đẹp này sẽ tồn tại lâu dài. hoặc lõi cuốn một số khách 
hàng có tầm nhìn quá thiển cận, họ không nhận ra rằng cần có một quyết định mang tầm 
dài hạn hơn. Trong Bảng 14.3, tốt nhất nên hiểu khoản lợi nhuận là giá trị hiện tại của 
những lợi ích trong quãng thời gian tương lai mà người sử dụng cẩn đến dịch vụ Sự 
khác biệt giữa những giá trị hiện tại này cần phải đem so sánh với chí phí chuyển đổi 
một lần. 


Trong Chương 9, chúng ta đã phân biệt rào cản tự nhiên và rào cản chiến lược, một 
thứ do thiên nhiên tạo ra và một thứ được hoạch định bởi các nhà lãnh đạo. Chỉ phí 
chuyển đổi có cả hai khía cạnh trên. Các nhà cung cấp khôn ngoan đưa ra các chiến lược 
nhằm ràng buộc người sử dụng. Số lượng dặm đường bay và các điểm thưởng thường là 
những ví dụ rõ ràng được tạo ra bởi nền kinh tế thông tin. Trước đây, người ta phải tốn 
phí rất cao để theo dõi thông tin về từng khách hàng riêng lẻ. 


Kỹ thuật máy tính hiện đại đã thay đổi tất cả. Một khi các cá nhân đã có thể được 
phân biệt thì ta có thể tạo ra được động cơ cho họ. Các điểm thưởng đem lại cho khách 
hàng một phần thưởng nhỏ động viên cho việc hợp tác thường xuyên với một nhà cung 
cấp nhất định. Khách hàng sẽ ít quan tâm hơn tới việc họ dùng máy bay của hãng BA hay 
Virgin, hoặc đi mua hàng tại Tesco hay Sainsbury. Tuy nhiên, đối với các hãng hàng không. 
hoặc siêu thị thì vấn đề vừa nêu lại tạo ra một sự khác biệt lớn. Yahoo! và Ereeserve ban 
đầu khi khách hàng sử dụng đều là miễn phí. Khi mà bạn đã quen với hệ thống của họ thì 
trong tương lai họ sẽ tính phí đối với bạn cho cùng một dịch vụ như vậy. Cũng như việc 
các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu sử dụng các tivi bắt anten vệ tỉnh để có được lượng khán 
giả đông hơn nhưng sau đó họ sẽ thiết lập các trạm phát tivi có thu phí của riêng mình. 


Nền kinh tế thông tin không phát minh ra các cách làm này nhưng nó đẩy các công 
việc làm thô sơ trong nhiều năm này tới đỉnh cao. Trong nhiều thập kỷ, các ngân hàng 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


đã thấy được rằng các sinh viên hôm nay sẽ trở thành các khách hàng có lợi ngày mai. 
Các ngân hàng cạnh tranh để có chỗ trong các trường đại học và cung cấp cho sinh viên 
những dịch vụ ngân hàng ưu đãi. Các hoạt động này dựa trên cơ sở chỉ phí chuyển đổi 
sau này sẽ lưu giữ được khách hàng, tạo ra cơ hội trong tương lai sẽ thu hồi lại được 
khoản đầu tư ban đầu thông qua lãi suất. Các ngân hàng cũng có thể phân biệt giữa đối 
tượng khách hàng sinh viên và khách hàng không phải là sinh viên. Nền kinh tế thông 
tin khiến cho nguyên tắc này được thực hiện tới g ạn của nó, phân biệt giữa các 
khách hàng riêng lẻ và chỉ ra khi nào các khoản trợ cấp trước đây có thể mang lại thu 
nhập sau này. 


Ngoại ứng hệ thống (mạng lưới) 


Trên quan điểm người sử dụng, đặc tính cuối cùng của các sản phẩm 
thông tin là chúng có các ngoại ứng hệ thống. 


Việc có một chiếc máy điện thoại sẽ trở nên vô nghĩa nếu không 
có người nào khác sử dụng điện thoại. Tương tự như vậy, sẽ chẳng có lý 
do nào khiến bạn muốn thành thạo Esperanto nếu ngôn ngữ này không 
được mọi người sử dụng. Máy fax được phát minh vào nâm 1843 và thư điện tử đầu tiên 
được gửi vào năm 1969. Mãi đến khi những người khác sử dụng những công nghệ này 
thì các vật dụng trên mới trở nên phổ biến). 


Hình 14.1 cho thấy việc sử dụng ảnh hưởng 
như thể nào tới cầu đổ án phẩm mang tính 
ngoại ứng hệ thống. Điều này giống như việc trình 
bày chỉ phí trong Chương 7. Ở đó, ta thấy rằng các 
hãng có những đường chỉ phí khác nhau trong ngắn 
hạn và trong đài hạn. Thâm chí khi các đường chỉ 
phí ngắn hạn có hình chữ U, chi phí trung bình 
trong đài hạn có thể giảm xuống trong một khoảng. 
thời gian đài, thể hiện tính kinh tế nhờ quy mô 
trong sản xuất. Sản xuất càng nhiều thì chỉ phí 
trung bình càng giảm. 


Ngoại ứng hệ thống dẫn đến một hiện tượng 
tương tự về phía cấu: giảm giá có thể kích cầu rất 
nhiều, đặc biệt là trong dài hạn. Hình 14.1 thể hiện 
đường cầu ngắn hạn ban đầu D,D,, cầu đối với sản 
phẩm của số lượng người sử dụng nhất định đã ở 


q % 


Mỗi đường cấu ngắn hạn phản ảnh số người đang sử dụng hệ thống. 
'Việc giảm giả tử p, đến p, không những gây ra dịch chuyển từ A đến B 
mà còn dịch chuyển đường cấu vì hệ thống giỡ đây có giá trị hơn. 


trong hệ thống. Giả sử A là điểm mà tại đó số người 
sử dụng hệ thống bằng số người ở thời kỳ trước. 
Không có lý do nào khiến đường cầu dịch chuyển. 


Đường cấu dài hạn nối các điểm nhưA và C là co giãn hơn. . 
Tuy nhiên, bây giờ giả sử rằng nhà cung cấp 
giảm giá và có thêm một số khách hàng, làm dịch 
chuyển theo đường cấu D,D, xuống dưới từ A đến 
B. Do có nhiều người hơn trong hệ thống, sản phẩm giờ đây trở nên có giá trị hơn đối 
với mọi người và đường cầu dịch chuyển lên trên ở thời kỳ kế tiếp là D;D;. Tại mức giá 
p; lượng cấu tăng lên tới q;. Nếu giá giảm hơn nữa sẽ làm địch chuyển đường cầu ngãn 
hạn xa hơn về phía phải. Đường cầu dài hạn DD được hình thành bởi sự kết nối giữa các 
điểm như A và C, mang tính co giãn cao hơn đường cẩu ngắn hạn. 


'* Những ví dụ hấp đắn này và những ví dụ khác được dẫn ra trong cuốn “Carl Shapiro và Hai Varian”, Infomation 
Rules, nxb Đại học Harvard, 1999, 
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Ngay cả khi không có chỉ phí chuyển đổi, ngoại ứng hệ thống cũng có thể giúp 
chứng minh - thậm chí là không có một điều kiện nào - cho sự trợ cấp ở giai đoạn đầu 
trong thời gian tuổi thọ của một sản phẩm. Nhà cung cấp sẽ đầu tư để tâng cường mở 
rộng hệ thống. Khi đã có nhiều khách hàng, giá có thể được nâng lên, Ngoại ứng hệ 
thống lý giải tại sao người tiêu dùng cùng nhau dần tiến tới sản phẩm mới sau đó tất cả 
tiếp nhận ngay lập tức. Thạm chí khi bạn biết rằng thư điện tử là một sản phẩm tuyệt 
vời, nó sẽ vô dụng trừ khi bạn của bạn (và các khách hàng) được kết nối với nhau. Khi 
tất cả mọi người nghĩ rằng người khác cũng đã sẵn sàng, tất cả mọi người đều chuyển 


đổi trong một khoảng thời gian rất ngắn. 


Tất cả 4 đặc điểm: tính thử nghiệm, quá tải, chỉ phí chuyển đổi và ngoại ứng hệ 


thống là 4 đặc điểm quan trọng của các sản phẩm thông tin đứng trên khí: 
sử dụng. Giờ đây chúng ta chuyển sang xem xết các đặc điểm quan trọng c 


nh người 


sản xuất và cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. 


Hộp 14-3 


Các bậc phụ huynh thường mua cho. con mình 
quyển tử điển bách khoa toàn thư Britannica và xem. 
nó là một phần không thể thiếu trong tủ sách 
(www/britannica.co.uk). Cuốn từ điển nổi tiếng này 
đã là ấn phẩm hàng đầu trên thị trường trong suốt 
hai thập kỷ sau khi được phát hành vào năm 1768. 
mặc dù có mức giả khá cao, có lúc lên tới 1000£. 
Doanh thu bán sách năm 1990 đạt tới 450 triệu £. 
Từ năm 1990 doanh thu bán sách đã sụt giảm hơn 
80%. Đĩa CD-ROM đã tiêu diệt hầu như hoàn toàn 
sách ín. Chí phí biên của việc sản xuất 1 đĩa CD- 
ROM khoảng 1£. Chị phí biên của từ điển bách khoa 
toàn thư Britannica (sách in) vào khoảng 150£, cộng. 
thêm khoảng vải trăm £ chỉ phí hoa hồng cho dịch 
vụ giao hàng tới tận nhà. 


Thách thức lớn nhất là khi Microsoft quyết định 
sản xuất phần mềm cho 1 quyển từ điển bách khoa 
toàn thư, có tên gọi là Encarta, với giá chỉ bằng 3/30. 
giá của Britannica. Encarta không chỉ rẻ hơn mà còn. 
dễ dâng hơn trong việc mang theo người. Nói một 
cách ngắn gọn, nó chỉ nằm gọn trong 1 đĩa CD- 


Từ điển bách khoa Britannica để trên giá sách 


ROM: Britannica không phải bị hạ bệ bởi một sự gia 
nhập mới trong lĩnh vực kinh doanh sách 24 tập mà là 
bởi công nghệ mới lắm thay đổi bản chất của vấn để. 
Trong suốt thập niên 90 của thế kỷ 20, 
Britannica đã dần tìm ra giải pháp tốt nhất để đối 
phó với sự gia nhập thị trưởng của Encarta. Phiên 
bản trên đĩa CD của quyển từ điển này đã được sản 
xuất. Toàn bộ lực lượng những người giao hàng tới 
tận nhà cũng đã bị sa thải. Những người sử dụng. 
máy tính dành sự quan tâm nhiều hơn tới quảng cáo 
trên các trang web hơn là sự mời chào cung cấp 
hàng tới tận nhà. Britannica đã cố gắng để nhấn 
mạnh (giờ đây với công nghệ tương tự như của 
Encarta) rằng nó vẫn có khối lượng hơn và do vậy 
chứa đựng nhiều thông tin hơn. Encarta đang cố trở 
nên lớn.mạnh hơn nhằm làm xói mòn uy thế mà 
Britannica đang hy vọng xây dựng. 
Nguồn: P. Evans and T. Wurster, Blown to Bits, Harvard 
Business School Press, 1999; R. Melcher, “Dustìng off the 
Britannica", Business Week, 20 October 1997. 


la chỉ phí, 


Đối với nhà cung cấp, một đặc điểm quan trọi ủa thông tin là đòi hỏi tốn phí cao để 
tạo ra nó nhưng việc phân phối lại có chỉ phí rất thấp: đối với một sản phẩm thông tỉn, 
chỉ phí cố định là lớn nhưng chỉ phí biên lại rất nhỏ. Vì vậy, tính kinh tế nhờ quy mô là 
rất lớn. Sự mở rộng sản lượng của các nhà độc quyền công nghiệp cuối cùng ¡ hạn 
chế bởi năng lực hiện có của họ, nhưng sự tái sản xuất các sản phẩm thông tin lại không 
gập phải sự hạn chế về năng lực như vậy. Nền kinh tế công nghiệp phần lớn được tạo nên 
bởi các nhà độc quyền tập đoàn - ví dụ như: Ford, Vauxhall, Eiat, ... - nhưng nến kinh 
tế thông tin lại phần lớn được tạo nên bởi các nhà độc quyền riêng lẻ. Hơn nữa, như được 
minh hoạ bởi giai đoạn mới thành lập của các hãng như Amazon, Yahoo! và Ereeserve, 
thì ngay cả những nhà độc quyền cũng thường xuyên phải chịu áp lực từ những hãng 
mới gia nhập. 


= 
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Từ các nội dung bàn luận ở Chương 8 và 9, bạn sẽ nghĩ rằng - và đúng là như vậy - 
các hãng độc quyền có thể có 1 hoặc 2 dạng. Dạng thứ nhất là một hãng chiếm ưu thế 
và xung quanh nó là các hãng cạnh tranh nhỏ khác. Hãng Microsoft, hãng đã phát minh 
ra DOS và sau đó là Windows, là một ví dụ phù hợp. Hiện thu nhập của Microsoft lớn 
tới mức, như của Boeing trong lĩnh vực kinh doanh hàng không, hãng có thể dành một 
phần lớn cho công tác nghiên cứu và triển khai. Cả 2 hãng đều phát huy được tính kinh 
tế nhờ quy mô và trở thành nhà sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn có chí phí thấp. 


Các dạng khác của độc quyền hoạt động ở những thị trường nhỏ hơn, các thị trường 
bán lẻ, thận trọng hướng tới các nhóm khách hàng cụ thể, có các sở thích đa dạng khác 
nhau, điểu này khiến cho các thị trường này có thể cùng tốn tại. hãng kinh doanh 
trên internet phân phối rất nhiều sản phẩm, từ vé máy bay cho tới cổ phần và hàng 
hóa. Lý thuyết cạnh tranh mang tính độc quyền mö tả rất sát thực các cấu trúc của thị 
trường này. Tuy nhiên, do lợi thế của hãng hiện tại phụ thuộc vào sự phân chia thị trường 
thành các thị trường nhỏ, tình trạng độc quyền tạm thời của hãng rất dẻ bị tổn thương 
trước các hãng cạnh tranh khác, những người có thể chuyển đổi giữa các thị trường, 
Amazon sớm nhận ra rằng hãng không có lý do gì để chỉ giới hạn các hoạt động của 
mình chỉ riêng trong lĩnh vực bán sách qua internet. 


Cạnh tranh mang tính độc quyền gắn liển với sự gia nhập và ra khỏi thị trường. 
“Trong một số năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trường hợp mình hoạ cho 
cả 2 sự kiện trên. Gia nhập thị trường tỏ ra dễ dàng hơn là điều mà các hãng hiện thời 
đã hy vọng, do vậy xuất hiện nhiều khó khân hơn trong việc bảo vệ các thị trường nhỏ 
của họ so với những khó khăn mà ban đầu hãng gặp phải. Khi thị trường có rất nhiều 
hãng mới gia nhập, rất ít hãng có thể kiếm được lợi nhuận. Khi quả bong bóng nổ, nhiều 
hãng bị phá sản và ra khỏi ngành. Chúng ta sẽ bàn đến sự bùng nổ và phá sản trong phần 
cuối của chương này. 


Một biểu giá gầm 2 phán: _ Định giá cho các sản phẩm thông tin 


k4 AvP th) để bù đắp ve 'Với kiến thức từ những chương trước, giả sử bạn đóng vai trò là một nhà 
E he eayheoniDl lá tư vấn (tất nhiên là trên interneU đưa ra lời khuyên cho các hãng trong 
một sản phẩm có liễn quan tối việc làm thế nào để định giá các sản phẩm thông tin. Do chỉ phí biên là 
lũ chỉ phí cận biên. rất thấp, bạn hy vọng làm giảm đoanh thu biên xuống thấp tới mức bằng 
không. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn có lợi nhuận. Cũng giống như một 

hãng điện thoại bạn nên dùng một biểu giá gồm 2 phần. 


Vậy có ai thực hiện điểu này trên internet không? AOL, BT và Wanadoo tính phí 
thuê bao hàng năm và sau đó cung cấp dịch vụ miễn phí. Lý thuyết kinh tế cho rằng 
trong đài hạn cần phải có một số dạng phí hàng năm. Các nhà cung cấp internet cũng 
cần phải có được doanh thu như những hãng kính doanh khác. Trừ khi họ có thể có được 
khoản doanh thu này từ quảng cáo hoặc từ việc bán các thông tin về khách hàng cho 
những nhà cung cấp khác, còn phí thuê bao thì bao giờ cũng trở thành một phần trong 
quá trình định giá. 


Một bài học khác hẳn bạn còn nhớ ở Chương 8, đó là một nhà độc quyển sẽ kiểm. 
được nhiều tiền hơn thông qua việc phân biệt giá so với việc đưa ra một mức giá đồng 
nhất. Về phương diện doanh thu, phương pháp thứ hai cho phép nhà độc quyền chiếm 
được diện tích hình chữ nhật (giá x sản lượng) phía dưới đường cầu. trong khi phân biệt 
giá hoàn hảo - mỗi khách hàng một mức giá khác nhau - cho phép nhà độc quyến chiếm 
được toàn bộ khu vực phía đưới đường cấu (có điện tích lớn hơn nhiều). 


Khi nhà cung cấp chỉ đưa ra một mức giá mà không nắm được đặc điểm của người 
mua thì sẽ rất khó để thực hiện phân biệt giá. Đôi khi, sự khác biệt giữa những người 
mua là rất rõ ràng, chẳng hạn như những người đi nghỉ mát và những thương gia. Tuy 


Chương 14: Nền kinh tế thông tin 


nhiên. trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ chẳng qua là không 
thể đi sâu vào việc phân biệt giá. 


Cuộc cách mạng thông tin diễn ra kéo theo việc nhà cung cấp thường có số liệu 
chỉ tiết về từng khách hàng riêng lẻ. Điều này cho phép họ thực hiện phân biệt giá, đưa 
ra những mức giá khác nhau cho những khách hàng khác nhau dựa trên các đặc điểm 
thực tế hoặc có thể có của khách hàng. Do việc này mang lại doanh thu lớn hơn rất 
nhiều, nhà cung cấp sắn sàng mua danh sách thông tin về khách hàng từ những nhà cung. 
cấp khác. Đến đây, Chương 8 và 9 đã giúp bạn có được sự hiểu biết khá cơ bản. Vậy hãy 
xem xét tình trạng phân biệt giá một cách chỉ tiết hơn. 


Từ trước tới giờ, chúng ta đã mô tả sự phân biệt giá đối với khách hàng cụ thể. Thật 
là tuyệt vời nếu bạn có thể thực hiện được điều này. Tuy nhiên, các nhà phân phối sản 
phẩm thông tín có 2 cách làm khác, thậm chí ngay cả khi họ không thể mua hoặc thiết 
lập được thông tin về từng khách hàng cụ thể. 


Phiên bản hoá là hành động Phiên bản hoá 

chủ ý tạo ra sự khác biệt về “Tại sao các nhà xuất bản lại phát hành cả loại sách bìa cứng và bìa 
chất lượng nhằm tạo điều kiện mẻm của cùng 1 quyền sách với các mức giá khác nhau? Đó chính là 
cho việc phân biệt giá. mọt dạng của phân biệt giá nhằm tăng tổng doanh thu từ việc bán 
sách. Hãng lưu ý rằng “lợi ích” của việc đóng bìa cứng, điều khiến cho 
sách có mức giá cao hơn, không chỉ là sự tốt hơn của nó vẻ mật chất 
lượng vật chất. Điều nầy còn phản ánh thực tế là quyển sách được phát hành sớm hơn 
một vài tháng so với sách bìa mềm. Trong lĩnh vực kinh doanh thông tin, tin tức cũ thì 

không còn có giá trị nữa. k 


Chúng ta hãy đánh cuộc vui rằng bạn đang đọc một dạng bìa mềm của cuốn sách 
giáo khoa này, Đó là một sự cá cược an toàn, lý do là vì quyển sách này không có loại 
bìa cứng. Việc trì hoãn xuất bản trở thành không có ý nghĩa khi khoá học của sinh viên 
bắt đầu ở một thời điểm cụ thể; sinh viên cũng không cẩn quyền sách đó tồn tại trong 
20 năm (mặc dù các nguyên lý vẫn còn có giá trị). Do vậy, rất ít lợi ích tăng thêm có thể 
được tạo ra cho phiên bản sách bìa cứng; trong điều kiện chỉ phí sản xuất tâng thêm là 
không đáng để làm việc đó. 


Trên mạng internet, cách tính chí phí lại khác. Một khi sản phẩm đã tồn tại, việc 
đóng gói sản phẩm ở nhiều dạng lại tốn thêm rất ít chỉ phí. Chỉ phí cận biên của tất cả 
các phiên bản gần như bằng không. Ngay cả khi khoản doanh thu nhỏ tăng thêm từ việc 
phân biệt sản phẩm nhằm đạt được sự phân biệt giá cũng đáng để thực hiện. 


Đôi khi người ta còn cố tình thực hiện việc sản xuất một phiên bản có chất lượng 
tối để khuyếch trương giá trị của phiên bản có chất lượng cao. Một lấn nữa ta quay lại 
ví dụ về hãng hàng không, trong các chuyến bay thì có ghế hạng kinh tế dành cho khách 
bình dân và ghế hạng sang dành cho khách thương gia. Liệu các thương gia có cần phải 
liên tục ăn cá hồi hun khói? Liệu có phải là giải pháp tối ưu khi cho khách bình dân ngồi 
trong khoang chật hơn không? 


Ngay cả ở châu Âu, vé dành cho các thương gia bao giờ cũng đất gấp đôi giá vé 
bình dân; trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương sự khác biệt có thể là: 3000£ một 
vé dành cho thương gia và 500£ một vé hạng bình dân. Mọi nguyên nhân khiến cho 
khách hàng lựa chọn vé hạng thương gia hơn là lựa chọn vé hạng bình đân đều làm tăng 
lợi nhuận. Do vậy, việc cố tình làm cho khách hàng cảm thấy ghế hạng bình dân có chất 
lượng thấp hơn chất lượng thực của nó đã làm tăng thêm doanh thu), Một lần nữa, nhà 
cung cấp sản phẩm thông tin, người đã thực hiện việc phiên bản hoá, chỉ thuần tuý sử 
dụng những ý tưởng đã có vào công việc của họ một cách hợp lý. 


° Cái mẹo này được dùng hơn 100 năm. Dupoit, một nhà kinh tế người Pháp ở thế kỷ 19, người đã sốm chủ trương 
định giá chỉ phí biên trong các hoạt động của nhà nước, đã nhận thấy rằng các hãng đường xắt cố ÿ không làm 
mái che cho các loa loại 3 để tăng như cầu về các toa loại 2 do đó có thêm doanh thu (trích trong cuốn Hal Varian. 
**Versioning Information Goods°. mỉmeo, University of Callforia Berkeley, 1997), 


` Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Bán kèm 


Đa dạng hoá các phiên bản tạo ra những mức chất lượng khác nhau của 
cùng một sản phẩm nhằm thực hiện phân biệt về giá. Việc này xảy ra 
khi nhà cung cấp không nắm được các đặc điểm của từng cá nhân nhưng 
có thể phỏng đoán sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng tiềm tàng. 
Một chiến thuật khác của nhà cung cấp đó là nhóm các sản phẩm với 
nhau. 


Phân biệt giá chỉ cần thiết khi các khách hàng khác nhau có những cách cư xử khác 
nhau. Giả sử rằng một người thực sự có nhu cầu cần có thêm 1 kẻnh tin tức và một người 
khác cần 1 kênh thể thao. Bảng 14.4 cho thấy sự đánh giá của Edward và Camilla đổi 
với mỗi kénh. Sở thích của họ đối với mỗi kênh là rất khác nhau. Sở thích của họ cho. 
một nhóm kênh thì lại tương đối giống nhau hơn. 


Nếu hãng SkyTV biết chính xác các đặc điểm của mỗi người xem, hãng có mức 
đoanh thu 32000£ thông qua việc phân biệt giá một cách hoàn hảo. Hãng sẽ thu phí 
6000£ đối với Edward cho việc xem kênh tin tức và 10000£ cho kênh thể thao, hãng thụ 
phí 10000£ đối với Camilla cho việc xem kénh tin tức và 6000£ cho kênh thể thao. Nếu 
mức giá cao hơn, Edward và Camilla sẽ không sử dụng dịch vụ của SkyTV. 


Bây giờ giả sử rằng các nhà lãnh đạo của SkyTV không có dủ thông tin chỉ tiết 
về khách hàng để có thể đưa ra các mức giá khác nhau cho từng khách hàng. Họ phải 
đưa ra một mức giá thống nhất cho mỗi kênh. Đối với kênh tin tức, chỉ có Camilla ký 
hợp đồng thuế bao nếu hãng đưa ra mức giá 10000£. Nếu hãng đưa ra mức giá 6000£ 
hãng có thể thu hút được cả Camilla và Edward cùng ký hợp đồng thuê bao. Hãng Sky 
chọn giải pháp tốt nhất là đưa ra mức giá 6000£ cho mỗi kênh, và có tổng doanh thu 
là 24000£ (2 x 2 x 6000£). Doanh thu này thấp hơn mức doanh thu có được khi thực 
hiện phân biệt giá (32000£), Tuy nhiên, nếu phải bán ! kênh cho người thuê bao thứ 
hai Sky phải hạ thấp mức giá rất nhiều đối với những người sẵn sàng trả thêm tiền. 


Hộp 144 ' EMI ngừng sản xuất đĩa CD 


Trước. những thay đổi trong ngảnh âm nhạc do tác 
động của internet, vào tháng 11/1998, hãng EMI 
(www.emigroup.com) sản xuất băng đĩa lớn thứ 3 
trên thế giới tuyên bố dự định ngừng sản xuất và 
phân phối đĩa CD. Quyết định này đã được đưa ra. 
bởi nguyên nhân người nghe nhạc gi đây có thể tải 
các bài hát trực tiếp từ internet về máy tính của mình. 
EMI quyết định sẽ tập trung vào việc sản xuất và 


phát triển các chương trình âm nhạc và sẽ ngừng . 


đầu tư vào việc phân phối các sản phẩm âm nhạc. 

Quyết định trên được đưa ra cùng năm với sự ra đời 
của hãng. 'Napster. Khi Napster bị phá sản vào năm 
2002, sau vụ kiện tương tự như đối với EMI, việc này. 
đã khiến cho doanh số bán các album đĩa CD trên 
thế giới sụt giảm 7 - 8%, do người yêu âm nhạc thích 
tải bài hát tử mạng xuống. hơn. mứt 


'Vào năm 2004, EMI tuyên bố thua lỗ 50 triệu £... 


và sa thải 1500 nhân công. Cùng thỏi điểm, Naps 
lại được hồi sinh với “âm nhạc kỹ thuật số hợp 
và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của ngành công 

nghiệp băng đĩa. Giờ đây, Napsler tính phí thuê bao _ 
hàng ' iểD0icl©)Vfcullicáe.DbUEEtibbitiNioande 


thêm một ' khoản phí nữa ©ho việc lưu trữ chúng trên 
đĩa CD. Như số liệu trong bảng dưới cho thấy. ngành. 

- công nghiệp âm nhạc đơn thuần chỉ cắt giảm chỉ phí 
dành cho việc bán sẵn phẩm thông qua các đại lÿ 
bán lẻ trên phố, trong khi vẫn nhận được doanh thu. 
tỪ phía khách hàng sử dụng dịch vụ tải bài hát. Nếu 
mô hình này thực hiện thành công, có thể trong vòng 
10 năm nữa tất cả các cửa hàng băng đĩa nhạc sẽ 
không còn tồn tại nữa. 


Chỉ phí và lợi nhuận cho 1 đĩa CD trị giá 15 USD. 
Chí phi cho việc (USD): ĐïaCD bánlẻ  ĐĩaCD 


thông thưỡng. internet 
“Quảng cáo 2.50 2,50 
Sản xuất, 1,00 1,00 
Quảng cáo trên mạng. 1,00 
- Yận chuyển 1,00. 
3,50 
E009) << 6 66. ⁄20U- 2... 00 
S2 UA gan 3502 -OX2REERLT.TRRNI Nụ cho nhãn hiệu 8,00 9,50 


ng. 
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Việc bán kèm làm giảm sự đa dạng về sở thích. Giả sử rằng Sky chỉ cung cấp trọn 
bộ 2 kênh tívi cùng lúc. Edward sẵn sàng trả 16000£ để xem được cả 2 kênh và Camilla 
cũng vậy. Hãng Sky thu được 32000£. Trong ví dụ này, việc bán kèm cũng mang lại kết 
quả tương tự như thực hiện phân biệt giá do Edward và Camilla trả cùng một tổng chỉ 
phí cho nhóm hàng hoá. Thông qua việc bán kèm các kênh tin tức, thể thao và phim 
truyện, hãng SkyTV có được doanh thu cao hơn so với việc bán từng kênh riêng lẻ cho 
khách hàng với một mức giá thống nhất. 


Mặc dù việc bán kèm tỏ ra ưu việt hơn việc tính một mức giá thống nhất cho mọi 
khách hàng, phương pháp này thường kém hiệu quả hơn so với việc thực hiện phân biệt 
giá một cách hoàn hảo. Giả sử rằng trong Bảng 14.4 kênh thể thao có mức phí đối với 
Camilla là 4000£ chứ không phải là 6000£. Tổng mức phí thuê bao lớn nhất mà cô ta sẽ 

trả cho một nhóm hàng là 14000£. Bán nhóm 


Bảng 144 Cung cốp kênh tivi theo nhóm hàng có giá Í4000£ cho cả Edward và 


(đơn vị t: 


h 1000£) 


Camilla, hãng Sky sẽ thu được 28000£. Hãy 


“Tintức  — Thểthao _ -_ lưu ý rằng Edward vẫn coi tổng nhóm hàng có 
3 trị giá là 16000£, nếu thực hiện phân biệt giá 
¬1ø _ 8 hãng Sky thu được (16000£ + 14000£), tăng 


thêm 2000£ trong tổng doanh thu. 


Tuy nhiên, sự đòi hỏi nắm bắt các thông tin về từng khách hàng riêng lẻ của Sky 
sẽ là rất lớn. Trong trường hợp như vậy, việc bán kèm thường là giải pháp tốt nhất đối 
với nhà cung cấp. Bạn sẽ thường xuyên gặp phải vấn đề này trong thực tế cuộc sống hàng 
ngày. Đó cũng chính là lý do tại sao thời báo Chủ nhật lại có nhiều phần nội dung đến 
như vậy, tại sao các hãng du lịch lại cung cấp hành trình nghỉ mát I tuần ở Florence và 
cộng thêm Ì tuần ở bãi biển Adriatic. Có lẽ Camilla là người thích những bức tranh hoạ 
trên tường hơn Edward, còn bản thân Edward lại thích bơi lội hơn. 


Cạnh tranh và hợp tác 


Việc bán kèm cho thấy rằng hầu hết các sản phẩm đều có nhiều hơn một thuộc tính hay 
thành phần. Từ nhận xét này, suy nghĩ thêm một chút nữa ta sẽ thấy rằng các thành phần 
sản xuất bởi các hãng khác nhau. Một cách tổng quát hơn, việc sản xuất 
ản phẩm bổ sung (chứ không phải là các sản phẩm thay thế) ngày càng 
trở nên phổ biến. 

Phần mềm và phần cứng là một ví dụ rõ nhất. Phần lớn các sản phẩm của Microsoft 
chạy trên máy tính đều đùng chíp vi xử lý đo Intel sản xuất. Ngày nay, Apple không còn 
là thương hiệu quen thuộc trong cả lĩnh vực phần cứng và lĩnh vực phần mếm. Thành. 

công trước đây của Apple đã dần bị lấn át bởi liên minh chiến lược giữa 


Một liên minh chiến lược là Microsoft và Intel. 
mSks hoà liên gi pH tc Liên minh chiến lược cũng xuất hiện ở các ngành khác. Chẳng hạn 


như hãng hàng không BA đang là thành viên trong tập đoàn One World 
cùng với các hãng: Canada Airline, Qantas, Finnair, Iberia và America 
Airline. Các liên minh này cho phép các thành viên khác nhau tập trung 
vào những mảng thị trường mang tính bổ sung cho nhau - các đường bay 
trong phạm vi châu Mỹ, vượt Đại Tây Dương, phạm vi châu Âu, khu vực 
châu Á và nước Úc. 


Các liên minh mong muốn đạt được những lợi ích phát sinh đo việc sáp nhập theo. 
chiều dọc các giai đoạn sản xuất giữa các hãng bất kỳ - giảm chỉ phí thông qua việc hợp 
tác chật chẽ hơn và chuyên môn hoá cao hơn. Tuy nhiên, một liên minh không phải là 
sáp nhập hoàn toàn. Nó vẫn duy trì một mức độ cạnh tranh nhất định, thậm chí là giữa 


"các thành viên. Điều này khiến cho mỗi thành viên phải dựa vào nàng lực của chính 
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mình và giúp làm cho khách hàng tin tưởng rằng lợi nhuận trong tương lai cũng sẽ không 
ở mức quá cao. Chỉ khi chỉ phí chuyển đổi đóng một vai trò quan trọng, người tiêu dùng 
hiện tại sẽ dành sự quan tâm tới những tín hiệu phản ánh hành vì có thể xảy ra trong 
tương lai của nhà cung cấp. 


Cho đến đấy bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tấm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
Www.mcgraw-hill:co.uk/textbooks/begg. 


t lập các tiêu chuốn 


Quá trình mà trong đó các liên minh chiến lược tô ra rất hữu dụng đó là 


Một tiêu chuẩn là một đặc cạnh tranh để thiết lập các tiêu chuẩn, định mức mà dựa vào đó hành vi 
điểm kỹ thuật mang tính phổ. kinh tế được tổ chức. 
biến trong một hệ thống nhất 


định. Quyết định lái xe về phía bên trái của người Anh được coi là một 

tiêu chuẩn, một ví đụ khác là độ rộng của đường ray xe lửa, một ví dụ 

nữa là kiểu dạng của phích cắm điện. Mỗi ví dụ vừa nêu đều thể hiện rò 

ràng thuộc tính ngoại ứng hệ thống. Sẽ là vô cùng bất tiện khi bạn có một nguồn cung 
cấp điện xoay chiều trong khi mọi người khác lại đều dùng nguồn điện một chiều. 


Ban đầu các tiêu chuẩn là kết quả của sự cạnh tranh, có thể là trong lĩnh vực kinh 
tế, chính trị hoặc cả hai. Các liên minh chiến. lược giúp làm cho ưu thế nghiêng vẻ tiêu 
chuẩn mà những thành viên trong liên minh mong muốn thông qua việc thể hiện rằng 
một số lượng lớn các nhân vật quan trọng đã là thành viên trong hệ thống này. Những 
hệ thống khác, với số lượng thành viên ít ỏi, là không đáng để bạn gia nhập. Đôi khi sự 
khác biệt trong các tiêu chuẩn là cách đễ dàng nhất để phân biệt hệ thống này với hệ 
thống khác. 


Quá trình cạnh tranh ban đầu để thiết lập tiêu chuẩn này dẫn đến kết quả là ngày 
càng có nhiều người chấp nhận cùng một tiêu chuẩn. Đối với số hệ thống ra đời từ rất 
sớm thì đây là một thành công lớn do tiêu chuẩn của họ ngày cầng được chấp nhận rộng 
rãi: Các mạng lưới khác thì phải rút lui do tiêu chuẩn của họ không được chấp nhận. 
SONY đã đầu tư rất nhiều kinh phí vào việc nghiên cứu và triển khai công nghé Betamax 
dùng cho các đầu video nhưng thế giới lại thừa nhận công nghệ của đối thủ cạnh tranh 
với SONY, đó là hệ VHS mà hiện tại các gia đình đang sử dụng. 


Các liên minh, dù là công khai hay bí mật, đều đã giúp giải quyết cuộc chiến để 
thiết lập tiêu chuẩn với ưu thế nghiêng vẻ phía những người biết cách tổ chức tốt. Tại sao 
công ty điên thoại di động Vodaphone của Anh lại muốn mua lại hãng đối tác của mình 
là công ty Air Touch của Mỹ mà không lựa chọn một giải pháp nào khác? Câu trả lời nằm 
ở việc thiết lập tiêu chuẩn. Vào đầu những năm I990, các quốc gia châu Âu đã thống nhất 
một tiêu chuẩn đối với điện thoại di động, tạo ra một thị trường riêng giúp cho các hãng, 
ở châu Âu phát triển nhanh chóng và phát huy được lợi thế do tính kinh tế nhờ quy mô. 
Các hãng của Mỹ thì cũng không chậm chân hơn nhưng họ lại có những 3 tiêu chuẩn 
khác nhau và không thể nào thoả thuận được nên áp dụng tiêu chuẩn nào. Trong khi các 
hãng của Mỹ cạnh tranh với nhau trên các thị trường khu vực riêng lẻ, người châu Âu tiến 
nhanh tới chỗ tiêu chuẩn của họ và nhanh chóng được các châu lục khác chấp nhận. 


Một khi các tiêu chuẩn đã được thiết lập, sự cạnh tranh chuyển từ cạnh tranh giữa 
các tiêu chuẩn tới sự cạnh tranh trong cùng một tiêu chuẩn, Như đã lý giải trước đây, 
tình trạng trên thường dẫn tới hoặc là một hãng chiếm ưu thể (ví dụ như: Microsoft hoặc 
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Intel) sử dụng quy mô của mình để có được lợi thế vẻ chỉ phí so với các đối thủ khác 
trong ngành sản xuất, đồng thời chỉ phí nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu và triển 
khai để duy trì vị thế của mình trong tương lai; hoặc là dẫn tới tình trạng có nhiều hãng, 


tính độc quyền trong Chương 9. 


độc quyền trong các thị trường nhỏ mà chúng ta đã mô tả bằng mô hình cạnh tranh mang h 


Đến đây, chúng ta đã rút ra được 2 bài học. Thứ nhất, trong khi cuộc cách 
tin đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, có rất ít các hoạt động hoặc 
thuật thị trường mà ta không thể dự đoán được. Chỉ phí để phân phối thông tin đã g 
đáng kể từ khi máy in được người ta phát mình ra. Lịch sử của các ngành như báo chí, 
xuất bản sách và điện thoại đã bao gồm nhiều ví dụ về các hiện tượng mà chúng ta mô 
tả trong chương này, Các tiêu chuẩn bán kèm phiên bản hoá, liên minh, phân biệt giá, 
bán danh sách các khách hàng, chỉ phí chuyển đổi - chúng ta đều đã biết dến chúng. 
trước đó. Nội dung mới về nền kinh tế thông tin là mức đó những biện pháp trên được 
áp dụng hàng ngày. 


Thứ hai, sự phát triển của công nghệ không đòi hỏi những sự phát triển tương ứng 
trong lý thuyết kinh tế. Các lý thuyết kinh tế hiện tại đã có thể giúp ta nhìn nhận vấn đẻ 
một cách đầy đủ. Trên thực tế, chúng vẫn tỏ ra là cách thức tốt nhất để lý giải những 
điều đang diễn ra trong cuộc sống. 


Thị trường chứng khoán của các công ty dot.com 

khh đạt tới đỉnh điểm vào tháng 12/1999. Hình 14.2 
...< cho thấy giá trị của Microsoft, Amazon và Yahoo! 
đã tăng lên một cách nhanh chóng chỉ trong một 


Hình 14.2 Gió trí thị trường chứng khoán 


Bạn baks| À vài năm, đạt mức bằng hoặc hơn cả giá trị của hãng 
100 toi công nghiệp khổng lồ General Motors. Trên cả hai 
50 di — kổ “lu bờ của Đại Tây Dương, các nhà đầu tư đã đổ xô H 
nh v —- P nhau đầu tư vào cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ. c 
ˆ alodt~|-4ƒ truyền thông và viễn thông (TMT) và xem đó là ị 
những lĩnh vực chính mang lại lợi nhuận cuo trong, H 
Amazoh— | nên kinh tế thông tin mới. : 
hi SE Dị Một số sinh viên có quan điểm bảo thủ và R 
bản 87 88 89 00 01 8293 94 S6 gể57: han thích đọc tạp chí Times. Một số khác lại không ị 
Năm thích những bài vẻ chính trị trong đó nhưng lại : 
thích trò chơi giải ô chữ. Nhưng mọi người đều 
Nguồn: Thơ Times, 21 Septembev 1999. thích đọc những bài báo sắc sảo của biên tập viên ` 
kinh tế Anatole Kaletsky. ‡ 


Cứ vào tháng giêng hàng năm, Kaletsky đưa ra những dự đoán cho năm tới. Vào 
tháng 1/2000, với sự phát triển như vũ bão của các công ty kinh đoanh trên internet, ông. 
ta đã quả quyết dự đoán rằng giá cổ phiến của các công ty này sẽ sụt giảm một nửa giá 
trị trong vòng một năm. Thực tế thì dự đoán này còn dưới cả mức sụt giảm thực tế trên 
thị trường. 


Trong thời gian 10 tháng, ông ta đã đưa tin như sau: 


Tôi đang lái xe trên đường phố ở San Francisco và đột nhiên phát hiện ra ràng chắn : 
ngay phía trước xe tôi là chiếc xe tải chở hàng của hãng Webvan.com. Tôi nhớ lại rằng 
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người ta kỳ vọng sẽ phát triển thành công ty kinh 
Amazon doanh thực phẩm lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, 
149 không lâu sau đó hãng này phải thu hẹp phạm vi 


H lại hoạt động của mình xuống chỉ còn trong một vài 
Š s0 thành phố. Một hãng khác cũng đạt được thành 
Ÿ 60 công là Stamps.com với doanh thu gần 1 tỷ đôla, 
... sau khí có được một tài sản vô giá đó là giấy phép 
8 2 đầu tiên của chính phủ Mỹ cho bán tem thư qua 


mạng. Một điểu ngày càng rõ ràng là tất cả các 
công ty kinh doanh trên internet, bao gồm cả các 


0 
T98 12/09 4/01 12/02 1/04 5/05 


Tháng, hãng khổng lồ đã được người ta đánh giá quá cao 

giống như các hãng công nghiệp khổng lỗ của 

'Yahool Nhật Bản trong nền kinh tế bong bóng năm |989, 

le Nếu điều này là xác thực, quá trình diệt vong của 
200 


Giá cổ phiếu (đôia Mỹ) 
Š 


các hãng công nghệ và kinh doanh internet dường 

150 như đã bắt đầu xảy ra. Điều này đường như là khó 
tin đối với các nhà đầu tư của các công ty như 

Yahool, họ đã chịu thua lỗ ở mức đỉnh điểm là 

50 70% năm nay, Amazon.com (giảm 75%) hoặc 
0 thậm chí là cả Mierosoft (giảm 55%) (Nguồn tạp 


VƠNN .ĂUU ĐC HIỢM -QỤU chí Times, số ngày 20 tháng 10 nâm 2000). 


"Tháng Ông ta lại đoán đúng một lần nữa. Vào tháng 
10/2000 các công ty trong “nên kinh tế mới” lại 
càng lún sâu hơn vào tình trạng khủng hoảng. Hình 


Nasdaq 
§ " 1 " 
5.000,00 14.3 thể hiện sự lên và xuống của giá cổ phiếu của 
Ÿ 4.000,00 các công ty kinh doanh trên mạng khổng lồ như 
Ÿ 3.000,00 Amazon và Yahoo! và chỉ số Nasdaq của các cổ 
s3 200000 phiếu của các công ty công nghệ cao. 


ổ 100000 Giá cổ phiếu của Yahoo! đã sụt giảm từ mức 

00 z cao đỉnh điểm là 220$ xuống còn 1$, mất giá 

WS§ ClẠNỔ 401 WUẢ 04/806 95%. Ở các phòng xử án, mọi người đang khiếu 

Tháng kiện các ngân hàng đầu tư trong đó những người 

được coi là các chuyên gia đã tư vấn cho khách 

hàng đầu tư vào những cổ phiếu này chỉ ít lâu trước khi chúng mất giá. Tại sao mọi người 
lại không nhận thấy trước được điều này? 


Mức giá bong bóng 


Giả sử rằng mức giá "xác thực” của một cổ phiếu là 10£. Mức giá này 
được tạo nên bởi những "yếu tố cơ bản” của công ty, các yếu tố này 
phản ánh tương đối chính xác sự phát triển của công ty trong tương lai. 
Giả sử rằng mọi người đều chấp nhận điều này và đều đồng ý về mức 
giá đúng của cổ phiếu. Khi đó mức giá cân bằng là I0£. Thực tế thì mọi 
chuyện không chỉ đơn giản như vậy, bên cạnh đó vẫn tồn tại những điểm 
cân bằng khác. 


Vậy liệu mức giá 11£ có thể là mức giá cổ phiếu cân bằng cho ngày hôm nay? Bất kỳ 
mức giá nào khác I0£ được coi là một bong bóng, một sự chệch khỏi yếu tố cơ bản. 
Giả sử rằng trên thị trường người ta cho rằng có 50% xác suất quả bóng sẽ tiếp tục 


tồn tại đến ngày mai và xác suất 50% còn lại là quả bóng sẽ nổ. Nếu quả bóng nổ, cổ 
phiếu quay trở lại mức giá cơ bản. 
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'Bạn sẽ phân vân rằng liệu có nên nắm giữ cổ phiếu hiện đang được mua bán ở mức 
giá 11£. Nếu quả bong bóng nổ, bạn mất I£ vì mức giá ngày mai sẽ là L0£. Giả sử rằng 
bạn đoán mức giá sẽ tăng lên 12£ nếu quả bóng không nổ. Vì vậy, bạn có 50% cơ hội : 
kiếm được 1£ và 50% cơ hội mất đi 1£. Thị trường tạo ra cho bạn một sự đánh cược khá H 
công bằng. Bạn sẽ vui mừng để nắm giữ cổ phiếu có mức giá 11£. H 


Ngày mai đã tới và quả bóng không nổ. Mức giá giờ đây là 12£. Bạn có nên tiếp H 
tục nắm giữ cổ phiếu này không? Giờ dây nếu quả bóng nổ bạn sẽ mất 2£ nếu mức giá H 
quay trở lại là 10£. Tuy vậy, bạn sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc. để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu 
nếu bạn cho rằng mức giá sẽ là 14£ vào ngày mai (trong điều kiện quả bóng vẫn tiếp tục 
tồn tại), Khi đó bạn có 1 tỷ lệ là 50 - 50 đối với việc sẽ thu được hoặc mất đi 2£. 


Có thể quả bóng sẽ vỡ. Nếu không, ngày tiếp đó mức giá sẽ là !4£ và khiến người 
ta tin rằng nó sẽ tăng đến 1§£ - có thể bạn sẽ thu được 4£ bù cho nguy cơ bị mất đi 4£. 
Điều này khiến bạn tiếp tục đấn vào sự đầu cơ với hy vọng sẽ thắng lợi. 


Do vậy, đặc điểm quan trọng của các bong bóng giá là việc mức giá sẽ tiếp tục tăng 
trong khi quả bong bóng vẫn tỏn tại. Mỗi một ngày trôi qua, mức giá lại càng chệch xa 
hơn mức giá thực được xác định bởi các yếu tố cơ bản và khiến người ta bị lôi cuốn vào 
mong muốn kiếm được nhiều lãi hơn để bù đắp cho rủi ro này. 


Cuối cùng thì quả bong bóng vỡ, chính vào thời điểm mà người ta không thể dự 
đoán được. Tuy nhiên, quả bong bóng cũng có thể tồn tại được trong một khoảng thời 
gian. Trong quãng thời gian này, mọi người đều biết là quả bong bóng sẽ tiếp tục tồn tại 
nhưng một sự tính toán rõ ràng vẻ mặt tài chính khiến người ta vẫn muốn tiếp tục tham 
gia vào trò chơi. 


Trong ví dụ nêu trên, một quả bong bóng vẫn có thể xuất hiện mặc dù mọi người 
đều nhất trí với mức giá được xác định bởi các yếu tố cơ bản. Một khó khăn nữa trong 
trường hợp các công ty dot.com là việc ước lượng rnức giá dựa trên các yếu tố cơ bản 
cũng khác biệt nhau rất nhiều. Liệu rằng tỷ lệ tăng trưởng của một đoanh nghiệp mới 
trong một năm sẽ là 8%, 12% hay 20%. Các tính toán ngoại suy trong vòng 20 năm nữa 
cho ta những câu trả lời hoàn toàn không giống nhau, phụ thuộc vào việc ta giả định tỷ 
lệ tăng trưởng là bao nhiêu. Với công nghệ mới này những chứng cứ trong quá khứ tỏ 
ra có một sự liên quan không rõ ràng đối với việc thực hiện đự đoán trong tương lai. 


Số liệu trong vài năm gần đây giúp chúng ta có được những đánh giá tốt hơn. Giờ 
đây chúng ta thấy rằng việc đón nhận thế hệ điện thoại đi động kế tiếp - với khả năng 
truy cập internet hoàn chỉnh - đã chậm hơn so với dự đoán ban đầu. Sự tăng trưởng chật 
lại của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn 200] - 2003 đã góp phần làm nhu cầu sụt 
giảm hơn nữa. 


Không chỉ số lượng các hoạt động đang được chúng ta xem xét lại mà hơn thế nữa 
là khả năng để tăng doanh thu và tăng lợi nhuận là sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ 
của mọi người. 


Viễn cảnh có vẻ tương đối ảm đạm đối với công ty viễn thông. Tháng 4 năm ngoái 
các công ty này đã trả 22,5 tỷ £ cho việc có được bản quyền điện thoại di động thế 
hệ thứ ba (Finaneial Từnes, 28 tháng 3 năm 2001). 


Tạp chí #inancial Times tiếp tục lưu ý rằng: 


“Kinh tế học cổ điển cho rằng bản quyền là một “chỉ phí chìm” không thể thu hồi 
lại được... Nếu các công ty nắm gìữ bản quyền không cấu kết với nhau để đẩy giá 
lên trước khi người ta bịa chuyện đấu giá bản quyền thì sau này họ cũng sẽ không 
làm như vậy”. 


Tạp chí Ƒinancial Times cho rằng sự sợ tre sản có thể khiến các công ty điện 
thoại trở nên tuyệt vọng tới mức họ sẽ tìm cách để hợp tác giống như các quốc gia khối 
OPEC, tức là cấu kết với nhau để tăng giá và cản trở sự cạnh tranh. Liệu họ có thể làm 
được việc này hay không một phần còn phụ thuộc vào hành động của các cơ quan quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực này. 


Phần 2: KINH TẾ HỌC VI MÔ THỰC CHỨNG 


Kinh doanh diện thoại di động là một ví dụ về việc tuy công nghề mới mang lại 
nhiều lợi nhuận cao nhưng chính phủ đã chiếm đoạt phần lợi nhuận này mang vẻ cho 
những công dân phải nộp thuế thông qua việc tiến hành đấu giá bản quyền sử dụng sóng 
vô tuyến. Do việc bán đấu giá diễn ra vào lúc tình hình khả quan nhất, với sự nhận thức 
muộn về diễn biến của thị trường, các công ty điện thoại đã trả giá quá cao. Đó là lý đo. 
tại sao tình trạng tài chính của họ bỗng nhiên trở nên khó khăn. 


"Trong một số trường hợp khác, những tin tức không được mong đợi lại đến với các 
công ty khi chính phủ chiếm đoạt lợi nhuận, không phải là lợi nhuận thông thường mà 
là lợi nhuận có được đo sự cạnh tranh của các hãng mới gia nhập cùng một thị trường. 
Mọi người đều mong muốn bắt đầu sử dụng tài khoản riêng của mình trên trang web của 
Lastminute.com. Khi thị trường bị tràn ngập hàng hoá, thêm vào đó là ước lượng chủ 
quan về thời gian thua lỗ đầu tiên còn tiếp điễn, khả năng tồn tại thường phụ thuộc nhiều 
vào mối quan hệ của hãng với ngân hàng hơn là phụ thuộc vào sự tốt đẹp của ý tưởng 
được hãng nhấn mạnh. 


Thị trường phát triển quá mạnh có thể có phản ứng mãnh liệt với những sự suy 
giảm sau đó. Hình 14.3 cho thấy tiếp theo những thưa lỗ bất ngờ trong giai đoạn 1999 
- 2002 thì trong giai đoạn 2003 - 2004 lại đạt được những bước phát triển ngoạn mục. 


e Thông tín đòi hỏi có chỉ phí lớn để tạo ra nhưng việc sao chép và phân phối thông 
tin lại rất rẻ. 

e Trên quan điểm của người sử dụng, các sản phẩm thông tin có 4 thuộc tính chính: 
tính thử nghiệm, quá tải, chỉ phí chuyển đổi và ngoại ứng hệ thống. Người mua 
cần thử nghiệm, đó là điều lý giải tại sao người bán lại cho phép lựa chọn và cho 
thứ các hàng mẫu. Người bán cũng đầu tư để tạo dựng một danh tiếng tốt nhằm 
làm giảm nhu cầu cần phải dùng thử hàng của người mua. Tình trạng quá tải 
thông tin có thể xảy ra là nguyên nhân lý giải tại sao các đại lý chuyên nghiệp 
có khuynh hướng phát triển để sàng lọc thông tin trước. 


e Chỉ phí chuyển đổi làm cho các cơ hội trong tương lai phụ thuộc vào sự lựa chọn 
hiện thời. Do vậy, ngay từ đầu người tiêu dùng nên có cách nhìn đài hạn. Người 
bán nên trợ cấp người tiêu dùng ở giai đoạn đầu và tạo ra chí phí chuyển đổi nhân 
tạo bằng cách thưởng cho khách hàng trung thành. 


e Ngoại ứng hệ thống xuất hiện khi giá trị của một hệ thống phụ thuộc vào mật độ 
người sử dụng hệ thống đó. Nhà sẵn xuất sẽ phản ứng bằng việc hỗ trợ cho sự 
tham gia sớm vào hệ thống đó. 


e Các sản phẩm thông tin, có chí phí cố định cao nhưng chỉ phí cận biên thấp, có 
thể tạo ra các hãng độc quyển. Nghiên cứu và triển khai, học hỏi bằng kinh 
nghiệm, chi phí chuyển đổi và ngoại ứng hệ thống có thể là nguyên nhân dẫn tới 
độc quyền tự nhiên. Ở các thị trường bán lẻ quy mô nhỏ, cạnh tranh độc quyền 
có thể là tình trạng phổ biến. Rất nhiều thị trường hiện đang tồn tại sẽ gặp phải 
sự cạnh tranh của các hãng mới gia nhập, vì vậy tình trạng độc quyền của các 
hãng chỉ là tạm thời. 


e Các nhà độc quyền muốn thực hiện phân biệt giá khi người sử dụng oó các đặc 
điểm khác nhau. Công nghệ thông tin có thể cho phép tính mức giá riêng cho 
từng cá nhân. Bằng một phương thức khác, người bán sản xuất nhiều phiên bản 
khác nhau của cùng một sản phẩm nhằm tạo ra sự phân biệt dễ dàng hơn hoặc 
bán kèm với mục đích là làm giảm sự cần thiết phải phân biệt đối xử. 


« Các tiêu chuẩn là một đặc điểm quan trọng của một hệ thống. Đầu tiên thì các 
hệ thống cạnh tranh với nhau để thiết lập tiêu chuẩn. Khi mà một tiêu chuẩn đã 
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chiếm ưu thế, lúc đó xuất hiện sự cạnh tranh bên trong hệ thống nhằm cung cấp H 
các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn đó. E 


e Giá cổ phiếu của các công ty dot.com tăng nhanh ở mức độ chưa từng có vào h 
cuối những năm 1990. Từ tháng 1/2000 giá của rất nhiều cổ phiếu đã giảm 80 ‡ 
đến 90% và một số hãng bị phá sản. Điều này không có nghĩa rằng các công H 
nghệ mới không được người ta mong chờ. Thưởng thì tình trạng trên phản ánh các H 
khoản lợi nhuận thấy trước bị các hãng mới gia nhập chiếm mất hoặc làm trì hoãn. ‡ 

e Một quả bong bóng về giá tài sản là một sự tiên đoán trước về mức chênh lệch h 
của giá tài sản đó so với những yếu tố cơ bản. Việc một quả bong bóng tiếp tục H 
tồn tại đòi hỏi một sự gia tăng về giá. Do vậy, cuổi cùng thì tất cả các quả bong 
Đóng đều vỡ. 

se Người ta đều biết rằng các quả bong bóng đều sẽ vỡ, nếu họ biết chính xác thời h 
điểm quả bong bóng vỡ thì họ sẽ tìm cách thoát khỏi trò chơi trước, điều này lại F 
càng khiến điểm vỡ gần hơn. Sự nổ vỡ của một quả bong bóng là một sự việc H 
ngẫu nhiên. H 


@ bạn dược nời tới dự một ngày tập miễn phí của câu lạc bộ thể thao David ị 
Lloyd. Có phải điều này phản ánh sản phẩm do CLB đó cung cấp. (a) Có đặc H 
tính của một hàng hoá mang tính thử nghiệm, (b) Có ngoại ứng hệ thống hoặc h 
(c) Có chỉ phí chuyển đổi. 3 


L2) Tại sao ở hầu hết các trường đại học người ta yêu cầu sinh viên phải tham gia 
các môn học nhất định trong năm thứ nhất nhưng lại cho phép sinh viên được : 
lựa chọn các môn học ở năm cuối? Vi dụ này phần ánh chiến thuật gì của nhà 
cung cấp? 


€ Hãy dua ca 3 ví dụ về phiên bản hoá. 


€©ó người cho rằng: "Nếu thực hiện phân biệt giá mang lại lợi ích cho nhà sản — : 
xuất, nó chắc hẳn là điều không tốt cho khách hàng". Bạn có đồng ý với quan H 
điểm này không? Khi đó việc bạn là người tiêu dùng nào có ý nghĩa gì không? H 


€ báu à sự khác biệt giữa một liên mình chiến lược và một cartel2 


œ Giả sử bạn là chánh án của Toà án tối cao toàn cầu và bạn có quan điểm ủng 
hộ vị trí chiếm ưu thế trên thị trưởng của Microsoft. Bạn sẽ lập luận như thế nào? 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những câu sau lại sai? (a) Mạng inter- h 
net được sử dụng miễn phí, vì vậy kinh tế học không có liên quan gỉ nhiều, (b) H 
Phân biệt giá thường gắn liền với sự tồn tại tình trạng độc quyền, do vậy là ‡ 
không tốt, (c) Giá cổ phiếu của các hãng đang thua lỗ không thể ở mức cao. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 684. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy : 

Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực H 

g tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.ul/textbooks/5egg. Có các câu hỏi 

ềh POWERWEB. kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí, 


Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kình tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách: 
“Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo, 


Phốn bơ 
lính tế học 
phúc lơi 


K: tế học chuẩn tắc hay phúc lợi đề cập đến việc đưa ra những đánh giá giá 


trị và sử dụng những đánh giá đó để khuyến nghị những chính sách nào là 

đáng mong muốn. Phần chủ yếu của kinh tế học là về việc điều hoà các mục 
tiêu về hiệu quả và công bằng. Phần 3 bàn đến những lý do về các thất bại của thị 
trường làm phát sinh tính không hiệu quả, sau đó nghiên cứu cách chính phủ có thể 
can thiệp để cải thiện thị trường. Sự can thiệp như thế bản thân nó lại có thể bị thất 
bại: sự can thiệp có thiện chí đôi khi có thể làm cho tình huống xấu hơn. Khi việc 
toàn cầu hoá bắt đầu làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia, cũng cần phải suy 
nghĩ về khi nào các chính sách quốc gia sẽ bị ảnh hưởng xấu và khi nào việc hợp. 
tác giữa các quốc gia là có lợi. 


Chương 15 giới thiệu kinh tế học phúc lợi, định nghĩa hiệu quả, công bằng và 
nghiên cứu những lý do dẫn đến sự thất bại của thị trường. Chương 16 tập trung vào 
sự can thiệp trực tiếp của chính phủ thông qua thuế và chỉ tiêu công cộng. Chương 
17 nghiên cứu những nỗ lực của chính phủ nhằm gây ảnh hưởng đến thị trường 
thông qua chính sách ngành và chính sách cạnh tranh. Chương 18 bàn luận xem 
liệu độc quyền tự nhiên nên được nhà nước nắm giữ hay điều tiết trong khu vực tư 
nhân. 


Nội dung 
@© Kinh tế học phúc lợi 275 


@ Thu và chí của chính phủ 297 
€ Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh 317 


@® bộc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân? 336 


Kinh tế học 
phúc lợi 
Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Kinh tế học phúc lợi là gì? 


Công bằng ngang và dọc. 


Khái niệm hiệu quả Pareto. 
Cách “bàn tay vô hình" có thể đạt được hiệu quả. 


Khái niệm thất bại của thị trường. 


Loại bỏ từng phần những bóp méo có thể là có hại. 


Vấn đề ảnh hưởng hướng ngoại và những giải pháp có thể. 


Sức mạnh thị trường gây ra thất bại của thị trường như thế nào? 


Những bóp méo do ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông. 


9096066606666 


Tại sao không có thị trường có thể tạo ra những bóp méo? 


thể giải quyết sản xuất cái gì, thế nào và cho ai. Các nền kinh tế cộng sản chủ yếu 

dựa vào sự định hướng trung tâm hay mệnh lệnh. Thị trường có phải là cách thức 

tốt để phân bổ các tài nguyên khan hiếm không? Cách thức "tốt" là gì? 

Kinh tế học phúc lợi nghiên Một số người có thu nhập cao hơn những người khác trong nén kinh tế 

cứu các vấn đề chuẩn tắc.Nó. thi trường có phải là công bằng không? Đó không phải là các vấn đế 

không mỏ tả cách thức hoạt thực chứng vẻ cách thức hoạt động của nến kinh tế mà là các vấn đề 

động của nền kinh tế mà đánh chuẩn tắc về nền kinh tế hoạt động tốt như thế nào. Chúng là chuẩn tắc 

giá xem nó hoạt động tốt như. vì sự đánh giá phụ thuộc vào những đánh giá giá trị được thực hiện bởi 
thế nào. người đánh giá. 


CC? 1 đã lưu ý rằng các thị trường không phải là cách duy nhất để xã hội có 


Các đảng cánh tả và cánh hữu không thống nhất về nền kinh tế thị 
trường hoạt động tốt như thế nào. Đảng cánh hữu tin rằng thị trường thúc đấy sự lựa 
chọn, các động cơ và hiệu quả. Đảng cánh tả nhấn mạnh vào những thất bại của thị 
trường và sự cần thiết ph: Ũ ủ ;aU SỰ không 
thống nhất này? Hai vấn để được nhắc đi nhắc lại trong bàn luận của chúng ta về kinh 
tế học phúc lợi ở Phần 3. Thứ nhất là hiệu quả phản bổ. Nền kính tế có sử dụng được 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


phần lớn tài nguyên khan hiếm không hay chúng bị lăng phí? Thứ hai là cóng bảng. 
Phản phối hàng hoá và dịch vụ giữa các thành viên khác nhau của xã hội công bằng như 
thế nào? 


Công băng và hiệu qu 


Công bằng 
ch  c Khái niệm công bằng có phải là mong muốn hay không là sự đánh giá 
người giống nhau. Công bằng  8iá trị thuần tuý. Công bằng ngang loại bỏ sự phân biệt đối xử giữa 
dọc là đối xử khác nhau với những người có các đặc trưng kinh tế và hoạt động giống nhau. Công, 
những người khác nhau để _ bằng dọc là nguyên lý Robin Hood vẻ việc lấy đi của người giàu đem 
giám bớt hệ quả của những sự cho người nghèo. 
khác nhau ban đầu này. ũ h b - 
Nhiều người đồng ý rằng công bằng ngang là tốt. Ngược lại. mặc 
đù ít người tin rằng người nghèo phải đói, ở chừng mực các tài nguyên 
phải được phân phối lại từ “những người giầu có” sang “những người nghèe” để tâng 
công bằng dọc là một vấu để mọi người không thống nhất. 


Phân bổ tài nguyên hiệu Phân bổ tài nguyên hiệu quả 
quả là sự mô tả đầy đủ ai làm 


TA được - Giá sử rằng những việc phân bổ tài nguyên được thực hiện bởi một 
gì và ai được gì. 


người có quyền hành tuyệt đối ở trung tâm. Những phân bỏ hiệu quả 
phụ thuộc vào công nghệ và tài nguyên sẩn có của nền kinh tế. Giá trị 
cuối cùng của bất kỳ sự phân bổ tài nguyên nào cũng phụ thuộc vào những sở thích của 
người tiêu dùng, những sở thích đó quyết định cách thức mọi người đánh giá cái mà họ 


H được cho. 

H Hình 15.1 ' Phân hồ hàng hóa cho hơi người Ổ Hình 18.2 ' Giới hạn hiệu quả 
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H : Hàng hóa cho David 

H Số lượng cho David Giới hạnAB biểu thị số lượng tối đa các hàng hóa nền kinh tế cỏ 
‡ Nếu hai người đảnh giá ịch lợi của tình theo số lượng hàng hóø họ nhận thể sản xuất ra cho một người với số lượng hãng hóa sản xuất 
H được, thì B là phản bổ tốt hơn A, A đến lượt nó lai là phân bổ tốt hơn C. cho người kia là xác định. Tất cả các điểm trên giới hạn là có 
H Nhưng sợ sảnh A vời các điểm D, E hay F, đòihỏi chúng ta phải áp dụng hiệu quả Pareto. David chỉ có thể được lợi khi Susie bị thiệt vã 
: 'sự đánh giá giê trị về tấm quan trọng tương đối của ích lợi của David và ngược lại. Phân phối hàng hóa giữa David - Susie ở điểm C 
H Susle đổi với chúng ta. công bằng hơn so với ở các điểm A hay E. 


Hình 15.1 biểu thị một nền kinh tế với chỉ bai người, David và Susie. Phân bổ tài 
nguyên ban đầu ở A cho David số lượng hàng hoá Qp và Susie số lượng Qy. Các tài 
nguyên của xã hội có bị lãng phí không? Bằng việc tổ chức lại, giả sử rằng xã hội có 


'Với một lập hợp sở thích của A là ghóng có hiệu quả Parero. Vẫn có cái cho không. 
người tiêu dùng, tài nguyên và 


công nghệ, một sự phân bổ tài Chuyển từ A đến D làm cho David được lợi nhưng Susie bị thiệt. 
nguyên là hiệu quả Pareto  Tiéu thức Pareto chẳng có gì để nói về sự thay đồi nà 
niếu không có sự phân bổ khả _ chúng ta cần một sự đánh giá về giá trị tương đối về ích lợi của David 
thi nào khác lãm cho một số 
người lợi hơn và không người 


Chương 16: Kinh tế học phúc lợi Ìˆ..+ 


thể sản xuất ở B, phía đông bắc của A. Liệu David và Susie có đánh giá ích lợi bảng số 
lượng hằng hoá họ nhận được và liệu mỗi người trong số họ có được nhiều hàng hoá 
hơn không, B là sự phân bồ tốt hơn A. Cả David và Susie đều cớ nhiều hơn. Nếu có thể 
sản xuất tại B, mà lại sản xuất tại A thì là không hiệu quả. Tương tự, chuyển từ A đến 
€ làm cho cả David và Susie đều thiệt. Nếu có thể đạt mức A mà chỉ đạt mức C thì 
không hiệu quả. 


Chuyển từ A đến E hoặc F thì sao? Một người được lợi, người kia bị thiệt. Sự thay 
đổi này có được mong muốn hay không phụ thuộc vào cách thức chúng ta đánh giá ích lợi 
của David so với của Susie. Nếu chúng ta nghĩ ích lợi của David là rất quan trọng, chúng 
ta có thể thích F hơn A, F có lợi hơn A đối với David, cho dù ích lợi của Susie bị 


Những dánh giá giá trị về công bằng hay hiệu quả bị trộn lẫn với nỗ lựẻ đưa ra 
những đánh giá về lãng phí hay không hiệu quả của chúng ta. Vì những người khác nhau 
sẽ đưa ra những đánh giá giá trị khác nhau, nên không có câu trả lời rõ ràng chọ câu hỏi 
liệu chuyển từ A đến D, E hay F có được mong muốn không. Nó phụ thuộc vào người 
đưa ra sự đánh giá. 


Cố gắng tách sự bàn luận về công bằng khỏi sự bàn luận về hiệu quà, kinh tế học 
phúc lợi sử dụng ý tưởng hiệu quả Pareto mang tên nhà kinh tế học Vilfredo Pareto. 


Trong Hình 15.1 chuyển từ A đến B hoặc A đến G là được lợi 
Pareto, Susie được lợi, David không bị thiệt. Nếu B hoặc G là khả thi thì 


Để đánh giá, 


và Susie. Nguyên tắc Pareto ít được sử dụng trong việc so sánh các phân 
bổ trên cơ sở hiệu quả. Nó chỉ cho phép chúng ta đánh giá những sự di 
chuyển sang đông bắc hoặc tây nam ở Hình 15.1zĐó là tất cả những gì 
chúng ta có thể nói về hiệu quả mà không phải đưa ra những đánh giá 
giá trị về công bằng. 


nào bị thiệt. 


Hình 15.2 đưa lập luận tiến xa hơn một giai đoạn nữa. Bằng việc tổ chức lại sản 
xuất, chúng ta có thể làm cho nền kinh tế sản xuất ở đâu đó bên trong hay trên biên giới 
AB. Từ phía bên trong biên giới, có thể được lợi Pareto bằng việc chuyển đến đông bắc 
trên đường biên giới. Bất kỳ điểm nào bên trong biên giới đều là không có hiệu quả 
Pareto. Có thể làm cho một người nào đó được lợi thêm mà không làm cho người khác 
bị thiệt. Nhưng ¿ất cả các điểm trên đường biên giới là có hiệu quả Pareto. Một người 
có thể được nhiều hơn chỉ bằng việc cho người kia ít hơn. Vì không thể có lợi Pareto nên 
môi điểm trên đường biên giới là có hiệu quả Pareto. 


Như vậy, xã hội không bao giờ chọn một phân bổ không hiệu quả bên trong đường, 
biên. Điểm nào trong các điểm hiệu quả trên đường biên là mong muốn nhất sẽ phụ 
thuộc vào đánh giá giá trị về giá trị tương đối về ích lợi của David và Susie, và đánh giá 
về công bằng. 


Kinh tế thị trường có tìm ra sự phân bổ tài nguyên có hiệu quả Pareto không, hay phải 
bị chỉ phối bởi sự can thiệp của chính phủ? 


Cân bằng cạnh tranh trong các thị trường tự do 


Giả sử rằng có nhiều người sản xuất và nhiều người tiêu dùng, nhưng chỉ có hai hàng 
hoá, bữa ăn và xem phim. Mỗi thị trường đều là tự do, không bị điều tiết và cạnh tranh 


Cạnh tranh hoàn hẻỏo và hiệu quả Poreto 
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hoàn hảo. Ở cân bằng, giá sử giá bữa ăn là 5£ và giá phim là 10£. Lao động là yếu tố 
sản xuất khả biến và công nhân có thể chuyển tự do giữa các ngành. Bây giờ chúng ta 
lập luận qua bảy bước. 


1. Bộ phim cuối cùng đem lại cho những người tiêu dùng ích lợi bổ sung đáng giá 10£. 
Nếu nó đem ích lợi bổ sung đáng giá ít (nhiều) hơn giá mua 1£ của nó, thì người 
tiêu đùng cuối cùng sẽ mua ít (nhiẻu) phim hơn. Tương tự, bữa an cuối cùng 
lại cho những người tiêu dùng ích lợi bổ sung đáng giá 5£. Vì thế. những ngư 
dùng có thể đổi 2 bữa ăn (ích lợi đáng giá 10£) lấy 1 bộ phim (ích lợi đáng øi 
rnà không làm thay đổi ích lợi của họ. 


2. Vì mỗi hãng đặt giá bằng chỉ phí cận biên MC, nên MC của bữa ãn cuối cùng là 5£ 
và MC của bộ phim cuối cùng là I0£. 


„ 


. Lao động có được mức lương như nhau trong cả hai ngành ở cân bằng cạnh tranh. 
Nếu không, công nhân sẽ chuyển sang ngành trả lương cao hơn. 


4. MC của sản phẩm trong ngành này hay ngành kia bằng đơn giá tiền lương chia cho 
sản phẩm hiện vật cận biên của lao động MPL, Lương cao hơn làm tầng chỉ phí cận 
biên nhưng MPL cao hơn có nghĩa là cần ít công nhân bổ sung hơn để tạo ra một đơn 
vị sản phẩm bổ sung. 


Š. Lương bằng nhau trong hai ngành nhưng chỉ phí cận biên của bữa ân (S£) bằng nửa 
chỉ phí cận biên của phim (10£). Vì thế, MPL trong ngành sản xuất bữa án cao gấp 
đôi so với trong ngành sản xuất phim. 


6. Vì thế, giảm sản lượng phim đi I đơn vị, chuyển lao động nhàn rỗi sang ngành sản 
xuất bữa ăn, làm tăng sản lượng bừa ăn lên 2 đơn vị. MPL trong ngành sản xuất bừa 
ăn cao gấp đôi trong ngành sản xuất phim. Sự phản bổ tài nguyên khá thi giữa hai 
ngành cho phép xã hội đổi 2 bữa ăn lấy 1 bộ phim. 


7. Bước một nói rằng những người tiêu dùng có thể đối 2 bữa ăn lấy I bộ phim mà không, 
làm thay đổi ích lợi của họ. Bước 6 nói rằng, bằng việc phân bổ lại tài nguyên, những 
người sản xuất có thể đổi một sản phẩm là 2 bữa ăn lấy I bộ phim. Vì thế, không có sự 
phân bổ lại tài nguyên nào có thể làm cho xã hội được lợi hơn. Vì khóng được lợi Pareto, 
nên vị trí ban đầu - cân bằng cạnh tranh trong cả hai ngành - là có hiệu quả Pareto, 


Lưu ý vai trò quyết định của các giá trong kết quả nổi bật này. Giá làm được hai việc. 
Thứ nhất, chúng đảm bảo rằng vị trí ban đầu của cân bằng cạnh tranh thực sự là một cân 
bằng. Bằng việc cân bằng lượng cung và lượng cảu, giá đảm bảo rằng số lượng cuối cùng, 
của hàng hoá được tiêu dùng có thể được sản xuất ra. Chúng đảm bảo rằng đó là một 
phân bổ khả thi. 


H Nhưng ở cân bằng cạnh tranh các giá thực hiện vai trò thứ hai. Mỗi người tiều dùng 
H và mỗi người sản xuất đều là người chấp nhận giá và không thể gây ảnh hưởng đến các 
: giá thị trường, Trong ví dụ của chúng ta, mỗi người tiêu dùng biết rằng giá 


bữa ăn là 5£ và giá càn bằng của phim là 10£. Không biết gì về những hành động của 
những người tiêu dùng và những người sản xuất khác, mỗi ngưi u đùng tự động đảm 
bảo rằng bộ phim cuối cùng được mua đem lại ích lợi lớn gấp hai lần bữa ăn cuối cùng 
được mua. Nếu không người tiêu dùng đó sẽ sắp xếp lại những mua sắm từ một khoản 
thu nhập xác định để làm tăng ích lợi của họ. 


Như vậy, bằng các hành động cá nhân gặp các giá xác định, mỗi người tiêu dùng 
sắp xếp sao cho một bộ phim có thể đổi lấy 2 bừa ăn mà không làm thay đổi ích lợi. 
Tương tự, mỗi người sản xuất, bằng việc đặt chỉ phí cận biên của mình bằng giá của 
phẩm của mình, đảm bảo rằng chỉ phí cận biên của phim gấp đôi chi phí cận biên 
bữa ăn. Như thế xã hội sản xuất ra một bộ phim bổ sung phải tốn tài nguyên gấp hai lần 


Giá phim 


Số lượng phim 


DD là đường cẩu về phim, Ở một mức sản lượng bất kỳ như Q,, bộ. 
phim cuối cùng phải manglai thêm cho người tiêu dùng một mức thỏa. 
đụng băng P, bảng; nếu không, họ sẽ yêu cầu một lượng khác với Q, 
Đường cung SS cho ngành phim có tính cạnh tranh cũng là chỉ 
biển của phạm. Nếu ngành ân uống ở vị lrí cản bằng cạnh tran! 
của một bữa ăn cũng là giá trị mức thỏa dụng của nó đổi với người 
dùng, Nhưthế, chị phí biên của mõt bố phim không những là chỉ 
hội của những bừa ân, ma côn là giả trị của mức thôa dụng biên mã 
người tiêu dùng có thể được hưởng tư những bừa ân đó. Vì thế, tại bắt 
kỳ mức sản lương phim nào ở phía đưới Q*, mức thỏa dụng biên của 
phim vướt quá mức thỏa dung biên của các bữa ân bị hy sinh để sản. 
tèm một bộ phim nữa, Ở phía trên Q*, mức thỏa dụng biên của. 
các bô phim ít hơn mức thỏa dụng biến của các bữa ăn bị hy sinh. 
Điểm cân bằng E đối với phim và điểm cân bằng tướng ứng trên thí 
trường đổi với bữa ăn vì vậy đảm bảo rằng, các nguồn lực đã được. 
phân bộ mót cách cỏ hiệu quả giữa hai ngành này. Không thể có sự. 
phân bổ lại các nguồn lực mà có thổ làm cho tất cả người tiêu dùng. 
đều được lợi hơn. 


Chương 15: Kinh tế học phúc lợi 


sản xuất ra một bữa än bổ sung. Bảng việc sắp xếp 
lại sản xuất, chuyển lao động giữa hai ngành, xã hội 
có thể đổi 2 bữa an lấy I bộ phim, chính xác là sự 
đánh đổi này làm cho ích lợi của người tiêu dùng 
không bị ảnh hưởng. 


Do đó, như bởi “bàn tay vô hình”, các 
hướng dân những người tiêu dùng và những người 
sản xuất cá nhân, mỗi người theo đuổi lợi ích riêng 
của mình, đến sự phân bổ tài nguyên của nền kinh 
tế mà có hiệu quả Pareto. Không ai có thể được lợi 
mà không làm cho người khác bị thiệt, 


Hình 15.3 đưa ra điểm giống thế. DD là đường 
cầu thị trường. Õ giá Pị lượng phim Q, được cầu. Bộ 
phim cuối cùng đem lại cho người tiêu đùng ích lợi 
đáng giá P; bảng, nếu không họ đã mua số lượng, 
khác, Vì thế đường DD cũng biểu thị ích lợi cận biên 
của đơn vị phim cuối cùng mà những người tiêu 
dùng mua. Khí Q, bộ phim được mua, bộ phim cuối 
cùng đem lại giá trị P, bảng chính xác bằng ích lợi 
bổ sung cho những người tiêu dùng. 


Trong ngành cạnh tranh, đường cung phim SS 
cũng là chỉ phí cận biên của các bộ phim. Yếu tố 
biến đổi, lao động được tá đúng bằng sản phẩm 
giá trị cận biên của nó trong mỗi ngành. Khá năng 
thuyên chuyển lao động đám bảo mức lường ở 2 
ngành này. là bằng nhau. Vì thế, chi phí cận biên 
của việc sản xuất bộ phim cuối cùng là giá trị của 
các bữa ăn phải hy sinh bằng việc sử dụng người 
công nhân cuối cùng để sản xuất ra các bộ phim 
chứ không phải các bữa ăn, 


Các giá đảm bảo cả hai ngành đều ở cân bằng. Hình 15.3 cho thấy rải 
tại điểm E ích lợi cận biên của bộ phim cuối cùng bằng chí phí cận biên 
chỉ phí cận biên của bộ phim cuối cùng là giá trị của các bữa ăn phải hy sinh, giá của 
các bữa än nhân với các bữa ăn bị bỏ mất vì sử dụng lao động để làm ra bộ phim cuối 
cùng đó. Nhưng ngành ăn uống cũng ở điểm cân bằng. Sơ đồ tương dương cúa ngành 
sản xuất bữa ăn cho thấy rằng giá cân bằng của bữa ăn cũng bằng ích lợi cận biến của 
bữa ản cuối cùng được mua. Vì thế, giá trị của các bữa ăn bị hy sinh để tạo ra bộ phim 
cuối cùng cũng là ích lợi cận biên của bữa ăn cuối cùng nhân với số bữa ăn phải hy sinh. 


nạ ở cân bằng 
nó. Nhưng 


Do đó, nếu ngành sản xuất bữa ăn ở cân bằng cạnh tranh, đường chí phí cận biên 
đổi với ngành sản xuất phim là giá trị bằng tiền bổ sung của ích lợi phải hy sinh bằng. 
việc sử dụng các tài nguyên khan hiếm để tạo ra một bộ phim bổ sung thay vì các bữa 
ăn. Đó là chỉ phí cơ hội tính theo ích lợi của các tài nguyên được sứ dụng trong ngành 
sản xuất phim. Và cân bằng trong ngành sản xuất phim, bằng việc đặt ích lợi cận biên 
của các bộ phim bằng ích lợi cận biên của các bữa ăn phải hy sinh để sản xuất ra bộ 
phim cuối cùng, đảm bảo rằng tài nguyên cửa xã hội được phân bỏ mọt cách hiệu quả. 


Ở mức sản lượng phim nào đó dưới mức cân bằng Q*, lợi ích tiêu dùng cận biên 
của một bộ phim bổ sung cao hơn giá trị tiêu dùng cận biên của các bữa ăn phải hy 
sinh để sản xuất ra bộ phim bổ sung đó. Ở mức sản lượng phim nào đó trên mức cân 
bằng Q*, xã hội dành quá nhiều tài nguyên cho ngành sản xuất phim. Giá trị cận biên 
của bộ phim cuối cùng nhỏ hơn giá trị cận biên của các bữa ăn có thể được sản xuất 


Í Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


ra bằng cách chuyển tài nguyên sang ngành ăn uống. Cân bằng cạnh tranh đảm bảo 
rằng không có tài nguyên thuyên chuyển giữa các ngành làm cho tất cả những người 
tiêu dùng được lợi. 


Công bằng và hiệu quả 


Mục trước đã chỉ ra rằng có nhiều phân bổ hiệu quả Pareto, mỗi phân bổ có sự phân phối 
ích lợi khác nhau giữa các thành viên khác nhau của xã hội. Can bằng cạnh tranh trong 
tất cả các thị trường tạo ra một phân bổ hiệu quả Pareto nhất định. Cái gì xác định phân 
bổ nào? 


Mọi người có khả năng bẩm sinh khác nhau, vốn con người khác nhau và của cải 
khác nhau. Những sự khác nhau này có nghĩa là mọi người kiếm được thu nhập khác nhau 
trong nên kinh tế. Chúng cũng ảnh hưởng đến kiểu cầu tiêu dùng, Brazil, với sự phân phụ 
thu nhập và của cải rất không công bằng, có cầu cao về hàng, hoá xa xi như những người 
hậu. Ở Đan Mạch theo chủ nghĩa bình quân hơn, không ai có thể thuê người hầu. 


'Bầm sinh khác nhau về khả năng, vốn và của cải, vì thế hàm ý các đường cầu khác 
nhau và xác định các giá và các số lượng cân bằng khác nhau. Vẻ nguyên lý, bằng việc 
thay đổi sự phân phối khả năng kiếm thu nhập ban đầu, chúng ta có thể làm cho nền 
kinh tế chọn ra mỗi phân bổ hiệu quả Pareto có thể như cân bằng cạnh tranh của nó. 


Đây là một ý tưởng hấp dẫn. Chính phủ được bầu ra để biểu thị những dánh giá giá 
trị của đa số. Nếu thị trường đưa nền kinh tế đến giới hạn hiệu quả Pareto, chính phủ có 
thể đưa ra sự đánh giá giá trị về mỗi điểm trên đường giới hạn mà nền kình tế phải đạt 
được. Mọi cân bằng cạnh tranh đều có hiệu quả Pareto. Những phân bỏ hiệu quả khác 
nhau tương ứng với những phân phối ban đầu về khả năng kiếm thu nhập trong nền kinh 
tế cạnh tranh. Chính phủ có thể hạn chế mình ở việc phân phối lại thu nhập và của cải 
thông qua đánh thuế và lợi ích phúc lợi mà không cần phải can thiệp để đảm bảo rằng. 
tài nguyên được phân bổ một cách hiệu quả không? 


Đây dường như là một trường hợp hiệu lực đối với ý tưởng tự do kinh doanh. Chính 
phủ phải để thị trường làm công việc phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả. Chúng ta 
không cần những sự điều tiết, các tổ chức điều tiết hoặc các xí nghiệp nhà nước. Cũng 
chẳng cân ý tưởng tự do kinh doanh là tàn nhẫn. Chính phủ có thể phân phối lại thu nhập 
mà khóng phải làm xói mòn hoạt động hiệu quả của nên kinh tế thị trường tự do. Có thể 
ủng hộ lý lẽ của cánh hữu bằng những luận chứng kinh tế chặt chẽ. 


Tuy nhiên, cũng có thể đưa ra lý lẽ của cánh tả. Hãy nhớ những hạn chế trong lập 
luận trên. Trong các điều kiện nhất định các thị trường tự do dẫn đến phân bổ có hiệu 
quả Pareto. 


Các điều kiện này giải thích sự khác nhau giữa hai quan điểm vẻ cách thức hoạt 
động của nền kinh tế thị trường. Cánh hữu tin rằng đó là những hạn chế không đáng kể, 
không thách thức một cách nghiêm trọng lý lẽ ủng hộ thị trường tự do. Cánh tả tin rằng 
những hạn chế là quá nghiêm trọng nén cần có sự can thiệp đáng kể để cải thiện cách 
thức hoạt động của nền kinh tế. 


Sự méo mó vù điều 


Cân bằng cạnh tranh là có hiệu quả vì các heạt động độc lập của 
những người sản xuất đặt chỉ phí cận biên bằng giá và những người 
tiêu dùng đặt lợi ích cận biên bằng giá, nghĩa là chỉ phí cận biên của 
việc sản xuất hàng hoá đúng bằng lợi ích cận biên của những người 
tiêu dùng. 


Chương 15: Kinh tế học phúc I 


Đánh thuế và sự bóp méo 


Để tài trợ cho việc trợ cấp cho những người nghèo, chính phủ phải đánh thuế thu nhập 
những người giàu hoặc các hàng hoá mà người giàu mua. Giả sử rằng mọi người mua. 
các bữa ăn nhưng chỉ những người giàu mới có thể đi rạp xem phim. Trợ cấp cho người 
nghèo có thể được tài trợ bằng thuế đánh vào phim. 


Trong Hình 15.4 giá trước thuế của phim đối với người tiêu dùng cao hơn giá sau 
thuế những người làm phim nhận được. Chênh lệch giữa hai mức giá là thuế đánh vào. 
mỗi bộ phim. Người tiêu dùng đặt giá kể cả thuế bằng giá trị của lợi ích cận biên mà họ 

nhận được từ bộ phim cuối cùng, nhưng những 
m người cung đặt chỉ phí cận biên của phim bằng 
gìá của phim thấp hơn một khoản bằng thuế. 


Ở cân bằng cạnh tranh hệ thống giá không 
còn làm cho chi phí cận biên của xã hội của việc 
sản xuất phim bằng lợi ích cận biên của xã bội 
của những người tiêu dùng phim nữa. Lợi ích cận 
biên của một bộ phim bổ sung thêm cao hơn chỉ 
phí cận biên của nó. Thuế đánh vào phim làm cho. 
có quá ít phim. Tạo ra thêm một bộ phim khác 
cộng thêm vào lợi ích xã hội nhiều hơn là chỉ phí 
xã hội. 


Giá phím 


Trước đây, chúng ta đã chỉ ra rằng chỉ phí 
cận biên của phim bằng giá trị của các bữa ăn bổ 
sung mà xã hội có thể có thay vào đó. Khi phim bị 

đánh thuế, lợi ích xã hội cận biên của một bộ phim 
| nữa là cao hơn chỉ phí cận biên của nó và vì thế, 
cao hơn lợi ích xã hội cận biên của các bữa ăn 
thêm mà xã hội có thể có được bằng việc sử dụng 


Số lượng phim 
DD cho biết như cầu đối với phim và lợi ích biên của bộ phim cuối cùng 


đối với người tiêu đùng. SS cho biết lượng phim được cung ứng ở mỗi 
múogiá mà nhà sản xuất nhận được và cũng là chỉ phí biên của xã hội để 
sản xuất phụm, Giả sử mỗi đơn vị bộ phím chịu một khoản thuế bằng. 
khoảng cách thẳng đứng EF. Để cho thấy giá tính cả thuế cần có để 
khuyến khich nhà sản xuất làm ra mỗi mức sản lượng, chúng ta phải vẽ 
đường cung mới S6, là một đường luôn ở phía trên SS một khoảng cách 
thẲng đứng không đổi là EF. Điểm cân bằng về lượng phim là O. Người 
tiêu dùng trẻ giả là P,„ nhà sản xuất nhận được giả là P; và khoản thuế. 
đối với mỗi bộ phim là khoảng cách EF. Ở lượng cản bằng Q, lợi ích biên. 
cho người tiêu dùng là Ð,„ nhưng chỉ phi tiên của xã hội là P„. Xã hội có 
thể thu được một khoản lợi ròng bằng cách sản xuất thêm phim, Do vậy, 
lượng cân bằng O là không hiệu quả về mặt xã hội. 


tài nguyên theo cách khác. Bằng việc chuyển lao 
động từ ngành sản xuất bữa ăn sang ngành sản 
xuất phim, xã hội có thể làm cho một số người 
được lợi mà không phải làm cho ai bị thiệt. 


Lập luận tương tự cũng đúng đối với bất kỳ 
hàng hoá nào mà chúng ta đánh thuế. Thuế tạo ra 
sự khác nhau giữa giá người mua trả và giá người 
bán nhận được. “Bàn tay vỏ hình” không còn làm 
cho lợi ích xã hội cận biên của các tài nguyên 
bằng nhau ở những việc sử dụng khác nhau. 


Sự lựa chọn giữa hiệu quả và công bằng bây giờ đã rõ ràng. Nếu nền kinh tế là cạnh 


tranh hoàn hảo và nếu chính phủ bằng lòng với phân phối thu nhập hiện thời, thì cân 
bằng cạnh tranh là có hiệu quả và phân phối thu nhập là đáng mong muốn. 


Tuy nhiên, nếu như một đánh giá giá trị thuần tuý chính phủ không thích phân phối 
thu nhập này thì chính phủ phải đánh thuế một số người để trợ cấp cho một số khác. 
Nhưng chính hoạt động tảng thuế tạo ra sự bóp méo. Cân bằng cạnh tranh được tạo ra 
có sự phân phối thu nhập đáng mong muốn hơn nhưng là kém hiệu quả hơn. Chính phủ 
có thể phải đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng. 


Một sự giải thích cho các thái độ chính trị khác nhau đối với kinh tế thị trường là 
sự khác nhau trong các đánh giá giá trị về công bằng. Sau dây, chúng ta sẽ thấy rằng 
cũng có thể có những bất đồng trong kinh tế học thực chứng. Chúng ta nighiên cứu những 
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bóp méo khác trong mục tiếp theo. Trước khi gác lại ví dụ thuế của chúng ta, có một 
điểm cần đưa ra. 


Điều tốt thứ nhì 
Khi không có sự bóp méo trong thị trường các bữa ăn, thuế đánh vào 


Phân bổ tốt nhất không có h " ï - iêu quả. Nếu chú sỔ 
phim dẫn đến sự phân bồ tài nguyên không hiệu quả. Nếu chúng ta có 
bu tiền Là c6 tiêu quả tây, thể loại bỏ thuế đánh vào phim thì không ngành nào bị bóp méo và 


chúng ta có sự phân bổ tốt nhất. 


Tuy nhiên, giả định rằng chúng ta không thể được giải thoát khỏi 
thuế đánh vào phim. Chính phủ cần doanh thu thuế để trả cho quốc phòng hay đóng góp 
vào ngân sách EU. Với khoản thuế không tránh khỏi đánh vào phim, ít nhất Không nên 
đánh thuế cả bữa ăn. 


Quan điểm hợp lý này thực tế là hoàn toàn sai. Giả sử rằng hai ngành đang ở cân 
bằng nhưng có thuế đánh vào phim. Ở bên trên, chúng ta đã thấy rằng quá ít phim được 
sản xuất ra và tiêu dùng. Suy ra có quá nhiều bữa ân được sản xuất ra và tiêu dùng. Với 
thuế không tránh khỏi đánh vào phim, thuế đánh vào bữa ân sẽ không gây trở ngại. 


Thuế thích hợp đánh vào bữa ăn sẽ phục hồi lại giá tương đối ban đầu của bữa ân 
và phim. Với chỉ hai hàng hoá điều này sẽ phục hồi lại điều tốt nhất. Tuy nhiên, luôn có 
hàng hoá thứ ba, nghỉ ngơi. Các hộ gia đình giảm tiêu dùng, nghỉ ngơi để cung lao động 
cho công việc. Đánh thuế các bữa ăn và phim đạt được cân bằng hợp lý giữa bữa ăn và 
phim, nhưng cũng làm cho giá của cả hai không hợp lý so với giá nghỉ ngơi. Với thuế 
cao hơn, lương ròng giảm, làm thay đổi giá ẩn của nghỉ ngơi. 


“Tương phản với phân bổ tốt nhất, khi chúng ta đạt được hiệu quả 
đầy đủ bằng việc loại bỏ tất cả những bóp méo, bây giờ chúng ta có thể 
xây đựng nguyên lý tốt nhì. Giả sử rằng, chú: quan tâm đến hiệu 
quả nhưng có một sự bóp méo không tránh khỏi ở đâu đó trong nền kinh 
tế mà chúng ta không thể loại bỏ. Sẽ là không hiệu quả khi coi các thị 
trường như không có sự bóp méo. Trong ngành sản xuất bữa ăn sẽ là 
không hiệu quả khi đặt chỉ phí cận biên tư nhân bằng lợi ích cận biên tư 
nhân, một kết quả hiệu quả khi không có thuế đánh vào phim. Sẽ là hiệu quả khi cố ý 
đưa ra một sự bóp méo trong các bữa ăn để cân đối với sự bóp méo không tránh khỏi 
trong ngành sản xuất bữa àn. 


Lý thuyết điều tốt thứ nhì nói rằng nếu phải có sự bóp méo thì sẽ là sai lắm khi tập 
trung sự bóp méo vào một thị trường. Sẽ là hiệu quả hơn khí dàn trải ảnh hưởng của nó 
mỏng ra trên một chuỗi lớn các thị trường. 


Một số ứng dụng của nguyên lý này được tìm thấy trong các chương tiếp theo. Thế 
giới thực trong đó chúng ta đang sống tạo ra một số bóp méo không tránh khỏi. Với sự 
tồn tại của chúng, lập luận ở mục này hàm ý rằng chính phủ có thể tăng hiệu quả tổng 
thể của cả nền kinh tế bằng việc đưa ra những bóp méo mới để bù trừ những bóp méo 
đang tồn tại. Bây giờ chúng ta cần biết nguồn gốc của những bóp mếo mà chính phủ có 
thể hành động để bù trừ. 


Không có sự bóp méo nào thì cân bằng cạnh tranh là hiệu quả. Chúng ta sử dụng thuật 
ngữ thất bại của thị trường để chỉ tất cả các tình huống trong đó cân bằng cạnh tranh là 
không hiệu quả. Khi đó những bóp méo ngăn cản “bàn tay võ hình” phân bổ tài nguyên 
một cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta liệt kê những nguồn gốc có thể của những bóp méo. 
dẫn đến thất bại của thị trường. 


Chương 15: Kinh tế học phúc lợi 


Cạnh tranh không hoàn hảo. 


Chỉ có cạnh tranh hoàn hảo mới làm cho các hãng đặt chỉ phí cận biên bằng giá và do. 
đó chỉ phí cận biên bằng lợi ích cận biên của người tiêu đùng. Trong cạnh tranh không 
hoàn hảo, những người sản xuất đặt chỉ phí cận biên bằng doanh thu cận biên, thấp hơn 
giá bán đơn vị sản phẩm cuối cùng. Vì những người tiêu dùng đật giá bằng lợi ích cận 
biên, nên lợi ích cận biên cao hơn chỉ phí cận biên trong các ngành cạnh tranh không 
hoàn hảo. Những ngành đó sản xuất ra quá ít. Sản lượng cao sẽ phụ thêm nhiều hơn cho 
lợi ích của người tiêu dùng so với chỉ phí sản xuất hay chỉ phí cơ hội của các tài nguyên 


sử dụng. 


là cung cấp thông tin cho những người lập chính 
sách, có thể là, cũng giống như sự quảng cáo mang. 


tính chất thông tin. hiệu quả sẽ tang. Nhưng việc: 


vận động hành lang đ: xa hơn rất nhiều. 


Giả Sử một giảng viên đi vào lớp:bọc vã đặt lên 
bàn một vali mở khoá chứa. 10.000£ bằng tiến mặt.. 


Cô la giảng bài rất hay trong một giở mà chẳng ai.. 


nghe. Sinh viên lập kế hoạch đánh cắp cải vall, Lý. 
thuyết kinh tế vi mð c6 được hấp phụ trong bài giảng. 
một giờ không? Số không. n 

Các nguyên nhân của tính không hiệu quả là 
gì? Thời gian của mỗi người bị lãng phí: Một vali giá 
trị 10.000£ làm cho sinh viên mất hết thời gian học 
kinh tế vì tranh giành nhau để đạt được món lời \o. 
Các cuộc chiến về phân phối là nguồn gốc của tính 


- Sự cạn thiệp của chính phủ trong nền kinh tế để 
triệt tiêu những mặt trái của thị trưỡng, về mặt 


công... nguyên tắc, cải thiện được hiệu quả. Nó cũng có thể 


tạo ra các cơ hội có thể để tìm kiếm lợi tức. Giả sử 
rằng chính phủ điều tiết trao đặc quyển điều hành 
đường sắt, các trạm vô tuyến hay xổ số. Những 
người đấu giá cạnh tranh sử dụng các số lượng 
khổng lổ tải nguyên \hực để cạnh tranh với nhau. 
Tính riêng, thắng cuộc là quan trọng nên đáng chỉ 
nhiều tiền để làm tăng xác suất thành công. Nhưng. 
về mặt xã hội nó gần. với trò chơi tổng bằng không. 
Một nhà cung cấp đường sắt, TV hay dịch vụ xổ sổ 
cổ thể tốt hơn một ít so với người khác. Khuyến 
khích sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp triển 
Vọng là tố chỉ khi nào lợi ích tứ việc tìm ra người 
.cung cấp tốt nhất chứ không phải người cung cấp 
kém hơn. Xã hội quyết định can thiệp để hạn chế 
thất bại của thị trưởng, vẫn cần suy nghĩ xem dạng. 


can thiệp nào tối hiểu hoá thất bại của chính phủ. 


Tìm kiểm lợi tức là một kênh qua đó thất bại của 


không hiệu quả. Các xã hội thành công hạn chế. chính phủ có thể xảy ra, ... 
móc uc 


Công bằng 


Đánh thuế có tính chất phân phối lại gây ra những bóp méo phân bổ vì thọc một cái nêm 
vào giữa giá người tiêu dùng trả và giá người sản xuất nhận được. 


Ảnh hưởng hướng ngoại 


Ảnh hưởng hướng ngoại là những thứ như ô nhiễm, tiếng ồn và tắc nghẽn giao thông. 
Các hành động của một người gây ra chỉ phí hoặc có lợi ích trực tiếp đối với những người 
khác nhưng cá nhân đó không tính đến. Đa số phấn còn lại của chương này nghiên cứu 
sự bóp méo này, Vấn để phát sinh vì không có thị trường cho những thứ như tiếng ồn. 
Vì thế thị trường và giá cả không thể đảm bảo rằng lợi ích cận biên bạn nhận được từ 
việc gây ra tiếng ồn bằng chỉ phí cận biên của tiếng ồn đó đối với những người khác. 


Các thị trường thiếu vắng: hàng hoá tương lai, rủi ro và thông tin 


: Đó cũng là các hàng hoá không có thị trường hoặc thị trường bị giới hạn. Trong Chương 
13 chúng ta đã thấy rủi ro đạo đức và sự lựa chọn bất lợi ngãn cản việc hình thành thị 
trường bảo hiểm để xử lý rủi ro như thế nào. Cũng như với ảnh hưởng hướng ngoại, 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


chúng ta không thể kỳ vọng các thị trường phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả nếu 
các thị trường đó không tồn tại. 


của mình bằng liếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


& /anngCanjg ` Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
'www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


(ss} Ảnh hưởng hướng ngo 


= s Một hãng hoá chất thải chất thải xuống hồ, làm ö nhiễm nước. Nó ảnh: 
ttPttPj P22 tr t4 hưởng đến sản lượng của những người câu cá (được ít hơn và khó dược 
tiêu dùng cửa một người ảnh hơn) hay việc tiêu dùng của những người bơi (nước bẩn). Không có "thị 
hưởng về thể chất đến việc trường” cho ô nhiễm, hãng có thể gây ô nhiễm cho hồ mà không phải 
sản xuất hoặc tiêu dùng của chịu chỉ phí. Lợi ích của nó dẫn đến nó gây ô nhiễm cho đến tận khi lợi 
những người khác. ích cận biên của việc gây ô nhiễm (sản xuất hoá chất rẻ hơn) bằng chỉ 
phí cận biên của việc gây ö nhiễm, bằng không. Nó bỏ qua chỉ phí cận 

biên mà ô nhiễm áp đặt lên những người câu cá và những người bơi. 


Ngược lại, bằng việc sơn ngôi nhà của bạn, bạn làm cho cả phố đẹp hơn và tạo ra 
lợi ích tiêu dùng cho người hàng xóm của bạn. Nhưng bạn sơn chỉ đến điểm ở đó lợi ích 
cận biên của bạn bằng chỉ phí cận biên của sơn bạn mua và thời gian bạn bỏ ra. Chỉ phí 
cận biên của bạn cũng là chỉ phí cận biên của xã hội nhưng lợi ích cận biên của xã hội 
cao hơn của bạn. Vì thế, có quá ít nhà được sơn. 


Trong cả hai trường hợp có sự khác nhau giữa việc so sánh chỉ phí cận biên và lợi 
ích cận biên của cá nhân với sự so sánh lợi ích cận biên và chỉ phí cận biên của xã hội. 
Các thị trường tự do không thể làm cho mọi người tính đến những ảnh hưởng gián tiếp 
nếu không có thị trường cho các ảnh hưởng gián tiếp đó. 


Những sự khác nhau giữa chỉ phí, lợi ích tư nhân và xã hội 


Giả sử rằng hãng hoá chất gây ô nhiễm con sông, lượng ô nhiễm tăng cùng với sản 
lượng. Ở hạ lưu, các công ty sử dụng nước sông như một yếu tố để tạo nước xốt cho đậu 
đóng hộp. Ở mức sản lượng hoá chất thấp, ô nhiễm là không đáng kể. Con sông pha 
loãng những số lượng nhỏ chất thải mà người sản xuất hoá chất thải xuống. Khi lượng 
chất thải tăng, chỉ phí của việc gây ô nhiễm tăng nhanh. Những người chế biến thực 
phẩm phải lo lắng về độ tỉnh khiết của nước và xây dựng các nhà máy lọc nước đắt đỏ, 
Các mức ô nhiễm cao hơn nữa bắt đầu làm mòn các ống dẫn của họ. 


Hình 15.5 cho thấy chỉ phí cận biên tư nhân MPC của việc sản xuất hoá chất. Để 
đơn giản hoá, chúng ta coi MPC là không đổi. Nó cũng cho thấy chỉ phí xã hội cận biên 
MSC của việc sản xuất hoá chất. Ở bất kỳ sản lượng nào, sự khác nhau giữa chỉ phí tư 
nhân cận biên và chi phí xã hội cận biên là ảnh hưởng hướng ngoại sản xuất cận biên. 
Đường cầu DD cho thấy người tiêu dùng sẽ trả bao nhiêu cho sản phẩm của người sản 
xuất hoá chất. Nếu hãng đó là người chấp nhận giá, cân bằng là ở điểm E và sản lượng 
của người sản xuất hoá chất là Q, ở đó chỉ phí cận biên tư nhân bảng giá của sản phẩm 
của hãng. 

Ở sản lượng Q này, chỉ phí xã hội cận biên MSC cao hơn lợi ích xã hội cận biên 
của hoá chất, được cho bởi độ cao của đường cầu DD. Thị trường hoá chất bỏ qua ảnh 
hưởng hướng ngoại của sản xuất áp đặt cho các hãng khác. Ở Q lợi ích xã hội cận biên 


MSC 


bon. Số lượng 


Cân bằng cạnh tranh xảy (a ở E. Thị trưởng cân bằng ở giá P mà người sản xuất 
đật bằng chị phí tư nhân cận biên MPC. Nhưng ð nhiễm gây ra ảnh hưởng 
thưởng ngoại của sản xuất làm cho chỉ phí xã hội cận biên MSC cao hơn chỉ phí 
tư nhân cận biên. Về mặt xã hài, sẵn lượng hiệu quả là ở E', ở đó chỉ phí xã 

cận biên và lợi ích xã hội cán biên bằng nhau. Đường cầu DD biểu thị lợi ích xã 
hội cận biên vi những ng: dùng đặt giá trị của lợi ích cận biên của đơn vị 
cuối cùng bằng giả. Bằng việc đưa ra sản lượng Q cao hơn sản lượng hiệu quả 
Q1, cân bằng thị trường tự do dẫn đến chỉ phí xã hội bằng diện tích E'EF. Diện 
tích này biểu thị phần chênh lệch giữa chỉ phí xã hội và lợi ích xã hộ: của việc 
chuyển từQ' đến Q. 


Số lượng 


Không có ảnh hưởng hướng ngoại của sản xuất, chỉ phí nhân cận biên và chỉ 
phí xã hội cán biên trùng nhau. DD biểu lhị ợi ích tư nhân cân biên và cần bằng, 
thị trưởng tưdo xảy ra ở E. Ảnh hưởng hướng ngoại có lợi của tiều dùng làm cho. 
ki ích xã hội cặn biên MSB cao hơn lợi Ích tư nhân cận biên. E' là điểm hiệu quả. 
về mặt xã hội. Bằng việc sẵn xuất Q thay vì sản lượng hiệu quả Y, cân bằng thị 
trường tư do gây lãng phí tam giác EFE'. 


() Ngược lại, một người nông đân chỉ nhiều tiến để kiểm soát sâu hại làm giải 
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của đơn vị sản phẩm cuối cùng nhỏ hơn chỉ 
phí xã hội cận biên bao gồm cả ảnh hưởng 
hướng ngoại của sản xuất. Sản lượng Q là 
không hiệu quả. Bằng việc giảm sản lượng 
hoá chất, xã hội tiết kiệm được nhiều hơn 
trong chí phí so với phần mất trong lợi ích xã 
hội. Xã hội có thể làm cho một số người được 
lợi hơn mà không làm cho ai bị thiệt. 


Sản lượng hiệu quả là Q”, ở đó lợi ích xã 
hội cận biên bằng chỉ phí xã hội cận biên, E” 
là điểm hiệu quả. Xã hội mất bao nhiêu bằng 
Việc sản xuất ở cân bằng thị trường tự do E, 
chứ không phải ở điểm hiệu quả E'? Khoảng 
cách thẳng đứng giữa chỉ phí xã hội cận biên 
MSC và lợi ích xã hội cận biên biểu thị tổn 
thất xã hội cận biên của việc sản xuất đơn vị 
sản phẩm cuối cùng. Bằng việc mở rộng quá 
mức từ Q° đến Q. xã hội mất tam giác E'EF 
trong Hình 15.5. Đây là chỉ phí xã hội của 
thất bại thị trường do ảnh hưởng hướng ngoại 
của sản xuất là ô nhiễm gây ra0. 


Ảnh hưởng hướng ngoại của sản xuất 
làm cho chỉ phí cận biên của cá nhân và xã 
hội khác nhau. Ảnh hưởng hướng ngoại của 
tiêu dùng làm cho lợi ích cận biên của tư 
nhân và xã hội khác nhau. Hình 15,6 biểu thị 
ảnh hưởng hướng ngoại có lợi của tiêu dùng. 
Trồng hoa hồng trong vườn trước nhà bạn 
cũng làm cho những người hàng xóm vui vẻ. 


Không có ảnh hưởng hướng ngoại của 
sản xuất, MPC là chỉ phí cận biên của cả xã 
hội và cá nhân của việc trồng hoa hồng. Bạn 
mất tiền mua cây và chỉ phí cơ hội của thời 
gian. DD là lợi ích tư nhân cận biên. So sánh 
chỉ phí và lợi ích của mình, bạn trồng số 
lượng Q hoa hồng. 


Nhưng bạn bỏ qua lợi ích tiêu dùng đối 
với những người hàng xóm của bạn. Lợi ích 
xã hội cận biên MSB cao hơn lợi ích tư nhân 
cận biên của bạn. Cân bằng thị trường tự do 
là ở E, nhưng sản lượng hiệu quả là Q" vì lợi 
ích xã hội cận biên và chỉ phí xã hội cận biên 
bằng nhau ở E”. 

Xã hội có thể được lợi tam giác EFE', 
chênh lệch giữa lợi ích xã hội và chỉ phí xã 
hội, bằng việc tăng sản lượng hoa hồng từ Q 


Au hại của các nông trại xung 


quanh. Nếu các ảnh hưởng hướng ngoại cùa sản xuất là có lợi, thì chỉ phí xã hội cân biên thấp lem chỉ phí tư. 
nhân cận biên. Giả sử ta đổi ký hiệu MSC và MPC trong Hình 15.5. Cân bằng thị trường tự do là ở E' nhưng E. 


bây giờ là phán bổ hiệu quả. 
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đến Q°. Tam giác này biểu thị chỉ phí xã hội của thất bại của thị trường làm cho sản 
{ 'ương cân bằng quá thấp. 

Quyển sở hữu và ảnh hưởng hướng ngoại 

Cây của hàng xóm của bạn làm mất ánh sáng của bạn. ảnh hưởng hướng ngoại có hại 


sa tiêu dùng, Nếu luật quy định bạn phải được đến bù đối với bất kỳ thiệt hại nào bạn 
: phải chịu thì người hàng xóm của bạn phải trả tiên hoặc cắt bớt cây. 


Anh ta thích cây này và muốn biết phải trả 
bạn bao nhiều để bạn để cho cây ở cỡ hiện 
thời. Hình 15.7 cho thấy lợi ích 


ng hiệu quỏ củo ảnh hưới 
hướng ngogi 


MC 


cỡ cây hiện thời Š¡, tổng chỉ phí đối với bạn là 
diện tích OABS:. Đây là chỉ phí cận biên ÓA. 


n, 


B §S của inch thứ nhất, cộng chỉ phí 

H a6 inch thứ hai, v.v... đối với cỡ hiện thời S¡. Diện 
¡ §§ tích OABS, là cái bạn cần được dền bù nếu cỡ 
: §§ cây là Sị. 

‡ ð Người hàng xóm của bạn định trả khi con 


gái của anh ta, một sinh viên kinh tế học. 
Tầng ở cỡ S: lợi ích cận biên của inch cuối cùng 


> 


H h : M3 đối với anh ta thấp hơn chỉ phí cận biên đối với 
H ị Sạn. lượng bạn phải được đền bù cho inch cuối 
H 0 8. se Sơ cây cùng của cây, Đối với bố cò ta không đáng có 
H MB và MC ¬›+u thị lợi ích cận biến đôi vớ: người hang xóm và chỉ phí cận cây to như thế, Cô ta chỉ ra rằng cũng không 


pạn của mội cây cỡ S*. Cả ! $U quả là S*, ở đó chỉ phí và lợi đáng cát toàn bộ cây. Inch đầu tiên đem lại lợi 


ích cận biên bằng nhau, Bắt đầu từ cð S*, an co thể trả người hàng xóm ích cận biên đối với anh ta cao hơn lượng anh 
của bạn giả trị S”EDS,„ để cắt giàm đến S*. Dưới S*, bạn sẽ phải trả nhiều RE SK,EANGAN ., Tế 
hơn nó đáng gia với bạn để cây cãi bớt đi nữa. Nói cách khác, người hàng ta cần đến bù để cân bằng chí phí cận biên của. 
xóm của 'bensó thế bạn giáth QE8., kiệp TƯỜNG Quyền sấu bạn về inch đầu tiên đó. Một cây nhỏ có ảnh 
trong lrường hị tù bạn có được đến bù một cách hợp pháp vi m D Hệ 2p tin, Xu 

ảnh sáng đối với vườn của bạn, xác định ai phải đến bù Ga ai chữ không hưởng nhỏ đến ánh sáng của bạn. 

phải kết quả S* của sự thỏa thuận. 


lợi ích cận biên 


biên đối với bạn. Trên S* anh ta cất bớt cây, vì chỉ phí cận biên (và đến bù) 
ích cận biên của anh ta. Dưới S* anh ta tăng kích cỡ của cây và trả bạn phả bù cận 
biên thấp hơn lợi ích cận biên của anh ta. 'Ÿ cỡ hiệu quả S*, tổng chỉ phí của bạn là điện 
tích OAES*. Đây là phần đền bù bạn được trả. 


Vì cây lớn hơn làm lợi một bên nhưng làm hai bén kia, cỡ cây hiệu quả và lượng. 


hiệu quả của ảnh hưởng hướng ngoại không phải bằng không. Đó là chỗ lợi ích cận biên 
bằng chỉ phí cân biên. 


vn Đn XẾIS CÀ có (C si vêU Quyền sở hữu ảnh hướng đến ai là người đến bù cho ai, một ứng 

R Quyền sở hữu Jà quyền I nh __ dụng phán phối. Giả sử rằng không có tuật đòi hỏi đến bù. Thay vì để 

H „ $oái cuối cùng, bao gỗin cây của bạn mọc lên đến S;, áp đặt chỉ phí lớn đối với bạn, bạn có thể 
quyền được đền bù vì các ảnh , san 22/20 công là và KỀTDội 

hưởng hướng ngoại, hối lộ người hàng xóm để ho cắt bớt cây. Bạn đền bù cho anh ta về thiệt 

Ệ hại lợi ích cận biên của anh ta. Bạn sẽ đến bù để cây được cất bớt đến 

S* chứ không hơn. Ngoài cỡ này. bạn phải tra tiền đến bù nhiều hơn 

cho phân thiệt hại lợi ích cận biên so với phần bạn tự tiết kiệm cho mình ở chỉ phí thấp 

hơn của ảnh hưởng hướng ngoại. Như vậy, bạn trả tổng cộng EDS,S* đẻ đền bù pÌ 

tồn thất lợi ích từ việc cắt bớt cây từ Sị đến S*. Ai có quyền sở hữu quyết định ai p 

trả cho ai, nhưng không ảnh hưởng đến lượng hiệu quả do sự thoả thuận xá 
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luôn đáng đạt điểm ở đó lợi ích cận biên đối với một người bằng chỉ phí cận biên đối 
với người khác. 


Quyền sở hữu có ứng dụng phân phối - ai đến bù cho ai - nhưng cũng đạt được sự 
phân bổ hiệu quả. Quyển này tạo ra “thị trường thiếu vắng” cho ảnh hưởng hướng ngoại. 
Thị trường này đảm bảo rằng giá bằng lợi ích cận biên và chỉ phí cận biên và vì thế cá 
hai bằng nhau. 


Các nhà kinh tế nói rằng các quyển sở hữu "nội hoá” ảnh hưởng hướng ngoại. Néu 
mọi người phải trả giá cho ảnh hưởng hướng ngoại họ sẽ tính đến ảnh hưởng đó khi ra 
các quyết định tư nhân và sẽ không còn thất bại của thị trường nữa. Khi đó tại sao các 
ảnh hưởng hướng ngoại như tác nghẽn giao thông và ð nhiễm vẫn là vấn để? Tại sao các 
cá nhân không tạo ra thị trường thiếu vắng thông qua hệ thống hối lộ hay đến bù? 


Có hai lý do tại sao khó tạo ra thị trường này? Thứ nhất là chỉ phí 


Kê ấn khổng, không thể bị tổ chức thị trường. Ống khói nhà máy nhả khói vào hài hìn khi 
loại trữ khối việc tiêd. chức thị ng. Ong khói nhà máy nhà ¡ vào hàng nghìn khu 


hàng hoá, không s6 (ÉD ©Ở'ˆ no cắt giảm đến số lượng hiệu quả. Thứ hai, cổ vấn để kẻ ân không. 


vườn gần đó, nhưng tốn chỉ phí để thu mỗi nhà L£ để hối lộ nhà máy để 


Một số người gõ cửa nhà bạn và nói: '*Tôi thư tiền hối lộ từ những 

người quan tâm đến khói của nhà máy rơi vào vườn nhà mình. Tiền sẽ 

được sử đụng để hối lộ nhà máy cắt giảm. Bạn có muốn đóng góp không? Tôi đang di 
khấp :000 nhà ở gần”. Dù bạn quan tâm hay không, bạn nói: “tôi không quan tâm, tôi 
không đồng BÓp”. Nếu mọi người khác đóng góp. nhà máy sẽ cất giảm và bạn không 
Hi bị ngăn cản khẻ? việc hưởng lợi ích. Khói không thể rơi vào mỗi vườn nhà bạn chỉ 
không đ 


Bãi kể mọi người đóng góp bao nhiêu, chiến lược trội cửa bạn là trở thành kẻ ản 
không. Mọi người còn lại cũng suy nghĩ tương tự, vì thê không ai đóng góp. mặc dù ! 


cá các bạn đều được lợi nếu đóng góp và khói giảm bớt đi 


Cúc vốn đề môi trường 


Khi không có thị trường ẩn cho õ nhiễm, những người gây ô nhiễm sản xuất quá nhiều. 
Những nhà sản xuất tư nhân bỏ qua chí phí họ áp đặt lên những người khác. Ô cân bằng, 
chỉ phí xã hội cận biên cao hơn lợi ích xã hội cận biên. 


Nếu khu vực tư nhân không thể tổ chức việc tính cước các ảnh hưởng hướng ngoại 
mà ô nhiễm tạo ra, liệu chính phủ có thể không? Bằng việc tính cước (thông qua thuế) 
đổi với sự chênh lệch giữa chỉ phí tư nhân và xã hội cận biên, chính phủ có thể làm cho. 
những nhà sản xuất tư nhân tính đến các chỉ phí mà họ áp đặt lên những người khác. Lập 
luận này về thuế ô nhiễm hay cước tắc nghẽn được xem xét ở chương tiếp theo. 


Thuế ô nhiễm, đặc biệt về ö nhiễm nước được sử dụng ở nhiều nước. Nhưng hấu 


hết mỗi chính sách có một phương pháp khác nhau, áp đặt các chuẩn 6 nhiễm để điều 
tiết lượng ô nhiễm cho phép. 


Ô nhiễm không khí 


Từ khi có Sắc luật Không khí sạch nâm 1956, các chính phủ Liên hiệp Anh đã quy định 
các khu vực không khí sạch trong đó một số chất gây ð nhiễm, đáng lưu ý là khói do 
đốt than gây ra là bất hợp pháp. Số các khu vực không khí sạch quy định luôn tảng. Bảng 
15,1 cho thấy 6 nhiễm khói giảm mạnh ở Liên hiệp Anh. 


Cho thêm chì vào xăng cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu của xe hơi. Tuy nhiên, ö 
nhiềm chì từ chất thải xe hơi là những chất ô nhiễm không khí có hại cho sức khoẻ con 
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_1958. 1974 € 2003 Chất thải chì trong không khí ở Liên hiệp Anh 
20 __ 0,8 Ỷ 01. “ đã giảm từ trên 8000 tấn một năm trong nấm 

F R: Em 1i b "1975 xuống chỉ còn 1000 tấn một nãm, mặc 
Ti Tan -= „ dù tiêu đùng xăng đã tăng đắng kể. 


người. Từ năm 1972, Chính phủ Liên hiệp Anh 
đã đần giảm lượng chì cho phép trong xăng. 


Ô nhiễm nước 


Từ năm 1951 các chính phủ ở Liên hiệp Anh cũng đã áp đặt sự kiểm soát đối với việc 
thải chất thải xuống nước trên đất liền. Mặc dù chúng ta nghĩ về chất thải công nghiệp, 
nước cống là nguồn ô nhiễm quan trọng hơn. Từ năm 1970, các nhà chức trách quản lý 
nước địa phương ở Anh và Wale đã chỉ (theo giá năm 2000) trên 3 tỷ bảng một năm vào 
việc lọc nước và xử lý nước cống. Một nguồn quan trọng khác của ô nhiễm nước là nitrat 
sử dụng để bón phân cho đất nông nghiệp, EU đã đưa ra những chuẩn chặt chẽ vẻ độ 
tỉnh khiết của nước mà phải mất nhiều năm mới đạt được. 


Đánh giá chính sách ô nhiễm ở Liên hiệp Anh 


Điều tiết trực tiếp đổi với ô nhiễm là một thành công hỗn hợp. Giảm ö nhiễm khói, sử 
dụng cùng với sương mù mùa đông tạo ra “sương khói” cô đặc là một thành công lớn. 
Nhiều con sông cũng sạch hơn và cá đã xuất hiện trở lại. 


“Trong các trường hợp khác, điều tiết kém thành công hơn. Khó mà hiệu lực hoá 
các quy định điều tiết như cấm các con tàu thải dầu xuống biển. Các bờ biển của Liên 
hiệp Anh vẫn nằm trong danh sách đen. Các nhà máy điện chạy bằng than đá vẫn thải 
những số lượng lớn sulfua dioxide. 


Chính phủ có thất thật nghiêm khắc đối với những người gây ô nhiễm không? Nhớ 
lại rằng số lượng ô nhiễm hiệu quả không phải bằng không. Thực tế ö nhiễm vẫn tồn tại 
không chứng minh rằng chính sách đó là quá yếu. 


Kiểm soát ô nhiễm thường là thô và đơn giản. Tính chỉ phí xã hội và lợi ích cận 
biên của việc cắt giảm ô nhiễm là hiếm. Đo chỉ phí và lợi ích là khó khăn. Trong việc 
quyết định cất giảm bao nhiêu ô nhiễm chì từ ôtô, chúng ta có thể ước lượng chỉ phí xã 
bội cận biên của việc sản xuất ôtô với các hệ thống ống xả chống gây ô nhiễm và chỉ 
phí xã hội cận biên của ôtô sử dụng nhiều nhiên liệu hơn trên một đậm. Thậm chí nếu 
các bác sỹ nhất trí về ảnh hưởng của chất thải chì đối với sức khoẻ, thì xã hội phải đánh 
giá giá trị của phần tăng cận biên trong sức khoẻ của các thế hệ hiện thời và tương lai 
như thế nào? 


Đây không chỉ là vấn để về hiệu quả mà còn về công bằng, cả hai đều trong phạm 
vi thế hệ hiện thời - trẻ em nghèo sống ở trong thành phổ bị tổn thương nhiều hơn làm 
chậm sự phát triển do không khí ö nhiễm chì hít phải - và các thế hệ khác. Những người 
tiêu đùng ngày nay chịu chỉ phí của việc làm sạch nhưng lợi ích của nó chủ yếu lại thuộc 
về những người tiêu dùng tương lai. 


Giá và số lượng 


Nếu các thị trường tự có xu hướng gây ô nhiễm quá mức, xã hội có thể cắt giải 

hoặc bằng việc điều tiết lượng ô nhiễm hoặc bằng việc sử dụng hệ thống giá để ngăn cản 
các hoạt động đó bằng việc đánh thuế chúng. Can thiệp thông qua hệ thống thuế có hợp 
1ý hơn điều tiết lượng ô nhiễm một cách trực tiếp không? 


Chương 15: Kinh tế học phúc lợi 


Nhiều nhà kinh tế thích thuế hơn hạn chế số lượng. Nếu mỗi hãng đặt giá giống 
nhau hoặc chịu thuế giống nhau đối với một đơn vị ô nhiễm cận biên thì mỗi hãng đều 
đặt chỉ phí cận biên của việc làm giảm ô nhiễm bằng giá của 6 nhiễm. Sự phân bổ nào 
đó trong đó các hãng khác nhau có chỉ phí cận biên khác nhau của việc làm giảm ô 
nhiễm là phân bổ không hiệu quả. Nếu các hãng với chỉ phí cận biên thấp của việc làm 
giám ô nhiễm thu hẹp hơn nữa và các hãng với chí phí cận biên cao của việc làm giảm 
ô nhiễm thu hẹp ít hơn, thì ô nhiễm thấp hơn đạt được với chỉ phí ít hơn. 


'Vấn đề chính về sử dụng thuế chứ không phải những hạn chế số lượng là sự không 
chắc chắn vẻ kết quả. Giả sử ô nhiễm vượt ra ngoài mức giới hạn có những hệ quả mang 
tính chất thảm hoạ, ví dụ làm hại tầng ozon một cách không thể đảo ngược. Bằng việc 
điều tiết số lượng một cách trực tiếp, xã hội có thể đảm bảo rằng thảm hoạ có thể tránh 
được. Kiểm soát gián tiếp, thông qua thuế hoặc cước có thể gặp phải rủi ro là chính phủ 
tính sai tổng thuế và đặt thuế suất quá thấp. Ô nhiễm khi đó cao hơn so với dự định và 
có thể là thảm họa. 


Chlorofluorocarbons- (CFCs), khí thiên nhiên sử 
dụng trong những việc như các bình ( .phun là những 
thứ làm hại tầng ozone bảo vệ trái đất khỏi các tỉa 
nắng mặt trời. Không có màn bảo vệ ánh nắng này, 
nhiều người sẽ bị ung thư da. Tổ chức việc cắt giảm 
trên phạm ví quốc tế về ô nhiễm không khí là khó 
khăn: mỗi nước đều muốn trở thành kẻ ăn không, 
hưởng lợi ích của việc cắt giảm của các. nước. khác 
nhưng không đóng góp. phần của. 


mục đích lạc quan này khó: 'có 
: _ Kiểu thứ hai của g nhiễm ! 


_ thải CFCs, mê ni 6xiL nÌtơ và đặc biệt 

bon. Khí nhà kính là kết quả trực t tiếp của ô nhiễm và 
kết quả gián tiếp của khả năng hấp thụ chúng của 
khí quyển bị suy yếu. Cây xanh chuyển hoá điôxit 
các bon thảnh ôxy. Phá rừng để lấy đất chăn nuôi, 
khi cầu về thịt băm của thế giới tăng đã làm tăng tốc 
hiệu ứng nhà kính. 

Hệ quả là sự báo động toàn cầu. Mọi người ở 
London, StockHolm được rám nắng tốt hơn, những 
người ở châu Phí gặp hạn hán và. 
băng tan, nước tầng lên, ngập lụt các khu vực thấp. 


Năm 2070 nhiệt độ sẽ tăng thêm 40C và nước biển 
lên 45 cm. Với mưa axit, tổ chức việc cùng cắt giảm 
toàn cầu là khó khăn. 

Năm 1997, Nghị định thự Kyoto thống nhất các chỉ 
tiêu quốc gia về mức thải thấp hơn của khí nhà kính. Bị 
ràng buộc vào 2008 - 12, Nghị định Kyoto sẽ phải cắt 
giảm chất thải 5% so Với mức của năm 1990, nhưng 
sẽ cất giảm lượng chất thải nhiều hơn so với sự tăng 
trưởng mà chính sách chẳng làm gì cả cho phép. Bảng 
u cho, trữ Hiên) năm 190, hành vị thực trong 


ChỈ tiêu năm 2012 


(% thay đổi so với 
mức năm 1990) 

-8 

-T 

Đức - -21 
Anh __ -12 
__ laiy -8 
Pháp. 0 
Tây Ban Nha. +15 


Năm 2001, Tổng thống Mỹ George W Busi: đã 


thông báo rằng Mỹ sẽ không phê chuẩn Nghị định 


thư Kyoto vì nó không buộc các nước nghèo hơn như: 
Ấn Độ và Trung Quốc làm phần giảm ö nhiễm của 
mình. Vào tháng 7/2001, sau hội nghị ở Bonn, 178 
nước quyết định tiến thêm bằng một phiên bản yếu 
hơn về Nghị định thư Kyolo, bất chấp sự từ chối tham 
gia của Mỹ, 
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Điều tiết tổng lượng © nhiễm với việc kiểm tra sự chấp thuận của cá nhân những. 
người sản xuất là chính sách đơn giản tránh được những kết quả xấu nhất. Tuy nhiên, 
bằng việc bỗ qua những sự khác nhau trong chi phí cận biên của việc làm giảm ð nhiễm 
trong số nhữna người gây ö nhiễm khác nhau. việc này không làm giảm ö nhiềmm theo 
cách Liết kiệm chỉ phí cho xã hội. 


Các hài học từ Mỹ 


Mỹ đã (li xa hơn trong việc cố gắng sử dụng các quyền sở hữu và cơ chế giá để cắt giảm 
ð nhiễm một cách hiệu quả. Các sắc luật không khí sạch của Mỹ đã thiết lập một chính 
sách môi trường bao gồm việe mua bán chất thải và chính sách bong bóng. 


Các sắc luật này đật ra chuẩn tối thiểu về chất lượng không khí và áp đất những 
kiểm soát chất thải ð nhiễm đối với những người gây 6 nhiễm cụ thể. Bất kỳ người 
gây ô nhiễm nào thải ít hơn số lượng xác định của họ sẽ nhận được tín chỉ giảm ö 
nhiễm (ERC), có thể bán cho người gây ðö nhiễm khác muốn vượt quá giới hạn ö 
nhiếm được phân bổ của mình. Do đó, tổng lượng ô nhiễm bị điều tiết nhưng các 
hãng có thể giảm ô nhiễm với chỉ phí thấp hơn có thể có động cơ để làm thế và bán 
ERC cho các hãng mà việc giảm ö nhiễm tốn chỉ phí nhúều hơn. Chúng ta đến gần 
hơn với giải pháp hiệu quả trong đó chỉ phí cận biên của việc giảm ð nhiễm bằng 
nhat: ở tất cả các hãng. 


Khi một hãng có nhiều nhà máy. 
ô nhiễm đối với c 
6 nhiễm là rẻ nhất. 


ính sách bong bóng áp dụng những kiểm soát 
ng. Hãng có thể cắt giảm nhiều nhất ở nhà máy trong đó việc giảm 


Do đó, chính sách của Mỹ kết hợp “kiểm số lượng” đối với tổng ô nhiễ 
trong đó rủi ro và không chắc chắn là lớn nhất, với "kiểm soát thông qua hệ thống 
đối với việc phân bổ một cách có hiệu quả cách mà các mục tiêu tổng thể này dạt được. 


183 


Các mục tiêu kh 


Các chuyên gia trong thị trường mới nổi về CO; của năm 2000. Kết quả là thị trưởng tương lai 
đầu tư thần thiện với khí hậu sợ rằng kế hoạch _ vả giấy phép giảm tử 12 suro một tấn CO; xuống 6 
then chốt cắt giảm lượng điôxit các bon (CO;) - suro một tấn. ˆ _ 

trong khí quyển có thể bị thất bại. Tranh luận _ Tuy nhiên, có những cân nhắc khác. Chính phủ Anh 
tập trung vào Các chương trình trao đổi chất - đã khuyến nghị rằng sẽ hạn chế cấp giấy phép ở 
thải của EU sẽ có hiệu lực vào năm tới vả hình. chừng mực mà Anh phải làm được nhiều hơn là thực 


thành một cø sở trung tâm cho việc đáp ứng 
các mục tiêu do Hiệp định thay đổi khi hậu. 
Kyoto đặt ra. Hầu hết các nước vẫn trôi dạt 
khỏi các mục tiêu đòi hỏi chất thải của EU 
phải thấp hơn 8% so với các mức năm 1990 
trong thời kỷ 2008-12. : - 
Theo BBG News Online, 30 Aptil 4 năm 2004. 


Thị trường về giấy phép xả chất thải phải tạo ra động 
cơ tài chính để đầu \ư vào công nghệ sạch hơn, 
Nhưng hệ thống này sẽ chỉ hoạt động tốt nếu giá 
của giấy phép cao hơn chí phí của việc đầu tư vào 
'các công nghệ sản xuất xả Ít chất thải hơn. Mối quan 
tâm hiện thời là chính phủ trong phạm vi EU đang 
cấp quá nhiều giấy phép cho doanh nghiệp, dẫn 
đến cung vượt và giả giấy phép giảm. Năm 2004, 
Italy đã cấp giấy phép bằng 111% tổng chất thải 


hiện nghĩa vụ của mình theo Hiệp định Kyolo. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp quan tâm đến giá cao hơn của 
.giấy phiép sẽ đặt các doanh nghiệp Anh vào thế bất 
JDP) kể về chỉ phí so với các đổi thủ EU của 
mình. 


1 


Nước Chất thải CO, 
(tấnUđẩu người) 
Anh 93 
Pháp. &8 
Đức. 108 
ly 73 
_ Hà Lan 10 -ˆ 
Cộng hoà Czech. 120 r 
Nguới: ĐECD. 


Chương 15: Kính tế hoc phúc di 


ai múc trước ta đã dành cho một ý tưởng. Khi ảnh hương hướng ngoại tồn tài 
thị trường tự đo là không hiệu quả vì ảnh hưởng hướng ngoại bản thần ao khói 
trường hay: Mọi người không tính đến chỉ phí và lợi ích của cac hành động c: 
gây ra cho sgười khác. Không có thi trường cho ảnh hường hướng : 
không thế !àm cho lơi ích cận biên và chỉ phí cân biên băng nhau. Bây ạ 
đến các “thi trường không tổn tai” khác. về thời sian và vẻ rủi rc 


'ng tạ bạn 


Hiện tại và tường lại gắn với nhau. Mọi người tiết kiệm hoac hạn cnẻ tên sù 
ngày hôm nay dế tiêu dùng nhiều hơn trong tương tái, Các băng dau tự, giam an lượng 
hiện thời bằng việc dành các nguồn lực cho đào tạo hoäc xây dựng, hoäc đe ván xuất 
nhiều hơn trong tương lai. Xã hội phải lập các kế hoạch hôm nay vẻ các số lượng sang 
hoá sản xuất và tiêu dùng trong tương lai như thể nào? Một cách Ly tưởrg mọi toức áp 
các kế hoạch sao cho chỉ phí xã hội cận biên của hàng hoá trong tương lại đúng bàng 
tợi ích xã hội cận bién của mình. 


Chương 13 đã bàn đến thị trường kỳ hạn, trong dó những người bái 
người mua làm hợp đồng hôm nay về các hàng hoá sẽ giao trong tương lái Ở g 
nhất hôm nay. Giả n về kim loại đồng, trong năm 2008. Người tiêu 
dùng đặt lợi ích cận biên của đồng vào aäm 2008 bằng giá 1š hạn, người tiểu dụ: đụ 
bằng chỉ phí cận biên dong vào nảm “CÓ, Với mết 
trường kỳ hạn cho tất ca các hàng hoe %2 rất ca các ñï„ay đong tường Ì 
sản xuất và những ngươi tiêu dùng ngĩa ^ả này dứa ,à mững kế noàuk, TUan chí 
sản xuất và tiêu dùng tất cả các hàng hc rong tương vài, và lợi cl và ›QLCáh Địea cựo 
mọi hàng hoá băng chỉ phí xã hôi cân !.. cua ñc. 


Chương 13 đã giải tree ca kỳ hạn tán tại a tđỒ 
nhưng không phải là ôtô hay Vì khong ai biết tưởng li C 
model năm tới của ôtô hay má + gì. chúng ta không thẻ viet nhữne hợp đồng ràng 
buộc về mặt pháp lý dễ hiệu iục hoá khi hàng hoá được giao. Không có cac thí trường 
này, hệ thống giá không thể làm cho chỉ phí cận biên bằng lợi ích cân hiện của các bầng 
hoá tương lai đã được lập kế hoạch. 


Cũng có ít thị trường dự phòng hay bảo hiểm. Mọi người thường khóng thíc! 
ro. Nó làm giảm ích lợi của họ. Xã hội có thực hiện số lượng hiệu quả các hoạt động có 
rủi ro? 


Một tập hợp đầy đủ các thị trường bảo hiểm làm cho rủi ro có thể chuyền từ người 
không thích rủi ro sang người sẽ chấp nhận rủi ro ở một mức giá. Giá cân băng lầm cho 
chi phí và lợi ích xã hội cận biên của các hoạt động rủi ro bằng nhau, Tuy nhiên, sự lựa 
chọn bất lợi và rủi ro đạo đức hạn chế việc tổ chức các thị trường bảo hiểm. Nêu nị 
hoạt động rủi ro không được bảo hiểm ở một mức giá nào đó, thì hệ thống giá không 
thể hướng dẫn xã hội làm cho lợi ích và chỉ phí xã hôi cận biên bing nhau dược, 


Các hàng hoá tương lai và hàng hoá rủi ro là các ví dụ vẻ hàng hoá với các thị 
trường không tồn tại. Giống như ảnh hưởng hướng ngoai, đây !ì các thất hại 
trường. Cân bảng thi trường tự đo nói chung là hiệu quá. Và lý thuyết điều, 
nói cho chúng ta rằng khi một số thị trường bị bóp méo thì chúng Lì có thể kì 
~+c thị trường khác hoàn toàn không bị bóp méo. 


ệng muô" 


g. y tế và ơn toài 


Thòng un ià không đáy đủ vì việc thú thập thông tín ¡a tốn kém, Điều 


không niệu quả. Người công nhân knong oiết rằng tiếp Xuc VỚI benZene võ níe š 
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thư có thể làm việc lấy mức lương thấp hơn so với khi thông tin này sẵn có một cách 
phổ biến. Chỉ phí sản xuất của hãng có thể đánh giá thấp chỉ phí thực của xã hội và hàng 
hoá được sản xuất ra quá nhiều. Các chính phủ điều tiết y tế, an toàn và các chuẩn chất 
lượng vì họ nhận ra nguy cơ của sự thất bại của thị trường. 


H Các ví dụ của Anh bao gồm các sắc luật vẻ y tế và an toàn lao động, quy định giám 
H sát việc sản xuất thức ăn và dược phẩm, Sắc luật Fair Trading (thương mại công bằng) 
H điều chỉnh việc bảo vệ người tiêu dùng và những quy định vẻ giao thông và lái mô tô 
H khác nhau. Việc luật hoá này khuyến khích việc cung cấp thóng tin làm cho các cá nhân 
H đánh giá lợi ích và chỉ phí chính xác hơn, và nhằm mục đích đặt ra và hiệu lực hoá các 
h chuẩn được thiết kế để giảm rủi ro về bị thương hoặc chết. 


h Cung cấp thông tin 


Hình 15.8 biểu thị đường cung SS vẻ dược phẩm có khả năng có hại. DD là đường cầu 
nếu những người tiêu dùng không biết mối nguy hiểm đó, Ở cân bằng E số lượng Q được 
sản xuất ra và tiều dùng. 


V 


thông tin đầy đủ về các mối nguy hiểm, 
mọi người sẽ mua ít dược phẩm này hơn. Đường, 
cầu DD' biểu thị lợi ích cận biên của người tiều 


hóa 


Hình 15.8 Thông tin và cúc 
không an toàn 


: = dùng có thông tin đây đủ. Cân bằng mới ở E" 
l P ` tránh được gánh nặng mất không EE'F từ việc 
H 88 sản xuất quá nhiều được phẩm này. 
' Nếu thông tin được thu thập không tốn chỉ 
H P† phí thì mọi người sẽ biết rùi ro thực. Từ lợi ích 
: P xã hội EE'F chúng ta phải trừ đi các nguồn lực 
H cần thiết để phát hiện ra thông tin. Cân bằng thị 
H trường tự do là ở E vì nó không đáng giá để mỗi 
H cá nhân tự mình kiểm tra mỗi loại thuốc trên thị 
H pb trường. Đối với xã hội sẽ có ý nghĩa khi để cho 
H (hông có thông tin) một tổ chức điều tiết kiểm tra các loại thuốc, và 
ị | tháng từn đẩy đủ) bộ luật mà việc hiệu lực hoá nó đảm bảo rằng 
: o FT.) Sối tất cả các cá nhân đều giả định rằng các loại 
H ố lượng thuốc đã được kiểm tra là an toàn. 

Người tiêu đùng không thể tự phát hiện ra những rủi ro gắn với một hàng 

hóa cụ thể, Cân bằngthị trường xảy ra ở E. Tổ chức chính phủ bây giờ cung Việc công nhận an toàn hay chất lượng 


cấp tông tin về sản phẩm này. Do đó, đường cầu dịch chuyển xuống dưới lo ni B 5 : 

và cản bằng mới là ðE!, ö đó giát thông tn thát hay đầy đủ của mộtđơnvj — Không cẩn thiết phải do chính phủ thực hiện. 

hàng hóa bổ sung bằng chí phi xã hội cận biên của nó. Việc œag cấp  Sotheby's certify Rembrandts, AA sẽ kiểm tra 

thông tin ngăn cản tổn thất phúc lợi E'EF phát sinh khi những người tiêu. DI c0 v0 Tu Ty XS 

dùng không có thông tr có thể sử dụng sự đánh giá cận biên sai vềlợitch — TỘt xe đã qua sử dụng cho bạn, và những lái xe 

của hàng hóa. say rượu có thể gửi một nửa mẫu máu đến một 
tổ chức kiểm chứng tư nhân để chứng thực các 
kết quả phân tích của công an. 


Hai yếu tố ngăn cản việc sử dụng kiểm chứng tư nhân trong nhiều lĩnh vực vẻ 
y tế và an toàn. Thứ nhất, công chúng nhận thức được mâu thuẫn giữa động cơ lợi 
nhuận và động cơ nói đúng sự thực. Các công chức có thể ít dê bị lay chuyển hơn. 


Thứ hai, tổ chức kiểm chứng tư nhân có thể phải quyết định các chuẩn. Sai số nào 
phải được đưa vào các quy định an toàn? Dược phẩm phải an toàn như thế nào mới có 
chứng chỉ? Đây là các vấn để của chính sách công cộng. Chúng liên quan đến các ảnh 
hưởng hướng ngoại và có những ứng dụng về phân phối. Cho dù xã hội có thể sử dụng 
các tổ chức tư nhân để giám sát các quy định thì thường xã hội tự đặt ra các chuẩn. 
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Áp đặt chuẩn 


Lợi ích công cộng là quan trọng khi biết ít về sản phẩm và ở nơi mà các hệ quá của một 
lỗi nào đó mang tính tai hoạ. Ít người tin rằng các chuẩn an toàn đối với các nhà máy 
điện nguyên tử có thể được xác định một cách thích hợp bởi khu vực tư nhân. 


Khí đặt các chuẩn, chính phủ tăng chỉ phí tư nhân của việc sản xuất bằng việc ngăn 
các hãng không được áp dụng các kỹ thuật tối thiểu hoá chỉ phí mà nếu không thì họ sẽ 
sử dụng. Đôi khi chính phủ có thông tin tốt hơn khu vực tư nhân. Đôi khi các chuẩn bù 
đắp các ảnh hưởng hướng ngoại mà hãng tư nhan bỏ qua. Đôi khi các chuẩn phản ánh 
sự đánh giá giá trị thuần tuý đựa trên những cân nhắc phân bổ. Một lĩnh vực gây tranh 
cãi là đánh giá bản thân cuộc sống của con người. 


Các nhà chính trị thường kêu ca một cách lố bịch rằng cuộc sống con người nằm 
ngoài phạm vi của những tính toán kính tế và phải được ưu tiên tuyệt đối ở bất cứ giá 
nào. Chính phủ Anh đã nhắc đi nhắc lại sự khẳng định này sau thảm hoạ đường sắt 
Paddington vào tháng 10 năm 1999. Một nhà kinh tế sẽ đưa ra hai điểm để đáp lại. Thứ 
nhất, không thể thực hiện một mục đích như thế, Sẽ là quá tốn kém về các nguồn lực để 
cố gắng loại bỏ tất cả rủi ro của cái chết sớm. Một cách hợp lý, chúng ta không đưa vấn 
để này di quá xa. Thứ hai, trong những lựa chọn nghề nghiệp và giải trí, ví dụ lái các xe 
đưa ôtô hay leo núi, mọi người chấp nhận rủi ro. Xã hội phải hỏi xem những người ghét 
rủi ro nhiều hơn bao nhiêu so với những người mà chính phủ đang cố gắng bảo vệ. 

Ngoài một điểm nào đó, chí phí xã hội cận biên của việc giảm rủi ro hơn nữa sẽ 
cao hơn lợi ích xã hội cận biên. Phải mất nỗ lực rất lớn để làm cho thế giới chỉ an toàn 
hơn một ít và các nguồn lực có thể sử dụng ở nơi nào đó khác với tác động lớn hơn. Rúi 
ro bằng không là vô nghĩa vẻ mặt kinh tế. Chúng ta cẩn biết chỉ phí của việc làm cho 
thế giới an toàn hơn một ít và chúng ta cần khuyến khích xã hội quyết định nó đánh giá 
lợi ích ở mức độ nào. Bằng việc né tránh nhiệm vụ “không dễ chịu” về việc nói rõ chỉ 
phí và lợi ích, xã hội gây ra sự phân bồ không hiệu quả trong đó chỉ phí cận biên và lợi 
ích cận biên của việc cứu lấy mạng sống là rất khác nhau trong các hoạt động khác nhau. 


« Kinh tế học phúc lợi nghiên cứu các vấn đề chuẩn tắc hay những đánh giá giá 
trị. Mục đích của nó không phải là mô tả nền kinh tế hoạt động như thế nào mà 
tà đánh giá nó hoạt động tốt như thế nào. 


« Công bằng ngang là đối xử như nhau với những người bằng nhau và công bằng 
dọc là đối xử không như nhau với những người không như nhau. Công bằng liên 
quan đến phân phối phúc lợi giữa mọi người. Mức độ mong muốn của công bằng 
tà sự đánh giá giá trị thuần tuý. 


e Phân bổ tài nguyên là sự mô tả về sản xuất hàng hoá gì, như thế nào và cho ai. 
Để tách các khái niệm công bằng và hiệu quả ra đến mức có thể, các nhà kinh 
tế sử dụng hiệu quả Pareto. Phân bổ là có hiệu quả Pareto nếu không có sự 
phân bổ lại nào làm cho một số người lợi hơn mà không làm cho những người 
khác bị thiệt. Nếu một phân bổ là không hiệu quả thì có thể đạt được lợi ích 
Pareto, làm cho một số người được lợi và không ai bị thiệt. Nhiều phân bổ làm cho 
một số người được lợi và những người khác bị thiệt. Chúng ta không thể nói liệu 
những thay đổi như thế là tốt hay xấu mà không đưa ra những đánh giá giá trị để 
so sánh phúc lợi của những người khác nhau. 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


e Với một mức xác định các nguồn lực và công nghệ, nền kinh tế có một số vô hạn 
các phân bổ hiệu quả Pareto khác nhau về sự phân bổ phúc lợi giữa mọi người. 
Ví dụ, mọi phân bổ cho một cá nhân toàn bộ sản phẩm là có hiệu quả Pareto. 
Nhưng có nhiều phân bổ là không hiệu quà. 


© Trong những điều kiện hạn chế, cản bằng cạnh tranh là có hiệu quả Pareto. Những 
phân phối ban đầu về vốn vật lực và nhân lực khác nhau tạo ra những cân bằng 
cạn! tranh khác nhau tương ứng với mỗi phân bổ hiệu quả Pareto có thể. Khi 
những người sản xuất và những người tiêu dùng chấp nhận giá gặp các giá như 
nhau, chỉ phí cận biên và lợi ích cận biên đều bằng giá (bằng các hành động cá 
nhân của những người sản xuất và những người tiêu dùng) và vì thế bằng nhau. 


Trong thực tế, các chính phủ gặp mâu thuẫn giữa công bằng và hiệu quả. Đánh 
thuế mang tính chất phân phối lại thọc một cải nêm vào giữa các giá người tiêu 
dùng trả (bằng lợi ích cận biên) và giá mà người sản xuất nhận được (bằng chỉ 
phí cận biên). Cân bằng thị trường tự do sẽ không làm cho chỉ phí cận biên và lợi 
ích cận biên bằng nhau và sẽ là không hiệu quả. 


Những bóp méo xảy ra khi cân bằng thị trường không làm cho chỉ phí xã hội 
cận biên và lợi ích xã hội cận biên bằng nhau. Những bóp méo dẫn đến sự 
không hiệu quả hay thất bại của thị trường. Ngoài thuế ra, có các nguyên nhân 
quan trọng khác của những bóp méo: cạnh tranh không hoàn hảo (thất bại không 
đặt giá bằng chi phí cận biên), ảnh hưởng hướng ngoại (sự khác nhau giữa chỉ phí 
hay lợi ích tư nhân và xã hội) và các thị trường không tồn tại khác liên quan đến 
các hàng hoá tương lai, hàng hoá rủi ro hay các vấn đề thông tin khác. 


Khi chỉ một thị trường bị bóp méo thì giải pháp tốt nhất là loại bỏ sự bóp méo, do 
đó đạt được hiệu quả đầy đủ. Tiêu thức tốt thứ nhất chỉ gắn với hiệu quả. Các 
chính phủ quan tâm đầy đủ về sự phân phối lại có thể vẫn thích các phân bổ 
không hiệu quả với công bằng dọc nhiều hơn. Tuy nhiên, khi không thể loại bỏ sự 
bóp méo khỏi một thị trường thì nói chung đảm bảo các thị trường khác không có 
bóp méo là không hiệu quả. Lý thuyết điều tốt thứ nhi nói rằng sẽ hiệu quả hơn 
khi dàn trải những bóp méo ra nhiều thị trường hơn so với khi tập lrung ảnh hưởng 
của chúng vào nội số ít thị trường. 


Ảnh hưởng hướng ngoại của sản xuất xảy ra khi hành động của một người sản 
xuất ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ phí sản xuất của người sản xuất khác, như khi 
một hãng gây ô nhiễm cung nước của một hãng khác. Ảnh hưởng hướng ngoại 
của tiêu dùng có nghĩa là các quyết định của một người ảnh hưởng trực tiếp đến 
ích lợi của một người tiêu dùng khác, như khi vườn của tôi tạo sự dễ chịu cho 
những người hàng xóm. Cáo ảnh hưởng hướng ngoại làm dịch chuyển cáo đường 
bàng quan hoặc các hàm sản xuất. 


e Các ảnh hưởng hướng ngoại dẫn đến sự khác nhau giữa chỉ phí hoặc lợi ích tư 
nhân và xã hội vì không có thị trường ẩn cho bản thân ảnh hưởng hướng ngoại. 
Khi chỉ một số người liên quan, một hệ thống quyền sở hữm có thể thiết lập 
được thị trường không tồn tại. Hướng đền bù sẽ phụ thuộc vào ai có quyền sở 
hữu. Cách này hoặc cách khác có thể đạt đến lượng hiệu quả của ảnh hưởng 
hướng ngoại ở đó chỉ phí cận biên và lợi ích cận biên bằng nhau. Giải pháp hiệu 
quả hiếm khi là lượng bằng không của ảnh hưởng hướng ngoại. Các chi phí 
giao dịch và vấn đề kẻ ăn không có thể ngăn cản cáo thị trường ẩn được thiết 
lập. Cân bằng khi đó sẽ là không có hiệu quả. 


° 


Khi các ảnh hưởng hướng ngoại dẫn đến thất bại của thị trường, chính phủ có thể 
tạo lập thị trường không tồn tại bằng việc đặt giá cho ảnh hưởng hướng ngoại 
thông qua thuế hoặc trợ cấp. Nếu trực tiếp đánh giá lượng hiệu quả của ảnh 
hưởng hướng ngoại và vì thể đánh giá thuế hoặc trợ cấp chính xác, và giảm sát 
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trực tiếp số lượng sản xuất ra và tiêu dùng thì thuế hoặc trợ cấp đó sẽ cho phép 
thị trường đạt được sự phân bổ tài nguyên có hiệu quả. 


e Trong thực tế, các chính phủ thường điều tiết ảnh hưởng hướng ngoại như ô 
nhiễm hay tắc nghẽn giao thông bằng việc áp đặt các chuẩn ảnh hưởng đến số 
lượng một cách trực tiếp chứ không phải bằng việc sử dụng hệ thống thuế để ảnh 
hưởng đến sản xuất hoặc tiêu dùng một cách giản tiếp. Các chuẩn số lượng tổng 
thể có thể không làm cho chỉ phí cận biên của việc giảm ô nhiễm bằng nhau giữa 
những người gây ô nhiễm khác nhau, trong trường hợp đó sự phân bổ tài nguyên 
sẽ không phải là hiệu quả. Tuy nhiên, các chuẩn đơn giản có thể sử dụng hết ít 
nguồn lực hơn để giám sát, hiệu lực hoá và có thể ngăn cản những kết quả mang 
tính thảm hoạ khi có sự không chắc chắn. 


« Rủi ro đạo đức, lựa chọn bất lợi và các vấn đề thông tin khác ngăn cản sự 
phát triển một tập hợp đầy đủ các thị trường kỳ hạn và các thị trường dự phòng. 
Không có các thị trường này hệ thống giá không thể làm cho chỉ phí và lợi ích xã 
hội cận biên bằng nhau cho các hàng hoá tương lai hoặc các hoạt động có rủi ro. 


e Thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến các sự lựa chọn tư nhân không hiệu 
quả. Những sự điều tiết y tế, chất lượng và an toàn được thiết kế vừa để cung 
cấp thông tin và để biểu thị những đánh giá giá trị của xã hội về những thứ vô 
hình, như bản thân mạng sống. Bằng việc tránh sự cân nhắc rõ ràng những chỉ 
phí và lợi ích xã chính sách của chính phủ có thể là không nhất quán trong 
sự đánh giá ẩn của mình về y tế hoặc an toàn trong các hoạt động khác nhau 
chịu sự điều tiết. 


œ Một nền kình tế có 10 z in vị hàng hoá để chia cho hai người, (x, y) nghĩa là 
hứ nhất được số lượng x, người thứ hai số lượng y. Với mỗi sự phân bổ 
(a) đến (e), hãy cho biết chúng là (¡) hiệu quả và (ii) công bằng: (a) [10 . 0], 
(b) [7 . 2}, () [5 . 5]. (d) [3 . 6]. (e) (0. 10]. "Công bằng nghĩa" là g2 Bạn có 
thích sự phân bổ (d) hơn (e) không? 


-Ầ Giá bữa ăn là 1£ và phim là 5£. Có cạnh tranh hoàn hảo và không có ảnh 
hưởng hướng ngoại. Chúng ta có thể nói gì về: (a) Lợi ích tương đối của một 
bộ phim cận biên và một bữa ăn cận biên đối với những người tiêu dùng; 
(b) Chi phí sản xuất cận biên của phim và bữa ăn; (c) Sản phẩm cận biên của 
các yếu tố khả biến trong các ngành sản xuất phim và bữa ăn? Tại sao cân 
bằng này là hiệu quả? 


L2) Khi quyết định lái xe váo giờ cao điểm, bạn nghĩ về chỉ phí xăng và thời gian 
của chuyến đi. Bạn có làm chậm những người khác bởi việc lái xe của mình 
không? Đây có phải là ảnh hưởng hướng ngoại không? Có quá nhiều hay quá 
ï người lái xe vào giờ cao điểm? Có nên hạn chế việc đỗ xe ở các thành phố 
của những người đi lại hàng ngày không? 


€ hàn 1605, 200 người chết khí đầu máy hơi nước nổ trên con thuyền trên sông 
Mississippi. Jeremiah Allen và ba người bạn đã hình thành một công ty tư nhân 
bảo hiểm đầu máy hơi nước mà họ đã kiểm tra an toàn. Việc kiểm tra đầu máy 
hơi nước đã được thực hiện và mức nổ đã giảm hẳn. Công ty của Jeremiah 
Allen có thành công không nếu có các đầu máy hơi nước đã được kiểm chứng 
nhưng không được bảo hiểm? Giải thích. 
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@ 6©) tại sao xã hội có thể cấm các dược phẩm vô lợi vô hại đối với những bệnh 
mà các dược phẩm này có thể chữa được? (b) Nếu các tổ chức điều tiết bị quy 
tội cho những việc xấu xảy ra bất chấp những sự điều tiết (tai nạn tàu hoả) 
nhưng không được quy tội cho những việc tốt bị ngăn cản bởi điều tiết quá mức 
(sự có mặt nhanh chóng của thuốc an toàn và hữu ích), các tổ chức điều tiết 
có điều tiết quá mức các hoạt động chịu sự kiểm tra thường xuyên của họ 
không? 


œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau là sai? (a) Xã hội 
phải cấm tất cả những chất thải độc hại. (b) Bất kỳ điều gì chính phủ có thể 
làm thì thị trường có thể làm tốt hơn. (c) Bất kỳ điều gì thị trường có thể làm thì 
chính phủ có thể làm tốt hơn. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 684. 


-'©nlina Để giúp bạn nằm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

Leaming Centre kiểm tra các tải liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

tuyến tại địa chỉ www,megraw-hill:co.uKtextbooks/begg. Có các câu hỏi 

É! POWERWEB kiếm Ira nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 

Powerwb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kình tế học” bán kèm theo. lg 


Thu và chi 
của chính phủ 


Chương 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương nây, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Các loại chỉ khác nhau của chính phủ. 

Tại sao hàng hoá công cộng không thể được cung bởi thị trường? 
Thuế suất trung bình và cận biên. 

Thuế có thể bù đắp cho ảnh hưởng hướng ngoại như thế nào? 

Kinh tế học phía cung. 

Tại sao doanh thu thuế không thể tăng vô hạn? 

Các luồng chảy giữa các quốc gia hạn chế chủ quyển kính tế quốc gia. 
Kinh tế chính trị về cách thức các chính phủ xây dựng chính sách. 


uy mô của chính phủ tãng liên tục cho đến tận những năm 1970. Sau đó nhiều 
người thấy rằng nó quá lớn, các nguồn lực được sử dụng tốt hơn ở khu vực tư 
nhân. Thuế cao được coi là làm cho xí nghiệp tư nhân ngột ngạt. Cử tri ở nhiều 


Lš 


lưc 


Thanh toán chuyển giao. 
không đòi hỏi hàng hoá hoặc. 
dịch vụ đáp lại trong khoảng 

thời gian đó. 


Thặng dư (thâm hụt) ngân 
.sách là phần dư (phần hụt) của. 
chỉ tiêu so với phần thu. 


lay sang những nhà lãnh đạo chính trị hứa hẹn giảm quy mô của chính phủ. 


Bây giờ thì con lắc đang quay trở lại. Ở Mỹ, thạm chí Tổng thống 
George W. Bush đã hứa hẹn các nguồn lực to lớn của chính phủ để xây 
dựng lại New York sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Ở Vương quốc Anh 
gánh nậng thuế đã tăng trong những năm 1990, sau khi giảm dưới thời 
bà Thatcher. Công Đảng Mới đã thắng trong bầu cử 2001 vì sự hứa hẹn 
chỉ tiêu chính phủ lớn hơn cho y tế, giáo dục và giao thông. 


Trên quan điểm lịch sử, Bảng ¡6,1 cho thấy chính phủ ở mọi nơi 
đã phát triển như thế nào trong thế kỷ trước. Bảng 16.2 chỉ ra chỉ tiêu 
của chính phủ Vương quốc Anh đã giảm sau những nãm 1970 và tách 
tổng chỉ tiêu của chính phủ thành các món mua hàng hoá và dịch vụ của 


chính phủ - giáo dục, quốc phòng, an ninh - và thanh toán chuyển giao, như: bảo hiểm 
xã hội, lương hưu và lãi tiền vay của nhà nước. 
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Bỏng 16.1 Chí tiêu của chính phủ (% của GDP) Hầu hết chỉ tiêu chính phủ được tài trợ 
š B bằng nguồn thu từ thuế. Tuy nhiên, giống như 
¬) 1680 1929 1960 2003 việc bạn có thể chỉ tiếu vượt quá mức thu nhập 
Nhật. HÀ) 49 48 36 sinh viên của mình và tài trợ cho phần vượt 
Mỹ_~ 8 10 28 27 quá đó bảng đi vay và trả lại sau, chính phủ 
Đức. 10 31 32 46 cũng không nhất thiết phải cân bảng chỉ tiêu 
Anh +0 24 32 38 với nguồn thu của mình trong một giai đoạn 
Pháp 15 19 35 50 nhất định. Bảng 16.3 minh họa cho thấy 
.— 


Điển 5 5 Em nam 2005 ở Mỹ, Liên hiệp Anh, Pháp và Đức 
B2 TC duc ky vọng hà có tham hụt ngài sách chút. 


"Nguồn: Wodd Bank. Voi Dewwooment Repcvt OECD, Ecurorric OudOok. 
Sau khi có cơ sở này, chúng ta xem xét 
TL TT TT nh Ýn các vấn để kính tế vị mô. Thứ nhất, chúng ta 
(% của GDP) phân biệt giữa thuế suất trung bình và thuế 

suất cận biên. 


1956. 1976 2003. 


TTổngchilẬÔU T18 2DDĐ. 2. Chitiêu E7 488 123 Bhy cơ Sỹ th luỹ tiến, Bạại suất 
Hàng hoá và dịch vụ 207 259 232 trung bình tảng khi thu nhập của cá nhân tăng. 


Chính phủ lấy đi những phần lớn hơn từ người 


¡ 8 g0491419..41 411012111 Lò) sovớìtrngười nghèo, Trong cơ cấu thuế 
H Nguồn: ONS, UK Nalional Aecounls; HM Treasury, Budget 2004. luy thoái, thuế suất trung bình giảm khi mức 
: 5 thu nhập tăng, lấy đi những phần theo tỷ lệ nhỏ 
H Thuế suất cận biên là phần hơn từ người giầu. 

ỉ nh NẾ Động tụinệo Bộ Bảng 16.4 cho thấy rằng Liên hiệp Anh, giống như hấu hết các 
H Ti brng Định R phần của nước, có cơ cẩu thuế luỹ tiến. Hình 16. giải thích tại sao. Chúng ta vẽ 


ù ä_ thu nhập trước thuế trên trục hoành và thu nhập sau thuế trên trục tung, 

JElbonbadio2 ST pượng OG, với độ đốc 45, hàm ý không có thuế. Thủ nhập trước thuế 

OA trên trục hoành phù hợp với thu nhập sau thuế OA trên trục tun; 

5 giờ giả sử rằng có thuế thu nhập nhưng đầu tiên 
Bảng 16.3 Hoạt động của chính phủ trong thu nhập OA không bị đánh thuế. Nếu thuế suất 
năm 2005 (% của GDP) cận biên đối với thu nhập bị đánh thuế là hãng 

k SỐ, các cá nhân gập đường OBCD, giữ một phần 

không đổi của mỗi bảng thu nhập trước thuế 


Anh Mỹ Pháp Đức 


H ChHuU 4 3S 5 4Š caohơnOA. Thuếsuấtcận biên cao hơn thì BC 
: Doanh thu thuế 41 32 4g 437| càng thoải hơn. 
H Thăng dư ngân sách E) F] 2 tẶ 


= Để tính thuế suất trung bình ở điểm D 
Nguồn: OECD, Economic Oufook, chẳng hạn, ta nối OD. Độ dốc của đường 
thẳng này càng nhỏ thì thuế suất trung bình 


LINH Ca T6 TT Na h7 non cảng lớn. Thậm chí với thuế suất cận biên 


không đổi và độ dốc không đồi dọc BC, phần 

độn th nhi : không phải trả thuế ban đầu làm cho cơ cấu 

TNGHERe ganam 207) tình Sước thuế trở thành lũy tiến. Thu nhập của cá nhân 

càng cao, phần thu nhập không phải trả thuế 

—. Bá ÁL) tính theo phần trảm của tổng thu nhập càng 

H Si se ca nhỏ thì phần của tổng thu nhập dùng để trả 

: 40000 s4 2 thuế càng lớn. 

ị 20000 45 22 : 

H 31400 S0 40 Nhưng Bảng 16.4 cho thấy rằng thuế suất 

H 40000 70 40 cận biên cũng có thể tăng theo thu nhập. Khi 

H 70000. 83 40 các cá nhân chuyển vào các nấc thuế cao hơn 

H G4626 <<==- .......Ố ` ho trả thuếsuất cận biên cao hơn, chuyển đến 

H TT các phần thoải hơn của đường thuế. Thuế suất 


.Lu/u ÿ; Thủ nhộp chịu huế sau khử tử phần Rhỏng phải tả thuế. Vào năm 2004- trung bình bây giờ tăng nhanh hơn khi thu nhập 
.05 hú nhập không phải rả huế của ngưỡ độc thân là 47457, tầng. 


Chương 16: Thu và chỉ của chính phủ 


kÌ Thuế thu nhập lũy Bảng 16.4 cũng cho thấy rằng thuế suất cận 


Thu nhập sau thuế 


Thu nhập trước thuế 


Đường 4ể' OG bu thị các khoản thuế hay chuyển giao bằng không, do đỗ thú nhập trước 
thuế vô sau thuế trúng nhau. Với khoản thú nhật: muốn thuế OA, sau đó thuế suất thuế thụ. 
nhập không đổi 1, đường thu nhập sau thuế 2 O8C0. Ðọ đốc chỉ phụ thuộc vao thuế suất 
cồn biên |yênBCD li († - 9} Thuế suất trong bích ở đềm bất kỹ D là độ đóc của OD. Thuế 
la luÿ tiến nếu thuổ sut trưng bính tăng khithụ nhập trước thuế tăng, 


biên của Vương quốc Anh đã giảm nhiều trong 
hai thập kỷ trước, đặc biệt với người rất giàu. 
Một triệu phú trả 83% của tất cả thu nhập chịu 
thuế của mình trừ 70000£ đầu tiên vào năm 
1978, chỉ phải trả 40% vào năm 2003. 


Liên hiệp Anh không phải là nước duy nhất 
cất giảm thuế suất. Khi đó cả thế giới chuyển 
theo hướng giảm thuế, đặc biệt đối với người rất 
giàu. Điều này một phần phản ánh niềm tỉn rằng 
thuế suất trước đó quá cao nên những bóp méo 
là quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh sự cạnh 
tranh ngày càng tăng giữa các chính phủ để thu 
hút các nguồn lực di động (vốn hiện vật và con 
người) đến nước mình. Vào cuối chương này, 
chúng ta sẽ bàn luận đến tính di động giữa các 
quốc gia làm xói mòn chủ quyển quốc gia như 
thế nào. 


Đúnh thuế và chỉ tiêu của chính phủ 


Chỉ tiêu của chính phủ, và thuế đề 


tài trợ chỉ tiêu đó, bây giờ là khoảng 40% của sản 


phẩm quốc dân. Bảng 16.5 cho thấy thành phần của chỉ tiêu và doanh thu của chính phủ 


trong năm 2002-03. 


Bảng 16.5 Chỉ tiêu và doanh thu của chính quyển trung ương và địu phương Anh 2002-03 


Chí tiêu. Tỷ £ Doanh thụ. Tỷ£ 
Chỉ tiêu thường xuyên vào làng hoá và dịch vụ 215 “Thuế trực thu 144 
Thanh toán chuyển giao. Thuế gián thu. 142 
Bảo hiểm xã hội 129 Thuế khác 19 
Trả lãi tiền vay: 2155 Đóng bảo hiểm xã hội 63 
Các khoản chuyển giao khắc 29 Các khoắn thụ khác 28 
Khẩu hao. 14 
Tổng chỉ tiêu thường xuyên 382 “Tổng thu thường xuyên 396 
Chỉ tiêu vốn 17 
Trử đi khẩu hao. -14 
'Vốn chuyển giao. và 
Chỉ liêu vốn ròng 10 
Đôi hỏi tiển mặt ròng. 22 


Nguồn: ONS, UK Natlonal Accounts. 


+. Gần một nửa chỉ tiêu chính phủ là đành cho các khoản thanh toán chuyển giao như: 
lương hưu, tiền hỗ trợ tìm kiếm việc làm (trước đây gọi là trợ cấp thất nghiệp) và lãi vay. 
Trong phần chỉ tiêu còn lại cho hàng hóa dịch vụ, những khoản chỉ quan trọng nhất là 
dành cho giáo dục, y tế, quốc phòng. Bảng 16.5 cũng thể hiện chỉ tiêu này của chính 


phủ được tài trợ như thế nào. 


Thuế trực thu là thuế đănh. 
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Các loại thuế trực thu quan trọng nhất là thuế thu nhập cá nhân và 


Vào thu nhập và tài sẵn. Thuế. thuế đánh vào lợi nhuận công ty. Thuế gián thu quan trọng nhất là thuế 
gián thu là thuế đănh vào chi giá trị gia tăng (VAT) và thuế hải quan. Lưu ý rằng, vì việc cung cấp 


tiêu và sản lượng. 


lương hưu của nhà nước nằm trong bên chị như một khoản thanh toán 
chuyển giao, còn đóng góp lương hưu trong chương trình bảo hiểm quốc 
gia được đưa vào bên thu. 


Chúng ta biện minh chỉ tiêu của chính phủ trong nền kinh tế thị trường như thế nào? 


Hàng hoá cá nhân, nếu được. Hàng hoá công cộng 


W n Kem là hàng hoá cá nhân. Nếu bạn an một cái kem, không ai khác có 
vn hi người khác: Hàng hoá thể ãn chính cái kem đó. Với một mức cung nhất định nào đó, việc tiêu 


h đùng của bạn làm giảm số lượng sẵn có cho những người 
côi , nếu được tiêu k 
tên SP R Ph EX dùng. Hầu hết các bàng hoá là hàng hoá cá nhân. 
tiêu dùng bởi những người 
khác với số lượng như nhau. 


dùng 


ác tiêu 


Không khí sạch và quốc phòng là các ví dụ vẻ hàng hoá công 
cộng. Nếu không khí không có ô nhiễm, thì việc tiêu dùng của bạn 
không cần trở việc tiêu dùng không khí của người khác. Hải quân tuần 
tra hải phận, việc tiêu dùng quốc phòng của bạn không ảnh hưởng đến lượng quốc phòng 
của người khác. Tất cả chúng ta đều tiêu dùng cùng một lượng cung tổng cộng. Chúng. 
ta có thể có những lượng thỏa dụng khác nhau nếu sở thích của chúng ta khác nhau 
nhưng tất cà chúng ta tiêu dùng cùng một lượng. 


Đặc điểm then chốt của hàng hoá công cộng là (1) vẻ mặt kỹ thuật có thể một 
người tiêu dùng ruà không làm giảm số lượng sắn có cho những người khác, và (2) 
không thể loại trừ bất kỳ ai khỏi việc tiêu dùng trừ kbi với chỉ phí cực kỳ cao. Một trận 
bóng đá có thể được xem bởi nhiều người, đặc biệt phát trên TV mà không làm giảm 
lượng tiêu dùng của những người xem khác, nhưng có thể loại trừ. Sân bóng cũng chỉ 
chứa được một số lượng nhất định và một số câu lạc bộ ở Premier League cũng thu tiền 
xem những trận đấu của họ trên TV. Một vấn để thú vị phát sinh khi, như với quốc 
phòng, việc loại trừ những cá nhân nhất định khỏi việc tiêu dùng là không thể. 


Những kẻ ăn không 


Chương 15 giới thiệu vấn để kẻ ăn không khi bàn luận tại sao việc hối lộ và việc đền bù 
cho ảnh hưởng hướng ngoại có thể không xây ra. Các hàng hoá công cộng rộng mở cho 


Trong các nền kinh tế nghèo, các nguồn lực khan 
hiếm, bao gồm cả các nguồn lực cho bản thân chính 
phủ. Như một bộ trưởng của Czech đã nêu năm 
1990, "Mới đầu, cái tốt nhất chúng ta đang làm là chủ 
nghĩa tư bản phương tây hoang dã”, Ngay cả Mỹ một. 
thời cũng thiết lập quy tắc luật, các quyền sở hữu rõ. 
ràng và điều tiết nhiều hoạt động tư nhân. Không có 
độ tin cậy trong các hợp đồng và các thủ tục có uy tín 
... để giải quyết những tranh chấp, các thị trường không thể 
.. phân bổ tải nguyên một cách hiệu quả. 
khối Xô viết đã từ bỏ kế hoạch hoá tập trung vì 
nó đã thất bại. Thiếu cơ sở hạ tầng để cho các thị 
trường hoạt động một cách vững chắc, những năm 


đầu của quá trình chuyển đổi là khó khăn và sản 
lượng đã giảm. Hầu hết các nền kinh tế chuyển đổi 
bây giờ đều đi vào ngõ cụt. Số liệu cho thấy vai trò 
cốt yếu của chính phủ trong việc hỗ trợ các nền kinh 
tế thị trường thành công. 


'% tăng trưởng sản lượng thực tế hàng năm 


Năm Trung và Đêng Âu Nga 
90-94 3 +10 
95-98. +. +3 
99-03 +4 +6 


Nguồn: OECO, Economie Oulook. 


Hình 16.2 - Hàng hóa công cộng thuổn túy 


Giá 


Sản lượng hàng hóa công cộng 
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vấn đề kẻ ăn không nếu chúng được cung cấp bởi khu vực tư nhân. Vì bạn được hưởng 
lượng quốc phòng giống như mọi người khác, đù bạn trả tiền hay không trả tiền cho nó, 
nên bạn không bao giờ mua nó trên thị trường tư nhân. Cũng chẳng ai khác làm thế. 
Không có cầu về quốc phòng mặc dù tất cả chúng ta đều cần. 


Hàng hoá công cộng giống như ảnh hưởng hướng ngoại mạnh, Nếu bạn mua quốc 
phòng mọi người khác đều được lợi. Vì lợi ích tư nhân cận biên và lợi ích xã hội cận 
biên khác nhau nên các thị trường tư nhân sẽ không tạo ra số lượng hiệu quả về mặt xã 
hội. Việc can thiệp của chính phủ là cần thiết. 


Lợi Ích xã hội cận biên 


Giả sử hàng hoá công cộng là cung cấp nước công cộng thuần túy. Nước càng bị nhiễm 
độc càng nhiều người bị bệnh tả. Hình 16.2 giả định rằng có hai người. Đường cầu của 
người thứ nhất về nước là D,D¡. Mỗi điểm trên đường cầu cho thấy người đó sẽ trả bao. 
nhiêu cho đơn vị cuối cùng của nước sạch, lợi ích cận biên của người đó. D;D; cho thấy 
lợi ích cận biên của nước sạch đối với người thứ hai. 


Đường DD là lợi ích xã hội cận biên của nước 
sạch. Ở mỗi mức hàng hoá công cộng, ta cộng 
theo chiêu dọc lợi ích cận biên của mỗi cá nhân 
lại để được lợi ích xã hội cận biên. Ở sản lượng 
Q Tợi ích xã hội cận biên là P = P, + P;. Chúng 
ta cộng theo chiều đọc ở một số lượng xác định 
vì mỗi người đều tiêu dùng cùng một số lượng, 
hàng hoá công cộng. 


Hình 16.2 cũng minh họa chỉ phí cận biên 
của hàng hóa công cộng. Nếu không có ảnh 
hưởng hướng ngoại sản xuất, thì chỉ phí cá nhân 
cận biên và chỉ phí xã hội cận biên sẽ bằng nhau. 
Sản lượng hiệu quả xã hội của hàng hóa công 

: cộng là Q* tại đó lợi ích xã hội cận biên bằng 
với chỉ phí xã hội cận biẻn. 

Điều gì xảy ra nếu hàng hoá công cộng 
được sản xuất và bán bởi tư nhân? Người thứ nhất 
có thể trả P, để có số lượng Q đưc xuất ra 


D,0, và D,D, là các đường cầu ràng rẽ của 2 cả nhân và biểu thị lợi ích tư. 
nhân cân biên của đơn vị cuối cùng của hàng hỏa công công đổi với mỗi 
cá nhân. Lợi ích xã hội la đơn vị cuối cùng đối với cả nhóm là 
Si? Vi cả hai cá nhân đều tiêu dùng bất ký số lượng nào của hàng hóa 
được sản xuất ra, nên chúng ta phải cộng theo chiều dọc giá mỗi người 
sẵn sàng trả cho đơn vì cuối cùng. Ở sản lượng Q, lợi ích xã hội cận biên. 
vi thế là P, * P,. Đường OD biểu thị lợi ích xã hội cận biên và đạt được 
bằng cách cộng theo chiều dọc đường cầu của hai cá nhàn lại với nhau. 
Nếu MC là chỉ phí tự nhãn và xã hội cận biên của việc sẵn xuất ra hàng, 
hóa công công này thí sản lượng hiều quả xã hội là Q”. Ở đó chỉ phí xã hội 
'cận biên vàIớợi ích xã hội cận biên bằng nhau. 


bởi một người cung tư nhân đặt giá bằng chỉ phí 
cận biên. Ở sản lượng Q giá P, đúng bằng lợi ích 
cận biên mà người thứ nhất đạt được từ đơn vị 
cuối cùng của hàng hoá công cộng. Người thứ hai 
sẽ không trả tiền để sản lượng hàng hoá công 
cộng tăng cao hơn Q. Người thứ hai không thể bị 
loại trừ khỏi việc tiêu đùng sản lượng Q mà người 
thứ nhất đã được ủy quyền. n lượng Q lợi ích 
cận biên của người thứ hai chỉ là P;, thấp hơn giá 
hiện thời P,. Người thứ hai sẽ không trả mức giá 


cao hơn, mức cần thiết để làm cho người cung cạnh tranh mở rộng sản lượng ra ngoài Q. 
Người thứ hai là kẻ ăn không đối với món mua Q của người thứ nhất. Sản lượng sản xuất 
và tiều dùng tư nhân này trong thị trường cạnh tranh thấp hơn sản lượng hiệu quả Q*. 
Sự bộc lộ sở thích 


Nếu biết đường lợi ích xã hội cận biên DD, chính phủ có thể quyết định mức sản lượng 
hiệu quả của hàng hoá công cộng. Làm thế nào để chính phủ biết được các đường cầu 


ÿ Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


cá nhân mà phải cộng theo chiều dọc với nhau để được DD? Mọi người sẽ biết họ đánh 
giá hàng hoá bao nhiêu để giảm các khoản thanh toán của mình, như trong thị trường 
cạnh tranh. Ngược lại, liệu chúng ta có ở trên các đường phố an toàn hơn không nếu 
chúng ta không đóng góp vào chỉ phí. 


“Trên thực tế, những người dân chủ cố gắng giải quyết vấn đẻ này thông qua việc 
bầu chính phủ. Các nhà chính trị làm cho xã hội đến gần hơn càu trả lời hiệu quả so với 
cái mà thị trường có thể. Các đảng phái khác nhau đưa ra các số lượng hàng hoá công 
H cộng khác nhau cùng với bản báo cáo cách thức chúng được tài trợ bằng thuế, Bằng việc 
H hỏi “Bạn muốn bao nhiêu, biết rằng mọi người đều phải chịu chỉ phí của việc cung cấp 
hàng hoá công cộng?” xã hội đến gần hơn với việc cung các số lượng hiệu quả của hàng 
hoá công cộng. Tuy nhiên, với chỉ ít đảng cạnh tranh trong bầu cử và nhiều chính sách 
mà nhờ đó họ đưa ra một quan điểm, đây vẫn là cách thô thiển để quyết định số lượng 
hàng hoá công cộng được cung cấp. 


Sản xuất của chính phủ 


Sản lượng hàng hoá công cộng phải được quyết định bởi chính phủ, không phải bởi thị 
trường. Đây không nhất thiết phải là bản thân chính phủ sản xuất hàng hoá. Hàng hoá 
công cộng không cần phải đo khu vực công cộng sản xuất. 


Quốc phòng phổ biến được sản xuất trong khu vực công cộng hay khu vực chính 
phủ. Chúng ta có rất ít quản đội tư nhân. Quét rác trên đường phố, mặc dù là hàng hoá 
công cộng, vẫn có thể được hợp đồng cho những người sản xuất tư nhàn, ngay cả khi 
chính quyền địa phương xác định số lượng của nó và thanh toán cho nó bằng doanh thu 
thuế. Ngược lại, các bệnh viện nhà nước bao gồm cả sản xuất của khu vực công cộng về 
hàng hoá tư nhân. Việc phẫu thuật thay hóng của một người ngăn cản một bác sỹ phẫu 
¡ thuật không phẫu thuật được cho người khác. 


“Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao khu vực cóng cộng có thể 
muốn sản xuất hàng hoá cá nhân. Liệu hàng hoá công cộng có cần phải được sản xuất 


H bởi khu vực công cộng hay không không phụ thuộc vào các đặc tính tiêu dùng của 
H chúng, mà định nghĩa hàng hoá công cộng của chúng ta đựa vào, mà phụ thuộc vào các 
H đặc tính sản xuất của chúng. Chẳng có gì đặc biệt vẻ quét rác trên đường phố. Ngược 


lại, các quân đội dựa vào kỷ luật và bí mật. Các tướng và các tư lệnh hải quân có thể 
tin, và xã hội có thể nhất trí, rằng chống lại những quy định này phải nhận được những 
hình phạt đặc biệt khác những hình phạt thường áp dụng trong các hãng tư nhân. Rất 
ít người tin rằng sự không phục tùng là một sự phạm tội quan trọng đối với những người 
quét rác trên đường phố. 


Thanh toán chuyển giao và phân phối lại thu nhập 


Chỉ tiêu của chính phủ vào thanh toán chuyển giao chủ yếu liên quan đến công bằng và 
phân phối lại thu nhập. Bằng việc chỉ tiền cho những người thất nghiệp, người già, người 
nghèo, chính phủ làm thay đổi phân phối thu nhập và phúc lợi mà nền kinh tế thị trường 
, tự đo tạo ra: có một mức sống tối thiểu không công đân nào bị giảm thấp hơn. Việc xác 
định chuẩn mực này là một nhận định giá trị thuần tuý. 


Để tài trợ cho việc chỉ tiêu này, chính phủ đánh thuế những người có khả năng chỉ 
trả. Gộp lại, hệ thống thuế và chuyển giao lấy tiển của người giàu và chuyển cho người 
nghèo. Người nghèo nhận tiền chuyển giao và cả tiêu dùng hàng hoá công cộng được 
thanh toán bằng thuế thu nhập thu từ người giàu. Bảng 16.6 cho thấy rằng trong năm 
2001 - 2002 tác động kết hợp của hệ thống thuế và trợ cấp của Liên hiệp Anh đã làm 
thu nhập của 20% người giàu nhất giảm bớt đi là 19000£ một năm, trong khi làm thu 
nhập của 20% người nghèo nhất tăng thêm là 1000£ một năm. 
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16.6 Tác động ròng của h 2001 - 2002 


20% nghẻo nhất 20% tiếp theo 20% N theo 20% tiếp theo 20% giàu nhất 


Tổng thu nhập 9000£. 15000£. 23(00£. 34000£ 63000£ 
Thu nhập ròng 10000 14000£ 19000E. 25000E 440007 
Phân phối lại +1000E — -1000E ~4000E -9000£ ~19000£ 


Nguồn: ONS, Eeonomie Trends, May 2003. 


Lượng phân phối lại mong muốn là sự nhận định giá trị mà mọi người và các đảng 
không nhất trí được. Cũng có sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng. Để phân phối lại 
nhiều hơn chính phủ phải tảng mức thuế suất, làm rộng hơn khoảng cách giữa mức giá 
người mua trả và giá người bán nhận được. Vì hệ thống giá đạt được hiệu quả làm cho môi 
cá nhân đặt chỉ phí cận biên hoặc lợi ích cận biên bằng giá nhận được hoặc trả ra, và vì thế 
giữa người này với người khác, thuế nói chung là gây ra sự bóp méo và làm giảm hiệu quả. 


fáNEfGEtriysn (Han chói Hàng hoá khuyên dùng và hàng hoá hạn chế dùng 
dùng là hàng hoá xã hội nghĩ Hàng hoá khuyên dùng bao gồm: giáo dục và y tế. Hàng hoá hạn chế 
rằng mọi người phải eó (không. dùng bao gồm: thuốc lá và heroin. Vì xã hội đánh giá giá trị các hàng 
có) bất kể người đó muốn hay. hoá này khác với các cá nhân, nên sự lựa chọn của cá nhân trong thị 
không. . trường tự do dẫn đến sự phân bổ khác sự phân bổ xã hội mong muốn. 


Có hai lý đo đối với hàng hoá khuyên dùng. Thứ nhất là ảnh hưởng 
hướng ngoại. Nếu giáo dục nhiều hơn làm tăng nâng suất không chỉ của cá nhân người 
công nhân mà cả của những người công nhân cùng hoạt động với người đó, thì người 
công nhân đó sẽ bỏ qua ảnh hường hướng ngoại này của sản xuất khi lựa chọn sẽ học 
bao nhiêu. Nếu mọi người cầu quá ít giáo dục, xã hội phải khuyến khích việc cung cấp 
giáo dục. 


Ngược lại, nếu mọi người không đếm xia đến gánh nặng đối với các bệnh viện nhà 
nước khi quyết định hút thuốc lá và làm hại sức khỏe của mình, xã hội có thể coi hút 
thuốc là hàng hoá hạn chế dùng để ngăn cản. Đánh thuế thuốc lá có thể bù trừ ảnh hưởng, 
hướng ngoại mà các cá nhân không tính đến. 


Đặc điểm thứ bai của hàng hoá khuyên đùng là liệu xã hội có tin rằng các cá nhân 
không còn hành động theo lợi ích tốt nhất của mình. Nghiện ma tuý, thuốc lá hay đánh 
bạc là các ví dụ, Các nhà kinh tế rất hiếm khi tán thành tính gia trưởng. Chức năng của 
sự can thiệp của chính phù không phải là nói cho mọi người phải thích cái gì mà là cho. 
họ những phương tiện tốt hơn để đạt được cái mà họ mong muốn. Tuy nhiên, chính phủ 
đöi khi có thông tin nhiều hơn hoặc ở vào vị trí tốt hơn để ra quyết định. Nhiều người 
ghét đi học nhưng sau đó họ vui mừng vì đã đi học. 


Chính phủ có thể chi tiền vào giáo dục bất buộc hoặc tiêm vắc xin bắt buộc vì 
chính phủ biết rằng nếu không các cá nhân có thể hành động theo cách mà sau này họ 
Sẽ nuối tiếc, 


Cúc nguyên đónh thu 


Mục này được chia thành ba phần. Thứ nhất, chúng ta nghiên cứu các loại thuế khác 
nhau mà thông qua đó chính phủ có thể thu được doanh thu. Sau đó, chúng ta nghiên 
cứu những ứng dụng về công bằng của đánh thuế. Cuối cùng, chúng ta nghiên cứu những. 
ứng dụng về hiệu quả của đánh thuế. 


Các kiểu đánh thuế 


Chính phủ có thể thu được doanh thu thuế chỉ khi nào chính phủ giám sát được và hiệu 
lực hoá được ác hoạt động bị đánh thuế. Trước những báo cáo phức tạp về thu nhập và 
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lượng bán, chính phủ đã thu được phần lớn doanh thu của mình từ thuế hải quan và thuế 
đi đường, những nơi mà các giao dịch bị kiểm soát một cách để đàng. Thuế thu nhập vào 
thời bình ở Liên hiệp Anh đã không được áp dụng cho đến tận những năm 1840 và VAT 
không được áp dụng cho đến tận những năm 1970. 


Cơ cấu thuế của Liên hiệp Anh so với các nước khác như thế nào? Bảng 16.7 cho 
thấy các số liệu về một số nước. Đặc điểm đáng lưu ý nhất của hệ thống thuế của Liên 
hiệp Anh là ít dựa vào những khoản đóng góp bảo hiểm xã hội mà dựa nhiều vào thuế 
gián thu đánh vào chỉ tiêu. Ví dụ, mặc dù VAT của Liên hiệp Anh không cao so với chuẩn 
thế giới, nhưng Liên hiệp Anh có thuế rất nặng đánh vào rượu, thuốc lá và nhiên liệu. 


Đánh thuế như thế nào cho công bằng 
Chương trước đã đưa ra hai khái niệm công bằng: công bằng ngang, đổi 


Ki Š dày su ggên) xử công bằng với những người bằng nhau và công bằng dọc, phân phối 
về khả năng lại từ những người giàu sang những người nghèo. 


TP, 


Nguyên tắc khả năng thanh toán phản ánh mối quan tâm đến công. 
bằng dọc. 


Như vậy, những người sử dụng xe hơi phải bị đánh thuế để tài trợ 
cho các con đường công cộng. Tuy nhiên, nguyên tắc lợi ích thường 
mâu thuẫn với nguyên tắc khả năng chỉ trả. Nếu những người dễ bị tổn 
hại nhất đối với thất nghiệp phải trả những khoản đóng góp cao nhất cho. 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ, khó mà phân phối lại 
thu nhập hoặc phúc lợi. Nếu mục đích chính là công bằng dọc, thì khả năng chỉ trả phải 
đặt lên trước. 


Hai yếu tố làm cho toàn bộ cơ cấu thuế và trợ cấp tiến bộ hơn so với việc xem xét 
riêng thuế thu nhập. Thứ nhất, các khoản thanh toán chuyển giao thực tế trao tiền cho 
người nghèo. Người già nhận lương hưu, người thất nghiệp nhận trợ cấp thất nghiệp, bất 
kỳ người nào có thu nhập thấp hơn một mức tối thiểu xác định sẽ được nhận trợ cấp bổ. 
sung. Thứ hai, nhà nước cung cấp hàng hoá công cộng mà người nghèo có thể tiêu dùng. 
ngay cả khi họ không trả tý thuế nào để tài trợ cho những hàng hoá này. 


Tuy nhiên, hệ thống thuế, chuyển giao và chỉ tiêu có một số yếu tố thoái bộ lấy di 
từ người nghèo theo tỷ lệ tăng dần. Thuế đánh vào bia và thuốc lá là những khoản thu 
lớn cho chính phủ. Những người nghèo trả một tỷ lệ cao hơn nhiều trong thu nhập của 
họ vào những hàng hoá này so với những người giàu. Thuế luỹ thoái hạn chế việc phân 
phối lại từ người giàu sang người nghèo. 


Tác động của thuế 
của thuế là gánh. Ảnh hưởng cuối cùng của thuế có thể rất khác so với ảnh hưởng ban đầu 


cuối tiện: một khÍ của nó. Hình 16.3 biểu thị thị trường lao động. DD là đường cầu và SS 


là đường cung. Không có thuế thu nhập (thuế đánh vào lương), thị 
trường lao động cân bằng ở E. 


Ỉ 


đi 
Chương 16: Thu và chỉ của chính phủ lâP ị 


Bây giờ chính phủ đánh thuế thu nhập. Nếu chúng ta biểu thị tổng lương trên trục 
tung, đường cầu DD không thay đổi. Cầu lao động của các hãng phụ thuộc vào tiển 
lương họ trả. Sở thích của các công nhân không thay đổi nhưng các công phân so sánh 
tiền lương đã trừ đi thuế với giá trị cận biên của nghỉ ngơi của họ khi quyết định cung 
bao nhiêu lao động. Đường SS tiếp tục biểu thị cung lao động theo tiền lượng đã trừ thuế, 
nhưng chúng ta phải vẽ đường cung S§` cao hơn để biểu thị cung lao động theo tiền 
lương mộc hay tiền lương bao gồm cả thuế. Khoảng cách thẳng đứng giữa SS' và SS là 
thuế đánh vào thu nhập từ công việc của giờ cuối cùng. 


DD và SS' biểu thị hành vi của các hãng và các công nhân ở mức 
tiền lương mộc bất kỳ. Ở cân bằng mới E', tiền lương mộc là W* và các 
hãng cầu L` công nhân. Khoảng cách thẳng đứng giữa A' và E* là thuế 
đánh vào giờ làm việc cuối cùng. Tiền lương đã trừ thuế là W*' ở đó các 


công nhân cung L` giờ. 


Số giờ làm việc 


Không có thuế. cân bằng ở E và tiền lương là W. Thuế đánh vào tiền 
lương làm lặng tiến lương mộc mà hãng trả lên cao hơn tiền lương 
ròng mà các công nhân nhận được. Biểu thị tiến lương trồn trục tung, 
việc đánh thuế không lãm thay đổi đường cấu DD. Các hãng cầu lao. 
động đạt tiến lương mộc bằng sản phẩm giả trị cận biên của lao động. 
SS Bếp tục biểu thị cung lao động, nhưng là một hàm số của tiền. 
lương ròng. Để có cung lao động theo tiền lương mộc chúng ta vẽ. 
đường cung mới SS'. SS' nằm trèn đường SS một khoảng thẳng đứng 
biểu thị thuế đảnh vào thu nhập từ giờ làm việc cuối cùng. Cân bằng. 
mỗi ở E'. Tiến lương giờ các hãng trả là W' nhưng tiền lương rồng các 
công nhân nhận được là W". Khoảng cách thẳng đứng A'E' thị 
thuế suất. Dù chính phủ thu thuế tử các hãng hay từ các công nhân, 
tắc động của thuế vẫn thế. Nó rơi một phần vào các hãng, người trả 
tiền lương cao hơn W' và một phần vào các công nhân, người nhận. 
được tiền lương rông thấp hơn W”. Diện tích lãng phí thuần tuỷ A'EE 
được đế cập đến trong thân bài. 


Đánh thuế vào tiên lương đã làm tăng tiền lương 
trước thuế lên W*, nhưng làm giảm tiền lương sau 
thuế xuống W"?, Nó làm tăng tiền lương các hãng 
trả và làm giảm tiền lương mang về nhà của các 
công nhân. Tác động của thuế rơi cả vào các hãng. 
và các công nhân. 


“Tác động của thuế hay gánh nặng thuế không 
thể được xây dựng bằng việc xem xét tiền từ tay ai 
chuyển sang cho chính phũ. Thuế làm thay đồi giá 
và lượng cân bằng và những tác động này ph 
được tính đến. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra 
một kết luận rất tổng quát. Đường cung càng 
không co giãn và đường cầu càng co giãn thì tác 
động cuối cùng của thuế càng đổ vào đầu người 
bán chứ không phải người mua. 


Hình 16.4 biểu thị trường hợp cực đoan trong. 
đó cung hoàn toàn không co giãn. Không có thuế, 
cân bằng ở điểm E và tiền lương là W. Vì đường 
cung thẳng đứng SS có nghĩa là số giờ cố định L 
được cung bất kể tiền lương sau thuế là bao nhiêu, 
thuế đánh vào tiền lương dẫn đến cân bằng mới ở 
A'. Chỉ khi nào tiển lương mộc không đổi thì các 
hãng sẽ cầu số lượng L được cung đó. Vì thế toàn 
bộ gánh nặng thuế do các công nhân chịu. 


Để kiểm tra xem bạn đã hiểu rõ ràng ý tưởng 
ảnh hưởng của thuế chưa, hãy tự vẽ một thị trường 
với một đường cung co giãn và đường cầu không 
co giãn. Hãy chỉ ra rằng bây giờ gánh nặng thuế 
chủ yếu rơi vào người mua(), 


+ Thuế có tuôn luôn làm địch chuyển đường cung không? Có, nếu chúng ta biểu thị giá mộc trên Irục tung, Nếu chúng ta 
biểu thị giá đã trừ thuế trên trục tung, thuế không làm dịch chuyển đường cung mà làm địch chuyển đường cấu. Trong 
Hình 16.3 và 16.4 theo tiền lương ròng đường cầu dịch chuyển xuống dưới đến khi đi qua điểm A*. Khoảng cách giữa 
A* và E vẫn biểu thị thuế và chúng ta có kết luận đúng như trước đây, 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Số giờ làm việc 


Nếu đường cung SS là thẳng đứng. thuế AE trên đơn vị làm cho số 
lượng L không bị ảnh hưởng. Vì đường cấu DD không thay đổi, nên. 
thuế không có ảnh hưởng đến đơn giá tiền lương trước thuế. Toàn bộ. 
tác động của thuế đổ vào đấu các công nhân, những người có liền. 
lương bị giảm ới bằng toàn bộ tiền thuế. 


Đánh thuế, hiệu quả và lãng phí 


Thuế có những ảnh hưởng hiệu quả cũng như những 
ảnh hưởng công bằng. Chúng ta có thể sử dụng lại 
Hình 16.3. Trước khi áp đặt thuế, thị trường lao 
động cân bằng ở E. Tiền lương W biểt cả lợi ích 
xã hội cận biên của giờ làm việc cuổi cùng và chỉ 
phí xã hội cận biên của nó. Đường cầu DD cho. 
chúng ta biết lợi ích cận biên của đơn vị hàng hoá 
bổ sung được sản xuất ra. Đường cung SS cho chúng 
ta biết giá trị cận biên của nghỉ ngơi phải hy sinh để 
làm việc thêm một giờ nữa, chỉ phí xã hội cận biên 
của công việc bổ sung. Ở E chỉ phí và lợi ích xã hội 
cận biên bằng nhau, đó là hiệu quả về mặt xã hội. 


Khi thuế được áp đặt, cân bằng mới là ở E". 
“Thuế A"E'" làm tăng tiên lương đối với các hăng lên 
W' nhưng làm giảm tiền lương sau thuế mà các 
công nhân nhận được xuống W`". Nhưng có gánh 
nặng thuế bổ sung hay mất không. Đó là tam giác 
A'ETE. Bằng việc giảm số giờ làm việc từ L xuống 


L, thuế tạo ra chênh lệch giữa lợi ích càn biên, độ cao của đường cầu DD, và chỉ phí xã 
hội cận biên, độ cao của dường cung SS. Sự bóp méo này làm cho căn bằng thị trường 


tự đo là không hiệu quả. 
Thuế phải bóp méo? 


Chính phủ cân doanh thu thuế để chỉ trả cho các hàng hoá công cộng và thực hiện các 
thanh toán chuyển giao. Hình 16.4 cho thấy điều xảy ra khi thuế được áp đặt nhưng cung 
là hoàn toàn không co giãn. Không có thay đổi trong số lượng cân bàng, vì thế không 
có tam giác bóp méo. Số lượng cân bảng vẫn là số lượng hiệu quả. 


Giá 


@* Ở Sốlượng 


Hình 16.5 ' Thuế bù lợi ảnh hưởng hướng ngogï 


Chúng ta có thể làm cho điển này trở 
thành nguyên lý tổng quát. Khi đường cung 
hoặc đường cầu vẻ hàng hoá hoặc dịch vụ là 
rất không co giãn, thuế đẳn đến sự thay đổi 
nhỏ trong số lượng cân bằng. Vì thế tam giác 
gánh năng mất không là nhỏ. Biết rằng chính 
phủ phải thu được một khoản doanh thu thuế 
nào đó, lăng phí là nhỏ nhất khi hàng hoá mà 
không co giãn nhất trong cung hoặc cầu bị 
đánh thuế nặng nhất. 


Trong hệ thống thuế ở Liên hiệp Anh, 
các hàng hoá bị đánh thuế nặng nhất là rượu 
và thuốc lá. Rượu và thuốc lá có cầu không 
co giãn. 


Ở một chừng mực nhất dịnh, chúng ta 
đã bàn luận rằng thuế gây tác hại ít nhất đối 
với hiệu quả. Đôi khi thuế cải thiện hiệu quả 
và giảm lãng phí. Ví dụ quan trọng nhất là 
khi có ảnh hưởng hướng ngoại. 


Với đường cầu tư nhân DD và đường cung SS cân bằng thị trường tựdotà ởE 
với số lượng Q. Với ảnh hưởng hướng ngoại tiêu cực của tiêu dùng, lợi ích xã 
hội cận biên là DD' nằm dười DD, E" là điểm hiệu quả về mặt xã hội. ð đô sẵn 
lượng lã Q”. Ở sẵn lượng này, ảnh hưởng hướng ngoại cận biên là E"F. Bằng 
việc áp đất mức thuổ đúng bằng E*F trên đơn vị, chính phủ có thể làm địch. 
chuyển đường cung tư nhân từ SS đến SS' dẫn đến căn hằng mới ở F, ở đỏ số. 
lượng hiệu quả vé mặt xã hội Q* được sản xuất ra và gảnh nạng mất không 
của ảnh hưởng hướng ngoại E*HE bị loại bỏ. 


Những người hút thuốc lá làm ö nhiễm. 
không khí nhưng họ lại không quan tảm đến 
điểu này khi ra quyết định hút bao niệu. Họ 
gây ra ảnh hưởng hướng ngoại có hại trong 
tiêu dùng. Hình l6.5 biểu thị dường cung SS 
của người sản xuất thuốc lá và cũng là đường, 


Chương 16: Thu và chỉ của chính phủ 


chỉ phí xã hội cận biên kbi không có ảnh hưởng hướng ngoại. DD là đường cầu tư nhân, lợi 
ích cận biên của thuốc lá đối với những người hút thuốc. Vì ảnh hưởng hướng ngoại có hại 
của tiêu dùng nên lợi ích xã hội cận biên DD` nằm dưới DD. 


Không có thuế, cân bằng ở E, nhưng có quá phiểu thuốc Já. Số lượng biệu quả là 
QŸ làm cho chỉ phí xã hội cận biên và lợi ích xã shội cận biến bằng nhau. Giả sử chính 
phủ áp đặt thuế bằng khoảng cách thẳng đứng E”F trên một bao thuốc lá. Với giá bao 
gồm thuế trên trục tung, đường cầu DD không bị ảnh hưởng nhưng đường, cung dịch 
chuyển đến SS'. Mỗi điểm trên SS' khi đó cho phép người sản xuất nhận được giá trừ 
thuế trên đường SS. 


“Thuế làm dịch chuyển cân bằng đến E. Số lượng hiệu quả QỶ được sản xuất ra và 
tiêu đùng. Những người tiêu dùng trả P*, còn những người sản xuất được P`" sau khi thuế 
đã trả ở mức E”F trên một bao. 


Mức thuế E”F đưa thị trường tự do đến sự phân bổ hiệu quả. Thuế suất thấp (bao 
gồm cả bằng, không) dẫn đến việc tiêu dùng và sản xuất quá nhiều thuốc lá. Thuế suất 
cao hơn E”F dịch chuyển những người tiêu dùng đến đường cầu cao hơn của họ, gây ra 
tiêu dùng và sản xuất quá ít, 


Mức thuế EF dẫn đến số lượng hiệu quả vì đây là quy mô của ảnh hưởng hướng 
ngoại cận biên khi số lượng hiệu quả Q” được sản xuất ra. Thuế ở mức này làm cho 
những người tiêu dùng cư xử như họ đã tính đến ảnh hưởng hướng ngoại. mặc dù họ chỉ 
nghĩ về giá bao gồm cả thuế. 


.__. Khi ảnh hưởng hướng ngoại gây ra bóp méo, chính phủ có thể cải thiện hiệu quả 
bằng việc đánh thuế. Thực tế rượu và thuốc lá có các ảnh hưởng hướng ngoại có hạt là 
một lý do khác đề đánh thuế nặng đối với chúng. 


Si BÀ HI Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
n k của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyển tại địa chỉ 
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nh thuế và kinh tế học hướng cung 


rằng chính phủ cất giảm chỉ tiêu và thuế suất. Tác động là gì? Thứ 

Kính tế học hướng cung phân nhất, bằng việc chỉ tiêu ít hơn vào hàng hoá và dịch vụ, chính phủ giải 

tích thuế và các 0 khích - - phóng một số nguồn lực cho khu vực tư nhân sử dụng. Nếu khu vực tư 

'*hác ảnh hưởng đến s " nhân có năng suất cao hơn khu vực công cộng thì việc chuyển giao các 

quốc dân như lhế nào khi nồn _ nguồn lực có thể làm tăng sản lượng một cách trực tiếp. Khu vực tư nhân 

kinh tế ở công suất tối đa. có sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn chính phủ không là không rõ 
ràng. Nó có thể làm nhiều việc tốt hơn nhưng một số lại tồi hơn. 


Ảnh hưởng của các mức thuế thấp hơn là gì? Hình 16.3 cho thấy những bóp méo 
của thuế gây ra phi hiệu quả. Thuế thấp hơn nghĩa là gánh nặng mất không thấp hơn. 
Quy mô của lợi ích này phụ thuộc vào co giãn của cầu và của cung. Nếu cả hai độ có 
giãn đó là nhỏ thì lợi ích xã hội là thấp. 


Ví dụ, Chương 10 lập luận rằng cung lao động tương đối không co giãn đối với những 
người dang làm việc, nhưng lại co giãn hơn một ít đối với những người đang suy nghĩ có H 
gia nhập vào lực lượng lao động hay không. Cát giảm thuế suất thuế thu nhập sẽ làm tảng 
cung lao động nhưng có thể ít hơn là những người biện hộ cho cắt giảm thuế tin tưởng. 


Đường Laffer 


Đường Laffer cho thấy doanh Bay giờ chúng ta bàn đến mối quan hệ giữa thuế suất và doanh thu thuế. 


thu thuế tầng bạo nhiêu ởmỗi .. Giáo sư Laffer dã là nhà tư vấn cho tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong 
mức thuế suất có th. những năm 1980. 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Hình 16,6 cho thấy rằng với thuế suất bằng không chính phủ có doanh thu thuế 
bằng không. Ở thái cực đối lập, với thuế suất 100% thu nhập chịu thuế, thì chẳng tội Bì 
mà làm việc và doanh thu thuế lại bằng không. Bắt đâu từ thuế suất bằng không một 
phân tăng nhỏ trong thuế suất đem lại một ít doanh thu. Lúc đầu đoanh thu tăng cùng 
với thuế suất nhưng sau mức thuế suất t các mức thuế suất cao hơn có các tác động 
chính là không khuyến khích mong muốn làm việc và đoanh thu giảm. 


Đường Lafer cho thấy mối quan hệ giữa thuế suất và. 
doanh thu thuế. Các thuế suất vừa phải làm tăng doanh 
thu thuế, Ngoài mức t°, thuế suất cao hơn làm giảm doanh 
thu thuế vì các tác động không khuyến khích làm gắm 
đáng kể lượng cung bị đánh thuế. Tại mức thuế suất 100%, 
cung và đoanh thư thuế lại bằng không. 


Đoanh|thu 
tối đa 


Doanh thu thuế 


Ị 
| 
| 
0 „ 100% 
Thuế suất 


Ý tưởng của giáo sự Laffer là các nước “chính phủ lớn - thuế lớn” là các nước có 
mức thuế suất cao hơn t*. Nếu vậy, cắt giảm thuế là biện pháp kỳ điện. Chính phủ có 
nhiều đoanh thu hơn bằng việc cắt giảm thuế. Bằng việc giảm sự bóp méo của thuế và 
tăng lượng công việc lên rất nhiều, thuế suất thấp hơn sẽ được bù lại nhiều hơn bởi thu 
nhập cao hơn bị đánh thuế. 


Dạng của đường Laffer không thuộc vấn để phải tranh luận. Nhưng nhiều nhà kinh 
tế tranh luận về thực tế các thuế suất cao hơn t”. Hầu hết cái mà các nhà kinh tế nhận thấy 
là bằng chứng thực tế các nền kinh tế của chúng ta luôn luôn ở bên trái t*. Cắt giảm thuế 
suất thuế thu nhập có thể loại bỏ một số gánh nặng bóp méo của thuế nhưng chính phủ 
nên cân nhắc đến việc doanh thu thuế giảm nếu cắt giảm thuế suất. Các chính phủ muốn 
tránh việc vay mượn cần phải cắt giảm chỉ tiêu của mình nếu họ muốn cắt giảm thuế suất. 


 1es} Chính quyền địa phương 


Về chính quyền trung ương thế là đủ. Về chính quyền địa phương thì sao? Chính quyền 
địa phương chỉ vào những việc từ quét đường phố đến cung cấp giáo dục. Việc đó được 
tài trợ bằng thuế địa phương và bằng tiền từ chính quyền rung ương tài trợ bằng thuế 
quốc gia. Chính quyền địa phương cũng chịu trách nhiệm về một số loại điều tiết, ví dụ 
các luật sử dụng đất đai hay chia khu vực. 


Các nguyên lý kinh tế 


Tại sao chúng ta không làm cho chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về mọi thứ? 
Thứ nhất, các vấn đẻ là đa dạng. Mọi người khác nhau và không muốn được đối xử 
giống nhau. Lòng tự hào công dân mang tính địa phương. Thứ hai, mọi người cảm thấy 
chính quyền trung ương ở xa so với những nhu cầu cụ thể của họ. Ngay cả khi chính 
quyền trung ương chú ý đến những cân nhắc mang tính địa phương thì cũng khó mà làm 
một cách hiệu quả. 


Chúng ta nghiên cứu hai mô hình quan trọng về chính quyền địa phương. Mô hình 
“Tiebout2 nhấn mạnh tính đa dạng. Một số người muốn chí tiêu nhiều, các dịch vụ công, 


9 Charles Tiebout, “Lý thuyết thuần tuý về chí tiêu địa phương”, Journdl øƒ Political Economy, 1956. 
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cộng tốt và thuế địa phương cao; những người khác muốn thuế địa phương thấp thậm chí 
điều này có nghĩa là các địch vụ công cộng kém. Nếu tất cả các chính quyền địa phương 
đều giống nhau, mọi người ghét tính thoả hiệp. Mô hình Tiebout đôi khi được gọi là bàn 
chân vô hình; mọi người cụm lại trong một khu vực cung cấp một gói chi tiêu và thuế 
mà họ muốn. Bàn chân vô hình phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả thông qua sự cạnh 
tranh giữa các chính quyển địa phương. 


Trong thực tế, bàn chân vô hình là một cơ cấu khuyến khích thô thiển. Thứ nhất, 
khó mà di chuyển giữa các nhà chức trách địa phương. Bạn sẽ mất chỗ trong việc xếp 
hàng chờ nhà ở được cung cấp bởi nhà chức trách địa phương đó. Thứ hai, nếu phản lớn 
doanh thu của chính quyền địa phường đến từ trung ương, thì các mức chi tiêu và thuế 
sẽ có thể là không nhạy cảm đối với những mong muốn của công dân dịa phương đó. 


Cho dù bàn chân vô hình dẫn đến hiệu quả, nó cũng có thể dẫn đến không công 
bằng. Người giàu chấc chắn sẽ cụm lại với nhau ở các ngoại ô. Khi đó họ thông qua các 
luật chia khu vực xác định quy mô tối thiểu của nhà ở và vườn của họ. Người nghèo. 
không thể chuyển đến các khu vực đó. Bằng việc hình thành một câu lạc bộ đặc biệt, 
người giàu đảm bảo rằng thuế của họ không đến với việc hồ trợ cho người nghèo. Người 
nghèo mắc kẹt ở các khư vực bên trong mà chính quyền của họ đứng trước những nhu 
cầu xã hội lớn nhất nhưng có cơ sở thuế địa phương nhỏ nhất. 


Mô hình Tiebout giả định rằng các cư dân tiêu dùng các địch vụ công cộng được 
cung cấp bởi nhà chức trách địa phương của họ. Khi mỗi đơn vị chính quyền địa phương 
có trách nhiệm về một khu vực địa lý nhỏ, điều này có thể là một sự cạnh tranh kém. 
Nếu thành phố cung cấp các triển lãm nghệ thuật miễn phí, được tài trợ bằng thuế đánh 
vào các cư dân của thành phố, thì người giàu vẫn đến từ các ngoại ö để sử dụng các tiện 
nghi này. Ngược lại, những người thành thị sành điệu sử dụng những ngày nghỉ cuối tuần 
để hưởng các tiện nghỉ ở nông thôn được tài trợ bằng thuế nông thôn. Trong cả hai 
trường hợp, việc cung cấp các dịch vụ công cộng trong một khu vực tạo ra lợi ích hướng, 
ngoại cho các khu vực ở gần đó. 


Lý thuyết kinh tế gợi ý câu trả lời cho vấn đề này. Mở rộng khu vực địa lý của mỗi 
chính quyền địa phương cho đến tận khi nó bao gồm hầu hết những người sử dụng các 
địch vụ công cộng nó cung cấp. Có thể có ý nghĩa khi có địch vụ đường sắt và các đường 
ngầm trong thành phố và trợ cấp khi đó sẽ ngăn mọi người đi xe riêng qua các phố hay 
tắc nghẽn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương bao gồm cả ngoại ð và nội thành chắc 
chắn đến gần được chính sách hiệu quả. 


Mô hình Tiebout thiên về những quyền lực của chính quyền địa phương quy mô 
nhỏ để tối đa hoá sự lựa chọn và sự cạnh tranh giữa các vùng. Tuy nhiên, sự có mặt của 
ảnh hưởng hướng ngoại giữa các khu vực cho thấy rằng những quyền lực lớn hơn đề “nội 
hoá” các ảnh hưởng hướng ngoại so với cái sẽ xảy ra nếu khác đi. Câu trả lời đúng có 
thể có mỗi thứ một ít. 


nh t 


y . Ngày nay, không có nước nào là một hòn đảo kinh tế, chia cắt khỏi phần 
TH ng ntrnôpg còn lại của thế giới. Chúng ta sẽ nghiên cứu nền kinh tế thế giới ở Phần 
việc đừa ra các quyết định 5 nhưng một số vấn đề không thể hoãn đến lúc đó. Ở một nước đân chủ 
một cách:độc lập:với:cáé cách ly khỏi phần còn lại của thế giới, chính phủ có chủ quyên: trong 
quyết định mà các chính phủ. khi nó vẫn giữ sự ủng hộ dân chủ và tuân thủ các luật biện hành, nó có 
£ Khác-đựa ra. tiếng nói cuối cùng trong thiết kế chính sách. Đỏi khi chính quyền trung 

ương ủy quyền cho chính quyền địa phương. Mục 16.5 bàn luận khi nào 

làm thế sẽ hiệu quả. Cái mà điều này bỏ qua là sự tồn tại của các nước 


@........... 


còn lại. Sự tác động qua lại với phần còn lại của thế giới ảnh hướng đến cú quyền của 
các quốc gia như thế nào? 


“Thậm chí ương một sếo kính tế cách ly, các chính phù hưng để the hất cứ cải gĩ 
Bọ muôốit “Tang các nến lịnh tế thị trường. các chính pthú qphú| lưaạt đÖaug tyuesg phúạ01 vị 
các lực lượng e@uruy và cấu. VỊ dụ, ở Mục 16.3 chủng 1n đã lập luận rằng nói chưng sẽ lá 
hiệu quả hơn khi có thuế suất cao đính vào các hàng hú có cấu lhú0€ cưng không eø 
tin; thuế wuffl ew@ đánh vào cung và cầu co giần ¿Ay ra những lập triềo [đt vị số |ượmc 
cân bằng rất nhạy cÁm với giá. BAy giờ chủng Iw áp đựng điều túy vào tác tiện linh tế 
mở cửa với những túc động qua lại với phấn côn lại của t3ế giỏi. 


tấU 


| 


% Ñ`.-M 


Anh cũ gắng típ thuế cao đới vội tư bắn ở Vương quốc (Anh, Nhiều vốn số ellanll chúng 
chuyển đến nơi khác để tránh thuế cao. Cơ sử thuế, trong ví đụ mày {À xố lượng vớn sấn 
có cho việc đánh thuế ở Vượng quốc Anh. nhụnh chộng xâm xuống [Xì độ, (huế xuối 
cao cô thể đem lạt doanh thu íl. Ngược lại, vì tuọi ngưới có Lìrli cú đóng kẻng lén vỐy: 
guờa các biên g1ó4 quốc gia, nên cơ sở thhzế đói với việc đánh thuế Ưu nhập của cảng nhân 
ở Vương quốc Anh kém nhạy cảm: lớn với thuế suất sẻ vứt cơ sở (fuiế đợt vớ{ thasế vứt 


Mục đã vậy, hây giờ mọi người có tính đi động nhiều hơn giữa các biên giới quốc 
gia sơ vi trước đầy vải thập ký, Thôø tìa bây gxờ để hướn, chí pấU giáo đưêng hóy gu 
thấp hơn. cắc vệ tính không chủ ý đến các biên guới quốc gia trên bản đó. Việc đi cư ảnh 
liưởng không chỉ đến việc đánh thuế mà cá chí 1/êu của chính ghủ Giá sử mới nước 
muôn thổ sung hềo [thông cho tied: trang pbúe lợi. Lâ nến kính tế đông, cải mưa chúndi ấu 
lo táng lị ha nhiêu trong số cơ sở thuế của nó biến mất từ llìn việc thành sghí ngơi 
Nếu phúc lợi là hảo phòng, tội người có thể |hm việc khôag đủ. Lá trên kính lý svở, 
Ehính phú cũng cú thế phải 1ð'JÂng liệu việo cung cấp phuùe lợi lão phúng/ hơn cố đân 
tiến việc đi cư nhiễu hư đến mrớc đả khi những người nước ngoài có là thế, một cácH 
hợp pháp lay bịt hợp: phúp, tứ việc cung cấp phúc lại hào phiêng ây, 


Hội nhập kinh tế gắn hơm với các nước khúc - thêng quà tru đối hàng hoá và su: 
dị chuyến của cúc yếu kổ sản xuất - thự: sư lãm suy piắtm cÌhÍi quyển của các quốc gÌa. 
Nếu thuế suất lồ 8% ở Liverpcol nhưng chỉ có 20% ở Marleìlester, có thể kỳ vọng sự 
di chuyến kh) xế vốn xã con ñgưôi từ Livcxpel đến Maecheser Cụ sử thuế ở |.iverr=xs 
sẽ bay bơi (thám chí những người ủng hộ Evezson cực kỳ báo thú công có thể di lại hằng 
ngày tì Maacbester¿. Chính quyền địa phương {.iverpeol cổ chủ quyền địa phương hữu 
hạ vị nó trên được sế đang cạnh tranh với Menscbsesier. 
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Công nghệ hiện đại làm suy giảm các rào cản giữa các nước: Chủ quyển kinh tế của 
các quốc gia, sự tự do muốn làm cái họ muốn đần đần bị ràng buộc bởi sự cạnh tranh từ 
các nước khác. Hơn một phần mười các lon bia bán ở Anh được mua bởi các hộ gia đình 
Anh ở Pháp, hy vọng rằng ở bên kia kênh đào Anh có thể lợi dụng thuế bia rượu ở Pháp 
thấp hơn. Các quan chức Anh bị mắc kẹt giữa áp lực tăng doanh thu thuế và việc hỗ trợ 
ngành đồ uống Anh, đã cất giảm giá trị thực của thuế bia rượu Anh. Họ đã mất chủ quyền 
đật các thuế suất cao như họ muốn. 


Chủ quyền quốc gia bị xói mòn không chỉ bởi sự cạnh tranh giữa các nước về cơ 
sở thuế mà còn bởi hai lực lượng khác. Thứ nhất, là những ảnh hưởng tràn khác giữa các 
nước như: mưa axit, khí nhà kính hay mối đe doạ ô nhiễm từ tai nạn hạt nhân. Việc cấm 
tạo ra năng lượng hạt nhân ở miền Nam nước Anh có giá trị thấp nếu miền Bắc nước 
Pháp gây dựng những trạm năng lượng hạt nhân. 


Thứ hai, là phạm vì phân phối lại. Kinh tế học là về sự công bằng và hiệu quả. Theo h 
một ý nghĩa quan trọng, quyền lực đối với chính phủ là khu vực trong đó các công dân 
cảm thấy khá giống nhau, với người giàu sẵn sàng trả cho người nghèo và người may H 
mắn sẩn sàng giúp người không may mắn. Các quốc gia ở châu Âu có lịch sử lâu đời và 
có những điểm giống nhau. Nhưng chúng không luôn luôn được đặt trên một nền tảng 
vững chắc. Các nước như Bì, Italy, Tây Ban Nha và Anh đã phải đối mật với những áp 
lực bên trong đòi cho phép một phần đất nước mình ly khai. Ở hướng ngược lại, một số 
người châu Âu cảm thấy là công dân của châu Âu cũng như của quốc gia riêng của 
mình. 


Các quốc gia chưa hoàn toàn mất hết chủ quyển. Nhưng chúng đang nằm dưới áp 
lực đó. Những phát triển hơn nữa trong công nghệ sẽ làm tăng phạm vi đa quốc gia của 
các sự tác động kinh tế qua lại và sự giống nhau về văn hoá. Sự gia tảng nhanh của 
thương mại điện tử và internet sẽ đẩy nhanh quá trình này. 


Kinh tế chính trí ú h phủ quyết định như thế nào 


Các hãng hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho các chủ sở hữu của họ. Các cá 

nhân mua các kết hợp hàng hoá để tạo ra mức thoả mãn cao nhất cho mình. Các giả định 

đơn giản này cho phép các nhà kinh tế giải thích hầu hết việc ra quyết 

Kinh tế chính trị là việc định của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc ra quyết định của chính 
nghiên cứu cách thức chính. phủ thì sao? 


Bh8ta.qUyS:DlNN Chính phủ là người chơi quan trọng nhất trong nền kinh tế. Xây 

_ dựng các lý thuyết về hành vi chính phủ là rất quan trọng. Sẽ chẳng có 

ý nghĩa khi phân tích các hệ quả của chính sách mà chính phủ ôn hoà sẽ không bao giờ 
thực hiện. 


Các cử trí lựa chọn chính phủ để quyết định việc chỉ tiêu và đánh thuế, thông qua 
các luật mới và ban hành các quy định mới. Cử trí chỉ chọn trong số các gói chính sách 
khác nhau do các đẳng cạnh tranh đưa ra nhưng hiếm khi được phép trưng cầu dân ý về 
từng vấn đề, 


Chính phủ không thực hiện việc đấu giá xã hội đơn giản như thế. Chính phủ có 
chương trình nghị sự của mình, có thể để thúc đẩy cái mà chính phủ nghĩ là tốt cho công 
chúng hoặc có thể chỉ đơn giản là để được tái đắc cử. 


Cử tri trung dung 


Nếu mọi người đều giống nhau và chung một ý nghĩ thì việc ra quyết định công cộng 
sẽ là chuyện nhỏ. Thông qua quá trình chính trị, xã hội cố gắng dung hoà các quan điểm 
khác nhau và các lợi ích khác nhau. 
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Hình 16.7 Cứ tí trưng dung 


Ngh ho tà, 


0E 200 7506  1000E 


MÌI sấu ta Biểu lhỊ ýf lhhuy mô một một trưng #đ †? 394 án, 
8t quả uúe BÀ. 

uc: MỆ» #900 Ê nên, 
D SE SE: MÀ, cài 
MP hiếPt*g “Sử: #9 tên; 1M Mi AeNleh LÀi ` 
M9 duy nữxết k#ông (iế BỊ mm”? Mg M 
Dê? Nedodd tum an, 


Hinh 16.7 biểu thị 17 cử trì khác nhaa và mỗi 
người muốn chính phủ chỉ bao nhiều cho cảnh sắt 
Mỗi đấu chấm biểu thị một số lượng #u thích của 
mỗi cử trì, Giả sử rằng một cử trí có sð lượng lý 
tưởng là 250£ sẽ nghi rằng MIÓC sẽ tối lưưn 4/l0£ 
niệu chỉ có lai phurtmip lít lựa chọi Hãy được đưa #8, 
vị sẽ thích 200£ lợn 100€ MIö| người có ở thíc|I 
đạt định, sẽ thịậ mân hơn với tyệt kết I|uả gẩ( triÈc 
c©uo nhiết hay ruức vtn thích hịnm, 


Có một cuộc hò phiếu xế eb\ bạo nhiêu vậo 


„hùng hoả công công là cảnh xất Đế xuất :tú ÔÊ bị chất bại với 1® phiếu 
ý. trên Í.Chỉ có một cử trị là dấu chấm bèa trái ở Hình 16.7 bổ phiếu cho 


lŒf 0L chứkhông phải (0Q Tí thái cœc này boäc thái cực kia khi x3 chuyến: 


'_ đến giữa càng nhiều người bỏ phiếu cho xuột để xuất cụ thể. Với |2 củ 


VÔ trí, cừ trị Irung dụng là người muốn chỉ số Lượng cao nhất Il\đ chín vậo 


cảnh sát Tầm cử trí muốn chỉ nhiều bơn, § ngưới cuốn cổ (1 bợn,. 


liất ký để xuất nào về chỉ tiêu cao hơn lượng ưa thích của cứ th trong ng xế bị 
thái bại, CŨ trị trung đụng. cộng Š cử trí pha dưới người đệ, tất cả đếu hó phiếu chống 
Nhương bất kỹ dể xuất nào vé chỉ tiêu thấp hơn cũng bị thất bại Cử trí trưng dưng vẻ 8 
cử trị phía trên người đó, tất cá đều bỏ phiếu chống Vĩ thế cử trí trưng đụag sẽ có cất 
mình touốo trong tỏ phiếu thơa đa số. 


“.... cũ 0 IÌ hệt tí Sức vẫn 
SE 
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" 2 sẻ 
Bỏ phiếu móc ngoặc là bỏ Bồ phiếu móc ngoặc 

( iehEr li anh ren Ở một chừng mực nhất định chúng ta đã giả định mỗi vấn để được bỏ 

đổi lấy phiếu của họ cho kết phiếu độc lập. Ra các quyết định thông qua việc thoả hiệp lập pháp phức 

quả mình mong muốn về một tạp hơn nhiều khi các phiếu có thể trao đổi giữa các vấn đề khác nhau. 

vấn đề khác... Các nhóm các nhà chính trị thành lập các đảng hay các liên minh trong 


đó một sự trao đổi phiếu nào đó có thể diễn ra. 


Ví dụ, có hai vấn để A và B và ba nhà chính trị: Tom, Dick và Harry. Bảng 16.8 


cho thấy giá trị của mỗi kết quả đối với mỗi nhà chính trị. Giả sử rằng mỗi người bỏ 
phiếu cho một để xuất chỉ khi nào kết quả là đương. Tom bỏ phiếu chống lại A và B, 
Dick bỏ phiếu chống lại A nhưng ủng hộ B, và Harry bỏ phiếu cho A nhưng chống lại 
B. Cả hai vấn để đều thất bại trong bỏ phiếu theo đa số. 


Bây giờ giả sử rằng Dick và Harry bỏ phiếu cùng nhau. Họ sẽ bỏ cho A, cái mà 
Harry thực sự muốn và cho B cái mà Dick thực sự muốn. Dick được 4 khi B được thông 
qua và mất 3 khi A được thông qua. Harry 
được 6 khi A được thông qua và mất chỉ 1 khi 
B được thông qua. Bằng việc hình thành liên 


Bản: 


8 Bỏ phiếu đẾc ngoặc 


"Gác nhà chính tị... ,VẤn đếA. _Vấn để 


1 : TT minh cho phép họ biểu thị mức độ sở thích của ˆ 
'WSHEisrzsrpi21 E1 p3op.vy ft gl§dáäÿ c05201 62 mình là tốt hơn so với bỏ phiếu theo đa số khi 
3 mữ s cả A và B đều không được thông qua. 


' Nhiều quyết định trong Liên minh châu 
Âu phản ánh việc bỏ phiếu móc ngoặc. Các nước riêng biệt đạt được các quyết định 
mình thích về các vấn để họ quan tâm nhưng phải trả lại ưu tiên cho các vấn để khác. 


Lời hứa đáng tin cậy về hành 
động tương lai là lời hứa tối ưu 
để thực hiện khi tương lai đến. 
Cam kết là công cụ hiện tại 
để hạn chế không gian tương 
lai đối với thủ đoạn để làm 
cho những lời hứa trở nên 


Cam kết và độ tin cậy 


Chương 9 đã giới thiệu độ tin cậy và cam kết trong bối cảnh trò chơi giữa 
các hãng. Các ý tưởng tương tự được áp dụng cho kinh tế chính trị về 
hoạch định chính sách. Vì kỳ vọng vẻ tương lai ảnh hưởng đến các quyết 
định hiện tại, nên các nhà chính trị cố gắng đưa ra những lời hứa lạc quan 
về tương lai với hy vọng gây ảnh hưởng đến mọi người trong hiện tại. 


(210019 Tón hệ Gi, Bàn luận của chúng ta về sự ngăn chặn gia nhập mang tính chiến 


lược, cho bạn mọi gợi ý bạn cần để suy nghĩ vẻ độ tin cậy chính trị. Hãy 
hướng sự tưởng tượng của bạn vào tương lai và suy nghĩ về cách mà chính phủ muốn cư 
xử khi đó. Hãy sử dụng sự sáng suốt này để tạo ra những dự đoán thông minh hôm nay 
về những lời hứa nào là đáng tin cậy, những lời hứa nào là không đáng tin cậy. 


Ví dụ, hầu hết các chính phủ Công đảng sau chiến tranh đều là những người chỉ 
tiêu lớn, đòi hỏi đánh thuế cao. Ở ngoài công sở, Công đảng hứa chỉ tiêu thấp và thuế 
thấp của chính phủ trong thời kỳ tiếp theo là rất không đáng tin cậy. Bộ luật Ôn định 
tài chính của Gordon Brown (1998) là một cố gắng nâng cao độ tin cậy của Công 
Đảng bảng việc cam kết cởi mở và nhắc đi nhấc lại vẻ chính sách thất chặt mà sẽ là 
tổn thất về mặt chính trị nếu không thực hiện. Với quá nhiều vốn chính trị đã đầu tư 
và Bộ luật Ôn định tài chính, nếu chính phủ bỏ qua không thực hiện thì sẽ là không 
hợp lý. 


Gần đây, nhiều nước đã thực hiện một cam kết mà đã rất thành công. Họ để cho 
ngân hàng trung ương hoạt động độc lập với sự kiểm soát của chính phủ, như Công đảng 
đã làm với Ngân hàng trung ương Anh năm 1997. Chính phủ lựa chọn mục đích của 
chính sách tiển tệ - duy trì lạm phát thấp - nhưng bây giờ một mình ngân hàng quyết 
định lãi suất nào là cần thiết để đạt được điều này. Bằng việc không để chính phủ nhúng 


' Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


tay vào lãi suất, sự độc lập của ngân hàng trung ương đã loại bỏ sự cám dỗ đối với chính 
phủ về việc làm cho nền kinh tế quá nóng để theo đuổi sự bùng nổ trước bầu cử. 


Phối hợp chính sách là quyết. Phối hợp chính sách 


_định cùng nhau xây dựng các Chương 9 chứa đựng một bán chất khác hữu ích cho kinh tế chính trị 
Su vớ ` Ha LẠC TẠM hiện đại. Khi bàn về các trò chơi giữa các nhà độc quyền tập đoàn, 
Hiện Vi Tá ngoài Bha gửi chúng ta đã chỉ ra rằng họ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn khi hành động theo 
“_ˆÝ cổa các khủ vực. cách tập thể như nhà độc quyền kết hợp so với hành động không phối 
hợp. Theo nội dung bạn đã học ở Chương 15, khi các hoạt động là phụ 
thuộc lẫn nhau và ảnh hưởng hướng ngoại trở thành vấn để thì giải pháp 
hiệu quả cần phải tính đến các tác động ra ngoài này một cách đây đủ. Nội hoá ảnh 

hưởng hướng ngoại có nghĩa là chấm dứt vấn để ăn không. 


Các vùng càng độc lập thì có thể eàng cần thiết phải phối hợp các chính sách quốc 
gia chứ không phải xây dựng chúng một cách riêng rẽ. Sự ấm lên toàn cầu là một ví dụ 
nhưng nhiều hình thức điều tiết và đánh thuế lại thuộc để mục này. 


Thuế suất của Pháp đánh vào rượu thấp hơn nhiều thuế suất ở Anh nên các nhà chức 
trách Anh bây giờ không thể đặt thuế suất cao như họ muốn. Anh muốn thuế suất toàn châu 
lục đánh vào rượu phải cao hơn. Ngược lại, các nước châu Âu lại kêu ca về mức bảo hộ công 
nhân thấp ở Anh và điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các hãng Anh. Các áp lực 
về sự phối hợp chính sách chật chẽ hơn chắc chắn tăng lên khi sự toàn cầu hoá tiếp diễn. 


se Doanh thu của chính phủ đến chủ yếu từ thuế trực thu đánh vào thu nhập cá 
nhân và lợi nhuận của công ty, thuế gián thu đánh vào việc mua hàng hoá và 
dịch vụ, và những đóng góp cho các chương trình bảo hiểm xã hội của nhà nước. 
Chỉ tiêu của chính phủ bao gồm mua hàng hoá và dịch vụ và thanh toán 
chuyển giao. 


Các chính phủ can thiệp vào nền kinh tế thị trưởng để theo đuổi sự công bằng 
trong phân phối và hiệu quả phân bổ. Hệ thống thuế lũy tiến và chuyển giao 
tấy đi nhiều nhất của người giàu và chia nhiều nhất cho người nghèo. Hệ thống 
của Liên hiệp Anh là tương đối mạnh mẽ. Những người nghèo nhận được thanh 
toán chuyển giao và những người giàu trả các thuế suất cao nhất. Mặc dù một 
số hàng hoá thiết yếu, đáng lưu ý là thức ăn được miễn VAT, các hàng hoá 
khác được những người nghèo tiêu dùng nhiều, đáng lưu ý là thuốc lá và rượu 
bị đánh thuế nặng. 


© Ảnh hưởng hướng ngoại là các trường hợp về thất bại của thị trường mà ở đó 
sự can thiệp có thể cải thiện hiệu quả. Bằng việc đánh thuế hoặc trợ cấp các hàng 
hoá kéo theo ảnh hưởng hướng ngoại, chính phủ có thể làm cho khu vực tư nhân 
phải cư xử như họ tính đến ảnh hưởng hướng ngoại, loại trừ gánh nặng mất không 
phát sinh từ sự phân bổ sai do sự bóp méo của ảnh hưởng hướng ngoại gây ra. 


Hàng hoá công cộng là hàng hoá mà việc tiêu dùng của một người không làm 
giảm số lượng sẵn có cho tiêu dùng của những người khác. Cùng với khả năng 
không thể loại trừ một cách có hiệu lực mọi người khỏi việc tiêu dùng nó, điều này 
hàm ý tất cả các cá nhân tiêu dùng cùng một số lượng, nhưng họ có thể có được 
ích lợi khác nhau nếu họ có sở thích khác nhau. 


« Thị trường tự do sẽ cung ít hàng hoá công cộng vì vấn để kẻ ăn không. Các cá 
nhân không cần trả tiền cho hàng hoá mà họ có thể tiêu dùng nếu những người 


° 
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khác trả tiền cho nó. Sản lượng hiệu quả về mặt xã hội của hàng hóa công cộng 
làm cho chỉ phí xã hội cận biên của việc sản xuất bằng tổng của các lợi ích tư nhân 
cận biên của tất cả mọi người ở mức sản lượng này. Các đường cầu cá nhân được 
cộng theo chiều dọc lại với nhau để được đường cầu hay lợi ích cận biên xã hội. 


Loại trừ thuế để bù lại ảnh hưởng hướng ngoại, thuế là tác nhân bóp méo. Phần 
chênh lệch giữa giá bán và giá mua ngăn cản hệ thống giá làm cho lợi ích cận 
biên và chỉ phí cận biên bằng nhau. Quy mô của gánh nặng thuế càng lớn khi 
thuế suất cận biên và quy mô của phần chèn thêm vào càng cao, nhưng còn phụ 
thuộc vào độ co giãn của cung và cầu về hàng hoá hoặc dịch vụ bị đánh thuế. 
Cung và cầu càng không co giấn thì thuế càng ít làm thay đổi lượng cân bằng và 
gánh nặng mất không càng nhỏ. 


Tác động của thuế mô tá ai cuối cùng phải trả thuế. Cầu càng không co giãn so 
với cung, thì phần thuế rơi vào người mua càng nhiều hơn chứ không phải vào 
người bán. 


Tăng thuế suất lúc đầu làm tăng doanh thu nhưng cuối cùng dẫn đến giảm mạnh 
trong lượng cân bằng của hàng hoả hay hoạt động bị đánh thuế làm cho doanh 
thu thuế giảm. Cắt giảm thuế suất thường sẽ làm giảm gánh nặng mất không của 
thuế nhưng có thể làm tăng doanh thu thuế nếu thuế lúc đầu là rất cao. Ít nền 
kinh tế đang ở trong tình trạng này. Thuế suất thấp hơn thưởng làm giảm doanh 
thu thuế. 


e Chủ quyền kinh tế của các quốc gia bị giảm do tính di động giữa các nước của 
hàng hoá, tư bản, công nhân và những người mua hàng. Sự phối hợp chính sách 
có thể làm tăng hiệu quả bằng việc ra các quyết định phản ánh những tác động 
chính sách tràn ra ngoài mà trước đây bị bỏ qua. 


« Kinh tế chính trị nghiên cứu cân bằng chính trị và những động cơ áp dụng các 
chính sách cụ thể. 


e Khi tất cả những người bỏ phiếu có sở thích đạt đỉnh, bỏ phiếu theo đa số đạt được 
cái mà cử trì trung đung mong muốn. 


-Ằ° Hàng hoá nào trong các hàng hoá sau là hàng hoá công cộng? (a) đơn vị chữa 
chảy; (b) đường phố sạch sẽ; (c) gom rác; (d) truyền hình cáp; (e) khoan dung 
xã hội, (f) dịch vụ bưu điện. 


tại sao xã hội cố gắng đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được đi học? Hãy bàn 
luận các cách khác nhau có thể được thực hiện và đưa ra các lý do để chọn 
một phương pháp cung cấp việc giáo dục như thế. 


œ Bạn sẽ áp dựng các nguyên lý công bằng ngang và dọc như thế nào vào việc 
quyết định để đánh thuế hai người bao nhiêu, mỗi người có thể làm cùng một 
công việc, nhưng một người chọn dành nhiều thời gian hơn để tắm nắng và vì 
thế có thu nhập thấp hơn? 


€ Hãy cho biết các thuế sau là lũy tiến hay lũy thoái. (a) thuế 10% đánh vào 
hàng hoá xa xỉ; (b) thuế theo tỷ lệ của giá trị nhà riêng; (c) thuế đảnh vào bia; 
(d) thuế đánh vào sâm banh. 


© Có thuế suất không đổi 30% thu nhập đánh vào toàn bộ thu nhập vượt quá 
2000£. Tính thuế suất trung bình (thuế phải nộp chia cho thu nhập) ở các mức 


........... Ôn nan naannnaa 


KỲ 
_ 
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thu nhập 5000£, 10000£, 50000£. Thuế này có phải là luỹ tiến không? Thuế 
này sẽ luỹ tiến ít hơn hay nhiều hơn khi phần miễn thuế tăng từ 2000£ lên 
5000£? 


@œ@ (a) Giả sử rằng cung lao động là hoàn toàn không co giãn. Hãy chỉ ra tại sao 
không có gánh nặng mất không nếu tiền lương bị đánh thuế? Ai sẽ chịu gánh 
nặng thuế? (b) Bây giờ giả sử cung lao động co giãn hoàn toàn. Hãy chỉ rõ 
diện tích là gánh nặng mất không của thuế. Cuối cùng hãng chịu bao nhiều 
thuế và công nhân chịu bao nhiêu? (c) Với một độ co giãn nhất định của cung 
hãy chỉ rõ cầu lao động càng không co giãn thì hãng chịu càng nhiều thuế. 


€ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các nhận định sau sai? (a) Thuế luôn 
luôn bóp méo. (b) Nếu chính phủ chỉ toàn bộ doanh thu của mình thì thuế 
không phải là gánh nặng đối với cả xã hội. (c) Kinh tế chính trị chỉ là cái cớ để 
nói dông dài và không thể làm nghiêm khắc. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 684. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy. 

Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

? tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

WH pOWERWEB. kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 

Powerweb, tất cả đều miễn phí. : 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học” bán kẽm theo. 


Chương 


Chính sách ngành 
và chính sách 


cạnh 


tranh 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Chính sách cạnh tranh và chính sách ngành để khắc phục 
những thất bại của thị trường. 


Bằng phát minh sáng chế thúc đẩy đầu tư vào R&D như thế nào? 


Những thất bại của thị trường trong các ngành non trẻ (bình minh) 
và ngành có truyền thống (hoàng hôn). 


Ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí. 


Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất. 


Chi phí xã hội của độc quyển bán. 


Hoạch định chính sách cạnh tranh. 


Các kiểu sáp nhập và tại sao sự bùng nổ sáp nhập xảy ra. 
Điều tiết sáp nhập tiểm tàng. 


mạnh độc quyền bán(!), 


Trong Chương 15 chúng ta đã giải thích phúc lợi phụ thuộc như 


Chính sách cạnh tranh tầng thế nào vào hiệu quả và công bằng. 


cười lả bằng vi R Š 
thúc gi hai Ợ vệ XƯAÀI Chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc hành xử của các hãng 
tranh. hay cơ cấu các ngành. Quy tắc hành xử nhằm mục đích ngăn cản sự lạm 


dụng vị trí độc quyển bán. Cơ cấu các ngành tìm cách ngăn cản độc 


quyền bán phát sinh. 


4) Trước 1999, Ủy ban Cạnh tranh gọi là Ủy ban Độc quyến bán và Sáp nhập. 


lái gì làm cho Durex và bánh bột ngô nướng có điểm chung với cung gas cho các 
( hộ gia đình và điện thoại di động? Công ty London Rubber, Kelloggs, British 
Gas và Vodafone là những công ty được nghiên cứu bởi Uỷ ban Cạnh tranh, ủy 
ban này giám sát cách hành xử của các hãng lớn và nghiên cứu khả năng lạm dụng sức 
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Một số ngành là độc quyền tự nhiên. Tính kinh tế của quy mô lớn đến mức việc phá 
vỡ chúng là vô nghĩa và việc cạnh tranh từ phía các hãng khác không đưa ra phương pháp 
nào. Ở nhiều nước, đặc biệt ở châu Âu, các ngành này đã trở thành ngành quốc hữu hoá, 
được điều hành bởi nhà nước vì lợi ích xã hội. Sau 1980, Liên hiệp Anh đã dẫn đầu trong 
việc tư nhân hoá nhiều trong số các hãng này. Các nước khác cũng làm theo. Vì tính kinh 
tế của quy mô không biến mất bởi tư nhân hoá nên tiếp tục điều tiết là cần thiết trong 
nhiều trường hợp. Chúng ta mô tả cuộc cách mạng điều tiết này ở chương tiếp theo. Thứ 
nhất, chúng ta nghiên cứu các trường hợp trong đó tính kinh tế của quy mô kém nhạy bén 
hơn. Chính sách cạnh tranh khi đó là con đường hứa hẹn hơn cho việc can thiệp. 


“Trước khi làm thế, chúng ta bàn đến các động cơ khác cho việc can 


Bà Hệ Đo) 4M thiệp để làm tăng hiệu quả sản xuất. Nếu phi hiệu quả phát sinh không 
hướng AE ảnh hưởng Số, phải từ tính kinh tế của quy mô và sức mạnh thị trường, cũng không phải 
các quyết định sản xuất của từ những ảnh hưởng hướng ngoại vẻ môi trường mà chúng ta đã bàn đến 

các hãng.  Ở Chương 15, các thất bại nào của thị trường chúng ta đã biết? Vẻ mật 


bản chất tất cả các ảnh hưởng hướng ngoại khác gắn liền với sản xuất. 

Chúng ta bàn đến bốn thất bại của thị trường như thế: vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

ảnh hưởng tràn ra ngoài biên giới quốc gia làm cho các chính sách quốc gia không hi 

quả; thất bại của thị trường vốn giải thích tại sao các đoanh nghiệp mới khó khởi 

ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí thích tại sao các nhà thiết kế xe hơi cụm lại ở Turin 
và các hàng än Trung Quốc ở quận Soho của London. 


Chính sách ngành 


Quyền sở hữu trí tuệ: phát minh sáng chế, bằng sáng chế và bản 
quyền 
Thông tin là hàng hoá kinh tế đặc biệt thường gây ra sự khó hiểu trong các thị trường 


cạnh tranh. Khó mua bán thông tin: người mua cần nhìn thấy nó nhưng khi đã nhìn thấy 
thì không có động cơ trả tiền cho nó. 


Một ví dụ là phát minh sáng chế, khám phá ra thông tỉn mới về sản xuất. Công ty 
phát triển một sản phẩm trong bí mật và sau đó bán nó. Nếu các hãng khác nhanh chóng 
bắt chước phát mình mới này thì sự cạnh tranh làm cho lợi nhuận từ sản phẩm mới này 
biến mất. Mọi người đều nhìn thấy trước điều này xảy ra, vì thế ít nguồn lực được dành 
để tìm kiếm những phát minh sáng chế, mặc dù chúng có giá trị về mật xã hội. 


Vấn đề phát sinh vì người phát minh không thể chiếm hữu lợi ích 


Quyền sở hữu trí tuệ là sự cho riêng mình vì những người bắt chước không thể bị loại trừ. Giải 
công nhận rằng người tạota pháp cho sự thất bại này của thị trường là hệ thống các quyền sở hữu 
kiến thức mới có thổ sở hữU . tạm thời trao cho người phát minh quyền coi kiến thức này như một tài 
nó trong một khoảng thời gian sản gọi là sở hữu trí tuệ. Trong thời kỳ đó người tạo ra kiến thức đó có 


như một tài sản đem lại thu. 


nhập. Độc quyền hợp pháp 
tạm thời này được gọi là bằng 


thể thu lợi nhuận từ việc sử dụng quyền sở hữu tí tuệ của mình. Biết 
trước rằng việc tạo ra kiến thức thành công sẽ được thưởng tạo động cơ 
để đầu tư vào ngành tạo ra kiến thức trước tiên. 


phát minh sáng chế trong 
trưởng hợp phát minh sáng Độc quyền hợp pháp ngăn cản một cách nhất thời những người 
TT sáng chế thành công có hàng rào gia nhập ổn định ngăn cẩn sự cạnh 
tiện . tranh mãi mãi. Hệ thống bằng phát minh sáng chế cung cấp động cơ đủ 


lớn cho phát minh sáng chế nhưng không chặn sự cạnh tranh mãi mãi. 
Không có giải pháp hoàn hảo cho tình trạng căng thẳng này - nhu 


cầu bảo vệ quyển sở hữu trí tuệ để tạo ra các động cơ đúng đắn cho việc tạo ra kiến thức 


làm 
| IhÙ] iđ/ về một ương mại b 
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mới, và mong muốn phổ biến kiến thức mới càng nhanh càng tốt để tối đa hoá lợi ích 
của cạnh tranh. Chính sách ngành phải hướng tới cân bằng này và thời hạn tối ưu của 
quyền sở hữu trí tuệ có thể thay đổi theo sản phẩm. Trong thực tế, hệ thống luật pháp có 
xu hướng chuẩn hoá tuổi thọ của bằng phát minh sáng chế và bản quyền trước khi chúng 
hết hạn. 


Các vấn đề này còn phức tạp hơn khi hành vi chiến lược diễn ra. Các hãng đang ở 
trong ngành có thể khám phá ra và lấy bằng sáng chế một quy trình mới nhưng không 
áp dụng. Biết rằng sẽ gặp sự khai trương sản phẩm mới này, những người gia nhập tiềm 
năng sẽ không gia nhập. Bằng phát minh sáng chế là rào cản ngăn chặn gia nhập mang 
tính chiến lược hiệu quả. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh khôn ngoan phải 
đi đôi với nhau. Bằng chứng về bằng phát minh sáng chế là loại thông tin Uỷ ban Cạnh 
tranh tìm kiếm để đánh giá xem các hãng đang ở trong ngành có lạm dụng sức mạnh thị 
trường của mình không. - 


Nghiên cứu và triển khai (R&D) 


Hầu hết các nước đều hỗ trợ R&D, chiếm khoảng 2% sản phẩm quốc 
dân ở các nước phát triển. Những thất bại của thị trường trong R&D mà 
hệ thống bằng phát minh sáng chế không bù lại được là gì? 


'Thứ nhất, các dự án lớn có thể là rủi ro đối với một công ty riêng 
lẻ. Boeing, nhà sản xuất máy bay lớn nhất trên thế giới. mô tả dự án như 
*đánh cược công ty”: sự thất bại của một dự án mới có thể đe doạ sự tồn tại của công 
ty. Chương 15 đã mô tả tại sao các cá nhân là những người ghét rủi ro. Những người 
quản lý của các công ty lớn cũng vậy. Các hãng tư nhân có thể thực hiện R&D ít hơn 
mức xã hội mong muốn. 


Lợi tức xã hội cao hơn lợi tức tư nhân đối với việc ra các quyết định này. Xã hội 
cần tỷ lệ lợi tức thấp hơn hay sử dụng tý lệ chiết khấu thấp hơn để đánh giá lợi ích tương 
lai của dự án, vì hai lý do. Thứ nhất, chính phủ có thể chia sẻ rủi ro cho nhiều dự án 
trong danh mục đầu tư của mình. Thứ hai, thậm chí một dự án thất bại, chính phủ có thể 
đàn trải gánh nặng cho toàn dân: 1% đối với thuế suất thuế thu nhập một nãm có thể 
trang trải một thảm hoạ lớn nhất. Như vậy, xã hội cấn phần đến bù rủi ro thấp hơn mức 
các nhà quản lý, những người có thể mất công việc lương cao của mình nếu dự án thất 
bại. Đây là một lý đo để trợ cấp cho R&D. 


Issac Newton một lần đã nói ông ta đứng trên vai những người khổng lồ. Mỗi phát 
minh sáng chế làm cho phát minh tiếp theo đễ hơn. Nhưng không nhà phát minh nào có 
thể lấy được bằng phát minh sáng chế tương lai mà những người khác phát minh như là 


kết quả của một khám phá cụ thể. Vì thế, lợi ích cá nhân đối với nhà phát minh sáng chế 


nhỏ hơn lợi ích xã hội. Đây là lý đo thứ hai để trợ cấp cho R&D. 


Cạnh tranh quốc tế mang tính chiến lược 


Xem xét ngành chế tạo máy bay thương mại. Thực sự có hai hãng lớn còn lại trong thị 
trường thế giới là Boeing nhà khổng lồ Mỹ và Airbus Industrie, trong đó British 
Aerospace cũng có phần. 


Giả sử rằng Airbus để nghị các chính phủ của các nhà sản xuất thành viên của nó 
(Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha) cho viện trợ, khoản cho không hay cho vay ưu đãi để 
hỗ trợ R&D về máy bay mới. Bổ sung vào lập luận chuẩn vẻ hỗ trợ R&D, việc cạnh 
tranh quốc tế làm phát sinh thêm những vấn để nào? 


"Thứ nhất, Airbus có thể thành công không cần sự hỗ trợ của chính phủ. Nếu vậy, 
trợ cấp công cộng đơn giản chỉ là thanh toán chuyển giao cho các cổ đông của Airbus, 
một ý tưởng tồi. 
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Thứ hai, cho viện trợ liệu có ảnh hưởng đến sự thành công của Airbus không? Nếu 
Airbus bị loại thì Boeing sẽ là người sản xuất duy nhất không có sư cạnh tranh. Boeing. 
chắc chắn sẽ tăng giá máy bay, Hàng không Anh và cuối cùng là người tiếu dùng Anh 


sẽ phải trả giá cao, và Boeing sẽ thu được lợi nhuận độc quyền. Có thể đáng ngàn chặn 


việc này, 


uy tín lớn của trưởng Kinh doanh Harvard 
l rter nỗi tiếng về nghiên cứu của mình về 
cải tạo ra mũi nhọn cạnh tranh cho các nước. Ông ta 
cho Liên hiệp Anh điểm thấp về tạo ra lợi ích thương 
mại tử khoa học và công nghệ. Các nước Bắc Âu. 
Singapore, Nam Triều Tiên và Đài Loan đã làm tốt 
hơn nhiều trong việc cải thiện tốc độ đổi mới. Cả tốc 


công nghiệp Anh chí tiền phần trăm doanh thu của 


mình cho R&D ít như thŠ nào so với những người 


châu Âu. Ví dụ, trong khi Anh tạo ra 75 bằng phát 


- minh sáng chế trên một triệu dân thi Đức tạo ra 150 


bẵng phát mình sáng chế trên một triệu dân. 
Nguồn: Porter and Ketels, 2003, L/K Competitiveness, DTI 


_ độ áp dụng bằng phát minh sảng chế và chất lượng. k 2201025: MpaDooel 
bằng phát minh sáng chế của Liên hiệp Anh tốt nhất, 
chỉ ở mức trung bình của toàn thế giới, phản ánh 


Hỗ trợ tài chính Jà cam kết của các chính phủ châu Âu để Airbus không bị đe doạ phải 
rời bỏ ngành. Boeing có thể kết luận rằng việc cố gắng chiến dấu bằng giá để buộc Airbus 
rời bổ ngành là vô nghĩa. Cam kết của châu Âu có thể ngăn cuộc chiến tranh giá cả xảy ra. 
Cạnh tranh quốc tế mang tính chiến lược có thể tạo cơ sở hợp lý cho chính sách ngành mang 
tính chiến lược. Tất nhiên, một khi Airbus lớn bằng Boeing, nó không còn bị buộc rời bỏ 
ngành nữa. Khi đó cái cớ cho sự hỗ trợ của chính phủ sẽ giảm di. 


Khái quát hơn, điều này cảnh báo chúng ta về ý nghĩa của sự thay đối động, bình 
minh và hoàng hôn của các ngành và các hãng trong đó. 


Các ngành bình minh là các. Các ngành bình minh (non trẻ) và hoàng hôn 
. ngành lAcg so hiện của (truyền thống) 
tương lai. h hoảng 
nạn là các ngành của quá. Hiện nay, các ngành bình minh bao gồm máy vi tính và công nghệ gen. 
khứ, bây giở đang ở trong sự. Các ngành hoàng hôn ở các nẻn kinh tế Phương Tây bao gồm các ngành 
suy giảm dài hạn. công nghiệp nặng già cối, như thép và đóng tàu, bây giờ đang chịu thiệt 


hại vì công suất dư thừa tràn lan, bị cạnh tranh giảm giá bởi các nhà sản 
xuất hiệu quả hơn ở khu vực Thái Bình Dương. 


Tại sao không để những thay đổi này cho các lực lượng thị tường? Những thất bại 
nào của thị trường có thể biện minh cho sự can thiệp của chính phủ thông qua chính sách 
ngành? Chúng ta bất đầu với các ngành bình minh. 


Hai kiểu thất bại của thị trường được đưa ra để biện mỉnh cho trường hợp ủng hộ 
sự can thiệp. Thứ nhất, có thể có sự không hoàn hảo của thị trường về việc cho vay đối 
với các công ty mới và các ngành mới. Các ngản hàng và những người cho vay khác có 
thể là những người quá ghét rủi ro. hoặc quá xa lạ với các doanh nghiệp mới. nên không 
cho vay số tiền cần thiết trong suốt các năm đầu thua lỗ. Thị trường có thể chậm trong 
việc cung cấp việc đào tạo và các kỹ năng: liên quan: tình trạng khó xử (cho đến tận khi 
ngành tồn tại, mọi người văn chưa phận thức được nhu cầu về phát triển kỹ năng như 
thể, nhưng thiếu các kỹ năng đó, ngành không thể tổn tại). 


Các lập luận này có thể biện minh cho chính sách ngành để hỗ trợ cho các ngành 
bình minh (non trẻ). Nhưng trước tiên phải trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao các thị 
trường lại không nhìn thấy và không được thông tin? Thứ hai, thậm chí các thị trường 
sai thì chính phủ có thể làm tốt hơn không? Chiến lược cố gắng nắm bắt thị trường bằng. 


Chương 17: Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh '‹ 


việc "lựa chọn những người thắng” bây giờ rất không được tin tưởng. Các công chức dân 
sự và các nhà chính trị khó đánh đổ được các nhà phân tích trong ngành và tài trợ. Nếu 
chính sách ngành được theo đuổi, thì tốt hơn hết là chẩn đoán nguyên nhân thất bại của 
thị trường và cung cấp sự khuyến khích chung sao cho những người ra quyết định thị 
trường tính đến khi thực hiện sự phân tích chuyên nghiệp của mình. 


Các ngành hoàng hôn (truyền thống) thể hiện các vấn đề khác nhau. Chính phủ có 
thể quan tâm đến việc làm ở địa phương khi các ngành tập trung cao về mật địa lý cùng 
suy giảm. Đôi khi việc trợ cấp tạm thời cho những hãng suy thoái để làm thuận lợi cho 
việc chuyển đổi của các hãng đó là cần thiết. Một cú sốc mạnh là cần thiết để báo hiệu 
mức độ của sự điều chỉnh cần thiết và sự cam kết của chính phủ chứng kiến việc điều 
chỉnh diễn ra. 


Những cân nhắc chiến lược ở đây cũng quan trọng. Giả sử rằng có hai hãng còn lại 
trong một ngành mà bây giờ chỉ có thể hỗ trợ cho một. Mỗi hãng đẻu muốn hãng kia 
rời bỏ ngành. Một trong hai điều có thể xảy ra, chẳng điều nào là đáng mong muốn về 
mặt xã hội. Thứ nhất, ngành sống sót với hai hãng trong thời gian đài hơn nhiều so với 
thời gian hiệu quả về mật xã hội. Thứ hai, hãng với sự hỗ trợ tài chính ít hơn là hãng sẽ 
đổ trước, cho dù nó có thể sản xuất với chỉ phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh giàu hơn của 
nó. Chính sách ngành tìm kiếm việc hợp lý hoá nhanh hơn và hiệu quả hơn cho ngành 
hoàng hôn (truyền thống) này có thể là có ưu điểm. 


Những nhận định quốc tế mang tính chiến lược cũng có thể áp dụng. Ngành thép 
châu Âu có công suất dư thừa rất lớn, một phần vì nó bị cạnh tranh giảm giá của các nhà 
sản xuất Đông Á, một phần vì làn sóng bổ sung công suất các nhà máy thép của Italy 
vào những năm 1970, Các chính phủ châu Âu nằm trong trò chơi xem ai sẽ đóng cửa 
nhà máy, đành thị phần có lợi cho những người chiến thắng. Trong các hoàn cảnh đó, 
thị trường tự do có thể là một chính sách kém. Thực tế, từ 1980 British Steel (bây giờ 
gọi là Corus) đã có sự cắt giảm lớn trong công suất so với ngành thép ở bất kỳ nước EC 
chủ yếu nào. 


Điện tử tiêu dùng - TV, các hệ thống âm thanh, máy vi tính gia đình - có thể tìm thấy ở 
nhiều siêu thị, nhưng mọi người ở Đông Nam nước Anh vẫn đi đến Tottenham Court 
Road, London, vì rẻ, như vào những năm 1960 cha mẹ họ mua quần áo ở phố Carnaby. 


Ferrari thì khác, hầu hết các đội đua công thức 1 đếu đặt cơ sở ở thung lũng 
'Thames. 


“Địa lý kinh tế” - ý tưởng là ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí là 


MgC S2 SỐ ri! đền ngan: Ì đáng kể và đòi hỏi sự phân tích đặc biệt - đã được phổ biến bởi giáo sư 


ĐT sôn t0XI'Eổa nỗ Ẩn! -_ Paul Krugman vào đầu những năm 1990 nhưng ý tưởng này được Alfred 
Năng hướng ngoại có là Marshall, giáo sư Cambridge đưa ra vào cuối thế kỷ trước. 

của vị trí xảy ra nếu chỉ phí.. Tại sao chỉ phí sản xuất của hãng phụ thuộc vào sự gần kế của nó 

Sh êg bên 0E lạ) với các hãng khác? Những sự giải thích thuộc 3 mục: sự tương tác của 


tính kinh tế của quy mô và rủi ro, chỉ phí vận chuyển và giao dịch và 
ảnh hưởng công nghệ ra bên ngoài. 

Giả sử một công nhân đầu tư vào các kỹ năng rất đặc biệt, như thiết kế xe đua hoặc 
thuyết phục khách hàng rằng các áo sơ mí hoa là cần thiết. Với chỉ một hãng trong thị 
trường lao động, công nhân rất phụ thuộc vào người thuê lao động cụ thể. Có những kỹ 
năng đặc biệt là rất rủi ro. Với sự co cụm lại của những người thuê giống nhau, rủi ro 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


của các công nhân giảm. Họ không còn đòi các khoản “đến bù rủi ro” lớn hay "những 
khoản chênh lệch đến bù” trong tiền lương của mình. Lao động rẻ hơn đối với các hãng, 
Tính kinh tế của quy mô đã được đưa vào lập luận này như thế nào? Thiếu nó mỗi vị trí 
có thể có hiểu biết rất ít về mỗi hãng. Sự có mật của tính kính tế của quy mô buộc các 
hãng lựa chọn tất cả hoặc không gì cả giữa các vị trí khác nhau. 


Lý do thứ hai vẻ việc co cụm lại của những người sản xuất là chỉ phí vận chuyển. 
Các cửa hàng có thể co cụm lại vì chỉ phí giao thông đối với khách hàng - một chuyến 
đi đến một phố với nhiều cửa hàng có đủ thứ mà bạn muốn - nhưng những người sản 
xuất lớn co cụm lại vì các đặc điểm của sản xuất, Gần nguồn nguyên liệu là một ví dụ 
rõ ràng. Phát hiện ra vỉa than hay mỏ quặng sắt dẫn đến vô khối các doanh nghiệp ở địa 


phương đó. 


Viện trợ nhà nước ở EU 


một thính phù đưa ra thêm một “trợ p 
cuối củng" cho ngành hàng không ốm yếu của nó, 
'thì các hãng hàng Không khác lên tiếng phản đổi, 
EU đang xoả bỏ: những khoản Viện. trợ nhà nước, 
việc đối xử ưu tiên của chính phủ đang bóp méo ˆ 
cạnh tranh, Các ví dụ là trợ cấp bất thường và thuế . 

. đặc biệt phá vỡ chứ không. phải hỗ trợ mở ra với. 
các hãng thuộc tất cả các quốc. gia. Giữ bỏ các. 


khoản trợ cấp nhà nước không bẩy đh ;húng „ 
đang giảm và ở Liên hiệp Anh đã biển mất....... 
Chính sách EU coi các khoản trợ cấp nhà nước... 


là bất lợi đối với hiệu quả, quan điểm truyền thống. 
của các nhà kinh tế Tuy nhiên, trong kinh tế học 
bạn đang thoát khỏi cái mà bạn đưa ra. Trong các 
mô hình với một số thất bại của thị trưởng, các. 


khoản trợ cấp của nhà nước có thể bù lại các 
thất bại khác của lhị trường. Mục 17.1 bàn luận sự. 
cạnh tranh quốc tế mang tính chiến lược, như giữa 
- Boelg và Aitbus. Biết rằng Aitbus có trợ cấp nhà 
nước có thể ảnh hưởng đến hành vi của Boeing 


theo cách có lợi cho châu Âu. 


+: Thứ hai, các ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí 
có thể tạo động cơ cho các chính phủ kêu gọi đầu 


.. tư (chẳng hạn các nhà sản xuất ô tõ Nhật) mà sau 


,đó đã tăng cường cơ sở ngành của nước chủ nhà. 


Đối với cả châu Âu, tốt nhất là các luồng vào đầu tư 


;chảy đến nhưng nơi mà nhưng đóng góp là lớn nhất. 
Một cuộc đấu giả ẩn, các bang cạnh tranh với nhau 
để thu hút đầu tư (đưa ra những lợi thế về thuế, các 


khoản trợ cấp đầu tư, v.v... } có thể là cách hiệu quả 


0ó 3S SJ 

Lớn nhất trong tất cả là ảnh hưởng ra ngoài trong bản thân công nghệ. Các ví dụ 
nổi tiếng bao gồm Silicon Valley ở California và Route 128 gần Boston, những nơi tụ 
hội của các nhà sản xuất trong ngành công nghệ máy tính thấy rằng có lợi nếu ở gần 
nhau. Mặc dù cạnh tranh với nhau, họ cũng có thêm các ý tưởng của nhau khi các giáo 
sư đại học tham dự các hội thảo của nhau. Mặc dù các bài báo hai năm sau đó được công. 
bố trên các tạp chí, ở đó chỉ ra rằng các ý tưởng có thể truy nhập được ở toàn cầu, những 
thảo luận với giáo sư bên lề hội thảo về ý tưởng mới có thể đem lại mũi nhọn cạnh tranh 
so với các giáo sư khác ở nơi khác. Điểu này cũng đúng đối với các doanh nghiệp từ 
thiết kế phần mềm đến công nghệ vệ tỉnh. 


ki 21s1SEERA † 


“Trong các ví dụ này, đường chỉ phí của một hãng phụ thuộc vào có bao nhiêu hãng 
tương tự ở gần. Khái niệm ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí làm rõ một khái niệm mà 
các nhà chính trị đã bàn luận nhiều năm nhưng đó là cái mà các nhà 


Cơ sở ngành của một nước kinh tế trước đây đã gặp rắc rối trong việc đưa ra sự giải thích mạch lạc. 
hay một vùng là thước đo dự Sự nhấn mạnh đối với “ngành” mang sự giả định trước rằng ảnh 
ĐÁ mg = nhà si „m HẠ: hưởng hướng ngoại là đáng kể hơn đối với những người sản xuất so với 
ứng S8ệ, những người tiêu dùng, bởi vì tính chất đặc biệt của đầu tư cấn thiết và 

hưởng hướng ngoại của vị trí. B ng 8 at 


quy mô tối thiểu do tính kinh tế của quy mô đặt ra. Mặc dù các siêu thị 


Chương 17: Chính sách ngành và chính sách cạnh tran! 


co cụm lại với nhau để cung cấp các cửa hàng thảm kê nhau, các cửa hàng DỊY và các 
trung tâm vườn, sự cạnh tranh giữa các cụm vị trí khác nhau là căng thẳng. Mức độ của 
thất bại của thị trường là nhỏ. 


Ngược lại, nếu quy mô tối thiểu có hiệu quả của những khoản đầu tư đặc biệt là 
lớn thì các nước hay các khu vực có thể thấy có hai cân bằng - một trong đó không ai 
gia nhập và một trong đó có nhiều người gia nhập, mỗi người đều hưởng lợi ích từ sự có 
mặt của người khác. Để đạt được kết quả thứ hai một cách có hiệu quả đòi hỏi sự phối 
hợp của quyết định gia nhập của những nhà sản xuất khác nhau để nội hoá ảnh hưởng 
hướng ngoại mà mỗi hãng gặp phải: hãng bỏ qua lợi ích mà sự gia nhập của mình tạo ra 
cho các hãng khác. 


Trước khi coi đây là tấm séc để trống về các trợ cấp ngành, hãy nhớ rằng vào những 
năm 1970 và 1980 chính sách ngành đã có một số thất bại lớn ở nhiều nước, Mỗi khi 
một hãng tư nhân lớn gặp nhiều khó khăn, sự can thiệp là cần thiết để “đuy trì các kỹ 
năng”, hoặc “sự hiện điện quốc tế” trong ngành. Địa lý kinh tế mới không phải là ngoại 
phạm để hậu thuẫn cho những người thua cuộc hoặc để làm đông cứng cơ cấu ngành 
trong một thế giới đang thay đổi. 


của sức mạnh 


Không có sự thất bại của thị trường, cân bằng cạnh tranh là hiệu quả. Mỗi ngành mở 
rộng sản lượng đến điểm ở đó giá bằng chi phí cận biên. Giá bằng lợi ích xã hội cận 
biên, chi phí cận biên bằng chỉ phí xã hội cận biên, Phân bổ lại tài nguyên không thổ 
làm cho mọi người đều được lợi. 


Khi ngành là cạnh tranh không hoàn hảo, mỗi hãng có một ít sức mạnh thị trường. 
Vì các đường cầu dốc xuống, giá cao hơn chỉ phí cận biên. Mỗi hãng sản xuất mức sản 
lượng ở đó giá cao hơn chỉ phí cận biên. Phần chênh lệch giữa giá và chi phí cận biên 
là sức mạnh độc quyền của hãng. 


Giá và lợi ích xã hội cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng khi đó cao hơn chỉ 
phí xã hội và tư nhân cận biên của việc sản xuất ra đơn vị sản phẩm cuối cùng đó. Trên 
quan điểm xã hội, sản lượng của ngành là quá nhỏ. Việc mở rộng sản lượng sẽ phụ thêm 
vào lợi ích xã hội nhiều hơn là vào chỉ phí xã hội. Chúng ta đánh giá thiệt hại xã hội của 
sức mạnh độc quyền và sự phân bổ tài nguyên không hiệu quả như thế nào? 


Chương 18 xem xét trường hợp độc quyền bán thuần tuý. Chúng ta bắt đầu bằng 
một luận cứ tổng quát hơn về cạnh tranh không hoàn hảo. Các dạng trung gian của cạnh 
tranh không hoàn hảo cần một vài tính kinh tế của quy mô để giới hạn số hãng một 
ngành có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, để đưa ra ý tưởng về chỉ phí xã hội của sức mạnh độc 
quyền thì bỏ qua tính kinh tế của quy mô sẽ tiện lợi hơn. 


Điều gì xây ra nếu một ngành cạnh tranh bị thôn tính bởi một hãng duy nhất mà 
sau đó hoạt động như một nhà độc quyền nhiều nhà máy? Trong Hình L7.L, trong cạnh 
tranh hoàn hảo LMC vừa là đường chỉ phí cận biên dài hạn của ngành vừa là đường cung, 
của ngành. Với hiệu suất không đổi theo quy mô, LMC cũng là đường chỉ phí trung bình 
dài hạn của ngành. Với đường cầu DD, cân bằng cạnh tranh ở B. Ngành cạnh tranh sản 
xuất sản lượng Qc và ở giá Pc. 

Bây giờ ngành trở thành độc quyền, sản xuất sản lượng Q„ và ở giá Pụ„ do đó làm 
cho chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên. Diện tích P„PcAC là lợi nhuận của nhà 
độc quyền từ bán Q ở giá cao hơn chỉ phí cận biên và chỉ phí trung bình. Tam giác ABC 
là thiệt hại xã hội của sức mạnh độc quyền bán. Ở Qụ, lợi ích xã hội cận biên của một 


Hình 17.1 


x0 Giá MR,MC 


Chỉ phí xã hội của độc quyển bán 


_. Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


đơn vị sản phẩm nữa là P„ nhưng chỉ phí xã 
hội cận biên chỉ là Pe. Xã hội sẽ muốn tăng 
sản lượng lên đến điểm cạnh tranh ở B, ở đó 
lợi ích xã hội cận biên và chỉ phí xã hội cận 
biên bằng nhau. Tam giác ABC là khoản lợi xã 
hội từ việc mở rộng sản lượng này. Bảng việc 
giảm sản lượng đến Q„„. nhà độc quyền áp đặt 
chỉ phí xã hội ABC. 


Đường cầu biểu thị lợi ích cận biên đối 
với người tiêu dùng của mỗi đơn vị sản phẩm 
và đường chỉ phí cận biên biểu thị nguồn lực 
bổ sung sử dụng để sản xuất ra mỗi đơn vị sản 
phẩm. Vì thế, diện tích giữa DD và LMC đến 
mức sản lượng đó biểu thị tổng thặng dư phải 
chia giữa những người sản xuất và những 
người tiêu dùng. 


Trong Hình 17.1, ở mức sản lượng Q„ 


lS Q„ 


Ngành có đường chỉ phí trung bình và cận biên đãi hạn nằm ngang. Ngành 
'cạnh tranh hoàn hảo sản xuất ở 8, nhưng nhà độc quyền bán đạt MR = MC. 
để sản xuất chỉ Q,, ở giá P„, Nhâ độc quyến thụ được lợi nhuận dư P„P,CA.. 
nhưng cõ ch phi xã hội hay gánh nặng mất không bằng tam giác ABC. 
Giữa Ó,„ và Q, lợi Ích xã hội cận biên cạo hơn chỉ phí xã hội cận biên và xã 
hội sẽ được lợi bằng việc mỏ rộng sản lượng đến Q,.. Tam giácABC biểu thị 
xã hội được lợi bao nhiêu từ việc mở rộng này. 


'Thặng dư sản xuất (lợi 
nhuận) là Tờ giữa 


lượng này). Thặng dư tiêu: 
dùng là tam giác biểu thị mức 
chênh lệch giữa lợi ích và chỉ 
tiêu của người tiêu dùng. Đó 
là diện tích dưới đường cầu ở 
sản lượng này, trừ hình chữ 

.. nhật chỉ tiêu. 


sơi hí xã hội của. Tả Dự 
bán là sự thất 

Không giới đa hoá: đi tt 

- dư xã hội: 


thăng dư sản xuất là hình chữ nhật biểu thị lợi 
nhuận và thặng dư tiêu đùng là tam giác 
DAPx bên trên nó. Sản lượng này là không 
hiệu quả vì nó không tối đa hoá tổng thặng dư 
sản xuất và tiêu dùng. Tống đó được tối đa hoá 
ởQc, ở đó điện tích giữa đường cầu và đường 
LMC là tối đa. 


Đối với nền kinh tế, chỉ phí xã hội của 

độc quyền bán được tìm bản; h cộng các 

tam giác gánh nặng mất không như tam giác ABC đối với tất cả các 

ngành trong đó chỉ phí cận biên và doanh thu cận biên nhỏ hơn giá và 
lợi ích xã hội cận biên. 


Q. Lượng 


Chỉ phí xã hội của sức mạnh độc quyền bán có lớn không? Các nhà 
kinh tế tin vào các lực lượng thị trường có xu hướng nghĩ nó nhỏ. Giáo 
sư George Stigler, người được giải Nobel về kinh tế, một lần đã mỉa mai 
“các nhà kinh tế có thể phục vụ một mục đích hữu ích hơn nếu họ chữa 
cháy hay diệt mối thay vì độc quyền”), 


Các nhà kinh tế khác lập luận rằng chỉ phí xã hội của độc quyến 
bán lớn hơn nhiều. Giáo sư Frederic Scherer, công trình nghiên cứu về 
cấu trúc ngành của ông đã được trích dẫn ở các Chương 7 - 9. lập luận 
rằng ở Mỹ chỉ phí xã hội của độc quyền bán là đủ lớn để “thết đãi tất cả 
các gia đình trên trái đất này một bữa tối thịt bò nướng ở một khách sạn 
tốt”), Các giáo sư Keith Cowling và Dennis Mueller đã lập luận rằng 
chỉ phí xã hội của độc quyền bán có thể cao bằng 7% thu nhập quốc 
dân. 


9 Diện tích đưới đường LMC thực tế biểu thị tổng chỉ phí biến đổi. Vì thế, thàng dư sản xuất bằng lợi nhuận chỉ 
khi chỉ phí cố định bảng không. Trong dài hạn, tất cả chỉ phí đều là chỉ phí biến đổi vì thế thậng dư sản xuất đúng 
bằng lợi nhuận. Trong ngắn hạn, thàng đư sản xuất bằng lợi nhuận trừ chỉ phí cổ định 


(8) Trích dẫn trong J. Siegfried và T: Tiemann, “Chi phí phúc lợi của độc quyền bán: Một phân tích liên ngành", 
Economic Enquiry, 1974, 


0) Trích dẫn trong J. Siegfried và T: Tiemann, xách đã dẫn. 
(8) K, Cowling và D. Meuller, “Chỉ phí xã hôi của sức mạnh độc quyền bán”, Economic fournal, 1978. 


Ở sẵn lượng dưới, mức hiệu “Tại sao lại không thống nhất như thế? Thứ nhất, diện tích tam giác 
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L quả, tam giác gánh nặng mất gánh nặng mất không ở Hình L7.1 phụ thuộc vào độ co giãn của đường, 
không biểu thị tổn thất về cầu. Khi tính toán quy mô của các tam giác gánh nặng mất không trong 


thăng dư xã hội. độc quyền bán, các nhà kinh tế khác nhau sử dụng những ước lượng 


khác nhau vẻ độ co giãn của cầu, 


“Thứ hai, chỉ phí phúc lợi của độc quyển bán không chỉ là tam giác gánh nặng mất 
không. Vì độc quyển đem lại lợi nhuận cao hơn cho hãng, nên các hãng chỉ nhiều cho 
việc đạt được và giữ vị trí độc quyền. Hộp 15.] cung cấp nhiều chỉ tiết hơn về lý do tại 
sao “rent- seeking” lại là lăng phí về mặt xã hội. 


"Tương tự, các hãng đành những số lượng lớn các nguồn lực để cố gắng gây ảnh 
hưởng đến chính phủ theo cách tăng cường hoặc duy trì sức mạnh độc quyền bán của 
họ. Họ cũng có thể cố tình duy trì công suất bổ sung để tạo ra mối đe doa làm tràn ngập 
thị trường nếu người gia nhập tiểm nãng gia nhập ngành. Về mặt xã hội, các nguồn lực 
đành cho việc vận động hành lang chính phủ hay duy trì công suất thừa nhìn chung là 
lãng phí. 


Phân tích kinh tế hiện đại cũng nhấn mạnh vai trò của thông tin. Nbững người 
điều hành độc quyển có các thông tin bẻn trong vẻ chỉ phí cơ hội thực của hãng. Họ 
biết nhiều hơn các cổ đông hay các nhà điều tiết. Các nhà kinh tế đôi khi gọi đó là “sự 
sao nhãng quản lý” hay “không hiệu quả X”. Thiếu sự cạnh tranh tạo cho hãng “độc 
quyền thông tín” về các khả năng chỉ phí của mình. Những người ở bên ngoài không 
thể thấy. 

Hãng cạnh tranh trở nên lười biếng thì sẽ mất thị phần và phải rời bỏ kinh doanh. 
Khi độc quyền trở nên lười biếng thì đơn giản nó tạo ra lợi nhuận chỉ ít hơn một ít. Trên 
quan điểm xã hội, các đường chỉ phí của nó không nhất thiết phải cao. Xã hội chỉ nhiều 
nguồn lực hơn để tạo ra sản lượng này so với trường hợp không hiệu quả X bị loại bỏ. 


Trong Hình 17.2, LMC là chỉ phí cận biên 


Hình 17.2 Độc quyển thông tí của hãng hiệu quả vẻ chí phí. Nhà độc quyền lấy 


Giá, MR, MC 


x 


bu 


O 


lợi thế về độc quyền thông tỉn của mình để hưởng 
thụ cuộc sống dễ dàng và có các chỉ phí cao hơn 
LMC'. Giả sử nhà độc quyền bị chia nhỏ ra thành 
các hãng giống nhau (có thể, nếu có hiệu suất 
không đổi theo quy m6). Sự cạnh tranh giữa các 
hãng không chỉ buộc mỗi hãng đặt giá bằng chỉ phí 
cận biên, mà còn bộc lộ sự sao nhãng quản lý và 
buộc các hãng đạt đường chỉ phí thấp hơn LMC. 
Nhà độc quyền sản xuất ở Qụ ở giá Pụ. Ngành 
cạnh tranh sản xuất Qc ở giá Pc. Do đó, nền kinh 
tế chuyển từ E' đến E. Lợi ích xã hội lớn hơn tam 


[o5 giác E'FG nhiều. 
Số lượng Ở sản lượng độc quyển Qụ, thặng dư tiêu 


Nhà độc quyền với thông tin bẻn trong về chỉ phí có thể cho. dùng cao hơn cái mà họ trả là P„JE'. HEE'P,, là 


phép LMC tâng lên đến LMC' và sản xuất ở E'. Ngành cạnh 
tranh sẽ sẵn xuất ở E và bộc lộ chí phí thật là LMC. 


lợi nhuận công bố của nhà độc quyền. KFHPc là 
lợi nhuận giấu đi mà nhà độc quyền làm cho 
cuộc sống của mình dễ dàng hơn, và OQ,;KPc là 
những chỉ phí mà thậm chí một hãng hiệu quả 
cũng phải chịu. 


325 


dị động ‹ 
' Wuống các bài hát, HN Đuện tin vidi 
và nói bằng video tất cả đầu có 


lĩ ¡ittfnenelg Big: KH TẢ về khả : Dăng kỹ, 


trước tương lai: cho ở Liên hí lưới 
nghệ. cao, IKhã, năng. gu Ð AIEM tế của quý. mô là cực kỳ 

leo. kh BÀ _tế là một số nhà cung cấp di động đạt được 
thể, Thật ngạc ˆ tính kinh tế của quy mô từ việc họ sở hữu mạng cố. 
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¡ ở giá tiết về các cuộc gọi đàm thoại. Điều 

› đối V lạ tiện hoại cổ lạ uốn Vì các cuộc đàm thoại ở châu Âu 
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Vấn đồ lưu trung là quy nó và độ ẬN4 Để ' 13001ÿphútmộinăm. 

__ có thể có được 22,5 tý £ trả IDDEDS CIAMAU 10000 000074610 1H bDg)ĐAy 200A. 


Khi cân bằng chuyển từ E` đến E, lợi nhuận xã hội bổ sung là cá tam giác E`KE, 
Bây giờ với ngành cạnh tranh và đường chỉ phí LMC, tổng thặng dư tiêu dùng là EP,, 
khoảng cách giữa đường cầu và hình chữ nhát OQEP- mà những người tiêu dùng thực 
sự trả. Lưu ý rằng hình chữ nhật HFKPc thực sự đã được phân phối lại từ nhà độc quyền 
lười nhác sang những người tiêu dùng một khí xã hội phát hiện ra rằng các chỉ phí là 
LMC và các giá tương ứng. 


Ở một chừng mực nào đó chúng ta đã giả định nhà độc quyền là "những con mèo: 
béo” lười. Phải mất các nguồn lực (nỗ lực, đầu tư, v.v...) để hạ thấp chi phí, lợi ích thu 
được từ xoá bỏ độc quyền nhỏ hơn so với ở Hình 17.2 nhưng vẫn lớn hơn tam giác E`FG. 


Vì những lý do này, mức độ chính xác của chỉ phí xã hội của độc quyền vẫn là vấn 
để đang tranh luận. Tuy nhiên, ít chính phủ tin rằng chỉ phí xã hội của độc quyền có thể 
bị bỏ qua. 


Độc quyền phân biệt giá 


Chỉ phí xã hội của độc quyền phát sinh vì nhà độc quyền không thể phân biệt giá. Phân 
biệt giá hoàn hảo làm cho đường cẩu và đường doanh thu cận biên trùng nhau - bán 
những đơn vị mới không đẩy giá của các lượng đang bán xuống. Khi đó, giá là đoanh 
thu cận biên và vì thế bằng chỉ phí cận biên. Nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng hiệu 
quả về mặt xã hội. 


Phân biệt giá có thể thực hiện được chỉ trong các hoàn cảnh đặc biệt. Những người 
tiêu đùng phải không có khả năng tạo ra thị trường bán lại. Phân biệt giá có thể thực 
hiện được chỉ khi nào người sản xuất có thể thiết lập các thị trường nhỏ riêng biệt. Phần 
biệt giá trong các dịch vụ để hơn vì việc bán lại là không thể: dịch vụ được tiêu dùng ở 
điểm nó được tạo ra. Phân biệt giá bởi các nhà độc quyền lớn đôi khi bị ngăn cản bởi 
“đòi hỏi dịch vụ thống nhất" về mật pháp lý buộc nhà độc quyền phải cung cho tất cả 
các nơi trong nước cùng một giá (ví dụ như chuyển thư) mặc dù chị phí giao hàng ở các 
vùng nông thôn cao bơn nhiều. 


Phân phối lợi nhuận độc quyền 


Xã hội không chỉ quan tâm đến tính kém hiệu quả của cạnh tranh không hoàn hảo. Xã 
hội có thể còn quan tâm đến hai khía cạnh khác của sức mạnh độc quyền bán: sức mạnh 
chính trị mà các công ty lớn có, và vấn để về công bằng trong phân phối các khoản lợi 
nhuận lớn mà nhà độc quyền có thể thu được. 


Lợi nhuận độc quyền là thuế tư nhân. Xã hội có nên khoan dung với nó không? 
Những người cuối cùng nhận được lợi nhuận độc quyền là các cổ đông của nhà độc 
quyền. Phần lớn thị trường chứng khoán được nắm giữ bởi các quỹ hưu trí và các công 
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ty bão hiểm mà cuối cùng thanh toán cho các công nhân. Một phần lợi nhuận độc quyển 
đến với những người nghèo nhất, nhưng phần lớn thì không. 


Giả sử rằng chính phủ đánh thuế lợi nhuận: điều này có ảnh hưởng đến quyết định 
sản lượng của nhà độc quyền? Không! ở bất kỳ thuế suất nào dưới 100%, cách tối đa 
hoá lợi nhuận sau thuế cũng giống như tối đa hóa lợi nhuận trước thuế. Với một thuế 
suất nhất định, lợi nhuận trước thuế cao hơn phải làm tầng lợi nhuân sau thuế. Vĩ thế 
nhà độc quyển sản xuất mức sản lượng đúng như khi không có thuế lợi nhuận và vẫn 
gặp đường cầu đó, sẽ đặt giá đúng như trước(®, 


Nhà độc quyển không thể dịch chuyển thuế sang một ai đó khác. Chính phủ có thể 
đánh thuế lợi nhuận của nhà độc quyển bao nhiêu cũng được mà không ảnh hưởng đến 
hành vi của nhà độc quyền, ít nhất là trong ngắn hạn. 


Nhà độc quyền có thể có chỉ phí chìm trong quá khứ, thông qua R&D hay xây 
dựng nhà máy. Nhìn từ hiện tại, các chỉ phí này đã phải chìu và là quá khứ. Vị trí của 
các đường chỉ phí này không phụ thuộc vào việc chính phủ có đánh thuế lợi nhuận độc 
quyền hay không. Tuy nhiên, nếu hãng biết rằng lợi nhuận là đối tượng của “thuế bất 
ngờ”, nhà độc quyển sẽ không bao giờ chịu các chỉ phí R&D cao ngay từ đầu. 


Một loại thuế bất ngờ có thể làm mất hết lợi nhuận độc quyền mà không có các tác 
động bất lợi đến hiệu quảữ). Tuy nhiên, kỳ vọng ấp dụng thường xuyên các loại thuế phư 
vậy sẽ làm suy giảm các động cơ đầu tư. Chi phí khi đó sẽ cao hơn so với mức cần thiết, 


Tự do hoá có giúp được không? 


Bây giờ bạn có thể giả định rằng cạnh tranh luôn luôn tốt hơn. Nhưng ở Chương 15 
chúng ta đã đưa ra lý thuyết cái tốt thứ nhì. Bắt đầu từ một tình trạng bị bóp méo, loại 
bỏ tất cả các thất bại của thị trường sẽ luôn luôn làm tăng hiệu quả. Nhưng loại bỏ một 
phần hay giảm bớt đôi khi làm cho mọi thứ tồi tệ hơn; đôi khi hai sự bóp méo lại bù trừ 
cho nhau một phần nào đó. Loại bỏ một sẽ làm cho cái còn lại tồi tệ hơn. 


Đây là ví dụ thứ nhất. Không giống như ở Hình 17.1 và 17.2, giả sử rằng có tính 
kinh tế của quy mô rất lớn và đường chỉ phí trung bình giảm đần. Độc quyền là xấu vì 
những lý do đã nêu ra trước đây, nhưng ít nhất nó sản xuất ở quy mô lớn làm cho xã hội 
được lợi từ tính kinh tế của quy mô. Giả sử rằng chính phủ đồi tăng cường cạnh tranh 
hơn nữa, chẳng hạn cần sự gia nhập của người sản xuất thứ hai. Chia thị trường ra, cả 
hai hãng đều không gặt hái được tính kinh tế của quy mô. Cạnh tranh nhiều hơn có thể 
làm giảm lợi nhuận cận biên và đẩy giá xuống gần chỉ phí cận biên hơn. Nó cũng có thể 
làm giảm độc quyển thông tin (chúng ta có thể thấy hãng khác đặt giá bao nhiêu), buộc 
phải chỉ nhiều hơn vào việc giảm chí phí để dịch chuyển các đường chỉ phí xuống dưới. 
Nhưng nếu tính kinh tế của quy mõ đủ lớn, cả hai nhà sản xuất vẫn có chỉ phí cao hơn 
nhà độc quyền ban đầu. Xã hội có thể thiệt hơn vì nó phải dùng nhiều nguồn lực hơn 
vào sản xuất. 


Ví dụ thứ hai gọi là hớt váng. 


Hớt váng giới hạn việệ gja nhập - Ac Ũ l 

'vào những phần kinh doanh có Giả sử độc quyển bưu điện cung cấp một dịch vụ thống nhất; nó 
Ji S6 5m Bảy, (nh... phải giao bưu phẩm khắp Liên hiệp Anh với cùng một giá. Một người gia 
kinh tế của quy mô ở nơi khác.. nhập tư nhân sẽ muốn giao các gói bưu phẩm có lợi ở các thành phố chứ 


46 Vì tối đa hoá lợi nhuận hàm ý MC = MR, nên sản lượng được điều chỉnh cho đến tận khi lợi nhuận cận biên của 
đơn vị cuối cùng bằng không. Vì thế đánh thuế lợi nhuận không có ảnh hưởng đến điểu kiện cặn biên hãng sử 
dụng để fìm mức sản lượng tối ưu. 

(Œ) Năm 1997, Chính phủ mới của Công đẳng đã đánh thuế thu một lần đối với lợi nhuận của các ngành công ích tư 
nhân hoá, lập luận rằng lợi nhuận cùa bọ cao hơn kỳ vọng vào thời gian tư nhân hoá chúng. 
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không phải các gói bưu phẩm không có lợi đến các vùng nông thôn xa xôi. Nếu cho phép 
ăn những miếng kem hớt có lợi như thế sẽ làm giảm tính kinh tế của quy mô của người 
sản xuất lớn ở những vùng khác và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến toàn bộ hoạt động 
đó. 


Với sự mô tả ngắn gọn về sức rnạnh thị trường, bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn 
vai trò của chính sách cạnh tranh. 


ị nản Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nôn kiểm tra sự hiểu biết 
H chon . của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến lại địa chỉ 
H bà thun www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. 


nh sách cạnh tranh 


Hình 17.3 là sự hướng dẫn hữu ích cho ph 


Hình 17.3 Đónh giá cạnh tranh lại của Chương này và chương sau. Nó chia. 


quả có thể ra thành bốn vùng. Trong hộp góc trẻn 


Cạnh tranh là mong muốn bên trái, cạnh tranh là có thể và Jà mong muốn, 
: trường hợp bình thường. Ở hộp góc trên bên phải, 
Có Không một kiểu cạnh tranh nào đó là có thể nhưng không, 


mong muốn. Trong hộp này tính kinh tế của quy 
mô là quan trọng và sự gia nhập của hãng mới dẫn 
đến hớt kem hay quy mô nhỏ, các hoạt động chỉ 
phí cao bởi tất cả các hãng. Trong hộp góc dưới bên 
phải, tình huống là độc quyền tự nhiên. Tính kinh 
tế của quy mô rất lớn đã ngăn cản cạnh tranh. 
Trong hộp góc dưới bên trái, hãng đang ở trong 
ngành có sức mạnh đũ để ngăn chặn sự gia nhập 
nếu mọi thứ để cho thị trường. Nhưng tính kinh tế 
của quy mô lại không phải lớn như vậy. Xã hội 
muốn được lợi nhiều hơn từ cạnh tranh lớn hơn, 
chỉ khi nó được đảm bảo, so với khi nó bị thiệt vì 
từ bỏ tính kinh tế của quy mô lớn bằng việc cho. 
phép gia nhập. + 


Cạnh tranh 
là có thể 


Hình 17.3 chia phân tích của chúng ta thành chính sách cạnh tranh, cbủ để ở phần 
còn lại của Chương này và điều tiết, chủ đề của chương tiếp theo. Chính sách cạnh tranh 
bao gồm hai hộp ở cột bên trái. Nó để cập đến tình huống trong đó thúc đẩy cạnh tranh 
chắc chắn là có lợi. Điều này có thể đạt được bằng cách đặt ra các quy tác về hành vi 
hoặc bằng việc thực hiện các bước để đảm bảo cấu trúc thị trường trong đó cạnh tranh 
lúc đó có thể diễn ra. 


Chính sách cạnh tranh của Liên hiệp Anh 


Nói chung, chính sách cạnh tranh có thể chia thành các chính sách xử lý sức mạnh độc 
quyền hiện đang tồn tại, và các chính sách xử lý việc sáp nhập có thể làm tăng sức mạnh 
độc quyền. Chúng ta bắt đầu bằng các chính sách xử lý sức mạnh độc quyền bán đang 
tồn tại. Vì Liên hiệp Anh thuộc Liên minh châu Âu, nên Luật Cạnh tranh EU áp đặt ở 
những nơi có liên quan, đặc biệt trong các trường hợp các doanh nghiệp lớn với các hoạt 
động châu Âu hay toàn cầu một cách đáng kể. 


Luật cạnh tranh EU 


Thị trường chung ban đầu được tạo ra bởi Hiệp ước Rome năm 1956. EU hiện đại và mở 
rộng chủ yếu được củng cố bởi Hiệp ước Amsterdam năm 1999. 


Chương 17: Chính sách ngành vả chính sách cạnh tranh 


Điều 8I của Hiệp ước này cấm những hiệp định chống cạnh tranh có ảnh hưởng 
đáng kể đến việc buôn bán giữa các nhà nước thành viên EU và ngăn cản hay bóp méo 
cạnh tranh trong phạm vi EU. Điều §2 cấm lạm dụng ví trị ru thế đang có. 


“Trách nhiệm hiệu lực hoá những điều này thuộc về Ủy ban châu Âu. Từ năm 1999, 
ủy viên 'chịu trách nhiệm đặc biệt vé chính sách cạnh tranh là Mario Monti, cựu giáo sư 
kinh tế học người đã trở thành hiệu trưởng Đại học Bocconi ở Milan trước khi chuyển 


đến Brussels. Hộp 17.4 bàn luận hoạt động của ông Monti, về trường hợp Microsoft 


Hộp 17-4 


Sau hơn 5 năm nghiên cứu, ủy ban Châu Âu 

đã phạt Microsoft gần 500 triệu euro về lạm 

dụng độc quyền và cho 4 tháng để làm dễ 

cho các đối thủ cạnh tranh trong các thị 

trường server và media-player. 

Nguồn: The Economlst, 2 Mafch 2004. 
Thành công của Microsoft được xây dựng một phần 
theo cách kết hợp các sản phẩm vỡi nhau, làm khó. 
cho các đối thủ trong việc cạnh tranh về các bộ 
phận riêng rẻ mà không chảo bán cả gói. Nếu bạn 
mua Windows, bạn có Internet Explorer, Windows 
Media Player và có thể cả Microsoft Office. Mỗi 
chương trình hoạt động một cách hiệu quả với phần 
còn lại của gia đỉnh Windows. Những nhà sản xuất 
cạnh tranh phân nàn rằng không thể giao diện dễ 
dàng Với gia định Windows, vị thế ngần căn khách 
hàng mua ở những nơi khác. Bằng việc từ chối mở 
mã truy nhập cho khả năng hoạt động chung trong. 
công việc của một nhóm server, Microsoft làm cho. 
các chương trình không phải Windows khó hoạt 
động trong mạng lưới văn phòng để truy nhập vào. 
các hệ thống Windows. Và RealPlayer, được cung 


cấp bởi RealNetworks đã kêu ca rằng bị bất lợi so 
với Windows Media Player. 

Tháng 3 năm 2004, Ủy viên Uÿ ban Cạnh tranh 
chãu Âu EU Mario Mon(i đã quyết định; (a) rằng một 
'cách bất hợn pháp Microsoft đã từ chối cung cấp. 
thông tin độc quyền cần thiểt cho khả năng hoạt 
động 'chung và (b) răng một cách bất hợp pháp 
Microsoft đã bó Media Playär với hệ điếu hành 
'Windows. Microsoft bị phạt 497 triệu euro và buộc 
phải sửa chữa những khuyết điểm này. Trong thời kỷ 
1998 - 2002, các vấn đề tương tự (vị trí độc quyến 
của Interret Browser của Microsoft) cũng được xem: 
xét bởi Bộ Tư pháp Mỹ; mặc dù vậy trường hợp nảy. 
cuối cùng đã được hòa giải không cản đến tòa án. 

Trưởng hợp Microsoft minh hoạ không chỉ chính 
sách cạnh tranh trong thực tế, nó cũng cho thấy tại 
sao các hãng hoạt động trong các thị trưởng toàn 
cầu phải đối mật với các tổ chức cạnh tranh hoạt 
động ở quy mô. tương. tự. Hãy tưởng tượng nếu 
Microsoft được xem xét riêng ở Anh, Pháp, Đức, 
Thụy Điển và Ailen, mỗi nước với các quy định quốc. 
gia riêng và có thể dẫn đến những bản an khác nhau, 


Uỷ ban Thương mại cõng 
bằng chịu trách nhiệm về việc. 
làm chơ các thị trường hoạt 
động !ốt vị người tiêu dùng, 
bằng việc bảo vệ và thúc đẩy. 
lợi ích của người tiêu dùng. 
trong khi đảm bảo rằng các 
doanh nghiệp công bằng và 
mang tính cạnh tranh. 


Uỷ ban Cạnh tranh nghiên 
cứu xem độc quyến hay độc 
quyền tiểm tàng có hành động 
như “lam giảm đáng kể cạnh 
tranh" không. 


Luật cạnh tranh ở Liên hiệp Anh 


Mặc dù các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng là đối tượng của luật cạnh 
tranh đa quốc gia, nhiều doanh nghiệp vấn hoạt động chủ yếu trong 
phạm vỉ một nước: các quyết định quốc gia khi đó là thích hợp. Trong 
phạm vi Liên hiệp Anh, các doanh nghiếp này bị điều chỉnh bởi Luật 
Cạnh tranh 1998 và Luật Xí nghiệp 2002. Theo Luật Xí nghiệp việc 
tham gia vào cartel một cách không trung thực sẽ bị coi là vì phạm pháp. 
luật. bị trừng phạt bởi phán cjuyết của toà án. 

Hai tổ chức chính của chính sách cạnh tranh Liên hiệp Anh là Uỷ 
ban Thương mại công bằng (OFT) và Uỷ ban Cạnh tranh. 

Cụ thể. OFT có quyền chuyển các trường hợp đến Uỷ ban Cạnh 
tưanh để nghiên cứu chỉ tiết trong trường hợp tồn tại sức mạnh độc 
quyền có thể đẫn đến "làm giảm đáng kể cạnh tranh”. 


Trước Luật Xí nghiệp năm 2002, Uỷ ban Cạnh tranh được đề nghị 
đánh giá xem độc quyển có hoạt dộng vì “lợi ích công cộng” không, 


„không có giả định trước rằng độc quyển là xấu, và nhiều phán quyết của Uỷ ban Cạnh 
tranh trước đây kết luận rằng các công ty đang hoạt động, vì lợi ích công cộng, ví dụ vì 
họ có thành tích tốt trong cải tiến kỹ thuật, mặc dù có vị trí độc quyền. 


H 
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Sự thay đổi trong năm 2002 vì thế nhấn mạnh vào sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn và 
làm cho Uỷ ban Cạnh tranh có trách nhiệm hơn khi xác định các mục tiêu của nó rõ ràng 
hơn. Điều này cũng làm cho luật của Liên hiệp Anh phù hợp với Luật Cạnh tranh của 
EU, bằng việc đặt các biện pháp cạnh tranh vào trọng tâm của việc đánh giá chính sách 
cạnh tranh. 


Chính sách cạnh tranh của Liên hiệp Anh trong thực tế 


"Trước năm 2002, Uỷ ban Cạnh tranh đã nghiên cứu một loạt các trường hợp, từ bia cho. 
đến ngũ cốc điểm tâm, từ đụng cụ tránh thai cho đến các phà qua kênh Anh. Vì xem xét 
mỗi trường hợp một cách cởi mở, nên những phán quyết của nó nhấn mạnh các khía 
cạnh khác nhau của hành vị trong các trường hợp khác nhau. Thị phần cao không luôn 
luôn hấp dẫn sự phán quyết không có lợi. 


 ẽố. 


"Từ năm 2002, báo cáo của Uỷ ban đã tập trung chủ yếu vào những ứng dụng đối 
với bản thân sự cạnh tranh. Trong năm 2004, Uỷ ban đã nghiên cứu xem liệu “thẻ cửa 
hàng” mà những người bán lẻ phát hành có làm giảm đáng kể sự cạnh tranh không. Năm. 
2003, Uỷ ban báo cáo về một sự nghiên cứu tương tự về những bảo hành kéo đài mà các 
công ty thường cung cấp khi mua camera hoặc TV mới. 


Lượng bán hàng năm về đồ điện gia dụng là khoảng 15 đến 20 tỷ £ ở Liên hiệp 
Anh và những người tiêu dùng chí gần 1 tỷ £ một năm để mua các chế độ bảo hành (bảo 
hiểm nhiều năm và các hợp đồng dịch vụ) của những người bán lẻ hàng hoá vào lúc mua 
hàng hoá. Nếu bạn mua camera mới ở trong cửa hàng, sẽ khó đối với một người cung 
cấp khác đồng thời cung cấp cho bạn giấy bảo hành. 


Uỷ ban kết luận rằng sức mạnh độc quyền bán này đã làm cho giá bảo hành tăng, 
50% so với bảo hành ở trong thị trường cạnh tranh. Đề khác phục điền này, Uỷ ban đã 
yêu cầu các nhà bán lẻ phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tín bằng văn bản minh 
bạch hơn về chỉ phí bảo hành, và người tiêu đùng phải được phép không chấp nhận bảo. 
hành (trả lại toàn bộ tiền) trong phạm vi 45 ngày sau khi mua. 


Phán quyết này minh hoạ sự khác nhau giữa các phương pháp của Mỹ và Liên hiệp 
Anh vẻ chính sách cạnh tranh. Luật cạnh tranh của Mỹ thường tìm những thay đổi cơ 
cấu trong ngành để ngăn cản tiểm năng vẻ sức mạnh độc quyền bán. Luật cạnh tranh 
của Liên hiệp Anh thường hay tìm cách kiểm soát hành vi của những người có sức mạnh 
độc quyền bán chứ không phải cơ cấu lại ngành hoàn toàn. 


Trong Chương 9, Hình 9.1 nhấn mạnh vào cấu trúc thị trường thường phản ánh sự 
căng thẳng giữa sản lượng cần thiết cho quy mô tối thiểu có hiệu quả và quy mô của thị 
trường được cho bởi đường cầu về sản phẩm. Các nước lớn, gặp cầu lớn, có thể có chỗ 
cho nhiêu hãng hoạt động ở quy mô tối thiểu có hiệu quả. Các nước nhỏ, với các thị 
trường nhỏ hơn, thường sẽ có chỗ cho ít hãng hơn ở quy mô tối thiểu có hiệu quả. 


Nói cách khác, các nước lớn phá vỡ độc quyền dễ hơn nhiều, vì các hãng 
nhỏ có thể vẫn hưởng tính kinh tế của quy mô đáng kể. Ở các nước nhỏ hơn, với các thị 
trường nhỏ hơn, phá vỡ độc quyền có thể hàm ý quy mô nhỏ đến mức chỉ phí trung bình 
rất cao. Xây dựng các chính sách chứa đựng hành ví độc quyền khi đó có thể được thích 
hơn là loại bỏ bản thân độc quyền. 


Điều này không chỉ giúp ta hiểu được sự khác nhau vẻ mặt lịch sử trong chính sách 
cạnh tranh của Mỹ và Anh, nó còn có những ứng dụng cho việc triển khai chính sách cạnh 
tranh với EU khi sự hội nhập châu Âu tiến triển và thị trường EU ngày càng thống nhất. 
Với thị trường lớn hơn, khi đó logic nói trên hàm ý rằng với Liên hiệp Anh sẽ có ý nghĩa 
khi ngày càng thực hiện phương pháp Mỹ vẻ việc loại bản thân độc quyên ra ngoài vòng 
pháp luật chứ không phải lo lắng là chứa đựng hành vi độc quyền như thế nào. 
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Hai hãng có thể hợp nhất theo hai cách khác nhau. H 
Những người quản lý của hãng “bị hại” thường chống cự vì họ chắc chắn mất việc ị 


nhưng các cổ đông thì sẽ chấp nhận nếu sự chào mời là đủ hấp dẫn. h 


Hộp 17-5 


Ngăn nó lại 


Vào tháng 1. năm 2003, siêu thị Morrisons, 4 một nhà. - 


hoạt động tương đổi nhỏ trong thị trường Liên hiệp 
Anh đã thực hiện một cuộc trả giá táo bạo để mua 


Safeway, một đối thủ cạnh tranh yếu. Đột ngột... 


Morri nIs bắt đầu cuộc ‹ chiến thôn tính giữa. bản | thân 
nó với người dẫn đấu thị trường Tesco, người khổng 
lồ thế giới về siêu thị WaL-MarL._ˆ 


.. Tất cả các cuộc đấu giá đều được xem xét kỹ bởi 
Uỷ ban Cạnh tranh. Với thị trưởng tập trung cao độ 
Uỷ ban đã quan tâm xem việc thôn tính bởi một người 
chơi lớn nào đó có ảnh hưởng đến cạnh tranh trong 
' tương lai không. Vì thể nó khuyến nghị rằng, ngoại 
trừ Morrisons, tất cả các cuộc đấu giá khác sẽ bị 
phong toä. - 


Từ bây giờ trở đi ohúng ta dùng sáp nhập để nói tắt cho cả hai hình 
thức hợp nhất, Sáp nhập có phải là vì lợi ích của công chúng không hay 


Một hãng thôn tính hãn: 
si. chúng chỉ tạo ra độc quyền tư nhân? 


khác bằng cách mua các 


Là bac hư Quá trình sản xuất thường có một số giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất 


có thể là khai thác mỏ quặng sắt, giai đoạn thứ hai là sản xuất thép từ 
quặng sắt và giai đoạn thứ ba là sản xuất ôtô từ thép. 


'Việc sáp nhập ngang có thể cho phép tính kinh tế của quy mô nhiều 


Sáp nhập là một liên mình lý. hơn_ Một nhà máy sản xuất ôtô lớn có thể là tốt hơn hai nhà máy nhỏ nếu 


đong Vệ TH mỗi hãng trước đây sản xuất dưới mức quy mô tối thiểu có hiệu quả. 
Hoạt động cùng nhau. “Trong một số sắp nhập dọc có thể có nhiều lợi ích từ việc phối hợp và kế 


hoạch hoá. Cũng có thể dễ đưa ra các quyết định đài hạn về quy mô và 
kiểu nhà máy hơn nếu quyết định đồng thời được thực hiện ở mức sản 
xuất ôtô mà sản lượng thép hình thành một đầu vào quan trọng. Vì sáp 
nhập khối liên quan đến nhiều công ty với các sản phẩm hoàn toàn độc 
lập, những sắp nhập này có ít cơ hội cho giảm chỉ phí sản xuất trực tiếp. 


_ §âp nhập ngang là liên minh 
hai hãng tại cùng giai đoạn 
sản xuất trong cùng 1 ngành;. 
Sáp nhập dọc là liên minh hại 


Hai yếu tố khác thường được nhắc đến như lợi ích tiểm tàng của sáp 
hãng ở các giai đoạn sản xuất 


nhập. Thứ nhất, một công ty có đội quản lý đấy năng lực sáng tạo, thì có 


khác nhau. trong, cùng 1. thể năng suất hơn nếu cho phép đội ngũ này điểu hành cả hai doanh 
ngành. Trong sáp nhập khối, nghiệp. Những người quản lý thích sự giải thích này về sáp nhập. Các 
. các hoạt động sản xuất của 


nhà kinh tế thì hoài nghi hơn. Thứ hai, bằng việc góp chung các nguồn 
lực tài chính của mình, các hãng sáp nhập có thể đến được với việc vay 
rẻ hơn, làm cho chúng chấp nhận được các rủi ro cao hơn và tài trợ các 
dự án nghiên cứu lớn hơn. Cũng có thể có tính kinh tế của quy mỏ trong marketing. 
Những lợi ích quản lý và tài chính có thể giải thích tại sao sáp nhập có ý nghĩa đối với 
cả những hãng sản xuất sản phẩm hoàn toàn khác nhau. 


hai hãng là không liên quan. 


Nếu các công ty đạt được bất kỳ lợi ích nào trong các lợi ích này, thì chúng sẽ làm 
tăng năng suất và hạ thấp chỉ phí. Những lợi ích cá nhân này cũng là những lợi ích xã 
hội. Nếu đây là những cân nhắc duy nhất thì những tính toán xã hội và cá nhân phải 
trùng nhau. 


Tuy nhiên, những đánh giá cá nhân và xã hội có thể khác nhau. Thứ nhất, sáp nhập 
hai hãng lớn tạo cho chúng sức mạnh độc quyền từ thị phần lớn. Công ty sáp nhập chắc 
chắn sẽ hạn chế sản lượng và tăng giá, một gánh nặng vô ích đối với cả xã hội. 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Thứ hai, công ty sáp nhập có thể sử dụng sức mạnh tài chính cùa mình. Nguy 
cơ này là đặc biệt rõ trong sáp nhập khối. Một nhà sản xuất ôtô và một nhà sản xuất 
thực phẩm có thể sử dụng các nguồn lực tài chính chung của mình để bắt dầu cuộc 
chiến về giá với một trong hai ngành này. Với những nguồn lực tài chính lớn, chúng 
không thể là hãng đầu tiên bị phá sản. Bằng việc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh đang 
tồn tại, hoặc đơn giản chỉ duy trì mối đe doaạ đối với những người gia nhập tiểm tàng, 
chúng làm tăng thị phần của mình, ngăn chặn sự gìa nhập và đặt giá cao ruãi. 


Chính sách sáp nhập vì thế phải so sánh lợi ích xã hội (giảm chỉ phí tiểm tầng) với 
chí phí xã hội (sức mạnh độc quyền lớn hơn). 


ị Sáp nhập trong thực tế 


Bảng I7.1 cho thấy con số trung bình hàng năm về thôn tính và sáp nhập, chỉ bao gồm 


h các hãng của Liên hiệp Anh. Nó cho thấy những sự bùng nổ sáp nhập lớn vào cuối những. 
† năm 1980 và cuối những năm 1990. Điều gì đã diễn ra lúc đó? Thứ nhất, hai sự bùng nổ 
† trùng với các giá trị cao của thị trường 
H chứng khoán, làm tảng giá trị của cả hai 


Thôn tính và sớp nhập của Anh 1972 - 200: 


hãng liên quan trong sáp nhập. 


Thứ hai, sáp nhập thường gắn với các 


H cơ hội hợp lý hoá cơ cấu ngành. Hai sự 
H 1972-1978 640 1 phút triển chính trong các thị trường châu 
H 1979-1985. 490 4 Âu ở những thời kỳ trước là việc tạo ra Thị 
H 1986-1989. 1200. 43 trường chung châu Âu năm 1992 và đưa ra 
¡ .._ 1990-1994 §90. 10 đồng euro năm 1999. Thị trường lớn hơn 
H 1995-1998. S80 31 làm tảng phạm vi cho tính kinh tế của quy 
H 1999-2000. 540 61 mô (các động cơ tư nhân lớn hơn cho việc 
H 2001-2003 493 24 tạo ra các hãng lớn hơn) và thúc đẩy sự 


cạnh tranh (giảm sự lo lắng của xã hội về 


Nguồn: ONS, Margers and Acquisiions. 4 nao 
GẦN HHÚP sáp nhập tạo ra sức mạnh độc quyền bán). 


Thứ ba, kết hợp công nghệ mới và bãi bỏ điều tiết đã làm thay đổi thị trường cả ở 
Liên hiệp Anh và các đối tác chính của nó. Việc phân đoạn các thị trường quốc gia đã 
nổ ra trong ngành viễn thông, các dịch vụ tài chính và các ngành khác. Những vụ sáp 
nhập xuyên biên giới đã cho phép những người chơi lớn đáp ứng được các thị trường lớn 
hơn. Bảng 17.2 xác nhận hoạt động xuyên biên giới đáng kể này, như việc Vodafone 
mua ngoạn mục công ty điện thoại di động AirTouch với giá 39 tỷ bảng. 


Quy mô thị trường hiệu quả tâng 
trong 1Š năm qua cũng đã ảnh hưởng đến 
kiểu diễn ra sáp nhập. Sáp nhập khối đã 
Quốc tịch của các hãng 97 98 99 00 03 phát triển liên tục trong những nâm 1960 
TGEDBESD gi EHIS) và những năm 1970, chiếm 1/3 tất cả các 


Anh bởi nước ngoài 15.3 25 6 ag Dhiên, việc bãi bỏ điểu tỉ chính đã làm 


đơn giản việc gọi vốn và " tầm quan 
trọng của sức mạnh tài chính, cái cung cấp 
động lực cho sáp nhập khối. Hoạt động 
kém đồi của các công ty lai ghép đã ngày càng dẫn đến tách trở lại và trọng tâm tái đổi 
mới đặt vào các doanh nghiệp hạt nhân ban đầu. Ngược lại, sự suy giảm các thị trường 
quốc gia phân đoạn đã dẫn đến sự bùng nồ trong sáp nhập ngang. 


Nguồn: ONS, Firs Roloase. 


Chương 17: Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh °?? 


Chính sách sáp nhập. 


Sự sinh sôi của các công ty lớn thông qua sáp nhập sẽ không thể xảy ra nếu có chính 
sách chống sáp nhập nghiêm ngặt. 


Hiện có 2 cơ sở cho việc đệ trình một sáp nhập tiểm tàng lên Uỷ ban Cạnh tranh: 
(1) rằng sáp nhập sẽ thúc đẩy độc quyền mới như xác định bởi 25% thị phần sử dụng 
trong việc quyết định gửi các vị trí độc quyền đang tồn tại hay (2) công ty này chiếm 
lĩnh doanh thu hàng năm thấp nhất là 70 triệu bảng, 


"Từ khi thông qua Luật sáp nhập vào năm |965, chỉ có 4% tất cả những đề xuất sáp 
nhập được gửi đến Uỷ ban Cạnh tranh. Phần lớn là do chính phủ bằng lòng hay khuyến 
khích một cách tích cực việc sáp nhập. 


Tin rằng lợi ích lớn hơn chỉ phí, chính sách sáp nhập của Liên hiệp Anh phản ánh 
hai giả định. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí từ tính kinh tế của quy mô và việc sử dụng. 
tăng cường hơn tài năng quản lý khan hiếm là rất lớn. Thứ hai, Liên hiệp Anh là một 
phần của thị trường thế giới ngày càng mang tính cạnh tranh do đó sức mạnh độc quyền 
của các hãng sáp nhập, và chỉ phí xã hội tương ứng bởi gánh nặng mất không sẽ là nhỏ. 
Lớn, nhưng các hãng sáp nhập vẫn là nhỏ so với các thị trường châu Âu và thế giới, và 
sẼ gặp các đường cầu tương đối co giãn, tạo ra phạm vi hẹp để nâng giá cao hơn chỉ phí 
cận biên. 


Tuy nhiên, gần nửa những sáp nhập gửi đến Uỷ ban Cạnh tranh sau đó bị cấm. Thế 
nhưng, việc điều tra là quá trình kéo dài mất nhiều tháng, trong thời gian chậm trẻ đó 
giá cổ phiếu của công ty có thể thay đổi, làm đảo lộn những đàm phán về tỷ lệ các cổ 
phiếu tương đối của các công ty được đánh giá. Trong thực tế, thậm chí mối đe doa là 
súp nhập phải bị gửi trả thường đã đủ cho các công ty từ bỏ sấp nhập. 


Cuối cùng, với chính sách cạnh tranh, việc luật hoá của EU đã được thực hiện trước 
ở những nơi mà điều này là thích hợp. Sẽ không phù hợp khi đánh giá xem liệu sáp nhập 
hai siêu thị Liên hiệp Anh có được cho phép không, vì điều này chủ yếu chỉ ảnh hướng, 
đến người tiêu dùng Liên hiệp Anh. Tuy nhiên, Uỷ ban châu Âu sẽ nghiên cứu những 
sáp nhập liên quan đến các xí nghiệp có tổng doanh thu toàn cầu trên 5 tỷ euro và ở đâu 
tổng doanh thu trong phạm ví EU của mỗi xí nghiệp cao hơn 250 triệu curo. 


« Chi phí xã hội của sức mạnh độc quyền bán phái sinh vì chỉ phí cận biên được 
đặt bằng doanh thu cận biên, cái đó nhỏ hơn giá và lợi ích cận biên của người tiêu 
dùng. Chỉ phí xã hội là tổng chênh lệch giữa giá trị mà người tiêu dùng đặt cho 
sản lượng bị mất và chỉ phí sản xuất cận biên của nỏ. Tổng chỉ phí xã hội cao hơn 
nếu sức mạnh độc quyền cho phép các hãng có các đường chỉ phí cao hơn một 
cách không cần thiết so với chúng có thể như thế. 


Không hiệu quả X phát sinh từ độc quyền thông tin mà nhà độc quyền có về 
các khả năng chỉ phí của mình. Cuộc sống dễ dàng hơn có thể dẫn nhà độc 
quyền đến chỗ thực hiện những nỗ lực chưa đủ để giảm chỉ phí, cộng thêm vào. 
chỉ phí xã hội của độc quyền. 


e Chính sách ngành tìm cách khắc phục những thất bại của thị trường trừ những 
thất bại phát sinh từ tính kinh tế của quy mô và cạnh tranh không hoàn hảo: khắc 
phục những cái đó là mục đích của chính sách cạnh tranh. 


4) Đồng thời những xem xét cạnh tranh, những xem xét rộng hơn về lợi ích công cộng vẫn được áp dụng cho sáp 
„__ nhập trong 2 ngành cụ thể: an ninh quốc gia và sự sắp nhập xuyên phương tiện truyền thông trong đó việc độc 
quyền hoá thông tin của bản thán nó là một vấn để, 
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« Quyền sở hữu trí tuệ được trao thông qua phần thưởng là các bằng phát minh 
sáng chế và bản quyển, độc quyền hợp pháp tạm thời đối với những người tạo 
ra kiến thức thành công. Bằng sáng chế là để thúc đẩy động cơ sáng chế. Nếu 
không, những nhà sáng chế nhìn thấy trước rằng lợi nhuận của những phát minh 
thành công sẽ bị cạnh tranh làm giảm xuống bằng không một cách nhanh chóng. 
Họ sẽ dành ít nguồn lực hơn cho phát minh sáng chế. 


R&D là ảnh hưởng hướng ngoại tích cực: chỉ tiêu của một hãng làm lợi cho các 
hãng khác. 

e Các chính sách ngành của các quốc gia đối với "những nhà vô địch quốc gia” là 
cam kết gây ảnh hưởng đến sức mạnh đàm phán của các hãng của mình trên thị 
trường quốc tế. 


Các ngành hoàng hôn (truyền thống) và bình minh (non trẻ) liên quan đến 
các thất bại khác của thị trường. Đây không phải là giấy phép chung cho chỉnh 
Sách ngành có hiệu lực để quản lý sự thay đổi. Các chính phủ phải xác định thất 
bại của thí trường và chỉ ra rằng sự can thiệp là có lợi. 


e Địa lý kinh tế phản ánh ảnh hưởng hướng ngoại của vị trí phát sinh trong đào 
tạo, giao thông và tạo ra kiến thức. Cơ sở công nghiệp là dự trữ vốn địa phương 
hiện có. 

e Ở Anh, Uỷ ban Thương mại công bằng chịu trách nhiệm về việc bảo vệ người 
tiêu dùng và hoạt động hiệu quả của thị trường. Nó có thể đưa thị trường đến sự 
xem xét chỉ tiết của Uỷ ban Cạnh tranh để đánh giá xem liệu sự cạnh tranh có 
bị giảm đáng kể do cấu trúc thị trường hiện thời và hành vi của các hãng trong đó 
không. 


e Các hãng Liên hiệp Anh nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Cạnh tranh EU 
nếu các hoạt động của chúng mở rộng đáng kể ra ngoài biên giới nước Anh. 


Sáp nhập có thể là ngang, dọc hay khối. Sáp nhập khối có phạm vi nhỏ nhất 
cho tính kinh tế của quy mô. Sự bùng nổ sáp nhập hiện thời phần lớn là sảp nhập 
ngang để tận dụng lợi thế của các thị trường lớn hơn được tạo ra bởi toàn cầu hoá, 
hội nhập châu Âu và bãi bỏ điều tiết. 


e Về nguyên tắc, sáp nhập có thể bị gửi đến Uỷ ban Cạnh tranh nếu chúng tạo 
ra một hãng với 28% thị phần hoặc nếu tiên quan đến việc thôn tinh một hãng 
với tổng doanh thu hàng năm trên 70 triệu £. Trong thực tế, rất ít sáp nhập thoả 
mãn các tiêu thức này và được gửi đi. Một phần điều này được biện minh vì Liên 
hiệp Anh cạnh tranh trong các thị trường thế giới lớn trong đó các hãng sẽ có 
sức mạnh độc quyền nhỏ. 


CÂU HỎI ÔN TẬP : 


€ v¿i Ác = ÁC = 5£ không đổi, một ngành cạnh tranh sân xuất 1 triệu đơn vị. Bị 

thôn tính bởi một nhà độc quyền, sản lượng giảm xuống 800000 đơn vị và giá 
R tăng lên 8£. AC và MC không thay đổi. Chi phi xã hội của sức mạnh độc quyền 
H là gì? 


ị € cà sử răng khí nhà độc quyền này thôn tính, AC và MC tăng lên 6 £ và sản 
lượng giảm xuống 600000 đơn vị ở giá 11£. Chỉ phí xã hội của sức mạnh độc 
quyền báy giờ là gì? 

Hãy cài thích sự khác nhau trong chính sách về độc quyền và sáp nhập giữa 
Anh và Mỹ. 


Chương 17: Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh ˆ 


€Ề Hảu hết quả bóng đa trên thế giới được sản xuất ở một làng nhỏ ở 
Pakistan. Tại sao những người sản xuất quả bóng đá cụm lại với nhau? Tại 
sao không ở Thụy Sỹ? 


5) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định này sai? (a) Độc quyền 
tạo ra lợi nhuận và là các công ty hoạt động tốt. (b) Độc quyền tạo ra lãng phí 
xã hội. Chúng ta phải cấm các hãng không được có trên 20% thị phần. (c) Sáp 
nhập là có lợi, nếu không các công ty sẽ không sáp nhập. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 684. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương nảy hãy 

Lôaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

Ing tuyến tại địa chỉ Wwww.megraw-hill.co.uk/tex\books/begg. Có các câu hỏi 

XÍ? pPOWERWEB. kiểm tra nhanh: các ví dụ kinh tế học và trủy nhập vá các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn Lạ bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
*Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Độc quyền tự nhiên: 
công công huy 
tư nhân? 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Vấn đề về độc quyền tự nhiên. 


Quốc hữu hoá là một giải pháp cho vấn để này. 


Đặt giá bằng chỉ phí cận biên. 


Phân tích lợi ích - chỉ phí xã hội của các quyết định đầu tư. 


Định giá hai phần vả định giá cao điểm. 


Tư nhãn hoá và sáng kiến tài chính tư nhân. 


Điều tiết độc quyền tự nhiên tư nhân. 


906066066 


Toàn cầu hoá làm giảm độc quyền tự nhiên như thế nảo? 


doanh thu lớn hơn so với bất kỳ đất nào cấp cho vua chúa. Khi đất vua 
chúa trở thành tài sản tư nhân, trong thời gian một sở năm, chúng sẽ 
được cải thiện tốt và canh tác tốt. 


T1 mọi nền quân chủ lớn ở châu Âu, bán đất vua chúa sẽ đem lại 


Adam Smith, Cửa cải của các dân tộc (1776) 


Chương, L7 đã bàn đến vai trò của chính sách trong các trường hợp việc 
thúc đẩy cạnh tranh là khả thi và chắc chắn làm tăng hiệu quả. Bây giờ, 
chúng ta bàn đến các ngành, trong đó tính kinh tế của quy mô là lớn, 
Cạnh tranh có thể không khả thi và có thể có nghĩa là hy sinh tính kinh 
tế của quy mô đến mức độ mà sự cạnh tranh là không mọng muốn. 
Trước năm 1980, các ngành này đã được coi là cần sự diều tiết lớn đến 
Từ nhân hoá là chuyển cáo xí mức có thể trở thành sở hữu nhà nước, 
nghiệp nhà nướs trở lại sở hữu Sau năm 1980, Liên hiệp Anh đã đi đầu trong chương trình tư nhân 
và kiểm soát tư nhân. hoá, bạy giờ đã được tranh đua ở các nước như: Phấp, Nhật, Mexico và 
Hungary. Một số nước, như Cộng hoà Czech, bắt đầu những năm 1990 


Quốc hữu hoá là khu vực. 
công cộng mua các công ty 
tự nhân, 


Chương 18: Độc quyển tự nhiền: công cộng hay tư nhân 


với 97% kinh tế nằm trong tay nhà nước, đã rất xuất sắc trong việc tư nhân hoá nhanh 
làm cho các xí nghiệp nhà nước thuộc về các công dân thông thường chỉ với giá danh 


nghĩa! 


Sau tư nhân hoá, lúc đầu người ta đã hy vọog rằng việc điều tiết các công ty tư 
nhân sau đó sẽ kín đáo. Vì thế, những thay đổi này đôi khi được gọi là bãi bỏ điều tiết. 
Trong một số ngành không có tính kinh tế của quy mô Jớn thì điều này là có thể. Trong 
các ngành mà ở chương này chúng ta tập trung vào - công ích như điện, khí đốt và 
nước - điều tiết rộng hơn là cần thiết ờ bất cứ nơi nào mà cạnh tranh quốc tế là không 


mạnh mẽ. 


€ quyền tự n 


Chỉ phí trung bình của độc 
quyền tự nhiên giảm khi sản 
lượng của nó tầng. Nó bán 
hàng rẻ hơn tất cả các đối thủ 
cạnh tranh nhỏ hơn. 


°oœ 


Giá, chỉ phí cận biên, 
doanh thu cận biên 


r0 


Số lượng 

Điểm hiệu quả E' làm cho chí phí cận biên đài hạn LMC bằng lợi Ích. 
cận biên DD. Nhà độc quyến tự nhân đặt MR = MC, sản xuất Q,„ và 
thu được lợi nhuận P„CBE. Mất không trong độc quyền tư nhận là 
AEE-. Nếu theo luật nhà độc quyến bị buộc phải đặt giả cố định P,.. 
thì nhà độc quyến sẽ gập đường cầu nằm ngang P.E' đến sản lượng. 
€t. VIP, khi đó cũng lä doanh thu cận biên, nhà độc quyến sẽ sản 
xuất ở E', ở đó doanh thu cận biên và chỉ phí cận biên trừng nhau. 
Mậc dù hiệu quả, xã hội không thể buộc nhà độc quyến sản xuất ở 
đây trong dài hạn. Vì E' nằm dưới LẠC nhà độc quyền bị lỗ và sẽ bỏ. 
kinh doanh. 


Đặt giá 2 phần đặt ra 1 tổng 
cổ định đối với việc gia nhập 
tiêu dùng và sau đó đặt 1 mức. 
giá trên 1 đơn vị sản phẩm 
phần ánh chỉ phí cận biên sản 


Hình 18.1 biểu thị một ngành với chỉ phí trung bình dài hạn luôn giảm 
khi sản lượng tăng. Chỉ một hãng có thể tồn tại trong ngành này. Bất kỳ 
ngành nào mở rộng sản lượng đều có thể giảm chỉ phí và hạ giá các đối 
thủ của mình. Gặp đường cầu DD và đường doanh thu cận biên MR, nhà 
độc quyền sản xuất Qụ và thu được lợi nhuận P„CBE. 


Ở sản lượng nầy lợi ích xã hội cận biên P„, 
cao hơn chỉ phí xã hội cận biên ở A. Chi phí cận 
biên và lợi ích xã hội cận biên bằng nhau ở Q} và 
điểm hiệu quả đối với xã hội là E'. Độc quyền tư 
nhân tạo ra gánh nặng mất không AEE). 

Bạn là người ở Uỷ ban Cạnh tranh nghiên cứu 
nhà độc quyền này. Nếu bạn chia nhỏ hãng này ra. rất 
nhiều hãng nhỏ xuất ở chỉ phí cao hơn, lãng phí 
các nguồn lực của xã hội. Bạn có thể ra lệnh cho hãng, 
sản xuất ở điểm biệu quả E'. Bạn sẽ có sản lượng 
mong muốn Q`, nhưng giá P¿ nằm dưới chỉ phí trung 
bình của hãng ở Q'. Nó bị lỗ. Vì chỉ phí cận biên luôn 
nằm dưới chi phí trung bình khi chỉ phí trung bình 
giảm, buộc nhà độc quyền tự nhiên đặt giá ở chỉ phí 
cận biên là luôn bị lỗ. Bạn không thể buộc độc quyền 
tư nhân bị lỗ. Nó sẽ đóng cửa. 


Một giải pháp là một tổ chức điều tiết như 
Ofgem, điều tiết các thị trường khí đốt và điện ở 
Liên hiệp Anh. Nó cố gắng đến gần phân bổ hiệu 
quả E' trong khi để nhà độc quyền hoà vốn sau khi 
cho phép một sự giảm thích hợp trong tất cả i 
phí kinh tế. Bằng việc làm cho nhà độc quy: 
xuất Q ở giá tương ứng với chí phí trung bình ở sản 
lượng này, gánh nặng mất không giảm từ AEE" 
xuống GHE'. 


Một giải pháp tốt hơn là cho phép nhà độc quyền đặt giá hai phần. 


Giá hai phần sử dụng phí cố định để trả cho chỉ phí cố định và phí 
cận biên để bù đắp chỉ phí cận biên. Ở Hình 18.1, nhà độc quyền đặt giá 
Pc cho mỗi đơn vị hàng hoá. Những người tiêu dùng cầu số lượng hiệu 
quả về mật xã hội Q`. Vì nhà độc quyền là người chấp nhận giá ở mức 


xuất. - giá bị kiểm soát Pe, để tối thiểu hoá được thua lỗ nhà độc quyền sản 
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xuất Q°, ở đó cả giá và doanh thu cận biên đều bằng chỉ phí cận biên. Khi đó tổ chức 
điều tiết cho phép nhà độc quyền áp đặt mức phí cố định tối thiểu cần thiết để đảm bảo 
hoà vốn sau khi bù đắp được tất cả các chỉ phí kinh tế liên quan. 

Giải pháp thứ ba đối với vấn đẻ độc quyền tự nhiên là ra lệnh cho nhà độc quyền 
sản xuất ở điểm hiệu quả E” ở giá Pc nhưng cung cấp trợ cấp chính phủ để trang trải thua 
lỗ. Sản xuất mức sản lượng hiệu quả Q° theo cách tối thiểu hoá chí phí là mong muốn 
về mặt xã hội. Nếu giải pháp trợ cấp được thực hiện, thì sẽ có áp lực đối với chính phủ 
khi bị thu hút vào toàn bộ việc điều hành ngành này sao cho các hoạt động có thể được 
giám sát một cách cẩn thận. 


Ba vấn đề nảy sinh với tất cả các giải pháp của vấn đề về độc quyền tự nhiên. Thứ 
nhất, đối với những người giám sát phải tốn chỉ phí mới có được thông tin. Khó mà đảm 
bảo rằng ngành này tối thiển hoá chỉ phí. Chỉ phí cao một cách không cần thiết có thể 
chuyển sang định giá bằng chỉ phí trung bình (giải pháp l), có thể gây ra phí cố định 
cao hơn để đảm bảo hoà vốn trong điều kiện giá hai phần (giải pháp 2) hoặc có thể đòi 
hỏi trợ cấp lớn hơn (giải pháp 3). Trong mỗi trường hợp, tổ chức điều tiết đều có một 
nhiệm vụ khó khăn là cố gắng làm cho độc quyền tự nhiên càng hiệu quá càng tốt. 

Am. Vấn đề thứ hai là mua chuộc điều tiết. 
Mua chuộc điều tiết hàm ý 5  OÀ H c tư GP By 
..`_ tằng cơ quan điều tiết phải Đối tượng bị điều tiết dành thời gian và tiền bạc dáng kể để vận 
- đồng nhất với lợi ích của hãng — động hành lang tổ chức điêu tiết. Tổ chức điều tiết cẩn phải tiếp xúc với 
mà mình điều tiết, trở thành — đối tượng bị điều tiết. Có thể, tổ chức điều tiết thông cảm với các vấn 
người bảo vệ chứ không phải đẻ của đối tượng bị điều tiết. 
tả người thanh sát. - 


Thứ ba, các tổ chức điều tiết thấy khó đưa ra được những cam kết 
về hành ví tương lai của mình. Ví dụ, cơ quan điều tiết có thể khuyến 
khích nhà độc quyền đầu tư bằng việc hứa hẹn điều tiết “nhẹ” trong tương lai. Một khi 
đầu tư được thực hiện và trở thành chỉ phí chìm thì tổ chức điều tiết khi đó có thể gặp 
phát những cám dễ làm thay đổi các quy tắc cơ sở, thắt chặt những đồi hỏi. Thấy trước 
tất cả những điều này, nhà độc quyền không bao giờ đầu tư trước tiên. Có vấn đẻ đầu tư 
không đầy đủ nếu tổ chức điều tiết gặp các vấn đề cam kết. 


Trong suốt giai đoạn 1945 - 1980, rất nhiều chính phủ châu Âu nhận thấy rằng 
quốc hữu hóa là giải pháp tốt nhất cho những vấn đẻ này. 


Cóc ngònh quốc hữu hóa 


H Các ngành quốc hữu hoá là các hãng thuộc sở hữu nhà nước sản xuất hàng hoá và dịch 
vụ bán trên thị trường. Thậm chí năm 2005, một số hãng ở liên hiệp Anh vẫn thuộc sở 
hữu nhà nước (chẳng hạn Briush Nuclear Fuels và UK Atomic Energy Authority). Xã 
hội muốn các hãng thuộc sở hữu nhà nước hành xử như thế nào? 


Các quyết định đầu tư 


Một dự án đầu tư tư nhân là có lãi nếu giá trị hiện tại của luồng lợi nhuận hoạt động 
tương lai cao hơn chỉ phí ban đầu của đầu tư mới. Các hãng tư nhân thực hiện các dự án 
có lãi nhất trước tiên. Đảu tư tăng cho đến tận khi đạt được dự án cận biên. Tại điểm đó 
giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai đúng bằng chỉ phí của vốn. Có thể đưa ra tuyên 
bố này bằng cách sử dụng luồng thay vì dự trữ. Đầu tư tăng chừng nào lãi suất cao hơn 
lãi suất là chì phí cơ hội của vốn. 


Các nguyên lý này được áp dụng đưa vào các quyết định đầu tư xã hội với điều 
kiện chúng ta sử dụng các đánh giá xã hội chứ không phải tư nhân vẻ chí phí, lợi ích và 
tỷ lệ chiết khấu. 
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Chí phí ban đầu của hàng hoá tư bản 


Không có các bóp méo khác, đây đơn giản là chỉ phí tư nhân của dự án tư bản. Tuy R 
nhiên, thất nghiệp có thể làm giảm chỉ phí xã hội của các công nhân xây đựng xuống. 8 
đưới tiền lương thị trường, Không có dự án này, công nhân có thể không tạo ra hàng hoá 
nào khác. Ảnh hưởng hướng ngoại của sản xuất cũng có thể dẫn đến sự khác nhau giữa 
giá trị xã hội và tư nhân. Ở đâu xây dựng hàng hoá tư bản thúc đẩy ảnh hưởng hướng 
ngoại của sản xuất (chẳng hạn phát triển kỹ nảng), thì ở đó làm giám “giá xã hội” của 
hàng hoá tư bản, 


Đánh giá luống chỉ phí và lợi ích tương lai 


Xã hội sử dụng các giá trị xã hội chứ không phải tư nhân của chỉ phí và lợi ích. Ảnh 
hưởng hướng ngoại gây ra sự khác biệt giữa chỉ phí tư nhân và xã bội. Đường ngầm giảm 
bớt tắc nghẽn đường bộ có lợi ích xã hội ngoài doanh thu từ bán vé đường ngầm. Phát 
hiện ra thuốc mới có thể có lợi ích xã hội lớn hơn lợi ích đối với người tiêu đùng sử dụng. 
thuốc đó. 

Các quyết định đầu tư cũng đòi hỏi chiết khấu chỉ phí và lợi ích 
Tỷ lệ chiết khấu là lãi suất sử _ tương lai để đánh giá giá trị hiện tại của chúng. Xã hội cũng có thể 
dụng “để tính giá trị hiện tại muốn sử dụng tỷ lệ chiết khẩu khác với tỷ lệ được sử dụng bởi khu vực 
của cáo luồng chỉ phí và lợi tự nhạn, Ví dụ, khu vực tư nhân có thể lo lắng nhiều hơn vẻ rủi ro. Một 
ích tương lai. dự án tôi có thể dẫn đến phá sản một hãng tư nhân nhưng trong khu 
vực công cộng có thể chỉ dẫn đến một sự thay đổi nhỏ trong thuế suất. 
Hiểu được điều này, các dự án khu vực công cộng sử dụng các tỷ lệ chiết khấu thấp 

hơn các dự án khu vực tư nhân. 


Tóm lại, các quyết định đầu tư trong các hãng thuộc sở hữu nhà nước phải sử dụng. 
những đánh giá giá trị xã hội chứ không phải những đánh giá giá trị tư nhân (thị trường). 


Các quyết định đặt giá 


Các hãng công cộng phải đặt giá bằng chỉ phí xã hội cận biên. Chí phí tư nhân phải được 
điều chỉnh theo bất kỳ ảnh hưởng hướng ngoại nào của sản xuất hoặc tiêu dùng phát 
sinh, đảm bảo rằng xã hội đánh giá lợi ích và chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối 
cùng bảng nhau. 


Đặt giá bằng chỉ phí cận biên ngắn hạn hay dài hạn? 


Chi phí một lần của việc xây dựng nhà máy là khái niệm dự trữ. Chi phí xảy ra tại thời 
điểm khi nhà máy xây dựng. Nhưng LMC là khái niệm luồng, gắn với chỉ phí trong 
thời kỳ sản xuất sản phẩm. Chương 12 đã nghiên cứu dự trữ và luồng liên quan với nhau 
như thế nào. Ở tỷ lệ chiết khấu r giá trị hiện tại PV (khái niệm dự trữ) của luồng ổn 
định c, theo thời kỳ được tính bởi công thức tính lợi tức PV = c¿/r. Ngược lại, chí phí 
theo thời kỳ của một khoản chỉ ban đầu PV có thể được biểu thị là c¿ = r x PV. Chỉ phí 
luồng của các nguồn lực bị đọng lại ở nhà máy là chi phí vốn ban đầu nhân với tỷ lệ 
chiết khấu r. 

Hình 18.2 biểu thị chỉ phí cận biên ngắn hạn SMCạ. Để cho đơn giản, chúng ta giả 
định nhà máy đang tồn tại có công suất tối đa Qụ và SMCạ không đổi ở c đến giới hạn 
công suất, sau đó thẳng đứng. Chi bao nhiêu không thành vấn đé, sản lượng không thể 
tăng quá Qạ với mức công suất hiện tại. 


Vì SMC, biểu thị chỉ phí cơ hội xã hội cận biên trong ngắn hạn của các nguồn lực 
sử đụng để sản xuất hàng hoá này, giá phải đặt ở SMCc làm cho chỉ phí xã hội cận biên 
và lợi ích xã hội cận biên bằng nhau. Nếu cầu thấp, ngành sẽ sản xuất ở Q¡ và hoạt động 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Giá, chỉ phí cận bièn 


Sản lượng 


Giả Si HP biên ngắn hạn là không đổi ở c đến giới hạn công suất và. 
sau đồ thẳng đứng. SMC, tương ứng với công suất Q, và SMC, với công 
suất Q,. Giả sử SMC, là thịch đẳng và cầu là D,D,. Trong ngắn hạn, sản 
lượng hiệu quả là Q, và giá phải được đặt ở c. Nếu cầu là D,D,, giá ở mức chi 
phí cân biên ngắn hạn dẫn đến P; trên phần thẳng đứng của SMC,. LMC. 
cũng gây ra sự thay đổi trong phí tư bản c,. Bắt đầu từ quy mô nhà máy Q,.. 
trong đài han xã hội có thể được lợi lam qiáe ABE bắng việc mở rộng cóng. 
suất đến tận LMC bằng lợi ích xã hội cận biên ở E. Ở quy mô nhà máy Q, giá 
P, vẫn nằm trên đường chỉ phí cận biên ngắn han là SMC,, Đặt 


dưới giới hạn công suất. Với đường cầu cao. 
hơn D;D;, đặt giá bằng chi phí cận biên ngắn 
hạn dẫn đến giá P; và ngành sẽ sản xuất ở công 
suất tối đa. Vì sản lượng không thể tăng quá 
Qụ, giá P; cao hơn c là cần thiết để duy trì 
lượng cầu bằng số lượng tối đa có thể cung. 


Trong dài hạn, ngành có thể xây dựng 
nhiều nhà máy hơn. Với dự trữ tư bản cao hơn, 
ngành sẽ gặp đường chỉ phí cận biên ngắn hạn 
SMC; với chi phí cận biên không đổi c đến 
mức sản lượng mới của công suất tối đa Q¿, 
sau đó chỉ phí cận biên là thắng đứng, 

Nhưng LMC cũng bao gồm chỉ phí cơ hội 
theo thời kỳ của các nguồn lực đã bị tưới vào. 
dự trữ tư bản, phí vốn cụ, mà việc tính toán 
chúng đã được mô tả bén trên. Do đó, trong 
Hình 18.2 chúng ta vẽ LMC là đường nằm 
ngang ở độ cao Pạ = c + c„. Chỉ phí cận 
dài hạn của một đơn vị nữa là chỉ phí cận biên 
hoạt động cộng phí tư bản trên một đơn vị sản 
phẩm. 


phí cận biến ngắn hạn làm cho chỉ phí cận biên trực tiếp và lợi 
bằng nhau. Trong dài hạn, do các quyết định đầu tự hiệu quả m: 


ìng suất 
được điều chỉnh để đảm bảo rằng giá này cũng phản ánh chị phí cận biên. 
dài hạn, 


Giả sứ rằng đường cầu phản ánh lợi ích 
cận biên xã hội là D;D; và ngành bắt đầu với 
dự trữ tư bản mà Q¿ là sản lượng tối đa và 
SMC, là đường chí phí cận biên ngắn hạn. 
giá bằng chi phí cận biên ngắn hạn, ngành đạt giá P;. Mặc dù hiệu quả về mặt xã hội 
trong ngắn hạn nhưng không phải là hiệu quả trong đài hạn. Một khi công suất có thể 
thay đổi, xã hội muốn sản xuất ở E, ở đó lợi ích xã hội cận biên bằng chỉ phí xã hội cận 
biên dài hạn LMC. Bằng việc tăng dự trữ tư bản đến tận khi mức sản lượng tối đa của 
nó là Q¿, xã hội được lợi tam giác ABE, chênh lệch giữa lợi ích cận biên và chỉ phí cận 
biên khi sản lượng tăng từ Qọ lên Q¿. 


Các quyết định đặt giá và đầu tư vì thế có liên quan với nhau. Trong ngắn hạn, sản 
phẩm phải được đặt giá bằng SMC, chỉ phí xã hội cận biên của nguồn lực sử dụng. Tuy 
nhiên, trong dài hạn, xã hội phải đầu tư nếu giá trị hiện tại của lợi ích tương lai cao hơn 
chỉ phí của việc bổ sung dự trữ tư bản. Thay vì đánh giá dự trữ tư bản của các quyết định 
đầu tư này chúng ta có thể sử dụng việc đánh giá luông tương đương. Dự trữ tư bản nên 
tăng nếu lợi ích xã hội cận biên cao hơn chỉ phí cận biên dài hạn bao gồm cả phí vốn. 
Do đó, mặc dù các giá được đặt bàng SMC, trong dài hạn việc đầu tư sẽ làm thay đổi 
công suất và dịch chuyển đường SMC. 


Vì thế, mặc dù các giá được đặt theo SMC, trong dài hạn đầu tư sẽ điều chỉnh dự 
trữ tư bản và sản lượng của công suất tối đa đến tận khi giá cũng bằng LMC. Trong dài 
hạn sự phân bổ hiệu quả là ở điểm E trong Hình 18.2, ở đó lợi ích cận biên, SMC và 
LMC trùng nhau. 


Cuối cùng, lưu ý rằng nhiều trong số ý tưởng này thực hiện cho nhà độc quyền tư 
nhân. Chúng ta đơn giản thay thế những đánh giá xã hội bằng đánh giá tư nhân vẻ lợi 
ích và chi phí và sử dụng tỷ lệ chiết khấu tư nhân thích đáng. Tuy nhiên, hành vi hợp lý 
(tối đa hoá lợi nhuận) sẽ vẫn nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quyết định đặt giá 
và đầu tư, 
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Đặt giá cao điểm 


Chương 8 đã lập luận rằng nhà độc quyền tạo ra lợi nhuận cao hơn nếu nó có thể phân 
biệt giá, đặt các giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau có các đường cầu khác 
nhau. Phân biệt giá trong hàng hoá làm cho những khách hàng giá thấp bán lại cho. 
những khách hàng giá cao, phá vỡ phân biệt giá bị phá vỡ. Bán lại không phải là vấn đề 
nếu hàng hoá là dịch vụ (các chuyến đi tàu hoả, cung cấp điện), phải tiêu đùng khi nó 
được mua. 


Nhà sản xuất điện gặp câu cao vẻ điện vào thời gian bữa sáng và bữa tối. cầu thấp 
trong phần còn lại của ngày và cầu nhỏ vào ban đêm, Để cung cho cầu cao điểm, phải 
xây dựng thêm các nhà máy điện mà thường nhàn rỗi trong gắn như cả ngày. Trong dài 
hạn, chỉ phí công suất của việc xây dựng các nhà máy điện bổ sung hàm ý rằng chi phí 
cận biên của việc cung cho những người sử dụng trong giờ cao điểm là cao hơn. 


Những người sử dụng ở các thời gian khác nhau áp đặt những chỉ 
phí cận biên khác nhau lên xã hội. Sẽ có nghĩa khi đặt giá cao hơn cho 


2 sẻ na Ẩn 
hìn để tú HH cân Thôn TP, những người sử dụng vào giờ cao điểm đề phản ánh chỉ phí cận biên cao. 
: sử dụng vào giỏ Khả điểm hơn mà họ áp đặt. 
- nhiều hơn vì chÍ phí cận biên Đặt giá cao điểm có hai tác động thú vị. Không chỉ những người 


của việc cung cho họ cao hớn. _ sử dụng vào giờ cao điểm trả cho chỉ phí cận biên cao mà họ áp đặt, 
ˆ ˆ những người không quan tâm đến việc tiêu dùng vào một thời gian khác 
(ví dụ các hộ gia đình với các máy sưởi dự trữ ban đêm sử dụng điện khi 
chi phí cận biên thấp) giá rẻ hơn cũng làm cho họ chuyển sang sử dụng vào thời gian 
không cao điểm. Bằng việc dàn tổng tiêu dùng hàng ngày bằng nhau hơn, xã hội giả 
được cầu cao điểm và sự cần thiết đành các nguồn lực xây dựng các trạm điện để đối 

phó với việc sử dụng trong giờ cao điểm. 


Trong Hình 18.2, chính sách giá hiệu quả làm cho giá thay đổi cùng với chỉ phí 
cận biên ngắn hạn. Những người sử dụng vào giờ không cao điểm, với đường cầu D,D, 
trả chỉ phí hoạt động cận biên c không bao gồm phí công suất cho nhà máy cận biền. 
Những người sử dụng vào giờ cao điểm, với đường cầu D;D;, trả giá P; cao hơn trên 
phần thẳng đứng của đường SMC mà đường cầu của họ đi qua. 


Với cơ cấu giá hiệu quả này, số lượng hiệu quả của đầu tư là bao nhiêu? Đầu tư 
phải làm tăng công suất đến tận mức ở đó chi phí chỉ một lần cho nhà máy mới bằng 
giá trị hiện tại của lợi nhuận hoạt động khi cơ cấu giá hiệu quả được sử dụng. Tương 
đương, trên cơ sở dòng, giá trung bình ngày (trong Hình 18.2, trung bình của các giá P› 
và c, với quyền số là phản của ngày tà các đường cầu D,D; và D;D; có liên quan) phải 
bù đấp được chi phí cận biên đài hạn bao gồm cả chỉ phí nhà máy. Như vậy, trong Hình 
18.2 mức hiệu quả của nhà máy có thể là Qạ nếu bình quân gia quyền của Ð; và c bằng 
Pị=c+. 


Tóm lại, giá phải được đặt bằng chỉ phí cận biên ngắn hạn, chỉ phí cơ hội thực của 
các nguồn lực đối với xã hội. Với kiểu ngày hay mùa trong cầu, đặt giá cao điểm phản 
ánh chỉ phí cận biên ngắn hạn khác nhau của việc cung cho các khách hàng khác nhau 
ở các thời gian khác nhau. Số lượng của tổng cầu gặp trên phần thắng đứng của các 
đường chỉ phí cận biên ngắn hạn phụ thuộc vào mức tổng công suất. Ở còng suất thấp 
giá thường sẽ cao vì chúng thường được đặt ở phần thẳng đứng của các đường chỉ phí 
cận biên ngắn hạn. Trong dài hạn, đầu tư và mức công suất hiệu quả phải được xác định 
để đảm bảo rằng khi đạt giá bằng chi phí cận biên ngắn hạn, các giá trung bình ngày 
hoặc trung bình năm bằng chỉ phí cận biên đài hạn. 


Ứng dụng đối với các hãng tư nhân 


Độc quyền tư nhân cũng muốn sử dụng giá hai phần và giá cao điểm. Kết nối mạng và 
sử dụng mạng sau đó là các sản phẩm khác nhau mà các giá khác nhau sẽ là thích hợp. 


_ Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Tương tự, giao thông giờ cao điểm và điện vào giờ ãn sáng là các sản phẩm khác với đi 
lại vào giữa buổi sáng và điện giữa buổi chiều và hành vi tối đa hoá lợi nhuận sẽ đặt các 
giá khác nhau cho các khoảng thời gian khác nhau trong ngày, mà thực tế tạo nên các 
thị trường khác nhau. 


Vậy khi đó hành vi tư nhân sẽ khác hành vi khu vực công cộng như thế nào? Nhớ 
lại rằng một nhà độc quyền, người phải lo lắng vẻ sản lượng bồ sung đẩy giá của các 
đơn vị sản phẩm hiện thời có thể bán xuống thấp, nói chung sẽ đặt các giá cao hơn hằng 
tương đương bành xử theo kiểu cạnh tranh. Vì thế, mặc dù các giá của nhà độc quyền 
tư nhân sẽ thay đổi theo thời gian trong ngày (nếu người tiêu dùng coi việc sử dụng ở 
các khoảng thời gian khác nhau như là hàng hoá thay thế kém của nhau), nói chung giá 
của nhà độc quyền tư nhân sẽ cao hơn trong cả ngày so với kiểu tương ứng của đật giá 
cạnh tranh. 


Đặt giá gọi điện thoại ở Liên hiệp Anh 


Lần sau xem hoá đơn tiền điện thoại quý, hãy xem nó chỉ tiết hơn. Bạn bị đặt giá thuê 
quý độc lập với số cuộc gọi thực hiện, cộng phí theo phút gọi của bạn: giá hai phần. Phí 
thuê bao gắn với phí công suất ở Hình 18.2, trong khi đó giá trên đơn vị gắn với chỉ phí 
cận biên ngắn hạn $MC. Cái sau bản thân nó tuân theo nguyên tắc đặt giá cao điểm. 


Mọi người thức đậy vào buổi sáng, bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Vào 
buổi tối, còn ít người gọi và vào nửa đêm thì hầu hết chúng ta dang ngủ. Hình 1§.2 hàm 
ý rằng những người muốn thực hiện các cuộc gọi ban ngày phải trả giá cao hơn cẩn thiết 
để giảm bớt cầu ở công suất tối đa. Ngược lại, mạng cuối tuần bỏ không vì các doanh 
nghiệp nghỉ, SMC và giá phải thấp hơn nhiều. 


Bảng 18.1 cho thấy rằng giá thực 
Bảng 18.1 Giá BT của cóc cuộc gọi trong nước, 2004 DJ GD NGON UệN so 
nguyên lý: giá hai phần và đật giá cao 


_ Ngày Tối Cuối tuấn điểm, Trong ba thập kỷ gần đây, BT đã 

PPencefphút - l: j + 1 chuyển dần từ ngành quốc hữu hóa 
Ghýchú: Phí hoê bao cổ định hàng quý 28,5 È Tên sang độc quyển tư nhân bị diều tiết 
đệ Viện ca: ĩ : 5 nặng sang hãng bị điều tiết ít hợn gặp 


sự cạnh tranh cường độ cao. Nhưng 

trong tất cả các cẩu trúc thị trường đó 
nó vẫn duy trì cả giá hai phần và đặt giá cao điểm, cho dù chỉ tiết của chiến lược giá 
phụ thuộc vào chỉ tiết của cạnh tranh thị trường mà BT đã gập phải. 


Hoạt động của các ngành quốc hữu hoá 


Năm 1970, khu vực công cộng lớn của Liên hiệp Anh đã theo những nguyên tắc phức 
tạp về đặt giá đã đưa ra bên trên. Các công chức dân sự giúp điều hành các ngành này 
là những người xuất sắc về những thứ như tỷ lệ chiết khấu xã hội, đặt giá cao điểm, giá 
hai phần và thặng dư tiêu đùng. Nhưng có ba thứ dẫn đến sai lầm. 


"Thứ nhất, phân tích đã giả định thông tin hoàn hảo (không mất chỉ phí). Trong thực 
tế, các hãng luôn luôn có thông tín bên trong và chính phủ đã phải lo lắng khó mà ngân 
cản được sự leo thang của chỉ phí một cách không cần thiết. Các đường chỉ phí là cao 
hơn so với mức chúng có thể. 


Thứ hai, có các vấn đề về cam kết. Chính phủ thấy khó hạn chế áp lực tăng lương 
trong khu vực công cộng. Các nhà quản lý các ngành quốc hữu hoá không thể nhất trí 
rằng Kho bạc không thể kham nổi và vì thế khó chống lại những dòi hỏi về lương. Họ 
cũng thấy khó có thể sa thải mọi người. Các cuộc bãi công chống sa thải làm cho các 
nhà chính trị lo lắng. Đôi khi bộ trưởng cũng phải cầm điện thoại và thực hiện việc 
thỏa ước. 


Chương 18: Độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân 


Các vấn đề cam kết cũng áp dụng cho đầu tư, Đâu tư của các ngành quốc hữu hoá 
là một phần của chỉ tiêu chính phủ và góp phân làm thâm hụt ngân sách. Tuy nó cũng 
đóng góp cho thu nhập tương lai của chính phủ nhưng những nhà chính trị thiền cận có 
thói quen xoá bỏ đầu tư dài hạn. Do vậy, các ngành quốc hữu hoá có quá ít đầu tư. Tuy 
nhiều ngành công ích tư nhân bây giờ bị buộc tội về cơ sở hạ tầng kém như ngành đường 
sắt hay cấp nước, một nửa thế ký đầu tư thấp khi thuộc sở hữu nhà nước rõ ràng đã gây 
ra vấn đề này. 


Có ba kiểu “thất bại của chính phủ”. Các nhà chính trị muốn các nhà máy đóng ở 
khu vực cử trì của mình và muốn các ngành riêng biệt thuộc sở hữu nhà nước diều chính 
theo những nhu cầu tạm thời của nên kinh tế quốc dân, bóp méo việc ra quyết định trong 
phạm vi các ngành quốc hữu hoá. Quốc hữu hoá để giải quyết thất bại của thị trường, 
chúng đã bị xói mòn bởi sự thất bại của chính phủ. 


Thứ ba, mọi người bắt đầu nhận ra rằng con cá vàng nhìn trong bể kính thì to trong 
hồ thì bé. Hội nhập tăng lên của các nên kinh tế quốc gia đã bắt đầu đưa ra sự cạnh tranh 
thông qua nhập khẩu hoặc sự gia nhập của các công ty nước ngoài. Khi quy mô của thị 
trường liên quan tăng lên, sức mạnh thị trường tiểm năng của hãng bị giảm một mức nhất 
định. Nếu các ngành trước đây được coi là độc quyền tự nhiên thì nay đã trở thành đối 
tượng của sự cạnh tranh quốc tế nhiều hơn, đó là cái cớ để nhà nước kiểm soát giảm đi. 


Công g và tư nhân 


Hiệu quả khóng từ trên trời rơi xuống như là mưa. Nó cần sự nỗ lực bền bỉ và sự lãnh 
đạo của ban quản lý. Các động cơ khuyến khích trong khu vực công cộng và tư nhân 
khác nhau như thế nào? 


Các động cơ khuyến khích đối với những người quản lý tư nhân 


Về lý thuyết, hoạt động của những người quản lý tư nhân bị giám. sất bởi những cổ đông 
thực tế hoặc tiểm năng. Nếu các giám đốc hoạt động tồi, họ có thể bị bỏ phiếu cách chức 
ở đại hội cổ đông hàng năm. Hơn nữa, quản lý tôi được nhận ra bởi thị trường chứng 
khoán, giá cổ phiếu sẽ thấp hơn mức có thể và người thôn tính có thể nhìn thấy cơ hội 
mua công ty này, thành lập ban quản lý tốt hơn, cải thiện lợi nhuận và vì thế tạo ra lãi vốn 
khi giá cổ phiếu tăng sau đó. Các mối đe doạ này được coi là rèn luyện kỷ luật cho các 
nhà quản lý và giữ cho họ đứng trên đôi chân của mình. 


Trong thực tế, các mối đe doạ là yếu và không đáng tin cậy lắm. Thứ nhất, cá nhân 
các cố đông gặp vấn để kẻ ăn không: nếu các cổ đông khác giám sát ban quản lý, mọi 
thứ sẽ tốt. Cho nên mọi người có xu hướng không quan tâm. Thứ hai, các cuộc tấn công 
thôn tính thường đẩy giá cổ phiếu lên đáng kể: ban quản lý hiện thời có nhiều sai sót 
trước khi gặp rắc rối và bị mất việc. Cuối cùng, ban quản lý hiện thời có nhiều thông tin 
nội bộ về trạng thái thực của hãng, thông tin không sắn có với các cổ đông hiện thời 
hoặc những người tấn công tiềm năng. 


Vì các cổ đông biết tất cả điều này nên họ cố gắng tạo cho các nhà quản lý động 
cơ trực tiếp để quan tâm đến lợi nhuận và giảm chỉ phí. Những nhà quản lý lâu năm được 
trả những khoản tiền thưởng lớn liên quan đến lợi nhuận. Tuy nhiên, những năm gần đây 
người ta thấy những nhà quản lý thu được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh ngay cả 
khi các công ty của họ hoạt động kém. 


Quản lý tư nhân có khả năng trở nên hiệu quả hơn khi là đối tượng của sự kiểm 
soát hiệu lực, hoặc từ phía những đối thủ cạnh tranh trên thị trường hoặc từ tổ chức điều 
tiết chặt chẽ và luôn theo đõi. Khi hãng tư nhân quá lớn và vì thế ít chịu sự cạnh tranh 
trong nước, và cũng sản xuất trong khu vực được che chắn khỏi nhập khẩu và sự cạnh 
tranh nước ngoài, đó chắc chắn là một nhà độc quyền ngủ quên trừ khi có những tổ chức 
tần tiết chặt chẽ. Và các nhà điều tiết này phải có khả năng chống lại sự mua chuộc 
điều tiết. 


Phần 3: KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI 


Các động cơ khuyến khích đối với các nhà quản lý công cộng 


Những nhà quản lý tư nhân đôi khi đối mật với cơ chế thị trường yếu về kỷ luật và kiểm 
soát. Những nhà quản lý khu vực công cộng không hề đối mật với cơ chế thị trường. Mọi 
thứ phụ thuộc vào tính hiệu lực của chính phủ như một đơn vị thanh sát. 


Về nguyên tắc, chính phủ có thể có hiệu lực như các thị trường tư nhân. Chính phủ 
có thể ban cho các khoản tiền thưởng gắn với hoạt động. Mặt khác, các công chức dân 
sự có thể được đào tạo ít hơn về đánh giá doanh nghiệp so với các nhà phân tích khu vực 
tư nhân. Cuối cùng, có sự cám dỗ chính trị đối với chính phù để năm quyền kiểm soát 
các ngành quốc hữu hoá và biến chúng thành công cụ cho vấn để khẩn cấp. 


Hộp 18-1 


Bãi bỏ điều tiết hàng không 


Những bài học từ Mỹ 
Các chuyến bay nội địa Mỹ đã được bãi bỏ điều tiết 
vào năm 1978. Các rào cản gia nhập đã giảm. Đến 
năm 1984, số lượng, hãng hàng không đã tăng tử 36 
lên kohb9 giá vé giảm xuống ĐÁ hành khách sử 
tăng 50%. Các máy bay đầy hơn có nghĩa là . 
NT nai Dịch vụ thường xuyên hơn làm cho - 
việc bay phổ biến hơn. Những nhà tạo lập thị trường 
tự do đã vui mừng khi những. dự đoán của họ đúng. 
Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt sau năm 
1984 đã dẫn đến phả sản và sáp nhập. Năm 1989, 
12 hãng hàng không hàng đầu chiếm 97% thị phần. 
Giá vẻ đã tăng, lợi nhuận cũng tăng. Các hãng hằng 


nhập vào thế bất lợi, Họ cũng đừa ra các đường bay. 
kiếm lợi chỉ với củng một hãng hàng không. 
Điều tiết ở châu Âu 
Đi lại bằng máy bay theo lịch đã bị điều tiết một 
cách mạnh mẽ cho đến tận năm 1997. Các chuyến. 
bay giữa các thủ đô châu Âu thưởng bị giới hạn đến 
một hãng hàng không từ mỗi nước, như lberia và 
Alitalia trên đường Madrid - Rome. Cạnh tranh 
thường chỉ là danh nghĩa: hai hãng hàng không chia 
doanh thu chung của họ, Vé bị kiểm hiêm 
ngặt. Các chuyển bay theo lịch trình được miễn trừ 
Luật Cạnh tranh EC. Ỳ 

VI thế giá Vé cao. Khi các hãng có sức mạnh thị 
trường sản phẩm mở rộng thì các nghiệp đoàn nắm - 
được một phần lớn trong lợi nhuận vượt này: thiếu 
cạnh tranh để lộ ra chí phí cũng cao như lợi nhuận. 


Bảng sau cho thấy: lý thuyết này phù hợp như thể 
nào, Các hãng hàng không châu Âu trả lương cao 
hơn các đối thủ Mỹ như thế nào, mặc dù có mức 
sống thấp hơn. 


BH 9 2c 0 bê Aeestoeog, 


_Đội buồng lái - Đội cabin 
T hãng hàng không 161 46 
lớn của Mỹ 
12 hãng hàng không 110 38 
lớn của EU 


Các hãng hàng không châu Âu dần dần trở 
thành đối tượng của Luật Cạnh tranh EU nhưng các 
hãng đang ở trong ngành vẫn có những lợi thế lớn. 

\c nghẽn ở những sẵn bay lớn nên những hãng 
mới gia nhập hoạt động ở các sản bay loại hai. 
Trong khi các hãng đang ở trong ngành vẫn vào 
được "các đường cất cánh và hạ cánh" tốt ở các sân 
bay có lợi, thì cuộc sống đối với các hãng mới gia 
nhập là khó khăn. Chỉ phí bay ở chău Âu sẽ giảm khi 
thị trưởng hàng không trở nên cạnh tranh hơn và khi 
nhiều nước tư nhân hoá các hãng hàng không thuộc 


- sở hữu nhả nước của mình hơn. Một nghiên cứu 


thực tế gần đây của Ng và Seabright ước lượng rằng 
bỏ sở hữu nhà nước thường làm giảm chỉ phí đi 15 - 
20%, khi công nhân bị buộc phải chấp nhận tiến. 
lương thực tế hơn. - 

Sau 11/9/2001 

Sau những vụ tấn công khủng bố New York, ngành 


- hàng không nổ tung khi cầu sụp đổ. Điều này đã 


dẫn đến sự tham gia của nhà nước khi chính .chủ 
bão lãnh các hãng hàng không yếu. Tuy nhiên, nó 
cũng tạo ra cơ hội cạnh tranh cho các hãng hàng 
không giá rẻ như Easy.Jet và Ryanair, những hãng 
đã nhanh chóng cắt giảm giá để chiếm lợi thế từ sự 
rút lui của các. hãng đang ở trong ngành. 


Nguồn: F. MeGowan and P.Seabright, "Deregulating 
European Airlines”, £co/iornic Poliey, 1990; C. Ng and. 
P.Seabright, “Competllion, Privatzation and Productive 
Efficiency: Evidence from the Aldline Industryˆ, Economic 
_ Joumal, July 2001. 
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Tầm quan trọng của sở hữu 


Vì thế, bản thân việc chuyển sở hữu từ khu vực công cộng sang tư nhân có thể không 
phải là vấn để quan trọng nhất. Những chủ sở hữu công cộng hay tư nhân đều không tốt 
trong việc giám sát quản lý. Nếu chuyển sở hữu cho khu vực tư nhân có lợi ích trực tiếp, 
có lẽ chính phủ sẽ khó khân hơn trong việc sử dụng các ngành để thoả mãn những đòi 
hỏi của các mệnh lệnh chính trị khác. 


Như vậy, hấu hết các nhà kinh tế đều nhất trí râng văn đẻ then chốt không phải là 
bản thân quyền sở hữu mà là sự khốc liệt của sự cạnh tranh thị trường, hoặc chính sách 
điều tiết thay thế của nó mà ngành gặp phải 


Bán tài sản của gia đình 


Việc bán tài sản của nhà nước có cầm cố tương lai của đất nước không? Bạn đã đủ hiểu 
để tự đưa ra câu trả lời. Giá thị trường của một tài sản là giá trị hiện tại của luồng thu 
nhập ròng mà chủ sở hữu được hưởng. Giả sử giá đúng là 100£. Nếu chúng tôi bán tài 
sản cho bạn, chúng tồi được 100£ và bạn có tài sản giá trị 100£. Không ai trong chúng 
ta được lợi hơn. 


Chính phủ có thể được lợi như thế nào từ tư nhân hoá? Về mật bản chất vì lý do 
Adam Smith đưa ra lần đầu tiên trong trích dẫn ở đầu chương này. Nếu các ngành quốc 
hữu hoá trước đây hoạt động không tốt, chúng sẽ có giá trị nhỏ nếu bị bán ở giai đoan 
đó. Nếu chính sách quản lý thay đổi để chuẩn bị cho tư nhân hoá, giá trị hiện 
nhuận tương lai tăng ở thời điểm này. 


ủa lợi 


Cuối cùng, câu hỏi về việc c¡ 
của việc tư nhân hoá để làm gì. 


m cố tương lai chủ yếu nằm ở chỗ sử dụng đoanh thu 
là không thận trọng khi đầu tư khoắn tiền này vào 
các tài sản vật chất cho khu vực công cộng, chỉ nó vào giáo dục sẽ bổ sung thêm cho 
vốn nhân lực và vì thế cho khả nãng kiếm được thu nhập trong tương lai và cơ sở thuế, 
hoặc sử dụng nó để trả nợ của chính phủ. Khi đó chính phủ dối tài sản này lấy tài sản 
khác. Chỉ khi nào doanh thư từ tư nhân hoá “bị phung phí” do sự bùng nổ tiêu dùng, tài 
trợ bằng thuế giảm chẳng hạn, thì chính phủ đang gây khó khăn tài chính cho các chính 
phủ tương lai 


của mình bằng tiếng Anh qua Việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


video, 'www.mcgrawW-hill.co.uk/textbooks/begg. 


SỐ) thong Sh#g Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 


M-<3 Tưnhân hóa trong thực tê 


Bảng 18.2 cho thấy doanh thu trung bình hàng nâm từ tư nhân hoá trong thời kỳ 1980 - 
2001 từ việc bán các ngành quốc đoanh như British Telecom, British Gas, Briish 
Airway, Briush Steel, các công ty nước và hầu hết điện lực. Theo giá năm 1997, gần 83 
tỷ £ doanh thu thu được trong thời kỳ 1980 - 2001. 


Bảng 18.2 Doanh thu từ tư nhân hóa của Anh 1980 - 2001 


(trung bình năm, tỷ bảng theo giá năm 1997) 


80-83 84-96 87-90 91-93 94-97 88-01 
0,2 1/5. 4.5 7,8. 5.0 40 


Nguồn: HM Treasury, OECD. 
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Mọi người thấy rằng mua cổ phiếu ở giá chào là có lợi, vì thế nhiều người mua hãm 
hở xếp hàng. Tuy nhiên, cố gắng khuyến khích sở hữu cổ phần rộng rãi hơn phần lớn lại 
trở thành thất vọng. Thực hiện được những khoản lãi vốn của mình, các cá nhân nhanh 
chóng bán cổ phiếu của mình cho các quỹ hưu trí lớn và các công ty bảo hiểm háo hức 
có một danh mục đầu tư gần với mức trung bình của thị trường. 


Trước đây, chúng ta đã nhăn mạnh tầm quan trọng của mức độ cạnh tranh mà 
công ty tư nhân hoá gập. Một số công ty trước đây là con cá lớn trong ao cá nhỏ nội đ 
bây giờ gặp sự cạnh tranh quốc tế đủ để cho sự điều tiết bổ sung là không cần thiết. Cá 
ví dụ bao gồm British Airway, British Aerospace và Jaguar. 


Nhóm công ty thứ hai gần như là độc quyền tự nhiên thực sự, gập tính kinh tế củ: 
quy mô đáng kể và ít nhất là lúc đầu, gặp sự cạnh tranh quốc tế nhỏ. Cụ thể, nhóm này 
bao gồm các công ty công ích, nâng lượng và giao thông. Trong mỗi ngành nước, điện 
và giao thông đường sắt, độc quyển sở hữu nhà nước bị chia ra thành các công ty tư nhân 
khác nhau với hy vọng cạnh tranh từng phần. Ngược lại, British Telecom và British Gas 
đã bị tư nhân hoá nguyên vẹn. 


Dù tư nhân hoá các hãng lớn này theo kiểu nào đi nữa thì sự điều tiết vẫn là cần 
thiết, ít nhất là đến khi việc toàn cầu hoá dẫn đến sự cạnh tranh quốc tế đủ lớn. Điều này 
hây giờ đang xảy ra trong ngành viễn thông nhưng đang dần chuyển sang các ngành 
công ích khác. 


Hộp 18-2 


Bảng 18.2 cho thấy Liên hiệp Anh đã đi đầu trong. tư. 
nhân hoá như thế nào dưới thời Margaret Thatch: 
và John Major. Vào năm 1997, Liên hiệp Anh 
còn lại rất ít để bán. Châu Âu lục địa và châu Á đã 
đuổi kịp và vượt doanh thu tư nhân hoá của Liên “ DEN q3 rrÍi z 
hiệp Anh. Doanh thủ thể giới từ năm 1990 đến bây. — "É8__—_ —_ 

'giờ ở đỉnh là 600 tỷ đôla. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh _ Nhật Bản __ __ 
100 tỷ đôla vào năm 1998, doanh thu tư nhân hoá --, ;„:†nø Economist. 20 July 2000, OECD 2003. 
toàn cầu bây giờ đã giảm dưới 20 tỷ £ một nám. 


Doanh thu tư nhãn hóa hàng năm (tỷ USD), 1995-1989. 
Ỷ # 16 Tây Ban Nha FÁ 
KHỆ 12 Đức 4 


Khi độc quyển tự nhiên tồn tại, để cho các hãng tư nhân khai thác sức mạnh thị 
trường là không hiệu quả. Quốc hữu hoá không phải là sự thành công rõ ràng. Hơn nữa, 
chúng ta đần nhận ra rắng, ở châu Âu sự phản ứng chính sách thay thế - để các nhà độc 
quyền tự nhiên ở khu vực tư nhân nhưng điều tiết các hoạt động của họ - cũng đầy rẫy 
khó khán. Ở Mỹ, nơi mà điêu tiết luôn được thích hơn sở hữu công cộng, thì kết luận 
trên đã được rút ra từ lâu: mua chuộc điều tiết và các vấn đề thông tỉn vẫn đặt ra những 
khó khăn nghiêm trọng cho chính sách công cộng. 


Có lẽ cần nghĩ bên lẻ một chút. Thay vì can thiệp một cách không hoàn hảo để 
kiểm soát nhà độc quyền trong một thị trường nhỏ, không mở rộng thị trường ra? 
Một thị trường lớn có thể hỗ trợ cho sự cạnh tranh giữa nhiều hãng, môi hãng đều đủ 
lớn để khai thác tính kinh tế của quy mô. Đây là khía cạnh then chốt của chương trình 
"hoàn tất thị trường bên trong” trong phạm vi Liên mình châu Âu. 


“Trong ngành viễn thông, cạnh tranh với BT phát triển nhanh chóng khắp mọi nơi. 
Điện thoại di động và dịch vụ số liệu qua TV cáp là các doanh nghiệp lớn. Truyền số 
liệu là thị trường phát triển nhanh và vệ tỉnh không phân biệt biên giới quốc gia. Bị thôi 
thúc bởi các cơ hội công nghệ mới, Uỷ ban châu Âu đang bàn cách hoà hợp nhiều quy 
định quốc gia đối với viễn thông. Nếu điều này xảy ra, những nhà điều tiết quốc gia sẽ 
trở nên kém quan trọng. 


Chương 18: Độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhâi 


học từ kinh nghiệm trước đây về quốc hữu hoá độc quyền tự nhiên là gì? Thứ nhất, 


các nhà điều tiết cần phải được độc lập với chính phủ để đưa ra lời hứa đáng tin cậy là 
không phải lúc nào cũng can thiệp. Điều này được đi cùng với việc thành lập các tổ chức 
điều tiết độc lập mà những chữ viết tắt của chúng nhấn mạnh các phương tiện tài chính: 
Oftel, Ofwat, Ofgem, v.v...) Mỗi tổ chức điều tiết có các mục đích rõ ràng do nghị viện 
đưa ra nhưng chịu trách nhiệm về việc thực hiện chúng. 


Thậm chí như vậy, độ tin cậy không phải luôn luồn được thiết lập một cách dễ 
dàng. Thậm chí, các tổ chức độc lập cũng khóng luôn luôn giữ lời hứa do mình đưa ra. 
Ví dụ, khi các công ty bị điều tiết tạo ra lợi nhuận không nhìn thấy trước, tổ chức điều 
tiết khố mà cho phép độc quyền tư nhân nắm giữ chúng. Thất bại của những cam kết 
điều tiết càng quan trọng khi một ngành càng phụ thuộc vào khoản đầu tư bền vững cho 
thành công hiện thời. Ví dụ, nếu thất bại điều tiết là đủ nghiêm trọng thì tư nhân hoá tất 
cả ngành viên thông sẽ là tốt hơn để bảo vệ động cơ duy trì việc đầu tư. Ngược lại, trong 
các ngành chín muồi, như cấp nước, một thất bại điều tiết nào đó có thể ít thiệt hại hơn 
và có thể duy trì điều tiết ngay cả khi điều này được áp dụng một cách không hoàn hảo 
cũng có thể là tốt hơn), 


Thứ hai, cần chú ý tới sự mất cân xứng về thông tin và khả năng chỉ phí leo thang 
bởi độc quyền tự nhiên. Về mặt bản chất, hai hệ thống điều tiết hành ví là có t rần 
giá hoặc trần đối với tỷ suất lợi nhuận (đôi khi gọi là “cộng chỉ phí”). Thiết kế diều tiết 
gặp sự đánh đổi khi hãng có độc quyền thông tin về chỉ phí thực của nó. Trần giá tạo 
cho nhà độc quyền tất cả lợi ích của việc giảm chỉ phí mà tổ chức điều tiết không quan 
sát được; trần đối với tỷ suất lợi nhuận có nghĩa là cắt giảm chỉ phí dẫn đến giá thấp hơn. 


Nếu đó là vấn đẻ duy nhất thì trần giá 
độc quyền gặp các rủi ro khác thì điều tiết tỷ nhuận tạo khả năng cho những phát 
sinh không nhìn thấy trước chuyển sang người đùng, trong khi đó trần giá làm cho. 
nhà độc quyền chịu toàn bộ rủi ro. Việc chia sẻ rủi ro hiệu quả có thể sử dụng một số 
yếu tố cấu thành của điều tiết tỷ suất lợi nhuận. 


a các động cơ tốt hơn. Nhưng nếu nhà 


Bất chấp lý lẽ ủng hộ một sự thoả hiệp nào đó giữa hai phương pháp này, việc điều 
tiết của Liên hiệp Anh cho đến tận thời gian gần đây vẫn quá nặng về phương pháp trần 
giá, đặt toàn bộ sức mạnh của điều tiết đẳng sau áp lực giảm chỉ phí. Việc này được đi 
tiên phong cùng với tư nhân hoá BT vào năm 1984, với rằng buộc trần giá “RPI-X”. Các 
giá danh nghĩa của BT có thể tăng cùng tỷ lệ với chỉ số giá bán lẻ, trừ X %. X là cất 
giảm hàng năm trong giá thực. Vì viễn thông hưởng tiến bộ công nghệ phát triển nhanh, 
nên BT phải có khả năng giảm chỉ phí sau mỗi năm theo biến thực. Tổ chức điều tiết 
Oftel đặt ra X. Lúc đầu, X là 3%. Sau đó tăng lên 4,5% và sau đó 6,25%. Trong I0 năm 
đầu là công ty tư nhân, BT phải giảm giá thực của mình cộng dồn là 45%. Thực tế chúng 
đã giảm 43%. 


Năm 2004, Tổ chức điều tiết ngành thông tin liên lạc mới Ofcom đã thông báo 
quan điểm chiến lược vẻ điều tiết trong khu vực thông tin liên lạc. Một phẩn quan điểm 
này sẽ được nghiên cứu so với khuôn khổ điều tiết tồn tại đã 20 năm và liệu sự chuyển 
trọng tâm khỏi kiểm soát giá có trở nên hiệu lực hơn trong việc cung cấp các địch vụ 
hiện đại, sáng tạo và định hướng người tiêu dùng cho khách hàng không. 


+1) Lúc dầu, viễn thông, khí đối, điện và các độc quyền tư nhàn khác có tổ chức điều trết riêng như Oiten, Ofyas, 
nhưng dần đắn các tổ chức này bị thay thế bởi các tổ chức điều tiết cho cả khu vực. Do đó. Oføem bày thờ điều 
tiết các thị trường khí đốt và điện và Ofcom không chỉ diễu tiết viễn thông mà cá các ngành thông tro khác như 
radio và bãng thông rộng. 

£® Đây là các ví dụ vẻ cái tốt thứ nhì đã đưa ra ở Chương 15. 
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việc điều tiết hành vị của các hãng có sức mạnh độc. 
quyền. Bảy giờ chúng ta cũng đã nghiên cứu vai trò. 
của điểu tiết RPI-X, chúng ta có thể nghiên cứu một 
số phán quyết của Uỷ ban Gạnh tranh liên quan đến 
điện thoại di động. 

Nằm 1999, sau một nghiên cứu của Uỷ ban 
Cạnh tranh có thái độ chỉ trích lệ phí đối với điện 
thoại dí động, Vodafone và BT Cellnet (bây giờ gọi 
là Oz) đã bị đặt trần giá kiểu RPI-9 trong từng năm 
1999 và 2000. 

Năm 2003, Uỷ ban Cạnh tranh lại tham gia một 
lần nữa, lần này nghiên cứu sự phản nàn rằng phí gọi 
từ điện thoại di động sang các đường cố định mặt đất 


kết luận rằng chỉ phí của các 
'cuộc gọi từ những người Sử dụng đường cổ định cao. 
hơn ít nhất là 40% so với mức công bằng. Những 
nhà điều hành mạng di động cho rằng giá gọi 
chuyển mạng cao được sử dụng để trợ giá cho các. 
điện thoại di động cắm tay mới, Uỷ ban lập luận 
rằng không phải tất cả những người sử dụng đường. 
cổ định đều là những người sử dụng di động và vì 
thế không được lợi từ trợ cấp này. 
Kết quả là, Uỷ,ban đã yêu cầu Vodafone và O„ 
cắt giảm phí chuyển mạng thực của mình đi 15% 
một năm trong thời kỳ 2002 - 2006, và cũng yêu cầu 
Orange và T-Mobile giảm phí nối mạng đi 14% một 
năm. 


Vì cạnh tranh tăng lên từ điện thoại di động. các nhà cung cấp nước ngoài và cúc 
công ty cáp, việc điều tiết viễn thông ngài 
trung gian và kết nối mạng. Như Luật 
các đối thủ cạnh tranh được giao điện với cá ° mức giá 
mà BT đật cho các đối thũ khi sử dụng mạng phân phối quốc gia của nó. Với nhiều nhà 
cung ứng tiềm nâng hơn, cạnh tranh trong thị trường sản phẩm cuối cùng sẽ tảng, 


Như chúng ta kỳ vọng, cạnh tranh giữa các công ty nước đã chứng mình rằng phải 
khuyến khích nhiều hơn nữa, do đó khuôn khổ điều tiết ban đấu sau tư nhân hoá vẻ mật 
bản chất vẫn còn. Khi điều tiết các công ty nước, Ofwat đã thực hiện *RPI + K". Giá 
thực của nước tăng K% một năm để cho phép các công ty nước cải thiện chất lượng (và 
thực sự chất lượng!) bằng việc đầu tư đáng kể mà khi nước là ngành quốc hữu hoá là 
không đáng kể. K tính trung bình nâm khoảng 5,5%, nhưng thay đổi theo các công ty 
nước ở các vùng khác nhau tuỳ theo quan điểm của Ofxat về nhu cầu đầu tư. 


Điều tiết hành vi không phải là phương án lựa chọn duy nhất sản có đối với các tổ 
chức điều tiết. Cũng có thể phân chia một công ty và thay đổi cơ cấu ngành. Trong 
những năm 1980, công ty điện thoại Mỹ AT&T đã bị chia thành “những quả chuông 
0hỏ”, mỗi đơn vị phục vụ một vùng của Mỹ nhưng chia sẻ cùng một mạng về các cuộc 
gọi liên vùng. 


Các vấn đề về điều tiết các công ty lớn đã làm cho các tổ chức điều tiết phải suy 
nghĩ nhiều hơn về một số phần của doanh nghiệp có thể tồn tại được qua sự cạ 
không. British Gas độc quyền sau đó đã bị phá vỡ dần bởi việc cho phép các công ty khí 
đốt và điện khu vực cạnh tranh trong việc cung cả khí đốt và điện. Các ngành này và các 
ngành khác là liên kết dọc, kết hợp các thiết bị đầu nguồn, mạng lưới truyền tải cơ sở 
với các hoạt động cuối nguồn như phân phối địa phương. Mạng lưới truyền tải cơ sở là 
độc quyền tự nhiên - chúng ta chỉ muốn một đường dây điện quốc gia - nhưng các hoạt 
động cuối nguồn cung cấp nhiều cơ hội cho cạnh tranh. Rõ ràng việc sử dụng mạng là 
sẵn có ở các mức giá hợp lý và tổ chức điều tiết cần giám sát điều này. Vấn đề then chốt 
là liệu hãng điều hành mạng có được phép cạnh tranh với các nhà phản phối cuối nguồn 
khác không. Câu trả lời phụ thuộc vào liệu các ảnh hưởng hướng ngoại dọc hay các cơ 
hội cho hành vi chiến lược có tạo cho nhà độc quyền mạng sức mạnh quá mức trong thị 
trường cuối nguồn không. 


"Tương tự, tư nhân hoá British Rail đã dẫn đến việc tạo thành Raittrack để cung cấp 
mạng lưới cơ sở hạ tầng, và trao quyển hoạt động khu vực cho các công ty như Virgin 
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Trains, Connex và SeotRail. Những ảnh hưởng hướng ngoại giữa các hoạt động cho thấy 
rằng việc phá vỡ các công ty không luôn luôn cung cấp giải pháp dễ dàng. Railtack đã 
bị chỉ trích một cách dai đằng vẻ việc đầu tư ít. 


Vì được hưởng lợi trực tiếp của các đường sắt tốt hơn là các công ty điều hành 
đường sắt, các động cơ của Railtrack đã phụ thuộc vào tổ chức điều tiết đã buộc thu nhập 
của Railtrack với việc cung cấp cơ sở hạ tỉng đường sắt tốt hơn của nó một cách trực 
tiếp như thế nào. Câu trả Ì ", Năm 2001, khi Railtrack phá sản, chính phù 
mới tổ cbức lại ngành dường sắt một lần nữa, cuối cùng dẫn đến việc tạo ra Network 
Rail. 


Thực tế đáng buồn về việc tư nhân hoá đường sắt cũng cho thấy rằng các vấn để 
cam kết không tan biến vì một ngành bị tư nhân hoá. Mỗi lần các thành viên của nghỉ 
viện cho rằng việc bơm nhiều tiền công cộng vào mới có thể cứu được ngành đường sắt. 
Railtrack đã có động cơ giảm đâu tư của mình vào đường ray và phát tín hiệu, và 
ty hoạt động đã có động cơ làm chậm lại việc đầu tư vào các đoàn tàu và các toa mới. 


chính tư nhãn 


Năm 1992, khi sự suy thoái 2 năm của Liên hiệp Anh đã làm xói mòn doanh thu thuế 
và làm cho việc vay mượn của chính phủ nhiều như nấm, chính phủ đã áp dụng Sáng 
kiến Tài chính Tư nhân (PFI), Chính phủ đã sử dụng tài năng chuyên môn của khu vực 
tư nhân để tài trợ các dự án công cộng. Những người chỉ trích coi đó là mưu đồ cắt giảm 
quy mô rõ ràng trong ngân sách. Lập luận đã được kéo dài mãi từ dó. 


PFI chuyển các bộ phận và các tổ chức chính phủ từ chủ sở hữu và người điều hành 
các tài sản thành những người mua các dịch vụ từ khu vực tư nhân. Các hãng tư nhân trở 
thành những người cung dịch vụ dài hạn chứ không phải chỉ là những người xây dịmg 
các tài sản được thanh toán trước. Không trả chị phí vốn cho việc xây dựng các con 
đường, chính phủ trở thành người thuê liên tục nhiều đặm đường cao tốc được duy trì. 


Trong thời kỳ [992-98, các hợp đồng trị giá mười một tỷ £ đã được ký kết, trong 
đó riêng đường sắt qua đường hầm iến Măng sơ đã chiếm 27%, 33% I c chương 
trình giao thông khác như đường bộ, cầu, xây dựng đường sắt và tàu điện, và 12% là các 
dự án bệnh viện và khu vực y tế khác. Phần còn lại thuộc công oghệ thông tin, quốc 
phòng, giáo dục, nhà tù và nhà ở kl Nam 1996, chương trình này đã được mở rộng 
đến các tổ chức địa phương như Chương trình Đồng sở hữu Tư nhân Công cộng (PPP). 
Bảng 18.3 cho thấy các số liệu từ 1998-99 đến 2003-04. 


Bảng 18.3 tư khu vực tư nhân PFI (tỷ t, 98/99-03/04) 

98/99. 99/00. 00/01 01/02 02/03 
Môi trường, giao thông, khu vực 05 XÂY 0,9 12 1/2 
Ytế 0,3 0,6 07 0,6 09 
Các tổ chức địa phương 03 08 06 0,6 06 
Quốc phòng 043 03 02 02 08 
Scotland 03 0,5 0.3 0,1 0,15 
Wales 01 0.1 6,1 0,1 07 
Bộ Nội vụ 0,1 043 043 0.2 01 
Các thứ khác. 0,3 0,8 0,4 0,1 0,1 
Tổng 2/2 4,0 3,6 31 3,9 


Nguồn: Fínanciaf Times, 11 December 1998. 
http:/Avww.treasury-project-taskforce.gov.uk 
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Kho bạc kiên trì mục tiêu lôi kéo khả năng quản lý và kiểm soát rủi ro của khu vực 
tư nhân. Chính phủ đã chán ngấy với chỉ phí cao của các đự án công cộng. Trong điều 
kiện PFI, khu vực tư nhân chịu trách nhiệm vẻ rủi ro nằm trong sự kiểm soát của nó. 
Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm vẻ những phần vượt quá phát sinh từ những rủi ro rộng, 
hơn bên ngoài sự kiểm soát của những người ký hợp đồng. Tất nhiên, ranh giới là không 
rõ ràng. London and Continental Railway (đường sắt London và Châu lục) chịu trách 
nhiệm về dụ án PFI lớn nhất, Channel Tunnel Rail Link đã đòi hỏi nhiều tiền hơn so với 
mức xác định trong đấu giá ban đầu của nó. 


Vậy những tác dụng ngân sách là gì? Thứ nhất, bất kỳ lợi ích nào từ hiệu quả khu 
vực tư nhân cũng được đặt đối lập với thực tế là chính phủ có thể vay rẻ hơn khu vực tư 
nhân. Khu vực tư nhân chịu những chỉ phí xây dựng ban đầu, được tài trợ bằng tiền vay. 
Việc xếp loại tín dụng thấp hơn của các dự án do tư nhân tài trợ (so với xếp loại chính 
phủ loại AAA, trái phiếu của Bénh viện Greenwich được xếp loại BBB và trái phiếu 
Docklands Light Railway được xếp loại A) có thể có ý nghĩa nào đó cho đến điểm một 
phần trăm bổ sung đối với lãi suất phải được trả. Khi lãi suất trung bình chỉ là 5 hoặc 
6%, lãi suất này bồ sung rất nhiều vào chỉ phí dự án. Hiệu quả khu vực tư nhân phải bù 
nhiều hơn lãi suất này nếu chính phủ được lợi. 


Thứ hai, PFI làm cho chính phủ thoát khỏi chỉ phí vốn ban đầu của việc xây dựng 
một con đường hay một nhà tù đổi lấy việc chịu hai loại chí phí tương lai. Thứ nhất là 
“thuê” hiện thời con đường hoặc dịch vụ nhà tù từ nhà cung cấp tài sản, thứ hai là khoản 
nợ có thể đối với sự gia tăng chí phí bên ngoài sự kiểm soát của nhà cung ứng tư nhân. 
Đưa ra những trợ cấp bán đầu cho nhà cung cấp tư nhân trong ước tính ngân sách ngày 
nay không phải là vấn đề đễ dàng. 


Về sự trao đổi chi phí vốn lấy khoản. nợ tương lai để thuê dịch vụ là gì? Giá sử mất 
100 triệu £ để xây dựng con đường và ất là 10%. Nhà cung cấp tư nhân phải đòi 
10 triệu £ một năm chỉ để trang trải chỉ phí cơ hội của tiền bị trói vào dự án. Trong những 
năm đầu, chính phủ có con đường của mình và chỉ ít hơn 100 triệu £ mà lẽ ra phải chỉ 
để xây dựng con đường. Lúc đầu, nó cần ít doanh thu thuế, đó là khoản vay ẩn. Giá trị 
hiện tại của cước thuê đường tương lai mà nó phải trả không để lộ ra đó là khoản nợ cửa 
chính phủ. ' 


Nhiều luồng tiền tương lai không được tính đến một cách thích hợp vào các tài 
khoản của chính phủ. Khi Liên hiệp Anh lần đầu tiên phát hiện ra đầu Biển Bắc, giá trị 
hiện tại của thuế tương lai đánh vào việc khai thác dầu đã không được đưa ngay vào như 
một tài sân của chính phủ. Đây không phải là cách thị trường chứng khoán hành xử. Hãy 
nghĩ vẻ tất cả các công ty internet được đánh giá hàng tý £ vì thị trường nghĩ chúng sẽ 
đem lại doanh thu trong một ngày nào đó trong tương lai. 


Ngược lại, nhiều chính phủ đã biết rằng họ gặp những khoản nợ lương hưu không 
lồ trong tương lai, vì dân số đang già đi và các quỹ hưu trí nhà nước hào phóng (không 
phải là đặc điểm của Liên hiệp Anh!), khoản nợ này không để lộ ra ở đâu trong các 
tài khoản của chúng ở hiện tại. Nó phải được ghi không phải vào tài khoản luồng của 
thu nhập và chỉ tiêu hiện thời, mà một cách lý tưởng vào sự đánh giá hiện thời về các 
tài sản và nợ. Vì nó không được ghi như thế, khi các dự án PFI dần dân tích lũy được 
luồng phí trả cho những nhà cung cấp dịch vụ tư nhân về cái trước đây các dự án công 
cộng làm, điều này nghiêm nhiên sẽ có xu hướng làm tăng luồng chỉ tiêu của chính 
phủ trong tương lai. 
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Hộp 184  Chênh đường ray 


Khi tư nhân hoá ngành đường sắt đã được thực hiện ổ 
ạt trước cuộc bầu cử năm 1997, Bitish Rail đã bị chia 
nhỏ. Cơ cấu mới bao gồm rất nhiều doánh nghiệp 
chạy tàu nhưng chỉ có một công ty, Railtrack cung cấp. 
cơ sở hạ tầng đường sắt. Giá cổ phiếu của Railtrack 
tăng đột ngột khi các nhà đầu tư kỳ vọng nó sẽ thịnh 
vượng. Thảng 10 năm 2001 Railtrack đã bị phá sản. 
Bài học chúng ta rút ra từ sự thất bại này là gì? 
Railtrack được thừa kế hàng chục năm đấu tư 
thấp vào cơ sở hạ tầng đường sắt. Sự thay đổi trong 
sở hữu là không đủ. Cái cần là sự đầu tử rộng rãi. 
Nhưng khi là độc quyền tư nhân, Railtrack đã bị điều. 
tiết. Những nỗ lực trực tiếp để tài trợ cho việc đầu tư 
'vào đường sắt bởi các mức giả cao đã bị cản trở bởi 
phí đường sắt (và vì thể lượng tiền Railtrack có thể 
đặt cước cho các nhà hoạt động chạy tàu) bị điều 
tiết một cách chặt chẽ. Thêm vào mối quan tâm về. 


sự cạnh tranh không phù hợp và sức mạnh thị 


trường tiềm tảng, các nhà chính trị cũng rất nhạy. 
cảm với mức giá đường sắt. 

Tình huống này bị phóng đại bởi hai vấn đề. 
Thứ nhất, mọi người đều đánh Pm thấp chỉ phí của 
việc nâng cấp đường sắt, cụ thể là đường sắt West 
Coast xấu có tiếng tử London đến Glassgow. Thứ. 
hai, những vụ tai nạn đường sắt, đặc biệt ở Hatfield. 
nơi đường sắt đáng chê trách, đã dẫn đến các 
chương trình tốn kẻm và không lường trước để cải 
thiện sự an toàn một cách nhanh chóng. 


Biểu dưới đây biểu thị đầu tư kế hoạch luỹ kế 
trong thời kỳ 2001-10. Với kho bạc tử chối tăng 


phần đóng góp của chính phủ, khu vực tư nhân đã 
luôn miễn cưỡng đầu tư 34 tỷ £ vào một ngành chịu 
sự điều tiết bên +goài, không có đảm bảo sẽ thu đủ 
doanh thu để trả khoản đầu tư với lãi. Khi chúng ta 
bàn luận hãng là gì ở Chương 8, Hộp 6.3 đã viết, vi 
hầu hết các hợp đồng là không đầy đủ, một số 
người phải c6 sự kiểm soát cuối cùng khi một điểu 
nảo đó không dự kiến xảy ra; Ví dụ Railtrack cũng 
làm sáng tỏ sự mập mờ nằm trong sự đối tác công 
cộng - tư nhân này. 


Đầu tư dự định vào đường sắt 

Quỹ cộng đồn, 2001-10 (tỷ £, mức giá năm 2000) 
Công cộng Tự nhân. 

€ø sở hạ tầng đường sắt cR-} 26.5 

Tàu mới 115 8/5 

Tổng cộng 45.0 34.0 


Bằng việc chiếm giữ vòng tiếp theo của tiền kho. 
bạc và đẩy Railưack đến phá sản, chính phủ giả 
định sự kiểm soát cuối cùng khi đụng chạm đến 
trạng thái đường sá. Một số nhà đầu tư tư nhân đã 
kêu ca rằng điểu này có thể làm cho sự đối tác giữa 
khu vực công cộng và tư nhân trong tương lai khõ 
khăn hơn. Vì khu vực tư nhân vui vẻ duy trì lợi nhuận. 
khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, không rõ ràng rằng họ. 
có cơ sở cho những phản nàn khi mọi thứ xảy ra 
theo hướng khác. 


Nguồn: The Economist, 20 October 2001. 


e Quốc hữu hoá là việc mua các công ty tư nhân bởi khu vực công cộng. Tư nhân 
hoá là bán các hãng khu vực công cộng cho khu vực tư nhân. 


« Độc quyển tự nhiên gặp đường chỉ phí trung bình dốc xuống. Chi phí cận biên 
nằm dưới chỉ phí trung bình. Đặt giá bằng chỉ phí cận biên hảm ý thua lỗ. 


e Đặt giá hai phần cho phép nhà độc quyền đặt phí cận biên thích hợp và trang trải 
thua lỗ thông qua phí cố định. Tuy nhiên, với độc quyền thông tin, một hãng không 
hiệu quả sẽ cố gắng trang trải thua lỗ không cần thiết thông qua phí cố định. 

e Một cách lý tưởng, các hãng nhà nước điều hành phải đặt giả bằng chỉ phí xã hội 
cận biên và đầu tư đến tận khi giá vừa đủ trang trải chỉ phi xã hội cận biên dài 
hạn, bao gồm cả chỉ phi trả lãi hàng năm cho chỉ tiêu vốn ban đầu. 


e Mua chuộc diều tiết xảy ra khi tổ chức điều tiết trở thành người bênh vực ngành 
được coi là phải điều tiết. 


e Tư nhân hoá là sự đáp lại quan điểm cho rằng một số công ty nhà nước không 
phải độc quyển tự nhiên và rằng thậm chí độc quyển tự nhiên đã được giải 
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quyết tốt hơn bởi sự điều tiết hết cỡ ràng buộc chính phủ không phải can thiệp 
mãi mãi. 

e Chuyển đổi sở hữu làm cho người ta tin rằng hãng không có sự trợ giúp vô hạn của 
chính phủ (mặc dù đôi khi chính phủ vẫn bảo lãnh các công ty tư nhân). 


e Bán các lài sản đúng giá làm cho của cải của chính phủ không thay đổi. Nếu triển 
vọng xử lý chặt hơn trong tương lai dẫn đến cải thiện năng suất trong các hãng 
nhà nước thì chính phủ được lợi trước tiên khi năng suất cải thiện, chứ không phải 
khi hãng được bán. 


e Nhiều hãng tư nhân hoá bây giờ gặp sự cạnh tranh căng thẳng, thường từ phía 
nước ngoài. Tuy nhiên, độc quyền tự nhiên đã đòi hỏi một khung khổ điều tiết mới. 
Điều này đã ủng hộ việc đặt trần giá, được điều hành bởi các tổ chức điều tiết độc 
lập và là đối tượng của việc xem xét lại định kỳ. 

e Liên hiệp Anh ngày càng phải điều tiết không phải hành vi mà là cấu trúc thị 
trường. Điều này giả định rằng một số bộ phận của độc quyền tự nhiên có thể trở 
nên phù hợp cho cạnh tranh. Trong thực tế, đó thường là các hoạt động cuối 
nguồn trong ngành liên kết dọc. 


e Sáng kiến tài trợ tư nhân sử dụng tài chính tư nhân để xây dựng các dự án và 
ban quản tý tư nhân điều hành chúng. Sau đó chính phủ trả phí dịch vụ để sử 
dụng tài sản đó. 


U HỎI ÔN TẬP 


k1) Tại sao các câu lạc bộ thể thao có cả phí thành viên ban đầu và cả phí thành 
viên hàng năm cho những người đã là thành viên. 


€ tóc Nghị sĩ đã khuyến nghị rằng vì Brilish Telscom bị điều tiết bối Ofcom nên 
sẽ hợp lý khi thành lập Ofair để điều tiết British Airways. Gó nên không? 


e-° “Vé theo mùa rẻ sẽ làm cho những người ởi lại bằng các phương tiện giao 
thông công cộng không đi trên những con đường tắc nghẽn vào giờ cao điểm". 
“Những người đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng phải trả thêm 
vì hầu hết tàu hoả bỏ không trong phần còn lại của ngày". Hãy bảo vệ một 
trong hai quan điểm này. Câu trả lời có phụ thuộc vào cách đặt giá cho xe hơi 
và đỗ xe không? 


€ Đường hâm qua biển Măng-sơ xây dựng bằng tiền tư nhân, nên không thể duy trị 
việc trả lãi cho các khoản nợ của nó. Nó không bao giờ nên được xây dựng”. Hãy 
bàn luận. 


€ hạn có nhớ sự khác nhau giữa sự đánh giá của tư nhân và xã hội về các chỉ 
phí và lợi ích khi trả lời câu hỏi 4 không? Hãy chỉ rõ 5 nguồn gốc của sự khác. 
nhau giữa chí phí, lợi ích xã hội và tư nhân. 


-œ Khi Bộ Quốc phòng đặt hàng thiết kế và sản xuất các máy bay chiến đấu mới, 
nó có thể làm các hợp đồng giá cố định hay giá cộng chỉ phí. Giải thích các 
động cơ trong hai hợp đồng này khác nhau như thế nào? Khi nào giá cộng chỉ 
phí là mong muốn về mặi xã hội? Tại sao Sáng kiến Tài chính Tư nhân là sự 
thoả hiệp giữa các hợp đồng giá cố định và giá cộng chỉ phí? 


Chương 18: Độc quyền tự nhiên: công cộng hay tư nhân 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau là sai? (a) Những 
ngành quốc hữu hoá bị lỗ phải là ngành không hiệu quả. (b) Độc quyền tư 
nhân luôn luôn không tốt bằng độc quyền công cộng. (c) Vì hành vi có thể bị 
điều tiết nên không bao giờ cần phải phá vỡ độc quyền. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 684-85. 


V Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
Leaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
tuyến tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 
1h POWERWEB kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí. 
Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
"Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. 
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Phồn bốn 


Kinh tế học 


vĩ mồ 


hần 4 nghiên cứu hành vi của tổng thể nền kinh tế, trong đó có tính 

đến những ảnh hưởng phản hồi. Cầu đối với sản lượng xuất phát từ 

các hãng, chính phủ và người nước ngoài. Vì lãi suất tác động đến cầu 
đối với sản lượng nên khu vực tài chính có mối tương tác với nền kinh tế thực. 
Sự điều chỉnh giá và lương giúp đưa nền kinh tế đến trạng thái toàn dụng 
công suất, nhưng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cũng có vai trò 
nhất định. Mọi thứ đó gộp lại tác động đến lạm phát và thất nghiệp. Các nền 
kinh tế ngày càng mở cửa hơn với ngoại thương và vốn nước ngoài. Cán cân 
thanh toán ghi chép các giao dịch với người nước ngoài. Động thái của nền 
kinh tế quốc dân cũng phụ thuộc vào chính sách tỷ giá hối đoái mà quốc gia 
theo đuổi. Ở cuối Phần 4, chúng ta có thể giải thích các chu kỳ kinh doanh 
xung quanh trạng thái toàn dụng và tăng trưởng của sản lượng ở trạng thái 
toàn dụng trong dài hạn. 


Chương 19 giới thiệu nền kinh tế vĩ mô. Chương 20 và 21 xây dựng một 
mô hình cơ bản về xác định sản lượng trong ngắn hạn. Chương 22 và 23 mô 
tả về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cách thức xác định lãi suất được ấn 
định. Chương 24 xem xét chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Chương 
25 giới thiệu về tổng cung và sự điều chỉnh giá. Chương 26 và 27 xem xét 
vấn đề lạm phát và thất nghiệp. Chương 28 và 29 đề cập đến tỷ giá hối đoái 
và cán cân thanh toán. Chương 30 bàn về tăng trưởng dài hạn. Chương 31 
phân tích các chu kỳ kinh doanh trong ngắn hạn. Sau 13 chương giới thiệu 
kinh tế học vĩ mô, Chương 32 tổng kết. 


Nội dung: 


@® Gới thiệu về kinh tế học vĩ mô 357 


@ Sản lượng và tổng cầu 377 


Chính sách tài khóa và ngoại thương 393 


Tiền tệ và hoạt động ngân hàng 411 

Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ 429 

Chính sách tiền tệ và tài khóa 447 

Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc 460 
Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy 478 

Thất nghiệp 503 

Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán 520 


Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở 537 


Tăng trưởng kinh tế 555 
Chu kỳ kinh doanh 575 
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Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết 590 


Kinh tế học vĩ mõ là môn 
học nghiên cứu tổng (hể nến 


Chương 


Giới thiệu về 
kinh tế học vĩ mô 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
Kinh tế học vĩ mô là môn học nghiền cứu tổng thể nền kinh tế. 


Các tài khoản quốc gia có sự nhất quán tử bên trong. 


Dòng luân chuyển giữa các hộ gia đinh và các hãng. 


Tại sao lượng rò rỉ luôn bằng lượng bơm vào. 


Các thước đo toàn diện hơn về GDP và GNP. 


trưởng kinh tế. Kinh tế học vĩ mô bỏ qua những chỉ tiết để nghiên cứu bức 


B ây giờ chúng ta chuyển sang các vẩn đề lớn như thit nghiệp, lạm phát và tăng 
tranh lớn. 


Sự khác biệt giữa kinh tế học ví mô và kinh tế học vĩ mô côn lớn 
hơn sự khác biệt giữa kinh tế học ở quy mô nhò và kinh tế học ở quy mô 
kinh tế. lớn như các tiếp đấu ngữ gốc Hy Lạp vì mô (micro) và vĩ mô (maero) 

eợi ra. Mục đích phân tích hai môn học đó cũng khác nhau. 


Mô hình là sự đơn giản hoá để tập trung vào những yếu tố cơ bản của một vấn đề 
và giúp Hình dung chúng một cách rõ ràng. Mạc dù chúng ta có thể nghiên cứu tống thể 
nến kinh tế bằng cách tổng hợp các phân tích kinh tế vì mô của tất cả các thị trường, 
nhưng sẽ rất khó theo đõi tất cà các lực lượng kinh tế đang hoạt động. Bộ não của chúng 
ta không có một cơn chíp Pentium đủ lớn để hiểu ra điều đó. 


Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô sử dụng những cách tiếp cân khác nhau để 
duy trì khả năng xử lý phân tích trẻn. Kinh tế học vị mô nhấn mạnh đến sư am hiểu chị 
tiết về các thị trường cụ thể, Để có được mức độ chỉ tiết này, nhiều tương tác với các thị 
trường khác bị bỏ qua. Khi nói rằng một khoản thuế đánh vào xe hơi làm giảm lượng xe 
hơi ở trạng thái cân bằng, thì chúng ta bỏ qua thực tế là chính phú làm gì với khoản thuế 
thu được. Nếu nợ của chính phủ được cất giảm, thì lãi suất và tỷ giá hối đoái có thể giảm, 
làm tăng khả nãng cạnh tranh và tăng sản lượng xe hơi. 


Kinh tế học vi mõ giống như việc xem đưa ngựa bằng ống nhòm. Các chỉ tiết thì 
rất rõ. nhưng đôi khi chúng ta có được một bức tranh rõ ràng hơn về cả cuộc đua bằng 
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mắt thường, Bởi vi kinh tế học mỏ nghiền cứu sự tương tác của những phần khác nhau 
của nẻn kinh tế, nến nó dựa vào sự đơn giản hoá theo cách khác để có thể phân tích được, 
Kinh tế học xï mô đơn giân hoá các phần để tập trung thấy chúng khớp với nhau như thẻ 
nào và ảnh hưởng lắn nhau ra sao. 


Kinh tế học vĩ mô quan tâm đến những tổng thể lớn như tổng cầu về hàng hoá cửa 

các hộ gia đình hay tổng chi tiêu của các hãng cho máy móc và nhà xưởng. Giống như 

việc xem đua ngựa bằng mắt thường, ý niệm của chúng ta về những chỉ tiết riêng lẻ lì 

mờ nhạt hơn, nhưng chúng ta chú ý một cách đầy đủ đến bức tranh tổng tiể. Chúng ta 
chú ý hơn đến con ngựa đang vượt rào. 


ca “ = 
L9 Những vốn đề lớn 


Lực lượng lao động bao gồm  Š4U đây là một số câu hồi then chốt tạo thành để tài phản tch trong 

những người đang làm việc Phần 4. 
k4 Bà vệ DI mIÊ] VỀ Tại sao thất nghiệp lại tăng sau những năm 1960 nhưng lại giảm 
lâm việc, mà cũng không.m_ trong những săm 1390? Phải chăng công nhân đã đôi hói mức tiền 
việc. Tỷ lệ thất nghiệp là phẩn lương quá cao để không ai có thể thuê họ dược nữ ? Tiến bộ kỹ thuật có 
trăm của lực lượng lao động. làm giảm việc làm hay không? Liệu chính phủ có thể tạo ra được nhiều 
không có việc làm. việc làm hơn hay không? Dưới đây là những câu hỏi phái trả lời trong, 

Puần 4. 


si vevssseevseeszss:oÄPVST 


Tổng sản phẩm quốc đân Điều gì quyết định GNP thực tế? Tại sao lại xảy ra bùng nổ kinh 
(GNP) thực tế đo lường thu _ tế vào cuối những năm 1990, tãng trường c| sau năm 2000 và 
nhập của một nền kinh tế,tức kinh tế lại khởi sắc sau năm 2003? Tại sao một số nước lại tăng trưởng 
là lượng hàng hoá và dịchvụ — nhanh hơn các nước khác? 
mà nền kinh tế có thể mua t0 à¿ _ ... 
được. Tăng trưởng kinh tế là Mức giá lầ số trung bình gia quyền của giá cá mà các hộ gia định 
sự gia tảng của GNP thực tế, chỉ trả cho hàng boá và dịch vụ. Điều gì gây ra lạm phát?! Phải cháng là 
đo tầng cung tiến, tầng giá dấu hay thâm hụt ngân sách? liệu chúng 

có thể kiểm soát được lạm phát hay không? 


a 
Tỷ lệ lạm phát là phần trăm 
gia táng trong mức giá \rung Hầu như hàng ngày các phương tiện truyền thông đại 

bình của hàng hơá và dịch vụ. — bàn vẻ lạm phát. thất nghiệp và 

phần quyết định kết quả bấu cử 
kính tế học vĩ mò. 


Chúng ta bái đầu bằng, việc trình bày một số thực tế về lạm phất, tăng trường kinh tế 
và thất nghiệp. Bảng 19.1 cho thấy thành tưu kinh tế cùa Liên hiệp Anh, Hoä Kỳ và 
Đức từ ]960. 


chúng dẻu 
rưởng kinh tế. Các vấn để này sóp 
à làm cho đân chúng quan tâm đến 


Hai thập kỷ rước năm 1970 là thời kỳ vàng sọn, khi mà tỷ lệ thất nghiệp thấp, 
tặng trưởng cao và lạm phẩt thấp. Vào đầu những năm 1970, với sự bùng nổ của nén 
kinh tế thế giới, OPEC đã tăng giá đầu lên gấp 4 lần. Vào cuối những năm 1970, các 
nước đã trải qua lạm phất cao. tăng trưởng thấp và thất nghiệp cao. Sau khi giá dấu lại 
tăng vọt vào các năm 1979 - !980. những năm 1980 lại là một thời kỳ khỏ khăn. Bảng 
19.1 cho thấy rằng mãi đến những năm 1990 lạm phát và thất nghiệp mới giâm. Bảng 
19.2 cho thấy chỉ tiết hơn vẻ những biển động của tỷ Jệ thất nghiệp. điều mà rất ï: nước 
tránh được. 


_— Anh Mỹ Đức 
Hình 19.1 ' Tỷ lệ lạm phát ở Anh “Thất nghiệp, 
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Chương 19: Giới thiệu vế kinh tế học vĩ mô 
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Nguồn: OECO, Ecortemile Ouluoek 


Hình 19.1 cho thấy tình trạng lạm phát ở Anh trong một 
giai đoạn đài hơn. Lạma phát đã tăng rất mạnh trọng những 
1989 2004 năm 1970, Chính phủ Thatcher ảm được lạm phát sau 


53 LXYÁ năm 1980 nhưng lại không kiểm soát được vào cuối những 


Nhật 20 2.3 50 nũm 1980, khi nền kinh tế tâng trưởng quá nhanh dẫn đến lạm 
Phảp 5,8 9.4 "9.5. phát cao hơn. Các thủ tướng kế nhiệm - lohn Major, Nonnan 
Hraly s6 98 85 Lamont, Kenneth Clarke và Gordon Brown - đã dắn dân đưa 
Anh s 73 17 Anh trở lại thể ẩn định. Hình 19.1 giải thích tại sao Công 
8ï sạ 7. 82 Đảng Mới lại nhân mạnh đến:sự thận trọng và tránh sự phát 
Hà Lan so r7 47 triển thái quá và sự đồ vỡ. 

Thụy Điển Z0 1:5 64 


Nguôtt:.OECĐ. Ecandlic:Odtlook, 
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Nền kinh tế bao sốt hàng triệu các đơn vị kinh tế riêng lẻ: các hộ gia đình. các hãng, các 
bộ, sở của chính quyến trung ương và chính quyền địa phương. Các quyết định của cúc 
đơn vị riêng lẻ này sẽ quyết định tổng chỉ tiếu, thu nhập và sản lượng của nền kinh tế. 


Dòng luân chuyển 


Bạn đầu, chúng ta bỏ qua chính phủ và giao dịch với nước ngoài. Bảng 
giao dịch giữa các hộ gia đình và các hãng. Các hộ gia đình sở hữu Œu tố sản 
xuất (các đầu vào của quá trình sản xuất). Họ cho cấc hãng thuê lao động của mình để 
nhận tiền công, Cúc hộ gia đình cũng chính là chủ sở hữu cuổi cùng của các hãng và 


19.3 trình bày 


_ 
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nhận lợi nhuận. Tư bắn và đất đái, ngay cả khi do các hãng nắm giữ, thì các hộ giá đình 
vẫn là người chủ sở hữu cuối cũng. 


;š F`t. Dòng thứ nhất cùa Bảng 19.3 cho thấy các hộ gia đình cung cấi 
đ Ni #2 1p nttid các dịch vụ yếu tố cho các hãng và các hãng sử dụng các đầu ảo nà 
và các khiân tranh toáï tài để sản xuất ra sản phẩm. Dòng thứ hai là những khoản thanh toán tương 
“chính luận chuyển niữa các ứng. Hộ gia đình nhận được thu nhập yếu tố (tiến lương, tiến thuê, lời 
hãng và cắc hộ gia định, nhuận), tức là các khoản mà các hãng thanh toán cho các địch vụ yếu tố 


này. Dòng thứ ba cho thấy các hồ gia định sử dụng thủ nhập để mua sảt: 
phẩm của các hãng. trả tiển cho hãng để thanh toán cho các đầu vào sản 
xuất. Hình 19.2 cho thấy đồng luân chuyến nãy giữa các hãng và các hộ 
gia đình. 


Vòng bên trong cho thấy đồng luân chuyển các nguồn lực thực giữa hai khu vực. 
Vòng ngoài cho thấy dòng tiền tương ứng trong một nên kinh tế thị trường. Một nền kinh 
tế kế hoạch hoá tập trung có thể sắp xếp việc chuyển giao nguồn lực ở vòng trong mà 
không cần sử dụng vòng ngoài. 


Bảng 19.3 Các giao dịch giữu cóc hãng và 


Hộ gia định ¬ Hãng 

Củnig cấp dáo Vếu tố sản xuất cha các hãng — Sử dJag các yếu lồ sân xuất đề sản xuốtrn sản phẩm) 
Nhận thu nhập yếu tố tứ các bấng, Thuê dịch vụ: yếu tổ từ các hộ. gia:đinh. 

Mua sẵn phẩm của cäc hãng Bản gân phẩm chợ các hộ gìa định 


Hình 19.2 Dòng luõn chuyển giữ các hũng vủ hộ gia định... 


Hàng hoá 
và dịch vụ 


Thu nhập 
từ yếu tố sản xuất 


'Vòng trong hiểu Shƒ đông luận chuyến các nguố lực thực, Cóc hộ gia đình cung ng dịch vụ các yếu vã sản xuất chơ cặc. 
hãng sứ dụng để sân xuất ra hững hóa và địch vụ bán cho các hộ gia định: Vòni ngoài biểu tỷ đôeg luán cnuyỂØ\ cấc. 
khoản thanh toán lương ứng. Các hàng trả lhu nhập yếu lồ cho các hộ gì đính nhưng nhân được s4oarnh thụ từ chị lhêu 
của các hộ gia đính cho hãng hòa và địch vụ do các hãng sản xuối raị 


Hình 19.2 gợi ra ba cách đo lường hoạt động kinh tế trong một nến kinh tế: (ä) giá trị 
của các hàng hoá và dịch vụ được sắn xuất ra, (b) mức thu nhập yếu tố. biểu thị giá trị của 
các dịch vụ yếu tố được cung ứng, hoäc (c) giá trị của chỉ tiêu cho hàng hoá và dịch vu. Tất 
cả các khoản thanh toán đều tương ứng với các nguồn lực thực. Lúc này chúng ta tạm thời 
giả thiết rằng tất cả các khoản thanh toán đều được dùng để mua các nguồn lực thực. Do. 
vậy, chúng ta phải có được con số ước tính như nhau về toàn bộ hoạt động kinh tế, dù đó là 
giá trị của sản lượng, mức thu nhập yếu tổ hay chỉ tiếu cho hàng hoá và dịch vụ. 


cách mạng công nghỉ 


Hiện nay ở Trung Quốc đang diễn ra cuộc dị cư 
háng loạt lớn nhất (rong lịch sử của thể giới. Sự bùng 
nổ về xây dựng đã đưa Trung Quốc trở thành quốc. 
gia có sản lượng bề tỏng bằng một nửa tổng sản 
lượng của thể giới. Các căn hộ đõ thị mới, các văn 
phòng và các ngõi nhâ chọc trời đang là nơi cư trủ 
và làm việe của người dãn nông thôn đang đổ xô vế 
các thành phố dọc theo bở biển phía đöng: Trong 25 
nằm tới, 345 triệu dân nông thôn sẽ di cư đến các 
thành phố. 

Năm 1999,:cảng mới.ở Quingdao thậm chỉ còn 
chưa tổn tại. Bảy giở nơi đây đã la một cảng vận 
chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới. Hàng ngãy, các 
cọn tàu bốc dỡ. một 'số lượng lớn vật liệu thô như 
quậng sắt và dấu ~ các vật liệu được sử dụng trực. 
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lần thứ hai 


tiếp trong cuộc bùng nổ xây dựng - và chất đầy hàng 
xuất khẩu của ngành chế lạo đang được mở rộng. 
chưa tửng thấy ä,nước này. Trong lúc đỏ thì thành 
phố thủ đỏ, Bắc Kinh, đang thay da đổi thịt từng 
ngây, với mỗi lòa nhà mới xây lại muốn được cuốn 
hút hơn so với xung quanh, 

Cải mả chủng ta đang quan sắt thấy ở Trung 
Quốc lä đông luận chuyển thu nhập. Thương mại 
phát.triển nhanh chóng và các hộ gia đinh phản ứng. 
với việo nảy bằng cách cụng cấp lao động cho xây 
dựng và sản xuất. Khi thương mại llếp tục mở rồng, 
nhiều lao động hơn được thuê, nhiếu hàng hoá hơn 
được sản xuất ra và rigười ta liêu dùng nhiều hơn. 
Adaped fram BBC News Ontllne, 11 May 2004., 


Nếu toàn bộ thu nhập được chỉ tiêu thì thu nhập yếu tố sẽ bằng chỉ tiêu của các hộ 
gia đình. Giá trị sản phẩm sẽ bằng tổng chỉ tiêu cho hàng hoá và dịch vụ nếu hàng hoá 
được bán hết. Giá trị sản phẩm cũng bằng thu nhập của các hộ gia đình. Vì lợi nhuận 
được tính bằng doanh thu trừ đi tiền thuẻ các yếu tố đầu vào và vì các khoản lợi nhuận 
này rốt cuộc cũng đến tay các hộ gia đình sở hữu các hãng, nên các khoản thu nhập của 
hộ gia đình - hoặc thu được từ việc cung ứng đất đai, lao động và vốn, hoặc từ lợi nhuận 
của các hãng - phải đúng bằng giá trị sản lượng. 


Mõ hình của chúng ta vẫn còn rất đơn giản. Điều gì xây ra nếu các hãng không 
bán hết sản phẩm của họ? Điều gì xảy ra nếu các hãng không bán sản phẩm cho các hộ 
gia đình mà bán cho các hãng khác? Điều gì xảy ra nếu các hộ gia đình không chỉ tiêu 
hết khoản thu nhập của mình? Mục tiếp theo sẽ trả lời các câu hỏi này. Khi làm được 
điều đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng kết luận của chúng ta không thay đổi: kết quả hoạt 
động kình tế có thể tính bằng tổng chỉ tiêu, tổng sản phẩm hay tổng thu nhập. và cá bà 
phương pháp đều cho một đáp số như nhau, 


Dòng luân chuyển trong Hình 19.2 cho phép chúng ta theo đõi các tương túc quan 
trọng trong nền kinh tế xét về tổng thể. Nhưng biếu đó đó vẫn còn quá đơn giản, Nó bỏ 
qua quá nhiều đặc điểm quan trọng của thế giới thực: tiết kiệm và đầu tư, chí tiêu của 
chính phủ và thuế, giao dịch giữa các hãng và với thế giới bền ngoài. Chúng ta cấn một 
hệ thống toàn diện về các tài khoản quốc đân. 


[e4] Hạch toán thu r 


quôc dân 


'Tổng sản phẩm Ehệo nước Đo lường GDP 
(GDP) đo lường sản lượng h R 

Bản xuất ra trong nền Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đo lường giá trị sản lượng trong nến 
kinh tế trong nước bất kể ai sẻ kinh tế. Trước tiên chủng ta xem xét một nến kinh tế đóng, không liên kết 
hữu các đấu vào sản xuất. với phấn còn lại của thế giới, trong đó sắn lượng và thu nhập là như nhau, 
Chúng ta bắt đầu bằng việc mở rộng biểu đồ dòng luân chuyển đơn 
Giá trị gia là sự gia tạ giản ở trên. Các giao địch không chỉ diễn ra giữa một hãng duy nhất và 
SN V TA nà một hộ gia đình duy nhất. Các hãng thuê các dịch vụ luo động của các 
trình sẵn xuất tạøra. hộ gia đình, nhưng mua nguyên liệu và máy móc từ các hãng khác. Để 


tránh tính hai lần, chúng ta sử dụng giá trị gia tăng. 


Giá trị gia tầng được tính bằng cách lấy giá trị sản lượng của hãng. 
trữ đi chỉ phí cho hằng hoá đầu vào đã được đùng hết trong việc sản xuất 
ra sản lượng đó. Liên quan chặt chẽ với khái niệm giá trị gia tầng là sự 
phân biết giữa hàng hoá cuối cùng và hàng hoá trung gian. Kem là một 
hàng hoá cuối cùng, Thép là hàng hoá trung gian, được sản xuất ra bởi 
một hãng nhưng được sử dụng làm đầu vào cho một hãng khác. Hàng 
tư bản là hàng hoá cuối cùng vì nó không được sử dụng hết trong quá 
trình sản xuất tiếp theo. Chúng không hao mòn hết. 


Ví dụ sau đây sẽ làm rõ các khái niệm này. Hãy đọc cho đến khi 
bạn hiểu chúng một cách thấu đáo. Chúng ta giả định có bốn hãng trong 
niến kinh tế: hãng sản xuất thép, hãng sản xuất hàng tư bản (máy móc) 
đùng cho ngành công nghiệp ð tô, hãng sản xuất lốp và hãng sản xuất ô 
tô bán cho các hộ gia đình, người tiêu dùng cuối cũng. Bảng 19.4 tính toán GDP cho nền 
kinh tế đơn gián này, 


Bảng 1 h toán GDP 
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Hãng sản xuất thép sản xuất ra số lượng thép trị giá 4000£, bán di một phần tư dưới 
dạng hàng hoá trung gian cho hãng sản xuất mấy móc và ba phấn tư cho hãng sản xuất 
6 tô. Nếu hãng sản xuất thép này cũng kiêm cả khâu khai thác quậng sắt để luyện thép, 
thì tổng số 4000£ là giá trị gia tăng bay là sản lượng rồng của hãng. Khoản doanh thụ 
này được chỉ trả trực tiếp dưới đạng tiền lương hay tiển thuê hoặc là lợi nhuận và cũng 
trở thành thu nhập của các hộ gia đình. Do vậy, tổng hai hàng đầu của cột cuối cùng 
cũng là 4000£. Mục đủ các hãng đã chỉ 4000E để mua sắn lượng thép này, nhưag đây 
không phải là khoản chỉ cho hàng hóa cuối cùng. Thép là một loại hàng hoá trung gian, 
được sử dụng hết trong các giai đoạn sau của quá trình sản xuất 


Hãng sản xuất mấy móc chỉ 1000£ mua đấu vào là thép để chế tạo ra máy móc và 
bán cho hãng sản xuất ö tð với giá 2000£, Giá trị gia tăng của hãng sản xuất mấy móc 
tà 2000£ trừ đi 1000£ chỉ cho đấu vào là thép. Và khoản thu nhập ròng I000£ này trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến tay các hộ gia đình dưới dang thu nhập hay lợi nhuận. Vĩ hãng. 
ð tô đự kiến giữ chiếc máy đó, nén giá trị đấy đủ của nó là 2000£ được biểu thị dưới 
dang chỉ tiêu cha hàng hóa cuối cùng. 


Giống như hãng sản xuất thép, hãng sắn xuất lốp xe sản xuất ra một sản phẩm 
trung gian không phải là chỉ tiêu cuối cùng. Nếu hãng sản xuất lốp xe còn sở hữu cả cây 
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cao su cung cấp mủ đề sản xuất ra lốp xe thì tổng sản lượng 500£ là giá trị gia tăng và 
sẽ đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào thu nhập của hộ gia đình, Nếu hãng sản xuất 
lốp xe mua cao su của một hãng sản xuất cao su trong nước, thì chúng ta phải lấy sản 
lượng của hãng sản xuất lốp xe trừ đi giá trị cao su đầu vào để có được giá trị gia tăng 
hay sản lượng ròng, nhưng chúng ta phải bổ sung thêm một dòng biểu thị hoạt động của 
hãng sản xuất cao su. 


Hãng sản xuất ô tô chỉ 3000£ mua thép và 500£ mua lốp xe. Do cả hai loại hàng, 
hóa này đều được dùng hết trong khi chế tạo ô tô, nên chúng ta lấy sản lượng ö tô là 
5000£ trừ đi 3500£ và có được giá trị gia tăng của hãng sản xuất ô tô. Khoản doanh thu 
ròng này được trà cho các hộ gia đình đã cung cấp các dịch vụ yếu tố, hoặc được trả chơ 
họ đưới dạng lợi nhuận. 


Cuối cùng, hãng sản xuất ô tô bán ö tô với giá 5000£ cho người tiêu dùng cuối 
cùng - các hộ gia đình. Chỉ đến lúc đó, chiếc ð tô này mới trở thành hàng hoá cuối cùng 
và giá đây đủ 5000£ được ghi là khoản chỉ tiêu cuối cùng. 


Bảng 19.4 cho thấy tổng giá trị của tất cả các giao dịch là 11500£, nhưng khoản 
này cao hơn giá trị của hàng hoá mà nền kinh tế thực tế sán xuất ra. Ví dụ, khoản 3000£ 
mà hãng sản xuất thép thu được nhờ bán thép cho hãng sản xuất ð tò đã được tính trong 
giá tri cuối cùng của sản lượng ô tô. Đây đơn thuần là việc tính trùng, tức là khoản 3000£ 
được tính hai lần. 


Cột (5) cho bị gìa tăng tại từng công đoạn của quá trình sản xuất. 7000£ 
là sản lượng ròng của nền kinh tế. Vì từng hãng trả khoản thu nhập ròng tương ứng cho. 
các hộ gia đình hoặc dưới đạng các khoản thanh toán trực tiếp cho yếu tố sản xuất hay 
gián tiếp là lợi nhuận, nên thu nhập của các hộ gia đình cũng bằng 7000£ trong cột cuối 
cùng của bảng này. Nếu chúng ta tính gộp các khoản thanh toán cho các hộ gia đình 
dưới dạng thu nhập và lợi nhuận, thì chúng ta cũng có được con số tương tự vẻ GDP của 
nền kinh tế, 


Bảng 19.4 khẳng định rằng chúng ta cũng có được đáp số tương tự nếu chúng ta 
tính khoản chỉ tiêu cho các hàng hoá và địch vụ cuối cùng. Trong trường hợp này, những 
người sử dụng cuối cùng là các hộ gia đình mua ô tô và hãng sản xuất ð tô mua máy 
móc dùng để chế tạo Ô tô. 


Đầu tư và tiết kiệm 


#g vê Ví dụ được nêu trong Bảng 19.4 cho phép chúng ta không chỉ ìý giải 
Đầu tư là việc các hăng múa: khái niệm giá trị gia tăng và sự khác biệt giữa hàng hóa trung gian và 
“Tiấnkiệnễ thần từ hạn b hàng hóa cuối cùng, mà còn xử lý nhanh chóng vấn đẻ phức tạp thứ hai. 
ông được chỉ để mua hàng “Tổng sản lượng và thu nhập của các hộ gia đình đều là 7000£, nhưng 
-hoá và: dịch vực? các hộ gia đình chỉ chi tiêu 5000£ mua ô tô. Vậy họ làm gì với phần 
“áo thu nhập còn lại? Và ai chí phần còn lại? Để giải quyết những vấn đề 

này, chúng ta cân đến các khái niệm đầu tư và tiết kiệm. 


Như vậy, trong ví dụ của chúng ta các hộ gia đình tiêu dùng 5000£ để mua ô tô. 
Vì thu nhập của họ là 7000£, họ tiết kiệm 2000£. Hãng sản xuất ô tô chì 2000£ để đầu 
tư mua máy móc mới. Hình 19.3 cho ta thấy cách thay đổi dòng luân chuyển trên Hình 
19.2. Nửa đưới của Hình 19.3 cho thấy thu nhập và giá trị cúa dịch vụ yếu tố đều là 
7000£. Nhưng khoản 2000£ biến mất khỏi đòng luân chuyển khi hộ gia đình tiết kiêm, 
Chỉ có 5000£ quay trở lại các hãng khi các hộ gia đình mua ð tô. 


Nửa trên của hình này cho thấy rằng 5000£ là giá trị sản lượng hàng tiêu dùng và 
chỉ tiêu của các hộ gia đình cho các hàng hoá này. Vì GDP là 7000£, vậy khoản 2000£ 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VÏ MÔ 


kia từ đâu ra? Do khoản này không phát sinh từ khoảo chỉ tiêu của các hộ gia đình, nên 
nó phải là khoản chỉ liều của chính các hãng. Đó là khoản đầu tư 2000£ mà hãng sản xuất 
6 tô đùng để mua máy móc dùng cho sản xuất, 


Hình 19.3 D êm vú dòng luãn chuyển 


l Hàng hoá và dịch vụ q 
Tiết kiệm cho hộ gia đinh Chi cho đầu tư 


: = 2000E 
Hàng tư bản 


cho các hãng ( 


Thu nhập từ yếu tố 
sẵn xuất = 7000£ 


Vùng trong vẫn bếp tục hiểu thị đồng luân chuyển các nguồn lực thực giữa các hãng vã các hộ gia đính. Các nâng sử dụng các đích vụ yếu. 
tố sẵn xuất do các Hộ gia đình cung cấp để sẵn xuất ta các hàng hêa và dịch vụ cho các hộ gia đnh và hàng kế bản mi cho cóc hãng khác: 
'Vùng ngoài cho thấy đồng luần chuyển của các kRoản thanh Ioân. Các hộ gia định cổ thể sử dụng \Mu nhập tử yếu tố sắn xuốt hoặc để rnua 
hông tiêu dùng hoặc để tiết kiệm. Các hồng cũng nhân được doanh thụ tử chỉ liêu của các hãng khúo cho hàng kư bỏn mới. Do vậy, liớt kiếm: 
lô khoản tôrÌ khỏi đông luân chuyển, côn đấu tư là khoản bơm váo đông luận chuyển. 


Một khoản rõ rỉ khỏi dòng Các số liệu trong Bảng 19.4 liên quan đến những dòng luän 
luân chuyển là tiền mà các hộ chuyển của sản lượng, chỉ tiêu và thu nhâp trong một thời kỳ nhất định, 
gia đình nhận được nhưng chẳng hạn một nâm. Cũng trong thời kỳ này, nến kinh tế quay một lần 
không trở lại các hãng. quanh vòng trong và vòng ngoài của Hình 19.3. Theo vòng trong, các 
hãng sản xuất ra sản lượng 5000£ để các hộ gia đình tiêu dùng và sản 
xuất ra sản lượng 2000£ các hàng hóa tư bản mà các hãng khác mua để 
đầu tư. Vòng ngoài để cập đến các khoản thanh toán bằng tiến, tiết kiệm 
Ụ là một khoản rò rỉ 2000£ từ đồng luân chuyển và khoản chỉ cho đầu tư 
Một Thái HE nữ VỆ của các hãng để mua máy móc mới là một khoản 2000£ bơm vào dòng 
không bắt nguồn từ cắc hô luân chuyển. 

gia đình. Ngay lập tức có hai câu hỏi nảy sinh. Thứ nhất, phải chăng Khoản 
tiết kiệm 2000£ của hộ gia đình đúng bằng khoản chỉ đầu tư 2000£ của 
các hãng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thứ hai, nếu đồ không phải là 
sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì làm thế nào mà khoản tiến tiết kiệm của hộ giá đình lại 

được chuyển giao cho các hăng để họ thanh toán cho đầu tư? 


Giả sử chúng ta dùng Y để chỉ giá trị của GDP, mà chúng ta biết nẻ cũng bằng giá 
trị thu nhập của các hộ gia đình. Nếu C là khoản chỉ cho tiêu dùng của các hð gia đình 
và S là tiết kiệm, thì từ định nghĩa rằng tiết kiếm là phần thu nhập không được chí dùng, 


lá 
Chương 19: Giới thiệu vế kinh tế học vĩ mô Ñ% 
ta có: Y = €+ §. Dâu = nghĩa là *đúng bằng. theo định nghĩa", Vì một định nghĩa của 
GDP là tổng của chỉ tiêu cuối cùng, Y = C+ L Kết hợp hai định nghĩa này lại với nhau: 


§=1 6) 
vì cả hai đều đồng nhất với (Y - C) 


Như vậy, không phải ngấu nhiên mà tiết kiêm và đầu tư đều bằng 2000£ trong ví 
dụ của chúng Ia. Phương trình (1) cho biết rằng tiết kiêm sẽ luôn luôn bằng đầu tư khi 
không có khu vực chính phủ và khu vực nước ngoài. 


Hãy xem lại vòng ngoài của Hình 19.3. Tải cả khoản chỉ cho tiêu đùng trọng nửa 
trên của hình trở lại các hộ gia đình dưới dạng thụ nhập trong nữa dưới của hình. Do vậy, 
chỉ cho đầu tư của các hãng được cân đối bằng khoản thu nhập của các hộ gia đình vượt 
quá khoản chỉ cho tiêu dùng của họ. Do tiết kiếm được định nghĩa là phần dõi ra của thu 
nhập so với tiêu dùng, nên đấu tư và tết kiệm phải luôn bằng nhau. 


Sự trùng hợp này xuất phát từ định nghĩa của chúng ta về đầu tư, tiết kiệm và thu 
nhập. Đầu tư thực tế phải bằng tiết kiêm thực tế. Điều này không nhất thiết có nghĩa là 
tiết kiệm mong muốn bằng đầu tư mong muốn. Để nghiên cứu vấn dẻ này, chúng ta cần 
gác mõ hình vé tiết kiệm mong muốn và đầu tư mong muốn, một nhiệm vụ mà chúng trì 
sẽ bát đầu ở chương tiếp theở'"', 


Điều gì liên kết khoản tiết kiệm rò rỉ với khoản đẩu tư bơm vào? Đo các hãng trả 
cho các hộ gia đình 7000£ nhưng chỉ thu được 5000£ từ khoản chỉ tiều của hộ giá đính 
cho tiêu dùng, họ phải vay 2000£ để trả cho hàng tư bản mới mà họ mua. Do các hộ gia 
đình tiết kiệm được 2000£, nên họ cho các hăng vay để đầu tư, Trong một nén kinh tế 
thị trường, các thiết chế tài chính và các thị trường tài chính chuyển tiết kiệm của hộ gia 
đình đến các hãng muốn vay để đầu tu vào hàng tư bản mới. 


Đầu tư giúp chúng ta xử lý một vấn đế nữa đã được đẻ cập đến trong biếu đồ đồng 
luân chuyển đơn giản hơn. Điều gì xảy ra nếu các hãng không thể bán được hết sản 
lượng mà họ sản xuất ra? Liệu điểu nãy có tạo ra sự chênh lệch giữa các thước đo sản 
lượng và chỉ tiêu của GDP không? 


Hàng hoá cuối cùng là những hàng hoá không được sử dụng hết trong quả trình 

sản xuất trong thời kỳ nghiên cứu. Trong Bảng 19.4, thép là một loại bàng trung gian 

được sử dụng hết để chế tạo ô tô và máy móc. Máy móc là hàng hoá 

Z8 T cuối cùng bởi vì người sản xuất ð tô có thể dùng lại chúng trong thời 

'#yil si Khi gian tới. Giả sử doanh thu của hãng sản xuất ô tô không phải là 5000£, 
Tại để sản xuất hay liêu thụ mà chỉ là 4000£. Hãng sản xuất còn lại số ð tô tồn kho trị giá 1000£. 


Sau nây, Hãng sản xuất ô tô có thể dự trữ thép và nó sẽ đóng vai trò là đầu 
vào để sản xuất ò tô trong thời gian tới, hay dự trữ ö tô thành phẩm chờ 
để bán chủ người tiêu đùng trong thời gian tới. 


"Trong Chương 6, chúng ta đã mô tả hàng dự trữ như là vốn lưu động, Bởi vì, không 
được dùng hết trong sản xuất và tiêu thụ trong thời gian đang xét, hàng dự trữ được xếp. 
loại vào nhóm hàng tư bản. Bổ sung thém hàng dự trữ là khoản đấu tư vào vốn lưu động. 
Khi hàng dự trữ cạn kiệt, chúng ta coï đó là đầu tư ám hay là giắm đầu tư. 


Bây giờ, chúng ta có thể ghỉ các tải khoản quốc đân ở dạng đơn giản. Khi hãng sản 
xuất ô tớ chỉ cố thể bán được số ô tô trị giá 4000£ trong số ð tô trị giá 5000£ được sản 


(IÌNG giúp te thấy sự nxmg đồng với kinh tế học vi mA. Đường cầu cho biết lượng mua mong muốn tai giá cả bất 
kỳ, đường cùng cho biết lượng bán mong muốn tại giá cả bất kỳ. Ở trạng thái cân bằng lượng bắn và lượng mua. 
Đằng nhau. Khí giá quả cao xẽ tốn lạÌ dư cưng và một lượng hàng kbông bán được. NHưng vì mọi glao dịch đều 
có người mua và người bẩn niên lượng mua thật luôn luôn bằng lượng bán thật bất tuần thị trường có cân bằng. 
hay không. 


@... KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


xuất ra trong một khoảng thời gian, chúng ta coi khoản đầu tư vào hàng tồn kho 1000£ 
của hãng sản xuất ö tô là khoản chí tiêu cuối cùng. Như trong Báng 19:4, các thước đo. 
sản lượng và chỉ tiêu của GDP đều là 7000£ gốm cả sản lượng và khoản chỉ vào máy móc 
sản xuất ô tô, Nhưng khoản cỉ vào hàng hoả cuối cùng giờ đây bạo gồm: hãng sản xuất 
Ø tô (2000£ mua máy móc, 1000£ để dự trữ), các hộ gia đình tiếu dùng (4000£ mua ö 
10). 


Nhiều người có thể bị nhắm lẫn khi xử lý vấn để này. Điều quan trọng ở dày là cắn 
phân biệt giữa việc phân loại theo hàng hoá và phán loại theo công dụng kinh tế. Thép. 
rõ ràng là một hàng hoá trung gian, nhưng điểu đó không quan-trọng. Khi hãng sản xuất 
thép sản xuất và bán thép, chúng ta biểu thị đây là việc sản xuất một loại hùng hóa trung 
gian, Do nó đã được chuyển giao cho người khắc, con số chị tiêu của chúng ta tiếp tục 
đưa nó vào dây chuyến sản xuất và tiếu thụ. Nhưng khí một hãng bổ sung nó vào dự trữ, 
chúng ta phải coi nó như là khoản chỉ tiêu cuối cũng bởi vì nó sẽ không được đưa vào 
mục nào cả trong hệ thống tài khoản quốc dân. Hãng đang tạm thời bổ sung thêm vào 
vốn, và sau này hãng sử dụng hết những dự trữ đó, chúng ta coi đó là khoản đầu tư âm 
để làm cho việc ghi chép đơn giản. 


Bây giờ chúng ta giới thiệu khu vực chính phủ. 
Chính phủ 


Chính phủ nhận được thu nhập vừa thông qua thuế trực thu Tụ đánh vào thu nhập (tiên 
lương, tiền thuê tài sản, tiến lãi và lợi nhuận) vữa thông qua thuế gián thu hay thuế chỉ 
tiêu Tẹ (thuế giá trị gia tăng, thuế đánh vào đầu lửa, thuế thuốc lá). Thuế được sử dụny: 
để tài trợ cho hai loại chỉ tiêu. Chỉ tiêu của chính phủ mua hàng hoá và địch vụ G gồm 
các hàng hoá hữu hình và địch vụ mà chính phù mua sắm. Nó gồrn khoản chỉ trả tiền 
lương cho các công chức và quân nhân, mua sắm mấy chữ, xe tâng, máy buy quân sự và 
các chương trình đấu tư vào đường sá và bệnh viên. 


Các chính phú cũng chỉ tiến cho các chương trình chuyển giao thu nhập hay trợ 
cấp, B. Chúng gồm tiền hưu trí, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp cho các hãng. Các khoản 
chuyển giao thu nhập là các khoản chỉ không đồi hỏi phải cung ứng lại hàng hoá hoặc 
địch vụ. 


Cúc khoản chuyển giao thu nhập này không được tính vào cả thu nhập quốc dân 
lẫn sản lượng quốc dân. Chúng cũng không được tính vào GDP. Ở đây, không có sản 
lượng ròng tương ứng nào. Các khoản thuế và chuyển giao thu nhập chí phân phối lại 
thu nhập và sức chỉ tiêu hiện có từ những người bị đánh thuế sung những người được trợ 
cấp. Ngược lại. khoản chí tiêu G vào hàng hoá và dịch vụ tạo ra sắn lượng ròng, lầm tăng 
thu nhập yếu tổ trong các hãng cung cấp sản lượng này, và làm lăng sức chí tiêu của các 
hộ gia đình nhận được khoán thu nhập này. Do đó, khoán chỉ tiêu G của chính phủ vào 
hàng hoá và dịch vụ phải được tính vào GĐE: Chỉ tiêu của chính phù l chỉ tiêu cuối cùng 
vì chính phù bây giờ là một hộ sử dụng cuối cùng bổ sung đối với sản 
lượng. 


Mục đích của việc hạch toán thu nhùp quốc dàn lũ cung cấp một 
tập hợp những định nghĩa và thước đo sản lượng quốc dân có tính chất 
nhất quán và lögic. Tuy nhiên, thuế chèn vào một cái nêm giữa giá người 
mua trả và giá người bán nhận. Chúng th có thể chọn cách đánh giá sản 
lượng quốc dân hoặc theo giá thị trường gốm cả thuế gián thu đánh vào 
hàng hoá và địch vụ, hay théo giá mà hãng sản xuất nhận sau khi đã nộp 
thuế gián thu. 

Khi tính tiêu dùng C, đầu tư l và chỉ tiều của chính phủ vào hàng 
hoá và dịch vụ G theo giá thị trường gốm cả thuế gián thu, giá trị gut 
tăng hay sản lượng ròng của nên kinh tế được tính bằng; 


Chương 19: Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô 


GDP theo giá thị trưởng = chỉ tiêu cuổi cùng = € +l+(G (2) 


“Thuế giấn thu cao hơn sẽ làm tăng giá hàng hoá và địch vụ. Mặc dù giả trị sản 
lượng tăng khí tính theo giá thị trường, nhưng lượng sẵn phẩm vật chất không thay đối. 
Do vậy, tốt hơn là sử dụng cách tính GDP theo giá cơ bản. Như vậy, khì trữ đi thuế gián 
thu T,- tú có: 


Y = GDP theo giá cơ bản = [C + | + G]-T„ (3) 
Cách tính giá trị sản lượng quốc dân này không phụ thuộc vào thuế gián thu. Thuế 
cao hơn làm tăng giá trị của (C + Í + G) nhưng cũng dẫn đến sự gia tàng tương đương. 


về T,, giữ GDP theo giá cơ bản không thay đổi. Từ đây, chúng 1a sử dụng ký hiệu Y để 
chí GDP theo giá cơ bản. 


Hình 19.4 cho thấy thuế trực thu và chuyển giao thu nhập tác động 
đến dòng luân chuyển của các khoản thanh toán, một khi chúng ta bỏ 
sung thêm khu vực chính phủ. Thụ nhấp của các hộ gia đình theo giá cơ 
bản Y được bổ sung thêm khoản trợ cấp B trừ thuế trực thu Tụ. Tà có 
l khoản thu nhập cá nhân khả dụng là (Y + B.- Tụ). 
ch 0 th Tang Tiết kiệm là phấn thu nhập khả dụng không được chỉ cho tiêu 

“I6 S040 00 00 dùng, DDo vậy: 


S=(Y+B-T,)-Cvà Y =§+C€+T,-B (4) 


Hình 19.4 ' Chính phủ và dòng luân chuyến 


†8thinby RỘNQg đàng kưêu Quyển dflSv6ohd gi địa Vãc3e1ifg: tàgyớm cả Nụ chính phủ. Các hángfrả thụ. 
hậu yếu tô Y cho các hộ gia đỉnh. Thu nhậo khả dụng Y ~ B- T, cũng bao gỗ cả chuyển giao thụ nhập E trừ thụế trực 
thu T„À Thủ nhập khả dụng được sử dựng cho tiết kiệm S nay tiêu dũng C. Khoân chi liêu này được bố sung lhêm khoản. 
bdm vào từ chị tiêu của chính phủ G cho hông hôa và dịch vụ và chỉ đầu tư, Tứ C * 1+ G hay GDP tho gi tị trường, 
chúng ta phải trư đì khoắn rồ:Ỉ là thuế giãn tru T, để cô GDP1heo giủ ca bản Y mũ cậc hãng trẻ cho các hộ gla đình: 


Quanh vồng trên của Hình 19,4 chúng ta thấy rằng tiêu đùng € theo giá thị trường 
niờ được bổ sung thêm các khoản bơm vào bao góm chí cho đấu tư I và chí tiêu của 


kở 
: 
ị 
Š 


chính phủ G. Từ (C + I+ G) hay GDP theo giá thị trường, chúng ta phải trừ đi thuế gián 
thu T, để nhận được Y hay GDP theo giá cơ bản: 


Y=C+l+G-T, (5) 
So sánh công thức này với vế phải của phương trình (4), ta thấy ràng; 
S+Tạ+T¿-Bz I+G (6) 


Các tài khoản quốc gia của chúng ta rất có ý nghĩa. Vế trái của phương trình (6) là 
các khoản rồ rỉ khỏi dồng luãn chuyển giữa các hãng và các hộ gia đỉnh. Tiến rò rỉ ra 
qua tiết kiệm của các hộ gia đình và thuế (trừ đi phần trợ cấp) nộp cho chính phú. Về 
phải của phương trình (6) là những khoản bơm vào dòng luân chuyển: khoán chị cho 
đầu tư của các hãng và chỉ tiêu của chính phù vào hãng hoá và dịch vụ. Tổng các khoản 
rò rỉ phải bằng tổng các khoản bơm vào, nếu không chúng ta đã mắc sai sót về kế toán. 
“Trong trường hợp đặc biết khi Ty = T, = G = B = 0, thì không có khu vực chỉnh phủ 
và phương trình (6) có nghĩa là S = I như ở phương trình (L). 


Chú ý rằng phương trình (6) có thể viết lại dưới đạng: 
Ta +T„=B~@œ=1^§ ữ) 


Vế trái là thăng dư ngân sách của chính phủ, tổng thu nhập trừ đi tổng chủ tiêu. Vẽ 
phải là tham hụt của khu vực tư nhân, mức chị tiêu cho đầu tư vượt quá tiết kiêm của 
các hộ gia đình. Theo định nghĩa thì khu vực tư nhân chỉ bị thâm hụt khi chính phú có 
tháng dự và ngược lại. 


Khu vực nước ngoài 


Cha đến nay. chúng ta mới chỉ xét một nên kinh tế đóng, không giao dịch với thế giới 
bên ngoài. Bây giờ, chúng ta xét một nến kinh tế mở có quan hệ với các nước khác, 


Các hộ gia đình, các hãng và chính phủ có thể mua hãng nhập khấu Z không thuộc 
sản lượng trong nước và không làm tăng thu nhập từ các yếu tố sản xuất trong nước, 
Những hàng hoá này không được tính trong thước đo sản lượng của 


Hàng xuất khẩu:(X) là nhữu GDP. giá trị gia tâng được lạo ra bởi các nhà sản xuất trong nước. Tuy 
hàng ng sa tệ nhiên, hàng nhập khẩu lại được tính trong khoản chỉ tiêu cuối cùng. Có 
nước nhưng được bản ra nước. hai giải pháp đối với vấn đề này, Chúng ta có thể trừ thánh tố nhập khẩu 
'ngoài. Hãng nhập khẩu (Z)là ra khỏi C, I, G và X và chỉ tính chỉ tiêu cuối cũng về tiêu dùng, đầu tư, 

những hàng hoá được sản chỉ tiêu của chính phủ, và xuất khẩu đổi với hàng được sản xuất trong 
xuất ở nước ngoâi được nước. Nhưng sẽ dễ đàng hơn nhiều khi tiếp tục tính tổng chỉ tiêu cuối 


lụng tin hước cùng cho C, I, G và X rồi khấu trừ chỉ phí cho nhập khẩu Z khỏi tổng 
bưu chỉ tiêu này. Kết quả hoàn toàn giống nhau. 
Do đó, trong một nến kinh tế mở, chúng ta có thể nhận thấy sự hiện điện của ngoai 
thương qua việc định nghĩa lại GDP theo giá cơ bản như sau: 
Y=C+l+G+X-Z-T,<=C+l+G+NX-T, (8) 
trong đó NX ký hiệu cho xuất khẩu ròng (X - Z). 
“Thế còn những khoản rò rï và bơm vào thử sao? Nhập khẩu là khoản rò rì, đó là 
khoản tiền không trở lại các hãng trong nước, nhưng xuất khẩu lại là một khoản bơm 


vào, một nguồn thu nhập không bắt nguồn từ các hộ gia đình trong nước. Kết hợp 
phương trình (8) với phương trình (6) ta có: 


Chương 19: Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô 


S+(Tạ+T,-B)+Z= I+G+*+X (9a) 
{S-l] =(G+B-T,- T;) + NX (9b) 


Phương trình (9a) cho thấy tổng các khoản rò rỉ phải bằng tổng các khoản bợm vào, 
Nhập khẩu là một khoản rò rỉ bổ sung, xuất khẩu là một khoản bơm vào bồ sung cho 
đồng luân chuyển. 


Phương trình (9b) mở rộng phương trình (7) cho một nến kinh tế mở, Khoản thậng 
dư của khu vực tư nhân S - L là một khoản rò rỉ ra khỏi dòng luân chuyển. Nó phải được 
cân đối bằng một khoản bơm vào có giá trị đúng như vậy. Khoản bơm vào này có thể 
bắt nguồn hoặc từ thăm hụt của chính phủ (G + B - T, - Tạ) hoặc từ xuất khẩu ròng NX, 
tức là khoản đôi ra giữa thu nhập từ xuất khẩu và chỉ tiêu cho nhập khẩu. Do thăng dư 
thương mại của chúng ta là thâm hụt thương mại của thể giới bên ngoài, phương trình 
(9b) cho thấy rằng thậng dư của khu vực tư nhân phải được cán đổi bằng thárn hụt ngăn 
sách của chính phủ cộng với thâm hụt thương mại của người nước ngoài. 


Từ GDP đến GNP hay GNI 


Để hoàn chỉnh phấn mô tả của chúng ta về hệ thống hoản quốc gia cần phải giải 
quyết hai vấn để cuối cùng. Cho đến nay, chúng ta đã giả định rằng tất cá các yếu tố sản 
xuất thuộc sở hữu trong nước: toàn bộ sản lượng ròng trong nước thuộc về các hộ gia 
đình trong nước dưới đạng các khoản thu nhập yếu tố. Nhưng thực tế không nhất thiết 
là như vậy. Khi hãng Nissan sở hữu một nhà máy ô tô ở Liên hiệp Anh, một phần lợi 
nhuận sẽ được chuyển vé Nhật để các hộ gia đình Nhật chỉ tiêu hay tiết kiệm. 


Ngược lại, các hộ gia đình ở Liên hiệp Anh có được thu nhập do 


GNP (hay GNI) đo lưỡng tổng viec sở hữm tài sản ở nước ngoài. Khoản thu nhập này từ tiền lãi, cổ tức, 


thủ nhập mã các công dân 
trong nước nhận được bất kể 
họ cung ứng các dịch vụ nhân 


lợi nhuận và tiền cho thuẻ được ghi vào các tài khoản quốc giu như là 
luồng chủ chuyển thu nhập tài sản giữa các nước. Luồng chu chuyển thu 


ổ ở quốc gia nào. GNP (hay nhập tài sản ròng vào Liên hiệp Anh là khoản chênh lệch giữa thu nhập 


GNI) bằng GDP cộng thu 


tài sản nhận được từ cung ứng dịch vụ yếu tố ở nước ngoài và thu nhập 


nhập tải sẵn rồng từ nước tài sản trả cho người nước ngoài cung ứng các địch vụ yếu tố ở Liên hiệp 


ngoài. Anh. 


Khi có một luống chu chuyển ròng thu nhập tài sản giữa Liên hiệp 

Anh và thể giới bền ngoài, các con số sản lượng và chỉ tiêu của GDP sẽ 

không cồn ngang bằng với tổng thu nhập y yếu tổ mà các công dân Liên hiệp Anh thu 

được. Chúng tả sử dụng thuật ngữ tổng sản phẩm quốc đân (GNP) hay tổng thu nhập 

quốc đân (GNI) để đo lường GDP đã được điểu chỉnh đối với khoản thu nhập tài sản 
ròng từ nước — 


2004 (tỷ 

Chì tiêu Thu nhập. 

“Theo giả thị trường: Nguẩn thụ nhập: lao đồng. B13,5 
© của các hộ gia định 6923 Lợi nhuận và tiền cho thuê 345,4 
€ của chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. 258,1 Các Khoản khác. 88.4 
{ cửa tự nhận vả chính phủ. 179,3. .GDP thạo giá cư bản. 957,3 
NX Ề ụ 732.4 — Thuế giãn thự j 142,6 

GDP1hso giá thị trường 10983 — GDPlHeogiátñitrường — 10988 

Thụ nhập tài sẵn rông (ử nước ngoài. $6,1 

GÑNP (GNI) Iheo:giá thị trường 1154.4 : 

Nguồn: ONS, tJK Nalforin[ Acoounts. kẻ 


Nếu Liên hiệp Anh có thu nhập tài sản từ nước ngoài 2 tỷ bằng và 
người nước ngoài thu nhập tài sản l tỷ bắng, thì GNP do lường thu nhập tà các công. 
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Hình 19.9 


(lên thật được sẽ rao bi CifHf* đại táng giá láì Mông hoá &@€ sáu (ft tu Lư [J4 Hiệp: 
Ai(b SA § gỷ bảng 


Đáng †2 5 -Ö:e thầy só Tiệu [le ví vế GUIP về OP cá«],lêe hiệp Add) súH(| 2291 
KSy kản-xker Le ¿4l |lêg vệ zÉ c$4u ky kớua à lich sự ÔÍ ltyl, 
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Ái của cả ch»: pha và cac láng Tí l)Ì(e 


Từ GMP đấn thu nhập quốc dân 
'Viv đt phác tạp ca sông 3) Khẩi: Đam, 

Khi lise là ó6 te: hỹ chớ tí hết dự lJ Ít sợ Đố Vliợc lệ cá 
#hƒfng 1 đi le, niệu báu nhiều trung mà: #@4 Ấy, K24» Xe: 16 sgk 


khald chí phi & thổi tÉ, bỘ sẻ xo đề k9 vá. sợ 64 (llsk s% Jạsg 
rết Jnflg tệh# VỀ || §ận: s91, 


Ví thị (#ei £iÂn của vip lá lltg 4l) |9: 6y keás =e# hà Qá¿ 
hết fiạo: ChÝc my tuê hẳng sâu sạÐ 9 šẼ lá +ề (lần te eIịt c<s 
lây giác chưng tà 3ÌlÂu thấy ràng (f0 #3ệg đế sẽ bị rau cào, R3 ga$ 
Ít sản lượng +0\)|y cá“ nàn án) tý xố vhập: Íx3h, A{G4 J€ấ!! cụu: sồg et 
tượng của sế= Xunềt rế dượn thủ ÂM đợc v 4| si (bay li lự sáe #ic+ 
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“Tưng tự, chang 9à cỉn, gi vi [lái hp các sÌi#ng tà s|ấm! 
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Milsh: tiên: thú shéeu 
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“Thư nhập quốc đân đo lường thu nhập mà nén kinh tế có thể chỉ tiêu hay tiết kiệm, 
sau khi đã đành ra nguồn lực đủ để duy trí dự trữ tư bắn nguyên vẹu bãng cách bù đáp 


khẩu háo. 


Ø0lise 
Leaming Contre 
*0h p?ncnuEs 


Cho: đến đây bạn dã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biốt 
của mình bãng tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung lâm học liệu trực tuyến tại địa chÏ 
www.mcgraW-hill,co.uk#extbooks/besg. 


Các tài khoản của một hãng cho thấy hãng vận: hành như thế nào, Các tài khoản quốc 
gia cho phép chúng ta đánh giá hoạt động của nền kinh tế, Cũng giống như các tài khoản 
của một hãng eó thể che dấu nhiều như người ta phát hiện, chúng tt phải điền giải hệ 
thống tài khoản quốc gia hết sức cẩn trọng. 


Chúng ta tập trung vào GÌNP và coi đó là thước đo hoạt động kinh tế. Do việc tính 
khấu hao tương đối khó, và do nó có thể tính khác nhau ở các nước khác nhau hay trong 
những thời kỳ khác nhau nên sử dụng tổng sản phẩm quốc dần sẽ tránh được tranh cãi 


vé khẩu hao. 


Trong mục này, chúng ta để cập đến 3 điểm. Thứ nhất, chúng trị nhỏ lại sự khác 
biệt giữa biến số đanh nghĩa và biến số thực tế. Thứ hai, chúng ta thấy con số GNP trên 
đầu người có thể đưa ra một bức tranh chính xác hơn vẻ mức sống của một cá nhân tiêu 
biểu trong nền kính tế. Cuối cùng, chúng ta trình bày nhược điểm của GNP với vai trò 
là thước đo hoạt động đảm báo phúc lợi kinh tế cho các thành viền của xã lội. 


GNP danh nghĩa đo lườniỹ 
'GNP theo mức gíá phố biến 
khi nhận thu nhập. 


GNP danh nghĩa và GNP thực tế 


Do sẵn lượng vật chất mới mung lại sự thoả mãn hay niềm hạnh phúc 
cho mọi người, nên rất đê sai lắm nếu tu đánh giá hoạt động của nén 


kinh tế chỉ nhìn vào GNP danh nạÌta, 


Hộp 19⁄2 'GNP trong nên kính 


Gângxtg Al Capene chưa bao giở; bị kết tội giết 
người, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng bị kết tội trốn. 
thuế. Không chỉ những kê buôn lậu vã buôn bán ma 
tuý, mã cả những người làm vườn, thợ sửa chữa 
đướng ống: nước vả bất kỷ những ai làm việc để. 
nhận "tiền mặ? đều trốn thuế. Vĩ số liệu về GNP dựa 
vào thống kê thuế cho nên “nổn kính tế ngấm” 
không được bảo cáo. 

Các nhà kinh tổ học sử dụng các phương pháp: 
khác nhau để ước tính giá trị hệt bông bảo cáo 
này. Một trong số những phương pháp đố la tính số 
tiền có mệnh giá lớn trong Jưu thông. Những người 
giữ nhiều tờ giấy bạc 50£ thưởng là những kẻ trốn 
thuế. Một cách khác lä phỏng đoán thụ nhặp của 
dân chủng bằng cảch nghiên cứu xem họ mua gi. 
Maria Lacko đã sử dụng mối quan hệ ổn đinh giữa. 
mức tiêu thụ điện của hộ gia:đin]ì và các yếu tổ chính 


S.2eBtrb Ea t2EDIHOĐy nitập và rlhiệt độ - để 
tính thu nhập tử số liệu về bêu dùng điện và nhiệt 
độ. Bá đã khẳng định hãi quan điểm khả phổ biển. Nền 
kinh tế ngầm là rất lớn ở các nước xã hội chủ nghĩa trước 
đầy, nơi mà Khu vực kinh |ế tư nhãn mới chưa được báo. 
cáo, và một số nước vùng Địa Trúng Hải, nơi mà lịch sử 
đã ghị nhận là tất khó thu thuế tử dân chúng. 


Nẩn kinh tể ngẩm (% của GNP) 

8a Lan 34 Phẩn Lan 11 
Hungaary 31. Mỹ 10 
Tây Ban Nha. 21 Anh 16 
Hy Lập 20 'Phảp B 
Italy 16 _ Nhật. —_ 3 


Nguồn: NL: Lncko, Hungaram Eiddđen Egononty ìn irnivioya) 
Compwrtsaes,, tetlsdg of Econoeics, Buáapeal, 199G. 
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Bảng 19.6 trình bày một ví dụ giả thiết đơn giàn vé toàn bộ nên 
h2 easAniIbh ME lùng kinh tế, GNP danh nghĩa tầng từ 600£ lên 1440£ từ 1980 đến 2002. 
lạm phát bằng cách tính GNP__ Nếu chúng ta lấy năm 1980 làm năm gốc, chúng ta có thế đo lường 
trong những năm khác nhau GNP năm 2002 bằng cách sử dụng giá năm 1080 để định giá trị sản 
so0i<rliblt l0 ia lượng năm 2002. GNP thực tể chỉ tăng từ 600£ lên 860£. Mức lâng. 
năm gốc. 43% GNP thực tế này cung cấp một bức tranh chính xác hơn về lượng 

hàng hoá táng thêm mà toàn bộ nến kinh tế sắn xuất ra. 


ẳ : hĩa và thực tế tới thí 
CƯ 106 CA 020001 (v0I Trong Chương 2 chúng ta đã giới thiệu 


2002 chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một chỉ số về 


Chỉ số điều chỉnh GNP. 


150 giá trung Bình của hàng hoá mà người 

Gã 140 tiều dùng mua sắm, Thước đọ tỷ lệ lạm 

Giáœ) Táo, 2 h phát phổ biển nhất ở Liên hiện Anh là 

LÝ: W8 HE—7®-—2 [2 UI0/:0B phần trăm gia tăng của RPI so với giá trị 
TGSuilheođôngbing lào Ô 209 7. 600, Của ni trọng nắm trước. 

hiện hành) Gà 400 840 Tuy nhiên, giờ dày chúng ta biết 

GNP anh nghĩa B00. 1440 rằng chỉ tiêu cho tiên dùng chỉ là một 

Giả trị (theo đồng bảng —_ Tảo 200 300 phần của GNE. GNP bao gồm cả đầu tư. 

năm 1980) Gà 400 s80 chỉ tiêu của chính phủ và xuất khẩu 

GNP thực tổi B00 Bé0 rồng, Để chuyển GNP danh nghĩa sang 


GNP thực tế, chúng ta cần dòng một chỉ 

số phản ánh điều gì đang xảy ra với giú 

Chỉ số điều chỉnh GNPlatÿ cả còa tất cả các hàng hoá. Chỉ số này được gọi là chỉ sở điểu chính 
số giữa GNP danh nghĩavà GNF. 


222109 0000 Để biểu thị chỉ số điều chỉnh dưới dạng một chỉ sổ, chúng ta tính 


tỷ lê giữa GNP danh nghĩa so với GNP thực tế và nhân với 100, Trong 

Bảng 19.6, GNP danh nghĩa và thực tế trùng với nhau trong nàm gốc 
1980. Tỷ số giữa chúng là 1 và giá trị của chỉ số là ]00. Trong nâm 2002, tỷ số giữa GNIP 
danh nghĩa và thực tế là 1,674 (= 1440/8660) và giá trị của chỉ số là 167,4. Theo chỉ số 
điểu chỉnh GNP, giá cả của nền kinh tế nói chung đã tảng từ 100 lên 167,4, tức là khoảng 
67.4%; từ 19§0 đến 2002. 


= n ; 

S227) „ii, Lien iepAnhdi lũng từ 
_SNP danh nghĩa (tÿ hằng hiỡn Hành) 25 227 846, tỷ bảng năm 1960 lên trên 853 tỷ 
_Chỉ số điều chỉnh GNP (1985 = 100) 8 45 1i bà : TM tứ CÁ» đài 
—c —— dảng năm 1998. Nếu không biết điều gì 
_ GP thực tế (ý bằng, giá 1886) ĐHG S01 826 đã xây ra với giá cá hàng hoá nói chưng 
Nguốn:: ONS. Economic Trands. thì chúng ta không thể dánh giá được 
điểu gì đã xảy ra đối với sản lượng 
trong thời kỳ này. Dòng thứ hai của Bảng 19.7 giải đấp câu hỏi nầy. Tính trung bình, 
giá sản phẩm nâm 1998 tăng 13 lấn so với nam 1960. Do đó, sị đổi trong GNP 
thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với sự thay đổi trong GNP danh nẹ Điều quan trọng 

là phải phân biệt giữa GNP danh nghĩa và GNP thực tế. 


GNP thực tế bình quân đầu người 


GNP thực tế là một thước đo đơn giản về thu nhập thực tế của một nến kinh tế. Phần 
trầm gia tăng hàng năm của GNP thực tế cho chúng ta biết nền kinh tế tăng trưởng nhanh 
đến mức nào. Bảng 19.8 cho biết tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của GNP thực 


Bảng 19.8 Tý lệ töng trưởng (% năm) 


Chương 18: Giới thiêu vế kinh tế học vĩ mô . 


tế trong hai thập kỷ ở 3 nước, Cột thứ nhất 
cho thấy tốc độ tăng trưởng hầng năm của 
GNP thực tế trong thời kỷ 1980-1999 cao. 
nhất ở Jordan và thấp nhất ở Đan Mạch 
Mặc dù điểu này cho ta biết về sự tâng 


trưởng của nến kinh tế nói chung ở từng 


GNP thực 


nước này, nhưng chúng ta có thể quan tâm 
đến một vấn đề khác: điểu gì đang xảy ra 
với mức sống của một cá nhân tiêu biểu ở từng nước này? Đề giải đáp 


tực tế b]nh quân đầu _ cau hỏi này chúng ta cần xem xét GNP thực tế bình quân đầu người. 
uời là GNP ) câu hỏi này chúng é ực q nẹi 


l5 
k Đổi với một ruức GNP thực tế nhất định số đân càng lớn thì lượng 
hàng hoá và dịch vụ cung cấp cho từng cá nhãn càng nhỏ. Bảng |9.8 cho. 
thấy tốc độ tâng trưởng GNP bình quân đấu người. Sự xếp hạng ở cột 
nây hoàn toàn đảo ngược. Để có một thước do đơn giản về mức sống 
của một cá nhân trong một nước cụ thể, tả nên xem xét GNP thực tế bình: 
quân đấu người, được điều chỉnh theo sự tâng trưởng dân số, chứ khóng nên xem xết 
tổng GNP thực tế. 


Ngay cả GNP thực tế bình quân đầu người cũng chỉ là một thước đo thô. Bảng 19.8 
không nói lên rằng mọi người dân Đan Mạch đều được hưởng thêm 2,3% hàng hoá và 
dịch vụ môi năm. Nó chỉ cho thấy cen số trung bình mà thỏi. Thu nhập thực tế của một 
số người đã tàng nhiều hơn và một số người lại rơi vào tình cảnh bấn hàn hơn. Phân phối 
thu nhập càng thay đổi nhiều hơn theo thời gian thì sự thay đổi trong GNP thực tế bình 
quân đầu người với vai trô là một chỉ tiêu về điều đang xảy ra với bất kỳ một cá nhân 
cụ thể nào càng ít đáng tìn cây hơn. 


Một thước đo toàn diện về GNP 


Do chúng ta dùng GNP để đo lường thu nhập của nền kính tế, vấn đẻ nên làm là phương 
pháp hạch toần GNP phải càng toàn diễn càng tốt. Trên thực tế, chúng ta vấp phải hi 
vấn đề trong việc tính toàn bộ giá trị sản xuất vào GDP và GNP. Thứ nhất, một số đấu 
ra, như tiếng ồn, ö nhiễm và tắc nghẽn giao thông là những đầu ra “có hại”. Chúng ta 
cần trừ "đầu ra có hai” khỏi GDP và GNP Đây là một gợi ÿ hoàn toàn cỏ lý, nhưng khó 
thực hiện được. Những hàng hoá có hại này không được trao đổi trên thị ường, đo đó 
khó có thể lượng hoá mức sản lượng của chúng hay các chỉ phí chúng gây ra cho xã hôi. 


Ngoài ra, còn có nhiều hàng hoá và dịch vụ có giá trị khác không được tính trong 
GNE, và vì chúng không được đưa ra thị trường và do vậy, khó đo lường được chính xắc. 
Những hoạt động này bao gồm những việc lặt vật của các hộ gia đình, những việc người 
ta tự làm lấy và những công việc không được báo cáo. 


Khi trừ đi giá trị của các đầu ra có hại và cộng thêm giá trị của các thu nhập không 
báo cáo và không trao đồi trên thị trường, ta sẽ có được con số GNP chính xác hơn về sản 
xuất hàng hoá và dịch vụ của nền kinh tế. Nhưng cẩn phải có một sự điểu chỉnh quan 
trọng nữa nếu chúng ta muốn đùng GNP để phản ánh phúc lợi kinh tế quốc dân. Người 
ta không chỉ hưởng thụ hàng hoá và địch vụ, mà côn hưởng thụ cả thời gian nhân rỗi nữa. 


Giả sử người dân ở đất nước Nhàn rỗi đánh giá sự nhàn rỗi cao hơn người dân ở 
đất nước Cần lao. Người dân ở nước Cần lao sẽ làm việc nhiều giờ hơn và sản xuất ra 
nhiều hàng hoá và dịch vụ hơn. Nước Cần lao sẽ có con số GNP tính được cao hơn, Sẽ 
là sai lắm nếu ta nói điểu này chứng tỏ những người ở nước Nhần rồi có mức độ hưởng 
thự thấp hơn. Khi chọn kiểu làm việc nhe nhàng hơn, người ta thẩy rằng giá trị của thời 
gian nhàn rỗi thêm ít nhất cũng ngang bằng với số hàng hoá đáng ra có thể sản xuất 
thêm khi làm việc nhiều giờ hơn. 
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Phần 4: KINH TẾ HỌC Vĩ MÔ 


đến thảm họa môi trường 


Các hãng vận hành tốt thường chí rất nhiều tiền vào 
hệ thổng thông Iin để giúp cho các nhà quản lý đựa 
ra được các quyết định khỏn:ngoan. Ngược lại, các. 
chính phủ lại buộc phải xoay xổ với các số liệu được. 
th thập với chỉ ohí thấp. Rất nhiều can sổ chỉ được. 
suy diễn từ sổ liệu thuế khoá. Các số liệu về GDP. 
đã được đăng tải bỗ qua các hãng hoá có giá lrị như: 
sự nhàn rỗi và các đẩu ra cá hại như ô nhiễm môi 


Trích dẫn lại nghiên cứu của Ngân hảng Phát 


triển châu Á, một bài bảo của tờ Financial Times đã, 


nhận xét rằng châu Á sỹ vượt các nước OECD vải tư 
cách là nguồn phải thải chất ö nhiễm khí nhà kính 
lớn nhất vào năm 2015. Sự xuống cấp môi trưởng đã 
làm clo 40% dân số của châu lục nảy hiện đang. 
'sống trong các khu vực rất để bị hạn hán và xói mòn, 


Với dẫn số dự đoán sẻ tăng lên gấp ba lắn trong 
vòng 20 nặm lới, và nửa trong số đó sẽ sống ở đô. 
thị, ð nhiễm khí sẽ đạt đến mức kỷ lục. Sự Đế cận 
Với iước sạch cũng sẽ không khả lên đáng kể. 

Các fiước chu. Ä từ Thäi Lan đến Philiøpin đã 
có ba thập kỷ tăng trưởng GDP rất nhanh. Với 
thành tựu đó, các nước này được ví là các cọn hổ 
châu Á. Nhưng nếu các hệ thống tài khoản quốc 
dân ghi chép đẩy đủ về sự xuống cấp môi trưởng 
thì rất nhiều quốc gia ñảy.sẽ. có các con số tăng. 
lrưởng kém ấn tượng hơn rất.nhiệu. Chúng ta có 
Phủ By đầu gọi các quốc gÏa này là các con ốc sên 
châu Á. 


,Nguồn: Finaneial Times, 18 .Jlune 2001, 


Đo việc thủ thập những thước đo thường xuyên về những hàng hoá không được trao 
đổi trên thị trường và không báo cáo, và thường xuyên đánh giả giá trị tiềm ẳn của sự 
nhàn rồi thường là khó khăn và tốn kẻm, nên GNP thực tế đĩ nhiên vẫn là thước đo huạt 
động kinh tế được sử đụng rộng rãi nhất. Mác dù còn xa múi là lý tưởng, nhưng nộ là 
thước đo tốt nhất thà chúng ta hiện có được cập nhật thường xuyên. 


« Kinh tế học vĩ mô là môn học nghiên cứu hành vỉ của tổng thể nền kinh tế 


« Kinh tể học vĩ mô bỏ qua những khía cạnh chí tiết riêng lẻ để tập trung vao sự 
tương tác của các khu vực rộng lớn trong nến kinh lể. Các hộ gia đính cung cấp 
các dịch vụ yếu tố cho các hãng sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Các hãng 
thanh toán thu nhập yếu tố cho các hộ gia đình để mua sản lượng của các hãng. 
Quá trình này được gọi là dòng luãn chuyển. 


Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là giả trị sản lượng ròng do các yếu tổ sản 
xuất tạo ra trong nền kinh tế trong nước. Nó có thể được tính theo ba cảch tương 
đương: giá trị gia tăng trong sản xuất, thu nhập yếu tố bao gồm cả lợi nhuận, hay 
chỉ tiêu cuối cùng. 


Những khoản rò rỉ từ dòng luân chuyển là những khoản thanh toán mà các hãng 
trả cho các hộ gia đinh và không tự động trở lại các hãng dưới dạng chỉ tiêu của 
các hộ gia đình mua sản phẩm của các hăng. Các khoản rò rỉ bao gồm tiết kiệm, 
thuế trừ đi trợ cấp và nhập khẩu. Những khoản bơm vào là các nguồn thu nhập 
của các hãng không bắt nguồn tử chỉ tiêu của các hộ gia đình. Chỉ tiêu đầu tư của 
các hãng, chí liêu chinh phủ cho hàng hoá và dịch vụ và xuất khẩu là những 
khoản bơm vảo. Theo định nghĩa, tổng các khoản rò rỉ phải bằng tổng các khoản 
bơm vào. 


« GDP theo giá thị trưởng tính giá trị sản lượng trong nước theo giả bao gồm cả 
thuế giản thu, GDP theo giá cơ bản đo lường sản lượng trong nước theo giá 
không bao gồm thuế giản thu. Tổng sản phẩm quốc dàn (GNP), còn được gọi 
là tổng thu nhập quốc dân (GNI) điều chỉnh GDP theo khoản thu nhập tải sản 
ròng tử nước ngoài. 


Chương 19: Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô 


e Thu nhập quốc dân là sản phẩm quốc dân ròng (NNP) tính theo giá cơ bản. NNP 
là GNP trừ đi khấu hao tư bản trong kỳ. Trên thực tế, nhiều đánh giá về hoạt động 
kinh tế dựa trên GNP, bởi vì việc tỉnh toán khấu hao một cách chính xác không 
phải lúc nào cũng dễ dàng. 


e GNP danh nghĩa đo lường sản phẩm theo giá hiện hành. GNP thực tế đo lường 
sẵn lượng theo giá cố định. Do vậy, GNP thực tế điều chỉnh GNP danh nghĩa theo 
những thay đổi trong chỉ số điều chỉnh GNP do có lạm phát. 


» GNP thực tế binh quân đầu người là GNP thực tế chia cho dân số. Nó cung cấp 
một chỉ báo đáng tin cậy hơn về số lượng hàng hoá và dịch vụ mà mỗi người dân 
trong nền kinh tế được hưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là thước đo trung bình những 
cái mà người dân được hưởng. 


e GNP thực tế và GNP thực tế bình quân đầu người vẫn chỉ là những thước đo sơ 
lược về phúc lợi kinh tế quốc dân và cá nhân. Chúng không tính đến những hoạt 
động phi thị trường, những sản phẩm có hại như ô nhiễm và những hoạt động có 
giá trị như việc làm ở nhà, hoạt động sản xuất mà những người trốn thuế không 
báo cáo. GNP cũng không tính giá trị của sự nhàn rỗi. 


œ Vì việc tính toán thưởng xuyên và chính xác tất cả những hoạt động kinh tế này 
thường tốn kém và đôi khi không thực hiện được, nên trên thực tế, GNP là thước 
đo hoạt động kinh tế quốc dân được sử dụng rộng rãi nhất. 


L1) Các hãng sản xuất ô tô mua nguyên liệu (thép), hàng hoá trung gian (kính 
chắn gió, lốp) và lao động để sản xuất xe hơi. Các hãng sản xuất kính và lốp. 
xe cũng mua vật liệu thô từ các ngành khác. Giá trị gia tăng của ngành sản 
xuất ö tô (số liệu của 3 hãng được trình bày trong bảng dưới đây) là bao nhiêu? 


Hãng Sản lượng  Hànghoátrung  Vậtliệu thô — Đầu vào H 
gian đã sử dụng đã sử dụng lao động H 

Sản xuất ô tô 1000 250 100 100 H 
Sản xuất kính 180 10 s0 H 
Sản xuất lốp xe 400 10 30 ị 


€3 cạp theo giá thị trường là 300 tỷ bảng. Khẩu hao là 30 tỷ £ và thuế gián thụ 
là 20 tỷ bảng. (a) Thu nhập quốc dân là bao nhiêu? (b) Tại sao khấu hao tạo 
ra sự chênh lệch giữa GNP và thu nhập quốc dân? (c) Tại sao phải tính thuế 
gián thu? 


© G¿ cứ GNP = 2000, C = 1700, G = 50 và NX = 40. (a) Đầu tư là bao nhiêu? 
(b) Giả sử xuất khẩu là 350, nhập khẩu là bao nhiêu? (c) Giả sử khấu hao là 
130, thu nhập quốc dân là bao nhiêu? (d) Trong ví dụ này xuất khẩu ròng là 
dương, liệu chúng có thể là âm không? 


© vi các số liệu như trong bảng dưới đây: (a) GNP của năm 2005 tính theo giá 
năm 2004 là bao nhiêu? (b) Tỷ lệ tăng trưởng của GNP thực tế từ 2004 đến 
2005 là bao nhiêu? (c) Tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu? 


GNP danh nghĩa Chỉ số điểu chỉnh GNP. 
2004 2000 100 
2008 2400 110 


ỉ 
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@œ@ Những dẫn liệu sau đây có nên tỉnh vào mức đo toàn diện về GNP không?: 
(a) Thời gian sinh viên nghe giảng trên lớp; (b) Thu nhập của những kẻ trấn 
lột; (c) Tiền lương trả cho thanh tra giao thông; (d) Đổ rác. 


œ@ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau đây lä sai? (a) Trợ 
cấp thất nghiệp làm tăng thu nhập quốc dân trong những năm có it việc làm. 
(b) GNP thực tế bình quân đầu người cao hơn luôn luôn là một điểu tối. (c) 
Năm 2002, Crummy Movie thu được mội triệu £ tiến vẻ nhiều hơn so với thu 
nhập của phim Cuốn theo chiếu gió 50 năm trước, Crummy Movie đã thành 
công hơn khi xét theo sổ vé bán ra. 


Để kiếm tra câu trả lởi của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 685, 


Để giúp bạn nắm vững các khát niệm then chốt của chương này hãy 

Leaming Centre 'kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
n tại địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các cậu hỏi 

*ết powERWEB. kiểm tra nhanh, các vĩ dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 

Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh: ở học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) TRE) phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiện cứu, hãy xem cuốn sách 

“Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. 


Chương 


Sản lượng. 
và tổng cầu 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
@®=s:a lượng thực tế và sản lượng tiềm năng. 


Tại sao cầu quyết định sản lượng trong ngắn hạn. 


Sản lượng căn bằng trong ngắn hạn. 


Cầu về tiêu dùng và đầu tư. 


Tổng cầu quyết định sản lượng cân bằng trong ngắn hạn như thế nào? 


Xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC). 


MPC có ảnh hưởng như thế nào đến số nhân? 


-Ð--Ã-A'A-Á›) 


Nghịch lý tiết kiệm. 


ong giai đoạn 1960 - 2000, tổng sản lượng thực tế của Liên hiệp Anh tăng trung 

| bình khoảng 2,3%/nãm và thường đao động xung quanh mức này. Sản lượng thực 

tế đã giảm trong các giai đoạn 1973-75, 1979-§I và 1989-92, nhưng tàng mạnh: 

giai đoạn 1975-79, I981-§9 và 1992 - 2004. Những từ mà các nhà kinh tế sử 

dụng để mô tả những biến động này - suy thoái, phục hồi, bùng nổ và đình trệ - là một 
phần của ngôn ngữ hàng ngày. 


"Tại sao GDP thực tế lại dao động? Để xây dựng được một mô hình đơn giản, chúng 
tạ bô qui khác biệt giữa thu nhập quốc dán, GNP thực tế và GDP thực tế. Chúng ta 
sử dựng. những thuật ngữ thu nhập và sản lượng thay thể lần nhau. Chúng ta bắt đầu bằng 
việc phân biệt giữa sản lượng thực tế và sản lượng tiểm nàng. 


Sân lượng tiềm nãng có xu hướng tăng lên theo thời gian do cũng 


Sản lượng tiểm năng là sản vẻ các đầu vào tảng. Tăng trưởng dân số bổ sung thẻm lực lượng lao 


lượng mà nên kinh tế lạo f3. động, Đầu tưvào giáo dục, đào tạo và máy móc mới làm Lăng tư bản con 
„ khi các đầu vào được sử dụng 


người và tư bản hữu hình (nguồn nhân lực và vật lực). Những tiến bộ kỹ 

thuật cho phép tạo ra nhiều sản lượng hơn từ một lượng đấu vào nhất 

định. Kết hợp lại, các yếu tố này giải thích vì sao Liên hiệp Anh đã có 
thể duy trì được mức tăng trưởng bình quãn là 2,3% mỗi nâm kể từ nãm 1960. 


đầy đủ. 


Chúng ta nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng kinh tế đài hạn của sản lượng tiềm nâng 
trong Chương 30. Bây giờ, chúng ta tập trung vào những chênh lệch của sản lượng thực 


“s 
§ 


Vĩ các thị trường trao đổi một 
lượng cung và cầu nhỏ hơn, Bởi thế, mô hình ban đầu của chúng ta có hai đặc tính căn bản. 
Đưbng JSC cầu Trước hết, tất cả giá và lương đều có định ở một mức nhất định. Thứ hai, 
quyết định khi có dư cung... ở mức lương và giá này, có những người công nhân không có việc làm 
tiến L nh lên bệ vn tân thể đang muốn tìm việc và có các hãng có công suất dư thừa có thể sử dụng 
ˆ trạng thái cân hài nhỊ hàn để mang lại lợi nhuằn. Nền kinh tế có các nguồn lực chưa sử dụng. 
È Khi đó sản lượng chỉ phụ" Trong trường hợp đó, chúng ta không cắn phải phân tích chỉ tiết mặt 

___ thuộc vào tổng cầu.. €ung của nẻn kính tế. Bất kỳ sự gia tảng nào của cầu cũng đều được các 
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tế so với mức tiểm năng trong ngắn hạn. Do sản lượng tiểm năng chỉ thay đổi rất châm, 
nén chúng ta bắt đầu bảng phân tích về hành ví của một nền kinh tế trong ngắn hạn có 
sẵn lương tiểm nàng cố định. 


Sản lượng tiếm nâng không phải là sản lượng tối da mà nến kinh tể có thể sản xuất 
được. Nếu như bị gí sáng vào đầu, thì tất nhiên mại người chúng ta đếu có thể sản xuất 
được nhiều hơn. Đúng hơm, nó là sản lượng khi mà mọi thị trường trong nên kinh tế đều 
ở trạng thái cân bằng dài hạn, Mọi công nhân muốn làm việc ở mức lương củn bảng đều 
có thể kiếm được việc làm, và mọi máy móc có thể được sử dụng một cách có lãi với 
giá thuê vốn cần bằng đếu được sử đựng. Do vậy, sản lượng tiểm năng cho phép một 
mức "thất nghiệp cân bảng”, Một sổ người không muốn làm việc với mức lương cân 
bảng, Hơn nữa, trong nền kinh tế biến đổi không ngừng, có những gười công nhản tạm 
thời ở trong thời kỳ chuyển việc. Sản lượng tiếm nâng ở Liên hiệp Anh hiện nay có lẽ 
tương ứng với mức thất nghiệp khoảng 4%. 


Giả sử sản lượng thực tế giảm xuống dưới rnức sản lương tiếm nâng. Công nhân 
tưở nén thất nghiệp và các hãng có máy mốc nằm không hay công suất dư thừa. Một vấn 
đẻ chính của kinh tế học Vĩ mô là làm sao để sản lượng nhanh chóng trở lai mức tiếm 
nũng. Trong kinh tế học vị mô, khi chúng ta xem xét một thị trường riêng biệt, chúng ta 
đã giả thiết rằng dư cung sẽ nhanh chồng làm giảm giủ cả, làm triệt tiều dư cung và khỏi 
phục trạng thái cân bằng. Trong kinh tế học vĩ mô, lập luận này khóng thể cho là đương 
nhiên được. Những xáo trộn trong một phần của niên kinh tế gãy ra những biến đổi ở nơi 
khác, rồi có thể tác động trở lại, làm trầm trọng thêm sự xáo trộn ban đầu. 


Chúng ta không thể xem xét vấn để quan liọng này bằng cách giả thiết rằng nên 
kinh tế luôn ở mức sẵn lượng tiểm năng, bởi vì khi dó vấn để có thể không bao giờ phát 
sinh. Chúng ta phải xây dựng một mô hình, trong đồ có thể có những thiền lệch khối sản 
lượng tiềm năng, khảo sát các lực lượng thị trường dược vận dụng lúc đó và đánh giá 
các lực lượng thị trường khôi phục sản lượng trở lại mức tiểm náng 
thành công như thế nào. 


hãng và công nhân vui lòng đáp ứng cho đến khi đạt tới mức sản lượng 
tiếm năng. 


Khi còn ở đưới mức sản lượng tiếm năng. các hãng sẽ vui lòng cung ứng bất kỳ 
mức sản lượng nào có nhu cầu. Tổng sản lượng đo cấu quyết định. 


Sau này chúng ta sẽ gỡ bò giả thiết rằng giá và lương là cố định. Chúng ta không 
những muốn nghiên cứu vấn để quan trong là lạm phát, mà chúng tá cồn muốn xem xét 
cả việc các lực lượng thị trường, thông qua sự thay đồi giá và lương, có thể trừ bỏ thất 
nghiệp và công suất dư thừa nhanh đến mức nào. Nhưng trước hết, chúng ta phải học cấi 
sơ đẳng đã, Chúng ta hoãn việc phãn tích sự diều chỉnh giá và lương đến Chương 25, 
Trước đó, chúng ta nghiên cứu mô hình về sản lượng và việc làm do nhu cầu quyết định 
đã được lohn Maynard Keynes lần đầu tiên trình bày trong tác phẩm “Lý thuyết tổng 
quất vẻ việc làm, lãi suất và tiền tệ” xuất bản năm 1936, Keynes dã sử dụng mỏ hình 
này để giải thích mức thất nghiệp cao và mức sản lượng thấp trong cuộc Đại Khủng 
hoảng trong những năm 1930. 


s 


Chương 20: Sản lượng và tổng cấu ' 


Hầu hết các nhà kinh tế học trẻ nhanh chóng trở thành những người theo chủ nghĩa 
Keynes, ủng hộ sự can thiệp của chính phủ để giữ sản lượng gắn tới mức tiếm năng. 
"Trước những nấm 1950, phương pháp này đã gặp phải sự chöng đối của một nhóm các 
nhà kinh tế được gọi là những người theo chủ nghĩa trọng tiền do Miltop Eriedman đứng 
đầu. Họ cho rằng cho dù phân tích của Keynes giúp chúng ta hiểu được các cuộc suy 
thoái, nhưng nó không đưa ra được một cách giải thích hợp lý về lạm phát. Theo nhà 
trọng tiển thì nguyên nhân gây ra lạm phát là sự tạo ra tiến. Chúng ta sẽ phát triển một 
cách tiếp cận sử dụng những điểm tỉnh tuý nhất của cả Keynes và các nhà trọng tiền. 


sesessesesoelf ST 


“Thất nghiệp lại tầng trong những năm 1970. mặc dấu người ta đã áp dụng chính 
sách của Keynes. Một số nhà kinh tế học đã hoàn toàn vứt bỏ học thuyết kình tế của 
Keynes. Họ không chỉ phủ nhận tính hiệu quả của chính sách của chính phủ trang việc 
ồn định sản lượng mà còn lập luận rằng sự ồn định sản lượng có thể không đáng mone 
muốn. 


Hiện nay những người theo trường phái Keynes mới đã tấn công lại. Họ cho rằng. 
thông điệp chính của Keynes có thể được hiểu tốt hơn băng cách sử dụng kính tế học vi 
mô hiện đại để giải thích về những thất bại thị trường nhằm biện minh cho sự can thiệp 
theo quan điểm của Keynes. Để hiểu được các điểm tính hoa như vậy của nghiên cứu 
kinh tế, chúng ta cần bát đầu từ điểm cơ bản nhất. 


Trong Chương 19, chúng ta đã giới thiệu đồng luân chuyển về thu nhập và thanh 
toán giữa cấc hộ gia đình và hãng. Các hộ gia đình mua sản phẩm của các hãng. Thu 
thhập của các hãng cuối cùng cũng sẽ trở về các hộ gia đình. Trong chương này, chúng 
ta xây dựng một mô hình đơn giản về tác động tương hỗ giữa các hộ gia đình và các 
hãng, Trong chương sau, chúng ta sẽ mở rộng mô hình này bằng cách đưa thêm chính. 
phủ và khu vực nước ngoài. 


Cúc thùnh tố của tổng cầu 


Khi không có chính phủ hay khu vực nước ngoài, thì chỉ có hai nguồn cầu: cầu tiêu dùng 
của các hộ gia đình và cầu đầu tư của các hãng. Dùng AD để biểu thị tổng cầu, C để 
biểu thị cầu tiêu dùng và I để biểu thị cầu đấu tư, ta có: 


=€+l @) 


Cấu tiêu dùng và cầu đấu tư do những nhóm kinh tế khác nhau quyết định và phụ thuộc 
vào những điều kiện khác nhau. 


Cầu tiêu dùng 


Các hộ gia đìnl mua các hàng hoá và dịch vụ từ ô tô đến về xem phim. Chỉ 


Thu nhập cá nhân khả dụng _ (jau cho tiêu dùng này chiếm khoảng 90% thu nhập cá nhân khả dụng. 
là thu nhập mã các hộ gia. 


đính nhận được từ cäc hãng, Khi không có chính phủ, thu nhập khả dụng dơn giản là khoản thụ 
cộng với khoản chuyển giao. nhập nhận được từ các hãng. Với thu nhập khả dụng của tình, mỗi hộ 
thu nhập nhận được tử chính gia đình phải quyết định phân chia thư nhập này giữa chỉ tiêu và tiết 
phủ, trừ di thuế lrực thu trả kiệm. Hai quyết định này liên quan chật chẽ với nhau, Một gia đình có 
cho chính phủ. Ðó là thu nhập thể tiết kiệm để mua một ngôi nhà lớn hơn, gia định khác có thể chỉ tiêu 
ròng mà các hộ gia định SN nhiều hơn thu nhập của họ, hay còn gọi là “lạm chỉ”, thực hiện một 
có để chỉ liêu hoặc tiết kiệm. chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà họ hằng mong muốn. 


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các quyết định tiết }iệ: 
dùng, Chúng ta sẽ nghiên cứu chỉ tiết những vấn đẻ này trong Chương 24. Nlnvn 
đầu, một cách đơn giản hoá sẽ giúp ta tiến xa. Chúng ta giả thiết rằng về tổng thể thì cầu 
tiêu dùng của các hộ gia đình tăng cùng với tổng thu nhập cá nhân khả dụng. 
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Hình 20.1 ' Tiêu dùng và thu nhập Hình 20.1 cho thấy tiêu dùng thực tế và thu 


nhập cá nhân khả dụng thực tế ở Liên hiệp Anh. Vì 
các điểm phân rải nằm gần đường biểu thị môi 
1899 e* quan hệ này, nên sự đơn giản hoá của chúng ta có 
* ý nghĩa. Tuy nhiên, các điểm không nằm đúng đọc 
1998) theo đường đó. Việc đơn giản hoá của chúng ta hỏ. 
qua một vài ảnh hưởng khác đối với cầu tiều dùng. 
mà chúng ta sẽ xét đến trong Chương 24. 


El 
° 


ề 
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Hàm tiêu dùng 


" Mối quan hệ dương giữa cầu tiêu dùng và thu nhập 
s 1962 khả dụng được biểu thị trên Hình 20.2 và được gọi 
là hàm tiêu dùng, Hàm tiêu đùng cÌio chúng ta thấy 
cách xác định cầu tiêu dùng C từ thu nhập cá nhân 
khả dụng Y. Nếu A là một hãng số đương và c là sở 
—— "Anh 
h 150 200 450 800. đương nẫm giữa Không và một thì: 


"Thu nhập cả nhân khả dụng (tỷ bằng năm 1890) C=A+cY (2) 


Ngưền: ONG, Ecviomi: Trerds Mô hình đơn giản hoá của chúng ta không có 
chính phủ, nền không có chuyển giao thu nhập và 
thuế. Tổng thu nhập cá nhân khả dụng bằng thu 

ẽ M nhập quốc dân. Hình 20,2 và phương trình (2) thiết lập mối quan hệ giữa 
2 Án Net se doi bi, cầu tiêu dùng và thu nhận quốc dàn Y, Hàm tiêu dàng là một đường 
.nhập-cá nhân khả dụng. thắng. Một đường thẳng được muiều tả đầy đủ bằng điểm chặn của nó 
(tức là độ cao mà tại đó nó cất trục túng) và độ đốc của nó (tức là mức 

nó nâng lên với tuỗi đơn vị địch sang bên phải của trục hoành). 


_Xu hướng tiều dùng biêi Hộ "Trên Hinh 20.2 điểm chặn là A. Chúng ta gọi điểm này là cầu tiều 
th yẤn Thập khôio dùng tự định. Dùng từ "tự định", chúng ta muốn biểu thị là nó không có 
co vàn ch mối liên hệ với mức thu nhập. Các hộ gia đình muốn tiêu dùng A ngay 

“dùng, cả khi thư nhập bằng không. Độ đốc của hàm tiêu đùng được gọi là 
xu hướng tiêu đùng biên. 


— “Trên Hình 20.2 và trong phương trình (2) xu hướng tiêu dùng biên 
1 Hảm tiết kiệm cho biết liết (MPC) là c. Nếu thu nhập tăng thêm 1£ thì mức tiêu dùng mong muốn 
kiệm mong muốn tại mỗi mức. È 
giải ì thủ nhập. tăng thêm c bảng. 
“Tiết kiệm là phần thu nhập không được tiêu đùng. Hình 20.2 và 
phương trình (2) cho thấy khi thu nhập bằng không thì tiết kiệm là -Á. 
Các hộ gia đình đang lạm chỉ và giảm tài sản hiện có. 


E 


Chỉ iêu của người tiêu dũng (tÿ báng năm 1990). 
E 
ị 
3 


Vì phần e của mỗi đồng bảng trong thu nhập thêm được tiêu dùng nên phần (] - c) 
của mỗi đồng bảng có thêm trong thu nhập phải được tiết kiệm. Xu hướng tiết kiệm 
biên MPS là (1 - e), Do mỗi đồng bằng thu nhập thêm hoặc để tiêu dùng thêm hoặc 
để tiết kiệm thêm, nên MPC + MPS luớn luôn phải bằng 1. Hình 20.3 cho thấy hàm 
tiết kiệm tương ứng với hàm tiêu dùng trên Hình 20.2. 


Cần chú ý rằng bằng cách sử dụng phương trình (2) và định nghĩa Y = C + S, 
chúng ta có thể tìm ra được hàm tiết kiệm trên Hình 20.3. Hàm đó phải là: 


S=-A+(1-c)Y (4) 


(1A là mốc tiêu đúng tối thiếu để sinh tân. Các hộ gia đình sẽ chỉ cho tiêu đùng như thể nào khi thu nhập hằng 
không? Troas ngắn hạn các bộ gia đinh lạm chỉ và giảm lượng tài sản nắm giữ. Nhưng cấc bô gia định không 
thể làm như thể mãi dược. Hàm tiều dùng có thể khác nhau trong đồi hạn và trong ngắn hạn, đố tà một ÿ tưởng 
mù chúng ta sẽ bàn đến ở Chương 34, 


Hình 20.2 ' Hẻm tiêu dùng 


Hàm liêu dùng cho thấy tổng tiêu dùng mong muốn tại mỗi 
mức tổng thu nhập, Khi thu nhập bằng 0, tiêu đúng lự định là 
A. Xu hướng tiêu dùng biển c là độ đốc của đổ thị, nhắn của 
mỗi đểng bằng có thêm mã các hộ gia định muốn eh| tiêu. 
Phần côn lại (1 -c) là phần mà các hộ gia định muốn tiết kiệm. 


Hình 20.3 . Hẻm tiết kiệm 


§S$=-A+(Ee)Y 


Tiết kiệm 


Thu nhập. 


Hâm tất kiệm co |hấy tiết kiếm mong muỗi ở mỗi mức thụ nhập. 
Vì toàn bộ thư nhập được tiết kiệm boc được chị cho liễu dùng 
nên hãm tiết kiệm có thể được xảy dựng 1ứ ham liêu dửng hoặc. 
ngược lạ 


Cầu đấu tư bao gồm các, 
khoản mà các hãng có kế 
hoạch hoặc mong muốn bổi 
Sung thêm cho cả vốn hiện 
vặt (như nhà máy và máy. 
móc) lẫn dự trữ. 


Chương 20: Sàn lượng và tổng cầu lễ 


Cộng (2) và (3), vế trái sẽ là tiêu dùng mong 
muốn cộng tiết kiệm mong muốn, vẽ phải là thu 
nhập Y. Tiết kiệm theo kế hoạch là phần thu nhập. 
không có kể hoạch chỉ chơ tiêu dùng. 


Chi tiêu đầu tư 


“Thu nhập là yếu tổ quyết định chủ yếu đối với các 
kế hoạch chỉ tiêu hay tiếu dùng của các hộ gia đình 
như đã được mô tả bằng hàm tiếu dùng, Còn những 
yếu tố nào chỉ phối quyết định đấu tư của các 
hãng? 


Cấu đầu tư của các hãng phụ thuộc chủ yếu 
vào sự phán đoán hiện tại của hãng về cấu đối với 
sản phẩm của họ sẽ tâng nhanh đến mức nào 
trong tương lai. Đôi khi mức sẵn lượng đang cao. 
và sẽ tăng lèn, đôi khi nó đang cao và sẽ giảm 
xuống. Do không có mối quan hệ chặt chẽ giữa 
mức thu nhập hiện tại và những phán đoán của 
hãng về cấu đối với sản lượng của nó thay đổi như 
thế nào, nên chúng ta bất đấu bằng cách đưa ra 
một giả thiết đơn giản: cầu đầu tư là tự định. Đấu 
tư mong muốn I là một lượng không đối, không 
phụ thuộc vào thu nhập và sản lượng hiện tại. 
Trong Chương 24, chúng ta sẽ thảo luận chỉ tiết 
hơn về cầu đầu tư. 


Cấu tự định chịu ảnh hưởng của nhiều 


hấu yêu tổ đường: gAD cũ. t 
mà chúng ta sẽ xem xét trong Chương 24. Nó kháng. . : 


Ni _` Phần 4: KINH TẾ HỌC VÌ MÔ 


ng cầu 


Trong mö hình đơn giản của chúng tạ, tống cầu đơn giản là cầu tiêu 


đi 
nà như tư dùng của các hộ gia đình C cộng với cầu đầu tư của các hãng I. 
chỉ tiêu ở mỗi mức thu nhập. Hình 20.4 cho thấy đường tổng cấu. So với hàm tiêu dùng ở trên 
thì đỏ thị này được cộng thêm một lượng cổ định I của đầu tư mong 
muốn. Mỗi đơn vị thu nhập thêm bổ sung một lượng e vi tiêu dùng 
H mà không bổ sung vào cầu đầu tư: tổng cầu tảng thêm c. Đường ÀAD song song với hàm 
R tiêu dùng. Độ đốc của cả hai đường là xu hướng tiêu dùng biên. 


Hình 20.4 Tổng cầu 
| | Ị Ị | 


Tổng cầu tà mức mã các hộ gia đình dự kiến chỉ cHo tiêu? #ùng và Gic hing dự. 
kiến chị cho đều lự. Do chúng 9A giả thiết ầng cầu đóu tư lè cố định, nên kêu 
dùng là phấn duy nhất của tổng cầu lang củng với |hu nhập, BỖ sưng thêm: 
theo đường thẳng đứng một lương cầu đầu tư xông đổi vào hàm l|&u dũng C. 
1a cỗ đường tổng cầu ÀD. 


Thu nhập 


nã :š: Sản lượng cũn bằng 
¬— - 


Tiền lương và giá là cổ định và sản lượng được quyết định bởi cáu. Nếu tổng cầu giãm 
xuống đưới mmức sản lương tiểm nàng thì hãng không thể bán được nhiều sản lượng 
như mong muốn. Sẽ có công su thừa bất dĩ. Công nhân không thể làm việc nhiều 
titư họ muốn. Sẽ có thất nghiệp không tự nguyện. 


Để định nghĩa về cân bằng ngắn hạn, chúng ta không thể đũng dịnh nghĩa đã dùng 
trong kinh tế học vi mô, tức là sản lượng mà tại đó cả hai bẽn cung và cầu đều 
với lượng mua và bán. Chúng ta nghiên cứu một (ình huông mà trong đồ các hãng và 
công nhân sẽ muốn sản xuất hàng hoá nhiều hơn và cúng ứng lao động nhiều hơn. Bèn 
cung sẽ bị thất vọng. Nhưng ít ra chúng tà có thể đòi hỏi để những người có nhu cấu 
được thỏa mãn. 


. Do vậy, kế hoạch chỉ tiêu không bị phá vỡ đo thiểu hàng hoá, Các 
Khi giả và lượng cổ định. năng cũng không sản xuất sản phẩm nhiều hơn mức có thể bán. Trong 
21t TẾ trụ he cân bằng ngắn hạn, sản lượng thực tế đúng bảng sản lượng mà các hộ 
tổng chị theo kế hoạch đúng #Ì^ đình cần để tiêu dùng và các hãng cần để đấu tư. 
bằng sản lượng thực tế được. Hình 20.5 biểu thị thu nhập trên trục hoành và chỉ tiêu theo kế 
sản xuất ra. hoạch trên trục tung. Nó cũng biểu diễn đường 459, đọc theo đường này 
giá trị trên hai trục là như nhau. 


Chương 20: Sản lượng và tổng cầu 


m .B_ Dường 459 và sản lượng cân bằng Báy giờ chúng ta vẽ đường AD từ Hình 20.4 


vào dây, Đường này cắt đường 459 tại điểm E. Trên 

đường 450 giá trị sản lượng (và thu nhập) trên trục 
| hoành bằng giá trị chỉ tiêu trên trực tung. Do E là 
điểm duy nhất trên đường AD mà cũng nằm trên 
Kiến [#, k9 lonh lá đường 450, nên đó là điểm duy nhất trên dường AD 
mà tại đó, thu nhập và chí tiêu mong muốn bằng 
nhau. 


Chỉ tiêu mong muốn 


h Do vậy, Hình 20.5 cho thấy rằng sản lượng 
22/132 => cân bằng sẽ ở tại điểm E. Các hãng sản xuất Y*. 
w' 


Sản lượng đó cũng bằng thu nhập. Tại thu nhập Y*, 
đường AD cho chúng ta thấy rằng cầu đối với hàng 
d hoá cũng bằng Y*. Tại E chi tiêu dự kiến đúng, 
bằng sản lượng được sản xuất ra. 


ký 


Sản lượng, thu nhậi An ` vu 42 VỀ 
HH. dở * Ở bất kỳ mức sản lượng nào khác với mức 
Đường 45" phản ảnh mọi điểm có giả trị trên trục hoanh Y*, sản lượng đó không bằng tổng cầu. Giả sử, sản 
đúng bằng giá trị trên trục tung. Điểm E, tại 6 20000AD lượng và thu nhập chỉ là Y,. Tống cầu vượt quá sản 
cắt đường 45!, là điểm duy nhất mà ở đó, ` 

bằng thu nhập, Do vày, E là điểm cân bằng lượng thực tế. Có dư cầu, và kế hoạch chỉ tiêu 
không được thực hiện tại mức sản lượng này. 


dự kiến bằng sản lượng thực tế vàÀ Nhunhập thực tế 


Hình 20.5 cho thấy rằng đổi với tất cả mức 
sản lượng dưới mức cân bằng Y*, tổng cầu AD đều vượt quá thu nhập và sản lượng. 
Đường AD nằm cao hơn đường 459, tức là đường mà đọc theo đó chỉ tiêu bằng sản 
lượng. Ngược lại, ở mọi sản lượng cao hơn sản lượng cân bằng Y*, tổng câu sẽ ít hơn 
mức thu nhập và sản lượng. 


Điều chỉnh tới trạng thái cân bằng 


Giả sử trên Hình 20.5, nền kinh tế bắt đầu với mức sản lượng Y ,, thấp hơn mức sản lượng 
cân bằng Y*, Tổng cầu AD, lớn hơn sản lượng Y,. Nếu các hãng có hàng dự trữ từ trước 
thì họ có thể bán sản phẩm nhiều hơn mức sản xuất bằng cách tạm thời cắt giảm lượng, 
dự trữ. Hãy lưu ý rằng việc giảm dự trữ như vậy là ngoài kế hoạch: những thay đổi theo 
kế hoạch về dự trữ đã được đưa vào tổng cầu về đầu tư I. 


Nếu các hãng không thể đáp ứng tổng cầu bằng cách cắt giảm dự trữ ngoài kế 
hoạch thì nó sẽ phải từ chối khách hàng. Một trong hai cách phản ứng - cắt giảm dự trữ 
ngoài kế hoạch hoặc từ chối khách hàng - đều là tín hiệu báo cho hãng rằng, cần phải 
tăng sản lượng của mình cao hơn Y4. Do vậy, tại bất kỳ mức sản lượng nào thấp hơn 
Y*, tổng cầu đều lớn hơn sản lượng và các hãng sẽ nhận được tín hiệu phải tăng sản 
lượng. 


Ngược lại, nếu sản lượng lúc đầu cao hơn mức cân bằng, Hình 20.5 cho thấy rằng 
sản lượng khi đó sẽ vượt quá tổng cầu. Các hãng không thể bán hết toàn sản lượng của 
họ, phải bổ sung vào dự trữ ngoài kế hoạch và sẽ phản ứng bằng cách cất giảm sản 
lượng. 


Do vậy, khi mức sản lượng ở dưới mức cân bằng, thì các hãng sẽ tăng sản lượng. H 
Khi sản lượng cao hơn mức cân bằng, thì các hãng sẽ giảm sản lượng. Khi sản lượng ở 
mức cân bằng Y* thì các hãng bán hết tất cả sản phẩm và không gây ra sự thay đổi hàng 
dự trữ ngoài kế hoạch. Các hãng không có động cơ thay đổi sản lượng. 


» 


_ Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


\ 


Hộp 20-2 


Cầu đối với hàng hoả ở khụ vực đồng euro đã giảm. 
rất mạnh vào thắng 10 năm 2001, sau khi bọn 
khủng bổ tấn cöng vào các thành phố của Mỹ: Thêo 
một điều tra của hãng thóng tấn Reuters thi lòng tia. 
của hãng và ngưới tiêu dùng đã bị đổ vờ. Các hãng 
đã phản ứng như thế nào?. 

Cuộc điều tra về 2500 hãng chơ thấy rằng sản 
lượng, đơn đặt hàng mới, lao động và dự trữ đầu 
vào, tất cả đấu đạt mức lhấp kỷ lục. Các hãng 


liệu, Đơn đặt hãng mới, yếu tố dễ điều chỉnh nhất 
trong các thống số điều tra. cũng giảm rất mạnh sau. 
ngây 11 thắng 9. 

Các hãng tăng lượng hàng thành phẩm không 
bán được. Sẵn xuất giãm chấm hơn so với cấu. Các 
công ty đã sử dụng cắc công cư này đổ trảnh những 
thay đổi nhanh chỗng và tốn kém trong sẵn xuiất. 
Tuy vậy, nếu cầu vẫn tiếp tục suy giảm một cách dai 
dẳng IHÌ các hãng buộc phái giảm sản lượng cùng 


nigừng mua nguyên liệu và giảm dự trữ nguyên với cấu. 


Sản lượng cân bằng và việc làm 


Trong ví dụ này, sản lượng cân bằng là Y*. Các hãng bán hết hàng hoá họ sản xuất ra 
và các hộ gia đình cũng như các hãng có khả năng mua tất cả những hàng hoá họ muốn 
Nhưng không có gì đảm bảo ràng Y* là mức sản lượng tiểm nâng 


Nền kinh tế có thể dừng lại ở mức sản lượng thấp hơn mức tiềm nâng mà không 
có bất kỳ lực lượng nào đẩy sản lượng lên mức tiểm năng. Với mức lương và giá nhất 
định, việc thiếu tổng cầu sẽ cản trở sản lượng tầng lên cao hơn mức cân bằng ngắn hạn. 


tang ¬ _-_ Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
hạ của mïnh bằng liếng Anh qua việc ghế thăm Trung lâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
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384 - 
A. 


“Thu nhập cân bằng bằng cầu về đầu tự và tiêu dùng, Như vậy, đầu tư theo kế hoạch bät›g 
thu nhập cân bằng trừ đi tiêu dùng theo kế hoạch, tức là [ = Y - Œ. Đây không phải là 
một định nghĩa, mà chỉ đúng khi sản lượng và thu nhập đúi mức cân bằng. Tuy nhiên, 
tiết kiệm theo kế hoạch luôn là một phần của thu nhập Y không đành cho tiêu dùng C. 

Do vậy, S = Y -C. 


Như vậy, Y ~ C khóng những chỉ bằng đầu tư theo kế hoạch 
theo kế hoạch. Vĩ tiết kiệm theo kế hoạch phụ thuộc vào thư nhà làn lượng, và vì 
cắc kế hoạch của các hộ gia đình chỉ được đáp ứng ở trạng thái cân bảng rên chỉ có sắn 
lượng cân bằng khi đấu tư theo kế hoạch bằng tiết kiệm theo kế hoạch: 


I=§ 4) 


Trong các nền kinh tế hiện đại, chính các hãng đưa ra các quyết định về dấu tư, 
qhưng những nhà quản lý của các hãng này không phải là những đơn vị ra quyết định 
giống như các tiộ gia đình khí đưa ra kế hoạch tiết kiệm và tiêu dùng. Kế hoạch của các 
hộ gia đình phụ thuộc vào mức thu nhập của họ. Vì tiết kiệm theo kế hoạch phụ thuộc 
vào thu nhập nhưng đấu tư theo kế hoạch thì tại không, nên phương trình (4) có nghĩa 
là thu nhập cân bằng điều chỉnh buộc các hộ gia đình có kế hoạch tiết kiêm bằng đầu tư 
theo kế hoạch của các hãng. Hình 20.6 cho thấy điều này thực hiền như thể nào. 


òn bằng tiết kiệm 


Hình 20.6 
kỡ hoạch 
3 
.@ E-A+(I-e\Y— 
kì Am" 
E = ự 
= gE= —= E 
TT =. 
0F 
= 


Thu nhập, sản lượng 


Tại sản lương cán bằng Y*, đầu tư theo kế hoạch bằng tiết kiệm theo kế hoạch 


S=-A + (1 -c)Y. Do vậy, sản lương cân bằng Y" =[† + A/(1  c}- 


Giả sử cầu đầu tư là 10 và hàm tiết 
bằng Y là 200. Tại sản lượng Y này thì tiế 


Chương 20: Sản lượng và tổng cải 


Vì đầu tư theo kế hoạch I là tự định cho 
nên dường biểu diễn là đường nằm ngang. 
Tiết kiệm theo kế hoạch là -A + (I - c)Y, 
Đường biểu diễn là đường đi lên vì xu hướng. 
tiết kiệm biên là đương. Sản lượng càn bằng 
làm cho tiết kiệm theo kế hoạch bằng đầu tư 
theo kế hoạch. Như vậy, I = -A + (1 - c)Y*. 
Vì vậy sản lượng cân bằng Y* là: 


Y* =[A + lJ/[1 - c] @5) 


Cần thu được cùng mức sản lượng cân 
bằng mà chúng ta đã nhận được khi cho sản 
lượng thực tế bằng tổng cầu. Tất nhiên phải 
như vậy. Từ đó, chúng ta nhận được Y* = C 
+lI=|A +T] + eY*, điều này cũng dẫn đến 
cùng mức sản lượng cân bằng giống như 
trong phương trình (5). Ví dụ sau đây có thể 
làm chúng ta hết hoài nghỉ về lập luận này. 


m là S= -I0 + 0,1Y. Như vậy, sản lượng cân 
iệm theo kế hoạch là [-10 + 20] = L0. Như 


vậy, 10 là tiết kiệm theo kế hoạch và cũng là đâu tư theo kế hoạch. 


Nếu hàm tiết kiệm là S = -10 + 0, Y thì hàm tiêu dùng phải là C= 10 + 0,9Y. Tại 
mức thu nhập 200, cầu tiêu dùng là 190. Cộng thêm 10 là cầu đầu tư, tổng cầu sẽ là 200. 
Khi sản lượng và thu nhập là 200 thì tổng cầu cũng là 200. Điều này lại chứng tỏ rằng 


sản lượng cân bằng là 200, 


Nếu thu nhập vượt quá 200 thì các hộ gia đình muốn tiết kiệm nhiều hơn mức đầu 
tư mà các hãng mong muốn. Nhưng tiết kiệm là một bộ phận của thu nhập không được 


tiêu dùng. Các hộ gia đình không có kế hoạch tiêu dùng đến mức, cùng với 


c kế hoạch 


đầu tư của các hãng, mưa hết sản lượng được sản xuất ra. Dự trữ ngoài kế hoạch sẽ tăng. 


lên và các hãng sẽ cắc giảm sản lượng. Sản lượng và thu nhập 


ấp hơn sẽ làm giảm tiết 


kiệm theo kế hoạch, một biến số phụ thuộc vào thu nhập. Khi sản lượng trở lại mức 200, 
đầu tư theo kế hoạch lại bằng tiết kiệm theo kế hoạch. 


Ngược lại, khi sản lượng ở dưới mức cân bằng, đâu tư theo kế hoạch sẽ lớn hơm tiết 
kiệm theo kế hoạch. Kết hợp lại, chúng ta sẽ có tiêu dùng theo kế hoạch và đầu tư theo 
kế hoạch sẽ vượt quá sản lượng thực tế. Các hãng giảm dự trữ ngoài kế hoạch và tăng 
sản lượng cho đến khi sản lượng quay lại mức cân bằng 200. 


Phân biệt giữa kế hoạch và thực tế 


Sản lượng cân bằng và thu nhập cân bằng thoả mãn hai điều kiện tương đương. Tổng cầu 
phái bằng thu nhập và sản lượng. Nói một cách khác, đầu tư theo kế hoạch phải bằng 


tiết kiệm theo kế hoạch. 


Trong chương trước, chúng ta đã chỉ ra rằng đầu tư thực tế luôn bằng tiết kiệm 
thực tế, điều đó đơn thuần suy ra từ những định nghĩa trong việc đo lường thu nhập 
quốc dân. Khi nẻn kinh tế không ở trạng thái cân bằng, thì đầu tư và tiết kiệm theo kế 
hoạch không bằng nhau. Tuy nhiên, đầu tư ngoài kế hoạch dưới dạnb dự trữ, và/hoặc 
tiết kiệm ngoài kế hoạch (những người tiêu dùng thất vọng) luôn đảm bảo rằng đầu tư 
thực tế, cả theo kế hoạch và ngoài kế hoạch, bằng tiết kiệm thực tế, cả theo kế hoạch 


và ngoài kế hoạch. 
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Độ đốc của đường AD chỉ phụ thuộc vào xu hướng tiêu dùng biên (MPC). Đối với một 
MPC nhất định, chính mức chỉ tiêu tự định [A + I] quyết định độ cao của đường AD. 
Chỉ tiều tự định là chỉ tiêu không liên quan với thu nhập. 


Những thay đổi trong chỉ tiêu tự định sẽ dẫn đến sự chuyển dịch song song của 
đường AD. Cầu đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào những phán đoán hiện tại của các hãng, 
về cầu đối với sản lượng của họ trong tương lai. Niềm tin về cầu tương lai có thể biến 
động đáng kể, bị ảnh hưởng lớn bởi thái độ hiện tại bi quan hay lạc quan vẻ tương lại. 
Tương tự, sự suy giảm lòng tin của người tiêu đùng sẽ làm giảm cầu về tiêu dùng tự định. 


Hãy giả sử rằng các hãng trở nên bi quan về cầu đối với sản lượng trong tương lai 
Đầu tư theo kế hoạch giảm. Nếu tiêu dùng tự định không bị tác động thì đồ thị tổng câu 
AD bày giờ sẽ thấp hơn trước đây tại mức thu nhập, Hình 20.7 cho thấy đường tổng 
cầu dịch chuyển xuống dưới từ AD đến AD'. 


Trước khi đi vào chỉ tiết, chúng ta muốn xem điều 
lượng. Chắc chán nó sẽ giảm nhưng giảm bao nhiêu? Khi cầu đầu tư giảm thị 
SẼ cắt giảm sản lượng. Các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn và đo vậy, giảm c 
dùng. Các hãng lại tiếp tục cắt giảm sản lượng, làm thu nhập của các hộ gia đình giảm 
thêm. Cầu về tiêu dùng giảm nhiều hơn nữa. Điều gì làm cho quá trình giảm sản lượng 
và thu nhập chấm dứt? 


Hình 20.7 cho thấy rằng sự dịch chuyển xuống dưới của đường tổng cầu AD làm 
giảm sản lượng cân bằng một lượng hữn hạn nhưng lượng này lớn hơn mức dịch chuyển 
theo chiều thẳng đứng của đường AD. Sở dĩ như vậy là vì đường AD có độ đốc thoải hơn 
đường 45": độ dốc của nó, tức là xu hướng tiêu dùng biên, luôn luôn nhỏ hơn một. 

Cân bằng chuyển từ điểm E sang E. Sản lượng cân bằng giảm xuống một lượng 
lớn hơn mức giảm ban đầu của cầu đầu tư, nhưng không giảm mãi cho đến không. 

Bảng 20.L giải thích điều đó. Vì rất nhiều sinh viên cảm thấy rằng số học dễ hơn 
đại số nên chúng ta mô tả đối với các giá trị cụ thể, {A = 10J cho cầu về tiêu dùng tự 
định và [c = 0,9] cho xu hướng tiêu dùng biên. Như. 
vậy, hàm tiêu dùng là C = I0 + 0,9Y. 


Nếu cần đầu tư ban đầu cũng là 10 thì dòng 
L đầu tiên của Bảng 20. cho thấy rằng sản lượng cân 
AI 


Hình 20.7 Giảm 


bằng ban đầu là 200, vì lúc này cầu tiêu dùng là 


(10 + 180] và cầu đầu tư là 10. Như vậy, tổng cầu 
đúng bằng sản lượng thực tế. 


Trong bước 2, cầu đầu tư giảm xuống còn Š. 


Các hãng chưa biết cầu thay đổi và do vậy vẫn sẵn 


Tổng cầu 


xuất 200. Sản lượng vượt quá tổng cầu là 5. Các 
hãng đưa lượng dư Š vào trong kho và phản ứng lại 


bằng cách cắt giảm sản xuất. 


ñÍ 
s4 K1 _ 
“Z | Bước 3 cho thấy các hãng chỉ sản xuất 195, 


tức là mức vừa đủ đáp ứng cầu ở bước 2. Nhưng khi 
hãng giảm sản lượng thì thu nhập cũng giảm 
xuống. Bước 3 cho thấy cầu tiều dùng giảm từ 190 
xuống 185,5. Do MPC là 0,9 nên việc thu nhập 
Khi cầu đấu tư giảm, đường tổng cầu dịch chuyển từAD xuốngADva giảm đi 5 sẽ gây ra mức giảm cầu tiêu dùng là 4,5. 
sản lương cân bằng giảm xuống một lương lớn hơn Nhưng sự suy giảm phái sinh này của cầu tiêu 


Thu nhập, sản lượng 


Chương 20: Sản lượng và tổng cẩu '. 


dùng có nghĩa là sản lượng 195 vẫn còn vượt tổng cầu. mà lúc này là 1905. Hàng tồn 
kho lại tăng lên và các hãng lại phân ứng bằng cách cắt giảm sản lượng, 


Bỏng 20.1 Sự 

kà Ï G“10+09ÝŸ AD=C+( Y-AD Tổnkhongoäải Sản lượng 

kế hoạch 

Bước 1 200 10 190. 200 0 0 Không đổi. 
Buốc 2 200. 5 180 185 5 Tăng. Giảm 
Bước 3 195 5 85:5. 180.5 45 Tang Giảm. 
Bước 4 190,5 5 181: 186,57 XÃ Tăng. Giảm 
Gần bằng mới 150 5 145 50 D ũ Không đồi 


Ở bước 4 các hãng sảo xuất đủ để đáp ứng như cầu tại bước 3, Sản lượng là 190,5 
nhưng điều đó lại dẫn đến việc giảm cầu tiêu dùng hơn nữa, do vậy sản lượng vẫn vượt 
tổng cầu. Quá trình này sẽ tiếp tục điển ra cho đến khi đạt trạng thái cân báng mới với 
sản lượng 1$0. Sản lượng và thu nhập đã giảm bớt S0. cầu tiêu dùng đã giảm bót 45 và 
cầu đấu tư giảm bớt 5. Tổng cấu lại bằng sản lượng. 


Nền kinh tế phải mất bao lâu để đạt trạng thái cân bằng mới? Điều đó phụ thuộc 
vào việc các hãng có thể dự đoán đúng đến đâu về những gì đang điền ra. Nếu các hãng 
đặt ra kế hoạch sản xuất để đáp ứng mức cầu ỡ giai đoạn trước, thì phãi mất nhiều thời 
gian để điểu chính. Niumg các hãng khôn ngoan sẽ nhận ra rằng qua từng giai đoạn, họ 
sản xuất quá nhiều và tầng thêm hàng tồn kho không mong muốn. Họ sẽ bắt đầu linh 
cảm rắng cầu vẫn còn giảm và cất giảm sản lượng nhanh hơn nhiều so với dự tính trong 
Bảng 20.1. 


Vì sao mức suy giảm là 5 trong cầu đấu tư lại làm cho sản lượng cân bắng giảm 
bớt 5U? Bởi vì việc giảm cấu đầu tư gây ra giảm sẵn lượng và thu nhập mà điều này 
dẫn đến cất giảm thêm cấu về tiêu dùng, Tổng cầu giảm nhiều hơn so với lượi 

ban đầu trong cấu đầu tư, nhưng quá trình này không diễn ra mi 


Sản 


Sấ nhân là tỳ:số giữa mức lượng cân bảng là 150. 
thay đổi của sản lượng cân Trong ví đụ của chúng ta, lượng thay đổi ban đầu trong cẩn đầu tư 


bằng và mức thay đổi trong 
chỉ tiêu tự định đã gây ra thay. 
đổi trong sản lượng đó. 


tự định là 5 và lượng thay đổi cuổi cùng trong sản lương cần bằng là 50. 
Do vậy, số nhãn là 10, Điều này giải thích tại sao, trên Hình 20.7, một 
dịch chuyển nhỏ xuống dưới của đường AD dẫn đến một mức suy giảm 
lớn hơn của thu nhập và sản lượng cần bằng. 


.. . nen CƠ 
599868699240 919909 396 ... 
¬ 


Số nhân cho chúng ta biết sản lượng thay đổi bao nhiều khi có thay đổi tế: Số 
nhân lớn hơn 1 bởi vì bất kỳ sự thay đổi nào đó trong cầu tự định cũng gây ra những 
thay đổi tiếp theo của cấu tiêu dùng. Đó lớn của số nhân phụ thuộc vào xu hướng tiêu 
dùng biên. Tác động ban đầu của việc giảm một đơn vị trong cầu đấu tư là giảm sản 
lượng và thu nhập một đơn vị. Nếu MPC lớn, thì việc giảm thu nhập này sẽ dẫn đến 
lượng giảm lớn trong tiêu dùng và số nhân cũng sẽ lớn. Nếu MPC nhỏ thì một lượng 
thay đổi nào đó trong cầu đấu tư và sản lượng sẽ chỉ gây ra những thay đổi nhỏ trọng 
cẩu tiểu đùng và số nhân sẽ nhẻ. 


Bảng 20.2 xem xét sự gia tầng một đơn vị của cấu dấu tư. Trong bước 2, các hãng 
tăng sản lượng thêm Ì đơn vị. Tiêu dùng tăng lên 0,9, tức là bằng xu hướng tiêu đùng 
biên nhân với lượng thay đổi bằng một đem vị trong thu nhật; và sản lượng, Ở bước 3, các 
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hãng tăng sắn lượng thêm 0.9 để đáp ứng cầu tiêu dùng tăng thêm ở bước 2. Rồi cấu tiêu 
đùng lại tang thêm 0,81 (tức là bằng MPC là (0,9 nhân với mức tăng thu nhập 0:9) dẫn 
đến tầng sản lượng ở bước 4 là (,81. Tiêu dùng lại tăng và quá trình này cứ thế tiếp tục. 


Bỏng 20.2 Tính s ân 


Mức thay. Bước 1 Bước 2 Bước3 Bước 4 Bước5 * ° cÌ 


đổi trong 
1 _*k 9 F] 0 ọ SÀ SE man 
_——Y ~š 0,8 (0.9)* (0915 TẾ 1l se 
SPE 08 _— (097 (0 @PẺ 1 + 2 


Để tìm được giá trị của số nhân. chúng ta cộng tất cả những mức tảng sản lượng ở 
từng bước trong bảng đó: 


Số nhân = 1 + 0,9 + (0,9) + (0,9)+ (0,9)* + (0.9)%+.... 

Những đẩu chấm lửng ở cuối cùng có nghĩa là chúng tr tiếp tục thêm các số hạng 
như (0.9)9 và v.v... Vế phải của phương trình này là một cấp số nhân. Môi số hạng bảng 
0.9 nhân với số hạng trước. Thật may là các nhà toán học dã chứna minh rằng cỏ miệt 
công thức chung để tính tổng tất cả các số hạng trong dãy số như vậy: 

Số nhân = 1/(1 - 0,9) 
Công thức này áp dụng với giá trị (không đổi) bất kỳ của xu hướng tiếu đùng biên e: 
Số nhân = 1/(1 - c) (6) 

Đối với giá trị nhất định của c = 0.9, phương trình (6) khẳng định rằng số nhân bằng 
1/0,1 = 10. Do vậy, khi cầu đầu tư giảm bớt 5 thì sản lượng cân bằng sẽ giằm bớt 5Ú, như. 
chúng ta đã thấy trong Bảng 20.1. Đúng vậy, các bạn có thể đã đoán ra diều này lừ các 
phương trình (4) và (5). Sản lượng cân bảng chỉ đơn giản là cầu tự định nhãn với sô nhân, 


Xu hướng tiêu dùng biên cho biết trong mỗi đơn vị thu nhập thêm thì bao nhiều 
được chỉ cho tiêu dùng. Do vậy, xu hướng tiêu dùng biên thường là con số giữa 0 và I. 
MPC càng lớn thì (I - c) càng nhỏ, Chia Ì cho số nhỏ hơn sẽ cho thương số lớn hơi, 
Công thức chung đối với số nhân trong phương trình (6) khẳng đình rảng MPC càng lớn 
thì giá trị của số nhân sẽ càng lớn. 


Xu hướng tiếtkiệm bieRjä/ Số nhân và MPS 
phần của một đơn vị thu nhập  Phẩn bất kỳ của một đơn vị thu nhập thêm không được chỉ tiêu phải 
thêm mà các hộ gia đình. được tiết kiệm. Do vậy. (1 -c) bằng MPS, tức là xu hướng tiết kiệm biên. 


HỆ) SS0N Phương trình (63 nói rằng chúng ta có thể coi số nhân bằng 1/MPS, 

Xu hướng tiết kiệm biên cảng lớn thì phản của mỗi đơn vị thu nhập 

thêm rò rỉ từ đồng luän chuyển vào tiết kiệm càng lớn và càng ít quay trở lại dòag luận 
chuyển để làm tăng thêm tổng cầu, sản lượng và thu nhập. 


Hình 30.6 cho số nhân có giá trị lớn hơn !. Đường dốc lèn biểu thị tiết kiệm theo 
kế hoạch, Độ đốc của nó biểu thị xu hướng tiết kiệm biên cổ giá trị nhỏ hơn 1, bởi vì 
phần lớn thu nhập bổ sung được tiêu dùng chứ không phải để tiết kiệm. Do đó, dường 
tiết kiệm tương đổi thoải. Bắt đầu từ trạng thái cân bảng tại E, hãy giả thiết đường năm 
ngang biểu thị cầu đầu tư dịch chuyển lên thêm một đơn vị. Vì đường tiết kiệm tương 
đối thoài, nên mức tàng đầu tư theo kế hoạch thêm một đợn vị bày giờ phải cất đường 
tiết kiệm theo kế hoạch tại một điểm năm nhía bên phải và cách điểm E lớn hơn 1 đơn 
vị. Thực ra tất cả điểu này đều được biểu thí trong phương trình (6). Số nhân là l/MPS 
có giá trị lớn hơn I. 


Mục trước 
thay đổi trong 


em xét sự địch chuyển song song 
lầu tư tự định. Bay giờ, chúng ta xem xét sự dịch chuy 
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& đường tổng cầu dược ra bởi sự 


TI song 


song của đường tổng cầu được gây ra bởi sự thay đổi trong thành tổ tự định của tiêu dùng 


và tiết kiệm theo kế hoạch. 


Giả sử các hộ gia đình tăng cấu về tiêu dùng tự định thêm 10. Hầm tiêu dùng và 


đường tổng cầu AD dịch chuy: 


song song lên phía trên, Cấu tiêu dùng tự định cao hơn 


có nghĩa là sẽ có một mức giảm tiết kiệm theo kể hoạch tương đươïg với mức tảng của 
cầu. Hàm tiết kiệm địch chuyển song song xuống phía dưới. 


hoạch 


trạng thái cân bằng. tiết kiệm theo kế hoạch luôn luôn bằng đầu tư theo kế 
đầu tư theo kế hoạch không thay đổi. Do vậy, tiết kiệm theo kể haach không 


thể thay đổi được. Thu nhập cân bằng, do vây phải điều chỉnh để đưa tiết kiệm theo kế 


hoạch bằng đầu tư theo kế hoạch không thay đồ 


Hộp 20-3 


Gần đây ông Nlgel Lawson có quảng cáo về :các 
món ăn kiêng. Ông la đã từng làm Bộ trưởng Tài 
chính. Trong giai đoạn bùng nổ kính tế khi öqg ta. 
đương chức vào cuối những nám 1980, sự lạc quan 
thái quá và việc dễ dảng tiếp cận với tín dụng đã 
làm cho người bẽu dùng ở Liên hiệp Anh chỉ liêu rất 
nhiều. Khi dân chúng ổ ạt mua rượu sâm banh. xe 
hơi thể thao và nhà cửa, thĩ tiết kiệm c& nhân đã 
giảm rất mạnh. Bùng nổ kinh tế đã Không kẽo dài 
lâu. Khi lạm phát tăng lên. chính phủ. đã tăng lãi 
suất để giảm đà tang trưởng kinh lế. Giá bất động 
sản giảm xuống. Nợ cảm cố của dân chúng đã trở 
nên lớn hơn giả trị nhà cửa của họ. Để trả được giá 
trị tài sản cẩm cố àm này, các hộ gia đính đã lặng 
mạnh liết kiệm vào đấu những năm 1990. 

._ Nam 1997, các hộ gia đình:ở Liền hiệp: Anh tại 
đổ xỏ vay tiến khi lãi suất thấp đã làm bùng nổ chỉ 
tiêu và sự gia tăng giả bất động sản kéo dài. Cạnh 
tranh được với quảng sáo trên TV về bất động sản 
chỉ có các chương trinh hướng dẫn cho người xem 
cách sửa sang nhà cửa để sau đó cho thuẻ hoặc 
bán. Đồ thị dưới đầy cho thấy tiết kiệm của các hộ 
gia đinh, tính bằng phần trăm so với GDP đã giảm 
xuống mức của nấm 1987, đỉnh của thởi kỷ bùng nổ 
đưới thời ông Lawson. Năm 2004, Ngân hàng Anh 
lo ngại rằng sự gia tăng giá nhà chính là nguyên 
nhân đã làm tàng lãi suất ở Liên hiệp Anh. 

Rõ ràng là tỷ lệ liết kiệm có thể biến động rốt 
nhiều. Mặc dử ở chương này chúng ta giả định xu 
hướng tiết kiệm biên là cố định, Chương 24 sẽ bản 
đến: các lý (huyết tiêu dùng và tiết kiệm phức tạp hơn.. 


Khi các hộ gia đình giảm tiết kiêm hoặc mong muốn tiết kiế 


Hình 20.8 


tải thích điểu này. 


Chỉ tiêu như không có ngày mai 


Điểm cuối cùrig cần lưu ÿ là việc các hộ gia đỉnh 
vay tiễn để đi du lịch nước ngoài hay mua nhà để 
sau đồ cho thuê cỏ:ý nghĩa gì không? Khi liền được 
chÍ cho đi du lich nước ngoài thì không có tài sản 
tảo được mua cho tương laf, còn khi tiền được chỉ 
cho mua nhà thí hộ gia đỉnh sẽ có một tải sắn làm 
tăng Ihu nhập trong tương lai. Việc chỉ đơn giản tính 
lhu nhập hiện tại và chỉ liêu hiên tại sẽ cho ta một 
bức tranh-sai lầm về tình hình kinh tế của hộ gia 
đình trong đải hạn. Chúng ta sẽ trở lại vấn để nãy 
trong Chương 23. 


144 Tỷ lệ tiết kiệm ở Liên hiệp Anh 


Tỹ lệ tiết kiệm (% so với GDF) 


1983 1985 1993 1998 2003 


'Nguần; ONS. 


, đường tiết ki 


dịch chuyển từ S xuống S`. thu nhập cân bằng phải tảng từ Y* đến Y** để duy trì sự cân 
tăng giữa tiết kiếm theo kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch. 


Nghịch lý của 
dụng của tiết 


Kiệm giúp chúng ta hiểu được 
hỉ tiêu. Liệu xã hội có lợi từ việc tiết kiệm nhiều hơn không? Câu 


uộc tranh luận lâu nay về tắc 


trả lời phụ thuộc vào việc liệu nền kỉnh tế có ở trạng thái đầy đủ việc làm hay không. 
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Hình 20.8 Nghịch lý củo tiết kiệm Khi tổng cấu thấp và nến kinh tế có các 


nguồn lực chưa sử dụng, thì nghịch lý cũa tiết 
kiệm cho thấy tẳng việc giảm mong muốn tiết 
kiệm sẽ làm tâng chỉ tiêu và tầng thu nhập cân 
bằng. Xã hội sẽ được lợi do sản lượng và mức 
việc làm cao hơn. Vũ vì cầu đấu tư là tự định, nén 
thay đổi mong muốn tiết kiệm không ảnh hướng 
đến mức đầu tư mong muốn. 


Tiết kiệm 


Hãy giả thiết rằng nên kinh tế đang ở mức 
sản lượng tiểm năng. Chương 25 sẽ bàn về điều 
đó có thể diễn ra như thế nào trong dài hạn, một 
khi giá và lương cá đủ thời gian để điều chỉnh. 
Nếu tiền kinh tế ở mức sản lượng tiềm nãng thì sự 
gia tầng mong muốn tiết kiệm tại mỗi mức thụ 
nhập phải dân đến tầng tiết kiêm và giảm tiêu 

dùng tại mức sản lượng tiểm năng. Tuy nhiên, 

E;eG. Aedrolemb-dae kagiai l+ilildedEsiole nữ viet cầu đấu tư có thể tăng lên để dưa tổng cấu đến 

báSG ch, ki cáo Hàng DÁN tiết kiệm theo kế hoạch vá đấu mức đấy đủ việc làm. Vài chương tiếp theo sẽ 

xY giải thích tại sao như vậy. Do vậy, trong dài hạn 

xã hội có thể có lợi từ việc tăng mong muốn tiết 

Sự tháy đổi lượng mái các hộ kiệm. Đầu tư sẽ tăng, dự trữ tư bản và sản lượng tiếm năng của nến kinh 
gia đìnhi muốn tiết kiệm tại tế có thể sẽ tăng nhanh hơn, 


'mỗi btÕMg nhập dẫn đến , Trong chương này, chúng ta đã tập trung vào ngắn hạn trước khi 
Củng nó tuE m ta HÁN giá và lương có đủ thời gian để điều chỉnh. Các quyết định về đầu tư và 


tiết kiệm đo những nhóm người khác nhau đưa ra. Không có cơ chế tự 
W9 SEg ok ty Sản động nào chuyển tiết kiệm cao hơn thành sự gia tâng tương ứng trong 
Đó là nghịch lý của tiết cấu đấu tư. De tiết kiệm theo kế hoạch phụ thuộc vào mức thu nhập nên 
kiệm. thu nhập phải điểu chỉnh để cân bằng tiết kiệm theo kế hoạch với đầu tư 

theo kế hoạch. 


« Tổng cấu là chỉ tiêu theo kế hoạch cho hàng hoá (và dịch vụ). Đường tổng cấu 
AD cho thấy tổng cầu ở mỗi mức thu nhập và sẵn lượng. 


« Chương này bỏ qua chỉ tiêu theo kế hoạch của chính phủ và người nước ngoài, 
mà chỉ tập trung vào cẩu tiêu dùng của các hộ gia đính và cầu đầu tư của các 
hãng (mong muốn bổ sung thêm tư bản vật chất và hàng tồn kho). Chúng ta coi 
nhu cầu đầu tư là cố định. 


« Cầu tiêu dùng liên quan chặt chẽ nhưng không phải hoàn hảo với thu nhập cá 
nhãn khả dụng. Khi không có thuế vã chuyển giao thU nhập, thì thu nhập cá 
nhãn khả dụng và tổng thu nhập trùng nhau. 


e Tiêu dùng tự định là mức tiêu dùng mong muốn khí thu nhập bằng 0. Xu hướng 
tiêu dùng biên (MPC) là phần mà mức tiều dùng tăng thêm khi thu nhập tăng 
thêm một £. Xu hướng tiết kiệm biên (MPS) là phần được tiết kiệm của một đồng 
bằng thu nhập thêm. Vì thu nhập hoặc để liêu dùng hoặc để tiết kiệm nên MPG 
+ MPS = 1. 


e Đối với một mức giá vã tiển lương nhất định, thị trường hàng hoá ở trạng thái cân 
bằng khi sản lượng bằng chỉ tiêu theo kể hoạch hoặc tổng cầu. Tương tự như vậy, 
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ở trạng thái cân bằng, tiết kiệm theo kế hoạch bằng đầu tư theo kế hoạch. Sự cân 
bằng thị trường hàng hoá không có nghĩa là sản lượng bằng sản lượng tiềm 
năng, nó có nghĩa rằng chỉ tiêu theo kế hoạch bằng chỉ tiêu thực tế và sản lượng 
thực tế. 


« Sản lượng cân bằng do cầu quyết định, vì chúng ta giả thiết rằng giá và lương 
cố định ở một mức có dư cung về hàng hoá và lao động. Các hãng và công nhân 
vui lòng cung ứng bất kỳ mức sản lượng và lao động nào được yêu cầu. 


Khi tổng cầu vượt quá sản lượng thực tế, thì hoặc là đầu tư ngoài kế hoạch giảm 
(giảm hàng tồn kho} hoặc là có tiết kiệm ngoài kế hoạch (những người tiêu dùng 
thất vọng). Theo định nghĩa thì đầu tư thực tế luôn luôn bằng tiết kiệm thực tế. 
Việc giảm dự trữ ngoài kế hoạch hay tình trạng khách hàng thất vọng đóng vai trò 
như một tín hiệu để các hãng tăng sản lượng khi tổng cầu vượt quá sản lượng 
thực. Tương tự, việc tăng dự trữ ngoài kế hoạch xảy ra khi tổng cầu thấp hơn sản 
lượng thực tế. 


« Việc tăng đầu tư theo kế hoạch làm cho sản lượng cân bằng tăng thêm nhiều hơn. 
Sự gia tăng ban đầu trong thu nhập để đáp ứng cầu đầu tư làm cho cầu về tiêu 
dùng tăng thêm. 


Số nhân là tỷ số giữa mức thay đổi của sản lượng và mức thay đổi cầu tự định gây 
ra sự thay đổi đó. Trong mô hình đơn giản của chương này, số nhân là 1/(1 - MPC) 
hoặc 1/MPS. Số nhân lớn hơn 1 vi MPC và MPS là các số dương nhỏ hơn 1. 


© Nghịch lý của tiết kiệm cho thấy mong muốn giảm tiết kiệm làm tăng sản lượng 
nhưng không làm thay đổi mức cân bằng của tiết kiệm theo kế hoạch, mức này 
vẫn phải bằng đầu tư theo kế hoạch. Sản lượng cao hơn là cần thiết để bù lại 
mong muốn giảm tiết kiệm tại mỗi mức sản lượng. 


€ ca cứ hàm tiêu dùng là C = 0,8Y và đầu từ theo kế hoạch là 40. (a) Hãy vẽ 
đồ thị biểu diễn đường tổng cầu, (b) Nếu sản lượng thực tế là 100 thi những 
hành động ngoài kế hoạch nào sẽ xảy ra? (c) Sắn lượng cân bằng là bao 
nhiêu? {d) Bạn có nhận được cùng câu trả lời như vậy hay không khi sử dụng 
tiết kiệm theo kế hoạch bằng đầu tư theo kể hoạch? 


ca sứ vpc là 0,6. Bắt đầu từ trạng thái cân bằng, cầu đầu tư sau đó tăng 
thêm 30. (a) Sản lượng cân bằng sẽ tăng bao nhiêu? (b) Cầu về tiêu dùng táng 
thêm bao nhiêu? 


€ báu tự theo kế hoạch là 100. Dân chúng quyết định tiết kiệm một phần lớn hơn 
trong thu nhập: hàm tiêu dùng thay đối từ C = 0,8Y thành C = 0,5Y. (a) Điều 
gì xảy ra với thu nhập cân bằng? (b) Điều gì xảy ra với phần thu nhập cân bằng 
được tiết kiệm? Hãy giải thích. 


œ Phần nào của đầu tư thực tế không nằm trong tổng cầu? 


€ @ Hãy tính thú nhập cân bằng khí cầu đầu tư là 400 và hàm tiêu dùng là 
C =0,8Y. (b) Sản lượng sẽ cao hơn hay thấp hơn nếu như hàm tiêu dùng là 
€ = 100 +0,7Y? 


@ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các nhận định sau đây là sai? (a) Giá 
như mọi người sẵn sảng tiết kiệm nhiều hơn thì đầu tư sẽ tăng và chúng ta có 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


thể làm cho nền kinh tế tăng trưởng. (b) Sản lượng thấp hơn làm giảm chỉ tiêu 
và do vậy đẩy sản lượng xuống mức thấp hơn nữa. Nền kinh tế có thể thu hẹp 
tmãi. 


Để kiểm tra câu trả lòi của bạn cho các câu hỏi này, mớ trang 685. 


Ghine Để giúp bạn nấm vững các khải niệm then chốt của chương này hãy 

Laaming Centre _kiểm ! êm va lài SH bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

CS chỉ. wwaw.ttcgraw-hill, 6o.Uk/textbooksJbegg. Có các cảu hỏi 

WÑI POWERWEB: HH, tra lên Son dụ kinh lế học và truy nhập vào các bài: báo của 

'Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bải tập, cầu hồi tư duy và các vỉ dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên: cứu, lầy xem cuốn sácl\ 
“Bài tập Kinh tố học" bán kèm theo, 


Chương 


Chính sách tài khóa 
và ngoơi thương 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cẩn nắm được những vấn để sau: 


Chỉnh sách tài khỏa có ảnh hưởng như thế nào đến tổng cấu? 


Trong mö hình mở rộng này sản lượng cân bằng trong ngắn hạn được 
quyết định như thế nào? 


Số nhân ngân sách cân bằng. 


Các công cụ tự ổn định. 


'Chính sách tài khoá là các. 
quyết định của chính phù về 
chị tiêu và thuế khoả. 


Chinh sách ổn định là hành 
động của chính phủ để giữ 
sẵn lượng gần với mức tiềm 
năng. 


Thâm hụt ngân sách là phần. 
chỉ tiêu của chính phù vượt 
quả thu nhập của chính phủ. 


Ngăn sách cơ cấu và ngăn sách được điều chỉnh theo lạm phát. 
Thâm hụt ngãn sách làm tăng nợ quốc gia nhự thế nào? 
Những hạn chế của chính sách tải khóa chủ động. 


Thương mại có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng cän bằng? 


Ấ} hầu hết các nước châu Âu, chính phủ trực tiếp mua khoảng một 
phần năm tổng sản lượng quốc dân và cũng chỉ mồi lượng tương 
tự cho chuyển giao thu nhập. Chí tiêu của chính phủ chủ yếu được 

tài trợ bằng thuế. Chính sách tài khoá của chính phủ có tác động kinh 
tế vĩ mô như thế nào? Chúng ta sẽ trình bầy chính sách tài khoá tác động 
như thế nào đến sản lượng cân bằng và sau đó sẽ nghiên cứu ba văn để 
liên quan đến chính sách tài khoá. 


Chúng ta sẽ phân tích cả những cơ hội lẫn những hạn chế của việc 
sử dụng chính sách tài khoá để ổn định sản lượng. Sau đó, chúng ti: sẽ 
xem xét ý nghĩa của thâm hụt ngân sách chính phủ. 


Thâm hụt ngân sách xuất hiện khi chính phủ chí tiêu nhiều hơi. 
thu nhập. Mọi người tô ra lo ngại về thâm hụt ngân sách. Tại sao 


° chính phủ lại chỉ nhiều hơn thu nhập? Chúng ta sẽ xem xét quy mó của thâm hụt và 
tìm hiểu xem chúng ta có nên lo lắng về chuyên đó hay không. 


củ Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


N lốc gia là tổng số nợ tổn Chính phủ tài trợ thâm hụt chủ yếu bảng vụy người đần thông qua 
Bê Khua TT chinh phôi bán trái phiếu trong đó hứa trả một khoản lãi cụ thể vào một ngày nhất 
" định trong tương lai. Khoản vay này làm tũng nợ của chính phù đối với 

người dânU!!, 


Nam 2004, nợ quốc gia của Liên hiệp Anh là 360 tỷ bảng, hoặc khoáng 6100£ tính 
theo đầu người. Vấn để thứ ba của chính sách tài khoá mà chúng ta xem xét là những. 
ảnh hưởng của nợ quốc gia. 


Hầu hết chương này dể cập đến cầu của chính phủ xà tổng cấu, nhưng chúng ta 
hoàn tất mô hình xác định thủ dhập của mình bằng cách bổ sung thêm ngoại thương. 
Xuất khẩu X và nhập khẩu Z mỗi thứ chiếm khoảng 30% CŒ.DP của Liên hiệp Anh. Liên 
ảnh hưởng của ngoại thương quan trọng đến mức 


hiệp Anh có nền kính tế rất nở và 
không thể bỏ qua được?1, 


Chỉ tiêu chính phủ G cho hàng hoá và dịch vụ đồng góp trực tiếp vào tổng cầu. Chính 
phủ cũng rút tiền ra từ dòng luan chuyển thông qua thuế gián thu T, đánh vào chi tiều 
và thuế trực thu Tạ đánh vào thu phập yếu tố, trừ chuyển giao thu nhập B làm tảng thu 
nhập yếu t. Tuy nhiên, chuyển giao thu nhập tác động đến tổng cầu chỉ thông qua tác 
động đến các thành tố khác như cấu tiêu đùng hoậc cấu đầu tư. 


Bảng 2l.I trình bầy các hoạt động của chính phủ trọng hai năm 3004-2005, Các 
thành tổ cơ bản của G là y tế. giáo dục và quốc phòng. Các khoản thanh toán bảo hiểm 


xã hội - lương hưu, trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ cho trẻ em - và tiến lồi nợ trả cho người 
dân là những thành tố chính trong chuyển giao thu nhập B, 


Bủng 21.1 Tòi chính công của Anh năm 2004-2005 
Thu. Tỷ bằng _ Chỉ Tỷ bằng 
Thuế trực thư x1 'Háắng Hoá và dịch vụ 
Thuế thu nhập 128 Ytế 81 
Thuế lợi nhuận công ly 36 Giáo dục. 85 
Bảo hiểm xã hội 78 Quốc phòng. 27 
An ninhivã trật (ự 28 
H Thuế gián thu Nhà cửa và môi trưởng. 17 
H Thuế giả trị gia tăng. 73 Giad thông 
E Công nghiệp và nông nghiệp, 2 
¡ Chuyển giao thu nhập 
H Bão hiểm xã hội 138 
ì Tiến lãi và cổ tức 4g Lái nơ 25 
H Thuế tiêu thự đặc biệt 40 Các khoản khác T2 
H Các khoản thu khác 6 
H Tổng thu 455 Tổng chỉ 488 
Thắm hụt 33 
NguỒh::www.Nn-lredSufy:gov.Uk. 


†! Chính phủ chịu trách nhiệm không chi về nợ của chinh phủ mà còn về các khoản thua lỗ của các doanh thiệp 
nhê nước. Nhụ cấu tiển mẠI rông của khu xực công (PSNCR) là thâm hụt của chính phú cộng với tổ thuu lô 
của các doanh nghiệp nhà nước. 

€! Tri lại, thu nhập tài sản rồng chỉ chiếm 1% của GNP: Chủng ta vẫn tiếp tục cợi ONP và GÓP tượng đương nÌạtU 


Chương 21: Chính sách tải khóa vá ngoại thương 


Các loại thuế trực thư chủ yếu bao gồm thuế thu nhập, thuế lợi nhuận công ty về 
các khoản đóng bảo hiểm xã hội vào các chương trình của nhà nước về hưu trí và trợ cấp 
thất nghiệp. Thuế gián thu bao gồm thuế giá trị gia tầng, thuế tiếu thụ đặc biết đánh vào 
thuốc lá, rượu nậng và xâng, và các khoản thuế bất động sản do các chính quyến địa 
phương quy định. 


rà 9 Chính phủ và tổng cầu 


Vì việc phán biệt giữa giá thị trường và giá cơ bản hơi phiển phức nên chúng ta sẻ giả đình 
rằng tất cả các khoản thuế đều là thuế trực thu. Khi không có thuế gián thu thì tính theo 
giá thị trường và giá cơ bản sẽ như nhau, chúng ta vẫn bỏ qua hoạt động ngoại thương. 


"Tổng cấu AD bằng nhu cầu tiêu dùng C cộng cầu đầu tư Ì công cầu của chính phủ 
G về hàng hoá và địch vụ. Chuyển giao thu nhập chỉ tác động đến tổng cầu thông quá 
tác động đến C hoặc l. _ 


AD=C+l+G Œ) 


Trong ngân hạn, chí tiêu chính phủ không thay đổi theo mức sản lượng và thu 
nhập. Chúng tú giả định G là cố định, hoặc ít ra là không phụ thuộc vào thu nhập. Nó 
phản ánh số lượng bệnh viện mà chính phủ muốn xây dựng và bao nhiều giáo viên mà 
chính phủ muốn thuê. Do vậy, chúng ta hiện có 3 cấu phần tự định của tổng cầu không 
biến thiên theo thự nhập và sản lượng hiện hành: cầu tiều dùng tư định, cầu đấu tư ï và 
cầu của chính phủ G. 


Chính phủ cũng đánh thuế và trả các khoản chuyển giao thụ nhập. Khi không có 
thuế gián thu thì thuế ròng là thuế trực thu Tụ trừ chuyền giaa thu nhập B. Thuế rồng làm 
giảm thu nhập cá nhân khả dụng - khoản còn lại để các hộ gia đình chỉ 
Thuế ròng bằng thuế trừ đi tiêu hay tiết kiệm - tương ứng với thu nhập quốc dân và sản lượng. Nếu 
chuyển giao thu nhập,  YD là thu nhập khả dụng, Y là thu nhập quốc dân và sản lượng và NT 
là thuế ròng, thì: 


YD = Y- NT= (1-)Y (2 


Để đơn giản, chúng ta giả định rằng thuế ròng tỷ lê thuận với thu nhập quốc dân. 
Nếu t là thuế suất ròng thì tổng thu nhập từ thuế ròng là NT = tY. 


Giả sử thuế ròng chiếm khoảng 20% thu nhập quốc dân. Khí đó thuế suất (ròng) t 
là 0,2. Nếu thư nhấp quốc dân Y tăng thêm một bảng thì khoản thu tử thuế ròng sẽ tầng 
thếm 20p, cho nên thu nhập khả dụng của hộ gia đình chỉ tăng lên 8Úp, 


Chúng ta tiếp tục giả định rằng tiêu dùng mong muốn của các hò giá đình tý lệ 
thuận với thu nhập cá nhân khả dụng. Để cho đơn giản, giả sử tiêu dùng tự định bằng 0. 
nhưng như ở chương trước, xu hướng tiêu dùng biên từ thu nhập khả dụng là 0,9. Các 
hộ gia đình muốn tiêu dùng 90p từ mỗi bảng thư nhập khá dụng có thêm. nên hầm tiêu 
đùng lúc này là C= 0,9 YD. 


Với thuế suất ròng !. phương trình (2) cho thấy thu nhập khả dụng YD chí là (1 - t) 
thân với thu nhập quốc dân Y, Như vậy, để liên kết cấu tiêu dùng với thu nhập quốc dân 
thì € = 0.9YD = 0,9(1 - ĐY. 


Nếu thu nhập quốc dân tầng thêm một bảng, thì cầu tiêu dùng bây giờ sẽ chỉ tàng 
thêm 0,9 nhân với (I - Ð bảng, Nếu thuế suất ròng là 0,2 thì cầu tiêu dũng chỉ tang thêm 
0.9 x 0/8 = 0/72£, Mỗi bằng thu nhấp quốc đân có thêm làm tảng thu nhập khả dụng 
thêm 80p, trong số đó các hộ gia đình chỉ muốn tiêu đùng thêm 90% và tiết kiêm 10%, 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Hình 21.1 Thuế ròng và tiều dùng 


Z&e=0avp 
xế =072Y 


Tiêu dùng 


Thu nhập quốc dẫn Y. 


Khi không có thuế, lu nhập quốc dân Vˆvà Mu nhiếp khổ dụng Tà 
một, Hàm tiều đừng CC? cho thầy các hộ gia đính muến tiêu đứng. 
beo nhiêu tại mỗi tức ftu nhập quốc đâu, Vêt thuế suất ròng là. 
02, các hộ gia đnn vẫn tiêu dúng 9 pứ mỗi bảng thủ nhập khả. 
đụng tng thậm: Vì YD gờ đầy chị là 0.EY. cho nèn các bộ gia đừnh, 
chỉ tiêu đùng 0.8 x 0,8 = 0.72 từ mỗi đen vị thu nhập quốc dân có. 
thêm, Khi liên Nốt \lêu đúng với thụ nhập quốc dân, tác đồng của. 
thuế tônglã xoay hàm tiêu dùngxuống đưới tứ CC đấn CC” 


Rõ tàng là chị tiêu 0/72E từ mỗi bằng có 
thêm của thu nhập quổc đân có nghĩa là hàm tiêu 
dùng khi được về trong hệ trực với thu nhập quốc 
dân sẽ thoải hơn so với khi chỉ tiều 0.9£ từ mỗi 
bảng có thêm của thu nhập quốc dân, Do vậy, tác 
động của thuế suất rồng ! (t > 0) giống như giảm 
xu hướng tiều dùng biên. Hình 2l.! minh họa 
điểu này, 


TTổng cắt và sản lượng can bằng không phụ 
thuộc vào khoản rò rỉ xảy ra qua tiết kiếm (như khi 
MPC nhỏ) hoặc qua thuế (như khi MPU nhàn với 
(I =9 là nhỏ): Trong cá hai trường hợp, sự rò rỉ 
ngân không cho tiển trở lúñ to thành cấu đối với 
sản lượng của các đoanh nghiệp. 


Nếu MPC là xu hướng tiêu dùng biên từ 
khoán thu nhập khả dụng và thuế ròng tỷ lệ thuận, 
với thu nhập theo thuế suất 1, thì MPC, tức là xu 
hướng tiểu dùng biên từ thu nhận quốc dân là: 


MPC'= MPC x (1 - I) (3) 


Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra chính phủ có tác động thế pào đến thư nhập và sản lượng 
quốc dân cân bằng. Chúng ta bắt đầu với một ví dụ trong đó, cầu đầu tư tư định là T và 
hầm tiêu dùng tính theo thu nhập khả đụng là C = 0.9 YD. 


Ảnh hưởng của thuế ròng đổi với sản lượng 


Hình 21.2 Ý ròng cao hơn 


Thu nhập, sản lượng 


Sự gia tầng lhuế suất thu nhập hoặc giảm tỷ lộ trợ cấu 
thất nghiệp sẽ lâm tăng thuố suất rông L Hãm liêu dùng 
xoay từ CC đăn CC trên Hình 21. 1. Với cầu đầu lư không 
đổi, đường tổng cầu xoay tưAO đến AD' ở Hình 21.2, Mức 
sản vương càn bằng giàm và điểm cân hằng chuyến tứ E 
đến" 


Trước hết, chúng ta giá định rằng chỉ tiêu chính 
phủ bằng không. Hình 21.2 mình họa điểu này, Sự 
gia tăng thuế suất ròng từ 0 đếu 0,2 làm cho hàm: 
tiếu dùng xoay xuống dưới từ CC đến CC" như ở 
Hình 2J.I. Để có đường tổng cấu AD chúng ta 
cệng cầu đầu tư cố định ï vào hãm tiêu dùng. Da 
sự gia tăng thuế suất ròng làm xoay hàm tiêu dùng 
từ CC xuống CC" ở Hình 2l.I nền ở Hình 21.3 
đường tổng cầu xeay từ AD đến AD'. Do vậy, tổng. 
cầu bảng sản lượng thực tế ở mức sản lượng thấp 
hơn, Đường tổng cấu bây giờ vất đường 45° tại 
điểm E' chứ không phải điểm E. Thu nhập và sản 
lượng cân bằng đã giảm. 


Việc gia tăng thuế suất tòng làm giảm sản 
lượng cân bằng. Khi tổng cấu và sản lượng cân 
bằng thấp hơn sản lượng tiêm năng, thì việc giâm 
thuế suất hoặc tăng chuyển giao thu nhập sẽ làm 
tăng tổng cầu và sản lượng cân bằng. 


Chương 21: Chính sách tài khóa và ngoại thương 


Ảnh hưởng của chỉ tiêu chính phủ đối với sản lượng 


Thu nhập, sản lượng 


Bắt đầu từ điểm cán bằng E, AD dịch chuyển lên trên đến AD'. 
Điểm cân bằng mới là E' và sản lượng cán bằng tăng thêm một 
lượng bằng 10iän so với mức gia tăng của chỉ tiêu chỉnh phủ. 


Tổng cầu 


0 200 800 
Thu nhập, sản lượng 


1200 1600 2000 


Bắt đầu từ trạng thái cân bằng tại E, chỉ tiêu chính phủ tăng từ0 đến 
200, làm dịch chuyển đường tổng cầu AD lên phía trên và thuế tăng. 
từO đến 0,2 làm cho đường tổng cầu mới AD' thoải hơn. Điểm cân. 
bằng chuyển tử E tới E', tại đó đường tổng cầu AD' cắt đưởng 45°. 
Sản lượng cân bằng tăng từ 1000 lên 1071, 


Bây giờ chúng ta gác thuế sang một bên và tập 
trung vào chỉ tiêu chính phủ. Giả sử thuế suất 
ròng bằng 0. Thu nhập quốc dân và thu nhập 
khả dụng trùng nhau. Hình 21.3 cho thấy sự 
gia tăng chỉ tiêu chính phủ có tác động tương 
tự như khi tăng cầu đầu tư tự định, như đã 
nghiên cứu ở Chương 20. Với xu hướng tiêu 
đùng biên là 0,9, thì số nhân lại là 1/(1 - MPC) 
= 10. Sự gia tăng chỉ tiêu chính phủ G làm sản 
lượng cân bằng tăng 10 lần so với mức tăng chỉ 
tiêu đó. Trên Hình 21.3 điểm cân bằng chuyển 
từ E đến E` khi đường tổng cầu dịch chuyển từ 
AD đến AD'. 


Ảnh hưởng kết hợp của chỉ tiêu 
chính phủ và thuế 


Giả sử nên kinh tế bất đầu với sản lượng cân 
bằng là 1000 nhưng không có chính phủ. Giả sử 
cầu tiêu dùng tự định và đâu tư là 100. Với xu 
hướng tiêu đùng biên từ thu nhập khả dụng là 
0,9, mức thu nhập khả dụng 1000 sẽ tạo ra cầu 
tiêu đùng là 900. Tổng câu là (900 + 100) = 
1000 và đây cũng là sản lượng thực tế. 


Bay giờ bổ sung thêm cầu tự định từ chính 
phủ là 200, tổng cầu tự định sẽ là 300. Đồng 
thời cũng đưa thêm thuế suất ròng là 0,2. Xu 
hướng tiêu đùng biên từ thu nhập quốc dân 
giảm từ 0,9 xuống 0,72, và số nhân trở thành 
1 - 0,72) = 1/0,28 = 3,57. Nhân cầu tự định 
300 với 3,57 sẽ nhận được sản lượng cân bằng 
là 1071, cao hơn sản lượng cân bằng ban đầu là 
1000. Hình 21.4 mình họa điều này. 


Số nhân ngân sách cân bằng 


Nên kinh tế bắt đầu ở mức sản lượng cân 
bằng 1000. Với thuế suất 20%, doanh thu 
ban đầu từ thuế là 200, đúng bằng chỉ tiêu 
chính phủ. 


Sự gia tăng bằng nhau này trong chỉ tiêu 
chính phủ và thuế làm thay đổi tổng cầu và sản 
lượng. Hình 2I.4 cho thấy sản lượng cân bằng 
tăng. Mức chỉ tiêu mới của chính phủ 200 làm 


tăng tổng cầu thêm 200 và sự gia tăng thuế làm giảm thu nhập khả đụng bớt đi 200. Vì 
MPC từ thu nhập khả dụng chỉ là 0,9 nên thu nhập khả dụng thấp hơn chỉ làm cho cầu 


tiêu dùng giảm đi 0,9 x 200 = 180. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Do đó, ảnh hưởng ban đầu của cả thuế và chỉ tiêu làm tầng tổng cầu thêm 200, 
nhưng chỉ làm cho tổng cẩu giảm đi 180. Tổng cầu tăng thêm 20. Sản lượng răng làm 
cầu tiêu dùng tăng thêm nữa. Khi đạt đến trang thái cân hằng mới, sẵn lượng đã tầng 
thêm 71, từ 1000 đến 1071. Ví dụ này mình họa cho số nhân ngân sách cân bằng nổi 


tiếng. 


Số nhân ngân sách cân. 
"bằng chỉ | ra rằng: Việc cũng - 
6t thuế và chi tiêu chính: 

một lượng như:nhau sẽ 
lầm lầng sẵn Tượng, 


Điều chỉnh số nhân 


Sổ nhan liên kết những thay đổi trong cấu tự định với những thay đối 
trong thu nhập và sản lượng quốc dân cân bằng. Công thức ở Chương 
20 vẫn đúng, trữ việc giờ đây chúng ta sử dụng MPC', xu hướng tiêu 


dùng biên từ thu nhập quốc dân chứ không phải từ thu nhập khả dụng. 
Số nhân = 1/1 - MPC 4) 
Với thuế tỷ lệ với thu nhập, chúng ta biết rằng MPC” = MPC x (I - 1). Với xu hướng 


tiêu dùng biên từ thu nhập khả đụng cho trước, thuế suất cao hơn làm giảm MĐC" 


Bảng 21.2 Gió trị của số nhân 


+ 'MPC' Sổ nhân. 
10,00 

02 3i57 

DI 3,35 

02 2⁄27 

94 172 PB 


; làm 
tăng (1 - MPC)) và do vậy làm giảm sở nhân, 
Bảng 21.2 mình họa điều này. 


Trong Chương 20, khi không có chính 
phủ, số nhân chị đơn giản là I/[1 - MPC] hay 
1/MPS. Với xu hướng tiết kiêm biên lứn hơn, 
sẽ có khoản rò rỉ lớn hợn từ dòng luân chuyển 
giữa các doanh nghiệp và các hộ gia đình và số 
nhân sẽ nhỏ hơn một cách tương ứng. 


ệp21-1 ¡ Xứ Sở mặt trời lặn 


'Sau ba thập kỹ thar! cống thới hậu chiến, Nhị ñ 
-loayhoay trong những năm 4990. Sự: để võ của. lội 
trường bất động sản đã làm chơ cáo ngân hàng ph: 
sản. đền n8 fUA thê UAEIE Hài G0 gi 
lỨng người lập chính. sách của đ: 
này lại bỏ qua: vấn để. Người V20 D00) ị 
'tin và sản! lọ giảm, ˆˆ 

Để khói phục lại lòng tín, Nhật Bản đã thực hiện 
:chính sách tải khóa nới lễng đảng kể nhằm lúch cấu. 
Người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Nhật Bản đã 
có hành động cưc đoarlàm: cho sự việẻ tổ tiên! W 
-tệ hơn. Thành phần tự định của cầu tiêu dù 
đầu: tư đã giầm nhiều hơn so:với mức cần thí Ñ đ 
'triệt tiêu tác động của việc nói lồng tải khoá. Sự nới 
lỏng tài khóa đã thất, bạ] troi thúc. đẩy, lăng 
trưởng, Trong kinh tế học vĩ mô, các hiệu ứng phải 
sinh có thể lớn hơn hiệu ứng lrực tiếp. Chỉ đến năm 
2003 lốc độ làng trưởng. „ở na x4) Bản 
mối trổ lại mức 3% mội n năm. ... 


'Thảnh tựu kinh tổ vĩ mồ yếu T6n| tủa Nhật Bản 


Tăng Lãi suất Thảmhụt Nợrỏng của 

“trưởng (⁄)  ngảànsách chínhphủ 

GDP Cl) (GDP) (%GDP) 
Tð8Ạ- “7D $ 2 5 
1994 1 2 2 8 
1995 2 1 4 73 
1996 5 1 E] 16 
1987 1 1 3 18 
1990. -3 † 5 31 
1899 g` LÊ - 38 
2000: 1 0 D 44 
2001 2 0 kì 49 
2002 .0: E7 Bulu¿ 50 
3003 $ Ø 8 B0 


Nguồn: OECD Etonermic Oullook, June 2004, 


Bảng 2.2 đơn thuần chỉ giúp ta hiểu rõ thêm điểu này. Bây giờ thì rò rỉ xảy ra do 
cả tiết kiệm lẫn thuế. Khi cả hai khoản này lớn thì số nhân sẽ nhỏ. Dòng cuối cùng của 
bảng này cho thấy giá trị của số nhân nhỏ hơn nhiều so với dòng đấu tiền. 


I 


Chương 21: Chinh sách tài khóa và ngoại thương 


Ảnh hưởng của chí tiêu chính phủ đối với sản lượng 


Hình 21.3 Bây giờ chúng ta gác thuế sang một bén và tập 
trung vào chỉ tiêu chính phủ. Giá sử thuế suất 
ròng bằng 0. Thu nhập quốc dân và thu nhập. 
khả dụng trùng nhau. Hình 21.3 cho thấy sự 
gia tăng chi tiêu chính phủ có tác động tương 
tự như khi tăng câu đầu tư tự định, như đã 
nghiên cứu ở Chương 20. Với xu hướng tiêu 
dùng biên là 0,9, thì số nhân lại là I/(1 - MPC) 
= 10. Sự gia tăng chi tiêu chính phủ G làm sản 
lượng cân bằng tăng 10 lần so với mức tăng chỉ 
tiêu đó. Trên Hình 21.3 điểm cân bằng chuyển 
từ E đến E” khi đường tổng cầu địch chuyển từ 
AD đến AD'. 


Tổng cầu 


Ảnh hưởng kết hợp của chỉ tiêu 
chính phủ và thuế 


Thu nhập, sản lượng. 


bạ) đầu điên cân bằng E, AD dịch bpcbsh trên đến AD' Giả sử nền kinh tế bắt đầu với sản lượng cân 
Điểm cân bằng mới là E' và sản lượng cân bằng tầng thêm mội š hàm AE 
tượng bằng 10 lần so với mức gia tăng củachi tiêu chính phù. bằng là 1000 nhưng không có chính phủ. Giả sử 


cầu tiêu dùng tự định và đầu tư là 100. Với xu 
hướng tiêu dùng biên từ thu nhập khả dụng là 
0,9, mức thu nhập khả dụng 1000 sẽ tạo ra cầu 
tiêu dùng là 900. Tổng cầu là (900 + 100) = 


Hình 21.4 Chỉ tiêu vò thí 


2400 1000 và đây cũng là sản lượng thực tế. 

2200 Đường 459 Bây giờ bổ sung thêm cầu tự định từ chính 
2000 22D phủ là 200, tổng cầu tự định sẽ là 300. Đồng 
1800 ⁄⁄ ,AD' thời cũng đưa thêm thuế suất ròng là 0,2. Xu 


„3 1600 hướng tiêu dùng biên từ thu nhập quốc dàn 
5 qa00 giảm từ 0,9 xuống 0,72, và số nhân trở thành 
® 1200 (1 - 0,72) = 1/0,28 = 3,57. Nhân cầu tự định 
1000 ! 300 với 3,57 sẽ nhận được sản lượng cân bằng 
800 ¡ là 1071, cao hơn sản lượng cân bằng ban đầu là 
đDÙ 1000. Hình 21.4 mính họa điều này. 
A00 h Số nhân ngân sách cân bằng 
h 
Ị Nền kinh tế bát đầu ở mức sản lượng cân 
0 200 800 1200 1600 2000 bằng 1000. Với thuế suất 20%, doanh thu 
Thu nhập, sản lượng ban đầu từ thuế là 200, đúng bằng chỉ tiêu 
Bắt đầu từ trang thái cân bằng tại E, chỉ tiêu chính phủ tăng từ0 đến. chính phủ. 


200, làm địch chuyển đường tổng cầu AD lên phía trên và thuế lâng 
Xụ0AE the tợng tac nao rà Đảm Hy gia dũng bằng nhau này ong chỉ iêu 
Sản lượng cân bằng tăng từ 1000 lên 1071. chính phủ và thuế làm thay đổi tổng cầu và sản 
lượng. Hình 21.4 cho thấy sản lượng cân bằng 
tăng. Mức chỉ tiêu mới của chính phủ 200 làm 
tăng tổng cầu thêm 200 và sự gia tăng thuế làm giảm thu nhập khả dụng bớt đi 200. Vì 
MPC từ thu nhập khả dụng chỉ là 0,9 nên thu nhập khả dụng thấp hơn chỉ làm cho cầu 

tiêu dùng giảm đi 0,9 x 200 = 180. 


Chương 21: Chính sách tải khóa và ngoại thương 'ˆ 


[2s] Ngân sách chính phủ 


Ngắn sẽ Ngân sách chính phủ mô tả những hùng hoá và dịch vụ mà chính phủ sẽ 
Tnn He 21118 0T0 mua trong năm tới, các khoản chuyển giao thu nhập mà chính phủ sẽ 
:công Wy hay một chính phủ. thực hiện và cách thức chính phủ trang trải các khoản đó. Hầu hết các 

Ẻ khoản chí tiêu của chính phù được trang trải bằng thuế. Khi chỉ tiêu vượt 

quá nguồn thuế nhận được, thì ngân sách sẽ thâm hụt. Khi thuế cao hơn 

chỉ tiêu, ngân sắch có thậng đư. Tiếp tục dùng G để biểu thị chỉ tiêu chính phủ cho hàng 

hoá và dịch vụ, và NT biểu thị khoản thuế ròng hay thuế trừ chuyển giao thu nhập ta có: 


Thâm hụt ngân sách chinh phủ = G - NT (5) 


Hình 21.5 biểu thị chí tiêu chính phủ mua hàng hóa và địch vụ G và thuế ròng tY 
trong mối tương quan với thu nhập quốc dân. Giả sử G là cố định ở mức 200. Với thuế 
suất ròng là 0.2 thì thuế ròng bằng (,2Y. Thuế bằng 0 khi sản lượng bằng 0, bắng 100 
khi sản lượng là 500, băng 200 khi sản lượng là 1000. Tại mức sản lượng dưới 1000, 
gân sách chính phủ bị thâm hụt. Tại mức sản lượng 1000, ngăn sách cân bằng và ở mức 
sản lượng cao hơn, ngân sách có thậng dư. Với chỉ tiều chính phủ G và thuế suất t cho. 
trước, thâm lụt hay thậng dư ngân sách phụ thuộc vào mức sản lượng và thu nhập, 


Hình 21.5 Ngân sách chính phủ 


Chỉ tiêu chính phủ, thuế ròng 


0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
Thu nhập, sản lượng 


Thâm hụt ngăn sãch bằng tổng chỉ tiêu ehiah phổ trừ đi tống thu nhập từ Ihuổ, hay chỉ liêu chính phỞ mọa hàng hôa và dịch vụ trừ đi 
thuế ròng. Mua sắm của chính phủ được coi là không đổi, độc lập vớ|thu nhập, trong khi đó thuế ròng tỷ lệ thuận với thu nhập. Ủo vậy. 
ở mức thu nhập thiếp thì ngắn sách bị tôm hụt, ð mức thu nhập cao ngân sách có thăng dư. 


Thặng dư hay thâm hụt ngân sách do ba yếu tố quyết định: thuế suất t, mức chỉ tiêu 
chính phủ G và sản lượng Y. Với thuế suất cho trước, G tãng sẽ làm tăng sản lượng và 
do đó làm tàng thu nhập từ thuế. Phải chăng có thể cho rằng khi chỉ tiêu nhiều hơn, 
chính phủ có thể giảm được thâm hụt ngân sách? Báy giờ chúng ta chỉ ra rằng điểu nầy 
không thể đạt được. 


Đầu tư, tiết kiệm và ngân sách 


“Theo định nghĩa, các khoản rò rỉ thực tế ra khỏi đồng luân chuyển phải luôn bằng các 
khoản bơm vào dòng luân chuyển. Cúc khoản thanh toán này không thể biến mất vào 
không trung. Trong mô hình chúng ta đang nghiên cứu có hai khoản rò rỉ khỏi đòng luân 
chuyền - tiết kiệm của các hộ gia đình và thuế ròng nộp cho chính phủ - và có hai khoắn 
bơm vào - chỉ tiêu đầu tư của các doanh nghiệp và chỉ tiêu chính phủ vào hàng hoá và 
dịch vụ. Đo vậy, tiết kiệm thực tế cộng với thuế ròng thực tế phải luôn bảng chỉ tiêu 
chính phủ thực tế cộng với chi tiều đầu tư thực tế. 


'Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Trong chương trước, chúng ta đã thấy rằng khi nến kinh tế không ở mức thu nhập. 
cân bằng, tiết kiệm và đầu tư thực tế sẽ khác với tiết kiệm và tiêu đùng mong muốn hay 
theo kế hoạch. Chúng ta đã biết các doanh nghiệp sẽ thay đổi hàng tồn kho ngoài kế 
hoạch như thế nào và các hộ gia đình có thể buộc phải tiết kiệm ngoài kế hoạch rủ sao 
nếu tổng cầu vượt quá sản lượng thực tể tạo ra. 


Nền kinh tế ở trạng thái cân bằng khí tổng lượng cầu hay sản lượng mong muốn bảng, 
sẵn lượng thực tế. Ở trạng thái cân bằng, tiết kiệm theo kế hoạch S cộng với thuế ròng theo 
kế hoạch NT phải bằng chỉ tiêu chính phủ theo kế hoạch GŒ cộng với đầu tư theo kế hoạch 
I. Các khoản rò rỉ theo kế hoạch phải bằng những khoản bơm vào theo kế hoạch. 


S+NT=G+1 (6) 


Khi không có chính phủ, phương trình này dẫn đến điểu kiện cân bằng ở 
Chương 20: tiết kiệm theo kế hoạch bằng đầu từ theo kế hoạch. Phương trình (6) hàm 
ý rằng ở trạng thái cân bằng, tiết kiệm mong muốn trừ đầu tư mong muốn bằng thâm 
hụt ngân sách chính phủ theo kế hoạch: 


ì S-I=G-NT Œ) 


Phương trình (7) cho thấy chỉ tiêu chính phủ theo kế hoạch G tâng nhất định phải 
làm tăng thâm hụt ngân sách. Với thuế suất cho trước, G tang làm đường tổng cầu dịch 
chuyển song song lên trên, Điều này làm tàng thu nhập cân bằng. Nếu thuế suất nhỏ lon 
H 100%, tlìu nhập khả dụng phải tăng. Các hộ gia đình tăng cả tiêu dùng và tiết kiệm mong. 
muốn khí thu nhập khả dụng tảng, Một phần thu nhập Khả dụng có thêm này sẽ được 
đành thêm cho tiết kiệm. 


. _ 8/0. Do đầu tư theo kế hoạch 1 không phụ thuộc vào thu nhập cho nên 
Chỉ tiêu của chính phủ cho sự gia tăng trong tiết kiệm mong muốn sẽ làm tâng vế trái của phương 
hàng hoá và dịch vụ cao hún 


làm tăng sản lượng cân bằng. 
Với thuế suất'cho trước, thu 
thập từ thuế tăng rthưng thâm 
hụt ngân sách tăng (hoặc 
thặng đư ngân:sách giảm), 


Với một mức chỉ tiêu chính 
phủ G cho trước, thuế suất 
cao hơn sẽ làm giầm cả sản 
lượng cản bằng và thâm hụt 
gản sách. 


Tỉnh hình tài khoá cho biết 
tác động của chính sách tài 
khoá đến tổng cầu và sản 
lượng. 


“Thâm hụt tự nó không phải là một thước đo tốt về tình hình tài khoá của 
Thăm hụt có thể thay đổi vì những lý dọ chẳng liên quan gì đến chính 


hụt và tình hình tử 


trình (7). Do vậy, vế phải của phương trình cũng phải tăng. Như vậy, 
thuế ròng NT không thể tăng nhiều như G. Phương trình (7) cho thấy 
thâm hụt ngân sách tại trạng thái cân bằng tăng khi chỉ tiêu chính phủ 
tăng, nhưng thuế suất ròng không thay đổi. 


Chúng ta có thể phân tích tác động của việc tăng thuế theõ cách 
tương tự. Từ Hình 21.2 chúng ra biết rằng tăng thuế suất sẽ làm cho 
đường tổng cầu xoay xuống dưới. Thu nhập cần bằng nhất định giảm. 
Thu nhập khả dụng giảm do cả thu nhập quốe dân giảm và thuế suất 
tăng. Với thu nhập khả đụng thấp hơn, tiết kiệm tong muốn nhất định 
giảm, Do vậy, vế trầi của phương trình (7) nhất định phải giảm. Do vày, 
thâm hụt ngân sách sẽ nhỏ hơn. 


"Thâm hụt ngân sách có phải là một thước đo hợp lý về tình hình tài khoá 
của chính phủ hay không? 


Mức độ thâm hụt ngân sách liệu có cho biết chính sách tài khoá là 


mở rộng với mục tiều tảng thu nhập quốc dân, hay thất chặt nhằm giâm 
thu nhập quốc tân hay không? 


chính phủ: 
h tài khoá, 


Ngay cả khi G và t không thay đổi, sự suy giảm cầu đầu tư sẽ làm giảm sản lượng và 
thu nhập. Điều này sẽ làm giảm thu nhập từ thuế ròng và tăng thâm hụt ngân sách. 
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'Với những mức thuế và chỉ tiêu nhất định của chính phủ, ngân sách sẽ bị thắm hút 
lớn hơn trong thời kỳ suy thoái, khí thu nhập thấp, so với trong thời phồn thịnh khi thu 
nhập cao. Giả sử tổng cấu bất chợt giảm. Ngân sách sẽ bị thâm hụt. Ai đó khi thấy có 
thám hụt có thể đi đến kết luận cho rằng chính sách tài khoá đã mở rộng và do đó không 
có lý đo gì để mở rộng tài khoá hơn nữa. Kết luận như thế có thể sai lắm do suy thoái 
có thể gây ra thâm hụt, 


Ngân sách cơ cấu 


Để sử dụng thâm hụt ngân sách làm một chỉ tiêu đánh giá tình hình tải 
khoá chúng ta tính toán ngân sách cơ cấu hay ngân sách điều chỉnh theo 
chư kỳ. 


Giả sử chỉ tiêu chính phú là 200 và thuế suất là 0,2. Như trên Hình 
21.4, ngân sách sẽ bị thâm hụt ở mọi rnức thu nhập đưới 1000 và có thậng 
dự ở mọi mức thu nhập trên 1000. Nếu các thành tố khác của tống cầu cho trước, ngân 
sách thực tế sẽ bị thâm hụt riếu thu nhập cân bằng là 800. Thu nhập từ thuế ròng là 0,2 x 
800 = 160. Khi chí tiêu chính phủ là 200, thâm hựt ngân sách là 40. 


Ngược lại, giả sử sản lượng cân bẳng là 1200. Với thuế suất là 0,2, thu nhập từ 
thuế ròng là 240, nhưng chỉ tiêu tự định của chính phủ vẫn là 200. Ngân sách sẽ có 
thậng đư 40. 


Nhìn vào khoản thâm hụt là 40 khí mức thu nhập thực tế là 800, chúng ta dễ đi đến 
kết luận rằng chính sách tài khoá được nới lông quá mức và rằng chính phủ nẻn thất chất 
tài khoá để loại bỏ thâm hụt. Một khi chúng tt nhận ra rằng nguyên nhân chính của thâm 
hụt là thu nhập thấp, thì ít có khả năng chúng ta sẽ đi đến kết luân như vậy. Chúng ta 
cũng có thể nhận ra rằng việc thất chặt tài khoá trong thời kỳ suy thoái rất có thể làm 
cho sản lượng giảm hơn nữa”). 


Thâm hụt được điều chỉnh theo lạm phát 


Nguyên nhân thứ hai cho thấy tại sao thâm hụt thực tế của chính phù là một thước đo 
tồi về tình hình tài khoá là sự phân biệt giữa lãi suất thực tế và lãi suất đanh nghĩa. Các 
thước đo về thâm hụt được công bổ coi toàn bộ tiến lãi danh nghĩa mà chính phủ thanh 
toán cho khoản nợ quốc gia là một khoản mục trong chỉ tiều chính phủ. Sẽ đúng hơn khi 
chỉ tính lãi suất thực tế nhân với khoản nợ tốn đọng của chính phủ như là một khoản 
mục chỉ tiêu góp phấn vào thâm hụt. 


m mm Giả sử lạm phát là 10%, lãi suất danh nghĩa là 12% và lãi suất 

Thâm hụt điểu chỉnh theo __ thực tế là 2%. Theo quan điểm của chính phủ, gánh nặng tiền lãi thực 

“Nue ng sử dụng lãi suất. rạ chị là 2% đối với 1 bằng nợ tồn đong. Mạc dù lãi suất danh nghĩa 

c_ phải lễÏ. I¿ 12%, lạm phát sẽ làm khoản thu danh nghĩa từ thuế trong tương 

Ỉ sưnh phủ. cho tiền lai sẽ tăng 10% một năm, như vậy đẫm bảo phần lớn các khoản thu 

U6ko/00IpRf\ohe Hiện cần có để trả lãi suất đanh nghĩa cao. Chỉ phí thực của việc vay nợ 
chỉ là 2%. 


Enuởl __ Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội đúng nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
| “sa... 004 nìn bàng lạ “Trang tâm, mem tuyến tại địa chỉ 


Đ 1/6, 


2! chương nầy chủng ta chỉ quan tâm đến tác động củu chính xách tải khoá dối với tổng cấu. Còn có những nguyên 
nhân khắc nữa làm cho chúng tạ lo lắng đến thân hụt, Chống: uy sẽ xem xét những điêu này ở Chương 27. 
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Hộp 21-2 


Liên hiệp 


nên sự điểu chỉnh theo lạm phát có ít ý nghĩa hơn. 
Chúng ta cũng nên điếu chỉnh theo tác 
ÿ Kí h 


ặ 
D 


Các thước đo tốt hơn đối với tình hình 


Sau đó, sau thởi kỳ phục hổi ổn định, chênh lậch giữa. 
hai thước đo thãm hụt này phải nhỏ vào cuối những năm 
1990. Bảng dưới đây khẳng định những dit đoản nảy. 
Các ước tính gắn đây của Bộ Tài chính Liên hiệp 
Anh cho thấy rằng sau hai nãm sự gia tầng 1% của. 
sẵn lượng (so với sản lượng liểm năng) sẽ cải thiện 
ngân sách lhêm 0,75% so với GDP. 
Thăm hụt ngân sách trung binh hàng năm 
(chính phủ trung ương vả chỉnh quyển địa phương) 
88-90 91-94 98-01 


chịu kỹ kinh doanh đổi với thu nhập tử thuế. Liên hiệp š 7 2 

Anh đã bãi qua tồi kỳ bùng nổ dưới bởi Thủ lưỡng màng GDP, TU 

Lawson vào cuối những năm 1980, sau đấy là thời kỳ — ——— 

suy thoái dưới thối Thủ tướng Major vào đầu những năm Thăm hụt cơ cấu 25 4.6 _1,4 

1990, trước khí trải qua giai đoạn tầng Lên Thẻ định  (% của GDP) 

1993 - 2001. Thâm hụt ngân sách cơ cấu lớn hơn _ Nguøn: OEGD, Eoonomic OuHoðR; D. Bogg, ˆUK 

thâm hụt thực tế vào cuối những năm 1980 (khi mà bùng Fiscal. Pdliey sinee 1970% in: Doribuach 
đã làm tăng mạnh thu nthệp từ thuế) và phải nhỏ hơn and R. Layard (ads:), The Paformanee of the 

thâm hụt thực tế vào đấu những nám 1890 (suy thoái (:Economy, Oxford Univaraily Press..1987: 

làm giảm thu nhập từ thuế và tăng trợ cấp thất nghiệp). HM Treasury, 8udge! 2001; 


F4 °-) Cóc công cụ tự ồn định và chính sách tòi khóa chủ động 


Băng 21.2 cho thấy thuế suất rồng t cao hơn làm giảm số nhân. Giả sử 


Các HE M DUÊN CN bệ cầu đầu tư giám bớt 100, Số nhân càng lớn, thì sản lượng cân bằng giảm 
giản ứng của Sản Thưế đối càng nhiều. Thuế suất ròng cao hơn làm giảm số nhân và kiếm chế tác 
với các cứ sốc cầu. động của các cú sốc cầu tự định đến sản lượng. Thuế suất ròng cao là 


một công cụ tự ổn định tối. 


Thuế thu nhập, thuế giá trị gia tầng và trợ cấp thất nghiệp là những 
công cụ tự ồn định quan trọng. Với thuế suất và trợ cấp thất nghiệp cho trước. sự suy 
giảm thu nhập và sản lượng làm tầng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ và giảm thu nhập 
từ thuế. Cả hai tác động này đều làm giảm số nhân và giảm sự phán ứng của sản lượng. 
Một sự chuyển địch nhất định của đường tổng cầu sẽ có tác động nhỏ hơn đến thu nhập 
và sản lượng cân bằng, Việc giảm thu nhập từ thuế ròng một cách tự động có tác động 
như là sự kích thích tài khóa. Ngược lại, trong thời kỳ bùng nổ, thu nhập từ thuế tảng, 
điều này kiểm chế sự bùng nổ. 


Các công cụ tự ổn định có một lợi thế lớn. Chúng tự tác động. Không cắn ai phải 
quyết định, phải chăng đã có một cú sốc xảy ra và chính sách nên phắn ứng như thế nào. 
Bảng cách giảm bớt sự nhạy cảm của nền kinh tế trước những cú sốc, các công cụ tự ổn 
định làm giảm biến động của sản lượng. 


“Tất cả các khoân rò rỉ đều là công cụ tự ổn định. Tỷ lê tiết kiệm cao hơn và xu 
hướng tiêu đùng biên thấp hơn làm giảm số nhân. Vào cuối chương này, chúng tu sẽ thấy 
rằng xu bướng nhập khẩu biên cao cũng làm cho sản lượng ít biến động hơn. 


Chính sách tài khóa chủ Chính sách tài khoá tích cực hay chủ động 
th Đerkcee cbniAHltMe Mặc dù các công cụ tự ổn định luỡn hoạt động, các chính phủ còn thực 
Qhỉnh phủ hiện những chính sách tài khoá chủ động để thay đổi mức chỉ tiêu hay 


thuế suất nhằm ổn định tổng cầu. Khi các thành tố khác của tổng cầu ở 
mức thấp khác thường, chính phủ có thể kích cầu bằng cách giảm thuế 
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hoặc tăng chí tiêu hoặc cả hai. Khí các thành tổ khác của tổng cẩu cao một cách bất 
thường, chính phủ sẽ tăng thuế hoặc giảm chỉ tiêu. 


Đến đây bạn có thể đặt ra 2 câu hỏi, Thứ nhất, tại sao không thể sử dụng chính 
sách tài khoá để ốn định tổng cầu một cách triệt để? chắn là bằng việc duy trì tổng 
cầu ở mức toàn dung nguồn lực, chính phủ có thể loại bỏ hoàn toàn cả bùng nồ lẫn suy 
thoái? Thứ hai, tại sao các chính phủ lại không muốn mới lỏng chính sách tài khoá và 
tăng tổng cấu đến mức có thể loại bỏ hoàn toàn thất nghiệp? Hộp 21-3 đưa ra một số 


giải đáp cho hai cầu hỏi này. 


Hộp 21-3 


Tại sao không thể triệt tiêu hoãn toàn những cử 
sốc đối với. cầu bằng chính sách tải khoá? 
4. Trễ về thởi gian. Cẩn cỡ thời gian để nhận thấy. 
tổng cầu đã thay đổi. Việc thu. số liệu thống kẽ 
đảng tín cậy về sản lượng có thể mất 6 thảng. Sau 
đô cũng phải cô thởi gian đế \hay đổi chính sách tài 
khoá. Các kế hoạch chí tiêu dài hạn cho quốc phông 
hoặc xãy dựng bệnh viện không thể bỗng chốc thay 
đổi được, Và một khi sự thay đổi chính sách đã được 
thực hiện, cũng phải mất thời gian tiến hành tất cả 
các bước của quả trình số nhân để chính sách tài 
khoá mới có đầy đủ hiệu lực 

2. Sự bất định. Chính phủ gặp phải hai vấn để: Thứ 
nhất, chịnh phũ biết'chắc giá trị của những 
thông số chủ chốt, hạn như số nhân, Chính 
phủ chỉ cô những con số ước tính thu thập tứ các số. 
liêu trong quá khứ. Những ước tính sai sót có thể dẫn 
đến những quyết định sai lầm vế mức độ thay. đối 
chính sách tài khoả cấn thiết. Thứ hai, vị chính sách 
tâi khoả phải qua một thởi gian mới phát huy lắc 
dụng, chỉnh phủ phải dự bảo mức mà tổng cầu :sẽ 
đạt được vào lúc chính sách tài khoả phát huy. đầy 
đủ Nếu hiện tại đầu tư ở mức thấp 
nhưng sắp tãng mạnh, thÏ không cần thiết hôm nay 
phải ii lỏng tài khoá. Những sai sót khi dự báo các 
nguồn phi chính phủ của cấu, chẳng hạn như đầu tự, 
có thể dẫn đến những quyết định sai lầm về những 
thay đổi chính sàch tải khoả cần thiết vào lúc này. 
3. Các tác động phái sinh đối với nhủ cầu tự 
định. Mở hịnh của chủng ta col cấu đấu tư và cầu 
tiêu dũng tự định là cho trước. Nhưng đây: chỉ là sự 
đơn giản hoá. Những thay đổi trong chính sách tài 


Những hạn chế của chính sách tài khóa 


khoả có thể đưa đếii 0thững \hay đổi mang tính bù 
trừ trong các cấu phần khác của cầu tự định. Vì nổu. 
chính phủ không ước tính chính xác những tác động. 
phái sinh này thì những lhay đổi trong chính sách lãi 
khoá sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Để 
nghiên cứu vấn để này, chúng ta sẽ mở rộng mô 
hình về tổng cầu ở CHương Z4. 

Tại sao chính phủ không nói lỏng chính sách tải 
khoá khi thất nghiệp cao? 


1. Thăm hụt ngân sách. Khi sản lượng thấp và thất 
nghiệp cao, thãm hụt ngân sãch có thể lớn. Nới lỗng 
ti khoá sẽ tắm lăng lhêm lhãm hụt ngắn sảch. 
Chính phủ. cố thể lơ ngại vổ mức độ thảm hụt, một 
vấn để chúng ta sẽ bàn ở mục Z1.6, hoặc Io ngại 
rằng thảm hụt lớn sẽ dẫn đốn lạm phát, một vấn đế 
mà chúng ta sẽ bản đến ở Chương 26. 


2. Có thể chúng ta đang ở điểm toàn dụng nguồn 
lực! Mô hinh đơn: giản của chúng ta giả định rằng có 
những nguồn lực chưa được sử dụng. Sản lượng do 
cẩu quyết định. Nói lỏng tại khoả sẽ làm tăng tổng 
cầu và sản lượng. Tuy nhiên, chúng ta có thể đã ö 
mức sản lượng tiếm nàng. Còng nhân không có 
viễc, máy móc nằm không chỉ vì họ không muốn 
cùng cấp các dịch vụ yếu tố của mình với mức tiến 
lương hoặc tiền thuẻ hiện hành ' Nếu như vậy, thỉ 
không còn nguồn lực dư thừa mã có (hể huy động để 
tăng tổng cẩu, Nếu thất nghiệp cao và sản lượng 
thấp không phải là kết quả của sự suy giảm cấu. mã. 
là kết quả của sự giảm cung, thì nói lông tài khoá 
- chẳng có ý nghĩa gì. Các Chương 28 vä 30 bản đến, 
mật cung của nến kinh tš chí tiết hơn. 


Ng của chính phủ,được gọi là 
nợ quốc gia. 


“Trong những nãm gắn đây, Liên hiệp Anh đã có thậng dư ngân sách. 
Trong lịch sử điểu này hiểm khi xảy ra. Hấu hết các chính phủ đều gấp 
tình trạng thâm hụt ngân sách. Dòng thâm hụt sẽ làm tâng nợ. 


Chính phủ của Liên hiệp Anh bị thâm hụt lớn trong những năm 1970, Giá trị danh 
nghĩa của nợ quốc gia đã tăng từ 33 tỷ bảng năm 1971 lên 113 tỷ bảng nâm 1981. Tuy 
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Bảng 21.3 


Nguôn: QEGD, Econotnlc Oullooh, 


ủng 21.4 Nợ ròng củo chính ph 


nhiên, trong rất nhiều năm của thời kỳ này thâm hụt danh nghĩa thực chất là thàng dư 
thực tế, một khi hạch toán lạm phát được áp dụng. Điều này gợi ra rằng nợ thực nhất 
định phải giảm chứ không tăng. Và đúng như vậy. Hơn nữa, khi nền kinh tế tăng trưởng, 
trên thực tế, thì thu nhập thực tế từ thuế sẽ tầng và chính phủ có thể thanh toán được 
khoản nợ thực tế tăng lên mà không cắn phải tảng thuế suất. 


Hai lập luận này - việc điểu chỉnh thâm hụt theo lạm phát và sự tâng trưởng của 
thu nhập thực tế và thu nhập thực tế từ thuế với thuế suất cho trước - cho thấy rằng nợ 
quốc gia ở rất nhiều nước khỏng nằm 
ngoài tắm kiểm soát. Mặc đủ thâm hụt 
danh nghĩa làm cho nợ đănh nghĩa tầng 
đáng kể, tỷ lệ nợ danh nghĩa so với GDP 
danh nghĩa thông thường giảm, như 
được khẳng định ởờ Bảng 21.3. Tỷ lệ 
nợ/GDP năm 2004 của Liên hiệp Anh 
chỉ bằng một nửa so với een sổ này 30 
năm trước. Những lo ngại của công chúng vế sự bùng nổ nợ của Liên hiệp Anh hoàn 
toàn không có cơ sở. 


Nợ quốc gia của Liên hiệp Anh, 1973 - 
2004 (ng ròng của khu vực công cộng 
tính theo % của GDP) 


€6 2 lý do lý giải tại sao những lo ngại về nợ quốc gia có thể bị thổi phồng. Thứ 
nhất, phần lớn chủ tợ của Liên hiệp Anh là công đân Liên hiệp Anh. Đó chính là khoản. 
nợ mà chúng ta, với tư cách là một quốc gia, mắc nợ chính bản thân mình. Thứ hai, một 
số tiến mà khu vực công cộng đã vay trước đây đã được dùng để tài trợ cho đấu tư vào 
tư bản vật chất (vốn vật lực) hay tư bản con người (vốn nhãn lực), điều này sẽ làm tăng 
sản lượng và thu nhập từ thuế trong tương lai và do đó sẽ góp phần thanh toán nợ. Các 
doanh nghiệp thận trọng thường vay để tài trợ cho các dự án đầu tư có lợi nhuận. Một 
chính phủ thận trọng cũng sẽ làm như vậy, Đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng đường sắt 
đường như sẽ tốt đối với Liên hiệp Anh, thậm chí cả khi đấu tư này buộc phải vay nợ 
nhiều hơn. 


Khi nào thì một nhà kinh tế học cần lo lắng về quy mô của nợ công? Thứ nhất, nếu 


khoản nợ trở nên lớn so với GDP, cần phải tăng thuế suất để trang trải được gánh nặng 
tiền lãi trả nợ. Thuế suất cao có thể gây ra ảnh hưởng không khuyến khích. 


Thứ hai. nếu chính phủ không thể tăng 
thuế suất cao hơn một mức nhất định, nợ lớn 
và kéo theo là tiền lãi trả nợ lớn có thể đưa đến 
những con số thâm hụt lớn mà chính phủ chỉ 
có thể bù đắp được bằng cách vay nợ hay in 
thêm tiền, Do vay nợ chỉ làm phức tạp thêm 
vấn đế, cuối cùng chính phủ có thể không 
cưỡng lại được buộc phải in tiền với quy mô 
lớn. Và thế là bắt đầu tình trạng siêu lam phát 
mà chúng tủ sẽ bàn đến ở chương 26. 


Năm 2004, nợ của chính phủ Liên hiệp 
Anh, so với GDE, là thấp hơn so với nâm 
1970, Tuy vậy, ở một số nước châu Âu, và cả 
Nhật Bàn, nợ của chính phù là rất lớn. Bảng 
21.4 khẳng đính điều này. Những nước nợ lớn 
như vậy đặc biệt đáng lo ngại khi lãi suất thực 
tế cao. 


Hộp 21-4 


Các bạn 


. Thủ tướng Tony Blair đá phát biểu như vậy trước 
Đại hội Công Đảng váo nam 1999. Để ngân chặn 
các chính trị gìa thiển cận tìm cách thúc đẩy riền kính 
tế quả mạnh trong ngắn hạn và đo vậy gây khớ khăn 
trong dài hạn, Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown 
không những ©hf trao quyển kiểm soạt lãi suất 

lập cho Ngân hàng Anh mã còn đưa ra Bộ luật 
định tài chính. 

Bộ luật Ổn định tải chính buộc chỉnh phủ cam 
kết phải tải trg cho tất cả các khoảnchỉ tiêu hiện tại 
vỉ 'mục liệu trung hạn tử các khoắn thụ nhập hiện tại. 

Thám hụt được tài trợ bằng nguồn vay nợ chỉ 
được phép sử dụng cho đầu tư công cộng (khoản 
đầu tư nảy cuối cũng phải tự trang trải cho chính nó: 
do việc tàng sản lượng trong tương lại và đo vậy kéo. 
theo là táng \hu nhập từ thuế). Tầm nhỉn trung hạn 
là cần thiết vị thăm hụt thực tế dao động theo chu kỳ 
kinh doanh ngay cả khi thuế suất không thay: đổi, 
“Quy tắc vàng” càa Bộ trưởng Brơwn là sự tích luỹ nợ 
của chính phũ trong dài hạn (vì vay để đầu tư) phải 
được đi kèm với việc tăng sản lượng và thu nhập tữ 
itúế mã không cần thay đổi thuế suất: 

VI lhụ nhập từ thuế có xu hưởng suy giảm khi 
nến kinh tể tăng trưởng chắm hơn, cho nén vẫn có 
ơ hội để \ranh luận vố việc liệu giảm thú nhập từ 
thuế có thể do các yếu tổ chu kỹ tạm thời gây rả hay. 
nó có xu hướng.kéo dài và do vậy phất tăng thuế. 
suất để đảm bảo nguồn thu. 


ưa bao giở thận trọng như vậy 


Chương 21: Chính sách tài khỏa và ngoại thương 


Mặc dù Bộ Tái chính đã tiếp tục khẳng định rằng 
tinh hình tài chính của Liên hiệp Anh trong dài hạn là 
sáng sủa, nhưng các cơ quan khác đã bất đẩu 
không tân thành. Chẳng hạn, lở The Economlst 
(dưới tiêu để Gordon và sự thận trọng: sự việc đã 
qua, 13/03/2003:.18/04/04) đã lập luận: 

Nhưng nếu ông Brown đã giúp để khống chế 
được sự bùng nổ và suy sựp trong nền kinh tể thì õng 
ta đã kiểm soái được sự bùng nổ vả suy sụp trang nẩn 


tài.chinh cổng, Thời ký.đấu,cầm quyến, ông ta đã tò 


ra rất thận trọng. Ông ta đã giảm chỉ tiêu và tăng thuế 
thông qua hãnh động *khá nổi tiếng" là lặng 0# rút lử 
quỹ hưu trí 5 tỷ £ (rồi tại 9 tỷ £). Và một lần nữa ngài 
Bộ trưởng lại gặp may, Sự bùng nổ của sản phẩm 
phần mềm và của:thị trưởng chứng khoán đã làm tăng 
thu nhập từ thuế do ñhững người có thư nhập cao và 
các doanh nghiệp ở thành phố đông góp. 

Cơ may đó của ông Brown đã giúp ông ta tiếp 
lục gặp may. Bốn nâm trước đây ngài Bộ trưởng đã 
phờ chuẩn các khoản chỉ tiêu vào dịch vụ công 
cộng. Mặc dũ ông Brown đã tăng lhuế vào nâm tâi 
chính sau bầu cử 2002, nhưng sự quyết lâm của öng 
ta bơm tiển Vào dịch vự công cộng, đặc biệt lä dịch 
vụ sức khoẻ quốc gia đã đẩy nển tài chính cõnig đến 
tính trạng mắc nợ. Khoản thạng dư 15 tỷ £ trong 
năm tài chính 2000-01 đã biến thánh khoắn thâm. 
hụt 38 lÿ £ (3.4% của GDP) trong tài khỏa 2003- 
2004 


Chúng ta kết thúc phần giới thiệu vẻ chính sách tài khoá, tổng cấu và nén kinh tế 


ở đây. Chúng ta kết thúc chương này bằng việc mở rộng mô hình xác định thu nhập để 


đưa thèm khu vực mà đến nay chúng ta đã bỏ qua - thương mại với thể giới bên ngoài. 


Ngoợgi thương và xóc định thu nhập 


Bây giờ chúng ta tính đến xuất khẩu X, đó là những hàng hoá sản xuất trong nước nhưng 
bần ra nước ngoài và nhập khẩu Z là những hàng hoá được sản xuất ở nước ngoài và 
được cư đán trong nước mua. Bảng 21.5 cho thấy xuất khẩu, nhập khấu và xuât khẩu 
ròng X - Z của Liên hiệp Anh. Cần lưu ý 2 điểm. 


Cán cần thương mại là giá trị 
của xuất khẩu ròng. Nếu: 
xuất khẩu ròng cố giá trị 
đương, thị tiến kinh tế có 
thăng dư thương mại: Nếu 
nhập khẩu vượt quá xuất 
khẩu. thì nổn kinh tế bị thâm 
hụt thương mại: 


với thế giới. 


Xuất khẩu ròng rấi nhỏ so với GDP, Về quy mỏ, xuất và nhập gắn 
bằng nhau. Liên hiệp Anh có cần cân thương mại tương đối cân bằng 


Khi một hộ gia đình chí tiêu nhiều hơn thu nhập. thì hộ gia đình 
đó đã lam chỉ hay bị thâm hụt và phải giảm hới số tài sản ròng (bán tài 
sản hoặc vay nợ thêm) để trang trải cho khoản thâm hụt này, Tương tư, 
khi một quốc gia bị thâm hụt thương mại với thể giới bên ngoài, nước 
này nói chung phải bán đi một số tài sản của mình cho người nước ngoài 


để trang trải thâm hụt. Trong Chương 29, chúng ta sẽ giải thích cơ chế 


tiến hành việc nây. 


Bảng 21.5 cho thấy rằng 
Liên hiệp Anh là một nến kinh tế 


Nhập khẩu. 


Xuất khẩu tòng  rqt mở, Cả xuất khẩu và nhập 
1950. 23 2- 0 khẩu đều chiếm hem môt phần tư 
1960 20 21 † GDP. Ở Mỹ, con số này là 12% 
1970 22 21 1 GDP. Đối với hấu hết các quốc 
1980 27 25 2 gia châu Âu, ngoại thương quan 
2004 25 28. sây trọng hơn nhiều so với một nước 


lớn như Mỹ, chủ yếu chỉ truo đổi 
với chính bản thân mình. 
Xuất khấu ròng X - Z làm tầng thu nhập của chúng ta và thêm các thước đo chỉ 


tiêu về GDP: Vì vậy, điều kiên cân bảng đối với thị trường hãng hóa bây giữ phải được 
mở rộng thành: 


Y=AD=C+l+G+X-Z7 (8. 


Điều gì quyết định xuất khẩu và nhập khẩu mong muốn? Cầu xuất khẩu chủ yếu 
phụ thuộc vào điều gì đang diễn ra ở nước ngoài. Thu nhập và cấu của nước ngoài phần 
lớn không liên quan gì đến mức thu nhập trong nước của chúng tụ. Do 
vậy, chúng ta coi cầu đối với xuất khẩu là tự định. 
Xu hướng nhập khẩu biên 


Cầu nhập khẩu sẽ tang lèn khi thu nhập và sản lượng trong nước tân. 
Tế ng nôn HRQ =aủ Hình 21.6 cho thẩy động thải của cầu xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu 
mà các cư đân trong nước rông khi thu nhập trong nước thay đổi. Đường cấu xuất khấu nằm ngang, 
muốn chỉ cho nhập khẩu thôm. cầu xuất khẩu không phụ thuộc vào thụ nhập trong nước, nhập khẩu mong 
" muốn là số không khi thu nhập là số không, nhưng tăng khi thu nhập tăng 

Độ đốc của đường cầu nhập khẩu là xu hướng nhập khẩu bièn. 


Đường cầu nhập khấu trên Hình 21,6 
giả đình xu hướng nhập khấu biên là 0,2. 
Mỗi bắng thu nhập quốc đân có thêm đều 
lầm tàng nhập khẩu mong muốn thêm 20p. 
Một trong những vấn đế mà Liên hiệp Anh 


Hình 21.6 Xuất khổ 
thương mọi 


nhập khẩu vũ cứn cñn 


sa T phải đương đấu là MPZ lớn hơn 0.2. Hát kỳ 
H Sự gia tầng thu nhập quốc đâu nào cũng đưa 
0 250 đến mức tăng lớn trong cầu nhập khẩu 
“Thu nhập 


Ở mỗi mức sản lượng, chênh lệch giữa 
cấu xuất khẩu và cầu nhập khẩu là cấu về 
xuất khẩu ràng. Khi sản lương thấp, xuất 


Thậng dư 50 khẩu ròng sẽ đương. Chúng 1a có thăng dư 
tiếng mạt thương mại với thế giới bên ngoài. Ở mức 
0 sản lượng cao, thương mại sẽ bị thảm hụt và 
Thâm hụt xui khấu rồng là âm. Bằng cách làm tả 
thương mại 250 cấu nhập khẩu, trong khi cấu về xuất k 
Thụ nhập không thay đổi, sản lượng cao hơn sẽ 


(b) cho cán cân thương mại trở nên xấu hơn. 


Phấn (a) cho thấy mức xuất khiẩu cho lrưộc là 50. Nhậo khẩu tầng (heo: ấ b+ 5 8 
mức thụ nhấp. Đồ thị giả thiết xu hướng nhập khẩu biên được biểu thị Xuất khấu ròng và thu nhập cân 
bằng độ đốc của đường nhập khẩu là 0,2, Cân cân thương mại, chênh. bằng 

lệch giữa xuất và nhập theo kế hoạch bằng D ở mức thu nhập 250, Nhập 

khẩu và xuất khẩu đều bằng 50, Ở nhữmg mức thu nhập cao hơn. nhập. 3 eÌ n ei 

khấu vượt quả 50 vá thường mại ị thắm hụt, Đ thị xuất khẩu rong X ~Z 8 Hình 21.7 cho thấy thu nhập cân bằng 
phần [b) thể hiện chônh lệch giữa cầu xuất khẩu và cầu nhập khẩu. được xác định như thế nào. Chúng ta bắt 


141 Phummg trình nây công có nghĩa là Y + Z= C+ [+ Œ+ X  Sảa lam tre nướy Y cộng với sản: lượng tí ước 
ngel\ Z lùng cầu cưới cùng C + Í+€ + X. 


Hình 2 


Xuất khẩu rong (X - Z) phải được cộng với C + I + G để có. hộ " N 
tổng cầu AD. Khoảng cách giữa đương C + I + G và đường nhưng đường tổng cầu AD tho: 
AD chính la đường xuất khẩu ròng (X - Z). Trạng thải cản 
bằng xảy ra tại điểm E, nơi đường AD cắt đường 45) Trên H ADIRDY - 
Hình 21.6 xuất khẩu ròng bằng 0 tại thụ nhập 250. Do vậy, tại thêm 72p, đồng thời làm tăng nhập kí 


Y* đươngAD nằm dưới đường (© + 1+ G). muốn thêm 20p, vì MPZ = 0,2. Như v: 


Chương 21: Chính sách tài khóa và ngoại thương '-: 


từ đường tổng cầu C + [ + G đã được mô tả ở 
đầu chương, sau đó bổ sung thêm xuất khẩu ròng 
NX. Khi thu nhập thấp, cầu xuất khẩu ròng là 
dương. Tổng cầu C + I + G + X - Z lúc đó sẽ lớn 
hơn C +I + G. Khi thu nhập tăng, cầu nhập khẩu 
tăng lên và xuất khẩu ròng mong muốn sẽ giám. 
Tại mức thu nhập là 250, Hình 21.6 cho ta thấy 
rằng cầu xuất khẩu ròng bằng 0. Hình 21.7 cho 
thấy đường tổng cầu mới AD cắt đường C + + G 
ở mức thu nhập 250. Quá mức thu nhập này, cầu 
xuất khẩu ròng là âm và đường tổng cầu thấp hơn 
đường € + I + G. 


Thu nhập cân bằng trong 
nền kk LỞ: 


Ở mức thu nhập bằng 0, Hình 21.7 cho thấy 
250Y^ cầu tự định I + G + X. Chúng tu giả dịnh rằng xu 
Thu nhập hướng tiêu đùng biên từ thụ nhập quốc đân MPC 
vẫn là 0,72. Đường C + I + G có độ dốc là 0,72, 
ơn. Mỗi bảng có 
thêm của thu nhập quốc dân làm tăng cầu tiêu dùng 
ẩu mong 
„ trong mỗi 
bảng có thêm của thu nhập quốc dân chỉ có 52p 
được dành để tăng tổng cầu về hàng tiêu dùng sản xuất trong nước. Do vậy, đường AD. 
có độ đốc là 0,52. 


Trên Hình 21.7 điểm căn bằng là E, nơi tổng cầu bằng thu nhập và sản lượng trong 
tước. Chỉ tiêu theo kế hoạch, sản lượng trong nước và thu nhập thực tế trùng nhau tại Y*. 
Khi biết điều này, chúng ta có thể tính được mức thu nhập từ thuế và nhập khẩu và do đó 
xác định được thảm hụt (hoặc thăng đư) ngân sách và thâm hụt (hoặc thặng dư) thương 
mại. Các chỉ tiêu này không thể tự động bằng 0 khi nền kinh tế ở mức sản lượng cân bằng. 


Số nhân trong một nền kinh tế mở 


Mỗi bảng có thêm của thu nhập quốc dân làm tăng nhu cầu tiêu dùng vẻ hàng sản xuất 

trong nước không phải thêm MPC), xu hướng tiêu dùng biên về hàng hoá từ bất cứ nguồn 

nào, mà chỉ thêm (MPC' - MPZ). Số nhân đó nhỏ hơn vì rò rỉ không-những chỉ xảy ra do 

tiết kiệm và thuế mà còn do nhập khẩu. Trong một nền kinh tế mở số nhân sẽ là: 

Số nhân = 1/[1 - (MPC'- MPZ)] (9) 

Với MPC' =0,72, giá trị của số nhân khi không có ngoại thương sẽ bằng 3,57. Khi 

xu hướng nhập khẩu biên là 0,2, số nhân giảm xuống 1/[0.48] = 2,08. Nếu xu hướng 

nhập khẩu biên có giá trị là 0,72 thì phương trình (9) cho thấy số nhân sẽ giám xuống 
1, tức là không có hiệu ứng số nhân, 


Đối với các nền kinh tế nhỏ, rất mở đối với thương mại quốc tế, rò rỉ qua nhập khẩu 
là rất quan trọng. Các nền kinh tế nhỏ thường là rất mở nền có các công cụ tự ổn định 
rất mạnh. 


Cầu về xuất khẩu cao hơn 


Cầu xuất khẩu tăng sẽ làm dịch chuyển đường tổng cầu AD song song lên trên. Thu nhập 
cân bằng phải cao hơn, Đường AD cao hơn cát đường 451 tại mức thu nhập cao hơn. Khi 
thu nhập cao hơn thì nhập khẩu mong muốn sẽ tăng. Cách phân tích điều gì xảy ra với 
xuất khẩu ròng rất giống với cách phân tích chúng ta đã dùng để trình bày tác động của 
việc tăng chỉ tiêu chính phủ đối với thâm hụt ngân sách. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


“Trong hạch toán thu nhập quốc dân, tổng các khoản rò rỉ từ đồng luân chuyển phải 
luôn bằng tổng các khoản bơm vào dòng luân chuyển. Và tại trạng thái cân bằng, chí 
tiêu mong muốn phải bằng với thu nhập thực tế và chỉ tiêu cho hàng trong nước. Do vậy, 
điều kiện cân bằng được chỉnh lý cho một nền kinh tế mở là: 


S+NT+7=l+G+*+Xx (10) 


Tiết kiệm mong muốn cộng với thuế ròng cộng nhập khẩu mong muốn bằng đầu 
tư mong muốn cộng với chỉ tiêu mong muốn của chính phủ cộng xuất khẩu mong muốn. 
Cáu xuất khẩu X tăng sẽ làm tăng thu nhập và sản lượng cân bằng trong nước. Điều này 
làm tăng tiết kiệm mong muốn, thu nhập từ thuế ròng ở mức thuế suất không đổi, và 
nhập khẩu mong muốn®), Vì S, NT và Z đều tăng khi X tăng, nên sự gia tăng nhập khẩu 
mong muốn phải nhỏ hơn sự gia tăng xuất khẩu mong muốn. Cầu xuất khẩu cao hơn 
làm tăng nhập khẩu mong muốn tại trạng thái cân bằng, nhưng vẫn làm tăng xuất khẩu 
ròng mong muốn. Cán cân thương mại của quốc gia với thế giới bên ngoài được cải 
thiện. 


Nhập khẩu và việc làm 


Nhập khẩu có làm mất việc làm của nền kinh tế trong nước không? Cầu cuối cùng C + 
1+G + X được đáp ứng một phần bằng hàng ngoại chứ không chí bằng hàng nội. Bằng 
cách giảm nhập khẩu, chúng ta có thể sản xuất thêm sản phẩm và tạo thêm công ñn việc 
làm trong nước. Quan điểm này đúng nhưng cũng nguy hiểm. Nó đúng g chỉ tiêu 
cho hàng trong nước chứ không phải là hàng ngoại, sẽ làm tăng tổng cầu vẻ hàng trong, 
nước và do đó, làm tăng sản lượng và việc làm trong nước. Trên Hình 21.7, xu hướng 
nhập khẩu biên thấp hơn làm cho đường AD trở nên đốc hơn và làm tăng thu nhập và 
sản lượng cân bằng. 


Có nhiều cách khác nhau để hạn chế chỉ tiêu cho nhập khẩu ở mỗi mức sản lượng. 
lô) Chương 29, chúng ta sẽ bát đầu phân tích tỷ giá hối đoái có tác động như thế nào đến 
cầu nhập khẩu (và xuất khẩu). Tuy nhiên, cũng có thể hạn chế nhập khẩu một cách trực 
tiếp thông qua hạn ngạch, hay gián tiếp thông qua thuế quan. Chúng ta sẽ nghiên cứu 
vấn đẻ này chỉ tiết hơn ở Chương 33. 


Quan điểm cho rằng hạn chế nhập khẩu là tốt đối với sản Tượng và việc làm trong. 
nước là nguy hiểm vì nó đã không tính đến khả năng trả đữa của các nước khác. Giảm 
nhập khẩu có nghĩa là chúng ta cắt xuất khẩu của các nước khác. Nếu các nưc 
cũng hành động như vậy đề trả đũa thì cầu đối với hàng xuất khẩu của chúng t 


: Rốt cuộc, không có ai được lợi từ công ăn việc làm, nhưng thương mại thế giới biến mất. 
: Khi cả thế giới bị suy thoái, cần phải nới lòng chính sách tài khoá trên toàn thế giới, chứ 
H không phải là nỗ lực của một số nước nhằm đánh cắp việc làm cúa những nước khác, 


mà rốt cuộc sẽ thất bại. 


e Chính phủ mua hàng hoá và dịch vụ, và đánh thuế (trừ các khoản chuyển giao. 
thu nhập) làm cho thu nhập khả dụng giảm xuống thấp hơn sản lượng và thu nhập 
quốc dân. 


« Thuế ròng, nếu tăng cùng với thu nhập, làm giảm xu hướng tiêu dùng biên từ thu 
nhập quốc dân. Các hộ gia đình chỉ được nhận một phần của mỗi bảng thu nhập 
quốc dân có thêm để sử dụng dưới dạng thu nhập khả dụng. 


(5) Vì thuế suất văn giữ nguyên nên sự gia tăng thu nhập trong nước sẽ làm tăng thu nhập khả dụng, tiêu đùng và 
tiết kiệm mmong muốn. 


Chương 21: Chỉnh sách tài khóa và ngoại thương 


e Tăng chỉ tiêu chính phủ để mua hàng hoá và dịch vụ làm tăng tổng cầu và 
sản lượng cân bằng. Tăng thuế suất làm giảm tổng cầu và sản lượng cân bằng. 


« Sự gia tăng ban đầu như nhau trong chỉ tiêu chính phủ và trong các khoản thuế 
làm tăng tổng cầu và sản lượng. Đây là số nhân ngân sách cân bằng. 


« Ngân sách chính phủ bị thâm hụt (có thặng dư) khi chỉ tiêu chính phủ lớn hơn 
(nhỏ hơn) thu nhập từ thuế. Tăng chỉ tiêu chính phủ làm tăng thâm hụt ngân sách. 
Tăng thuế suất làm giảm thâm hụt. 


«ở ba, cân bằng trong một nền kinh tế đóng, tổng tiết kiệm mong muốn cộng 
thuế bằng cầu đầu tư cộng chí tiêu chính phủ. Khoản dôi ra của tiết kiệm mong 
muốn so với cầu đầu tư phải được bù vào khoản chỉ tiêu quá mức của chính phủ 
cho hàng hoá và dịch vụ so với thu nhập từ thuế ròng. 


« Thâm hụt ngân sách không phải là một chỉ tiêu tốt về chính sách tài khoá. Suy 
thoái kinh tế mặc nhiên làm cho ngân sách bị thâm hụt, trong khi bùng nổ tạo ra 
thặng dư ngân sách. Ngân sách cơ cấu tính toán xem liệu ngân sách sẽ thăng 
dư hay thâm hụt nếu sản lượng ở mức tiềm năng. Việc điều chỉnh thâm hụt theo 
lạm phát cũng rất quan trọng. 


e Các công cụ tự ổn định làm giảm những biến động trong GDP bằng cách giảm 
số nhân. Các khoản rò rỉ có tác dụng như các công cụ tự ổn định. 


© Chính phủ cũng có thể sử dụng chính sách tài khoá tích cực hay chủ động để 
ổn định sản lượng. Trên thực tế, chính sách tài khoá chủ động không có khả năng 
ổn định sản lượng một cách hoàn hảo. 


e Thâm hụt ngân sách làm tăng nợ quốc gia. Nếu nợ chủ yếu được vay từ các công. 
dân trong nước, thì thanh toán tiền lãi chỉ đơn thuần là chuyển khoản trong nội bộ 
nền kinh tế. Tuy nhiên, nợ quốc gia có thể là một gánh nặng nếu chính phủ không 
thể hoặc không sẵn sàng tăng thuế để trả tiền lãi cao cho khoản nợ quốc gia lớn. 


« Thâm hụt không nhất thiết là xấu. Cụ thể trong bối cảnh suy thoái, bất kỳ hành 
động nào nhằm giảm bớt thâm hụt có thể làm cho nền kinh tế càng xa rời sản 
lượng tiềm năng. Nhưng thâm hụt ngân sách quá lớn có thể tạo ra vòng luẩn quẩn 
của sự gia tăng nợ, thanh toán tiền lãi cao hơn và lại vay thêm nữa. 


e Trong một nền kinh tế mở, xuất khẩu là một nguồn cầu đối với hàng nội, nhưng 
nhập khẩu là một khoắn rò rÌ từ dòng luân chuyển, bởi vì nó thể hiện cầu đối với 
hàng ngoại. 


e Xuất khẩu chủ yếu được quyết định bởi những điều kiện ở nước ngoài và có thể 
được coi là cầu tự định, chẳng liên quan gì đến thu nhập trong nước. Nhập khẩu 
được coi là tăng cùng với thu nhập trong nước. Xu hướng nhập khẩu biên (MPZ} 
hà ta biết phần của mỗi bảng thu nhập quốc dân có thêm được dành cho nhập. 
khẩu. 


e Rò rỉ do nhập khẩu làm giảm giá trị của số nhãn xuống còn 1/[(1-MPC' + MPZ)]. 


© Tăng cầu xuất khẩu làm tăng sản lượng và thu nhập trong nước. Sự gia tăng xu 
hướng nhập khẩu biên làm giảm sản lượng và thu nhập trong nước. 


e Thặng dư thương mại, xuất khẩu trừ nhập khẩu càng lớn, nếu sản lượng càng 
thấp. Tăng cầu xuất khẩu làm tăng thăng dư thương mại và tăng xu hướng nhập 
khẩu biên làm giảm thặng dư đó. 


e Ở trạng thải cân bằng, các khoắn rò rỉ mong muốn S + NT + Z phải bằng các 
khoản bơm vào mong muốn G + | + X. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản thăng 
dư S - I mong muốn nào của khu vực tư nhân cũng phải được bù vào khoản thâm 
hụt của chính phủ G - NT và thăng đư thương mại mong muốn (X - Z). 


_. Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÕ 


U HOI ÔN TẬP. 

ŒŒ Sản tượng cần bằng của một nền kính tế đóng là 1000, tiêu dùng là 800 và 
đầu tự là 80. {a) Hãy tính G. (b) Giả sử đầu tư tăng thêm 50 và xu hướng tiêu 
dùng biên từ thu nhập quốc dân là 0,8, C, I, G và Y là bao nhiêu tại trạng thái 
cân bằng mới? (c) Giả sử G tăng thêm 50, xác định C, l, G và Y tại trạng thải 
cân bằng mới? (d) Giả sử sản lượng tiểm năng là 1200, phải tăng G thêm bao 
nhiêu để nổn kinh tế đạt được mức sản lượng này? 


©  ciim phù chỉ tiêu vào xây dựng đường sắt là 6 tỷ £. Thuế suất thụ nhập là 
„0,25 và MPC từ thu nhập khả dụng là 0,8. (a) Hãy tính tác động đối với sản 
lượng và thu nhập cân bằng. (b) Thâm hụt ngân sách tăng hay giảm? Tại sao? 


l2) Tại trạng thải cân bằng, tiết kiệm mong muốn bằng cấu đầu tư. Đúng hay sai? 
Hãy giải thích, 

€ tại sao chính phủ lại phải tặng thuế, khi mà chính phủ có thể vay mượn để 
chỉ tiêu? 


œ Các bạn hàng EU đang bị suy thoải. (a) Điểu gì xảy ra với cán cân thương mại 
' của EU? (b) Điều gi xảy ra với sản lượng cân bằng của EU? Hãy giải thịch. 


k6) Những sai lầm thường gặp: Hãy cho biết tại sao những nhận định sau đây 
là sai? (a) Bộ trưởng Tài chính tăng thuế và chỉ tiêu cùng một mức như nthau. 
Đây sẽ là một ngân sách trung lập đối với sản lượng. (b) Chính sách của chính 
phủ nên tìm cách cân bằng xuất khẩu và nhập khẩu, nhưng phải đảm bảo rằng 
chính phủ và khu vực tư nhân chí thấp hơn thu. 


Đế kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 685. 
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câu hỏi tư duy và các vĩ dụ kinh tổ học trong thực tiễn (có đáp án và 

nữa bằng tiếng Việt đổ hỗ trợ cho. việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 


Tiền tệ và hoợt động : 
ngôn hùng 
Mục tiêu nghiên cứu : H 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: ị 


Phương tiện trao đổi là một chức năng cơ bản của tiền. ị 


Các chức năng khác của tiển. 


Các ngân hảng tạo tiến như thế nào? 


Cơ sở tiển, số nhân tiến và cung tiển. 
Các thước đo khác nhau về tiển ở Liên hiệp Anh. 


Các ngắn hàng cạnh tranh với nhau như thế nảo trong việc huy động H 
tiển gửi và cho vay? 


Các động cơ giữ tiền. 


9 00660966 


Cầu tiến phụ thuộc ra sao vảo sản lượng, giá cả và lãi suất? 


Tiến lä một 0hương tiện bất kỳ 
được chấp nhận chụng để 


lầm cho thế giới đảo điên. Những chiếc rằng chó ở quần đảo 
lŠ Admiralty, các vỏ sò ở một số vùng châu Phi, vâng trong thế kỷ 
thanh loán cho Viậc mua HÂn0. 1o đáu là các vị dụ về tiền. Điều cân nói là không phải hàng hoá vật chất 
hoặc để trả nợ. Nó là phươn syế dụng làm siến mà 3a Höï cho tả Sự PMng 
tiện trao đổi. được sử dụng làm tiền mà là quy ước xã hội cho rắng nó được chấp nhận: 
không bàn cãi với tư cách là một phương tiện thanh toán. Bây giờ chúng. 
ta giải thích cách xã hội dùng tiền để tiết kiệm các nguồn lực khan hiểm 
được dùng trong giao dịch. 


TT? là biếu tượng của thành công, là nguồn gốc của tội ác, và nó 
l 


Mặc dù điểm cốt lõi của tiền là việc nó được chấp nhận làm phương tiện thanh toán hay 
phương tiện trao đổi, tiền còn có ba chức nâng khác. Nó dùng làm dơn vị kế toán, 
phương tiên cất trữ giá trị và làm bản vị để thanh toán về sau. 


Phương tiện trao đổi 


Với tư cách là phương tiện trao đổi, tiền được dùng trong gấn một nửa của toàn bộ hoạt 
động trao đổi. Công nhân trao đối các dịch vụ lao động để lấy tiến. Mọi người mua hoặc 
bán hàng thông qua trao đổi tiền. Chúng ta nhân đồng tiền không phải để trực tiếp tiêu 
dùng nó, mã vì về sau có thể đem dùng nó để mua những thứ mà chúng từ thực sự muốn 
tiêu dùng. Tiến là phương tiện qua đó người ta trao đổi hàng hoá và dịch vụcĐ. 


Để thấy rằng phương tiện trao đối có lợi cho xã hội, hãy hình dung 
một tiền kính tế hàng đổi hàng, trong đó. mỗi người bán và người mua 
đều phải muốn cát mà người kia đưa ra. Mỗi người cùng một lúc vừa là 
người bán, vừa là người mua. Để xem một cuổn phím, bạn phải nộp một 
mật hàng hoặc làm một dịch vụ mà người chủ rạp chiểu hóng muốn có. 
Buộc phải có một sự trùng lập đúp vẻ nhụ cầu. 


Việc trao đổi rất tốn kém trong một nền kinh tế hàng đổi hàng. Người ta phải dành 
nhiều thì giờ và công sức đi tìm những người khác mà với những người đó. họ có thể 
tiến hành trao đổi vừa lòng cả hai bên. Vì thời gian và cỏng sức là các nguồn lực khan 
hiếm, nên một nến kinh tế hàng đổi hàng là rất lãng phí. Việc dùng tiến - tức là bất kỳ 
rnật hàng nào được thừa nhận chung trong việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ và các món 
nợ - làm cho quá trình trao đổi đơn giủn hơn và hiệu quả hơn. Bằng cách tiết kiệm thời 
gian và công sức sử dụng vào việc trao đối, xã hồi có thể dùng những nguồn lực này để 
sản xuất thêm hàng hoá hoặc nghi ngơi, làm cho mọi người khá giả hơn. 


Đơn sjkếtoán là sơ) mà Các chức năng khác của tiền 
__ dựa vào đó, người la ẩn định Ở 1 ien hiệp Anh, giá cả được ấn định bằng đồng bảng, ử Mỹ bằng đồng 
_........ giả cả và ghi tài khoản. do la Miỹ. Thường thì thuận lợi nếu dùng các đơn vị theo đó phương tiện 
trao đổi đồng thời là đơn vị kế toán. Tuy nhiền, có những ngoai lẻ. Trong 
cuộc lạm phát tăng nhanh ở Đức vào những nâm 1922 - 23 khi giá cả tính theo đồng 
mác thay đổi rất nhanh, các chủ hiệu người Đức thấy thuân tiện hơn nếu dùng đồng đô 
la làm đơn vị kế toán. Giá được ấn định bằng đồng đồ la cho đù thanh toán bằng đồng 
mắc, là phương tiện traa đổi của Đức. Tương tự như vậy, trong thời kỳ 2000 - (II rất 
nhiều chủ cáo cửa hiệu ở EU niêm yết giá cả bằng đồng euro lẫn bảng đồng tiền của 
nước sở tại, mặc đầu phải đến nâm 2002 đồng euro mới trở thành phương tiện trao đối 
của họ. 


Để được chấp nhận trong truo đổi, tiền phải dự trữ được giá trị. 
Không ai muốn nhận tiền với tư cách là phương tiện thanh toán hàng 
hoá đã được cung ứng hôm nay nếu như tiên đó sẽ thành vô giá trị khí 
họ muốn mua hàng bằng tiền đó vào ngày mai. Nhưng tiền không phải 
là phương tiện cất trữ giá trị duy nhất và cũng không nhất thiết là tốt 
nhất. Nhà cửa, các bộ sưu tập tem và các tài khoản sinh lãi ở ngân hàng đều là các 
phương tiện cất trữ giá trị. Vì tiền không đem lại lợi tức và sức mua thực tế của nó bị 
xói mòn bởi lụm phát, nên quả thực đã có những cách cất trữ giá trị tốt hơn. 


Cuối cùng, tiến được dùng như một bản vị thanh toán về sau hay là một đơn vị kế 
toán theo thời gian. Khi bạn vay tiến, lượng tiền bạn phải trả năm tới sẽ được tính bằng 
đồng bảng. Mậc dù thuận tiện, đây không phải là chức năng thiết yếu của tiền. Các công 
dân Liên hiệp Anh có thể vay của ngân hàng mà tính bằng đô la số tiến phải trả trong 
năm tới. Vì vậy, chức nâng.then chốt của tiển là phương tiện trao đổi. Để thực hiện chức. 
nũng này, tiến cũng phải là phương tiện cất trữ giá trị. Và mặc dù không nhất thiết, nhưng 
thường là tiện dụng, nếu cũng biến tiền thành đơn vị kế toán và bản vị thanh toản về sau. 


1Í! Hãy đợc R.A. Rađford, "*The Economie Oreanisstion of a POW Carnp”, £conoemic, 1945, để biết được sự thủ 
vị của việc lấy thuốc lá lm tiến trong các trụi tù nhân chiến tranh. 


“ 
Chương 22: Tiến tệ và hoạt động ngân hàng Í li 


Các loại tiền khác nhau 


Trong các trại tù nhân chiến tranh, những điểu thuốc lá đã từog dùng lầm tiễn. Vào thế 
ký 19, tiền chủ yếu là các đồng kim khí bằng vàng và bảng bạc. Đồ là những ví dụ về 
tiền hàng hoá, các hàng hoá bình thường không chị có công dụng công nghiệp (vàng) 
và công dụng tiêu dùng (thuốc lá), mà còn dũng như phương tiện trao đổi. Để đùng một 
loại tiền hàng hoá, xã hội buộc phải hoặc là cất bớt các công dụng khác của mật hàng 
đó, hoặc đành các nguồn lực khan hiếm để sản xuất thêm mật hàng đó. Nhưng có những 
cách rẻ hơn để xã hội làm ra tiền. 


Một tờ giấy bạc 10£ với tư cách là tiền có giá trị lớn hơn rất nhiều 


YSÿ 2S th, th gÖYM sơ với một mảnh giấy chất lượng cao có kích thước 7.5 x 14 cm. Tương 
Sức ra các Tế: ng cáchià tứ giá trị tiền tệ của hầu hết các tiến kim loại đều vượt cái mà bạn nhận 
tiến VƯỢ xa chỉ phi sản xuất được nếu đem nấu chấy những đồng tiến đó và bán lượng kim loại mà 
ra nó hay giá trị của nó khi chúng chứa. Bảng cách cùng nhau đồng ý sử dụng tiến quy ước, xã hội 
dùng vào việc khác, chứ tiết kiệm các nguồn lực khan hiếm cần thiết để sản xuất ra tiến với tư 
không dùng lâm tiền. cách là một phương tiện trao đổi. Vì chỉ phí chế tạo ra tiền rất nhỏ, vậy 


thì tại sảo không phải ai cũng làm ra các tờ giấy bạc 10£? Điều kiên cần 
cho sự tồn tại của tiền quy ước là sự hạn chế quyến được cung ứng tiền 
Việc tư nhân chế tạo ra tiền là bất hợp pháp”). 


Xã hội hiệu lực hóa việc sử đụng tiễn quy ước bằng cách biến nó thành phương 
tiện thanh toán pháp quy. Luật pháp quy định rằng tiển đó phải được chấp nhân với tư 
cách là phương tiên thanh toán. Tuy nhiên, luật pháp không phải bao giờ cũng có hiệu 
lực, Kbi giá cả tăng nhanh, tiền quy ước trong nước có thể là một phương tiện cất trữ giá 
trị tổi và người ta không muốn nhận tiền với tư cách là một phương tiện trao đổi. Các 
cửa hàng và các hãng sẽ giảm giá cho những ai trả bằng vàng hoặc ngoại tệ. 


Trong các nến kinh t hiện đại, tiền quy ước được bổ sung thêm 


Tiền ghí nợ là một phương bằng loại tiền ghi nợ IOU. Một khoản tiền gửi ngân hàng là tiền ghi nợ, 


tớ 5018 101 1E) bởi vì đó là một khoản nợ của ngân hàng. Khi bạn có một khoản tiền 
si một cá nhàn. gửi ngân hãng thì ngân hàng nợ tiền bạn. Bạn có thể viết một tờ séc cho. 


bản thân hay một bên thứ ba và ngân hàng có nghĩa vụ phải thanh toán 
bất kỳ khí nào tờ séc được xuất trình. Các khoản tiền gửi ngân hàng là 
một phương tiện trao đổi bởi vì chúng được mọi người chấp nhận rộng 
rãi để thanh toán. : 


Hộp 22-1 Chuyên kế của khách du lịch 


Bị tương 9 phần 'dưới đây giữa kinh tế lÉN và tinh Macro Polo phát hiện ra tiển giấy 
$ẽ hàng đổi hàng được trích lại tử lãi liệu của Ngân... Trong thành phổ Kanbula (Bắc Kinh) có một xưởng, 
hảng Thế giới. Bảo cáo phát triển thể giới 1989. đúc tiến của Khan Đại để, người th U sự được mọi 


Cước sẽng,không có tiền người biết đến là nắm giữ bý quyết của eáe nhã giả 


Đã mấy nam nay, cô Zelle, một ca sĩ, đi trình diễn tại 
quấn đảo Xã hội được hưởng mới phần ba các 
khoản thụ được. Khi đếm, cô ta nhận thấy phần cô. 
ta được hưởng bao gồm 3 con lợn, 23 con gà tây, 44 
cori gà ta, 8000 quả dữa, ngoài ra côn vớ số chuối, 
chanh và cam - vi bản thân cô ta không thể tiêu 
dùng một lượng đăng kể cac khoản thù |ag, thĩ điều 
cần thiết là trong thởi gian ấy phải dùng số hoa quả 
đó để nuôi lợn và gia cầm. W.S.Jevons (1898). 


! §ự tồn lải của những kẻ lầm tiên giá khẳng định rằng xã hội đang tiết kiệm các nguồn lưc khan hiểm bằng cách chế tạo 


kim thuật vì óng ta có nghệ thuật chế tạo ra tiến... 
Ông đã bắi bóc hết vỏ các cảy dâu... đổ làm ra 
giấy... và đem cắt thành những đồng tiến có kích 


"hước khác. niệi Làm giả tiền bị khép vào lội tử 
h b 


l6y này được \ưu hành trên mọi miền 
do Khan Đại đế trí vì. Tất thẩy các. 
li nhận loại tiến đỗ không chút đần 
đo, bởi vì bất kỷ đi công cán nơi đâu họ đều có thể 
tiêu tiền đó để mua sắm hàng hoâ mã họ có thể cần, 
đến. The Travels of Marco Ƒolo, Book lÍ. 


ra tiền mà giá trị của nó với tư cách là phường tiên trao đổi lớn hơn chỉ phí sản xuất tiến. 


' Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Ngân hàng h 


x Khi bạn gửi áo khoác của mình ở phòng gửi quấn áo của một rạp hát, 
Thng hằng  Ä -ˆ thì bạn biết rằng rạp hát sẽ không đưa áo khoác của bạn cho ai mượn cả 


khí bạn đang xem biểu diễn. Nhưng các ngân hàng thì lại chơ người ta 
hà Í ủi : 
chen LỆ TẾ m mượn một số áo khoác ở phòng gửi áo quấn. Một rạp hát phải trả đúng 
dự trữ là \Ï số giữa lượng diến - áo của bạn. Một ngân hàng thì lại cảm thấy để dàng hơn vì các đồng 
dự trữ và tổng lượng tiễn gi, tiền đều giống nhau. 


Không giống như các định chế tải chính khác. như là quỹ hươ trí, 
: đặc trưng cơ bản của các ngân hàng là một số nợ của chúng được sử 
trong lưu thông, dụng làm phương. tiện trao đổi: séc cho phép tiền gửi tại ngân hàng có 
+ thể sử dụng như tiến. 


E 


Vào bất kỳ thời điểm nào. một số người viết séc theo tài khoản ở ngân hàng 
Barclays để trả cho hàng hoá được mua ở một cửa hàng có tài khoản ở ngân hàng 
Lloyds TSB; những người khác thì lại viết séc theo tài khoản ở ngân hàng Lloyds TSB 
H để mua hàng ở các cửa hàng có tài khoản ở ngân hàng Barclays. Hệ thống thanh toán 
5 bù ưừ là một quá trình thanh toán liên ngân hàng khoản luân chuyển ròng giữa cá 
ngân hàng, Như vậy, hệ thống thanh toán bù trừ là một cách thức khác để xã 
chỉ phí giao dịch®!, 


Bảng 22.1 cho thấy bằng cân đối của các ngân hàng thương mại 
Khả năng thanh khoản là Sự của Liên hiệp Anh vào năm 2004. Tài sản có của các ngân hàng chủ yếu 
rẻ liền, tốc độ và sự chắc. là các khoản doanh nghiệp và hộ gia đình vay, mua các chứng khoán 
E73 tàu như trái phiếu và cổ phiếu do chính phủ và các doanh nghiệp phát hành. 
Vì các trái phiếu có khả năng thanh khoản rất cao cho nên các ngân 
hàng có thể cho vay ngắn hạn và kịp lấy lại được tiển nếu những người 

gửi tiến muốn rút tiển của họ. 


Ngược lại, rất nhiều khoản vay của các doanh nghiệp và hộ gia đình có khả năng 
thanh khoản rất thấp. Các ngân hàng không thể lấy lại tiền một cách nhanh chóng được 
Các ngân hàng hiện đại khắc phục vấn để này bằng cách giữ một ít tiền mặt dự trữ trong, 
kết. Trong Bảng 22.1, khoản dự trữ này nhỏ đến mức nó không được viết thành một mục 
tách biệt. 


Tài sản nợ của các ngân hàng thương mại bao gốm cấc khoản 
tiên gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn. Tài khoản séc là tiến gửi không 
kỳ hạn. Các khoản tiến gửi có kỳ hạn, bao gồm một số tài khoản tiết 
kiệm, trả lãi suất cao hơn vì ngân hàng có thời gian bán một số tài sản 
có lãi cao để có tiền mặt đáp ứng nhu cấu rút tiến. Các giấy chứng 
nhận tiền gửi (CDs) là tiển gửi có kỳ hạn với sổ lượng lớn (bán buôn), 
chỉ rút một lần đổi với một khách hàng cụ thể trong một thời hạn xác 
định được hưởng lãi suất hậu hơn, Các tài sản nợ khác của các ngân 
hàng là các *công cụ trên thị trường tiền tệ” khác nhau, các khoản vay 
ngắn hạn và có khá năng thanh khoẳn cao. 


'! Xã hội vẫn tìm nhíng cách thúc mới để tiết kiệm nguồn lực khan hiếm trung việc tạo rủ vũ sử dụng một phương tiện tra 
đổi. Hiện nay đũ rất nhiều người sử dụag thẻ tín dụng. Một số siêu thị đã có máy trữ tiến trực tiếp từ tài khoản của khách, 
hàng. Và mun bán qua TV, điện thoại và mạng internet càng ngày càng phổ biến rộng rãi. 


Chung Zí Tiên W số Test tộn(| sQGÁ0: 


Kinh: doanh ngân hàng 


A\gãs lila( 1k si (báaunht ljiliệg kiếm lui NHÀI( ĐĂng <&Il li tày vãi đi suửc HỆ suy 
thê: tổ), ngăn hàng địa ra các mức Lắt xijft hp: dẫn ch 0ffJllg JIIflÍ vứt lIÊS. Các ngàn 
lung AI trả lli vuốt ngày dịng can đết vớI LÊ ốc không ký Sen sẽ ĐÀ{ raất ran( lá 
c®2 llih gũi <6 ký ®em. 


tk ngã i9 +» thữn các!/cở lợi đ 24 Swy nhíNlg gi (À1 vay dược, 
S án Lờ Lo the Ho cợ t6 Lân (UYA, TÚ TK an ah 
"x( (@0( dược cát khaiảt( 8g šrzäk chí các kissiel le EII|siii xi lưỳ gia #ãi||l vì lai 
ngÖl4it, nương với tá sứ cay Một sẽ tiên Âược lềcm đồng để vai các chứng kiie|pi 
là: sâmg Irải đà| lợn MệI sế tiêu ga da Đức trọng đúc kở sảnh có. tà sáp số hố 
Iluig {lulult khidi\ €d()- Mệc đi các cliltg Khoản này 15g cá li ces sâuttc e4á( Màng 
cở 1ð lầy $s\ tRhỊ nhưynh €|vôetg riểu rhhiế) nướ\ gái nÌl(ểu liễu ít các Lhesel tiên øvi 
ltg 1ý bạo., Và ớt rối lên đức giữ da$ dưng llến trải, Vái vết vở KIiê nộng (|lecêt 
hoàn các: chát. 


Ngực *Lồng đồng sghiệi vụ Z#4cy£e ồn c*a miì|À để cổ de2x đa] xrạc #ẩn tự đụ 
dẹng, Mếu Lhng cô lgậu hàng thà nòng g4 gói siêu sự không <4 dc giản lu, 
lánh (lệ cHuyến mẫu đế quuyếi định cẩn pHiấI clủa say bước điệu tử sÌlU ti Min Các 
"gân hàng Antlt g 2 phẩn trầm dụ ví) tiên vất không ký bạn để đái! ng sử» cêa cứ 
l2 tạ! #0 83 (l0êt 00% cào: :J1n vảy {49 (hy tắm qnar| 9/9 câa c& (0 tận cổ k*4 
sáig lloenl: Ít Sẫm diề các ngài lông đi lÍla tài sả, È*| gảa tieng sex thôi (lun (HÍ 
ti8ển, các se®: hông có dể chuyển các tài sản có khá dặng (liaah Àheält VhÌH6 tiên 
mài :r4* cách nhạsh chếờg vế vĩ |rựng địnt treớc Tinh độ c?cyen srêm Trreg việc 
llạng tải sẵn cái Khá I\0Ml t4e/(Ñ kiiöán) lsa© gốtt (100L trật và 6ô thể ý: 
®+y *s) (fnle+ đơn dgp|g tự có khả pẠ(g than kpoán thập fụ) 54% lên 
“=.Ô... 

Màu ngân hồng thương t=li Say động VlÂU gi tứ côøg che, ke: 
ft lê ti sẵn trọ cáa sự3x bài, Dị 14 Khoản riÊt Húá= hàng llứ sea(lÌ 
CÀ, Seu lí cay đe Lm, ngắn hàng che các đex‡t ngh3ác, các hài gxx 
đÍIllx sẽ £llliah, glưa, hit đlsll s$ế sô llSey cậy =ạx #6. 


" C‹ ngàn keoeeroldbrplve0kundbdgiligptC ve 
_ ._Ï Cc củng ty bác +: ra lớn UY, sáo tiết ÍUY xây 4ụng sÍl|t} $(hộnt 
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tiền gửi để rồi cho vay lại. Đặc điểm cơ bản của các ngân hàng là một số các khoản nợ 
của ngân hàng được dùng như một phương tiện thanh toán và vì thế, là một phần của 


lượng tiền?. 


Hộp 22-2 


Ngân g là gi 


Hình ảnh truyền thống của một ngân bàng với dòng 
người có tà( Khoản xếp hàng rồng rắn trước tấm kính 
.của bản giao dịch đổ thanh toản các hoả đơn và rút 
tiền đã thay đổi từ lâu. Các siêu thị bao gồm Tesco 
và Sainsburys hiện nay cũng thực hiện các nghiệp 
vụ 'igân hàng. Ngoài ra, một loạt các công ty bảo. 
hiểm đã đưa ra các sản phẩm ngân hàng cho các. 
khách hàng của mình và thời đại các hiệp hội xây 
dựng dường như kết thúc khí nhiều hội không liên 
kết với nhau nữa và đã trở thành các ngân hàng 
hoàn chỉnh. Mặt khác, các ngân hàng đã trở thành 
ngân hàng ão với các doanh nghiệp như Intelligent 
Flnance, Cahoot và First Direct đã đưa ra các dịch 
vụ ngăn hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến. 


Tuy vậy, giữa ngàn hàng truyền thống và doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính mới vấn có những. 
điểm chung, Trước đầy, các cá nhân cần tiền mặt. 
trong túi và các chí nhánh của các ngân hàng quốc 
gia ở các phố trung tâm cung cấp các phương tiện 
thu và chị tiến mặt cho khách hàng. Gác: siêu thị, 
cũng đã áp dụng việc chí và thu tiền tại bản trả liền. 
và đã phát triển dịch vụ này cùng với các sản phẩm 
tải chính khác: Nhưng cùng với sự thịnh hành của 
thể nợ, thanh toán bãng höá đơn điện tử và nghiệp. 
vụ ngân hảng trực tuyển thì các nghiệp vụ như thụ, 
giữ và chỉ tiền mặt trở nên ảo đủng hơn là thực. Bất 
kỳ ai có một bộ server máy tỉnh và điện thoại đếu có: 
thể thực hiện nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng. 


Các ngân hùng tgo tiền như thế nào 


Để đơn giản hoá các con số, giả thiết các ngân hàng giữ tỷ lệ dự trữ là 10%. Giả sứ lúc 
H đầu khu vực tư nhân phi ngân hàng có của cài trị giá 1000£ được gửi đưới đạng tiền mặt 
H Khoản tiền mặt này là tài sản của khu vực tư nhân, Nó là tài sản nợ của chính phủ, cơ 
: quan phát hành tiền, chứ không phải là la các ngân hàng tư nhân. Đồng thứ 
nhất của Bảng 22.2 cho thấy khoản tiền mật này là tài sản của khu vực tư nhân phi ngân 
hàng. 


Bây giờ, dân chúng đưa vào ngân hàng 1000£ thông qua việc mở tài khoản tiên 
gửi. Các ngân hàng bây giờ có tài sản có 1000 tiền mặt và tài sản nợ 1000E tiền gửi, nợ 
những người gửi tiền, Nếu các ngân hàng là chỗ gửi áo khoác thì cầu chuyên sẽ kết thúc 
ở đây, và Bàng 22.2 sẽ kết thúc ở dòng thứ hai. 


Bảng 22.2 Hệ thống ngân hỏng tgo rơ tiến 


Ngân hàng Khu vực tư nhãn phi ngân hàng. 
Tài sản có. Tải sản ng, Tải sản có Tải sân nợ 
ị bằng tiền 
H Ban đầu. “Tiến mặt 0 Tiến gửi 0 Tiên mật 4000 — Váy từcác ngân Hàng 9 
‡ €Ho vay 0 
‡ Trunggian  Tiển mạt 1000 Tiến gửi 1000 ˆ Tiễn mặt 0 VayỨcácngänhàng 9 
Tiền gửi 1000 
Cuốicùag “Tiếnmát 1000  Tiếngửi - 10000 — Tiển mat 0._ Waylcäcngảnhang 9000 
Cho vay 9000 Tiền gửi '†0000. 


€1 Trang thực tể, các hiệp hội xây đụng bây giờ cũng phát hành séc cho những người gửi tiền. Mặc đủ cự quan thẩng. 
kê chính thức của Liên hiệp Anh không xếp các hiệp hội xây dựng vào nhôm ngân hàng, thí dụ này cho (ấy khó 
khân thực sự trong việc quyết định các trung gian nào là ngân hàng và những khoản tiền nào của hợ trong thực 
tiên được chấp nhận làm phương tiện trao đối. Nhiều hiệp bội xây dựng đang chuyển quy chế pháp luật của lọ. 
sang quý chế của ngân hàng, 


Hộp 22-3 


Chương 22: Tiền tệ và hoạt động ngân hàng . 


“Tuy nhiên, các ngân hàng không cần phải dự trữ đủ tiền mặt để trang trải cho tiên 
gửi. Giả sử hệ thống ngân hàng tạo ra khoản lạm chỉ là 9000£. Đó lä việc đồng thời là 
một khoản tiền cho vay 9000£, là một khoản tài sản có trong bảng cân đối của ngân 
hàng, và cấp cho khách vay một khoản tiền gửi 9000£, mà dựa vào đồ người vay có thể 
viết séc. Khoản tiền gửi 9000£ này là tài sản nợ trong bảng cân đối của ngân hàng. Bây 
giờ. tổng cộng hệ thống ngân hàng có tiển gửi là 10000£ - lúc đầu 1000£ khi tiến mát 
được gửi vào lần đầu cộng với 9000£ là khoản lạm chỉ - và 10000£ tổng tài sản có bao 
gồm 9000£ dưới đạng cho vay và 1000£ tiền mật trong két. Tỷ lệ dự trữ vẫn là LÚ% như 
trong Bắng 22.2. 


: =& Phải châng 10% tỷ lệ dự trữ do luật pháp bát buộc hay chí là đo 

Í suất là mỨC . nành yị khôn ngoan của các ngân hàng để tối đa hoá lợi nhuận bảng 

ti si tấn cách cân đối giữa rủi ro và lợi tức không thực sự có ý nghĩa. Rủi ro là 
khá năng có thể bị thiểu tiền mật còn lợi tức là chênh lệch lãi suất. 


Hệ thống ngân hàng đã tạo ra tiến như thế nào? Khởi điểm chỉ có 
1000£ trong lưu thông. Đố là cung tiền. Khí được đưa vào két của ngân hàng cung tiền 
sẽ đi vào lưu thông chung với tư cách là phương tiện trao đổi. Nhưng dân chúng chỉ có 
1000£ tiền gửi để dựa vào đó họ viết séc, Cung tiền vẫn là I000E. Sau đó, hè thống ngân 
hàng đã tạo ra các khoản lạm chỉ không được đảm bảo hoàn toàn bằng dự trữ tiền mật. 
Báy giờ thì dân chúng có 10000£ tiền gửi và dựa vào đó người tà có thể viết séc. Cung 
tiền đã tầng từ 1000£ đến 10000£. Hệ thống ngân hàng đã tạo ra tiền. 


Sự hoàng loạn tài chính là Sự hoảng loạn tài chính 
một 


Ai cũng biết ngân hàng kinh đoanh như thế nào, Thông thường dân 
chúng không quan tâm, Nhưng nếu người ta cho rằng ngân hàng cho 
vay quá nhiều và sẽ không có khả nàng đáp ứng yêu cấu rút tiền của 
người gửi sẽ xảy ra hiện tượng đổ xô đến ngàn hàng. Nếu ngân hàng 
(A15 Ms gu không thể trả cho tất cả những người gửi tiền, bạn sẽ cố gắng rút được 
tiền của mình trước khi mà ngân hàng không cồn khả năng thunh toán. 
Vì mọi người đều làm như vậy nên họ đã làm cho ngân hàng không thể 
thanh toán được. Một sổ khoản cho vay của ngân hàng có khả nâng thanh khoản quá 

thấp để có thể kịp đòi lại được. 


Hướng dẫn cho người lần đầu tiên = thị trưởng tài chính 


"Tài sản tải chính: Giấy chứng nhật | người An l šng Bảy Khi giá trị của nó là 100£. Khi 
quyển được Huödg các khoät tên li hất định tong ˆ tấn tải thẳng Bộ, mức gỗ mà gì đó ín phu được 
một thời gian nhất định, Các doanh nghiệp ith NÊ lại sẻ. dần đến. 100. Mua ở tín phiếu đó 
hũ huy động tiền bằng cách bản tài sản tài chinh, - tử một người hào khác vào thâng sảu với số tiền 
“Người mua tính toán trả ban nhiều bằng việc tính giá - '99/BE và tián lại cho chính phủ vào tháng bảy với 
trị hiện tại của các khoẵn tiền lãi được cam kốt sẽ trả... mức 100£ vẫn sinh lợi'0,6% mỗi thảng, hay hơn 6% 
Các tài sản thường xuyên được trao đổi giữa các cả mỗi năm với lãI.kép, Bởi vì,;các tín phiểu kho bạc rất 
nhân trước thời hạn mà ngưỡi phát hành ban đầu _ dễ mua và bản và giả của chúng tao động trong 
cam kết mua lại \ð giấy này với mức giá xác định. _ biên độ nhỏ, (thí dụ như giữa 98£ và 99£ trong tháng 
Tiền mặt, liến giẩy và tiền kim kHiÍ, không cổ lãI Tài Năm khj chủng đảo hạn vào, ch BấW), sjio nền 


sẵn œó khả năng thanh khoản cao nhất. - Ð ty 2o tiydeer heo Leao. Người ta có 

Hi pot: Tạ ụ Ä]ÿBRWfSBilE7 bệ} HHỆN Tu SplVETJEPV SUIRIPIDElXmbi EM 
VăY tần #ế  nida ch hệ, chắn cao, 

° _ Trái phiếu: Tài sản tài chính dài hạ hơn. Nếu chúng. 

tả xem 'phần trái phiếu, chính ph trong báo Fínancial 


“Times, các bạn sẽ thấy một trái phiểu được liệt kẽ 
'dưới dạng trái phiếu,5% 2004. Văo năm 2004. chính 
- phủ bảo đẳ¡n sẽ mua'lại trái phiểu này với giá tiền 
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Hộp 223 ' Hướng d ) 
100£ (giả mua lại thông thường). Cho tới lúc bấy giờ, 
.người chủ sở hữu tớ giấy. đó sẽ nhận một khoản lãi 
5È một năm. Trái phiếu có khả nâng thanh khoản 
thấp hơn so với tín phiếu không phải vị nó khó bán 
mà vì giá có thể bán được và tiển mặt mà nó có thể. 
mang lại kém chắc chấn hơn. Để biết tại sao như: 
Xe chúng ta hãy xem xét loại trải phÍểU cuc đoan 
nhất. 


Trải phiếu vĩnh cửu: Trải phiếu mà không bao giỡ 


người phát hành ban đầu mua lại cả, nhưng người ' 


phảt hành trả lãi suẩt vĩnh viễn, được gọi là công trái 
hợp nhất ở Liên hiệp Anh. Công trái hợp.nhất 2,5% 
trả 2,5£ mỗi nam mãi mãi. Hầu hết các công trái hợp 
nhất được phát hành khi lãi suất rấi thếp. Ban đầu 
thưởng người ta đặt giá 100£ cho loại công trải hợp 
nhất này. Giả sử lãi suất đối với các lài sản khác 
tăng lêr| đến 10%, lúc đó các công trải hợp nhất 
được mọi người trao đổi ở mức 25E mộLtở, nhở đó. 
mà những người mới,mua lại trái phiếu cũ này cũng 
vẫn có thể thú 10% cho khoắn đầu tư tài chính của 
mỉnh. Người giữ trái phiếu này sẽ bị lỗ vốn khí các. 
lãi suất khác tăng lên và giá trái phiêu loại này Sụt 
xuống. Hơn nữa, vỉ giả các công trái hợp nhất đã có 
lúc la 100£ và bảy giỡ chỉ côn 25#, cho,nên mức 


già công trái hợp nhất biến động nhiều hơn giả của 
tín.phiếu kho bạc. Thời gian cho.đấn lúc rigười phát 
hành (bạn đầu. buộc phải: mua lại trái phiếu với số. 
tiền 100E cảng dài, thì mức giá hiện hãnh của nở cả 
thể đao động càng nhiều khí mà những người có trái 
phiếu muốn đem bán, cho những người mới vã đề 
nghi với họ một mức lãi phù hạp xối các tài sản khác. 
ngäy hôm. nay. Các trái phiếu dễ mua và bản, 
nhưng chứng có khả năng thanh khoản thấp. Bạn 
không thể hinh đung chính #ãc bạn sẽ thu được bao. 
"thiêu nếu bạn phải đem bản sau sáu thắng. 

Trái phiếu viền vãng: Trái phiểu chính phủ ở Anh, 
chúng cớ: mép viền vàng, bởi vị không hế có một 
nguy. cơ nảo Về việc chính,phủ vỡ nợ rồi vị thế ma 
tức chối không thanh toán lãi 

cổ phiếu công ty (cổ phần): Quyển được hướng 
cổ lỨc của. hãng, phần lợi nhuận .sủa doanh nghiệp 
được thanh toän cho cac cổ đông chứ không phải 
giữ lại để chỉ cho đầu lự mới vào máy móc vả nhà 
cửa. Vào những năm làm ăn khả, cổ tức sẽ cao, 
nhưng vào nhưng nam kém, cổ tức có thể bằng 
'không, Vĩ thế, nỗ lä một tài sản nhiều rủi ro: và có. 
khả năng thanh khoăn rất thấp. Doanh nghiệp có. 
thể phả:sản khiến chơ.các cổ phiếu rriất hết giá trị. 


Ngày nay, ít xảy ra hoảng loạn tài chính. Nguyên nhân chính, sẽ được chúng ta bàn 
đến trong chương tiếp theo, là vì Ngân hàng Anh cho các ngân hàng thương mại vay vào 
lúc khó khăn tam thời. Vì mọi người biết điều đó, nèn nó giúp ngăn chặn được tình trạng. 
đồ xð đến ngân hàng rút tiền trước khi ngân hàng có thể thanh toán được. 


Cơ sở tiền và số nhôn tiền 


Khoản dự trữ tiền mặt của các ngân hàng thương mai chỉ là một phần nhỏ của tổng thể 
các khoản gửi ở ngân hàng. Tiền gửi tại ngần hàng là cấu phẩn lớn nhất của cung tiền 
trong các nến kinh tế hiện đại. Bây giờ, chúng ta đã nắm được các khái niệm cơ bản, 
nhưng điểu quan trọng là phải biết quy về một mối. Tiền gửi ở ngân hàng phụ thuộc vào 
dự trữ tiền mặt trong hệ thống ngân hàng. Để hoàn tất việc phân tích cách thức quyết 
định cung tiễn ra sao chúng ta cần phải xem xét điều gì quyết định lượng tiền mật được 
gửi vào hé thống ngắn hàng. 


Thông qua ngân hàng trung ương, chính phú kiểm soát việc phát 


Cơ sở tiền hay. lượng tiền hành lượng tiền quy ước trong một nến kinh tế hiên đại. Việc tư nhân 
M34: là số lượng tiền giấy và. tạo ra tiền quy ước khi giá trị của nó, với tư cách là phương tiện trao đổi, 

10s ri EHLASn vượt quá chỉ phí trực tiếp tạo ra nó là phạm pháp. 
với số tiền được glữ tại Các ngân hàng thương mại sẽ nắm giữ bao nhiều trong cơ sở tiển 


thống | ngân hăng. để làm dự trữ tiền mật? Trong mục trước, chúng ta giả thiết rằng người 
dân nói chung gửi tất cả tiền mặt của họ vào các ngân hàng. Nhưng đó 
chỉ là đơn giản hóa vấn để. Ai cũng có một số tiển mật trong túi. Chúng ta không thể 
viết séc để trả tiền vé ð tô. Làm như vậy quá tốn thời gian. 


Sổ nhân tiến là tỷ số giữa. 
lượng tiến và cơ sở tiến. 
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_Giả sử các ngân hồng muốn giữ dự 


Chương 22: Tiền tê và hoạt động ngắn hàng ` ˆ 


Nhưng cũng có những lý do khác khiến mọi người giữ tiền mát. Nhiều người giữ 
tiến tiết kiêm dưới gối. Đáng lưu ý là chỉ có ba phần tư các hộ giá đình ở Liên hiệp Anh 
có các tài khoản séc. Một số người giữ tiền mật là bởi họ muốn tiến hành các giao dịch 
làm ân phi pháp hoặc trốn thuế trong "nến kinh tế ngâm”. 


Lượng cung tiền có liên quan như thế nào tới cơ sở tiền, lượng tiến 
giấy và tiến kim loại đo ngân hàng trung ương phát hành? Đề trả lời câu 
hỏi này, chúng ta sử đụng số nhân tiền. 

Lượng tiển = Số nhân tiền x Cơ sở tiền () 


Giá trị của số nhân tiền phụ thuộc vào 2 tỷ lệ then chốt: tỷ lệ mong muổi) giữa dự 
trữ tiến mặt và tổng các khoản tiền gửi của ngân hàng và tỷ số giữa số tiễn mắt trong lưu 
thông và tổng các khoản tiền gửi ngán hàng của khu vực phí ngàn hàng. 


Tý lệ dự trữ tiền mặt so với tổng tiền gửi của ngân hàng quyết định lượng dự trữ 
tiền mặt nhất định được nhân với bao nhiều để có lượng tiến gửi. Tỷ lê đự trữ tiền mật 
mong muốn càng thấp thì các ngân hàng sẽ tao ra số lượng càng lớn các khoản tiền gửi 
sơ với các khoản dự trữ tiền mật cho trước và lượng cung tiền càng lớn. 


“Tương tự, tỷ lẽ mong muốn của khu vực phi ngân hàng giữa tiền mặt trong [ưu 
bành và các tài khoản ngân hàng của khu vực tư nhân cằng thấp, thì cung tiền càng lớn 
đối với cơ sở tiến bất kỳ do ngân hàng trung ương phiát hành. Vì một phần lớn hơn của 
cơ sở tiển được gửi vào hệ thông ngân hàng, cho nên các ngân hàng có khả nắng tạo ra 
nhiều tiền gửi ngăn hàng hơn. 


Chúng ta đưa ra một công thức chính xác để tính số nhân tiền trong Hòp 22-4. Các 
ngắn hàng của Liên hiệp Anh duy trì dự trữ tiến mặt hằng 1% tổng các khoản tiền gửi và 
khu vực tư nhân giữ tiển mật trong lưu thông bằng 3% giá trị của các khoản tiền gửi không 
kỳ hạn. Công thức trong hộp này cho thấy rắng số nhân tiển sẽ là 27, Mỗi lần cơ sở tiền 
tảng I00 £ sẽ làm cung tiển tầng 2700£. 


Hiện tại, điều quan trọng hơn cần nhớ là sự suy giảm hoặc của tỷ lệ dự trữ tiền mật 
mong muốn của ngân hàng, hoặc của tỷ lệ tiền mật so với tiến gửi ngân hàng mong 


muốn của khu vực tư nhân sẽ làm tăng giá trị của số nhân tiến, Với một cơ sở tiền cho. 
trước, cung tiền sẽ tầng lên. 


Điều gì quyết định tỷ lệ đự trữ tiển mãt của các ngân hàng thương mại? Khoảng 
lãi suất cầng rộng, các ngán hàng càng muốn cho vay nhiều hơn và các ngân hàng càng 
đám mạo hiểm với một tỷ lệ dự trữ tiền mật thấp so với các khoản tiền gửi. Ngược lại, 
việc rút tiền mặt từ các khoản tiền gửi càng bất khả đoán hoặc các ngân hàng càng có ít 
cơ hội cho vay tiển từ các khoản cho vay có khả năng thanh khoản cao, thì các ngân 
hằng phải duy trì số dự trữ tiền mật càng cao đối với bất kỳ mức tiến gửi nào. 


Số nhân tiền 


mật ft : 


bằng một phần ạ của các khoản tiền gửi D và khu 
vực phi ngắn hàng muốn giữ một lượng tiền mát 

Nêu Iưu thông © bằng một phần c„ của Khoản bền 

gửi Ð:cäa họ ở ngần hàng: Như vậy: 

R= œD và C=c,D 


Vì sơ sở tiến hay lượng tiến mạnh #? bằng lượng tiền - 


trong lưu thông cộng với liến mặt ở 
chúng 1a có: 


H=C+RR=(c,+ c0 


ngắn. hàng, 


Cuối cũng, cung tiền bằng Nain\lff0 5ó 9 thông. 


€ cộng vỗi các khoản gửf ngân hàng Ð. 


M=C +D= fs +1)D 

Hai phương trình cuối cùng này cho chúng ta số 
nhân tiển. đó là tỷ số giữa M4 và H1. 

MMH = (c;+ 1JÁc, + cạ) > 1 

Nếu sử dụng các số liệu tử Bảng 223 thì c„ lá 
134/(1087 - 34] = 0.032, c„ là (5/(1087 - 34)] = 0.005 
'và số nhân tiền: liền là: 

MH = (1,032)/(0,037) = 27 


Nó tối nhiên bằng 1087/39, đỏ chính lä tỷ số giữa M4 
và M0: 


»áns#eesbeenbiobsonsos4eS 


___ Phần 4: KINH TẾ HỌC Vĩ MÔ 


“Tỷ lệ mà công chúng mong muốn giữ tiền mật trong lưu thông so với tiền gửi một 
phần phản ánh các yếu tố thể chế, ví dụ như các đoanh nghiệp trả lương bảng tiến mật 
hay séc. Nó cũng phụ thuộc vào động cơ giữ tiền mật để thực hiện các thanh toán không 
thể phát hiện được nhằm mục tiêu trốn thuế. Và thẻ tín dụng làm giảm mức độ sử dụng 
tiến mật. Thẻ tín dụng là một phương tiện 
thanh toán tạm thời, một phương tiện thay 


Cúc nhân tổ quyết định cung tiền thế cho tiền, chứ không phái là tiền. 
Cơ sở tiến Một tờ tín phiểu đã ký không thể được 
~———————> đùng để mua sắm ở chỗ khác được nữa. 


Trong một thời gian ngắn, bạn phải tất toán. 


T _" tài khoản cửa mình bằng viéc dùng tiền. Tuy 
Tiển mật Dữ trữ nhiên, vì thẻ tín dụng cho phép mọi người 
KaXM ma chỉ cần mang ít tiền mặt trong người, nên 

ngân hàng việc sử dụng thẻ ngày càng tảng có thể làm 


giảm tỷ lệ mong muốn giữa tiến mặt và các 
khoản tiền gửi ở ngân hàng. 


Hình 22.1 tóm tất bàn luận của chúng 
Tiền gửi không kỷ hạn ta về cơ sở tiền và cung tiển. Cơ sở tiền hay 
lượng tiền mạnh là tiến mặt được giữ ở các 
ngân hàng hoặc mặt trong lưu thông. Vì 
các khoản tiền gửi ngân hàng là một bột số 
của dự trữ tiền mật của hệ thống ngân hà 


Cung tiến —————————*+- 


Cung tiến bao gồm tiến mật trong lưu thöng vả tiến gửilạ| các ngân hàng. 


Cø sở liền do ngắn hãng trung ương phát hành được giữ dười dạng tiền cho nên số nhân tiến lớn hơn 1. Số nhân 

mật trong lưiI nh hoạc là dự trữ tiến mật g1 y#re-rirre =Pr] $ẽ càng lớn khi (4) tỷ lệ tiển tát rà khu vực 
tiến là liền tnạnh” hội l một phố của nó được khuyEch đại iih¿mống — từ nhân mong muốn giữ so với tiến gửi ngân 
troân háng tao ra tiến gửt bể sưng, thành tổ chỉnh của cung tiến. hàng càng thấp, giúp ngân hàng có nhiếu 


tiền mật hơn và ngân hàng dùng tiến đó để 

tạo ra sự mở rộng gấp bòi tiến gửi và klủ (b) 
tỷ lệ tiến mặt mong muốn của ngân hàng so với các khoản tiền gửi càng thấp, vì thể 
khiến cho các ngân hàng tạo ra nhiều khoản tiền gửi hơn đối với bất kỳ khoản dự trữ 
tiền mặt xác định nào. 


Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nôn kiểm tra sự hiểu biết 
me Si li của mình bằng tiếng Anh qua việc ghế lhăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chí 
bu Www,mcgraw-hill.co.uk/textbooksibegg. 


“Tiền là phương tiện trao đổi để tiến hành các giao dịch. Do vây, cung tiển bao gồm tiển 
mật trong lưu thông ngoài ngăn hàng cộng với các khoản tiền gửi ngân hàng, Thoạt nghe 
thì rất đơn giản, nhưng thực ra không hẳn là như vậy, Có hai văn để nảy sinh: loại tiến 
gửi nào tại ngân hàng và tại sao chỉ có tiền gửi ngân hàng được tính vào cung tiền? 


Chúng ta có thể để cập đến sự khác biệt về khả năng thanh khoản. Theo định nghĩa 
thì tiển mặt có khả năng thanh khoản hoàn hảo. Tiển gửi không kỳ hạn (tài khoản séc) có 
khả nâng thanh khoản rất cao, Tiển gửi có kỳ hạn (tài khoản tiết kiệm) đã từng có khả 
năng thanh khoản thấp, nhưng ngày nay rất nhiều ngân hàng cho phép tự động chuyển 
tiến từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản séc khi tài khoản séc còn lại ít tiền. Vị vậy, mà 
tiền gửi có kỳ hạn cũng có khả nâng thanh khoản gần như ngàng với tài khoản séc. 


Hình 22.2 - Các tổng lượng tiển của Liên hiệp Anh (bỏng) 


Chương 22: Tiền tỷ và hoạt động ngắn hàng 


Ngành thống kê ở Liên hiệp Anh phân biệt giữa tiên gửi bán lễ và tiền gửi bán 
huôn. Tiến gửi bán lẻ được áp dụng ở các chỉ nhánh đặt ở các phố chính với ]ãi suất theo 
quảng bá. Tiền gửi bán buôn, tiền gửi để thanh toán cho từng thương vụ lớn giữa người 
gửi tiền là doanh nghiệp và ngân hàng với lãi suất theo thoả thuận, cũng có khả năng 
thanh khoản khá cao. 


Mọi người đều đã từng biết ngân hàng kinh doanh như thế nào và tiến gửi của aÌ 
được tính vào cung tiển. Chính sách phi điều tiết tài chính đã làm cho sự phân biệt này 
trở nên mờ nhạt ở Liên hiệp Anh và Mỹ, và điều này cũng đang xảy ra ở châu Au lục 
địa. Trước nam: 1980, các ngân hàng của Liên hiệp Anh không cho vay để mua nhà và 
séc đo các hiệp hội xây dựng phát hành khóng được dùng để thanh toán ở các siêu thị. 
Còn bây giờ thì “các ngân hàng” cạnh tranh khốc liệt để đành cầm cố bất động sản. các 
hề thống siêu thị cũng kinh đoanh ngân hàng, và séc của các hiệp hội xây dựng dược 
chấp nhận một cách rộng rãi như là phương tiện thanh toán. Không còn có lý do để loại 
bỏ tiền gửi ở các hiệp hội xây dựng ra khỏi các thước đo về cung tiền. 


Hình 22.2 cho biết các tổng lượng 
tiến khác nhau và mối liền hệ giữa 
chúng với nhau. MO là cơ sở tiền rộng: 
tiền mật lưu thông ngoài hệ thống ngân 
hàng, tiền mặt năm trong hệ thông ngân 
hàng và tài Khoản của các ngàn hàng tại 
Ngân hàng Anh. M0 là thước đo tiền hẹp 
nhất. Các thước đo rộng hơn bắt đấu từ 
tiễn mặt trong lưu thông. Công thêm tất 
cả các khoắn tiền gửi không kỳ hạn ta có 
MI, nó đã từng được xem là một thước 
đo tốt về tiền hẹp, Mỡ rộng thếm tiền gửi 
có kỳ hạn của khu vực tư nhân ở Liên 
hiệp Anh và các chứng chỉ tiền gửi cho 
ta M3, mà trước đây được gọi là M3 
bảng. Thước đo này đã từng được xem là 
định nghĩa chính xác nhất về tiền rộng. 


Vì có tổn tại khã năng thanh khoản 
khác nhau cho nên không nên vẽ đường 
ranh giới giữa các thước do tiết tất cả 
các thước đo hẹp hơn là tiển và tất cả các 
thước đo rộng hơn không phải là tiến. 
Chúng ta đã từng theo dõi các số liệu của 
M0, MI và M3. Nhưng cách tiếp cận 
này đã trở nên lỗi thời khi tiền gửi ở các 
hiệp hội xây đựng được dùng với tư cách 
là một phương tiện thanh toán và khi rất 
nhiều hiệp hội xảy dựng được chuyển 


thúng 3/2004 (tỷ Bảng) 


_Cø sở tiến rồng M0. SE. j 38 thành ngân hàng thương mại. 
~_ Tiến mật của các ngân hàng và số dư tại ngăn hàng. 8 Để phản ánh thực tế mới này, 
=_ Tiến mật trong lưu thông. - 484 ngành thống kê tiền tê hiện nay kết hợp 
+_ Tiến gửi bản lễ ở các ngân hàng 610 ngân hàng và hiệp hội xây dựng nhự 
+_ Tin gửi và cổ phần của các hiệp hội xây dựng 146 trong Hình i ä 


+ Tiến gửi bán buôn.. 


=. Cungtiến M4 


“..---. lưu thông cộng với tiến gửi bá 
1087 các ngân hàng và tiến gửi bán lẻ và cổ 


Nguồn: Bank of England, l phần ở các hiệp hội xảy dựng. M4 là 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


M3 cũ cộng với tiền gửi của khu vực tư nhân và cổ phần ở các hiệp hội xây dựng, trừ đi 
tiền mặt, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi ngân hàng ở các hiệp hội xây dựng. 


Hiện nay, chính phủ chỉ định kỳ công bð số liệu thống kê vẻ M0 và M4. Tiến bộ 
công nghệ và chính sách phi điểu tiết tài chính (chính sách này đã dẫn đến cạnh tranh 
mạnh hơn và có nhiều sản phẩm tài chính hơn) đã làm cho khách hàng dễ dàng hơn trong 
việc thay thế giữa “tiền rộng” và “tiền hẹp”. Một khi chúng ta rời khỏi cơ sở tiền MO, chỗ 
hợp lý nhất để đừng chân là M4. Bảng 22.3 đưa ra các con số thực tế của năm 2004. 


Cạnh tranh giữa cúc ngân hùng 


Chính sách phi điều tiết tài chính, cho phép càng ngày càng có nhiều ngân hàng hơn đã 
làm cho kinh doanh ngân hàng trở nên rất cạnh tranh. Các ngân hàng cạnh tranh với 
nhau về cả lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay. 


Chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động là khoản tiển để bù đấp cho chỉ phí 
dịch vụ ngân hàng. Khi khoản chênh lệch này vượt chỉ phí, thì ngân hàng sẽ có lãi. Lợi 
nhuận là tín hiệu để cho các ngân hàng mới gia nhập thị trường, và điều này làm cho 
chênh lệch giảm đi. Với cạnh tranh quyết liệt hơn, thì lãi suất cho vay sẽ giảm và lãi suất 
huy động sẽ tăng. 


Trạng thái cân bằng trong ngành ngân hàng xuất hiện khi việc thu hút thêm tiền 
gửi để cho vay nhiều hơn không còn giá trị nữa. Chí phí biên của vốn, lãi suất tiên gửi, 
cộng với chi phí biên của hoạt động ngân hàng, cộng với khoản lợi nhuận cân bàng, 
đúng bằng doanh thu biên thu được khi cho vay các khoản mới (bao gồm cả khoản bù 
đắp rủi ro khi người vay không trả). Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, việc tham gia 
vào thị trường kinh doanh ngân hàng một cách tự do sẽ làm biến mất tất cả các khoản 
siêu lợi nhuận. 


Mặc dù hiện nay ngành ngân hàng bị điều tiết ít hơn trước đây, nhưng sự điều tiết 
vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn và việc cấp giấy phép cho ngân hàng mới vẫn rất thận 
trọng. Hơn nữa, trong kinh doanh ngân hàng tính kinh tế nhờ quy mô là rất lớn. Vì hai 
nguyên nhân này cho nén cạnh tranh trong ngành ngân hàng là không hoàn hảo và lợi 
nhuận ở trạng thái cân bằng vẫn là dương. Tuy vậy, một khi chúng ta đã biết được chính 
xác cơ cấu thị trường, chúng ta sẽ có một ý tưởng đúng đắn về mối quan hệ giữa lãi suất 
huy động và cho vay. Khi tất cả các điều kiện khác là không thay đổi, việc tiếp tục phi 
điều tiết sẽ làm giảm hơn nữa chênh lệch lãi suất. 


Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và ảnh hưởng của điều tiết tác động đến lượng, 
tiền tối ưu mà các ngân hàng tối đa hoá lợi nhuận cần huy động khi tham gia vào thị 
trường kinh doanh ngân hàng. Hai tác nhân này cũng ảnh hưởng đến lượng tiền mặt dự 
trữ tối ưu mà các ngân hàng cần phải giữ. Hai tỷ lệ then chốt c„ và cụ quyết định độ lớn 
của số nhân tiền ở Hộp 22-4, không phải là các con số cố định rà phụ thuộc vào sự cạnh 
tranh giữa các ngân hàng. 


Cổu tiền 


Lượng tiền M4 ở Liên hiệp Anh vào năm 2001 cao hơn 52 lần so với năm 1965. Tại sao. 
cư đân Anh lại giữ một lượng tiền nhiều hơn đáng kể như vậy? Chúng ta tập trung vào. 
ba biến số tác động đến cầu tiền: lãi suất, mức giá và thu nhập thực tế. 


Động cơ giữ tiền 

Tiền là một lượng vốn. Đó là lượng tiên trong lưu thông và các khoản tiền gửi được giữ 
tại một thời điểm nhất định. Giữ tiền không giống như tiêu tiền. Chúng ta giữ tiển bây 
giờ để tiêu sau này, 
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Tiền là phương tiện thanh toán, và cũng vì chức nâng này nó phải là phương tiện 
cất trữ giá trị. Hai chức nắng này của tiền đưa ra lý do giải thích tại sao người ta muốn 
giữ tiền. Người ta có thể giữ của cải của mình dưới nhiều dạng khấc nhau - tiến, tín 
phiếu, trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản. Để đơn giản, chúng ta giả định rằng chỉ có 
hai loại tài sản: tiền, phương tiên thanh toán không mang lại lãi suất, và trái phiếu đại 
điện cho tất cá các tài sản có lãi khác và không phải là phương tiện thanh 
toán trực tiếp. Khi nhận thu nhập, chúng ta sẽ bổ sung thêm vào của cải. 
Khi chỉ tiêu, của cải của chúng ta sẽ giảm. Tại một thời điểm bất kỳ 
người ta cần chia của cải như thế nào giữa tiền và trái phiếu? 


Người ta giữ tiền chỉ khi có lợi ích để bù đắp cho chỉ phí giữ tiền. 
Lợi ích đó là gì? 


Động có c llao dịch của việ Động cơ giao dịch 
v lữ lấn phẩn , lề. Giao dịch bằng cách hàng đổi hàng mất nhiều thời gian và nỗ lực. Giữ tiên 
vá hitxtEr test VÀhÚ. sẽ tiết kiệm được các chỉ phí này. Nếu tất cả các giao dịch án khớp một 
nhập không ra đồng thời. cách hoàn hảo, chúng ta cố thể được trả tiền ngay tại thời điểm chúng ta 
chỉ tiêu. Nếu lúc nào cũng như vậy thì chúng ta không cẩn giữ tiến. 


Chúng ta cỏ cẩn gìữ tiến trong khoảng thời gian từ thời điểm nbận tiền và thời điểm 
mua hàng sau đó hay không? Chúng ta có thể đầu tư tiền vào các tài sản có lãi, sau đó 
sẽ bán khi cần tiền để mua bán. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào chúng ta bán và mua tài sản, 
chúng ta đều phải trả phí ngân hàng và phí môi giới. Và cũng cần có đôi mắt tỉnh tường 
để theo dõi luồng tiền mật và đánh øi4 chính xác thời điểm cần tiền và bán tài sản. Nếu 
giá trị giao dịch nhỏ, thì lãi suất không đù để bù vào chỉ phí môi giới, thời gian và nỗ 
lực. Sẽ là dễ đàng hơn khi giữ một ít tiền. 


Lượng tiền chúng ta cần phải giữ phụ thuộc vào giá trị của giao dịch mà chúng ta 
muốn tiến hành sau đó và sự ăn khớp giữa nhận thu nhập và tiêu tiển. Tiến là một biến 
số danh nghĩa chứ không phải là biến số thực tế. 100£ có thể mnua được bao nhiều hàng 
hoá phụ thuộc vào giá của hàng boá. Nếu giá của tất cả hàng hoá tăng lên hai lần thì 
khoản thu và khoản chỉ của chúng ta cũng tăng lên gấp đôi về giá trị danh nghĩa. Để 
iao dịch như trước đây chúng ta cắn phải giữ lượng tiền nhiều gấp dôi. 


Chúng ta cần một lượng tiền thực tế nhất định, tiền dunh nghĩa 
được điều chỉnh theo mức giá, để tiến hành số giao dịch xác định. Nếu 
tất cả các yếu tố khác không thay đổi, khi mức giá tăng lên gấp đôi, cầu 
đổi với lượng tiến đanh nghĩa cũng tăng lên gấp đôi, mà cầu đối với 
lượng tiền thực tế không thay đổi. Người ta cần tiến vì sức mua của nó lính theo lượng, 
hàng hoá mà nó sẽ mua được. 


GNP thực tế là biến đại diện tốt cho tổng giá trị thực tế của các giao dịch. Do đó, 


chúng ta giả thiết rằng đông cơ giao dịch của việc giữ lượng tiển thực tế tăng cùng với 
thu nhập thực tế, 


Cầu tiển là cầu về lượng tiền 


Động cơ giao dịch của việc giữ tiền cũng phụ thuộc vào sự ăn khớp giữa thu và chỉ. 
Giả sử, thay vì đi mua hàng vào tất cả các ngày trong tuần các hộ gia đình chỉ mua hàng 
vào ngày họ được trả tiền. Tính cho cả tuần thì thu nhập quốc dân và tổng giá trị giao 
dịch là không thay đổi, nhưng trong suốt cả tuần dân chúng giữ ít tiền hơn), 


“Thói quen thanh toán của một dân tộc thay đổi chậm chạp. Trong mô hình đơn giản 
này chúng ta giả thiết rằng sự ăn khớp là cố định theo thời gian. Như vậy, chúng ta tập 
trung vào thu nhập thực tế với tư cách là thước đo động cơ giao dịch đối với việc giữ tiền 
thực tế. 


13 Bằng cách cho phép chúng ta tbanh toán tất cả cùng một lúc khí các thông báo thanh toán đến hàng tháng. thẻ 
tín dụng có tác dụng như vậy. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Động cơ dự phòng 


Chúng ta sống trong một thế giới không chắc chắn. Vĩ không chắc chắn về thời gian thú 
và chỉ cho nên người ta có động cơ dự phòng phải giữ tiền. 


¬ Giả sử bạn mua rất nhiều trái phiếu có lãi và chỉ giữ một ÍL tiến 
Trong một thế giải không chắc v¡eu, Khi đi dọc trên phố bạn thấy có một mật hàng rất hời trong tủ kính, 
chắn, xuất hiện ¡đôn °Ở đỨ,,- nhưng có quá ít tiền để có thể mua dược món hời đó. Trước khi bạn có 
: thể đổi một số trái phiểu thành tiến mặt, món hời đó đã không còn nữa, 
để giải quyết'các phát sinh. TmỘL ái đó có sắn tiến đã mua mất rồi. 


,mà chủng ta không thể lưỡng. Chúng ta có thể đo lường lợi ích giữ tiển vì động cơ dự phòng như 
trước được. thế nào? Lượng tiển cần giữ lớn lên cùng với giá trị giao địch và mức độ 
không chắc chân. Nếu mức độ không chắc chắn là cố định theo thời 
gjan thì giá trị giao dịch sẽ xác định lợi ích của tiến được giữ vì lý đo dự phòng. Cũng 
như với động cơ giao dịch, chúng ta sử dụng GNP để đại diện cho giá trị siao dịch. Như 
vậy, khi các yếu tố khác không thay đổi thì thu nhập thực tế càng cao, động cơ giữ tiền 
vì mục đích dự phồng càng lớn. 


Động cơ giao dịch và động cơ dự phòng là hat lý do cơ bản để giữ phương tiện trao 
đổi và hầu như tương xứng với lợi ích của việc giữ tiển hẹp. Thước đo lớn hơn, M4, bao 
gồm cả các khoản tiền gửi với lãi suất cao hơn. Thước đo tiến càng rộng thì động cơ giao 
dịch và dự phòng, hai động cơ liên quan đến tiền là phương tiện trao đổi, càng kém quan 
trọng, và chúng ta càng phải coi tiến là phương tiện cất trữ giá trị. 


Động cơ tải sản 


Hãy gat sang một bên như cầu giao dịch và suy nghĩ về một người đưng quyết đỉnh đầu 
tư vào loại tài sản nào để giữ của cải. Vào một ngày nào đó của cải có thể được chỉ tiêu. 
Trong ngắn han, mục tiêu là lợi tức hợp lý nhưng phải an toàn. 


Một số tài sản, chẳng hạn như cổ phân công ty, tính trung bình, có lợi tức cao 
nhưng rủi ro. Trong một số năm lợi tức của các cổ phiếu này rất cao. nhưng cũng có 
những năm lợi tức lại âm. Khi giá của cổ phiếu giảm. các cổ đông chịu 
lỗ vốn, khoản thua lỗ này ngốn mất phần cổ tức mà cổ đông đã nhận. 


Em của việc li Các loại tài sản khác có độ rủi ro thấp hơn nhưng lợi tức trung bình của 
TEIÀN liên EÌ tRR s*NG ˆ_ chúng lại thấp hơn. 
_sinh lợi tức truna bình cao để Người ta phải chia danh mục đấu tư của họ như thế nào giữa tài 


c6 được một darh mục đầu tử. sản ạn toàn và tài sản rủi ro? Bạo nên đọc lại Chương 13. Vì con người 
.với lợi! tức thấp bổn nhụng an không thích rủi ro, nên họ sẽ không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. 
C2200” Đồng thời với việc giữ một số tà rủi ro họ cũng sẽ giữ một sổ tài 
sản an toàn. Động cơ tài sân của việc giữ tiền đồng vai trò quan trọng 
khi chúng ta xem xét lý đo tại sao dân chúng lại giữ thước do tiền rông 

như Má. 


Cầu tiền: giá cả, thu nhập thực tế và lãi suất 


Các động cơ giao dịch, dự phòng và tài sản cho thấy lựi ích của việc giữ tiền. Nhưng Khi 
không nắm giữ các tài sản có lãi cao chúng ta hy sinh khoản tiền lãi. Người ta giữ tiền 
đến một con số mà tại đó lợi ích biến của việc giữ thêm một đồng bảng nữa đúng bằng 
chi phí biên của việc giữ đồng bảng đó. Hình 22.3 minh họa lượng tiền mà mọi người 
muốn giữ. 


Người ta cần tiền vì nó có thể sử dụng để mua hàng hốa. Trục hoành cho biết lượng 
tiền thực tế được giữ, tức là lượng tiền danh nghĩa chía cho giá trung bình của bàng, hoá 
và dịch vụ. Đường nằm ngang MC là chỉ phí biên của việc giữ tiền, tiền lãi bỏ qua do 


 .......... Ôn no 


Hình 22.3 Lượng tiền mong muốn giữ 


Chỉ phí biên, lợi ích biên. 


M8 


Lượng tiền thực tế được giữ 


Trục hoành cho biết sức mua của tiến tính bằng hàng hỏa. Đường MC 
eho biết tiền lãi hy sinh khi gữ đồng bằng cuối cùng dưới dạng tiền chứ: 
không phải trái phiếu. Đưỡng MB được vẽ cho môt mức thu nhập thưc. 
tế nhất định và cho biết lợi ích biên của đồng bằng cuối cùng giữ dưới 
đang tiền. Lợi ích biên giảm khi số tiền được giữ tăng lên. Điểm moag. 
muốn là E, tại đây lợi ích biên bằng chỉ phí biên. Sự gia tăng lãi suất, sự. 
gia tăng chỉ phí cơ hội: đường MC dịch chuyển đến đường MC' làm. 
giảm n muốn giữ từ L đến L'. Sự gia tăng thu nhập thực tế làm. 
tăng lơi ích biên của việc bổ sung thêm vào lương tiến thực tế. Đường 
MB dịch chuyển đến M8” Với đường MC không thay đổi, sự địch 
chuyển này làm tầng lượng tiền thực tế cần giữ đến L". 
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không giữ trái phiếu. MC sẽ dịch chuyển lên trên 
niếu lãi suất tăng. 


Đường MB là lợi ích biên của việc giữ tiền. 
Chúng ta vẽ đường MB cho một mức GNP thực tế 
nhất định đo lường giá trị của các giao dịch thực 
hiện, Đối với mức giao dịch này, chúng ta có thể 
thực hiện được giao dịch nhưng gặp khó khăn với 
mức giữ tiền thực tế thấp. Chúng ta cần phải theo 
dõi số tiền mua hàng hoá và số tiền nhận được để 
nhanh chóng đầu tư khi nhận được tiền và bán trái 
phiếu ngay trước khi tiến hành mua hàng hoá. 
Chúng ta không có nhiều tiền để dự phòng. Chúng 
ta có thể thất vọng hoặc rất bất tiện nếu đột ngột 
chúng ta cần mua hàng hoá hoặc thanh toán nợ, 


Với số tiền thực tế được giữ thấp, lợi ích biên 
của việc giữ thêm một đồng bảng là cao. Chúng ta 
có thể cần ít nỗ lực hơn trong việc xác định thời 
điểm chuyển đổi giữa tiền và trái phiếu và chúng 
ta có nhiều tiền bơn để giải quyết các phát sinh 
không lường trước được. Đối với một mức thu 
nhập thực tế và một mức giao dịch nhất định, lợi 
ích biên của việc giữ đồng bảng cuối cùng sẽ giảm 
khi chúng ta giữ số tiền thực tế lớn hơn. Với số 
tiền thực tế lớn hơn, chúng ta có thừa thãi cho cả 


hai mục đích giao dịch và dự phòng. Cuộc sống trở nên đẻ chịu hơn. Lợi ích biên của 


việc giữ thêm tiền nữa là thấp. 


Với thu nhập thực tế và mức giao dịch nhất định, số tiền muốn giữ là điểm E trên 
Hình 22.3. Đối với một lượng tiên thực tế thấp hơn L, lợi ích biên của việc giữ thêm một 
đồng bảng sẽ lớn hơn chỉ phí biên của nó dưới đạng tiền lãi không nhận được. Chúng ta 
nên giữ thêm tiền. Tại các điểm cao hơn L„ chỉ phí biên sẽ lớn hơn lợi ích biên và chúng 
1a nên giữ ít tiền hơn. Lượng tiền được giữ tối ưu là L. 


Bây giờ chúng ta lần lượt thay đổi từng biến số trong số ba biến số: giá cả, thu nhập 
thực tế và lãi suất, để nhấn mạnh tác động của chúng đối với lượng cầu tiền. Nếu giá của 
tất cả hàng hoá và địch vụ tăng lén gấp đôi nhưng lãi suất và thu nhập thực tế không thay 
đổi thì cả đường MC và đường MB đều không dịch chuyển. Điểm mong muốn vẫn là E 


và lượng tiền thực tế vẫn là L.. Vì giá cả đã tăng lên gấp đôi cho nên mọi người phải giữ 


lượng tiền danh nghĩa lớn hơn hai lần để duy trì lượng tiền thực tế tại mức L. 


Nếu lãi suất trái phiếu tăng, chỉ phí của việc giữ tiên cũng tăng. Hình 22.3 cho thấy 
sự dịch chuyển lên phía trên từ MC đến MC). Điểm mong muốn bay giờ là E` và lượng 
tiền thực tế muốn giữ giảm từ L xuống L. Lãi suất cao hơn làm giảm lượng cầu tiền 


thực tết. 


Cuối cùng, hãy xem xét sự gia tăng thu nhập thực tế. Tại mỗi mức tiền thực tế được 
giữ, lợi ích biên của đồng bảng cuối cùng cao hơn so với đồng bảng trước đó. Với số 
lượng giao dịch phải tiến hành lớn hơn và nhu câu về khoản tiền dự phòng lớn hơn, một 


46 Chỉ phí của việc giữ tiền là hiệu số giữa lợi ích cña việc gì 
Iãi suất đanh nghĩa thì lãi suất thực tế là r - x. Khí tính theo gi 


¡ phiếu và giữ tiển. Nếu w là tỷ lệ lạm phát và r lã 
trị thực tế, lợi ích thực tế của tiền là - m, tỷ lệ mà 


sức mua của tiền bị xói mòn do lạm phát. Chênh lệch vẻ lợi tức thực tế giữa trái phiếu và tiến là ( - z) - (-R) = 
Lãi suất danh nghĩa là chỉ phí cơ hội của việc giữ tiên. 
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lượng tiền thực tế được giữ không làm cho cuộc sống để chịu hơn sơ với khi giá trị giao. 
địch và thu nhập thực tế thấp hơn. lợi ích của việc giữ thêm một chiút tiền bảy giờ lớn 
hơn. Do vậy, chúng ta biểu diễn “ng MB dịch chuyển lên phía trên đến MB' khi thu 
nhập thực tế tăng. 


“Tại lãi suất và đường MC ban đấu, lượng tiền muốn giữ là Lạ. Như vậy sự gia tầng, 
thu nhập thực tế làm tăng lượng cấu vẻ tiền thực tế. Bảng 22.4 tóm tắt bàn luận của 
chúng ra về cầu tiền với tư cách là phương tiện trao đổi. 


Bảng 22.4 Cầu tiển Cho đến nay chúng ta chỉ 


mới nghiên cứu cấu đối với MŨ, 


Lượng cầu th của Tác động của Tác động thước đo hẹp nhất về tiền. Đối với 
sự gia tăng _ sự gia tăng của sự gia các thước do rộng bơn về tiến 
px hủ nhập thực tố —_ tang jãi suất chúng ta cũng cắn nhận thấy động 

Tiến danhingữa — Tâng dùng tỷ lộ Tang. Giảm cơ đấu tư vào tài sản để giữ tiến, 

"Tiến thực lố- 'Khðng bị tác động. Táng GiẢm. Để giải thích cấu đối với MA, 


chúng ta coi MC là lợi tức trung 
bình tăng thêm của việc đầu tư đồng bảng cuối cùng vào tài sản rủi ro chứ không phải 
tiền gửi có kỳ hạn, một cách đầu tư an toàn nhưng mang lại lợi tức thấp hơn. Đối với 
một lượng của cải xác đình, MB là lợi ích biên của tiến gửi có kỳ hạn trong việc giảm 
độ rủi ro của danh mục đầu tư. Nếu không có của cải đấu tư vào tiền gửi có kỳ han thì 
đanh mục đầu tư rất rủi ro. Một năm tổi tệ sẽ là thảm hoạ. Lợi ích của việc gửi một số 
tiền có kỳ hạn là rất lớn. Khi lượng tiền gửi có kỳ hạn tâng thì mối nguy hiểm xây ra 
thảm hoạ sẽ giảm và lợi ích biên của việc bổ sung thêm tiển gửi có kỳ hạn sẽ giảm. 


Sự gia tăng chênh lệch lãi suất trung bình giữa tài sản rủi ro và tiền gửi có kỳ hạn 
làm dịch chuyển chỉ phí giữ tiền rộng từ MC đến MC", làm giảm lượng cấu đối với tiền 
rộng, Của nhiều hơn làm dịch chuyển đường lợi ích biên từ MB dến MB". Cáu dối 
với tiền gửi có kỳ hạn tăng lên. 


Giải thích sự gia tăng lượng tiền nắm giữ từ năm 1965 đến năm 2003 
Tại sao lượng tiền danh nghĩa được giữ vào năm 2003 lại lớn gấp 60 lần so với năm 
1965? Chúng ta đã lìm ra được ba lý do: giá cả, thu nhập thực tế và lũi suất danh nghĩa. 
Bảng 22.5 cho thấy các biến số đó đã thay đổi như thế nào trong thời kỳ này. 


Bỏng 22.5 Lượng tiền M4 được giữ, 1965 - 20032 TS 20 060.06 ¿ 


gìữ tâng lên 60 lần, mức giá cũng tăng lên 


da C2003. rụ nhiều trong giai đoạn 1965 - 2003. Bảng 
Chỉ số của: : 1 —— 22.5 cho thấy lượng tiền thực tế đã tăng gần 
Má daRh) t8 j00.10 55525 9073: 5 lần trong khoảng thời gian này. GDP thực 
Mã thực tố n100 đi tế tăng lên hơn hai lần. Sản lượng thực tế và 
GDP thực tế ˆ "T00 282. thu nhập thực tế cao hơn làm tăng lượng cầu 
Lãi suất (%)- 6 nhEì 6 đối với tiễn thực tế. Thông thưởng thì lãi 
'Ngiệc GN$,E So tfoad. h + suất danh nghĩa hấu như không thay dồi, 
' Nhưng tại sao cầu tiền thực tế lại tũng nhiều 

hơn GDP? 


Sự cạnh tranh mạnh mẽ đã buộc các ngàn hàng phải trả lãi suất cao hơn cho tiền 
gửi, do vậy làm giảm chí phí giữ tiền rộng, mà phần lớn bây giờ là tiền gửi có lãi. 
Chỉ phí của việc giữ tiền gửi như vậy là khoản chênh lệch rất nhỏ giữa lãi suất tiền 
gửi và lãi suất mà bạn có thể nhận được từ trái phiếu. Chỉ phí giữ tiền bây giờ thấp 
hơn nhiều so với 5% được biểu thị trong Bảng 22.5 (điểu này gián tiến giả định rằng 
tiển chỉ có lãi bằng không). Chỉ phí gìữ tiền thấp hơn đã làm cho người ta giữ nhiều 
tiền thực tế hơn. 


Chương 22: Tiền tệ và hoạt động ngân hãng 


« Tiền có 4 chức năng: phương tiện trao đổi hoặc thanh toán, cất trữ giá trị, đơn 
vị kế toán và bản vị thanh toán về sau. Chính việc sử dụng tiền làm phương tiện 
trao đổi cho phép phân biệt tiền với các tài sản khác. 


e Trong một nền kính tế hàng đổi hàng, trao đổi rất tốn kém vì buộc phải có sự 
trùng lặp đúp về nhu cầu. Việc sử dụng tiền làm phương tiện trao đổi giảm bớt chỉ 
phí cho việc đưa người mua, người bán gặp nhau và cho phép xã hội dành các 
nguồn lực khan hiếm vào những việc khác. Tiền quy ước có giá trị cao hơn với 
tư cách là một phương tiện trao đổi so với bất kỳ cách sử dụng nào khác. Bởi vì, 
giá trị của tiền quy ước lớn hơn chỉ phí sản xuất tiền rất nhiều cho nên nó tiết kiệm 
được rất nhiều nguồn lực cần thiết cho giao dịch. 


° 


Tiền quy ước được hấp nhận hoặc bởi vì người ta tin rằng nó có thể được dùng 
để thanh toán sau đó, hoặc bởi vì chính phủ tuyên bố rằng nó là phương tiện 
thanh toản hợp pháp. Chính phủ kiểm soát việc cung ứng tiền quy ước. 


Các ngân hàng tạo ra tiền bằng cách cho vay và tạo ra tiền gửi mà không được 
bảo đảm hoàn toàn bằng dự trữ tiền mặt. Tiền gửi này làm tăng thêm phương tiện 
trao đổi. Việc quyết định phải giữ bao nhiêu dự trữ liên quan đến sự đánh đổi giữa 
thu nhập từ tiền lãi và mối nguy không có khả năng thanh toán. 


« Các ngân hàng thương mại hiện đại thu hút tiền gửi bằng cách đóng vai trò trung 
gian tài chính. Một hệ thống quốc gia thanh toán bù trừ séc, đó là một hình thức 
thanh toán tiện lợi, thu hút được vốn vào các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Tiền 
gửi có kỳ hạn có lãi còn hấp dẫn hơn. Đến lượt mình, các ngân hàng cho vay tiền 
dưới dạng các khoản cho vay ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao, các khoản 
ứng trước dài hạn có khả năng thanh khoản thấp hơn, hoặc bằng cách mua chứng 
khoán. 


° 


Các thị trường tài chính rất phức tạp trong việc cho vay ngắn hạn có khả năng 
thanh khoản cho phép các ngân hàng hiện đại hoạt động với khoản dự trữ tiền 
mặt rất thấp so với tiền gửi. Cung tiền là tiền trong lưu thông cộng với tiền gửi. 
Tiền gửi là thành tố chủ yếu trong cung tiền. 


Cơ sở tiền M0 là lượng tiền trong lưu thông cộng với các khoản dự trữ tiền mặt 
của ngân hàng. Số nhân tiền, tỷ lệ giữa cung tiền và cơ sở tiền, lớn hơn 1. Số 
nhân tiền càng lớn (a) nếu tỷ lệ tiền mặt mong muốn của các ngân hàng càng 
nhỏ và (b) tỷ lệ mong muốn giữa số tiền mặt trong lưu thông của khu vực tư nhân 
và lổng tiền gửi càng nhỏ. 


Chính sách phi điều tiết tài chính đã cho pháp các hiệp hội xây dựng được tham 
gia kinh doanh ngân hàng. M4 là thước đo rộng của tiền và bao gồm tổng số tiền 
gửi ở cả hệ thống ngân hàng và hiệp hội xây dựng. 


e Cầu tiền là cầu đối với tiền thực tế, đo lường sức mua tính theo hàng hoá của tiền 
trong tương lai. Cầu đối với tiền hẹp làm cân bằng lợi ích của việc giữ thêm một 
đồng bảng cho giao dịch và dự phòng với tiền lãi bỏ qua do không giữ tài sản có 
lãi bằng đồng bảng đó. Lượng cầu tiền thực tế sẽ giảm khi lãi suất tăng. Thu nhập 
thực tế cao hơn làm tăng cầu tiền thực tế tại mỗi mức lã¡ suất. 


Đối với thước đo tiền rộng, chẳng hạn M4, động cơ tài sản của việc giữ tiền cũng 
có ý nghĩa. Khi các tài sản khác có lãi nhưng rủi ro, dân chúng sẽ đa dạng hoá 
bằng cách giữ một số tiền an toàn. Khi không có nhu cầu giao dịch ngay lập tức 
điều này dẫn đến cầu tài sản đối với việc giữ tiền dưới dạng tiền gửi có lãi ở ngân 
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hàng. Cầu này càng lớn khi tổng lượng của cải được đầu tư cảng lớn vả khi chềnh 
lệch lãi suất giữa tiền gửi và tài sẵn rủi ro càng thấp. 


€Œ &) Mọi người đổi một ð tô để lấy một ð tô khác. Ô tô đã sử dụng có phải là 
phương tiện trao đổi hay không? Đây có phải là kiểu giao dịch hàng đổi hàng 
hay không? (b) Bằng cách quan sát một ai đó mua các đồng kìm loại đúc (loại 
tròn trắng) bằng các đồng kim loại đúc khác (loại tròn bằng đồng). thi bạn có 
thể biết đồng kim loại đúc nào là tiền không? 


€ Ngày sữa, các đồng tiền bằng vàng đã được sử dụng như là tiền, nhưng người 
ta có thể nấu chảy chúng và sử dụng vào: các mục đích công nghiệp. (a) Giá 
trị tương đối của vàng trong hai Công dụng đó phải là như thế não? (b) Hãy giải 
thích các tinh huống khí vàng có thể (i) trở thánh tiển quy ước và (ii) hoàn toàn 
biến mất khỏi lưu thông tiển tệ. 


€ Các ngàn hàng thương mại tạo ra tiến như thố nào? 


L2.) Có nên đưa (a) séc du lịch; (b) về đi tàu hỏa của sinh viên hoặc (c) thẻ tín dụng 
vào các mức đo cung tiền hay không? 


€ Tin gửi không kỳ hạn = 20, tiến gửi có kỹ hạn = 60, dự trữ tiền mặt của các ngân 
hàng = 2, tiền mặt trong lưu thông = 12, tiền gửi ở các hiệp hội xây dưng = 20. 
Hãy tính MO và M4. 


œ Giả sử khi lãi suất cho vay của các ngân hàng và lãi suất của các tải sản khảo 
tăng, thì hệ thống ngân hàng sẽ tăng lãi suất đối với tiền gửi có kỷ hạn. Sự gia 
tăng mức lãi suất chung có tác động lớn hay nhỏ đối với cầu tiến gửi có kỳ 
hạn? 


Ẳ 


€ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các nhận định sau đây là sai2 (a) Vì tải 
sản nợ và tải sản có của các ngân hàng bằng nhau, cho nên hệ thống ngản 
hàng không tạo ra được cái gì cả. (b) Cung tiền đã tăng lên khi người ta tim 
cách trốn thuế. Vi các khoản giao dịch tiền mặt không thể theo dõi được, nên 
người ta gửi it tiền hơn vào ngân hàng. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 685-86. 


Online Để giúp bạn nắm vững các khải niệm then chốt của chương nảy hãy 
Leaming Centre kiểm trả các tài liệu bổ sung bằng liểng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

z tuyết địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 
*#!pOWERWEB. kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh 
F Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tố học trong thực tiễn (c6 đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
.Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


tế học vả truy nhập vào các bài báo của 


Chương 


Lãi suất và cơ chế 
lan truyền tiền tệ 


= 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: ị 
Ngân hàng trung ương có ảnh hưởng như thế nảo đến cung tiển? : 
Vai trò của ngân hàng trung ương với tư cách là người cho vay cuối cùng. ị 
Cân bằng thị trường tiển tệ. : 
Mục tiêu trung gian cho chính sách tiển tệ. ị 


Cơ chế lan truyển của chính sách tiển tệ. 


Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất như thế nào? 


$ô00606066 


Lãi suất có ảnh hưởng như thế nào đến cầu tiêu dùng vả đầu tư? ‡ 


Ngân háng trung ương là Ngày nây, tất cả các quốc gia lớn nhỏ đều có một ngân hàng trung ương. 
chủ ngàn hàng cỏa chính phủ  Khới đấu là những doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vì lợi nhuận, các 
và của hệ thống ngán:hàng,. ngân hàng trung ương chịu sự kiểm soát của nhà nước khi các chính phủ 
'Nồ cũng ehju tráêh nhiệm (Hực. chú trọng nhiều hơn đến chính sách tiền tệ. Được thành lập nâm: 1694. 
hiện chính sách tiền lẽ da Ngân hàng Anh không bị quốc hữu hoá cho đến nắm 1947. Hệ thống 
chính phủ... Dự trữ Liên bang, ngán hàng trung ương của Mỹ, thì mãi đến năm 1913 

mới được thành lập. 


Chương này xem xét vai trò của ngân hàng trung ương và cho thấy nó có tác động 
như thể nào tới các thị trường tài chính. Ngân hàng trung ương có ảnh hưởng tới cung 
tiên. Bâng cách kết hợp cung tiến với cầu tiền, được trình bày ở chương trước, chúng ta 
phân tích sự cân bằng của thị trường tiến tế. Sự độc quyến của ngân hàng trung ương 
trong việc cung ứng tiền mật cho phép nó kiểm soát được lãi suất cân bâng. Cuối cùng, 
chúng ta bàn về chính sách tiến tệ ấn định lãi suất như thế nào. 


r~¬ 8 Ngân hàòng Anh 


Ngân hàng Anh, thường được gọi tất là Ngân hằng (the Bank), là ngân hàng trung ương 
của Liên hiệp Anh. Nó được phân chía thành vụ Phát hành và vụ Nghiệp vụ ngân hàng. 
Các bảng cân đối của chúng được trình bày trong Bảng 23.1. 


1 
+ ễ ằ 
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Các tờ giấy bạc là những tài sản nợ của ngân hàng trung ương. Để đưa giấy bạc 
vào lưu hành, vụ Phát hành mua chứng khoán như các hổi phiếu và trái phiếu được chính 
phủ, các đoanh nghiệp thương mại hoặc chính quyền địa phương phát hành. Chúng được 
ghi dưới dạng các tài sản có của vụ Phát hành. 


Vụ Nghiệp vụ ngân hàng đóng vai trò chủ ngàn hàng đối với các ngân hàng 
thương mại và chính phủ. Các khoản tiển gửi của chính phủ và các khoản tiền gửi của 
các chủ ngân hàng là những khoản tiền gửi mà chính phủ và hệ thống ngàn hàng thương 
mại gửi tại ngân hàng trung ương. Những khoản dự trữ và các tài khoản khác là những 
khoản tiền gửi của các ngàn hằng trung ương nước ngoài, của các chính quyến địa 
phương trong nước và của các doanh nghiệp nhà nước. Các tài sản có là những chứng 
khoán nhà nước (tiền mà chính phủ vay) và các khoắn tạm ứng (tiền mà các ngân hàng 
vay). Các tâi sản có khác bao gồm: nhà cửa, thiết bị và chứng khoán do các doanh 
nghiệp tư nhân phát hành. 
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Bảng 23.1 Bảng đổi của Ngân hủng Anh, thúng 4/2004 

Vụ "Tài sản có Tỷ bảng Tài sản nợ. Tỷ bằng 

'Phát hành _.. Chứng kHoân chính phủ 14Z.. Tiển giấytrong lưu thông 358 
Các loại chứng khoán khác. 19:2 

Nghiệpvu Chứngkhoánchíniphủ †8 — Tiên gửicủa chính phú 08 

tngãnhãng ~Tamứng —_ —— T1 — Tiếnglicủacácngáh hàng 2 
ác tài sản khác. ˆ 8,2 Dự rữyà các tài khoản khắc 14,3 
Tổng tài sẵn có. _.. §1 Tổng tài sản nợ 51 


Ngoốa: Bank of England. 


Bảng 23.L giống với bảng cân đối của một ngàn hàng thương mụi. nhưng có một 
sự khác biệt quan trọng. Một ngân hàng trung ương không thể bị phá sản, Bạn mang 50£ 
đến ngân hàng trung ương và nói bạn muốn đổi thành tiền lẻ. Ngân hàng sẽ đưa cho bạn 
50£ tiền lẻ đúng như bạn yêu cầu. Ngân hàng trung ương luôn luôn có thể tạo ra tiến 
mới. 


[z3.2} Ngân hàng trung ương và cung ứng 


SgtaftfWirngl@f Cung tiền một phần là tài sản. hợ Của ngân hàng (đên mật trong bư 
trong lưu thòng ngoài hệ _ thông tư nhân) và một phần là tài sản nợ của các ngàn hàng thương mại 
thống ngắn hàng và cắt (tiền gửi ngân hàng). Từ đây khi nói đến ngân hãng, chúng ta không 


núi Nhé 803 d01g phân biệt các ngân hàng và hiệp hội xây dựng. 
hội xây dựng. Chương 22 đã giới thiệu khái niệm cơ sở tiển, tức là tiến mật được 


Ngân hàng cung ứng cho các ngân hằng thương mại và lưu thông tư 
nhân. Số nhân tiên là mức độ mà theo đó cung ứng tiền tệ là bội số của cơ sở tiền. Số 
nhân tiền càng lớn nếu (a) tỷ lệ dự trữ tiển mặt của các ngân hàng thương mại càng nhỏ 
và (b) tỷ lệ mà khu vực tư nhân mong muốn giữ tiền mặt so với tiền gửi ngân hãng càng 
nhỏ. 


Do vậy, Ngân hàng có thể tác động đến cung tiến hoặc bằng cách thay đổi số 
nhân tiền hoặc thay đổi cơ sở tiến. Chúng ta bắt đầu với các chính sách tác động đến 
Số nhân tiển. 


Chương 23: Lãi suất và cơ chế lan truyến tiền tệ 


Dự trữ bắt buộc 


Các ngân hàng thương mại có thế giữ lượng tiến mật cao hơn mức bắt 
buộc, nhưng không được giữ ít hơn. Nếu lượng tiền mặt của họ giảm 
xuống thấp hơn mức bắt buộc, các ngân hàng thương mại phải vay thêm. 
tiền mặt ngay, thường là vay từ ngân hằng trung ương để duy trì tỷ lệ dự 
trữ bắt buộc. 


Giả sử các ngân hàng thương mại có [ tỷ bảng tiền mật và vì những mục đích 
thương mại, muốn duy trì lượng dự trữ tiền mặt bằng 5% so với tổng số tiền gửi. Tổng số 
tiến gửi nhiều gấp 20 lần lượng dự trữ tiền mặt: Các ngân hàng nầy sẽ tạo ra 20 tỷ bắng 
tiền gửi từ ! tỷ bảng dự trữ tiền mặt. Tuy nhiên, nếu ngân hàng trung ương đưa rả yêu cầu 
dự trữ bằng 10% tổng số tiền gửi thì các ngân hàng chỉ có thể tạo ra được L0 tỷ bảng tiến 
gửi từ Ì tỷ bảng dự trữ tiền mặt. Cung tiền giảm từ 20 tý bảng xuống còn 10 tỷ bảng. 


Khi ngân hàng trung ương quy định một khoản dự trữ bất buộc cao hơn tỷ lệ dự 
trữ mà các ngân hàng thận trọng phải duy trì trong bất kỳ tình huống nào, thì kết quả là 
giám bớt tiển gửi của các ngân hàng, làm giảm giá trị của số nhãn tiền và giảm cung 
tiến đối với một cơ sở tiền bất kỳ. Sự gia tăng dự trữ bắt buộc làm giảm cung tiến. 


Lãi suất chiết khấu 


Giả sử các ngân hàng cho rằng tỷ sổ an toàn tối thiểu giữa tiền mặt và 
tiền gửi là 10%. Dù con số này là dựa trên sự đánh giá vẻ thương mại 
hay là một tỷ lệ bắt buộc đo Ngân hàng quy định thì cũng không quan 
trọng. Cúc ngân hàng có thể giữ một ít tiền mật bổ sưng. Nếu dự trữ tiền 
mặt của họ chiếm 12% so với tiền gửi, thì các ngân hàng sẽ để dự trữ tiền mật của họ 
giảm đến đâu so với mức tối thiểu 10%. 


Các ngân hàng phải cân đối giữa lãi suất thu được từ việc cho vay thêm và chỉ phí 
liên quan nếu bất thình lĩnh có sự rút tiến ổ ạt lâm cho đự trữ cửa họ giảm xuống thấp 
hơn con số giới hạn là 10%. Nếu ngân hàng trung ương cho các ngân hàng vay với lãi 
suất thị trường thì họ không hề bị tổn thất khi thiếu tiền mặt và phải vay tiến từ ngân 
hàng trung ương. Các ngân hàng thương mại sẽ cho vay nhiều nhất có thể và dự trữ tiền 
mật sẽ giảm xuống mức tối thiểu bất buộc. 


Giả sử Ngân hàng chỉ cho các ngân hàng thương mại vay: với lãi suất cao hơn lãi 
suất thị trường. Bây giờ, các ngân hàng sẽ không dám để cho dự trữ tiển mật giảm xuống 
đến mức tổi thiểu cho phép. Họ giữ tiền mặt bỏ sung để tránh phải vay tiền từ ngân hàng 
trung ương với mức lãi suất phạt khi khách hàng bất ngờ rút tiền nhiều hơn. 


Do vậy, bắng cách ấn định lãi suất chiết khấu cao hơn lãi suất chung, Ngân hàng 
có thể buộc các ngân hàng tự nguyện giữ tiền mật dự trữ bổ sung. Tiến gửi ngân hàng 
bây giờ là bội số nhỏ hơn so với dự trữ tiền mặt, nên số nhân tiền giảm và cung ứng tiền 
tệ trở nên thấp hơn tại mỗi mức cơ sở tiền cho trước. Lãi suất chiết khấu thay đổi có thể 
làm cho cung tiến thay đối. 


Nghiệp vụ thị trường mở 


Trong khi hai biên pháp kiểm soát tiền tệ trên làm thay đổi giá trị của 
số nhân, thì những nghiệp vụ thị trường mở làm thay đổi cơ sở tiền. Do 
lượng cung ứng tiến tệ bằng cơ sở tiền nhân với số nhân, các nghiệp vụ 
này làm thay đổi lượng tiền cung ứng. 


Giả sử Ngân hàng in ra 1 triệu bảng giấy bạc mới và dùng chúng 

để mua trái phiếu trên thị trường mở. Như vậy, bây giờ trong khu vực tư 

nhân có ít đi 1 triệu bảng trái phiếu, nhưng cơ sở tiến đã tăng thêm I triệu bảng. Một số 
tiền mật có thêm sẽ được giữ trong lưu thông tư nhân, nhưng hấu hết sẽ được gửi vào 


‡ 
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Phần 4: KINH TẾ HỌC VI MÔ 


các ngân hàng mà sau đó họ sẽ tảng các khoản cho vay. Ngược lại, nếu Ngân hàng bán 
ra 1 triệu bảng trái phiếu đang nắm giữ, thĩ cứ sở tiền bị giảm mất Ì triệu bảng. Do các 
ngân hàng bị mất dự trữ tiến mặt, họ buộc phải giảm lượng tiền cho vay và lượng tiền 
cung Ứng giảm xuống. 


Ngày nay, nghiệp vụ thị trường mở là kênh chủ yếu mà ngân hàng trung ương sử 
dụng để tác động đến cung tiến. Sau khi bàn luận về vai trò của ngân hàng trung ương 
trong việc kiểm soát tiến tệ, trong mục tiếp theo chúng ta sẽ đế cập đến vat trò ổn định 
tài chính của nó. 


p2zz1 Th trường mua 


Tông các bộ phím của Mỹ. những có các Hợp đồng mua lại đào chiều tác động theo cách 
-khoản nợ:quá hạn: phải bản xø theo hợp đổng mua... khảo. Bãy:giờ bạn,nhận được một khoản vay ngắn 
lại. Vào giữa nhưng nầm 990, cuổi cùng thì Luân. hạn tử ngân hàng bằng cách ban đầu bán trái phiếu 
Đôn, cũng đã hình thành thị trưởng: mùa lại. Franfu cho ngãn' hàng, công Với một thỏa thuận là bạn sẽ 
'và: MiLan cũng Úã vận hành tị trường mua lại dự “mùa lại trải phiếu đó váo một ngày xác định trong 
riliểu tăm. fPhãi chăng ngân hàng Bundesbank của. tương lai gần tại mức piá được thỏa thuận bảy giờ. 
Đức Vốn rất thận trọng:cũng cung cấp những khoản _ Mua lại: đảo chiểu lạ các khoản cho vay tạm thời có 
eli vay khöng đăng tin cậy để mua ô tô? : “thời hạn xác định rất an toàn do nigãn hàng cùng cấp. 

Hợp đồng mua lại có bảo đảm là một sự thỏa Hợp đồng mua lại vã mua lại đảo :chiềU rất giống 
thuận về việc bản và mua lại. MộL ngàn hàng bản một. cách: cho vay vá đi vay. ngắn hạn khác. Bây giờ 
trái phiếu cho bạn, đồng thởi thỏa thuận: mua lại nó. chúng được sử dụng cho cắc nghiệp vụ thị trưởng. 
với một mức giá xắc định vào một ngày nhất định - mở. Ngăn hãng Anh đã từng tiến hạnh các nghiệp.vụ 
-trong - tương lái, Bạn: đã. -cho ngắn. 'hàng một -- thí trưởng mở thông qua việc mưa và bán tín phiếu 


khoắn vay:ngắn hạn được bảo đảm hay "bảo. chứng"... kho bạo; Ngắn hảng Bundesbankcủa Đức có nhiều 
bằng một lrải phiếu dài hạn tạm thởi (huộc sở hữu ũ ơn về mua lại vã mua lại đảo chiều. Tuy 
mua lại là .sử dụng | sản dài hướng tới mục tiêu rất giống nhau. Bäy giỡ 


Anh cũng sử dụng thị lrưởng mua lại cho 


Hệ thống ngắn hợ, hiện đại dự trữ một phần cho phép xã hồi tạo ra 
h nhương tiện trao đối với hao phí rất ít các nguồn lực khan hiếm. Tuy 
Người cho Vay cứu viện cuối nhiên, viec tạo ra một cách có hiệu quả phương tiện trao đổi này làm 
cùng cho các ngân hànH VAÿ cho hoạt động ngân bàng dự trữ một phần dễ bị tồn thương bởi những 
tiển Khi sự hoäng loạn lài chính. cm hoàng loạn tài chính. Do các ngân hàng giữ quá íL dự trừ để đáp ứng 
'đo dọa hệ (hống ngâh hàng... nhu cầu rút toàn bộ tiển gửi cùng mt lúc, một dầu hiệu của hiện tượng 
rút tiền nhiều có khả năng trở thành hiến thực khi người ta đổ xô dến 

rút tiến trước khi ngân hàng có thể bị phá sản. 


Để tránh được những cơn hoảng loạn tài chính, trước tiên cẩn đảm bảo cho mọi 
người tín rằng các ngân hàng không bao giờ có thể gập rắc rối. Cần phải có sự đắm báo 
rằng các ngân hàng có thể nhận được tiền mặt khi có nhu cẩu thực sự, Và chỉ có một 
thiết chế có thể tạo ra tiền mặt với số lượng không. hạn chế, đó là ngân hằng trung ương. 
Nguy cơ của những cơn hoảng loạn tài chính có thể tránh được hoặc ít nhất giám đắng 
kể, khí biết rằng ngân bằng trung ương sắn sầng đóng vui trò là người cho vay cứu viện 
cuối cùng. 


Với vai trò là người cho vay cứu viên cuối cùng, Ngân hàng có thể duy trì được 
niểm tin vào hệ thông ngân hàng. Một tác động có lợi khác đó là hoạt động này làm 
giảm những biến động trong việc nắm giữ tiền mặt mong muốn của khu vực tư nhân và 
đo đồ cho phép ổn định được số nhân tiến. 


Chương 23: Lãi suất và cơ chế lan truyến tiến lệ `. 


Điều tiết thận trọng 


Cho vay cứu viện cuối cùng rất hiệu quả trong việc giúp các ngân hàng phải đối mật với 

sự khủng hoảng thanh khoản tạm thời nhưng bảng cân đối tài sản cơ bản của nó hoàn 

toàn vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi do các quyết định yếu kém hay không may mấn, 

một ngân hàng có thể có những khoản nợ xấu. Điều này làm nảy sinh 

“sy lệ vốn thích hợp là giá tị hai vấn đế: cẩn phải làm gì nếu một ngân hàng gp khó khán lâu dài và 
tối thị iễ| của vốn làm thể nào để điều này không tấc động đến các ngân hàng khác. 


Nhìn chung các cổ đông của ngân hàng đó phải chịu tồn thất:về 
hoạt động yếu kém của ngân hàng đó. Để đảm bảo răng các cổ đông có 
đủ vốn cho mục tiêu này, các quy định tài chính đói hồi các ngân hàng, 
phải đáp ứng một tỷ lê vốn thích hợp“!!. Khi ngân hàng có một khoản thua lỗ nhỏ, nguồn 
vốn dự trữ này do các cổ đông đóng góp cắn có dù để đáp ứng. Một cuộc khủng hoắng, 
làm cạn kiệt nguồn vốn dự trữ này và do đó làm giảm giá cổ phiếu của ngân hàng, Các 
cổ đông bị tổn thất nhưng những người gửi tiền được bão vệ bởi vì ngân hàng vẫn cồn 
đủ vốn để đáp ứng các khoản nợ. 


ngắn! 


nợ tổn đọng \ 


Nếu một ngân hàng có một khoản lỗ lớn hơn thì nó có thể bị phá sản. Những khoản 
thua lỗ của nhà buôn lừa đảo Nick Lecson đã làm Ngân hàng Barings lụn lại vào những, 
năm 1990. Thông thường khi đó chính phủ sẽ bù đắp cho những người gửi tiễn. còn các 
cố đông thì không dược. Ngăn hàng ING của Hà Lan đã mua lại Barings và các khoản 
tiền gửi trước đây văn được trả đầy du đúng Hạn. Việc những người gửi tiền nhãn thúc 
được rằng tiền của hợ đường như sẽ khòng bị mất sẽ góp phần ngăn chận hoảng loạn tài 
chính, Và việc cổ đông có thể hị tồn thất sẽ tao thuận lợi cho việc quản lý đúng như 
mong muổn 


Khi một ngân hàng lớn gập rác rối, ngân hàng trung ương có thế thực hiện cho vay 
cứu viên cuối cùng đối với các ngân hàng khác để tránh cưộc khủng hoảng có thể lan 
truyền ra cả hệ thống. Điều này có thể làm cung tiền tạm thời tâng. Khi cuộc khủng 
hoàng qua đi, một ngân hàng trang ương thận trọng sẽ tìm cách triệt Hêu ảnh hưởng này 
và đưa cung tiền về mức ban đầu. 


Sư cân bằng trên cúc thị trường tài chính 


Bây giờ, chúng ta kết hợp cung tiền và cầu tiến để chọ thấy trạng thái cân bằng được xúc 
định như thế nào. 


Ngân hàng trung ương kiếm soát cùng tiền đanh nghĩa. Khi chúng ta đơn giản hóa 
bằng cách giả định rằng giá hàng hoá là cố định, thì ngân hằng trung ương cũng kiểm 
soát cả cung tiển thực tế. Nhưng trong những chương sau, chúng ta sẽ cho phép mức giá 
thay đổi. Những thay đổi trong cung tiến danh nghĩa có xu hướng đưa 
đến những thay đổi về giá cá. Ngân hàng trung ưưng vấn có thể kiểm 
Soát cung tiến thực tế M/P trong ngắn hạn - nó cớ thể thay đổi M nhanh: 
ía ch hơn so với gìá cá điểu chỉnh - tuy nhiên, trong dài han, các yếu tố khác 
= quyết định lượng tiến thực tế MP. Hiện tại, chúng ta coi mức giá là cố 

định. 


Chương 22 lập luận rắng lượng cầu về tiển thực tế tầng khi thu nhập thực tế tâng 
và giảm khi lãi suất danh nghĩa tăng. 


1 Điều tiết lài chính thường là trách nhiệm của ngân bằng trung ương. nhưng có thể là trúcb nhiệm cua tổ chức 


quản lý tái chính riêng bit, Õ Liên hiệp Anh trắch nhiệm này dược chuyến từ Ngắn bằng Anh sung 'Tá chức Iich 
vu Tài chính năm 1997 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Cân bằng thị trường tiền tệ 


Hình 23.1 cho thấy đường cấu về lượng tiền thực tế LL với một mức thu 
nhập thực tế cho trước. Lãi suất và chỉ phí giữ tiền càng cao, thì lượng 
cầu về tiến thực tế cảng thấp. Với một mức giá cho trước, ngân hàng. 
trung ương kiểm soát được lượng tiền đanh nghĩa và thực tế. Đường cung thẳng đứng tại 
lượng tiền thực tế Lụ, Điểm cân bằng là E. Với mức lãi suất rạ lượng tiền thực tế rà 
người ta muốn giữ đúng bảng lượng tiền hiện có Lọ. 


Giả sử mức lãi suất là rạ, thấp hơn mức cân 
bảng rạ. Khoảng cách AB trong Hình 23.1 là lượng 
dư cầu về tiền. Sự đư cầu vẻ tiển này làm tăng lãi 
suất từ r, đến rọ như thế nào để khôi phục trạng thái 
cân bằng? Câu trả lời ở đây khá tỉnh tế. Chật chẽ 
mà nói, không có thị trường tiến tệ. Tiền tẻ là 
phương tiện trao đối, được sử đụng cho việc thu chỉ 
khi tiến hành giao dịch trên các thị trường khác 
Một thị trường tiến tệ sẽ đơn thuần chí trao đồi 


Hình 23.1 Cân bóng trên 


kì đồng bảng này lấy đồng bảng khác mà điểu này 
8 B chẳng có ý nghĩa gì. 
Một thị trường khác có liên quan đến Hình 
23.1 là thị trường trái phiếu. Khi nói lãi suất là chí 
LL phí cơ hội của việc giữ tiền, thì có nghĩa là những 
người không giữ tiền sẽ giữ trái phiểu thay vào đó, 
8 'Và đó chính là điều đang diễn ra một cách trực tiếp. 
Lượng tiền thực tế trên thị trường trái phiếu, mà thị trường này lại 
quyết định điều gì đang diễn ra trên thị trường tiền 
È>ssự kpctmirbrtplekd.JButesebbelrte-dm se Da tệ ngầm định trong Hình 23. . 
L2 Đường cung liền thực tế mm nh P 
ND SA mylpehAyLue:pe D-hpn Tổng số của cải thực tế W bằng tổng cung 


thấp hơn thÌ AB lâ lượng dư cầu về tiền. Gần phải có lượng dư. tiến thực tế hiện có Lạ và trái phiếu thực tế Bụ, 


trải ứng. Điều này lâm giảm giả trải phiểu và i của cải của h 
Eskylsosidge.kclelEePznf ei Hàm CN L3tstdee Người ta phân của cải của họ W thành phần nắm 


bằng tại đó cả hai thị trường đều căn bằng. giữ trái phiểu thực tế mong muốn BĐ và lượng tiền 
thực tế mong: muốn LÐ, Đo đó: 
Lạ+ Bạ = W= L9 + BP () 
Người ta không thể phân chỉa của cải mà họ không có. Phương trình (1) hàm ý: 
Bạ - B0 = LÐ - Lạ (2) 


Lượng dư cấu về tiến phải được đáp ứng đúng bằng một lượng dư cung tương ứng. 
về trái phiếu. Nếu không người ta sẽ tìm cách giữ nhiều của cải hơn là số họ đang có. 


Sự dư cầu về tiến tại mức lãi suất rạ trong Hình 23. đẩy lãi suất tâng lên đến mức 
cân bằng rạ. Với sự dư cấu về tiền thì thị trường trái phiếu sẽ có dư cung. Đế khuyến 
khích mọi người giữ nhiều trái phiếu hơn, những người bán trái phiếu phải đưa ra mức 
lãi suất cao hơn. Khi lãi suất tăng, người tá sẽ chuyển từ việc giữ tiền sang mua trái 
phiếu. Lãi suất cao hơn làm giảm cả lượng dự cung về trái phiếu và lượng dư cầu về tiền. 
“Tại mức lãi suất rạ cung và cầu vẻ tiền bắng nhau. Cung trái phiểu bằng cấu trái phiếu. 
Cả hai thị trường đều cân bằng, Người ta muốn phân chia của cải theo đúng tỷ lệ giữa 
cung ứng tiến và cung ứng trái phiếu. 
2ì Một trái phiểu |ä cam kết của người phát hành ban đầu sẽ trả một khoản tiền lãi xác định trang một thời kỹ nhất 

định. Ở Chương 13, chủng ra đã lý giải rằng giá của một trái phiếu sẽ là giá tị hiện tại của khoản tiến lãi này, 
Lãi suất mà với nục đồ khoản này bị chiết khấu cằng cao, giá trái phiếu cảng thấp.. Khi thị trường trái phiếu dự 
cung, giả trái phiếu sẽ giảm và lãi suất hay tỷ lệ lợi tềc củn trấi phiếu tăng lên. 


r 
N 
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'Từ đây chúng ta sẽ xem xét thị trường tiến tệ ngấm định. Tuy nhiên, bất kỳ nhận 
định nào về thị trường tiền tệ cũng đồng thời là nhận định về thị trường trái phiếu. 


Hộp 232 _' Bong bóng tok g có lợi 


Thay cho thời tiết, bảy giờ giá nhà đã Iã chủ để "Từ cuối những năm 1990 cắc ngăn hãng trung 

.được người Anh đặc biệt quan tâm... Tuy nhiễn, ương khắp thể giới có trách nhiệm kiểm soàt lạm 

không giống như thời tiết ön hòa và bất khả phát trong nước. Ở Liên hiệp Anh, việc kiểm söảtlãi 
„ thị trưởng nhã quốc gia tụ ốt .rị 


bong bóng sẽ v. _ 

Ngân hàng Anh eó trách nhiệm điểu hành chính 
sách lãi suất để duy trì giá cả nói chung, chứ không 
giá,nhã, tầng trưởng thấp. Do đó, Ngăn 
› rằng họ chỉ quan lảm đến giá nhã khi 
'có tác động đến tổng thể nền kinh tế và do 


phí vay tiển. 
Nguốn: The Economist, E May 2004: đỏ tác động đến lạm phát. 


Những thay đổi của trạng thái cân bằng 


Sự chuyển địch hoạc của đường cung hoặc của đường cầu tiền sẽ làm thay đổi trạng thái 
cân bằng trên thị trường tiền tệ (và thị trường trái phiếu). Những sự dịch chuyển này 
được xem xét trong Hình 23,2. 


Sự cắt giảm cung ứng tiến tệ 


Giả sử ngân hàng trung ương giảm lượng tiển cung ứng. Với một mức giá cố định, cung 
tiền danh nga thấp hơn làm giảm cung tiền thực tế. Hình 23.2 biểu thị điều này bằng 
sự dịch chuyển sang trái của đường cung. Lượng tiến giảm từ Lạ xuống L'. Lãi suất cân 
bằng tâng từ rụ lên r`. Lãi suất cao hơn làm giảm lượng cầu về tiền thực tế tương ứng với 
cung tiền thấp hơn. Do đó, cắt giảm cưng tiền thực tế làm tăng lãi suất cân bằng. Ngược 
lại, tăng cưng tiến thực tế làm giảm lãi suất cân bằng. 


Tăng thu nhập thực tế 


Hình 23.2 cho thấy đường cầu tiền thực tế LI. với một mức thu nhập cho trước. Sự gia 
tăng thu nhập thực tế làm tàng lợi ích biên của việc giữ tiền tại mỗi mức lãi suất, và làm. 
tăng lượng cầu về tiển thực tế từ LL đến LI.'. Lãi suất cân bằng tầng lên để giữ cho lượng 
cấu về tiền thực tế bằng lượng cung thực tế không đổi Lạ. Ngược lại, sự cất giầm thu 
nhập thực tế sẽ địch chuyển đường LL sang trái và làm giảm lãi suất cân bằng. 


Tăng cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 


Hình 23.2 cũng vẽ đường cấu tiến LL cho một mức lãi suất nhất định trả cho tiến gửi 
ngân hàng. Khi giữ mức lãi suất này không thay đổi, sự gia tăng lãi suất trái phiếu r sẽ 
làm tãng chỉ phí giữ tiền và làm giảm lượng cầu về tiến. Điều này hàm ÿ nền kình tế di 
chuyển lên phía trên dọc theo một đường cầu tiền cho trước LL. 


Hình 232 L¡ Tuy nhiên, tăng cạnh tranh giữa các ngân 
hàng dược biểu thị bằng một sự gia tầng lâu dài 
trong lãi suất trả cho tiền gửi ngân hàng, làm giảm 
chỉ phí giữ tiền tại mỗi mức r. Bằng cách làm tâng 
cầu tiến tại mỗi mức lãi suất r, điều này làm địch 
chuyển đường cầu tiến từ LL sang LL'. Với một 
lượng cung ứng tiến nhất định, lãi suất cân bắng 
của trái phiếu tầng lên. 


Lãi suất 


“Tóm lại, sự gia tăng cung tiến thực tế làm 
giảm lãi suất cân bằng, làm tăng cầu tiền phù hợp 
với cung tiền thực tế cao hơn. Ngược lại, sự gia 
tăng thu nhập thực tế có xu hướng làm tăng cấu 
tiền thực tế, đòi hỏi lãi suất cân bẵng phải tăng mà 
điều này lại làm giám cấu tiến thực tế. Chỉ khi đó 
lượng cấu về tiền thực tế mới được duy trì bằng 

lượng cung khóng đổi. Tăng cạnh tranh trong hoạt 
Ũ K. ` 
S2 1A2 00L X0G động ngân hàng có ảnh hưởng tương tự như tăng 
'Với một mức thư nhập thực tố dho trước, LL lä đướng cấu về tiền thực 
tế. Sự cât giảm cung táo thực tế tữ\„ đến L chuyển lãi suất cán bằng thu nhập thực tế. 
từc, đến r để giảm lượng cấu tiến cho phù hợp với cung tiền thấp hơn. 
Với một mức cưng tiền thực tế L„ cho trước. sự gia tâng thu nhập địch 
chuyển đướng cầu từ LL đến LL'. Điểm cân bằng chuyển từ E đến E* 
và lãi suất cận bằng phải tăng tứ r, đốc +”, Thụ nhập thực tế cao hơn có. 
xu hường làm tăng lượng cầu về tiến thực tế vô lãi suất cấn phải tâng 
6 S2 DƯƠNG 4v UIEHHIĐ MRĐHONỚP VỘ cong NEHIPMZSV MIEOU 
thay 
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Online. 
Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
Sziex-lioebi của minh bằng tiếng Anh qua việc ghẻ thăm Trung tắm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
POWEEMCB. 
'www.mcgraw-hilluco.uk/textbooks/begg. 
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Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát cung tiền thông qua nghiệp vụ trên thị trường 
mở để xúc định cơ sở tiến và sử dụng tỷ lệ dự trữ bát buộc và tỷ suất chiết khấu đề quyết 
định số nhân tiền. Về mật lý thuyết đây là công việc đơn giản, tuy nhiên trên thực tế 
không phải như vậy. 


“Thực ra Ngân hàng không dễ kiểm soát cơ sở tiền vì nó cũng là người cho Vay cứu 
viện cuối cùng. Khi các ngân hàng muốn cho vay nhiều hơn họ luôn có thể nhận được 
tiền mật bổ sung từ ngân hàng trung ương. 


Số nhân tiền càng khó kiểm soát hơn. Để tác động đến số nhân, quy đính dự trữ 
cắn phải buộc các ngân hàng giữ dự trữ, nếu không họ sẽ không làm như vậy. Đó là một 
khoản thuế đánh vào các ngân hàng, ngân cần họ thực hiện các hoạt động kinh doanh 
thấy có lãi. Các ngân hàng hiện đại hoạt động trên các thị trường toàn cầu có nhiều cách 
để né tránh các biện phấp kiểm soát này. Các ngân hàng Anh có thể cho các hãng trong 
nước vay tiển qua các thị trường tài chính ở Frankfurt hoặc New York, và do vậy London 
trở nên bất lợi với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cấu. 


Liên hiệp Anh đã bãi bỏ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhằm phục vụ 
cho mục tiêu kiểm soát tiến tệ. Đúng hơn, Ngân hàng cổ gắng dự đoán tỷ lệ tiền mật so 


cm. 
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với tiền gửi mà các ngân hàng và hộ gia đình lựa chọn nắm giữ và qua đồ dự đoán đại 
lượng có thể của số nhân tiến. 


Hộp 23-3 


Ngân háng Nhật đã tìm cách vực chỉ tiêu của 
người dân lên. Lãi suất giảm đều đãn khì Ngắn hàng - 
in tiến. Vào ngy 3 tháng 3 năm 1999, Ngân bàng đã 
phát hành 1800 tỷ yên (9 tý bảng), đưa lãi suất ngắn 
hạn giảm xuống gần bằng Không. 

Lãi suất bằng không cũng không thể vực nế 
kinh tế Nhật lần bởi vì kinh DO HT TÊN trọng 


tä làm mức giá g giảm, Khi lạm phát lã -2% và 
lãi suất danh nghĩa là 0, thì lãi suất thực tế là +29. 
Suy thoái cảng trấm trọng thì J6 êm càng 

'cao hơn. Đồ là 


_ nhanh, làm cho lãi suất thực tế tang 


một vòng luẩn quẩn. Lạm phát ấm còn nguy hiểm 
hơn lạm phát dương. 

Do đó, một số người tin rằng trong năm 2003 và 
2004 nền kinh tế Nhật bắt đầu tăng trưởng trở tại và 
điểu này sð làm giãm nỗi ám ảnh vẻ suy thoái cùng 


_ giảm phất. Tuy nhiên, thỡi gían cần \hiết để đưa nến 


kinh tế Nhật ra Khối tinh trạng được chăm sóc đặc 
biệt đã kêo dậi một cách đáng lo ngại. 


Như vậy, việc kiểm soát chính xác cung tiền là rất khó. Hầu hết các ngân hàng 
trung ương không tìm cách kiểm soát cung tiền nữa. Thay vào đó, họ ấn định lãi suất. 
Cúc bắn tin trên TV thông báo các quyết định của Ngân hàng về lãi suất chứ không 


phải về cung tiền. 


Kiểm soát thông qua lãi suất 


Hình 23.3 trình bày lại thị trường tiến tệ. Chúng ta vẽ đường cầu về tiền LL với một mức 
thu nhập thực tế nhất định. Nếu ngãn hàng trung ương có khả năng kiểm soát được lượng 


Hình 23.3 Lãi suốt và kiểm soút tiền tệ 


Lãi suất 


Lượng liền thực tế 


Đường cầu tiến LL được về với một mức thu nhập thực tế nhi định, 
Nếu Ngân hàng có thể cố định được cung tiền thực tế tại L... lãi suất 
cân bằng sẽ là t„ Theo cách khác, nếu ngăn hàng ấn định mức lôi 
suấtt, và cung cấp bất kỹ lương tiền não cẩn thiết thì cung tiến sẽ lại 
t L„ Để kiểm soât cung tiến thồng qua I8i suất, Ngân hàng phải 
biết vị trí của đường cấu. Khi cổ định lãi suấttại r, thì cung tiền suy ra 
38läL, nếu đường cầu là LL. nhưng sẽ là L.. nếu đường cầu là LL* 


tiến cung ứng, thï với một mức giá hàng hoá cho 
trước, ngân hàng trung ương có thể cố định cung 
tiền thực tế tại Lạ. Mức lãi suất cân bằng sẽ là rụ. 


Một cách khác. ngân hàng trung ương có thể 
cố định lãi suất tại rạ và cung cấp mọi lượng tiền 
cần thiết để cân bảng thị trường Lại mức lãi suất 
này. Tại trạng thái cân bằng, ngàn hàng trung 
ương cung ứng đúng lượng tiền có nhu cấu tại mức 
Tãi suất rạ. Lượng tiền cung ứng vẫn là Lạ. 


Ngân hàng trung ương có thể cố định cung 
tiến và chấp nhận mức lãi suất cân bằng theo 
phương trình cấu tiền, hoặc nó có thể cố định mức 
lãi suất và chấp nhân lượng cung tiến cân bằng 
theo phương trình cầu tiền. Bãy giờ các ngân hàng 
trung ương lựa chọn phương án sau, 


Những bất định về đại lượng chính xác của số. 
nhân tiến bây giờ không quan trọng. Khi lãi suất 
bắt đầu giảm xuống dưới rạ hoặc vì cầu tiến quá 
thấp hoặc vì cung tiền quá cao. thì Ngân hàng sẽ 
giảm cơ sở tiển thông qua hoạt động thị trường mở, 
cho đến khi lãi suất lại trở về rạ. Ngược lại, khi lãi 


""- . . 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


suất cao hơn rạ, thì đơn gián là Ngân hàng sẽ tảng cơ sở tiền cho đến khi lãi suất giản) 
xuống rụ. 


Ấn định lãi suất chứ không phải cung tiền có một ưu điểm thứ hai. Khi 
Công cụ tiến tệ là biển số mà cấu tiền bất định, cố định cung tiễn làm cho lãi suất trở nền bất định. 
ngân liàng trung ương'có tHể trong khi cố định lãi suất lại làm cho cung tiền trở nên bất định. Nếu 


C 

lựa'chọn hàng ngây. động của chính sách tiền tệ đến phần còn lại của nến kinh tế thể hiện 
chủ yếu thông qua lãi suất, thì rõ ràng việc lựa chọn lãi suất cho chính 
sách tiền tệ tỏ ra ưu việt hơn sơ với cung tiền. 


Hai khái niệm khác định hướng việc bàn luận của chúng ta về chính sách tiến tệ 
trong các chương sau. Một là mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ. Các mục tiều 
có thể bao gồm ổn định giá cả, ổn định sản lượng, diều tiết tỷ giá hối đoái và giảm bớt 
sự dao động của giá nhà. 

Để theo đuổi mục tiêu cuối cùng, một ngân hàng trung ương cấn sử dụng những 
thông tin nào trong các cuộc họp định kỳ để quyết định lãi suất? Nó cần các dự báo cập 
nhật vế nhiều biển số. Thông thường nó tập trung vào miôt hoặc hai chỉ tiêu then chốt. 


Lãi suất là công cụ mà đối với nó phải có các quyết định chính 
Mục tiêu trung gìan là một. sách, nhưng lãi suất được lựa chọn để đạt mục tiêu trung gian. Điều này 
chỉ tiêu then chốt được sử cho thấy lãi suất phải điều chỉnh như thể nào theo trạng thái của nến 
dụng để định hướng các quyết. kinh tế. Số liệu mới về cung tiền (chủ yếu là tiền gửi ngân hãng) được 
định về lãi suất. cập nhật nhanh hơn so với số liệu về mức giá hoặc sản lượng. Trong thời 
kỳ hoàng kim của chủ nghĩa trọng tiền, các ngân hàng trung ương thay 
đổi lãi suất để đạt được các mục tiêu trung hạn về đường tăng trưởng danh nghĩa. Theo 

Hình 23.3 điều này như thể người ta cổ định cung tiền chứ không phải là lãi suất. 


Trên thế giới, có hai điều chỉnh quan trọng trong việc lập chính sách tiển tệ trong 
thập kỷ vừa qua. Thứ nhất, các ngân hàng trung ương khẳng định rằng mục tiêu cuối 
cùng của họ cần tập trung vào ổn định giá cả nhiều hơn so với các mục tiêu khác. Thứ 
hai, tiến trở nên ít quan trọng hơn với tư cách là một mục tiêu trung gian. Cuộc cách 
mạng tài chính làm giảm độ tin cậy của cung tiền với tư cách là một chí báo hàng đầu 
về lạm phát tương lai. Khi những thay đối cấu trúc trong khu vực tài chính gây ra những 
thay đổi về cấu tiến, việc dự đoán lượng tiền cần giữ và mức chỉ tiêu sẽ là bao nhiều trở 
nên rất khó, Ngày càng nhiều ngàn hàng trung ương sử dụng những mục tiêu về lạm phát 
với tư cách là mục tiêu trung gian mà chính sách lãi suất cần hướng tới. 


'Cơ chế lan truyền của chính Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất, nhưng lãi suất có ảnh hưởng như 
sách tiền tệ là kẽnh mà qua đó thế nào đến nền kinh tế thực? 

TT Trong một nên kính tế đóng. chính sách tiền tệ tác đông đến cầu 
tiêu dùng và đầu tư qua ảnh hưởng đến lãi suất thực tế", Ngân hàng 
trung ương lựa chọn lãi suất danh nghĩa. Nếu gi: không thay đồi, thì 

đó cũng chính là lãi suất thực tế. Một khi chúng ta cho phép giá cả thay đối. chính sách: 
tiến tệ cần dự đoán trước lạm phát sẽ ở mức nào. Bởi vì, lãi suất thực tế đơn giản là lãi 


2ì Chương 29 cho chúng ta thấy, trang một nên kinh tế mnở, cũng có mối quan hệ chật chế giữa lãi suất. tý giá hối đoái 
và khả nâng cạnh tranh. Khi đó sự lan truyền tiến tệ bao gồm cả ảnh hưởng đến cầu về xuất khẩu và nhập khẩu. 


suất tlanh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, khi đó chính sách tiền tệ ấn dịnh lãi suất đanh nghĩa 
để đạt được mức lãi suất thực tế mong muốn. 


Xét lại hàm tiêu dùng 


“Trong chương 20, chúng ta đã sử dụng một hầm tiêu dùng rất đơn giản, một đường thắng 
dốc lên liên kết tổng tiêu đùng với thu nhập khả dụng của các hộ gia đình. Độ dốc của 
đường này, xu hướng tiêu dùng biên, cho biết phần của mỗi đồng bảng có thêm trong 
thu nhập khả dụng mà hộ gia đình sẽ chỉ tiêu chứ không tiết kiệm. 


Điểm chận của hàm tiêu dùng cho biết nhu cầu tiêu dùng tự định, phẩn tiêu dùng 
không liên quan đến thu nhập cá nhân khả dụng. Những thay đổi trong thu nhập khả 
dụng di chuyển các hộ gia đình dọc theo hàm tiêu đùng. Những thay đổi trong nhủ cầu 
tự định làm địch chuyển hàm tiêu dùng, Chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đối với cầu 
về tiêu đùng tự định như thế nào? 


Hiệu ứng của cải biểu thị sự _ CỦa cải của các hộ gia đình 
chuyển. 


Tan tủa sp nh c, HẾU - Già sự có sự gia tăng của cải thực tế do sự bùng nổ trên thị trường chứng 
ng gia rêy thay đổ. khoán. Các hộ gia đình dùng một phần của cải có thêm để mua một 


chiếc ô tô mới. Tại mỗi mức thụ nhập khả dụng, cầu về tiêu dùng tâng 
lên. Toàn bộ hàm tiêu dùng dịch chuyển lên phía trên khi của cải của 
các hộ gia đình tăng. 


“Tiền và lãi suất tác động đến của cải của các hộ gia đình và do đó, tác động đến 
lượng tiêu dùng và tổng cầu, theo hai cách. Thứ nhất, vì tiền là một trong những lài 
mà các hộ gia đình lựa chọn nắm giữ, sự gia tăng trong cung ứng tiền thực tế trực tiếp 
làm tăng của cải gia đình. Thứ hai, lãi suất tác động đến của cải gia đình một cách gián 
tiếp. Giá của các cổ phiếu công ty và trái phiếu chính phủ đài hạn là giá trị hiện tai của 
dòng thu nhập từ cổ tức dự tính hay khoản thu nhập tiền lãi dã được hứa trước. Khi lãi 
suất giảm, thu nhập trong tương lai được chiết khẩu với mức lãi suất thấp hơn vù bây giờ 
trở nên có giá trị hơn. Lãi suất thấp hơn làm cho giá trái phiếu và cổ phiếu công ty tãng 
lên và làm cho các hộ gìa đình trở nên giàu có hơnt!, 


Hàng lâu bển và tín dụng tiêu dùng 


Khi chỉ tiêu nhiều hơn thu nhập khả dụng, của cải rồng giảm. Người dân bán đi một số 
tài sản hoặc đi vay để trang trải cho khoản lạm chỉ này. Nhiều khoản vay được sử dụng 
để mua các hàng tiêu dùng lâu bền; đó là những hàng thiết bị gia đình như tivi, đồ đạc 
và ô tô. Mua một chiếc ô tô mới có thể ngốn đứt thu nhập của cả nâm. 


Hai khía cạnh của tín dụng tiêu đùng hay khả năng vay tiền tác động đến chỉ tiều 
cho tiêu đùng. Thứ nhất, luôn có một lượng tín dụng để cấp cho những người có như 
cầu. Nếu các ngàn hàng quyết định cho phép các khách hằng được lạm chỉ rộng rãi hơn, 
hoặc những cửa hàng bán lẻ hào hiệp hơn khi cho các khách hàng của họ vay nợ thông 
qua các dự ấn mua trả góp, sẽ có nhiều người chỉ tiêu vượt quá khoản thu nhập khả dụng 
hiện có của họ và mua ð tô, đàn nhạc stereo, hay khu bếp tiện nghỉ mà họ luôn muốn 
cố, Lượng cung ứng tín dụng tiêu dùng tăng dịch chuyển bàm tiêu dùng lên phía trên. 
Người ta chỉ tiêu nhiều hơn ở bất cứ mức thu nhập khá đựng nào. Thứ hai là chỉ phí của 
tín dụng tiêu đùng. Lãi suất càng cao thì các hộ gia đình càng vay ít tiến hơn, trong khí 
vấn có khả năng thanh toán từ thu nhập khả dụng nhận được trong tương lai. 


4` Khi lãi suất là 10% thủ một trái phiếu cam kết trả lãi mãi 2,5£ một nâm, thì hôm nay sẽ bún được khoảng 25E, 
Người mua mới thu được khoảng 10% tiền lãi hàng nàm cho khoản đấu tư của mình. Nếu lũi suất giầm xuống. 
côn 5%, giá trải phiếu sẽ tâng lên dến SŨ£. Người mua mới vẫn thu được lợi tức hàng nâm phù hợp với lãi suất 
sửa các tài sản khác. Lập luận lương tự cũng đúng đổi với cổ phiếu cộng ty. 
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Do vậy, tiến tệ và lãi suất tác động đến chỉ tiêu của người tiêu dùng thông qua tác 
động đến cả lượng tín dụng tiều dùng và lãi suất phải trả. Cơ sở tiền lớn hơn làm tảng 
dự trữ tiền mãt của hệ thống ngân hàng và cho phép họ tầng thêm khoản tín dụng tiêu 
dùng dưới hình thức lạm chỉ, Và qua việc giảm chỉ phí của tín dụng tiêu dùng, lãi suất 
thấp hơn cho phép các hộ gia đình vay được nhiều hơn trong khi họ vẫn có khả nâng trả 
được nợ và lãi nợ. 


Hai yếu tố đó - hiệu ứng của cải và những thay đổi trong tín dụng tiêu dùng - là 
nguyên nhân gây ra hấu hết những dịch chuyển của hàm tiêu dùng. Chúng là một phần 
của cơ chế lan truyền, qua đó những thay đổi trong khu vực tài chính tắc động đến sản 
lượng và việc làm trong nến kinh tế thực. Phát huy tác dụng qua hiệu ứng của cải hay 
việc cung ứng và chỉ phí của tín đụng tiêu dùng, những thay đổi trong cưng ứng tiền tệ 
và lãi suất có thể địch chuyển hầm tiêu đùng và đường tổng cầu, do đó tác dộng đến mức 
thu nhập và sản lượng cân bằng. 


Hai lý thuyết có quan hệ chật chẽ với nhau về hàm tiêu dùng lý giải lại những hiện 
tượng này và làm rõ thêm một số khía cạnh tình tế của chúng. 


Xin teen Giả thuyết thu nhập thường xuyên 

ba scng vẩyn Được giáo sư Milton Friedman phát triển, giả thuyết này bắt đầu từ hai 
l2 2200yx4 ga mm định đề: thứ nhất, thu nhập của con người thường xuyên biến động: thứ 
hai. người ta không thích sự biến động trong tiêu đùng. Vì độ thỏa dụng 
biên giảm dần, nên thêm vài chai sâm banh vào những nâm phất đạt 
không bù lại được cho những năm đói kém khi tiêu dùng ít. Thay vì để mặc cho những 
biến động của thu nhập tác động đến những biến động trong tiêu dùng, người ta có xu 
hướng san bằng những biến động trong tiêu dùng. Người ta sẽ không dùng sâm banh để 

tránh rơi vào tình trạng đói kém. 


Thế điểu gì quyết định lượng tiêu dùng mà tính rung bình người ta có thể trang 
trải được? Eriedman đật ra thuật ngữ thu nhập thường xuyên để mô tủ thu nhập trung 
bình của con người trong một thời gian đài. Và ông lập luận rằng tiêu dùng không phụ 
thuộc vào thu nhập khả dụng hiện tại mà vào thu nhập thường xuyên. 


Khi người ta cho rằng thu nhập hiện tại ở mức cao bất thường, họ sẽ nhận thấy 
rằng khoản thu nhập cao tạm thời này hầu như không tác động gì đến mức thu nhập 
thường xuyên của họ hay lượng tiêu đùng họ có thể trang trải được trong một thời gian 
đài. Do khoản thu nhập thường xuyên của họ hầu như không tảng, họ sẽ không tầng 
tiêu dùng hiện tại của mình. Ngược lại, họ sẽ tiết kiệm phần lớn khoản thu nhập tăng 
thêm tạm thời và dành dụm để chỉ tiêu khi thu nhập ở mức thấp bất thường. Chỉ khi 
người ta tin rằng thu nhập hiện tại tăng lên chắc chấn sẽ được duy trì ở mức cao hơn 
trong tương lai, thì họ mới cho rằng khoản thu nhập thường xuyên của họ sẽ tâng đáng 
kể. Và chí khi đó tâng mạnh thu nhập hiện tại mới đi cùng với sự gia tâng đáng kể trong 
tiêu dùng hiện tại. 


Giả thuyết về vòng đời 


Được các giáo sư Franco Modigliani, Richard Bromberg và Albert Ando. 
xây dựng, lý thuyết này rất giống với giả thuyết thu nhập thường xuyên: 
có tầm nhìn đài hạn, tuy nhiên thừa nhận rằng sở thích thay đổi trong 
suốt đời người có thể làm cho tiêu đùng không được san đếu hoàn toàn. 


Giả thuyết này không đòi hỏi từng hộ gia đình phải vạch kế hoạch 
tiêu dùng không thay đổi trong cả cuộc đời. Có thể có những năm phải 
chỉ tiêu nhiều (đi đu lịch vòng quanh thế giới hay gửi con cái đến học trường tư) và 
những năm chỉ tiêu ít hơn đôi chút. Tuy nhiên, những chênh lệch cá biệt như vậy có xu 


Chương 23: Lãi suất và cơ chổ lan truyến tiến tệ 


hướng hù trừ nhau xét về tổng thể. Giống như giả thuyết thụ nhập thường xuyến, giả 
thuyết vòng đời cho rắng chính khoản thu nhập bình quân dài hạn mới quyết định tổng 
cầu về chỉ tiêu cho tiêu dùng, 


Hình 23.4 biểu thị khoân thu nhập thực tế của một hộ gia đình trong vòng đời của 
nó. Thủ nhập tâng lên cùng với thâm niên nghề nghiệp cho đến khi nghỉ hưu, rồi giảm 
xuống mức thấp hơn ở mức lương hưu. Thu nhập thường xuyên của hộ gia đình là OD. 
Về mặt chuyên môn, đây là khoản thủ nhập hàng năm không đổi, có giá trị hiện tại bảng. 
giá trị hiện tai của dòng thu nhập thực tế. Nếu hộ gia đình này chỉ tiêu đúng bằng thư 
nhập thường xuyên của mình. hàng năm có mức tiều dùng là OD và khi chết không còi! 
một xu đính túi. Hai vùng tò đậm ký hiệu là A biểu thị thời gian khí hộ gia đình này chỉ 
tiêu nhiều hơn khoản thu nhập hiện tại của họ, và vùng B biểu thị thời gian khi hộ gia 
đình này có tiết kiệm. 


Mặc đù hộ gia đình chí tiêu toàn bộ thu nhập trong suốt cuộc đời. nhưng vùng B 
không có diện tích bằng tổng của hai vàng A, vì chứng ta còn phải tính đến tiền lãi tích 
tụ. Trong những năm đầu có thu nhập thấp, hộ gia đình đi vay. Vùng B cho biết số tiến 
nà hộ gia đình phải tiết kiệm để hoàn trả khoản vay ban đầu cùng với tiến lãi vĩ tích tụ 
đủ của cải để đùng trong những năm cuối đời khí lại cố lạm chỉ. 


Bảy giờ, hãy xem xết lại hiệu ứng của cải vũ 


tín dụng tiêu dùng. Với số của cải nhiều hơn lúc 
đầu, hàng năm hộ gia đình có thể chỉ tiêu nhiều 
hơn mà không bị khánh kiệt. Chúng tạ có thể địch 
chuyển đường thu nhập thường xuyên trong. Hình 
23.4 lên trên và tiêu dùng sẽ tầng. Mặc dù vùng B 
lúc này nhỏ hơn và vùng A lớn hơn, hộ gia đình có 
thể sử dụng phần của cải có thêm của mình để đáp 
ứng khoản thiếu hụt này trong thời gian giữa những. 
nñm có tiết kiệm (vùng B) và những năm lạm chỉ 
(hai vùng A). 


Một lần nữa chúng ta lại kết luận rằng của cải 
nhiều hơn dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn ở mọi mức 
thu nhập khả đụng hiện tại bất kỳ. nhưng chúng ta 
có thể rút ra điếu gì đó mà trước đây chưa thấy. 
Nếu các hộ gia đình tin rằng thụ nhập trong tương 


tết Thu nhập 


thưởng xuyên. 


lộ Chết 


Tuổi 


Th.nhệobf đng 6 l#tâng or s:6t xo đi) củn hộ đã đe 
cho đến khi nghí hưu, rồi giảm xuống ở mức lương hưu. Thụ nhập. 
Tương xoyắnlà mức hủ hậnkhômg 4ổ100 côctng giảw|hiệntợ 
như thu nhập thực tố, Giả sử mức tiêu đúng bằng thu nhập 

xuyên. Nhã AmgAh ng các toànlơnox ni BU 
lồng số tiết tiệm. Nếu không cỏ của cải Ihiau kế. 8 phải đủ. 

ngàn bônngraiấnina im im tin si lacđÄtể 
'sung váo khoảo thư nhập thực tế khi nghÏ hưu. 


lui của họ sẽ cao hơn sơ với dự đoán trước đó của 
họ, thï điều này cũng làm tâng thu nhập thường 
xuyên. Các hộ gia đình mỗi nàm có thể chỉ tiều 
nhiều hơn và vẫn dự tính cân bằng được ngân sách. 
cả đời cửa họ. Và họ sẽ tâng tiêu dùng hiện lại 
chững nào họ thấy có thể nâng được những ước 
tính về thu nhập trong tương lai của họ. Giờ đây, 
chúng ta thấy giá trị hiên tại của thu nhập tương lai 
đóng vai trồ rất giống với của cải. Đó chính là 


khoản tiền được phân chỉa để tiêu đùng trong suốt vòng đời. Friedman gọi đó là "của 
cải con người” để phân biệt nó với các tài sản tài chính và vật chất. Nhưng điểm quan 
trọng là những lượng gia tâng trong thu nhập dự tính trong tương lai sẽ có tắc động đến 
của cải: chúng sẽ dịch chuyển hàm tiêu dùng đơn giàn liên kết mức tiêu dùng hiện tại 
với thu nhập khả dụng hiện tại lên trên. 


Vậy khoản tín dụng tiêu dùng thì sao? Lãi suất tầng làm giảm giá trị hiện tại của 
thu nhập tương lai và làm cho các hộ gia đình nghèo đi. Trong Hình 23.4, hộ gia đình 
phẩi mở rộng vùng B để đáp ứng được khoản chi phí thêm đo lãi suất tăng để hoàn trả, 
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Đầu tư vào tư bản cố định 


Các hãng bổ sung thêm nhà xưởng và thiết bị, bởi vì họ thấy trước được những cơ hội 
có lợi để mở rộng sản xuất, hoặc vì họ có thể giảm bớt chỉ phí bằng cách chuyển sang 
những phường pháp sản xuất dùng nhiều tư bản hơn. Công ty Viễn thông Anh cẩn có 
những thiết bị mới vì nó đang chế tạo ra những sản phẩm mới để truyền tải số liệu. Tập 
đoàn Nissan cần có những đây chuyến lắp ráp mới vĩ nó đang thay thế công nhân bằng 
người máy trong sản xuất ô tô. 


Trong từng trường hợp, hãng phải cân nhắc giữa những khoản thu từ nhà xưởng và 
thiết bị mới - mức tâng lợi nhuận - so với chỉ phí đầu tư. Nhưng lợi nhuận chỉ trở thành 
hiện thực trong tương lai, trong khi đó, chỉ phí phát sinh ngay khi xây dựng nhà máy 
hay mua máy móc. Hãng phải so sánh giá trị của khoản lợi nhuận có thêm trong tương 
lai với chỉ phí đầu tư hiện tại. 


Liệu khoản đấu tư-này có mang lại thêm lợi nhuận đủ để trang trải tiền lãi cùng 
với tiến vay được dùng cho đầu tư ban đầu không. Tương tự, nếu dự án được tài trợ bằng 
số lợi nhuận hiện có, liệu khoản đầu tư mới này có mang lại một khoản lợi nhuận ít ra 
cũng ngang bằng với khoản lợi fức có thể thu được nếu đem khoản tiền đó cho vay 
không? Lãi suất càng cao thì lợi nhuận từ đầu tư mới phái càng lớn để tương xứng với 
chỉ phí cơ hội của khoản vốn bị lưu lại trong đố. 


Lúc nào cũng có nhiều dự án đầu tư mà hãng có thể thực hiện. Giả sử hãng sắp xếp 
thứ tự các dự án này từ loại sinh lợi nhiều nhất đến loại sinh lợi ít nhất. Ở mức lãi suất 
cao sẽ chỉ có một vài dự án có thu nhập đủ để trang trải chỉ phí cớ hội của khoản vốn 
được sử dụng, Khi lãi suất giảm sẽ có nhiều dự án có thể tạo ra thu nhập, ít ra cũng bằng 
chí phí cơ hội của khoản vốn được sử dụng để thực hiện dự án đấu tư. Do vậy, hãng sẽ 
đầu tư nhiều hơn. 


: Hình 23.5 vẽ đường cấu đấu tư II liên kết lãi suất và cấu đấu tư, 
ĐiẾt. Nếu lãi suất tăng từ rạ đến rị sẽ có ít dự ấn hơn có thể trang trải được 
chỉ phí cơ hối của khoản vốn đầu tư bị giữ lại trong các dự án đó, và 
khoản đấu tư mong muốn sẽ giảm từ lạ xuống I¡. 


Độ cao của đường II phản ánh chỉ phí mua máy móc mới và dòng 

lợi nhuận đo máy móc mới tạo ra. Đối với một khoản lợi nhuận nhất định 

dự tính trong tương lai, giá mua hàng tư bản mới tấng sẽ lầm giảm lợi tức thu được từ 

khoản tiến đấu tư. Do vậy, sẽ có ít đự án hơn có khã năng trang trải được chỉ phí cơ hội 

tại bất kỳ mức lãi suất nào. Do mức đầu tư như mong muốn sẽ thấp hơn ở mỗi mức lãi 

suất, sự gia tăng chí phí mua tư bản mới sẽ làm địch chuyển đường cầu đấu tư II xuống 
phía dưới. 


Tương tự, nếu hãng trở nền bị quan về nhụ cầu sản phẩm do nó tạo ra trong tương 
lai, nó sẽ hạ thấp những ước tính của mình về lợi nhuận sẽ thu được từ mỗi dự án đầu tư 
có thể. Lợi tức của mỗi dự án giảm. Tại mỗi mức lãi suất, giờ đây sẽ có ít dự án hơn có 
khả năng bù đấp chỉ phí cơ hội của vốn bỏ ra. Đầu tư móng muốn giảm tại mỗi mức lãi 
suất. Kỳ vọng về nhu cầu thấp hơn trong tương lai sẽ làm địch chuyển đường cầu đầu tư 
xuống phía đướit®). 


t8 Nếu bạn đã nấm vững Chương 13, bạn có thể đã nhận thấy rằng chúng ta có thể tršnh hãy điểm này theo cách 
khác. Khi biết được dòng lợi nhuận tương lai và lãi suất. hãng có thế tính được giá trị hiện tại của lợi nhuận có 
thêm từ một dự án. Hãng sẽ thực hiện tất cả các dự ấn có giá trị hiện tại cao hơn giá ban đầu của số tư bản cần 
có. Lầi suất cao hơn làm giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận, và một số dự án không còn trang trái được giá mua 
tư bản, Do vậy, lậi suất cao hơn làm giảng lượng đầu tư mong muốn. Tương tự, việc giảm bớt dồng lợi nhuận đực 
tính trong tương lai bay tầng giá mtuu hàng tư bản làm giảm giá trị hiện tại của khoản lợi nhuận có thêm so với. 
'giá mua, và một số dự án sẽ rợi vào tình trạng không thể sinh lợi để tiếp tục thực hiện. 
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Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


nh 23.5 : Đường cầu 


Lãi suất 


AT 
Cầu đầu tư 
Đổi với giá cả của hàng tư bản và những kỳ vọng về đòng lợi nhuận 
được tạo ra từ những khoản đầu tư mới cho trước, lãi suất cao hơn 
làm giảm số lượng dự án mà có thể tạo ra lợi tức tương xửng với chỉ 
phí cơ hội của khoản vốn được sử dụag. Khi lãi suất tàng từ lên r, 


Đường cầu đầu tư II có thể được sử dụng để 
phân tích cả khoản đầu tư kinh doanh vào nhà 
xưởng, máy móc và đầu tư vào nhà ở. Chúng ta có 
thể nói gì về độ đốc của đường này? Chúng ta thấy 
có sự khác biệt lớn giữa một cái máy hao mòn 
trong ba năm và một ngôi nhà hay một nhà máy 
tồn tại trong 50 năm. Tuổi thọ kinh tế của hàng tư 
bản đó càng đài, thì tỷ lệ lợi tức thu được trong một 
tương lai tương đối xa xôi càng lớn và khoản chỉ 
phí ban đầu cho hàng tư bản cũng sẽ càng tăng với 
lãi kếp, trước khi khoản tiền này có thể được hoàn 
trả. 


Do vậy, một sự thay đổi của lãi suất có ảnh 
hưởng càng lớn nếu vòng đời của hàng hóa tư bản 
càng dài. Đường cầu đầu tư sẽ th. 
lan truyền tiền tệ sẽ mạnh hơn, đối với những ngôi 
nhà và những nhà máy có tuổi thọ đài so với máy 
móc ngắn hạn0). Sự thay đổi lãi suất có ảnh hưởng, 
nhiều hơn đối với những dự án dài hạn. 


khoản đầu tư mong muốn giảm tử, xuống ,. 


Đầu tư vào hàng tồn kho. 


Có ba lý do giải thích tại sao các hãng lại có kế hoạch giữ hàng dự trữ hay tổn kho gồm 
nguyên vật liêu, hàng sơ chế và hàng, thành phẩm chờ tiêu thụ. Thứ nhất, hãng có thể dự 
đoán hay khẳng định giá cả sẽ tăng. Khi giá dầu mỏ tăng mạnh, mua bảy giỜ sẽ rẻ hơn 
là mua sau này. Tương tự, các hãng có thể om hàng thành phẩm không chịu bán với hy 
vọng họ sẽ bán được giá cao hơn trong tương lai. 


Thứ hai, nhiều hàng hóa phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình 
sản xuất và bởi vậy cần có thời gian để sản xuất. Không thể nào đồng Xong một chiếc 
tàu thủy trong một tháng, thậm chí một năm. Một số hàng dự trữ đóng vai trò là khâu 
trung gìan.của các đầu vào trước khi chúng trở thành sản phẩm. 


.Thứ ba, các hãng giữ hàng tôn kho để điều hòa mức sản xuất. Giả sử nhu cầu vẻ 
sản phẩm của hãng bất ng tăng. Do không thể thay đổi công suất nhà máy một cách 
nhanh chóng, hãng có thể phải chỉ trả một khoản tiền lớn cho việc làm ngoài giờ nếu 
hãng muốn đáp ứng được đơn đặt hàng tăng vọt. Do vậy, có thể sẽ ít tốn kém hơn nếu 
giữ một lượng hàng dự trữ để đáp ứng ahu cầu tăng đột biến. Tương tự, khi có suy thoái 
tạm thời, việc tiếp tục sản xuất và tích trữ một số hàng không bán được có thể rẻ hơn là 
phải chịu những khoản trợ cấp tốn kém trả cho số lao động dư thừa với mục đích giảm 
bớt lực lượng lao động và cắt giảm sản xuất. 


Đó là những cái lợi của việc giữ hàng tồn kho. Thế còn chỉ phí thì sao? Bằng việc 
giữ lại các hàng hóa đáng lẽ có thể bán được, hay mua vào. những hàng hóa mà việc mua 
đó đáng ra có thể hoãn lại, hãng giữ lại khoản tiền đáng ra có thể sử dụng theo cách khác 
để thu được tiền lãi. Do đó, chỉ phí của việc giữ hàng tồn kho chính là khoản tiền lãi bỏ 
qua cộng với bất kỳ khoản tiền lưu kho nào phải trả. 


Do vậy, đường cầu đầu tư cho tư bản cổ định II trong Hình 23.5 cũng có thể áp 
dụng được đối với sự gia tăng của vốn lưu động, tức là đâu tư vào hàng tồn kho. Với mọi 


(?\'Tương tự, khi sử dụng giá trị hiện tại, mức tăng 1% lãi suất chỉ có tác động nhỏ đối với gi 
nhập trong thời kỳ 3 năm. nhưng lại có tác động lớn hơn nhiều đối với giá trị hiện 
tới, Lưu ý rằng, đây chính là lập luận mà chúng ta đã sử đụng trong Chương 22, khi nói rằng lãi suất thở đổi sẽ 
có tác động không đáng kể đến giá cả (giá trị hiện tại của khoản thanh toán đã cam kế của trái phiếu ngắn han; 
nhưng có tác động lớn hơn nhiều đối với giá cả của trái phiếu đài hạn. 


hiện tại của thụ 


Chương 23: Lãi suất và cơ chổ lan truyến liền tệ. 


yếu tổ khác không thay đổi. lãi suất cao hơn làm giảm mong muốn giữ hà 


g tồn kho, 


tức là di chuyển lên phía trên dọc theo đường cầu đầu tư. Đó là một phẩn của cơ chế lan 
truyền tiền tế. Nhưng sự gia tăng trong khoản lợi nhuận tiểm tăng từ hoạt động đầu cơ, 
hay việc giảm bớt chị phí lưu kho làm dịch chuyển đường ]Ï tên trên và làm lãng đấu tư 
vào hàng tổn kho tại mỗi mức lãi suất. Không "phả, mọi sự thay đổi của cầu về đầu tư 
đều do chính sách tiền tệ gây ra. 


KT CC 0 77774 1 7/17 pan 
.£ơ chế lan qua đô chính c lỦ cảng nll 
vn 0n gọt Đ Ôn rêu lãi sản thể chấp 


hưở chú người cho. vay, 
đến lồng cầu Di: 2á 2 42 7? nhkayktDe vo: 
s¡ TH : - ác _ định CHo trước. Cung tín dụng đãng và tổng cầu về 
: tđiấg để vay n Dônghóa làng. KiôN 
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'có thể bản được niếu nhữ bạn không thể hoàn trả tiển - ÿ] thực tố: Sẵn danh: nghĩa, Thứ hại, vã rất 


Vay: Thế chấp là cách \Hức để người chơway đối phó đạc: : lộ làm thaÿ đổi lãi suất, 
vời tủi to đạo đức và sự lựa chọn bất lợi: người đì/vaV' 'ggrarS-r-luog ĐA | itrị hiện tại của thủ nhập. 
I£~ Xi) *-lA|ho bit 2b gf<tg 0 2222 .tưỡng Jai từ tài sản vã đo độ đến giá trị thị trường của 
vôi người chơ vay, _ bản thân các tải sản thể chấp, 


® Ngân hàng Anh là ngân hảng trung ương của Liên hiệp Anh, đóng val trẻ là chủ 
ngàn hàng đối với các ngân hàng thương mại. Do cớ thể in tiến. ngân hãng trung 
ương không bao giở có thể bị phá sản. Nó đỏng vai trò lã người cho vay cứu 
viện cuối cùng đối với các ngắn hàng thương mại. 


« Ngân hàng trung ương thực hiện chỉnh sách tiền tệ của chính phủ. Nó kiếm soát 
cơ sở tiền thông qua các nghiệp vụ thị trường mỏ, mua vào và bản ra các chứng 
khoán chính phủ. Ngoài ra, ngân hòn có thệ tác động đến số nhân tiền hằng cách 
áp đặt những quy định ự trữ đối với các ngân hàng khảc, hay ấn định lãi suất 
chiết khấu ở mức phạt đế buộc các ngân hàng thương mại 'phải giữ thêm dự trữ. 


« Không có một thị trưởng tiền tệ chính thức. Vĩ người ta lập kế hoạch giữ tổng lượn n 
cung tài sản mà họ sở hữu, nên bẩt kỷ lượng dư cung nào của trái phiếu cũng phải 
được cân đối chính xác bằng một lượng dư cầu về tiền. Lãi suất điều chỉnh để cân 
bằng thị trường trái phiếu. Theo đó, thị trưởng tiền tệ cũng cân bằng. 


e Sự gia tăng cung tiển thực tế làm giảm lãi suất cân bằng. Với một mức cung tiến 
thực tế cho trước, sự gia tăng thu nhập thực tế làm tăng lãi suất cân bằng, 


« Trên thực tế, Ngân hàng không thể kiểm soát được cung tiền một cách chỉnh xác. 

Áp đặt những quy định không phù hợp sẽ khuyến khích hoạt động kinh doanh 

hàng Chuyển 5 sang những kênh không bị điều tiết. Cũng khó kiểm soát cơ 

sẽ tiến vì Ngân hàng đồng vai trò là người cho vay cứu viện cuối cùng phải cung 
ứng tiến mặt khi các ngần hảng thương mại có nhu cấu, 


« Ngắn hàng ấn định lãi suất chứ Không phải cung tiển. Cầu tiền tại mức lãi suất này 
quyết định lượng tiến cung ứng. Lãi suất là một công cụ của chính sách tiển tệ. 


« Cần phải có thời gian để lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các mục tiêu trung 
gian được sử dụng với tư cách là các chỉ tiêu quan trọng khi ấn định lãi suất, 


ˆe Lãi suất cao hơn lắm giảm của cải của các hộ gia định và làm cho việc vay tiền 
trở nên tốn kém hơn. Điểu này sẽ làm giảm về tiêu dùng tự định và dịch 
chuyển hàm tiêu dùng xuống phía dưới. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


« Cầu về tiêu dùng phản : ảnh mức thu nhập khả dụng dài hạn và mong muốn điều 
hòa những biến động của tiêu dùng trong ngắn. hạn. Lãi suất cao hơn làm giảm 
cầu về tiêu dùng do làm giảm giả trị hiện tại của dòng thu nhập từ lao động hy 
vọng nhận được trong tương lai. 


e Nếu ấn định trước chỉ phí mua hàng hóa tư bản mới và dòng lợi nhuận kỳ vọng 
nhận được trong tương lai thì lãi suất cao hơn làm giảm cầu về đầu tư, một sự di 
chuyển lên phía trên dọc theo một đường cầu đầu tư nhất định. Kỳ vọng nhận 
được lợi nhuận cao hơn, hoặc hàng hóa tư bản trở nên rẻ hơn làm dịch chuyển 
đường cầu đầu tư lên phía trên. 


« Những tác động này của lãi suất đối với cầu tiêu dùng và đầu tư là cơ chế lan 
truyền của chính sách tiền tệ. 
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1) Giả sử Ngân hàng bán 1 triệu bảng chứng khoán cho ông Jones có tài khoản 
ở ngân hàng Barclays. (a) Nếu ông Jones trả bằng séc, hãy cho biết tác động 
của giao dịch này đối với bảng cân đối của Ngân hàng Anh và ngân hàng 
Barclays. (b) Điều gì xảy ra với cung tiền? (c) Nếu ông Jones trả bằng tiền mặt, 
thì câu trả lời có thay đổi không? 


L7) Bây giờ giả sử Ngân hàng yêu cầu các ngân hàng thương mại giữ 100% dự trữ 
tiền mặt so với tiền gửi. Điều gì xảy ra với tình huống ở bài tập 1. Giá trị của 
số nhân tiền là bao nhiêu? 


€ Hãy co biết các đặc tính cần thiết của một chỉ tiêu tốt cho các quyết định về 
lãi suất? 


L4) Những người trước đây không có các khoản lạm chỉ với ngân hàng được nhận 
thể tín dụng mà dựa vào đó họ có thể vay đến 500 £. Điều gì xảy ra với hàm 
tiêu dùng? Tại sao? 


Tại sao lãi suất cao hơn lại làm giảm cầu về đầu tư? Hãy cho biết các cách 
mà các hãng có thể tài trợ cho các dự án đầu tư. 


© tại sao có thể mất đến 2 năm để sự thay đổi của lãi suất mới có ảnh hưởng 
đầy đủ đến tổng cầu? Điều này có hàm ý gì đối với các quyết định liên quan 
đến việc ấn định lãi suất? 

-° Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau đây là sai? (a) Việc. 
bãi bổ những quy định về dự trữ có nghĩa là Ngân hàng đã từ bổ mọi nỗ lực 
kiểm soát cung tiền. (b) Khi lãi suất thực tế mang giá trị âm, thì người dân có 
thu nhập khi giữ tiền. (c) Những người tiêu dùng thật điên rổ, nếu họ tiêu dùng 
nhiều hơn khi thu nhập khả dụng của họ giảm. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mớ trang 686. 


cải M đụ: kính: tế Fan và- tuy Tiệp vào các bài báo của 

'owerweb, tất:cả đầu miễn phí. 
Muốn, SỐ Đài tậi câu hồi tự duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
ú ng Việt để. đề 'ợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 


Chương 


Chính sách tiền tệ 
và tài khóa 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
Các ạng chính sách tiền tệ khác nhau. 


Mục tiêu về cung tiến. 


Các đường IS và LM. 


Cân bằng trên cả thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ. 


Tác động của việc mở rộng tài khoá. 


Tác động của việc mở rộng tiền tệ. 


Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khoá. 


00606066 


Tác động của thuế dự trong tương lai đối với cầu hiện tại. 


nghiên cứu tác động của chính sách tài khoá đối với tổng cầu và sản lượng cân 

bằng. Kể từ Chương 21, chúng ta đã nghiên cứu nhu cầu về tiền, cung ứng tiền 
và xác định lãi suất. Lãi suất liên kết hiện tại và tương lai, nó tác động đến quyết định 
chỉ tiêu của các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Ta cũng đã phân tích cơ chế lan truyền 
mà qua đó chính sách tiển tệ tác động đến tổng cầu. 


C?> 20 và 21 đã giới thiệu một mô hình đơn giản vẻ xác định thu nhập và 


Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên cứu tác động qua lại giữa thị trường hàng hoá và thị 
trường tiền tệ. Lãi suất ảnh hưởng đến nhu câu vẻ hàng hoá và mức thu nhập cũng như 
sản lượng. Tuy nhiên, thu nhập và sản lượng lại ảnh hưởng đến nhu cầu về tiền và lãi 
suất mà ngân hàng trung ương đặt ra. 


Chúng ta cần xem xét đồng thời cả hai thị trường. Thóng qua đó, chúng ta sẽ giải 
thích phương thức mà thu nhập và lãi suất cân bằng được xác lập. Trong mô hình này, 
chúng ta sẽ nghiên cứu những thay đổi trong chính sách tài khoá và tiên tệ. Cuối cùng, 
chúng ta sẽ bàn đến sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ có ảnh 
hưởng như thế nào đến cơ cấu cũng như là mức sản lượng cân bằng. 


“Trong chương này, chúng ta vẫn giả định rằng giá cả là cố định, Lãi suất là biến số 
cơ bản liên kết các thị trường tiền tệ và hàng hoá với nhau. Các chương tiếp theo, chúng 
ta sẽ cho phép giá cả thay đổi và giới thiệu vẻ đường tổng cung. 


.'Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Cúc quy tắc của chính súch tiền tệ 


Để nghiên cứu hành vị của nền kinh tế với những chính sách cho trước, chúng ta cắn 

hiểu thế nào là một chính sách cho trước. Ngân hằng trung ương đật ra lãi suất và thụ 

ì động cung ứng lượng tiển cần thiết để cân bảng cung và cấu tiến tại mức 

Một quy tắc chính sách tiến lãi suất đó, Như vậy, ở đạng đơn giản nhất, một chính sách tiền tế cho 

tð (MPR) xác định phương trước có nghĩa là lãi suất cho trước. Tuy nhiên, việc cho rằng lãi suất e6 

(hức mà ngân hàng trung định đã bỏ qua thực tếlà ngân hàng trung tương phản ứng một cách có 

ương điều chỉnh lãi suất khí có hé thống với những tháy dồi trong các điều kiện kinh tế. Do chúng ta 

những thay đổi trong cäc biến _ mọ hình hoá hành vi của khu vực tư nhân, nên chúng ta cần mô hình hoá 
số kinh tế riễng biệt. hành vi của ngân hàng trung ượng. 


Trong thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa trọng tiến, các ngân hàng 
trung ương đã từng điểu chỉnh lãi suất để ngần không cho cung ứng tiến tệ đi chếch khỏi 
quỹ đạo được định trước. Tuy nhiên, đo nhiều lý da sẽ được trình bày ở cuối chương. hấu 
hết các ngân hàng trung ương không dùng chính sách này mà lại chú tâm vào tý lẻ Tam phát. 


" Việc đưa lạm phát làm tục tiêu không cỏ ý nghĩa trong mô hình 

Theo mụ tiêu về cung tiến, mà giá cả được giả thiết là có định. Chúng la sẽ nói đến viếc lấy lạm 
các ngân hàng lrung ƯƠNG. phát làm mục tiêu ở Chương 25. Trong chương này, t 
điều chỉnh lãi suất để giữ cho. 
nhu cầu về tiền tệ nhủ hợp với 
mục liêu về cung tiến, 


là giả thiết rắng, 
ngân hàng trung ương theo đuổi mục tiêu vế cúng tiển. Đầy là một 
phương pháp hiệu quá đẻ giới thiệu các ý tưởng chủ chất và để hiếu 
phương thức mà chính sách tiền tế được đật ra trong những nâm 8Œ, 
trước khi mục tiêu về lạm phát trở nên phổ biến. 


Hộp 241  'Tình báo tiền tệ | 


Cuộc'chiến ở'{raq đã: cho thấy tính báo tốt là-- thấp:và'lạm phát thấp; lãi suất bắt đấu tặng trên 
một tải sản võ. tự Hội đồng chỉnh sách liền lê của - toàn thế giới Rhi'mà'|oän cầu dẩn dần hồi phục. 
Ngân hàng Anh | cước bản lôm lược ở đâu vả làm _- Trong những nãm gắn đáy, gió nhà ở Liên hiệp Ảnh 
cách nào họ có thể Kiểm tra "đc những báo cáo đó. tàng miạnl: Nguyên nhãn của hỏ Không phải là do 
là chính xác: lãi suất táng manh: 

Nhiều nhóm các chuyên gia kinh tế học và các. 
nhà thống kẻ nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ liệu mới nhất Một nhà chính trị nhiệt huyết. Chủng ta 
và đưa'chúng Vào các mó Hình kính tế: để: hật - Không phủ nhận vai trò ¡o lớn của Merxyn King 
dự báo. Tuy nhiên, trong thời chiến, việc làm này trong việc hoạch:định chính sách tài kha. Ông 
.được' trợ giúp \Ừ các ‹ se diện luôn. Eetria bào Sinh ra l ĐI To, từng lä mội giảo sự kinh tế 
ngóng. Ngân hàng Anh tiọc và là một cổ Nên viên trung thành của câu 
họ đì khẩp đất nước và n Villa. Kể tử Khi giữ chức nhà kinh tế. 
nghiệp và người dân và qua đố đụ hộp tống của ngân hàng Anh tử nâm 1891, ống 
những điếu kiện kinh tế trong nước Thi cũng lä mộ( thánh viên quan trọng trong việc 
hại quan lâm. d8 hi nhất. Thông lin nây. bổ trợ... hiện đại ho& quá trình hoạch định chính sách 

luan. trọng số liệu thống kỹ mà Hội đồng. kính tế trước đây còn sơ sài ở Liên hiệp Anh. Alan 
thính, sách tiễn h mm cổ vấn kinh tế: th bạc Liên hiệp Anh 
4 n năm 1997 đã nó] rằng “Mervyn King đã 
Js DAO Là 1n Ni biện nh tiết p một hệ thống cơ bản để ngàn hàng đưa 
-đoàn chỉnh xác và cổ lính thực tiện cao, Ông đưa ra ` 18 lời khuyên đối với các bộ trưởng'. Ông cũng 
những chính sách tiền lệ có hiệu quả 'vài có thể dự: cho biết thêm "khi ngàn hàng. có được sự độc lập, 
đoán được. Theo. ông: tường giai đoạn hậu: “chiến, nó sẽ cổ mội hệ thống riêng”. King vẫn tiếp tục 
chỉnh sách kinh tế vĩ mô của Liên hiệp Anh đã quá. cố vấn cho Bộ trưởng Tài chỉnh Gordon Brown: 
sối sối động, hững từ cần làm: cho hằng rô nên nhàn thông qua các cuộc họp hàng tháng. 


=ả 


2¡3'R9R 8/S)T0)0Ml li BusinessWWoek, 
Biến động kêng việc, E03McAifn lúng cổ thể. 1240ÿ 2004. 
sắp trổ nên bề bộn: Sau thời kỹ Kéo dài với lõi suất: 


Chương 24: Chính sách tiền tệ và tài khóa 


Bây giờ, chúng ta sẽ kết hợp phân tích về thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ để 
nghiên cứu đồng thời lãi suất và sản lượng. Chương 20 và 21 đã phân tích sản lượng cân 
bằng trong ngắn hạn thông qua việc sử dụng đồ thị với đường 450 và đường tổng cầu thẳng, 
Độ cao của đường tổng cầu cho thấy nhu cầu tự định từ tiêu dùng, đầu tư và chỉ tiêu của 
chính phủ. Độ dốc của nó cho thấy xu hướng tiêu dùng biên từ thu nhập quốc dân. 


Đồ thị này không phù hợp với mô hình mở rộng của chúng ta. Khi sản lượng thay 
đổi, lãi suất cũng thay đổi và có ảnh hưởng đến tiêu dùng và nhu cầu đầu tr. Khi có thay 
đổi trong chính sách tiên tệ thông qua việc thay đổi lãi suất tại môi mức sản lượng, 
đường tổng cầu sẽ dịch chuyển. Để có thể nắm bắt được tất cả các hiệu ứng này, chúng. 
ta sẽ thiết lập một đồ thị mới. 


Mô h IS-LM 


“Thủ thuật ở đây chính là chúng ta xem xét những tổ hợp thu nhập và đảm 
bảo cho một trong hai thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ cân bằng. Thông qua đó, 
ta xác định được một tổ hợp duy nhất của thu nhập và lài suất làm cho cä hai thị trường 
cân bằng đồng thời. 


Đường IS là cáo tổ hợp của Đường IS: Cân băng trên thị trường hàng hoá 


thu nhập và lãi suất mà ở đó _ Thị trường hàng hoá đạt trạng thái 
tổng cầu bằng sản lượng. 
thực tế. 


cân bằng khi tổng cầu bảng như nhập 
thực tế. Do đó, các tổ hợp của lãi suất và thu nhập tương ứng với cân 
bằng ngăn hạn trén thị trường hàng hoá được gọi là đường ISO). 


Hình 24.1 nĩnh họa dường IS. Nó được vẽ 
với một mức chỉ tiêu cho trước của chính phủ 
tại và trong tương lai. một mức thuế cho trước hiện 
tại và trong tương lai và kỳ vọng hiện tại cho trước. 
về thu nhập và sản lượng trong tường lai. Khi giữ 
cho các nhân tố khác cố định. lãi suất giảm đi sẽ 
làm tăng cả cầu đầu'tư và tiêu đùng. Tại mức lãi 
suất rị, tổng cầu và sản lượng cân bằng trong ngắn 
hạn Y; lớn hơn Y khi lãi suất là rụ. 


Những thay đổi trong lãi suất làm cho thị 
trường hàng hoá di chuyển dọc theo đường IS. Các 
nhân tố khác ảnh hưởng đến tổng cầu sẽ làm dịch 
chuyển đường IS. 


Lãi suất 


: Độ dốc của đường IS 
Ỳ, Thu nh Đường IS đốc xuống. Lãi suất thấp hơn làm tăng 
ẠP tổng cầu và sản lượng. Độ đốc của đường IS cho 


Đường IS cho thây tác động của sư thay đổi trong lãi suất đối với tổng thấy mức độ nhạy cảm của tổng cẩu đối với lãi 
cầu và sản lượng cân bằng trong ngắn hạn. Lãi suất thấp hơn làm tăng øi Nếu cầu nhạy cản: với lì tuít thì đựt Ầ 
cầu và sản lượng. Các nhân tổ khác tác động đèn tổng cầu sẽ lamdicn — Suất. Nếu cầu nhạy cảm với lãi suất thì đường I3 


chuyển đường IS. thoải. Ngược lại, nếu nhu cầu về sán lượng ít nhạy 
cảm với lãi suất thì đường IS đốc. 


(Ù Tên gọi đường IS bất nguồn từ mô hình đem giản bỏ qua kho vực chính phủ và ngoại thương, Trons mô hình 
thu nhập cân bàng được xác định khi đầu tư dự kiến I bằng tiết kiệm đự kiến S. Tuy nhiên, đường IS 
hợp của thu nhập và lãi suất tương ứng với thu nhập càn hàng. Đường IS có thể được thiết lập trong nhữu 
hình trong đó có khu vực chíah phủ và ngoại thương. 


Ễ 
: 
# 
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Sự dịch chuyển của đường IS 


Sự di chuyển đọc theo đường IS cho thấy ảnh hưởng của lãi suất đối với tổng cầu và sản 
lượng cân bằng. Những thay đổi khác trong tổng câu làm cho đường 1S dịch chuyển. Với 
một mức lãi suất cho trước, sự lạc quan về lợi nhuận trong tương lai làm tăng cầu về đầu 
tư. Thu nhập dự kiến trong tương lai cao hơn lầm tầng cầu về tiêu đùng. Chỉ tiêu của 
chính phủ cao hơn làm tâng tổng cấu một cách trực tiếp. Bất cứ nhân tố nào trên đây 
bằng cích làm tầng tổng cầu tại mỗi mức lãi suất cho trước sẽ làm tầng sản lượng cân 
bằng tại mỏi mức lãi suất và địch chuyển đường 1S lên trên, 


Đường LM mình hoạ các l hợp Đường LM: Cân bằng trên thị trường tiền tệ 
lãi suất cản nhập tin " Khi theo đuổi một mục tiêu về cung tiền, ngân hàng trung ương cố gắng 


cố định cung ứng tiến tệ. Như trên Hình 24,2, dọc theo đường LM, nhu 
cấu về tiến (hay khả nàng thanh khoản L) bằng cung ứng tiến tệ M. Do. 
đó nó được gọi là đường LM, 


Lượng cấu vé tiền tăng lên khí sản lượng Y 
tầng nhưng lại giảm đi khi lãi suất giảm. Tại 
trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tế, cấu 
tiền bắng cung tiến cho trước. Do đó, nếu sản 
lượng tăng từ Y¿ lên Y¡, lượng cầu tiến sẽ táng và 
cân bảng trên thị trường tiến tế chỉ được thiết lân 
lại nếu lãi suất tâng lên từ rạ đến r¡, và do đó cấu 
tiến giảm xuống bằng với cung tiền cho trước, 
Hình 24.2 mình họa đường LM đốc lên. nó miễu 
tả cân bằng trên thị trường tiến tế. Sản lượng và 
thu nhập cao hơn đi cùng với lãi suất cao hơn. 
Khi sản lượng tang, lãi suất tăng để đuy trì căn 
bằng trên thị trường tiến tế, 


Hình 24.2 Đường LWM 


Lãi suất 


Độ dốc của đường LM 


Thu nhập 


Đường LM miều tả cân bằng Irên thị trường tiớn tệ vã được về cho một 
mức cung tiến tễ chợ trước. Thu nhập cao hơn làm !ãng lượng cấu về. 
tiền -GhÌkN lái suất ceo hơn thí lượng cầu về tiền mới ấp ục bằng vời 
cung ứng tiến lệ không thay đổi. 


Đường LM dốc lẽn. Khi có mục tiêu về cung tiến, 
xản lượng cao hơn lãm cho lãi suất tăng lên để giữ 
cho cấu tiền bằng cung tiền. Cấu tiến càng nhạy 
cảm với thu nhập và sản lượng thì lãi suất càng 
phải thay đổi nhiều để duy trì cân bằng trên thị 


trường tiển tỷ và do đó đường LM càng dốc hơn. 
“Tương tự như thế, nếu cầu tiền ít nhạy cảm với lãi suất, cắn phải có thay đổi lớn trong 
lãi suất để bù lại hiệu ứng sản lượng đối với cấu tiền và trong trường hợp này đường LLM 
rất dốc. Ngược lại, cấu tiền càng nhạy cảm với lãi suất và ít nhay cảm với thu nhập thì 
đường LM càng thoải hơn. 


Sự dịch chuyển của đường LM 


Di chuyển dọc theo đường LM cho thấy lãi suất thay đổi để thực thí chính sách hiện 
hành khi sắn lượng thay đối. Sự dịch chuyển của đường LM phản ánh sự thuy đổi trong 
chính sách tiển tê. 


Chúng ta vẽ đường LM ứng với mỗi mục tiêu về cung tiền danh nghĩa cho trước. 
Mục tiêu về cùng ứng tiến tệ tăng lên hầm ý rằng cầu tiền phải tầng lên để duy trì cân 
bảng trên thị trường tiển tệ. Điểu đó có nghĩa là đường LM địch chuyển sang phải. Sản 
lượng thì cao hơn hay lãi suất thấp hơn, làm tâng cầu tiển tương ứng với lượng tâng lên 
của cung tiền thực tế. 


Chương 24: Chỉnh sách tiến tệ vá tài khóa 


Ngược lại, mục tiêu cung tiền thấp hơn làm địch chuyển đường LM sang trái. Do 
cấu tiền phải giảm để duy trì cân bằng trên thị trường tiến tÈ, nên cần có lãi suất euo hơn 
tại mỗi mức thu nhập. Nói tóm lại, khi đi chuyến dọc theo đường LM, lãi suất cao hơn 
đòi hôi thu nhập phải tảng lên để giữ cho cầu tiến thực tế bằng với cung ứng tiển tệ cố 
định. Mục tiêu về cung ứng tiến tệ cao hơn (thấp hơn) làm địch chuyển đường LM sang 
phải (trái). 


M trong thực tiền 


Hình 24.3 mình họa cả đường 1S. biểu điển các tổ hợp của thu nhập và lãi suất phù hợp ‡ 
với sự cân bằng trên thị trường hàng hóa, và đường LM, biểu điển các tố hợp củu thu 
nhập và lãi suất phù hợp với sự cân bằng trên thị trường tiền tệ khi chính sách tiển tẻ 
theo đuổi mục tiêu về cung tiền cố định. Căn bằng trên cả thị trường tiền tệ và thị trường 
hàng hóa đạt được tại điểm E với lãi suất r* và thu nhập Y*. 


Chính sách tài khóa: Dịch chuyển đường IS 


Hình 24.4 cho thấy hiệu ứng của việc mở rộng tài khóa đẫn đến sự địch chuyển của - 

đường IS từ IS, sang 1S,. Nếu chính sách tiền tệ không thay đổi và vẫn được minh họa : 

bởi đường LM, thì điểm cân bằng di chuyển từ E sung E,. Việc mở rộng 

Việc kích thích tãi khóa đối vất tài khóa dắn đến thu nhập cao hơn và lãi suất cao hơn, Thu nhập cao hơn 

tổng cấu làm lấn át mộiphẩn làm tâng lượng cấu về tiến. Chính lãi suất cao hơn đã ngân không cho 
chị tiêu tư nhân. Sản lượng lượng cấu về tiền tàng lén 


che 44 lrkctnierykee Và tất nhiên, viếc thú hẹp tài khóa có hiệu ứng ngược lại. Đường 


tố của chỉ tiêu tư nhãn,Kết,Ô IS dích chuyến sang trái và sản lượng giám, đẫn đến giám nhu cấu về 

quã là ảnh hưởng mở rộng tiền. Lãi suất thấp hơm phục hồi nhu cấu về tiền ứng với mức cung ứng 

đến \ổng cầu của chính sách tiến tệ cố định, Trên Hình 24.4, đó là sự di chuyển từ E, sang E khi 
lãi khóa bị thụ hẹp. đường IS dịch chuyển từ 1S, xuống IS„ 


Hình 24.4 mình họa 3 điểm khác nữa. 
Thứ nhất, hiệu ứng lấn át là hoàn toàn chỉ 
khi đường LM là thẳng đứng. Điều đó có 
nghĩa là chỉ tiêu của chính phủ tăng thêm 
dẫn đến lượng giảm tương ứng trong tiếu 
dùng và đầu tư (C + Í), duy trì sản lượng 
không thay đổi. Khi đó, đường IS địch 
chuyển lên trên sẽ làm tăng lãi suất chứ 
không phái thu nhập, 


Trên thực tế, dường LM không bao giờ 
thẳng đứng một cách tuyệt đối, điếu đó chỉ 
xảy ra khi lãi suất tăng thêm một lượng vò 
bạn để có thể bù đáp hiệu ứng của sản lượng 
cao hơn một chút đối với nhủ cấu về tiền. Do 
đường LM thường có độ đốc dương, việc mở 
rộng tài khóa làm tâng như cấu và sản lượng 
bất chấp vic lãi suất có tăng lên, 


Hình 243 Có 


vd thị 


Lãi suất 


Thứ hai, chính sách tài khóa không 


Thị trường hàng hòa cân bằng tại mọi điểm trên đường 19. Thị phải là thay đổi tự định duy nhất cố thể của 
trường liền tý cân bằng tại tất cả các điểm trên đướng LhJ. Do đó, tổng cấu. Ví dụ, nhu cấu về xuất khẩu tăng 
tại E cả 21h| trường đều căn bằng. N 


thêm cũng có thể làm dịch chuyển đường IS 
sang phải và đồng thời sản lượng và lãi suất 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


H 
‡ cũng tảng lên. Di chuyển dọc theo đường 1S cho thấy hiệu ứng của lãi suất. Những thay 
H đổi khác của tổng cầu làm dịch chuyển đường IS. 
H Nấu chính sách tần tệ luôn điều chỉnh để giữ cho lãi 'dqg Chương 29 tạ sẽ Mấy rằúg để cho tỷ giá 
‡ suất không thay đổi \hÌ ehủng tạ có thể coi đường. Hổ doái cổ định cổ nể đồ hồi suất cố định và do. 
$ CÍIỂT GA gVD ĐH HUỢ TUÀ CHIM EM nằm ngang. Với các chỉnh sách: 
¡0Ñ ức TS DMEAEEX. y0 2 
‡t/| Sựi ố khác hiển kh... 
H đến hiệu lấn át nửa do:cung \ tệ được. k 
H điểu chỉnh để không cho Iãi suất thay đổi. ‹ ï NI 
: tán lo tết ðẢ in tản ải sg H ?\-4À\ Ạ\ 
H #ñ®% ú lĐa « >> dh, " 
ị Mô rồng tôi khöo l6m đị __ Thử ba, Hình 24-4 cho thấy điểu gi sẽ 
H đường IS r Xây ru nếu việc mở rộng tài khóa đi cùng với 
: chính sách tiến tệ nới lỏng. Mở rộng tài 
ị *% P khóa làm dịch chuyển đường IS sang phải 
H \ ` nhưng mở rộng tiến tỷ lại dịch đường LM 
H ZzLM, sung phải. Từ có thế nới lỏng chính sách tiền 
: ⁄ tệ vừa đủ đế giữ cho lãi suất ở mức ban đầu 
H LẬP S2 khi thu nhập tầng thêm. Khi đó, mở rộng tài 
¡- là. |(QE%2ZS> h TC khứa đưa đến trạng thái cân bằng mới đến E; 
» Ù » LN: với mức lãi suất không thay đối rụ Do đó, 
5 NI N hiệu ứng sản lượng của việc mở rộng lãi 
Ñ UNG khỏa phụ thuộc vào chính sách tiến tệ hiện 
s t N TẾ hành. Chính sách tiển tệ càng ngân không 
} 3 ị N lề cho lãi suất tăng thêm thì mở rộng lãi khỏa 
ti I › càng làm cho sản lượng tũng lên nhiều hơn. 
¡LÊ § LƠ s : z 
SE 2 & Mở rộng tiển tệ: Sự dịch chuyển 


Thủ nhập của đường LM 


Mã rộng tải khỏa dịch chuyển đường {S từ IS, sang IS, nhưng đương LM. “Tương tự, bắt đầu từ điểm E trên Hình 34.4, 
hs <tferrvbvkbEsezceeltlemllear risee-biteetrrind Sự gia tâng mức cung tiến mục tiêu chuyển 
Rănn vangàacân sự getăng của tổng củo Thôngquavậctếngp màrgng —— đường LM từ LM, sang LM,; Với mỗi mức 
 Lhòn về nông Xóa hơi de chuyển đướng LM từ LM, đến LM. sắn. thu nhập bất kỳ, lãi suất cấn giảm để làm 
lượng cõ thể tầng lên đến Y,. Mở ròng tả! khóa lâm sẵn lượng Vâng thôm tiên c¡ “nh vốt œ 

nếu hơn nếu chịnh sách lên lệ được nôi lòng để 0W cho lÄ suất không tang nhu cấu về tiến cho tương ứng với cung 


thay đổi ng tiền tệ mới cao hơn. Lãi suất thấp hơn 
cũng lâm tảng thu nhập và do đó làm tâng 
nhu cấu về tiến, Điểm cân bằng chuyển từ E 
đến E;. Ngược lại. sự cất giảm mức cung tiến mục tiêu sẽ dịch chuyển đường LM sung 
trái. dẫn đến lãi suất cao hơn và sản lượng thấn hơn. 


bạn nắn kiểm tra sự hiểu biết 
Tag tê? liệu Vực tuyến tại địa chỉ 


Chương 24: Chính sách tiền tệ và tài khóa 


Trong ba thập kỷ gần đây, đã có những thay đổi lớn trong cấu trúc của khu vực tài chính. 
Cạnh tranh giữa các ngân hàng tăng lên đáng kể và làm cho lãi suất đối với tiền gửi tăng. 
lên. Do chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền gửi trong ngân hàng chỉ là sự chènh lệch giữa lãi 


giữa các ngân hàng làm thay đổi chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền tại mỗi mức 
trường bất kỳ r. 


Chúng ta vẽ đường LM ứng với một mục 
tiêu về cung tiền danh nghĩa cho trước, Cạnh 
tranh ngân hàng tăng lên làm tăng nhu cầu về 
tiền tại mỗi tổ hợp giữa sản lượng và lãi suất. 
1M, Để giữ cho nhu cầu vẻ tiền tương ứng với cung 
ứng tiền tệ không thay đổi, hoặc sản lượng phải 
giảm hoặc lãi suất phải tăng. Do đó, đường LM 
địch chuyển sang trái. 


nh 24.5 ' Sự tăng lên k‹ 
trong như 


Hình 24.4 mình họa sự thay dổi tong 

cung tiền làm địch chuyển đường LM như thế 

\ nào khi có mục tiêu về cung tiền. Bây giờ ta đã 
N biết rằng những thay đổi trong nhu cầu vẻ tiền, 
1S, mà không do những thay đổi trong sẵn lượng và 

lãi suất gây ra cũng làm địch chuyển đường LM 

khi có mục tiêu về cung tiền. 


Lãi suất 


“Trên Hình 24.5. đường LM; tương ứng với 
Yy ÝY; nhu cầu về tiền ở mức “thấp” và LM¿ tương ứng 
Thụ nhậ với nhu cầu về tiền ở mức “cao”. Giả sử nhu cầu 
Thay đổikhông được dựt[nh trong nhu cầu về tiến làm de chuyển đương — VỀ tiển tăng lên nhưng ngân hàng trung ương 
LM, dẫn đến điểm cân bằng khác so với căn bằng mà ngân hàng trung chưa biết được sự thay đổi này, Khi lựa chọn 
vang dự nh khi quyết định mục tiêu về cụng ứng tiên tệ. mục tiêu về cung tiền, ngân hàng trung ương kỳ 
vọng đường LM sẽ là LM; tương ứng với nẻn 
kinh tế tại điểm E. Trên thực tế, do những dịch chuyển không thấy trước trong nhu cầu 
về tiền, nền kinh tế lại ở điểm E¿. Đây không phải là điều mà chính sách tiền tệ theo. 

đuổi khi đặt mục tiêu về cung tiền. 


< 


“Trên thực tế, điều này giải thích tại sao mục tiêu về cung tiền dản dần không được 
các ngân hàng trung ương sử dụng. Khi nhu cầu về tiền có thể đự đoán được thì mục 
tiêu về cung tiền có tác động tốt. Khi khu vực tài chính trở nên phức tạp hơn, cạnh tranh 
hơn và dễ biến động hơn thì mục tiêu về cung tiền với tư cách là cơ sở cho quy tắc về 
chính sách tiền tệ dần dần được loại bỏ. 


Chính sách tài khóa là những quyết định của chính phủ vẻ thuế suất và mức chỉ tiêu. 
Những thay đổi trong chính sách tài khóa làm dịch chuyển đường IS. Những thay đổi 
trong chính sách tiền tệ làm dịch chuyền đường LM. 


Bay giờ ta tìm hiểu kết quả cửa những đường IS và LM khác nhau. Thâm hụt ngân 
sách có thể được giải quyết thông qua việc in tiên hoặc đi vay. Trong trưởng hợp đi vay 
tiền, ta không thấy có sự liên hệ ngắn hạn giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. 
Chính phủ có thể thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách độc lập. 


Ạe.. 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Ề 


Mặc dù cả chính sách tài khỏa và chính sách tiền tệ có thể làm 
thay đổi tổng cầu nhưng hai chính sắch này không thể dùng thay đổi cho. 
nhau. Chúng ảnh hưởng đến tổng cầu thông qua những cách khác nhau 
và có ảnh hưởng khác nhau đối với cơ cấu của tổng. cầu. 


TP Hình 24.6 cho thấy sự kết hợp giữà chính sách tài khóa và chính 


sách tiến tệ, Có hai cách để làm cho thu nhập giữ vững ở mức Y*. Thứ nhất, ta có thể 


dùng chính sách tài khóa mở rộng hay nới lỏng (chỉ tiêu của chính phủ cao và thuế suất 
thấp). Điều này dẫn đến đường 1S nằm trên cao, tại [S,. Để giữ cho thu nhập tương ứng 
với chính sách tài khóa mở rộng, ta cần có chính sách tiển tệ chật. Với mục tiêu về cung 
ứng tiến tệ thấp thì đường LM, dịch chuyển nhiều sang bên trái. 


'Có thể đạt được mức thụ fhiậ mục tiêu Y* bằng chỉnh sàch tài khóa lỏng và. 
tôi chế Giểncevti 0E, hưcc đến cán Làn và Hộ, M06 0800 n ð 
mức cao và do đô tỳ phần đấu \ự vã tiêu dừng của khu vực tư nhẫn Irong. 
'GNP khả thấp. Phương án khác là thực hiện chứyh sách tiền tả lỏng và tôi 
khóa chặt, điểm cân bằng E,. lức giao điểm của LM, và JS, vẫn đạt được mức. 
thủ nhập mục liễu nhưng ở mức tãi suất r, thấp hơn. Tỷ phần đầu tư và liêu. 
đông của khu Vực tư nhân trong GNP sẽ cao hơn so vời tại E, 


Thu nhập 


Điểm cân bằng E, đạt được sản lượng Y* nhưng lãi suất cũng cao ở mức rạ. Với chỉ 
tiêu của chính phủ cao, nhu cầu tư nhân phải được kiểm soát. Sự kết hợp giữa chính sách 
tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ chật cho thấy chỉ tiêu của chính phù là một phần 
lớn trong thu nhập quốc dân Y* còn chỉ tiêu tư nhân (C + I) chỉ là một phần nhỏ. 


Một cách khác, chính phủ có thể thực hiện chính sách tài khóa chật (đường 1S, 
thấp) và chính sách tiền tệ lông (LMụ ở phía xa bên phải). Mục tiêu về thu nhập Y* bày 
giờ đạt được với lãi suất r; thấp hơn tại điểm cân bằng E;. Với chính sách tiền tệ lông 
và chính sách tài khóa chặt, tỷ trọng của chị tiêu tư nhân (C + I) cao hơn và tỷ trọng của 
chỉ tiêu chính phủ thấp hơn so với tại Eạ. Với lãi suất thấp hơn, hiệu ứng lấn át chỉ tiêu 
tư nhân nhỏ hơn. 


Tất nhiên, sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ lồng và chính sách tài khóa lỏng có 
ảnh hưởng mở rộng cao, Với các đường IS, và LMụ, điểm cân bằng trên Hình 24.6 là E¿,. 
“Tại đây thu nhập cao hơn Y*, Ngược lại, với chính sách tiền tệ và tài chính chặt, được 
biểu diễn bằng các đường LM; và IS, cân bằng dạt dược tại E; với thu nhập thấp hơn Y*. 


Như vậy nhân tổ nào quyết định sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách 
tiến tệ? Trong đài hạn, chính phủ có thể quan tâm không chỉ đến việc giữ cho sản lượng 
gắn với sản lượng tiểm năng rnà còn quan tâm cả đến việc nâng cao sản lượng tiếm nâng. 
Đầu tư cao làm tăng dự trữ tư bản nhanh hơn, làm cho công nhân có nhiều thiết bị hơn 
và do đó làm tầng năng suất của họ. Chính phủ chú tâm đến tăng trưởng dài hạn có thể 
chọn chính sách tài khóa chật và chính sách tiền tệ lỏng. Ngược lại, nếu chính phủ yếu 
về mật chính trị và không thể cưỡng lại nhụ cầu cao trong chỉ tiều để chỉ trả cho nhiều 


Cường 24 (296 se “Ắ‹ t2 và le kg 


đẳng pêl thả chịllh sách ti HÓA sẽ (tứ nêh 1/04 lDM(6 về cẤM Jbás 6ö @b4(l\ xác$ tiês sệ 
«s4 44 g\0 thụ tổng cần tam 1| *ứi cân [lượng tÍÊsn Irteg 


E 


: tr anecamia Hồ, 


mo su 
TEEEH 


Tóc động của thuế trong tương loi 


Chương *1 (lễ cũ l4 su cấu sể 19x đang gụ thước xà cả tụi se3p kẻ crsg triệt tị | 
và 0e phép: khả dụse được llự k3Eð trang sơn (ví 2) báo trước đáy, si Lưới về l6 
Itgư0( Adh Daxkd Kicsrdo độ nhấn Logtroelund =ba cv nhe £#Mì (M 
CN AT THẾY NA de £tÍế thá the che 4+ sáiy 
tủa chính. đ 


Chín phê củ 1tế (1 v)ý vẽ (Í| say, 'Ersllg tiệt 4ố se, || 06 xố (hệ <@œ@ ¿giá 
thuế, trung những năm kậâ, (l6 ái ki lướn rịn tiện của chính gái 


Với raỗi đuiestg| (bự lýền 2 00t +Ì\| IIE4 vÃ triệt krpoAei kiên lạ Íý của (Jbs#AB 1a 42! 
thue, (hành phaà gsitg đeaế trướg 60v Vay xố chỉ dự chéc tiểu bạt đó bằng cách vÃI vợy 
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Phần 4: KINH TẾ HỌC Vĩ MÔ 


ˆ__ Khả năng th Chính phủ có thể bán trái phiếu. Lượng thuế được cắt giảm là sự mở 
Xe phù E TY nà rộng tài khóa và có tác động làm tăng tổng cầu. Điều đỏ có đúng không? 
thụ thuế h 


Nếu giảm thuế 1 tỷ bảng thì trái phiếu được phát hành ra cũng sẽ 
là ! tỷ bảng. Giá trị thị trường của trái phiếu là giá trị hiện tại cffi thụ. 
nhập trong tương lai đối với người giữ trái phiếu. Chúng ta đã giả thiết 
rằng chỉ tiêu của chính phú là cố định. Do đó, lãi suất phải trã cho người 
giữ trái phiếu phải được trang trải bằng thuế cao hơn trong tương lai. 


1 tỷ bảng chính là giá trị của thuế được cất giảm, giá trị của trái 
phiếu mới và giá trị hiện tại của thuế thu thêm trong tương lai. Khu vực tư nhân được lợi 
trong hiện tại (khoản thuế cắt giám) và phải bù lại bởi khoản phải trả nhiễu hơn trong 
tương lai (thuế cao hơn) với cùng giá trị hiện tại. Khu vực tư nhân không trở niên giàu 
hơn cũng không trở nên nghèo hơn. Chỉ tiêu mong muốn do đó không thay đổi. Việc cát 
giám thuế trong hiện tại không có tác động dối với tổng cấu do nó được cắn đối bởi triển 
vọng về thuế sẽ cao hơn trong tương lai. 


— "Tương tự như vậy, tiết kiệm của chính phù giảm đi (tham hụt ngân 
Ö -ˆ sách lớn hơn trong hiện tại) sẽ được bù đâp bởi lượng tầng lên của tiết 
) kiệm tư nhân: chỉ tiếu tư nhân Không tháy đổi và thú nhập khả đụng lớn 
hơn {do thuế giảm đi) sẽ tạo thành tiết kiệm bổ sung (để trả thuế trong 
tương lai), 


Một số người hưởng lợi từ việc cất giảm thuế trong hiện tại nhưng 
lại chết trước khi thuế trong tương lai tìng, Nhưng giả sử những người 
này nghĩ đến con cháu của họ. Sau khi thuế được cắt giảm trong hiện 
tại, họ sẽ tiết kiệm nhiều hơn để có thế để lại nhiều tiến hơn cho con 
cháu họ để chỉ trả thuế cao hơn trong tương lai. Như vậy, thu nhập khả 
dụng tñng thêm sẽ được tiết kiệm cho thế Hệ sau. 


Điều kiện tương đương Rieardo không phủ nhận việc xây dựng đường sá (được cấp 
vốn bằng cách tâng thuế) có ảnh hưởng đến tổng cấu. Chỉ tiêu của chính phủ luôn luôn 
có ảnh hưởng thực tế. Đối với mỗi đường chỉ tiêu thực tế chơ trước của chính phủ, điều 
quan trọng không phải là ở thời điểm mà người dân phải chí trả cho các khoản chỉ tiêu 
này. Bản thân Rícardo cho rằng giả thiết tương đương của ông không đúng trong thực. 
tế. Các nhà kinh tế học vẫn tranh luận về những khã năng mà điều kiện tương đương 
Ricardo có thể áp dụng chính xác. 


Tại sao điều kiện tương đương Ricardo lại quá mạnh 


Có ba nguyên nhân lý giải tại sao cắt giãm thuế hiện tại lại có tác động kích cấu mậc dù 
thuế trong tương lai sẽ cao hơn. Thứ nhất, những người không có con chấu sẽ được lợi 
từ việc cắt giảm thuế do họ không phải trả thuế cao. trong tương, lai xa. Do vạy họ sẽ chỉ 
tiêu nhiều hơn trong hiên tụi. ˆ 


Thứ hai, thông qua việc giảm thuế suất biến, việc giảm thuế có thể lầm tăng sản 
lượng tiếm năng và làm tăng thu nhập. Do kỳ vọäg rằng thu nhập sẽ cao hơn nên người 
dân sẽ tiếu dùng nhiều hơn ngay trong hiện tại, 


Thứ ba. chính phủ có khả nãng thành toán có thể đi vay ở mức lãi suất thấp. Giả 
thuyết tương đương Ricardo đúng chỉ khi chúng ta có thể đi váy một cách để dàng như 
chính phủ. Nhưng trên thực tế thì các hộ gia đình và các doanh nghiệp lại rủi ro hơn 
chính phủ. Người đân không có quyền lực để đánh thuế cũng như in tiến khi gập khó 
khăn. Do đó, người cho vay sẽ đòi lãi suất cao hơn hoặc thậm chí hoàn toàn không cho 
những người đi vay tư nhân vay tiền. 
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Chương 24: Chính sách tiền tệ và tài khó: 


Bây giờ ta làm phép tính một lần nữa. 1 tỷ bảng là giá trị của thuế được cắt giảm, 
trái phiếu mà chính phủ phát hành thêm và giá trị hiện tại của các khoản trả thuế thu 
thêm (được chiết khấu với lãi suất mà chính phủ phải trả). Chúng ta phải trả lãi suất cao. 
hơn khi chúng ta đi vay. Như vậy, theo quan điểm của chúng ta, giá trị hiện tại của khoản 
thuế thu thêm trong tương lai nhỏ hơn I tỷ bảng do ta chiết khấu với lãi suất cao hơn. 


Khoản cắt giảm thuế chính là sự mở rộng tài khóa do chính phủ đi vay dựa vào uy 
tín của mình sau đó cho chúng ta vay với lãi suất thấp hơn trên thị trường vốn. Như thế 
chính phủ cho chúng ta vay một khoản vay chính là khoản thuế được cắt giảm trong hiện 
tại mà chúng ta phải trả sau này bằng cách đóng thuế cao hơn. Tuy nhiên, chúng 1a chỉ 
phải trả lãi suất thấp của chính phủ cho khoản vay này. Do vậy, chúng ta trở nên thịnh 
vượng hơn và do đó chỉ tiều nhiều hơn. Chính vì vậy mà tổng cầu tăng lên. 


Pưengrmwwgn Bằng chứng về tương đương 
Ricardo 


ị Hình 24.7 cho thấy bằng chứng ở Anh vẻ giả 
Tr + — thuyết tương đương Ricardo. Liệu tiết kiệm tư 
= Z nhàn (của doanh nghiệp và các hộ gia đình) 

( có bù lại được tiết kiệm của chính phủ (thuế 


trừ đi chỉ tiêu) hay không? Sau khi các thị 
trường tài chính được phi điều tiết trong 
những năm 1970, đã có mối tương quan 


% GDP. 


nghịch giữa tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm của 
Chính phủ. 


Lý thuyết và bằng chứng thực tế đã cho. 
thấy ràng tương đương Ricardo hoàn chỉnh 
còn rất xa mới có thể đúng trong thực tế. Cát 


=) 
1960 


giảm thuế làm tăng tổng cầu tong hiện tại 
(mặc dù thuế cao hơn trong tương lai sẽ làm 
giảm cầu tại một thời điểm trong tương lai). 
Tương đương Ricardo không hoàn toàn dúng, 
nhưng cũng không hoàn toàn sai. Kỳ vọng về 


1870 1980 19890 2000 


Nguốn: ONS, Economic Trends. những điều kiện trong tương lai ảnh hưởng 


đến hành vì trong hiện tại. Tiết kiệm tư nhân 

tăng một lượng nhỏ khi tiết kiệm công cộng. 
giảm. Khu vực tư nhân có thể đánh đổi giữa hiện tại và tương lai mặc dù để thực hiện 
việc này, có những rào cản không hẻ để đàng. Những rào cản này làm cho nhu cầu vẻ 
tiêu dùng nhạy cảm đối với thu nhập khả dụng hiện tại hơn là trong trường hợp khi mà 
việc đi vay dễ dàng và chỉ có thu nhập thường xuyên là quan trọng. 


Nhu cầu hiện tại của các doanh nghiệp và hộ gia đình phụ thuộc cả vào chính sách 
tài khóa hiện tại và chính sách tài khóa được đự kiến trong tương lai. Do hai chính sách 
kể trên không thể bù đáp hoàn toàn cho nhau nên để đơn giản ta có thể xem xét chính 
sách tài khóa hiện tại một cách riêng biệt. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng một phần của hi 
ứng định lượng của nó sẽ trở nên nhỏ hơn nếu người dân dự kiến rằng chính sách tài 
khóa sẽ phải thay đổi tại một thời điểm trong tương lai. 


quữn lý nhủ 


“Trong 5 chương trước, chúng ta đã nghiên cứu phương thức tổng cầu xác định sản lượng 
và việc làm. Chính sách tiền tệ và tài khóa có thể quản lý được tổng cầu và nhằm giữ 


cho nền kinh tế sát với mức toàn dụng. Trong những thời kỳ suy thoái, khi tổng cẩu 
không đủ lớn, mở rộng tài khóa và tiền tệ có thể kích câu, sản lượng và việc làm. 


Cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn coi mức giá cố định. Nếu mức giá có thể thay 
đổi thì việc kích cầu có thể không làm cho sản lượng cao hơn mà lại làm cho giá cả tăng 
lên. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu giá cả và lạm phát. Thông qua đó, 
ta sẽ giới thiệu về đường tổng cung và cân bằng giữa tổng cung và tổng cầu. 


“Tuy nhiên, ta đã hoàn tất phần đầu tiên của kinh tế học vĩ mô và đã tìm hiểu phương 
pháp phân tích mặt cầu của nền kinh tế. Kể cả khi hoàn tất việc phản tích cung, sự điều 
chỉnh và hành vì giá cả thì phân tích cầu trong các chương trước vẫn có vai trò quan 
trọng, đặc biệt là trong ngắn hạn. 


e Một chính sách tài khóa cho trước là một lộ trình cho trước về chỉ tiêu chính phủ 
và thuế suất. Một chính sách tiền tệ cho trước phải nêu lên được quy tắc ngầm định 
cho chính sách tiền tệ mà thông qua đó lãi suất được xác định. Trong chương này, 
chúng ta giả thiết rằng đó chính là đạt được một mục tiêu về cung ứng tiền tệ. 


« Đường IS minh họa những tổ hợp của lãi suất và sản lượng tương ứng với sản 
lượng cân bằng trên thị trường hàng hóa trong ngắn hạn. Lãi suất thấp hơn làm 
tăng cầu và sản lượng. Các nguyên nhân khác gây ra thay đổi về cầu sẽ làm dịch 
chuyển đường IS. 


e Đường LM minh họa những tổ hợp của lãi suất và sản lượng tương ứng với trạng 
thái cân bằng trên thị trường tiền tệ khi ngân hàng trung ương theo đuổi một mục 
tiêu về cung ứng tiền tệ. Sản lượng cao hơn đi kèm với lãi suất cao hơn để duy trì 
cân bằng giữa cung tiền và cầu tiền. 


e Giao điểm của các đường IS và LM cho biết cân bằng đồng thời trên cả thị trường 
hàng hóa và thị trường tiền tệ, nó đồng thời xác định sản lượng và lãi suất. 


« Với một chính sách tiền tệ cho trước, mở rộng tài khóa làm tăng sản lượng, cầu 
tiền và lãi suất. Do đó, nó lấn át hoặc thay thế một phần tiêu dùng tư nhân và 
cầu đầu tư. 


« Với một chính sách tài khóa cho trước, mở rộng tiền tệ dẫn đến lãi suất thấp hơn 
và sản lượng cao hơn. 


e Sự kết hợp giữa chính sách tiển tệ và chính sách tài khóa ảnh hưởng đến lãi 
suất cân bằng cũng như mức sản lượng. 


« Tướng đương Ricardo nói lên rằng với mỗi giá trị hiện tại của chí liêu của chính 
phủ, khu vực tư nhân sẽ không quan tâm đến khi nào thì chúng được tài trợ bằng 
thuế do tổng giá trị hiện tại của thuế là như nhau. Việc cắt giảm thuế trong hiện 
tại không có tác động đổi với tổng cầu do người dân dự đoán được rằng thuế trong 
tương lai sẽ cao hơn để trang trải tiền lãi đối với các khoản nợ bổ sung. 


« Tương đương Ricardo chỉ đúng với những giả thiết cực đoan và thường không 
đúng trong thực tế. Do đó, cắt giảm thuế trong hiện tại chỉ có ảnh hưởng trong 
hiện tại. Hiệu ứng này bị hạn chế khi người dân cho rằng chỉ trừ phi chỉ tiêu của 
chính phủ cũng giảm, thuế trong tương lai sẽ phải tăng. 


e Quần lý nhu cầu giúp bình ổn sản lượng. Chính sách tài khóa có thể khó được 
điều chỉnh một cách nhanh chóng và về mặt chính trị khó có thể đảo ngược sau 


Chương 24. Chính sách tiền tệ và tài khóa 


này: Do vậy, hầu hết tác động của nó đối với tổng cầu xuất hiện thông qua các 
công cụ tự ổn định với chính sách tài khóa không thay đổi. 


CÂU HỎI ÔN T. 


€ tại sao người dân thường tiết kiệm khoản “giám thuế thụ nhập một lần”? 


© với nẽ: cú sốc sau đây, hãy cho biết liệu nó có dịch chuyển đường IS, đường 
LM không, và theo hướng nào: (a) Mở rộng tài khóa được dự kiến trong tương 
lai; (b) Mục tiêu về cung tiền cao hơn; (c) Tăng cầu tiền được gây ra bởi tăng 
suất mà ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi ngân hàng. 


€ Nội nước nhỏ sử dụng đồng euro phải chấp nhận mức lãi suất chung đặt ra 
cho cả khu vực EU. Hãy vẽ đường LM miêu tả mối liên hệ giữa mức lãi suất 
này với sản lượng quốc dân của nước đó. Tại sao đường LM này có thể dịch 
chuyển? 


€ỒG¿ cu ngan hàng trung ương EU có một quy tắc về chính sách tiền tệ liên hệ 
lãi suất ở EU với tổng sản lượng ở EU. Nếu sản lượng của một nước nhỏ ở EU 
có liên hệ hoàn hảo với sản lượng ở cả khu vực EU, hãy vẽ đường LM của: (a) 
khu vực EU, (b) nước thành viên nhỏ đó. 


5 Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau lại sai? (a) Nếu 
thuế suất không bao giờ thay đổi thì chính sách tài khóa không thể bình ổn 
được sản lượng; (b) Chỉ tiêu của chính phủ nhiều hơn làm cho lãi suất tăng, do 
đó có thể làm giảm tổng cầu bớt đi một lượng nhiều hơn lượng tăng lên trong 
chỉ tiêu của chính phủ; (c) Chính sách trong tương lai không thể ảnh hưởng 
đến hành vi hiện tại. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 686. 


NG lái niệm than chốt -của chương này hãy 
. lếng Anh trên “trúng tâm học liệu trực 
:Loaming Centre ik/textbooi g. Có các câu hỏi 


lyếP ụ xIbQ 
MỸ!POWERWEI m hý Báo \ È Và tủy nhập Vào các bài báo của 


t¿ Qc trong thức tiễn (có đáp án và 
Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
"Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo, số 


Tổng cung, giú cả 
và sư điều chỉnh 
đối với những cú sốc 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn để sau: 


© các nục tiêu lạm phát đối với chính sách tiền tệ. 


Đường ii. 


Đường cầu kinh tế vĩ mỗ MDS. 


Tổng cung trong mô hình cổ 


Tỷ lệ lạm phát cân bằng. 


Lấn át hoàn toàn trong mô hình cổ điển. 


Tại sao tiền lương lại điều chỉnh chậm. 


x 
Tổng cung trong ngắn hạn. 


Các cú sốc cung tạm thời và lâu dài. 


Chính sách tiền tệ phản ứng lại như thế nào đối với các cú sốc cung và cầu? 


900066060666 


Các mục tiêu lạm phắt linh hoạt. 


nhiên, với tài nguyên có hạn, nền kinh tế không thể mở rộng sản lượng một cách 

vô hạn. Bây giờ, chúng ta sẽ đẻ cập tới tổng cung: sự sẩn sàng và khá năng sản 
xuất của các doanh nghiệp, và chỉ ra cung và cầu cùng xác định sản lượng như thế nào. 
“Tổng cầu phản ánh sự tương tác giữa thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ. Tổng cung 
phản ánh sự tương tác giữa thị trường hàng hóa và thị trường lao động. 


C mô hình Keynes cho thấy tổng cầu cao hơn luôn làm tăng sản lượng. Tuy 


Thôäg qua việc giới thiệu vẻ cung, chúng ta đã bỏ a giả thiết đơn giản rằng sản 
lượng chỉ được quyết định bởi cầu. Sử dụng cả cung úng ta có thể giải thích 
R điều gì quyết định giá cả. Chúng ta không cần giả thiết I cá cho trước nữa. 
lạm phát đơn giản chỉ là tốc độ tăng của giá cả qua các thời kỳ, một mô hình vẻ giá cả 
cũng là một mô hình về lạm phát. Điều này cũng cho phép chúng ta miều tả chính sách 


Chương 25: Tổng cung, giá cả vả sự điều chỉnh đối với những cử sốc ˆ 


í lự:-_ tiến tệ như là đặt mục tiêu (chỉ tiêu) về lạm phát. Trên thực tế ngây nay, quy 
T , tr DU tắc chính sách này được sử dụng bởi hấu hết các ngân hàng trung ương. 
,cả là hoàn toàn lìịnh hoạt. Để bắt đầu, chúng ta chuyển từ trường hợp Keynes cực đoan với 
tiền lương và giá cả cố định sang một thái cực đối lập với tiến lương và 
giá cả là hơàn toàn linh hoạt. 


Trong mô hình cổ điển, nền kinh tế luôn ở trạng thái toàn dụng. Bất cử sai lệch nào H 
của sản lượng khỏi trạng thải toàn dụng sẽ Bây ra những thay đái trong mức giá và tiền H 
lương một cách tức thì để đưa sắn lượng trở lại mức tiểm năng, Trong mô hình cổ điển, Ẳ 
chính sách tiền tệ và chính sách tải khóa tác động đến giá cá chứ không phải sản lượng, H 
đo sản lượng luôn ở mức tiểm nâng. H 


Trong ngắn hạn, chừng nào giá cả và tiến lương chưu điều chỉnh, thì mô hình 
Keynes là phù hợp. Trong dài hạn, một khi mọi siá cả và tiến lương, đã điều chỉnh thì 
mô hình cổ điển lại phù hợp. Chúng ta sẽ nghiên cứu phương thức mà nền kinh tế chuyến 
từ ngân hạn kiểu Keynes sang đãi hạn kiểu cổ điển. 


m pHét và + 


ngân hàng trung ương hoạt động một có thể dự đoán, , 
được mô hình hóa. Chương 24 đã giải thích tại sao sự không ồn dịnh của cấu tiến khiến H 
các ngân hàng trung ương từ bỏ việc đật mục tiêu vé cưng tiền. Ngày H 
Lạm phất là tốc độ tàng giá. "1y. hầu hết các ngân hàng trung ương. đều theo đuổi mục tiêu lam phát. 
:của lổng sân lượng. Muc tiêu (chỉ tiêu) về lạm phát rt* thay đổi tùy theo từng nước nhưng H 
thường vào khoảng 2®%/nấm. Tại sao không theo đuổi mục tiêu lạm phát H 
bảng không?” Các nhà hoạch định chính sách không muốn 
Với mụe tiêu lạm phát,ngân phát (lạm phát àm) mà sau đó có thể trở thành một lô đet 


thăng tuấg ướng điều chỉnh lãi' suất danh nghĩa r có thể được giảm xuống bằng không, thì 
suất để giữ cho lạm phát gấn  tếi = (r - m) có thể lớn nếu z lớn nhưng có giá trị am. 
với tỳ lệ lạm phảt mục tiêu. 


Ngược lại, lãi suất thực tế cao đắn đến thu hẹp hơn nữa và làm cho 
lạm phát càng có giá trị âm hơn, điểu đó làm cho lãi suất thực tế cuo 
hơn nữa. Nếu lãi suất đanh nghĩa đã giám xuống 
không, thì chính sách tiền tệ không thể làm gì 
Hình 25.1 - Lãi suốt và mục tiêu lợm phút nữa để chống lại sự thu hẹp của tống cấu. Để 
tránh lỗ đen này, đật ra mục tiêu lưn phát dương 
có thể loại bò bớt sui số. Nếu lam phát hiện tại là 
2% và có một cú sốc không dự đoán trước được 
làm giảm lạm phát 1% thì ngân hàng trung ương 
vẫn có đủ thời gian để có những biện pháp thúc 
đẩy nến kinh tế trước khi nó rơi vào vòng xoáy 
giảm phát. 


Hình 25.! cho thấy chính sách tiến tệ tác 
động như thế nào khi lãi suất được đặt ra để đạt 
được mục tiêu lạm phát. Khi lam phất cao, ngân 
hàng trung ương đảm bảo rằng lãt suất thực tế cao 
để làm giảm tổng cấu và tạo sức ép cho lạm phát 
phải giảm xuống. 

Với đi ii thẳng đứng, lạm phát sẽ hoàn 

Tỷ lệ tạm phất - toàn được thảnh tụi Ea ke, tiêu CƠ Nếu lạm 
Khi lạm phật cao hơn [trấp hơn) mục tiêu m”, !AI suốt thực tếcaohon — phảt bất đầu táng, lãi suất thực tế cũng được tâng. 
Ly c0 na xEyckireke Sạ-yeEerraoliblezEetdsefirodti một lượng cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức 
L£tP-r2eoi-2£-xi-12enk2eugoe gieoksesoLubeoi mục tiêu. Ngược tụi, nếu lạm phát bắt đầu giảm, lãi 
suất thực tế được giắm đi một lượng cần thiết để 
ngay lập tức đưa lạm phắt trở về mục tiêu. 


Lãi suất thực tế 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Một chính sách tiền tệ như vậy có thể rất quyết liệt. Cuối chương này, bạn sẽ hiểu 
được tại sao một số hiệu ứng phụ của chính sách này không được mong đợi. Đường ii 


trên Hình 25. mình họa sự cán thiệp ôn hòa hơn. Khi lạm phát quá cao 
thì ngân hàng trung ương tăng lãi suất thực tế một lượng nhỏ, còn khi 
lạm phát quá thấp thì lãi suất thực tế được giám đi một lượng nhỏ. 


Mặc dù ngân hàng trung ương quan tầm đến lãi suất thực tế do nó 
có tác động đến tổng cầu nhưng ngân hàng trung ương không thể kiểm 
soát giá hay tỷ lệ lạm phát một cách trực tiếp. Do đó, để đạt được đường 
ii như trên Hình 25.1 thì đầu tiên ngân hằng trung ương phải dự đoán 
lạm phát, Sau đó, ngân hãng trung ương sẽ đật ra lãi suất danh nghĩa r 
để đạt được lãi suất thực tế ¡ (= r - x) mà nỗ mong muốn. 


Một hàm ý quan trọng của Hình 25.1 là lạm phất tâng lên phải làm 


cho lãi suất danh nghĩa tâng lên một lượng nhiều hơn. Đó là do khi đó 
lãi suất thực tế cao hơn khi lạm phất tầng), Chỉ đơn thuần tăng lãi suất danh ñghĩa tương 
ứng với lạm phát sẽ làm chủ lãi suất thực tế không thay đồi. 


Ta coi một đường ïi tương ứng với một chính sách tiền tệ nhất định, Di chuyển đọc 
theo đường nầy, ngân hằng trung ương điều chính lãi suft tương ứng với lạm phất theo 


Hình 25.2 Đường cầu kính tế vĩ mõ 


Lạm phát 


Sản lượng 


tôm ch An tế vĩ mở MDS cho thấy rằng lạm phải cao hen 
ND 00 08t 'CĂn hàng vng tong 0g 


quy tắc chính sách đã được chấp thuận. Những thuy 
đổi trong chính sách tiền tệ được biểu diễn bằng sự 
dịch chuyển của đường ii. Chính sách tiến tẻ nới 
lông hơn có nghĩa là đường ii dịch chuyến xuống 
dưới và lãi suất thấp hơn tại mỗi mức lạm phát. 
Chính sách tiền tệ chật hơn làm dịch chuyển đường 
ii lên trên và lãi suất cao hơn tại môi immức lạm phát. 


Nếu œ* là mục tiêu về lạm phát thì độ cao đã 
được lựa chọn của đường ii xác định lãi suất thực 
tế tương ứng ¡* khi đạt được mục tiêu lạm phất. 
Chính sách tiền tệ chất hơn (đường ií cao hơn) hàm 
ý là ngân hàng trung ương chấp nhận lãi suất thực 
tế ¡* cao hơn tại mục tiêu lạm phát x* chó trước 
hoặc mục tiêu lạm phát #* thấp hơn tại cùng mức 
lãi suất thực tế ¡*. 


Hình 25.2 cho thấy mức tống cấu về sản 
lượng khi lài suất tuân theo đường ii có được do 
mục tiêu lạm phát. Di chuyển đọc theo đường cấu 
kinh tế vĩ mô MDS cho thấy phương thức lm phát 
làm cho ngân hàng trung ương thay đổi lãi suất 
thực tế và do đó thay đổi tổng cấu, Đường MDS 
thoải khi (a) các quyết định về lãi suất chú yếu do 


lạm phát thay đổi và (b) những thay đổi trong lãi suất có hiệu ứng không đáng kế đối 


với tổng cầu. 


(9 Õ nhiều nước, lạm phát tăng lên thường đi kèn với lãi suất danh nghĩa thng lên tương ứng vâ khiến cho lãi suất 
thực tế không thay đổi. Điều này phản ánh sự ổn định tương đối của ¡* trong đái bạn. Đối với số liệu ngắn bạn 
của một nước thĩ lãi suất danh nghĩn thay đốt nhiều hưm lạm phát và ná phản ánh hành ví của ngân hằng trung 
ương được nêu lên trong Hình 25,1, Việc shứa nhận rằng lã| suất phải tàng mạnh khi lạm phả! tàng đã là ;nẠ 
bước đột phá trong việc hoạch định chính sách tiến tệ trong hui thập kỷ trước. 

€1 Một đường MS tương tự tổn tại nếu ngân hằng trưng ương theo đuổi mục triều về cung tiến. Với một đường. 
cung tiền đanh nphĩu M cho trước, lurn phẩt cao hơm thông qua táng giá nhiều hơn sẽ làm giảm cưng tiến IHực 
tế M/P nhiều hơn, Với cung tiến thực tế thấp hơn, lãi suất tầng lên để làm giảm cấu về tiến thực tế về dụy trì cân" 
bằng trên thị ttuồng tiến tệ. Lãi suất cao hơn làm giằm tầng cấu, giống thư trên Hình 25.3, Với mục tiêu về cung: 
tiến, lãi suất tân; lê do lạm phát làm giắm cung tiền thực tế. Với mục tiêu về lạm phát. lãi suất tầng lên để phúm. 
ứng trực tiếp với lạm phát và sau đồ cung tiền thực tế được giảm xuống dể cân bằng thị tường tiến tệ. Thông 
qua cá hai cách, lun phát cao hơn dẫn đến lãi suất thục tế cao hơn và tổng cầu thấp hơn. 


Đường cầu kinh tế vĩ mô 
MDS chọ thấy lam phát cạo 
hơn dẫn đến sản lượng thấp 

thơn do ngãn hãng trung ưởng 
tăng lãi suất. 


Đường tổng cung cho biết 
sản mà các doanh 
nghiệp muốn cung ứng lại mỗi 
tỷ lẽ lạm phát. 


Tai sản lượng tiềm năng, tất 
cä đấu vào đều được sử dụng 


đấy đủ, Nõ chính l& sản lượng): 


cân bằng dài hạn. 


Ảo giác tiến tạ xây ra nếu 
người dân nhầm lẫn giữa các 
biển danh nghĩa và biến thực tế 


Trong mô.hình cổ điển, đường 
tổng cung !ã thẳng đứng tại 
sản lượng liếm năng. Sản 
lượng cán bằng độc lập với. 
tạm phát, 


Chương 25: Tổng cung, giá cả và sự điếu chỉnh đối với những cú sốc 


Những dịch chuyển của đường MD§ phần ánh tất cá những thay 
đổi khác của tổng cầu gây ra không phải do tác động của lạm phất dối 
với các quyết định về lãi suất. Do đó, MS dịch chuyến lẽn trên nếu 
chính sách tài khóa lỏng, xuất khẩu ròng tàng hay chính sách tiền tệ 
lông (đường ii thấp hơn). 


Đường cầu kỉnh tế vĩ mô liên kết tổng cầu, sản lượng và lạm phát 
Ở mục tiếp theo, chúng tạ sẽ nghiên cứu tổng cung 


Khi giá cả và tiền lương hoàn toàn linh hoạt thì sản lượng luôn ở mức 
sản lượng tiếm năng. 


Sản lượng tiểm năng phụ thuộc vào trình độ công nghệ, số lượng 
các đầu vào sấn cổ (lao động, tư bản, đất đụi, nâng lượng) tại trạng thái 
cân bằng dài hạn và mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên và 
công nghệ. Trong đài hạn, đấu tư vào tư bản vật chất và con người làm 
tăng đầu vào lao động và tư bản, tiến bộ kỹ thuật cải thiện công (ghé và 
các chính sách trọng cung làm giám sự bóp méo và làm tăng hiệu quả. 
Trong ngắn hạn, 1a coi sản lượng tiếm nãng là cho trước. 


Với tiền lương và giá cả linh hoạt, làm cách nào mà lạm phát tăng 
lên (và tiền lương danh nghĩa tang lên tương ứng) tác động đến động cơ 
của các doanh nghiếp trong việc cung ứng hàng hóa vã dịch vụ? 


Xét theo các biến thực tế, các doanh nghiệp so sánh tiền lương 
thực tế (tiền lương danh nghĩa W chia cho mức giá P) với lợi ích thực tế 
của lao động hay sản lượng thêm mà nó sản xuất ra. Tương tự như thế, 
công nhân số sánh tiến lương thực tế họ mang về nhà (sức mưa của nó 
tính bằng bàng hóa và địch vụ) với việc hy sinh nghỉ ngơi để làm việc 
nhiều hơn. Nếu cá tiền lương và giá cả cùng tăng gấp đòi thì tiến lương 
thực tế không thay đổi. Cả doanh nghiệp:và công nhân đếu không thay 
đổi hành vị của mình. Tổng cung không bị ảnh hường bởi lạm phát 
thuần túy do các đơn vị danh nghĩa đếu tăng với tỷ lệ như nhau như 
minh họa trên Hình 25.3. 


Hình 25.3 ' Đường AS thẳng đứng 


Lạm phát 


AS, 


bì 


Trong mô hình cổ điển, lổng cung bằng sản lượng tiềm nâng bất kể 
ý lê lạm phiờl lâ bạo nhiêu. Đường AS là thẳng đờng. Sản lượng tiềm. 
năng tâng tứ Y,* lên Y,* lâm địch chuyển đường tổng cung tứ AS, 
đến AS, 


ĩ 
| 


Y? Sản lượng 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VÌ MÔ 


Tính linh hoạt của tiển lương và giá cả đảm bảo rằng tất cả các biến danh nghĩa 
cùng tăng. Nếu không có ảo giác tiền tệ, người dân nhận rõ những thay đổi danh nghĩa 
và các biển thực tế không bị thay đổi. Trong mô hình cổ điển, các biển thực tế quyết định 
các biến thực tế và các biến danh nghĩa quyết định các biến danh nghĩa khác. Công nghệ 
tốt hơn, nhiều tư bản hơn hay cung ứng lao động nhiều hơn sẽ làm tăng sản lượng tiểm. 
năng và dịch chuyển đường cung thẳng đứng từ AS sang AS, như trên Hình 25.3. Tuy 
thiên, với mỗi mức sản lượng tiểm năng, lạm phát thấp hơn không làm giảm sản lượng 
thực tế mà các doanh nghiệp muốn cung ứng. 


Lam phót cân g 


Đối với mô hình cổ điển, Hình 25.4 mình họa đường cầu kinh tế vĩ mô MDS; và dường 
tổng cung thắng đứng AS„. Sản lượng đạt mức sản lượng tiếm năng và lạm phát là x¿*. 
Tại điểm A, cân bằng đạt được trên tất cả các thị trường: sản lượng, tiền tệ và lao động. 


Hình 25.4 . Lạm phút cũn bằng 


AS, 
GA 
kì 
MDS, 
%- Y 


Sản lượng 


Lạm phát 


'Với đường tổng cung AS, và đưỡng cầu kinh lế vÝ mổ MOS, lạm phát 
tà £* và sẵn lượng là Y,. 


Thị trường lao động ở trạng thái cân bằng tại 
tất cả các điểm trên đường AS; do nên kinh tế ở 
mức sản lượng tiểm năng và toàn dụng. Á cũng là 
điểm nằm trên đường cầu kinh tế vĩ mô mà trên đó 
lãi suất được điếu chỉnh tượng ứng với chính sách 
tiến tệ, và tổng cẩu đối với hàng hóa bảng sản 
lượng hàng hóa thực tế, 


Tỷ lệ lạm phát cân bằng a„¿* phản ảnh vỉ trí 
của các đường AS và MDS. Sản lượng tiểm năng 
Y¿* phản ảnh công nghệ, tính hiệu quả và cung 
ứng đầu vào sẵn cỏ. Đường cầu kinh tế vĩ mô phụ 
thuộc vào đường IS, nó minh họa phương thức lãi 
suất tác động đến tổng cầu và phụ thuộc vào đường 
ii trên Hình 25.1, nó che thấy phương thức lãi suất 
điều chỉnh lại khi có sự sai lệch của lạm phát so với 
mục tiêu. 


Để dầm bảo lạm phát cân bằng rr„* trùng với 
mục tiêu lạm phát *, ngân hàng trung ương chọn 
chiếu cao chính xác của đường ii trên Hình 25.1, 
qua đó đảm bảo đường MDS có chiếu cao chính 
xác để làm cho tỷ lệ lạm phát cân bảng mụ# trùng 


với tỷ lệ lạm phát mục tiêu x*, Nếu mạ* quá thấp thì ngân hàng trung ương nới lỏng 
chính sách tiến tệ và làm dịch chuyển đường ii xuống đưới và dường MDS lên trên, Nếu 
Tạ* lớn hơn mục tiêu lạm phát thì chính sách tiển tệ chật sẽ dịch chuyển đường ii lên 


trên và đường MDS xuống dưới. 


Hộp251 (Thả neo 


biển danh nghĩa khác. Các lực lượng thí trưởng xác. 
ˆ_định các biến thực tế. 


Giả sử lãi suất r cố định, Trong mồ hinh cổ điển, 


sản lượng là Y*..Y" và r xác định cấu tiền Mi 
Lượng liền danh nghĩa M được cung ứng một: cách 


thụ đồng để nhận được đúng lượng tiền thực tể MỊP. 
Nếu thị trường nhận thấy giá cả P sẽ tăng hơn, ngân 
'hàng trung ương sð'cung ứng rihiều tiến danh nghĩa 
M hơn để duy trì MP: Do giả cã hoàn toàn linh hoại, 
bất cử mức giá nào cũng cố thể la mức giá cân bằng. 
Nến kinh tế không có cái neo danh nghĩa; không có 
điểm bắt đấu. ˆ 


Chương 25: Tổng cưng, gia cả và sự điếu chỉnh đối với những cú sốc '. 


mục 
cải neo danh nghĩa khắc. Với mức giá của thời 
.tước đồ: Gây g8 gã ớ xa  đn) nựcleu lạm 
hà oogác4tug là gi ih toecca 0 
. này cũng XP PA 


trường liến lệ xác '3 g2 tot 
tỷ giá hối đoái danh nghĩa cũng cô thể đóng vai trờ 
_ Như một cái neo danh nghĩa... 


Củ sốc cung 


nhận rXEoic 
TH TT, 
b bài Tên hịn có thể được VB vời P (hay » 
trục túng, Ghúng ta thích dùng lạm phát vì 
_ ẤN án Tự tất d8 ăn he ven 
định mục tiêu lạm phát, chinh:sách mà thực tế các 


-__ ngân hằng trung ương hiện đại đáng thực hiện. Thứ 


hai, nô có liên bệ rõ ràng với đường Phllllps ở 
chương sau 


e. + 


Các cú sốc cung có thể có lợi. ví dụ sự tiến bộ kỹ thuật, hay có thể là 


Chính sách tiến tệ thích. 


được tại D. 


LT Y Lý 
Sản lượng 


Với tổng cung AS, và cấu kinh tế vĩ mô MS, tạm phát là T.* và sản 
tượng lá Y,*. Sự gia tâng cung ứng tầm đường tổng cưng địch chuyển. 
tử AS, sang AS,. Ngân: hãng trung ương thích ứng với rung bổ sung. 
này trằng cách giảm |* để dịch chuyển đường cấu tới MDS,, Do đó, 
lạm phật cận bằng vẫn được giữ ở mức ®,*. Cân bằng chuyến lữ A. 
sangC. 


bất lợi, ví dụ như giá thực tế của dầu tâng lên hãy nàng lực sẵn xuất giảm 
đi sau khi xảy ra động đấu Giả sử sản lượng tiểm nâng tầng lên. Trên 
bồ Hình 25.5, đường AS dịch chuyển sang phải từ AS; sang AS,. Với đường 
MDScho trước, lạm phát cân bằng giảm xuống còn m;* và cân bằng đạt 


'Tuy nhiên. ngân hàng trưng ương vẫn ruốn 
đạt dược tỷ lè lạm phát cân bảng dải hạn mạ*. Do 
đỏ, để đáp lại cú sốc cung, ngần hàng trung ương 
nới lỏng chính sách tiền tế và dịch chuyển đường 
tủ xuống dưới và đường MDS lên trên. Lãi suất thực 
tế thấp hơn làm tăng tổng cấu tương ứng với sản 
lượng tiếm nâng Y*, lớn hơn. Điểm cân bằng mới 
là C chử không phải D. Với lạm phát không đổi, lãi 
suất thực tế thấp hơn dồng nghĩa với lãi suất danh, 
nghia thấp hơn. 


Lãi suất thấp hơn lãm tầng cấu tiền. Để lập lại 
cân bằng trên thị trường tiến !ệ, ngân hàng trung 
ương phải cung ứng nhiều tiến hơn. Ngược lại, nếu 
giá dầu tăng làm giảm tổng cung trong dài hạn thì 
đường AS địch chuyển từ AS, sung AS,. Bắt đầu tại 
điểm C, ngân hãng trung ương phải thất chật chính 
sách tiến tệ để lãi suất thực tế cao hơn sẽ làm giảm 
tổng cầu tương ứng với tống cung thấp hơn. 


Cú sốc cầu 


Giả sử tổng cầu dịch chuyển lên trên do chính sách 
tài khóa nới lông hơn hoặc dơ khu vực tư nhân lạc 
quan hơn về lợi nhuận và thu nhập trong tương lai. 
Bát đầu tại điểm cân bằng A trên Hình 25.6 nhưng 
giữ cung cố định ti AS,, đường cầu dịch chuyển từ 
MDS; sang MDS, và điểm cân bằng mới là B. 


Ngân hàng trung ương có thể tiếp tục đạt mục tiêu lạm phất zt®ạ chỉ bãng cách thất 


chặt chính sách tiền tế để bù đấp cú sốc cấu, 


trạng thái cân bằng đấy đủ, với cung AS, 


SA4996968522s.25650585866658296516666666068 545505 PS! 
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không đối, tống cầu không thay đối. Thông qua việc tăng lãi suất, ngân 
hãng trung ương có thể làm giảm tổng cẩu một lần nữa. Ñgân hằng 
trung ương thất chật chính sách tiến tệ (dịch chuyển đường ii lên trên) 
cho đến }chi cú sốc cấu được bù đắp hoàn toàn và MD§, lai dịch chuyển 
trở lai MDS,, Cân bằng được duy trì tú A và vẫn đạt được mục tiêu lạux( 
phát xạ*, 

Sự gia tăng ban đầu trong cầu có thể bất nguồn từ khu vực tư nhận 
hoặc khu vực công cộng. Nếu cầu tư nhân cao hơn thì lãi suất thực tế cao hơn đơn giấn 
làm giảm cầu tư nhân trở về mức ban đấu. Nếu chỉ tiêu của chính phủ cao hơn thì ngân 
hàng trung ương tăng lãi suất cho đến khi chì tiêu tự nhân giảm đúng bằng lương chỉ 
tiêu chính phủ tăng lên. 


Hình 25.6 ' Cũ sốc cũu 


Lam phát 


'Với đường tổng cùng AS, và đường cầu kinh tế Vĩ mô IOS,. tạm phái là nụ* 
vỏ sản lượng lẽ Y,*, Với đường tổng cong cho trước, sự têng \õn của cầu lử: 
MDS, lên MDS, lâm cho lạm phát không cồn ở mục liêu dài hạn x," nữa. Do 
đỏ, ngân hãng trung ương tânig ƒ* để địch chuyển MDS, trẻ lại MOS, vẻ thiết. 
|âo lại cản bằng tại Á. 


cổ đin, 


Sản lượng 


Hãy lưu ý sự khác nhau giữa lấn át một phần trong mô hình Keynes và lấn át hoàn 
toàn trong mô hình cổ điển. Trong mỏ hình Keynes, sản lượng là do cầu quyết định trong 
ngán hạn. Sản lượng cao hơn làm choø ngân hàng trung ương táng lãi suất, việc làm này 
bù đáp lại một phấn hiệu ứng mở rộng khi chỉ tiêu chính phủ tâng lén 


“Trong mô hình cổ điển, tổng cung là điều kiên rằng buộc. Sản lượng không thay 
đổi. Khí chỉ tiêu của chính phú cao hơn làm tầng tổng cấu thì lãi suất cao hơn phải làm 
giảm tiêu dùng và đầu tư để tổng cầu không thay đối. 


Từ Hình 25.6, chúng ta có thể đi đến kết luận thứ hai. Giả sử chính sách tiền tệ 
thay đối do mục tiêu lạm phất tăng từ z*„ lên z*¿. 


Với tỷ lệ lam phát muc tiêu cao hơn, ngân hàng trung ương không còn cấn dùng 
đến lãi suất thực tế cao tại mỗi mức lạm phát, Lãi suất thực tế eiầm và đường cấu kinh 
tế vĩ mô dịch chuyển từ MDS, lên MDS,. Với đường AS không thay dồi, trạng thái cân 
bằng chuyển từ A sung B. 


“Tại trạng thái cân bằng mới, lam phát cao hơa nhưng sản lương 
tốc độ. thực tế không thay đổi. Do đây chính là cân bằng đầy đử nên tất cả các 
TƯ Í biển thực tế không thay đổi. Một trong số các biến này là lượng tiến thực 
tế MP. Do giá cả tăng lên với tỷ lệ x,*, cung tiền danh nghĩa cũng phải 
tăng với tỷ lệ này. 


Một giáo điều của chủ nghĩa trọng tiền là tâng lượng tiến tệ danÌ\ 
nghĩa gắn liễn với lạm phát chứ không phải với việc tầng sản lượng hay 


Chương 25: Tổng cung, giả cả và sự điều chỉnh đối vời những củ sốc 


việc làm. Hình 25,6 cho thấy điều này đúng trong mô hình cổ điển với tiền lương và giá 
cả hoàn toàn linh hoạt và không có áo giác tiền tệ. 


Điều này diễn ra trong thời gian bao lâu? 


Mô hình cổ điển nghiên cứu nền kinh tế khi tất cả biến đều điều chỉnh một cách đầy 
đủ. Thay vì coi sự điều chính điễn ra ngay tức khắc, chúng ta có thể coi mô hình có điển 
ứng dụng cho một khoảng thời gian đủ dầu để những điều chỉnh chậm hơn hoàn tất, Điều 
đồ có nghĩa là không chỉ có xự điều chỉnh về giá cả và tiền lương mà cả thời gian để 
ngân hàng trung ương tìm hiểu vấn đề đang điển ra để điều chỉnh chính sách tiến tệ nếu 
cấn thiết và cả thời gian để lãi suất thay đổi và tác động đấy đù đối với hành vị tư nhân. 
Giả sứ nến kinh tế gập phải sự suy giảm của tổng cầu thì điều gì sẽ xảy ra? 


Mô hình cổ điển 


Với tổng cung không thay đổi, giảm tổng cấu dẫn đến lạm phất thấp hơn và ngân hàng 
trung ương ngay lập lức nói lỏng chính sách tiến tệ, làm giảm lãi suất thực tế, kích cầu 
trong khu vực tư nhân và do đó thiết lập lại tổng cầu để đạt mức sản lương tiếm năng 
không thay đổi?) 


Mô hình Keynes 


Trước khi tiền lương và giá cú có thể điều chỉnh, không có thay đổi trong lạrn phát trà 
ngân hàng trung ương có thể phản ứng. Hiệu ứng ban đầu của việc tổng cầu giảm là sản 
lượng giảm. Phấn còn li của chương này sẽ nghiên cửu quá trình điều chỉnh của nền 
kinh tế một cách đán dần từ ngắn hạn theo kiểu Keynes sang dài hạn cổ điển. Để thực H 
hiên điều đó, chúng ta để cập đến đường tổng cung ngần hạn. h 


Em của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé thâm Trung tâm:học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


& thoệi Cho đến đây bạn đã nghiên cửu xong nội dung năy, bản nên kiểm tra sự hiếu biết ị 
wwww.mcgraw-hill.co.uk/tex(bookS/begg. : 


Thị trường lao động và hành v 


Các cú sốc bất lợi gây ra suy thoái trong nhiều nâm chứ không chỉ trong nhiều tuần. Tại 


sao những thay đổi trong giá cả không phục bồi lại sản lượng tiềm năng một cách nhanh: 
chúng hơn? Các doanh nghiệp gắn giá cả với chỉ phí. Tiển lương là phẩn lớn nhất trong 
chi phí. Sự điểu chỉnh tiển lương một cách chậm chạp đối với những thiên lệch khỏi 
trạng thái toàn dụng vẫn là nguyên nhân chính của sự điểu chỉnh giá cả châm chạp. 


Đối với cá doanh nghiệp và công nhân, việc làm thường là sư cam kết dài han, Đổi 
với doanh nghiệp, chỉ phí để tuyển dụng và sa thải công nhân rất cao. Việc sử thải đòi 
hỏi phải trả trợ cấp thôi việc và làm rnất kỹ nâng mà người công nhân đã tích lũy trong 
quá trình làm việc. Việc tuyển dụng đồi hỏi quảng cáo, phỏng vấn và đào tạo công nhân 
mới để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng 
và sa thải công nhãn đơn thuần do những biến động của cấu trong ngắn hạn. 


©l! Phân tích tương tự được áp dựng đối với mục tiêu về cung tiên GIẢ sử lượng tiền danh nghĩa tăng 25 hãng nan. 
Tỷ lê lạm phát đi han cũng sẽ là 256. Việc vắt giảm tổng câu sẽ làm chơ trên emg và giả cả Lang châm hơn trước 
đó. Với lạm phát thấp lưm 3% trung khi cung tiễn vẫn tầng với tỷ lệ không tuy đối là 2%, thì cung tiền thuc tế 
*# tâng, Điều này làm cho lãi suất giảm và có tác dụng đưa tổng cấu vế mức sản lượng tiêm nàng. Sau đó, cả tiến 
vÄ giá cẢ đều tăng với tỷ lệ 2%. Cung tiên thục Iế thường xuyên cao lơm về lãi suất thực tế thường xuyên thấp lun 
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Đối với cộng nhân, tìm kiếm một việc làm mới tốn kém thời gian và nỗ lực và bỏ 
đi kinh nghiệm công lắc, thâm niên đã tích lũy được, và tiến lương cao được trả cho nũng 
suất cao bắt nguồn từ sự thành thạo một công vị . Cũng giống như các doanh 
fiphiiệp, công nhân quan tâm đến các thỏa thuận dài hạn. Doanh nghiệp và công nhân có 
được sự an biểu về tiến lương và các điều kiện trong trung hạn, bạo gồm các thức giải 
quyết những biển động về sản lượng của doanh nghiệp trong ngắn hạn. 


Một doanh nghiệp và công nhân có những hợp đồng chính thức hú 
thuận ngấm xác định điều kiện làm việc. Chúng bao gồm thời gian làm vi hính thức, 
yêu cầu làm ngoài giờ, tiến lưỡng chính thức và tiến lương ngoài giờ. Sau dó duanh 
nghiệp đất ra số giờ trong phạm ví những điều kiện này, nó phụ thuộc vào lượng sảu 
phẩm mã doanh nghiệp đó muốn sắn xuất ra ương tuần đó. 


những thỏa 


Khi nhù câu giảm, đầu tiên doanh nghiệp giằm số giờ làm việc. Thời giàn làm việc 
ngoài piờ không còn nữa và nhà máy đóng cửa sớm... Nếu cầu không tầng trở lại hoặc 
thậm chí còn giảm thêm thì doánh nghiệp bắt đầu sa thái công nhân. Ngược lại. khi cầu 
tăng thì doanh nghiệp yêu cầu công nhân hiển có làm thêm giờ. San đó, doanh: nghiệp 
sẽ thuê thềm công nhân hợp đồng để bổ sung cho lực lượng lao đông hiện có. Chỉ khi 
doanh nghiệp chác chân ràng doanh thu cao hơn sẽ kéo đài, nó mới thuê thêm Tao động 
thường xuyên, 


cầu đang diễn ra 


Hộp 2 


Tăng trưởng t 


Trong quý 3 của nãm 2003, nền kinh tế thế giới tang 
trưởng với tốc độ nhanh) nhất trong'2 thập. ký vừa 
qua. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng đáng 
khôm phục ở Mỹ với tăng trưởng GDP trung bình 
7,2%/\am. Nhưng đấy không phải là tất cả: sự phục 


dụng đồng euro tầng trưởng 16%. Nhưng tăng 
trưởng ấn! tượng nhất lại là ở những nến kinh tế đang 
¡phát triển. GDP của Trung Quốs tăng với tỷ lẽ hàng 
năm là 18% trong quý-3 sau khi đã điểu chỉnh theo 


“Khởi vụ, NT tăng trưởng 171 và Đài Loan 
ĐI) ba0) 2416, 


hồi gần đảy diễn ra trên phương diện loàn cấu với 
hầu hất các nốn kinh tế đầu lăng trưởng, h 

Nhật Bản đâ qua thời kỳ giảm phát, đánh ấu. 
quỹ thứ 7 liên tiếp:cỏ tầng trưởng dương: Khu vực sử: 


ap|sd! fram he ! kÉế hài 30 Ndvambat 2003. 


Sự điều chỉnh tiền lương 


Tiên lương không được xác định trên cơ sở dấu giá hàng ngày để cho tiền lương cản bằng 
thị trường lao động. Các doanh nghiệp và công nhân đều có lợi từ những am hiểu mang 
tính đài hạn. Sự cam kết đồng thời này ngần không cho doanh nghiệp và công nhân bị 
ảnh hướng bởi những điều kiện mang tính thời vụ trên thị trường lao dộng. 


Cả doanh nghiệp và công nhân không thể thương lượng hàng ngày. Sự thương 
lượng gây ra tốn kém do nó sử dụng thối gian hữu ích có thể sử dụng để sản xuất, Chỉ 
phí thương lượng hàm ý rắng tiến lương chỉ thay đổi trong những khoảng thời gian nhất 
định. Trên thực tế, không có những điều chỉnh tức thời của tiền lương khi có những cứ 
sốc, Các doanh nghiệp phải chờ cho đến khi có thể thay đổi lại cấu trúc tiến lượng. Trên 
thực tế, ngay cả khi đó, sự điểu chỉnh tiển lương một cách hoàn toàn khỏ có thể được 
thực hiện. Chương 10 đã đề cập đến các nguyên nhân khác lý giải tại sao thất nghiệp 
không tự nguyên không được loại bỏ tức thời thông qua sư điều chính tiền lương. 


Tóm tắt 


Trong ngắn hạn (trong vài tháng đầu tiên), những thay đổi trong lao động đầu vào chủ 
yếu là những thay đổi trong giờ làm viếc. Trong trung hạn (cho đến hai năm), khi những 
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thay đổi trong nhu cấu vế lao động vẫn còn, doanh nghiệp bắt đấu thay đối lưc lượng 
tuo động thường xuyên. Trong dài hạn (từ 4 đến 6 nâm), sự điều chỉnh được hoàn tất. 


“Trong ngắn hạn, tiến lương nhìn chung là cho trước. Doanh nghiệp có sự linh hoạt 
nhất định đối với thu nhập, khác với tiền lương đã được thỏa thuận, do những biến động 
qua thời gian và trong ngắn hạn tác động đến thu nhập bình quân theo giờ. Tuy nhiên, 
sự linh hoạt này có giới hạn, Trong trung hạn, doanh nghiệp bắt đầu diều chỉnh tiến 
lương. Trong dài hạn, quá trình này hoàn tất và nến kinh tế trở lại mức sản lương tiểm 
nàng. 


Báy giờ, chúng ta sẽ sử dụng phân tích này để áp dụng cho thị trường hàng hóa. 
“Thông qua việc phân biết củng trong ngắn hạn và đài hạn, mô hình của chúng ta về sản 
lượng phản ảnh cã cung và cầu, ngay cả trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hành vị ngắn hạn 
của nó giống như mô hình Keynes đơn giân mà trong đó sản lượng là đo cầu quyết định 
Hành vì đài hạn của nó hoàn toàn theo mò hình cổ điển. 


g cung trong ngắn hạn 


“Trọng Hình 25,7, nên kinh tế ở mức sản lượng tiếm năng tại điểm Á. Trong ngắn hạn, 
đoanlt nghiệp chấp nhận tỷ lệ tăng trưởng của tiến lương đanh nghĩa cho trước (không. 
được biểu thị trên hình). Những thương lượng về tiền lượng trước dây 


được đư đoán vẫn được duy trì tai cân bằng đài hạn A với lam phất zụ, 
Đườn: cun. n hạn tuy 7 Lên, 8 [ ụ 
biểu _ TH dào Để theo kịp lạm phát. tốc độ tăng trưởng của tiền lương danh agbfa dự kiến 
truổn thay đổi như thế ro với. sẽ duy trì tiền lương thực tế tương ứng để tHị trường lao đồng căn báng. 
ng nh cho tước Nếu lạm phát vượt quá tỷ lệ lạm phát dự kiến mụ thì doanh nghiệp 


có thể tăng giá hàng hóa mà hợ sản xuất. Tiển lương thực tế thấp hơn so 
với dự kiến. Nếu điểu này được dự báo trước khi 
tiến lương được thương lượng thì tiền lương danh 
nghĩa mà doanh nghiệp chấp nhận phải cao hơn. 
Tuy nhiên, điều này lai không được dự báo trước. 
Các doanh nghiệp tận dung vận may này và sản 
xuất nhiều hàng hóa hơn. Họ có khả nâng trả lương 
ngoài giờ để đảm bảo sự hợp tác của công nhân và 
cũng có thể thuê thêm công nhãn hợp đồng. 


Ngược lại, nếu lạm phát thấp hơn xụ, tiến 
lương thực tế bây giờ cao hơn mức dự kiến tại thời 
điểm tiên lương đanh nghĩa được thỏa thuận. Do 
lao động trở nên tốn kém hơn, doanh nghiệp cải 
giảm sản lượng. Họ chuyển từ điểm A sang B như 
trên Hình 25.7. Các doanh nghiệp di chuyển dọc. 
trên dường SAS trong ngắn hạn. 


Lạm phát 


Nếu cầu và sản lượng vẫn thấp thì tốc độ tăng 


Sản lượng 
Các doanh nghiệp tang giá khi chí phí t|ến lương tầng. Mỗi đường. 
tổng cưng ngắn hạn phản ánh một tỳ lệ tăng lương danh nghĩa khác. 
nthau.. Với mỗi tỷ lê cho trườe. lạm phát cao hơn sẽ làm thay đối lựa 
chọn của cậc doanlt nohtiệp lớn phía tràn thøo một đường tổng cung 


nhyất định, Một sự bùng nổ hoặc suy thoái kóo dài đẩy tỳ lệ tăng 
ương danh (gia lê) cao hay thấp xuống. lâm dịch đường. 
tổng cưng ngần hạn. Khi những đường này dịch: chuyển đỏ để lập lại 
tức tại đồ các đường MDS vá ÁS cắt nhau thì sản lượng tiốm năng. 
được khối phục. 


của tiền lượng danh nghĩa được thượng lượng giảm. 
đần đi. Với tốc đô tầng của tiên lương chậm hơn, 
các doanh nghiệp không cẩn phải tâng giá hàng 
hóa quá nhanh. Đường tổng cung ngắn hạn dịch 
xuống dưới từ SAS đến SAS, như trên Hình 25.7. 
Lạm phát thấp hơn làm cho nền kinh tế dị chuyển 
xuống phía dưới của đường cầu kinh tế vĩ mô và 
làm tăng cấu vẻ hàng hóa. Nếu trạng thái toàn 


Phần 4: KINH TẾ HỌC Vĩ MÔ 


dụng và sản lượng tiểm năng không được thiết lập lại thì tốc độ tăng của tiền lương giảm 
tiếp và đường tổng cung ngắn hạn trở thành SAS;. 


Các đường tổng cung ngắn hạn này cho ta một bức tranh thực tế về sự điều chỉnh 
khi có các cú sốc cầu. Do đường tổng cung ngắn hạn thoải nên sự dịch chuyển của tổng 
cầu chủ yếu đẫn đến thay đổi sản lượng chứ không phải giá cả trong ngắn hạn. Đây là 
nét đặc trưng Keynes. Tuy nhiên, những sai lệch ra khỏi trạng thái toàn dụng dần dân 
làm thay đổi tốc độ tăng của tiên lương và tổng cung ngắn hạn. Nền kinh tế đân đân trở 
lại mức sản lượng tiềm năng, Đây là nét đặc trưng cổ điển. Bây giờ, chúng ta sẽ nghiên 
cứu sự điều chỉnh sâu hơn. 


Quá trình điều chỉnh 


Bây giờ, chúng ta kết hợp đường cầu kinh tế vĩ mô với đường tổng cung ngắn hạn để 
minh họa phương thức các cú sốc cầu hoặc cung xác lập quá trình điều chỉnh. Thông 
qua việc kết hợp dường MDS và SAS, ta giả sử rằng thị trường hàng hóa cân bằng, kể 
cả trong ngắn hạn. Tổng cung ngắn hạn dần dẫn thay đổi theo thời gian khi tốc độ tăng 
của tiền lương điều chỉnh đến một giá trị có thể thiết lập lại trạng thái toàn dụng và sản 
lượng tiềm năng và cuối cùng đưa các doanh nghiệp trở lại đường tổng cung dài hạn. 

Sản lượng không còn do cầu quyết định nữa khi tổng câu nằm đưới mức sản lượng 
tiềm năng. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp cũng nằm trên đường tổng cung ngắn hạn 
và sản xuất những thứ họ muốn, với tiền lương đanh nghĩa cho trước. 


Tuy nhiên, sự điều chỉnh chậm chạp của tiền lương ngăn cần sự thiết lập lại trạng 
thái toàn dụng ngay tức khắc. Khi tổng cầu về hàng hóa giảm, các doanh nghiệp giảm 
sản lượng và việc làm. Do tiền lương không giảm ngay, sẽ xảy ra thất nghiệp không tự 
nguyện. Trong ngắn hạn, việc làm là do cầu quyết định. 


Hình 25.8 ' Mục tiêu làm phớt thấp'hơn 


Hình 25.8 minh họa sự dịch chuyển xuống 
dưới của đường cầu kinh tế vĩ mô từ MDS xuống 
MDS' do chính sách tiền tệ chặt hơn (đường ii 
cao hơn trên Hình 25.1). Trong dài hạn, tổng cầu 
phải trở lại mức sản lượng tiềm nâng 
tế sẽ đến điểm E;. Do đó, chính sách tiền tệ chặt 
hơn có thể được coi như là sự giảm xuống của 
mục tiêu tỷ lệ lạm phát từ * xuống còn *;. 


Khi chính sách tiền tệ đầu tiên được thắt 
chát, thì lãi suất ban đầu tăng do lạm phát thực tế 
tại E cao hơn mục tiêu. Đường cầu kinh tế vĩ mô 
dịch chuyển xuống MDS, Trong mô hình cổ 
điển có sự điều chỉnh ngay lập tức của giá cả và 
tiên lương để duy trì nền kinh tế tại trạng thái 
toàn dụng và sản lượng tiểm năng. Lạm phát cân 
bằng ngay lập tức giảm xuống còn m*; và trạng 
thái cân bằng mới đạt được tại E;. Sản lượng vẫn 


y.y'.y"' 
Sản lượng. 


Bắt đầu tại E, muc tiêu lạm phát thấp hơn dịch chuyển MDS xuống. 


MOS', Với lốc độ tăng tiền lương cho trước, cân bằng mới đạt được tại E). 
Sản lương giảm từ Y xuống Y" và lạm phát thực tế chỉ làz, Do tiền lương 
tầng nhanh hơn so với giá cả bất chấp việc sản lượng giảm, thất nghiệp. 
tăng lên. Trong lân thỏa thuản tiển lương tiếp theo, tiền lượng danh nghĩa 
tầng chậm lại và đường cung ngắn hạn trở thành SAS'. Bây giờ, cân 
bằng đạt được tai E” và sản lượng là Y". Khi tốc độ tăng của tiền lương. 
chậm lại vừa đủ để đường cung là SAS,, thì trạng thái cân bằng dai hạn 
đạt được tại E,. 


ở mức tiềm năng Y*. 


Những kết quả trên của mô hình cổ điển chỉ 
đúng trong dài hạn. Khi sự điều chỉnh của tiên 
lương và giá cả diễn ra chậm chạp, nền kinh tế có 
đường tổng cung ngắn hạn SAS, nó phản ánh tiền 
lương danh nghĩa mới được thỏa thuận. 


Hộp 25-3 


Chương 25: Tổng cung, giả cả và sự điều chỉnh đổi với những củ sốc. 


“Trong ngắn hạn, sự dịch chuyển xuống đưới của MDS làm cho nền kinh tế dịch 
chuyển từ E sang E". Do các doanh nghiệp không thể giâm nhiều chỉ phí, họ giảm sẵn 
lượng xuống còn Y°. Tại E', thị trường hàng hóa cân bằng tụi giao điểm của đường cấu 
MDS' và đường cung SAS. Lạm phát đã giảm đi một lượng nhỏ do cầu giàm đi nhưng 
sản lượng lại giảm đi đáng kể. Với lạm phát thấp hơn mức dự kiến được đưa vào trong 
các thỏa thuận tiền lương danh nghĩa, tiến lương thực tế đã tàng lên mặc dù sản lượng, 
giảm đi. Khi các doanh nghiệp có thể điều chỉnh việc làm, một số công nhãn bị sa thải 
và thất nghiệp tầng lẻn. 


Trong trung hạn, điểu này bắt đấu làm giãm tốc độ tảng của tiến lương. Với tiền 
lương thấp hơn thực tế, các doanh nghiệp chuyển sang đường tổng cung ngản hạn SAS". 
Bãy giờ thị trường hàng hồa cân báng tại Sản lượng và việc làm được phục hồi một 
chút nhưng vẫn còn thất nghiệp. Do lạm phát giảm, ngân hàng trung ương không phải 
lo lắng nhiều về việc lạm phát vượt quá mục tiêu mới và ngân hàng trung ương giảm lãi 
suất thực tế và đi chuyển nền kinh tế đọc theo đường MD§' đến E”. 


Trong đài hạn, quá trình điều chỉnh hoàn tất. Tốc độ tảng của tiên lương và lụm 
phát giảm xuống còn zr*;. Đường tổng cung ngắn hạn là SAS; trên Hình 25.§. Nền kinh 
tế ở trạng thái cân bảng đấy dủ tại E; nằm trên AS. §SAS và MDS'. Sản lượng là Y* và 
thị trường lao động trở lại trạng thái toàn dụng. 


Thế giới thực tế nằm giữa hai thái cực của mô bình Keynes và mộ hình cổ điển. 
“Trên thực tế, giá cả và tiến lương không hoàn toàn linh hout cũng không hoàn toàn cứng 
nhắc. Mục tiêu lạm phát thấp hơn có (ác động thực tế trong ngắn hạn đọ sản lượng và 
1 m giảm đi. Nhưng sau khi tiến lương và giá cả điều chỉnh hoàn toàn, sản lượng 
và việc làm trở lại mức bình thường. Kế tữ sau đó, lạm phát thấp hơn một cách thường 
Xuyên. 


ch sản lượng trong giai đoạn 1980 - 2004 


'Độ lệch sẵn lượng (Y - Y*) là phần trăm sai lặc! của -- khẩu táng sau khimở cửa thương mại với Nga nhưng 
sản lượng thực tế Y' so với sản lượng tiếm nâng Y”, - sau đỏ:suy sụp,kh| Liên bang-Xô Viết tan v8, Kể từ 
Mỗi nàm Tổ chức Hợp tác và Phát triển. Kinh tế....giữa những năm 3990, Phần Lan đã khôi phục mạnh 
(OECD) đạt tại Pa-ri ước tính sản lượng tiềm năng cho. do sự trợ giúp từ các cöng ly sản xuất sản phẩm 
tất cả các nước thành viên. Đồ thị dưới đây cho thấy .. công nghệ cao.như Nokia. 


ước lính đối với Anhh, Đức và Phần Lan. Khi độ lệch 
sản lượng dương, khi ấy có bùng nổ kinh tế và khi độ. 
ăn lượng ấm lì có suy thoái kinh lố.. 
Đồ thị này cho biết khủng hoäng kinh (ế ở Anh 
trong những năm đấu thập niên 8Ø khi chính 


lặch sản Ì 


của Thatcher giảm cầu để giảm lạm phảt; bùng nổ - 
dưới thơi Lawson: vào giữa những sắm 280/60) 
đến lạm phát phục hối, cuộc suy' thoải lớn. lẩu. 
những năm 1990 khi chính sách được thắt chật để. 
làm giảm lạm phát; và sự phục hổi sau nấm 1893. 
Điều đó xác nhận việc chuyển sang mục tiếu lạm 
phát sau năm 1992 đã làm cho nền kinh tế vĩ mõ. 
ổn định hơn. 

Ở Đức cũng xảy ra suy thoái vào đầu những 
năm 1980 khi có lạm phát kể từ sau cũ sốc dầu mở. 
thứ hai, Vào nãm 1990, Liên bang Đức hợp nhất đã. 
tạo ra mở rộng ngắn sách ổ ạt khi đầu lư ở Đồng. 
Đức rút cạn ngắn sách Tây Đức: Lãi suất cao là cẩn 
thiết để lãm giảm lạm phát do đó cầu giảm mạnh: 
sau đồ. Chủng tạ cũng thấy Phần Lan, nước có xuất 


Phần trăm. 


= 


cúc cú sốc 
Cú sốc cung dài hạn 


Hình 25.9 ' Tống cung ứng dải hạn 


Giả sử sự thay đổi vé quan điểm đối với phụ nữ 


„ SAS, dẫn đến tầng cung ứng lao động. Sản lượng tiếm 
năng tăng lên. Trong đài hạn, tổng cầu phải tàng 
„“ SAS. cùng với tổng cung. Lãi suất thực tế thấp hơn cho 


phép tổng cấu cao hơn tại mục tiêu lạm phát 
không thay đổi *. Giả sử chính sách tiền tệ được 
nới lỏng, sự địch chuyển sang phải của MDS có 
thể phù hợp với sự địch chuyển sang phải của 
MDS, tổng cung. Sử dụng chính sách tiền tế lông hơn để 
thích ứng với tổng cung tâng thêm. tỷ lẻ lạm phất 
vẫn là r* và nến kinh tế di chuyển đến điểm cân 
bằng đài hạn mới, từ Eạ sang E, như trên Hình 
25.9. 


Sản lượng Do sự chậm trế của việc chẩn đoán cú sốc và 


F lạ 'thứng tô laerdogs đlG/8 sự phản ứng của cầu tiêu dùng và đầu tư đối với lãi 
\/ lang lên thường xuyên của cụng lầm dịch vỡ _— 5 : 

SAS, đến AS,. Thông que việc giảm lãi suất trọng dã hạn,ngẽnnông — Xuất thấp hơn, Hình 35.9 dơn giản hóa viếc điểu 
trưng lạ dịct! chuyển đường MDS, sang MDS, và đại được mực lêu chỉnh trước một cú sốc cung đài hạn. Trên thực tế, 
tạm phải p* lại điểm cân bằng mi E. Nếu ngắn hàng trưng ương hành: R sẻ TS TU 
động đủ nhanh thị *hôog cần co thêm pươiịch chuyền của SAS,. sản lượng có thể không chuyển đến mức sản lượng, 


tiểm năng mới ngay tức thì 


Nếu đường cầu kinh tế vĩ mô không dịch chuyển ngay lập tức đến MDS, thì sản 
lượng sẽ nhỏ hơn Y*;. Điều này làm giảm lạm phát và ngân hàng trung ương phản ứng 
Tại bằng cách giảm Jãi suất. Qua thời gian, đường cầu kinh tế vĩ mỏ sẽ dịch sang phải 
cho đến khí nó đến MDS, như trên Hình 25.9. 


Cú sốc cung tạm thời 


Cú sốc cung tạm thời không lầm thay đổi sản lượng tiềm năng trong dài 
hạn. Với đường AS thẳng đứng không thay đổi, đường cung ngắn hạn 
phải dịch chuyển. Mạc dù đường SAS bị tác động chủ yếu bởi tiền lương 
danh nghĩa được chấp nhận. nó cũng bị ảnh hưởng bởi giá của các đầu 
vào khác. Giả sử giá xâng đầu tăng lên tạm thời làm cho các doanh 
nghiệp đật giá cao hơn đối với hàng hóa sẵn xuất ra. Hình 25.10 minh họa đường cung 
ngắn hạn dịch chuyển lên trên từ SAS lên SAS'. Cân bằng ngắn hạn mới tại E`. Lạm phát 
tăng nhưng sản lượng và việc làm giảm đo ngân hàng trung ương tăng lãi suất thực tế để 
phản ứng với lạm phát trở nên cạo hơn. 


Nếu ngân hàng trung ương vẫn giữ mục tiêu lạm phát x* thì sản lượng và việc làm 
thấp hơn tại E? sẽ dần dần làm giảm lạm phát và tốc độ tăng của tiền lương danh nghĩa 
và địch chuyển SAS' trở lại SAS. Nền kinh tế di chuyển dần dần dọc theo đường MDS 
và trở lại rạng thái cân bằng ban đầu tại E. 


Kết cục khác có thể xảy ra. Khi giá xăng dầu tăng lên địch chuyển đường SAS lên 
SAS', ta có thể tránh được giai đoạn mà sản lượng thấp khi nên kinh tế di chuyển đọc 


Chương 25: Tổng sung, giá cả và sự điểu chỉnh đối với những củ sếc: 


Hình 25.10 Cú sốc cung tạm thời theø MD§ từ E" ưở về E. Thay đổi trong chính 

sách tiền tê có thể dịch chuyển đường MDS lên 

„SAS' trên đủ để đi qua điểm E”. Sản lượng có thể 

Ị .. nhanh chóng trở lại sản lượng tểm nắng nhưng 

» Ẫ ị y SAS chỉ do mục tiêu lạm phát?) đã được nới lỏng LÝ 
12 ®* lên n*", Cân bằng dài hạn mới là E”. 

Ngân hàng trung ương quan tâm nhiều 
đến ổn định sản lượng có thể điều hòa các cí 
sốc cung ngấn hạn kể cả nếu điểu đó làm răng 
lạm phát. Ngân hàng trung ương quan tâm 
nhiều đến mục tiêu lạm phát hơn là ổn định sản 


lượng sẽ không thích ứng với các cũ sốc cung 
tạm thời. 


Lạm phắt 


Việc cú sốc cung là đài hạn hay tạm thời 
Thu nhập rất quan trọng. Nếu sản lượng tiểm năng bị ảnh 

Giá xăng dầu cao hơn buộc doønh nghiệp lãng giả cả. "rong ngắn hạn. hưởng trong đài hạn thì cuối cùng tổng cấu phẩi 

+ srhelyHer K1 cỆ rủo thấy họ tu trung T công hi iổi tâng lên cho phù hợp. Khi cú sốc cung được chấn 

thực tế. Khi cú sốc cưng lạm thời qua đi, SAS' đần dần quay tỏlạÌSAS đoán là đài hạn, thì nó cẩn được thích ứng. 

và cản bằng cuối cùng được thiết lập lạ: tại E. 


Chinh sách tiền nà thích ứng 
với một củ sốc cung tạm 
thời khi chính sách tiền tệ 
được thay đổi để ổn định sản 
lượng. Tuy nhiên, kết quả là 
lạm phiát cao hơn. 


Các cú sốc cầu 


Hình 25.11 tìm hiểu các cú sốc cầu không gây ra bởi chính sách tiền tệ. Nếu cẩu cao, 
tức là đường MDS, nến kinh tế di chuyển dọc theo đường cung ngắn hạn đến điểm A. 
Nếu cầu thấp, tức là đường MDS"", nến kinh tế đi chuyển đọc theo đường SAS đến B, 


Giả sử ngân hàng trung ương nhận thấy có một cú sốc mở rộng cầu. Ngân hàng 
trung ương có thể thất chật chính sách tiển tệ và dịch chuyển đường MD§' trở lại MDS. 
Tương tự như vậy, nó cá thể nới lỏng chính sách tiền tệ để phản ứng lại với tổng cầu thấp 
MDS”" để lập lại MDS. Nền kinh tế vẫn nằm tại E. Cả lạm phát và sản lượng đều được 
ồn định. 


Ngân hàng trung ương có thể đễ đằng biết được mức lạm phát 

Khi tất cả các củ sốc đều là đang ở đâu so với mục tiêu. Tuy nhiên, việc ước tính sản lương tiềm 

củ sốc cấu, ổn định lạm phát năng lại khó khăn hơn vì nó thay đổi theo thời gian. Đây là một lý do 

s00 h 0. KỂ — giải thích tại sao nhiều ngân hằng trung ương hiện tại sử dụng mục 

_ cổ trong: ˆ tiêu lạm phất như là một mục tiêu trung gian của chính sách tiển tệ. 

Khi tất cả các cú sốc đều là cú sốc cấu thì nó hoat động, một cách 
hoàn hảo, 


!4! Chính sắch tiến (€ lỏng làm dịch chuyến đường ii sang phải như trên Hình 35. 1. Tuy nhiên, khi cạn bằng đài bạn 
được lận lại thĩ ¡* phải được điều chỉnh: do cuối công tống cung không bị thay đổi nên cuối cũng tống cầu không 

* thể thay đổi. Chỉ có một cách để ngân hằng trung ương nữi lỏng chính xách tiền sệ mà không phải điều chỉnh ¡* 
lũ chấp nhận mục tiêu lam phất +* cao hợn. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Hình 25.11 - Các cú sốc cầu Hình 25.12 - Cúc cú sốc cung tạm thời 


Lạm phái 


Sản lượng 
Hii dao tiêu mg Tu TẠÀP Đông những biến. hàn A2 Đường cung ngắn hạn dao động giữa SAS' và SAS". Nếu lãi suất 
nhoàh nề có hối Đồi được các cúi đt âu bằng cách thay được xác lập để ổa định lạm phát ở mức # thỉ sản lượng dao động. 
¡*để địch chuyển đường cầu tở lại MDS. Ổn định lạm phát tại * có giữa Y" và Y". Chính sách tiền tệ không thể ổn định cả sẵn lượng và 
Wdunglsnirdnkicìnhio line 2 TT , lạm phát khi có các cú sấc cung. Chính sách hợp lý là xác lập lãi 


suất để cho: lạm phát biến động sao cho sản lượng giảm một. 
ối quy tắc Taylor được thể hiện bằng đường MDS, 
động giữa A và B. Đường MDS thoải hơn cho thấy 
động nhỏ hơn cÙa lạm phát nhưng lại lớn hơn của sản. 


Giả sử ngược lại rằng tất cả các cú sốc đều là cú sốc cung. Hình 25.12 minh họa 
đường cung dài hạn AS thẳng đứng tại mức sản lượng tiểm năng Y* và một tập hợp các 
đường cung ngắn hạn với đường trung bình là SAS nhưng nó dao động giữa SAS” và SAS”. 


Tính bình quân, sản lượng là Y* và lạm phát là *. Nếu lãi suất biến động mạnh 
thì để ồn định lạm phát khi có các cú sốc cung, đường MDS nằm ngang tại r*. Lạm phát 
được bình ổn nhưng sản lượng dao động giữa Y' và Y” khi cung dao động giữa SAS' và 
SAS”. Không giống trường hợp xảy ra với các cú sốc cầu, sản lượng và lạm phát không 
còn ổn định được nữa. 


Tương tự như vậy, có thể ổn định sản lượng một cách hoàn toàn nhưng cái giá phải 
trả là những biến động lớn của lạm phát. Khi đó, đường MDS thẳng đứng tạ lượng 
tiểm năng. Cung ngắn hạn tăng lên SAS” làm lãi suất tăng mạnh để giảm tổng cầu xuống 
còn Y*, Với cung lớn nhưng câu nhỏ, lạm phát tạm thời thấp (so với tốc độ tăng lương) 
và các doanh nghiệp chỉ muốn sản xuất Y*. Khi cung giảm tạm thời xuống SAS”, các 
doanh nghiệp chỉ sản xuất Y* nếu lạm phát cao (so với tốc độ tăng lương) và cần có lãi 
suất thấp để kích cầu. 


Đối mặt với các cú sốc cung, Hình 25.12 hàm ý rằng sẽ không phải là ý tưởng hay khi ổn 


b định lạm phát một cách triệt để tại z* (do nó gây ra những biến động lớn trong sản lượng) 
H hay ổn định sản lượng tại Y* (do nó gây ra những biến động lớn trong lạm phát). Đường 
F cầu kinh tế vĩ mô trên Hình 25.12 là một sự thỏa hiệp theo cách lãi suất được ấn định®, 


t9 Và cuối cùng điểu này giải thích tại sao trên Hình 25.[ ngân hàng trung ương không đơn giản chọn đường ïí 
H thẳng đứng tại tỷ lệ lạm phát mục tiêu. Khi sự điều chỉnh diễn ra chậm chạp và xảy ra các cú sốc cung, ẽ có 
h những thay đổi lớn trong sản lượng. 


Chương 25: Tổng cung, giá cả và sự điếu chỉnh đổi với những cú sốc .. 


Cúc đường MDS đi qua điểm E đều đạt được mục tiêu œ* và Y* tính bình quân, 
Đường MDS trên Hình 25.12 làm cho nến kinh tế đao động giữa A (khí cung là SAS"?) 
và B (khi cung là SAS"). Nó có mức dao động có thể chấp nhận được của sản lượng và 
lạm phát. Đường MDS đốc hơn vẫn đi qua điểm A gây ra dao động nhỏ hơn trong sản 
lượng nhưng lại lớn hơn trong lạm phát. Đường íL đốc hơn có hiệu ứng ngược lại. Độ 
dốc của đường này phản ánh tầm quan trọng tương đối mà ngân hàng trung ương quan 
tâm đổi với ổn định lạm phát và sản lượng. 


Sự đánh đổi này không xuất hiện đối với các cứ sốc cầu. Hình 25.11 cho thấy rằng 
thông qua việc bù đáp hoàn toàn các cú sốc cầu. ngân hàng trung ương ổn định được cả 
sản lượng và gìá cả. Trên thực tế, ngăn hàng trung ương gãp phải cả các 
cú sốc củng và cú sốc cẩu và không phải lúc nào cũng nhận biết được 
lv TN TẤU NJỦ Nên các cú sốc. Ngân hàng trung ương phải lựa chọn một quy tác tiền tệ để 
D0 trệt hyÊn có lồi giải đáp hợp lý đối với cả hai loại cú sốc. 

phầt trong trung! : những có Không có mâu thuẫn giữa ổn định sản lượng và ổn đính lam phát 
-thể linh hoạt trong tốc độ Gạt khi các cú sốt làm thay đổi cầu. Việc đạt được mục tiêu một cách nhanh 
được mục tiêu lạm phát. nhặt có thể là hợp lý. Tương tự như thế, cú sốc cung tạm thời đòi hỏi 
thay đổi tạm thời của cầu và không có lý do gì để uì hoãn nó cũ. Tuy 
nhiên, khi gập phải cú sốc cung tạm thời, Hình 25.12 cho thấy rằng sẽ là hợp lý khi cha 

phép lạm phát lệch khỏi mục tiêu để kiểm chế tác động của cú sốc đổi với sản lượng. 


Đường ìi trên Hình 25.1 phản ánh hành vì bình thường của ngân hàng trung ương 
khí có muc tiêu lam phát linh hoạt. Sự sai lệch của lạm phát so với mục tiêu không được 
xóa bỏ naay )ập tức nhưng cuối cùng nó sẽ được xóa bỏ bởi chính sách làm tăng (làm 
giảm) lãi suất thực tế mỗi khi lạm phát quá cao (quá thấp). Sự sai lệch tạm thời của lạm 
phát sơ với mục tiêu là cái giá phải trả để đảm bảo răng những biến động của sản lượng 
không quá lớn. 


Chùa khóa dẫn đến sự thành công của mục tiêu lạm phát linh hoạt là ở chỗ bất cứ 
sai lệch nào của lạm phát so với mục tiêu phải là tam thời. Các ngân hàng trung ương 
có ủy tín duy trì lãi suất cao cho đến khi lạm phát trở lại mức mục tiêu. Và khi các ngân 
hàng trung ương có uy tín giảm lãi suất để kích cẩu thì không ai phải lo sợ rằng mục 
tiêu lam phát đã tăng lên và khóng có lý đo gì để khi thương lượng tiền lương danh nghĩa 
phái lo rằng lạm phất sẽ tâng lên trong đài hạn. 


Ngược lại, các ngân hàng trung ương vếu kém và không có uy tín có thể gây ra 
tình trang hoang mang thông qua việc nới lỏng chính sách tiến tê hiện tại. Người đân lo 
lắng rằng họ sẽ không đủ kiên quyết để có thể đảo ngược sự mở rộng cầu này. Dự đoán 
sự mở rộng kéo đài, thì lạm phát sẽ tiếp tục. Điểm mấu chốt này đật uy tín của ngân 
hàng trung ương lên hàng đầu. Chương 26 sẽ xem xét tính kinh tế học của sự tin cậy và 
hiệu ứng của nó đối với lạm phát. 


« Mô hình kinh tế học vĩ mô cổ điển giả thiết tiền lương và giá cả hoàn toàn linh 
hoạt và không có ảo giác tiền tệ. 


se Đường ïi cho thấy, với một chính sách hướng tới mục tiêu lạm phát, cách thức 
mà ngân hàng trung ương đạt được lãi suất cao khi lạm phát cao và lãi suất thấp 
khi lạm phát thấp. Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất danh nghĩa chứ không 
phải lãi suất thực tế vã do đó đầu tiên phải dự đoán được lạm phảt để tính được. 
lãi suất danh nghĩa mà họ muốn ấn định. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


« Đường íi dịch chuyển sang trái (lãi suất thực tế cao hơn tại mỗi tỷ lệ lạm phát) khi 
Chính sách tiền tệ được thắt chặt. Nó dịch chuyển sang phải (lãi suất thực tế thấp 
hơn tại mỗi tỷ lệ lạm phát) khi chính sách tiền tệ được nới lổng. 


e Đường cầu kinh tế vĩ mô cho thấy cách thức lạm phát cao hơn làm giảm tổng 
cầu thông qua việc sử dụng chính sách tiền tệ để làm tăng lãi suất thực tế. 


Theo mô hình cổ điển luôn có được trạng thái toàn dụng. Đường tổng cung 
thẳng đứng tại mức sản lượng tiểm năng. Lạm phát cân bằng đạt được tại giao 
điểm của đường tổng cung và đường cầu kinh tế vĩ mô. Thị trường hàng hóa, liền 
tệ và lao động đều cân bằng. Chính sách tiền tệ được ấn định để làm cho tỷ lệ 
lạm phát cân bằng trùng với mục tiêu lạm phát. 


Trong mô hình cổ điển, mở rộng tài khóa không thể làm tăng sản lượng. Để tiếp 
tục đạt được mục tiêu lạm phát, ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất thực tế 
để khôi phục tổng cầu tới mức sản lượng tiềm năng. Chí tiêu chính phủ cao hơn 
lấn át chỉ tiêu tư nhân một lượng tương ứng và làm cho cầu và sản lượng 
không thay đổi. 


Thay đổi tỷ lệ lạm phát mục tiêu dẫn đến thay đổi tương đương trong tốc độ tăng 
của tiền lương và cung tiền danh nghĩa trong mô hình cổ điển nhưng không dẫn 
đến sự thay đổi trong sản lượng. 


Trên thực tế, tiền lương chậm thay đổi khi có các cú sốc do các thỏa thuận lao 
động là dài hạn. Sự điều chỉnh tiền lương diễn ra chậm chạp không phải chủ yếu 
là do sự thương lượng về tiền lương diễn ra không thường xuyên mà do công nhân 
thích những người chủ trả cho họ tiền lương ổn định dài hạn. 


Giá cả chủ yếu phản ánh chỉ phí lao động. Đường tổng cung ngắn hạn minh 
họa sản lượng mong muốn của doanh nghiệp với tốc độ tăng của tiền lương danh 
nghĩa cho trước. Sản lượng phản ứng một cách tạm thời với lạm phát do tiền lương 
danh nghĩa đã được xác định trước. Khi tiền lương được điều chỉnh, đường cung 
ngắn hạn dịch chuyển. 


se Mô hình Keynes là một sự chỉ dẫn tốt về các hành vi ngắn hạn còn mô hình cổ 
điển là một sự chỉ dẫn tốt về các hành vị dài hạn. 


« Các cú sốc cung dài hạn làm thay đổi sản lượng tiềm năng. Các cú sốc cung 
tạm thời chỉ làm thay đổi đường cung ngắn hạn trong một thời gian. 


° 


Nếu tác động ngay lập tức, thì chính sách tiền tệ có thể bù đắp lại hoàn toàn các 
cú sốc cầu và ổn định được lạm phát và sản lượng. Các cú sốc cung tạm thời 
đòi hỏi sự đánh đổi giữa ổn định sản lượng và ổn định lạm phát. Tác động đến 
sản lượng của các cú sốc cung lâu dài không thể tránh khỏi vô hạn định. 


« Mục tiêu lạm phát linh hoạt hàm ý rằng ngân hàng trung ương không cẩn đạt 
được mục tiêu lạm phát ngay lập tức và có thể cho phép những biện pháp tạm 
thời để giảm nhẹ những biến động của sản lượng. v 


U HỎI ÔN TẬP 


€® @)9ïnh nghĩa đường cầu kinh tế vĩ mô. (b) Việc mở rộng tài khóa có tác động 
như thế nào đến đường cầu kinh tế vĩ mô khi có mục tiêu lạm phát linh hoạt? 
(c) Làm thế nào ngân hàng trung ương có thể thay đổi chính sách tiền tệ để 
đạt được mục tiêu lạm phát cho trước trong dài hạn? 


Chương 25: Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những củ số 


L2) Giả sử những cơ hội đầu tư vào ứng dụng công nghệ cao lãm tăng tổng cầu 
trong ngắn hạn và tổng cung trong dài hạn. Hãy sử dụng đường AS và MDS 
để giải thích tại sao sản lượng có thể tăng lên mà lạm phát không thay đổi 
nhiều. 

€ hing yếu tổ sau ảnh hưởng như thế nào đến đường cung ngắn hạn, và do 
đó là sản lượng và lạm phát trong ngắn hạn: (a) Thuế suất cao hơn; (b) Năng 
suất lao động cao hơn? 


L4) Một nền kinh tế có sự lựa chọn hoặc là một nửa số công nhân có thỏa thuận 
về tiền lương vào tháng 1 hàng năm, nửa còn lại có thỏa thuận về tiền lương 
vào thàng 7 hàng năm hoặc bắt buộc tất cả mọi người phải có thỏa thuận về 
tiền lương vào ngày 1 tháng 7 hàng năm. Lựa chọn nào dẫn đến tiền lương 
linh hoạt hơn: (a) Trong vài tháng (b) Trong vài năm? 


œ OPEC tăng giá xăng dầu trong 1 năm nhưng sau đó nguồn cung cấp xăng dầu 
mới từ Nga làm hạ giá đầu xuống. Hãy so sánh sự thay đổi của nền kính tế 
nếu chính sách tiền tệ theo đuổi: (a) Lãi suất cố định, (b) Mục tiêu lạm phát 
linh hoạt, (c) Mục tiêu về cung tiền danh nghĩa. 


©œ Những sai lầm thường gặp: Tại sao các nhận định sau đây lại sai? (a) Mở 
rộng tài khóa có thể làm tăng sản lượng mãi mãi. (b) Lạm phát cao hơn luôn 
làm giảm sản lượng. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 686. 


__ Để giúp bạn nắm Mvh) các ` hát niệm then eh: của chương này hãy 
_, liệu bổ ::eung? ông: Liêu Anh trên tâm học liệu trực 


Muốn có bài tập, câu hị lúy và các ví dụ kinh tế học h trong thực tiễn (có đáp án và 
„ bình giải) phong phú hơn nữa bằng t-ng Việt để hỗ trợ cho việc. nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài 


h 


Chương 


Lạm phót, kỳ vọng 
và đô tin cây 


Lạm phát !à sự gia tăng của 
mức giá 


Mục tiêu nghiên cứu 

Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn để sau: 
Lý thuyết số lượng tiền tệ. 

Lãi suất danh nghĩa phản ánh mức lạm phát ra sao? 


Thuế đúc tiền, thuế lạm phát và lý do xảy ra siêu lạm phát. 


Khi nào thâm hụt ngân sách gây ra tăng trưởng tiền tệ? 


Đường Phillips. 
Chỉ phí của lạm phát. 


Tinh độc lập của ngân hàng trung ương và kiểm soát lạm phát. 


9000606066 


Uỷ ban Chính sách Tiền tệ xác lập mức lãi suất ở Anh như thế nảo? 


cho Ngân hàng Trung ương của nước Anh, nó được giao nhiệm vụ duy trì lạm 


K: được trúng cử vào năm 1997, chính phủ Công Đảng đã tầng cường sự dộc lắp 
phát ở mức thấp. 


Lạm phát kéo dài là một hiện tượng xảy ra trong thời gian gần đáy 
phát thuần. Từ trước năm 1950. mức giá tầng trong một vài năm nhưng lại giảm 


1 xuống trong các năm khác. Mức giá ở Anh vào nằm 950 không cao 
HN N0 THẾ Tào ttrg hơn sơ với nam 1920, Hình 26.1 cho thấy rằng mức giá ở Anh đã giảm 


eo cùng một tỷ lệ. mạnh trong những nâm chiến tranh, và 


sau 
thời kỳ chiến tranh đã không còn giảm nữa. So với năm 195V giá 
ngày nay đã tăng gấp 20 lần, tốc độ tăng lớn hơn so với tốc độ tăng giá 
trong suốt ba thế kỷ trước đó. Điều này cũng đúng cho hầu hết cắc quốc gia phất uiểu 
khác. 


lẻ lạm phát âm. Mức gỉ 


'Tác động của lạm phát phụ thuộc vào nguyên nhân của lam phát. Chúng ta sẽ bất 
đấu xem xét nguyên nhân của lạm phát, sau đó xem xét các tác động của nó. các tác 
động này lại phụ thuộc một phần vào việc đó là lạm phát dự kiến hay lạm phát ngoài dự 
kiến. Chúng ta sẽ đổi chiếu các chỉ phí mà lạm phát gây ra cho các cá nhân và chỉ phí 
mà lạm phát gây ra cho toàn xã hội. Trong phần kết luận, chúng ta sẽ dế cập tới việc 
chính phú có thể làm gì đối với lạm phát. 


Hình 26. Tỷ lệ lạm phút hàng n¡ 


Chương 26: Lạm phái, kỳ vọng và độ tín cậy 


Anh (1920 - 2003) 


: 


Ngướn: 6. R- Miichell. European #4Igtarfea! 


Slatistics 1750-1070, Macmlllan, 3975, mnd. 
OECO, Econaomic Ouflook, 


Có một mối liên kết giữa lượng tiền danh nghĩa và giá cả. và do vậy cũng sẽ có mối quan 
hệ giữa Lãng trưởng tiến tệ và lạm phất. 


Cung tiển thực tế M/P bằng 
cung tiền danh nghĩa M.chia 
cho mức giả P. 


Mọi người có nhụ cầu đối với tiến vì có thể dùng nó để mua hằng 
hóa. Họ có nhu cầu đối với lượng tiền thực tế. Khi thu nhập thực tế là Y 
và lãi suất là r thì ký hiệu L(Y, r) sẽ phản ánh lượng cấu tiền thực tế. Nó 
tỷ lệ thuận với thu nhập thực tế Y bởi vì lợi ích của việc giữ tiền tăng lên. 
Nó tỷ lệ nghịch với lãi suất bởi vì chỉ phí của việc giữ tiến sẽ tâng lên. 


M/P= LỆY. r) Œ) 


Tại trạng thái cân bằng của thị trường tiền tệ, cung tiến thực tế và cầu tiền thực tế 
bằng nhau, Lãi suất thay đổi linh hoạt sẽ duy trì sự cân bằng liên tục của thị trường tiến 
tệ. Phương trình (1) luôn luôn đúng. 


Nếu tiền lương danh nghĩa và mức giá điều chỉnh chậm chạp trong ngắn hạn, tầng 


cung tiền danh nghĩa M ban đấu sẽ làm táng lượng tiền thực tế MP khi mức giá 


hưa 


kịp điều chỉnh. Sự dư cung về tiền thực tế sẽ đẩy lãi suất giầm xuống. Điều này sẽ làm 
tăng cầu hàng hóa. Dần dần nó sẽ đẩy giá cả hàng hóa tăng lên. Trên thị trường lao đồng. 
tiền lương danh qghia cũng bắt đầu tăng. 


Lý thuyết số lượng tiến tệ 
(214 0SUET 
lượng tiến danh nghĩa sẽ dẫn 
tới sự thay đổi tương ứng trong. 


mức giả (và tiền lương:danh. 


nghĩa), luy nhiên nó sẽ không. 
tác động tới sản lượng và việc. 
lãm. 


Sau khi tiền lương và giá cả điều chỉnh hoàn toàn, việc tâng cung 
tiền danh nghĩa sẽ dẫn tới sự gia tâng tương ứng của tiền lương và giá 
cả. Sản lượng, việc làm, lãi suất và lượng tiển thực tế sẽ quay trở lại giá 
trị ban đầu. Phương trình (1) tóm lược luận điểm trên. Sau khi quá trình 
điều chỉnh hoàn thành, cầu tiến thực tế sẽ không đổi. Do vậy, mức giá sẽ 
thay đổi theo đúng tỷ lệ thay đổi ban đầu của cung tiến danh nghĩa. 


“Tăng trưởng cung tiền danh nghĩa cũng có liên hệ với lam phát, tức 
là tốc độ lăng giá. Lý thuyết này đã ra đời hơn 500 nắm trước đây, và 
có thể từ thời Khổng Tử. Lý thuyết số lượng này đã được các nhà kinh 
tế theo trường phái Tiền tệ ủng hộ, họ cho rằng hấu hết sự thay đổi của 


Tốc độ lưu thông tiền V bằng thụ nhập danh nghĩa 
PY chia cho cung liến danh nghĩa M, Nếu mức giá: 
điều chỉnh để giữ cho sản lương thực tế duy trì ở . 
mức sẵn lượng tiếm nãng Y*, mức sản lượng:này 
được giả định không thay đổi, th khi đó M và P sẽ. 
phải vận động cũng nhau, nếu như tốc độ lưu | thông 
V không thay đổi. Tốc độ luu thông là tốc độ chủ 
chuyển. của lượng tiền Jong nến kịnh tế khi mọi 
người thực hiện giao dịch. Nếu mọi người giữ tiền 
trong một hoảng thời gian ngắn hơn, và hợ chuyển 
đống tiến đô đi nhanh hơn thì nến kinh tế sẽ cần ít 
liền hơn ứng với:mức thu nhập danh nghĩa đã cho, 
Chúng ta đảnh giá như thế nào vế việc tốc độ lưu 
thông cố định, một điều kiện mà lý thuyết số lượng 


"`... 


mức giá đếu phản ánh những thay đổi trong cung tiền danh nghĩa, Tuy nhiên, lý thuyết 
này cần phải được giấi thích một cách cẩn trọng. 


ˆ và tỷ lệ nghịch với lãi suất danh nghĩa. Do vậy, lốc độ 


lưu thông phản ảnh tác động của lãi suất tới cấu liền. 
'Lãi suất đanhy nghĩa cảng cao sẽ lâm giảm cầu liến 
thực tổ. Mọi người sẽ giữ ít tiền hơn ứng với mỗi mức. 
'thu nhập, Tốc độ lưu thông sẽ tàng lên, 

_ Khí lạm phát và lỗi suất danh nghĩa táng thì tốc 
độ lưu thông cũng tăng- Nhưng nếu lạm phát và lãi 
suất danh nghĩa được cố định tại một mức nhất định 
thị tốc độ lưu thông khi đó cũng sẽ không thay đổi 
Khi đó, Đà hốt HÌg thần Gến mi lên TA lại 
_có hiệu lực. 

Lý thuyết này giả định rằng giả cả hoàn toàn 
lính : “hoạt Trong, ngắn hạn, nếu lạm phát chậm 
'điểu chỉnh thì khí đó sự thay đổi của lượng tiền 


021251001 DE) danh nghĩa sẽ không ân khớp với những thay đổi 
(l2-klx-dY SOHikdglsei5 sản he :của lạm phát, và do vậy cung tiền thực tế sẽ thay 
W n 242k SnS'† Hiến di tl /9M24 022737 VỆ kfồng còn đúng: 
tố. Cổ cùng ‹ "trong ngần hạn, chững não chưa có sự điều chỉnh - 
tổ và ngược chiều với lốc độ lưu thông... trọn vọn,, 


nhập thực. 
Nhưng cấu tiến lại tỷ lệ thuận với thu nhập thực tế. 


Tiền tệ, giá cả và mối quan hệ nhân quả 


Giả sử rằng cầu tiến thực tế không đổi theo thời gian. Để cân bằng thị trường tiền tệ, 
cung tiền thực tế MP cũng phải không đổi. Nếu chính sách tiền tê cố định lượng tiền 
danh nghĩa thì cung tiến sẽ xác định mức giá P để sao cho MP đúng bằng với cầu 
tiến. 


Ngược lại, chính sách tiến tệ có thể lựa chọn một tiến trình mục tiếu đối với mức 
giá P (và do vậy sẽ là tiến trình của lạm phát, nó sẽ chỉ Jthụ thuộc vào việc sơ sánh mức 
giá thời kỳ này so với mức giá thời kỳ trước). Những thay đổi của tiến trình này khi đó 
sẽ gây ra sự thay đổi của cung tiến danh nghĩa để đạt được mức cung tiến thực tế cần 
thiết. Phương trình (L) nói rằng giá cả và tiến tệ có mối tương quan với nhau, tuy nhiên 
mối quan hệ nhân quả theo chiều nào thì lại không thể biết được. Nó tùy thuộc vào dạng 
thức của chính sách tiền tệ mà quốc gia đỏ theo đuổi. Khì mục tiêu trung gian là lượng 
tiền dunh nghĩa thì quan hệ nhân quả điển ra theo chiếu từ tiến tệ tới giá cả. Khi mục 
tiêu là giá cả hay lạm phát thì quan hệ nhân quả diễn ra theo chiếu ngược lại. 


Dù quan hệ nhân quả diễn ra theo chiều nào thì lạm phát cuối cùng vấn là một hiện 
tượng tiền tệ. Lạm phát kéo dài chỉ có thể xây ra khi mà ngân hàng trung ương liên tục 
in thêm tiền. Nếu lượng tiển danh nghĩa được giữ cố định thì lạm phát diễn ra cuối cùng 
sẽ làm suy giảm lượng tiền thực tế và khiến cho lãi suất thực tế cân bằng tảng lên rất 
cao, và điều này sẽ làm suy giảm mức lạm phát đi. Chấm dứt tầng trưởng lượng tiền đanh 
nghĩa (ngừng cung cấp thêm ôxy) sẽ làm tất ngọn lửa lạm phát. 


Cầu tiền thực tế có cố định không? 


Lý thuyết số lượng tiền cho rằng cầu tiền thực tế là cố định, Nhưng liệu điều này có đúng 
không? Bảng 26.1 trình bày số liệu về lượng tiến đanh nghĩa, mức giá, lượng tiền thực 


Chương 26; Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy 


tế và thư nhập thực tế tại ba quốc gia 
trong một khoảng thời gian tương đối 
đài. Ngay cá trong đài hạn, lý thuyết số 


Lesi.Ði0imiline Esee sv0y(.........l00..... Mu... iu lượng giản đơn cũng không phải hoàn B 
THủ nhập thực tế_ 1329 313 359 toàn chuẩn xác, Lượng tiền danh nghĩa H 
Lượng tiền danh nghĩa 4641 1589 T743 tâng gấp 10 lần so với mức giá tại Nhật, : 
Mức giả 447 T7 1318 trong khi tại Pháp con số này chỉ là 2 H 
lương tiền thực tế. 1038 205 588. lần, Ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng H 
ANguối: IMME, ÍntqznaMonal Fananeial.Simisiica: thu nhập thực tế khác nhau, nó sẽ tác H 


động tới cầu tiến thực tế. Mức thay đổi 
của cung tiển thực tế do vậy cũng phải khác nhau. Mức giá và lượng tiền danh nghĩa đo 
vậy sẽ thay đổi không giống nhau. 


Tại Liên hiệp Anh, việc đỡ bố các quy định tài chính và sự cạnh tranh giữa các 
ngân hàng đã mang lại chơ người gửi tiền những mức lãi suất hấp dẫn (tiền gửi ngân 
hàng là một bộ phận khá lớn trong cung tiến). Cầu tiền thực tế. 
hiệp Anh do việc đỡ bỏ các quy đính đối với hệ thống ngân hàng. Một lý do khác giả 
thích sự khác biệt giữa các quốc gia là do tỷ lệ lạm phát giữa các nước không giống : 
nhau. Những nhân tổ này sẽ tắc động tới cầu tiến thực tế thông qua việc làm thay đối lãi L 
suất danh nghĩa. Chúng ta sẽ xem xết tác động này trong mục tiếp theo. H 


“Tóm lại, những thay đổi trong thu nhập thực tế và lãi suất có thể làm thay đổi cầu tiền 
thực tế ngay cả khi quá trình điều chính đã diễn ra trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu thu nhập thực 
tế và ít không thay đổi thì những thay đổi của lượng tiền danh nghĩa cuối cùng sẽ phải 
diễn ra song song với mức thay đổi tương ứng của tiền lương danh nghĩa và mức giá. 


Lạm phát 


Cho tới giờ, chúng tà đã nghiên cứu về giá trị tuyệt đối của các biến xổ. Bây giờ chúng 
ta sẽ bàn về tỷ lê thay đổi. Phương trình (1) hàm ý rằng tốc độ tầng trưởng cầu tiền thực 
tế bằng với tốc độ tăng trường cung tiền thực tế, tức Tà phần chênh lệch giữa tốc đô tảng 
trưởng lượng tiến đanh nghĩa với tốc độ tâng giá. Do vậy: 
Tỷ lệ lạm phát = [tăng trưởng tiến tệ danh nghĩa] - [tăng trưởng cầu tiến 
thực tế] @ +: 
Bởi vì thu nhập thực tế và lãi suất thường chí thay đổi một vài điểm phấn trâm trong H 


một năm, do vậy cấu tiền thực tế thường thay đổi rất chậmt?. Một phát hiện then chiốt H 
của lý thuyết số lượng tiền tệ là các biến thực tế thường thay đổi rất chậm. : 


Những thay đổi mạnh mẽ của một biến số danh nghĩa (lượng tiến) thường gắn kèm 
với những thay đổi lớn của các biến số danh nghĩa khác (mức giá, tiền lương danh nghĩa) ¡ 
để giữ cho lượng tiền thực tế (và tiền lương thực tế) ở tại vị trí cân bằng của nó. Đây là H 
một lý thuyết rất hữu ích khi chúng ta xem xét lạm phát, tuy nhiên chúng tà cũng đã đơn H 
giản hóa nó đi quá nhiều. 


r2 Lam phút và 


su 


Bảng 26.2 trình bày số liệu về mức lã lạm phát của một số 
ty sex theo ca HỨI quốc gia, Các quốc gia có mức lạm phát cao sẽ só mức lãi suất cao. Tỷ 
mức tăng tương ứng của lãi lệ lạm phát tăng thêm một điểm phấn trâm thì sẽ đi kèm với việc lãi suất 
suất danh nghĩa. danh nghĩa tãng thêm một điểm phần trăm, mệnh để này lấn đấu tiên 

được Giáo sư Ivring Fisher đưa ra. 


(1l Siêu lạm phát là trường hợp ngoại lê. nó xế được bàn ở mục sau. 
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Lãi suất thực tế = [lãi suất danh 
nghĩa] - [tỷ lệ lạm phát] @) 


te nêt Giả thuyết Eisher phát biểu rằng lũi 

iä thuyết Fisher phát biểu râng lãi 

BHÒ NHỮG, Ẹ sc suất thực tế thay đổi không nhiều. Nếu 
Nga 20 2 &n nhì à biện 

m T 3 nó thay đổi nhiều thì sẽ phải xảy ra hiện 

tượng dư cung hay dư cầu vốn vay. Lạm. 

TA Q0: = ^ phát cao hơn sẽ được bù đắp bằng mức 

Chie 4 3 lãi suất danh nghĩa cao hơn để trắnh 

Thụy Sỹ + La không cho lãi suất thực tế thay đổi quá 

Nhật Bản ¬ LỆ nhiều. Báng 26.2 cho thấy rằng đây là 

Nhưõn: ng Edbrorki , h một quy tắc tốt để dùng trong thực tế?!. 


Lạm phát cao thường đi kèm với tốc độ tầng trưởng tiền danh nghĩa nhanh hơn và 
lãi suất danh nghĩa cao hơn. Lãi suất danh nghĩa cao hơn sẽ làm giảm cầu tiền thực tế 
và khiến cho tốc độ tăng tiến và tốc độ tăng giá không giống nhau cho tới khi nào cung. 
tiền thực tế điều chỉnh để cân bằng lại với cầu tiền thực tế mới. Chúng ta sẽ lấy một ví 
dụ khá nồi tiếng là trường hợp siêu lạm phát của nước Đức vào những nàm 1920 để thấy 
rõ cơ chế này hoạt động ru sao. 


Thời kỷ siẽu lạm phát là một Thời kỳ siêu lạm phát 


thời kỷ lạm phất ở mức rất 
cao. 


Lạm phát của Bolivia đã đạt mức 11.000% vào nâm 1985, và lạm phát 
của Ukraina năm 1993 là 10.000%. Nhưng ví dụ nổi tiếng nhất vẻ lạm 
phất là trường hợp nước Đức nâm 1922-23, 


Nước Đức bị thất trận trong Thể chiến thứ nhất. Chính phủ Đức rơi vào tĩnh trạng 
thâm hụt ngân sách nâng và khoản thâm hụt này được tài trợ bảng cách in tiền. Bàng 
26.3 mô tÀ những gì đã xảy ra. Chính phủ đã phải mua những chiếc máy in tiển với tốc 
độ cao hơn. Trong giai đoạn cuối của thời kỹ siêu lạm phát, họ lấy về những đồng tiền 
cũ, in thêm lên trên đó một con số không, và sau đó phát hành chúng lại vào buổi sắng 
hôm sau và tất nhiên là mệnh giá lúc này 


Bảng 26.3 


Lạm phát 

Liợng tên, NHÀ Nước hôi G6 daoby 
Tháng Một, 1822 là + 1 1,00 5 
Tháng Một, 1923 2 _416 T 0/21 189 
Tháng Bẩy, 1923 354 2/021 0,18 386. 
_ Tháng CHÍn. 1923 __227TT† -__ 848.846. 9448 2/632 
"Tháng Mười, 1823: 20.201.258 491.891.890. 0411 28.720 


Nguồn; Data adapad from C.L Holfrarich, Ofø Doutsong. Inlialen) 1914-33, Waller da 'Gcuyter, 1000. 


Giá đã tầng 75 lần trong năm 1922 và còn lớn hơn rất nhiều trong nàm 1923. Vào. 
tháng Mười nãm 1923, người ta đã phải bỏ ra 192 triều Reiehsmarks (đồng tiến nước 
Đức thời bấy giờ) để mua một chai nước uống có giá là I Reichsmarks vào tháng Một 
năm 1922. Người ta đã mang tiền trong những chiếc xe chở hàng để đi mua hàng. Theo 
một câu chuyện hài hước đã có từ khá lâu, kẻ trộm đã lấy trộm chiếc xe chở hàng và bỏ 
đống tiến vô giá trị ở lại. 


'2! Chương 25 đã luận giải rằng đây là một mối liên hệ đài hạn. Trong ngắn hạn, lạm phảt cao hơn sẽ làm lãi suất 
danh nghĩa tâng nhiều hơn nếu ahữ lãi suất thực tế muốn đẩy laro phút trở về mmức mục tiêu cũa nó. 


Chương 26: Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậi 


Nếu lạm phát là œ và lãi suất danh nghĩa là r thì lãi suất thực tế sẽ 
bảng (r - w), nhưng mức lợi tức thực tế của khoản tiền mặt không sinh 
lãi là -r, nó cho biết giá trị thực tế của số tiền mặt đó đã bị suy giảm 

và lãi suất danh nghĩa cao — như thế nào đo lạm phát. Mức lợi tức thực tế chênh lệch của các tài sản 

khiến cho việc giữ tiển:miặt trữ ` sinh lãi so với nắm giữ tiền mặt là (r - #) - (-) = r. Lãi suất danh nghĩa 

. nên tốn kém hơn. ¡ phí thực tế của việc giữ tiền mặt. Lãi suất danh nghĩa tăng theo 

` _ Trong thời kỳ siêu lạm phát của nước Đức, chỉ phí của việc 
nắm giữ tiền mặt rất lớn. 


Bảng 26.3 cho thấy vào tháng Mười năm 1923, lượng tiền mặt thực tế nắm giữ chỉ 
bằng 11% so với lượng tiền mặt thực tế mà mọi người nắm giữ vào tháng Một năm 1922. 
Vậy mọi người sẽ mua sắm ra sao với lượng tiền mặt nắm giữ ít ỏi như vậy? 


Mọi người được trả lương hai lần một ngày, họ đi mua đề trong giờ nghỉ trưa trước 
khi giá trị thực tế của số tiền mặt đó mất giá quá nhiều. Khoản tiền nào mà không phải 
chỉ ngay ra thì sẽ nhanh chóng được gửi vào ngân hàng để sinh lãi. Mọi người dành rất 
nhiều thời gian tại các ngân hàng. 


Bài học nào chúng ta có thể rút ra ở đây? Thứ nhất, tăng lạm phát và tăng lãi suất 
danh nghĩa sẽ làm giảm đáng kể cầu tiền mặt thực tế. Thời kỳ siêu lạm phát là một ví 
dụ rất hãn hữu, trong thời kỳ này lượng tiền mặt thực tế thay đối rất nhanh và rất mạnh. 
Thứ hai, và cũng là hệ quả của điều thứ nhất, đó là tiền và giá sẽ không tăng giống nhau 
khi mà lạm phát và lãi suất danh nghĩa tăng lên. Bảng 26.3 cho thấy rằng mức giá đã 
tăng gấp sáu lần so với lượng tiền danh nghĩa giữa tháng Một năm 1922 và tháng Bảy 
năm 1923, như vậy nó làm giảm cung tiền thực tế đi khoảng 82%, nó tương ứng với mức 
giảm của cầu tiền thực tế. 


Lạm phát kéo dài phải đi kèm với tăng trưởng tiền tệ liên tục. Chính phủ đôi khí in tiền 
ra để tài trợ cho mức thâm hụt ngân sách lớn của mình. Do vậy, thâm hụt ngân sách có 
thể giải thích tại sao chính phủ phải in tiền thường xuyên hơn, Nếu vậy, chính sách tài 
khóa thất chặt là một việc làm cân thiết để chống lại lạm phát và khiến mọi người tin 
tưởng vào mục tiêu lạm phát thấp của chính phủ. 


Mức GDP cũng tác động tới số lượng thuế mà chính phủ thu được với mức thuế 
suất đã có. Nếu nợ chính phủ tương đổi thấp so với GDP thì chính phủ có thể tài trợ 
khoản thâm hụt bằng cách đi vay. Chính phủ có đủ nguồn thu từ thuế để trang trải cho 
tiền lãi và khoản nợ. Đối với các chính phủ có mức nợ thấp, người ta không tìm thấy mối 
liên hệ nào giữa thâm hụt ngân sách và lượng tiền mà chính phủ đó in ra. Đôi khi chính 
phủ cũng in tiền, hoặc chính phủ có thể phát hành trái phiếu. Chúng ta không kỳ vọng 
có một mối quan hệ chặt chẽ giữa thâm hụt với việc in tiền ở một quốc gia như Anh. 


“uy nhiên, nhiều năm thâm hụt liên tiếp có thể khiến chính phủ rơi vào tình trạng. 
nợ nhiều so với GDP. Khi các tổ chức cho vay cảm thấy e sợ thì chính phủ có thể không 
tài trợ khoản thâm hụt bằng cách đi vay được nữa. Nó phải thắt chật tài khóa để giảm 
bớt thâm hụt hoặc phải in tiền để tài trợ cho khoản thâm hụt đang tiếp diễn. 

Để đảm bảo rằng Ngân hàng trung ương Châu Âu không đối mặt với các áp lực 
khóa phải in quá nhiều tiền và gây ra lạm phát, các thành viên trong liên minh châu Âu 
được yêu cầu tuân thủ Hiệp ước về ổn định và tăng trưởng, nó hạn chế mức thâm hụt 
ngân sách của các nước không được vượt quá 3% GDP, ngoại trừ trường hợp nước đó 
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đang rơi vào tĩnh trạng suy thoái nghiêm trọng. Tương tự, Bộ luật về ổn định tài khóa 
của Anh cũng quy định rằng chính phủ Anh sẽ không duy trì tình trạng thâm hụt lớn kéo. 
đài làm tăng đấn nợ của chính phủ so với GDP. 


Thâm hụt, tăng trưởng tiền tệ và nguồn thu thực tế 


Thời kỳ siêu lạm phát là một thời kỳ mã chính phủ không thể kiểm soát được chính sách 
tài khóa. Một chính phủ có mức thâm hụt cao kéo đài. Khoản thâm hụt được tài trợ bằng 
đi vay, sẽ đến lúc nợ quá nhiều và khiến cho không aí đám cho chính phủ đó vay nữa. 
Khi đó, chính phủ sẽ phải in tiền để tài trợ cho thâm hụt. 


Chính phủ sẽ thu được giá trị thực tế là bao nhiêu từ việc in tiển? Chính phủ có vai 
trò độc quyền đối với việc in tiển. Chỉ phí sản xuất bỏ ra để in tiến nhỏ hơn rất nhiều so 
với giá trị của số tiền ¡n ra. Chính phủ ìn tiến mà không mất mắt gì, sau 
'Thuế đúc tiến là nguốn thủ đó chính phủ có thể sử đụng số tiền đó để trả lương cho cấn bộ y tế và 
thực tế má chính phũ nhận. xây dựng đường sá. 

Frsy sà) qua X) nát U Cầu tiên thực tế M/P tỷ lệ thuận với thu nhập thực tế. Tâng trưởng 
¿ uy `”. dài hạn của thu nhập thực tế sẽ cho phép chính phủ có thể tăng M một 
lượng nhất định mà không làm tăng P. Đây được gọi là thuế đúc tiến. 

Một nguồn thu thực tế tiếm nâng thứ hai là thuế lạm phát. 


H ° Giả sử rằng thu nhập thực tế và sản lượng được giữ nguyên, một 
in. chính phủ yếu kém không thể giảm khoản thâm hụt ngân sách và có 
ào phú mức nợ quá lớn khiến không ai dám cho chính phù vay. Chính phủ sẽ in 
tiến để trang trải cho khoản thâm hụt ngân sách này. Nếu AM là lượng, 
tiền mặt mới in tiếm thì chính phù sẽ tài trợ cho một khoản chỉ thực tế 
bằng (AM)/P, nó đúng bảng (AM/M) x (MP), tốc độ tăng trưởng tiền 
mật nhân với cầu tiền mặt thực tế. Tăng lượng tiến danh nghĩa sớm 
muộn sẽ làm thay đổi mức giá. Giá sử rằng tỷ lệ tăng trưởng tiến tế đành 
nghĩa (AM/M) bảng với tỷ lệ lạm phát tr. Do đó: 


Nguồn thu thực tế tữ lạm phát = [m} x [M/P] 


Lạm phát giúp chính phủ giảm giá trị thực tế của khoản nợ không sinh lãi của 
chính phủ, tức là tiền mật, Chúng ta hãy coi lạm phát là thuế suất và lượng tiền mật thực 
tế là cơ sở thuế lạm phát. 


Phần tiếp theo đây có thể sẽ là mới đối với các bạn. Nếu tâng trưởng tiền tệ và lạm 
phát tầng thì liệu chính phủ có thể tăng nguồn thu thực tế từ thuế lạm phát không? Lạm 
phát cao hơn sẽ làm tâng lãi suất danh nghĩa 


Hình 26.2 ' Thu nhộp thực tố từ thuế lạm phát B0 Và 12 


Hình 26.2 cho chúng ta thấy câu trả lời. 

D Tại mức lạm phát thấp, cấu tiểu mật thực tế 
cao, nhưng tích số của lạm phát và cầu tiến 

mặt thực tế là nhỏ, Tương tự, tại mức lam phát 

cao, mặc dù thuế suất thuế lạm phát cao 

nhưng cơ sở thuế - tức là cầu tiển thực tế - bây 

4d giờ lại thấp do lãi suất danh ngha cao. Tích số 
của lạm phát và cấu tiền mật thực tế cũng lại 

thấp. Nguồn thu thực tế thông qua thuế lạm 

phát không thể tăng võ hạn. Sau một ngưỡng 

nhất định, tâng trưởng tiền nhanh hơn và lạm 

phắt cao hơn sẽ làm giảm cơ sở thuế với tốc 

Tỷ lệ lạm phát độ nhanh hơn tốc độ tăng thuế suất. 


“Thu nhập thực tế 


‡ 


15 


10 


rợn '75 '80 '8§ '90 '95 '00 '02 '03 


Nguồo: ONS, Eedriomic Trende 


Chương 28: Lạm phảt, kỷ vọng và độ tin cậy 


Hình 26.2 có hai hàm ý. Thứ nhất. nếu 
chính phủ cần trang trải cbo một khoản thâm 
hụt thực tế d bằng cách ¡n tiền, có hài mức tầng 
trưởng tiến tệ và tỷ lễ lạm phát giúp thực hiện 
điểu đó. Cả hai phương ẩn đều là một trạrig thấi 
căn bằng đài hạn, tại đồ tỷ lệ lạm phát sẽ được 
giữ nguyên. 


“Thứ hai, nếu vì lý đọ chính trị mà chính 
phủ có một khoản thâm hụt thực tế lớn là D, 
việc in tiển có thể không giúp chính phủ đạt 
được mục đích. Nền kính tế sẽ rơi vào thời kỳ 
siêu lạm phát. Khí lạm phát cao, cấu tiến mật 
thực tế tương đổi thấp. Tăng lạm phát sẽ làm 
giảm mạnh cấu về tiền mật thực tế, và khi đó 
nguồn thu từ thuế lạm phát sẽ giảm, chính phủ 
càng in nhiều tiến thì vấn đế sẽ càng trở nên 
nghiêm trọng hơn. 


Đó là lý do siêu lạm phát xảy ra. Giải 
pháp duy nhất là cắt giảm quy mô thâm hụt. 
Thường chính phủ thực hiện việc này bằng 


cách tuyên bố mất khả nâng thanh toán nợ, điều này sẽ làm giảm bớt gánh nặng thanh 


toán lãi. 


Tăng trưởng tiền tệ và lạm phát ở Liên hiệp Anh 


Liên hiệp Anh chưa bao giờ phải trải qua thời kỳ siêu lạm phát. Hình 26.3 thể hiện tỷ lệ 
lạm phát so với tốc độ tăng trưởng của MO và M4 ở Liên hiệp Anh kể tử nâm 1970. 


Mặc dù có mối quan hệ đài hạn giữa tầng trưởng tiền tệ và lạm phát nhưng trong 
ngắn bạn thì mối quan bệ này không nhất thiết phải chặt chẽ. Những thay đổi của lãi 
suất và thu nhập thực tế sẽ dẫn tới sự thay đổi của cầu tiền thực tế và do vậy làm phức 
tạp thêm mối quan hệ giữa tảng trưởng tiền tệ và lạm phát trong ngắn hạn. 


Sau khi bàn luận về nguyên nhân của lam phát, bây giờ chúng ta sẽ xem xét những 


hậu quả của nó. 


Lam phút, thốt ng 


Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong kinh tế học vĩ mô thời hâu thế chiến 


là đường Phillips. 


Đường Phillips chỉ ra rằng tỷ 
lệ lạm phát cao hơn sẽ đi kèm 
với tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn. 
Ñ6 hàm ý chúng ta cỏ thể 
đánh đổi nhiều lạm phát hơn 
để có được thất nghiệp thấp. Ề 
hơn, hoặc ngược lại. 36.4. 


Đường Phillips 


Năm 1958, Giáo sư Philips của trường Kinh tế Luân Đón đã phát hiện 
ra mối quan hệ thống kế giữa tỷ lệ lam phát hàng năm và tỷ lệ thất 
nghiệp hàng năm ở nước Anh. Những mối quan hệ tương tự cũng được 
phát hiện ở các quốc gia khác. Đường Phillips được thể hiện trong Hình 


Đường Philips đường như là một chiếc la bàn hữu ích để đưa ra 
lựa chọn chính sách kinh tế vĩ mô. Bằng cách lựa chọn các chính sáchi tài khóa và tiền 
tệ, chính phủ có thể xác lập mức tổng cẩu và do vậy là mức thất nghiệp trong nến kinh 
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tế, Đường Philips cho biết điều gì sẽ xảy ra với lạm phát sau đó. Tổng cấu cao hơn sẽ 
đấy mức lương và mức giá lên cao, và nó làm tâng lạm phát, tuy nhiên mức thất nghiệp 


sẽ giảm xuống. 
, Đường Phillips trong Hình 26.4 thể hiện mới 
Hình 26.4 Đường Phílips quan hệ đánh đổi mà công chúng tin rắng họ đã 
phải đối mặt trong những năm 1960. Vào thời kỳ 
Ề ừng Fhillips | đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh hiếm khi vượt quá mức 


2%. Mọi người đã tin rằng nếu như họ giảm tổng 
cầu cho tới khi thất nghiệp tầng lên 2,5% thì lạm 


£ + Ạ phút sẽ giảm xuống con số không. 
Ễ Kể từ đó đã có nhiều nấm mã nền kinh tế phải 
E 2 trải qua đồng thời cả mức lạm phát và mức thất 
nh. E nghiệp trên 10%. Có điều gì đó đã xảy 1 với 
» 0 đường Philips. Hai chương tiếp theo sẽ 
” tại sao đường Philips giản đơn trong Hình 26.4 
K không còn phù hợp với thực tế. 
Mức thất nghiệp cân bằng không bằng không 
* 12 U' 34 58 vì những lý do mà chúng tu sẽ tìm hiểu ở Chương 
Tỷ lệ thất nghiệp (%) 21, Giả sử rằng mức việc làm cân bằng và mức sản 


* lượng tiếm nâng được cố định trong đài hạn, tuy 
Eeri-Hfevsilitbtertoerdl~yeetrnhiekr noi nô nhiên tốc độ điều chỉnh lương và giá sẽ diễn ra 
lệ lhất nghiệp bằng 2,5% sẽ gắn với tỷ lệ lạm phât bằng không. chậm chạp. Chương 25 đã trình bày đường tổng 

cung đài hạn thẳng đứng và đường tổng cung ngắn 

hạn có độ dốc đỉ lên, nó phản ánh mối quan hệ giữa 
mức giấ và sản lượng. Những nội dung cơ sở này sẽ giúp chúng ta dễ dàng chuyển từ 
mối quan hệ lạm phát và sản lượng sang mối quan hệ lạm phất và thất nghiệp, 


Đường Phillips dài hạn thẳng đứng 


Tại trạng thái cân bằng dài hạn, nền kinh tế vừa đạt mức sản lượng tiếm 
năng vừn có mức thất nghiệp cân bằng, Đôi khi, người ta gọi đây là mức 
sản lượng tự nhiên và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Cá hai đều được quyết 
định bởi các yếu tố thực chứ không phải là các yếu tổ danh nghĩa. 
Chúng phụ thuộc vào lượng cung đầu vào, trình độ công nghệ, mức thuế 
suất, v.v... Chúng không phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát nếu tất cả các mức 
giá P và mức lương danh nghĩa W đều tăng cùng nhau. Mức thất nghiệp tự nhiên phụ 
thuộc vào tiền lương thực tế W/P, Chương 37 sẽ bàn luận về điều này, 


Do đường tổng cung dài hạn là đường thẳng đứng tại mức sản lượng tiềm nâng - 
sản lượng không chịu tác động của lạm phát - nên đường Philips dài hạn sẽ thẳng đứng 
tại mức thất nghiệp cân bằng. Mức thất nghiệp cân hẳng không phu thuộc vào tỷ lệ lạm 
phát. Hình 26.5 biểu diễn đường Phillips dài hạn thẳng đứng tại mức thất nghiệp cân 
bãng U*. 

Tại trạng thái cân bảng dài hạn, lạm phát không thay đổi. Mọi người sẽ đự kiến 
chính xác mức lạm phát và điểu chỉnh tốc độ tăng lương danh nghĩa để giữ cho mức 
lương thực tế không đổi, mức lương thực tế sẽ duy trì ở mức lương cần bằng dài hạn. 
Tương tự, lãi suất danh nghĩa cũng đủ lớn để bù đấp mức lạm phát và duy trì mức lãi 
suất thực tế ở tại trạng thái cân bằng của nó. Moi người sẽ thích nghỉ với lạm phát vì 
người ta đã dự kiến đầy đủ về nó, 


Giả sử rằng tỷ lệ lạm phát bằng 10% một năm. Đây là mức lạm phát phù hợp với 
các dạng chính sách tiền tê. Chúng ta có thể xem chính sách tiền tế có mức tảng trưởng 


h 
Chương 26: Lam phát, kỳ vợng và độ tín cậy `. 


Hình 26.58 Đường Philllps dải hạn tiền tè mục tiêu là 10% hoặc mức lạm phát mục 


tiêu là 10% một nữm. Trong Hình 26.5, trạng 
thái cân bằng đài hạn nằm tại điểm E. Lam phát 
bằng 10% đúng như mọi người kỳ vọng. Lượng 
tiên danh nghĩa tăng trưởng hàng nâm là 10%. 
Mức thất nghiệp duy trì tại trạng thái thất 
nghiệp tự nhiên. 


Đường Phillips ngắn hạn 


Xuất phát từ điểm E, giả sử có một sự kiện làm 
tảng tổng cầu. Mức thất nghiệp sẽ giảm. lạm 
phát sẽ tầng lên và nến kinh tế nằm tại điểm A. 
Khi đó ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để 
đạt mức mục tiêu của nó (ở một trong hai 
= dạng). và nến kinh tế từ từ vận động dọc theo 
M ˆ K : đường Phíllips ngắn hạn từ điểm A về lại điểm 
Tỷ lệ thất nghiệp E. Bởi vì, cần một khoảng thời gian để lãi suất 
Bởi vi mọt người quan tàn tới cáo biển thực tế chứ không phải cảobiếndanh tác động tới tổng cầu, do vậy quá trình này 
chỉnh ất cả các biến danh nghĩa để theo kp với t lệ lam phải Đường — thường ké đài từ một tới hai nàm. 
mức thất nghiệp tự nhiên U” bất kể tỷ lệ lạm phát bằng bao nhiệu. Không có Ngược lại, nếu xuất phát từ điểm E. một 
mối quan hệ đênh đổi đải hạn giữa lạm pl:at và thất nghiệp, Đướng PHillps_ cú s@c cầu bất lợi sẽ làm nền kinh tế dĩ tới điểm 
Philips ngân hạn phụ (huộc váo tỷ lộ lam phảt và tốc độ tàng trưởng tấn — B trong ngắn hạn, Ngân hàng trung ương xế 


danh nghĩa trong trạng thải cân bằng dài hạn, nở tương ứng với đếm E tồn — thay đổi lãi suất để đưa nến kinh tế từ từ quay 
T2 trở lại điểm E. 


Đường Phillips ngắn hạn tương ứng với đường tổng cung ngắn 
hạn. Với mức lương đã có từ trước, mức giấ cao hơn sẽ thúc đẩy các 
đoanh nghiệp sản xuất nhiều hơn và cần thuế thêm nhiều lao động hơn. 
Tại mọi mức giá của thời kỳ trước, mức giá cao hơn ngày hôm nay hàm. 
ý rằng tỷ lệ lạm phát cao hơn. Trong Chương 25, chiếu cao của đường 
tổng cung ngắn hạn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của tiền lương 
danh nghĩa mà nền kinh tế đã có. Tương tự, chiều cao của đường Philips 
ngắn hạn phản ánh tốc độ tăng trưởng tiền lương danh nghĩa của nền 
kinh tế đã có. 


Khi còng nhân và doanh nghiệp kỳ vọng lạm phát cao, họ sẽ thống nhất tăng lương 
danh nghĩa. Nếu lạm phát diễn ra đúng như kỳ vọng thì tiền lương sẽ giống như dự tính 
và tăng trưởng tiến lương danh nghĩa sẽ vừa đủ. Nếu lạm phát cao hơn mức kỳ vọng thì 
tiền lương thực tế sẽ thấp hơn so với dự tính. Doanh nghiệp sẽ tăng sản xuất và thuế thêm: 
nhiều lao động hơn. Lạm phát cao (so với kỳ vọng) sẽ đi kèm với mức thất nghiệp thấp 
hơn. Đường Philips ngắn hạn có độ đốc đi xuống. Chiếu cao của nó phản ánh kỳ vọng 
lạm phát được thể hiện trọng hợp đồng tiền lương đã có trước đó. 


Tỷ lệ lạm phát 


Điều này giải thích tại sao hầu hết các nến kinh tế đều đã phái trải qua thời kỳ lạm 
phất cao tại mỗi mức thất nghiệp trong những nàm 1970 và 1980: đường Philips ngắn 
hạn đã dịch chuyển lên trên. Chính phủ đã in tiền nhanh hơn trước kia. Tỷ lệ lạm phát 
cân bằng dài hạn cao và được kỳ vọng là sẽ cao, 


Điểm E sẽ đi chuyển lên phía trên đường Phillips dài hạn trong Hình 26.5. Đường 
Phillips ngắn hạn đi qua điểm này cao hơn rất nhiều so với đường Philips ngắn hạn 
trong đữ liệu mà Giáo sư Phillips đã nghiên cứu lúc đầu. Thời kỳ 1970 -1980 là giai đoạn 
lạm phát cao. Dữ liệu của đường Phíllips ban đầu là của thời kỳ có mức lạm phát thấp 
hơn rất nhiều. 


Hình 26.6 ::Kỳ vọng và: độ tin cộy đường Phillips ngắn hạn. Thứ hai, chúng ta c: 


Tỷ lệ lạm phát 


đó, nó dần vận động về điểm F dọc theo đường Pc,. 


Tuy nhiên, nếu mọi người nghỉ ngờ việc chính sách thắt chặt mới số không 
kéo đài thì mức lương danh nghĩa sỡ có thổ tiếp tục tăng thao mức lạm phát phát lúc trước là 7¡. Họ có ít cơ hội để 
kỳ vọng x„ Đường Philips ngắn hạn vẫn duy trìtại PC,. Thấtnghiệp duyuở — lạm phát xuống. Nếu lạm phát giảm, thì ti 
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Chúng ta rút ra hai kết luận quan trọng. Thứ nhất, sẽ là sai lầm nếu chúng ta giải 
thích đường Philips ban đầu thể hiện mối quan hệ đánh đổi thường xuyên giữa lạm phát 
và thất nghiệp. Đó chỉ là mối quan hệ đánh đổi ngắn hạn, nó tương ứng với đường tổng 
cung ngắn hạn, khi nền kinh tế phải điều chỉnh trước một cú sốc cầu, 


“Thứ hai, tốc độ điều chỉnh nên kinh tế đọc theo đường Philips phụ thuộc vào hai 
yếu tố: mức độ linh hoạt của tiền lương danh nghĩa, và đo vậy là giá cả, và mức độ chính 
sách tiên tệ điều chỉnh lãi suất để phục hồi mức tổng cầu nhanh hơn. Tiền lương hoàn 
toàn linh hoạt sẽ xác lập lại đường Philips thẳng đứng và đường tổng cung thẳng đứng. 
Tốc độ điều chỉnh nhanh của lãi suất sẽ bù đắp cho cú sốc cầu, sẽ phục hồi lại mức sản 
lượng, mức thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát và đưa chúng về trạng thái cân bằng đài hạn, 


Các nhà kinh tế theo trường phái tiền tệ cực đoan tin rằng tiền lương rất linh hoạt. 
“Thóng thường, người lao động thỏa thuận lương theo năm, và điều này sẽ ngăn không 
cho nên kinh tế luôn luôn nằm tại vị trí cân bằng dài hạn. Những thay đổi của tổng cầu 
ngoài dự kiến khi tiền lương danh nghĩa đã được xác lập có nghĩa là mức lương và mức 
giá sẽ tạm thời bị sai lệch. Tuy nhiên, những sai lệch này sẽ sớm bị loại bỏ khi tiên lương, 
được thỏa thuận lại. 


Nếu tiền lương và giá cả điều chỉnh chậm chạp thì mức toàn dụng việc làm sẽ 
không thể phục hồi lại ngay lập tức. Tuy nhiền, chúng ta đã biết từ chương trước là chính 
sách tiền tệ có thể bù đáp đầy đủ cho cú sốc cầu một khi nó được dự báo. Không có một 
mâu thuẫn nào giữa việc ổn định lạm phát và ổn định sản lượng hay việc làm. Những 
mâu thuẫn như vậy sẽ chỉ nảy sinh khi gặp phải các cú sốc cung. 

Chúng ta đã tìm hiểu khá sâu về đường Philips, tuy nhiên vẫn còn nhiễu điều cần 


phải nghiên cứu thêm. Trước tiên, chúng ta cần phân tích những thay đổi của kỳ vọng 
lạm phát trong dài hạn, nó sẽ làm dịch chuyển 


xem xét các cú sốc từ phía cung. Những cú sốc 
cung tạm thời cũng sẽ dịch chuyển đường 
Philips ngắn hạn. Các cú sốc cung kéo dài sẽ 
làm thay đổi trạng thái thất nghiệp và khiến 
đường Phillips dài hạn dịch chuyển tới vị trí 
khác. 


Kỳ vọng và độ tin cậy 


Hình 26.6 đưa yếu tố chính phủ vào để bàn 
luận xem điều gì sẽ xảy ra khi một chính phủ 
mới đắc cử cam kết sẽ giảm lạm phát. Nền 
kinh tế xuất phát tại trạng thái cân bằng dài 
hạn E, đường Philips ngắn hạn là đường PC,. 
Mức giá và tiền lương danh nghĩa cùng tăng 
với tốc độ 74. 


Tỷ lệ thất nghiệp. 

'Xuất phát từ điểm E, mức lạm phát mục tiêu giằm từ w., xuống x „. Sau khi kỳ: & “ b 4 
vựng lạm phát làm, tốc độ tầng lương đanh nghĩa ẽ quá cao. Các doanh — TIỨC T; Và về trạng thái F. Vào ngày tuyên bố 
nghiệp cắt giảm sản xuất và việc làm và. Hi vEDel+ len vềđiểmA. trúng cử, chính phủ sẽ tuyên bố cắt giảm mục 
Nếu chính sách mới là đáng tin cậy, khi kỷ kết lại hợp đồng lương lần tiếp — ạ¡ ét tờ Š ti? He 

theo, công chúng sẽ giảm thấp mức lạm phát kỳ vọng. đường Philips ngắn Đến lạm phát từ xuống ¿. Tại thời điểm đó, 
hạn dịch chuyển tới PC, và nổn kinh tố vận động từ điểm A tới điểm B.Sau — các doanh nghiệp vẫn đang thừa hưởng mức 


Chính phủ muốn giảm lạm phát xuống 


tăng lương danh nghĩa với dự kiến tỷ lệ lạm 


" 


mức cao và lạm phát không giảm. lương thực tế lúc này trở nên quá cao. Các 


Chương 26: Lạm phật, kỳ vọng và độ tin -Â 


đoanh nghiệp sẽ cất giảm sản xuất và sa thải công nhân. Lạm phất giảm xuống một 
chút và thất nghiệp tăng lên. Nền kinh tế di chuyển đọc theo đường Phillips ngắn hạn 
PC, tới A. 


Điều gì xảy ra tiếp theo? Trong trường hợp tốt đẹp, người làm thuế sẽ tỉn tưởng vào 
chính sách tiền tệ thất chật kéo đài. Trong lấn thỏa thuận lương tiếp đó, mức lạm phát 
kỳ vọng được sử dụng sẽ là r;. Đường Philips ngắn han sẽ địch chuyển xuống dưới tới 
PC; và nền kinh tế lúc này vận đồng từ điểm A xuống điểm B. Lạm phát giảm xuống rất 
nhanh. Nền kinh tế lúc này sẽ dẫn vận động đọc theo đường PC; từ điểm B tới điểm E. 


Bây giờ chúng ta xét tới trường hợp xấu. Khi nền kinh tế rợi vào 

Một tiền đoán hiệmlà  !r8n£ thái tại điểm A, người công nhân lại không tin tưởng rằng chính 

viên kỷ VỌ JSEvtial sách tiền tệ thắt chặt sẽ kéo dài. Họ nghĩ ráng œ; vẫn sẽ là tỷ lệ lạm phát 

khiến cho nó trở thành sự thật. trong dài hạn. Vì nghĩ lạm phát vẫn sẽ cao nên người công nhân sẽ 

_=- = không giảm tốc độ tâng lương danh nghĩa. Họ tin vào đường PC, là phù 
hợp chứ không phải đường PC;. 


Giả sử rằng người công nhân mắc sai lầm. Mặc dù mức lương danh nghĩa tâng với 
tốc độ œ, nhưng chính sách thất chật kéo dài và lạm phát thực tế thấp hơn z,. Tiển lương 
thực tế tăng và thất nghiệp tiếp tục xấu hơn nữa trong khi lạm phát không giảm nhiều. 
Nền kinh tế càng trở nên tối tệ hơn, thì càng có nhiều khả năng chính phủ sẽ phải thực 
hiện chính sách tiền tệ mở rộng để tăng tổng cầu lên. Niễm tỉn vào việc chính phủ theo 
đuổi mục tiêu giảm lạm phát bị thất bại cằng được củng cố thêm, Nền kinh tế sẽ duy trì 
trên PC, và nỗ lực giảm lạm phát bị thất bại. Dấn dắn, nền kinh tế vận động trở lại trạng 
thái căn bảng E trên đường PC¡. 


Điều này lý giải tại sao các chính phủ lại có một nhiệm kỳ đài như vậy để có thể 
cam kết thất chật chính sách tiền tệ, Mọi người càng sớm chấp nhân mức lạm phát dài 
hạn thấp thì tốc độ tăng tiển lương danh nghĩa sẽ càng sớm chậm lại. Tạo lập một ngân 
hàng trung ương độc lập là một chương trình cải cách thể chế cẩn thiết để tăng cường, 
uy tín và độ tìn cậy của chính sách tiến tệ, tránh không cho chính phủ có thể vụ lợi vì 
những mục đích chính trì. 


tồi cũ Sữ lùng Kéo đái sẽ Các cú sốc cung 
ảnh hưởng tới mức thất nghiệp 'Trong dài hạn, đường Phillips là thẳng đứng tại mức thất nghiệp cân 
... cân bằng và sản lượng tiểm... bảng U*. Tuy nhiên U* không phải là bất biển. Chương 27 chỉ ra những 
niang. Cú sốc cung ngắn hạn ¡¿. tầng, lúc giảm của U* từ PS Si Theo Hình 26.6, tàng mức thất 
20 dng, #8”. nghiệp cân bảng sẽ làm dịch chuyển đường Phillips đài hạn thẳng đứng 
tị GiÁ $ Eelistbncr sang phải. Những thay đổi của mức thất nghiệp cân bảng phản ánh 
Phillps ngắn hạn vã đường thhững cú sốc cung dài hạn. 

tổng cung ngắn hạn. Đường Philips ngắn hạn có thể địch chuyển vì hai lý đo. Lý đo thứ 
nhất là do thay đổi tốc độ tăng lương danh nghĩa nếu kỳ vọng lạm phát 
thay đổi, Hình 26.6 ở trên đã phân tích trường hợp này. Lý do thứ hai là 
sự thay đổi đường cung sản lượng và đường cầu lao động mong muốn của đoanh nghiệp 
tại mỗi mức tăng trưởng lương danh nghĩa đã cho trước, sẽ làm đường Philips ngắn hạn 

địch chuyển. Ví dụ như thay đổi giá dầu, các quy định, hay thuế suất. 


Hình 26.7 thể hiện một cú sốc cung bất lợi ngắn hạn. Đường Philips ngắn hạn 
dịch chuyển lên trên từ PC, tới PC;. Nếu chính sách tiền tệ được sử dụng để đối phó 
với cú sốc thì tỷ lệ lạm phát mục tiêu sẽ tầng từ m tới r;. Nền kinh tế đi chuyển từ điểm 
E tới E, sản lượng và mức thất nghiệp sẽ không đổi, nhưng giá phải trả là lạm phát cao 
hơn. Cuối cùng, cú sốc sẽ chẩm dứt vì đây là cú sốc ngắn hạn, và nền kinh tế quay trở 
vẻ trạng thái E, và một lắn nữa chính sách tiền tệ cũng cẩn phải được sử dụng để điều 
chỉnh lại trạng thái nền kinh tế. 
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dạ, M8 tnởng hợp khác, đ là kh dính ch 


tiền tệ không thể đổi phó được hoàn toàn cú sốc 
cung. Trone Chương 25, Hình 25.9 đã chỉ ra rằng 
điều này có ngh1a là lạm phất cao hơn và sản lượng 
thấp hơn. Bây giờ, kết cục là lạm phát cao hơn và 
thất nghiệp cao hơn. 


Để tránh lạm phát đấy lên quá cao như mức 
địch chuyển lên trên của đường Phillips ngân hạn. 
chính sách tiển tệ sẽ phải được thực hiện để làm 
giảm tổng cấu đi một chút. Do vậy, lạm phát chỉ 
tàng lên một chút và thất nghiệp tâng thêm một 
chút. Nến kinh tế văn đồng từ điểm E tới điểm G 
trong Hình 26.7. Sản lượng hị suy giảm dù rằng 
lạm phát cao hơn. 


Một lần nữa, mức độ tỉn cây vào chính sách 
C24244 1esrirtiee.dnlsei-beplLorSv lo là nhân tố then chốt. Nếu người công nhân nghĩ 


lâm 

Xu phi dể, CEr ty, s6 hộ thầu to Nhugc) rằng chính phủ sẽ đối phó với cú sốc vì sợ mức thất 
đign nến kính lổ di chu) tạng, r , ¬. Ji sẽ 

Dgănkhông cho lạm phát tăng cao tớ x, cầu giảm sẽ lâm thấi nghiệp cao thÌ mức tăng lương sẽ chỉ tạm thời 

nghiệp táng. Tại điểm G, nến kinh tế trải qua thời kỹ suy thoải, trang lại mức lương thực tế cao hơn cho tới khi nào: 


mức lam phối cao và thất nghiệp đều cao. mức giá được điều chỉnh trọn vẹn trở lại, Và do vậy 

trong đài hạn, chính sách tiền tệ được nới lỏng để 
duy trì tổng cầu tại mức toàn dụng nhân công, đo vậy sẽ có ít nguy cơ 
tảng thất nghiệp. 


Một khi chính phủ chứng tô được rằng mình sẽ không đối phó lại 
với cú sốc thì tăng trưởng lương dạnh nghĩa sẽ châm lại. Người công 
nhân khi đó sẽ sợ rằng tiền lương cao sẽ làm giảm cầu và họ sẽ bị mất 
việc. 


Bốn mươi năm lạm phát và thất nghiệp 


Đường Philips ban đầu đường như chỉ ra mối quan hệ đánh đổi đài hạn giữa lạm phát 
và thất nghiệp. Nó cũng cho rắng cả lạm phát và thất nghiệp có thể ở mức thấp. 


'Vào thời đó, chính phủ cam kết duy trì toàn dụng việc làm ngay cả trong ngân hại. 
Bất kỳ một cú sốc nào dắn tới gia tăng lạm phát - gồm cả các cũ sốc cung tạm thời - đều 
được phản ứng lại bằng mức cung tiển cao hơn để tránh không cho tổng cẩu giảm. Táng 
trưởng tiền tệ và lạm phát tăng đều đều. Kể từ giữa thập niên 1970, chính sách của chính 
phủ đã thay đổi ở hầu hết các quốc gia. Trọng tâm bây giờ là giữ cho mức lạm phát thấp, 
Lạm phát đã giảm sau những năm đầu thập niên 1950. 


Thế còn về thất nghiệp thì sao? Bây giờ, chúng ta đã hiểu rằng đướng Philips là 
thắng đứng trong dài hạn tại mức thất nghiệp căn bằng. Tâng hoặc giảm mức thất nghiệp: 
cân bằng là lý đo tại sao mức thất nghiệp thực tế lại tăng hoặc giảm mạnh như vậy. 
Nhưng đó chưa phải là toàn bộ vấn đề. 


Đường Philips ngắn hạn thể hiện mối quan hệ đánh đổi ngắn hạn giữa lam phát 
và thất nghiệp khi nến kinh tế điều chỉnh trước các cú sốc cầu và đưa nền kinh tế trở lụi 
trạng thái cân bằng dài hạn của nó, Chiếu cao của đường Phillips ngắn hạn chủ yếu phản 
ánh mức lạm phát dự kiến. 


'Vào đầu thập niên 1980, lạm phát cao do trước đó lạm phát cũng đã cao. Các chính: 
sách chống lạm phát bắt đầu mới được thực hiện. Khi chính sách thất chật tiền tệ lần 
đầu tiên được đưa ra, tổng cấu đã giảm và nền kinh tế vận động sang bên phải đọc theo. 


Chương 26: Lạm phát, kỷ vọng và độ tÌn cậy 


đường Phillips ngắn hạn. Ngoài việc có mức thất nghiệp cân bằng cao. nhiều quốc gi 
đã trải qua thời kỳ đình trệ kinh tế ngắn hạn theo quan điểm Keynes. Thất nghiệp cao 
hơn mức cân bằng của nó. 


Trong thập niên 1990, nhiều nền kinh tế cháu Âu đã giảm mức lạm phát xuỡng 
thấp để chứng tỏ nó xứng đáng là thành viên của liên mình tiển tế. Liên hiệp Anh cũng 
đã chấp nhận chính sách thắt chật để đưa mức lạm phát xuống thấp. Trước tiên, nó tham 
gia vào Liên mỉnh tỷ giá hối đoái, và khi việc tham gia này bị đổ vỡ, Liên hiệp Anh đã 
quyết định để Ngân hàng trung ương độc lập và không chịu sự kiểm soát về chính trị 


Mội khi kỳ vọng lạm phát được đưa xuống thấp, chính sách thất chật mạnh hơn 
nữa sẽ không còn cần thiết. Thất nghiệp ở Liên hiệp Anh đã giảm rất nhiều sau năm 
1993. Một phần là dơ quá trình phục hối từ sau cuộc suy thoái theo quan điểm Keynes 
nâm 1990-92. Một phấn là do các chính sách hướng cung đã làm giảm mức thất nghiệp 
cân bằng, Sau đó, Liên biệp Anh đã trái qua một thời kỳ có mức lạm phát thấp chưa từng 
có và mức tăng trưởng sản lượng tương đối ổn định. Ngân hàng trung ương của Anh đã 
rất được công chúng tin cây. 


T4 Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nộni Kiểm tra sự hiểu biết 


= của minh hằng tiếng Anh qua việc ghé thâm Trung tâm học liệu trực tuyển tại đìa chỉ 
eyn wwvw.micgtaw-hill:co,uK/textbooks/begg. 


Mọi người không thích lạm phát, nhưng tại sao nó lại xấu như vậy? Một số lý do thường. ì 
được mọi người nói đến thực ra không chính xác. : 


AingbiarlflasooEE Ảo giác lạm phát? ị 
] Lo thi S9 xe Sẽ là sai lầm khi nói rằng lạm phát là xấu bởi vì nó làm cho hàng hóa 
giữa những thay trở trên đắt đỗ hơn. Nếu tất củ các biến số danh nghĩa tăng cùng một tỷ 
nghĩa và lhay đổ tực tế rở trên đắt đỗ hơn. Nếu tất cả các biến số danh nghĩa tăng củng một Lÿ 


lệ thì mọi người sẽ có thư nhập danh nghĩa cao hơn và có thể mua cùng 
in Tài tế, không. một số lượng hàng hóa như trước đây. Nếu mọi người nhận ra rằng mức 
_phụ thuộc vào biếndanh  Biá tâng nhưng lại quên mất rằng mức thu nhập đanh nghĩa cũng tâng 
nghĩa. thì họ đang mắc phải ảo giấc lạm phát. Chính thu nhập thực tế mới cho 

chúng ta biết mọi người có thể mua được bao nhiều hàng hóa 


Một sai lắm thứ hai thì tỉnh tế hơn. Giả sử rằng cổ sự tăng mạnh giá dấu thực tế. 
Các nước nhập khẩu dấu sẽ bị tổn hại. Mức tiêu dùng trong nước của mỗi người dân sẽ 
phải giảm. Nó giảm theo một trang hai cách sau: 


Nếu người công nhàn không đồi hỏi việc tảng lương để "đảm bảo chỉ phí sinh 
hoạt” để bù đắp cho mức cao hơn của các sản phẩm sử dụng đầu thì mức lương thực tế 
sẽ giảm xuống. Tiền lương danh nghĩa lúc này sẽ mua được ít hàng hóa hơn. Giả sứ rắng 
các doanh nghiệp trong nước sẽ hấp thụ mức chỉ phí nhiên liệu cao hơn do giá đấu tầng 
nhưng khóng tâng giá. Khi đó giá cả trong nước và tiến lương danh nghĩa sẽ không tăng. 
Nến kinh tế trong nước đang điều chỉnh lại trước cú sốc cưng bắt lợi mà không gây ra H 
lạm phát. Mọi người sẽ bị tốn hại. 3 


Giả sử rắng bây giờ mọi người cố gắng đuy trì mức sống trước đây của mình. ì 
Người công nhân sẽ đòi có lại mức lương thực tế trước đây để đảm bảo chí phí sinh hoạt H 
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và các doanh nghiệp muốn duy trì mức lợi nhuận biên bằng cách tăng giá tương ứng với 
mức tăng lương và tăng chỉ phí nhiên liệu. Mức lạm phát trong nước sẽ tảng cao, và 
chính phủ sẽ phải đối phó lại bằng cách in thêm tiền. Cuối cùng, nền kinh tế sẽ chuyển 
tới trạng thái cân bằng dài hạn mới. 

Mọi người vẫn sẽ bị tổn hại. Tăng giá dầu thực tế vẫn tiếp diễn. Nó buộc quốc gia 
này phải xuät khẩu nhiều hơn, bằng cách giảm mức tiêu dùng trong nước để thanh toán 
cho số dầu nhập khẩu đắt đỗ hơn. Tại trạng thái cân bằng đài hạn mới, người công nhân 
sẽ thấy rằng tiền lương của mình không tho kịp với mức tăng giá, các doanh nghiệp 
thấy rằng giá hàng của mình tăng không kịp với mức chí phí cao hơn. Thị trường sẽ 
khiến cho mức chỉ tiêu trong nước thực tế phải giảm xuống, nó đành nguồn lực cho xuất 
khẩu để có ngoại tệ cho số dầu nhập khẩu đắt đỗ hơn. 


Mọi người nhận thức được (a) tăng giá và (b) thu nhập thực tế giảm nhưng lại đưa 
ra một kết luận sai lầm. Không phải lạm phát khiến mức sống của họ giảm xuống mà là 
đo giá đầu tăng. Lạm phát là một biểu hiện của việc mọi người lúc đầu không chấp nhận 
một thực tế mới. 


Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang những luận điểm đúng đắn hơn bàn về chỉ phí 
của lạm phát. Bàn luận của chúng ta gồm hai chủ đẻ, Thứ nhất, có phải lạm phát đã được 
mọi người dự kiến đây đủ từ trước không? Hay mọi người bị bất ngờ? Thứ hai, những, 
thể chế của chúng ta, gồm các quy định và hệ thống thuế, có cho phép mọi người thích 
nghi hoàn toàn với lạm phát khí họ dự tính được nó không? Chỉ phí của lạm phát sẽ tùy 
thuộc vào hai câu trả lời. 


Thích nghi hoàn toàn và dự kiến đầy đủ 


Tưởng tượng rằng nền kinh tế với mức lạm phát hàng năm là 10% và nó sẽ đuy trì mức 
lạm phát này trong thời gian đài. Mọi người dự tính được mức lạm phát này. Tăng 
trưởng tiền lương danh nghĩa và lãi suất danh nghĩa sẽ gắn kèm với nó. Tiền lương thực 
tế và lãi suất thực tế sẽ không thay đổi. Nền kinh tế duy trì tại trạng thái toàn dụng việc 
làm. Chính sách của chính phủ cũng được điều chỉnh hoàn toàn. Thuế danh nghĩa được 
thay đổi hàng năm đề giữ cho mức thuế thu được không thay đổi. Mức chí tiêu chính 
phủ tăng lên 10% một năm để giữ cho mức tiêu dùng chính phủ thực tế không đổi. Giá 
cổ phiếu tăng theo lạm phát để duy trì giá trị thực tế của cổ phiếu công ty. Quy định 
thuế đối với tiền lãi và lợi tức vốn được điều chỉnh theo lạm phát: Các khoản trả lương, 
hưu và các khoản trợ cấp khác cũng được tăng hàng năm tương ứng với mức lạm phát 
dự kiến. 


Nền kính tế này sẽ không rơi vào ảo giác tiền tệ. Mọi người điều chỉnh theo nó. Nó 
giải thích cho đường Philips đài hạn thẳng đứng trong phần trước. Nhưng quá trình điều 
chỉnh hoàn toàn như vậy có thể xảy ra không? 


Lãi suất danh nghĩa thường tăng theo lạm phát để giữ cho mức lãi suất thực tế 
không đối. Nhưng lãi suất danh nghĩa là chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền. Khi lạm phát 
cao, mọi người sẽ giữ ít tiền mặt thực tế hơn. 


Xã hội sử dụng tiền để tiết kiệm thời gian và công sức gắn với việc 

- Chỉ:phí mờn:glảy:do lậm - thực hiện giao dịch. lãi suất danh nghĩa cao hơn khiến mọi người giảm 

phát là:thời.gian và nỗ lực . khoản tiền thực tế nắm giữ. Sử dụng nhiều nguồn lực hơn cho giao dị 

ải bổ ra thêm trọn: thì chúng ta sẽ có ít nguồn lực để dành cho sản xuất và tiêu dùng hàng 
địch khi chúng ta muốn hóa và dịch vụ. 

khoản tiền thực tế nắm giữ. 


á cả tăng lên thì bảng niêm yết giá phải thay đổi. Các bảng 
báo giá phải in lại để thông báo mức giá cao hơn. 
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Chỉ phí thực đơn khi lạm Tốc độ thay đổi giá càng nhanh Thì các bảng giá sẽ phải càng 
phát là những chỉ phí vật chất thường xuyên in lại hơn nếu như họ muốn duy trì mức giá thực tế không. 
cần thiết phải bỏ ra để điều — đổi. Công sức bỏ ra để tính toán điều chỉnh giá cũng là một phần trong 
chỉnh nhằm giữ cho các biến chỉ phí thực đơn. Nếu lạm phát bằng không, người ta sẽ dễ dàng thấy 
số thực tế không đổi khi eố _- răng chỉ phí cốc bia cũng bằng với giá cốc bia ba tháng trước đó. Nhưng 
lạm phát XẵŸ 74. khi lạm phát là 25% một năm thì người ta sẽ phải mất công mất sức 
nhiều hơn để so sánh giá thực tế của cốc bia ngày hôm nay với giá của 
cốc bia ba tháng trước đó. Những người không có ảo giác lạm phát sẽ cố gắng suy nghĩ 

theo giá trị thực tế, tuy nhiên phải mất thời gian và công sức để tính toán. 


Chỉ phí thực đơn lớn đến mức nào? Trong siêu thị, người ta có thể để dàng thay đổi 
tem ghi giá. Chỉ phí thay đổi phí đỗ xe, trả tiền điện thoại công cộng lớn hơn. Tại những. 
quốc gia có lạm phát cao, trả tiền điện thoại thường dùng thẻ bởi vì giá của nó có thể dễ 
đàng thay đổi mà không phải thay đổi máy điện thoại công cộng. 


Ngay cả khi lạm phát được dự kiến một cách đầy đủ và nền kinh tế điều chỉnh hoàn 
toàn trước lạm phát thì chúng ta vẫn không thể tránh được chỉ phí mòn giày và chí phí 
thực đơn. Những khoản chỉ phí này sẽ lớn nếu lạm phát cao; tuy nhiên sẽ không lớn lắm 
nếu lạm phát ở mức vừa phải. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể điều chỉnh theo lạm 
phát thì chỉ phí sẽ còn lớn bơn nhiều. 


Lạm phát dự kiến đầy đủ nhưng thể chế không điều chỉnh 
Giả sử rằng mọi người dự kiến đầy đủ lạm phát, tuy nhiên các thể chế không cho phép 


mọi người có thể điều chỉnh hoàn toàn theo mức lạm phát kỳ vọng. Lúc này lạm phát sẽ h 
gây ra thêm một số chi phí khác. ‡ 
Thuế. 


Thuế suất có thể không được điều chỉnh hoàn toàn theo lạm phát. Một vấn đề nảy sinh 
là gánh nặng tài khóa. 


SA (v0 2 Giả sử rằng thu nhập dưới 4000£ không bị đánh thuế, nhưng với 
Gánh nặng tài khóa làm tăng _ ấn thụ nhập trên 4000£ bạn sẽ bị đánh thuế với thuế suất là 25%, 

số thuế thực tế khi lạm phát Lúc đâu, bạn kiếm được 5000£ và phải š là 250£, S bự 
làm tăng thu nhập danh nghĩa, úc đầu, bạn tem. được Vị phải Hộp thuế Àc „ Sau mười. 
đẩy mọi người lên mức thu — năm lạm phát, tất cả mức lương và giá đều tăng gấp đôi nhưng thuế 
nhập chịu thuế suất cao hơn __ suất và các mức thu nhập chịu thuế không thay đổi. Lúc này bạn kiếm 
trong hệ thống thuế thu nhập được 10.000£. Bạn phải nộp thuế suất 25% đối với phản thu nhập 
lũy tiển. 6000£, tức là bằng số thu nhập của bạn trừ đi 4000£, số thuế danh 
nghĩa bạn phải nộp là 1500£. Tiển lương và giá chỉ tăng lên gấp đôi 

trong khi khoản thuế danh nghĩa bạn phải trả tăng từ 2Š0£ lên 1500£. Gánh nặng tài 

khóa đã làm tăng gánh nặng thuế thực tế. Chính phủ hưởng lợi từ lạm phát. Bạn bị 

tổn hại. 


Đề có được một hệ thống thuế trung tính đối với lạm phát, các mức thu nhập chịu 
thuế danh nghĩa cũng phải tăng theo lạm phát, Miễn trừ thuế thực tế không đổi nếu như 
mức thu nhập miễn trừ danh nghĩa tăng từ 4000£ lên 8000£. Mọi thứ khi đó sẽ được điều 
chính theo lạm phát. Bạn sẽ phải trả 500£ tiên thuế, lớn gấp hai lần so với trước đây. 


Thuế tính theo phần trăm trên giá trị, ví dụ như VAT, tự động tăng số thuế danh 
nghĩa tương ứng với mức giá. Tuy nhiên, thuế theo trọng lượng, ví dụ như 5£ trên một 
chai whisky, cần phải được tăng lên khi mức giá tăng. Tại Liên hiệp Anh, không có một 
cách thức tự động để tăng những khoản thuế theo trọng lượng. Mỗi năm chính phủ sẽ 
xác định lại mức thuế. 


hần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Thuế vốn 


Thuế thu nhập đánh vào khoản thu nhập từ lãi cũng chịu tác động của lạm phát. Giả sử 
rằng không có lạm phát. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế đều bằng 4%. Với mức 
thuế suất là 40%, mức lợi tức thực tế sau thuế đối với khoản cho vay là 2,6%. Bảy giờ 
giả sử rằng lạm phát là 1% và lãi suất danh nghĩa là 15% để giữ nguyên mức 
thực tế bằng 4%, Giả sử rằng người cho vay phải nộp thuế thu nhập theo thu nhập từ 
danh nghĩa. Lãi suất danh nghĩa sau thuế sẽ là 9% (0,6 x 15). Trừ đi tỷ lé lạm phát bằng 
11%, lãi suất thực tế sau thuế sẽ là -2%. Trong khi đó mức lãi suất sau thuế là 2,6% khi 
lạm phát bằng 0. 


Khi lạm phát là 11% thì lãi suất danh nghĩa là 15%. 11% của số này không phái là 
thu nhập thực tế, đơn giản chỉ là khoản thu nhập bù đấp cho lạm phát. Chỉ có 4% là lãi 
suất thực tế mà tạo ra thu nhập thực tế. Nhưng thuế thu nhập. 
toàn bộ 15%. Lạm phát cao hơn làm giảm mức lợi tức thực tế cho vay bởi vì che thống 
thuế không được điều chỉnh theo lạm phát một cách phù hợp. Chính phủ sẽ thu lợi với 
mức thuế thu được cao hơn. Còn bạn thì bị tổn hại 


“Thuế lợi tức trên vốn là một ví dụ khác. Giả sử rằng mọi người nộp thuế 40%, trên 

số lợi tức vốn khì giá của đó tăng lên. Khi lạm phát bằng không, chỉ có phần lợi 

tức thực tế phải chịu thuế. Khi lạm phát là 10%, giá đanh nghĩa 

tăng lên chỉ đơn thuần là để bảo toàn giá trị thực tế của nó. Mọi người 

Hạch toán lạm phát sử dụng _ nạp thuế lợi tức trên vốn dù rằng họ không kiếm được khoản lợi tức vốn 


“cäc khái niệm về chỉ phí, thư x nà 
nhập và lợi nhuận đã được - TC tế nào. 
điều chỉnh hoàn toàn theo lạm Sự không hoàn hảo của thể chế giúp giải thích tại sao lạm phát lại 


phát. có tác động thực ngay cả khi lạm phát được dự kiến đẩy đủ. Những tác 
động này có thể lớn. Thông thường, chính phủ là người hưởng lợi. 


Lạm phát ngoài dự kiến 


Phần trước, chúng ta đã giả định rằng lạm phát được dự kiến đây đủ. Nhưng nếu lạm 
phát là một sự kiện bất ngờ đối với mọi người thì sao? 


Tái phân phối 


Khi mức giá tăng ngoài dự kiến, mọi người nắm giữ những tài sản danh nghĩa sẽ bị tổn 
hại và những người có các khoản nợ danh nghĩa sẽ được lợi. Các hợp đồng danh nghĩa 
mua bán, hoặc vay và cho vay, có thể phản ánh mức lạm phát kỳ vọng, tuy nhiên nó 
không thể phản ánh mức lạm phát ngoài dự kiến. 


Kỳ vọng lạm phát là 10%, bạn cho vay 100£ trong một năm với lãi suất 12%, và 
lãi suất thực tế bạn kỳ vọng là 2%. Tuy nhiên, lạm phát thực tế là 20%. í 3 
của khoản cho vay là [12 - 20] = -8%. Bạn bị tổn hại khi cho vay. Ngược lại, người đi 
vay được lợi 8%. Thu nhập danh nghĩa của họ tăng 20% theo lạm phát nhưng họ chỉ phải 
trả lại có 12% tiền lãi. 


Ứng với mỗi người đi vay là một người cho vay. Khoản lợi của người này chính 
là phần tổn hại của người kia. Vẻ tổng thể thì không có gì thay đổi cả. Nhưng lạm 
phát ngoài dự kiến tái phân phối thu nhập thực tế và của cải, trong ví dụ này là từ 
người cho vay sang người đi vay. Điều này dẫn tới việc phân bổ sai hoạt động kinh 
tế. Một số người có thể phải tuyên bố phá sản và điều này lại ảnh hưởng tới những. 
người khác. Chúng ta cũng phải đưa ra một phán xét đựa trên phạm trù giá trị đạo 
đức của mỗi người về việc liệu chúng ta có thích cách tái phân phối đang diễn ra 
này không. 
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Một cách tái phân phối khác là giữa chính phủ và khu vực tư nhân, Lạm phát ngoài 
dự kiến sẽ làm giảm giá trị thực tế của khoản nợ danh nghĩa hiện có của chính phủ, Có 
vẻ như chính phủ đang đánh thuế chúng ta để trả cho khoản nợ của chính phủ©), 
Người già và người trẻ 
Trong thực tế, nhiều người tiết kiệm là người già. Sau khi trả xong khoản vay có thế chấp 
và tiết kiệm được một khoản tiền sau cả cuộc đời đi làm, người già đùng số tiền có được 
đề mua trái phiếu danh nghĩa để kiếm lãi nhằm đảm bảo cuộc sống hưu trí, Những người 
này bị tổn hại do lạm phát ngoài dự kiến. 


Những người đi vay đanh nghĩa là những người trẻ, chủ yếu họ là những người 
đang bước vào độ tuổi trung niên và đang có một khoản nợ có thế chấp. Họ sẽ hưởng lợi 
khi lạm phát ngoài dự kiến làm tăng giá nhà và thu nhập danh nghĩa mà không làm tăng, 
tương ứng tổng số tiền mà họ nợ ngân hàng hay hiệp hội xây dựng. 


Lạm phát ngoài dự kiến tái phân phối từ người già sang người trẻ. Chúng ta có 
thể phán xét rằng việc tái phân phối như vậy là không hợp lý. Khi có tiến bộ công 
nghệ và tăng trưởng năng suất, mỗi thế hệ sẽ trở nên giàu có hơn thế hệ trước. Tái 
phân phối từ người già sang người trẻ sẽ làm gia tăng mức độ bất bình đẳng giữa các 
thế hệ. 


Lạm phát bất định 


Bất định về mức lạm phát tương lai gây ra hai chí phí. Thứ nhất, nó khiến cho vi 
kế hoạch trở nên rất phức tạp, nó làm gia tăng nguồn lực xã hội phải bỏ ra để 
hoạch và thực hiện kinh doanh. Thứ hai, mọi người không thích rủi ro. Chương 13 đã 
giải thích tại sao. Những lợi ích tăng thêm từ những năm sung túc với sâmpanh đã không 
bù đắp được cho những năm đói kém. Mọi người thà chấp nhận mức sống ở giữa hai thái 
cực này và đều đều qua các năm. Những chỉ phí về mặt tâm lý, lo lắng sẽ phải sống ra 
Sao trong những năm khốn khó cũng có thể khá quan trọng. 


Khi mọi người xây đựng các bản hợp đồng đanh nghĩa, tính bất định cùa lạm 
phát có nghĩa là bất định vẻ giá trị thực tế cuối cùng của cuộc đàm phán được thực 
hiện ngày hôm nay. Đây là một chỉ phí thực của lạm phát. Nếu mức lạm phát trung 
bình thấp hơn cũng làn m mức độ bất định của lạm phát thì đây có thể là một lý 
đo để chúng ta theo đuổi mức lạm phát thấp. Các thể chế mà đảm bảo việc chính phú 
sẽ theo đuổi mức lạm phát thấp cũng có thể làm giảm mức độ bất định của lạm phát. 
Nếu vậy, mức lạm phát trung bình thấp hơn sẽ mang lại một lợi ích thực do nó có tính 
ổn định cao hơn. 


Trong đài hạn, lạm phát sẽ thấp nếu tốc độ tăng trưởng tiền tệ thấp. Điều này đòi hỏi 
chính sách tài khóa phải tương đối thất chặt để có mức thâm hụt thấp. Tuy nhiên, nếu 
xuất phát điểm là mức lạm phát cao thì để có được mức lạm phát thấp, nền kinh tế cần 
phải trải qua một thời kỳ thất nghiệp cao. 


Quá trình chuyển địch này có thể diễn ra nhanh và ít đau đớn hơn không? Chính 
sách mới càng được công chúng tin cậy thì quá trình điều chỉnh kỳ vọng và hành vi diễn 
ra càng nhanh. 


8) Tại sao chúng ta lại nhăn mạnh tới lạm phát ngoài dự kiến? Bởi vì lạm phát dự kiến đã được tính đến trong các. 
trái phiếu phát hành lúc đầu. Lạm phát dự kiến tác động tới lãi suất đanh nghĩa. 


. 


_ Phần 4: KINH TẾ HỌC VÌ MÔ 


Chỉnh sách thu nhập là trực Chính sách thu nhập 
"S5 “20023 Dạ Tiệp: Một chính sách hạn chế tăng lương nhất định sẽ giúp giảm lạm phát 


Hộp 28-2 


Tính 


xuống nhanh. Trong lịch sử, chính sách này không thể giảm mức lạm 
phát xuống thấp. Tại sao các chính sách thu nhập trước đây lại không 
thành công? 


Nếu chính phủ can thiệp vào thị trường lo động, chính phủ sẽ không thể không 
theo đuổi các mục tiều khác cùng lúc đó. Ví du, họ cố gắng g]ìm tiền lương tương 
đối giữa các loại lao động có kỹ nâng khác nhau nhằm hướng tới sự công bảng, Các 
chính sách này sẽ làm thay đổi tiền lương thực tế của một số loại lao động, và như 
Vậy nó sẽ gây ra tình ưạng dư cung dối với một số loại lao động và tĩnh trạng dư cẩit 
đối với một số loại lao động khác, Các lực lượng thí trường cuối cùng sẽ làm cho 
chính sách này thất bại. 


Chính sách thu nhập tốt nhất chỉ là một phương tiện điều chính tạm thời. Trong đài 
hạn, tốc độ tăng trưởng tiền tệ danh nghĩa thấp là yếu tố chủ chốt để duy trì tức 
phát thấp. Một số chính sách thu nhập khác cũng thất bại bởi vì chính phủ tre dù đã 
hạn chế việc tâng lương nhưng lại liên tục ¡n tiền, một chính sách sẽ gây ra dư cầu lao 
động và cuối cùng sẽ làm chính sách thu nhập thất bại. 


lận của ngân hảng trung ương 


Các ngần hàng trung ướng luôn cẩn trọng và Không 
“thích thú gĩ việc cung tiền tăng nhanh và lạm phát 
xây ra. Thế thi tại sao những hiệr! tướng náy Vẫn xảy 
Ta? Cô thể lê do:chỉnh phũ quá quait tâm tới vấn đề 
thất nghiệp đến mức đã không bao giờ để tâm tới 

lạm phát, hoặc cũng có thể do những yếu Kêm trên 
khía cạnh chính trị khiến cho ngân sách thảm hụt, 
nàng. chính phủ cần phải sử dụng tới việc ìn tiến ở 
mức độ nào đó để tài trợ, Thực chất, lạm phát xảy ra 
là do‹chính phủ đã bỏ. qua những quan điểm-cẩn.‹ 
-trọng của ngân hàng. Các đề xuất xây, dựng lính độc, 
lập cho ngăn hàng trung.ương hàm ý về tính độc lập. 
với chỉnh phủ. Trong dài hạn. sản lượng duy trì tại 
trạng thái tiếm năng, do vậy các ngắn hàng trung 
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ương độc lắp cuối cùng sẽ mang lại mức lạm phát 
thấp mà không gây ra việc sụt giảm sản lượng läu 
dài, Ngăn hàng trưng ương độc lập là một lời cam 
'kết từ trước của chính phủ rằng. họ <ẽ kiểm soát chật 
-chẽ tiến tệ và giữ cho lạm phảt ở mức thấp. 

'Hai đồ thị dưới đây cho thấy tằng cả hai dự đoán! 
của lý thuyết đếu đúng trong thực tế - các quốc gia. 
cố ngân hàng trung ương độc lập hơn sẽ cố mức lạm 
lông (rung bình thấp hơn, nhưng tăng trưởng sản 

thực tế trong dài hạn tai không thấp hơn. 
Nguốn: A. Alesina and L. Summers, "Central bank 
Indeper and' rri4ff0econ\oinll€ porforimatee; some 
ompatalVe evidenoe", Jöurndil' of: Maney, Cradi and 
.Banhing, May 1993, 
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Chương 26: Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy 


Các chính sách thu nhập dài hạn cũng rất khó có thể kiểm soát bởi vì tiền lương 
thực tế cân bằng đối với từng loại kỹ năng lao động liên tục tháy đổi. Đông cứng cấu 
trúc lương hiện có sẽ dần tạo ra các lực lượng thị trường hùng mạnh, tạo ra dư cung hoặc 
dư cầu. 


Cải cách thể chế 


Cách tiếp cận này có cái nhìn đài bạn hơn. Nó không chỉ quan tâm tới các chỉ phí tạm 
thời của việc đưa mức lạm phát xuống thấp mà còn quan tâm tới cách để duy trì mức 
lạm phát thấp. Hộp 26-2 đưa ra một minh chứng là tính độc lập của ngân hàng trung, 
ương là một lời cam kết trước rất hữu ích đối với chính sách tiền tệ thất chặt và mức lạm 
Những cam kết thể chế từ trước rất được công chúng quan tâm, ví dụ sau sẽ 
chỉ rõ điều đó. 


Hiệp định Maastricht 


Hiệp định này sau khi ký kết năm 1991 đã đưa ra các điều kiện đối với các nước khi 
muốn tham gia vào khu vực châu Âu và sau khi được kết nạp. Điều kiện đầu tiên là tránh 
việc nới lẻng tài khóa: mức trần cho thâm hụt ngân sách là 3GDP. Các nước có mức 
nợ lớn cũng bị yêu cầu phải thực hiện các chính sách để giảm mức nợ trên GDP xuống 
dưới 60%. Hơn nữa, các thành vièn gia nhập khu vực châu Âu phải thành công trong 
việc đưa mức lạm phát xuống thấp, mức lạm phát thấp được thể hiện trực tiếp qua việc 
thay đổi của chỉ số giá và gián tiếp qua lãi suất danh nghĩa (một lần nữa lại gắn với hiệu 
ứng Ivring Fisher!). 


Không chỉ chính phủ các nước liên minh châu Âu ký kết tham gia thực hiện chính 
sách tài khóa thất chặt trong những năm 1990 mà sau đó, hy vọng của châu Âu là thực 
hiện cuộc cải cách thể chế, tạo lập ra các ngân hàng trung ương độc lập một cách chính 
thức. Hiệp định Maastricht cũng đã tạo lập ra một Ngân hàng Trung ương châu Âu độc 
lập với mục tiêu là theo đuổi sự ổn định giá cả. 


Chính sách của Liên hiệp Anh thời kỳ 1992-1997 


Dù đã từ bỏ việc neo tỷ giá theo đồng DM sau khi rời bỏ khỏi Liên mình ERM năm 
1992, lạm phát ở Liên hiệp Anh sau đó vẫn duy trì ở mức thấp. Trong suốt thời kỳ 1992- 
1997, chính sách tiền tệ của Liên hiệp Anh được thực hiện như sau. Thống đốc kho bạc 
(Bộ trưởng tài chính) tuyên bố mức lạm phát mục tiêu trong những năm tới. Mỗi tháng, 
các quan chức Kho bạc và Ngân hàng cố gắng thỏa thuận mức lãi suất nhằm đáp ứng 
mục tiêu trung hạn đồng thời vẫn lưu tâm tới các nhu cầu ngắn hạn nrển kinh tế thực. 
Tại cuộc họp định kỳ hàng tháng giữa Thống đốc Kho bạc và Thống đốc Ngân hàng trung 
ương, các luận điểm sẽ được bàn luận và sau đó Thống đốc Kho bạc đơn phương quyết định. 


Các Thống đốc Kho bạc trước đây luôn luôn “có lưu tâm tới các quan điểm của 
Ngân hàng”. Điều gì đã được thay đổi sau này? Kể từ khi cuộc họp giữa Thống đốc Kho 
bạc và Thống đốc Ngân hàng trung ương được công bố rộng rãi một vài tuần sau đó, bất 
kỳ sự phản ứng nào từ phía Ngân hàng cũng sẽ được công bố rộng khắp. Hơn nữa, Ngân 
hàng được giao nhiệm vụ làm Báo cáo Lạm phát hàng quý một cách độc lập với cuộc 
họp hàng tháng, nó sẽ được công bố công khai và hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của Kho. 
bạc. Báo cáo này sẽ nhanh chóng phát huy ảnh hưởng, bởi vì nó có cách phân tích rõ 
ràng và là một mô hình cho các ngân hàng quốc gia khác. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Chính sách của Liên hiệp Anh từ năm 1997 


Vào tháng Năm năm 1997, Thống đốc Kho bạc mới Gordon Brown đã trao quyển dộc 
lập cho Ngân hàng trung ương Anh trong việc xác lập lãi suất, Ngân hàng sẽ cố gắng 
đạt mục tiêu lạm phát do Thống đốc Kho bạc đưa ra. Trong trường hợp khẩn cấp (một 
cũ sốc cung bất lợi đặc biệt nghiêm trọng), chính phủ có thể tạm thời tăng mức lạm phát 
mục tiêu thay vì buộc Ngân hàng phải theo đuổi mức lạm phát rnục tiêu một cúch nhanh 
chóng và có thể gây ru một cuộc suy thoái quá nghiêm trọng. Tuy nhiên. hất kỳ sự thay 
đổi nào về mục tiều cũng sẽ gặp khó khân về mật chính trị ngoạt trừ những trường hợp 
thực sự ngoại lệ. Sự độc lấp trong hoạt động là một lời cam kết đối với các chính sách 
duy trì mức lạm phát thấp. 


Uỷ ban Chính sứ 


' 


ị Mức lạm phát rộng lä mức Kể từ năm 1997, lãi suất ở Liên hiệp Anh đo Uý bạn Chính sách Tiến tệ 

¡ lạm phắt thực tố, tốc độ tạng của Ngân hàng trung ương Anh (MPC) ấn định. Ủy bạn này họp hàng 

H của chỉ số giá bán lẻ RPI. tháng để xác lập mức lầi suất nhằm đạt được mục tiêu lại phát do 

h Mức lạm phát hẹp là tốc độ. Thống dốc Kho bạc đặt ra. Ban đầu, mục tiếu lạm phát hàng nâm là 

† tầng của RPIX - đầy là chỉ Số 2,50, cộng trừ thêm 1%. Mục tiêu này áp dụng cho mức lạm phát hiep. 
'tưở S0 xoät xát LụA) chứ không phải cho mức lạm phát rộng. 

chấp tới giá sinh hoạt. Tại sao chúng ta lại bỏ qua lãi suất vay cổ thế chấp ra khỏi mức 


giá mà chính sách tiến tệ theo đu: ủ sử răng lạm phát quá cao, Để 

giảm tổng cấu, lãi suất cần phải tăng. Nhưng mức lãi suất cao hơn sẽ 
làm tăng chỉ số giá bán lẻ bảng cách làm tăng siá sinh hoạt của những người sở hữu nhà 
Việc chính sách tiền tệ chí tập trung vào tốc độ tảng của RPIX sẽ làm đơn giản hóa cúc 
quyết định lãi suất. Hơn nữa, khi cần có những thay đổi ngắn han trong li suất để đưa 
nền kinh tế trở lại quy đạo của nó thì việc tập trung vào mức lạm phát hẹp sẽ có thế hợp 
lý hơn, 


Các nước khác nhau có thể xây dựng các chỉ sổ giá hơi khác nhau một chút. Các 
nước EU đã chấp nhận một phương thức chung khi tính Chỉ sở Giá Tiêu dùng (CPU, nó 
cho phép ta có thể so sánh mức lạm phát giữa các nước một cách hợp lý hơn. Vào tháng 
Mười Hai năm 2003, Thông đốc Kho bạc Anh đã chí đạo cho Ngân hàng trung ương 
Anh chuyển từ sử dụng RPIX sang sử dụng CPI để làm cơ sử cho mức lam phát mục 
tiêu. 


VI các lý do thống ke, CPI có xu hướng tăng chậm hơn so với RPIX. Vào thời điểm 
chuyển giao, mức lạm phát ở Anh tính theo RPIX là 2,9% cồn nếu tính theo CPI chỉ là 
1.3. Do vậy, Gordon Brown cũng đã thay đổi mức lạm phát mục tiêu từ 2,5% theo RPI 
sung 2% theo CƑI. 


Báo cáo Lạm phát hầng quý gồm cả đồ thị hình quạt thể hiền lam 
phát theo CPI. Hình 26.8 là một đỏ thị hình quạt vào tháng Tư tấm 


Đổ thị hình quạt không chỈ 


cho chúng ta biết kết cục 2004. Kết cục có nhiều khả năng xảy ra là đường đậm hơn. Hình 36.8 
nhiều khả năng xảy, ra nhất h Xeo2soÀo thả fm.2I lä kỳ vị rả 
chỉ ra rằng vào tháng Tư năm 2004, Ngân hàng đã kỳ vọng rắng lạm 
trong tương lai mà côn cho * _ bì l 
cHúng ta biết xác suất xây rả phát ở Liên hiệp Anh sẽ đao động quanh mức l.§% năm 2005, nhưng 
các kết cục khác, Cho tới cuối năm 2006 thì miến khả nắng xảy ra được tmở rộng từ 1.49 


tới 3,2%. 


"Tại sao MPC được đưa ra mức lạm phát mục tiều chứ không phải là mức cung tiến 
đanh nghĩa mục tiều? Nó hoạt đông như thể nào? Việc MPC dưa ra quyết định xác lạ 
mức lãi suất ở đâu phức tạp đến mức độ nào? 


Chương 26: Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy 


Các mục tiêu lạm phát 


Khi không có neo danh nghĩa thì sẽ không có cái gì kìm hãm mức giá hay bất kỳ 
danh nghĩa nào khác. Các yếu tố thị trường sẽ quyết định các biến thực tế như cung tiền 
M chia cho mức giá P. Xác lập mức lãi suất có thể tác động tới M/P nhưng không thẻ 
xác định được M và P một cách riêng biệt. Một 
mục tiêu trung gian - tức là tiến trình của một biến 
danh nghĩa được công bố - cẩn phải có. Ví dụ, nếu 
Phần trăm gia tăng giá so với 1 năm trước. chúng ta biết M và có thể tính được câu tiền M/P 
kr đ Ũ thì chúng ta có thể luận ra mức giá P. 


ị h 4A Lượng tiền danh nghĩa là một cái neo danh 
nghĩa tương đối hợp lý, và nó cũng là một mục tiêu 
trung gian được ưa thích do dữ liệu về lượng tiền 
có sớm hơn so với đữ liệu về mức giá hay sản 
lượng. Tuy nhiên, các mục tiêu cung tiền có thể 
không được đánh giá cao do cầu tiền thực tế thay 
đổi mạnh và ngoài dự đoán có thể khiến cho chúng 
ta khó có thể xác lập mức cung tiền danh nghĩa 
mục tiêu. Khi chúng ta khó có thể dự đoán được 
ị G: MP thì cũng sẽ khó có thể biết nên xác lập M ở 
_"———_n đâu để có được tiến trình P như mong muốn. 
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Như dã giải thích ở các chương trước, hầu hết 
các ngân hàng trung ương hiện đại đều ngầm theo 
đuổi mức lạm phát mục tiêu linh hoạt, 


Nguồn: Bank of England. 


Dự đoán tương lai 


Thóng tin có muộn nghĩa là MPC phải đưa ra dự báo cho nẻn kinh tế hiện tại đang ở 
trạng thái nào. Hơn nữa, phương thuốc lãi suất thường phải mất hai năm mới phát huy H 
hoàn toàn tác dụng đối với hành vị của tư nhân, Do vậy, MPC phải dự báo tiến trình của H 
mức giá ít nhất là hai năm tới để hôm nay có thể lựa chọn nên xác lập mức lãi suất bằng R 
bao nhiêu. 


Đôi khi, MPC có thể tăng lãi suất dù rằng lạm phát đang trong tầm kiểm soát. Điều h 
này có nghĩa là MPC đang dự báo rằng lạm phát sẽ quá cao nếu không có những thay h 
đổi cần thiết của lãi suất. Khi đó, nó sẽ phải phản ứng một cách nhanh chóng để đưa lạm 
phát theo quỹ đạo. 


Hiệu quả hoạt động tốt cho tới thời điểm hiện tại 


Hầu hết mọi người đều cho rằng MPC đã làm việc khá tối. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, 
thay đổi lãi suất ngay cả khi việc làm này trông có vẻ bất thường, và lạm phát đã dược 
duy trì ở mức mục tiêu. Vì kỳ vọng lạm phát thấp, nên lãi suất danh nghĩa do vậy 
cũng thấp. 


Hình 26.9 thể hiện điễn biến lãi suất ở Liên hiệp Anh từ năm 1974. Mặc dù sự độc 
lập trong việc xác lập lãi suất của Ngân hàng đã được thực hiện từ năm 1997, nhưng 
Hình 26.9 cho thấy bước đột phá đã diễn ra vào năm 1992 khi đồng bảng rút ra khỏi 
Liên minh tỷ giá hối đoái và thay đổi neo danh nghĩa từ tỷ giá neo sang mục tiêu lạm 
phát. MPC đã được hình thành dựa trên những thành công bước đầu trong giai đoạn 
1992-1997. 


Nguồn: Financia! Times 


s Lý thuyết số lượng tiền tệ phát biểu rằng những thay đổi của giả cä là do sự 
thay đổi tương ứng của lượng cung tiền danh nghĩa. Trong thực tế, mức giá không 
thể điều chỉnh ngay lập tức trước những thay đổi của cung tiền danh nghĩa. do vậy 
lãi suất hoặc thu nhập sẽ thay đổi và làm thay đổi cấu tiền thực tế. Tuy nhiên, 
trong dài hạn, những thay đổi của giá cả thường gắn liến với những thay đổi của 
cung tiền danh nghĩa. 


ø Giả thuyết Fisher cho rằng lạm phát tăng 1% sẽ dẫn tới mức tăng tương ứng của 
lãi suất danh nghĩa, do vậy lãi suất thực tế sở gần như khöng thay đổi trong dải 
hạn. Bởi vi, lãi suất danh nghĩa là chỉ phí của việc nắm giữ tiến mật nên mức lạm 
phát cao sẽ lâm giảm cầu tiền thực tế. Xa rởi tiền mặt trong thời kỷ siêu lạm phát 
là một ví dụ rõ nét. 


ø Đối với các chính phủ không bị mất khả năng thanh toản nợ, người ta không tim thấy 
mối quan hệ chặt chẽ não giữa thâm hụt ngân sách và tầng trưởng cung tiễn danh 
nghĩa. Trong dải hạn, vay mượn kéo dài để tài trợ cho thảm hụt lớn có thể khiến 
chính phủ nợ quá nhiều và không nề đến tục vay thèm. Chính phủ phải trông cậy 
vào việc in tiền hoặc là thực hiện việc thải chật tải khóa nhằm giảm mức thăm hụt 


« Đường Phillips dài hạn là thẳng đứng tại mức thất nghiệp cản bằng. Nếu mọi 
người dự tính chính xác trước được mức lạm phát và có thể điều chỉnh hoán toàn 
theo nó thì lạm phát không gây ra một tác động thực nảo. 


« Đường Phillips ngắn hạn thể hiện mối quan hệ đánh đổi ngắn hạn giữa thất 
nghiệp và lạm phát khí đối mặt với các củ sốc cầu. Các cú sốc cung lâm dịch 
chuyển đưởng Philips. Chiếu cao của đường Philllps ngắn hạn cũng phụ thuộc 
vào mức tầng trưởng tiến tê trước đó và lạm phải kỳ vọng. Đường Philips dịch 
chuyển xuống dưới nếu mọi người tin rằng lạm phát sẽ thấp hơn trong tương lai. 


e Các cú sốc cung tạm thời cũng làm dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn. Lạm 
phát kèm suy thoái là hiện tượng lạm phải cao gắn kèm với mức thất nghiệp cao. 


Chương 26: Lạm phát, kỳ vọng và độ tin 


e Một số yếu tố mà mọi người coi là chí phí lạm phát thực ra là một ảo giác tiền tệ H 
hoặc là một sự nhầm lẫn khi mọi người không nhận thức được rằng lạm phát là H 
kết cục của một cú sốc và củ sốc này chắc chắn sẽ làm giảm thu nhập thực tế H 
xuống. Chi phí thực của lạm phát tùy thuộc vào việc lạm phát có được dự kiến từ h 
trước không, và phụ thuộc vào mức độ điều chỉnh theo lạm phát mà các thể chế H 
trong nền kinh tế đặt ra. 


e Chi phí mòn giày và chỉ phí thực đơn là những khoản chỉ phí không thể trảnh 
được của lạm phát, và những khoản chỉ phí này sẽ càng lớn khi mà mức lạm phát 
càng cao. Việc không thể điều chỉnh hệ thống thuế theo lạm phát một cách đầy 
đủ cũng có thể gây ra các chí phí, ngay cả khi lạm phát nằm trong dự kiến. 


e Lạm phát ngoài dự kiến tái phân phổi thu nhập và của cải từ những người ký 
thỏa thuận hợp đồng nhận một khoản thanh toán danh nghĩa (người cho vay và 
người làm công) sang những người ký thỏa thuận hợp đồng trả một khoản tiền 
danh nghĩa (các doanh nghiệp và người đi vay). 


e Sự bất định về mức lạm phát trong tương lai sẽ gây ra những chỉ phí đối với những 


người không thích rủi ro. Sự bất định có thể lớn hơn khi mức lạm phát đã cao sẵn 
từ trước. 


e Chính sách thu nhập có thể giúp làm giảm mức kỳ vọng lạm phát nhanh hơn, 
nó cho phép giảm lạm phát mà không gây ra một cuộc suy thoải quá nghiêm 
trọng. Nhưng chính sách này sẽ ít có khả năng thành công trong dài hạn. Chỉ có 
tăng trưởng tiền tệ thấp mới có thể mang lại mức lạm phát thấp trong dài hạn. 


e Sự độc lập trong hoạt động của các ngân hàng trung ương sẽ giúp loại bổ 
nguy cớ các nhà chính trị ìn quá nhiều tiền. 


@Œ thủ nhập thực tế hàng năm của bạn không đổi, ban đầu là 10.000£. Bạn vay 
200.000£ trong 10 năm để mua một ngôi nhà, bạn phải trả lãi hàng năm, và 
cuối cùng trả lại số gốc 200.000£. Hãy liệt kê các khoản thu nhập và chỉ phí 
hàng năm từ năm thứ nhất tới năm thứ chín nếu như lạm phát bằng 0 và lãi 
suất danh nghĩa là 2% một năm. Hãy làm lại bài tập này nếu như mức tạm phát 
hàng năm là 100% và lãi suất danh nghĩa là 102%. Hai trường hợp này có phải 
sẽ có ảnh hưởng thực như nhau không? 


Điêu này có thể giải thích tại sao những người bỏ phiếu vẫn luôn lo lắng về 
tình trạng lạm phát cao dù rằng mức lãi suất danh nghĩa đã tăng theo lạm phát 
không? 


€ & Hạ gải thích các dữ liệu sau. (b) Lạm phát có phải luôn luôn là một hiện 
tượng tiền tệ hay không? 


2001 Tăng trưởng tiền tệ (%) Lạm phát (%) 
Khu vực châu Âu 3 2 
Nhật Bản 12 -3 
Anh 6 2 
Úc 15 3 
Mỹ 8 2 


Nguồn: The Economist 
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€ Hày nhịn vào dữ liệu lạm phát và thất nghiệp trong 10 năm, bạn có thể nói gì 
về sự khác biệt giữa các cú sốc cung và củ sốc cầu hay không? 


( Hày cỉỉ ca ba nhóm đối tượng thường chịu tổn hại trong thời kỹ lạm phái. Việc 
lạm phát là dự kiến hay ngoài dự kiến có vai trò gi không? 


œ Những sai lắm thường gặp: Tại sao những nhận đính sau lại sai? (a) Đưa 
mức lạm phát xuống thấp là biện pháp duy nhất để cứu chữa cho tình trạng 
thất nghiệp cao. (b) Lạm phát khiến người ta thôi tiết kiệm. (c) Lạm phát khiến 
ngưỡi ta thôi đấu tư. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 686-87. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương nảy hãy 
'các tài (98420 súng bằngdiếng Atlhràn Tung tâm học liệu trực. 
Nà áp oi 'www.rncgraw-hill.co.uk/textbooke/begg. Có các cầu hỏi 
tra nhanh, các ví dụ kinh tế học vã truy nhập vào càc bài bảo của 
'Powerweb, -tất cả đều miễn phí. ụ 
Muốn có bài tập, câu hỏi tư các vi dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
binh giải) phong phú hơn nữa bằng tiế 'Việ(@ó hỗ trợ chó Việc hÿHfàn e0, hãy xem cuốn sách 
TOIMEIGIEME học” bán kèm theo.. 
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Thốt nghiệp 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


@ Thất nghiệp cổ điển, thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu. 


L2) Thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện. 
€ các nhân tố quyết định thất nghiệp. 


€Ÿÿc¿ccnhinh sách trọng cùng làm giảm mức thất nghiệp cân bằng như thế nào? 


các chỉ phí cá nhân và chỉ phí xã hội do thất nghiệp. 
© Hiện tượng trõ. 


g những năm đầu thập niên 1930, hơn một phản tư lực lượng lao động của Liên 
hiệp Anh đã bị thất nghiệp. Xã hội đã lãng phí khả năng sản xuất do nhiều người 
không có việc làm. Trong bốn mươi năm tiếp sau, chính sách kinh tế vĩ mô đã cố 

gắng quản lý tổng câu để tránh rơi vào tình trạng của những năm 1930. Hình 27.1 cho 
thấy rằng chính sách này đã thành công. 


Hình 27.1 Thết nghiệp ở Liên hiệp Anh (%} 


| Nguồn: B. R. Milchell, Abstracts of Biilish 
15 | P Hislorical Statislies and B. R. Mitchell 


and H.G. Jones, Seoond Abstrac! of Eiriishi 
+isiorioal Statisiics, Cambridge tlniversily. 
Press; ONS, Eoonomic Trends. 
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Trong những năm 1970, lạm phát cao xuất hiện vì một số lý do mà chương trước 
đã trình bày. Chính phủ cuối cùng đã thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa để giảm 


Ì 
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mức lạm phát xuống trong tấm kiểm soát. Việc kết hợp hai chính sách thất chật cầu này 
và cú sốc cung bất lợi đã đẳn tới mức thất nghiệp tăng cao trong những nâm 980, 


Sau khi nền kinh tế đã điều chỉnh xong thì việc tổng cầu thiếu hụt đã không còn là 
nguyên nhân của mức thất nghiệp cao. Thất nghiệp cân bảng đã duy trì ở mức cao do: 
những biến động bất lợi từ phía cung. Các 
chính sách trọng cung phù hợp hơn kể từ 
năm 1990 đã làm giảm tý lệ thất nghiệp 
xuống một cách đáng kể, thấp hơn nhiều 
so với giai đoạn đấu những nâm 1970. 


Bảng 27.1 cho thấy rằng ở các nước 
khác thì cuộc chiến chống thất! nghiệp 
điễn ra còn vất vũ hơn nhiều. Tại sao thất 
nghiệp cao lại duy trì lâu như vậy, 
ở châu Âu lục địa? Chính phủ cỏ t 
được gì đổi với tình trạng thất nghiệp? 
Chương nầy sẽ tìm câu trả lời cho những 
câu hồi trên, 


[zz.+] Thị trường lao đông 


Không phải tất cả mọi người đều cần việc làm, Những người thực sự cần 


E se xd Sim có việc làm dược gọi là lực lượng lao động. 

lim việc. 1U án Agt + buổi Một số người đang tìm kiếm việc đã không đăng kỷ là người thất 
tượng lao động là nghiệp. Họ không xuất hiện trong các thống kê chính thức về lực lượng 
va 'sAvg.} „ng Io2ig lao động có đâng kỹ hay số người thất nghiệp có đăng ký. Tuy nhiên, từ 


góc độ kinh tế, những người này nằm trong lực lượng lao động và là người 
cà nghi li Dư thất nghiệp. Dữ liệu vẻ số người trong lực lượng lao đông hay số người 


- mài 'có đăng kỷ ìm việc. ._ thất nghiệp tạm thời chỉ để cập tới những người có đăng ký mà thôi. 
Hình 27.1 cho thấy mức 


ất nghiệp 
Hình 27.2 ' Các luổng vận d trường của Liên hiệp Anh cao trong giai đoạn giữa 

ộng ` lai cuộc thế chiến, đặc biệt là trong thập 
niên 1930. Lăm phép sở sánh, chúng ta thấy 
rằng tỷ lệ thất nghiệp bậu chiến ở mức rất 


người. Mỗ(luống đi mang leo một số lương lớn người tưởng hết sức quan trọng này. 


: im vi 

‡ b + thấp cho tới tân cuối những năm 1970. 
H Trong những năm 1980, nó bắt đầu quay trở 
H Mất việc lại mức trước thời kỳ thế chiến thứ r hai 
H “* Tạmnghi —> nhưng sau đó, từ những nám 1990 trở đi, tý 
H | Bỏ việc lệ thất nghiệp lại giảm đều đều. 

ị Công nhân 6 Si Z bỏ 

H bổ SE Lun thốt vọng Biến điểm và biến kỳ 

$ † l 

H H | Thất nghiệp là một biển điểm, tức là được 
H L tính tại một thời điểm cụ thể. Cũng giống 
: như một bể nước, mức thất nghiệp sẽ tăng 
: Tim được. Tải tham gia thị trường. khi luồng vào (những người mới thất 
H việc Thánh viên mới thamgÌa nghiệp) lớn hơn luống ra (những người 
š trước đây thất nghiệp nhưng bây giờ đã tìm 
H được việc làm mới hoặc rời khỏi lực lượng 
H Một người có thể là đang lài thất hoặc lực q - HỆA:7 XI lóc: kệ: 
h Mệnh ao Đặng, Cá» nữ làn cài hiển hướng vỉ cHuiển sĩa ni lao động). Hình 27,2 có thể phần ánh rõ ý 


Chương 27: Thất nghiệp _.. 


Cô ba cách mà người công nhân rơi vào trạng thái thất nghiệp: một số người bị sa thải; 
một số khác thì tạm thời nghĩ việc nhưng đự tính rằng cuối cùng sẽ được công ty gọi lại làm. 
lệc; và một số người tự nguyện rời bỏ khỏi công việc hiện thời. Tuy nhiên, lượng thất 
nghiệp tâng thêm cũng bắt nguồn từ những người trước đây không thuộc lực lượng lao 
động: sinh viên ra trường (thành viên mới tham gìn thị trường) và những người trước đây đã 
rời khỏi lực lượng lao động, nay họ quay trở lại tìm kiếm việc làm (tái tham gia thị trường), 


Mới người rời khỏi bể thất nghiệp theo những chiều hướng trái 
Cðng nhân thất vọng cảm ngược nhau. Mội số tìm được việc làm. Một số khác từ hỏ tìm kiếm việc 
thiếy bí quan Về ©ø hội im việœ. và rút lui hoàn toàn khỏi thị trường lao động, Một số người trong nhóm 
làm và họ đã rời khỏi lực rút lui khỏi thị trường lao động có thể đã đến tuổi vẻ hưu, lúc đó họ sẽ 
lương lao động. nhận tiền lương bưu, tuy nhiên rất nhiều người trong số này trở thành 

những người công nhân thất vọng. 


Bảng 27.2 cho thấy rằng bể thất nghiệp 


ng 27.2 Th. ở Anh (triệu), 2004 l : v 
Bảng ti sả " không phải là bất động. Lượng người thất 
Luống đi vào bể thất nghiệp: 24 nghiệp là 800.000, Tổng sổ người đi ra l:hỏi bể 
Luông đi rạ khỏi bể lhiất pghiệp, 25 thất nghiệp và đi vào bể thất nghiệp một nắm 
Lợng người thất nghiệp. 0,8 là 3,4 triệu người. 

Aiuấn: ÔNS, t.abour Markel Tnnnds Khi thất nghiệp ở mức củu, mọi người sẽ 


nằm trong bể này lâu hơn trước khí tìm cách 
thoát khỏi nó. Bảng 27.3 cung cấp dữ liệu về thời lượng thất nghiệp. Thất nghiệp không 
còn là bước chuyển giao trên con đường đi tìm công việc mới tốt hơn. 'Tỷ lệ thất nghiệp 
củo hơn cũng có nghĩa là mọi người đang phải nằm trong bề thất nghiệp lâu hơn, 


Bảng 27.3 Phần trăm người thốt nghiệp chia theo thời lượng, 2004 


3 tháng 3@lHãng 6-f2tháng  12:24lhàng — 24lhàngtỏiên 
_Năm 43 22 18 12 5 
Nữ g0 22 t2 ñ 4 


Mguấn: kabsur. Mateot TreIids. 


Cơ cấu thất nghiệp 


Bảng 27.4 chỉ ra một cách phân tách số người thất nghiệp theo giới tính và độ tuổi 
Những người công nhân trẻ tuổi khó tìm được việc hơn, Không giống như những người 
kỳ cựu đã có kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy từ trước, những người công nhân trẻ phải 
được đào tạo nguy từ đấu, Tỷ 
lệ những người thất nghiệp trẻ 


BỏngZ7.4 Tỷ lệ thốt nghiệp, 2004 (% of ralevent group) 


Tuổi Kem Nữ tuổi cao hơn mức trung bình 
của cả nước. Tỷ lẻ thắt nghiệp 

<25 1Á 11 š-'zzf9 Vi BÀ LH 
TH tái an dt rưếp tan nreeannariuiz đối với nữ thấp hơn so với 
- nam. Điều này phản ánh một 
Nguồn: ONS. Labour Muhet Trend. phần thực tế là những ngành 


trước dãy chủ yếu là đành cho 


phái nam đang bị thu hẹp, Nam công nhân đang trở nên dư thừa trong các ngành thép 
và ngành đóng tàu. 


Bảy giờ, chúng ta sẽ xây dựng một khung lý thuyết để tiến hành phân tích thất nghiệp. 
Chúng ta có thể phân loại thất nghiệp theo nguồn gốc của vấn để hoặc theo đậc điểm. 
của hành vị trên thị trường lao động. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Các loại thất nghiệp 


Các nhà kính tế trước đây thường phân loại thất nghiệp theo nguồn gốc: thất nghiệp tạm 
thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp do thiểu cầu hay thất nghiệp cổ điển. 


“Thất nghiệp tạm thời gồm những người có hạn chế về năng lực và 
khiến họ khó có thể được lựa chọn cho công việc. Quan trọng hơn, nó 
gồm những người bị thất nghiệp trong thời gian ngắn khi họ chuyển từ 
công việc này sang công việc khác trong một nền kinh tế động. 


Thất nghiệp cơ cấu phản ánh khoảng thời gian cần thiết để có một 
lượng vốn nhân lực nhất định. Một người thợ hàn tài ba có thể làm việc 
hơn 25 năm trong ngành đóng tàu nhưng đã trở thành thất ãghiệp ở tuổi 
50 khi ngành đồng tàu đang bị suy giảm dơ đối mật với sự cạnh tranh 
từ phía nước ngoài. Người công nhân này có thể phải đào tạo thêm một 
kỹ năng mới mà nền kinh tế lúc đó đang có như cấu. Nhưng các doanh 
nghiệp có thể ngắn ngại tuyển và đào tao người công nhân lớn tuổi. 
Những người công nhân này sẽ trở thành nạn nhân của tình trạng thất 
nghiên cơ cấu, 


Tổng cầu giảm làm giảm sản lượng và số việc làm cho tới khi tiền 
lương và mức giá được điều chính về trạng thái cân bàng dài bán mới. 
Một số người muốn làm việc tại mức lương hiên hành nhưng không thể 
tìm thấy việc. Chỉ khi tổng cầu trở lại trạng thải đài hạn thì tình trạng 
thất nghiệp đo thiếu cấu mới bị loại bỏ. 


Bởi vì mô hình cố điển giả định rằng tiền lương và mức giá linh 
hoạt sẽ duy trì nền kinh tế tại trạng thái toàn dụng việc làm, các nhà kinh 
tế cổ điển đã vấp phải khó khăn trong việc giải thích tình trạng thất 
nghiệp cao những nãm 1930. Họ đã kết luận rằng tiến lương đã bỉ chặn 
không thể điều chỉnh về trang thái cân bằng của nó. Thất nghiệp cổ điển 
có thể xảy ra là do việc liên đoàn lao động gây áp lực, hoặc do luật tiến 
lương tối thiếu khiển cho mức lương cao hơn mức lương cân bằng. 


Phan tích hiện đại về thất nghiệp cũng sử dụng những loại thất nghiệp này nhưng 
phân loại chúng theo một cách khác để làm sáng tỏ hàm ý về hành vi và hậu quả phục 
vụ cho việc lập chính sách của chính phủ. Phân tích hiện đại nhn mạnh vào xự khác biệt 
giữa thất nghiệp rự nguyện và không tự !Iguyện. 


Thất nghiệp cân bằng 


Hình 27.3 biểu diễn thị trường lao động. Đường cầu lao động LD dốc xuống. Các đoanh 
nghiệp yêu cầu nhiều lao động hơn khi mức lương thực tế giảm. Đường LF biểu thị có 
bao nhiêu người nằm trong lực lượng lao động. Mức lương thực tế cao hơn sẽ làm tăng 
sổ người mong muốn làm việc. Tuy nhiên, đường này khá dốc. Nhiếu người vẫn nắm 
trong lực lượng lao động bất kể mức lương thực tế là bao nhiêu. 


Đường A1 cho biết có bao nhiêu người chấp nhận công việc tại mỗi mức lương thực 
tế. Đường này nằm bèn trấi của LF: nó muốn nói rằng chỉ những người nằm trong lực 
lượng lao động mới có thể chấp nhận công việc. AJ nằm cách xa đường LF về phía trái 
bao nhiêu phụ thuộc vào một số nhân tố. Một số người đang chuyển từ công việc này 
sang công việc khác. Một mức lương thực tế nào đố cố thể đủ hấp đẫn và kéo mọi người 
tham gia vào thị trường lao động. mặc dù họ sẽ chỉ chấp nhận một công việc nếu như 
công việc đó mang lại cho họ một mức lương thực tế cao hơn so với mức lương trung 
bình. 


"0.11211221121111 anina 


Chương 27: Thất nghiệp 


Đầy là một khoản chi phí cố địn), vĩ dự là một gi. 
Có khả có hiệu quả theo quy mộ đối với 
khoảng thời gian làm ca. Rút ngắn khoảng thời gian 
làm ca sẽ làm lãng chỉ phí oùa lao. ìm doanh 
C5 5e 23.piKy VỆ ryt sẹ e2 Vr và lao động.. 
Hơn nữa, nếu bạn chỉ làm 20 giờ một tuần thay vị 37 
giờ thì bạn sẽ có lt liễn chỉ tiêu hơn. Nếu mọi người 
chỉ tiêu ft hơn thì đaanh nghiệp sẽ bán được ít hàng 
hơn và sẽ cần ïL công nhân hơn.chứ không phải là 
'nhiếu hơn. 
Gần như nh 4234 C kinh tế nào cho. tăng 
lâm 7) thể có ` biện pháp ốp buộc. giờ làm việc lrong tuần 
tết Tp hối tai VIẾ l tội phương ản Mễ tị ho vấn để tất nhiệp 
'với đồng nghiệp, bản về thể thao, lén đi mua đồ). 1 


Chúng ta vẽ những đường này với giả định mức trợ cấp thất nghiệp đã cho trước. 
Khi mức lương cao hơn thì những người tìm việc sẽ cố gắng chớp lấy các công việc hiện 
có. Hai đường có độ dốc đi lên sẽ gần nhau hơm. Khi mức lương thấp (so với mức trợ 
cấp thất nghiệp) thì những người lao động tiềm năng sẽ đắn đo hơn khi đưa ra quyết định 
có chấp nhận công việc không. Mọi người sẽ dành thời gian để tìm kiếm một công việc 
tốt. Hai đường này lúc đố sẽ rời xa nhau ra. 


Thị trường lao động cân bắng tại điểm E như trong Hình 27.3. 
Thất nghiệp cân bằng (cðn..- vực việc làm cận bằng là N°. Khoảng cách EF là mức thất nghiệp cân 
k nh Anh lhiệp. băng. 


Mức thất nghiệp này là hoàn toàn tự nguyện. Tại mức lương thực 
9`. tếcân bằng w*, N; người muốn tham gia lực lượng lao động nhưng chỉ 
có N* người chấp nhận công việc được đưa ru. Số còn lại không muốn 


kyận li được gợilõ thất ` làm việc tại mức LẺ ĐI tế cân bằng này, 

_nghiệp tự nguyện nếu như. “Thất nghiệp cân bằng bao gồm số người thất nghiệp lạm thời và số 
người thất nghiệp cơ cấu. Giả sử rằng một người thợ hàn có kỹ năng tốt 
đã kiếm được S00£ một tuần trước khi bị sa thải. Vấn đế không phải là tại 
xuo những người công nhân bị sa thải (đo ngành thép thu hẹp) mà tụi sào 
những người công nhân này không chấp nhận một số công việc khác với 
mức lương thấp hơn, thí dụ công việc rửa bát. Những kỹ nâng trước đây 
của họ đã trở nên lỗi thời. Công việc rửa bát có thể là kỹ năng duy thất 
của họ và được thị trường lao động cẩn tới chơ tới khi nào họ học được 
những kỹ nâng mới. Những người không sắn sàng làm việc tại mức lương 
trả cho kỹ nâng hiện có của họ, tuy nhiên họ vẫn muốn nằm trong lực 
lượng lao động, những người này được gọi là thất nghiệp tự nguyện. 


“Thể còn thất nghiệp cổ điển là như thế nào, thí dụ nếu công đoàn 
giữ mức lương cao hơn mức lương cản bằng? Đó là mức lương w; cao hơn mức lương 
w* trong Hình 27.3. Tổng số người thất nghiệp là AC, Xét đối với lừng cá nhân thì sẽ 
có AB người lao động muốn làm việc tại mức lương w; nhưng không thể tìm được việc. 
Cúc doanh nghiệp muốn nằm tại điểm A. Xét đối với từng cá nhân, số công nhân AB là 
số người thất nghiệp không tự nguyện. 


k2 


Tuy nhiên, thông qua công đoàn, những người công nhân này cùng nhau đái yêu 
cầu có mức lương wạ cao hơn mức lương cân bằng, điều này làm giảm số việc lâm. Đối 


Hinh 27.3 mM 


Mức lương thực tế 


hần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


với những công nhân với tư cách là một tổng thể, số thất nghiệp bổ sung là những người 
thất nghiệp tự nguyện. Chúng ta tính thất nghiệp cổ điển nằm trong mức thất nghiệp cân 
bằng, Nếu như công đoàn duy trì mức lương tại W; thì nền kinh tế sẽ nằm tại trạng thái 
A và AC là mức thất nghiệp cân bằng. 


Các đường LD, LF và A.) tương ứng cho biết nhụ cầu về lao động, quy mô. 
của lực lượng lao đông và số lượng công nhân sẵn sàng chấp nhân việc làm. 
(tại mệt mức lương thực tế nào đó, Đường A.J nằm bên trái đường LF vừa vì 
một số lực lượng lao động nằm trơng số chuyển việc làm, vừa vi một số 
người lạc quan muốn có một việc tốt hơn nữa. Khi thị trưởng lao đồngtư cản 
tần ng tại E, thì EF là tỷ lê thất nghiệp tự nhiên, đó là sổ người trong lực lượng 
lao động khống sẵn sàng nhận công việc tại mức lượng cân bằng w* Nếu 
công đoàn thành công trong việc duy trì tiến lương ở mức w, trong đài han, 
thì thị trường lao động sẽ nằm: tại điểm A và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên AC: bây 
giỡ là con số thật nghiệp đo lực lượng lao động tự chọn ra môt cách tập thể 
thông qua việc duy trì có hiệu lực mức lượng w„ 


M.N VN 


Số lượng công nhân 


Hình 27.4 thể hiện trường hợp thất nghiệp theo quan điểm Keynes hay thất nghiệp 
do thiếu cầu xảy ra như thế nào. Ban đầu, cầu lao động là LD, và thị trường lao động, 
đang ở trạng thái cân bằng tại E với mức thất nghiệp cân bằng là EF. Sau đó, cầu lao 
động dịch chuyển xuống dưới tới LD'. Trước khi tiền lương và giá điều chỉnh, mức 
lương thực tế vẫn là w*, Tại mức lương này, người lao động muốn làm việc tại E nhưng 
các doanh nghiệp muốn thuê tại A. Khoảng cách AE là số người thất nghiệp do thiếu 
cầu, thất nghiệp không tự nguyện xảy ra do quá trình điều chỉnh chậm chạp của lương 


và giá. EF vẫn biểu thị số thất nghiệp tự nguyện. 


Nếu cầu lao động vẫn là LD”, cuối cùng tiền lương thực tế sẽ giảm tới w** để phục 
hồi lại trạng thái cân bằng tại G. Tuy nhiên, bằng cách giảm mức lãi suất, chính sách 
tiền tệ có thể dịch chuyển đường câu lao động lén phía trên tới LÐ và phục hồi lại trạng 
thái cân bằng tại E. Tại A, mức sản lượng và việc làm thấp. Thất nghiệp không tự nguyện 
cũng làm giảm tốc độ tăng lương và lạm phát. Ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 
và bắt đầu tăng tổng cầu, điều này sẽ làm đường LD' dịch chuyển lên phía trên), 


Do vậy, chúng ta có thể phần chia tổng số người thất nghiệp thành hai bộ phận. 
Mức cân bằng hay tự nhiên là mức thất nghiệp cân bằng được quyết định bởi sự luàn 
chuyển công nhân trên thị trường lao động, sự sai lệch về mặt cơ cấu, sức mạnh của công 
đoàn và các kích thích xuất hiện trên thị trường lao động. Thất nghiệp theo quan điểm 
Keynes hay còn gọi là thất nghiệp do thiếu cầu hoặc thất nghiệp chu kỳ là dạng thất 
nghiệp không tự nguyện và mất cân bằng, nó xáy ra do tổng câu thấp và quá trình điều 
chỉnh tiền lương điển ra chậm chạp. 


+ Giả vừ răng ngân hàng theo đuổi mục tiêu cung tiển danh nghĩa. Thất nghiệp không tự nguyên đã 
và giá xuông dưới và làm tăng cung tiền thực tế. Điều này gây ra sự giảm vút #ự động của 
cầu tiền tương ứng với mức cung tiẻn cao hơn. Trong điều kiện theo đuổi rnục tiều cung tiền, 
suất phản ánh tốc độ điều chỉnh của giá và lương theo thất 
sách tiến tệ khác, tốc độ cất giảm lãi suất là một lựa chọn c: 


cẤt giảm. 
p và làm làng cung tiến thực tế. Trong cá 
sách rõ rằng, 


Chương 27: Thất nghiệ 


Cách phân loại này giúp chúng ta nhận thức một cách rõ ràng về các chính sách cần 
thiết để đối phó với tình trạng thất nghiệp. Thất nghiệp theo quan điểm Keynes phản ánh 
tình trạng dư thừa nguồn lực và lãng phí sản xuất. Bằng cách kích cầu lao động, có thể 
huy động nguồn lực nhàn rỗi này và tăng sản lượng và việc làm. Quá trình điều chỉnh 
lương có thể sẽ đưa nền kinh tế trở lại mức sản lượng, như trước, tuy nhiên nó cần một 
khoảng thời gian vài năm để thực hiện. Các nhân tố thị trường mà càng phản ứng chậm 
chạp thì càng cần tới sự can thiệp của chính sách. Hầu hết các dạng chính sách tiền tệ 
đều có kết quả là lãi suất sẽ làm thay đổi tình trạng này và giúp bù đấp lại những biến 
động tổng cầu lúc đầu. Cơ chế tự ổn định tài khóa cũng phản ứng theo chiêu hướng này. 


Khi nên kinh tế đã ở trạng thái cân bằng đài hạn thì việc mở rộng thêm tổng cầu 
là không cần thiết. Mặc dù thất nghiệp chưa phải bằng không nhưng không có tình trạng 


dư thừa nguồn lực. Tại điểm E hay điểm G trong 
Hình 27.4 ' Thất nghiệp theo qunn điểm Keynes 


Hình 27.4, tất cả số người thất nghiệp là tự 
AM cứ, 


nguyện. 


Xuất phát từ điểm G, việc dịch chuyển 
đường cầu lao động từ LD` tới LD ở phía trên sẽ 
làm giảm mức thất nghiệp cân bằng. Khoảng, 
cách EF nhỏ hơn so với GH bởi vì AJ và LF 
không song song với nhau. Tuy nhiên, ảnh 
hưởng chính của việc tăng cầu là làm tăng lương 
chứ không phải làm tăng sản lượng hay tăng số 
việc làm. 


Do vậy, khi nền kinh tế bất đầu tại trạng 
thái chỉ có thất nghiệp tự nguyện, việc giảm 
mức thất nghiệp và tăng sản lượng không xuất 
phát từ chính sách gắn với cầu mà phải xuất 
phát từ các chính sách trọng cung. Những chính 
sách này hoặc làm địch chuyển đường cung AJ 
và LF hoặc chúng làm giảm những méo mó gây 


Số người có việc làm 


Xuất phát từ vị trí cân bằng tại E. cầu lao đông giảm từ LD xuống LD". 
Thước khi có điều chỉnh giá và lương, nắn kjnh tế chuyển tới A. EF vẫn là 
thất nghiệp tự nguyện, nhưng lúc này AE là thất nghiệp không tự 
nguyện vị tại mức lương thực tế w", người công nhân muốn làm 
E_Nếu cầu lao động vẫn tà LD', cuối cùng lương thực ế sẽ giảm 
để trở lại trạng thái cân bằng tai G_ Bằng cách giảm lãi suất, chính sách. 


ra sự điều chỉnh chạm chạp của nền kinh tế về 
trạng thái E hoặc G. 


Phần tiếp theo sẽ trình bày một số thực 
nghiệm vẻ những thay đổi trong quy mô tương 
đối của thất nghiệp trước các yếu tố từ phía cầu 


tiến lẻ có thể dịch chuyển đường cầu lao động tới LŨ và trở lại trạng thái “ Đ M hiên: ty _, Mẹ 
cân bằng tại E. Đưa nguồn Iưc rỗi rãi AE vào sử dụng sẽ mang lại mức. và phía cung, và sau đó sẽ phân tích các chính 
sẵn lượng và việc làm cao hơn. 


sách hướng cung một cách chỉ tiết hơn. 


Các nghiên cứu thực nghiệm nhằm rnục đích phân tách các nguyên nhân của thất nghiệp 
thành nguyên nhân gây ra thay đổi mức thất nghiệp cân bằng và nguyên nhân gây ra 
thay đổi mức thất nghiệp do thiếu cầu. Các ước lượng của Giáo sư §tephen Nickcll, 
Richard Layard và Richard Jackman của trường Kính tế London được trình bày trong 
Bảng 27.5, về tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Liên hiệp Anh trong bảy thời kỳ, từ 1956- 
59 tới 1991-95. Việc trung bình hóa sẽ giảm bớt ảnh hưởng của những biến động ngắn 
hạn. Dòng trên cùng cho thấy rằng việc tăng tỷ lệ thất nghiệp diễn ra dai đẳng sau những 
năm cuối thập niên [960 và giảm dân sau 1990. 


Dòng thứ hai khẳng định rằng phần lớn hình mẫu này phản ánh việc thay đổi mức 
thất nghiệp cân bằng, nó đã tăng gấp bốn lần giữa thập niên 1950 và 1980. Thực ra, cho 


nh 
kì) 


Tỳ lệ tự nhiên nướcượ: t0 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


tới đầu thập niên 1980, hầu hết tất cả việc tăng mức thất nghiệp đếu phản ánh viêc suy 
giảm của các nhân tố phía cung. 


Liên hiệp Anh 1956-95 


74-80 81-ð7 88-90 91-95 
S2 111 - T3 93 


1, S..Nidkellva- G ÈEuifEALxret Š D22 seU Ai 1991/ S..Nịckel, “Iflatjon and tre. thê 
. Eoadlngs in kụ ics, Oxiord Unlvetsiy Pross, : 


Mức thất nghiệp cân bằng đã giãm trong thập niên 1990 và tiếp tục giâm trong suốt 
giai đoạn 1996 - 2004, sau khi giai đoạn nghiên cứu của Nickell, Layard và Jackman kết 
thúc. Làm thế nào chúng ta biết được rắng mức thất nghiệp cân bảng tiếp tục giảm? Bởi 
vì cho tới năm 2002, mức thất nghiệp ở Liên hiệp Anh đã giảm tới 4$ mà khóng gây t4 
tăng lạm phát. Nếu mức thất nghiệp thực tế đã giảm xuống dưới mức thất nghiệp cân 
bảng thì việc đư cầu lao động sẽ có áp lực đẩy mức lương lên và gây ra tăng lạm phát, 


Cầu và thất nghiệp 


Bảng 27.5 cho thấy rằng tới năm 1980 mức thất nghiệp đã gần trở lạt trạng thái cân bằng, 
một cách khó tin, bởi vì các chính sách quản lý cầu đã nhằm rnục tiêu giữ cho mức sản 
lượng gần với mức tiểm năng. Mặc dù tăng thất nghiệp tới năm 19§0 là do các nhãn tổ 
từ phía cung, nhưng từ năm 1980 trở lại đây thì câu chuyên đã khác. 


Bảng 27.5 cho thấy rằng bất kỳ khi nào mức thất nghiệp thực tế tang lên bảng 10% 
hoặc cao hơn nữa thì phần lớn số người thất nghiệp là do thiếu cầu, tức là thất n¡ 
Keynes; trong suốt giai đoạn 1981-§7, trong số 11.1% mức thất nghiệp thực tế thì c 
§,7% là thất nghiệp cân bằng, phán còn lại là do thất nghiệp thiếu cầu. Trong giai đoạn 
suy thoái 1990-92, khi tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức hai con số thì Liên hiệp Anh lại trải 
qua thời kỳ thất nghiệp theo quan điểm Keynes ở mức cao. 


'Tuy nhiên, trong cả hai giai đoan. thất nghiệp Keynes đã không kéo đài mãi. Cuối 
thập niên 1980 (và cuối thập niên 1990) là thời kỳ mà sản lượng hoặc năm tại trạng thái 
tiềm năng hoặc cao hơn mức tiểm năng. Dựa vào nhận định trong suốt 40 năm, chúng 
ta có thể thấy rằng phần lớn biến động thất nghiệp thực tế là do sự thay đổi của mức thất 
nghiệp cân bằng. 


Các nhân tố phía cung 


“Trường phái Keynes tin rằng nền kinh tế có thể chệch ra khỏi trạng thấi 
toàn dung việc làm trong một thời gĩan dài, chắc chắn là trong một vài 
năm. Các nhà kinh tế theo trường phái tiển tệ tìn rằng mô hình toàn dụng 
nhân công cổ điển phù hợp hơn nhiều. Mọi người đều thống nhất rằng 
trong dài hạn thì tình hình vận hành của nền kinh tế chỉ có thể thay đổi 
thông qua việc tác động tới mức toàn dụng nhân công và tương ứng là 
mức sản lượng tiểm năng. 


| 


Bây giờ, chúng ta sẽ bàn luận bổn lý do giải thích tại sao thất 
nghiệp cân bằng lại thay đổi trong thời kỳ 1970 - 2003. 


Trước tiên, gia tăng tình trạng không khớp về kỹ nảng đã làm tảng 
mức thất nghiệp cân bằng sau nâm 1970. Nghiên cứu gần đây đã nhấn 
mạnh rằng thị trường lao động không thật tốt trong việc giải quyết cho 
những người lao động khi họ từ bỏ một loại công việc và hy vọng chuyển sang một loại 


Chương 27; Thất nghiệp —e 


uông việc khác, Mức độ khóỏng tương thích càng lớn thì việc thực hiện nhiệm vụ càng 
trở nên khỏ khãn hơn và càng cô nhiều người mắc vào tình trạng thất rigluệp. 


Khi các doanh nghiệp không còn cần các kỹ năng hiện có của lực lượng lao động 
thì đường cầu lao động LD địch chuyển sang trái. Trong Hình 27.3 và 27.4, tại mức 
lương thực tế cân bằng thấp hơn, lượng người thất nghiệp tự nguyên (khoảng cách giữa 
A1 và LF) lớn hơn, Tang mức độ sai lệch đã giải thích một phần tình trạng gia tăng thất 
nghiệp trong những nâm 1970 và 1980. 


Ngược lại, trong những năm 1990, chính sách của chính phù đã nhấn mạnh việc 
đưa những người thất nghiệp trở lại thị trường lao đông thay vì để mặc họ rơi vào tình 
trạng thất nghiệp dài hạn. Bãng cách đưa ra những lời khuyên cho người thất nghiệp về 
cách thức quay trở lại công việc một cách nhanh chóng, chính sách của chính phủ đã 
tránh cho những người nầy rơi vào tình trạng không thể tìm được việc. Điều này đã làu 
tăng nhu cầu lao động và giảm tỷ lệ thất nghiệp cân bảng, Tại thức lưỡng thực tế củo 
hơn AJ và LF gấn nhau hơn. 


Một cách giải thích thứ hai có thể được đưa ra cho vấn đề tảng mức thất nghiệp 
cân bằng là do sự gia tăng mức trợ cấp thất nghiệp so với mức lương khi lầm việc. 


Hộp 2? Giảm thuế có tác dụng không? 


“Thực tế trong quá khứ 


Mức thuế suất biên thấp hơn đã khiến mọi người 
lắm vi§c thay vì nghĩ ngơi.. Nhưng! việc cát giảm thuế 
cũng lâm người công nhân có lới hơn. Hiệu ứng tha: 


nhập khiến mọi người muốn dành nhiều thời gjan 
cho nghỉ ngợi hơn và do vậy làm việc ít đi. Hiệu ứng 
tổng hợp (tổng các hiệu ứng) tới số giờ lâm việc là 
tương đối nhỏ đối với những người đã có việc. 
Nhưng quan trọng hơn lá quyết định có : nên lãm việc 
hy không. Chương 10 đã chỉ ra tằng mmức1 
cao hơn, ví dụ lã do. cất 
thÚ mọi Rgười tham gia nhiều hơn Vãø thị trường 


Iaø động bằng cách giản đãng kế những khoản: chỉ 


phị'cổ đính khi làm việc (đi lại hàng ngày: trồng trẻ, 
khoản an sinh xã hội). 


Thực tố ở Liên hiệp Anh cho thấy Ấn cất giảm 
thuế có một ảnh hưởng rất nhỏ tới cụng lao động 


la nam giỗi và riữ giới độc thân. Nhưng đổi vớf phụ - 


nữ đã có gia đình, mức lương khả dụng ca: hơn 
khuyến khích Rọ tham gia vào thị trường lao động. 
Chương trinh của Thủ tướng Thatcher 

'Vào thắp niẻn 1860, chỉnhquyển của Bä Thatcher. 
đã bắt đầu thực hiện mội chưởng trình lớn cắt giảm. 
1U vã cải cách thuế. Giả trị thực tế của cáe kioả1 
thuinhập cả:nhân = bạn: có thế kiểm được bao rihi#z 
tiến trước khì nộp thuế thu nhập ~ đã tầng 25%, Tỷ 
suất cơ bản của thuế thu nhập - .đã giảm từ 33% 


'xuống cỏn 25% và đối Với nhóm cö mức thi nhập. 
cao: nhất là tữ183% xuống cỏn 40%, Nhiều nhà 
chính bùng nổ của cung lao. 
động. Hẩu hết các nhà kÌnh: \ẽ đếu bị quan do. 
những thực tế tử quá thứi Chỉ r3. 
„ Ảnh hưởng của chương trinh này đã được 
giã trong bài viết “Cất giám thuế năm 
1989, Kich thích việc làm vá nguồn fhu", Tạp chỉ 
nghiện cứu Tải khóa. 1988. EIown:đã thấy rằng 
Màn: {âng mạnh mức được. miễn thuế đã lãm giảm. 
'Whoảng tần 0,5% sổ diờ làm thèm của cung lao 
; suất cơ bản của thuế thu: nhập. 
không có nh ÖNGI Iiao:cả (ohÏ tính tới những ảnh 
hưởng cô thể kiếm đính được). Cất giảm mạnh 
mức thuế suất biến đội với nóm: có thu nhập cao 
nhất đã có. miệt tắc động 'hhô tới việc gia tăng số 
giỡ làm việc thêm của nhóm người giãu. Bằng 
chứng của quả khứ vẫn còn hữu hiệu trước việc 
thay đổi mạnh chínhi sách thuế. 
Một số thảm ý: đổi với Công Đảng mới 
Gördon Brown đã lạng lẽ tăng thuế để giúp người 
nghẻo và tạo ra nhiều nguồn Vốn hơn cho các dịch: 
Mỹ cổng. Không, có một \ÿ thuyết hay một băng 
ong quả khứ chỉ ra răng điều này sẽ 
dân tới một tâc động kích thíeH bất lợi mạnh mẽ. 
'Vấn để của chỉnh phủ, khì tăng thuế không phải là 
vấn đề kinh tố ma chỉ la vấn đề chinh trị (xem Hộp. 
16/3), 


Tỷ lệ thay thể cao hơn có thể kéo nhiều người tham gia vào lực 
lượng lao động, nó sẽ làm dịch chuyển đường LE sang phải. Đáng kể 
hơn, nó làm dịch chuyển đường A1 sang trái. Mọi người sẽ trong tình 
trạng thất nghiệp lâu hen vì họ muốn Iìm một công việc phù hợp hơn. 
Vì cả hai lý do này mà mức thất nghiệp cân bằng sẽ tăng. 


` 


Œ.......... 


Hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm đẻu khẳng định rằng mức trợ cấp cao hơn sẽ 
phần nào làm tăng mức thất nghiệp cân bằng, mặc dù ít hơn là đối khi người tạ tưởng 
tượng. Trong thực tế, trợ cấp thất nghiệp ở Liên hiệp Anh đã không tầng đến mức có thể 
giải thích được cho hiện tượng tăng thất nghiệp, 


“Tuy nhiên, chính sách trợ cấp thực sự giải thỉch được việc giảm mức thất nghiệp 
cân bằng sau năm 1992. Trước tiên. cũng giống như một số nước khác, thí dụ như Hà 
Lan, Liên hiệp Anh đã phải xác định lại một số đối tượng thất nghiệp bám chật vào 
khoản trợ cấp. Những đối tượng sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp quá lâu không còn 
được xem là đối tượng thất nghiệp. Điều này đã giún lầm giảm mức thất nghiệp trên khía 
cạnh thống kê, tt nhiên theo cách gọi kinh tế, đây hoàn toàn chỉ là những thay đổi về 
hình thức bên ngoài. 


Thứ hai. chính sách việc làm của Công Đảng mới đã coi việc đưa những người thất 
nghiệp trở lại công việc là cách làm tốt nhất của chính xách xã hội. Mọi người đi ra khỏi 
nhà, trau dối lại thói quen làm việc, gập gỡ mọi người và cùng cố l tự tin, Theo đồ, 
Công Đảng đã tập trung vào hai chương trình P lúc lợi để lầm việc và tạo ra cóng việc 
có tiến. Hai chương trình này được trình bày trong Hộp 10.2. 


Nguyên nhân thứ ba gây ra những thay đổi trong mức thất nghiệp 
can bằng là do những thay đổi trong sức mạnh của công đoàn. Gia tầng, 
sức mạnh công đoàn, đặc biệt là trong những nâm 1970 đã có một tác 
động lớn tới mức thất nghiệp cân bằng. Các công đoàn có sức mạnh có 
thể gây ra sự khan hiếm về nguồn lao động và gây ra úp lực tâng lương. 
Băng cách địch chuyển đường AJ sang bên trái, công đoàn đã gày ra áp 
lực tăng lương nhưng cũng đồng thời làm tảng mức thất nghiệp cân 
bảng. Ngược lại, việc giảm sức mạnh công đoàn sẽ làm dịch chuyển 
đường AI sang phải, giảm mức thất nghiệp cân bằng. 


Sức mạnh công đoàn đã tăng trong những năm 1970 một phấn là do sự đồng thuận 
của chính phủ đã thông qua vân bản luật tâng cường bảo hộ cho công nhân, và một phần 
là đo nhiều ngành được quốc hữu hóa đã được hưởng sức mạnh độc quyền từ nhà nước, 
nhờ đồ các công đoàn có thể khai thác phần lợi nhuận này và biến chúng thành phần 
lương tăng thêm chơ các đoàn viên công đoàn. 


Sức mạnh công đoàn đã giảm sau thập niên 1980, một phần là đo chính phù đã 
không còn hỗ trợ công đoàn nhiều về mật pháp lý, một phần là do quá trình tư nhân hỏu 
đã loại bỏ việc kho bạc là người cho vay cuối cùng đổi với các yêu cầu về lương của" 
công đoàn, và một phần là do quá trình toàn cấu hóa đã làm tảng mức độ cạnh tranh nói 
chung. 


Một nguyễn nhân cuối cùng và khá quan trọng của việc thay đổi mức thất nghiệp 
cân bằng là do sự thay đổi quy mô của khoảng chênh thuế giữa chí phí lao động đổi với 
doanh nghiệp và khoản tiền mà người lao động được mang về nhà. Một 
chủ để lớn của các nhà kinh tế trọng cung là những lợi ích có được từ. 
việc giảm thuế suất biên. 


Chúng tà đã bàn về thuế suất và các động cơ làm việc một cách chỉ 
tiết ở Chương 10. Việc cất giảm thuế suất biên và do vậy làm tàng khoản 
tiền sau thuế mà người lao động nhận được từ giờ lao động cuối cùng, 
khiến người lao động làm việc thay vì nghỉ ngơi. Đối lập với hiệu ứng 
thay thế là hiệu ứng thu nhập. Nếu mọi người trả thuế ít đi thì họ sẽ có 


` 
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thể làm ít hm mà vẫn duy trì được mức sống đã đặt ra. Do vậy, lý thuyết kinh tế học 
không thể chứng minh được việc cắt giắm thuế sẽ làm tăng cung lao động. Hầu hết các 
nghiên cứu thực nghiêm đều khẳng định rằng việc cất giảm thuế chỉ làm tăng cung lao 
động một lượng nhỏ. Chương 10 nói tới vấn để này chi tiết hơn, Hình 27.5 chỉ ra mức 
thuế suất ảnh hưởng ra sao tới mức thất nghiệp cân bằng. 


Giả sử rằng thuế suất biên bằng chiểu cao AB, Mức việc làm cân bằng khi đỏ là 
Ñ¡, Thuế đã tạo ra một khoảng chẽnh lệch giữa mức lương bao gồm cả thuế do doanh 
nghiệp trả so với mức lương đã trừ đi thuế mà người công nhân nhận được. Các doanh 
nghiệp muốn thuê Ñ, lao động tai mức lương có thuế là wạ. Trừ đi thuế suất thuế thu 
nhập AB, N¡ người công nhân muốn làm việc tại mức lương sau thuế là w;. Đo vậy, Ñ, 
là mức việc làm cân bằng, tủ đó lượng cung và lượng cầu lao động cân bằng với nhau. 
Khoảng cách theo chiếu ngang BC cho biết mức thất nghiệp cần bằng. tức là số lượng 
người công nhân trong lực lượng lao động không muốn làm việc tại mức lương sau thuế 
hiện hành. 


Hộp 27-3 


Một lời tuyên bố đê giúp tăng việc làm 


Các nước giảu đang phục hối lại tử một cuộc OECD đã thực hiện một số chỉnh sách đổi với 


suy thoái và thất nghiệp đang lại một lần nữa tăng. 
lộn... Nhưng mục địch lần này không chỉ là làm 
giảm mức thất nghiệp mà còn là tăng việc lảm. 

Cỏ điểm khác biệt gì ở đây? Thực tế là có rất 
nhiều. Để được col là người thất nghiệp, mọi 
người thường phải là một bộ phận trong lực 
lượng lao động: họ phải sẵn sảng làm việc và 
chủ động tim kiếm việc làm, Nhưng có rất nhiều 
người trong độ tuổi lao động - như người phụ nữ 
nội trợ, sinh viên, những bậc phụ huynh sống 
độc thân, những người bị tàn phế và những 
người về hưu sớm - không cỏ việc và cũng 
không tìm việc. Đây là những người được gọi là 
*thụ động tìm việc làm". Các chính sách cắt 
giảm thất nghiệp nhằm mục dich giảm tỷ lệ 
người thất nghiệp trong lực lượng lao động. Các. 
chinh sách tăng việc làm nhằm mục địch tăng tỷ. 
lệ dẫn số trong độ tuổi lao động có việc lâm, 
không chỉ bằng cách mang lại việc làm cho 
những người thất nghiệp mà còn huy động 
những người thụ động tim việc làm tham gia vào. 
tực lượng lao động. ` 


Nguồn: The Economist, 18h Seplember 2003. 


những người thụ động tìm việc làm. (1) Tạo ra các 
công việc trả lương chơ những người có kỹ nắng 
thấp thông qua việc phân bổ khoản trợ cấp gắn với 
công việc, (2), Giảm các chị phí của doanh nghiệp 
khi tuyển những người lao đông có kỹ năng thấp, ví 
dụ bằng cách giảm khoản thuế gắn với lương trả 
cho công nhân mãả doanh nghiệp phải nộp, ví dụ 
các khoản đồng góp chơ các chương trình bảo hiểm 
quốc gia. (3) Giúp đồ chợ các gia đính, ví dụ như 
việc chăm sóc trẻ. Cuối cùng (4) Hạn chế các 
khoản trợ cấp vì mất việc làm nhằm tăng động cơ 
tìm việc của người thất nghiệp. 

Một vấn để phát sinh đối với những chính sách 
này là chúng tập trung váo những lao động có kỹ 
năng thấp, Tại Liên hiệp Anh, nhiều lao động có kỹ 
năng cao như giáo viên đã trở nên thụ động tim việc 
làm vì nhận những khoản chỉ trả một cục khả hậu 
hĩnh khi về hưu sớm. Một biện pháp toàn diện hơn 
cần phải có để giữ những người lao động này tiếp 
Lục nằm trong lực lượng lao động. 


Giả sử bây giờ chính phù bãi bỏ thuế. Lương doanh nghiệp trả lúc này đúng bằng 
mức lương khả dụng mà người công nhân nhận được, và trạng thái cân bằng thị trường 
lao động mới là điểm E. Hai yếu tổ đã thay đổi. Thứ nhất, mức việc làm cân bằng tảng 
lên. Thứ hai, nhiều người tham gia vào thị trường lao động hơn do mức lương khả dụng 
tâng từ w¿ tới wx, nên mức thất nghiệp cân bằng đã giảm từ BC xuống EF. Tâng mức 
lương khá dụng so với mức trợ cấp thất nghiệp đã làm giảm mức thất nghiệp tự nguyên. 
Nếu thuế suất thấp hơn làm giảm mức thất nghiệp cũn bằng thì thuế suất cao hơn sẽ làm. 
tăng mức thất nghiệp cân bằng. 
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Một chỉnh sách trọng cụng khác là cắt giảm mức trợ cấp thất nghiệp. Với đường 
lực lượng lao đông đã cho LE, lúc này sẽ có ít người muốn bị thất nghiệp tại mỗi mức 


\ K2 Phần 4: KINH TẾ HỌC VÌ MÖ 
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Hình 27.5 Cắt giảm thuế suốt biên thuế thu nhập MS Di Gv. cá 
hận công việc sẽ dịch sang phải. Nó sẽ 
làm tñng mức việc làm cân bằng (và do 
vậy làm tàng mức sẵn lượng tiểm năng) 
và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cân bằng, 


Vậy việc thay đối khoản đóng góp 
bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp và 
người lao động nộp thì sao? Đây là 
những khoản đóng gốp bắt buộc cho 
nhà nước để làm khoán thanh toán bảo 
hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y lế. 
Chúng giống như một khoản thuế thu 
nhập, nó tụo ru một khoảng chênh AB 
giữa tổng chỉ phí mã doanh nghiệp phải 
bỏ ra khi thuê một người công nhân và 

ND N, khoản lương ròng của người công nhãn. 
Số lao động Hình 25.7 hàm ý rắng việc giảm những 
Thuế thu nhập Eam tiền lưng rồng sau thuế mâ hộ ga định nhận được thấp hơn khoản đóng góp này sẽ làm tàng mức 


số lương mã doanh nghiệp trẻ AB. đánh số tiển thuế thư nh, lại ä 3 3 ` P ` 
}<bsecnp-bterilunlx-btenxketrtrpbxiseterkerkegrce toi việc làm cân bằng và giảm mức thất 


Tiền lương thực tế 


đình cung ửng tại mức lương sau thuế w, vá số giữ lao động mà doanh nghiệp. nghiệp cân bằng. 

hiệp É 
tmuốn thuê tại tổng tức lương w,. Tại mức lương sau thuế w„ lộ thất nghiệp tự 
xo sẽ là BC. Nếu chinh phù bãi bỏ tiếng nhập thì trạng thải ng TH Các chính sách hướng cung có thể 
E. Số việc lạm tông \ữN., lên N, và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên giảm tử: tả = thất si Ẳ 
So với khoản trợ cấp thất nghiệp cố định thí tăng mức:kuttng sau thu tỪ w, lội w, làm giảm mức thất nghiệp cân bằng. 
sẻ lãm giảm mức Ihối nghiệp tự nguyện. 'Vấn đề của những chính sách này là nó 


gây khó khăn đối với những người vốn 

dĩ trước dây dã gập bất lợi, có một sự 
xung đột giữa vấn đề hiệu quả và vấn để công bằng, và chỉ thông qua quá trình tranh cử 
chính trị thì xã hội mới có thể thể hiện được quan điểm của mình. 


` bến Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
j_ của mình bằng tiếng Anh-qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực luyến tại địa chÏ 
:www.megraw-hiÌl.co.uX#exIbooks/begg.. 
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Chúng ta sẽ bàn về chu kỳ kinh doanh ở Chương 31. Các chủ kỳ phản ánh sự biến động. 
của cầu hay sự biến động của cung. Bởi vì, cung thường thay đổi chậm chạp nên hầu hết 
những sự thay đổi mạnh trong ngắn hạn đều xuất phát từ phía cấu. 


Có một mối quan hệ chư kỳ giữa cầu, sản lượng, việc làm và thất nghiệp. Tính 
trung bình, việc tầng tổng cầu thêm 1% sẽ không tâng số việc làm thếm 1% huy giảm 
xố thất nghiệp đi 1%, ngay cả khi nến kinh tế đang ở trạng thái đư thừa nguồn lực. Bắng 
27.6 cho thấy hai thời kỳ tăng trưởng của cầu và hai thời kỳ giảm mạnh cầu. Trong thực 
tế, các lần bùng nổ kinh tế lúc đầu đều dẫn tới tâng mạnh thời gian làm ca và tống số 
giờ làm việc; suy giảm kinh tế làm giảm thời gian làm việc của mỗi công nÏiàn và tổng 
Số giờ làm việc. 
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Bảng 2746 Sản lượng, việc làm vò thốt nghỉ: 


Mức thay đổi tích lũy. T9il-81ii 86ii-88il 90li-91Ii 92iv-98il 
GDP thực tố (3%) T8 +91 x34 *158 
Việc làm [) -83 +25 — -a9 + B8 
Số người cô việc ((riệu} -17 +0,5 +07 +15 
Số người thất nghiệp (triệu) .i. +46 +06 - 1/2 


Nguốt ONS:'Eebnomie Tranlis- 


Bảng số liệu khẳng định rằng việc thay đối tống cầu và sản lượng sẽ làm thay đổi 
số việc làm nhưng ít hơn mức thay đổi của tổng cầu vã sản lượng. Thí dụ. khi sản lượng 
tảng 28%: giữa quý hui năm 1992 và quý bốn nãm 2002, số việc làm chí tầng 3%. Những 
thay đổi bên phía việc làm cũng không dẫn tới sự thay đổi tương ứng của số người thất 
nghiệp. Hai dòng cuối của bảng cho thấy rằng mức tầng hay mức giảm nhanh sổ việc 
làm sẽ đân tới mức thất nghiệp thay đổi nhưng nhỏ hơn nhiều so với những thay đổi của 
số việc làm. 


Một lý do được đưa ra là “hiệu ứng công nhân thất vọng”. Khi thất nghiệp tăng 
cao, một số người muốn đi làm nhưng lại cắm thấy bị quan và ngừng đi tìm việc. Không 
còn đâng ¡ tìm việc nữa thì họ sẽ không còn được xếp vào nhóm lực lượng lao động, 
và do đó cũng không xếp là đối tượng thất nghiệp. Ngược lại. trong thời kỳ bùng nổ kinh 
tế. những người trước đây không đi tìm việc, lúc này đã quay trở lại lực lượng lao động 
do họ cảm thấy có nhiều cơ hội tìm được công việc phù hợp. Đo vậy, trong các thời kỳ 
hùng nổ hay suy thoái, số liệu việc làm được ghi nhận thay đổi nhiều hơn so với số liệu 
thất nghiệp được phỉ nhận, 


phí do thất nghiệp 


Chỉ phí cá nhân do thất nghiệp 


Việc phân biệt giữa thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyên hết sức 
quan trọng. Khi một người tự nguyện thất nghiệp thì anh ta cho rằng, mình cảm thấy 
tốt hơn khi thất nghiệp, tốt hơn sơ với việc chấp nhận công việc với mức lương hiện 
tại. Chỉ phí cá nhàn do thất nghiệp (mức tiến lương không được nhận do không làm 
việc) nhỏ hơn những lợi ích cá nhân do thất nghiệp. Đó là những lợi ích gì? 


Trước hết là các khoản trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, công nhân đã đóng 
góp vào quỳ bảo hiểm xã hội được trợ cấp tìm việc làm ưrong 12 tháng đầu sau khi 
bị thất nghiệp. Sau đó họ sẽ nhận được trợ cấp thu nhập, khoản cứu tế cuối cùng tại 
một quốc gia có mức đô phúc lợi cao như Liên hiệp Ảnh, 


Thất nghiệp cũng còn có những lợi ích khác. Thứ nhất là giá trị của nghỉ ngơi. 
Khi không làm việc. mọi người cho thấy rằng thèm thời gian nghĩ ngơi sẽ mang lại 
lợi ích lớn hơn so với số thu nhập khả dụng tâng thêm khi họ làm việc. Thứ hai, 
một số người kỳ vọng rằng sẽ tìm được công việc tốt hơn khi có thời gian để lựa 
chọn trong sổ những công việc được chào mời. Những lợi ích tương lai này phải 
được đem so sánh với những chỉ phí hiện tại, khoản thu nhập khả dụng bị mất đi 
do không làm việc. 


Khi mọi người rơi vào tình trạng thất nghiệp không tự nguyện thì những chỉ 
phí này thay đổi. Thất nghiệp không tự nguyện có nghĩa là mọi người muốn làm 
việc tại mức lương hiện tại nhưng không thể tìm được một công việc nào đo đư 
cùng lao động tại mức lương hiện tại. Những người này bị thiệt thòi do thất nghiệp. 
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Phân biệt giữa thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện còn quan 
trọng bởi vì nó có thể tác động tới thái độ quan tâm của chúng ta đối với tình trạng thất 
nghiệp. Khi thất nghiệp là không tự nguyện thì mọi người bị tổn hai nhiều hơn và động 
cơ giúp đỡ họ sẽ nhiều hơn. 


Chi phí xã hội do thất nghiệp 


Một lần nữa, chúng ta cần phải phân biệt giữa thất nghiệp tự nguyên và thất nghiệp 
không tự nguyện. Khi thất nghiệp là tự nguyên thì mọi người lựa chọn thất nghiệp. Thất 
nghiệp dạng nầy có mang lại lợi ích cho xã hội không? 


Một người nhận được khoản trợ cấp trong thời kỳ thất nghiệp nhưng khoản trợ cấp 
này không mang lại lợi ích tương ứng cho xã hội nói chung. Nó có thể mang lại sư thoải 
mái cho những người này, giúp họ tránh rơi vào tình trạng nghèo đói và cảm thấy bất 
bình đẳng về thu nhập, tuy nhiên đây không phải là những khoản thanh toán cho những 
hàng hóa hay dịch vụ mà có thể đáp ứng nhủ cầu tiêu dùng của xã hội. Bởi vì, những lợi 
ích của tư nhân lớn hơn lợi ích của xã hội nên có quá nhiều người tự nguyên trở thành 
thất nghiệp. 


Điều này không có nghĩa là xã hội sẽ đi đến lựa chọn đối aghịch và loại bỏ thất 
nghiệp tự nguyên một cách hoàn toàn. Trước tiền, xã hội được trao quyền để đưa ra các 
quyết định vẻ việc duy trì một mức sống hợp lý đối với những người thất nghiệp, dù cho 
điều này có gây ra những chỉ phí gắn với sự phân bổ sai lệch nguồn lực. Thú hai, mức 
hiệu quả của thất nghiệp tự nguyện là lớn hơn không. 


Trong một nền kinh tế liên tục vận động, một điểu rất quan trọng là phải khớp nối 
cho đúng người đúng việc. Việc gắn kết đúng đắn thì xã hội có thể tạo ra nhiều của cái 
hơn. Duy trì một cách cứng nhắc hình mẫu việc làm hiện có trong một nến kinh tế luôn: 
vận động sẽ dẫn tới sự không tương thích giữa người và việc. Dòng chủ chuyển qua bể 
thất nghiệp cho phép mọi người có thể tìm được những công việc phù hợp hơn, nổ sẽ 
làm tăng mức sản lượng tiểm nâng trong đài hạn. 


Hai điểm mà chúng ta trình bày ở phấn trên cũng tương đổi phù hợp ở đây. Thứ 
nhất, ngay cả khí mức thất nghiệp đang cap thì những dòng lưu chuyển ra và vào bể thất 
nghiệp tương đối lớn so với bản thân bế thất nghiệp. Thứ hai, những người không đi ra 
khỏi bể thất nghiệp một cách nhanh chóng là những người đang gập mối nguy là tắc 
vào trong bể thất nghiệp khi mà mức thất nghiệp đang cao; tỷ lè người thất nghiệp mù 
trước đó đã thất nghiệp hơn một năm trong những năm 1990 cao hơn số với tý lẽ này 
cuối những năm 1970 khi mà tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp hơn rất nhiều. 


“Thất nghiệp không tự nguyện hay thất nghiệp theo quan điểm Keynes có chị phí 
xã hội lớn hơn. Bởi vị, nến kinh tế đang sắn xuất đưới khả năng nên hiển nhiên là nó 
đang lăng phí nâng lực sản xuất và sản lượng, mà đáng lẽ có thể được tạo ra băng cách: 
đưa những người này vào làm việc. Hơn nữa, bởi vì thất nghiệp theo quan điểm Keyntes 
là không tự nguyện nên nó gãy ra những tốn hại về mặt con người và tâm lý lớn hơn so 
với thất nghiệp tự nguyện. Mặc đà rất khó có thể định lượng nhưng nồ cũng là một phần 
chỉ phí xã hội do thất nghiệp. 


p cao ở chã 


Hộp 27-4 


Hiện tượng trễ 


Hiện tượng trễ có lHể giải thích tại sao thất 
nghiệp lại cao và kềo dài ở'châu Âu. Đây là một số 
cảch có thể giải thích cho hiện tượng trên, ˆ 


Tiền lương thực tế 


Việc lâm: 


Phãn biệt người trong cuộc - người ngoài cuộc 
Người ngoài cuộc là những người thất nghiệp không 
có việc lâm. Chỉ cố những người trong cuộc có việc 
làm mới c6 quyển tham gia đàm phản lương; Tại. 
trạng thái cân bãng ban đầu E, số lương người trc 
cuộc lớn đã đảm hảo cho mức lương thực tế thấp. 
đâm bảo việc làm ho người |ao đông. Khi sửỷ thoái 
xảy ta. LD dịch chuyển tới'LD': Một: số người trong 
cuộc bị sa thải và trở \hành.ngưới ngoái cuộc. Cuối 
cùng. như đã giải thích ở Chương 25, các yếu tố thị 
trưởng đã phục hồi lại cấu lao động về LD. Nhưng 
lùc nảy có ít người trong cuộc hơn sơ với lúc đầu. Họ 
sẽ lợi dụng sự khan hiếm này để đâm bảo mức 
lương cao hơn cho họ thay vì khuyến khích doanh: 
nghiệp tuyển thệm lao đông mới, Nẵn kinh tế bị mắc. 
ở trạng thải cân bằng Với mức lượng cao, số việc 
làm \hẩn tại F chứ không phải tại trạng thái cân 
bằng E vôi mức lương thấp và số việc làm nhiếu. Khi. 
đó, chỉ có những biện pháp từ phía cung dài hạn: 
nhằm phả vỡ sức mạnh của người lrong cuộc mới có 
thể đưa nến kinh tế thoátra khỏi trạng thải cán bằng 
với số việc làm thấp. 


Chương 27: Thất nghiệp 


„ (tiếp tÌieo) 


Công nhân thất vọng 

Nến kính tế cũng xuất phát tại trạng thái E Nó có 
tội lực lượng:lao động với kỹ năng và quyết tăm. 
cao. Một cuộc suy thoái tạm thới đã gây ra thất 
thghiệp. Nếu như cuộc suý thoái Réo dài thì chúng ta. 
Sẽ thấy tình trạng thất nghiệp kéo dài xảy ta và hình. 
thành một xu hướng ngững tìm kiếm việc làm. Khi 
nến kinh tế phục bồi trở tại thì cung lao động đã bị 
giảm lâu dải và trạng thái cản bằng chuyển tới F chứ 
khống phải E. Chỉ cõ các biện pháp bên phía cung. 
đài hạn nhằm jhục hổi: lại xu hướng tím kiếm việc. 
làm mới có thể giải quyết được vấn đề. 


Tìm kiếm và không ăn khóp. 


ˆ Khi có nhiếu việc làm tại E, cặc doanh nghiệp đang 


cố găng tim kiếm những người lao động khan hiếm, 
và những người lao động tiềm năng đang vất vả tìm 
kiểm việc tâm: Một cuộc suy thoái khiến cho các. 
doanh nghiep quảng cáo việc làm ít đi, và người lao 
động nhãn thấy rằng tìm kiếm việc là một sự lãng 
phí thi gian. Khi cầu lang trở lại, cả dganh nghiệp 
Và người lao động vẫn giữ thôi quer kHông tích cực 
tlm kiểm. Do vậy, không tạo ra những việc làm mới. 


Khối lượng tư bằn 

Tại vị tí E, nến kinh tế có rất nhiếu tư bản. Nâng 
suất lao động cao và doanh nghiệp muốn thuế 
thiểu lao động. Trong thời kỷ-suy thoái tạm thời, các 
doanh nghiệp loại bẻ những máy móc cũ. Khi tổng 
căt| tạng trổ lại, các doanh nghiệp đã có mức tư bản 
thấp hơn. Cấu về Iao động phụ thuộc vào sẵn phẩm 
biên của lao động lúc này không thể tăng trở lại 
trạng thải han:đầu. Nẩn kinh tế một lắn nữa chuyển 
tới trạng thái Ƒ- chứ không phải trạng thải E. 


Các hàm ÿ chính sách do hiện tượng trễ 

Hiện tượng trễ có nghĩa là việc giảm ngắn hạn của 
cầu gây ra sự giảm sút việc làm và sản lượng trong 
dải hạn, và mức thất nghiệp cân bằng cao hơn. Có 
hai| hàm ÿ chính sách ở đây. Thứ nhất, nữu như vấn 
đỀ này xây ra thĩ sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta cố 
gắng loại bỏ nô chi đơn thuần bằng cách tăng tổng 
cầu, Trước khi tổng cung dài hạn phản ứng lại thì 
nền kinh tố cớ !liế sẽ gập phải vấn để lạm phát cao. 
Các chính sách hướng cung cẩn có để xác lập lại 
trạng thái của tổng cung cần mội khoảng thời gian 
dài để phát Huy hiếu quả. Thứ hai, bởi vì vấn để này 
rất khó: có thể giải quyết một Khi nó đã xảy ra nên 
điều quan trọng đầu tiên là không để tổng cầu giảm. 
Phần (hưởng cho việc quản Jỷ tổng cầu sẽ lớn hơn 
khi nến kinh tế chỉ có duy: nhất một trạng thái cân 
bằng dải hạn: trong nến kinh tế này, vấn để chính là 
tốc độ nền kinh tế quay trở lại trạng thái ban đầu 
của nố. 


SỈ 
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Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


e Mọi người hoặc có việc làm, thất nghiệp hoặc ở ngoài lực lượng lao động. 
Mức thất nghiệp sẽ tăng khi lượng người đi vào bể thất nghiệp lớn hơn lượng người 
thoát ra khỏi bể thất nghiệp. Luồng đi vào và luồng đi ra tương đối lớn so với mức. 
thất nghiệp. 


Khi thất nghiệp tăng thì thời lượng trung bình mà một người thất nghiệp trải qua 
cũng sẽ tăng. 


« Phụ nữ có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp đối với 
ngưỡi lao động nhiều tuổi, và đặc biệt là giới trẻ cao hơn nhiều so với mức trung 
bình của cả nước. 


Thất nghiệp có thể được phân loại thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ 
cấu, thất nghiệp cổ điển hay thất nghiệp do thiếu cầu. Theo cách gọi hiện đại 
thì ba nhóm đầu là thất nghiệp tự nguyện còn nhóm cuối là thất nghiệp không 
tự nguyện. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỷ lệ thất nghiệp cân bằng của những 
người thất nghiệp tự nguyện. 


Trong dài hạn, việc tăng thất nghiệp kéo dài phải phản ánh tình trạng gia tăng tỷ 
lệ thất nghiệp tự nhiên. Trong suốt thời kỳ suy thoái, thất nghiệp theo quan điểm 
Keynes cũng rất quan trọng. 


Kinh tế học trọng cung nhằm mục đích tăng mức việc làm cân bằng và sản 
lượng tiềm năng, và giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bằng cách đưa ra các kích 
thích ở cấp kinh tế ví mô. Các chính sách trọng cung gồm có giảm sự không phù 
hợp (giữa người và việc làm), giảm sức mạnh công đoàn, cắt giảm thuế, giảm mức 
trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp đào tạo lại và phân bổ lại lao động, và trợ cấp đầu tư. 


e Tăng sân lượng 1% có khả năng làm giảm mức thất nghiệp theo quan điểm 
Keynes, tuy nhiên mức giảm nhỏ hơn rất nhiều so với con số 1%. Một phần sản 
tượng tăng thêm có thể là do tăng thời gian làm việc. Và khi thất nghiệp giảm, một 
số người, thực tế thì vẫn nằm trong lực lượng lao động nhưng họ lại không đăng 
ký, sẽ quay trổ lại tìm việc. 


Hiện tượng trễ có nghĩa là những thay đổi ngắn hạn có thể làm nền kinh tế 
chuyển tới một trạng thái cân bằng dài hạn mới. Nó có thể giải thích tại sao các 
cuộc suy thoái ở châu Âu đã làm tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 


e Những người thất nghiệp tự nguyện thấy rằng lợi ích cá nhân từ việc thất nghiệp. 
có thể lớn hơn so với chỉ phí cá nhân khi từ bổ làm việc và không nhận lương. Xã 
hội không thu được một hàng hóa và dịch vụ nào từ khoản trợ cấp cho những 
người thất nghiệp. Tuy nhiên, xã hội sẽ không có lợi khi đưa mức thất nghiệp về 
con số không. Thất nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn có thể mang lại lợi 
Ích xã hội thông qua việc tăng năng suất do lúc này sự khớp nổi giữa người và 
việc trở nên đúng đắn và hợp lý hơn. 


Thất nghiệp theo quan điểm Keynes là không tự nguyện và tổn hại tới các cả 
nhân, những người muốn có việc làm. Đối với xã hội, đây là sự lãng phí của cải. 
Xã hội cũng có thể cần quan tâm tới những tổn thất trên khía cạnh tâm lý do thất 
nghiệp không tự nguyện gây ra. 


e Hầu hết các nước châu Âu đã phải mất hai thập kỷ để hạ thấp mức thất nghiệp 
cao trong những năm 1980. 
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Chương 27: Thất nghiệp ẹ 


€ỀŒ Họu tọ công nhân thất vọng là gì? Đưa ra hai lý do giải thích tại sao hiệu 


ứng nảy lại xảy ra. 


L2) *Thởi gian trung bình của mỗi cá nhân thất nghiệp sẽ tăng trong thởi kỳ suy 
thoái. Do vậy, vấn để lä luống người đi vào bể thất nghiệp lớn hơn chứ không 
phải là luồng đi ra ít hơn". Bạn có đồng ý không? 


@© tại sao thất nghiệp ở lớp trẻ lại cao như vậy? 


©Ằ "Chip siêu nhỏ gây ra một sự gia tăng dải hạn tỷ lệ thất nghiệp." Có phải như 
vậy không? Những tiến bộ công nghệ trước đây thi sao? 


€ các nhà kính tế (a) trường phái Keynes, (b) theo trường phải cổ điển giải thích 
tỉnh trạng thất nghiệp cao như thế nào? 


€ Hãy gài thích tại sao tổng cầu tầng đôi khi lại không thể làm giảm mức thấp 


nghiệp. 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những phát biểu sau lai sai? (a) Thất 
nghiệp luôn luỗn là một điều xấu. (b) Nếu như có thất nghiệp thi sẽ có áp lực 
làm giảm lương. (c) Thất nghiệp xuất hiện chỉ vì những người lao động tham 
lam đang định giả họ quá cao sø với mức lương công việc. 


Đế kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang 687. 


Để giúp:bạn nắm vững các khái niệm thon chốt của chương này hãy 

thang Garti 2tregydd -"À¡9ÿl0-Ÿ1'28P23.AV: XVng - AA tâm học liệu trực 
tuyến tại địa chỉ www.rncgraw-hill.co.ulưtextsooks/bsgg. Có các câu hỏi 

MẼ! POWERWEB. kiểm tra nhanh, cao ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bãi báo của 
Powerweb, tất cả đều phí. 


Muốn có bải tập, cãu hỏi tư: 
'bình giải) pfiong phủ hơn nữa bắng: 
“Bài tập IQHE BI D5 DÁN kèm theo, 


tên 


'Và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp ân và 


Jfoahð tgRe-nuhiêi cứu, hãy xem cuốn sách 
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Chương 


Tỷ giú hối đoúi và 
cán cân thanh toán 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
Thị trường ngoại hổi. 


Các tải khoản của cán cãn thanh toán. 


Các nhân tố quyết định luổng chu chuyển trong tải khoản vãng lai. 


Sự vận động vốn hoàn hảo. 


Hành ví đầu cơ vả các luồng vốn. 


Cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài. 


$00606606 


Tỷ giá thực tế cân bằng trong dải hạn. 


mổi liên kết thương mại và tài Mỹ, 20% ở Nhật và 30% ở Anh, Pháp, Đức. Ngay tụi nước 
chính quan trọng với các nước ý giá hối đoái, sức cạnh tranh quốc tế và thâm hụt 
khác thương những vấn để lớn. Các mối liên kết quốc tể còn quan 
trọng hơn sữa tại các nước có độ mở kinh tế lớa hơn như Anh, Pháp 

và Đức. 


Một nến kinh tế mở có những xé uất khẩu và nhập khẩu mỗi thứ chiếm khoảng 10% GNP ở 


M 


Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ ra những giao dịch quốc tế ảnh hưởng như thế 
nào tới nến kinh lế trong nước. 


¬— 


GREENM::: Kim BEEETNNIHNESERE 


tiện si c: Tà An sỆ Các nước khác nhau sử đụng những đồng tiền quốc gia khác nhau. Tại 


j Anh. hàng hóa. địch vụ. các tài sản được mua và bán bằng đồng bảng. 
Dan BH 1 nhà nộ tại Pháp, chúng được mua bán bằng đồng euro. 
giữa hai đồng tiền được gọi là 
tỷ giá. 


by cánEnpbohi lao 
;là số lượng ngoại tệ đổi lấy. 
___ một đơn vị nội lộ. Giá của 
đồng ngoại tệ tính theo nội tệ 
là số đồng nội tệ đổi lấy một 
đơn vị ngoại tẻ. 


Tỷ giá bình quận của một 
quốc gia |ã giả trị trung binh 
của tỳ giá đổi với tất cả các 
nước đổi tác thương mại, được: 
gÌa quyến theo quy mỏ thương 
mại tương đối với mỗi nước, 


Chương 28: Tỷ giá hối đoái và cản cân thanh toán 


Đo lường tỷ giá 


Giả sử 2§ đối lấy I£. Chúng ta có thế nói rằng tỷ giá bằng 3$/€ hoặc 
(,50£/$, Cả hai cách nói trên đều mang thông tín như nhau. Do vậy, tỷ 
giá 2Š/£ là giá quốc tế của đồng nụi tế nếu nhìn từ góc độ của cư dân 
Liên hiệp Anh. nhưng sẽ là giả của đồng ngoại tế tính theo nội tệ nếu 
nhìn từ góc độ của cư đân nước Mỹ, Ngược lại, 0,50E/§ là giá củ 
ngoại tế tính theo nội tệ đổi với cư đân Liên hiệp Anh, nhưng lai là 
quốc tế của đồng nội tệ đối với cư đân nước Mỹ. 


Bẩi kể khi nào hạn gập một bảng biểu diễn tỷ giá, bạn cần phải làm 
rõ tỷ giá đó được niêm yết theo cách nào, Không thể bỏ qua công đoạn 
này. Ngay cả khí đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghiền cứu về vấn 
để này thì chúng ta vẫn phải thực hiện điểu này một cách cẩn trọng 


Dù chúng tủ có niêm yết tỷ giá theo cách nào thì trong thực tế, 
mỗi đồng tiễn sẽ được trao đổi với nhiều loại ngoại tệ, chứ không phải 
với một 0goai té, Tuy nhiên. để đơn giản, chúng ta sẽ giả định rằng chỉ 
có hai quốc gia. nước bản địa (ví dụ là Anh) và phía nước ngoài (ví dụ 
là Mỹ). 


Hộp2#1+ | Tỷ giá bình quân 


Mỗi đồng tiến đếu có tỷ giả song phương đối Với một 
đồng tiến khác. Ví dụ, chúng ta có thể tỉnh tỷ giá $/£ 
;hoạc €/£. Đôi khi, việc xem xét một tỷ giả duy nhất 
trong đó thâu tóm hết tất cả các tỷ giả song phương 
sẽ rất hữu ịch. 

Thông thƯởng, (chúng ta sử dụng tỷ trọng 
thương. mại: với mỗi nước để xác định trọng số. 
Những đổi tác thương mại quan trọng được gân 
trọng số cao hơn khi tỉnh chỉ số tỷ giá bình quân. Đồ. 
thị dười đây cho biết tÿ giá bình quân của đồng bằng 
từ nam 1997, chỉ số được ấn định giá trị hằng 1 vậo 
năm 1990. Đồ thị cũng cho biết tỷ giả với hai đối tác 
thương mại chính của Liên hiệp Anh, đỏ là nước Mỹ 


và khu vực đồng euro: Mặc dù, tÿ giá đồng bằng với 
đêla và đồng eutg đã biển động nhưng tỷ giả bình. 
quân của nó đối với tất cả các đồng tiến lại ổn định 
hơn rất nhiễu. 

Đổ thị biểu diễn tử giả bịnh quần danh nghĩa, rió 
là trung bình của tỷ giá danh nghĩa song phƯơng. 
Chúng ta cũng có thể tính được tỷ giá lhực tế song 
phương. Trung bình gia quyền của các tỷ gìả thực tế 
song phương sẽ cho ta tỷ giả binh quản thực tế. 
Những thay đổi của tỷ giá bình quân thực tế là một 
chỉ báo tốt phản ánh điểu gì đảng xảy ra với sức 
cạnh tranh. 


8/1998 


Nguốn: ONS, Ffaancia! Sf0ligfe+. 


9/1999 


2!2001 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Trao đổi giữa các đồng tiền 


Ai cung đồng đôla ra thị trường ngoại hối và có như cầu đổi lấy đồng bảng? Cầu đồng 
bảng xuất phát từ hai nguồn. Thứ n ác nhà nhập khẩu của Mỹ sẽ trả băng đólu, 
nhưng các nhà xuất khẩu của Liên hiệp Anh lại muốn cảm đồng bảng vẻ nước. Thứ hai, 
các cư đân nước Mỹ mua tài sản Liên hiệp Anh (cổ phiểu ở BT hay trái phiếu Anh) sẽ 
phải chuyển đồng đỏla của mình thành đồng bảng để mua tài sản Anh. Ngược lại, cung 
đồng bảng phản ánh nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Liên hiệp Anh và cư đân Liên hiệp 
Anh mua tài sản ở nước Mỹ. 


Hình 28. 1 chỉ ra cung cầu đồng bảng trên thị trường ngoại hối. Chúng ta bắt dầu xem 
xét phía cầu. Giả sử rằng ở Liên hiệp Anh, chai whisky có giá 8£. Tại tỷ giá 2%/£, nó được 
bán tại nước Mỹ với giá 16§, nhưng tại tỷ giá 1,50%/£ nó được bán với giá 128. Do vậy, 
tại mức tỷ giá thấp hơn©) giá của tất cả hàng hóa Anh tính theo đôla sẽ thấp hơn, Liên hiệp 
Anh sẽ xuất khẩu được nhiều hàng hóa sang nước Mỹ. Người Mỹ cũng sẽ mua nhiều hàng. 


hóa với mức giá tính theo đôla thấp hơn. 
Hình 28.1 Thịt g ngoại hối - 


Nếu giá của hàng hóa Anh tính theo đồng 
bảng không thay đổi thì với mức tý giá thấp hơn sẽ 
làm tăng đoanh thu hàng xuất khẩu tính theo đồng 
bảng thông qua việc tăng khối lượng hàng xuất 
khẩu của Liên hiệp Anh. Hình 28.1 mô tả đường 
cầu đồng bảng DD là dốc xuống. Người ta sẽ cầu 
nhiều đồng bảng hơn khi tỷ giá $/£ thấp hơn. 


®[¬ Cung đồng bảng SS phụ thuộc vào số lượng 


đôla mà cư đân Liên hiệp Anh cần có để có thể mua 
hàng hóa nhập khẩu từ nước Mỹ hoặc mua các tủ 
sản của nước Mỹ. Giả sử một chuyến đi nghỉ tại 
Florida có chỉ phí là 6005: 


6iƑ-s—~ 


Tỷ giá (8/£) 


ị 
| 
Ị 
ị 
Ị 
| 


chỉ phí là 300£, còn tại tỷ gi: 
DD là 400E. Tỷ giá $/£ thấp hơn sẽ làm tăng giá tính theo. 
đồng bảng và do vậy làm giảm số lần mong muốn đi 
Q6, nghỉ tại Florida của cư dàn Liên hiệp Anh. Điều này 
Số đồng bằng có làm giảm số đồng bảng chỉ ra không tùy thuộc. 


DD thể hiện cầu đồng bảng của người Mỹ muốn mua hàng hóa và tài 
sản của Liên hiệp Anh. SS thể. hiện cung. đồng bằng của người Anh 
muốn mua hang hóa và tài sản của Mỹ. Tỷ giá càn bằng là e,. Nấu 
người Anh muốn có nhiều đôla hơn tại mỗi mức tỷ giá thỉ đường cung 
đồng bảng sẽ dịch chuyển từ SS tới S8, và tỷ giá cân bằng của đồng 


vào độ co giãn của cầu theo đồng bảng. 

Hình 28.1 giả định rằng cầu đi nghỉ tú 
Florida và hàng nhập khẩu của Liên hiệp Anh 
giãn theo giá. Với mức giá của chuyến đi nghỉ tại 


bằng tính theo ngoại tả số giảm. Florida tính theo đôla cho trước, tỷ giá $/£ thấp 
hơn sẽ làm tăng giá tính theo đồng bảng và giảm 
mức chí tiêu tính theo đồng bảng. Đường cung 
đồng bảng SS đốc lên. Tuy nhiên, nếu cầu hàng hóa, dịch vụ và tài sản Mỹ của người 


h Anh không co giãn theo giá thì mức tỷ giá thấp hơn và mức giá tính theo đồng bảng cao 
h hơn sẽ làm tăng mức chí tiêu tính theo đồng bảng đối với những hàng hóa này, và do 
h vậy đường cung đồng bảng trên thị trường ngoại hối sẽ đốc xuống. 


Tại tỷ giá cân bằng eụ thì số lượng đồng bảng được cung và được cầu sẽ bằng nhau. 
Vậy điều gì sẽ làm thay đồi vị trí cân bằng này? Giả sử rằng tại mỗi mức tỷ giá nội tệ 
của đồng bảng, câu của người Mỹ đối với hàng hóa và tài sản của Liên hiệp Anh tăng 
lên. Đường cầu đồng bảng DD sẽ dịch chuyển sang phải, nó làm tăng mức tỷ giá cân 


4 Chúng ta đang xử dụng “giá quốc tế của đồng bằng” làm thước đo cho tý giá của Liên hiệp Anh. 

(2 Cùng và cầu ôtô phản ánh số lượng hiện vật ôtô được cung và được cầu tai môi mức guá. Tuy nhiên, đường cũng. 
và đường cầu đồng bảng phản ánh giá trị đồng bằng được cung và được cầu tại mỗi mức. ó là lý do tại 
sao phân tích ở đây có thể phức tạp hơn so với phân tích thị trường hàng hóa hiện vật. *Số đồng bảng” trên truc 
hoành phản ánh giá trị chứ không phải là số lượng. 


=2 


Chương 28: Tỷ giả hổi đoái vá cán càn thanh toân 


hằng %/£. Tương tự. giảm cầu của qgười Anh đối với hãng hóa và tài sản Mỹ sẽ làm dịch 
chuyển đường cúng đồng hảng SS sang trái và tỷ giá cân bằng $/£ sẽ tầng. 


Khi tỷ giá #È tăng, đồng bảng lên giá và đồng đôla mất giá. 


Đống bảng lên giá khử tý giá 
$f£ tăng. Giả quốc tế của 

sóng bảng tàng. Đồng bảng 
giá khi tý giá Š/£ giảm. 

Giá quäc tế của đồng. K‡U 


đỏ lên giá hay mất giá nh trước tiên khoe tạ a phải biết tỷ giá được niêm 
yết theo cách nào. 


Chế độ tý giá phần án cóch 


Để hiểu được những vấn để can bắn, chúng ta sẽ tập trung vào hai chế 
thức xác định l§ giả mà chính 


độ tỷ piá ở hai thái cực mà đã được các nước sử đụng đối với các giuo. 


cân bằng của thị trường tự đo lúc nầy sẽ nẫt 
tại điểm B và đồng bắng lên giá so với đôla. 
Tuy nhiên. tại mức tý giá cố định e,, sẽ có 
hiện tượng đư cấu đồng hằng mệt lượng là 
AC Để neo tỷ giá, ngân hàng trung ương 
cán nhái bù đấp chơ số cầu dư ra này, và dể 
duy trì mức tỷ giá neo e thì ngân hàng trung 
ương;sẽ phải cung.ra thị trường thêm một 
lượng AC đồng bảng. 


phủ lựa cho ˆ dịch quốc tế» chế độ tý giá cố định và chế độ tỷ giá thả nổi. H 

Chế độ tỷ giá cố định ị 

Trong chế độ tỷ giá cố định, khyêu cản, h T ch soi : 
'chính phủ-duy.tì khả nàng — Trong Hình 28.2, giá sửràng tỷ giá dược cố định tại eạ, Đây là trạng thái $ 
chuyển đổi của đồng liến lại, cân bằng của thị trường tự do tại điểm A với đường cung đổng bảng là : 
mức tý giả cố định. Một đồng  SŠ và đường cấu đồng bảng là DD. Không ải cần mua hay bán đồng H 
tiến được xem là có thể chuyển bang cho ngân hàng trung ương. Thị trường tự cân bằng mà không cần — Ì 
đổi nề ngân hàng trung VỢO8"- sự hỗ urự nào khác, ‡ 
sẽ sẵn săng mua hoặc bản. h 
đồng bền đó với số lượng bất kỳ Giá sử rắng đường cấu đồng búng dịch chuyển từ DD tới ĐD,. ‡ 
khÌ mọi người mong muốntrao Người Mỹ, vốn nghiện rượu whisky sẽ cẩn phải có nhiều đồng bảng hơn H 
đổi theo lý giả cố định. — để có thể nhập khẩu thêm rượu whisky của Liên hiệp Anh. Trạng thái H 


Hình 28.2 ' Cơn thiệp của Ngân hàng trung ương| 
vả: 


lo thị trường ngoai hối 


Ngân hàng in thêm ÁC đồng bằng và 
bán chúng ra để đổi lấy (e, x AC) đôla, số 
đôla này sẽ được bố sung vào quỹ dự trừ 
ngoại hối của Liên hiệp Anh. 


Tỷ giê (§/) 


Điều gì xây ra nếu như cầu đồng bảng 
bảy giờ giảm xuống DD+:? Trạng thái cân 
bằng của thị trường tự đo sẽ nằm tại D. Neo 
lỷ giá tại e, sẽ dẫn tới hiện tượng dư cung 


Số đồng bảng 


GIÁ xữrằng tý già #ược cố định tại a,„ Khí cấu đồng bằng là ĐD,thì số số 
từ cầu một lương lä AC. Ngôn hãng của Liên hiệp Anh can thiệp bằng 
cách bản ra AC đếng bằng, về l6 bố GA. S4 300A ng sẽ &nsibỏ na 
văn lượng dự trữ thgoại| bối của Liên hiệp Anh. Khi cấu là DŨ, thì Ngắn, 
"hàng sẽ bản dư trữ ngoại hồi và thụ về. bảng. NÓ số mua về EA đồng 
tảng để hủ cho lượng cung đối ra EA. Khi cầu là DD thị tựthị trường đã cản, 
oằng tại tỳ giá ø,„ vã do vậy không cần tới sự can thiệp của Ngân tàng, 


đồng bảng một lượng là BA. Để neo tỷ giá 
thì ngân hàng trung ương phải mua về một 
lượng EA đồng bảng bằng cách bán đi một 
lượng (EA x e,) đôlu từ dự trữ ngoai hối. 
Khi đường cấu là DD, thì Liên hiệp 
Anh sẽ tầng số dự trữ ngoại hối của mình. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Khi đường cầu là DD;, nó sẽ giảm dự trữ ngoại hối. Nếu cầu đồng bảng dao động giữa 


DD, và DD; thì Ngân hàng Liên hiệp Anh có thể duy trì tý giá e; trong dà 


Tùy nhiên, nếu cẩu đồng bằng trung bình là ĐD; thì Ngân hàng sẽ mất dần dụ trữ 
ngoại hối để có thể duy trì tỷ giá tại e„. Chúng ta nói rằng đồng bảng đang bị định giá 
quá cao, hoặc Iỷ giá tính theo ngoại tệ đang cao hơn mức tỷ giá cân bằng đài bạn có thể 
đảm bảo. Khi dự trữ bắt đầu cạn kiệt, chính phủ có thể cố gắng vay dự trữ ngơại hới từ 


Dự trữ ngoại hối là số agoạt 
tệ mà ngân hàng lrung ương 
trong nước nắm giữ. 


Ngân hàng trung ương can 
thiệp vào thì trường ngoại hồi 
khí nỗ buộc phải mua hoặc 
bản đồng bằng để duy tr tỷ 
giá cố định. 


rang chế độ tỷ giá cố định, 
phá giá (nâng giá) là việc. 
giảm (tâng) tý giá mà chính 
phủ cam kết sẽ duy trì. 


Trong chế độ tỷ giá thả nổi, 
tỷ giá được tự do điếu chỉnh 
VỀ trạng thái cân bằng mã 
không cần tới bất kỳ sự can 
thiệp nhào của ngân hàng 
trung ương vào thị trưởng. 
ngoại hồi. 


Căn cân thanh toán chí lại 
các giao dịch giữa. cư dân của 
một nước với phần còn lại của 

thế giới. 


Tải khoản vãng lai trong cán 
cân thanh toán ghỉ lại các 
luồng chu chuyển hàng hóa, 
dịch vụ và chuyển giao vãng 
lai quốc tế. 


Quỹ Tiên tệ Quốc tế (IMF), một tổ chức quốc tế hoạt động chủ yếu với 
mục tiêu cho các nước vay khi các nước này gập những khô khán trong, 
ngắn hạn. 


Đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Nếu như cầu đồng bảng không, 
tảng lên trong dài hạn thì nó:nhất thiết phải phá giá đồng bảng. 

Lưu ý rằng, ở đây chúng ta nói tới hành vi của cả hai chính phủ. 
Cổ dịnh tý giá Ÿ/E chỉ có thể thực hiện được nếu cả nước Mỹ và Anh đều 
mong muốn thực hiện điểu này, Để đơn giản, Hình 28,2 giả định rằng 
chỉ có duy nhất một ngân bàng trung ương thực hiện can thiệp. Trong 
thực tế, điều này có thể được cả hai ngân hàng trung ương thực hiện. 


Chế độ tỷ giá thả nổi 


Trong Hình 28.2, đường cầu dịch chuyển từ ÐD; tới DĐ rồi tới ĐD, sẽ 
lầm vị trí cân bằng chuyển từ điểm D tới điểm A rối tới điểm B. 


“Tất nhiên, chúng ta không nhất thiết phải theo đuổi một chế độ tỷ 
niá cực đoan, hoặc hoàn toàn thả nói hoặc hoàn toàn cố đỉnh. Thể nối 
có quản lý hàm ý râng ngân hàng trung ương có thể can thiệp để bù đắp, 
cho những thay đổi nhanh và mạnh của cung cầu trong \ hạn. những 
tỷ giá sẽ đấn được tự điều chỉnh về trang thái cân bằng của nó trong thời 
gian đài hơn. 


Sau khi đã xem xét thị trường ngoai hối, tiếp đến chúng ta sẽ 
nghiên cứu cán cân thanh toán. 


la và nước Mỹ là "pi thể 
„ tất cả các giao dịch quốc tế làm phát sinh luồng bắng chảy vào Liên 
hiệp Anh được ghi là khoản mục có trong tài khoản cán cân thanh toán 
của Liên hiệp Ảnh. Luồng bảng chảy ra khỏi Liên hiệp Anh được ghi là 
khoản mục nợ, và được ghí thèm dấu trừ. Tương tự. luông đóla chảy và 
nước Mỳ được ghí là khoản mục có trong tài khoản cần cân thánh toán 
của nước Mỹ, còn luồng đôla chảy ra là khoản mục nợ. Bảng 28.1 trình 
bày tài khoản cán cân thanh toán thực tế của Liên hiệp Anh nàn 2003. 


Thương mại hữu hình Tà xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa (ôtô. 
thực phẩm, thép), Tương mại võ hình là xuất khẩu và nhập khẩu dịch 
vụ (ngàn hàng, vận tải biển, du lịch). Hai nhóm này hợp lại thành cán 
cân thương mại hay xuất khẩu rồng hàng hóa và địch vụ. 


Các khoản chuyển giao vãng lai là những khoản thanh toán chuyển giao quá biên 
giới. Nó bao gồm những khoản thanh toán của chính phủ Liên hiệp Anh để trợ cấp cho 
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__. Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Bảng 282 Cón cân 


lại. đo vậy tổng của tất cả các khoản mục trong Bảng 28.1 sẽ luôn luôn bằng không. Tài 
trợ chính thức phản ánh số lượng giao dịch quốc tế mà chính phủ cần phải thực hiên để 
cân đối tất cả các giao dịch còn lại trong tài khoản cán cân thanh toán. 


Chế độ tỷ giá thả nổi 

Nếu tỷ giá thả nổi hoàn toàn thì sẽ không có bất kỳ một sự cai 
vào thị trường ngoại hối. Dự trữ ngoại hối sẽ giữ nguyên. TỶ giá 
bảng giữa cung đồng bảng và cầu đồng bằng trên thị trường ngoạ 


ào của chính phủ 
điểu chỉnh để cân 
hối. 


Cung đồng bảng phản ánh nhập khấu của Liên hiệp Anh và việc Liên hiệp Anh 
mua tài sản nước ngoài. Đây là những luồng đi rä trong tài khoản cấn cân thanh toán 
của Liên hiệp Anh. Ngược lại, cầu đồng bảng phản ánh xuất khẩu của Liên hiệp Anh và 
bán tài sản của Liên hiệp Anh cho người nước ngoài. Đây là những luống vốn đi vào 
trong tài khoản cán cân thanh toán của Liên hiệp Anh. Khí tỷ giá thả nổi hoàn toàn thì 
số lượng đồng bảng được cung và được cầu sẽ cân bằng nhau. Do vậy, luồng vốn đi vào 
sẽ bằng với luồng vốn đi ra, và cán cân thanh toán sẽ đúng bằng khỏng. Không có bất 
kỳ sự can thiệp nào trên thị trường ngoai hối và không có tài trợ chính thức. 


Bởi vì cán cân thanh toán là tổng của tài khoản văng lái và tài khoản vốn và tài 
khoản tải chính nên trong chế độ tỷ giá thả nổi, thậng đư tài khoản vãng lai phải tương 
ứng đúng bằng mức thâm hụt trong tài khoản vốn và tài chính, và ngược lại, Điều này 
muốn nói rắng bất kỳ khoản thãng dư nào chưa được chỉ tiếu cho hàng hóa và địch vụ 
sẽ phải được chỉ mua tài sản. Thâm hụt nước ngoài được tài trợ bằng việc bán đi tài sản 
nước ngoài ròng (giảm tài sản hoặc tăng nợ). 


Chế độ tỷ giá cố định 

“Trong chế độ tý giá cổ định, cán cân thanh toán không nhất thiết phải bảng không. Khi 

có thám hụt, tổng luồng vốn đi ra sẽ lớn hơn tổng luồng vốn đi vào xét cho cả tài khoản 
văng lại và tài khoản vốn. Vậy mức 

CÔNG. 0/1... 1..10/0. 1 thầm hụt này dược tài trợ như thế nào? 


Tỷ giá cổ định Tỷ giá thả nổi „_ Hỏi vì có thâm hụt nền cung đồng 
Tải khoản văng lai Tải khoản vãng lai bảng ra thị trường ngoại hối, phân ánh 

% ` Ì Tài kmoẩh vớa +`'! aï (hân tán nhập khẩu VÀ mua tài sản nước ngoài, 
L2 v B40) lớn hơn cẩu đồng bảng. nhản ánh xuất 

+... Tải khoän tái chính + _ TRRHGäg VàÌ chính khẩu và bản tài sản cho phía nước ngoài. 
=.... [tải trợ chính thức) ko sự Thâm hụt cán cân thanh toán chính 
=.... Tầng dự trữ ngoại hồi =.. [-lải trợ chính thức) bằng mức dư cưng đổng bảng trén thị 

=... Tầng dự trữ ngoại hối trường ngoại hối. 


Để duy trì giá cổ định. ngân 
hàng trưng ương cân đối số dư cung đồng bảng này bằng cách mua một lượng đồng bằng. 
tương ứng, Nó sẽ giảm dự trữ ngoại hối, bán đôla để mua bảng. Trong tài khoản cần cân 
thanh toán, nó được thể hiện trong phần Ì trợ chính thứ 


Khí có thậng dư cán cân thanh toán, chính phú can thiệp vào thị trường ngoai 
thông qua việc mua dự trữ ngoại hối. Khi có thâm hụt cán cân thanh toán, dự trữ ph 
được bán ra. Bảng 28.2 tóm tắt những nội dung vừa trình bày ở trên. 


giá thực tế 


Vào năm 1975, tỷ giá $/£ là 2,20$/£; vào năm 2003 nó chỉ còn 1,658/£. Giảm giá của 
đồng bảng tính theo ngoại tệ khiến cho hàng hóa của Liên hiệp Anh trở nên rẻ hơn khi 


Chương 28: Tỷ giả hổi đoái và cán cân thanh toán `. 
tính theo ngoại tệ và hàng nước ngoài trở nén đất hơn khi tính theo đồng bảng. Do vậy. 
Liên hiệp Anh đã có sức cạnh tranh mạnh hơn khi đồng bảng giảm giá. 


Chưa hẳn đã là như vậy. Liên hiệp Anh có lạm phát cao hơn nước 
Mỹ, do vậy giá của nó tang nhiều hơn trong thời kỳ 1975 - 3003, Sức 


“ướp khắc nhau khi tính theo cạnh tranh của Liên hiệp Anh tăng lên đo tý giá danh nghĩa thấp hơn, 


một đồng liển, nhưng sức cạnh tranh lại giảm do giá của hàng hóa Anh tính theo đồng 
bảng đã tầng nhiều hơn mức tăng giá hàng hóa Mỹ tính theo đöla. Cũng 
giống như mọi khi. chúng ta cẩn phải phân biệt giữa các biến số danh 
nghĩa và biến sổ thực tế, 
Do vậy, nếu E®+ là tỷ giá danh nghĩa được tính bằng giá của đồng bảng tính bắng 


ngoại tệ $/£, và pụy£ và pụsŠ là giá của hàng hóa Anh tính theo đồng bảng và giá hàng 
hóa Mỹ tính theo đỏla thì: 
Tỷ giá thực tế = (E® x puu¿J/pusŠ Ô) 
Bảng 28.3 đưa ra một vài ví dụ. Giá sứ chỉ có duy nhất một loại hàng hóa là áo sơ 
mí. Trên đồng l, một chiếc áo sơ ủa Mỹ có giá là L0$ và một chiếc áo sơ mì của 
Anh có giá là 6E. Tại mức tỷ giá danh nghĩa 2$/£, giá tương đổi của áo sơ mi Anh so. 
với sơ mi Mỹ tính theo một đồng tiền là 1.2, bất kể chúng tì so sảnh giá tương đối của 
áo sơ mũ tính bằng đỡ la (128/10%) hay tính bâng đồng bằng (6£/5£). Hai yếu tố này có 
thể làm cho áo sơ mi Mỹ trở nên cạnh tranh hơn so với áo sở mí Anh. 


Trên dòng 2, tỷ giá danh nghĩa đồng 


28.3 Tính toún thực tế bảng thấp hơn là 1.50%/£ sẽ làm giảm giá 
Tỷ giá Giá áo Giảáo Giá áo. Tỷgiá lương đối của áo sơ mi Anh so với áo sơimi 
danh nghĩa sơmiAnh sơmiAnh sơmiMỹ thực Mỹ từ |,2xuống cònÖ,9 Tý giả thực tếcúa 
_(9) — — t# d6} —_ 6} —_. Anh đã mất giá theo phương trình (1) và 
20 8 10 #2 — Liên hiệp Anh trở nên cạnh tranh hơn do áo 
14/8 § 9 10 03 sơ mi ưở nên tương đối rẻ hơn khi tính theo 
20 45 9. 10 04 cùng một loại tiển tệ, 
2/0 8 122; „i(z: 218/8 0g 


Bảng 28.4 


Trên dòng 3, tỷ giá danh nghĩa là 
2£ giống như dòng I, nhưng bây giờ giá 
áo của Anh tính theo đồng bảng giảm từ 6 È xuống 4,50£. Tại mị piá danh nghĩa là 
2$/£, áo sơ mỉ của Anh có giá là 9$. Bởi vì, áo sơ mi của Mỹ có giá là 10% nên tỷ giá 
thực tế của Anh một lần nữa giảm xuống 0,9. Dòng 4 cho thấy việc thay đổi giá ở Mỹ 
cũng mang lại kết quả tương tự. 


Phương trình (1) làm sáng tỏ một điều là giá trị số học của tỷ giá thực tế không để 
tâm tới việc (ý giá danh nghĩa E giảm hay là giá áo sơ mi của Anh tính theo đồng bảng 
giảm hay lã giá ño sơ mí của Mỹ tính theo đôln tăng. Bất kỳ những thay đổi nào kể trên 
cũng đếu làm giảm Lỷ giá thực tế của đồng bảng và làm cho Liên hiệp Anh có sức cạnh 
tranh cao hơn (và nước Mỹ kém cạnh tranh đi] 
Tỷ gió danh ngi ỷ giá Ngược lại. tăng tỷ giá danh nghĩa, tăng giá của 
Liên hiệp Anh tính theo đồng bảng, hoặc giảm 
giá nước Mỹ tính theo đôlu sẽ làm tâng tý giá 


_$§ — — —... .. 2A0 ÂỰỠ ˆ thực tế của đống bảng và do vậy làm cho Liên 

Giá (1890 = 1) hiệp Anh kém cạnh tranh đì (và nước Mỹ có 

Anh (bằng £) 0/84 1,42 sức cạnh tranh cao hơn). 

l 70. 1; ý › Ẵ 

HP tˆng 3) có , Bảng 28.4 mô tả quá trình này tác đông 
Tỷ giả \hực tế $/£ 197 4 181 “ở ° b 

¬ - ra sao trong thực tế. Đồng đầu tiên phân ấnh tỷ 
Tỷ giá ngang giá sức mua 1/71 1/54 


giá danh nghĩa $/£ nam I98I và 2003. Bởi vị. 


Nguồn: IMF Inferralronal Financral Siedlabcs. tỷ giá đanh nghĩa của Anh mất giá từ sau năm. 
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Phần 4: KINH TẾ 


Laaming Centre 
ĐT, toi 


HỌC VÍ MỞ 


1981 nên chúng ta có thể dễ đi đến kết luận rằng sức cạnh tranh của Liên hiệp Anh đã 
tâng lên trong thời kỳ 1981 - 2003. Dòng thứ hai và thứ ba phản ánh những diễn biển 
của mức giá ở từng quốc gia. 

Mặc dù, những thay đối trong mức giá của cả hai quốc gia là tương đồng nhau kể 
từ năm 1990, tuy nhiên điển biến trong thập niên 19§0 lại hoàn toàn khác nhau. Trong 
thời kỳ 1981-90, giả của Liên hiệp Anh tăng từ 0,54 lên 1,00, trong khi đó giá của nước 
Mỹ tầng từ 0,70 tới 1,00. Nước Mỹ có lạm phát thấp hơn trong thập niên 1980, 


Đồng thứ tư tính toán chí số tỷ giá thực tế bâng cách sử dụng công thức (L). Trong 
khi tỷ giá danh nghĩa mất giá từ 2,03 xuống còn 1,78 giữa năm 1981 và 2003 thì tý giá 
thực tế lại táng từ I,57 lên 1,81. Lạm phát cao hơn ở Anh, đặc biệt là trong thập niên 
1980, đã gây thua lễ nhiều hơn những lợi ích cạnh tranh thu được từ việc tỷ giá danh 
nghĩa bị mất giá 


Ngang giá sức mua (PPP) 


Tỷ giá danh nghĩa sẽ phải thay đổi theo đường mang tính giả thuyết não 
để có thể giữ cho tý giá thực tế duy trì tui mức bún đầu của nó? Tỷ giá 
PPP là một phép kiểm tra phanh, nó cho phép chúng ta cö thể so sánh: 
giữa hiện tại với những gì chúng ta đã biết về quả khú. 


Cho đẩn đây bạn đã nghiên cửu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng tiếng Anh e ghẻ tham, Trung tắm học liệu trực tuyến tại đia chỉ 


Những nhân tổ quyêt 


Sau khi định nghĩa tý piá thực tế và giải thích mổi quan hé giữu tỷ giá thực tế với sức 
canh tranh, bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu những nhân tố nào sẽ quyết định tài 
khoản vũng lai và tài Khoản vốn trong cán cân thanh toán. Chúng ta bật đầu bằng tài 
khoản vãng lai. 


Xuất khẩu 


Chương 21 đã giả định rằng cầu xuất khẩu đã được cho trước. Bay giờ. chúng tụ coi cầu 
hàng xuất khẩu của Liên hiệp Anh phụ thuộc chủ yếu vào hai nhân tố, Thứ nhất, bởi vì 
xuất khẩu của Liên hiệp Anh là nhập khẩu của phần còn lại của thể giới nén thủ nhập ở 
nước ngoài mà cao hơn sẽ dẫn tới mức xuất khẩu của Liên hiệp Anh cao hơn, Thứ lui. 
tỷ giả thực tế của Anh càng thấp thì sức cạnh tranh của Liên hiệp Anh càng cao và xuất 
khẩu của Liên hiệp Anh càng nhiều. 


Xuất khẩu phản ứng rất nhanh trước những thay đối trong thư nhập của thế giới 
tuy nhiên những thay đổi trong sức cạnh tranh sẽ tắc động tới xuất khẩu chậm hơn, Các 
nhà xuất khẩu cỏ thể không chắc chắn việc thay đổi sức canh (ranh nầy là tạm thời hay 
là lâu đài. Nếu họ tn rằng đó chỉ là những thay đổi tạm thời thì họ có thể thay đổi mức 
lợi nhuận nhưng sẽ không thay đổi giá hàng của mình tính theo ngoại tế. 


Ngày cá khí điều này có nghĩa là tần thất trong ngắn hạn thì trong đài hạn nó sẽ íL 
tổn kém hơn sơ với việc tạm thời rút lui ra khói thị trường và phái chỉ một khoản tiếu 
lớn khác đành cho quắng cáo và marketing để chiếm lại thị phấn khỉ sức cạnh tranh được 
cái thiện trở lại Nhưng nếu sức cạnh tranh không cải thiện trở lại được và tỷ giá thực tế 
ở mức quá cao thì các doanh nghiệp sẽ dấn đi tới nhận định rằng họ nên rời bỏ lĩnh vực 
xuất khẩu. 


'Vận động vốn hoàn hão g6 yếu. Thứ nhất, những hạn chế vẻ luồng vốn giữa 
nighia là sẽ có một luống vốn. 
lồn hoán chuyển từ đồng tiền 
riày sang đồng tiền khắc khi 
ni ng TC lại lúc, cách tự do Khí các 
của các tài sản giữa các hơn so với các tài sản khác. 


Chương 28: Tỷ giá hối đoải và cân sân thanh toán .- 


Nhập khẩu 


Như chúng ta đã đé cập ở Chương 21, cầu nhập khẩu sẽ lớn hơn khi thu nhập trong nước. 
cao hơn thông qua xu hướng nhập khẩu biên. Nhưng cầu nhập khẩu cũng sẽ lớn hơn khi 
tỷ giá thực tế cao hơn và hàng nước ngoài rẻ hơn so với hàng trong nước khi hàng hóa 
cả hai nước được tính theo cùng một đồng tiền. Trong thực tế, nhập khẩu phản ứng 
nhanh hơn trước những thay đổi của thu nhập trong nước so với những thay đối của tỷ 
giá thực tế. Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài một thời gian thì việc tũng tý giá thực tế cuối cùng 
sẽ làm tầng nhập khẩu, 


Các khoản mục khác trong tài khoản vãng lai 


Viện trợ nước ngoài và các khoản chí tiếu cho cân cứ quần sự đặt tại nước ngoài là những 
vấn đề thuộc về chính sách của chính phủ. Luồng thu nhập từ tiển lãi, cổ tức và lợi nhuận 
ròng giữa các nước sẽ xuất hiện đo cư dân nước này nắm giữ tài sản của nước khác. Quy 
mô của các luống thu nhập rồng này tùy thuộc vào mở hình nắm giữ tài sản quốc tế và 
mức lài suất, mức lợi nhuận và mức cổ tức tại nước bản địa và ở nước ngoài. 


của EU cho xây dựng đường sá, với những thay đổi của vốn tài chính khi 
mua bán các tài sản trên tài khoản tãi chính. Khoản mục chuyển giao là rất nhỏ và do 


vậy chúng ta có thể bỏ qua khoản mục này, và ngấầm giả định rằng tài khoản vốn ở 
thái cân bằng. Tuy nhiên, luồng tài chính trên tài khoản tài chính có thể rất lớn. NÌ 
luồng vốn tài chính này thường được gọi là "luống vốn" ngay cá khi chúng gắn vớt tài 
khoản tài chính. 


Luồng vốn đi vào và luồng vốn đi ra phản ánh việc bán và mua tải sản nước 
ngoài. Những luống nầy ngày càng trở nên quan trọng, Các phương tiện như mấy tính 
và truyền thông đã cho phép các cư đân Liên hiệp Anh giao dịch hết sức dế dàng trêu 
thị trường tài chính ở New York hay Frankfurt giống như ở London. Hơn nữa. việc 
kiểm soát các luồng vốn quốc tế đã dần bị đỡ bỏ cùng với quá trình toàn cầu hóa và 
hội nhập tài chính. 


Các thị trường tài chính trên thế giới ngày nay có hai đặc điểm chủ 
Ic quốc gia hàng đầu 
đã bị loại bỏ. Vốn có thể vận động tự đo từ nước này sung nước khác 
nhâm mục đích thu được lợi tức cao nhất. Thứ hai, hàng nghìn tỷ bắng 
có thể được hoán chuyển giữa các quốc gia và giữa các đồng tiến một 
n theo một loại tiến có vẻ có mức lợi tức cao. 


động liền, Bởi vì, khối lượng vốn quốc tế ngà 


có thể che khuất ảnh hưởng của luồng I 
và nhập khấu. 


nay rất lớn nên các luồng vốn 
khoản vãng lui từ xuất khẩu 


“Trên các thị trường tài sản quốc tế, khoản lãi vốn không chỉ đơn 


Đầu cơ lạ việc mua một tải giản sinh ra từ những thay đổi của mức giá lài sẵn trọng nước mà nó còn 
sẵn với mục đích bản lại sau — xuất phát từ những thay đối của tý giá khi nhà đầu tư tựu thời năm giữ 
đó, người mua tín rằng tổng lợi các tài sản nước ngoài. Trong Bảng 38.5, bạn có thể đầu tư 10U£ trong 
(ức - lãi suất cộng vải khoẩn mọi năm, Lãi suất ở Liên hiệp Anh là 10% một năm. Lãi suất ở Mỹ bằng 


TS SE R8 hà không, Nếu giữ số vốn của bạn bằng đồng bảng thì dòng L chỉ ru rằng 


bạn sẽ có I1D£ vào cuối nâm đó. 


l ` F 
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Hộp 28-2 


Các luồng vối 


' Các luổng vốn trên lãi khoản tà] chính của cân:căn 
.thanh toãn có thể là ngắn hạn, ví dụ như gửi tiền vào 
tài khoản ngân hàng nước ngoải, hoäc có thể fà dài - . 
Hụ hệ đục ngọt mm ng: gì x- is chú l (Da 
ty nước ngoải.. 


Đầu tư nước ngoải trực tiến (FDI) li tua 
các công ty nước ngoài hoặc xây : dựng các chí 
.nhánh ở nước ngoài. 


'Cõ phải toản cầu höa đã làm cño các luồng chủ 
chuyển vốn trở nên quan trọng hơn trong thời giari 
gần đáy không? Đố thị'chò biết quy mô các luống 
'vốn trung binh hãng riătri so: với GDP của 12 quốc. 
gia OECD trong thời kỳ:hôa bình từ nãm 1870, Đồ thị 
khẳng định các luồng vốn đã sụ( lại HN trong. 
những nằm 1830, trong thời kỳ bu Khủng tuy 
chi I ï mất rằng : cuối 


a mạnlh nẻ. Như vậy, luồng vốn lỡn ngày nay cũng 
khöng phải là lrưỡng hợp cả biệt: 

'Chùng ta cũng cần phải cẩn trọng khi giải thích 
'nfững con số trong đổ thị nảy. Vì tãi trợ chỉnh thức. 
(lường có giả trị nhỗ nên trong tổng cận cân thanh. 
toán, chúng ta có thể chắc chắn rằng tổng của tài 
khoản văng lai vã tải khoản tài chính phải xấp xÏ 
bằng không, đặc biệt tä khi chủng ta tính trưng bình 
rong nhiếUi năm, Nếu các nước không rơi vào tỉnh: 
trạng thảm hụt lài khoản văng lai quá lớn thì.họ 
cũng không thể có nhĩữmg luồng vốn lớn được. 

` Nhìn Vãð'duy mỏ của các luống vốn không thể 
cho chúng ta biết được mức độ vận động vốn, tức là 
sự nhạy cảm của luỗng vốn trước những nhận thức 
về cơ hội kiếm lợi nhuận. Nếu tỷ gia điều chỉnh để 
ngăn không tho xuất hiện những luống vốn chu 
chuyển quả lớn thì chúng ta sẽ không bao giỏ thấy 
'được những luồng Vốn lối trøttg đữ liêu, bất kể mức. 


¡ngày nãy chúng ta cí 
thế kỹ 19 'cũng tê một thốt kỷ. BÁU tự nước ngoài điễn _ˆ độ vận đông vốn là như thế nào 


-__;Luống vốn (% của GDP) 


1870:9144 1919-1931 


Nguồn: Obsfokl, “T6 tlobal eaplfallma(ket: tenetaelox dt: 


1932-1939 1947-1973 “1974-1996 


'menacs?'^Joumal gf Ecdaorni: Peraboctwvos: 1993 


Dông 2 cho biết điểu gì sẽ xảy ca nếu bạn chuyển IÖØ£ sang đôla tại mức tỷ giả 
ban đầu là 25/£, sau đồ cho vay 2005 này trong năm với lãi suất bằng không và nhận 
được 300$ vào cuối nâm. Giả sử rằng đồng bảng mắt giá 10% trong năm đó. Ti thời 
điểm cuối năm, mức tỷ giá sẽ là 1.80%/£, thấp hơn 10% so với mức tỷ giá ban dấu lä 
2$/£. Bạn chuyển 200% này trở lại thành 1101, Như vậy, mức lãi suất bạn nhận được sẽ 
ít hơn 10% so với khi đầu tư ở Anh, tuy nhiên bạn lại kiếm được mức lợi tức vốn là I(lð 
bằng cách tạm thời nắm giữ đôla vì giá trị tương đối của nó so với đồng bảng đã tầng 
0% trong nãm đó. 


Bảng 285 Cho vuy 100£ trong một nö 


100E Lãi suất (4) Tỷ giả ($1) Của cải cuối cùng 
cho vay tại: mn đầu Cuối cũng $ £ 
Anh. L 110 
Mỹ 20 18 200 110 


Chương 28: Tỷ giả hổi đoái và cán cản thanh toán - 


Trong ví dụ này, cuối cùng bạn sẽ có 110£ dù bạn cho vay bằng đöla hay bằng bảng 
trong năm đó, Nếu như đồng bảng mất giá nhiều hơn |0% thì lợi tức vốn từ việc nấm 
giữ đôla sẽ còn lớn hơn khoản tổn thất do lãi suất thấp hơn, và tổng lợi tức từ việc cho 
vay bảng đồng đòla sẽ cao hơn so với cho vay bằng đống bảng. Ngược lại, nếu đồng 
bảng mất giá so với đồng đôlu ít hơn mức chênh lệch lãi suất, bạn cỏ thể được mức tổng 
lợi tức cao hơn nếu như giữ tiển của mình bằng đồng bảng. 


Phương trình (2) tóm tắt lại kết quả quan trọng này, Tổng lợi tức từ việc cho vay 
tạm thời bằng đồng ngoại tệ tà mức lãi suất trả cho tài sản ghỉ bằng đồng ngoại tệ đó 
cộng với khoản lãi vốn (hoặc trữ đi khoản lỗ vốn) đo đồng nội tệ mất giá (tàng giá) trong 
thời kỳ đó. 


Lợi tức đối với khoản cho vay trong nước = 
Lợi tức đối với khoản cho vay nước ngoài = 
[lãi suất nước ngoài] + [mất giả đồng nội tệ 
trong khi vốn cho vay ra nước ngoài] (2) 


Phương trình (2) được gọi là điều kiện ngang bằng lãi suất. 


Ngang bằng lãi suất có Khi vốn vận động gần như là haàn hảo thì sẽ có một luống vốn lớn 
nghĩa là những thay đổi tỷ giả chảy ra nẻu như tổng lợi tức từ việc cho vay ngoài nước lớn hơn tổng lợi 
được kỷ vọng số cân đối _ tức (lãi suất trong nước) từ cho vay trong nước, Sẽ có ruột luống vốn lớn 


:chtênh lệch lãi suất giữa tã| chảy vào nếu như lợi tức từ cho vay trong nước lớn hơn lợi tức từ cho 
sản tính bằng nội tệ và tả] sẵn... vạy nuoài nước, 


tính bằng ngoại tệ. 


Luồng vốn ròng trên tài khoản tài chính thuộc cần cân thunh toán 

chỉ nhỏ khi mà tổng lợi tức từ cho vay ngoài nước tương tự như lợi tức 

từ cho vay bằng nội tệ. Khí không có những rào cẩn đối với sự vận động vốn, tổng lợi 
tức kỳ vọnE của các tài sản ghi theo các loại tiền tệ khác nhau sẽ giống như nhau, Kỳ 
vọng về tương lai sẽ quyết định lợi tức vốn hay tổn thất vối sẽ kỷ vọng có 
được lợi tức vỡn hay tổn thất vốn thông qua những thuy đối 


bằng bên trong v 


Tiếp theo. chúng ta sẽ bàn luận về mổi quan hệ giữa tình trạng của nén kinh tế - bùng, 
nổ hay suy thoái - với tài khoản vĩng lai trong cán cân thanh toán. 


Hình 28.3 cho biết các tổ hợp bùng nổ và suy thoái với thậng dư và thâm hụt tài 
khoản vãng lai. Hãy nhớ lại cung cấu sản lượng trong nước. Phương trình (3) sẽ nhậc 
chúng trì nhớ lại phương trình cần bằng thị trường hàng hóa: 


Y=C+l+G+(X-Z) (3) 


Sản lượng trong nước Y bảng tổng cầu xuất phát từ chỉ cho tiêu dũng, đầu tư, khoản 

1nua hàng của chính phủ và xuất khẩu ròng, Nếu tổng cầu về sản lượng trong rước bảng 

sản lượng tiếm năng thì các doanh nghiệp đang sản xuất mức sản lượng, 

Một nước ở trạng thái cân — toàn dụng việc làm và trên thị trường lào động, nhú cầu luo động cũng 
Ga KcU trong khi tổng cấu — đúng bảng số người muốn làm việc, 

Š p sắn Lưộng tiền hồng: Khi quá trình điểu chỉnh giá và lương diễn ra chậm chạp thì tổng 

cấu thấp hơn sẽ gây ra suy thoái. Chỉ khi nào tổng cầu quay trở lại mức 

xản lượng tiểm nâng thĩ trang thái căn bằng bên trong mới được phục hồi. 


ky câ XÊM ng 0Ì Lư Mà N(g Trong chế độ tỷ giá thả nồi. tổng cán cân thanh toán luôn bằng 
.Khoản vãng Mi bằng không! su” Nếu tài khoản vãng lai cân bằng thĩ tài khoản tải chính cũng cân 
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Gần bãag đồng thôi Cả tên ` Trong Hình 28.3, điểm cản bảng bên trong và bến ngoài là giao 

tong 94 rên ngoài là (rạhg điểm giữa hai hệ trục. không có bùng nổ cũng như không vó suy 

Dê ng hạn của thoái. không có thặng dư cũng như không có thâm hụt tài khoản 
nến kinh tế. vãng lai. 


Căn bằng bên trong hàm ý 


ả ằ bằng mức sẵn lượng tiểm năng. 
_ Cân hằng bên trong vì s 
Tường bên nge: ° “nếu lao động đang ở trạng thái toàn š dụng việc 


lầm. Can bằng bên ngoài hàm ý tài khoản 


Tháng dự väng lai cân bằng. Nước này không chỉ tiêu ít 

b li An hơn và cũng không chỉ tiêu nhiều hơn mức thu 

Tiết kiệm tăng, Bùng nổ ở nước ngoài, nhập từ nước ngơäi của mình, Nó cũng không 
chinh sách tài khóa tỷ giá thực tế giảm. - 


tích lũy thêm và cũng không giãm bớt lượng 
tài sản nước ngoài, Người nước ngoài không 
mua thêm được tủi sắn trong nước và người 
trong nước cũng không mua thêm được tài sản 
Bùng nổ nước ngoài. 


và tiền lệ thắt chặt 


Suy thoái 


Hình 28.3 mô tá các cú sốc sẽ làm nên 
kinh tế lệch ra khởi trung thái cận bằng bên 


Suy thoải ở nước ngoài, Tiết kiệm giảm, trong và bên ngoài như thể nào. Ví dụ. ở góc 
tỷ giả thực tế tăng chính sách tài khóa phần tư phía trên bên trái mô tả một tổ hợp 
và tiến tê mỏ rộng suy thoái trang nước và tháng dư tài khoản 

Thâm hụt vãng lại. Điều này cớ thể xây ra do tâng mức 


tiết kiệm mong muốn (dịch chuyểu hàm tiêu 


Khi cân bằng bến trang và bắn ngoài thí nắn kinh tố không rơi vo bông nổ — dùng xuống đưới) hoặc do thực hiện chính 
Rráv4 keysos Kc‡etrtirt duj+ Ea dšgệc pcănhrc huood bề sách tài khóa và tiến tế thát chất, Những sự 
hiện! các củ sóc gãy za sự mất cân bằng bền trong và bén ngoài. Ví dụ, chinh. H ` Ea _n 
sách làt khôa và tần tệ (bi chật làm giảm tổng cấu và gây ft suy \hoÁ| trong kiện này sẽ làm giầm tổng cầu và do đó làm 
Trước, nhwng tắt khoẩn vâng là! sẽ thậng đư do cấu nhập khẩu giảm xuống — suy thoấi nến kinh tế trong nước và làm giám 
'Khi cô bùng nố kính tế ở (tước ngoại trụ cầu xuất khẩu sẽ tAng và dẫn tới bórgg. hâp khẩ 

nổ kinh tế trong nước và thậng dự tải khoản vãng lai. Các củ sốc khác và kết — TẬP lu. 

cực của nõ cũng được trình bây trong lược đổ trán. 


“Tương tự, tỷ giá thực tế cao hơn (giảm 

sức cạnh tranh) sẽ làm giảm cáu xuất khâu vả 

lầm tăng cẩu nhập khẩu. Giảm xuất khẩu ròng sẽ vừa làm thâm hụt tũi khoản văng lai 

vừa làm tổng cầu giảm, điều đó dẫn tới suy thoái kinh tế như trong trường hợp góc phán 

tư phía dưới bên trái. Đó thị mô tả các cú sốc khác có thể làm nền kinh tế chuyền sung 

các góc phần tư khác, và như vậy làm nền kinh tế chệch ra khỏi trạng thát cân bàng bên 
troinp và bên ngoài. 


Một bài học then chốt rút ra từ Hình 28.3 là hầu hết các cú sốc trong một nến kinft 
tế mở đều làm nến kinh tế chệch ra khỏi trạng thái cân bằng bên trong và bên ngoài. Khi 
nghiên cứu một nên kinh tế đóng, chúng tạ đã xem xét liệu nến kính tế có thể tự quay 
trở lại trạng thái cân bằng bèn trong không. Khi quá trình điều chỉnh diễn ra châm chấp, 
chính sách tiền tế và tài khớa có thể thức đẩy quá trình điều chỉnh. Khi nén kinh tế đang 
H suy thoái, chính sách tiến tệ và tài khóa mở rộng có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi 
lại trạng thái toàn đụng việc làm. 


“Tại trang thái cân bằng dài hạn, cả cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài đéu phải 
được thỏa mãn. Sản lượng rong nước Y nằm tại mức sắn lượng tiêm náng Y*, và tài 
khoán vãng lai ở tại trang thấi cân bằng. Đối với những nước có khoản nợ nước ngoài 
hay có tài sản nước ngoài lớn, và do vậy sẽ có những luống thu nhập lớn từ tiến lãi, thi 
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tùi khoản vãng lai có thể khác xa so với cán cân thương mại. Tuy nhiên, đối với hầu hết 
các nước, cắn cân thương mại và cán cân tài khoản vãng lai là tương đồng với nhau, 


Ban đấu, chúng tập trung vào cán cân tài khoản văng lai. Cân bằng bên ngoài khí 
đồ sẽ đôi hỏi xuất khẩu ròng X - Z phải bằng không. Cân bảng dài hạn khi đó sẽ đòi 
hỏi: 


Y*=Y=(C+l+ 6) +(X-Z) 


g5 “heo Samuelson 


một nước nghèo không phải ở chỗ thợ cất tóc và 
người chăm trẻ ở nước giàu làm việc hiệu quả hơn, 
mà là các ngành công nghiệp sẵn xuất hằng xuất 
Giả -khiẩu và cạnh tranh với hàng nhập khẩu hoạt động 
hiệu quả hơn. L ] 

Những nước:có'(hu nhập Iheo đầu người cao 
lợn đo vậy: sẽ có tỷ -giá: thực lế cao hơn. bởi ví khu 
vực hãng thương mại của họ năng suất hơn. Nếu 
như không tăng giá tỷ giá thực tế ki e2 nước nảy 
Sẽ cô sức cạnh tranh quả cạo. 


“Tại trạng thái cản bằng bên ngoài, xuất khẩu ròng (X - Z) = 0. Cân băng bên trong 
khi đó sẻ đôi hỏi cấu trong nước (C + I + G) - mức hấp thụ nguồn lực trong nước - phải 
bằng sản lượng tiếm nâng Y*, 


Xuất khẩu ròng phụ thuộc vào thu nhập thực tế trong nước, thu nhập thực tế ở nước 
tigoài và tỷ giá thực tế (quyết định sức cạnh tranh). Tại trạng thái cản bằng dài hạn, thu 
nhập trong nước và thu nhập nước ngoài được cố định tại mức sản lượng tiếm nâng tương 
ứng. Với mức thu nhập cho trước này thì xuất khẩu ròng chỉ còn phụ thuộc vào tỷ giá 
thực tế. 


Hình 28.4 cho biết tồn tại đuy nhất một mức tý giá thực tế để xuất khẩu rồng bảng 
không. Với mức sản lượng tiểm nãng của nước ngoài và trong nước cho trước, tỷ giả 
thực tế thấp hơn sẽ làm tăng cầu xuất khẩu và làm giảm cầu nhập khẩu, Đường xuất khẩu 
ròng NX đốc xuống. Chỉ tại mức tý giá thực tế Rụ thì xuất khẩu ròng mới bằng không. 
“Tại mức tỷ giá thực tế cao hơn, sức cạnh tranh quá thấp và xuất khẩu ròng âm. Tại mức 
tỷ giá thực tế thấp hơn, sức cạnh tranh quá cao và xuất khẩu rồng dương. 


Xuất phát từ Rụ, chúng ta giả sử rằng nước này đang trải qua một cú sốc cung có 
lợi và kéo dài, nó sẽ làm tñng mức sản lượng tiểm năng Y*. Ví dụ, nước này phát hiện 
ra mội nguồn tài nguyên mới như là mỏ đấu hay mỏ vàng, hoặc nó phát mính ra một 
ngành công nghệ cao mới như máy tính chẳng hạn. Bởi vì xu hướng tiêu dùng biên nhỏ 
hơn một nên nếu sản lượng và thu nhập tăng thêm 1O thì tổng cầu tâng ít hơn 100. Phần. 
sản lượng còn lại sẽ được xuất khẩu và xuất khẩu ròng sẽ tảng. 


Trong Hình 28,4. cú sốc cung cố lợi này sẽ làm dịch chuyển đường xuất khấu ròng 
tới NX", và tỷ giá thực tế cân bằng dài hạn sẽ tầng giá từ Rạ tới R,. Nếu việc tìm ra mỏ 
dầu ở Biển Bắc làm tăng xuất khẩu ròng của Liên hiệp Anh thì chỉ khi giảm sản xuất 
hàng xuất khẩu mới có thể tránh được tình trạng thậng dư thương nại kéo dài. Tăng giá 
tỷ giá thực tế - giảm sức cạnh tranh của Liên hiệp Anh - là một cơ chế thị trường giúp 
khỏi phục lại trạng thái căn bằng bên ngoài”), 

13! Thực tế là việc phất hiện rà các nguôn lực sẽ tốn hại tới các khu vực khắc shư khu vục sản xuất, điêu này đôi kh: 


được gọi là Can bệnh Hà Lan. Tỷ giá thực tế của Hà Lan đ tầng mạnh sau khi phát hiện ra một thỏ khí ga» ngoàt 
khơi vùng Biến Bắc, Đồng bảng cũng tăng gi sau khi Anh phát hiện ra mỏ dấu ủ Biển [tắc 
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Những cú sốc cung lớn. giống như việc phát hiện ra một nguồn lực mới là những, 
ngoại lệ. Nếu không có cú sốc nào xảy ra thì tỷ giá thực tế n định tại trạng thái cân 
bằng đài hạn. Điều này có hai hàm ý. Thứ nhất, nếu giá trong nước và giá nước ngoài 


có tốc độ tăng khác nhau Ihì tỷ giá danh nghĩa sẽ phải điều chỉnh đản để giữ cho tỷ giá 
thực tế không thay đổi. Tỷ giá đanh nghĩa khí đó sẽ tuân theo tiến trình ngang giá sức 


mua mà mục 28.4 đã trình bày. 


” 
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Với thu nhấp trong nước và thu nhập nước ngoài cho trước, tỷ 
gia thực tế cao hơn sẽ làm giảm sức cạnh tranh và giảm xuất 
khẩu ròng Chỉ tai R„thì cán cân thương mại mới cản bằng. Việc. 
phát hiện ra một nguồn lực mới, vì đụ dầu tại Biển Bắc, sẽ làm. 
địch chuyển đường NX tới NX”. nó làm tăng lý giá thưc tế tới R, 
để duy trì trạng thái cân bằng thương mại trong dài hạn. 


CA (nước nợ) 


Tài khoản văng lai CAbäng 'xuất khẩu rong NX cộng với tiền tõi tông từ: 
©ac tài sản nước ngoài. Để cân bằng tài khoản vãng lai, nước nợ cần 
mức tỷ giá thực tế R, thấp nhằm tạo ra sức cạnh tranh và có đủ hãng 
dư thương mai để trả tãi cho khoản nợ nước ngoài. Nước chủ nợ cẩn có 
tỷ giả thực tế R, cao đề giảm sức cạnh tranh và rơi vào thâm hụi thương, 
mại, mức thâm hụt này được ta: trợ bằng tiền lãi thu về từ tài sản nước. 
ngoài. 


Thứ hai, nếu tỷ giá danh nghĩa được cố định 
theo chính sách thì chỉ có thể duy trì tỷ giá thực 
tế cố định trong dài hạn nếu như tốc độ tăng giá 
ở trong nước và ở nước ngoài là như nhau. Ngược 
lại, tỷ giá thực tế sẽ phải thay đổi trong đài hạn, 
và xuất khẩu ròng sẽ không bằng không giống 
như điều kiện cân bằng bên ngoài. 


Nợ nước ngoài và tài sản nước ngoài 


Cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng một số nước có 
luồng thu nhập hay chỉ trả quốc tế rất lớn do việc 
nó nắm giữ một lượng tài sản nước ngoài rất lớn 
hoặc nó có khoản nợ nước ngoài rất lớn. Tài 
khoản vãng lai là xuất khẩu ròng (X - Z) cộng với 
rÀ, khối lượng tài sản nước ngoài rồng nhân với 
lãi suất r. Đối với nước chủ nợ thì A lớn hơn 
không còn đối với nước là con nợ thì A nhỏ hơn 
không. 


Hình 28.5 chỉ ra việc những tài sản nước 
ngoài hay những khoản nợ nước ngoài dược thừa 
hưởng sẽ ảnh hưởng ra sao tới tý giá thực tế cân 
bằng dài hạn. Tài khoản văng lài CA bằng với 
xuất khẩu ròng NX, như trong Hình 28.4, cộng, 
với khoản lãi ròng từ tài sản nước ngoài. Ð. 
bằng tài khoản vãng lai, nước là con nợ sẻ cần 
phải có mức tỷ giá thực tế Rạ thấp để tạo ra sức 
cạnh tranh cao hơn và có đủ mức thậng đư thương 
mại cần thiết nhằm trang trải cho khoán lãi phải 
trả từ nợ nước ngoài. Nước chủ nợ cần có mức tỷ 
giá thực tế R¡ cao để giảm sức cạnh tranh và rơi 
vào tình trạng thâm hụt thương mại, và sẽ thâm 
hụt này sẽ được tài trợ từ khoản lãi nhận được từ 
tài sản nước ngoài. 


Phân tích của chúng ta về tỷ giá cân bằng 
đài hạn đã hoàn thành, nó tương thích với cả cân 
bằng bên trong và bên ngoài. Trong dài hạn, 
chính tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán 
sẽ ảnh hưởng tới tý giá. Tài khoản tài chính tham 
gÌa vào phân tích chỉ giới hạn với vai trò tích lũy 
luồng vốn đã có và quyết định khối lượng tài sản 
nước ngoài ròng hiện tại. 


Câu chuyện trong ngắn hạn lại hoàn toàn 


khác. Các nước có thể có thặng dư hoặc thâm hụt tài khoản vãng lai lớn. Những thay dồi 
trong ngắn hạn của tỷ giá khi đó sẽ liên quan rất nhiễu tới tài khoản tài chính. Vai trò 
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luồng, vốn sẽ là một chủ để của chương sau, Các chủ đề khác là nền kinh tế điều 
chỉnh ra sao trước các cú sốc tạm thời và nó quay trở lại trạng thái cân bằng bên trong 
và bên ngoài như thế nào, liệu các chính sách kinh tế vĩ mô có thể hỗ trợ quá trình điều 
chỉnh này không, và việc lựa chọn chế độ tỷ giá ánh hưởng ra sao tới những vấn đẻ này. 


e Tỷ giá là số đơn 
là mất giá (lên giá). 
e Cầu nội tệ trên thị trường ngoại hối xuất phát từ xuất khẩu và việc người nước 
ngoài mua tài sản trong nước; cung nội tệ, trên thị trường xuất phát từ nhập khẩu 


và mua tài sản nước ngoài. Tỷ giá thả nổi cân bằng Cung cầu nội tệ khi không 
có sự can thiệp của chính phủ trên thị trường ngoại hối. 


goại tệ đổi lấy một đơn vị nội tệ. Giảm (tăng) tỷ giá được gọi 


Trong chế độ tỷ giá cố định, chính phủ thanh toán lượng cung bảng dư thừa bằng 
cách bán dự trữ ngoại hối để nhanh chóng mua đồng bảng. Dư cầu đồng bảng sẽ 
làm tăng dự trữ ngoại hối do chính phủ sẽ bán đồng bảng ra thị trường, 


Trong tài khoản cán cân thanh toán, luồng tiền đi vào là khoản mục có và luồng 
tiền đi ra là khoản mục nợ. Tài khoản vãng lai phản ánh cán cân thương mại 
cộng với các khoản thanh toán chuyển giao vãng lai (chủ yếu phản ánh các 
khoản thụ nhập từ tài sản ghi bằng ngoại tệ, các khoản trợ cấp quốc tế và các 
khoản chỉ trả bảo hiểm xã hội). Tài khoản vốn ghi lại những khoản chuyển giao 
vốn từ người di cư, những khoản xóa nợ. và những khoản cho vay ưu đãi đôi với 
các dự án cơ sở hạ tầng từ các tổ chức nước ngoài. Thông thường, khoản mục 
này là tương đối nhỏ và để thuận tiện, chúng ta hoàn toàn bỏ qua nó. Tài khoản 
tài chính cho biết số lượng tài sản nước ngoài mua bản ròng. Cán cân thanh 
toán là tổng của cán cân tài khoản vãng lai. tài khoản vốn và tài khoản tài chính. 


Trong chế độ tỷ giá thả nổi, thặng dư vãng lai phải được cân đối bằng thâm hụt 
tài khoản tài chính hoặc ngược lại. Trong chế độ tỷ giá cố định, thăng dư hay thâm 
hụt cán cân thanh toán phải được cân đối bằng tài trợ chính thức. Tài trợ chính 
thức là việc chính phủ can thiệp vào thị trường ngoại hối. 


Tỷ giá thực tế điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa theo mức giá trong nước và mức giá 
nước ngoài, và nó là giá tương đối của hàng trong nước so với hàng nước ngoài 
khi được tính theo cùng một loại đồng tiền. Tăng tỷ giá thực tế làm giảm sức cạnh 
tranh của nền kinh tế trong nước. 


Ngang giá sức mua cho biết tiến trình điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa để giữ cho tỷ 
giá thực tế cố định tại mức ban đầu. 


Tăng thu nhập trong nước (nước ngoài) sẽ làm tăng cầu hàng nhập khẩu (xuất ñ 
khẩu). Tăng tỷ giá thực tế sẽ làm giảm cầu hàng xuất khẩu, làm tăng cầu hàng 
nhập khẩu và làm giảm xuất khẩu ròng. 


Những người nắm giữ vốn quốc tế sẽ so sảnh lãi suất trong nước với tổng lợi tức 
từ việc cho vay tạm thời ra nước ngoài. Mức lợi tức này bằng lãi suất nước ngoài 
cộng với tỷ lệ mất giá của đồng nị trong thời kỳ cho vay. Vận động vốn 
quốc tế hoàn hảo có nghĩa là sẽ có một lượng vốn lớn chuyển đổi giữa các 
đồng tiền khi mà mọi người nhận thức răng có sự khác biệt trong lợi tức giữa các 
đồng tiền. 


Điều kiện ngang bằng lãi suất nói rằng, khi vận động vốn là hoàn hảo, chênh 
lệch lãi suất giữa các nước sẽ được cân đối ằng thay đổi tỷ giá mong đợi, do vậy 
tổng lợi tức giữa các đồng tiền sẽ được cân bằng với nhau. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


e Cân bằng bên trong có nghĩa là sản lượng đang ở mức tiểm năng. Cân bằng 
bên ngoài có nghĩa là tài khoản vãng lai bằng không. Điều kiện cân bằng dải hạn 
đòi hỏi cả hai trạng thái cân bằng trên phải được thỏa mãn. 


se Với mức sẵn lượng tiềm năng trong nước và nước ngoài cho trước thì sẽ tồn tại 
duy nhất một mức tỷ giá thực tế để có được cân bằng thương mại. Tăng mức sản 
lượng tiềm năng trong nước, vi dụ phát hiện ra một nguồn lực mới, sẽ khiến cho 
tỷ giá thực tế tăng giá để nhằm duy trì cán cân thương mại trong dài hạn. 


e Luồng tiền lãi từ các tài sản và khoản nợ nước ngoài khiến cho tài khoản văng lai 
khác với cán cân thương mại. Lượng tài sản nước ngoài ròng mà càng lớn thì 
luồng thu nhập từ lãi chảy vào càng nhiều, và tỷ giá thực tế cần thiết để duy trì 
cân bằng bên ngoài càng cao. 


CÂU HỎI ÔN 


@ he 35 đối lấy (c, và 1.405 đổi lấy 1ý tì tý giá giữa euro và £ là bao nhiêu? 
Đồng đôIa có thể lên giá so với đồng euro nhưng lại không lên giá so với bảng 
được không? 


© it nước có thặng dự tài khoản văng lai là 6 tỷ bằng nhưng thâm hụt tài khoản 
tài chính 4 tỷ bảng. (a) Cán cân thanh toán của nó đang thâm hụt hay thặng 
dư? (b) Dự trữ ngoại hối của nó đang tăng hay giảm? (c) Ngân hàng trung 
ương đang mua hay đang bán nội tệ? Hãy giải thích, 


€ trong nhiều thập kỷ, Nhật đã có thặng dư thương mại. Có phải các nước cuối 
cùng sẽ phải quay trở lại cân bằng bên ngoài không? Có phải các nước thâm 
hụt chịu nhiều áp lực hơn so với các nước thặng dư để quay trở lại trạng thải 
cân bằng bên ngoài? 


L4) Những người đọc bản tin nói rằng “đồng bảng có một ngày tốt" nếu tỷ giá đồng 
bảng tăng. Khi nào việc tăng giá (a) là đáng mong muốn, (b) không đáng 
mong muốn? 


œ Giả sử rằng tý giá ban đầu là 4$/£. Sau 10 năm, mức giá ở nước Mỹ đã tăng 
từ 100 lên 300 và mức giá kì Liên hiệp Anh tăng tử 100 lên 200. Tỷ giả danh 
nghĩa sẽ bằng bao nhiêu để duy trì ngang giá sức mua? 


Lo) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những phát biểu sau lại sai? (a) Những 
nước có lạm phát thấp nâng cao được sức cạnh tranh. (b) Tài khoản vãng lai 
và tài khoản vốn quan trọng như nhau trong việc quyết định mức tỷ giá thả nổi. 
(c) Lãi suất ở Liên hiệp Anh cao. Điều này có nghĩa là đồng bảng sẽ lên giá 
trong vài tháng tới. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 687. 


ị ` 2 .Online . Để giúp bạn nắm . vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
H ` ^X Leaming Centrẻ Kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng. tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
điế: tuyến. tại địa chỉ ww.mcgraw-il‹ co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

|. POWERWEB kiểm tra nhanh, các viđụ Kinh tế học và truy nhập vào các bài bảo của 


Powerweb, tất cả đều miễn phí. 


Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và gác: ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
ì hong phú hơn nữa bằng đếng .Việt để hỗ trợ cho „vệc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
ˆBài tập Kinh lế học” bản kèm theo. `, ' 


Kinh tế học vĩ mô 
cho nền kinh tế mở 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Quá trình điểu chỉnh giá và sản lượng trong chế độ tỷ giá cố định. 


Chính sách tiến tệ và tải khóa trong chế độ tỷ giá cố định. 


Các tác dộng của việc phá giá. 


Các nhân tố quyết định tỷ giá thả nổi. 


lương 28 đã giới thiệu về các chế độ tỷ giá cố dụ 
tighiên cứu từng loại chế độ tý giá này sẽ ä 
hành của nén kình tế, 


¡ và thủ nổi. Bây 8 
lỨNg ra sao tới quá trình văn 


© 
@  cùính sách tiền tệ và tài khóa trong chế độ tỷ giá thà nổi. 


Đô mở của nên kinh tế thường dược tính bằng tý lệ xuất khẩu (hoặc 
Kình tế học vĩ mẽ cho kẻ nhập khẩu) so với GDP Tuy nhiên, các mối liên kết thông qua thị trường 
Thế 0 thà tgliCh Cà, tải chính thường có nhiều tắc động hơn, Những luồng vớn tài chính lớn 

nước khác, tỷ giá và chu chảy ru ngoài có thế rấi đẻ gây ra những cuộc khủng lioang trắm Lrọng. 
chuyển vốn ảnh hườngrasao. Những cuộc khủng hoàng như vậy đã khiến cho các quốc gia phải áp 
tới nồn kinh tế. e biên pháp mạnh nhằm thuyết piàục cốc nhà đấu tư nước ngoài 

vn n€O nha 2 túy nhận một chế, độ tỷ giá ni toài) tốt 


chọn chế đô tỷ giá cũng Lên hướng tới cơ chê lan truyền chính sẽ 
Ironeg chươi ta sẽ nghiên cứu xem cúc phân tích đã được áp dụng cho nền 
kinh tế đóng cần chỉnh lại ra sao khí áp dụng cho nến kinh tế nhở. 


phải điế 


Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét các chế độ tỷ giá cố định. Sau 
vẻ các nhân tế quyết định tỷ giá thả nổi và các hệ quả đới với c 


đó, chúng tả sẽ bàn 
Inh sách kinh tể vĩ mô, 


Chế độ tỷ giá cổ định 


Cán cân thanh toán và cung tiền 


Đề hiếu vai trò của vận động vốn, ban đầu chiíng ta giả 


sử rắng không có các luồng vốn 
của khu vực tư nhân, có thể do chính phủ á 


dụng các biện pháp kiểm soát vốn, 


Phần 4; KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


Hầu hết các nền kinh tế đều ấp dụng kiểm soát vốn trong giai đoạn 
sử dụng chế độ tỷ giá cố định từ 1945-73. Quá trình hội nhập thị trường. 
tài chính toàn cấu sau này đã làm giảm bớt hiệu quả các hiện pháp kiểm. 
soát vốn, và ngày nay chúng đã được bỏ đi. Chúng ta sẽ bàn vé vấn để 
này chỉ tiết hơn trong Chương 34. 


Chúng ta giá sử rằng nến kinh tế đang thâm hụt cán cân thanh toán (có thể [À do 
thâm hụt tài khoản vãng lai), tỷ giá được cố định và không có một luống vốn nào ở khu 
vực tư nhân. Chương 28 đã chỉ ra rắng để tài ượ chờ số thâm hụt này thì mức đự trữ 
ngoại hối phải piäm. Ngân hàng trưng ưỡng sẽ bún ngoại tệ và mưa số nội tệ thừa về. 
Khi đồ, lượng nội tệ trong †ưu thông sẽ giảm vì đóng bảng đã quay trở lại Ngân hãng 
của Liên hiệp Anh. Thâm hụt cán cân thanh toán làm giảm cung nội tế. 


Trong chế độ tỷ giá cố định, quyết định in bao nhiêu tiến sẽ không 
còn là yếu tổ duy nhất chỉ phối cung tiền. Thâm hụt cán cân thanh toán 
làm giảm cung nôi tệ xuống thấp hơn mức mà đáng lẽ nó phải có khi 
không có thâm hụt. Khi cố tháng đư cán cân thanh toán, cung nội tẻ sẽ 
tũng cao hơn mức mà đáng lẽ nó phải có khi không có thặng dư. Đây 
được gọi là sự can thiệp không trung hòa trên thị trường rigoai hổi. 


Để cân đối tác động này, ngân hàng trung ướng có thể cố gắng 
trung hòa tắc động tới cung tiền. 


Giả sử thâm hut cán cân thanh toán làm giảm cung nôi tê. Chấp 
nhận thực tế này có nghĩa là lãi suất sẽ tăng và suy thoái xảy rá. Một 
cuộc suy thoái sẽ giúp giải quyết vấn để ban đầu, nó sẽ đẩy giá xuõng 
thấp và nâng cao sức cạnh tranh, tuy nhiên nếu chính phủ chỉ nhìn trong 
ngân hạn thì có thể chính phủ sẽ muốn tránh một cuộc suy thoái. Ngân 
hàng trung ương ¡in tiền và mua trái phiếu trong nước. Cung nội tệ tăng 
trở lại và lãi suất không thay đổi nữa. 


Chính phủ đã tránh được một cuộc suy thoái, ít nhất là trong ngắn hạn. Bây giờ 
ngân hàng trung ương sẽ có ít dự trữ ngoại hổi hơn (một loại tài sản trong bằng tổng kết 
tài sản) nhưng lại có nhiều trái phiếu chính phủ hơn (một loại tài sản khác trong bằng 
tổng kết tài sản). Bởi vì, nước nầy đã tránh được một cuộc suy thoái nên thâm hụt cán 
cân thanh toán lại tiếp tục diễn ra. Ngân hãng trung ương lại phải giảm dự trữ ngoại hối 
và thu về trái phiếu chính phủ. Cuối cùng, nó cạn kiẻt dự trữ ngoại hối. Quá trình can 
thiệp này không thể tiếp diễn mãi được. 


Vai trò của vận động vốn 


Chúng ta quay trở lại giả thiết vốn tư nhân vận động một cách tự do. Nếu các nhà đầu 
tư quốc tế có nhiều tiền trong tài khoản của họ hơn so với ngân hàng trung ương thì ngắn 
hàng trung ương sẽ không thể tiếp tục duy trì tỷ giá bằng cách mua hay bán dự trữ ngoại 
hối. Thay vào đó. họ sẽ ấn định lai suất trong nước để các nhà đấu cơ có được những 
động cơ đúng đẳn. 


Bày giờ cái đuôi lãi suất sẽ điều chỉnh hành ví của các nhà đầu cơ. Thay đổi lãi 
suất sẽ điều chỉnh các luồng vốn và do vậy sẽ điểu chỉnh tài khoản tài chính trang cán 
cân thanh toán. Bởi vì những luồng vốn này rất lớn nên trong ngắn hạn, chúng sẽ làm 
giảm bớt ảnh hưởng của tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán, 


Cố định tỷ giá bây giờ là một lời cam kết xác lập một mức lãi suất phù hợp để loại 
bỏ hiện tượng chu chuyển vốn một chiếu. Mức lãi suất này, cộng với cả mức thu nhập 
trong nước, sẽ quyết định cấu tiến. Nó sẽ phải bằng cung tiền thực tế. Với mức giá đã 
cho trước thì nó sẽ quyết định cung tiền danh nghĩa. 


Chương 29: Kình tế học vĩ mô cho nổn kinh tế mở ... 


Đo vậy, trong ngắn hạn, chỉ duy nhất một mức cune tiến danh nghĩa có thể thỏa 
mãn điểu kiện cân bằng. Giả sử ngân hàng trung ương vẫn muốn tiếp tục thực hiện 
nghiệp vụ thị trường mở mua bán trái phiều. Nếu nó tăng cung tiền, lãi 
suấi sẽ giảm, và lưồng vốn sẽ chảy ra ngoài tới khi nào cung tiền quay 
trở lại mức bai) đầu và lãi suất sẽ trở lại mức tương thích duy nhất với 
mức tỷ giá đã neo trước đó. 


Khi vốn vận động mạnh thì chính phủ không thể điểu chỉnh nến 
kinh tế trở lại trạng thái cần bằng đài Hạn bằng việc thay đổi cúng tiến 
và lãi suất nữa. 


Điều chỉnh trước các cú sốc 


“Trong điều kiện tỷ giá được cố định, nến kinh tế tự điểu chỉnh ra so trước một cú sốc 
nếu chính phủ không thực hiện chính sách tài khóa hay tiền tệ để phản ứng lại cũ sốc? 
Giả sử rằng chỉ tiêu tiêu dùng dự kiến giám xuống tai mỗi mức sản lượng. Trang môi 
nến kinh tế đóng thì sẵn lượng sẽ giầm và nó lầm giảm tỷ lệ lạm phát. Ngân bàng trúng 
ương sẽ giảm lãi suất, táng tổng cầu trở lại. Cuối cùng, cán bằng bên trong được khôi 
phục trở lại, 


Điều gì xảy ra trong nền kinh tế mở khỉ tỷ giá đanh nghĩa được cố định và vốn vận 
động mạnh? Suu khi có cú sốc cẩu, nên kinh tế trong nước sẽ rơi vào suy thoái. Tuy 
nhiên, việc lãi suất giảm sẽ đẫn tới một luống vốn lớn chảy ra ngoài. Lãi suất do vậy 
Không thể giảm được. Vì cầu tiền giảm do sẵn lượng giãm nên ngân hàng trung ương 
phải giảm eung nội tẻ tương ứng với mức cấu tiền thấp hơn để án? không-cho lãi suất 
thay đối. 


Do vậy, việc sữ dụng tỷ giá cố định đã ngân không cho chính phủ 
thẻo đuổi mục tiêu cung tiển bay lạm phát, Chính sách lãi suất sế phải 
quan tâm tới mục tiêu tỷ giá. Mọi ý định xác lập lãi suất ở một mức khác 
sẽ ngay lập tức dắn tới những luồng chu chuyển vốn lớn, hoặc đi vào 
hoặc đi ra, và điều này sẽ làm thay đổi cung tiền và dựa mức lãi suất căn 
bằng trở Jai trạng thái cán thiết. 


Do đó, với việc áp dụng tỷ giá cố định, cơ chế điều chỉnh trong nền 
kinh tế đóng đã không còn ÿ nghĩa nữa. Sản lượng thấp hơn và lạm phát 
È š giảm đã không còn làm giảm lãi suất để kích thích tống cầu tảng trở lai 
nữa. Vậy thì nền kinh tế làm thế nào để quay tờ lại trạng thái cân bằng. 
đãi hạn? 


Giả sử ban đầu cả quốc gia bản địa và phía nước ngoài đều có tỷ lệ lạm phát bằng 
2%. Trong chế độ tý giá danh nghĩa cổ định. tỷ giá thực tế cũng sẽ không đổi. Nẻn kinh 
tế suy thoái khi đó sẽ làm giảm tỷ lệ lạm phát trong nước. Trong điều kiện tý giá đanh 
nghĩa cố định, tỷ giá thực tế sẽ mất giá, và nó làm tăng sức cạnh tranh và tăng xuất khẩu 
ròng. Như vậy, mức giảm bart đầu về khả năng hấp thụ trong nước (C + I + G) cuối cùng 
sẽ làm tảng sức cạnh tranh và xuất khẩu ròng (X - Z) một lượng vừa đủ để khối phục lại 
trạng thái cân bảng bên trong. Tuy nhiên, xuất khẩu ròng cao hơn hàm ý thậng dư tài 
khoản vãng lai, Cân bằng bên ngoài vẫn chưa được khỏi phục lai. 


Thạng dư tài khoản văng lai làm tảng lượng tài sản rùng ở nước ngoài, Do không 
chi hết tất cả số thu nhập từ nước ngoài nên nước này đang tiết kiệm và có nhiều của cải 
hơn. Nhiều của cải hơn xẽ lầm tầng cấu tiêu đùng và tăng mức hấp thụ trong nước. Bùng 
nổ kinh tẾ sau đó sẽ làm tăng lạm phát, làm giãm sức cạnh tranh tại mức (ý giá cổ định, 
và xuất khẩu ròng lại giảm. 
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Mức hấp thụ trong nước (C + [+ G) tăng và (X - Z) giảm. Cuối cùng, cả cân bằng 
bên trong và bên ngoài sẽ được phục hồi lại mà không cấn sự thay đổi nào về lãi suất 
trong suốt quá trình điều chỉnh. Thay vào đó, trong nến kinh tế mở với tỷ giá cố định, 
điểu chỉnh sẽ đạt được thông qua những đợt bùng nổ hay suy thoái tạm thời. mà sẽ tạm 
thời tác động tới lạm phát, và ảnh hưởng tới tỷ giá thực tế, cần cân thanh toán và những 


thay đổi về tài sản ở nước ngoài. 


Hộp 29-1 


Vào năm 1998, Bob Mưndall đã được trao tặng giải 
Nobel vì đã có công đóng góp cho lỷ thuyết kinh tế 
học vĩ mô trong nền kinh tế mở. Ông là người đấu. 
tiễn chỉ ra rằng độ mở của thị trưởng sản phẩm và 


nhân tố có thể tạo ra những động lực malth.mẽ cho - 


một liên minh tiền tẽ. Ông cũng chỉ ra một nền kinh: 
tế nhỏ sẽ ca sao khi cổ gắng giữ cho mình sự tự chủ . 
tiền tệ V1 kiện vốn vận. động mạnh trên 


ˆ_ suất này là đướng nằm ngang. Cung tiến sẽ điều 


chỉnh để đảm bảo sao cho mức lãi suất trong nước. 
luôn bằng rˆ. Trạng thải cân bằng ban đầu năm lại Á- 

Mọi nỗ lực thay đổi cúng tiền, vả do vấy thay đổi 
cả lãi suất sẽ khiến cho có một luống chủ chuyển: 
vốn diễn ra tức thi, hoặc đi vào hoặc đi ra trên tải 
khoản tải chính cho tới khi ảo cung tiền và lãi suất: 
được khối phục trở Iai mức r”. Đối với một nền kính. 
tế nhỏ mồ cửa và tỳ giá được neo thỉ chính sách tiền 
tờ không cổ tác dụng. 


'Chính sách tải khóa mở rộng làm đường 1S dịch _ˆ 


sang IS. Có một ảnh hưởng ngắn hạn mạnh làm 
tăng sẵn lượng từ Y tới Y' do lãi suất không thể tăng 
để hạn chế ảnh hưởng mở rộng đó. Chỉnh sách 
tiền tệ buộc phải mở rộng tăng thềm cung tiền để 
điều hòa số cầu tiền dõi ra khí sản lượng tăng. 


Một cú sốc từ nước ngoài 


_Ông tổ của đồng tiền chung euro 


Chúng ta có thể giữ được mức lãi suất r* bằng cảch. 
dịch chuyển đường LM tới LM!. Trong thực tế, chúng 
ta cũng có thể coj đường nằm.ngang như là bản 
thân đường LM. 

`* là mức sẵn lượng tiềm năng. Nếu một củ sốc 
cầu làm địch chuyển đường JS tới IS” thì nền kinh tế 


¡sẽ không thể trở lạt mức sẵn lượng tiềm nâng bằng 


việc thay đổi lãi suất như trong ổn kinh tế đồng. Lãi 
suất vẫn sẽ duy trị ở mức r*. 

__ Thay vào đỏ, mức giá cao:hơn sẽ làm giảm sức 
cạnh tranh và do vậy làm đường IS" dích chuyển sang 
tái. Trong chế độ tỷ giá neo, những thay đổi trong 
đưỡng lS sẽ giúp khôi phục mức sản lượng trở lại 
trang thái tiềm năng. Nếu việc khi phục diễn ra quả 
-lâu thì chính sách tài khóa có thể giúp đưa đường ISˆ 
: IS. 


Giả sử rằng cú sốc ở đây không phải là cũ sốc cấu trong nước mà là củ sốc cấu ở nước 
ngoài, nó lầm tăng cầu vé xuất khẩu ròng. Tài khoản văng lai (X - Z) sẽ chuyển sung 
trạng thái thăng dư. Nến kinh tế sẽ bùng nổ và có thặng dư tài khoản vãng lai. Nó sẽ tăng 
dự trữ ngoại hối. 


Trong nến kính tế đóng, bùng nổ làm tăng lãi suất mà cuối cùng đưa tổng cầu trở 
lại mức sản lượng tiềm nâng. Trong nền kinh tế mở có tỷ giá cố định, lãi suất không đối. 
Bùng nổ kinh tế sẽ dần đẩy lạm phát lên cao và làm giảm sức cạnh tranh, làm giảm xuất 
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khẩu ròng, Khi giá tăng đủ để đưa tài khoản vãng lai trở lại trạng thái cân bằng thì tổng 
cầu cũng sẽ quay trở lại mức ban đầu và cân bằng đối nội cũng được phục hồi lạit). Do 
vậy, một thời kỳ lạm phát cao tạm thời sẽ làm tăng mức giá trong một thời gian dài và 
làm thay đổi tỷ giá thực tế trong một thời gian dài. 

Cho tới giờ, chúng ta đã chỉ ra rằng nền kinh tế mở có thể tự quay trở lại trạng thái 
cân bằng bên trong và bên ngoài trong điều kiện tỷ giá cố định mà không cân sự hỗ trợ 
nào từ phía lãi suất. Nếu không, liên minh tiền tệ (một chế độ tỷ giá cố định vĩnh viễn 
giữa các quốc gia thành viên) sẽ không thể tồn tại được. 


Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh trở lại trạng thái cân bằng bên trong và bên ngi 
phụ thuộc rất nhiều vào tính linh hoạt của mức giá và lương. Lạm phát điều chỉnh càng. 
nhanh thì tỷ giá thực tế thay đổi càng nhanh và mức độ suy thoái cần thiết để tạo ra sự 
thay đổi cần thiết trong sức cạnh tranh sẽ càng giảm bớt. Liệu chính sách tài khóa và 
tiền tệ có thể gia tăng tốc độ điều chỉnh được không? 


nh sách kinh tế vĩ mô trong chế 


Chính sách tiền tệ 


Lãi suất là cốt để duy trì tỷ giá khi vốn vận động hoàn hảo. Mức độ vận động của vốn 
càng cao thì mức độ độc lập của chính sách tiền tệ trong nước càng giảm. 

Bởi vì, việc sử dụng chính sách tiền tệ cũng hết sức hữu ích nén các nước đôi khi 
cố gắng giảm mức độ vận động của vốn, Những luồng vốn trái với quy định của pháp 
luật sẽ không được hoạt động. Các ngân hàng cố gắng tìm ra những cách khác để tiến 
hành giao dịch mà không trái với quy định pháp luật. 

Những luồng vốn cơ động nhất là các luồng vốn ngắn hạn rót vào. 
và rút ra có khã năng thanh khoản cao. Bởi vì, những tài sản này đôi khi 
chỉ được giữ trong một khoảng thời gian rất ngắn nên một nhà kinh tế 
đoạt giải Nobel là James Tobin đã khuyến nghị rằng một khoản thuế 
giao dịch nhỏ có thể là một cách làm hiệu quả. 


Bằng cách đưa ra mức thuế suất thấp nên những khoản đầu tư nước ngoài đài hạn 
không bị ảnh hưởng đáng kể, Nhưng nếu bạn phải nộp thuế ví dụ là 1% giá trị giao dịch 
thì điều này có thể ngăn người ta chuyển vốn vào và rút vốn ra trong một buổi chiều 
nhằm kiếm một khoản lợi tức nhỏ. 


Kiểm soát vốn đi ngược lại xu thế chung hội nhập tài chính, Nếu chính sách tiền 
tệ không thể đẩy nhanh quá trình điều chỉnh về trạng thái cân bằng dài hạn thì liệu chính 
sách tài khóa có thể làm tốt hơn không? 


Chính sách tài khóa 


Tỷ giá cố định cộng với việc vốn vận động hoàn hảo sẽ làm giảm vai trò của chính sách 
tiên tệ nhưng lại nâng cao hiệu quả của chính sách tài khóa. 


4 Trong suốt thời kỳ bùng nổ, thậng dư tài khoản vãng lai làm tăng tài sản ở nước ngoài, số tải sẵn ở nước ngoài 
trong trạng thái cân bằng mới này vẽ cao hơn mic cân bằng ban đầu. Nếu vậy, việc phục hồi trạng thái cần băng. 
tài khoản vãng lai không hoàn toàn phục hổi mức ban đầu của cán cân thương mại. Đi với cần bằng bén trong, 
xản lượng tiểm năng sẽ bằng mức hấp thụ trong nước cộng với xuất khẩu ròng. Nếu xuất khẩu ròng thay dối đi 
một chút thì mức hấp thụ trong nước cũng phải thay đổi một chút. Những chỉ tiết này sẽ nằm trong các khóa học 
nâng cao. Cơ chế điều chỉnh căn bản sẽ vẫn như những gì trình bày trong cuốn sách này. 
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Trong một nến kinh tế đóng, chính sách tài khóa mở rộng sẽ làt 
trong ngân hạn. Ngân hàng trung ương phản ứng lại bằng cách tâng lãi 
bớt mức độ tầng của sản lượng, Trong nến kinh tế mở, chính sách tiến tệ phải điều chỉnh 

một cách thụ động để giữ cho lãi suất cố dịnh và 


tũng sản lượng. 


Hình 29.1 Chính sách tài khóa đuy trì tỷ giá neo. Với đường LM nằm ngàng, 


chính sách tài khóa mở rộng sẽ có một ảnh hướng 


rất muạnh, chúng tá có thể thấy được trong Hình 29, | 
LM (nền kinh tế đóng) 

⁄ Chính vì vậy, khi tổng cầu giảm, chính nhủ có 

thể thực hiện chính sách tài khóa mở rộng để phục 

hồi lại trạng thái cân bằng bên trong nhanh chóng 

+ hơn. Nếu thay đổi tổng cấu là nguyên nhân duy 
E LM—- nhất khiến cho tài khoản văng lai chệch khỏi trạng 
3 (ÿ giả cổ đĩnÙ) thái cận bằng đổi ngoại thì việc mở rộng tài khóa 
N cũng có thể giúp phục hồi lại trạng thái cân bàng 

/ Ì IS: đổi ngoại. 

| SN Chính sách tài khóa là một công cụ chính 
‡ GÀ sách quan trọng trong chế độ tý giá cố định. Nó trở 

L nên hữu hiệu hơn khi chính sảc]h tiến tệ không côn 
TRÀ Ỳ, được sử dụng nữa. Cơ ché ốn định tài khóa tư động 

Sản lượng cũng đồng vai trò này. Chỉ khí nào chinh sách tài 
Trong một nền hình tế đồng, chính sãch tôi khỏa nở rộng làm khóa có thể phản ứng nhanh trước những cú sốc 
tà imlng Giao vào my lbmnạnchế mộtphán ệcạg —— Lm thời thì việc thay dổi tùy ÿ trong chí tiêu của 
sản lượng. Trong chế độ tỷ giê nao, lãi suất vẫn phải dụy trí ở chính phủ và thuế suất mới thực hiện được. Trong 
mức t*. Không oó hiện tượng thoái lụi nòn chính sách tật khóa lúc. một số hệ thống chính trị như ở Anh thì điều này 


BE SANNXnTEAQIETNE HĐT0 IS có thế làm được, Tuy nhiên, trong một số hệ thống 


khác như ở Mỹ, ở đó Nghị viện và Tổng thống có 
thể từ những đẳng phái chính trị khác nhau, và đo vậy việc thay đổi nhanh chính sách 
tài khóa có thể gặp nhiều khó khân, 


Sau khi phân tích nến kinh tế với mức tỷ giá cổ định cho trước, hây giờ chúng La 
sẽ tiếp tục phân tích những thay đổi của tý giá neo. 


[29.3] Phú giá 


Ngay cả tại những nước mà tỷ giá được neo tại những mức cố định thì đôi khi chính phủ 
vẫn điều chỉnh giá trị neo này, 


Trong ba thập kỷ sau năm 1945, các nước lớn đã thòa thuận cố 
Giá “ly tóm ý to lý giá tị ._ định tỷ giá và thị thoảng điều chỉnh hay sắp xếp lại các giá trị nây, Đông 
bảng đã phá giá năm 1949 và 1967 trước khi thực hiện thú nối vào 
nãm 1973, Quan điểm chung là giữ tỷ giá cố định trong khoảng thời 
giun đài nếu như có thể, Chúng ta sẽ bàn luận về các chế độ tỷ 
đủ hơn trong Chương 34. 


“. Ở dây, chúng ta đánh giá các tác động của việc phá giá. Phá giá 
` Phá giá (nâng giả) lã giẫm đóng bảng so với đôla tất nhiên là nâng giá đôla so với đồng bảng. 
(tăng) giá trị của tý giá neo bài 


chính : phủ đã ‹ : ) kết dụy, trì. Chúng ta sẽ phân biệt các tác động trong ngắn hạn, trung hạn và 
, dài hạn. Ban đầu, chúng ta giả sử rằng nén kinh tế bản địa hất đầu tại 
trạng thái cân bằng bén trong và bèn ngoài. Việc giả định này sẽ cho 
phép chúng ta làm rõ hơn ảnh hưởng của việc phá giá. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét liệu 
phá giá có phải là một chính sách phù hợp để phần ứng lại các cú sốc đã khiến nẻn kinh 
tế chệch khỏi trạng thái cân bằng dài hạn của nó, 
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Ngắn hạn 


Khi giá và lương điều chỉnh chậm chạp thì ảnh hưởng tức thì của việc phá giá là làm 
giảm tỷ giá thực tế, cải thiện sức cạnh tranh của quốc gia đó. Các nguồn lực sẽ được 
chuyển vào những ngành trong nước cạnh tranh với hàng nhập khẩu, và chuyển vào các 
ngành xuất khẩu cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 


Mặc dù phá giá có xu hướng làm tăng số lượng xuất khẩu ròng (X - Z) nhưng phán 
ứng ban đầu có thể chậm chạp. Có những hợp đồng có từ trước đã thỏa thuận sử dụng 
mức tỷ giá cũ. Người mua cũng cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh hành vi trước. 
những mức giá mới được đưa ra và người bán cũng cần một khoảng thời gian để nâng 
cao năng lực sản xuất nhằm cung ứng thêm hàng hóa. 


Do vậy, trong một khoảng thời gian rất ngắn, việc phá giá có thể khôn hiện 
được cán cân thương mại, tức là giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu. Gị rằng 
chúng ta tính tài khoản vãng lai theo đồng bảng. Nếu giá trong nước của hàng xuất khẩu 
không đổi và số lượng hàng xuất khẩu vẫn chưa tăng mạnh thì kim ngạch xuất khẩu sẽ 
chỉ tăng một chút trong ngắn hạn. Số lượng nhập khẩu cũng chưa giảm mạnh. Nếu giá 
ở nước ngoài không thay đổi thì giá tính bằng đồng bảng sẽ tăng đúng bằng tỷ lệ phá 
giá. Do vậy, giá tị hàng nhập khẩu tính theo đồng bảng có thể tăng mạnh. Nếu tính theo 
giá ø‡ thì tài khoản vãng lai lúc đầu có thể xấu đi), Tuy nhiên, trong thời gian đài hơn, 
khi số lượng được điều chỉnh, số lượng hàng xuất khẩu tăng và số lượng hàng nhập khẩu 
giảm sẽ giúp cải thiện cán cân thương mại2). 


Trung hạn 


Sản lượng trong nước Y bằng với tổng cầu, tổng cầu bằng tổng chỉ tiêu trong nước (C + 
ông với xuất khẩu ròng % - Z). Một khi sản lượng bắt đầu điều chính thì việc 
ẽ làm tăng cầu xuất khẩu ròng (X - Z). Điều gì xảy ra tiếp sau phụ thuộc chủ 
yếu vào phía tổng cung, 


Một nền kinh tế mà có thất nghiệp theo quan điểm của Keynes sẽ có những nguồn 
lực nhàn rỗi, những nguồn lực này có thể giúp tạo ra thêm hàng hóa để đáp ứng việc gia 
tăng của tổng cầu. - Nhưng nếu nền kinh tế bắt đầu tại trạng thái sẵn lượng tiềm năng thì 
nó sẽ không thể sản xuất thêm nhiều hàng hóa. Tổng cầu cao hơn sẽ đây giá và lương 
tăng lên. Sức cạnh tranh sẽ giảm, nó sẽ triệt tiêu lợi thế cạnh tranh có được từ việc phá 
giá. 

Khi mức giá và lương trong nước tăng đúng bằng tỷ giá đã bị phá giá lúc đầu thì 
mức tỷ giá thực tế cũng như sức cạnh tranh sẽ được phục hồi trở lại. Nếu nền kinh tế 
xuất phát từ trạng thái cân bằng bền trong và bên ngoài thì lúc này trạng thái cân bằng, 
đài hạn được phục hồi trở lại. 


Nếu phá giá nhằm mục đích tăng xuất khẩu rồng trong một thời gian dài, ví dụ để 
tăng số tiền trả nợ nước ngoài thì đó là sự cân bằng bên trong thích hợp [Y* = (C+I+ 
G) + (X - Z)], nếu như mức hấp thụ trong nước (C + I + G) giảm làu đài, ví dụ như bằng 
cách thất chặt chính sách tài khóa. 

Do vậy, bắt đầu tại trạng thái toàn dụng việc làm, phá giá đi kèm với tăng thuế sẽ 
làm tăng xuất khẩu ròng mà không làm tăng tổng cầu. Do không có áp lực tăng giá 
trong nước nên sức cạnh tranh cao hơn vẫn có thể được duy trì trong trung hạn. 


(?I Điều kiện Marshall-Lerner nổi tiếng phát biểu rằng việc phá giá sẽ cải thiện cán cần thương mại chỉ khi nào tổng 
độ có giãn theo giá của cầu nhập khẩu và câu xuất khẩu nhủ hơn -]. Nhớ lại Chương 4, khi n thì hiệu 
ứng doanh thu đo thay đổi sản lượng sẽ trồi hơn hiệu ứng thay đổi giá. Trong ngắn han, khi cầu ít có giãn thì 
việc phá giá có thể làm xấu đi tài khoản văng lai. 

t8) Đo vậy, việc phá giá trước tiên sẽ làm xấu đi cán cân thương mại. sau đó nó sẽ cải thiện cần cân thương mạt, 
cách phản ứng như vậy được biết đến với tèn gọi đường cong /. Với thời gian trôi đi sau khi phá giá, cán cân 
thương mại sẽ giảm xuống đáy đường cong Í nhưng sau đó sẽ tâng và vượt lên trên vi trí han đầu. 
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Liệu thay đổi tỷ giá danh nghĩa có thể thay đổi giá trị của biến thực rẻ lâu đầi được 
không? Giả sử việc phá giá được thực hiện kèm theo chính sách tài khóa thất chặt, cho 
phép nền kinh tế có mức cầu xuất khẩu ròng cao hơn mà không gây ra áp lực tâng giá. 
Mặc dù chính sách này đã để tâm tới các tác động từ phía cấu tới mức giá nhưng chúng 
ta cũng cẩn phải quan tâm tới những ảnh hưởng từ phía cung. 


Các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu nguyên liệu muốn đưa những khoản chỉ 
phí tảng thêm này vào trong mức giá bán cao hơn, Những người công nhân mua những 
chiếc tivì nhập khẩu nhận ra rằng giá hàng nhập khẩu tảng lên và họ sẽ đòi có mức lương, 
danh nghĩa tăng lên tương ứng để đảm bảo mức lương thực tế của họ. Việc tăng giá và 
lương như vậy sẽ dẫn tới việc các công nhân và doanh nghiệp khác cũng phản ứng theo. 
cách tương tư. 


Khi không có những thay đổi thực tế trong nên kinh tế thì ảnh hưởng cuối cùng của 
việc phá giá là tâng tất cả các mức lương và giá danh nghĩa tương ứng với mức tăng giá 
hàng nhập khẩu, và tất cả các biến thực tế sẽ không thay đổi gì cả, Cuối cùng, việc phá 
giá sẽ không có tác động thiết thực. Hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm đều cho rằng 
ảnh hường của việc phá giá sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu do giá và lương trong nước tâng lên 
sau một khoảng thời gian bốn hay năm năm, 


Vào tháng 9 năm 1992, đồng bằng rút ra khỏi Chế độ Tỷ giá (ERM) và nhanh 
chóng giảm khoáng 15% so với các đồng tiền khác. Liên hiệp Anh cũng đã từng phá giá 
mạnh vào năm ]949 và 1967. Bảng 29.1 cho biết ảnh hưởng của việc phá giá đồng bảng 
15% vào nâm 1967. Phải raất hai nâm để đưa tài khoản văng lại từ trạng thấi thâm hụt 
sang trạng thái thậng dư, Phá giá chỉ cải thiện được tài khoản vãng lai khi nào số lượng 
hàng nhập khẩu và xuất khẩu thay đồi. 


Bảng 29.1 Phá giá đổng bỏng năm 196 


Năm § ¡1Jugh 2 68 6g T0 


“Tỷ giả danh nghĩa! 6£ —_— 2a 24 24 24 


Tỷ giả thực tế (1975 = 100) 109. 102 102 - 103 
Nguớn: ONB, Eoofomi T98, 


“Thâm hụt khu vực công tính theo phần trăm GDP cho biết tình trạng chính sách tài 
khóa. Nam 1967, thất nghiệp ở Anh rất thấp. Nền kinh tế gần như không có nguồn lực 
nhàn rỗi để có thể sản xuất thêm hàng hóa xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Năm 1969, 
chính phủ thực hiện chính sách tài khóa thất chật mạnh, nó lâm giảm mức hấp thụ trong 
nước và giúp cải thiện xuất khẩu ròng. Chính phủ (bao gồm củ các ngành đã được quốc 
hữu hóa) đã có thậng dư ngân sách vào năm 1969. 


Dòng cuổi của Bảng 29.| cho biết tỷ giá thực tế, mức giá tương đối của hàng Liên 
hiệp Anh so với hàng nước ngoài khi tính theo cùng một đơn vị tiền tệ. Có hai điểm cán 
lưu ý. Thứ nhất, thay vì sử dụng việc phá giá 15%. để cắt giảm giá xuất khẩu trên thị 
trường thế giới, các nhà xuất khẩu đã phản ứng lại bắng cách tâng giá một phần và kiếm 
thêm lợi nhuận. Người nước ngoài mua hàng chỉ được nhận một phấn lợi thế cạnh tranh 
do giá hàng Anh tính theo ngoại tệ giảm. Thứ hai, cho tới năm 1970, sức cạnh tranh đã 
lại giảm xuống. Mức lương trong nước đã tăng lên khi công nhãn đòi tăng lương do giá 
hàng nhập khẩu tăng, Đến năm 1970, tỷ giá thực tế đã bất đấu tăng. 


Chương 29: Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở 


Phá giá và điều chỉnh 


“Tóm lại, một khi lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu bắt đâu điều chỉnh thì việc phá giá 
sẽ làm tăng sức cạnh tranh so với khi không có phá giá, nhưng sức cạnh tranh 
trong một thời gian ngắn chứ không phải là tăng lâu dài. Trong dài hạn, các biến số thực 
tế là đo các nguồn lực thực tế quyết định. Những thay đổi của một biến số danh nghĩa 
cuối cùng sẽ làm thay đổi các biến đanh nghĩa khác và chúng sẽ triệt tiêu đi ảnh hưởng. 
trước đó và đưa biến thực tế trở về trạng thái cân bằng ban đầu. 


Nhưng việc phá giá có thể là cách đơn giản nhất để làm thay đổi sức cạnh tranh 
một cách nhanh chóng. Đây là một chính sách hữm hiệu khi chúng ta so với cơ chế điều 
chỉnh là để nền kinh tế suy thoái và lạm phát ở mức thấp kéo dài cho đến khi sức cạnh 
tranh tăng lên. 


Giả sử rằng cầu xuất khẩu giảm trong một khoảng thời gian dài. Tại mức tỷ giá 
ban đầu, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái và làm giảm lạm phát, lương và giá sẽ giảm đủ 
để tăng sức cạnh tranh và phục hồi lại cán cân tài khoản vãng lai. Nhưng quá trình này 
sẽ mất vài nam, Việc phá giá sẽ sớm giúp cải thiện sức cạnh tranh. Nó thúc đẩy nhanh 
quá trình điều chỉnh. 


Việc phá giá do vậy có thể là một cách phản ứng thích hợp trước các cú sốc thực 
đòi hỏi cần có sự thay đổi tỷ giá thực tế cân bằng. Ngược lại, khi không cần có sự thay 
đổi tỷ giá thực thì việc phá giá cuối cùng sẽ làm tăng giá và lương danh nghĩa. Chương 
26 đã trình bày về kỳ vọng lạm phát và mức độ tin cậy. 


Các nên kinh tế có thể rơi vào tình trạng lạm phát cao. Trong những tình huống đó, 
giữ cho tỷ giá thực tế không đổi đồi hỏi phải liên tục giảm tỷ giá danh nghĩa. Một cách 
để thực hiện điều này là phá giá thường xuyên. 


Phá giá chịu tiếng xấu vì nó thường gắn với những thời kỳ lạm phát cao và quản 
lý kém. Điều này đúng. Tuy nhiên, ngay cả một chính sách kinh tế vĩ mô được hoạch 
định tốt cũng có thể lựa chọn việc điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa trong một số tình huống, 
nhất định. Những tình huống nên phá giá là có cú sốc mạnh và kéo dài đối với cán cân 
thương mại. 


::Cho đến: đây: bạn đã nghiên: cứu xong nội. dung này, bạn: nên: kiểm tra sự hiểu biết 
, , việc. ghé ‡hăt Trung tâm ko liệu trực tuyến tại địa chÏ 
. WNN: mograw-hil, co.uk/textbooks/begg. h 


Sau khi bàn về chế độ tỷ giá cố định, bày giờ chúng ta chuyển sang chế độ tỷ giá thả 
nổi. Dự trữ ngoại hối không thay đổi, cán cân thanh toán bằng không và chính phủ từ 
bỏ việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong mục này, chúng ta sẽ giải thích cách 
xác định tỷ giá trong ngắn hạn. Mục tiếp sau sẽ sử dụng cách phân tích này để nghiên 
cứu chính sách tiền tệ và tài khóa trong nền kinh tế mở sử dụng chế độ tỷ giá thả nổi. 


Dài hạn 


Tại trạng thái cân bằng dài hạn, nên kinh tế đạt được cả cân bằng bên trong và bên ngoài. 
Chương 28 đã phân tích các nhân tố quyết định tỷ giá thực tế tại trạng thái cân bằng dài 
hạn, Với sản lượng cho trước tại mức tiềm năng, mức tỷ giá thực tế này phải đảm bảo. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VÌ MÔ 


tài khoản vãng lui cân bảng. Bất kỳ yếu tổ nào tạo nên thậng dư tài khoản vãng lai (phát 
hiện ra nguồn lực mới, xuất hiện một ngành xuất khẩu mới. thu nhập từ tài sản nước 
ngoài) sẽ lầm tỷ giá thực tế tâng giá, và sức cạnh tranh sẽ giảm xuổng. Điều này sẽ làm 
giảm xuất khẩu ròng cho tới khi nào cân bằng bên ngoài được khôi phục lại, 


Khi tỷ giá thả nổi tự do thì sẽ không có một can thiệp chính thức nào của ngân 
bằng trung ương trên thị trường ngoại hối và không có chuyển giao tiền tệ ròng giữa các 
quốc gia bởi vì cán cán thanh toán luôn bằng không. Cũng giống như trong nên kinh tế 
đóng, ngân hàng trung ương kiểm soát cung nội tệ và xác lập cung nội tẻ để đạt dược 
mục tiêu ti suất đã đặt ra. 


Quy tắc tiến tệ và neo danh nghĩa dựa vào tiền tệ khi đó sẽ quyết 
định tỷ lệ lạm phất trong nước, Chương 25 đã giải thích điểu này, Ví dụ, 
chúng ta có thể cói mục tiêu lạm phát ở đây là mục tiêu về mức giá. 


Khi vốn vận động hoàn hảo, ngân hàng trung ương có thể sử dụng 
lãi suất để neo lỷ giá, do vậy ngân hàng trung ương sẽ phải từ bỏ việc 
sử dụng lãi suất một cäch độc lập nhâm tác động tới nến kinh tế trong 
nước, hoặc ngân hàng trung ương có thể xác lập mức lãi suất nhằm tác 
động tới nến kính tế trong nước - nhưng khi đó nó sẽ phải chấp nhận 
mức tý giá thả nối. 


Lý thuyết tỷ giá thả nổi trong dài hạn sẽ được tóm tắt một cách đơn giản như sau. 
Các nhân tố thực sẽ quyết định mức tỷ giá (“uc tế cân bằng dài hạn cần có để tạo lập sự 
cân bằng đổi ngoại. Chính sách tiền tệ chủ động trong nước sẽ quyết định diễn biển của 
mức giá trong nước, Với diễn biến của mức giá nước ngoài cho trước thì sẽ chỉ có duy 
nhất một diễn biến cho tỷ giá danh nghĩa để có được mức tỷ giá thực tế phù hợp trong 
đải hạn, 


Nếu các chính sách tiến tê trong nước và nước ngoài man lại một tỷ lệ lạm phát 
chung cho cả haï nước thì tý giá thực tế không đối trong đài hạn sẽ tương ứng với tỷ giá 
danh nghĩa không đổi trong dài hạn, Tuy nhiên, nếu tỷ lệ lạm phát trong vũ ngoài nước 
không bằng nhau trong một thời gian dài thì tỷ giá danh nghĩa sẽ phải thay đổi đần dể 
giữ cho tỷ giá thực tế ở tại vị trí cân bằng của nó. 


Hai ví dụ có thể làm rõ luận điểm này. Trước tiền, giá sử rằng không có lạm phát 
ở cả hai quốc gia. Chính sách tiền tệ trong nước thay đổi đột ngột một lắn duy nhất và 
làm mức giá trong nước tầng gấp đôi. Sau đó giá cả sẽ ổn định. Để duy trì tỷ giú thực 
tế, tỷ giá danh nghĩa cũng phải mất giá một lấn duy nhất với tỷ lệ mất giá là 50%, ví dụ 
từ 2$/£ xuống 1§/£. 


Mặc dù mức giá trong nước tăng gấp đôi nhưng mức giá của hàng xuất khẩu Liên 
hiệp Anh tính theo đöla vẫn không đổi trong dài hạn. Một chiếc áo giá 1Ö# đã từmg được 
bán với giá 20% khi tỷ giá là 2$%/£. Bay giờ nó có giá:20£ và vẫn bán với giá 20% đo tỷ 
giá bây giờ là 1$/£. Tương tự, gây đánh bỏng chày của Mỹ có giá 40S đã từng bắn với 
giá 20£ ở Anh. Sau khí tỷ giá giảm xuống còn 1%/£ thì giá 405 sẽ tương ứng với 40£ ở 
Anh, Giá hàng nhập khẩu của Anh tăng gấp đôi bởi vì tý giá giám 50%. Giá nhập khẩu 
tăng tương ứng với giá trong nước ở Anh. Dù chúng ta so sánh giá tương đối của hàng 
Anh và hàng Mỹ theo đôla hay theo bảng thì giá tương đối của chúng vần không hé thuy 
đối. Sức cạnh tranh không hề thay đổi. 


Nhưng khí lam phát là liên tục thì điều gì sẽ xảy ra? Giá sử lạm phát của Mỹ bằng 
không còn lạm phát hãng năm ở Anh là 10%, mức lạm phát này sẽ diễn ra trong một 
khoảng thời gian đài. Mãt giá tỷ giá $/£ đều đều 10% một năm sẽ giúp giữ nguyên mức 


19 Các nhà kinh tế thường sử dụng việc phú giá (nâng giá) để mô tả hiện tượng tầng (giảm) tý giá neo, nhưng đổi, 
với việc tầng (giảm) tý giú thả nối thì lọ lại sữ đụng từ mất giá (tăng giá), 
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tỷ giá thực tế cũng như sức cạnh tranh. Giá của hàng hóa Anh tính theo đôla không đổi, 
cũng như giá hàng Mỹ, và giá hàng nhập khẩu từ Mỹ tính theo bảng sẽ tăng hàng năm 
với tỷ lệ 10% giống như giá hàng hóa Anh. 


Do vậy, trong dài hạn, tỷ giá thả nồi sẽ điều chỉnh để đạt được mức 
tỷ giá thực tế duy nhất nhằm đâm bảo cân bằng đối nội và đối ngoại. 
Biết được chính sách tiền tệ và mức giá, chúng ta sẽ biết diễn biến cần 
thiết của tỷ giá đanh nghĩa. Khi không có những cú sốc thực, tỷ giá danh 
nghĩa sẽ tuân theo đường PPP để đạt được tỷ giá thực tế cân bằng. Bất 
kỳ một cú sốc thực nào mà không gắn kèm với những thay đổi trong 
chính sách tiền tệ và mức giá thì cuối cùng sẽ làm thay đổi tỷ giá danh 
nghĩa để có được những thay đổi cần thiết trong tỷ giá thực tế. 


Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tỷ giá thực tế có thể dao động mạnh. Số lượng vốn vận 
động trên phạm vi quốc tế ngày nay rất lớn. Nếu những luồng vốn này đều diễn ra trong 
ngắn hạn (ví đụ một giờ đồng hồ) giữa hai đồng tiền thì luồng chu chuyển khổng lồ trên 
tài khoản tài chính này có thể quá lớn so với những luồng vốn ròng nhỏ trên tài khoản vãng 
tai trong một giờ đồng hồ đó. Trong chế độ tỷ giá thả nổi tự do, chính phủ không can thiệp 
và không có tài trợ chính thức. Thị trường ngoại hối có thể không tự cân bằng được. 


Nhưng rõ ràng là nó có cân bằng, giờ này qua giờ kị à thậm chí là cân bằng 
trong từng phút. Cân bằng ngắn hạn trên thị trường ngoại hối đạt được là vì tỷ giá bất 
cứ lúc nào cũng có thể bật tới một mức cần thiết để tránh những luồng vốn một chiều 
với quy mô lớn. Để xem xét quá trình này một cách chỉ tiết hơn, chúng ta cần quan tâm 
nhiều hơn tới các luồng vốn. 


Ngắn hạn 


Khi vốn vận động hoàn hảo trên phạm vi quốc tế thì điều kiện ngang bằng lãi suất sẽ 
phải thỏa mãn. Nếu các tài sản ghi theo các loại tiền tệ khác nhau mà đưa ra mức lợi tức 
kỳ vọng khác nhau thì sẽ tạo ra những luồng chu chuyển vốn ở ạt theo một chiều, và 
điều này rnâu thuẫn với trạng thái cân bằng thị trường ngoại hối. Do vậy, lợi tức kỳ vọng, 
phải được cân bằng nhằm /ránh tình trạng vốn chu chuyển ô ạt theo một chiều. 


Lợi tức kỳ vọng ở đây gồm khoản lãi vốn hay lỗ vốn khi tý giá thay đổi trong khi 
tài sản nước ngoài được nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn. Mức Ï 
sẽ ảnh hưởng tới khoản lãi vốn này giữa thời kỳ hiện tại và thời kỳ kế 
giá thả nổi có thể luôn luôn được xác lập ở mức cân bằng giữa lợi tức kỳ vọng vốn với 
chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền, ví dụ, giữa trái phiếu Anh tính theo đồng bảng và 
trái phiếu Mỹ tính theo đôla, đây được gọi là điều kiện ngang bằng lãi suất. 


Giả sử lãi suất ở Anh cao hơn so với lãi suất ở Mỹ là 2%. Tại sao người nắm giữ 
vốn không chuyển toàn bộ số vốn này sang đồng bảng? Nếu các nhà đầu cơ kỳ vọng, 
rằng đồng bảng sẽ mất giá là 22 một năm so với đồng đôla thì nhà đầu tư vào đồng bảng. 
sẽ có mức lãi suất cao hơn 2% nhưng lại chịu tổn thất 2% trên tỷ giá sau một năm, nó 
không khác gì việc cho vay bằng đôta. Phần lãi cao hơn này chỉ vừa đủ bù đắp cho khoản 
lỗ vốn kỳ vọng và hầu hết các nhà đầu cơ đều không bận tâm họ sẽ đầu tư vốn vào đâu. 
Khi không có những luồng chu chuyển ồ ạt giữa các loại tiền tệ thì thị trường ngoại hối 
có thể nằm tại trạng thái cân bằng. 


Nhưng điều gì xảy ra nếu lãi suất ở Anh tăng lên và bày giờ cao hơn so với lãi suất 
ở Mỹ là 4%? Nếu mọi người vẫn nghĩ rằng tỷ giá ở Anh sẽ giảm 2% một năm thì phần 
lãi cao hơn ở Anh sẽ lớn hơn so với khoản lỗ vốn khi giữ đồng bảng. Mọi người đều cố 
gắng chuyển vốn sang đồng bảng. Gần như ngay lập tức nó sẽ làm tăng tỷ giá $/£. 
Nhưng tảng bao nhiêu? Cho tới khi nào nó đạt tới ngưỡng mà mọi người kỳ vọng rằng 
đồng bảng sẽ giảm khoảng 4% một năm sau đó. Chỉ khi đó thì khoản lỗ vốn kỳ vọng khi 
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cho vay bằng đồng bảng sẽ vừa đủ để cân đối mức chênh lệch lãi suất 4%, Nó giúp phục 
hồi lại điều kiện ngang bằng lãi suất và chấm dứt tình trạng chuyển vốn theo một chiều. 


Tại sao giá trị đồng bảng cao hơn ngày hôm nay lại khiến mọi người kỳ vọng rằng 
tỷ giá của Anh sẽ giảm trong tương lai? Bởi vì, các nhà đầu cơ khôn ngoan sẽ nhận ra 
rằng tỷ giá cuối cùng sẽ phải quay trở lại mức tỷ giá cân bằng dài hạn để duy trì cân 
bằng bền ngoài. Khi đích đến cuối cùng đã bị neo lại như vậy thì giá trị ban đầu cao hơn 
có nghĩa là tốc độ sụt giảm sau đó sẽ nhanh hơn, 
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Thời gian 


Giả sử e" là tỷ giá danh cân bằng trong dài hạn. Để tỷ giá 
danh nghĩa không đổi lạm phát giữa các nước phải như: 
nhau, Giả thuyết Fisher khi đó có nghĩa là chênh lệch lãi suất cuồi 
cùng cũng sẽ [0A0 Me 't nước có lãi suất tạm thời cao thì tỷ 
giá sẽ bất đầu ở e, và dị chuyển dọc theo đường e,e". Đôi với một 


nước cô lãi suấï tạm thời thấp thì tỷ giá sẽ bắt đầu ở e, và di chuyển 
đọc theo e,e*, Trong cả hai trường hợp thì những thay đổi của tỷ 
giả được kỳ vọng sẽ cân đối những chênh lạch lãi suất, 


Tỷ giá danh nghĩa 


” 
Thời gian 


Với mộtaước cỏ lãi suất cao, nếu mọi người kỳ vọng tỳ giá đài hạn 
la e*, thì tỷ giả sẽ bắt đầu ở e, được dự tính sẽ di chuyển tới e*,.. Tại 
thài điểm, mọi người mới nhận ra tỷ giá cuối cùng sẽ tàe”,. Tại thời 
điểm t tỳ giả sẽ nhảy ngay lập tức từ e', lên e', để di chuyển theo. 
đường e',e*, 


Hình 29.2 tóm tắt lý thuyết xác định tỷ giá 
thả nổi. Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng các 
chính sách tiền tệ trong và ngoài nước mang lại 
một tỷ lệ lạm phát giống nhau ở cả hai quốc gia. Tỷ 
giá thực tế cân bằng không đổi trong dài hạn khi đó 
hàm ý rằng tỷ giá danh nghĩa e* sẽ không đổi để 
giúp duy trì cân bằng bên ngoài. Trong ngắn hạn, 
tỷ giá danh nghĩa có thể lệch rất nhiều khỏi vị trí 
e* và có thể thay đổi nhanh chóng. 


Một nước có mức lãi suất cao (thấp) trong 
ngắn hạn sẽ có kỳ vọng mấ tăng gÌá) nếu nó 
không định làm phát sinh những luồng vốn chủ 
chuyển một chiều ồ ạt hoặc vào trong nước hoặc đi 
. Hình 29,2 mô tả hai tiến trình có thể 
xây ra đối với tỷ giá danh nghĩa. Nếu lãi suất được 
kỳ vọng là cao so vị u chuẩn quốc tế thì tỷ giá 
bắt đầu ở eạ sẽ mất giá dần và tiến về trạng thái cân 
bằng đài hạn là c*, 


Tại mọi điểm đọc trên đường c„e*, độ dốc 
của nó phản ánh chênh lệch lãi suất và khoản lỗ 
vốn vừa đủ để cần đối chènh lệch lãi suất. 


Trong đài hạn, tỷ giá đanh nghĩa không đổi 
chỉ khi nào chênh lệch lãi suất được loại bỏ. Nhớ 
lại Chương 26, giả thuyết Fisher phát biểu rằng lãi 
suất danh nghĩa sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát 
bởi vì lãi suất thực tế gần như không thay đổi. Hình 
20.2 giả định rằng chênh lệch lạm phát c ng 
sẽ bằng không, do vậy tỷ giá danh nghĩa có thể 
không thay đổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
giả định các chính sách tiền tệ cuối cùng sẽ hội tụ 
và chênh lệch lãi suất sẽ bị loại bỏ), 


Ngược lại, nếu mộc quốc gia được kỳ vọng là 
có mức lãi suất thấp khác thường thì tỷ giá của nó 
sẽ xuất phát tại e, như trong Hình 29.2. Tăng giá tỷ 
giá được dự tính trước sẽ đi theo dường e,e*, nó sẽ 
mang kỳ vọng về một khoản lãi vốn trên tý giá 
nhằm bù đắp cho việc lãi suất của các tài sản ghi 
theo đồng bảng thấp hơn mức trung bình. 


Theo thời gian, các thị trường tài chính sẽ 
thay đổi quan điểm vẻ tiến trình tương lai của nền 


(® Một giả thiết khác về chính sách tiễn tệ hàm ÿ một sự thay đổi láu đài của tý giá danh nghĩa. 
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kinh tế. Điều đó có thể dẫn tới việc đánh giá lại tý giá hiện tại nhâm tránh tình trạng vốn 
chư chuyển ổ ạt. 


Giả sử các thị trường tài chính xem xét lai kỳ vọng của mình về những khác biệt 

lãi suất trong tương lui, Trước đó, họ tin rằng nước này đúng tạm thời có một trúc lãi 

suất cao; nhưng bây giờ họ lai tin rằng lãi suất thấp hơn so với chuẩn 

_Tỷi gÏả thả nổi dễ biển động thế giới. Theo Hình 29.2, tiến trình phù hợp sẽ chuyển từ eg£* sang e,e* 
vì chủng là giá tải sản phân và ty giá bạn đấu sẽ nhảy từ sạ tới e;. 

ảnh niềm lìn về tương lai. É = ) T, F 

Ñiềm tin nây có thể thay đổi Bất kỳ sự thay đối nào long giá tài sản sẽ là ngoài kỳ vọng. Nếu 

__ rất nhiều: kg neười đã kỹ vọng trước việc tý giá nhảy lừ cọ tới e; thì họ đã chuyển 

ầ ghỉ theo đếng bằng sang dôla, Mọi người nắru giữ một tài sản 

khỉ g giá của nó tâng lên hay giảm xuống là gặp may hoặc khêng gập may. 


Khi xuất hiện thông tìn mới Một lý do mà tỷ giá có thể thay đổi là xuất hiện những thông tin 
thi giá tải sản sẽ thay đổi đổ. mới vé lãi suất trong tương lai. Một lý do khác là thông tìn mới về trạng 


phản ảnh th6ng tin mới này thểi tý eiá lAï Hạ 2 4 ‡à với múa lũi 
lý giá cân bằng đài hạn. Hình 29.3 mô tả một quốc gia với mức lñi 
THÊ GH20 HƯU ân bảng dài 


BI GPGSC 8ˆ 1= Suất cao tạm thời và lúc ban đầu được kỳ vọng là có tỷ gi 
hạn là e*ạ. 'Tỷ giá của nó được kỳ vọng di chuyển đọc theo đường eqe*ạ. 


Tại thời điểm t*, thị trường tài chính nhận được thô Ý giá can bằng dài hạn 
thiực sự sẽ nằm tại €*¡. Nếu họ đã biết trước điểu này thì tỷ giá đáng lẽ sẽ phải bắt đầu 
tại e, và di chuyển đọc theo đường e,e*,. Khi điểu này được nhận ra lấn đầu tại thời 
điểm t¡„ thì thị trường ngoại hối sẽ ngay lấp tức điểu chỉnh tỷ giá tới e`, để tử giá từ thời 
điểm đó trở đi sẽ phù hợp. 


Dọc theo lộ trình e",e*,, tổn thất vốn kỳ vọng trên tỷ giá tiếp tục cân đối chếnh 
lệch uất. Và lộ trình này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tại một vị trí hợp lý. đó là trạng 
thái tỷ giá cân bằng đài hạn. 


Trong một nền kính tế đồng có tốc độ điều chỉnh lương và giá châm chạp thì những thay 
đổi trong chính sách tiền tệ và tài khóa có những tác động thực trong ngắn hạn, mác đù 
nến kinh tế cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại trạng thái cân bằng bên trong. Trong một nến 
kinh tế mở có tỷ giá cố định, vốn vận động gán như hoàn hảo sẽ làm cho chính sách tiền 
tệ mất tác dụng trong ngắn hạn; tay nhiên chính sách tài khóa lại hiệu quả hơn bời vì 
việc mở rộng tài khóa khóng còn làm tăng lãi suất nữa. Trong chế độ tỷ giá thà nổi, điều 


ngược lại sẽ xảy ra; chính sách tiền tệ có hiệu quả cao trong ngắn hạn nhưng hiệu quả 
chính sách tài khóa lại giảm xuống. 


Chính sách tiền tệ 


Hình 29.2 đã trình bày chính sách tiền tệ ảnh hưởng tới nền kinh tế thực trong ngắn hạn 
trong điều kiện tỷ giá thả nổi. Với tỷ giá kỳ vọng cho trước trang dài hạn, dự báo lãi suất 
cao hơn trong ngắn hạn tới trung hạn sẽ ngay lập tức làm tăng giá tỷ giá, và do vậy nó 
có khả năng sẽ giảm sau đó, Khoản lỗ vốn kỳ vọng từ thời điểm đó sẽ giúp ngân không 
cho các luống vốn chảy vào để nhằm thu lợi từ mức lãi suất cao. 


Ngược lại, dự báo một thời kỳ có lãi suất thấp sáp xảy ra (so với các nước đối tác 
thương mại) sẽ khiến cho tỷ giá mất giá ngay lập tức, do vậy có nhiều khả nắng tỷ giá 
sẽ tăng trở lại vào thời gian sau. Triển vọng về các khoản lãi vốn trong tương lai sẽ ngân 
không cho các luồng vốn chảy ra đo lãi suất trong nước thấp. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MỎ 


Do vậy, niềm tin vào chính sách tiền tế hiện tại và tương lai sẽ có một ảnh hưởng 
mạnh tới mức tý giá ban đấu và ảnh hướng tới sức cạnh tranh. Trên thực tế, tỷ giá phản 
ánh niềm tỉn của công chúng vào chính sách tiền tệ trong tương lai, cả trong nước và cả 
ở nước ngoài. Thay đổi lãi suất hiện tại trong một thời gian ngắn sẽ chỉ có tác động nhỏ 
đến cách suy tính này. Tuy nhiên, nếu mọi người tin rằng chính sách tiền tệ sẽ thuy đổi 
lâu dài trong tương lai thì nó sẽ khiến cho người ta phải xác định lại lộ trình phù hợp 
cho tỷ giá. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh trong ngắn hạn. 


Do vậy, trong nẻn kinh tế mở với chế độ tỷ giá thả nổi, chính sách tiền tệ sẽ tác 
động tới tổng cầu không chỉ thóng qua tác động của lãi suất đến cầu tiêu đùng và đầu 
tư. Thay đổi lộ trình dự kiến về lãi suất có thế có ảnh hưởng manh tới tỷ siá và sức cạnh 
tranh. Ảnh hưởng tới tổng cầu có thể lớn. Bởi vì, ảnh hưởng của lãi 2 
tranh tác động cùng chiều với ảnh hưởng trong nước - lãi suất thấp thúc đẩy liều dùng 
trong nước nhưng cũng làm giám tỷ giá và tảng sức cạnh tranh và do vậy tầng xuất khẩu 
ròng - vì vậy chính sách tiền tệ trở nên hiệu quả hơn trong chế độ tỷ giá thả nổi so với 
trong nến kinh tế đồng, 


Hộp29-2 Một chiếc Hummer 
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Nếu bạn đi mua hàng ở New York hoặc đang. 
xem xét việc thay chiếc Ránge Rover của mình 


-bằng chiếc Hummer sản xuất ở Mỹ thỉ khi đó bạn. 


.sẽ cảm thấy hải lòng vì việc đồng bảng đã lên 
giá so với đổng đôia trong thời gian qua, Nhưng 
nếu bạn lã nhà nhập khẩu người Anh thì đó là 
một cú đánh vảo bạn. Số liệu thươi mại. của 
Liên hiệp Anh trong thời gian qua đã t 
xu thế tăng thâm hụt, hoạt động xuất khẩu giảm 
sút và xu hướng nhập khẩu bất kỳ thứ gì mã 
chúng ta muốn tiêu dùng, 
.. Các nghiên cứu. mới nhất ... co 

tăng giá 10% sẽ dẫn tối it khẩu | )iẫm 2/256; 
tuy nhiên mất giá 10% chỉ làm tăng xuất khẩu 
1%... Vấn để của Liên hiệp-Anh là tăng giá đống 
bảng tiếp tục diễn ra, nên muốn khôi phục trở lại 
hoạt động xuất khẩu như trước kịa thì tỷ giá:s6 
phải mất giá mạnh. hơn trong tương lai, 

Ngiiền: The Guardian, †st Marcf,, 2004: \ \ 


Chính sách tài khóa 


sao công chún: 
"ÂN. nhu hơn 


. Sản,Xuất. của Liên hiệp Anh đã sụt giảm đều 
c năm dưới thời chính phủ thuộc Đảng Bảo. 
,Đảng Mới cũng chưa đảo ngược được xu 
Các nhã sản xuất tiếp tục nói rằng giã trị 
cao của đồng băng khiến sức cánh tranh của họ 
giảm sủt. Trong ‹ chế độ lý giá thả nổi, tỷ giá thực tế 
phần ảnh lãi suất thực tế hiện tại và tương lai, so với 
các nước đối lắc. 

.Điểu này giải:thích một phần sự quan tâm của 
Gordori Brown Về tính cẩn trọng tài khóa và việc ông 
ta sử dụng “các sắc thuế ngắm” nhằm tiến hành: 
chính sách tài khöa thất chăt hơn so với mức mà 

vọng. Mặc dù mọi lời cam kết Sẽ chỉ: - 
no 1ọ2)ÿÀ6)340i4ifạ đường sắt đã 
mang lại niểm hy vọng cho các giáo viên, y tả và 
những người thợ sửa đường ray, nhưng nó cũng gây 
ra sự thắt vọng cho các công nhân trong khu vực sản 
xuất. Chí tiêu của chính phù nhiều hơn nếu không đi 
kèm với việc tăng \huể thì sẽ buộc Ngắn lảng Anh: 


, phải tầng lài suất lên, Nếu thị trưởng kỷ vọng điều 


này xảy ra thì đổng bảng có nhiếu khả năng sẽ lên 


.. giá và gây tổn hại tới khu vực sản xuất. 


“Trong chế độ tỷ giá thả nối, ảnh hưởng của sự thay đổi lãi suất tới sức cạnh tranh (a2 
cổ thẻm sức mạnh của chính sách tiển tệ nhưng ảm sư¿y yếu đì sức mạnh của chính sách 
tài khóa. 

Giả sử chính phù thực hiện chính sách tài khóa mở rộng. tăng chỉ tiêu của chính 
phủ. Điều này làm tăng tổng cầu. Dù chính sách tiển tế theo đuổi mục tiêu lam phát huy 
mục tiêu cung tiền danh nghĩa thì việc bùng nổ tổng cầu cũng sẽ khiến ngăn hàng trung 
ương phải tảng lãi suất, Lãi suất cao hơn sẽ gây ra sự tăng giá tức thời của tý giá danh 
nghia để ngăn không cho vốn chảy vào: nếu tỷ giá tang lên khá cao thì mọi người sẽ tin 
rằng nó sẽ giảm từ thời điểm đó trở đi. 


Chương 29: Kinh tế học vĩ mõ cho nền kinh tế mở 


Trong nền kinh tế đóng, lãi suất cao hơn sẽ loại bớt một phần chỉ tiêu tư nhân đo. 
giảm cầu tiêu dùng và cầu đầu tư. Nhưng trong nản kinh tế mở với chế độ tỷ giá thả 
nồi, tăng giá tỷ giá cũng sẽ làm giảm sức cạnh tranh và giảm xuất khẩu ròng, tiếp tục 
làm suy yếu ảnh hưởng của chính sách tài khóa mở rộng với mục tiêu tăng tổng cẩu 
trong ngắn hạn. 


Đồng bảng từ năm 1980 


Hình 29.4 mô tả các mức tỷ giá danh nghĩa và thực tế của đồng bảng từ năm 1980. Tỷ 

giá ở đây là giữa đồng bảng với một giỏ tiền tệ gồm các nước là đối tác thương mại quan 

trọng với Anh. Hãy lưu ý mối tương quan cao độ giữa những biến động của tỷ giá danh 

nghĩa và tỷ giá thực tế, Điều này hàm ý rằng 

hầu hết những thay đổi của tỷ giá thực tế là do 

những thay đổi của tỷ giá danh nghĩ: 

h ị chứ không phải do giá cả trong nước và ngoài 

140 BÌT Bị là nước thay đổi. Tỷ giá danh nghĩa dễ biến động 
ị Ỉ ị hơn so với mức giá hàng hóa và tiền lương. 


Tỷ giá thực tế của Liên hiệp Anh đã tăng 
giá mạnh trong thời kỳ 1977-80. Đầu tiến, 
chính sách tiền tệ thất chặt được sử dụng để 
chống lạm phát. Khả năng lãi suất tăng cao ? 
trong tương lai đã dẫn tới việc tâng giá mạnh tý H 
giá đanh nghĩa. 


r4 “ | Cùng lúc, Liên hiệp Anh khám phá r: 
l INg: H | dâu và giá dầu tăng đã làm cho mỏ dầu này 
ị l Ì càng trở nên có giá trị. Hình 29.3 chỉ ra rằng 
80 111/111) việc phát hiện ra một nguồn lực mới với giá trị 
'80'82'84 '86 '88'90 '92`94 `96'98'00 '01'02'03 lớn sẽ làm tăng tý giá cân bằng trong dài hạn, 
Dự báo được điều này, luồng vốn bắt đầu chảy 
vào ngay lập tức. Do vậy, tỷ giá đã tăng giá 
ngay sau khi mỏ dầu dược tìm thấy. 


Nguồn: \ME, Intemational Financial S(etstics. 


Chính sách tiền tệ thắt chặt và việc phát hiện ra mỏ dầu ở Biển Bắc gộp lại đã giải 
thích tại sao giá trị thực tế của đồng bảng lại rất cao trong năm 1980. Sức cạnh tranh đo 
vậy đã giảm và xuất khẩu các sản phẩm phi đầu mỏ, đặc biệt là các hàng hóa công 
nghiệp đã bị một đòn mạnh. 


Sau năm 1981, sức cạnh tranh đã được cải thiện dần khi tỷ giá thực tế mất giá. Người 
ta đã dự báo trước được những khoản lỗ vốn khi nắm giữ đồng bảng. Những khoản lỗ vốn 
này chính là lý đo giải thích tại sao không xuất hiện các luồng vốn chảy vào ô ạt khi nước 
Anh thắt chặt chính sách tiền tệ vào đầu những năm 1980. 


Bùng nổ kinh tế ở Anh giữa những năm 1980 đã một phần là đo tỷ giá thực tế giảm 
và sức cạnh tranh tăng lên. Tuy nhiên, các chính sách tiền tệ và tài khóa không còn thất 
chật nữa đã làm cho nền kinh tế phát triển quá nóng. Khi lạm phát tăng vọt trở lại thì 
Ngân hàng Anh đã tăng mạnh lãi suất vào cuối những năm 1980. Như chúng ta kỳ 
vọng, Hình 29.4 cho thấy điều này đã dẫn tới một đợt tăng giá mới của tỷ giá sau năm 
1987. 


Vào năm 1990, Liên hiệp Anh đã tham gia vào Liên minh Chế độ Tỷ giá (ERM) 
và neo tỷ giá danh nghĩa với các nước EU khác. Để duy trì mức tỷ giá neo này thì Liên 
hiệp Anh đã phải cân đối lãi suất của mình với các nước ERM khác. 


:† Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ. 


Quan điểm neo tỷ giá có thể đúng hoặc sai, tuy nhiên Liên hiệp Anh lựa chọn neo 
tỷ giá với các nước ERM không đúng thời điểm. Năm 1990 là năm nước Đức thống nhất. 
Ngay sau đó, Tây Đức đã phải trợ cấp một khoản ngân sách khổng lồ cho Đóng Đức 


nhằm giúp nâng cao năng suất ở khu vực này bát kịp với Tây Đức, Với chính sách tài 
khóa mở rộng của nước Đức thì lãi suất đã tăng rất cao ở các nước ERM để ngăn chặn 
tình trạng lạm phát ở nước Đức. 


Cũng giống các nước ERM khác, Anh cũng bị tổn hại do buộc phải tăng lãi suất 
lên mức cao tương ứng, điều này chỉ có lợi cho nước Đức trong khi các nước khác phải 
chịu tổn hại. Vào năm 1992, vấn đẻ Liên hiệp Anh gặp phải không còn là tình trạng tăng, 
trưởng quá nóng mà là tình trạng suy thoái sâu sắc do chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh 
gây ra. Bởi vì, hầu hết các đối tác thương mại chính của Liên hiệp Anh cũng có mức lãi 
suất cao nên đồng bảng đã không tăng giá nhiều trong thời kỳ 1990-92. 


Vào tháng 9 năm 1992, Liên hiệp Anh đã rút ra khỏi ERM, thả nồi tỷ giá và tuyên 
bố cắt giảm lãi suất để chấm dứt tình trạng suy thoái. Hình 29.4 mô tả diễn biến của tỷ 
giá danh nghĩa và tỷ giá thực tế của Liên hiệp Anh với việc mất giá mạnh vào cuối năm 
1992. Không giống như Anh, hầu hết các quốc gia ERM đều tiếp tục nằm trong liên 
minh và chịu những ảnh hưởng của lãi suất cao trong một vài năm sau đó. 


Nâng cao sức cạnh tranh đã làm tăng mức xuất khẩu của Liên hiệp Anh trong thời 
kỳ 1993-95, giúp Liên hiệp Anh thoát ra khỏi cuộc suy thoái. Tuy nhiên, Hình 29.4 cho. 
thấy rằng vào cuối năm 1996, tỷ giá thực tế quay trở lại mức năm 1992. JIầu hết các 
sước EU lúc này đang thất chặt chính sách tài khóa để đáp ứng điều kiện Masstricht 
trong liên minh tiên tệ. Với chính sách tài khóa thất chặt hơn nên chính sách tiền tệ cửa 
những nước này không còn phải quá thất chặt nữa. Khi tỷ giá của những nước này bị 
mất giá thì đồng bảng lại tầng giá. 


Ngoài ra, Công Đảng Mới có nhiều khả năng nắm giữ chính phủ trong mấy năm 
H tới. Sự độc lập của Ngân hàng trung ương Anh đã đảm bảo rằng lãi suất sẽ tăng nếu cần 
: thiết để giữ cho tỷ lệ lạm phát nằm trong tắm kiểm soát. Bất chấp Điều khoản ổn định 
Tài khóa và việc Bộ trưởng tài chính nhấn mạnh đến tính cẩn trọng, các thị trường tài 
chính chưa bao giờ tỉn vào lời cam kết của Công Đảng Mới rằng họ sẽ thắt chật tài khóa. 


Sau năm 1996, thị trường tài chính đã cảm thấy vui vẻ hơn với việc tín chấc vào 
chính sách thắt chặt tiền tệ chứ không phải là thát chặt tài khóa. Một chính sách kết hợp. 
như vậy sẽ là một biện pháp tạo ra mức lãi suất thực tế cao. Nhận thức được điều này, 
đồng bảng đã tăng giá mạnh. Kết cục là sức cạnh tranh giảm và đánh đấu chấm hết cho. 
một thời kỳ tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của những năm giữa thập niên 90. 


e Trong điều kiện Tỷ giá cố định và vốn vận động hoàn hảo, lãi suất trong nước 
phải tương ứng với lãi suất nước ngoài để ngăn không cho các luồng vốn ổ ạt chu 
chuyển và đảm bảo trạng thái cân bằng trên thị trường ngoại hối. Tự chủ tiền tệ 
khi đó sẽ không còn nữa. Chính sách tiền tệ không còn được sử dụng độc lập 
để kiểm soát nền kinh tế trong nước. 


e Giảm cầu trong nước sẽ làm giảm sản lượng và giảm mức giá. Không giống như 
trong nền kinh tế đóng, chính sách liền tệ không thể phản ứng lại bằng việc cắt 
giảm lãi suất. Thay vào đó, giảm giá sẽ làm tăng sức cạnh tranh và làm tăng tổng 
cầu. Khi cân bằng bên trong được khôi phục thì sẽ có thăng dư tài khoản vãng lai, 
điều này tạo ra mức của cải nhiều hơn, tăng tổng cầu trở lại. Sau một thời kỳ bùng 
nổ, giả cả sẽ tăng và sức cạnh tranh giảm xuống, cân bằng bên trong và cân bằng 
bên ngoài có thể được khôi phục trở lại. 


Chương 29: Kinh tế học vĩ mỏ cho nền kinh tế mở 


« Giảm cầu xuất khẩu sẽ gây ra suy thoải, giá thấp hơn và sức cạnh tranh cao hơn 
sẽ giúp phục hồi lại căn bằng bên trong và cân bằng bên ngoài. Trường hợp này 
không cần có một cuộc bùng nổ kinh tế nào. 


e Trong ngắn hạn, chỉnh sách tài khóa là một công cụ hữu hiệu trong chế độ tỷ giá 
cổ định. Tài khóa mở rộng sẽ không còn đẩy lãi suất lên cao trong ngắn hạn nữa. 
Gia tăng sẵn lượng sẽ đi kèm với tăng cung tiền để duy trì lãi suất ở mức thế giới. 

e Phá giá là việc giảm giá trị tỷ giá cố định. Khi quá trình điều chỉnh giá diễn ra 
chậm chạp, nó sẽ làm tăng sức cạnh tranh và tổng cầu. Với nguồn lực nhàn rỗi 
thì nền kinh tế có thể tăng mức sản lượng. Nhưng tại mức sản lượng tiểm năng thì 
xuất khẩu ròng chỉ có thể tăng nếu như tổng chỉ tiêu trong nước giảm xuống thông 
qua chính sách tài khóa thắt chặt. 


Trong dài hạn, phá giá không có nhiều ảnh hưởng. Thay đổi một biến danh nghĩa 
đơn giản sẽ dẫn tới sự thay đổi nghịch chiều của các biến danh nghĩa khác. Khi 
giá nhập khẩu tăng và mọi người đòi hỏi có mức lương đảm bảo cho chỉ phí sinh 
hoạt tăng lên thì các doanh nghiệp và người lao động sẽ triệt tiêu đi những lợi thế 
cạnh tranh có được từ việc phá giá. Nhưng phá giá có thể đẩy nhanh quá trình 
điều chỉnh khi cú sốc xảy ra đòi hỏi phải có một sự thay đổi lâu dài trong sức cạnh 
tranh để phục hồi lại trạng thái cân bằng bên trong và bên ngoài. 


Trong chế độ tỷ giá thả nổi, tỷ giá danh nghĩa dài hạn sẽ đảm bảo cân bằng 
bên ngoài, với mức giá trong nước và ngoài nước cho trước. Trong ngắn hạn, 
tỷ giả điều chỉnh nhằm tránh có những luồng vốn chu chuyển ổ ạt trên tài 
khoản vốn. 


Tỷ giá phải xuất phát từ một mức rồi sau đó đi theo tiến trình hội tụ về trạng thái 
cân bằng dài hạn được dự báo trước nhằm liên tục tạo ra một khoản lãi vốn hoặc 
lỗ vốn để cân đối lại những chênh lệch lãi suất kỳ vọng, do vậy sẽ cân bằng được 
mức lợi tức kỳ vọng khí cho vay ở trong nước hay cho vay ở nước ngoài. 


Trong chế độ tỷ giá thả nổi, chính sách tiền tệ là một công cụ hữu hiệu trong ngắn 
hạn. Niềm tin rằng tãi suất cao hơn trong tương lai sẽ khiến cho tỷ giá tăng giá 
mạnh, do vậy nó có thể mang lại niềm tin là khoản lỗ vốn sẽ cân đối lại mức lãi 
suất cao. Khi quá trình điều chỉnh giá diễn ra chậm chạp thì việc tăng giá ban đầu 
của tỷ giá sẽ làm giảm mạnh sức cạnh tranh. Việc giảm cầu xuất khẩu ròng sẽ 
tăng cường tác động của lãi suất cao làm giảm tổng cầu. 


© Chính sách tài khóa kém hiệu lực trong chế độ tỷ giá thả nổi. Mở rộng tài khóa 
sẽ dẫn tới một cuộc bùng nổ và tăng lãi suất. Tang lãi suất sẽ làm tỷ giá tăng 
giá và loại bớt xuất khẩu ròng, và càng giảm bớt lượng tiêu dùng và đầu tư ở : 
trong nước. H 


Tiến trình thực tế của tỷ giá danh nghĩa ở Liên hiệp Anh trong thời gian qua đã 
phần ánh việc thay đổi niềm tin về diễn biến trong tương lai của lãi suất trong và 
ngoài nước, về mức cuối cùng của tỷ giá tại trạng thái cân bằng dài hạn. Tỷ giá 
tại trạng thái cân bằng dài hạn phụ thuộc vào niềm tin về mức giá cuổi cùng ở 
trong và ngoài nước, và nó cũng phụ thuộc vào các cú sốc cung như việc phát 
hiện ra các nguồn lực mới. 


CÂU HỎI ÔN TẬP. 


@Hšy so ba nh huống sau theo mức độ ảnh hưởng của chính sách liền tệ tới 
mức sản lượng thực tế trong ngắn hạn: (a) nền kinh tế đóng; (b) nền kinh tế 
mở với tỷ giả cố định; (c) nền kinh tế mở với tỷ giá thả nổi. Giải thích tại sao. 


Online 


Phần 4: KINH TẾ HỌC Vĩ MÔ 


© x‹át phái tại trạng thái cần bằng bên trong và cân bằng bên ngoài, nền kinh 
tế phá giá tỷ giá cố định. (a) Điều gì xây ra với lãi suất của nước đó? (b) Điều 
gì xảy ra với sản lượng? (c) Điều gì xây ra với lạm phát? (d) Cân bằng bền 
trong và cân bằng bên ngoài được khôi phục lại như thế nào? 


Ga sử tròng câu hỏi 2, tỷ giá danh nghĩa bị phá giá 30%. (a) Thay đổi cuối 
cùng trong mức giá là bao nhiêu? Lương danh nghĩa thay đổi bao nhiêu? Cung 
tiền danh nghĩa thay đổi bao nhiêu? (b) Neo danh nghĩa của nền kinh tế là gì? 


La) Một nước đối mặt với việc giảm cầu xuất khẩu trong một thời gian dài. Việc phá 
giá có giúp giải quyết vấn đề không? Cân bằng bên trong và cân bằng bên 
ngoài có thể được khôi phục lại băng cách nào khác? 


œ Một nước phát hiện ra một công nghệ mới, điều này sẽ cải thiện đảng kể năng 
lực xuất khẩu trong 5 năm tới. (a) Điều gì phải xảy ra với tỷ giá thực tế trong 
dài hạn? (b) Tại sao tỷ giá lại phản ứng tức thì với tin tức này chứ không chờ 
tới khi cung hàng xuất khẩu mới thực sự diễn ra? 


@ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những phát biểu sau là sai? (a) Các nhà 
đầu cơ quốc tế cộng lại có nhiều tiền hơn các ngân hàng trung ương. Do vậy, 
ngân hàng trung ương không thể duy trì tỷ giả cố định. (b) Tỷ giá thả nổi dễ 
biến động bởi vì xuất khẩu và nhập khẩu biên động rất mạnh. (c) Chính sách 
tỷ giá thực ra là chính sách tiền tệ, do vậy chẳng có gì khác so với những tác 
động của chính sách tài khóa. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi nảy, mở trang B87. 


Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 


Löaming Centre kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng-Anh trên. Trung tâm học liệu trực 


tuyến tại.địa chỉ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 


9É POWERWEB kiểm: trả. nhanh, các ví dụ kình tế học và truy nhập vào các bài báo của 


Powerwab, tất cả đều miễi 


Bài dập. 'câu hỗi tư duy và các ụ kinh tế học, trong thực tiễn (có đáp án và 
tửa bằng tiếng Việt để hỗ trợ. cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 


Chương 


Tăng trưởng 
kinh tế 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Tăng trưởng sản lượng tiểm năng. 


Dự báo của Malthus về tình trạng thiếu ăn. 


Tiến bộ công nghệ và tích lũy tư bản đã làm cho dự báo này trở thành 
sai lầm như thế nào? 


Mô hình tăng trưởng kình tế tân cổ điển. 


Giả thuyết hội tụ. 


Tỉnh hình tăng trưởng của các nước giàu và nước nghèo. 


Liệu chính sách có thể tác động tới tăng trưởng không? 


900606 


ệu tăng trưởng có phải dừng lại để cứu lấy môi trường không? H 


ong suốt thời kỳ 1870 - 2002, GDP thực tế của Liên hiệp Anh đã tăng gấp 10 lần 

và thu nhập thực tế bình quân đầu người tăng gấp 5 lấn. Tính trung bình, chúng 
giàu hơn so với ông bà của chúng ta nhưng lại nghèo hơn con cháu chúng ta 
sau này. Bảng 30.1 chỉ ra xu thế dài hạn còn diễn ra nhanh chóng hơn ở một số quốc gia 
khác. Trong thời kỳ 1870 - 2002, GDP thực tế của nước Nhật tăng gấp 100 lần và thu 
nhân thực tế bình quân đầu người tăng gấp 27 lần. 


Bảng 30.1 đặt ra ba câu hỏi. Tăng trưởng kinh tế dài 
tăng trưởng này? Và chính sách kinh tế có thể tác động. ức tăng trưởng này không? 
Chúng tà sẽ chủ yếu tập trung vào các quốc gia công ngÌ Chương 36 sẽ xem xét quá 
trình tăng trưởng, hoặc có thể không có tăng trưởng ở các nước nghèo. 


hạn là gì? Điều gì gây ra sự 


Các nhà kinh tế luôn hứng thú với lý thuyết tăng trưởng kinh (ế. Năm (798, 
Thomas Malthus với cuốn Tiểu luận đâu tiên về Dân số đã dự đoán rằng tăng trưởng sản 
lượng sẽ đến lúc bị lấn át bởi tốc độ tăng dân số, nó sẽ gây ra tình trạng thiếu ăn và chấm. 
đứt quá trình tăng dân số, đây chính là nguồn gốc của quan niệm về kinh tế học như là 
"tôn khoa học sầu thẩm”. Một số quốc gia vẫn đang mắc trong cái bây mà Malthus đã 
đẻ cập tới, một số quốc gia khác đã phá vỡ cái bẫy này bằng tốc độ tăng trưởng liên tục 
và sự phổn thịnh. Chúng ta sẽ xem xét các quốc gia này làm như thế nào. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


GDP thực GDP thực 


GDP thực tế. Tăng trưởng. 'GDP thực tế trên Tăng trưởng. 
năm 2002 sevôi hàngnàm(%) đấu người năm 2002 hãng năm (%) 


năm 1870 8o với năm 1870 
Nhật {00 37 27 27 
Mỹ 68 34 _ 10 18 
Úe 45 $1 4 1⁄2 
Thụy Điển. 33 28 16 22 
Pháp 16 22 40 1Ð _ 
Anh 10 18 5 13 


Nguồn: Angus Maddison, “Phases of Caoitalist Davelopment", in R.C.O. Matthews (od.), Economic 
Growth and fesources, vol.2, Macmillan,, 1979; updatsd from |ME, International Financial Stalistics. 


Như Bảng 30.1 chí ra, thêm 0,5% tầng trưởng hàng năm sẽ tạo ra một sự khác biệt 
: rất lớn trong mức sản lượng tiểm nàng sau một vài thập kỷ. Cuối thập niên 1960, các 
: nhà kinh tế đã xây dựng lý thuyết tăng trưởng kinh tế, Nó đã mang lại một sự hiểu biết 
: sâu sắc, tuy nhiên đã mắc một sai lắm cơ bản. Nó đã dự đoán rằng chính sách của chính 
phủ không tạo ra sự thay đổi nào trong tốc độ tăng trưởng đài hạn. 


“Trong những năm giữa thập niền 1980, một suy nghĩ đơn giản đã hình thành nên 
một cách tiếp cân mới, trong đó tăng trưởng đài hạn chịu tắc động của hành vi cá nhân 
và chính sách của chính phủ. Chúng ta sẽ giải thích tóm lược cách tiếp cận mới này đối 
với vấn đề tăng trưởng kinh tế 

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét liệu tầng trường có phải là tốt không. Liệu rằng 
tãng trưởng chậm hơn có thể tốt hơn không? Liệu rằng chỉ phí cửa tâng trưởng có lớn 
hơn lợi ích mà nó mang lại không? 


Tăng trưởng kinh tế lä tỷ lẻ “Tốc độ tầng trưởng của một biển số là phấn trăm tầng hàng năm, Để xác 
thay đối thu nhập thực tế hoặc định tảng trưởng kinh tế, chúng ta nhài chí định rõ cả biển số cần đo và 
sẵn lượng \Hực tổ. thời kỳ đo. Bảng 30.1 sử dụng GDP thực tế. Chúng ta cũng cố những kết 

__ quả tương tự khí sử dựng GNP thực tế hay thu nhập quốc đàn 


GDP và GNP đo tổng sản lượng hay tổng thu nhập của một nến kinh tế. Tuy nhiên. 
chúng vẫn chưa phải là những thước đo hoàn chỉnh về sản lượng và thu nhập kính tế. 
Hơn nữa, sẽ rất khó có thể tính tới sự xuất hiện những sản phẩm mới. GDP cao hơn 
không đảm bảo rằng chúng ta đã hạnh phúc hơn. 


GDP và sản lượng kinh tế 


GDP đo lường sản lượng ròng hay giá trị gia tăng trong một nền kinh tế bằng cách tính 
giá trị số hàng hóa và dịch vụ được mua bắng tiền. Những sản phẩm không được mua 
bán và do vậy không thể tính toán được sẽ bị bỏ qua, Hai bỏ sót lớn nhất là sự nghỉ ngơi 
và các ảnh hưởng ngoại ứng như ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông. 


“Tại bầu hết các nước công nghiệp, thời gian làm việc trung bình đã giám ít nhất 
mười giờ một tuần kể từ năm 1900. Khi lựa chọn thời gian làm việc ít đi có nghĩa rằng 


Chương 30: Tăng trưởng kinh tế 


mọi người coi khoảng thời gian nghỉ ngơi thêm có giá trị ít nhất phải bằng với giá trị 
của số hàng hóa có thể mua thêm nếu họ tiếp tục làm việc lâu hơn. Khi mọi người quyết 
định đánh đổi chiếc máy giặt để có thêm thời gian nghỉ ngơi thì GDP được ghi nhận 
giảm xuống. GDP thể hiện chưa đủ sản lượng thực của nền kinh tế. Ngược lại, mức độ 
ð nhiễm sẽ làm giảm phúc lợi kinh tế ròng của nền kinh tế và đáng lý ra phải được l‹ 
ra khỏi GDP. 


Tính tới thời gian nghỉ ngơi trong GDP sẽ làm tăng giá trị GDP được thống kê 
trong cả hai năm 1870 và 2000. Bởi vì, giá trị của nghỉ ngơi có thể tảng chậm hơn tốc 
đó tăng của sản lượng được thống kẻ, sản lượng tăng khoảng 10 lần ở Liên hiệp Anh và 
tăng gấp 100 lần ở Nhật Bản, nên một thước đo sản lượng hoàn chỉnh hơn có thể làm 
giảm tỷ lệ tăng trưởng. Ngược lại, ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông tăng ngày càng 
nhanh. Tính tới những yếu tố này cũng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng thực xuống thấp 
hơn mức tăng trưởng được ghi nhận ở Bảng 30. I. 


Các sản phẩm mới 


Vào năm 1879, mọi người không có TV, ôtô hay máy tính. Các nhà thống kê đã làm hết 
sức để có thể so sánh giá trị của GDP thực tế giữa các năm, nhưng sản phẩm mới ngày 
nay đã khiến cho chúng ta rất khó có thể so sánh chéo theo thời gian. Chúng ta có thể 
ước lượng thu nhập thực tế của mọi người tăng bao nhiêu khi một sản phẩm mới vẫn 
thực một chức năng đã có từ trước nhưng với giá rẻ hơn. Việc tính toán này sẽ khó 
hơn nhiều khi sản phẩm mới này mang những tính năng mới mà trước đây chưa có. 
Trong các chương trước, chúng ta đã nói rằng một mức lạm phát nhỏ có thể đơn giản 
phản ánh việc tăng giá thực tế do chất lượng tốt hơn hoặc xuất biện những sản phẩm 
hoàn toàn mới. 


GDP và mức độ hạnh phúc 


Ngay cả khi chúng ta đo được GDP một cách hoàn chỉnh và chính xác thì vẫn còn có 
hai vấn để xảy ra. Thứ nhất, chúng ta quan tâm tới tổng GDP hay GDP bình quân đầu 
người? Điều này tùy thuộc vào câu hỏi mà chúng ta định đặt ra. Tổng GDP cho biết quy 
mô cúa một nên kinh tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan tâm tới mức độ hạnh phúc của 
một người điển hình trong nến kinh tế thì việc sử dụng GDP bình quân đầu người sẽ tốt 
hơn. Bảng 30.1 cho chúng ta biết rằng: mặc dù GDP thực tế ở Úc tăng nhanh hơn ở Pháp 
hay Thụy Điển trong thời kỳ 1870 - 2000, nhưng đó một phần là đo tốc độ tăng dân số 
nhanh hơn do hiện tượng nhập cư ồ ạt. Thụy Điền và Pháp có tốc độ tăng GDP đầu người 
nhanh hơn trong thời kỳ này. Tuy nhiên, ngay cả GDP thực tế đầu người cũng không 
phải là chỉ báo hoàn hảo về mức độ hạnh phúc của một công dân điển hình. Khi thu nhập 
được phân phối bình đẳng giữa các thành viên thì GDP thực tế đầu người cho chúng ta 
biết những gì mà mọi người nhận được. Nhưng một số quốc giá có tình trạng phân phối 
thu nhập bất bình đẳng. Một số ít người kiếm được rất nhiều trong khi đại bộ phận đân 
chúng lại kiếm được rất ít. Những quốc gia này có thể có mức thu nhập thực tế trên đầu 
người tương đối cao, tuy nhiên nhiều công dân vẫn có thể đang sống trang cảnh nghèo. 


Cuối cùng. ngay cả khi GDP được điều chỉnh để tính tới nghí ngơi, ô nhiễm và 
các yếu tố khác nữa thì mức GDP đâu người cao hơn không nhất thiết phản ánh mức 
độ hạnh phúc lớn hơn. Những thứ vật chất này không phải là tất cả. Nhưng chúng cũng, 
có ích. Những thay đổi theo hướng trở lại "cuộc sống giản đơn” đã không mang lại 
nhiều thành công lắm. Hầu hết các quốc gia nghèo đang cố gắng tăng GDP càng nhanh 
càng tốt. 
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Một hiện tượng mới đây? 


Bảng 30.1 đưa ra một điểm lưu tâm cuối cùng. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng hàng năm 
là 1,3% tính theo GDP bình quân đảu người, nó cũng đã tạo ra mức GDP thực tế trên 
đầu người cao gấp 5 lần giữa hai thời điểm 1870 và 2000 ở Liên hiệp Anh. Vàa năm 
1870, thu nhập trên đầu người của Liên hiệp Anh là 1900£ tính theo giá năm 2000. Nếu 
tốc độ tăng trưởng hàng năm của nó trước đó cũng luôn là 1,3% thì thu nhập thực tế trên 
đầu người đã là 370£ năm 1750; 75£ năm 1630; và 16£ năm 1510. Một điều ngoài sức 
tưởng tượng. Chỉ mất có 250 năm mà thu nhập thực tế đầu người đã tăng nhanh như vậy. 


Trong dài hạn, những biến động của sản lượng xung quanh mức sản lượng tiểm 
năng sẽ bị phai mờ trước tốc độ tảng trưởng của bản thân sản lượng tiểm năng. Nếu sản 
lượng tiểm năng tăng 2% một năm thì nó sẽ tăng gấp 7 lần trong vòng chưa đầy một thế 
' kỷ. Để giải thích tăng trưởng, chúng ta phải nghĩ về những thay đổi trong sẵn lượng tiềm 
F tiãng. 


Để đơn giản, chúng ta giả định rằng nền kinh tế luôn nằm tại mức sản 
lượng tiêm năng. Hàm sản xuất cho chúng ta biết mức sản lượng tiểm 
năng cao hơn có thể đạt được khi các nguồn lực đầu vào như đất đai, tư 
bản, nguyên liệu có nhiều hơn, hoặc tiến bộ công nghệ cho phép tăng 
sản lượng đầu ra với cùng một số lượng đầu vào như trước. 


Trong dài hạn, mức tăng đân số có thể bị chỉ phối bởi mức sản 
lượng bình quân đầu người, nó sẽ tác động tới số con mà các gia đình muốn sinh, tác 
động tới mức độ chăm sóc y tế và dinh dưỡng mà mọi người muốn nhận. Tuy nhiên, 
chúng ta đơn giản hóa bằng cách giả định ràng tỷ lệ tăng dân số độc lập với các nhân tố 
kinh tế. Do vậy, chúng ta giả định rằng bất kỳ yếu tố nào làm tăng sản lượng thì cũng 
sẽ làm tăng mức sản lượng trên đầu người. 


Tư bản 


Tư bản hiện vật (vốn sản xuất) bao gồm máy móc, nhà xưởng và hàng tồn kho, tư bản 
hiện vật kết hợp với các đầu vào khác để làm ra sản phẩm. Với đầu vào lao động cho 
trước, nhiều tư bản hơn sẽ làm tăng sản lượng. Tuy nhiên, tư bản sẽ bị tổn hao theo thời 
gian. Một phần khoản đâu tư mới cần có để giúp duy trì lượng tư bản hiện có không bị 
suy giảm. Khi lực lượng lao động tăng lên, chúng ta sẽ cần đầu tư nhiều hơn nếu muốn 
duy trì lượng tư bản tính trên một lao động. Khi tốc độ đầu tư càng nhanh thì lượng tư 
bản tính trên một công nhân sẽ ngày càng tăng, nó sẽ làm tăng sản lượng tính trên một 
tao động. Mức tư bản trên đầu người cao hơn là một cách thức chủ yếu đề tăng sản lượng 
tính trên một lao động cũng như thu nhập trên đầu người. 


Lao động 


Số người làm việc có thể tăng lên vì hai lý do. Đó có thể là do tăng trưởng dân số hoặc 
đo tỷ lệ người có việc làm tăng lên. Đầu vào lao động cũng phụ thuộc vào số giờ mà mỗi 
người làm việc. Với số công nhân đã cho trước, số giờ lao động tăng lên sẽ làm tăng 
mức lao động đầu vào hiệu quả và đo vậy làm tăng sản lượng đầu ra. 


Số giờ làm việc trong một tuần đã giảm nhiều kể từ năm 1870. Tăng sản lượng đầu 
ra thực tế tính theo đầu người trong Bảng 30.1 không phải là do tăng số giờ làm việc. 
Kế từ năm 1945, đầu vào lao động đã tăng chủ yếu là do phụ nữ đã bắt đầu tham gia vào. 
lực lượng lao động. 
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Vốn nhân lực 


Vốn nhân lực phản ánh kỹ năng và kiến thức mà người công nhân được trang bị. Giáo 
dục, đào tạo và kinh nghiệm cho phép người lao động tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ 
hơn. Ví dụ. một lượng lớn tư bản hiện vật của nước Đức đã bị tàn phá trong Đại chiến 
thế giới lần thứ hai, tuy nhiên vốn nhân lực của lực lượng lao động nước Đức vẫn tồn 
tại. Với những kỹ năng này, nước Đức đã phục hồi nhanh chóng sau nãm 1945, Nếu 
không có số vốn nhân lực này thì sẽ không bao giờ có sự thần kỳ kinh tế của nước Đức 
thời Hậu chiến. 


Đất đai 


Đất dai là một nhân tố đặc biệt quan trọng tại các quốc gia nông nghiệp. Nếu mỗi 
người lao động có nhiều đất đai hơn thì sản tượng nông nghiệp sẽ cao hơn. Đất đai ở 
các quốc gia công nghiệp phát triển ít quan trọng hơn. Hồng Kông và Singapo. 
trưởng nhanh dù rằng rất thiếu đất. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa thì có nhiều đất 
vẫn tốt hơn. 


"Tăng lượng cung đất không quan trọng lắm đối với tăng trưởng. Theo lý thuyết, đất 
đai là đầu vào mà cung của nó đối với nền kinh tế là hoàn toàn cố định. Trong thực tế, 
việc phân biệt giữa đất đai và tư bản không thật rõ ràng. Bằng cách sử dụng nhiều phân 
bón hơn cho đất, lượng đất canh tác nông nghiệp hiệu quả có thể sẽ tăng lên. Đầu tư vào 
hệ thống thùy lợi và tưới tiêu, các vùng đầm lầy và sa mạc có thể thành những vùng đất 
canh tác được. 


Nguyên liệu 


Với lượng các đầu vào khác đã cho trước, lượng một đầu vào nguyên 
lệu nhiều hơn cũng cho phép sản xuất nhiều sản phẩm hơn. Khi nguyên 
liệu khan hiếm và đắt đỏ thì người công nhân sẽ làm việc chậm di và 
phải đắn đo để tránh lãng phí số nguyên liệu này. Khi số nguyên liệu 
đổi đào thì người công nhân có thể làm việc nhanh hơn, 


Khi một thùng đầu khoan từ đưới lòng đất lên và được sử dụng lầm nhiên liệu cho. 
máy móc, thế giới đã giảm lượng dự trữ đầu đi một thùng. Nếu thế giới có một lượng dự 
trữ dầu giới hạn thì cuối cùng nó sẽ cạn kiệt dâu, tất nhiên có thể điều này sẽ không xảy 
ra trong vòng vài thế kỷ tới. 

Ngược lại, gỗ và cá nếu được khai thác một cách hợp lý thì nó sẽ được thiên nhiên 
tái tạo lại và có thể trở thành đâu vào sản xuất vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu chúng bị khai 
thác quá mức thì chúng sẽ trở nên tuyệt chủng. Khi lượng cá voi còn lại quá ít thì chúng, 
sẽ khó tìm được bạn tình và do vậy không thể sinh sôi được. Lượng cá voi sẽ giảm. 


Đóng góp của các nhân tố và tính kinh tế theo quy mô 


Sản phẩm biên của một nhân tố là số đầu ra tăng thêm khi đầu vào này táng thêm một 
đơn vị trong khi tất cả các đầu vào khác được giữ nguyên. Kinh tế học vi mô cho chúng 
ta biết rằng sản phẩm biên cuối cùng sẽ giảm khi đầu vào tăng. Với hai người công nhân 
trên một máy, việc đưa thêm người công nhân thứ ba vào sẽ gần như không làm tăng, 
thêm đầu ra. 


Tính kinh tế theo quy mô 


Thay vì tăng duy nhất một loại đầu vào, giả sử rằng tất cả các đầu vào đều được tăng 
gấp đôi. Nếu sản lượng tăng đúng gấp hai lần thì chúng ta đang có zmức hiệu quả khóng 
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đổi theo quy mô: nếu sản lượng tăng nhiều hơn (ft hơn) hai lần thì chúng ta đang có mức 
hiệu quả tăng (giảm) theo quy mô. 


Tính kinh tế theo quy mô sẽ giúp thúc đẩy tảng trưởng. Tăng đầu vào sẽ tạo ra mức 
tăng sản lượng nhanh hơn. Có một số lý do về mặt kỹ thuật gắn với tính kinh tế theo quy 
mô. Các công thức toán học đơn giản chỉ ra rằng để chế tạo ra một chiếc tàu chở đầu 
với khả năng chuyên chở gấp hai lần thì số đầu vào thép tăng chưa đến hai lần. Ngược 
lại, nhiều nước đang phát triển đang tiếc nuối vì đã đổ nguồn lực vào xây dựng những 
nhà máy thép khổng lồ và ngày nay đang không hiệu quả. Lớn hơn không phải luôn là 
tốt hơn. Trong thực tế, các nhà kinh tế thường giả định vẻ tính hiệu quả không đổi theo 
quy mô. 


Sau khi bàn luận về một số loại đầu vào sản xuất, bãy giờ chúng ta lại bàn về vai 
trò của tri thức công nghệ. 


Trí thức công nghệ 


Tại mỗi thời điểm, một xã hội có một lượng tri thức cóng nghệ nhất 
định về những cách thức sản xuất ra hàng hóa. Một số loại trí thức được 
viết ra thành sách, tuy nhiên cũng có rất nhiều tri thức được phản ánh 
trong thực tiễn công việc và chỉ có thể học được bằng cách làm việc 
chăm chỉ. 


Các phát minh 


Các phát minh lớn có thể tạo ra những bước tiến vượt bậc trong tri thức 
công nghệ. Bánh xe, động cơ hơi nước và những máy tính hiện đại là các thí dụ. Tiến bộ 
công nghệ trong nông nghiệp cũng hết sức lớn lao. Cúc xã hội công nghiệp chỉ bắt đầu 
hình thành khi việc tăng năng suất trong nông nghiệp đã phóng một phần lực lượng, 
lao động để sản xuất hàng công nghiệp mà không lo người dân thiếu lương thực. Việc 
thay thế sức trâu bò bằng máy móc, sản xuất phân bón, hệ thống thủy lợi và tưới tiêu, 
các giống lai mới, tất cả đã góp một phần quan trọng nâng cao năng suất nông nghiệp 
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 


Hiện thân của tri thức trong tư bản 


Để đưa những ý tưởng mới vào quá trình sản xuất thực sự, hoạt động đối mới thường đòi 
hỏi phải đầu tư vào những chiếc máy mới. Nếu không có đầu tư, những con bò sẽ không. 
thể tự chuyển thành những chiếc máy cày ngay cả khi bí quyết để làm ra chiếc máy cày 
đã có. Những phát minh mới quan trọng do vậy thường tạo ra những làn sóng đầu tư và 
đổi mới khi mà ý tưởng này được đưa vào thực tiễn. Giữa thế kỷ thứ mười chín là thời 
đại của xe lửa và giữa thế kỷ thứ hai mươi là thời đại của ôtô. Chúng ta ngày nay dang 
trong thời đại của những chip siêu nhỏ. 


Vừa học vừa làm 


Vốn nhân lực có thể quan trọng giống như tư bản hiện vật. Bằng việc thực hành, người 
lao động có thể trở nên hoàn thiện hơn trong công việc của mình. Ví dụ nổi tiếng nhất 
là hiệu ứng Horndal, sau khi một xưởng thếp Thụy Điển được xây dựng trong thời kỳ 
1835-36 và được giữ nguyên tình trạng trong suốt 15 năm kế tiếp. Không có một sự thay 
đổi nào của nhà máy hay quy mô lực lượng lao động, tuy nhiên sản lượng một giờ lao 
động đã tăng 2% một năm. Tuy nhiên, khi mà tất cả các kỹ năng đã được tiếp nhận hết 
thì năng suất rất khó có thể tăng thêm được nữa. 


Trong hàng thế kỷ. tăng trưởng thụ nhập trên đấu 
ngưỡi là rất nhỏ. Hầu hết mọi người đều cận kể với 
linh trạng thiếu ân. Ngảy nay, chủng ta coi tăng 
trưởng là chuyện dĩ nhiền. Sau năm 1750, quả trình 
công nghiệp hóa đã làm thay đối mọi thứ: Tư bản và 
trĩ thức, được các thế hệ tích lũy lại và được Kế thừa 
và nhân lên ở các thế hệ tiếp theo. 

Tại sao lä năm 1750? Mội phần là do các ý 
tưởng toàn Học và khoa học đã đạt tới một độ chín) 
nhất định, cho phép vận dung vào trong. thực tiễn. 
Nhưng rất nhiều người tiên phong của cuộc Cách. 
mạng Công nghiệp lä những người thợ thủ công 
giâu kính nghiệm mà gần như không được đảo tạo 
về khoa học. Ngược lại. Thời Cổ đại Hy Lạp với 
những PVlhagorás vã Archimddgs đã đạt những. 
thành tựu khoa học, luy nhiên lại không có sự thịnh 
'vượng về kinh tế. xxx 

Vào đấu thế kỳ 15. Trung Quốc đã biết áp 
dụng kỹ thuật (úy lực, phân nhân †ao và các loại 
thuốc thủ y, Họ đã có lò cao lừ 200 năm trước 
công nguyên. tức là 1500 năm trước châu Âu: Họ 
đã cô giấy viết 1000 năm trước khi châu Âu có, và 
phát mỉnh ra máy |n từ 400 nãm trước thời 
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Hộp 301 ' Con đường tới sự giàu có 


Các nhà Jích sử: kính tế tiếp tục tranh luận vẻ 
các nguyên nhân cội rễ của quá trình tiến bộ, nhưng 
ba yếu tố sau đây là rất quan trong: các thể chế về 
giã tị, chính tị và kinh lẽ. Tầng trưởng đòi hỏi phải 
sẩn sảng thay đổi. Các nhà cẩm quyển ở Trung 
Quốc thích trật tự xã hội, ổn định xã hội vã cách ly 
với những ý lưởng ngoại, tỏ thái độ ngạo mạn khi có 
những tiến bộ trong nước dú rằng chậm chạp, tuy 
nhiên lại cảm thấy bất hạnh khí thế giới có hàng loạt 
những công nghế và ứng dụng mới, 

Các hoàng đế Trung Hoa đầy quyền uy có thể 
đã ngân cản và cấm đoán sự thay đổi trong đố chế 
Những mạnh của hộ. Ngay cả khi các vị vua phương 
Tây muốn làm điều tương tự thì sự cạnh tranh giữa 
các quốc gia phương Tấy nhỏ bá đã làm giỗm bớt 
quyển uy đó vá tao ra những cơ hội cho tăng trưởng 
và đổi môi, Cạnh tranh kinh tế giúp trắnh sự kiểm 
söái của chính trị đối vứl cáo thị trướng. Các quyản 
của nhà buôn đã tạo ta các luật vẽ hợp đồng, bằng 
'sảng chế, luật công ty'vá tại sản. Cạnh tranh giữa. 
các hình thái thế chế 'cho phép tthững giải pháp hiệu 
quả hơn xuất hiện và phát huy lắc dụng. Sự can 
thiệp độc đoán của những nhà lãnh đạo đã được 


Gutenberg. Nhưng tới nam 1800, Trung Quốc đã giảm “bớt. Các cơ hội chơ hoạt động kinh doanh, 
bị Tây Âu đuổi kịp và tối năm 1840 tỉbj châu Âu.. "Ương mi phát7inh v8 đổi rối được nà, 
bổ lại phía sau. 

'Sự phát triển của Tây Âu 

Năm Thư nhập trên đầu người Các phát minh 

(giá 1990) 

1000 400 Cối xay nước 

1T00 450 'Vêng đãi hựn độn bông 

1200 4B0 Cối xay giố 

1300 B10 La bản 

T400 800 Lò cao 

1500 800 Mây In Gutenberg 

1600 780 Kính thiên vân 

1700 890 Đồng hồ quả lắc, kỹnh đào... h 

1800. 1280 Động cơ hơi nước, mảy xe chỉ và máy dệt, gang, pin điện 

1900 3400 Máy điện bảo, điện thoại. đèn điện, hệ thống phi luyến. 

2000 17400 'Thêp, ðlỏ, máy bay, mãy tinh, nàng lượng hạt nhân. 

Nguồn: Thế Econornisi 31 Decembee 1999, 


Nghiên cứu và triển khai 


'Yếu tổ gì quyết định lượng phát minh và đổi mới? Một số ý tưởng mới là kết quả của 
những người thông minh. có tính tìm tồi, hoặc có thể là kết quả của những lần thất bại. 
(“Chắc chấn phải có một cách nào đó tốt hơn!”). Nhưng cũng giống như mọi hoạt động 
khác, số lượng đầu ra các ý tưởng mới phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lực dành cho việc 
tìm ra chúng, số nguồn lực này lại phụ thuộc vào chỉ phí của nó và lợi ích tiếm nâng mà 
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nó mang lại nếu thành công. Một số hoạt động nghiên cứu diễn ra tại các khoa ở các 
trường đại học, thường đo chính phủ tài trợ một phần, nhưng phần lớn các nghiên cứu 
là do tư nhân tài trợ thông qua số tiền mà các công ty đóng góp vào cho hoạt động 
nghiên cứu và triển khai (R&D). 


Kết quả của các nghiên cứu này khiết sức rủi ro. Các nhà nghiên cứu không bao giờ 
biết rằng liệu họ có thể tìm ra được một thứ gì hữu ích không. Nghiên cứu giống như 
một dự án đầu tư đầy rủi ro. Các khoản tiền được cam kết bỏ ra trước khi những lợi ích 
(nếu có) bắt đầu phát sinh, nhưng có một khác biệt rất quan trọng. Giả sử bạn chỉ rất 
nhiều tiền vào việc tạo ra một cái bẫy chuột tốt hơn. Khi bạn thành công, mọi người có 
thể bắt chước chiếc bẫy chuột mới của bạn, giá bị đẩy xuống và bạn không bao giờ lấy 
tại được số tiền đầu tư ban đầu đã bỏ ra. Trong một thế giới như vậy thì sẽ có rất ít dộng. 
cơ để thực hiện R&D. 


Nếu như hoạt động phát minh trở nên phổ biến thì xã hội sẽ thu lợi nhưng người 
phát mình ra nó đầu tiên lại không được hưởng lợi: có một tác động ngoại ứng ở đây. 
Lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân không trùng hợp và cơ chế giá đã không tạo ra những, 
động cơ phù hợp. Xã hội sẽ cố gắng giải quyết kh„yéf rật thị trường này theo hai cách. 
"Thứ nhất, cấp bẩn quyền cho nhà phát minh và nhà cải tiến kỹ thuật, tính độc quyền hợp 
pháp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ cho phép các dự án nghiên cứu thành công. 
thanh toán lại khoản đầu tư vào R&D thông qua việc tạm thời áp mức giá cao hơn so 
với chỉ phí sản xuất. Thứ hai, chính phủ sẽ trợ cấp một khoản tiền cho hoạt động nghiền 
cứu cơ bản tại các trường đại học, tại các phòng thí nghiệm của chính phủ và trong khu 
vực tư nhân. 


Tăng trưởng vỏ tích lũy 


Trong mục này, chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng sản lượng, tích lũy 
nhân tố và tiến bộ công nghệ. Chúng ta sẽ sử dụng một hàm sản xuất đơn giản để phục 
vụ cho phân tích này. 


Y=AxfK,L) @) 


Các biến đầu vào tư bản K và lao động L kết hợp với nhau đẻ sản xuất ra mức sản 
lượng f(, L). Hàm f này cho chúng ta biết chúng ta có thể thu về bao nhiêu từ một lượng 
đầu vào K và L nào đó. Hàm số này không bao giờ thay đổi. Chúng ta có thể tách riêng 
tiến bộ công nghệ thông qua tham số A, mà đo mức độ trí thức công nghệ tại mỗi thời 
điểm. Khi có tiến bộ công nghệ, A tăng lên và chúng ta sẽ nhận được nhiều đầu ra hơn 
từ lượng đầu vào đã cho trước. Để đơn giản, chúng ta giả định rằng đất đai được cố định. 


Malthus, đất đai và dân số 


Sống trong thời kỳ xã hội nóng nghiệp là chủ yếu, viết cuốn sách vào năm 1798, Malthus 
đã lo lắng về nguồn cung đất đai cố định. Khi đân số ngày càng tăng làm việc trên một 
điện tích đất cố định thì năng suất lao động biên sẽ giảm. Sản lượng nông nghiệp sẽ tăng, 
chậm hơn tốc độ tăng dân số. Lượng cung lương thực tính trên đầu người sẽ giảm, và 
tình trạng thiếu án xảy ra sẽ kéo dân số trở lại mức vừa đủ ăn tương ứng với lượng diện 
tích đất đai đã cho. 


H Theo phương trình (1), những người bị đói ăn sẽ tiêu dùng hết phần thu nhập của 
B họ. Không có tiết kiệm, xã hội không thể đầu tư vào tư bản, do vậy K bằng không. Hàm 
H sản xuất khi đó sẽ có lợi tức giảm dần theo lao động: tăng lao động sẽ càng làm giảm 
¡ năng suất. 


Một số quốc gia nghèo ngày nay đang phải đối mặt với cái bẩy Malthus này. Năng 
suất nông nghiệp quá thấp đến mức mọi người phải khai thác hết số đất đai để sản xuất 
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lương thực. Khi đân số tầng lên và sản lượng nông nghiệp không thể đuổi kịp, tình trạng 
thiếu ân xảy ra và nhiều người chết. Nếu được bón phân tốt hơn, được tưới tiêu đẩy đủ 
thì sản lượng nông nghiệp sẽ được cải thiện, dân sổ tảng nhanh do đỉnh dưỡng được cải 
thiện, và mọi người sẽ bị đưa trở lai tình trạng thiểu ăn một lần nữa. 


Nhưng dự đoán của Malthus đã không đúng cho tất cả các quốc gia. Các nước giàu 
ngày nay đã phá vỡ cái bẫy của Malthus. Họ đã làm như thế nào? Thứ nhất, họ tñng nãng 
suất nông nghiệp (chưa có sự gia tầng ngay của dân số) và một số công nhân chuyển 
Sang hoạt động sản xuất công nghiệp. Hàng hóa tư bân được sản xuất ra bao gốm máy 
cày, máy bơm nước vào những cánh dồng khô hạn và phương tiên vận tải để phân phối 
số lương thực này một cách hiệu quả hơn, Khi tư bản được dưa vào trong nông nghiệp, 
sản lượng tính theo một người lao động tăng lên, giải phóng nhiều hơn số tao động. họ 
lại chuyển sang công nghiệp trong khí vẫn duy trì mức sản xuất lương thực đảm bảo cho 
toàn bộ dân số đang tăng lên. 


“Thứ hai, tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong sản xuất nông nghiệp đã dẫn tới sự 
gia tảng nâng suất liên tục và mạnh mẽ, nó tạo ra xu hướng sản xuất nông nghiệp thám 
dụng vốn. Theo phương trình (1), tăng A và K đều làm táng sản lượng nhanh hơn tốc độ 
tầng lao động, điều này giúp nâng cao mức sống. 


Do vậy, dù rắng một nhân tố bị cố định về nguốn cung thì không nhất thiết sẽ 
không có tăng trưởng, Nếu tư bản được tích lầy, nhiều tư bản hơn sẽ có thể thuy thế cho 
lượng đất đai cổ định, nó cho phép sản lượng tàng với tốc độ ít nhất cũng bằng tốc đô 
tầng dân số, Tương tự, tiến bộ công nghệ liên tục sẽ cho phép tăng sản lượng tIgay cả 
khi một nhân tố không tăng. 


Cơ chế giá tạo ra những kích thích hợp lý để quá trình này xảy ra, Với lượng cune 
đất đai cho trước, sản xuất nông nghiệp cao hơn sẽ làm tâng giá đất và tiến thuê dất. 
Điều này tạo ra một kích thích để chuyển sang các phương pháp sản xuất íL thâm dụng. 
đất hơn (sử dụng phân bón nhiều hơn, nuôi gà công nghiệp) và nó cũng làm tăng kích 
thích đầu tư vào tiến bộ công nghệ để nền kinh tế có thể giữ được mức sẵn xuất trước 
đây với số đất đai sử đụng ít hơn. Chúng ta có thể sử dụng luận điểm này đối với mọi 
nguồn tài nguyên khác mà bị giới han về cung. 


Tích lũy tư bản 


Các lý thuyết thời hậu chiến về tăng trưởng kinh tế đã dựa trên nghiên cứu của Roy Harod 
ởAnh và Evsey Domir ở Mỹ trong thập niên 1940. Trong những nâm cuối thập niên 1950. 
Bob Solaw ở trường đại học MTT đã ghép nổi lại các điểm then chốt và thiết thực của lý 
thuyết tăng trưởng tân cổ điển, tạo thành cơ sờ của các nghiên cứu thực nghiệrm!!?. 


Lý thuyết được gọi là tan cổ điển vì nó không đặt ra câu hỏi sản lượng thực tế đạt 
tới mức sản lượng tiểm năng như thế nào, Trong một thời kỳ khá đài. câu hôi duy nhất 
được quan tâm là điều gì đang xây ra đối với bản thân mức sản lượng tiểm nàng. Lý 
thuyết tăng trưởng tân cổ điển giả định đơn giắn là mức sản lượng thực 
tế và tiểm năng là như nhau. 


Trong đài hạn, lao động và tư bản đếu tăng. Thông thường, trạng. 
thái cân bằng có nghĩa là mọi thứ không thay đổi. Bây giờ, chúng ta sử 
đụng quan niệm cân bằng theo tốc độ tãng và tỷ lệ thay vì căn bảng theo 
giá trị tuyệt đổi. Trạng thái cân bằng động là trang thái cân bảng đài hạn 
trong lý thuyết tăng trưởng. 


1!) Solow đã giành giải Nobel nhờ nghiên cửu của ông về tăng trường dài hạn. Từ đó, tron phân tích ngẫn hạn của 
mình, ð8g Tà một người truns thành theo học thuyết Keynes, rất nhiều bài viết của ông đều hướng chí trích về 
những người tin rằng giá sẽ nhanh chóng lầm cần bằng lại thị trường: "Liệu rắng cây ô lìu, giả xử không được 
trợ giúp, sẽ luôn luên đất: ủng được (hột nửa số rượu mariaj không”? 


Giả sử rằng lao động tăng với tốc độ không đổi n. Để cho đơn giản, 
chúng ta cũng giả sử rằng một phần cố định của thu nhập s được tiết 
kiêm; phần còn lại được tiêu dùng. Tổng lượng tư bản được hình thành 
(nhà nước và tư nhân) là phần sản lượng không dành cho tiêu dùng (của 


P3 
Tư bản trên đấu người, K 


'Đường nk cho biết mức đầu tư tính theo đầu người để duy trÌ mức tư. 
'Đản trên đấu người không đối trong điếu kiện số tao động tang lên. y 
cho biết mức sân lượng trên đấu người, và sy vừa [ủ tiết kiệm vừa là. 
đầu tư tính theo đầu người. Tai trang thÁi cârt: động E, đấu tư 
vừa đù để giư cho mức (ụ bản đấu người khống đổi tại k*. Mức sản. 
lượng trên đấu người khi đô là y* Sản lượng vã lư bản tăng theo tốc. 
độ tăng của tân số. 


k“ kh 
Tư bản trên đầu người, k 


“Trạng thải cân bằng động ban đầu là tại E. Tang tỷ lệ tiết xiệm từ s 
lén %° sở đẫn túi trạng thải cận bằng động tai F. Nó sẽ lâm tlng tư. 
in vũ sản lượng trên đầu người, nhưng cuối cùng nó cũng không. 
tác động đến tốc độ tang trường. Bởi vị y'^ không đổi nên sản. 
lượng xà lao động sẽ vẫn täng với tốc độ tăng trưởng n. 


cả nhà nước và tư nhân). Đầu tư trước tiên là theo chiểu rộng và sau đó 
có thể là theo chiểu sâu. 

Để giữ cho tư bản tính theo đầu người k không đổi, chúng ta cần 
nhiều đấu tư hơn khi dân số tăng trưởng (thêm tư bản cho số công nhân 


bổ sung), Hình 30.1 vẽ đường nk, dọc theo đường 
này lượng tư bản trên đầu người được giữ nguyên, 


Tang thêm tư bản trên đấu người k sẽ làm 
tãng sản lượng tính trên đầu người y. nhưng do quy 
luật lợi tức giam dần nên y là một đường cong nhự 
trong Hình 30.1. Bởi vì sản lượng được tiểt kiệm 
theo một tỷ lệ nhất định nên sy cho chúng ta biết 
mức tiết kiệm trên đấu người. Bởi vì tiết kiệm và 
đầu tư bằng nhau nên nổ cũng cho biết mức đấu tư 
tính trèn đầu người. 


Tại trạng thấi cân bằng động. lượng tư bản 
trên đấu người là không đổi. Do vậy. đấu tư tính 
theo đầu người sy phải bảng nk. mức đấu tư tính 
trên đấu người cần thiết để giữ cho k không đối 
bảng cách đuy trì tốc độ tầng tư bản bằng tốc độ 
tăng lao động, k* là mức tư bản trên đầu người tài 
trạng thái cân bằng động và y* là mức sản lượng 
trên đấu người tại trạng thái cân bảng động. Tư 
bản, sân lượng và lao động cùng tăng với một tỷ lệ 
n đọc theo tiến trình cân bằng động này. 


Hình 30.1 cũng chỉ ra điều gì xảy ra khi nén 
kinh tể lệch khỏi trạng thái cân bàng động. Nếu 
mức tư bản trên đầu người quá thấp thì nén kinh tế 
nằm bên trái trạng thái cân bằng đông. Lượng tiết 
kiêm và đấu tư trên đấu người sy lớn hơn nk, lượng 
đầu tư trên đấu người cần thiết để duy trì tư bản 
tăng cùng tốc độ với tốc độ tầng lao động. Do vậy, 
lượng tư bản trên đầu người tăng lên. Ngược lại. ở 
phía bên phải trạng thái cân bằng động, sự nằm 
dưới đường nk và lượng tư bản trên đầu người 
giảm, Hình 30.L nói rằng nến kinh tế đù xuất phát 
từ mức tư bản nào thì cuối cũng nó cũng sẽ dán đần 
hội tụ về trạng thái cân bảng động (duy nhất). 


Tỷ lệ tiết kiệm cao hơn 


Giả sử rằng mọi người liên tục tâng tỷ lệ tiết kiệm 
từ s tới s`, Chúng tu sẽ tiết kiệm nhiều hơn, đấu tư 
nhiều hơn và do vậy có tốc độ tầng trưởng nhanh 
hơn. Không, không phải vậy! Hình 30.2 sẽ lý giải 
tại sao không. 

Không có một sự thay đổi nào trong hàm sản 
xuất biểu thị quan hệ giữa sản lượng và các đấu 
vào. Tại mức tiết kiệm s bạn đầu, trạng thái cân 
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bằng động nằm lại E. Tại mức tiết kiềm cao hơn, $*y cho biết mức tiết kiêm và đấu tư 
tính theo đấu người. Tại E, nó sẽ bằng với nk, lượng đầu tư trẻn đầu người cần thiết để giữ 
cho k không tâng hoặc không giảm. Do vậy, F là trạng thái cân bằng dộng mới. 


E có nhiều tư bản trên đầu người hơn E. Năng suất và sản lượng của mỗi công nhân 
cũng cao hơn. Tức là có hiệu ứng dài hạn của việc tiết kiệm cao hơn. Nó tác động tới giá 
trị tuyệt đối chứ không phải tốc độ tăng trưởng. Tại bđi kỳ trạng thái căn bằng động nào, 
L, K và Y cũng đéu tăng cùng tỷ lệ n, và tỷ lệ này được quyết định từ "bên ngoài mô hình”: 
đó là tỷ lệ tăng trưởng của lao động và dân số. Chúng ta sẽ sớm quay trở lai vấn để này. 


“Trong Hình 30.2, tỷ lệ tiết kiệm cao hơn sẽ làm tầng sản lượng và lượng tư bản Irên 
đầu người. Để chuyển từ trạng thái E tới trạng thải F, phải có một thời kỳ tư bản tăng 
nhanh hơn lao động, chỉ khi đó thì lượng tư bản trên đầu người mới tảng như yếu cẩu. 
"Tỷ lệ tiết kiệm cao hơn, nếu thành công trong việc chuyển hỏa thành mức đấu tư cao 
hơn nhằm giữ cho nền kinh tế ở trạng thái toàn dụng việc làm, sẽ tạo nén tốc độ tăng 
trưởng sản lượng nhanh hơn trong một khoảng thời gian. không phải là mãi mãi. Một 
khi lượng tư bản trên đầu người tâng đủ lớn thì tỷ lệ tiết kiệm và đấu tư cao hơn sẽ được 
chuyển hóa hoàn toàn vào việc gia tăng tư bản theo chiểu rộng, lúc này mức tư bản cẩn 
thiết lớn hơn lúc trước. Phát triển tư bản theo chiều sâu hơn nữa, cơ sở của tầng trưởng 
năng suất, không thẻ tiếp tục một cách vò hạn. 


lawmagcenue Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dưng nảy, bạn nên kiểm ta sự biểu biết 
xg của mình Bằng tiếng Anh qua việc ghê tham Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


'www.mcgraW-hill.co.uk/tex\books/begg. 


ö công nghệ 


Chúng ta đã có được những bước tiến đáng kể, tuy nhiẻn vẫn còn một sở vấn để. Thứ h 
nhất, lý thuyết này không phù hợp với rđf cả các trường hợp xảy ra trong thực tế. Cho 
tới giờ, lý thuyết đã nói rằng sẵn lượng, lao động và tư bản tăng cùng với tỷ lệ n. Mặc 
đù tư bản và sản lượng tũng với tốc độ như nhau, nhưng trong thực tế thì cả hai yếu tố 
này đều tảng nhanh hơn tốc độ tầng của lao động. Nó giải thích tại sao chúng ta ngày 
Tiay cá cuộc sống sung túc hơn ông cha ta ngày trước. 


Cau trả lời có thể nằm ở tiến bộ công nghệ, yếu tố này đã bị chúng ta lờ đi khi giải 
thích sản lượng tăng hoàn toần là do tầng trưởng cung nhân tổ (dân số và tích lũy tư bản). 
Hóa ra là tiến bộ công nghệ răng thêm lao động giống như một trò ảo thuật. 


“Tang trưởng dân số có thể cuối cùng sẽ lâm số công nhân tăng gấp đôi. Hãy tưởng 
tượng rằng số công nhân vẫn như vậy, tuy nhiên trí thức mới có thể cho phép số công 
nhãn này làm bằng hai lần số công nhân lúc trước, nó tựa như việc dân số tăng lên. 


SH. In = Giả sử rằng quá trình tiến bộ nầy diễn ra với tốc dộ t. Đầu vào 
Tiến bộ công nghệ tăng \;„, động hiệu quả tầng trưởng với tốc Nợ (t+ n8} đo tiến bộ cóng nghệ 
thõm lao động làm \ấng ©únG .- và tang dặn số, Bây giờ chúng ta quay trở lại Hình 30.1 và chỉ cần thay 
J4G:59n8 Triệu, quả. (L+ n)k cho nk. Để cho phân tích có giá trị. chúng ta phài chuyển sang 
đo lường tư bản và sản lượng tính trên một lao động tương đương. Lao 
động tương đương là kết quả của tăng dân số và tiến bộ công nghệ. Các mật khác của 

đồ thị thì hoàn toàn tương tự. 


E vẫn là trạng thái cân bằng động. Sản lượng tính trên một lao động tương đương, 
và tư bản tính trên lao động tương đương là không đổi. Bởi vì, lao động tương đương 
tăng với tốc độ là t + n nên tư bản và sản lượng cũng phải tũng với tốc độ như vậy. Bởi 
vì người lao động thực thụ chỉ tăng với tốc độ n nên sản lượng và tư bản tính theo một 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


lao đóng thực thụ sẽ tăng với tốc độ t. Bây giờ lý thuyết tăng trưởng phù hợp với tất cá 
các trường hợp trong thực tế. Mức sống tăng theo thời gian với tốc độ t. 


lộp 30-2 


Ngõ cụt tăng trưởng 


'Chủng' ta đã giả định rằng mọi người tiết kiệm một 
phần thu nhập s không đổi: Ngaý cả người nghèo 
kiếm được khoản tiền y cũng tiết kiệm sự và tiêu 
dùng (1 - s)ý: Những nếu y quá thấp thí:(1 - s)y cũng 
.quá thấp và không thể ngăn chặn được tịnh trạng 
"hiểu ăn, Do vậy, họ sẽ liêu dùng toàn bộ số lhụ. 
nhập m nfi có và tiết kiệm bằn: | không, Dưới mức thu. 
nhập tới Hạn yụ, tiết kiệm bằng, tông” Lược đổ 
Solow lúc này có hìrih dạng ra sao? Giả sử kọ là mức 
chờ 'trên đầu người hả lạo ra mức thụ nhập tới hạn 
'ÿạ.Mi KdietSirlbnte-auolkisbayUlkus4o-3! MIỆN 
đổ thị trước và nk vẫn là tổng mức đầu tự cần thiết đ 
.duy'ti tỷ lệ vốn - lao động đã cho khi dân số tăng: 
' Lúc này có bã trạng thái cản bằng đồng. 

Nếu tư bản bắt đầu tại mức nhiều hơn kạ thi nến 
kinh tế sẽ hội tụ về trang thải cân bằng động tại E. 
Giữa kạ và kạ thì tiết kiệm và đầu tự sẽ lớn hơn lượng 


đầu lư cần thiết để nht triển tử bản theo chiều rộng, ˆˆ ˆ° 


phát triển tư bản theo chiếu sâu cũng diễn ra và nến 
kinh tế tăng trưởng. Ở mức nhiếu hơn kạ, tiết kiệm: 
và đầu tư không đủ để duy. tỷ lệ tư bản - - lao động 
và nến kinh tế giảm sút. Cuối cùng nó sẽ liến về E. 
Đây là Iq hợp mà Hini 30.1 và .2 đã phản. 
-i6h. TA UẠM tã sử Mu ñiẾẾ Khi 1IẾ Mi phát, 
đúng tại kị- Tiết kiệm và đầu lư chỉ vữa đủ để dủy tì 
tỷ lẽ tư bản « |ao động, Do,vậy, đây là trạng thải cân 
bằng động nhựng là trạng thái không ổn định, Nhiều 
hơn ky một chút là nền kinh tế bắt đấu hội tụ về 

Và dưới ky một chút là nến kinh tế không có đủ t 
kiễm\ và đầu tử để cân Đằng Với tốc độ (ng dân số. 


g lử bản trên đấu người giảm xuống vã tiếp 

cho tới Khi k =0. 

Trang I mð hỉnh nảy, các nước hắt đầu với mức 
tư bẫn dưới. k; bị mắc vào. một cải bẫy nghềo đối. 
;Họ không thể đột phá ra ngoài, Toàn bộ sả/\ lƯỢI\g 
đầu tiêu. dùng “hết. Không cô thăng dự để lích lũy và 
tăng trưởng. Mô hình nây cũng có thể giải thích tại 
sao hội tụ dưỡng như: diễn ra trang khối OECD (các. 


` nước vốn dĩ đã c6 mức tự bản cạo hơn kạJ nhưng tại 


vn đồng thỏi nhiều nước khäc vẫn đang mắc trong: 

bẫy đổi nghéo: Tăng trưởng hiện đai trong hai thể: 
“kÿ qua đã bái đầu khi ma các Sự kiện then chốt 
'bước ðẩu đã tạö /a thang dư và cho phép bắt đầu 
tiết kiệm vá tích lũy. 


b) 9k k kạ 


Việc hai yếu tố tăng trưởng then chốt là n và t được quyết định từ bên ngoài mô 
tình là không thuận lợi. Vì lý do này, trong suối 30 năm sau, mục đích chính sử dung 


lý thu: 


lăng trường này là dùng để hạch toần tăng trưởng: nó cho biết làm thế nào để 
phân giải hành vì sản lượng thực tế thành các bộ phận được giải thích do thay đổi 


cúc yếu tố đầu vào và phần dư còn lại được giải thích bằng tiến bộ công nghẽ. Tiếp theo, 
chúng ta sẽ xem xét các kết quả hạch toán răng trưởng. 


Tăng trưởng ở cóc nước thuộc OECD 


“Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một câu lạc bộ các nước giầu nhất thế 
giới, từ các quốc gia công nghiệp khổng lồ như Mỹ và Nhật tới các nến kinh tế nhỏ hơn 
như New Zealand, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ. Băng 30.2 cho biết tốc độ tăng trưởng của các 


nước OECD từ năm 1950. 


Tăng trưởng nàng suất đã châm đi rất nhiều từ sau năm 1973 tại tất cả các quốc 


gia OECD. Nhiều lý do đã được đưa ra. Một số nhấn mạnh tới vi 


ñng sức mạnh công 


đoàn, được hưởng bảo hộ từ luật pháp nhiều hơn trong thập niên 1970. Nếu cúch giải 
thích này là đúng thì các cải cách hướng cung cuối những năm J980 đã làm cho nâng 
suất tăng mạnh trong những nãm 1990. Có rất ít minh chứng cho những luận điểm này. 


Chương 30: Tăng trưởng kinh tế 


Năm 1973 cũng là năm đầu tiên có cú sốc dầu mỏ từ các nước OPBC, khi đó giá 
dầu thực tế đã tăng gấp bổn lần. Điều này đã gây ra hai tác động. Thứ nhất, nó đã chuyển 
hướng R&D sang việc tìm ra các công nghệ tiết kiệm năng lượng khác phục vụ cho mục 
dích đài hạn. Công sức bẻ ra có thể cần tới vài thạp kỷ để mang lại kết quả và làm tăng 
năng suất thực tế. Thứ hai, giá nàng lượng cao hơn đã làm cho rất nhiều tư bản trở nên 
lỗi thời vẻ mặt kinh tế. Các nhà máy tiêu tổn quá nhiều năng lượng đã bị đóng cửa. Thế 
giới mất đi một phần tư bản, điểu này đã làm giảm mức sản lượng 
thực tế, quá trình loại bỏ này diễn ra trong một thời gian dài 


hơn do tăng mạnh giá dầu lần thứ hai giai đoạn 1980-81. Đó là lý 
động của nó kéo dài đến như vậy, 


Sau khi đã bàn về những khác biệt trong tốc độ tăng trưởng giữa các thời kỳ, chúng 
ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa các quốc gia. Hai phân tích này sẽ bổ sung cho nhau. 
Thực tế là các nước OECD tiến triển cùng nhau trong từng giui đoạn, điều này cho thấy 
rằng có nhiều khía cạnh của tăng trưởng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của một quốc gia. 
Tiến bộ công nghệ lan truyền qua các nước khá nhanh, bất kể tiến bộ đó được khởi 
xướng tại quốc gia nào. Các nước ngày càng phụ thuộc vào nến kinh tế chung toàn cấu. 


Dù vậy, tốc độ tang trường khác nhau khá nhiều giữa các nước. Lý thuyết tăng 
trưởng có thể giải thích tại sao được không? Thứ nhất, nó cho rằng tiếu các nước tiếp 
cận cùng một dạng công nghệ thì những khác biệt trong tâng trưởng sắn lượng sẽ phản 
ánh những khác biệt trong tốc độ tâng lực lượng láo động. Bảng 30.1 cho biết mức độ 
tin cậy của nhận định này: những khác biệt trong tốc độ tăng sản lượng trên đầu người 
được ghi nhận nhỏ hơn so với những khác biệt trong tốc độ tầng sản lượng nói chung. 


“Thứ hai, chúng ta cần biết nến kinh tế sẽ phải mất bao lâu để chuyển địch tới trạng 
thái cân bằng động, câu hỏi này không được Hình 30.1 và 30.2 đưa ra câu trả lời trực 
tiếp. Tăng trưởng sản lượng trong bai hay ba thập kỷ có phải là quá trình điều chỉnh 
hướng về trạng thầi cân bằng động, hay là chúng ta có thể giá định rằng nến kinh tế đã 
đạt tới trạng thái cân bằng động trong thời gian đó? 


Giả thuyết hội tụ 


Hình 30.| có một trang thái cân bằng động duy nhất tại E và đù nến kinh tế bắt đầu tại 
mức tư bản trên đấu người là bao nhiêu thì đồ thị này cũng chỉ ra rằng cuối cùng nó vẫn 
sẽ hội tụ về điểm E. Các nước nghèo được thừa hưởng mức tư bản thấp sẽ tâng nhanh 
hơn cho tới khi họ đạt được tỷ lệ tăng sản lượng và tư bản tại trạng thái cân băng động: 
các nước giàu được thừa hưởng số tư bản khổng lồ sẽ táng trường với tỷ lệ trung bình 
thấp hơn cho tới khi lượng tư bản trên đầu người giảm trở lại trạng thái cân bằng động 
ở mức k*, 


Khi lượng tư bản trên đấu người thấp, thì không cần nhiều đấu tư để trung bị cho 
những công nhân mới (đầu tư theo chiều rộng), do vậy phần đầu tư còn lại có thể gia 
tăng lượng tư bản tính trên mỗi lao động (đầu tư theo chiếu sâu). Khi tư bản tính trên 
đầu người đã cao, thì phải có nhiều tiên tiết kiệm và đầu tư để duy trì mức đầu tư theo 
chiều rộng, đó là chưa nói đến đầu tư theo chiều sâu. Đây là một lý do giải thích cho giả 
thuyết hội tụ. 
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Cách giải thích này chủ yếu đựa vào hiệu ứng tích lũy tư bán. Một 
cách giải thích thứ hai cho giá thuyết hội tụ hay “đuổi kịp” được đưa ru 
thông qua một kênh khác. Tiến bộ cóng nghệ không phải từ trên trời rơi 
¡ nhưng Các nước giàu Xuống đều đều. Giả sử rằng chúng ta phát đầu tư nguồn lực thực tế (các 

'chăm hơn mức trung ˆ trường đại học, các phòng thí nghiệm, R&D) để lao ra những tiển bộ 
rSÀP= bình, 


lên) 


công nghệ. Chỉ có những nước giàu có nguồn nhân lực và tư bủn mới 
thực hiện hoạt động nây, và chính tại những nước này tiến bộ công nghệ 
được tạo ra. Tuy nhiên, một khi nó được tạo ra thì các ý tưởng mới này 
sẽ sớm lan truyền tới các quốc gia khắc. 


Bởi vì các nước nghèo không phải sử đụng nguồn lực của mình để tạo ra những 
bước đột phá về công nghệ nên các nước này có thể dành nguồn lực đầu tư khun hiếm 
vào các mục đích khác, ví dụ như trang bị thẻm máy móc, Bằng cách này, các nước 
nghèo có thể tạm thời tăng trưởng nhanh hơn. 


=“-aWư=n Sử dụng một hàm sản xuất chuẩn và dữ liệu về tảng trưởng tư bản và 

sẵn lƯỢng lạo, động, chúng ta có thể cố gắng tìm hiểu xem tàng trưởng sản lượng được 

Ắ Sinh giải thích bằng tăng trưởng nhân tố đầu vào là bao nhiều tại mỗi quốc gìu. 

ẩn dư Solow.. Solow cho rằng phần còn lại là do tiến bộ công nghệ. Phần dư này 
C””. khá lớn và thay đổi khá nhiều tùy từng quốc gia. 


Hộp 30-3 Mức sống và giả thuyết hội tụ 


Lại sad “các con hố” Đông Á lại tăng trưởng 
h l } \ hậu chiến? Bí mặt của 
và tăng trưởng thực tế hàng năm của Íhu nhập tên _ cắc nước nãy lã ở chỗ nào? Giáo sư Alwyn Young 

I _giai đoạn 1980-97. Cô b‹ D _ tườn/ 6 MỊT đã chỈ ra rằng, có rất it bì mặt 


cũng đang tăng trường nhanh, Thứ hai, quá trình hội. . trưởng đầu vào nhanh - lao động (thông qua việc 


Những kết luận này khôi 'ghỉ đối với dữ liệu (Xem:A.Young: “The tyranny ofnumbors: Confronting 
tiợc Hi bà ng 2É) nen đ tạp i vong đất - the stallslícs realiUes of tre Easl Asian growth experi- 


cä các nghiên cứu thực nghiệm khác. ˆ ence", Quarfer/ Jourmal of Econorrlies. 1995.) 
'GNP binh quân đầu người (1000$ năm 1997) vá tăng trưởng hãng năm giai đoạn 1980-97 

Mức 97 Tăng trưởng 
(30005) 80-97 (%) 
105 KT 
145 20 
1â 4,2 
20,1 14 
207 20 

=. 20 
287 tĩ 


443 148 


} 
tệ 
Ỹ 
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Bảng 30.3 sẽ làm sáng tỏ một số khía cạnh liên quan tới chủ để này, Giáo sư Nick 
Crafts thuộc trường Kinh tế London đã sử dụng những phần dư Solow và cố gắng tìm 
hiểu xem hiệu ứng duổi kịp có thể giải thích bao nhiêu phần dư này. Nước có GDP trên 
đầu người càng thấp so với nước Mỹ (nước được giả định là đi đầu vé mật công nghê) 
thủ nước này càng cớ tiếm năng duổi kịp. Bảng 30.3 cho biết mức độ đuổi kịp trong 
từng giái đoạn và “phần đư”, tức là phân tảng trưởng không phải do các đầu vào hay 
hiệu ứng đuối kịp gây ra. 

Bảng số liệu chỉ ra một số điểm khá thú vị sau. Thứ nhất, nói chung, hiều ứng đuổi 
Kịp có tác đựng: các nước có năng suất thấp hơn trung bình sẽ có một tốc độ tiến bộ công 
nghệ tính trung bình nhanh hơn khi họ sử đụng các ý tường đã có ở các nước giàu, 


“Thứ hai, một số quốc gia có nhiều khả năng sử dụng các cơ hội duối kịp hơn các 
quốc gia khác. Một khi chúng ta tính tới “mức đuổi kịp trung bình” thì có những khác 
biệt lớn tốn tại giữa các nước (phần dư trong bằng số liêu), Những khác biết này có thể 
phản ánh cơ cấu xã hội và chính Irị của nền kinh tế đang vận hành. Sự thay đổi thường 
giúp đại bộ phận dân cư nhưng lại có tác động tiêu cực tới duột số ít người mà kỹ nàng 
của họ có thể trở nên không có ích cho xã hội hoặc quyền lực của họ có thể bị đột ngột 
tước đoạt. Số đông những người được lợi nén quyên gói cho sổ ït những người tổn thất 
lớn, điều nãy cho phép quá trình thay đổi tiếp diễn. 


Hà Laf\ 1,8 20/2 08 20/3 02 06 
Na Uy 1,8 21,4 09: 20,9. 04 00 
Thụy Điển. 14 0.1 08. 03 03 20.3 
Thụy Sỹ. 14 61 07 210 05 20,6 
Anh 1/8 208 08 20/6 0,5 0,8 
Mỹ 00 07 0/0 0¡1 0,0 03 
Nhật 4o 04. z2 2/2 08 0,0 


Nguồn: N.Crafts, "Reversing Relative Dacline", Oxford Reviez of Econtomic Poficy,1891. 


kLưu ÿ; CỤ là tác động của hiệu ứng đuổi kịp thông thường. fG là tñng trưởng phần dư không phải do 
tăng trưởng đầu vào hay, hiệu ứng đuổi kịp \hông thưởng. 


Một vài xã hội tỏ ra ưu việt hơn trong việc tổ chức các chính sách kinh tế. tạo điều 
kiện cho hiệu ứng đuổi kịp diễn ra nhanh hơn. 


Một ví dụ: Đánh giá chương trình của Thủ tướng Thatcher 


Bà Thatcher trúng cử năm 1979 với kỳ vọng sẽ mang lại sự hiệu quả và nàng động chủ 
Tiến kinh tế Anh, đây là một nhiệm vụ đài hạn thường được đánh giá bằng phượng phúp 
hạch toán tàng trường. Tảng mức sản lượng tiểm nắng trong dài han cắn có cung đảu 
vào nhiều hơn hoặc nâng suất cao hơn từ những đầu vào đó. 


Mặc dù cắt giảm thuế nhằm mục tiêu tầng cung lao động, nhưng trong thực tế nó 
có rất ít tác dụng. Khoản thu nhập khả dụng cao hơn tạo ra động cơ làn việc nhiều hơn, 


hần 4: KÍNH TẾ HỌC VĨ MÔ 


nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một động cơ mạnh tương đương khiến người giàu muốn 
có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Thập niên 1980 đã không phải là thập niên có mức 
đầu tư cao ở nước Anh. Tỷ lệ đầu tư thấp hơn so với thời kỳ 1950 - 1970. 

Thành công của chính sách Thatcher được dựa vào việc tăng mức sản lượng đầu ra 
từ những đầu vào đã có. Đây là những gì mà phần dư Solow đo được. Bảng 30.3 c| 
rằng trong suốt thời kỳ 1950-70, Liên hiệp Anh đã có phần dư âm: chỉ tảng trưởng đầu 
vào và "hiệu ứng đuổi kịp”, sản lượng đầu ra của Liên hiệp Anh tăng chậm hơn so với 
mức chuẩn đẻ ra. Ngược lại, cột cuối cùng Bảng 30.3 cho thấy rằng trong thời kỳ 1979- 
88, phần dư đã tăng mạnh, Liên hiệp Anh đã làm tốt hơn mức chuẩn đẻ ra. 


Những người ủng hộ chương trình của Bà Thatcher cho đây là một mình chứng của 
sự thành công. Nhưng liệu đây có phải là sự cải thiện mức sản lượng chỉ một lần thôi 
hay là bước đầu của quá trình tăng trưởng nhanh hơn trong dài hạn? Chúng ta cần phải 
có dữ liệu của một vài thập kỷ nữa để đưa ra đánh giá. 


Tũng trưởng sinh 


Lý thuyết của Solow chỉ ra rằng tăng trưởng ụ 
độ tăng dân số và tiến bộ cóng nghệ. Cả hai yếu tố này đều diễn biến 
với tốc độ cho trước. Các nghiên cứu sau này về hiệu ứng đuổi kịp cho 
rằng tiến bộ công nghệ có phụ thuộc vào các nhân tố kinh tế và chính 
trị. Nhưng mối quan hệ giữa hành vi kinh tế và tý lệ tăng trưởng kinh tế 
mạnh mẽ hơn là một điều tốt đẹp. Chúng ta muốn dưa tàng trưởng trở 
thành nhân tố nội sinh, tức là được xác định trong lý thuyết của chúng tụ. 


Cách nhận thức này lần đầu tiên được Giáo sư Paul Romer thuộc trường đại học 
Chicago đưa ra. Tiết kiệm, đầu tư và tích lũy tư bản là cội rễ của tăng trưởng. Trong lý 
thuyết của Solow, sử dụng ngày càng nhiều tư bản trong điều kiện tốc độ tăng dân số đã 
cho trước sẽ dẫn tới tình trạng sản phẩm bièn của tư bản giảm đân. Nó không thể là 
nguồn gốc của tăng trưởng năng suất dài hạn được. 


Chúng ta biết rằng phải có hiện tượng lợi tức giảm dân theo tư bản tại cấp độ từn 

doanh nghiệp, nếu không một doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm tư bản. 

à dần dần thôn tính thị trường thế giới! Đo quy luật lọ 

là đúng tại cấp độ doanh nghiệp nên các nhà kinh tế cũng gi 
cấp độ toàn nền kinh tế. 


định #i=: nó sẽ £ đúng ở 


Cách nhận thức này của Romer cho rằng có thể (tại sao là có thể) 
ứng khá mạnh đối với tư bản. Mức tư bản cao hơn của một doanh nghiệp 
năng suất ở các đoanh nghiệp khác. Khi hãng Telecom của Liên hiệp Anh đầu tư vào các 
thiết bị mới, các doanh nghiệp khác có thể làm những điều mà trước đây họ khóng thể. 
Cách nhận thức này được áp dụng đối với cả vốn nhân lực. Đào tạo nhân lực của doanh 
nghiệp này có thể mang lại những ngoại ứng tích cực cho các doanh ngh 


Do vậy, hàm sản xuất của mỗi doanh nghiệp cá biệt cho thấy lợi tức giảm dần theo 
mức đầu vào tư bản của riêng doanh nghiệp đó, tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào rnức tư 
bản của các doanh nghiệp khác. Không có doanh nghiệp nào khi hoạt động một cách tách 
biệt lại mong muốn tăng vô hạn lượng tư bản của mình. Nhưng khi tất cả các doanh nghiệp 
cùng mở rộng thì toàn bộ nền kinh tế có thể có lợi tức không đổi theo tổng lượng tư bản. 


Hãy xem xét một ví dụ đơn giản về toàn bộ nền kinh tế sau. Mức 
đầu người y tỷ lệ với mức tư bản trên đầu người k. Để tách biệt vai trò c 
ta giả sử rằng không có ệ § 
tỷ lệ tiết kiệm không đổi s cho trước và Ộ š n, liệu có tồn tại một trạng 
thái cân bằng động mà tại đó tư bản trên đầu người tăng với tốc độ g không? Nếu có thì 


sản lượng trên 
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đầu tư tư bản theo chiếu sâu là #k và đầu tư theo chiếu rộng, để duổi kịp với tốc độ tảng 


đân số là nÉ. 
Tổng đấu tư = (g + n)k = sy = sAk = Tổng tiết kiệm 
Do vậy ạk = (sA - n)k và tốc độ tăng trưởng ạ tới trạng thái câa bằng động sẽ là; 


8= (sA-n) (2) 


Tại sao điều này lại có thể khẳng định khả nàng tầng trưởng nội sứz#? Bởi vì nó 
phụ thuộc vào các tham sở mà có thể chịu tác động của hành ví cá nhân hoặc chính sách 
của nhà nước. Trong mô hình Sølow. không có tiến bô công nghệ, tốc độ tăng trưởng tới 
trạng thái cân bằng động luôn bằng n, bất kể tỷ lệ tiết kiệm s hay mức nâng suất A là 
bao nhiều. Phương trình (2) cho thấy rắng bất kỳ chính sách nào thành công trong việc 
tăng tỷ lệ tiết kiệm s sẽ làm tăng rỷ đệ táng trưởng g trong đái hạn. Tương tự, bất kỳ 
chính sách nào làm tầng đại lượng của tham số Ä cũng mang lại kết quả tũng trưởng cao 
hơn, ví đụ hiệu quả nơi làm việc cao hơn sẽ làm. tàng tốc độ của k trong đài hạn. Bởi vì 
y= Ak nên điểu này có nghĩa là sản lượng cũng sẽ tăng nhanh lườn. 


Không chỉ chính sách của chính phủ mới ảnh hưởng tới tãng trưởng trong khung 
phân tích này, mà cả sự can thiệp của chính phủ cũng có thể cải thiện hiệu quả. Trong 
mô hình Romer giản đơn nêu trên, tốn tại những ngoại ứng trong việc tích lũy tư bản: 
các doanh nghiệp cá biệt quên mất thực tế là họ cũng đang làm tâng năng suất tư bản 
của cúc duanh nghiệp khác khi họ tâng mức tư bản củu doanh nghiệp mình. Trợ cấp 
chính phù đối với việc đầu tư có thể cân đối lại ngoai ứng này. 


Từ sau khi bài nghiên cứu của Romer được đưa ra, đã có rất nhiều sự quan tâm 
dành cho vấn để tăng trưởng nội sinh. Những bổ sung nhỏ trong thời gian đài vào tốc đó 
tăng trưởng hàng năm cuối cùng sẽ tác động mạnh đến mức sống. Kẻ! quá của nghiên 
cứu nây cho thấy rằng ngày nay chúng tà có nhiều đường hướng tiếm tảng cho tăng 
trường nội sinh. Ví dụ, thay vì giả định rằng tốc đò tiến bộ công nghệ là cho trước, chúng 
ta có thể mô hình hóa ngành công nghiệp thực hiện R&D để tạo ra tiển bộ công nghệ. 
Lợi tức không đổi trong ngành này sẽ tạo ra tăng trưởng nội sinh. Trong thực tế, lợi tức 
không đổi theo tổng mức sản xuất của bất kỳ nhân tổ có thể rích lấy nào (trí thức, tư 
bản,...) cũng đủ để tạo ra tầng trưởng nội sinh. 

Cũng cần lưu ý rằng các mô hình tâng trưởng nội sinh giải thích tại sao tý lệ tăng 
trưởng ở các quốc gia khác nhau có thể khắc nhau trong đài hạn. Điều này cỏ thể giái 
thích tại sao hiện tượng hội tụ có thể không xây ra và tại sao một số nước vẫn cứ nghèo, 
Các nước khác nhau có tốc độ tăng trưởng g khác nhau. 


Hộp 30-4 Giấc mơ của người Arab 


Ba mươi nõm trước đây, không có gì ö Dubai 

trừ một con sông nhỏ, một cung điện. 
của lãnh tự Hồi giáo, về một tiếng xấu lã thủ 
đỡ buõn lậu của Vịnh Arab. 


Nguõn: Tñe Econemist, 27 May 2004: ' ` ` 


Với 6% Lê từ dấu vả khí đốt, Dubal đã và. 


đang sử dụng số liễn thu được mội cách khôn 
ngoan. Một hôn đảo hình cây cọ ngoài bở biển 
dưmairah sẽ làm tang chiều dài đường bờ biển của 
Dubai lên gốp bổn lần. Cùng với 270 tòa khách 
sạn vá 30 siêu thị lớn, Dubai là một sản bạy quốc 
tế với khả nâng chu chuyển B0 triệu hành khách. 
một năm. Hãng hàng không của nước nẫy, 


-ubai. Bằng, 


'Emiretes, đã cô những bước 'liển mạnh trong 
ngành này, và đã có lợi nhuận trong suốt thai mươi 
năm qua thai trừ mội nam) và gần. đây đã đặt 
hàng mua những chiếc máy bay với tổng giá trị lên 
tới 19 tỷ đôla, gồm 45 chiết: Alrbus A380, máy bay 
hai tắng loại Siêu lớn. Cuối cùng, với bến cảng 
nhân tạo lớn nhất thể giới tại Jebel Aii, Dubai là 
một trung tâm thượng mại khu vực. 

Nền kinh tế Dubaj đang tăng trưởng, dân số 
đang lăng, và đang lõi kẻo các khoản đấu tư rời bò 
các quốc gía Trung Đông lắng giếng để đến với 
các chính sách khác nhau, tương lai 
:đài hạn của Dubai có thể thay đổi rất nhiều. 
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Trong khi lý thuyết tăng trưởng nội sinh là một bước tiến quan trọng thì nó cũng. 
gặp phải những chỉ trích. Hầu hết những lời chỉ trích đều quy về một điểm then chốt, 
Bất kể nhân tố hữu quan có thể tích lñy là gì thì tại sao cứ nhất thiết phải tổn tại lợi tức 
không đổi theo tổng nhân tỡ? Khi có lợi tức giảm dần, chúng ta sẽ quay trở lại mô hình 
§Solow và khi đó tăng trưởng dài hạn là ngoại sinh. Khi có lợi tức tăng dẫn thì nền kinh 
tế sẽ không, dựa vào tăng trưởng đẻu đều mà dựa vào việc gia tăng sản lượng và tư bản 
nhanh hơn nữa. Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh thì chỉ có lợi tức không đổi theo mức 
tích lũy mới có thể xảy ra. Một số người cho rằng điều này quá lý tưởng đến mức khó 
có thể trở thành sự thật. 


Chỉ ph 


Liệu rằng những lợi ích của tăng trưởng kinh tế có đủ trang trải chỉ phí cho tăng trưởng 
Không? Ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông và lối sống cuồng nhiệt là những cái giá nhải trả 
cho việc có thêm ôtô, máy giặt và các trò chơi điện tử. 


cho tũng trưỏi 


Bởi vì GNP là một thước đo không hoàn hảo vẻ giá trị kính tế đích thực của các 
hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra, do vậy sẽ không có cơ sở để giả định 
rằng chúng ta đang muốn tối đa hóa tốc độ tăng trường của GNP. Chúng ta đã bàn tới 
những vấn đề như ô nhiễm ở Chương 15. Không có sự can thiệp của chính phủ thì nền 
kinh tế thị trường tự đo có thể gây ra quá nhiều ô nhiễm. Nhưng việc loại bỏ hoàn toàn 
ô nhiễm cũng là một sự lãng phí. Xã hội vẫn nên thực hiện các hoạt động kèm theo ô 
nhiễm cho tới khi nào mức lợi ích biên của những hàng hóa được sản xuất ra này bằng 
với mức chỉ phí biến của ô nhiễm gây ta cho xã hội. Can thiệp của chính phú, thông qua 
thuế ô nhiễm và quy định về tiêu chuẩn môi trường, có thể sẽ đưa nền kinh tế hướng tới một 
sự phân bồ hiệu quả nguồn lực, khi mà chỉ phí và lợi ích xã hội biên cân bằng với ni 


Việc thực hiện đầy đủ một chính sách như vậy sẽ giảm tốc độ tăng trưởng của GNP 
(một cách tối ưu) xuống thấp hơn mức khi mà không có những quy định ràng buộc đời 
' với các hoạt động gây 6 nhiễm hay tắc nghẽn giao thông. Và đây có thể là một cách hữu 
R hiệu để tiếp cận với vấn đề này. Ngược lại, giải pháp "tăng trưởng bằng khỏng” là một 
cách làm ngớ ngần. 


Cách tiếp cận tăng trưởng bằng không đã thất bại trong việc phân biệt những hàng 


ị hóa gày chỉ phí xã hội và những hàng hóa không gây thêm chỉ phí xã hội. Nó không 
H tạo ra được những động cơ phù hợp. Nguyên tắc mục tiêu, một cách nhận thức quan 
H trọng của kình tế học phúc lợi đã được bàn luận ở Phần 3, cho rằng việc giải quyết vấn 


đề một cách trực tiếp sẽ hiệu quả hơn là cách tiếp cận gián tiếp mà sẽ làm méo mó 
những khía cạnh khác của sản xuất và tiêu đùng. Do vậy, kh quá 
nhiều ô nhiễm, tắc nghẽn, phá hủy môi trường hoặc stress, giải pháp 
tốt nhất là tạo ra những kích thích mà trực tiếp làm gi những hiện 
tượng này đi. Hạn chế tăng trưởng sản lượng rõ ràng là một lựa chọn 
thứ hai và sơ đẳng hơn. 


Một số vấn đề có thể biến mất nếu các nhà kinh tế và các nhà 
thống kê có thể tính được GNP một cách chuẩn xác hơn, trong đó có 
tính tới cả “chất lượng cuộc sống” (làm sạch không khí, vẻ đẹp thiên 
nhiên,...), mà mang lại lợi ích cho tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại vẫn đang bị bỏ qua khi 
tính GNP. Những người bỏ phiếu và các nhà phè bình đánh giá loạt động của chính phủ 
dựa vào các số liệu thống kê tính toán được. Một thước đo GNP tốt hơn có thể giúp loại 
bỏ những xung đột giữa mức sản lượng được đo lường với chất lượng cuộc sống. 


Đây là một cách làm tốt để giải quyết vấn để “tăng trưởng bền vững”, tiện nay, 
cảnh quan vùng Địa Trung Hải đang trở thành một nơi tập trung các khách sạn và quán 


Chương 30: Tăng trưởng kinh tế 


bar, một khi môi trường bị hủy hoại thì các khách du lịch sang trọng sẽ không tới đây 
nữa. Một lời khuyên của nhà kinh tế không phải là ngừng tiếp đón khách du lịch mà là 
giảm thiểu tình trạng hủy hoại môi trường và chỉ tham gia vào các hoạt động có lợi tức 
sau khi tính toán hết các chỉ phí ảnh hưởng bất lợi tới môi trường và các vấn đề khác. 
Tính toán hết những chi phí này vào mức giá cũng sẽ tạo ra những động cơ cho thị 
trường quan tâm tới môi trường. 


Dù rằng khung phân tích chưa hoàn chỉnh nhưng việc đánh giá tốc độ tăng trưởng 
kỳ vọng sẽ luôn là một câu hỏi chuẩn tắc gắn chặt với nhận thức giá trị của người đánh 
giá. Rút các nguồn lực từ tiêu dùng sang đầu tư sẽ hầu như bao giờ cũng làm giảm mức 
phúc lợi của mọi người ngày hôm nay, nhưng tạo ra mức phúc lợi lớn hơn cho mọi người 
ngày mai. Thứ tự ưu tiên gắn với việc thỏa mãn các mong muốn của mọi người tại những 
thời điểm khác nhau luôn là một văn đẻ gắn với nhận thức giá trị. 


« Tăng trưởng kinh tế là phần trăm gia tăng hàng năm của GNP thực tế hay GNP. 
thực tế trên đầu người trong dài hạn. Đây là một thước đo không hoàn hảo về tốc 
độ tăng phúc lợi kinh tế. 


« GNP được chúng ta tính toản bỏ qua giá trị của nghỉ ngơi và các hàng hóa phi 
thương mại và những khiếm khuyết tác động tới chất lượng cuộc sống. Những 
chênh lệch trong phân phổi thu nhập làm cho GNP thực tế trên đầu người trở 
thành một cơ sở kém vững chắc khi chúng ta so sánh mức phúc lợi của một người 
điển hình ở các quốc gia khác nhau. 


Tỷ lệ tăng trưởng mạnh của GNP trên đầu người chỉ xảy ra trong hai thế kỷ 
qua tại các quốc gia phát triển. Tại các nước khảc, tăng trưởng liên tục chỉ là hiện 
tượng mới xuất hiện gần đây. 


Mức sản lượng tiềm năng có thể tăng lên hoặc thông qua việc tăng đầu vào đất 
đai, lao động, tư bản và nguyên liệu, hoặc thông qua việc tăng đầu ra từ số đầu 
vào đã có sẵn. Tiến bộ công nghệ là một nguồn quan trọng để tăng năng suất. 


Nột lượng cung đầu vào sản xuất cố định, ví dụ như nguyên liệu, không nhất 
thiết không tạo ra tăng trưởng trong dài hạn. Khi đầu vào trở nên khan hiểm, giá 
của nó sẽ tăng. Điều này khiến các nhà sản xuất sẽ chuyển sang các đầu vào 
khác thay thế, nó làm tăng động cơ tìm tòi ra những nguồn cung mới và thúc đẩy 
các phát minh sử dụng tiết kiệm nguồn lực này. 


Một lý thuyết tăng trưởng đơn giản nhất có một trạng thái cân bằng động, tại đó 
tư bản, đầu vào và lao động đều tăng cùng một tỷ lệ. Bất kể mức tư bản ban đầu 
là bao nhiêu, nền kinh tế cũng sẽ hội tụ về trạng thái cân bằng động. Lý thuyết 
này có thể giải thích tăng trưởng sản lượng nhưng lại không giải thích được tăng 
trưởng năng suất. 


° 


Tiến bộ công nghệ tăng thêm lao động cho phép tạo ra sự tăng trưởng dài hạn 
về năng suất lao động và làm cho lý thuyết tăng trưởng giản đơn này phù hợp với 
nhiều trường hợp trong thực tế. 


Có một xu hướng các nền kinh tế hội tụ lại, cả vì lý do đầu tư theo chiều sâu 
là dễ hơn khì mức tư bản trên đầu người là thấp, và cả vì lý do hiệu ứng đuổi kịp 
trong công nghệ. Việc tạo ra những thay đổi trong công nghệ có thể phụ thuộc. 
vào việc xã hội biết tổ chức tốt đến mức độ nào để thỏa thuận với (hoặc có thể 
đánh bại) những người không được hưởng lợi. 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


e Chương trình của Thủ tướng Thatcher đã kích thích sự gia tăng năng suất ở Liên 
hiệp Anh, ngay cả sau khi đã kiểm soát việc tích lũy nhân tố hoặc cơ hội đuổi kịp. 
Rất khó có thể chắc chắn rằng liệu chương trình của Bà Thatcher có làm thay đổi 
tốc độ tăng trưởng dài hạn không. 


e Các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh đã được hình thành dựa trên giả định lợi 
tức không đổi theo mức độ tích lũy. Nếu tổng đầu tư không gặp phải vấn đề lợi tức 
giảm dần theo tư bản thì các lựa chọn vẻ tiết kiệm và đầu tư có thể tác động tới 
tăng trưởng dài hạn của năng suất. Một ngoại ứng trên một quy mô lớn tạo ra 
những cơ sở hợp lý mạnh mẽ cho việc chính phủ can thiệp nhằm thúc đẩy giáo 
dục, đào tạo và phát triển tư bản hiện vật. 


e Tuy nhiên, lý thuyết tăng trưởng nội sinh dựa vào giả định lợi tức không đổi theo 
mức tích lũy. Không ai có thể giải thích tại sao điều này lại đủng 


U HỎI ÔN TẬP 


€Ề khác bột giữa tổng sản lượng và sản lượng trên đầu người là gì? Chỉ tiêu nào 
tăng nhanh hơn? Tại sao? Có phải bao giờ cũng vậy? 


€ án nếp Anh tạo ra quá nhiều nhà khoa học, tuy nhiên lại quá ít các kỹ sư". 
Minh chứng nào có thể giúp bạn quyết định xem nhận định này có đúng 
không? Liệu rằng một thị trường tự do sẽ khiến mọi người lựa chọn nghề 
nghiệp mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội không? 


 -šy cỉỉ ra hai khuyết tật kính tế, Hãy chỉ ra các cách có thể đo lường chúng. 
Liệu có nên đưa chúng vào trong GNP không? Liệu có thể làm được điều này 
không? 


€Œ eo gà thuyết hội tụ là đúng thì các nước nghèo châu Phí đáng lẽ phải tăng 
trưởng từ rất lâu!". Điều đó có đúng không? Liệu những cách tiếp cận mới về 
tăng trưởng kinh tế có thể giúp giải thích tại sao một số nước vẫn nghèo như 
vậy không? 


5.0) chủng ta biết rằng Malthus đã nhầm, do vậy chúng ta có thể không cần 
lo tới việc một số loại khoáng sản là hữu hạn”. Liệu có một mối quan hệ nào 
ở đây không? Hãy giải thích. 


@€ hông sai lâm thường gặp: Tại sao những phát biểu sau lại sai? (a) Bởi vì 
nguồn lực của trái đất là hữu hạn nên tăng trưởng không thể tiếp tục mãi được. 
(b) Nếu chúng ta tiết kiệm nhiều hơn, chúng ta nhất định có thể tăng trưởng 
nhanh hơn. 


Để kiểm tra câu trả lởi của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 687-88. 


1/77 Online Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

c Leaming Centre kiểm tra các tài bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực. 

tuyến tại địa chỉ 'wwwimcgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các câu hỏi 

MÍ! POWERWEB kiểm tra.nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí. 


Muổn có bài tập, ¿ câu hồi tự duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng liếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo.. 


Chương 


Chu lcỳ kinh doanh 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


Phân biệt tăng trưởng theo xu thế và các chu kỷ kinh tế xung quanh 
xu thế này. 


Bàn luận về nguyên nhân xảy ra chu kỳ kính doanh. 


Phân tích tại sao độ lệch sản lượng có thể biến động. 


Bàn luận xem liệu mức sản lượng tiểm năng có biến động không. 


90006 ® 


có gắn kết với nhau nhiều hơn không. 


Đánh giá xem liệu các chu kỷ kinh doanh ở các quốc gia ngày nay 


€ áo dụng các nguyên tắc này đối với chủ kỳ kinh doanh ở Liên hiệp Anh. 


khỏi Liên minh Chế độ Tỷ giá, cắt giảm lãi suất và để đồng bảng mất giá. Thủ 

tướng John Major đã trì hoãn cuộc tái bầu cử lần kế tiếp tới tháng 5 năm 1997 với 
kỳ vọng rằng sự phục hồi sẽ củng cố niểm tin của đân chúng và đưa Đảng Bảo Thủ đến 
thắng lợi trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. 


6" cuộc suy thoái khá nghiêm trọng giai đoạn 1990-92, Liên hiện Anh đã rút ra 


Chính phú Công Đảng kế nhiệm đã cho phép Ngân hàng Anh được độc lập với 
chính phủ và cố gắng tránh không để các áp lực chính trị tác động tới các quyết sách 
kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown cũng đã nhấn mạnh tới sự cẩn trọng tài khóa 
để giữ kỳ vọng lạm phát trong tâm kiểm soát. Nhưng khi cuộc bầu cử năm 2001 sắp diễn 
ra thì Công Đảng chịu áp lực phải chỉ nhiều tiền hơn để cải thiện các địch vụ công cộng. 
Cải tạo dịch vụ công cộng đã trở thành một chính sách trong nước quan trọng của Chính 
phủ Công Đảng sau năm 2001. 


Khi không tăng thêm thuế, các nhà kinh tế đã lo ngại rằng nên kinh tế có thể quá 
nóng, hoặc Ngân hàng sẽ phải tăng lãi suất lên mức cao để tránh không cho điều này 
xây ra. Đồng bảng vẫn tiếp tục có giá trị cao do mọi người dự kiến lãi suất tương lai tiếp. 
tục cao, Trong khi ảo tưởng đot.com đổ vỡ năm 2001 và suy thoái thế giới đã bị đẩy lên 
cao do cuộc tấn công khủng bố ngày ¡1 tháng 9 ở nước Mỹ thì Liên hiệp Anh thật may 
mắn vì đã thực hiện chính sách tài khóa mở rộng trước đó. Cùng với việc giảm mạnh lãi 
suất của Ngân hàng Anh, Liên hiệp Anh đã tránh được cuộc suy thoái mà các nước khác 
trên thế giới phải gánh chịu. 


Những sự kiện này có thể làm sáng tỏ những vấn để mà chúng ta sẽ bàn luận trong 
chương này. Trước tiên, liệu có một chu kỳ kinh doanh hay không? Sản lượng biến động 


ˆ Phần 4: KINH TẾ HỌC VÏ MÕ 


nhiều trong ngắn hạn nhưng một chu kỳ không có nghĩa chỉ là thiên lệch tạm thời khôi 
xu thế: nó cũng đòi hòi có mức độ nhất định về tỉnh đều đán. Chúng tì có thể thấy được 
điều này trong dữ liệu hay không? Chính sách tiền tệ và lài khóa có thể tách nền kinh 
tế ra khỏi chủ kỳ kinh doanh không? 


Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trên bình diện quốc tế. Liệu một quốc gia có thể trải qua 
các chu kỳ mà chệch pha với chủ kỳ ở các đối tác thương mại không? Cán phải làm gì 
với vấn để này khi Liên hiệp Anh có thể đã sẵn sàng chấp nhận sử dụng đồng euro? Toàn 
cầu hóa có phải đang làm cho chủ kỳ kinh đoanh ở các nước trờ nên gắn kết chật chẽ 
với nhau hơn không? Nếu đúng như vậy, điều này có thể giải thích tại sao một chính 
sách tiền tế duy nhất có thể ngày càng trở nén phù hợp không? 


hay kinh 


“Trong thực tế, tổng sản lượng và nâng suất không tâng tưrưở 
“Trong một số nãm, chúng tầng trưởng nhanh, nhưng trong cá 
thì chúng lại giảm xuống. 


Mức sản lương thực tế biến động xung quanh đường xu thế giả thuyết. 


Mình 31.1 cho thấy một bức tranh đã được cách điệu hóa về chu 
kỳ kinh doanh. Đường nét liên là tăng trưởng củu sản lượng xu thẻ theo 
thời gian. Mức sản lượng thực tế biến động theo đường đứt quảng, Điểm. 
Á biểu thị từ trạng đính trẻ, VÀ đáy của chủ kỷ kính doanh. Tại B, nên 
KH tàn Si cm tự trong” kinh tế bước vào thời kỳ Ít„/c luó? trong chủ kỳ, Khi.quá trình phục hồi 

SÀN R ườ ) tiếp diễn, mức sản lượng vượt cao hơn mức sản lượng trên đường xu thế, 

đạt tới vị trí C. được gọi là mức hàng nố. Khi đó nên kính tế lại hước vào 

thời kỳ sư thoát, tại đó mức sản lượng tầng châm hơn tốc tlộ tầng của 

sản lượng xu thể, và thậm chỉ sân lượng có thể giảm, Điểm E lại là rinft trạng định trẻ, 
sau đó quá trình phục hồi lại bất đầu và chu kỳ mới lại bát đầu. 


—— Hình 31.2 cho biết tốc độ tầng trưởng hàng 
Hình 31.1 ' CHủ kỹ kinh doanh nâm của GDP thực tế và mức 


In lượng thực tế 
tính trên mỗi nhân công ở Liên hiệp Ảnh trong 
giai đoạn 1975 - 2003. Sản lượng và nâng suất 
tăng tthaoh nhất trong giải đoạn |986-§8 và chân 
nhất trọng giải đoạn 975, [980-81, và 1990-92 
Hình này chỉ ra ba điểm quan trọng. THứ nhất, 
tầng trưởng sản lượng và nâng suất biến động 
trong ngắn hạn. Thứ hui. mñc dù chu kỳ không 
phải là hoàn toàn điển ra đếu đân nhưng có môt 
khuôn mẫu biến động gồm cắc giúi đoàn đình trẻ, 
phục hồi, bùng nổ và suy thoái. một chủ kỳ hoàn 
chính thường kéo đài trong khoảng nàm tớt sáu 
nam. Thứ ba, sản lượng và sản lượng trên dầu 
người có tương quan chặt chẽ với nhụu trong ngắn. 


Sản lượng 


Thời gian hạn. Phần còn lại của chương sẽ tìm câu trả lời cho 
Sản lượng xutnể tang đều fheotbỡi gian đo tiếm nang sẵn xuất những thực tế này. 
tăng. Sân lUớng thực tế đao động xung quanh dưỡng xu thế 
ko eituyhhapsegrtbevhsvlelpslnpilepi40i Bất kỳ một chuỗi điểm nào cũng có thể dược 

li ^ R : 

điểm C Tại C. nến kạnh tế có niức sẵn lượng cao nhất Sau đỏ phân rã bằng thống kẻ thành đường xu thể trung 
(là mội thiết ký soy fhoái cho tỐt khi nến kình tế tai đình trệ tại E. bình và những biến động xune quanh xu thể đó. 
Trường mất knoảng 5 năm để nền kinh tố chuyến từ một điểm. Bùn dấu; ch bà bí ĐH: “ s dua xách bu XÙM 
rong chu ký tới mối điểm tướng đương trong chu kỳ kế ớp, ví an dầu, chủng ta giả định rùng mức sản lượng 


đu tữ À 16IE tiểm nâng tăng đếu đặn. Sau đó, chúng Lá sẽ xem 


..Ankg. 
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xét liệu bàn thản mức sản lượng tiểm nàng có thế biến động mạnh trong ngân hạn 
không. 


Đö vay, chúng ta sẽ bất đấu bằng việc giả định rắng chủ kỳ kinh doanh phản ánh 
những biến động trong độ lệch sản lượng. Dữ liệu trong Hình 31.2 chỉ ra rằng các chu 
kỳ diễn ra quá đếu đạn nên không thể coi là ngẫu nhiên được. Điều gì gây ra chủ kỳ 
kinh doanh? 


Bởi vì, chúng ta gắn mức sản lượng tiểm năng với tổng cung trong. 
đài hạn, đo vậy sẽ là hết sức tự nhiên nếu chúng ta nghĩ trước tiên về các 
cú sốc tổng cầu là nguyễn nhân của những sai lệch chủ kỳ của sản lương 
thực tế so với sản lượng tiềm nâng. Chúng ta đã biết điều gì làm địch 
chuyển tổng cầu: thay đổi nhu cầu hằng xuất khẩu, thay đối mong muốn 
tiết kiệm. thay đổi mức lợi nhuận và thư nhập kỳ vọng trong tương lai 
và thay đổi chính sách tài khóa và tiền tệ. 


Chúng ta có thể lý luận rằng các củ sốc cấu chỉ xảy ra theo chủ kỳ nên nó sẽ tạo 
ra các chu kỳ trong đó lệch sản lượng và sản lượng thực tế. Tuy nhiên, đây không phải 
là một lời giá? rhúch đối với chủ kỳ kinh doanh: nó không nói cho chúng ta biết được tại 
sao các cú sốc cẩu lại biến động theo chủ kỳ. Một đạng của cách tiếp cận này ít nhất là 
có tham vọng trở thành là một lý thuyết. 


Giả sử những người bỏ phiếu, do trí nhớ chỉ giới bạn trong thời gian ngắn nên chịu 
ảnh hưởng rất nhiều của tình trạng nền kinh tế đang vận hành ra sao ngày thôi điểm trước 
khi bầu cử. Biết được điều này, chính phủ sử dụng cbính sách tiền tệ và tú khóa để kích 
thích tổng cấu. Chính sách sẽ được thắt chặt lại ngay sau khi chính phủ được trúng cử, 
nó gây ra tình trạng đình trệ và năng lực sân xuất không được sử dụng hết. Khi ngày bấu 
cử lại sắp diễn ra, chính sách tài khóa mở rộng có thể tạo ra sự tàng trưởng nhanh không 

bến lâu bảng cách tân đung hết các nguồn lực 
Hình 31.2 ' Tăng trưởng của GDP vò GDP nhàn rỗi. Những cử tri sẽ hiểu nhầm rằng đây là 
bình quỗn một công nhân tốc độ tầng trưởng nhúnh và bến lâu cửa sản 
ð Liên hiệp Anh, 1975 - 2003 lượng tiềm năng và lại tín nhiệm bỏ phiếu cho 
{3% hủng nömj hinh phù. 


Lý thuyết cho thấy một nguyên nhân của 
biến động và cũng chỉ ra lý do tại sao chủ kỳ 
kinh doanh có xu hướng kéo dài trong khoảng 5 
năm - tức là khoảng thời gian giữa hai lần bầu cử 
kế tiếp. Lý thuyết này có thể chứa đựng một phần 
sự thật. Mặt khác, nó giả định rảng các cử trí là 
những người hết súc ngây thơ và không thấy 
được chính phủ đang làm gì. Các cử trì không 
phải luòn là những người có tin nhìn hạn hẹp 
như vậy. Năm 1997, chính quyển của Thủ tướng 
Major đã thua khi tái tranh cử đù rằng sản lượng 
1975 1980 19A5 1990 1995 2000 2005 tăng nhanh. Các cử trí đã nghĩ răng Công Đáng 
có thể làm tốt hơn 


Những thay đổi thể chế gẫn đây nhằm cải 

thiện niềm tin vào chinh sách - sự độc lận của 

ngăn hàng trung ương và các quy tác nhấn mạnh vào sự cần trọng tài 

'Chu kỷ kính doanh chính trị. khóa - đã tác động theo hướng làm giám tắm bao quát của các chu kỳ 


Nguốn: ONS, Eeonoirie Trends. 


.,xuất hiện nếu cáẻ chính tị gỉa.. kinh doanh chính trị trong tương lai. Sau khi bàn về các nguyên nhàn 
-thạo túng l0M 22 12] liên quan tới mât chưnh trị của chủ kỳ, chúng ta sẻ tp trung vào các 


nguyên nhân kinh tế, 
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Cúc lý thuyết về chu kỳ kinh do 


một 
biến động chỉ khi 


Các biến động của cầu xuất khẩu có thể gây ra chu kỳ kinh doanh. Xuất khẩu củ: 
quốc gia là nhập khẩu của một quốc gia khác và giá Ä 
nào thu nhập phía nước ngoài biến động. Thương mại quốc tế có thể 
chu kỳ kinh doanh có thể lan truyền từ nước này qua nước khác. tuy nhiền chúng ta cần 
có một lý thuyết về chu kỳ kinh doanh trong nước để khởi xướng quá trình này. 


Quá trình điều chỉnh chậm chạp là điều kiện cần, nhưng chưa phải là đủ để gây ra 
chu kỳ kính đoanh do các cú sốc cầu. Nó là điều kiện cần bởi vì việc điều chỉnh nhanh 
sẽ nhanh chóng loại bỏ độ lệch sản lượng và đưa mức sản lượng trở vẻ trạng thái tiềm 
năng, Nó chưa phải là điều kiện đủ vì một mình việc điều chính chậm chạp chỉ có thể 
giải thích được tại sao việc quay trở lại mức sản lượng tiểm năng cần một khoảng thời 
gian. Một con tàu chở đầu có thể di chuyển chậm chạp nhưng nó sẽ không chệch hướng 
trên con đường vẻ tới bến cảng. Chu kỳ đòi hỏi một cơ chế, nhờ đó những thiên lệch 
theo một hướng sẽ tạo ra những áp lực để đưa sản lượng đi quá trạng thái tiểm năng trên 
con đường quay trở lại trạng thái tiềm năng. 


Sau khi đã loại bỏ yếu tố chính phủ, một lý thuyết về chu kỳ kinh đoanh nội địa 
ầ ñ giá 


¡ thích cho vấn đề này bởi vì chúng ta thường mất nhiều thời gian hơn 
định và điểu chỉnh mức chi tiêu cho đầu tư. Các doanh nghiệp sẽ không ö ạt lao vào 
những dự án đầu tư lớn và không thể thay đổi được và các nhà máy mới cũng không thể 
xây đựng xong trong vòng một đêm. 


Mô hình gia tốc số nhân của chu kỳ kinh doanh 


Mô hình gia tốc số nhân phân biệt giữa kết quả và nguyên nhân của sự thay đổi trong 
chí tiêu đầu tư. Kết quả thì chúng ta có thể nhìn trực tiếp. Trong mô hình Keynes giản 
đơn, mức đầu tư cao hơn sẽ tạo ra mức thu nhập cao hơn và sản lượng tăng trong ngắn 
hạn. Mức đầu tư cao hơn không chỉ trực tiếp làm tăng tổng cầu mà nó còn gián tiếp bổ 
sung vào cầu tiêu dùng thông qua việc tăng thu nhập. Chương 2l và 22 đã xem xét hiệu 
ứng số nhân đối với sản lượng. 


Điều gì gây ra sự thay đổi trong mức chỉ tiêu đầu tư? Các doanh nghiệp đầu tư khi 
lượng tư bản hiện có của các doanh nghiệp thấp hơn mức tư bản mà họ muốn có. Khi 
các doanh nghiệp đang có lượng tư bản ở trạng thái tối ưu, chỉ phí biên của một đơn vị 
tư bản tăng thêm vừa đúng bằng lợi ích biên của nó, tức là giá trị hiện tại của khoản lợi 
nhuận do hoạt động trong tương lai mà doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tăng thêm trong suốt 
quá trình đầu tư. 


Cho tới giờ, chúng ta đã để cập đến vai trò của thay đổi ất tới những thay 
đổi trong cầu tư. Tuy nhiên, mặc dù lãi suất danh nghĩa thay đổi rất nhiều nhưng 
lãi suất thực tế lại thay đổi ít hơn nhiều, Cách đơn giản nhất để tính giá trị hiện tại của 
hàng tư bản mới là đánh giá dòng lợi nhuận phát sinh re rế dự tính (bằng cách xác 
định lợi nhuận tương lai theo nưức giá cố định) và sau đó chiết khấu chúng theo lãi suất 
thực tế. 


Trong thực tế, những thay đổi của lãi suất có thể không phải là nguồn gốc quan 
trọng nhất trong chỉ tiêu cho đầu tư. Gần như chắc chắn rằng việc thay đổi kỳ vọng vẻ 
lợi nhuận tương lai là quan trọng hơn. Ảo tưởng dot.com sụp đổ không phải là do lãi 
suất thực tế cao mà bởi vì mọi người đã nhận ra rằng họ đã quá lạc quan về triển vọng, 
lợi nhuận kiếm được. 
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“Tổng quát hơn, nếu lãi suất thực tế và tiến lương thực tế điều chỉnh 
chậm chạp thì nguyên nhân chính cho những thay đổi trong ngắn hạn 
của mức lợi nhuận tương lai là do niềm tỉn của mọi người vào doanh số 
bản và sản lượng trong tương lai. Nếu các yếu tố khác được giữ nguyên, 
mức sản lượng tương lui được kỳ vọng cao hơn sẽ làm táng mức lợi 
nhuận tương lai được kỷ vọng và do vậy làm tăng cấu đầu tư vào các 
trang thiết bị mới. Đây là điểm cốt lõi của mô hình gia tốc số nhân. 


Gia tốc chị là miột sự đơn giản hóa, Một mô hình đầu tư hoàn chính 
sẽ xem xét những thay đổi trong mức lợi qhuận tương lai kỳ vọng và 
những thay đổi trong lãi suất thực tế. Dù vậy, nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm khẳng định răng gia tốc là một sự đơn giãn hữu hiệu: 


Việc đoanh nghiệp phản ứng ra sao trước những thay đổi của sản lượng phụ thuộc 
vào hai yếu tố: thứ nhất, doanh nghiệp tin rằng tốc độ lũng trưởng sản lượng hiện tại sẽ 
được duy trì trong tương lai: thứ hai, chí phí chớ việc điều chỉnh nhanh chóng các kế 
hoạch đầu tư, lấp đặt thiết bị và các kỹ thuật sản xuất cần được trang bị. Chí phí để điều 
chỉnh nhanh chóng càng lớn thì doanh nghiệp càng chỉ cho đấu tư trong khoảng thời 
gian dài hơn. 

Mõ hình gia tốc số nhân giản đơn này có thể dắn tới chu kỳ kinh doanh. Trong 
Bảng 31.1, chúng tả đưa ra hai giá định cụ thể, mặc dù luận điểm này là đúng trong 
trường hợp tổng quát hơn nhiều. Trước tiên, chúng ta giả định rằng giá trị của sở nhàn 
bảng 2. Tăng thêm một đen vị đầu tư sẽ làm tầng thu nhập và sản lượng thêm 3 đơn vị 
Thứ hai, chúng ta giả định rằng mức đầu tư hiện tại tượng ứng với tốc độ tầng trưởng 
xủa lượng thời kỳ trước. Nếu thu nhập thời kỳ trước tăng thêm 2 đơn vị thì chúng ta giả 
định rằng các doanh nghiệp sẽ tăng đầu tư hiện tại thêm [ đơn vị. 

Trong thời kỳ 1. nén kinh tế nằm ở vị trí cân bằng với mức sản lượng Y; = 100. 
Bởi vì sản lượng là không đổi nên thay đổi sản lượng thời kỳ trước bãng không. Đầu tư 

1¡ = 10, chúng ta có thể cho rắng khoản đấu 


Bảng 31.1 Mô hình gia tốc số nhôn của chu kỳ H/////1///1///11 1,00) 
kinh doanh bản và giữ cho lượng tự bản không bị suy 
Thời kỳ Thay đổi sản lượng — — Đn: 
thời kỹ trước Đầu tưi, Sản lượng Y, Giả sử rằng trong giai đoạn 2, một hộ 
(Xu Y¿) . 3 phận của tổng cấu tăng 2 đơn vị, Sản 
0 4, 188. lượng tông từ 100 tới 120. Bởi vì chúng ta 
L) 10 120 đã giả định rằng mức tầng trưởng 2 đơn vị 
20, - 20. _i140 sản lượng thời kỳ trước sẽ mang lụi thêm I 


đơn vị đầu tư thời điểm hiện tại, do vậy 
bảng nây chỉ ru rằng tại giú đoạn 3, mức 
đấu tư tầng thêm I0 đơn vị để tương ứng 
với việc tâng 20 đơn vị sản lượng thời kỳ 
trước, Bửi vì giá trị giá định của số nhân 
bắng 2 nên tầng 10 đơn vị đầu tư thời kỳ 3 
sẽ làm tăng thêm 20 đơn vị sản lượng, tức 
là tâng từ 120 lên 140. 


Trong giải đoạn 4, đầu tư vẫn duy trì ở mức 20 do tàng trưởng sản lượng thời kỳ 
trước là 30. Do vậy, sản lượng thời kỳ 4 vẫn giữ nguyên mức 140. Nhưng ở thời kỳ 5. 
đấu tư quay ngược trở lại mức ban đầu là LŨ bởi vì không có tảng trưởng sản lượng trong 
thời kỳ trước. Giảm 1 đơn vị đầu tư dẫn tới sản lượng thời kỳ 5 giảm 20 đơn vị. Điều 
này quay trở lại làm đầu tư giắm thêm I0 đơm vị trong thời kỳ 6 và sản lượng tiếp tục 
giảm thêm 30 đơn vị. 
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Bởi vì, tỷ lệ thay đổi sản lượng không được tăng tốc nên đầu tư giai đoạn 7 vẫn duy 
trì ở mức thời kỳ 6. Sản lượng được ổn định tại mức 100 trong thời kỳ 7. Không có sự 
thay đổi của sản lượng trong thời kỳ trước nên đầu tư thời kỳ 8 quay trở lại mức I0 đơn 
vị và số nhân hàm ý rằng sản lượng lại tăng lên 120. Trong thời kỳ 9, tăng 20 đơn vị sản 
lượng trong thời kỳ trước làm tăng đầu tư từ 10 lên 20 đơn vị và chu kỳ lại bất đầu lại 
từ đầu, 


Mô hình gia tốc số nhân giải thích chu kỳ kinh đoanh bằng mối quan hệ tương tác 
động giữa cầu tiều đùng và đầu tư. Điểm cốt lõi của mô hình là nó coi tỷ lệ tăng trưởng 
sẵn lượng tăng tốc là yếu tố làm tăng đầu tư. Một khi tăng trưởng sản lượng ổn định. thì 
đầu tư ổn định. Trong thời kỳ sau, đầu tư phải giảm bởi vì tảng trưởng sản lượng đã giám 
xuống. Nền kinh tế chuyển địch sang một thời kỳ suy thoái nhưng một khi tỷ lệ giảm 
sản lượng ngừng lại thì đầu tư gia tốc lại bắt đầu tăng trở lại. 


Mô hình giản đơn này không phải là một mô hình chính xác về chu kỳ kinh doanh. 
Nếu sản lượng liên tục điễn ra theo chu kỳ như vậy, liệu có chắc rằng các doanh nghiệp 
sẽ ngừng ngoại suy mức tăng trưởng sản lượng trong quá khứ để xây dựng cho mình 
mức lợi nhuận đự tính trong tương lai không? Các doanh nghiệp, cũng giống như các 
nhà kinh tế, nhận biết rằng tồn tại một chu kỳ kinh doanh. Quyết định đầu tư phản ứng 
càng ít đối với những thay đổi trong sản lượng thời kỳ trước đó thì tính chu kỳ sẽ càng. 
mờ nhạt dần đi. 


Trần và sàn 


Mô hình gia tốc số nhân có thể tạo ra chu kỳ mà không có giới hạn về mức độ biến động. 
Các chu kỳ thậm chí còn dễ xảy ra hơn khi chúng ta thấy được các giới hạn từ phía cung 
và cầu. Tổng cung tạo ra một mức trần trong thực tế. Mặc đù nó có thể tạm thời đáp ứng 
mức tổng cầu cao bằng cách làm việc thêm giờ và giảm mức hàng tổn kho xuống. tuy 
h nhiên sản lượng không thể tăng vô hạn. 


Điều này đẫn tới xu thế làm chậm lại tốc độ tăng trưởng khi nền kinh tế đạt tới đỉnh 
tầng trưởng. Sau khi đã tự vượt quá mức của bản thân,thì nền kinh tế sẽ chạm tới trần và 
phải quay trở lại. Ngược lại, cũng có một mức sàn mà tổng cầu không thể thấp hơn mức 
đó, Tổng đầu tư (bao gồm cả đầu tư thay thê) có thể không âm, trừ phi trong toàn bộ nền 
kinh tế, các máy móc bị tháo tung ra, đưa fên tàu và mang ra nước ngoài bán. Giảm đầu 
tư là một bộ phận quan trọng của tình trạng giảm sút, tuy nhiên đầu tư không thể giảm 
vỏ hạn, bất kể mô hình nào của chúng ta về hành vi đầu tư, 


Những biến động của khối lượng hàng tồn kho 


Sau khi xem xét đầu tư vào tư bản cố định, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đầu tư hàng 
tồn kho vào tư bản lưu động. Các doanh nghiệp giữ một lượng hàng trong kho mặc đù 
điều đó sẽ phát sinh một khoản chỉ phí cho doanh nghiệp, khoản tiền lãi từ số vốn đầu 
tư vào sản xuất một lượng hàng hóa mà chưa thể tiêu thụ và mang về doanh thu ngay 
được. Vậy thì lợi ích tương ứng của việc duy trì hàng tồn kho là gì? Nếu sản lượng có 
thể thay đổi một cách tức thì và không mất chỉ phí thì các doanh nghiệp có thể luôn 
đáp ứng được nhu cầu mua hàng bằng cách thay đổi mức sản xuất hiện tại. Duy trì hàng 
tồn kho chỉ có ý nghĩa khi nào việc điều chỉnh mức sản xuất nhanh chóng trở nên tốn 
kém. Tăng sản lượng có thể khiến doanh nghiệp phải trả thêm một khoản làm ngoài giờ 
khá tốn kém và có thể phải mất tiền để thuê thêm lao động mới. Cắt giám sản lượng có 
thể dẫn tới việc phải trả một khoản tiền không nhỏ cho số lao động dư thừa. Việc duy 
trì mức hàng tồn kho sẽ cho phép doanh nghiệp có thể đáp ứng những biến động ngắn 
hạn về cầu mà không phát sinh ra những khoản chỉ phí do biến động sản lượng trong, 
ngắn hạn, 


Chương 31: Chu kỳ kinh doanh ` 


Các doanh nghiệp phản ứng lại ra sao trước việc giảm tổng câu? Bởi vì, điều chỉnh 
sắn lượng nhanh chóng là một công việc tốn kém nên trong ngắn hạn các doanh nghiệp 
sẽ thực hiện một số điều chỉnh có thể đỡ tốn kém hơn. Họ có thể giảm giờ làm thêm và 
thậm chí có thể chuyền sang làm việc với thời gian ít hơn. Nếu cầu giám mạnh thì doanh 
nghiệp vẫn có thể sản xuất cao hơn mức hàng mà họ tiêu thụ được. Các doanh nghiệp 
sẽ hình thành một lượng hàng tồn kho gồm những thành phẩm chưa bán được. 


Nếu tổng cầu vẫn duy trì ở mức thấp thì các doanh nghiệp sẽ dân giảm số việc làm, 
một phần là do sự hao hụt tự nhiên và một phần là do việc sa thải công nhân sẽ còn rẻ 
hơn so với việc phải chỉ trả một khoản tiên lãi cho số hàng tồn kho quá lớn và kéo đài, 
Khi tổng cầu tăng trở lại thì các doanh nghiệp vẫn còn giữ lượng hàng tồn kho tích lñy 
trước đó. Bằng cách tăng sản lượng chậm hơn mức tăng của tổng cầu, doanh nghiệp cuối 
cùng có thể tiên thụ hết số hàng tồn kho và trở lại trạng thái cân bằng dài hạn. 


Các chỉ phí điều chỉnh việc làm giải thích cả khuôn mẫu của hàng tồn kho trong. 
chu kỳ kinh doanh và cả khuôn mẫu của nâng suất lao động trong Hình 31.2. Sản lượi 
tính trên một lao động sẽ tăng trong thời kỳ tăng trưởng và giảm trong thời kỳ suy tho: 
Nói cách khác, sản lượng điều chỉnh nhanh hơn mức việc làm. Đây là điều mà chúng ta 
kỳ vọng, khi cho trước mức ch phí điều chỉnh nhanh việc làm, 


Giảm tổng cầu ban đầu được phản ứng lại bằng việc giảm giờ làm và tảng hàng tồn 
kho. Khi thời gian làm việc trong tuần giảm di, mức sản lượng trên mỗi lao động sẽ giảm 
xuống. Chỉ khi nào suy thoái trở nên nghiêm trọng thì các doanh nghiệp mới phải sa thải 
bớt một số công nhân, một công việc tương đối tốn kém và sau đó chuyển số giờ làm 
trở lại mức ban đầu. Ngược lại, thời gian kinh tế tăng trưởng là khi mức sản lượng và số 
giờ làm thêm cao, năng suất tính trên mỗi lao động đạt mức cao. 


Khả năng cạnh tranh 


Chương 29 đã chỉ ra một cơ chế tiểm năng khác để giải thích cho chu kỳ, Một nền kinh 
tế sử dụng chế độ tý giá cố định trải qua một cú sốc cầu bất lợi trong nước. Lãi sĩ 
được cố định tại mức thế giới để neo tỷ giá, có thể không được sử dụng để phục hồi lại 
tổng cầu. 


Suy thoái cuối cùng sẽ đẩy mức [ương và mức giá xuống, tăng mức cạnh tranh và 
phục hồi lại cán cân đối nội bằng cách tăng cầu đối với hàng xuất khẩu ròng. Tuy nhiên, 
ày khiến cán cân đối ngoại mất cân bằng do xuất khẩu ròng lúc này lớn hơn 
không. Khi có thăng dư tài khoản vãng lai, nước nầy sẽ trở nên giầu hơn, số của cải tăng 
thêm sẽ đần làm tăng cầu tiêu dùng. Nén kinh tế lúc này sẽ tăng trưởng và nó sẽ đẩy 
mức giá lên cao và giám sức cạnh tranh xuống. Cân bàng đài hạn được phục hồi khi tài 
khoản vãng lai trở về con số không. 


Đáy là một sự thật về các chu kỳ kinh doanh. Chênh lệch sản lượng gây ra những 
thay đổi trong mức giá và nó giúp phục hồi lại cân bằng bên trong bằng cách phá vỡ 
trạng thái cân bằng bên ngoài. Điều này sẽ cân đối lại những thay đổi theo chiều hướng 
ngược lại, và dân dân sẽ đảo ngược lại tất cả các tác động này. Quá trình điều chỉnh sẽ 
dẫn tới một sự phóng đại cần thiết vượt quá trạng thái cân bằng cuối cùng, 


Các chu k nh doanh thực t: 


Cho tới giờ, phân tích của chúng ta về chu kỳ kinh doanh tập trung vào các cú sốc cầu 
và những biến động theo chu kỳ trong độ lệch sản lượng. Điều này phù hợp với các phân 
tích trước đây của chúng ta vẻ vấn đề điều chỉnh lương chậm chạp trong ngắn hạn. Quan 
điểm này về chủ kỳ phù hợp với mô hình của Keynes trong ngắn hạn nhưng lại phù hợp 
với mô hình Cổ điển hay mô hình Tiền tệ trong đài hạn. 
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Không phải tất cá các nhà kinh tế đều chia sẻ nhận định về cách thức nền kinh 
tế vận hành. Cụ thể, có một trường phái có tấm ảnh hưởng khả lớn, được gọi là 
những nhà kinh tế theo trường phái Cổ điển Mới, người đi đầu trong nhóm này là 
Giáo sư Robert Lucas thuộc trường Đại học Chicago, người đã đoạt giải Nobel. Mặc 
dù chúng ta sẽ bần luận về các quan điểm kinh tế vĩ mò một cách đấy đủ hơn trong 
chương tiếp theo, tuy nhiên ở đây chúng tà sẽ trình bây ngay môi nội dung của quan 
điểm Cổ điển Mới. 


ằn lương thực tế 


hoi, các doanh nghiệp thuế ït- kỈnH tế sảng sủa hơn..Do. vội 
doanh Myctzeidbh sẽ lrễ_ ;suy Illpä| do mức hãng suất tạm thời I 
Hong tren chứ nhi ¡nh nghiệp đưa ra mức lương Tạm 


linh tạm thời giảm lượng cung. 
có im việc làm thấp và mức 


MIẤT 'Phản ứng. lam 'thải KeVnes là các cuộc suy 
lành và mức thất nghiệp cao bất thướng phản ảnh 
nhiều vấn đồ chứ không chỉ là việc ra quyết định lối 
thỏi kỹ về việc tàng thời gian ngủ vã 
rỒN xối "-..  vr. 
'Các nh DƯ ổ chu kỹ kinh: Trong. 'suy (hoái, việc sử dụng năng lực. 
3 hi ve nợamothth ì - tư bản đã bị giảm sút nghiêm trọng: Cô ÍI công nhàn 
Tạnh ch thay thế lao. nh KT Nhaeennl 
Ehả5i AE DA h của tư bản cũng giảm, N\ U máy móc nhàn rỗi 
th bạn Miông cẩn TT h he bạn Khả nhiều. phẩm biên của lao động sẽ giảm 
cách giảm thời gian lam” tan đi, khôản dù rằng cô ÍL công nhẫn hơn trước- Thậm chỉ nến 
theo suốt dòng đời có thể số được tt nùê chi kinh tế sẽ lạm thời có ít tư bản hơn. 


Tiến lương thực lố đã ị 
Kệ E sh Eạt nhiếp Tự Á "0Ì 


Một giả thiết cơ bản của phái Cổ điển Mới là tất cũ các thị trường cân bằng gần 
như ngay lập tức. Sản lượng gần như luồn luôn nằm ở trang thái toần dung việc làm?! 


Những người để xuất ra lý thuyết này luận giái rằng kinh tế vĩ mô 
Sr3Láe-kec j.. nên dựa vào các lý thuyết doanh nghiệp và hộ gia đình trong phân tích 
.._ chu kỷ là những biến động. kinh tế vi mô vẻ sự lựa chọn giữa hiện tại và tương lại. Ví dụ, cách tiếp 
.của bắn thân mức sẵn lượng, cắn này coi mỗi hộ gia đình đang lên phương ấn cung ứng lao động và 
„. liếm năng... mua hằng hóa, cả tại thời điểm hiện tại và cả trong tương lai theo cách 
là khoản chỉ tiêu trong suốt cuộc đời sẽ được tài trợ hết tử thu nhập trong 
suốt cuộc đời và công thêm khoản tài sản có từ lúc ban đầu. Những phương ún này sẽ 
được tổng hợp lại và hình thành nên tống mức chỉ tiêu đùng và tổng cung lao động. Mọi 
câu chuyện phức tạp tương đương cũng được áp dụng đổi với các doanh nghiệp và đấu 
tư. 


Một hàm ý của cách tiếp cận này là việc phân biết cung và cấu sẽ không còn cú 
ích nữa. Nếu cung lao động và cấu tiêu dùng là một phần trong cùng một quyết định của 
hộ gia đình thì mọi yếu tố khiến hộ gia đình thay đổi cầu tiêu đùng cũng sẽ khiến cung 
lao động của họ thay đổi. 

Vì lý do này, các nhà lý thuyết về chu kỳ kinh đoanh thực tế chí bàn luân về 
điểu gì xảy ra với mức sản lượng thực tế, mức sản lượng đó phản ánh cả cung và cầu, 
và giá thiết rằng hai yếu tổ này cân bằng tại mức sản lượng tiếm nàng. Theo quan 


1) Để dọc thêm về phần trình hày những vấn đề này, các bạn có thể xem uuộc trau đổi trực tiếp giữa Charles Posser 
và Cieg MankiW trong 70enal ðÉ E anumic Perspsec(ive, Mùa hệ ph 1989. 
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điểm này, nên kinh tế khi đó sẽ chịu tác động của các cú sốc (ví dụ những đột phá 
trong công nghệ, thay đổi chính sách của chính phủ), các cú sốc này sẽ làm thay đổi 
những phương án phức tạp kể trên và làm xuất hiện hành ví cân bằng mà tróng giống 
như chu kỳ kinh doanh. 


Tại sao cách tiếp cận này lại được gọi là cách tiếp cận chu kỳ kinh doanh thực tế! 
Trong mô hình cổ điền, tiền danh nghĩa chỉ tác động tới các biến danh nghĩa khác. 
lượng và việc làm chỉ phụ thuộc vào các biến thực tế. Bởi vì, các nhà lý thuyết chu kỳ 
kính đoanh thực tế tin tưởng vào mô hình cổ điển nên họ cho rằng nguồn gốc của các 
chu kỳ kinh doanh phải nằm ở trong các cú sốc thực. Những vận động tưởng tượng khi 
đó có thể lý giải tại sao các cú sốc lại kéo đài và gây ra các tác động đan xen với nhau 
như vậy. 


Thay thế giữa các thời kỳ: một yếu tố then chốt đối với tình trạng dai dẳng 


Các lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế cần phải kết hợp giữa việc điều chỉnh nhanh của 
thị trường về trạng thái cân bằng với hành vi chậm chạp của tổng sản lượng trong suốt 
chu kỳ kinh đoanh. Sự thay thế giữa các thời kỳ có nghĩa là một sự đánh đổi theo thời 
gian, tạm hoãn và chuyển về tương lai một số hoạt động trong các phương án đài hạn 
tương đối phức tạp của hộ gia đình và doanh nghiệp. Hành ví này có thể khiến các tác 
động kéo đài và trông giống như một phần của chu kỳ kinh đoanh. 


sử rằng vị thân năng suất đến thăm trong khi chúng tà đang ngủ. Khi tỉnh 
năng suất của chúng ta đã tăng gấp đôi. Nhưng nó chỉ kéo đài trong một năm. Chúng la 
biết rằng vào năm tới, năng suất của chúng ta sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. 
Chúng ta đối diện với một cú sốc năng suất tạm thời, một sự cải thiện chớp nhoáng của 
công nghệ. Chúng ta nên làm gì? 


Chúng ta chắc chắn sẽ trở nên sung túc hơn sau chuyến thám của vị thần. Chúng 
ta vui mừng với điều đó. Chúng ta có thể ứng xử một cách đơn giản giống như trước đây, 
làm việc chăm chỉ và đầu tư vừa đú. Trong trường hợp đó, phần năng suất tăng thêm của 
chúng ta sẽ khiến cho mức sản lượng năm đó tăng lên, nhưng đó là phần sản lượng mà 
chúng ta sẽ dồn toàn bộ vào cho tiêu dùng năm đó. Chúng ta sẽ gần như không nhận 
được thém lợi ích gì ngoài chai sâmpanh thứ một trăm này và chúng ta sẽ không có gì 
thêm cho tương lai. Chắc chắn phải có một cách nào đó tốt hơn. 


Chúng ta có thể tạm thời tăng thêm sản lượng từ làm thêm giờ khi chúng ta đang 
có mức năng suất thật cao, tuy nhiên cũng chỉ giới hạn trong đó mà thôi, và điều này chỉ 
làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn mà thôi: nhiều sâmpanh ngày hôm nay hơn có nghĩa 
là sẽ không còn gì thêm cho ngày mai. Thực tế, bởi vì nghỉ ngơi là một thứ hàng hóa xa 
xỉ và bởi vì chúng ta sung túc hơn trước đây nẻn chúng ta có thể cảm thấy thích nghỉ 
ngơi và làm việc ít đi. 


Chúng ta cần phải tìm ra một cách nào đó để chuyển phần may mắn này vào trong 
tiêu đùng của tương lai. Lời giải cho bài toán chính là đầu tư. Tăng mạnh tỷ trọng sản 
lượng dành cho đầu tư sẽ mang lại nhiều tư bản hơn cho tương tai, nó cho Jphép mức tiêu 
dùng trong tương lai cao hơn ngay cả khi món quà năng suất không còn nữa. rong 
tương lai, khi chúng ta đã giàu có hơn so với khi chúng ta không có món quà mà vị thần 
ban tặng, chúng ta có thể làm việc ít đi bởi vì nghỉ ngơi là một hàng hóa xa xỉ. 


Nội dung trong ví dụ này chỉ ra rằng ngay cả một cú sốc tạm thời cũng có thể có 
những tác động kéo dài tới tương lai. Tác động kéo đài này có thể xảy ra thông qua đảu 
tư (cả vốn nhân lực và tư bản hiện vật) và thông qua sự thay thế lao động giữa các thời 
kỳ - quyết định khi nào chúng ta sẽ nô lực làm việc và khi nào không. 


Các lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế vẫn cần phải được hoàn thiện cho đẩy đủ 
hơn, Ngoài sự lạc quan vẻ tốc độ điều chỉnh, những lý thuyết này bị phê phán trên hai 
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góc độ. Thứ nhất, chúng thường là những lý thuyết về tính dại đẳng chứ không phải là 
tính chu kỳ. Các cú sốc cổ những ảnh hướng dài hạn nhưng cbúng lại hiểm khi mang 
tính chu kỳ. Để *giải thích” chu kỳ kinh đoanh, các nhà lý thuyết chu kỳ kinh đoanh 
thực tế cho tới giờ vẫn phải giả đình một khuôn mẫu chủ kỳ cho bản thân các cú sốc. Lý 
thuyết này đo vậy vân chưa hoàn chỉnh. 


Thứ hai, và cũng liên quan tới yếu tố thứ nhất, bởi vì ví dụ dược nghiên cứu rộng 
rãi nhất gắn ác cú sốc công nghệ, nên một khuôn mẫu chủ kỹ của các eú sốc hâm. 
ý rằng sau một số năm, trí thức công nghệ sẽ thực sự giảm: chúng tá quên mất xử lý ra 
sao đối với vấn đề này. Mà không phải chỉ giãm một lấn, nó diễn ra định kỳ vài nàm 
một lần. Chúng ta khó có thể đồng ý với quan điểm này, 


Tuy nhiên. một lời giải thích hợp lý hơn có thế được đưa ra. Trong vụ đot.com cuối 
những năm 1990, các nhà đầu tư đã thực hiện một số dự án gân với tăng trưởYig nàng 
suất tương lai và mức lợi nhuận gẫn với những cóng nghệ mới này, những dự án quá 
tham vọng. Vào năm 2000, thực tế đã cho thấy rằng các ước tính trước đó là quá lạc 
quan. Vào nầm 2001. vụ đầu tư đổ bể. cụ thể là tại nước Mỹ. quốc gia có mức độ lạc 
quan lớn nhất. 


Do vậy, cú sốc bất lợi không phải là sự suy giảm của công pghệ hiện có - điều tầy 
thực ra không hợp lý - mà là giảm dự toán cho công nghệ tương lai, điểu này cố thể ảnh 
hưởng tới hành vị hiện tại bời vì các doanh nghiệp, hộ gia định và chính phú đều đụng 
theo đuổi các phương án đài hạn. 


Không giống như các cuộc suy thoái ở các thập kỷ. 
gần đây, trăm 2001, các nến kinh tế phát triển nhất 
Ì 


thể giới đã đồng loạt bị rơi vào tình trạng đình trẻ. 
Tầm nhịn kinh tế của OECD (Tháng Mười Hai năm 
2001) đã:chỉ rõ bá tuyên nhân gây: ra tình trạng 
chu:kỷ đồng thời giữa các quốc gia- 


Thữ nhất, một số cú sốc lớn trước đây mang ' 


đặc \hù từag quốc gia, vĩ dụ như thống nhất lại nước. 
Đức. Nam 2001, mọi người đang phải đổi phó với 


việc chấm dứt tỉnh trạng bong bóng của dot.com và 
SỰ Suy SỤp niếm 'in sau cuộc tẩn. khủng bố vào 
nước Mỹ. 


Thứ hai, các chU kỳ ở cảc,nước ngày càng trở 
nên hẹp hơn. Điểu này có một số lý do; một xu thế 
chuyển từ hoạt động sản xuất dễ biến đồng sang 
hoạt động dịch vụ Ít biến động hơn; quản lÿ hàng tổn 
kho tốt hơn nhở có công nghệ thông tin phát triển; 
(i§u dùng ít biến động nhờ vào quá trình tự do hồä 


Các hàm ý chính sách 


tài chính, điều này cho phép người tiêu dùng có thể 
vay mượn dễ dàng hơn vào những thời kỳ khó khân; 
và chính sách tiến tệ ngày nay được hoàn thiện hơn, 
ngân háng trúng ương trở nên độc lập với các yếu tố 
chínhrtrị: 

Thứ ba. sự phụ truộc lẫn nhau lớn hơn. Trong 
nhiều thập kỷ, thương mại quốc tế đã táng nhanh 
hơn tốc độ tang của sản lượng; điều này lam tang sự 
phụ thuộc lẫn nhau, Tự do (Hương mại cảng tạo 
thêm,áp lực các quốc gia phải phụ thuộc lẫn nhau 
Hội nhập tải chính cũng dẫn tới những khác biệt về 
lãi suất được thu hẹp lại: 

Tác động của một chú kỷ toàn cầu diễn ra đồng 
thời là các nhà lập chính sách khu vực có thể phải 
phần ứng lại với các sự kiện xảy ra ở một nơi khảo. 
Cuộc suy thoải của nước Mỹ nhanh chồng lạn sang 
châu Âu, Mỹ Latinh và cháu Á. 


Nghiên cứu về chủ kỳ kinh đoanh thực tế cũng còn rất nhiều điểu cần phái hoàn thiện, 
tuy vậy nó vẫn có một thông điệp sống còn đổi với chính sách kinh tế vĩ mỏ. Nếu lý 
thuyết này đúng, nó sẽ bác bỏ quan điểm ủng hộ ổn định sản lượng trọng chu kỳ kinh 
đoanh. Những biến động sản lượng ở đây là biển động của mức sản lượng cân bằng. tức 
là mức sản lượng cân đối một cách hiệu quả mong muốn của mọi người. 


Ví dụ, trong câu chuyện vẻ vị thần, những tác động tới đầu tư, cung lao động, sản lượng. 
và tiêu đùng thẻ hiện một phương pháp lựa chọn ưu việt hơn của mọi người để tận dụng. 
những cơ hội có lợi. Cố gắng ngân cân những dạo động này là một chính sách lầm lạc. 
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Mặc dù đây là một lý thuyết quan trọng, tuy nhiên nhận định này chỉ làm súy giảm: 
quan điểm ủng hộ chính sách ổn định khi nào chúng ta chấp nhận toàn bộ giả định về 
một thị trường cân bằng liên tục và hoàn chỉnh cũng như không tồn tại các ảnh hưởng 
ngoại ứng. Đối với hầu hết các nhà kinh tế, những giả định này là quá cực đoan, riền 
không phản ánh được thế giới thực tế, thế giới thực ván mang những đặc điểm của trường 
phái Keynes trong ngắn hạn, Những lý lẽ có căn cứ để thực hiện chính sách ồn định vẫn 
tỐn tại. 


Dù lý thuyết chu kinh doanh thực tế buộc chúng ta phải thừa nhận rằng 
không có lý do nào có thể thích tại sao sản lượng tiểm năng phải tãng đều đận giống 
như sản lượng xu thế. Sản lượng xu thế là một kết quả thống ké do con người nghĩ ra, 
bằng cách lấy trung bình và buộc nó phải đều đạn, 


Bàn luận của chúng ta vẻ kinh tế học trên khía cạnh cung ở Chương 27 và 30 gợi 
ý rằng cỏ tồn tại một số nhân tố có thể làm thay đổi mức sản lượng tiếm nâng và mức 
việc làm toàn dụng, cả trong ngắn hạn và cả trong dài hạn, Lý thuyết chủ kỳ kinh doanh 
phức tạp nhất có thể gắn với những đao động Keynes trong ngân hạn của tổng cầu xung 
quanh đường sản lượng tiếm nâng, và bằn thân đường sản lượng tiếm nâng cũng đang 
dao đông. Tuy nhiên, quan điểm Keynes có tầm quan trọng chủ yếu trong ngắn hạn. 


Đ Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 


TP pOwcFiecs, 


của mình bằng tiếng Anh dua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.co,uk/textbooks/begg- 
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k1 Một chủ kỳ kính doanh quốc 


Hinh 31.3 


Các nhà chính trị luôn muốn nhận về mình tất cả công lao khi nến kinh tế có mức sắn 
lượng cao, ngược lại khí nền kinh tế suy thoái thì họ lại luôn thoái thác trách nhiệm và 
đồ lỗi cho khách quan. Họ nói các khó khăn trong nước là do tình trạng suy thoái của 
thế giới. Lời giải thích này của họ như thể nào? 


Hình 31.3 trình bày số liệu trong thời kỳ 
1980 - 2004 của ba nến kinh tế lớn trên thế piới 
là Mỹ, Nhật Bản và EU, Mặc dù biển động sản 
lượng không hoàn toàn trùng nhau, tuy nhiên 
chúng cũng có những điểm tương đồng. Giai 
đoạn 1982-83 là thời kỳ suy đó là 
thời kỳ phục hồi mạnh: 1987-89 là thời kỳ 
bùng nổ, từ sau đó nên kinh tế lui rơi vào suy 
thoái giải đoạn 1991-92, Nước Nhật là nước 
duy nhất không thể phục hỏi lại trong những 
nâm cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, giải doạn 
3001-03, Mỹ, Nhật và Đức (nến kinh tế lớn 
nhất EU) đều cùng rơi vào một cuộc suy thoái. 


Hình 31.4 cho biết chu kỳ kinh doanh tại 
4 quốc gia lớn nhất của EU. Nó khẳng định 
rằng các nước trong EU vận động chặt chẽ với 
nhau, chật chẽ hơn so với mối quan hệ với Nhật 
1880 1985 1990 1895 2000 2005 hay Mỹ, và nó gợi mở rằng nền kinh tế cháu Âu 


Nguồn: OECD, Ecenomic Ouflook sẽ tiếp tục hội nhập mụnh mẽ hơn trong thời 


gian tới. Chúng. ta sẽ bàn về quá trình hội nhập 
của châu Âu ở Chương 35, 
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doanh EÙ Những khuôn mẫu này cảnh báo chúng ta 
GDP hàng năm) rằng trong thế giới hiện đại, các nền kinh tế lớn 
đang phụ thuộc vào nhau như thế nào. Các nền kinh 
tế có độ mở ngày càng cao. Trên thị trường hàng 
hóa, các chính sách bảo hộ đang dân bị dỡ bỏ thông 
qua các thể chế toàn cầu như Tổ chức Thương mại 
Thế giới, và thông qua hội nhập khu vực như việc 
thành lập Thị trường châu Âu Thống nhất, 


Hình 31.4 Chu kỳ ki 
(% thay 


Những bước tiến trong ngành vận tải 
thông càng củng cố thêm quá trình hội n 
trường hàng hóa. Khi các chỉ phí R&D lớn thì 
nhà sản xuất cần tới một thị trường toàn cầu nếu họ 
muốn thu hồi lại khoản chỉ phí đã bỏ ra cho R&D. 
Hội nhập thị trường hàng hóa tạo ra một cơ chế lan 
truyền quốc tế thông qua xuất nhập khẩu. Chúng ta 
có một thị trường tài chính toàn cầu ngày càng lớn. 
Nguần: OECD, Economie Ôullook. Hội nhập tài chính chặt chẽ hơn làm tăng khả năng 
các nước sẽ cùng theo đuổi các chính sách tiền tệ 
tương đồng với nhau. 


1980 1985 1990 1998 2000 2005 


Chu kỳ kinh doanh được lan truyền từ quốc gia này sang quốc gia khác không chỉ 
thông qua các quyết định của khu vực tư nhân về xuất nhập khẩu (và những ảnh hưởng 
gây ra đối với cung lao động, đầu tư và tiêu dùng) mà đôi khi còn thông qua những thay 
đổi trong chính sách kình tế của các chính phủ nước khác. 


Phục hối kinh tê c 


Những năm 1980 đã chứng kiến cuộc cải cách tài chính ở hầu hết các quốc gia. Việc dỡ. 
bỏ các quy định đối với tín dụng và sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong nguồn cung tín 
dụng có thề được thấy rõ ở Liên hiệp Anh và Mỹ. Cuộc suy thoái trong những năm đầu 
thập niên 1990 là cuộc suy thoái thế giới lớn nhất kể từ cuộc cách mạng tài chính. Liệu 
nó có tạo ra sự khác biệt nào không? 


Hãy thử tưởng tượng bạn là một người tiêu đùng trong thời kỳ bùng nổ kinh tế 
1986-88. Cuộc sống sung túc với một màu hồng, và lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, 
các thể chế tài chính tranh đua với nhau một cách khốc liệt để cho bạn vay tiền. Và tất 
nhiên bạn đã vay tiền. Cuộc bùng nổ chắc chắn sẽ chưa chấm dứt ngay đúng không? 
Bảng 31.2 cho thấy tỷ lệ tiết kiệm giảm mạnh. Mức nợ của hộ gia đình ở Anh tăng lên. 


Có lẽ nếu bạn biết nhiều hơn về chu kỳ kinh doanh thì bạn sẽ sống thực tế hơn một 
chút. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi cuộc suy thoái xảy ra, chắc chắn bạn sẽ bị tồn 
hại. Trên khắp thế giới, lãi suất đã tăng khi chính phủ cố gắng ngăn chặn nền kinh tế 
phát triển quá nóng trong giai đoạn cuối thập niên 1980. Chỉ phí trả lãi của khoản nợ mà 
bạn đang gánh trên vai sẽ tăng vọt. 


Còn tôi tệ hơn, các khoản thế chấp mà bạn đưa ra khi vay tiền - nhà của bạn, danh 
mục đầu tư của bạn trên thị trường chứng khoán - sẽ đột nhiên mất giá một cách chóng 
mặt. Lãi suất cao hơn đẩy ài sản xuống thấp hơn do nó làm giảm giá trị hiện tại của 
thu nhập tương lai mà tài sản đó mang lại. Tại nước Mỹ, Nhật và Anh, ba quốc gia mà 
khoản nợ tiêu dùng táng nhiều nhất trong thập niên 1980, giá cúa các tài sản đã giảm 
25% vào năm 1992. 


Chương 31: Chu kỳ kinh doanh 


Bảng 31.2 Tiết kiệm hộ đình ở Anh Bảng 312 cho biết người tiêu dùng đã 
phần ứng ra seo. Sau khi gánh một khuản nợ 
quá lứn trong thập niên 1980; họ đã cố gắng 
thu xếp lại cho hợp lý vào đấu thập niên 1990 
Họ đã tiết | lèm với một tỷ lệ cao hơn nhằm cổ 
gắng thanh toán lại một phần khoản nợ và đưa 
nó trở lại mức có thể kiểm soát được 


Đây có thế Iã một quá trình diễn ra châm chạp. Khi nợ đã lớn xấp xỉ bằng thu nhập, 
và chỉ có một phần nhỏ trong thu nhập được tiết kiệm thì khoản nợ sẽ không thể nhanh 
chồng thanh toán lại hết được. “Khoản nợ treo lơ lừng trên đầu” giải thích tại sao nhân 
tổ tâm lý lạc quan trở lại châm đến vậy sau nãm 1992. Nó giúp giải thích tụi sao chi tiêu 
dùng đã phục hồi hết sức châm chạp và tại sao chính phủ của Thủ tướng Major đã thất 
bại trong cuộc bầu cứ năm 1997. 


Thật là nghịch lý, sự thành công của chính phủ Major khi chống lại lạm phất sau 
năm 1992 (xem Chương 28) đã mở đường cho việc lãi suất danh nghĩa gÌắm xuống và 
phục hồi thị trường nhà đất. Bằng 31.2 cho thấy rằng vào năm 1999, tỷ lẻ tiết kiệm đã 
lại giảm Khi người tiếu đùng bước vào một thời kỳ chì tiêu cao khác. 


Thể ký 2l khởi đầu với những sự kiện tế hại. Vụ dot.com đố vỡ, sự kiến 11 thắng 9 : 
đã làm suy giảm nghiệm trọng niềm ủn vã nỗi lo sợ rắng AI Qaeda có thể lâm mất h 
ồn định đấi nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Arab Xeut đã gây rủ sự tắng manh H 
giá dầu 


2001 Ìlà một nâm ảm đạm. Dự báo tầng trưởng đã bị giảm mạnh và ngắn hàng trung H 
ương các nước đã phản ứng bằng cách giảm lãi suất và có gắng tránh cho cầu giảm quá 
mạnh. Bằng 31.3 cho thấy rằng trong suốt năm 
2001, lãi suất đã giảm 4,5% so với lãi suất ban 


Bảng 31.3 Cốt giảm lãi suốt năm 2001 (%) 


Mỹ 45 đấu ở nước Mỹ, quốc gia có mức giảm tống 
“Cổngdb. T== PEGIGIIudäi cầu lớn nhất, 2% tại Liên hiệp Anh, và 1,5% 
Anh = = =“—.— ?ũ ————— tại khu vực dống curo. Bởi vì lãi suất Nhật Bản 
Tn C Tụ Ts Truy đã gần như bằng không vào đầu nám 2001 nên 


nước này không thể cắt giảm hơn nữa. 


Nước Nhật đã cho thấy sự nguy hiểm 
khi rơi vào chư kỳ giảm phát. Giá giảm khiến 
người tiêu dùng trì hoãn tiểu dùng, các 
khoản nợ danh nghĩa tầng giá trị thực tế lên 
và lãi suất thực tế tăng cao một cách bất lợi 
Ngay cả khi lãi suất danh nghia giảm đến 
không thì lam phát âm vẫn khiển chơ lãi suất 
thực tế trỡ nên dương. 


Một lý đo tại sao các nhà lập chính sách ở các nước khác vấn tiếp tục giâm bớt 
mức độ biển động trong chu kỳ kinh doanh là đo họ muốn tránh rơi vào hô đen mà Nhật 
đã từng phải gánh chịu. Bởi vì, những khó khăn của nước Nhất bắt đầu từ việc Lãng 
trưởng cao trong thời gian quá dài nên chính sách khôn ngoan là tránh việc bùng nổ quá 
lớn để tránh những thời kỳ suy thoái nghiêm trọng xảy ra sau đó. 


Vào năm 2003, những kích thích mạnh tnẽ từ chính sách tài khóa và tiến tệ mở 
rộng đã phục hồi lại tốc độ tăng trưởng trở về mức bình thường, điều này rất tương phẳn 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


với khu vực đồng euro nơi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đã chậm chạp trong việc 
hạ thấp lãi suất và nơi mà các quy tắc tài khóa đã đặt ra mức trần cho thâm hụt ngân 
sách, cho nên đã hạn chế mức độ sử dụng chính sách tài khóa để phục hồi kinh tế. 


H e Đường sản lượng xu thế biểu thị tiến trình trong dài hạn sau khi các biển động 

H ngắn hạn đã bị loại bỏ. Chu kỳ kinh doanh mô tả những biến động của sản lượng 

¡ xung quanh xu thế này. Các chu kỳ kéo dài khoảng 5 năm nhưng không phải là 
hoàn toàn định kỳ như vậy. 


e Chu kỳ kinh doanh chính trị xuất hiện từ việc chính phủ vận dụng các chính 
sách để tác động tới nền kinh tế theo hướng có lợi trước khi bầu cử. 


e Tình trạng dai dẳng đòi hỏi hoặc có một quá trinh điều chỉnh chậm chạp hoặc 
có sự thay thế giữa các thời kỳ. Tỉnh dai dẳng là điều kiện cần nhưng không phải 
là điều kiện đủ cho các chu kỳ. 


a Mô hinh số nhân gia tốc giả định rằng đầu tư phụ thuộc vào mức lợi nhuận tương 
lai kỳ vọng, lợi nhuận này phản ánh mức tăng trưởng sản lượng trong quá khứ. Mô 
hình này trình bày một chu kỳ nhưng với giả định là các doanh nghiệp hết sức ngớ 
ngẩn: kỳ vọng của họ đã lờ đi tính chu kỳ do chính hành vi của họ tạo ra. 


e Toàn dụng nguồn lực và không thể có đầu tư âm tạo ra mức trần và sản, hai yếu 
tố này hạn chế biên độ dao động của sản lượng. 


e Biến động lượng hảng tồn kho là một nhân tố quan trọng trong chu kỳ kinh 
doanh. Sự cần thiết khôi phục mức hàng tồn kho trở lại trạng thái ban đầu giải 
thích tại sao sản lượng tiếp tục chênh với nhu cầu ngay cả trong thời kỳ phục hồi. 


e Chu kỷ kinh doanh thực tế là chu kỳ của bản thân sản lượng tiềm năng. Trong 
những tình huống như vậy, việc sử dụng chính sách để ngăn chặn chu kỳ là một 
điều không nên. 


e Một số dao động trong sản lượng tiềm năng đã xảy ra nhưng rất nhiều biến động 
ngắn hạn có thể phản ánh quan điểm Keynes về việc chệch khỏi trạng thái sản 
lượng tiềm năng. Tổng cầu và tổng cung cùng góp phần tạo nên chu kỷ kinh doanh. 


« Mức độ hội nhập thị trường hàng hóa và tài chính thế giới ngày càng cao đã làm 
cho các nước phụ thuộc vào nhau nhiều hơn. Chu kỳ kinh doanh tại các nước giàu 
có mức độ tương quan chặt chẽ với nhau. 


e Năm 2001, các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất để tránh cuộc suy thoái 
tiếp diễn. Khó khăn của nước Nhật khi phải tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy giảm 
phát gợi ý rằng việc ngăn chặn chu kỳ kình doanh vẫn là một mục tiêu quan trọng 
tại các quốc gia khác. 


eœ “Nếu các hãng có thể dự báo sản lượng và lợi nhuận tương lai một cách chính 
xác thì có thể sẽ không có chu kỷ kinh doanh". Điều này có đúng không? 


L2) Phụ thuộc nhiều vào sản lượng dầu mỏ và đánh bắt cá nên chu kỳ kinh doanh 
của Na Uy sẽ không giống với chu kỳ kinh doanh ở các quốc gia châu Âu khác. 
Tại sao? 


Chương 31: Chu kỳ kinh doan| 


€ tại sao các cử trí có thể quan tâm nhiều về chiều hướng tương lai của nền kinh 
tế hơn là về mức sản lượng tuyệt đối tại thời điểm bầu cử? 

€ tu sẽ có ích cho nền kinh tế thế giới khi tất cả các nước lớn bầu chính phú 
vào cùng một ngày không? Tại sao có và tại sao không? 


€ bu gì là thực tế về một chủ kỳ kinh doanh? 


Ầ Những sai lầm thường gặp: Tại sao những phát biểu sau lại sai? (a) Hội 
nhập kinh tế chặt chẽ hơn sẽ loại bỏ chu kỳ kinh doanh. (b) Chúng ta kỳ vọng 
về chu kỳ cảng nhiều thì chu kỳ sẽ xảy ra càng nhiều. (e) Bởi vì sản lượng và 
năng suất lao động có tương quan chặt chẽ với nhau nên những biến động của 
năng suất là nguyên nhân chỉnh gây ra chu kỳ kinh doanh. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 688. 


\ 1 Online ñấm vững các khái niệm then hốt của chương này hãy 

“5 Leaming Centre ãi liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

ì Ing CSIKTE., luyến tại :địa- chỉ: www.mograw-hill .ukltextbooks/begg. Có các câu hỏi 

VI! POWERWEB kiếm tra nhanh, các ví dụ kinh tế;học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí, 

: Muốn có bài tập, câu; hỏi tư-duy và. các.ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ chọ việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. 


Chương 


K¡nh tế học vĩ mồ: 
Tổng kết 


Mục tiêu nghiên cứu 
Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


@ Gặn kết các quan điểm khác nhau về cách thức vận hành của nền kinh 
tế vĩ mô với những khác biệt trong các giả thiết chính. 


Bàn luận về ảnh hưởng của các giả thiết khác nhau về tốc độ điều chỉnh 
giá và lương. 


Giải thích ảnh hưởng của các giả thiết khác nhau về phương thức hình 
thành kỷ vọng. 


Bàn luận về vai trò của tiền lương thực tế cứng nhắc. 


Bản luận về hiện tượng trễ. 


00699 


Miêu tả các trường phái tư tưởng kinh tế vĩ mô khác nhau. 


ũng ta đã đi một chặng đường dài, kể từ khi chúng ta bát đầu bàn luận về kinh 

( tế ví mô trong Chương 19. Chúng ta đã từng bước phân tích phương thức hoạt 

động của nên kinh tế và nghiên cứu những tác động của chính sách chính phủ 

trong cả ngắn hạn và đài hạn. Trong chương tổng kết về kinh tế học vĩ mô, chúng ta trình 

bày các quan điểm chủ yếu khác nhau trong kinh tế học vĩ mô và những hàm ý đối với 
chính sách chính phủ. 


Trước hết, chúng ta điểm qua những bất đồng chủ yếu giữa các nhà kinh tế vĩ mô. 
Những giả thiết khác nhau đưa đến những kết luận khác nhau. Chúng ta tập trung vào 4 
vấn đề: tốc độ điều chỉnh để thị trường cân bằng, liệu có hay không tồn tại một trạng 
thái cân bằng duy nhất, cách thức hình thành kỳ vọng, vai trò tương đối giữa ngắn hạn 
và dài hạn. 


Sau đó, trên cơ sở này, chúng ta sẽ giới thiệu 4 trường phái tư tưởng kinh tế vĩ mô 
nồi bật nhất hiện nay. Chúng tôi khuyến khích các bạn nhìn nhận những quan điểm khác 
nhau này không phải với tư cách là những tư tưởng đối lập nhau và không liên quan với 
nhau, mà là hệ quả của việc kiên định những lập trường hơi khác nhau trong phạm vì 
những quan điểm có thể có. 


Chương này xác định phạm vi và chỉ ra các nhà kinh tế học vĩ mô khác nhau đứng 
ờ đâu trong chuỗi các quan điểm có thể có. Làm như thế, chúng ta sẽ tập hợp được nhiều 
nội dung ở Phần 4. 


Hộp 32-1 


lãi suất và tỳ giá hối đọái danh nghĩa - 
või sự dư cung bay dư cấu trên các (hị trường này, Thị: 
tướng nào có điều chỉnh nhanh nhất? ' 


__ Gät thị tưởng hãng Èx°shbtbeilTE) 
với Tahce The kh Big TH h0 D8 
đấu giá hàng ngày. Hấu hết các hãng 
bên niềm. lếtgiê và chỉ điếu chỉnh nó trong những 
khoảng thời gian nhất định. Quyết định thay đổi giá 
cả đời hỏi phải mất thời gian v2 công sức: Hơn nữa, 
các hãng cõ mối quan hệ dài hạn với các khách 
hàng \hưởng xuyên và Ít thay đổi giả. 


Chương 32: Kinh tế học vĩ mô: tổng kết 


u chỉnh trên các thị trường khác nhau 


Trên thị trưởng lao đông, các hãng và người lao 
động thướng có những thöa thuận dai hạn. Sự trung 
thành và tÌn cáy là những điều rất giá trị. Trong 
trường lhợp Tết nnất thị các cuộc thương lượng về 
tiền lưang cũng mất thối gian, Trang các trưởng hợp 
'xấu thì cô thể xãy:ra cảo: cuộc bãi cör\g hết sức tốn. 
kém và gây đinh trệ sản xuất. Tiến lương là biến số 
điếu chỈnh chậm nhất trong bốn biến số, và thị 
trường lao động lễ thị thưởng chậm điều chính nhất, 
trong bốn thị trường, 

Các nhà kinh tế ít'bất đổng về thứ tự sắp xếp. 
'theø tốc độ điều chỉnh trên bốn thị trường này, Bất 
đồng chủ yếu là vế thị trường lao động, thí trường 
điều chỉnh chậm nhất. Một số nhà kính tế cho rằng 
ngay cả thị trưởng lao động cũng điếu chỉnh rất 
nhanh. Những người khác lại cho rằng quãng thời 
gian này thực ra rất dãi. 


K9 Những lĩnh vực bốt đồng 

“Tại sao các nhà kinh tế học lại bất đồng với nhau? Khi xem xét một cách cẩn trọng các 
bằng chứng thực nghiệm, liệu chúng ta có thể nối một cách chắc chắn rằng quan điểm 
nào là đúng và quan điểm nào lñ không phù hợp với thực tế? : 


Trong Chương L, chúng trì đã phân biệt kính tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn 
tắc, Kinh tế học thực chứng để cập đến thế giới thực tế vận hành như thế nào. Kinh tế 
học chuẩn tắc để cập đến những đánh giá giá trị khác nhau về điểu gì là đáng mong 
muốn. Một số bất đồng giữa các nhà kinh tế học vĩ mô nảy sinh từ những đánh giá khác 
nhau về giá trị. Ví dụ, giả sử mọi người đều đồng ý rằng thất nghiệp nhiều hơn hôm nay 
sẽ tao ra sản lượng cao hơn trong thời gìan 5 năm tới. Một số người đang sống hôm nay 
sẽ chết trong thời gian Š năm tới và một số người cồn chưa sinh ra, Sự lựa chọn giữa hiện 
tại và tương lai liên quan đến sự lựa chọn giữa phúc lợi củu các nhóm người khác nhũu. 
Đó là sự đánh giá giá trị mà những người khác nhau có thể bất đồng. Một sổ bất đồng 
giữa các nhà kinh tế thuộc loại nầy. Do chúng không nảy sinh từ những quan điểm khác 
nhau về phương thức vận hành của thế giới, nên chúng không thể được giải quyết thông 
qua xem xét các dữ liệu thực tế. 


Tuy nhiên, nhiều bất đồng quan trọng liên quan đến kinh tế học thực chứng bàn về 
phương thức vận hành của thể giới. Khác với một sổ ngành khoa học tự nhiên, các nhà 
kinh tế học hiếm khi có thể thực hiện những thí nghiệm có thể kiểm soát được. Trên thực 
tế, chúng ta phải dựa trên các đữ liệu lịch sử để đánh giá về phương thức vận hành của 
nền kinh tế. Trong Chương 2, chúng ta đã thấy các nhà kinh tế lượng thực hiện nhiệm 
vụ này như thế nào. 


Mặc dù vậy, việc nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế học không phải lúc nào 
cũng đưa ra những câu trả lời rõ ràng. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn nghiền cứu phương 
thức hoạt động của nền kinh tế khi tỷ giá hối đoái được thả nổi. Do nhiều số liệu có liên 
quan, chẳng hạn GDP, chỉ có hàng quý, nên chúng ta chỉ có 120 số liệu rời rạc kể từ khi 
tỷ giá hối đoái được thả nổi vào năm 1973. Đối với một số mục đích điều này chỉ cho 
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phép đưa ra những kết luận sơ bộ. Các nhà kinh tế học nghi ngờ những kết luận này cho 
rằng lý lẽ chống lại họ vẫn chưa được chứng minh. 


Hơn nữa, chúng ta sống trong một thế giới đang vận động không ngừng. Thậm chí, 
nếu chúng ta đã có ước lượng tốt về các tham số trong hàm cẩu tiển trong giai đoạn 
1950-70, thì liệu chúng còn phù hợp sau năm 2000 khi thẻ tín dụng và mua bán qua 
mạng đã trở nên phổ biến? Khi hành vi thay đổi, mặc dù chúng ta cập nhật được số liệu 
mới, nhưng hiển nhiên mọi người sẽ hoài nghi về sự phù hợp của số liệu cũ. 


Lấy một ví dụ khác, nhiều hành vi hiện tại phụ thuộc đáng kể vào những kỳ vọng 
về tương lai. Quyết định chỉ tiêu của các hãng và các hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều 
vào những kỳ vọng hôm nay về thu nhập và lợi nhuận tương lai. Các khoản mua và bán 
cho phép chúng ta đo lường chỉ tiêu thực tế, nhưng chúng ta không có số liệu tương 
đương vẻ những kỳ vọng hiện tại. Giả sử tiều dùng và chỉ tiêu cho đầu tư không tăng, 
mạnh trước khi thu nhập và sản lượng tăng lên mạnh mẽ: liệu chúng ta có kết luận rằng. 
không có ai đã dự kiến được trước rằng thu nhập và sản lượng sẽ tăng hoặc rằng sự gia 
tăng này đã được thấy trước nhưng hầu như không có tác động gì đến quyết định tiêu 
dùng và đầu tư? Các trường phái kinh tế học khác nhau có thể đưa ra những cách lý giải 
khác nhau khi xem xét cùng một số liệu. 


Các nhà kinh tế học thực nghiệm cố gắng làm hết sức mình, Trong một số trường. 
hợp việc nghiên cứu của họ có sức thuyết phục khá lớn và kết luận của họ được chấp 
rộng rãi. Hầu như không có ai chống lại ý kiến cho rằng tiêu dùng và nhu cầu về 
ảnh hưởng của thu nhập hiện tại. Nhưng trong những trường hợp khác, việc 
nghiên cứu thực nghiệm có sức thuyết phục thấp hơn nhiều. Mặc đù các nhà kinh tế đồng 
ý với nhau về nhiều khía cạnh của kinh tế học thực chứng, nhưng điều không tránh khỏi 
là một số bất đồng vẫn cồn tồn tại. Bây giờ, chúng ta giới thiệu những bất đồng chủ yếu 
mà không chỉ đơn thuần là những tranh cãi về các điểm chỉ tiết. Vẻ cơ bản, chúng “táo 
động đến quan điểm của người dân về thế giới và các quyết định chính sách mà họ có 
thể ủng hộ. 


Cân bằng thị trường 


Một thị trường cân bằng khi khối lượng hàng hoá mà người bán muốn cung ứng bằng 
khối lượng hàng hoá mà người mua có nhu câu. Liệu tất cả các thị trường có cân bảng, 
không, và nếu có, thì nhanh đến mức nào, đó vẫn là vấn đề quan trọng nhất của kinh tế 
vĩ mô. Ở một thái cực, phân tích cổ điển giả thiết rằng tất cả các thị trường đều cân bằng. 
Lúc đó, nên kinh tế ở trạng thái toàn dụng nhân công và sản lượng tiềm năng. Trong tình 
huống này, chúng ta đã thấy rằng việc mở rộng tiền tệ sẽ làm tăng giá cả mà không tăng, 
sản lượng, còn việc mở. rộng tài khóa sẽ lấn át tiêu dùng và đầu tư tư nhân cho đến khi 
tổng cầu được khôi phục ở mức sản lượng tiềm năng. Ở thái cực khác, phân tích theo 
trường phái Keynes giả thiết rằng các thị trường, đặc biệt là thị trường lao động, không 
cân bằng, Với tiền lương không hoàn toàn linh hoạt, sự suy giảm tổng cầu đối với hàng 
hoá và nhu cầu về lao động làm giảm sản lượng và số người có việc làm. Trong tình 
huống đó, chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng có thể làm tăng sản lượng thực tế. 


Vậy các thị trường có cân bằng hay không? Trách nhiệm chứng minh thay đổi theo 
thời gian. Trước khi Keynes đưa ra Lý thuyết Tổng quát, hầu hết các nhà kinh tế đều 
nghiễm nhiên cho rằng các thị trường cân bằng và cố gắng lý giải các giai đoạn thất 
nghiệp cao theo khuôn mẫu này. Ngay sau chiến tranh, hầu hết các nhà kinh tế đều 
nghiễm nhiên coi rằng các thị trường không nhất thiết cân bằng một cách thường xuyên 
và tìm cách lý giải kinh tế học vĩ mô theo mó hình Keynes. 


Trong những năm 1970, con lắc đã dao động trở lại. Rất nhiều nhà kinh tế lập luận 
rằng, nếu tiền lương cứng nhắc dẫn đến thất nghiệp không tự nguyện, thì công nhân sẽ 
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tìm cách làm cho tiển lương linh hoạt hơn, do đó không phải là chí phí trợ cấp thất 
nghiệp không tự nguyện. Lúc đó hình thành một cái mốt nói rằng giả định của Keynes 
vẻ tiền lương cứng nhắc không có cơ sở kinh tế ví mô đáng tin cậy. Từ năm 1980, còn 
lắc lạt đao động. Các nhà kinh tế theo trường phái Keynes mới đã phát triển các định 
chế kinh tế vi mô cho tính cứng nhắc của tiền lương, và có ít nhà kinh tế hơn tin là các 
thị trường tự động cân bằng. Tuy nhiên, ở nhiều nước việc chuyển sang mục tiêu lạm 
phát được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương độc lập cho thấy quản lý cầu có thể 
thành công ngay cả khi quá trình điều chỉnh điển ra chậm chạp. 


Nỗ lực của một số nhà kinh tế dùng mô hình thị trường cân bằng giải thích những 
biến động kinh tế ngắn hạn làm xuất hiện lý thuyết mới về điều gì quyết định sản lượng 
tiềm năng và thất nghiệp cân bằng, hững ‹ chủ đề không được quan tâm khi trọng tâm 
của phân tích đơn giản là sự thay đổi của tổng cầu. Bây giờ người ta đã chấp nhận rộng 
rãi ràng những biến động sản lượng tiêm năng có thể là đáng kể ngay cả trong ngắn hạn. 
Phải chăng chúng là nguồn duy nhất gây ra những biến động của sản lượng trong ngắt) 
hạn thực ra cũng giống như câu hỏi là liệu thị trường có cân bằng ngay cả trong ngắn 
hạn hay không. 


Phải chăng trạng thái cân bằng dài hạn là duy nhất? 


Giả sử nên kinh tế bắt đầu ở trạng thái cân bằng đài hạn, nhưng sau đó trải qua một cú 
sốc tạm thời đẩy. nó sang một vị trí khác trong ngắn hạn. Điều gì xảy ra khi cú sốc qua 
đi? Phải chăng nền kinh tế, đù sớm hay muộn, sẽ quay trở lại trạng thá 
hay ổn định ở trạng thái cân bằng đài hạn mới, mãi mãi khác với trạng thái ban đầu? 


Trường hợp sau được gọi là hiện tượng trễ. Chúng ta đã trình bày hiện tượng này 
trong Chương 27, khí bàn vẻ thất nghiệp, Lập luận này cũng đúng đối với tổng cung và 
sản lượng tiềm năng, Hiện tượng trễ tồn tại khi trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh 
tế phụ thuộc vào tiến trình của nền kinh tế trong ngắn hạn. Điều này hàm ý có thể có 
một số trạng thái cân bằng trong đài hạn. Trong Chương 27, chúng ta đã để cập đến 
những cơ chế có thể gây ra hiện tượng trễ, 


Liệu hiện tượng trễ về mặt định lượng có phải là một hiện tượng quan trọng hay 
không đó là một vấn đẻ gây tranh cãi. Các nhà kinh tế càng cho rằng hiện tượng trễ là 
một vấn để quan trọng, thì họ càng tin rằng cách để nhất để ngăn ngừa những tác động, 
có hại của nó là trước hết phải ngăn ngừa cho nên kinh tế khỏi lâm vào suy thoái. Ngược 
lại, những nhà kinh tế cho rằng hiện tượng trễ không quan trọng lắm, thì họ có thể có 
thái độ dễ đãi hơn đối với những cuộc suy thoái có tính tạm thời, bởi vì họ tin rằng chúng, 
không để lại những hậu quả lâu đài. 


Hình thành kỳ vọng 


Hầu hết các nhà kinh tế chấp nhận rằng niềm tin vào tương lai có ảnh hưởng quan trọng 
đối với hành vi hiện tại. Niềm tin như vậy nhất định ảnh hưởng đến câu đối với tiêu dùng, 
và đầu tư. Một số bất đồng giữa các nhà kinh tế học bắt nguồn từ những quan niệm khác 
nhau vẻ phương thức hình thành kỳ vọng. Để đơn giản hóa, chúng ta chia các cách tiếp 
cận thành ba loại. 


Kỳ vọng ngoại sinh 


Một số nhà kinh tế hoàn toàn không hề quan tâm đến phương thức hình 
thành các kỳ vọng. Khi phân tích hoạt động của nền kinh tế, họ đơn gián 
coi các kỳ vọng là ngoại sinh hay cho trước. Chúng là một trong những 
đầu vào của phân tích. Từ phân tích này có thể suy ra những hậu quả 
của sự thay đổi các kỳ vọng - ví dụ, kỳ vọng về lợi nhuận tảng lên trong tương lai có thể 
làm tăng chỉ tiêu cho đầu tư của các hãng ở mỗi mức lãi suất - nhưng sự phân tích này 
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không xem xét nguyên nhân gây ra sự thay đổi các kỳ vọng. Đạc biệt, việc này Không 
liên quan gi đến các phần khác của phân tích. Với những kỳ vọng có trước, thì không 
có sự phản hồi tự động từ sự gia tâng cùa sản lượng đến những kỳ vọng về mức lợi nhuận 
cao hơn trong tương lai. 


Do đó, may mắn lắm thì các nhà kinh tế sử dụng các kỳ vọng ngoại sinh trong phân 
tích của mình cũng chỉ đưa ra một bản tường trình không hoàn chỉnh về phương thức 
hoạt đong của nến kinh tế, Trong trường hợp xấu nhất thì họ hoàn toần lãng quên một 
số phản hồi không thể tránh khỏi từ các biến sổ mà họ đang phán tích đến những kỳ 
vọng là đầu vào cho sự phân tích này, Mặt khác, vì mô hình hóa những kỳ vọng là một 
vấn đẻ tình tế, những người ủng hộ cách tiếp cận này có thể lập luận rảng những tác 
động khác nhau đối với kỹ vọng có thể được xem xét theo những thay đổi không dự tính 
trước trong kỳ vọng. 


Kỷ vọng ngoại suy 


Một cách đơn giản để làm cho các kỳ vọng trở thành nội sinh. hay được 
quyết định bởi cái đang điển ra ở chỗ nào đó khác trong phần tích là giả 
định rằng người ta dự báo lợi nhuận tương lại bằng cách ngoại suy điễn 
biến của các khoản lợi nhuận trong quá khứ gắn đây, hay ngoại suy lạm phát quá khử 
để hình thành những kỳ vọng về lạm phát trong tương lai gắn. Những người ủng hộ cách 
tiếp cận này cho rằng phương pháp này đưa ra một quy tắc đơn giản và phù hợp với điều 
mà nhiều người đường đang làm trong thế giới thực. 


Kỷ vọng hợp lý 


Giả sử bạn có được thông tin cho thấy một nửa sản lượng cung ứng dầu 
bị chiến tranh tàn phá, Bạn có thể sử dụng những phụrn trù kinh tế giản 
đơn (cung và cầu) để đưa ra dự đoán rằng giá dầu sẽ tàng mạnh, Bạn cần 
dự báo là giá dầu tâng ngay tức thì. Nếu bạn chỉ ngoại suy sự gia tăng giá dấu, bạn có 
thể sẽ không biết điểu gì đang diễn ra đẳng sau trò chơi trong một khoảng thời gian. 
Nhiều nhà kinh tế tin rằng sẽ không có chuyện người ta lập lại cũng một sai lắm trong 
việc dự báo (chẳng hạn như dự báo thấp sự gia tăng của giá đầu) từ giai đoạn này đến 
giai đoạn khắc. 


“ 

Người ta không sử dụng các quy tắc đưa ra những dự báo quá thấp hay quá cao 
mang tính hệ thống. Một xu hướng bất kỳ tạo ra sai số một cách có hệ thống trong việc 
hình thành kỳ vọng sẽ nhanh chóng được phát hiện và chỉnh lý. 


Điều này không có nghĩa là người ta luôn biết chính xác mọi thứ. Chúng ta sông 
trong một thế giới đấy rủi ro, trong đó luôn có những điều không thể tiên đoán dược. 
Các kỳ vọng hiểm khí trở thành hiện thực. Kỳ vọng hợp lý cho rằng người ta sử dụng 
tốt thông tin có sẵn hiện tại và không đưa ra những dự báo mà người ta đã biết là sai. 
Chỉ có những điều thực sự không thể tiên đoán mới làm cho những dự báo hiện tại trở 
nên sai lệch. Đôi khi người ta sẽ đưa ra những đự báo quá thấp và đôi khi lại dự báo quá 
cao, Nhưng bất kỳ xu hướng có hệ thống nào theo một trong hai hướng này cũng sẽ được. 
phát hiện và cơ sở hình thành kỳ vọng sẽ được sửa đổi cho đến khi những dư báo nhìn 
chung là đúng. 


Ngắn hạn và dài hạn 


Khi các chính sách mang lại những lợi ích ngắn hạn nhưng lại gây ra những tốn phí lâu 
đài, hay ngược lại, các trường phái kinh tế khác nhau có thể đưa ra những đánh giá khác 
nhau về sự đánh đổi giữa những cái được và cái mất này. Ở mức độ nào đó những chủ 
trương chính sách khác nhau đo các nhà kinh tế khác nhau đưa ra phản ánh những dánh 
giá khác nhau về tầm quan trọng tương đổi giữa ngắn hạn và dài hạn. 
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Hộp 322 ' Những lựa chọn chính sách và các rằng buộc 

Bản chỉ dẫn sau đây có thể giúp bạn nấm được Các chính sách trạng cung 

chương này ' Các chính sách nhằm tâng sản lượng liếm nâng. 

Tổng cấu ` , các biện pháp khuyến khích đầu tư 

Cầu đối với sản phẩm trong nước .T: của chỉ iêu - ích công đoàn và hỗ trợ cho việc 

đu tà Hỗ liêu, đầu tư, mua s 'của chỉnh. độc họ [URANORU nghệ) úp ứng bo động 

ph vã xuất khẩu ròng, — _ _hiệu quả tại mỗi mức tiển lương thực tế: và một số 

'Quảnhy câu Y ` h biện pháp giảm bớt sự: của chính phủ nhằm 

Sử dụng chính sách tải kia và tiến tệ để m cách. — kích thích nỗ lực và sảng kiến. Giảm lạ 

ổn định! tổng cầu gần với mức sản| lượng tiềm. năng. là một loại chính sách trọng cung nếu lạm phát cao 
gây ra những chỉ phí nh tế thực, 

Sản lượng tiểm năng 

SkfforciT4 các băng tuốncboln6 Dị Pa hải Hiện tượng tỗ 

0c 0á so10)0010001260962E00) 'Quạn điểm:cho rằng những cú sốc tạm thời có tặc 

“Toàn dụng nhãn công ._ động lạ dải đối với trạng thái cân bằng dài hạn. 

Mức Việc làm khi mọi thị trường, đặc hiệt là thị - 

trường lao động/ở trạng thải cản bằng. Khi:đö mọi Ï Ũ 

thất nghiệp đều 1ä tự nguyện. : 


Trên thực tế, những đánh giá này có quan hệ chất chế với ba vấn đề mà chúng tá ` 
đã đề cập ở trên. Khi người ta cho rằng các thị trường cân bằng càng nhanh, thì phạm vì H 
quản lý cầu trong ngắn han càng hẹp và tắm quan trọng dành cho chính sách trọng cung 
nhắm tăng sản lượng tiểm nãng trong dài hạn cầng lớn. Ngược lại, khi người ta càng tìn 
vào khả náng xảy ra mức thất nghiệp cao theo lý thuyết của Keynes trong ngắn hạn, thì 
người ta càng có xu hướng đánh giá cao hơn những lợi ích ngắn hạn của việc đưa nến H 
kính tế trở lại trang thái toàn dụng nhân công so với bất kỳ su hướng nào làm giảm sản 
lượng tiềm năng trong dài hạn. Tương tự, khi người ta càng tập trung vào ngắn hạn, thì 
cảng có xu hướng coi kỳ vọng là ngoại sinh. Khi người ta muốn thảo luận về đài hạn, 
thì việc tính đến kỳ vạng thay đổi theo thời gian như thế nào trở nên quan trọng. Và khi 
người ta càng tin vào hiên tượng trể, thì người ta càng chú ý nhiều hơn đến ngắn hạn để 
thấy được xu hướng biến động trong dài hạn. 


Sau khí đã bàn về 4 lĩnh vực bất đồng chủ yếu, giờ đây chúng ta lắn lượt xem xét 
các trường phái chính trong tư tưởng kinh tế học vĩ mô hiện đại. 


Phương pháp phân tích ở đây được gọi là cổ điển vì nó giả định rắng 
tiến lương và giá cả linh hoạt cho phép khôi phục nền kinh tế trở lại vị 
GIÊ 2U kh vì trí toàn dụng nhân công và sản lượng tiểm năng. Cách phân tích này là 

trường. mới vì nó giả định rằng sự diếu chỉnh kỳ vọng cũng như điều chính tiền 
lương và giá cả diễn ra hấu như ngay tức thì. May mắn lắm thì chính 
sách tài khóa và tiền tệ mới có thể tác động đến cơ cấu của tổng cầu tại 
trạng thái toàn dụng. Đó nhất thiết phải là mức sản lượng tiểm năng 
Đây là trang thái duy nhất, nên hiện tượng trễ không quan trọng. 


th g S NH 
mồ 


Trong khi cách phân tích cổ điển đôi khi khá mập mờ về khoảng thời gian phân 
tích - đó là khoảng thời gian cẩn thiết để cho phép hoàn tất việc điều chỉnh tiền lương 
và giá cả và do đó, phục hồi trạng thái toàn đụng nhân công - thì kinh tế học vĩ mô cổ 
điển mới xử lý vấn để này một cách rõ ràng. Việc điều chỉnh tiền lương và giá cả hầu 
như diễn ra ngay tức thì, Vì vậy, thất nghiệp, đù có cao đến mức nào đi châng nữa, cũng 


Phần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


luôn là mức thất nghiệp tự nhiên. Thất nghiệp thay đối theo thời gian bởi vì những 
khuyến khích kinh tế vi mô làm thay đổi mức thất nghiệp tự nhiên. 


Có thể hiểu được phần lớn tư tưởng của cách phân tích này thông qua ví dụ đơn 
giản sau đây. Tiên lương danh nghĩa được ấn định ngay từ đầu mỗi giai đoạn và sau đó 
được cố định cho giai đoạn đó, vì hãng và công nhân không thể thương lượng hàng ngày 
về tiền lương. Tiền lương được ấn định trên cơ sở nào? Ở mức được kỳ vọng để cân bằng, 
thị trường lao động. Vì cả công nhân và các hãng đều quan tâm đến tiền lương thực tế, 
điểu đó đòi hỏi rằng sau khi hình thành kỳ vọng vẻ mức giá trong giai đoạn này, các 
hãng và công nhân thỏa thuận với nhau về khoản tiền lương danh nghĩa được dự kiến là 
sẽ đảm bảo mức tiền lương thực tế cân bằng. 


Giả sử giá cả đột ngột tăng vọt. Các hãng được rất nhiều. Với tiền lương danh nghĩa 
được cố định cho giai đoạn này, thì tiền lương thực tế ở mức thấp bất thường. Các hãng 
tạm thời mở rộng sản xuất khi tiền lương thực tế thấp. Nhưng ngay từ đầu của giai đoạn 
sau, tiền lương danh nghĩa được thỏa thuận lại trên cơ sở những kỳ vọng vẻ giá cá phổ 
biến cho giai đoạn tới và tiền lương danh nghĩa lúc đó được ấn định lại ở mức dự kiến 
là sẽ đảm bảo tiền lương thực tế cân bằng. 


Đo vậy, trong mỗi giai đoạn, giá cả cao bất thường sẽ đi cùng sản lượng cao bất 
thường. Ngược lại, nếu giá cả thấp bất thường, tiền lương thực tế trở nên cao bất thường 
và các hãng sẽ phải tạm thời cắt giảm sản lượng. Nhưng do giả định là vào đầu mỗi giai 
đoạn, tiền lương được ấn định ở mức được dự tính để cân bằng thị trường, nén không có 
xu hướng để cho sản lượng và việc làm chệch khỏi mức toàn đụng nhân công kéo đài từ 
thời kỳ này sang thời kỳ khác. 


Một trong những điểm mới về kinh tế học vĩ mô cổ điển mới là giả định về kỳ vọng 
hợp lý. Chính phủ không thể sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để lừa dối người đân 
một cách có hệ thống được. Giả sử chính phủ chuyển sang một chính sách tiền tệ nới 
lỏng hơn. Điều này có xu hướng làm tăng giá, do nền kinh tế bắt đầu ở gần trạng thái 
toàn dụng nhân công. Nếu lúc đầu người ta không biết được sự thay đối chính sách. các 
công nhân sẽ không thấy trước được rằng giá cả sẽ tăng. Họ chấp nhận mức tiền lương 
danh nghĩa quá thấp. Các hãng tạm thời có nguồn lao động rẻ và mở rộng sản xuất. Việc 
nới lỏng tiền tệ không được dự tính trước sẽ làm tăng sản lượng và việc làm lên cao hơn 
mức cân bằng dài hạn. 


Nhưng nếu mọi người đều có kỳ vọng hợp lý, họ sẽ nhanh chóng nấm bắt được 
điều mà chính phủ đang làm. Khi tiền lương được thỏa thuận lại, mọi người sẽ biết rằng 
cung ứng tiền tệ dang tăng lên và giá cả cũng tăng. Thỏa thuận lại vẻ tiền lương danh 
nghĩa sẽ phản ánh điều này một cách thích hợp, và khi không có thêm những sự bất ngờ 
nào nữa, tiền lương thực tế sẽ quay trở lại mức cân bằng, 


Kinh tế học cổ điển mới do đó có thể được tóm tắt như sau. Thực tế là một số biến 
số, đặc biệt là tiển lương danh nghĩa phải được ấn định trước, thì mới ngăn cản trạng thái 
toàn dụng nhân công và sản lượng tiềm năng liên tục được duy trì. Các biến số được ấn 
định trước ở mức được dự tính là sẽ tạo nên trạng thái toàn dụng nhân công. Chỉ có 
những diễn biến bất ngờ mới làm cho chúng tạm thời không thích hợp và cho phép sản 
lượng và mức việc làm tạm thời chệch khỏi mức tự nhiên của chúng. Nhưng chính phủ 
không thể sử dụng chính sách tài khoá và tiền tệ để làm cho giá cả tăng cao bất ngờ từ 
thời kỳ này qua thời kỳ khác, và do vậy, chính phủ không thể thường xuyên giữ cho sản 
lượng cao hơn mức tiềm năng của nó. 


Nếu chính phủ cố gảng thực hiện một chính sách như vậy, người dân sẽ nhanh 
chóng nhận thấy và dự đoán trước được sự mở rộng. Do đó, chính sách mở rộng đã được 
tính đến trong những đòi hỏi tiền lương trước đó. Nó không còn gây bất ngờ cho mọi 
người nữa. Nhưng việc kết hợp giữa thị trường cân bằng được dự kiến và những kỳ vọng 


Chương 32: Kinh tế học vĩ mô: tổng 


hợp lý có nghĩa là chỉ có những điều bất ngờ mới có thể làm cho nền kinh tế chệch khỏi 
trạng thái toàn dụng nhân công. Thực chất là, việc quản lý nhu cầu bằng chính sách tài 
khóa và tiền tệ là hoàn toàn bất lực. 


Chính phủ chỉ có thể kiểm soát được mức giá và theo đuổi các chính sách trọng. 
cung để làm tăng mức sản lượng tiềm năng. Các chính sách trọng cung bao gồm việc 
cắt giảm thuế thu nhập để khuyến khích mọi người làm việc. Chính sách thất chật tì 
tệ sẽ kiểm soát được lạm phát. Nó sẽ làm tăng sản lượng tiểm năng do làm giảm chỉ phí 
giây da và chỉ phí thực đơn. Nó cũng sẽ làm giảm những méo mó nảy sinh khi hệ thống 
thuế không hoàn toàn trung lập đối với lạm phát. Chi tiêu của chính phủ ít sẽ không để 
cho khoản vay lớn của chính phủ làm tăng lãi suất và lấn át đầu tư tư nhân. 


Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt cũng sẽ không đưa đến thất nghiệp kiểu 
Keynes. Tiển lương và giá cả được điều chỉnh để phục hồi tổng cầu ở mức toàn dụng 
nhân công. Nếu chuyển sang chính sách thắt chặt hơn và làm cho mọi người bất ngờ, thì 
khả năng xấu nhất là nó sẽ gây ra những tác động tạm thời đối với sản lượng và thất 
nghiệp. Ngay sau khí tiền lương được thỏa thuận lại, nó sẽ được điều chính để phục hồi 
trạng thái toàn dụng nhân công. 


Thực ra, nguyên tắc này có thể được mớ rộng. Vì chỉ có những bất ngờ không biết 
trước mới làm cho nền kinh tế chệch khỏi trạng thái toàn dụng nhân công trong ngắn 
hạn, nên mục tiêu của việc quản lý cầu phải làm giảm đến mức tối thiểu những điều bất 
ngờ và duy trì nền kinh tế gần với mức sản lượng tiểm năng có thể được. Các chính sách 
nên được công bố trước sao cho các cá nhân có thể vận dụng chúng và ấn định tiền lương 
và giá cá ở mức thích hợp. 

Như vậy, các nhà kinh tế cổ điển mới cho rằng không chỉ các xu hướng đài hạn mà 
cả những biến động ngắn hạn đều ít liên quan đến tổng cầu. 


Những người theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế 


Trong chương trước, chúng ta đã giới thiệu lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. Cách 
tiếp cận này thuộc cùng một nhóm với kinh tế học vĩ mô cổ điển mới, mặc dù sự nhãn 
mạnh của nó hơi khác đôi chút. Cả hai trường phái đều tin vào thị trường hầu như là liên 
tục cần bằng và kỳ vọng hợp lý. 


Các nhà cổ điển mới nhấn mạnh đến tác động của các cú sốc ngẫu nhièn tạm thời 
cho đến khi kỳ vọng nhanh chóng bát kịp, như vậy họ đã phát triển một lý thuyết về 
những đao động xung quanh sản lượng tiểm nàng, Những người theo lý thuyết chủ kỳ 
kinh doanh thực tế còn đi xa hơn và dm cách quy mọi biến động là do sự thay đổi của 
bản thân sản lượng tiềm năng. 


Như vậy, cách tiếp cận chu kỳ kinh doanh thực tế vừa cực đoan hơn vừa tổng quát 
hơn so với kinh tế học vĩ mô cổ điển mới. Nó cực đoan hơn bởi vì phân tích của họ bỏ 
qua những sai lệch so với sản lượng tiểm năng ngay cả trong ngắn hạn. Vì những thay 
đổi trong lượng tiền danh nghĩa không có tác động đến nền kinh tế thực trong bối cảnh 
đó, chúng ta cần tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự thay đổi ở các cú sốc ảnh hưởng đến 
các biến thực tế như trì thức công nghệ. 


Cách tiếp cận này tổng quát hơn so với kinh tế học vĩ mô cổ điển mới bởi vì các 
phân tích của họ nhằm làm rõ các luận cứ kinh tế vi mô cho các quyết dịnh giữa các thời 
kỳ của các hãng, hộ gia đình và chính phủ. Trên cơ sở tính đến những kế hoạch giữa các 
thời kỳ và sự phân bỏ lại chúng theo thời gian các nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực 
tế tỉn rằng họ có thể giải thích được làm sao mà những biến động lớn trong sản lượng 
và việc làm trên thực tế có thể chính là những biến động sản lượng và việc làm tại trạng 
thái cân bằng. 


“Trường phái này gắn với Milton Friedinan. Chúng ta sử đụng thuật ngữ 
"những người theo thuyết trọng tiền” để chỉ các nhà kính tế ủng hộ liạc 
thuyết cổ điển cho rằng tầng cung ứng tiền tệ chủ yếu làm tầng giá cả 
chứ không phải làm tãng sản lượng. Do vậy, các nhà kjnh tế học có điển 
mới tìn vào chủ nghĩa trọng tiến hấu như tức thời. 


Khác với các nhà kinh tế cổ điển mới tin vào những sai lệch tam 
thời khỏi trạng thái toàn dụng nhân công do những cú sốc không tiên 
à không thể được phản ánh ngay lập tức trong tiền lương, các nhà 
trọng tiền tuấn tiến chấp nhận răng việc khôi phục trạng thái toàn dụng nhân công có 
thể kéo đài hơn đôi chút, Mạc dù vậy, họ tin rằng trong một vài năm, sự điều chỉnh tiến 

lá cả sẽ khối phục lại trang thái toàn đụng nhân công, Giống như các nhà kinh 
tế cố điển mới. những người theo thuyết trọng tiến tuần tiến không tin rắng hiện tượng 
trễ là quan trọng. Khi nền kinh tế trờ lại trạng thắi toàn dụng nhân công sau một cú sốc 
tạm thời, các biến thực tế trở lại giá trị ban đầu tại trạng thái cân bằng đài hiạn 


Đo vậy, trường phái này ùng hộ một số lập luận về sự cứng nhãc của tiền lương mà 
chúng ta đã trình bày trọng Chương 27, những chỉ trong một thời gian gần. Các nhà 
tiễn tệ có những giả định khác nhau về cơ chế hình thành kỳ vọng. Sự điều chỉnh kỳ vọng 
châm trể là một lý đo khác làm chậm quá trình điều chỉnh trở lại trạng thái toàn dụng 
nhân công. 


Đối với các nhà Kinh lế học vĩ mô cố điển mới. thì không có sự khác biệt lớn giữa 
ngắn hạn và đài han trong việc hoạch định chính sách tải khóa và tiền tệ uản iÿ như 
cầu: dài hạu theo quan niệm cổ điển cũng gần như tức thời. Ngược lại, những người theo 
thuyết trọng tiến tuần Liên tín rằng trong ngắn hạn, một sự kích thích nào đồ trong chính 
sách tài khóa và tiền tệ sẽ làm thay đổi tống cầu, sản lượng và việc làm, nhưng viec thực 
hiện những chính sách như vày là không thực tế và không mong muốn. Những lợi ích 
trong đài hạn phải được ưu tiên hơn ngắn hạn. 


Đo sự điều chỉnh tiền lương và giá cấ phải mất vài năm để hoàn tất, từ phân tích 
Chương 2Š và 26 ta suy ra rằng chính sách nới lỏng tài khóa và tiến tệ có thể làm tâng 
tổng cấu, sản lượng và việc làm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những người theo thuyết 
trong tiển tuần tiến đưa ra hai lý do giải thích tại sao không nên thực hiện các chinh sách 
như vậy. 


"Thứ nhất, đù sao thì nến kinh tế cũng sẽ tự động trở lại trạng thái toần dụng nhân 
công trong một vài năm. Trong đài hạn, các mưu toan thường xuyên nhằm tảng sản 
lượng vượt quá mức toàn dụng nhân công sẽ chỉ đầy lum phát tăng lên. Thứ hai. trải lai 
nếu mục tiều chính sách là để phản ứng trước các cú sốc và giảm bới những biến động 
xung quanh mức sản lượng tiếm năng, thì chính sách có thể trở nên phần tác dụng. Vào 
1úc mà chính phủ nhận thấy cú sốc và thực hiên các biện pháp cấn thiết. thì nền kinh tế 
có thể đã tự mỡ rộng khi tiền lương và giá cả bắt đầu điều chỉnh để đưa nó trở lại trạng 
thái toàn dụng nhân công, Chính sách ồn định hóa có thể làm trầm trọng thêm các chu 
kỳ kinh doanh, chứ không làm dịu bới. 


Milton Eriedman đã thường xuyên khuyến nghi rằng chính phủ nên thực hiện chính 
sách tang cung ứng tiền tế với tỷ lệ thấp nhưng cố định, phản đổi sự can thiếp tích cực 
vào lãi suất của Hội đồng Chính sách Tiền tệ thuốc Ngân hàng Anh. Tang cung tiền với 
tỷ lệ thấp sẽ có xu hướng giữ cho lạm phát ở mức thấp trong dài hạn. Do tỷ lẻ tăng cung 
tiền cố định nên chính phủ sẽ không làm trầm trọng thêm chủ kỳ kinh doanh bằng cách 
can thiệp quá muộn màng lúc biện pháp điều chỉnh không còn cẩn thiết nữa. Các nhà lãnh 
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đạo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, như Wim Duisenbere và Ouutr Íssing, thường 
chớng lại các biện pháp can thiệp quá mức vào lãi suất. Các nhà tiến tệ như vậy được gọi 
là tuấn tiến bởi vì họ muốn tránh những biến động mạnh trong chính sách. 


Mặc đù vậy, vì những sai lệch so với mức toàn đụng nhắn công diễn ra trong một 
thời gian tương đổi ngắn, các nhà theo thuyết tuần tiến nhấn mạnh chủ yếu đến phân 
tích dài hạn đựu trên quan điểm cổ điển. Trách nhiệm chủ yếu của chính phủ là tăng sản 
lượng tiểm nâng và mức toàn đụng nhân cóng bằng các chính sách trọng cung và ồn định 
giá cả. 


'Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dụng này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
tewnng€9019.... 1+ mình băng tiếng Anh qua việc ghé thám Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
Wav mcgrawhilleo.oletexfbookesfbeqg. 


k>~“ 3 Những người theo thuyết leynes ôn hòa 


Nói chưng, nhóm các nhà kinh tế nây là những người ủng hệ học thuyết 
Keynes về hành vi của nến kinh tế trong ngắn hạn và theo thuyết trọng 
tiến về hành vị của nến kinh tế trọng đùi hạn, Trong ngân hạn, sự suy 
giảm tổng cầu có thể gây ra suy thoái trấm trọng. Mạc dù. nhiều nhà 
kinh tế trong nhóm này cho rằng việc điều chính những kỳ vọng cũng 

châm trẻ, một số người trong sổ họ từn vào những kỳ vọng Hợp lý 1iữ 
ca quan điểm rằng không phải những sai lắm có hệ thống trong việ 
_ thính phải mất nhiều năm. thành các kỳ vọng, mà sự điều chỉnh chậm trẻ của tiền lương và 
mới cản trở việc khôi phục nhanh chóng mức toàn dụng nhân công. 
Chậm ở đây có nghĩa là chúng không phản ứng đủ nhanh trước những sai lệch khỏi mức 
sản lượng tiềm nâng và thất nghiệp cân bằng. Tiền lương danh nghĩa vẫn có thể thay đổi 

nhanh do những kỳ vọng về lạm phát. 


Những người theo thuyết Keynes ôn hòa cho răng những cuộc suy thoái kéo dãi 
hơn vài năm một chút, tức là Khoảng thời gian mà một người theo thuyết trọng Hiến tuần 
tiến ước tính là cần thiết để thị trường có thể tự phục hồi trạng thái toàn dụng nhân công. 
Và điều này lâm cho họ đưa ra một đánh giá khác về tắm quan trọng tương đối giữa ngân 
hạn và dài hạn. Sự điều chỉnh thị trường châm hơn làm giảm bới nguy cơ là khi chính 
phủ nhạn thấy vấn để tì thị trường đã tự giải quyết rồi. Sự điểu chỉnh chậm hơn cũng 
làm tăng nhu cầu vé chính sách ổn định hóa. Do vậy, những người theo thuyết Keynes 
ôn hòa cho rằng chính phủ nén gánh vác trách nhiệm thực hiện chính sách ồn định hóa 
trong ngắn han. 


Vì những người theo thuyết Keynes ôn hòa tin rằng cuối cùng thì nền kinh tế sẽ 
trở lại mức toàn dụng nhân công, họ chấp nhận quan điểm rằng việc tâng tiến nhanh 
chóng và thường xuyên cuối cũng nhất định sẽ dẫn đến lạm phát một khi nên kinh tế đã 
đạt tới vị trí toàn dụng nhân công. Và nếu xét về lâu dài, thì chỉ có các chính sách trọng 
cung mới tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bến vững bằng cách tầng sủn lương tiềm nàng, 
Do vậy, nhiều nhà kinh tế học thuộc nhóm này thường lập luận rằng, chính phú không 
nên bỏ qua hai khuyến nghị chính sách của những người theo thuyết trọng tiền. Các 
chính sách trọng cung sẽ quan trọng vế rnặt dài hạn; và nếu lạm phát cao có làm giảm 
sản lượng tiếm năng, thì về lâu đài chính sách tài khóa và tiến tế ở mức trung bình sẽ 
tương thích với tỷ lệ lạm phát thấp. 


Những người theo thuyết Keynes ôn hòa không thấy có mâu thuẫn nào giữa lấp 
trường chính sách này trong đài hạn với khuyến nghị rắng trong ngân hạn nên thực hiện 


hần 4: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


H những chính sách ồn định hóa tích cực. Các nhà hoạch định chính sách tin cậy có thể 
thực biện chính sách chủ động bởi vì người dân tìn rằng các hành động của họ: chỉ đơn 
thuần là ngắn hạn chứ không phải dài hạn. Nếu như biện pháp kích thích hiện tại sẽ được 
đảo ngược ngay sau khi khủng hoảng qua đi, thì nó sẽ không đe dọa sự ổn định giá cá 
trong trung hạn. 


Những người theo thuyết Keynes mới 


Cách tiếp cận theo thuyết Keynes không được ưa thích trong những năm 1970 vì hai lý 
do, Lý đo thứ nhất mang tính thực tiên. Thất nghiệp gia tăng và phản ứng chính sá 
theo kiểu Keynes bằng cách kích cầu lại gây ra lạm phát. Nhiều người kết lu: 
tiếp cận Keynes là sai lâm. Lý do là ở chỗ cách tiếp cận Keynes đã ít chú ý ặ 
cung. Trong giai đoạn đó sự gia tăng thất nghiệp chủ yến là do cú sốc cung bất lợi. Đó 
chính là sự gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Những người theo thuyết Keynes ôn 
hòa bây giờ thừa nhận phải quan tâm đến cả tổng cầu cũng như tổng cung. Tuy nhiên 
họ tiếp tục tin tưởng rằng nhiều cú sốc có nguồn gốc (và do đó là giải pháp) liên quan 
đến sự thay đổi của tổng cầu. 


Lý do thứ bai giải thích tại sao chủ nghĩa Keynes lại không được ưa thích là do các 
môn đệ của Ông dường như bỏ qua kinh tế học vi mô. Các mối quan hệ then chốt, chẳng, 
hạn như hàm tiêu dùng đơn giản của Keynes, dường như khá mong manh. Vì các nhà 
lý thuyết cổ điển mới và các nhà lý thuyết chủ kỳ kinh doanh thực tế đã phát triển các 
lý thuyết với những luận cứ vi mô thuyết phục vẻ tiến trình lựa chọn theo thời gian, họ 
ngày càng phê phán kịch liệt răng phân tích theo truyền thống Keynes không có luận cứ 
vi mô. Giống như một cậu bé đủ đũng cảm đề nói rằng hoàng đế không mặc quần áo, 
họ đã có ảnh hường rất lớn. 


Kinh tế học Keynes mới ra đời đề tạo ra luận cứ vi mô cho phán tích Keynes. Thay 
vì xác nhận rằng thị trường không vận hành tốt, họ có mục tiêu tìm hiểu tại sao thị 
trường lại không vận hành tốt. Thất bại thị trường xuất hiện là do các vấn để vẻ thông 
tỉn, các ngoại ứng, chỉ phí phát sinh liên quan đến việc ra quyết định và thay đổi. Đây 
là những vấn đẻ rất khó phân tích nên phải có thời gian để chuẩn bị phản bác lại những 
chỉ trích của các nhà cổ điển mới. 


Nhìn chung sự phản bác này có thể chia thành ba nhóm. Thứ nhất, các nhà kinh tế 
như G. Mankiw của trường Harvard và D. Romer của trường Berkeley đã phân. tích sự 
điều chỉnh chậm trễ của tiền lương và giá cả một cách chỉ tiết hơn. Họ cho thấy rằng, với 
một điều kiện, dù chỉ một sự cứng nhắc danh nghĩa nhỏ - ví dụ, chỉ phí thực đơn để quyết 
định sự thay đổi giá cả, thỏa thuận thay đổi tiền lương và sau đó thực hiện những thay 
đổi này - có thể cũng đủ để tạo ra tất cả các đặc tính của cách tiếp cận Keynes chuẩn 
như đã được miêu tả trong các chương trước. Một điều kiện đó là chúng ta cần cả sư 
cứng nhắc nhất định trên thị trường lao động. Chúng ta sẽ thấy tại sao lại như vậy. 


Một cú sốc cầu bất lợi, với sự điều chỉnh giá cả chậm đôi chút, làm cho các hãng. 
muốn cắt giảm sản lượng và việc làm. Tuy nhiên, tại sao công nhân lại không chấp nhận 
giảm lương? Trong khi giá cả cố định, họ sẽ cho rằng họ bị giảm lương thực tế, do đó 
chúng ta phải tìm lời giải đáp trong sự cứng nhắc thực tế. 


Trong các Chương 10 và 27 chúng ta đã đưa ra một số lời giải đáp của nhà 
Keynes mới. Lý thuyết tiền lương hiệu quả cho rằng các hãng lựa chọn ấn định tiền 
lương quá cao so với mức cân bằng thị trường lao động, ví dụ, bởi vì điều này có nghĩa 
công nhân trốn việc có thể phải đối mặt với hình phạt nặng là bị đuổi việc. Một luận cứ 
khác được đưa ra bởi cách tiếp cận người trong cuộc - người ngoài cuộc cho rằng, các 
công nhân có thâm niên cao giữ được việc và không để ý mấy đến các đồng nghiệp ít 
may mắn hơn họ. 
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Loại thứ hai trong phản ứng của các nhà Keynes mới đặc biệt gần với nhà kinh tế 
được nhân giải thường Nôben Ioseph Stiglitz, nguyên nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng 
Thể giới, Mặc dù chấp nhân những cứng nhấc thực tế trên thị trường lao động là đặc 
điểm quan trọng của kinh tế học theo truyền thống Keynes, ông cho rằng sự linh hoạt 
giá gần nhự tức thì trên các thị trường sản phẩm ch: có hỗ trợ chút íL và thực ra có thể 
làm trầm trọng thêm các vấn để của kinh tế học theo truyến thống Keynes. 


Giả sử có một cú sốc cầu bất lợi. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, giá cả 
chưa kịp điều chỉnh. Trong thời gian đó, tổng cấu thực giảm. Nếu các hãng ghét rủi rø, 
thì họ có thể nhanh chóng phản ứng lai với thế giới trở nên khó khân hơn này bằng cách 
giảm cung ứng: nới lỏng tài chính quá mức dẫn đến tình hình hết sức nguy hiểm, đặc 
biệt khi các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh suy thoái. Do đó, chúng ta 
dạt được trang thấi cân bằng trên thị trường hàng hóa rất nhanh. Các đường cung và cầu 
đều dịch chuyển sang bên trái. Từ bây giờ sự linh hoại của giá cả không đủ để ồn định 
tình hình: cung và cầu cân bằng nhưng tại mức thấp hơn, Sự dịch chuyển của đường cầu 
gây ra sự dịch chuyến của cung. 


Các nhà Keyne mới tin vào hiện tượng trẻ (xem Hộp 27.4) còn đi xa hơn nữa. Sư 
dịch chuyển này của cung có thể gãy ra hậu quả làu dài. Nếu như vậy, sự ồn định chủ 
động là đáng mong muốn bởi vì nó không đế cho những khó khân trong ngắn han 
chuyển thành những vấn để trong dài hạn mà điều này cổ thể bị đổ vỡ sau đó chỉ vì các 
giải pháp về phía cung phát huy tác dụng chậm. 


ng ngư 


theo thuyết Keynes cực đoun 


Thất nghiệp theo lý thuyết Keynes có thể kéo đài mãi nếu chính phủ 
khóng can thiệp để kích thích tổng cấu. 


Những người theo thuyết Keynes cực đoan phản đối quan điểm 
cho rằng đình trệ cuối cùng sẽ phục hồi ưở lại trạng thái toàn dung 
thông qua áp lực làm giảm tốc độ tăng lương và lạm phát. Về điểu này 
họ có chung quan điểm với các nhà Keyaes mới tỉn vào hiện tượng trẻ. 
Tuy nhiên, họ cũng có những điểm bất đồng. Trong khi giả thuyết vé 
hiện tượng trễ cho rằng một khi suy thoái gây tổn hại đến mật cung của nến kinh tế khi 
suy thoái qua đi. thì viếc kích cấu khôag còn có hiệu quả. Những người Iheo thuyết 
Keynes cực đoan tin rằng kích thích tổng cấu thông qua các chính sách của chính phú 
sẽ có hiệu quả. 


Do đó, lý lẽ của họ phải dựa trước hết vào sự cứng nhắc của thị trường lao động. 
Sự cứng nhắc của tiền lương thực tế gáy ra đư cung lao động, và dòng công nhân thất 
nghiệp không tự nguyện này luôn có cơ hội được huy động thông qua việc mở rồng tổng 
cầu. Những người theo thuyết Keynes cực đoan gọi giả thiết này về tính không linh hoạt 
của thị trường lao động là giả thuyết về tiền lương thực tế. 


Ngay cả nếu sự cứng nhắc nhất định của tiến lương thực tế là hợp lý, thĩ tại sao tất 
cả cấc biến danh nghĩa lại không thể giảm, để làm giảm lạm phát và cho phếp ngân hàng 
trung ương giảm lãi suất thực tế. qua đó cuổi cùng sẽ đưa nên kinh tế tới trang thái toàn 
dụng? Những người theo thuyết Keynes cực đoan đưa ra mẩy lời giải đáp như sau, 


Thứ nhất, không thể phối hợp sự cất giảm tốc độ tăng lương và lạm phát. Nếu tất 
cả các mức tiền lương đều được cất giám đồng thời, thì tiến lương thực tế sẽ không thay 
đối. Tuy nhiên. trong thực tế một số công nhàn phải đi tiền phong. Chỉ trừ khi và cho 
đến khi mọi tiền lương khác và giá cả tâng chậm lại. những người đầu tiên chấp nhận 
cất giảm tiền lương danh nghĩa sẽ nhận được mức lương thực tế thấp hơn. Điều này có 
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thể đủ mạnh để ngăn cản việc cắt giảm tiền lương diễn ra, đặc biết là nếu mỗi nhóm 
công nhân rất quan tâm đến tiền lương của mình sơ với các nhóm khúc 


Thứ hai, ngây cả khi có sự cắt giảm lạm phát nói chung. ảnh hưởng này có thế rất 
nhỏ nếu nền kinh tế đang lún sâu vào suy thoá lãi suất đã tiến gấn tới không, thì 
việc giảm thêm lạm phát không thể làm giảm lãi suất đanh aghĩa hơn nữa và do đó có 
thể làm tâng lãi suất thực tế. Đồng thời. trong những giai đoạn khó khân và cúc hãng 
đang bị thua lỗ, thì họ không muốn đầu tư ngay cả với lãi suất bằng không, như đã xảy 
ra gần đầy ở Nhật Bản. Những người theo Keynes cũ đã từng so sánh chính sách tiến tệ 
như một đàn ngựa đua: bạn có thế ghìm cương chúng trong thời kỳ bùng nó, nhưng thúc 
chúng chạy nhanh trong thời kỳ đình đổn có thể không đạt kết quả. Như vậy. những 
người theo thuyết Keynes cực đoan nhấn mạnh đến vai trò của chính sách tài khóa trong 
việc dưa nến kinh tế ra khỏi một cuộc suy thoái trấm trọng. 


Cuối cùng, một nhân xét về kỳ vọng. Đúng lúc các nhà kinh tế cổ điển mới đang. 
rất lục quan về cả tốc độ căn bằng thị trường và khả năng của người dân hình thành và 
điều chỉnh nhanh chồng các kỳ vọng về tương lai, thì các nhà kinh tế theo học thuyết 
Keynes cực đoan hầu như rất bì quan về kỳ vọng cũng như sự cân bằng thị trường. Hãn 
thân Keynes đã so sánh kỳ vọng như một cuộc thi hoa hậu. Sự tương đương trong xã hội 
hiện đại có thể là một trô chơi trên TV trong đó thí sinh phải đoán được câu trả lời mà 
phần lớn khán giả truyền hình lựa chọn. 


Trơng các tình huổng đó, điều có ý nghĩa không phải là tìm ra câu trả lới đúng (đỏ 
chính la cách rnà cúc nhà kính tế đánh giá về kỳ vọng hợp lý); điều có ý nghĩa chính là 
đoán ra diều những người khác đoán. Chúng ta có thể giả thiết rằng người ta điều chính 
nhanh chóng kỳ vọng để có được câu trả lời đúng. Đối với các nhà theo học thuyết 
Keynes cực đoan, sự thất bại trong việc phối hợp (các ngoại ứng) xuất hiện rất giống 
như trong việc hình thành kỳ vọng và ấn định tiền lương. 


Tông kết 


Chúng ta đã trình bày một cách ngắn gọn những quan điểm của các trường phái kính tế 
học vĩ mô hiện đại cạnh tranh nhau. Trong mỗi trường hợp. chúng ta đã tìm cách lý giải 
những quan điểm của họ trên cơ sở 4 tiểu chuẩn cơ bắn mà chúng ta 
32.1: giả định về thị trường cân bằng, giả định về sự hình thành kỳ vọng, giả định về 
hiện tượng trễ và ưu tiên tương đối dành cho ngắn hạn và dài hạn khi đưa ra những chú 
trương chính sách. Bảng 32.1 tóm lược sự bàn luân của chúng ta 
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Chương 32: Kinh tế học vĩ mô: tổng kết 


Bây giờ rõ ràng là các quan điểm cạnh tranh nhau về kinh tế học vĩ mô cũng dựa 
trên những quan điểm khác nhau vẻ kinh tế học vi mô. Những nhà kinh tế học lạc quan 
về sự cân bằng cửa thị trường tin rằng các thị trường hoạt động tương đối tốt. Một số các 
nhà kinh tế thuộc nhóm này nhìn chung ủng hộ thị trường tự do và cho 
tranh là một việc tốt. Chính phủ nên vỡ thế độ yến ở những nơi chú 
sử đụng các chính sách trọng cung để giúp các ường hoạt động hiệu quả hơn n 


Ngược lại, các nhà kinh tế bi quan về sự cân bằng của thị trường có xu hướng nhấn 
mạnh đến tất cả những diều có thể cản trở thị trường hoạt động hiệu quả. Họ nhấn mạnh 
đến những khó khăn trong việc thu thập được thông tin có liên quan đến việc đưa ra 
những lựa chọn khôn ngoan, và nhấn mạnh đến thực tế là có nhiều thị trường hàng hoá 
và lao động không hắn là những thị trường cạnh tranh. Họ không cho rằng các thị trường. 
tự do không bị điều tiết là hoàn toàn tốt. Các chính phủ phải can thiệp để giúp các thị 
trường hoạt động vì lợi ích của xã hội. 


Chúng ta đã bàn luận chỉ tiết những vấn đề này khi xem xét kinh tế học thực chứng 


inh tế học chuẩn tác trong Phần 2 và Phần k 9t thay là chúng ( ta he) cần phẻ 


niềm tin ngày càng tăng rằng các nhà kinh tế học vĩ mô phải theo dõi tái chẽ thững gì 
đang xây ra Ở tắm vi mô. Trong, Chương 19, chúng ta giới thiệu về kinh tế VI mô 
lập luận cho rằng đổi khi chúng ta có ý niệm rõ ràng hơn về bức tranh toàn cục 
cách quan sát toàn cảnh với con mắt trần. Nhưng đôi khi nên dùng ống nhòm dế kiếm 
tra xem phần lý giải của chúng ta về bức tranh toàn cục có hợp lý không. 


Ở đây ý định của chúng ta không phải phán xử những quan điểm khác nhau về kinh 
tế học vĩ mó, mặc đù trên thực tế chúng ta có thể đặt mình vào nhóm các nhà kinh tế 
học theo thuyết Keynes ôn hòa, Thực ra, ý định của chúng ta trong, các chương khác là 

tạo lập một khuôn mẫu theo đó, những quan điểm khác nhau có thể được lý giải. Trong. 

chương này, chúng ta đã lý giải những thay đổi trong các giả thiết cơ bản. lệt giả 
thiết về tốc độ điều chỉnh, tức là thời gian cần thiết để phục hồi trạng thái toàn dụng 
nhân công, và khả năng xảy ra hiện tượng trễ cho phép sử dụng khuôn khổ này để trình 
bày những quan điểm của các trường phái kinh tế học vĩ mô hiện đại khác nhau như thế 
nào và cho thấy tại sao họ đưa ra được những chủ trương chính sách khác nhau. 


e Có nhiều điểm tương đồng giữa các nhà kinh tế. Cũng có những khác về 
quan điểm, cả trong kinh tế học thực chứng bàn về hoạt động thực tế của thế giới 
và trong kinh tế học chuẩn tắc đề cập đến cách thức chính phủ nên hành động. 


se Các lý thuyết kinh tế cần được kiểm nghiệm bằng thực tế. Trong một số trường hợp. 
việc kiểm nghiệm không đưa ra được những câu trả lời rõ ràng. Một vài biến số chủ 
chốt như những kỳ vọng không thể nào quan sát được. Thế giới thưởng xuyên thay 
đổi. Có thể không nhận được đủ dữ liệu về thế giới đúng như nó tồn tại để thực 
hiện những kiểm nghiệm thực tiễn về các mô hình lý thuyết cạnh tranh nhau. 


e Các trưởng phải kinh tế học vĩ mô chủ yếu có thể được xem xét trong mối quan 
hệ với 4 vấn để chủ chốt: tốc độ mà thị trường tao động cân bằng, cách thức hình 
thành kỳ vọng, khả năng xảy ra hiện tượng trễ và vai trò tương đối giữa ngắn hạn 
và dài hạn. 


e Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới giả định rằng thị trường cân bằng hầu như ngay 
lập tức. Chỉ các hợp đồng được ấn định trước mới cản trở việc liên tục có được 
trạng thải toàn dụng nhân công. Kỳ vọng hợp lý hàm ý rằng các biến số được 
xác định từ trước phản ánh dự đoán đúng nhất tại thời điểm đó về giá trị cản bằng 
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mà chúng đòi hỏi. Bất kỳ sự thay đổi nào có thể dự đoán trước đã được phản ánh 
trong quá trình xác định những biến số này. Do vậy, chỉ có những cú sốc bất ngở 
thuần túy mới gây ra sự sai lệch nhất thời so với mức toàn dụng nhân công cho 
đến khi những biến số được xác định trước có thể thay đổi và mức toàn dụng nhân 
công được khôi phục. Với nền kình tế ở gần mức sản lượng tiềm năng, những 
chính sách quản lý nhu cầu là vô dụng. Chính sách của chinh phủ nên giảm thiểu 
những bất ngỡ. Ngoài những điều bất ngờ, những biến động trong sản lượng phản 
Ẹ ánh những biến động trong sản lượng tiềm năng. Chính phủ nên tiến hành chính 
sách bình ổn giá và chính sách trọng cung để tăng mức sản lượng tiềm năng. 


Các nhà lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế bỏ qua những sai lệch tạm thởi 
khỏi trạng thái thị trường cân bằng hoàn toàn. Họ cho rằng những quyết định giữa 
các thời kỳ của các hộ gia đình, hãng và chính phủ có thể giải thích những biến 
động ngắn hạn như là sự thay đổi của sản lượng tiềm năng. 


Những người theo thuyết trọng tiền tuần tiến cho rằng việc khôi phục mức toàn 
dụng nhân công tuy không xảy ra ngay lập tức, nhưng chỉ mất vài năm. Việc tăng 
mạnh lãi suất có thể gây ra một cuộc suy thoái trầm trọng dù chỉ tạm thời nhưng 
nên tránh. Những nỗ lực quản lý nhu cầu có thể là phản tác dụng nếu nền kinh 
tế đã bắt đầu phục hồi tại thời điểm chẩn đoán thấy suy thoái. Chính phủ không 
nên °vi chỉnh” tổng cầu mà cần tập trung vào các chính sách dài hạn để giữ cho 
lạm phát ở mức thấp và thúc đẩy những chính sách trọng cung nhằm tăng mức 
sẵn lượng tiềm năng. 


Những người theo thuyết Keynes ôn hòa cho rằng quá trình phục hồi tự động 
mức toàn dụng nhân công có thể mất nhiều năm, nhưng cuối cùng sẽ diễn ra. 
Mặc dù các chính sách quản lý nhu cầu chỉ có thể làm tăng sản lượng và việc làm 
một cách có giới hạn, nhưng chính sách ổn định tích cực đáng được thực hiện để 
ngăn ngừa các cuộc bùng nổ và suy thoái vốn có thể kéo dài vài năm và do đó 
có thể tương đối dễ dàng chẩn đoán. Trong dài hạn, các chính sách trọng cung 
vẫn quan trọng, nhưng việc loại bỏ những cuộc suy thoái lớn cũng quan trọng nếu 
hiện tượng trễ có ảnh hưởng lâu dài đối với sự cân bằng dài hạn, 


e Các nhà Keynes mới cung cấp luận cứ kinh tế vi mô cho kinh tế học vĩ mô của 
Keynes. Chỉ phí thực đơn có thể giải thích được tính cứng nhắc danh nghĩa. Tính 
cứng nhắc thực tế trên thị trường lao động làm cho vấn đề trở nên trầm trọng 
thêm. Hiện tại họ đã phát triển một số kênh gây ra hiện tượng trễ. 


Những người theo thuyết Keynes cực đoan cho rằng sự chệch khỏi mức toàn 
dụng nhân công có thể kéo dài. Trạng thái thất nghiệp kiểu Keynes sẽ không dẫn 
đến việc giảm tiền lương thực tế và thậm chí có thể không làm giảm lạm phát. 
Ngay cả nếu như vậy, tổng cầu có thể không phản ứng với lãi suất thấp hơn nếu 
như mọi người rất bị quan. Trong những tình huống này, trách nhiệm trước hết của 
chính phủ không phải là thực hiện những chính sách trọng cung nhằm tăng mức 
sản lượng tiềm năng vốn chưa đạt được, mà là khôi phục sản lượng lên mức tiềm 
năng thông qua các chính sách tài khoả và tiền tệ mở rộng, đặc biệt là chính sách 
tài khóa. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


€@G¿ sứ nên kính tế ban đảu ở trạng thái toàn dụng nhân công, sau đó cung 
tiền được cắt giảm. Hãy giải thích một cách thận trọng dự đoán của bốn trường 
phái kinh tế học vĩ mô về điều gì sẽ xảy ra (a) trong ngắn hạn và (b) trong dài 
hạn. Có ý nghĩa gì không nếu như người 1a đã tiên lượng được rằng cung ứng 
tiền tệ giảm? 


Chương 32: Kinh tế học vĩ mô: tổng k‹ 


€® bén trường phái kinh tế có thể lý giải thế nào về thất nghiệp ở châu Âu giảm 
xuống sau năm 19922 


c Hãy xác định mỗi nhận định sau thuộc một trong 4 trường phải nêu trên: (a) 
Giắm lạm phát là dễ dàng và không làm tăng thất nghiệp. (b) Các chính sách 
tài khoá và tiền tệ được nới lỏng sẽ luôn luôn làm tăng sản lượng trừ khi có sự 
tăng mạnh trong nhập khẩu. (c) Nên biết chịu đựng việc tạm thời tăng thất 
nghiệp để giảm lạm phát lâu dài. (d) Chính phủ luôn có thể tạo ra tình trạng 
đình trệ trong nước để giảm lạm phát, nhưng cái giá phải trả cho phần sản 
lượng mất đi có thể khá cao trong thời gian trước mắt. 


Ầ Hãy xác định mỗi nhận định sau thuộc một trường phái nêu trên. (a) Thống 
đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu nói răng không nên thường xuyên thay 
đổi lãi suất và rằng lãi suất chỉ có tác động hạn chế đối với nền kinh tế thực. 
(b) Thống đốc Ngân hàng Anh thì hài lòng hơn nếu thay đổi lãi suất thường 
xuyên hơn, mặc dù ông kỳ vọng những tác động chính của chính sách tiền tệ 
đối với nền kinh tế thực sẽ mất dần đi sau vài năm. 


CS) Những sai lầm thường gặp: Hãy cho biết tại sao những nhận định sau đây 
là sai? (a) Kỳ vọng hợp lý có nghĩa là kinh tế luôn ở mức toàn dụng nhân công. 
(b) Không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. (c) Những người theo 
thuyết trọng tiền cho rằng mức cung ứng tiền danh nghĩa là yếu tố chủ yếu 
quyết định sản lượng thực tế. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 688. 


h kiểm tra các lài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
Leaming Cenffe ,vzn (ai địa chỉ www.mcgraw-hllLco.uklextbooks/begg. Có các câu hỏi 
WÍ! POWERWES kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tự duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 

bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học” bán kèm theo. : 


và Online Đổ giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 
c 


Phốn năm 


Kinh tế 


J=¡ãg. 47 ng 


thể giới 


và các chính sách thuế quan mỗi nước theo đuổi? Thương mại tự do có thể 

làm lợi cho mọi người không? Hệ thống tiền tệ thế giới tạo ra sự khác nhau 
nào? IMF có thể ngăn chặn được khủng hoảng tài chính không? Phần 5 cũng bàn 
luận cách thức các nước nhỏ châu Âu đã trở lên phụ thuộc lẫn nhau khá nhiều để 
bị ép buộc phải hợp tác nhiều hơn về chính sách, không chỉ trong chính sách điều 
tiết và thuế mà cả trong việc tìm kiếm sự ổn định tỷ giá hối đoái thông qua liên minh 
tiền tệ. Phần 5 kết thúc bằng việc nghiên cứu rộng hơn về chuyển đổi và phát triển, 
cả trong các nần kinh tế cộng sản chủ nghĩa cũ thuộc Trung và Đông Âu và cả trong 
các nước nghèo nhất trên thế giới. 


P-: 5 tập trung vào cả thế giới. Cái gỉ xác định mẫu hình thương mại quốc tế 


Chương 33 phân tích tại sao thương mại thế gi n ra, nghiên cứu lợi ích từ 
thương mại và cân nhắc điều này hàm ý gì về chính sách thương mại của các quốc 
gia. Chương 34 nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế thông qua đó thương mại được 
tài trợ và bàn luận mẫu hình chế độ tỷ giá hối đoái khác nhau. Chương 35 phân tích 
sự liên kết châu Âu: Thị trường thống nhất châu Âu, liên minh tiền tệ và tiến bộ ở 
Đông Âu. Chương 36 nghiên cứu các vấn đẻ của các nước đang phát triển. 


Nội dung: 


Thương mại quốc tế 609 


Các chế độ tỷ giá hối đoái 632 


Hội nhập châu Âu 648 


0606 


Các nước kém phát triển __ 665 


Chương 


Thương mươi 
quốc tê 


Mục tiêu nghiên cứu 

Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 
@ các xu hướng thương mại quốc tế. 

Lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại. 


Các yếu tố quy định lợi thế so sánh. 


Chính sách thương mại. 


Nguyên lý đặt mục tiêu. 
Các động cơ đối với thuế quan. 


9006666 


ang Pháp, người Mỹ lái xe hơi Nhật và người Nga ăn lúa mỳ Mỹ. Có hai lý do 
tại sao thương mại giữa Liên hiệp Anh và Nhật Bản khác thương mại giữa London 
và Bimingham. 


T mại quốc tế là một phần của cuộc sống hàng ngày. Người Briton uống rượu 
V 


Thứ nhất, vì thương mại quốc tế vượt qua các biên giới quốc gia, nên chính phủ có 
thể giám sát thương mại này và đối xử khác nhau với nó. Khó đánh thuế hoặc điều tiết 
hàng hoá chuyển từ London đến Birmingham, nhưng đánh thuế hay hạn chế quota đối 
với những hàng hoá nhập khẩu từ Đài Loan hay Nhật thì dễ hơn nhiều. Các chính phủ 
phải quyết định liệu các chính sách đó có phải là mong muốn không. 


Thứ hai, thương mại quốc tế có thể liên quan đến việc sử dụng các loại tiền quốc 
gia khác nhau. Người mua Liên hiệp Anh mua rượu vang Mỹ trả bằng bảng nhưng người 
trồng nho được trả lương bằng đôla. Thương mại quốc tế liên quan đến thanh toán quốc 
tế. Chúng ta nghiên cứu hệ thống thanh toán quốc tế đây đủ hơn ở chương tiếp theo. 


Chương này tập trung vào các luồng thương mại và chính sách thương mại. Ai 
buôn bán với ai và buôn bán hàng hoá gì? Tại sao thương mại quốc tế diễn ra? Các nước 
buôn bán với nước khác vì họ có thể mua hàng hoá nước ngoài ở giá thấp hơn chỉ phí 
để làm ra cũng hàng hoá đó ở trong nước, 


Tại sao thương mại hai chiều xảy ra với cùng một sản phẩm. 


' Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Điều này có thể đổi với tất cả các nước không? Thương mại quốc tế phán á 
đổi và chuyên môn hoá. Những khác nhau giữa các nước trong nguyên vật liệu và các 
yếu tố sản xuất khác dân đến những khác nhau trong chỉ phí sản xuất và giá hàng hoá 
Thông qua trao đổi quốc tế, các nước cung cho thị trường thế giới các hằng hoá họ sản 
Xuất ra rẻ hơn một cách tương đổi và cầu từ nến kinh tế thế giới các hàng hoá được to. 
ra rẻ một cách tương đối ở nơi nào đá khác. 


Những lợi ích này từ thương mại được tâng cường nếu có tính kinh tế của quy mô 
trong sản xuất. Thay vì mỗi nước có nhiều nhà sản xuất nhỏ, các tước khác nhau tập 
trung vào những thứ khác nhau và mọi người có thể được lợi từ giảm chí phí sẵn xuất 
nhờ đó mà có được. 


Chúng tà bàn luận lợi ích từ thương mại quốc tế và nghiền cứu xem liệu phản tích 
của chúng tà có thể giải thích các luống thương mại thực tế diến ra không. Có nhiều hoàn 
cảnh trong đó thương mại quốc tế có thể làm cho các nước được lợi,:nhưng thương 
cũng có thể chịu chí phí, đậc biệt trong ngắn hạn. Xe hơi rẻ là niễm vui đối với người 
tiêu đùng nhưng là nổi buồn đối với những công nhân sản xuất xe hơi Liên hiệp Anh bị 
thất nghiệp. 


VI sự cạnh tranh nước ngoài lầm cho cuộc sống khó khăn hơn với tmột số cử trí, 
nên các chính phủ thường chịu áp lực phải hạn chế nhập khẩu. Chúng tu kết thúc chương 
nãy bằng việc bàn luận chính sách ngoại thương hay thương mại và liệu hạn chế nhập 
khẩu có phải là ý tưởng tốt không. 


xuất khẩu của nước khúc. Để đơ bao nhiều thương mại điển ra chúng tà có thể sử dụng 
tổng giá trị nhập khẩu hoặc xuất khẩu của tất cả các nước. Bảng 33.| cho thấy 
xuất khẩu thể giới và như một chuẩn mực 
so sánh, giá trị tương đối so với GNP trong 


Giá trị xuất khẩu thế giới 


4928 1935 1950 4873 2003 - một nến kinh tế lớn nhất của thế giới, Mỹ. 


Xuất khẩu thế giới Mậu dịch thể giới tăng nhanh từ nâm 
(tỷ £ nám 199) 27T 1H. 176 ĐẠI 7422 1950, với mức trung bình hàng nâm là 
(9% của GNP. Mỹ) 67 27? 2Ù... 40 7\ 7,4%, Mậu địch quốc tế ngây càng quán 


È-22aÁ) < Ân led lễ ớt igi2 e2rEEr 4 rgiEce LAdrsojMIg2lal am năm 1960 đến năm 2000 xuất k 


trọng đối với các nền kính tế quõ Từ 
lu của 
Liên hiệp Anh như một phán của GNP dã 


Bải 3 =2 r4 mất tầng từ 8% lên đến 32%, Chi tiết chủ một 
ng 33.2 Xuốt khẩu theo % của GDP sở nước được biểu thị trong Bảng 33.2 


1987 __ 2008 Xuất khẩu thế giới ngày nay là khoảng 

BỊ 36 B8. 20% GNP thế giới. 
.Hã Lan: 43 LIá Đại Suy thoái những nâm 1930 và 
Anh, 18 28 Chiến tranh Thế giới Thứ hai đã thực sự 
ƒPhảp. 14 2g phá huỷ thương mại quốc tế. Tính so với 
,ltaly, 1 28 GDP của Mỹ, cho đến tân những năm 
ma." 7. 7 na.  (960(hư0ipgmạitHếpiớimớilấylgidược 

IMSA-E- lLsitgi +... Sư3ixi suficeg) 76115 cá mức của năm 1928. 

Nhật 10 1 i22: 


Khi thương mại phát triển, cả vẻ số 
tuyệt đối và tương đối so với quy mô của 
các nến kinh tế quốc gia, sự phụ thuộc lắn 
nhau của các nền kinh tế quốc gia đã tăng lên. Giống như nhiều nước ở Bảng 33.2, Liên 
hiệp Anh bây giờ là nền kính tế rất mở. Các nước nhỏ hơn thường mở hơn. Thương mại 


té Hheno SônlBebt Đệ nghiệp hay phát triển bao gốm cả Tây Âu, Bắc Mã 


Chương 33: Thương mại quốc tế 


giữa Paris và Brussels là thương mại quốc tế nhưng thương mi giữa New York và 
California thì không phải. Các sự kiện ở các nước khác ảnh hưởng đến cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta nhiều hơn nhiều so với trước đây 20 năm. Bây giờ chúng ta xem xết 
thực tế về việc aï buôn bán với ai. 


Các xu hướng thương mại thế giới 


Bảng 33.2 cho thấy xư hướng thương mại thể giới. Các nước công, 
hật, Australia và 
New Zealand là các nước giàu có với tỷ trọng lớn nhất trong thương mại 
thế giới và thu nhập thế giới. Các nước còn lại là các sướớc kém phát triển 
(LDC) - từ rất nghèo. như Trung quốc, Ấn Độ, đến gần giàu. như Brazil. Chúng la nghiên 
cứu những nước này chỉ tiết hơn ờ Chương 36. 


Bảng 34.3 cho thấy một nửa thương mai thế giới là giữa các nước công nghiệp, 
giàu. Chỉ 27% không liên quan chút nào đến các nước này. Thương mại thế giới dược tổ 
chức xung quanh các nước giàu này. 


Cơ cấu hàng hoá của thương mại 


Ở các nước giầu, địch vụ là hầu liết giá trị gia tăng hay GDP. Thương mại quốc tế trong 
dịch vụ đang tăng nhanh nhưng từ vạch xuất phát nhỏ. Thương mụi bằng hàng hoá - hay 
thương mái hằng hoá - vẫn quan trọng vì nhiều 
nước nhập khẩu hằng hoầ, bổ sung thêm một 
ít giá trị và sau đó tái xuất khẩu chúng. Giá trị 
gia tăng tạo ra sự dóng góp nhỏ cho GDP 


Đích đến. : nhưng tổng các luồng nhập khẩu và xuất khấu 
Cặc nước giàU' 37 20: hàng hoá là lớn. Bằng việc nhập khẩu hàng 
LDC 8 27——_ hoá, bổ sung thêm giá trị và tái xuất khẩu, 

Su RAY “Hiấu0 thấm chí vẫn có thể là giá trị xuất khẩu cao 


hơn giá trị của bản thân GDP. 


Bỏng 33.4 Cơ cấu xuốt khẩu thế giới Bảng 33.4 phân biệt giữa hàng hoá 
Tỷ trọng của 4955 nguyên khai (hàng hoá nông nghiệp, khoáng 
Thang ndunk r7 sẽ T7 Tzaa... sản và nhiên liệu) và hàng hoá công nghiệp hay 
Ê ... nan na. chế biển (hoá chấi, thép, øtô). Hàng hoá thô 
Khu: tiy2 giảm từ 50,5% của thương mại thể giới vào 
————.———— nàm |955 xuống chỉ còn 24.9% vào nâm 2002, 
Tu n sa... Ngược lại, tỷ trọng của hàng hoá chế biến trong. 


thương mại thế giới đã tăng trên 25%. 


Nguồn: W{O, Infernalonal Trade SIalstica. 


Mặc dù EU chủ yếu xuất khẩu hàng chế 
biển. Bảng 33.5 cho thấy rằng các sản phẩm 
thô chiếm một phần nâm xuất khẩu của EU. 
EU phải nhập khẩu nhiều nguyên liều, nhập 


hình thương moi, 
đầu những năm 2000 


EU BắcMỹ ChảuÁ khẩu hàng hoá cuối cùng hoặc trung gi 
_Tỳtọngeũaxuitkhiu ÔÔ 77... 3/4của nhập khẩu của EU. Thương mại của 
Thả Tòa 231 “6ã Mỹ cũng thể hiện mấu hình giống của EU, 

Chế biến _ 80,7 78.9 'B3Ø Các nước chàu Á xuất khẩu ít sản phẩm 
Tỷ trọng của nhập khẩu: p thô hơn và nhập khẩu nhiều sản phẩm thỏ hơn 
24,3 215 .28.9 EU hay Bắc Châu Á tập trung chủ yếu vào 

Chế biến T87 78,5 711 xuất khẩu hàng chế biển: ở châu Au mua nhiều 


Nguồn: WTO, Iilarmatianal Trade Stalistfics. 


sản phẩm của Sony, Canon, Mitsubishj và 
Daewoo. 


hần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Thương mại thế giới: các vấn đề 


Các Bảng từ 33.1 đến 33.5 trình bày các thực tế. Thương mại thế giới tăng nhanh hơn 
thu nhập thế giới. Một nửa thương mại thế giới là giữa các nước công nghiệp, giàu, đó 
cũng là các thị trường xuất khẩu đối với LDC. Một phần năm thương mại thế gi các 
sản phẩm thô, phần còn lại là sản phẩm chế biến. Các thực tế này cũng giúp giải thích 
một số vấn đẻ then chốt trong thương mại thế giới. 


Giá nguyên liệu 

LDC kêu ca rằng các nước công nghiệp bóc lột họ bằng việc mua nguyên liệu ở giá thấp 
và trả lại hàng hoá chế biến ở mức giá cao hơn nhiều. Những người sản xuất cà phê, 
đường, đồng và nhiều sản phẩm khác muốn có khả năng bất chước OPEC và tăng gấp 
ba giá các sản phẩm thô mà không phải chịu sự giảm sút lớn trong lượng cầu. 


Bảo hộ nông nghiệp. 


Nông dân ở các nước giàu không chỉ nhận được trợ cấp nông nghiệp, như thông qua 


Hàng xuất khẩu chế biến từ các LDC 


Các LDC muốn tạo ra các sản phẩm chế biến của mình và xuất khẩu chúng cho các nước 
công nghiệp. Brazil, Mexico và Hàn Quốc đã có các ngành công nghiệp của mình, 
Nhưng xuất khẩu sang các nước công nghiệp đã dẫn đến những phần nàn ở các nước 
công nghiệp rằng việc làm bị đe đoạ bởi sự cạnh tranh từ lao động rẻ nước ngoài. 


Ở một số ngành, như ôtô và sắt, các hãng đã thành lập ở châu Âu và Mỹ bị cất 
giảm giá bởi những nhà sản xuất ở Đông Á. Hàng xuất khẩu châu Á có nên bị hạn chế 
để ngăn chặn sự mất việc tràn lan ở Tây Âu và Bắc Mỹ không, hay các nước giàu có nên 
tranh thủ lợi thế vẻ chỉ phí thấp ở châu Á? 


Toàn cầu hoá 


Chỉ phí vận tải thấp và công nghệ thông tín tốt hơn đã dân dần phá vỡ sự phân đoạn các 
thị trường quốc gia và cạnh tranh tăng lên giữa các nước. Xu hướng này đã được cùng, 
cổ bởi giảm thuế quan là vấn đề chính sách. Đôi khi tốc độ thay đổi nhanh. 


Tuy nhiên, các nước nghèo cảm thấy rằng quá trình này chủ yếu bị chỉ phối bởi 
các nước giàu theo lợi ích của họ. Các LDC bị gây sức ép giảm thuế quan của mình và 
cho các nhà đầu tư nước ngoài vào, trong khi đó các nước vẫn không muốn chú ý 
tới các mối quan tâm của các LDC. Bằng việc tăng cầu về hàng xuất khẩu của LDC, 
giảm sự bảo hộ nông nghiệp ở các nước giàu có thể giúp các LDC nhiều hơn là toàn bộ 
chương trình viện trợ nước ngoài. 


Trước khi nghiên cứu các vấn đề này, chúng ta giải thích tại sao thương mại quốc 
tế diễn ra, 


so sánh 


Thương mại là có lợi khi có sự khác nhau giữa các nước trong chì phí 
cơ hội của hàng hoá. Giả sử một nên kinh tế đong với các nguồn lực xác 
định có thể tạo ra máy ghi video hoặc áo sơ mì. Càng nhiều nguồn lực 
sử dụng vào việc sản xuất video thì càng ít nguồn lực có thể được sử 
dụng để làm ra áo sơ mi, Chỉ phí cơ hội của video là số lượng áo sơ mi 
phải hy sinh bởi việc sử dụng các nguồn lực để làm ra video chứ không 
phải áo sơ mi. 


Chương 33: Thương mại quốc tế 


Chỉ phí cơ hội cho ta biết chỉ phí tương đối của việc sản xuất các hàng hoá khác 
nhau, Bây giờ chủng ta xây dựng một mô hình trong đó những khác nhau giữa các nước 
trong chỉ phí sản xuất tương đối xác định mẫu hình thương mại quốc tế. Mô hình này 


biểu thị quy luậtt). 


Chỉ phí cơ hội hay chỉ phí tương đối có thể khác nhau ở ạ cắc nước 
khác nhau. Chúng ta bắt đầu bằng một mô hình rất đơn gi 
công nghệ khác nhau giải thích sự khác nhau về chỉ phi. Giả sử hai 
nước, Mỹ và Liên hiệp Anh, sản xuất hai hàng hoá, máy ghi video và áo 
sơ mì, Lao động là đầu vào duy nhất và có hiệu suất không đổi theo quy 
mô, Bảng 33.6 biểu thị các chí phí sẵn xuất giả định. Mất 30 giờ lao 
động Mỹ để làm ra một video và 5 giờ để lầm ra một áo sơ mỉ. Lao động 


trong đó 


Liên hiệp Anh kém nàng suất hơn. Mất 60 giờ lao đông Liên hiệp Anh 
để làm ra một video và 6 giờ để làm ru một áo sơ mì 


Chỉ phí và giá 


Để đơn giản hoá. giả định có cạnh tranh hoàn hảo, Vì thế giá của môi hàng hoá bằng 
chỉ phí cận biên của nó. Vì có hiệu suất không đối theo quy mô nén chí phí trung bình 
bằng chí phí cân biên. Do đó, giá bằng chỉ phí trung bình của sản xuất. Vì lao đồng là 
yếu t6 duy nhất của sản xuất nên chỉ phí trung bình là giá trị của đầu vào lao động trên 
dơn vị sản phẩm, chi phí lao động đơn vị. 


Giả sử rằng công nhân Mỹ kiểm được 6 đồla một giờ và công nhân Liên hiện Anh 
2£ một giờ. Hai dòng cuối của Bảng 33.6 biểu thị chỉ phí lao động đem vị của hui hàng 


Bỏng 33.6 Các kỹ thuật sản xuết và chỉ phí 


Mỹ Anh 
Đói hỏi lao. ' 
{olùfđen vị ngm), 
30 8g 
n 5 § 
Lưỡng giữ E1 2E 
'Chỉ phi lao động đơn vị 
ÁØ sơ mì. 30$ 12£ 


hoá ở mỗi nước. Chỉ phí lao động là giá nói địa 
của các hàng hoá được bán. Cạnh tranh hoàn 
hảo có nghĩa là giá bằng chí phí cân biến, hiệu 
suất không đổi theo quy mô nghĩa là chỉ phí 
cân biên bằng chỉ phí trung bình. 


Đồi hỏi lao động đơn vị của Mỹ thấp hơn 
một cách tuyết đối sa với của Liên hiệp Anh 
đối với cả hai bàng hoá. Nhưng lao động của 
Mỹ có nãng suất cao hơn một cách tương đối 
trong ngành sản xuất video so với ngành sản 
xuất áo sơ mỉ. Mất số giờ lao động gấp đói để 
làm ra video ở Liên hiệp Anh so với ở Mỹ 


nhưng chỉ mất 6/5 sổ giờ để làm ra áo sơ mí. Sự khác nhau trong nãng suất tương đối 


này là cơ sở cho thương mụi quốc tế, 


Tham gia thương mại quốc tế 


Giả sử các nước buôn bán với nhau, Mục nây đưa ra hai điểm then chối. Thứ nhất, nếu 
mỗi nước tập trung vào việc sản xuất hàng hoá mà nó tạo ra rẻ hơn zuột cách tương đới, 
thai nước cùng nhau sẽ tạo ra nhiều hơn cđ hd? hàng hoá. Thương mại dẫn đến lợi ích 
thuần tuý này, sản lượng sản xuất thêm được chia sẻ giữa hai nước. Thứ hai, thi trường 
tự do cung cấp các động cơ đúng cho thương mại có lợi diễn ra. 

Hai nước này trao đổi với nhau. Vì họ sử dụng đồng tiến khác nhau, thị trường 
ngoại hổi và tỷ giá hối đoái cân bằng được thiết lập. Tài khoàn văng lai của một nước 
phải bảng không ở cân bằng trong dài hạn. Để đơn giản hoá. chúng ta bò qua nợ và tài 
sản nước ngoài và giã định rằng cuối cùng tỷ giá hối đoái cân bằng điều chỉnh để làm 


11! Quy luật nầy được định hình bởi nhà kình tế Anh vĩ đợi David Rjcatdo (1723 - 1823), một nhà trung gian chứng 


khoản thành công trước khí ophi lưu ở tuổi 46 để trở thành một nieli( sỹ 


hột nhà khi tế học Những luận 


điểm của Ricardo có tIlÂU sắc hiện đại vì ðng đã xử đụng cá*mð hình, chỉ rỡ các giá đình và các ứrựt đụng. 
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Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Bảng 33.7 


Hàng hoä Mỹ. 
Hàng hoá Anh. 


cho giá trị nhập khấu bắng giá trị xuất khẩu. do đó làm cân bàng cán cân thương mại 
trong dài hạn. 


Bảng 33.7 biểu thị chị phí lao động đơn vị và giá video và áo sơ tmì thea các 
tiên khác nhau và khi đó biểu thị giá tính bằng bảng ở bù tỷ giá hối đoái có thể: 2,5% 
3$/£, và 1,559/£. Giá nội địa phản ánh sở liệu chỉ phí đơn vị ở Bảng 33,6. Giá bằng bảnh 
của hàng hoá Liên hiệp Anh không bị ảnh hưởng hới tý giá hối đoái nhưng giá Liên hiệp 
Anh của hàng hoá Mỹ thì phụ thuộc vào tỷ giá hổi doái. Càng nhiều đôla trên một bắng 
thì cả lai hàng hoá Mỹ càng rẻ khi đánh giá giá trị bằng bảng. 


Chỉ phi tính bằng bằng ở tỷ giả hồi đoải là: 


Giá trong nước. .2/2%£ Z§/€ 1.5%£ 

Video. Áosdmi Video Ảosơmi Video  Ảosaml Video Ảo sợ mì 
180$ 305 72£ 2E 0E 18E. T20£ 20t 
120/ 12 120L 12£E 120/ 12E 120E 12C 


Ở tý giá hối đoái 2,5%£, video của Mỹ rẻ hơn video của Liên hiệp Anh tính bằng 
bảng, nhưng giá của áo sơ mì Mỹ và Liên hiệp Anh là như nhau. Nếu tỷ giá hối đoái cao 
hơm 2.58/£, ão sơ mi Mỹ còn rẻ hơn khi tính bằng bảng. Tỷ giá hồi đoái cân báng không 
thể nằm ở trên 2,5$/€, vi khi đó không ai muu hàng hoá Liên hiệp Anh"!, Luống một 
chiếu trong thương mại vã tỷ giá hối đoái không phải là luồng cân bằng. 


Ngược lại. ở 1,5%/£ áo sơ mỉ Mỹ đất hơn áo sơ mài Liên hiệp Anh nhưng giá video 
Mỹ và Liên hiệp Anh là như nhuu. Nếu tỷ giá hối đoái thấp hơn 1,5$/£, củ hai hàng 
hoá của Mỹ đều đất hơn hàng hoá Liên hiệp Anh khi đánh giá theo cũng một loại tiền. 
Ö 15/£, video Mỹ giá LS0£ và áo sơ mí Mỹ giá 30£. Ở bẩi kỳ tỷ giả hốt đoái nào thấp 
hơn Ì.Š3/£ có luồng một chiếu trong thương mai, do đồ bây giờ ai cũng muốn mui 
hàng hoá Liên hiệp Anh, 


Thị trường ngoại hối chỉ cân bằng nếu giá trị của hàng nhập khẩu của Liên hiệp 
Anh và cẩu về đôla để mua chúng bắng giá trị hàng xuất khẩu của Liên hiệp Anh và 
cung đóla khí các nhà xuất khẩu Liên hiệp Anh chuyển doanh thu của znình trở lại bảng. 
Vì thế tỷ giá cân bằng cao nhất có thể là 2,5%/£, tỷ giá hối đoái ở đó một hàng hoá Liên 
hiệp Anh (áo sơ mỉ) vẫn mang tính cạnh tranh so với áo sơ mỉ Mỹ và tý giá hối đoái cân 
bằng thấp nhất có thể là 1.5S/£. tỷ giá hối đoái ở đó một hàng hoá Mỹ (video) vẫn côn 
mang tính cạnh tranh với hàng hoá Liên hiệp Anh. 


Lợi thế sơ sánh 


Bảng 33.7 cho thấy một tỷ giá hối đoái trung gian. 2$/£. Vị trí chính xác củ 
đoái cân báng phụ thuộc vào cấu vẻ video và áo sơ mi. Bất kể lợi thế tuyệt đổi của một 
nước trong việc tạo ra các hàng hoá rẻ hơn, luôn luôn cố một tý giá hối đoái làm cho 
một nước tạo rủ íL nhất một hàng hoá rẻ hơn các nước khác khi tất cả các hàng hoá được 
đánh giá bằng một loại tiền chung. Ở tỷ giú hối đoái cân bằng, một nước có ít nhất một 
hàng hoá để xuất khẩu để trả cho hàng nhập khẩu của mình. 


giá hổi 


Mặc dù Mỹ có đòi hỏi lao động tuyệt dối thấp hơn cho cả hai hàng hoá, chỉ phí 
tương đối của video thấp hơn và chỉ phí tương đối của áo sơ mi cao hơn số với ở Liên 
hiệp Anh. Ở Mỹ, video giá 180% và áo sơ mi 30$, videa tốn chỉ phí gấp 6 lần áo sơ ni. 
Ở Liên hiệp Anh, áo sơ mỉ mất 12£ và video mất 120£, video tốn chủ phí gấp 10 lần áo 
!3+ Nêu cà Hai hãng hoá Mỹ đều rẻ hưm hàng hoä Liên hiệp Anh khi đánh giả bảng bảng, chúng cũng phải rẻ lun} 


khi đánh giấ bằng dôla. Chúng ta đơn giản nhân tất cả các má tính hằng bằng với tỷ giá bối đoại để có giá tương 
(mg tính bằng đôla. 


Chương 33: Thương mại quốc “. 


Sơ mi, Sẽ với áo sơ mủ thì làm video ở Mỹ rẻ hơn là ử Liên hiệp Anh. 
Chỉ phí cơ hội của video ở Mỹ thấp hơn, chỉ phải tữ bỏ 6 áo sư mí để 
làm ra thêm một video. 


Ngược lại, chì phí cơ hội của áo sơ mí ứ Liên hiệp Anh thấp hơn 
ở Mỹ. Liên hiệp Anh chí phải từ bỏ 1/10 video để làm ra thêm tội áo 
sự mi, so với 1/6 ở Mỹ. Quy luật lợi thế so sánh nói rằng Liên hiệp 
Anh sẽ chuyên môn hoá vào áo sơ mi. có chỉ phí cơ hội thấp đối với 
những người sản xuất Liên hiệp Anh, và Mỹ sẽ chuyên môn hoá vào 
video, có chỉ phí cơ hội thấp đối với những người sản xuất Mỹ. Chúng 
ta sẽ hàn luận lợi thế tương đối thêm nữa ở Hộp 33.. 


Hộp33+1 ' Lợi thế so sánh vả Ì 


¡ích từ thương mại 


Bảng sau tôm tắt các số liệu về đời hỏi chì phí lao 
gồng đê ÑIMLTT Anh bằng 5 Có ANH từ dài 
vị sản phẩm, chí phí lao động đan vị (ULC) tỉnh 
bằng nội lê và chị phí cơ hội (OE) tính bằng hàn; 
hoá nội địa bị bở mất. Với UUR thấp hơn. Mỹ bó 
thế tuyệt đối trong cả hai hàng hoá. Một cách để. 
tịnh (ợi thế sọ sanh là so.sanh LILR giữa các nước. 
Sa với Liên hiệp Anh, Mỹ cẩn lương lao đóng 
để sẵn xuất video hơn là áo sơ mị. Mỹ có lợi thể so 
säïnh trong việc sản xuất video, Liên hlệp.Anh trong: 
áo:sơ mị: 


Vào nh tố, phương, pháp tính lợi thế so sánh côn 
hơn. 


.đơn giản 
Lợi Ích từ thương mại. 
,Để làm ra.B0 ảo sơ,mi, Liên hiệp Anh tử bỏ 6 video. 


ra Bvidgo Mỹ chỉ từ bỏ 36 áo sơ mi. Thương. 
mại vã chuyên môn hoá lãm cho nần kinh tế lhể giới 
có lhêm 24 áo sơ mì mà không bị mất vidao. Hoặc 


'nếu Mỹ tạo ra thêm +0 video; từ bỏ 60 ảo sơ mì, nắn 


kinh tế thế giời có thêm 4 Video mà không mất áo sơ 
mi, Đồ Ìà lợi lêh từ thương mại. Ghỉ khi chỉ phí cơ hội 


giống nhau ở cä hai nước thì mới không có lợi ích để 


Nói cách khác; chúng ta c6 thể so sảnh chí phí khai thác, 
cơ hội, OC. Bằng việc hy sinh 6 ảo sơ mi, Mỹ có UUR. + tG ức 
được 30 giờ lào động để làm thêm một video: Đam - — 
giản hơn, 6 áo sơ mj mất 180%, giá của một video, MỸ 
Chỉ phí cơ hội của một \ideo là 8 ảo sơ mÌ ở Mỹ và Video $ 18905 6 áo sơ mì 
10 ảo'sơ mí ở Liên hiệp Anh. Nhưng 6hi phí cd hội ˆ Áosømi s 30$ 1/8 âo sơ mÍ 
Em sen gi 0c JAYHU, D lào! nhỗ hơn - Anh 

Mỹ (1l9 video). Mỹ cổ lợi thổ so sánh trong viđedˆ uy, ^+ ` ao — ”'tay— '0oasssm 
và Liên hiệp Anh trong ảo sơ mị, Khi.cớ nhiều đấu ko ẽ Nộp d0 âosơ mì 


Sản xuất và xu hướng thương mại phụ thuộc vào lợi thẻ sơ sánh và chỉ phí tương. 
đổi vì mức tý giá hối đoái cân bằng tính đến những sư khác nhau trong lợi thể tuyệt đối, 
Thâm chí nếu những người sản xuất Mỹ có đòi hỏi lao động đơn vị thấp hơn cho cả hai 
hàng hoá, một tỷ giá hồi đoái đôla/bảng đủ thấp làm cho hàng hoá Mỹ đát ỡ Liên hiệp 
Anh và hàng hoá Liên hiệp Anh rẻ ở Mỹ. Bắt đầu từ tỷ giá hối đoái đôla/bẳng cao ứ đó 
không hàng hoá Liên hiệp Anh nào có thể cạnh tranh được với hàng hoá Mỹ, hàng hoá 
nào của Liên hiệp Anh trở nên có tính cạnh tranh trước tiền khi tỷ giá hói đoái giầm? 
Hàng hoá mà Liên hiệp Anh có lợi thể so sánh hay chỉ phí cơ hội thấp hơn 


Nguyên lỹ lợi thế so sánh cớ nhiều ứng dựng trong cuộc sống hàng ngày. Giá sử 
rằng hai sinh viên ở chung căn hộ. Một người nhanh hơn trong cả việc nấu ân và giữ 
thắm, nếu các nhiệm vụ được phản bố theo lợi thế tuyệt đối, thì người sinh viên kiu sẽ 
không phải làm gì cả. Công việc được thực hiện nhanh hơn nếu mỗi sinh viên làm nhiệm 
vụ mà mình làm tốt một cách tương đổi. 
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Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Nhiều hàng hoá 


Nguyên lý lợi thế so sánh vẫn đúng với nhiều hàng hoá. Bảng 33.8 cho thấy một số các hàng. 
hoá, Hai dòng đấu tiến cho thấy đồi hỏi lao động đơn vị để tạo ra mỗi hàng hoá ở Mỹ và 


Máy vì tính — Ôtô Tv Vải Kinh — Giấy 


Hồng hoà Mỹ. 200 300 50 5 7 18 
Hàng hoà Anh, 1200 800 90 L 8 10` 
ULR tương đối Mỹ/Anh 1/8 12 8/8 58 i6 


Sáp xếp các hàng hoá theo một trật tự. Bắt đầu từ bên trái, Mỹ có lợi thể so sánh 
lớn nhất trong sản xuất máy vi tính, ở đó đi hỏi lự Ề h 

Liên hiệp Anh. “Tiếp theo là ôtô, sau đó là TV, vải, kính và cuối cùng là giấy. Lợi thể so 
sánh của Mỹ giảm khi chúng ta chuyển sang bên phải của bằng này. 


Ngược lại, Liên hiệp Anh có lợi thể so sánh lớn nhất trong viếc lãm ra giấy 
hoá mà những người sản xuất Liên hiệp Anh là hiệu quả nhất so với những người sản 
xuất Mỹ. Khi chúng ta chuyển sang trái, lợi thế so sánh của Liên hiệp Anh giảm. Những 
nigười sản xuất Mỹ trở nên ngày càng hiệu quả so với những người sản xuất Liên hiệp Anh. 


Mỹ có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất máy tính. ôtô, TV và vải. Anh có lợi thế 
tuyệt đối trong sản xuất kính và giấy. Tuy nhiên, lợi thế tuyệt đối không đóng vai trò trực 
tiếp trong cách phân tích này, Ở đây lợi thế sơ sánh là quan trọng. 


Tỷ giá hối đoái cần bằng xảy ra ở một mức trung gian nào đó vừa đủ làm cân băng 
giá trị trao đổi giữa hai nước. Về mặt bản chất, tỷ giá hối đoái tính đến mức tổng thể của 
lợi thế tuyệt đối để cho lợi thế so sánh xác định mẫu hình thương mại. 


Tỷ lệ tư bản - lao động khác nhau 


Lợi thế so sánh không nhất thiết phải phụ thuộc vào những sự khác nhau về công nghệ. 
Nó có thể phản ánh cung yếu tố, Xét Liên Hiệp Anh và Trung Quốc. Liên hiệp Anh có 
tư bản trên công nhân nhiều hơn Trung Quốc. Cho dù quy mô rộng lớn của Trung Quốc 
có nghĩa nó có nhiều tư bản một cách tuyệt đối so với Liên hiệp Anh. Liên hiệp Anh có 
tư bản nhiều hơn một cách tương đối so với Trung Quốc, 


Điều này hàm ý gì về giá tương đối của việc thuê luo động và tư bản ở hai nước” 
Với tư bản trên công nhân nhiều hơn. sản phẩm cân biền của lao đồng ở Liên hiệp Anh 
cao hơn. Điều này làm chơ lương thực tế ở Liên hiệp Anh cao hơn ở Trung Quốc. Ngược 
lại, số công nhân trên đơn vị tư bản ở Liên hiệp Anh thấp hơn ở Trung Quốc. Sản phẩm 
cận biên của tư bản và giá thuê tư bản có xu hướng thấp hơn ở Liên hiệp Anh, nơi mà 
máy móc tương đối sẵn so với ở Trung Quốc, nơi mà máy móc tương đối hiếm. Vì Liên 
hiệp Anh có xấn nhiều tư bản hơn so với Trung Quốc, nên chỉ phí của việc sử dụng lao 
động số với tư bản ở Liên hiệp Anh là cao hơn so với ở Trung Quốc. 


Chỉ phí tương đối của việc sử dụng các đấu vào ảnh hưởng tới giá tương đối của 
hàng hoá sản xuất ra. Hàng hoá được làm ra bằng các phương pháp sử dụng nhiều lao 
động hơn. giá tương đổi đất hơn ở Liên hiệp Anh so với ở Trung Quốc. Giá sử rằng sn 
xuất ðtô sử dụng nhiều tư bản hơn với các đây chuyến lắp rấp phức tạp, nhưng sản xuất 
vải sử dụng nhiều lao động hơn với các nhiệm vụ chỉ tiết được làm bàng tay là tốt nhất. 
Giá của ôtô so với vải ở Liên hiệp Anh thấp hơn ở Trung Quốc. 


Vì thế, cung hoặc lượng có sắn ban đấu của một yếu tố sàn xuất dự thừa một các]: 
tương đối có xu hướng làm cho chỉ phí của việc thuê yếu tố đó rẻ tương đối. Các hàng 


Chương 33: Thương mại quốc tế 


hoá sử dụng yếu tổ đó nhiều một cách tương đối vì thế sẽ rẻ hơn tương đối. Nước đó có 
lợi thế so sánh về các hàng hoá này. Do đó, Liên hiệp Anh có tư bản nhiều hơn một cách 
tương đối so với lao động, xuất khẩu ôtô sử dụng nhiều tư bản hơn sang Trung Quốc. 
Trung Quốc, có sẵn lao động nhiều hơn một cách tương đối, xuất khẩu vải sử dụng lao 
động nhiều hơn sang Liên hiệp Anh. Những chênh lệch trong cung yếu tố tương đối là 
một sự giải thích quan trọng cho lợi thế so sánh và xu hướng thương mại quốc tế. 


Hình 33. mình chứng sự phân tích này. Nó nhấn mạnh đến kỹ nâng hay vốn con 
người hơn là tư bản hiện vật, mạc dù hai cái đó thường tương quan với nhau. Các nước 
với đất đai khan hiếm nhưng kỹ nâng dư thừa có tỷ trọng hàng công nghiệp cao hơn 
trong xuất khẩu của họ. Các nước với nhiều đất đại nhưng ít kỹ nâng hơn thường xuất 
khẩu nguyên liệu. Hình này cũng biểu thị các số trung bình theo vùng. Châu Phi nằm ở 
một thái cực, các nước côn nghiệp năm ở thái cực kia. 


¡ thế so sónh và cơ cấu xuất khẩu 
(125 nước và trung bình khu vực] 


Hình 33.1 


Hàng chế biến 
nhiều hơn trong 


xuất khẩu 


Nguyễn liệu nhiếu 
hơn trong xuất khẩu 


0 12345678 9101112 
- bổ 


Đất đái nhiều, Đất đai hiểm, 
it công nhân nhiều công nhân: h ⁄ 
có lay nghề cổ tay nghề Nguốn: World Bank, Woyld. 


eveloprngiit fieport. 1895. 


Bây giờ chúng tn cổ hai sự giải thích về lợi thế so sánh hay sự khác nhau giữa các 
nước trong chỉ phí sản xuất tương đối. Thứ nhất là giải thích của Ricardo, sự khác nhau 
giữa các nước rong công nghệ gây ra sự khác nhau trong năng suất vật chất và đôi hỏi 
lao động đơn vị. Thứ hai, cho dù các nước tiếp cận với cùng một công nghệ nội địa 
tương đổi của hàng hoá có thể khác nhau giữa các nước vì chỉ phí tương đối của việc 
thuê các yếu tố là khác nhau giữa các nước, Ở đầu một yếu tố có cung tương dối nhiều, 
hãng hoá sử dụng yếu tổ đó nhiều một cách tương đối chắc chắn rẻ hơn một cách tương 
đổi so với ở các nước kháct3! 


Thương mũơi nội ngành 


Các nước khác nhau có lợi thể so sánh trong các hàng hoá khác nhau và chuyên món 
hoá trong việc sản xuñl các hàng hoá này cho nến kinh tế thế giới. Điều này giải thích 


= 


1Ì Nói một cách chất chẽ, điều này giải thích sự khác nhaø trong giế tương đối /rwớc k4 các muớc bắt đầu trao đổi 
Cầu xuất khấu có thế đấy giế tưrmg đốt của một hàng hoš lên dến tân khi giả tương đói giữa cát nước bảng nhau. 
Điễu này giải thích tai sao thương mại không phải là vô tận. Tuy nhiên, bát đầu từ khôog có trao đối. lợi thế sơ 
xinh giải thích khi đ một nước suất khẩu hàng hơi nào về nhập khẩu hãng Noä não. 


__. Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


tại sao Liên hiệp Anh xuất khẩu ôtô sang Trung Quốc nhưng nhập khẩu 
vải từ Trung Quốc: Nó không giải thích tại sao Liên hiệp Anh xuất khẩu 
6tô (Rover, Jaguar) sang Đức trong khi đồng thời nhập kháu ðtô 
(Mercedes, BMW, VW) từ Đức. 


Jaguar không phải là một hàng hoá giống hẻt Mercedes. hay 
Carlsbere giống hệt Stella. Ôtô và bia là các ngành, mỗi ngành sản xuất một chuỗi xún 
phẩm khác nhau nhưng thay thể được cho nhau, ở mức độ cao mỗi sản phẩm đều có lòng 


trung thành của khách hàng. 


“Thương mại trong ngành phản ánh 3 yếu tố. Thứ nhất, người ta thích sự lựa chọn rộng, 


về các nhãn hiệu hằng hoá. Họ không muốn có ôtô giống hệt như của một ai 


h 33.2 ' Xu hướng thương mọ 


0 


Quần áo 
Sất và thép 
Nhiên liệu 
Lợi thổ so sảnh | 0/25 
Phương tiện giao thông 
0,50 
Hóa chất 
Đa dạng hỏa. 
tính kinh tế | 9:75 
của quy mò 
Thiết bị văn phòng 
và viễn thông 
1,00 


Thương mại hai chiếu hoàn toàn 


Lội thế tưng đối dẫn lời sự chuyên món hóa. Một riước nhập hoậc xuốt mộ! \oại 
hàng chữ khóng vữa xuất vửa nhập loại hãng này. Khi đò, giả trị của chỉ số la Ô. 
Sự đa dạng hoặc Kại thế kạh lế nhỏ quy mô dẫn lới chỗ các nước khác nhấu: 
chuyên môn hỏa VỀ các nhãn hiệu khúc nhau lrong cứng mội ngảnh. Khi một 
nước nhập và xuất mới loại hàng nhiều bằng nhau, thí giê trị của chỉ số là 1 Hữyh. 
nây Irinh bây giá trí trực của chỉ số này tron) DUÔA bán các loại hàng tiêu biếu: 
của Mỹ, 


Bỏng 339 Chỉ số 


Hàng thô — 088 0.05 


ló khác. Thứ 
tai, có tính kinh tế đáng kể của quy mô, 
“Thay vì mỗi nước làm ra các sẽ lượng nhỏ. 
môi hàng hoá thuộc một nhãn hiệu trong 
mỗi ngành, sẽ có ý nghĩa nếu Liên hiệp Anh 
làm ra Jaguar, Đức làm ra Mercedes và Thụy 
Điển làm ra Volvo và sau đó trao đối chúng 
cho nhau trong thương mại quốc tế. Thú ba, 
xu hướng chuyên món hoá trong một nhân 
hiệu cụ thể, mà cấu về sự đa dạng hoá và khả 
nàng về tính kinh tế của quy mô tăng bị giới 
hạn bởi chỉ phí vận chuyển. Thương mại 
trong ngành giữa Đức và Pháp lớn hơn trao 
đổi trong øgành giữa Đức và Nhật. 


Để đo tắm quan trọng của thương mại 
trong ngành, chúng ta xác định một chỉ số 
bằng không khi thương mại về một hàng 
hoá cụ thể là hoàn toàn một chiếu: một 
nước hoặc xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng 
hoá đó chứ không phải vừa xuất vừa nhập, 
Ổ thái cực kín, chỉ sổ bằng I khi có thương 
mại hai chiều hoàn toần vẻ hàng hoá đó: 
một nước nhập khẩu hàng hoá đó nhiễu 
đúng bằng xuất khẩu. Hình 33.2 cho thấy 
chỉ số thương mại này của quốc giá thương 
mại lớn nhất thế giới. Mỹ. 


Õ một thải cực, về vải có ít thương 
mại hai chiều, Anh nhập khẩu vải nhưng 
xuất khẩu rất íL. Thương mại này tuân theo 
nguyền tắc lợi thế so sánh. Ô thái cực khác 
là thiết bị vận phòng (báo gốm củ viễn 
thông). Ở dây thương mại hấu như là lui 
chiếu hoàn tản. Như nguyên tắc chung, 
càng nhiều hàng hoá khỏng khác biệt 
(nhiên liêu, thép, dấu), cảng nhiều mẫu 
hình thương mại hơn phản ánh lợi thế so 
sánh dựa trên sự phong phú tương đổi của 
nguồn lực. Khi chúng ta chuyển theo 
hướng sản phẩm chế biến hoàn chính. sự 
khác biệt hoá sản phẩm trở nên chiếm ưu 
thế và lợi thế so sánh mất đi một phần trong 
vai trò quyết định của mình. Thương mại 
trong ngành là đáng kể hơn trong tô và 
thiết bị văn phòng. 


Chương 33: Thương mại quốc t 


Thị trường càng liên kết chặt chẽ và các rào cản thương mại càng thấp - theo cả 
khoảng cách và thuế quan - chúng ta kỳ vọng càng nhiều thương mại trong ngành. Bảng 
h các chí số thương mại trong ngành của EU và Nhật. Thương mại của Nhật 
† chiều. Các hàng hoá thô được nhập khẩu, các hàng hoá công nghiệp được 
xuất khẩu. Có ít ngành ở Nhật đồng thời xuất khẩu và nhập khẩu. Vì thế các chỉ số về 
thương mại trong ngành là thấp đối với hầu hết hàng hoá. 


Ngược lại, EU có tài nguyên sẵn có ban đầu đa dạng và thị trường liên kết hơn, 
trong đó khoảng cách, các rào cản thông tin và giao thông bây giờ là thấp. Thương mại 
nội ngành là rất rộng. Lợi ích từ thương mại không phải là khai thác sự khác nhau trong 
giá tương đối giữa các nước mà là sự/ đa dạng hoá lớn hơn và chỉ phí đơn vì thấp hơn mà 
tính kinh tế của quy mô cho phép. 


Các nước trao đổi vì họ có lợi thế so sánh (dựa trên lợi thế tương đối về công nghệ hay 
sự sẵn có tương đối của yếu tố) hoặc vì các nước khác nhau chuyên môn hoá vào việc 
tạo ra các mặt hàng khác nhau khi tồn tại tính kinh tế của quy mô. Bằng cách này hay 
cách kia các nước mua những hàng hoá rẻ hơn họ có thể tự làm nếu không có thương 
mại quốc tế. 

Mặc dù thương mại là có lợi về tổng thể, điều này không phải là sự đảm bảo rằng 
thương mại làm cho mọi người được lợi. Mối quan tâm hiện thời về toàn cầu hoá phát 
xinh vì có cá những người bị thiệt, Đây là hai ví dụ về những mâu thuẫn mà thương mại 
quốc tế làm nảy sinh. 


Công nghệ làm lạnh 


Cuối thế kỷ hai mươi, việc phát minh ra công nghệ làm lạnh đã làm cho Argentina cung. 
ít đông lạnh cho thị trường thế giới. Xuất khẩu thịt của Argentina không tồn tại trong 
năm 1900, đã tăng lên 400 000 tấn tuột năm vào năm 1913. Mỹ, với thịt bò xuất khẩu 
là 150 000 tấn năm 1900, thực sự đã ngừng xuất khẩu thịt bò vào năm 913. 


Ai được lợi và ai bị thiệt trong ví dụ vẻ toàn cầu hóa này? Nền kinh tế Argentina đã 
chuyển đổi. Những người sở hữu gia súc và đất đai đã được lợi, những người sử đụng đất 
đai khác đã bị thiệt vì cầu cao hơn đã đẩy giá thuê đất lên. Những người tiêu dùng Argentina 
đã thấy rằng thịt nướng của họ trở nên đất hơn khi thịt được chở ra nước ngoài. GNP của 
Argentina ng nhiều nhưng lợi ích từ thương mại thì không được phân phối công bằng. 
Một số người ở Argentina đã bị thiệt. Tương tự, ở châu Âu và Mỹ, thịt bò rẻ hơn làm cho 
người tiêu đùng lợi nhưng những người sản xuất thịt bò bị thiệt vì giá thịt bồ giảm. 


Công nghệ làm lạnh đã mở thế giới ra cho thịt bò Argentina. Tính chung, nền kinh 
tế thế giới được lợi. Về mặt nguyên tắc, những người được lợi phải đền bù cho những 
người bị thiệt và vẫn còn đư ra một phản nào đó. Thực tế, những người được lợi hiếm 
khi đến bù cho những người bị thiệt, do đó một số người bị thiệt. Trong ví đụ này người 
thiệt lớn nhất là những người sản xuất thịt bò ở nơi khác trên thế giới và những người sứ 
dụng đất khác ở Argentina. 

Ngành ôtô Liên hiệp Anh 

Ví dụ thứ hai là ngành ôtô Liên hiệp Anh. Gần đây nhất là năm 1971, nhập khẩu ôtô chỉ 
là 15% thị trường ôtô nội địa Liên hiệp Anh, trong khi 35% sản lượng ôtô là xuất khẩu. 
Liên hiệp Anh là nhà xuất khẩu ròng vẻ ôtô. Từ năm 1971, những nhà sản xuất ôtô Liên 
hiệp Anh đã mất thị phần cho hàng nhập khẩu nước ngoài. Nhập khẩu bây giờ vượt quá 
60% thị trường Liên hiệp Anh. Xuất khẩu hồi phục vào những năm 1990, một phần vì 
các công ty như Nissan, Honda và Toyota đã xây dựng các nhà máy ở Liên hiệp Anh để 
sản xuất cho thị trường EU. 
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Những người mua ôtô Liên hiệp Anh và những nhà xuất khẩu ôtô nước ngoài được 
lợi từ việc Liên hiệp Anh tâng nhập khẩu cúc ôtô nước ngoài rẻ hơn. Nhưng những 
người sẵn xuất ôtô như Rover đã trải qua một thời kỳ khó khân. Chính phủ Liên hiệp 
Anh gặp áp lực phải hạn chế nhập khẩu ôtô để ngăn chặn sự tiếp tục mất việc trong 
ngành ôtô. 


Việc hạn chế nhập khẩu ötô đối với Liên hiệp Anh giúp đỡ được 
ngành ôtô nhưng giá ðtõ tăng đổi với những người mua. Chính phủ nền 
làm vui làng người sản xuất hay người tiêu đùng? Khái quát hơn, chúng 
ta nên quyết định như thế nào vẻ việc hạn chế nhập khẩu hay có thương 
mại tự do về tất cả các hàng hoá? Bây giờ chúng ta phân tích lợi ích và 
thiệt hại của thuế quan hoặc các kiểu hạn chế nhập khẩu khác. Làm như 
vậy, chúng ta chuyển từ kinh tế học thực chứng, tại sao thương mại tồn 
tại và nó có hình thức nào, sang kinh tế học chuẩn tắc, chính phủ nên 
thực hiên chính sách thương rnai nào, 


Cho đến đây bạn đã nghiên cứu xong nội dung nảy, bạn nên kiểm tra sự hiếu biết 
Íasri ©901% 2... “1a mình bằng tiếng Anh qua việc: giíê thöm Trung tâm học liệu trực tuyển tại địa chỉ 
'www.mcgraw-bil|.co.uk/textbooks/begg. - 


học về thuế qu 


Kiểu hụn chế thương mại phố biến nhất là thuế quan hay thuế nhập 
Thuế quan nhập khẩu là khẩu. Nếu t là mức thuế quan là một phân số thân nhân (ch 


thuế đánh vào bu Ông thì giá trong nước của hàng nhập khẩu là (1 + nhân với 
của nó. Bàng việc tăng giá trong nước của hàng nhập khẩu, thuế quan 
giúp đỡ những người sản xuất nhưng làm hại những người tiêu đùng 
trong nước. 
Hình 33.3 ' Ảnh hưởng của thuế quan Cân bằng thương mại tự do 
Giả Hình 33.3 cho thấy thị trường trong nước về ôtô- 


Liên hiệp Anh gãp mức giá thế giới xúc định của 
ôtð, chẳng hạn 10 000£ một chiếc, biểu thị bải 
đường nét liền nằm ngang. Các đường DD và SS 
biểu thị cầu về ötô của người tiêu dùng Liên hiệp 
Giả thế giới Anh và cung về ôtô của người sản xuất Liên hiệp 


A000C+— cộng thuế quan Anh. Để đơn giản hoá, chúng ta giá định rằng 

t. Ôtô trong nước và ôtô nước ngoài là thay thế 

10 000£ Giả thế giới boàn hảo, Những người tieu dùng sẽ mua ôtô 
nào rẻ hơn. 

DD Ở giá I0 000£, người tiêu dùng Liên hiện 


Anh muốn mua Q„ ôtõ, ở điểm G trên đường cấu 
của họ. Các hãng trong nước muốn làm ra Q¿ ôtô 
ở giá này. Khoảng cách giữa cung trong nước Q; 
và cầu trong nước Q„ là nhập khẩu. 


Ó 0, Ø, 0 Lượng 

DD vả SS biểu thị cẤu và cung ong nước vố ð6. Khi không có thuế 
quan, người liêu đùng có thể nhập khẩu ôtô ở giá 10 0007. Ở cân bằng P : - 
tuamg mại lí do, tng na sản xuổ rụng má sản xuất ö Cua — CÂYN bằng có thuế quan 

những ngư tiêu đùng trong nước tiêu đúng ở G. Lượng ðfô nhập khẩu là 

C6 Q. l tổng tượng cấu Sản lượng ưong nước Ò, được bố sưng bởi Bây giữ chính phủ đánh thuế20% đồi với ôtô nhấp 
Thế tu tà tộc Dân Vớng vong nan ng Ôn ngàn, — khẩu. Những nhữ nhập khẩu ôtô đặt giá 12 000E 
tụng tiêu đụng ở F Nhập khẩu giảm tự CG xuống EE. để trang trải chí phí của mình, bao gồm cả thuế 
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quan. Đường nằm ngang nét dứt ở giá này cho thấy rằng những nhà nhập khẩu sẽ bản 
bất kỳ số ôtô nào ở giá 12 000£. Thuế quan làm tâng giá trong nước bao gồm cả thuế 
lên cao hơn giá thế giới. 


Bằng việc tăng giá ðtô trang nước, thuế quan đã đẩy sản xuất ðtð trong nước từ 
Qy lên Q¿`'. Thuế quan bảo vệ người sản xuất êtô trong nước bằng việc tăng giá trọng 
nước, ỡ đó hàng nhập khẩu trở thành mang tỉnh cạnh tranh. Bằng việc vận động dọc 
theo đường cung từ C đến E những người sản xuất trong nước với chỉ phí cận biên piữa 
10 000£ và 12 000£ bây giờ có thể tổn tại ỡ giá trong nước cao hơn của ôtô. 

Giá cao hơn cũng di chuyển những người tiêu dùng dọc theo đường cấu lên phía. 


trên từ G đến E Lượng ôtô được cầu giảm từ Q„ đến Q,'. Đối với những người tiêu dùng, 
thuế quan giống như thuế. Ôtô tốn nhiều tiền hơn. 


Hình 33.3 cho thấy ảnh hưởng kết hợp của sản xuất trong nước cao hơn và tiêu 
đùng trong nước thấp hơn. Nhập khẩu giảm vì sản xuất trong nước tảng và vì tiêu dùng 
trong nước giảm, Các đường cung và cầu này càng co giãn thì một mức thuế quan xác 
định lâm giảm nhập khẩu càng nhiều. Nếu cả hai đường này là rất dốc thì số lượng nhập 
khẩu khó thay đổi hơn. 


Thiệt hại và lợi ích của thuế quan 


Hình 33.4 biểu thị thiệt hại và lợi ích của thuế quan. Chúng ta phân biệt thiệt hại ròng 
của xã hội từ các khoán chuyển giữa bộ phận này với bộ phận khác của nên kinh tế. 


Hình 33.4 ' Thiệt họi 
Giả 


Giả thể giới 
12000£ b — cộng với thuế quan 


Ả-- 9, 9, Lượng 


“Thuế quan gây ra các khoằn chuyển và mất ròng của xã hội, Thuế quan làm tàng giề trong nước từ 10 000 lớn 12 000€ LFHLU biếu thị 
khoắn thanh toàn thêm của người Lêu đừng cho số lượng C7, đtô họ mua. Nhưng EFHI là phần chuyển cho shính phủ vợ ECIIL Ip phần. 
chuyển sang lợi nhuận bổ sung của những người sẵn xuất. Diện tích A và B là lãng phí thuấn tủy và mất vòng của xã hội Tam giác A tà 
phần bổ sung mãxã hội chỉ bội việc sản suất ð16 ở trong nước thay vÍ nhập khẩu chứng ở giả thế giới. Tam giác fl th chinh lệch giữa lợi ích. 
của người tiêu dùng và chỉ pH xã hội cân biên màxãhội phải hy sÌnh bằng việc giảm liêu: 'của mình tỨQ, đến ÓY,„ 


Sau khi thuế quan được ấp đật, những người tiêu đùng mua sổ lượng Q°¿. Vì giá tiêu 
dùng tầng thèm 2000£, nên người tiêu dùng chỉ (2000 x Q*) nhiều hơn so với trước đây 
để mua số lượng Q”¿. Ai nhân được những khoản thanh toán thêm này, diện tích LFHT 
trong Hình 33.4? 


Một phấn trong khoản thanh toán thêm của người tiêu dòng thuộc vẻ chính phủ, 
đoanh thu của chính phủ từ thuế quan này là hình chữ nhật EIHE, thuế quan 2000£ ruột 
ôt nhập khẩu nhân với (Q„ - Qˆ,) số 6tô nhập khẩu. Phấn chuyển EIHE này từ những 
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người tiêu dùng đến chính phủ không phải là thiệt hại ròng đối với xã hội. Ví dụ, chính 
phú có thể sử dụng doanh thu nhập khấu để giảm thuế suất thuế thu nhập. 


Phần thanh toán cao hơn của người tiêu dùng cũng chuyển một phần sang c 
hãng dưới hình thức lợi nhuận. Đường cung biểu thị hãng cán bao nhiều để trang ị 
phí bổ sung của việc làm ra Q', chứ không phải Q,. Vi thể diện tích ECIL còn lại biểu thị 
lợi nhuận bố sung, gọi là doanh thu bổ sung từ giá cao hơn không cần để trang trải các 
chỉ phí sản xuất bổ sung. Do đó ECfL là phần chuyển từ những người tiêu dùng sung lợi 
nhuận thuần tuý hay tô kinh tế của hãng. Đó không phải là thiết hại ròng đối với xã hội. 


Diện tích A là một phấn của vùng LEHJ cho thấy khoản thanh toán thêm của người 
tiêu dùng, nhưng không phải là doanh thu của chính phủ, cũng không phái là lợi nhuận 
của các hãng, Đó là thiệt hại ròng đổi với xã hội: chí phí cho việc hỗ trợ các hãng trong 
nước không có hiệu quả. 


Đường cung SS biểu thị chỉ phí cận biên của việc làm ra chiếc ôtô cuối cùng ở 
trong nước. Nhưng xã hội có thể nhập khẩu ôtô từ phần còn lại của thể giới với số lượng 
không hạn chế ở giá thế g giới. đó là chỉ phí cận biên thực của 6tô đối với nền kinh tế trong 
qước. Tìm giác A biểu thị các nguồn lực mà xã hội lãng phí bởi việc làm ra số lượng 
(Q,'- Q,) trong nước khi nó có thể nhập. khẩu ở chỉ phí thấp hơn. Các nguồn lực sử dụng 
trong sản xuất ôtô có thể sứ dụng tốt hơn ở nơi khác trong nến kinh tế 


Tam giác B là khoản mất ròng thứ hai đổi với xã hội. Nếu thuế quan bị bài bỏ và 
thương mại tư đo được lấy lại thì lượng ôtô được cầu tâng lên đến Q„. Tam giác B biều 
thị phấn chênh lệch của lợi ích của người tiêu dùng, đo bằng độ cao của đường cầu biểu 
thị người tiêu dùng sẽ trả bao nhiều cho đơn vị cuối cùng dược cấu, cao hơn chỉ phí cận 
biên của việc mở rộng số lượng từ Q„` đến Q„„ giá thể giới ở đó hàng nhập khẩu có thể 
được mua. Ngược lại, bằng việc ấp đật thuế quan, xã hội chịu khoản mất ròng biểu thị 
bằng tam giác B. Đó là lợi ích ròng xã hội phải từ bỏ khi ít ôtô hơn được mua bởi những 
người tiêu dùng. 


Tóm lại, khi chúng ta bắt đầu từ cân bằng thương mại tự đò và sau đó áp đật thuế 
quan, tâng giá trong nước đẫn đến cả phần chuyển giao và lãng phí thuần tuỷ. Tiền dược 
chuyển từ những người tiều dùng sung chính phù và những người sản xuất. Thiết hại 
ròng của xã hội từ các khoản chuyển giao này là bàng không. 


Thuế quan cũng kéo theo lãng phí thuần tuý. Xã hội có thể luôn luôn nhập khiiu ở 
giá thế Hiệu quả đòi hỏi-chỉ phí cận biên này bằng lợi ích cận biên đối với người 
tiêu dùng và chi phí cận biến của việc sản xuất trong nước. Bằng việc lãng giá trong 
nước, những người sản xuất đật chí phí cận biên và những người tiêu dùng đặt lợi ích 
cận biên bằng giá đó, thuế quan đẳn đến sản xuất quá mức và tiêu dùng trong nước ít 
hơn về hàng hoá đó. Các tam giác A và B thể hiện phần lãng phí mà thuế quan gây ra. 
Tốt hơn là xã hội sử đụng ít nguồn lực hơn trong ngành sản xuất ötô và chuyển các lài 
nguyên này sang ngành xuất khẩu mà có thể đem lại ngoại tệ đủ để nhập khẩu ôtô ở tức 
giá thể g giới rẻ hơn. Đây là lý lẽ ủng hộ thương mại tự do. 


Khi nào nên áp đặt thuế quan? Bây giờ chúng tá xem xét những lập luận phỏ biến 
ủng hộ thuế quan. 


Bảng 33,10 liệt kế một vài trong số những lập 
5 : luận này. Chúng ta nhóm chúng vào một số 
Vĩ dự ` nhóm. Lập luận ri ø6ấ? là trường hợp ở dõ 


“Tái nhãi TP§ca ngoại (hương thuế quan là cách tốt nhất để đạt được một 
¬——— Ta. mực tiêu xác định. Các lập luận ¿rốt thứ nhỉ là 
Tốt nhì KẾ hon on 2a112 các trường hợp mà thuế là tốt hơn không có gì, 
¬ = _ nhưng ở đó có một chính sách mà được thực 
Cbi6n RiŒc S455 GÉS St EhcTvới hd nguoi nu06iTggà] hiện thì sẽ vẫn tốt hơn. Không có lập luận nào 

_ Không lâpluận — Lao động nườc ngoài rẻ là sai lắm một phần hoặc toàn bộ. 
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Thuế quan tối ưu: những lập luận tốt nhất ủng hộ thuế quan 


Khi trình bầy thương mái tự do, chúng ta đã thận trọng giả định rằng nến kinh tế trong 
nước có thế nhập khẩu nhiều ôtô chừng nào muốn mà không phải đẩy giá thế giới của 
öðtô lên, Đối với một nến kinh tế nhỏ, đây là một giv định hợp lý. Tuy nhiẽn, hàng nhập 
khẩu của một nước lớn có thể là lớn so với thị trường thế giới và đẩy giá thế giới của cúc 
hàng hoá đó lên. 


Trong trường hợp này, giá thế giới của đơn vị nhập khẩu cuối cùng thấp hưm chỉ phí 
thực của đơn vị cuối cùng đối với nền kinh tế nhập khẩu. Khi cấu thêm một đơn vị hàng 
nhập khẩu, nến kinh tế làm tâng giá nó phải trả cho sõ lượng đang được nhập khẩu. 
Nhưng trong thế giới thương mại tự do không có thuế quan, mỗi cá nhân chỉ nghĩ về giá 
mình trả, Không cá nhân nào đầy được giá lên nhựng cũng nhau thì họ đẩy giá hàng nhập 
khẩu lên. 


Trong thương mại tự do, mỗi cá nhân mua hàng nhập khẩu cho đến 
khi lợi ích đối với cá nhân đó bằng giá thế giới mà họ trả. Vì chỉ phí chung 
của đơn vị nhập khẩu cuối cùng cao hơn giá thế giới của nó, nên chí phí 
xã hội của nhập khẩu đó cao hơn lợi ích của nó, Có quá nhiều hàng nhập 
khẩu, Xã hội được lợi bằng cách hạn ch nhập khẩu cho đến khi lợi ích 
của đơn vị nhập khẩu cuối cùng bằng chỉ phí xã hội của nó. 


nư 


Niêu nên kjnhế: Hệ cất cảnh của Trung: Ộ 
khó hạ cánh Dị ấn san St nồi đn ` ®uy 
hấy một cú va đập, 


Vỏ kịch hấp dẫn là vở kịch về đất nước lớn 
nhất trên thể giới. Nến kinh tế Trung Quốc. 
đang tắng trưởng quá nhanh để thích nghi... 
Trong ba năm vừa qua nến kinh tế th 


hơn:toàn bộ tăng trưởng cầu về đồng. Nếu 
'kính Hy 7, ty J2 oi nallkn 
nơi, đặc biệt 


\ ch su nñigưới sản THÁC .ÓP4 nước như 


Nga, Brazil và Australia, những nước cỏ lợi 
nhiều từ sự bũng. nổ. của Trung Quốc. 
Nguồn; The Economist, 15 May 2004. 


ˆ Giăm băng tảo thương mại vẽ sự hội nhập kinh tế 
lấn hơn kBắp thể giới tầm cho thương mại với nước. 
- “ ngoải tàng lớn; [Trung Quốc có thể nhập khẩu nhiều 
nguyến liệu mã nó cần cha xây đứng và phát triển, 


Việc hút nhập xêm tăng 40% chỉ trong nấm nhưng trong đö.riö-không có lợi thế so sánh. Tuy 
J y Năm ngoải, Trung Quốc tiêu dùng _ nhiên, sự gắn kết và sự phụ thuộc giữa nền kinh tế 
'% sản lượng xi măng của thế giới. Trung - Trung Quốc và cäc nước làng giếng tạo ra con dạo 
Quốc cũng chiếm một phần ba trong tăng hai lưỡi. Thương mại thúc đẩy tăng nên kinh tế. 
(kinh tế tách rở| khi 


trưởng, của tiêu: chớ T=40272 A07 
tăng trưởng € là. 


ủa `. 'có làm,cho các. 
ếu kh tia mái Bóng? 


Nhập khẩu của một nước nhỏ không ảnh kùg đến giá thể giới của hàng nhập 
khẩu. Khi đó chỉ phí cận biên xã hội của hàng nhập khẩu bảng giá thế giới. Khi đó và 
chỉ khi đó, thuế quan tối ưu bằng không. Khi đó thương mại tự do là tốt nhất. 


“Thuế quan tối ưu là ứng dụng trực tiếp các nguyên lý về phân bổ tài nguyên hiệu 
quả đã được bàn luận ở Phần 3. 
Những lập luận tốt thứ nhỉ ủng hộ thuế quan 
Bây giờ chúng ta xem xét nguyên lý đặt mục tiêu. 


Thuế quan tối ưu là ứng dụng tốt nhất nguyên lý đật mục tiêu 
chính xác vì nguồn gốc của vấn để là sự khắc nhau giữa chỉ phí xã hội 
và chỉ phí tư nhãn cận biên trong bản thân thương mại. Thuế quan đánh 
vào thương mại là giải pháp hiệu quả nhất. Những lập luận ũng hộ thuế 
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quan mà bây giờ chúng ta xem xét là những lập luận tốt thứ nhì vì nguồn gốc ban đầu 
của vấn đề không nằm trực tiếp trong thương mại. Nguyên lý đặt mục tiêu đảm bảo cho 
chúng ta rằng có nhiều cách để giải quyết các vấn đề này với thiệt hại ròng của xã hội 
thấp hơn. 


Lối sống 


Giả sử rằng xã hội muốn giúp những nông dân không hiệu quả hay các ngành thủ công. 
Xã hội tin rằng lối sống cũ hay ý nghĩa cộng đồng cần phải được bảo tồn. Xã hội áp đặt 
thuế quan đề bảo vệ các nhóm này khỏi sự cạnh tranh nước ngoài. 


Có một cách rẻ hơn để đạt được mục đích này. Thuế quan làm lợi cho những người 
sản xuất nhưng lại làm hại những người tiêu dùng vì giá cao hơn. Trợ cấp sản xuất duy 
trì được những người sản xuất ở lại kinh doanh, và bằng việc giải quyết vấn để này một 
cách trực tiếp, sẽ tránh không làm hại những người tiêu dùng. Theo Hình 33.4, tam giác 
A biểu thị thiệt hại ròng của xã hội do trợ cấp cho những người sản xuất trong nước để 
họ sản xuất Q°; chứ không phải Q.. Nhưng thuế quan, giải pháp tốt thứ nhì, cũng kéo 
theo thiệt hại xã hội được minh họa bởi tam giác B. 


Hạn chế hàng xa xỉ 


Một số nước nghèo tin rằng sẽ là sai khi cho phép các công dân giàu của mình mua 
Rolls-Royces hay du thuyên xa xỉ khi xã hội cần các nguồn lực của mình để chấm dứt 
việc mọi người bị chết đói. Thuế quan đánh vào việc nhập khẩu các hàng hoá xa xỉ làm 
giảm việc tiêu dùng chúng, nhưng bằng việc tăng giá trong nước cũng có thể tạo ra 
động cơ cho những người sản xuất trong nước sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản 
xuất ra chúng. Thuế tiêu dùng giải quyết được vấn đẻ này một cách trực tiếp và hiệu 
quả hơn. 


Quốc phòng 


Một số nước tin rằng, trong trường hợp có chiến tranh, quan trọng là phải bảo vệ các 
ngành trong nước sản xuất ra thực phẩm hoặc máy bay chiến đấu. Một lần nữa, trợ cấp 
chứ không phải thuế nhập khẩu là cách tốt nhất để đạt được mục đích này. 


Các ngành non trẻ 


Một lập luận phố biến ủng hộ thuế quan là nó cho phép các ngành non trẻ phát triển 
được. Giả sử có vừa học vừa làm. Chỉ bằng việc thực sự kinh doanh các hãng mới học 
được cách giảm chỉ phí và trở nên hiệu quả như những đối thủ nước ngoài. Thuế quan 
tạo ra sự bảo vệ cho các ngành non trẻ cho đến khi thông thạo kinh doanh và có thể cạnh 
tranh bình đẳng với các nhà cung ứng nước ngoài nhiều kinh nghiệm hơn. 


Xã hội nên đầu tư vào các ngành mới chỉ khi chúng có lợi về mặt xã hội trong dài 
hạn. Lợi ích dài hạn phải lớn hơn những thiệt hại ban đầu khi các ngành non trẻ đang 
cố gắng sản xuất ở chi phí cao hơn các hàng hoá mà có thể có được thông qua nhập 
khẩu. Nhưng khi không có sự khác nhau giữa chỉ phí hoặc lợi ích xã hội và tư nhân, thì 
một ngành sẽ có lợi về mặt xã hội chỉ khi nào nó có lợi về mặt tư nhân. 


Nếu ngành là tốt trong dài hạn thì xã hội nên bắt đầu bằng việc hỏi tị 
hãng tư nhân không thể vay tiên để giúp đỡ họ trong giai đoạn đầu khi bị thiệ 
những hãng nước ngoài hiệu quả hơn. Nếu các nhà cho vay tư nhân không sẵn sàng 
mạo hiểm tiền của mình thì xã hội phải hỏi xem liệu ngành đó có phải là một ý tưởng 
tốt không. Nếu ngành đó có ý nghĩa nhưng có vấn để về thị trường cho vay, thì 
nguyên lý đặt mục tiêu nói rằng chính phủ phải can thiệp bằng việc cho các hãng tư 
nhân vay tiền. 
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Nếu không làm được như vậy thì trợ cấp sản xuất trong những năm đầu 
hơn thuế quan, cái đó cũng làm thiệt hại cả những người tiêu dùng. Kết quả xấu nhất là 
đặt thuế quan lâu đài, nó cho phép ngành được che chắn và kém hiệu quả hơn các đối 
thủ cạnh tranh nước ngoài trong thời gian đài sau khi lợi ích của vừa học vừa làm cẩn 
phải đạt được. 


Doanh thu 


Trong thế kỷ 18 hầu hết doanh thu của chính phủ là từ thuế quan. Vẻ mặt hành chính, 
đó là thuế đơn giản nhất để thu. Ngày nay điều này vẫn đúng ở một số nước đang phát 
triển, Nhưng trong các nền kinh tế hiện đại với các hệ thống phức tạp về kế toán và hành 
chính, chi phí hành chính của việc tảng doanh thu thông qua thuế quan là không thấp 
hơn tăng doanh thu thông qua thuế thu nhập hoặc thuế đánh vào chỉ tiêu. Cân bằng của 
việc thu thuế phải được xác định chủ yếu bởi phạm vi mà thuế gây ra những lệch lạc, 
không hiệu quả và lãng phí, và phạm vi mà chúng đem lại sự phân phối thu nhập và của 
cải mà chính phủ mong muốn. Sự cần thiết tăng đoanh thu khóng phải là sự biện hộ cho. 
bản thân thuế quan. 


Chính sách thương mại chiến lược 


“Trong Chương 9 chúng ta đã lập luận rằng lý thuyết trò chơi hữu ích trong việc phân tích 
mâu thuẫn chiến lược giữa các nhà độc quyền tập đoàn. Trong thương mại quốc tế, đối 
thủ cạnh tranh chiến lược có thể tồn tại hoặc giữa các hãng lớn hay “các nhà vô địch 
quốc gia” của các nước, hoặc giữa các chính phủ hành động dưới danh nghĩa của họ. 


Cạnh tranh quốc tế chiến lược có thể biện minh cho chính sách ngành. Ví dụ, trợ 
cấp ban đầu cho hãng Airbus của châu Âu là để ngăn cản Boeing khỏi việc cố gắng buộc 
Airbus ra khôi ngành. Tương tự như vậy, áp đặt thuế quan đổi với nhập khẩu, nhờ đó bảo. 
vệ các nhà sản xuất trong nước, có thể ngăn cản những người nước nguài khỏi việc gia 
nhập ngành. 


Điều này nghe có vẻ như một lập luận đơn giản, rất chung chung ủng hộ thuế quan 
nhưng cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Nếu là hấp dân đối với một nước để 
áp đặt thuế quan vì mục đích này, thì có thể là cũng hấp dẫn đối với những người nước 
ngoài để trả đũa bằng thuế quan của họ. Khi đó, chúng ta đạt đến cân bằng trong đó có 
ít thương mại điễn ra, các nhà sản xuất lớn trong nước có sức mạnh độc quyền bán rất 
lớn vì họ không gặp sự cạnh tranh hiệu lực từ những người nước ngoài, và tất cả các nước 
đều bị thiệt. 


Thực tế, trò chơi này có cấu trúc của trò chơi tình thế lưỡng nan của những người 
tù chúng tôi đã giới thiệu ở Chương 9. Tất cả các nước đều áp đặt thuế quan mậc dù sẽ 
tốt hơn nếu chúng bị loại bỏ. Điều này cho thấy rằng có vai trò của sự phối hợp quốc tế 
để thống nhất về, và sau đó hiệu lực hoá, thuế quan thấp. Chúng ta sẽ giải quyết văn dẻ 
này không lâu sau. 


Bán phá giá 
Mặc dù bàn luận trên gắn với thuế quan, nó cũng có thể được áp dụng 
cho trợ cấp thương mại. 


Những nhà sản xuất trong nước nói rằng điều này không công 
bằng và yêu cầu thuế quan để bảo vệ họ khỏi sự cạnh tranh nước ng. 
Nếu chúng ta biết rằng các nhà cung ứng nước ngoài có thể cung hàng 
hoá rẻ mãi mãi, thì chúng ta phải nói cám ơn bạn, đồng cửa ngành đắt 
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hơn và chuyển các nguồn lực của chúng ta sang công việc ở nơi khác. Ở chừng mực này. 
phá giá không phải là một luận cứ về thuế quan. 


Tuy nhiên, các nhà sản xuất nước ngoài đang đặt giá hủy điệt để gạt bỏ những 
người sản xuất của chúng ta ra khỏi ngành. Một khi những người nước ngoài đạt được 
sức mạnh độc quyền trên các thị trường thế giới, họ tăng giá và tạo ra lợi nhuận lớn 
vậy, có thể hợp lý nếu chính phủ của chúng ta chống lại. Thậm chí như vậ 
xuất là cách hiệu quả để bảo vệ những người sản xuất của chúng ta khỏi mối đc doa 
Thuế quan có những tác dụng phụ không mong muốn là bóp méo giá tiêu dùng. 


Những luận cứ không ủng hộ thuế quan 
Lao động rẻ 


Những người sản xuất trong nước thường lập luận rằng thuế quan là cần thiết để bảo vệ 
họ khỏi lao động Tẻ nước ngoài. Điều quan trọng của thương mại là để khai thác sự khác 
nhau giữa các nước trong các giá tương đối tủa các hàng hoá khác nhau. Nếu nền kinh 
tế trong nước được cho sẵn tương đối nhiều vốn, nó sẽ được lợi từ thương mại chính xác 
vì xuất khẩu các hàng hoá sử dụng nhiều vốn hơn của nó cho phép nó mua nhiều hơn 
các hàng hoá sử dụng lao động nhiều hơn từ nước ngoài so với có thể có được bằng việc 
chuyển các tài nguyên trong nước để sản xuất các hàng hoá sử dụng nhiều lao động hơn. 


Khi công nghệ và những yếu tổ có sẵn ban đầu thay đổi theo thời gian, lợi thế so 
sánh của các nước cũng thay đổi. Trong thế kỷ I9. Liên hiệp Anh xuất khẩu vải lan- 
cashire kháp thế giới. Nhưng sản xuất vải là một ngành sử dụng nhiều lao động một cách 
tương đối. Một khi các nước Đông Nam Á có được công nghệ này, tất yếu là lao động. 
có sẵn quá đổi đào của họ sẽ tạo cho họ lợi thể so sánh trong việc sản xuất vải. 


Công nghệ mới thường tạo cho một nước lợi thế so sánh tạm thời trong các sản 
phẩm cụ thể. Khi thời gian trôi đi, các nước khác có được công nghệ dó, và sự có sản 
yếu tố tương đối và chỉ phí yếu tố tương đối trở thành yếu tố quyết định quan trọng hơn 
của lợi thế so sánh. Tất yếu, những người sản xuất trong nước mất lợi thế so sánh bát 
đầu kêu ca về sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu sử dụng lao động nước ngoài rẻ hơn. 


Trong dài hạn, một nước tính theo tổng thể sẽ được lợi bởi việc 
công nhận rằng lợi thế so sánh của mình đã thay đổi, và chuyển sản xu: g các ngành 
bây giờ có lợi thế so sánh. Và phân tích của chúng ta hứa hẹn với chúng ta rắng hải có 
một ngành nào đó mà trong đó mỗi nước có lợi thế so sánh. Trong dài hạ ng sử 
dụng thuế quan để nàng đỡ các ngành mà đã mất lợi thế so sánh của mình là vó ích và 
tốn kém. 


Tất nhiên, trong ngắn hạn sự điều chỉnh có thể là đau đớn. Công nhân mất việc và 
phải bắt đầu lại từ đầu trong các ngành mà họ chưa có nhiều năm kinh nghiệm để có 
được các kỹ năng. Nhưng nguyên lý đặt mục tiêu nói cho chúng ta rằng nếu xã hội muốn 
làm địu sự chuyển đổi này thì một kiểu trợ cấp đào tạo lại hay phân bổ lại nào đó là hiệu 
quả hơn thuế quan. 


Tại sao chúng ta có thuế quan? 


Ngoài lập luận thuế quan tối ưu, có rất ít luận cứ ủng hộ cho thuế quan, Các nhà kinh tế 
đã lập luận chống lại chúng hàng thế kỷ. Tại sao bây giờ thuế quan vẫn là phổ biến? 


Lợi ích tập trung, chỉ phí phân tán 

Thuế quan đánh vào một hàng hoá cụ thể giúp được một ngành cụ thể. Sẽ dễ cho các 
: hãng và các công nhân trong một ngành để tổ chức một áp lực chính trị hiệu lực, vì tất 
¡ cả họ có thể thống nhất rằng vấn đẻ duy nhất này là quan trọng nhất đối với cuộc sống 
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của họ, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhưng nếu thuế quan được áp đặt thì chỉ phí vào giá 
tiêu dùng cao hơn lại được gánh bởi một nhóm người lớn hơn và đa dạng hơn mà tổ chức 
những người này lại khó hơn về mặt chính trị. Vì thế, các nhà chính trị chú ý đến những, 
nhóm lên tiếng, được tổ chức tốt vận động hành lang ủng hộ thuế quan, đặc biệt nếu họ 
tập trung về mặt địa lý trong một vùng ở đó, cùng bô phiếu, bọ có ảnh hưởng đáng kế 
đến kết quả của lần bỏ phiếu tiếp theo. 


Thuế quan và trợ cấp 


Tại sao sự giúp đỡ của chính phủ thường có dạng thuế quan chứ không phải trợ 
thường là thích hợp hơn? Thứ nhất, vì nếu ngành trong nước đang khó khăn vì nhập khẩu 
hàng hoá Nhạ †, giải pháp dường như là làm một cái gì đó làm giảm lợi ích của Nhật một 
cách trực tiếp. Thứ hai, vì chính phủ phải tăng thuế để tài trợ cho trợ cấp. Thuế quan 
thường là dễ hơn vẻ mặt chính trị vì dường như nó làm tảng doanh thu của chính phú 
(hy vọng cắt giảm thuế thu nhập), trong khí đó trợ cấp dường như làm cạn kiệt doanh 
thu của chính phủ (lo sợ gia tăng về thuế suất cao hơn). Bạn phải biết rằng thuế quan 
làm thiệt hại người tiêu dùng một cách trực tiếp bảng việc tăng giá trong nước của hàng. 
hoá đó. nhưng chính phủ có thể có khả năng viện dẫn “những lực lượng thì trường" vô 
danh. Thuế quan gây ra cho chính phủ sự phiến nhiễu chính sách ít hơn. 


Trong thế ký 19, thương mại thế giới đã tăng nhanh, một phẩn vì nước dẫn đầu - Liên 
hiệp Anh - theo đuổi chính sách rõ ràng về thương mại tự do. Ngược lại, thuế quan của 
Mỹ trung bình khoảng 50%, mặc dù chúng đã giảm xuống khoảng 30%, đầu những 
năm 1920. Khi các nền kinh tế công nghiệp bước vào Đại Suy thoái cuối những năm 
1920 và những năm 1930, có áp lực bảo vệ việc làm trong nước bằng việc tránh xa nhập 
khẩu. Thuế quan ở Mỹ lại quay lại khoảng 50% và Liên hiệp Anh đã hỏ chính sách 
thương mại tự do đã được theo đuổi gần một thế kỷ. 


Bảng 33.1 cho thấy sự kết hợp giữa suy thoái thế giới và thuế quan tăng đã dẫn đến 
ầ ảm hại trong. dụng lượng thương mại thế giới, bị trầm trọng thêm bởi Chiến 
'Thứ hai. 


Sau chiến tranh có sự quyết tâm chung để khôi phục lại thương mại thế giới. Các tố chức 
như: Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới được thành lập và nhiều nước đã ký vào 
Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), cam kết giảm thuế quan liên tục 
và tháo dỡ các rào cản thương mại. 


“Trong các vòng liên tục của GATT thuế. quan đã giảm mạnh. Năm [960 thuế quan 
của Mỹ chỉ khoảng một phản năm mức lúc nổ ra Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Ở Liên 
hiệp Anh hệ thống quota nhập khẩu thời chiến đã được tháo đỡ vào giữa những năm 
1950, sau đó thuế quan được giảm gần một nửa trong 25 năm kế tiếp. Châu Âu tính theo 
tổng thể đã chuyển theo hướng mở rộng Liên minh Châu Âu trong đó thuế quan giữa 
các nước thành viên đã được dỡ bỏ. 


Ban thư ký GATT,. bây giờ gọi là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bắt đầu 
vòng đàm phán gần đây nhất - vòng Seattle - năm 2000. Thành viên Trung Quốc của 
'WTO đã được nhất trí. WTO ngày càng gắn với áp lực không chỉ đỡ bỏ sự bảo hộ đáng 
kể làm giảm hiệu quả nghiêm trọng mà còn mở rộng tự do hoá thương mại đến ngày 
càng nhiều nước. Tự do hoá thương mại là động cơ cho sự tăng trưởng. 


Những nỗi ]o về toàn cầu hoá thường ít liên quan đến sự thay đối bản thân nó so 
với những bóp méo khác mà nó có thể làm trầm trọng thêm. Ví dụ, khí việc bảo vệ môi 
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trường là không thích hợp và tính trách nhiệm của công ty yếu, vẻ luật pháp phát chú ý 
đến thực tế là toàn cầu hoá có thể chơ phép khai thác môi trường. 


Nguyên lý đặt mục tiêu cũng nói với chứng ta rằng giải pháp tối ưu có thể không 
phải là cản trở thương mại mà lao vào những vấn để ngay từ gốc. Ví dụ, củng cố việc 
bảo vệ môi trường có thể là sự phần ứng hiệu lực hơn là hạn chế thương mại mãt mất, 


“Thuế quan không phải là hình thức duy nhất của chính sách thương mại. Bây giờ chúng 
ta xem xét ba công cụ chỉnh sách khác: hạn ngạch, rào cắn phí thuế quan và trợ cấp. 
xuất khẩu. 


N nh SG Ví dụ, EU có trần đối với nhập khẩu thép từ Đông Âu. Mặc dù hạn 

| DI 200 2J2 th ngạch hạn chế số lượng nhập khẩu, điểu này không có nghĩa là nó 

l nhập. khẩu. không có ảnh hưởng đến giá trong nước của các hàng hoá hị hạn chế, 
Với cùng thấp hơn, giá cần bằng cao hơn sơ với thương mại tự do, 


Như vậy, hạn ngạch giống thuế quan, Giá trong nước đối với người tiêu dùng tầng 
lên. Giá cao hơn này cho phép những người sản xuất trong nước không hiệu quả sản xuất 
sản lượng lớn hơn so với thương mại tự do. Hạn ngạch dẫn đến lãng phí xã hội vì những 
lý do giống hệt như thuế quan. 


Vì hạn ngạch làm tâng giá ong nước của hàng hoá bị hạn chế, những người cung 
iước ngoài nay mắn thành công trong việc có một số hàng hoá của mình bán được thu 
được lợi nhuận cao trên lượng bán này. Theo Hình 33.4, hình chữ nhật EEHI thuộc vé 
chính phủ là doanh thu từ thuế quan, bây giờ thuộc về những người cung nước ngoài 
hoặc những người nhập khẩu trong nước. Đó là mức chênh giữa giá trong nước và thế 
giới của hàng hoá nhập khẩu, nhân với số lượng nhập khẩu cho phép. 


Nếu lợi nhuận này thuộc vẻ những người nước ngoài thì chúng là thiệt hại xã hội 
của hạn ngạch cao hơn thiệt hại của théế quan tương đương, Tuy nhiên, chính phủ luôn 
luôn có thể bán đấu giá giấy phép nhập khẩu để tự bù lai đoanh thu nầy. Những nhà nhập 
khẩu tư nhân hay những nhà cung ứng nước ngoài sẽ đấu giá vẻ số lượng này để cỏ được 
một giấy phép quan trọng. 


Các rào cản này bao gốm nhập khẩu chậm ở biên giới. khuynh 
hướng mua hàng trong nước của chính phủ và các hợp đồng xác định 
các tiêu chuẩn mà những nhà sắn xuất trong nước quen thuộc nhưng các 
nhà sắn xuất nước ngoài thì không. Trong Chương 35, chúng ta nghiên 
cứu cách một thị trường chung EU đã cổ gắng chm dứt các rào cân phi 
thuế quan trong EU. 


Cho đến nay, chúng ta đã xem xét những hạn chế đổi với nhập khấu. Tác nước cũng 
sử dụng chính sách thương mại để thúc đấy xuất khẩu, Điều này có thể thay đổi từ trợ 
cấp trực tiếp đến tín dụng rẻ hay miễn một số thuế trong nước. 


Hình 33.5 minh họa trợ cấp xuất khẩu. Giả sử rằng giá thế giới của 
máy vị tính là 5000£. Trong thương mại tự do, những người tiều dùng 
trong nước mua số lượng Q¿ ở điểm G trên đường cấu của mình, những 
người sắn xuất làm ra sổ lượng Q, ở điểm E trên đường cung của mình 
và số lượng GE được xuất khẩu. 


Để giúp ngành máy vi tính. chính phủ đưa ra trợ cấp xuất khẩu 
20% đối với tất cả máy vi tính xuất khẩu. nhờ đó những người sản xuất 
trong nước bày giờ thu được 6000£. Không hãng nào bán trang nước ở giá 5000£ khi có 
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thể bán ỡ nước ngoài với giá 6000£. Cung cho thị trường trong nước giảm xuống Q7; đo 


đó người tiêu dùng trong nước cũng trả 6000#. Tổng sản lượng trong nước tảng lên Q`, 
và xuất khẩu là AB. 


Hình 33.5 ' Trợ cấp xuất khốu 


A 8 _—_. Giả trong nước 


_ -ÝnnG " cộng trợ cấp 
N E xế 


Giả thế giới 


\ ẻ 0 S, LAI Số lượng 


Trang thưởng mại tự đo. người tiêu dúng cầu L, sản xuất Q,. và xuất khẩu lä GE. Với trợ cấp xuất khẩu những người sản xuất trang nưc 
sẽ hạn chế cưng cho thỊ trường trung nước đến O'„ sao cho người tiêu đùng trong nước trả 6000£, giống như người sẵn xuất cô thể thụ. 
được bằng xuất khẩu. Tổng sẵn lượng lä Œ, và xuất khẩu là AB, K biểu thị triệt hại xã hội của việc sản xuất hãng Hóa mã chỉ plU cặn biên: 
cao hơn giả lhẽ giới mã chúng được bén, H biểu lhị thiệt hại xã hội của việc hạn chế tiêu dùng khi lợi ích cán biên cac hơn giả thể giới của. 
hãng hòm 


Mặc dù trợ cấp làm tăng xuất khẩu, nó gây ra thiệt hại xã hội được biểu thị hởi các 
tam giác H và K. Tam giác H là thiệt hại xã hội của việc giảm tiêu dùng từ Q¿ xuống 
Qï¿. Lợi ích của người tiếu dùng từ việc tiếu dùng bổ sung cao hơn giá thể giới. chỉ phí 
xã hội ở đó nền kinh tế có thể có được máy tính. Tam giác K là thiệt hại xã hội c lệ 
tăng sản lượng từ Q, lên Q", khi chỉ phí sản xuất trong nước cao hơn giá thể giới ở đó 
máy vị tính có thể được nhập khẩu. 


Cũng giống như với thuế quan, trợ cấp xuất khẩu thưởng là chính sắch tốt nhì 
Cho dù một nên kinh tế muốn tầng sản lượng máy vỉ tính của mình, sẽ là rẻ hơn 
nểu sử đụng trợ cấp, chịu thiệt hại là tun giác K nhưng tránh được thiệt hại là tam 
giác H. 


« Thương mại thế giới đã tăng nhanh trong 40 năm qua và được chí phổi bởi các 
nước phát triển. Hàng hoá thô chiếm 25% thương mại thế giới: phần cön lại lä 
buôn bán hàng hoả cõng nghiệp. 


e Các nước buôn bán vì họ có thể mua hàng hoá rẻ hơn từ nước ngoài. Những khác 
nhau trong chí phí phản ảnh những khác nhau trong công nghệ và của cải có sẵn 
ban đấu. Tỉnh kinh tế của quy mô cũng dẫn đến chuyên môn.hoá quốc tế. 

e Các nước làm ra những hàng hoả mà họ có lợi thế so sánh, hay sản xuất ra rẻ 


hơn. Bằng việc khai thác những chênh lệch trong chí phí cơ hội giữa các nước, 
thương mại dẫn đến lợi ích thuần tuý. 
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e Khi công nghệ phát tán nhanh đến các nước khác thì lượng yếu tố sẵn có ban 
đầu tương dối là lý do chính gây ra chỉ phí tương đối khác nhau. Các nước sản 
xuất và xuất khẩu hàng hoá sử dụng nhiều hơn các yếu tố mà nước mình có sẵn 
tương đối nhiều. 


« Thương mại nội ngành xảy ra vì tính kinh tế của quy mô và cầu của người tiêu 
dùng về tính đa dạng. Lợi ích từ thương mại này là giảm chỉ phí và sự đang dạng 
hơn của các sản phẩm. 


« Nếu thương mại cân bằng và thị trường ngoại hối ở cân bằng, mỗi nền kinh tế phải 
có lợi thế so sánh ở ít nhất một hàng hoá. Mức tỷ giá hối đoái cân bằng bù lại 
những khác nhau quốc tế trong lợi thế tuyệt đối. 


« Mặc dù thương mại quốc tế có thể làm lợi cho thế giới tính gộp lại, thương mại 
thường làm khổ một số nhóm người, trừ khi những người được lợi đền bù cho 
những người bị thiệt. 


« Bằng việc tăng giá trong nước, thuế quan làm giảm tiêu dùng nhưng làm tăng 
sản lượng trong nước. Vì thế nhập khẩu giảm. 


e Thuế quan dẫn đến hai bóp méo là hai khoản thiệt hại xã hội: sản xuất quá nhiều 
bởi các hãng trong nước có chỉ phí cận biên cao hơn giá thị ¡ và tiêu dùng quả 
it bởi những người tiêu dùng có lợi ích cận biên cao hơn giá thế giới 


« Khi một nước ảnh hưởng đến giả của hàng nhập khẩu của mình, giá thế giới 
thấp hơn chỉ phí xã hội cận biên của nhập khẩu. Đây là lý lẽ ủng hộ thuế quan 
tối ưu. Nếu không, những lập luận ủng hộ thuế quan thường là các giải pháp 
tốt nhì. Trợ cấp sản xuất hay thuế tiêu dùng đạt được mục đích với chỉ phí xã 
hội thấp hơn. 


e Trợ cấp xuất khẩu làm tăng giá trong nước, giảm tiêu dùng nhưng làm tăng sản 
lượng và xuất khẩu. Chúng kéo theo lãng phí. Các hàng hoá xuất khẩu với giá 
thấp hơn chỉ phí sản xuất cận biên của xã hội và với giá thấp hơn lợi ích cận biên 
đối với người tiêu dùng trong nước. 


s Thuế quan và các hàng rào phi thuế quan khác đã giảm nhiều trong 40 năm qua. 


« Bảo hộ thương mại thường là tốn kém đối với xã hội. Các chính phủ vẫn thường 
bảo hộ vi đó là phương án lựa chọn dễ dàng về mặt chính trị. 


CÂU HỎI ÕNM 


P 


H € ồ&) tại sao cơ cấu thương mại của Bắc Mỹ và châu Á khác nhau trong Bảng 33.5? 
{b) Bạn kỳ vọng xu hướng nào ở Brazil? Tại sao? 

L2) “Một nước với năng suất thấp đồng đều nên ngăn cần cạnh tranh nước ngoài". 
Đúng hay saí? Tại sao? 


L3) Các nước lớn được lợi từ thương mại quốc tế it hơn theo tỷ lệ so với các nước 
nhỏ". Đúng hay sai? Tại sao? 

© Rượu vang, ôtô, thép cán: cái nào có chỉ số thương mại trong ngành cao? Tại sao? 

eœ Làm ra TV có tính kinh tế của quy mô. Đây có phải là lập luận ủng hộ thuế 
quan đối với nhập khẩu TV không? 
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© Sẽ cáo tên dì sản của mình một nước cấm xuất khẩu các tác phẩm nghệ thuật. 
(a) Điều này có tốt hơn thuế xuất khẩu không? (b) Ai được lợi và ai bị thiệt từ 
việc cấm này? (c) Điều đó có khuyến khích các nghệ sỹ trẻ trong nước không? 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định này sai? (a) Những 
người sản xuất Liên hiệp Anh đang trở thành không cạnh tranh trong mọi thứ. 
(b) Thương mại tự do luôn luôn là tốt nhất. (c) Mua đồ Liên hiệp Anh và giúp 
Liên hiệp Anh. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 688-89. 


1/7 Online h Để giúp bạn nắm vững các khái niệm then chốt của chương này hãy 

K Leamin Centre. kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 

g tuyển tại địa chỉ www.mecgraw-hill.co.uk/textbooks/begg. Có các càu hỏi 

ft! POWERWEB `kiểm tra nhanh, các ví dụ kinh tế học và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phí. 

Muốn cỏ bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dự kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 


bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hồ trực cho việc nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kính tế học” bán kèm theo: 
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Chương 


Các chế độ tỷ gió 
hối đoúi 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn đề sau: 


@ So sánh những tỷ giá hối đoái khác nhau. 


eœ Mô tả bản vị vàng. 


€© Bàn Luận về kiểm soát có diều chỉnh. 


© Gài thích bộ ba không thể. 


eœ Nghiên cứu những sự tấn công mang tính đấu cơ. 


,© Phản tích tỷ giá hổi đoái thả nổi. 


L7) Xác định các động cơ cho việc phối hợp chỉnh sách quốc tế. 


@ Bàn tuận Hệ thống Tiền tệ châu Âu. 


cửu cúc hè thống thanh toán quốc tế tương ứng. Trong nến kinh tế đóng, tiền là 


S khi nghiên cứu thương mại giữa các nước khác nhau bãy giờ chúng ta nghiên 


phương tiền trao đổi làm giảm chỉ phí giao dịch. Hệ thống tiến tý hiệu quả thúc 
đấy trao đổi hàng hoá, dịch vụ và lài sản bằng việc giám chỉ phí giao dịch và tránh những 
bất trắc không cắn thiết, 


Hệ thống tiến tệ quốc tế. 
cung cấp phường liện trao đổi 
chø cáo giao dịch quốc tế. 


Chế độ tỷ giả hố† doái lã quy 
tắc chính sách vế việc ca: 
thiệp (hay không) vào thị 
trường ngoai hổi. 


Tỷ giá hối đái là giá trao đổi hai loại tiến với nhau. Chương 38 và 
29 đã bàn luận tỷ giá hối đoái cố định và thả nói, phân tích chế đồ ty giả 
hối đoái ảnh hưởng như thế nào đến các chính sách tiền tế vã tài chính 
nội địa trong một nước. Bây giờ chúng tạ quan tâm đến tỷ giá hôi đeái 
nh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thế giới như một tổng thể. Chúng 
ta ôn lại các chế độ tỷ giá hối đoái khác nhau sau đó phân tích những 
tưu điểm tương đối của chúng. Cuổi cùng, chúng ta nghiên cứu xem sự 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia có tạo ra động cơ để phối hợp các 
chính sách kinh tế quốc gia không. Bảng 34.1 xác - định 5 chế độ - bản 
vị vàng, hội đồng tiển tệ (currency board). kiếm chế có điếu chỉnh, thả 
nổi cỏ kiểm soát và thả nối tự do - tủy theo những nghĩa vụ can thiệp 


Chương 34: Các chế độ tỷ giá hổi đoái 


của ngân hàng trung ương. Bất kỳ tỷ giá hối đoái nào cũng liên quan đến hai nước. Hấu 
hết các chế độ đều đòi hỏi hai chính phố thống nhất thực hiện chế độ nào, 


chế độ tỷ giá hối đoái Ì 


an thiệp ngoại hối Tỷ giả hối đoái cố định Lĩnh hoạt H 
Không “Thả nổi tự do. 
Tự động tắn vị vằng, 
Hội đống tiền t§ 
Tự đo ở một mức độ nào đỏ. Kiếm chế cỗ điếu chính. Thằ nổi có kiểm soät 


Bản vi vàng 


Bản vị vàng có hiểu lực trong hầu hết thế kỷ 19, mặc đù một số nước như Liên hiệp Anh 
đã thực hiệa sớm hơn nhiều, Nó có 3 quy tắc then chốt. 


Thứ nhất. mỗi chính phủ cổ định giá vàng theo nội tệ. Thứ hai. vàng có thể chuyển 
sang tiền, ở giá cố định này với bất kỳ số lượng nào mà mọi người muốn giáo dịch. Thứ 
ba, việc tạo ra tiến trong nước gắn với dự trữ vàng của chính phủ. Mỗi bảng trong lưu 
thông dựa vào giá trị tương đương của vàng nằm trong hấm két của ngân hàng trưng 
ương, Tiền mặt không thể được tạo ra trừ khi ngân hàng trung ương có thể mua được 
vàng. 


Giá vàng của Mỹ lúc đó là 20,67$ một ounce và giá vàng Liên hiệp Anh là 4,25£ 
một ounce, Tỷ giá hối đoái $/£ do đó là cố định ở 4,86$/£ hay 20,67$ chia cho 4,25£. 
Ở một tỷ giá nào đó khác, mọi người có thể bán vàng ở một nước và mua vùng ở nước 
khác, tạo ra lợi nhuận một cách chắc chắn, Trong thị trường hối đoái, luồng giữa các loại 
tiến sẽ hoàn toàn là một chiều, không cân bằng. Tỷ giá hối đoái cân bằng là 
đổi của vàng theo hai loại tiền. 


Bản vị vàng là liên mính tiến tệ đựa trên các giá vàng cố định. các 
Đai hưu êm sạn loại tiền có thể chuyển đổi được và hoàn toàn dựa vào vàng dể cung tiền 
hồi đoải lậu ïì liên mình tiến tệ là vấn đế sống động ngày này, sẽ là thú vị khi hỏi 

bản vị vàng hoạt đông như thế nào. 


Điều chỉnh cán cân thanh toán 


“Tại điểm cân bằng đài hạn, mỗi nước có cần cân bên trong và bên ngoài. Mỗi nước cũng. 
có cung tiền không đổi, với mức vàng xác định trong hấm kết của ngân hàng trung ương. 
mặt bảng giá xác định và lãi suất không đổi 


Giá sử bây giờ người Mỹ chỉ tiêu nhiều hơn vào hàng nhập khẩu từ Liên hiệp Anh. 
Liên hiệp Anh có thặng dư thương mại. Nếu giá và lương trong nước điều chỉnh chậm, 
Liên hiệp Anh có sự bùng nổ định hướng xuất khu trong ngắn hạn. Tổng cấu về 
lượng của Liên hiệp Anh tàng. Ngược lại, Mỹ có suy thoái và thâm hụt thương mại. 


Điều này tạo ra cơ chế điểu chỉnh tự động. Lúc đầu, Liên hiệp Anh có thặng dư cán 
cân thanh toán. Điều này làm tăng dự trữ ngoại tệ. Trong bản vị vàng, dự trữ này là vàng. 
“Thăng dư thương mại Liên hiệp Anh dẫn đến nhiều vàng hơn ở Ngân hàng Anh; và tầng 
tương ứng trong cung tiền trong nước. Điều này đẩy nhanh sự bùng nổ của Liên hiệp Anh. 

Khi giá tãng, Liên hiệp Anh trở nên kém cạnh tranh hơn: tý giá hối đoái danh nghĩa 


vẫn cố định nhưng tỷ giá hối đoái thực túng. Điểu nầy dấn dấn lơại bỏ thậng dư thương 
mại, cuối cùng lấy lại cân bằng bên ngoài. 


Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Điều ngược lại xảy ra với Mỹ, Với thâm hụt thanh toán, dự trữ vàng và tiến của 
Mỹ giảm, lãi suất Mỹ tầng và làm giảm tổng cẩu hơn nữa. Dầu dần giá và tiến lương ở 
Mỹ giảm và tính cạnh tranh tăng lên. Thâm hụt thương mại đán dần được loại bỏ và cân 
bằng bên ngoài được lấy lại. 


Bản vị vàng đã tạo ra cơ chế tự động cho việc điều chỉnh mất cân bằng trong 
thương mại và thanh toán. Tuy nhiên, sự điều chỉnh điển ra châm. Vì nó phụ thuộc vào 
những thay đổi trong tiến lương và giá trong nước để điều chỉnh tính cạnh tranh, nên tốc 
độ điều chỉnh phản ánh tốc độ giá và tiền lương trong nước điều chỉnh theo dư cung hoặc 
dư cầu. 


Hộp 3441 ( Bắn vị vàng và luồng või 


fững: mại ĩ toái nước ngoài. Tuy nhiền, đầu tự dần dần thu đột lãi 

ng ta đã ( làm cho có chế điều. và Jginhuận: Cuối cùng các tài sắn nước ngoái của 

( Liên hiệp Anh đã lớn đến mức luống vào tài khoản 

văng lai về tiền lãi. lợi'nhuận và cổ tức cao hơn tử lệ 

tại: mạ: các cơ hội ọ HÉiP cho các luống ra tử 
thấy. 

4 tiên vào tông bắt đầu làm láng giá vã 

ñg!iển ro fiữa, Suy, lần tương tröflg riước làn cho 0hữmg người sẵn xuất 

Red tt sỹ _.. Liên:hiệp Anhi không có tính .eanh tranh, Cán cần 

ó ngoài bây giờ là thảm hụt. thương. mại lớn cộng 

Ũ vào 


ề Shng chỉ 


_ Thứhai, các bàng nhấ : 
tinh 


tệ của bản Vị vàng làm cho. thâm hụt 

lại'của Liên hiệp Anlf cuối thế ký 19 là 
.không trà khôi, 'Đ6 không nhất thiết là kết quả của. 
biếng hay sự sa se hinhh, những ngưới thới 


Bản vị vàng trên thực tế 


Liên hiệp Anh thực hiện bản vị vàng từ J816 đến tận 1931, một khoảng xa so với Chiến 
tranh Thể giới Thứ nhất. Bản vị vàng có lợi ích lớn và nhược điểm lớn. Bằng vièc gắn 
cung tiến trong nước vào vàng, đó đã xoá bỏ việc tạo ra tiền quy mô lớn và vì thể xoá 
bỏ lam phát cao dai đẳng. Mức giá của Liên hiệp Anh năm 1914 như mức giá nãm 1816. 
“Trong một số thập kỷ mức giá đã tăng 20%, trong các thập kỷ khác đã giảm 20%. 


Tuy nhiên, vì chính sách tiễn tệ bị điều khiển bởi luồng vàng được thể hiện bởi cán 
cân thanh toán, lãi suất không thể được sử đụng để đối trọng với sự bùng nổ hay suy 
thoái không dự kiến. Thay vào đó, chính sách tiền tệ dã phải đợi các luồng vằng làm 
thay đối cung tiền và vì thế làm thay đối giá và tiền lương trong nước. Có thể mất nhiều 
năm để điều chỉnh hoàn toàn với sự giảm lớn trong tổng cầu. Trọng bản vị vàng, các nền 
kinh tế riêng biệt đã bị tổn thương do những suy thoái đài và sâu. 


Chúng ta bàn đến liên mình tiến tê châu Âu trong chương sau. Việc xem xét bán 
vị vàng đã cho chúng ta 3 diếm gợi ý hữu ích. Thứ nhất, cố định tỷ giá hồi doái danh 
nghĩa không cố định được tỷ giá hối đoái thực tế. Cuối cùng, tính cạnh tranh có thể thay 
đổi, Thứ hai, bằng việc cất bỏ bớt vai trò của chính sách tiển tệ, liên mình tiền tê làm 
tăng vai trò của chính sách tài khoá ở các nước muôn quản lý tổng cấu. Thứ ba, liên 
mình tiền tệ để hơn khí tính linh hoạt của tiến lương lớn hơn. 


Chương 34: Các chế độ tỷ giả hối đoải . 


34.2 Ñ.! Soút có u chỉnh 


TEEELEVZHPN Khi hoạt động trong thời kỳ 1943-73, ví dụ nổi tiếng nhất về hè thống 


*Ÿ giá hối đoậi cổ định, giả 


của nố thính 


kiếm soát có điểu chỉnh được gọi .à hệ thống Bretton Woods, lấy tên 
“cổ thể Ì một thị trấn nhỏ của Mỹ ở đó các công chức Mỹ và Liên hiệp Anh họp 

n2 hà năm I944 để thống nhất về các chỉ tiết của nó. Vì các nước đã thông 
s4” ”- nhất sử dụng đôla cũng như vàng làm dự trữ ngoại tẻ, hệ thống này còn 
được goi là bản vị đôla. 


Mỗi nước cố định tỷ giá hối đoái của mình so với đöia, Giá vàng được cố định theo 
đòla. Các loại tiền cũng được chuyển xang đôla hoặc vàng, hợp với nhau thành dự trữ 
ngoại tệ. Ở tỷ giá hối đoái cố định, các ngân hàng trung'ương cam kết mua hoặc bán 
tiền trong nước lấy ngoại tế, Chúng can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá 
hối doái so với đóla. 


Không giống như bản vị vàng, bản vị đôla không đòi hỏi 100% dự trữ ngoai tệ làm 
cơ sở cho tiến tệ trong nước. Các chính phủ có thế in tiến nhiếu theo ý muốn. Những 
nhà thiết kế hệ thống Bretton Woods đã sợ rằng cung, vàng. thế giới có thể không tầng 
đủ nhanh để theo kịp tâng cấu tiến mš họ hy vọng sẽ đi cùng với sự thịnh vượng sau 
chiến tranh. 


Cho các chính phủ tự do in tiền đã giải quyết được vấn đề đó nhưng cũng đã tạo ra 
hai vấn đế khác, Thứ nhất, nó ngăn cản cơ chế điều chỉnh đã được xây dựng trong bản 
vị vàng, trong đó các nước với thâm hụt cần cân thanh toán bị mất vàng và cung tiền 
trong nước của họ phải giảm. Điều này đấy giá xuống và nâng tính cạnh tranh lên. Trong 
bản vị đôla, các nước với thâm hụt cần cân thanh toán bị mất tiến nhưng chính phù có 
thể [ai in nhiều tiến hơn. Điều này ngắn cán thất nghiệp cao hơn trong dài hạn, nhưng 
cũng ngăn cần sự điều chỉnh dài hạn bằng việc chấm dứt sự giểm giá đã làm tăng tính 
cạnh tranh. 


Các chính sách như thế là không khả thi mãi mãi. Nếu thâm hụt cần cân thanh toán. 
kéo dài thì đất nước sẽ hết ngoại tệ. Khi đó. phải phá giá tỷ giá hối đoái để làm tăng tính 
cạnh tranh và triệt tiêu sự mất cân đối cơ sở trong cần cân thanh toán. 


Các nhà đâu cơ gấp trò chơi đánh cược một chiếu. Khi một nước gặp những khó 
khán về thanh toán, hoặc tỷ giá hối đoái sẽ giữ nguyên thêm một thời gian hoặc sẽ phải 
phá giá ngay. Các nhà đấu cơ cũng có thể đánh cược vẻ sự phá giá, vì tỷ giá hối đoái 
không chắc được nâng lên. Đôi khi áp lực đầu cơ làm cho việc phá giá xây ra sớm hơn 


vì các nước mất dự trữ không chỉ từ thâm hụt tài khoản vũng lai mà còn vì luống ra tài 
khoản tài chính. Thấy trước sự khó khãn này, các nhà thiết kế hè thống Bretton Woods 
đã quyết định giải quyết vấn đề luồng vốn đầu cơ bảng việc tạo ra luồng vốn tư nhân bất 
hợp phần. 


Tính đi động hoàn háo của vốn hàm ý sự ngàng bắng lãi sui 
Những chênh lệch lãi suất phải được bù trừ bới những thay đổi tỷ g 
hổi đoái kỳ vọng để làm cho lợi tức kỳ vọng theo cấc loại tiến khác nhau 
bằng nhau. Tỷ giá hối đoái cổ đình hàm ý những thay đổi tỷ giá hối đoái 
kỳ vọng bằng khóng. Vì thế lãi suất phải bằng nhau. Các nước không 
thể duy trì chủ quyền đật lãi suất. 


Vào thời kỳ 1944-45, các nhà thiết kế hệ thống Bretton Woods đã quyết định rắng 
tỷ giá hối đoấi là quan trọng nhưng các nước chưa sẩn sàng từ bỏ chủ quyền tiền tệ. Vì 
thế tính đi đông của vốn đã lơ lửng. Sự kiểm soát luống vốn là nghiêm khắc cho đến tận 
1960, khi sự kiểm soát các luồng vốn dài hạn đã được nới lỏng, Sau khi kiếm chế có điều 
chỉnh bị bãi bỏ vào năm 1973, nhu cầu kiếm soát vốn đã giảm. Kiểm soát vổn đẩn dắn 
được dỡ bỏ và sư hội nhập của các thị trường tài chính toàn cầu đã được tăng cường. 


¬ 
lên 


ì 


vi Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Bản vị đôla có nhược điểm thứ hai. Nó đã đắn đến một thế giới lụm phát liên tục. 
Đöla đã trở thành phương tiện trao đổi của thế giới. Thám bụt thanh toán của Mỹ có thể 
dược tài trợ bằng việc ín nhiều đôla hơn. Vào giữa những năm 1960 thám hụt thanh toán 
Mỹ tăng, một phần vì chỉ tiêu quân sự ở Việt Nam tăng. Cung đôju tăng nhánh. Táng 
cung tiền thế giới đã dẫn đến lạm phất thông qua thương rmại thể giới. 


“Trong bản vị vàng, cung tiến quốc gia và quốc tế chỉ tăng nhanh bằng vàng mới có 
thể khui thúc được. Hệ thống này đã làm lãng phí các nguồn lực thực. Tại sao phải sứ 
dụng các công nhân khan hiếm đào văng để sử dụng làm tiền khi tiền có thể được ïn mà 
hầu như không sử dụng nguồn vật lực nào? Nhưng khó khân của việc tâng cung vàng đã 
đảm bảo rằng cung tiến thế giới tăng chậm. Đồ là sự cam kết về lạm phát thấp. 


đoới thỏ nổi 


"Thả nối thuần tuý hầm ý rằng các thị trường ngoại hối ở cân bằng liên tục rhà không cấnt 
sự can thiệp của chính phủ sử dụng dự trữ ngoại tệ, Dự trữ không đổi và không có cơ 
chế bên ngoài làm thay đối cung tiền trong nước. Cán cân thanh toán ở cán bằng một 
cách chính xác. 


Chương 38 đã giải thích tỷ giá hối đoái thả nổi được xắc định như thế nào. Trong 
dài hạn. tỷ giá hối đoái điều chỉnh để đạt cân bằng bên ngoài, Điều này xác định tý giá 
bối đoái thực phải thịnh hành: trang đài hạn. Cung tiến trong nước và nước risoàÀi xúc 
định mức giá trong nước và qước ngoài, Như thế, chị có một con dường vẻ tỷ 
doái đanh nghĩa sinh ra tỷ giá hối đoái thực cấn thiết cho căn bằng bên ngoài khi các 
nên kinh tế nội địa cũng ở cân bằng bên trong. 


Trong cân bằng đài hạn, các tỷ giá hối đoái danh nghĩa tuân theo 
ngang bằng sức mua, 


Khi tính di động của vốn cao. không cấn phải cân bằng bên 
ngoài cũng như ngang bằng sức mụa trong ngắn hạn. Cúc chương 28 và 
29 đñ bàn luận cách tỷ giá hổi đoái điều chính để đạt ngung bằng lãi 
suất và ngân cản các luồng vốn lớn một chiếu. Trong ngắn hạn, điều 
quan trọng không phải là không cân bằng các luống tài khoản vãng lat 
mà là nhu cầu cân bằng các luồng tài khoản tài chính lớn hơn nhiều cỏ 
thể xây ra khi vốn quốc tế có tính đi động cao. 


“Trong đài hạn không có mâu thuẫn, Một khi các lãi suất thực trở lại cân bằng dài 
hạn của chúng, những chênh lệch lãi suất danh nghĩa phản ánh những chènh lệch lạm 
phát. ngang bảng sức mua và ngang bằng lãi suất đếu có thể được thoả mãn đồng thời. 


Vì thế, tỷ giá hối đoái thả nổi không tạo ra sự cô lập ngắn hạn liên tục chống lại 
những thay đổi lớn trong tính cạnh tranh, Những thay đổi đột ngột trong hướng lãi suất 
kỳ vọng, hoặc trong lãi suất thực tế cuối cùng sẽ đạt được cân bảng bén ngoài, có những. 
ảnh hưởng lớn đến tỷ giá hối đoái thực. 


Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái thả nổi không tạo ra trò cá cược một chiều cho những. 
nhà đầu cơ, vì thông tin mới có thể làm cho lãi suầt vọt lên hoặc xuống. Thả nổi giúp 
ngân cản những luồng tư bản lớn gây ra các văn để gay gắt đối với quản lý kinh tế vĩ 

mô. Tỷ giá hối doái thả nổi cũng là chế độ tỷ giá hối đoái dự trữ khi các 
nước không thể nhất trí vẻ thực hiện chế độ nào, 


Thả nổi có kiểm soát 

“Trong thả nổi tự do không có sự can thiệp của ngân hãng trung ương vàu 
thị trường hối đoái. Dự trữ ngoại tệ là không đổi, cán cân thanh toán bảng. 
không vù luồng tiến ròng từ nước ngoài cũng hằng không 


Chương 34: Các chế độ tỷ giá hổi đoái 


Trong thực tế, tỷ giá hối đoái hiếm khi là thả nổi tự do tuyệt đối từ 1973 khi kiểm 
chế có điển chính Bretton Woods đã được thay thế bởi chế độ tỷ giá hối đoái thả nồi. 


Việc can thiệp có thể làm giảm những dao động tỷ giá hối đoái hàng ngày: trong 
đài hạn nó có thể tạo ra ít sự khác nhau vẻ hướng thay đổi của tỷ giá hối đoái. Các ngân 
hàng trung ương có dự trữ ngoại tệ lớn có thể tham gia thị trường ngoại tệ để cố gắng 
làm thay đổi tỷ giá hối đoái cân bằng. Nhưng ngày nay, những nhà đầu cơ có các quỹ 
còn lớn hơn được tuỳ ý sử dụng. 


nhà lập chính sách quốc gia luôn luôn không muốn cho phép chủ quyển quốc gia 
bị xói mòn. Tính di động của vốn đã tăng nhanh trong hai thập kỷ cuối cúa thế kỷ hai 
mươi. Trong tỷ giá hối đoái thả nổi, ảnh hưởng của các luồng vốn và quan điểm đầu cơ 
là hoàn toàn rõ ràng. Trong tỷ giá hối đoái cố định, những nhà lập chính sách đôi khi tự 
lừa dối mình rằng chủ quyền của họ không bị ảnh hưởng. Thường là khi không có khủng 
hoảng để thuyết phục họ. 


Trong năm 1990, Liên hiệp Anh dã kiểm chế tỷ giá hối đoái của mình so với các 
loại tiền EU trong Hệ thống Tiền tệ Châu Âu, nhưng vào năm 1992, Liên hiệp Anh đã 
bị buộc phải phá giá và từ bỏ EMS. Gần đây hơn, các tỷ giá hối đoái coi là được kiểm 
chế đã bị tấn công một cách thành công ở Mexico (1994), nị nước châu Á (1997) và 
Brazil (1999). Khi các nhà đầu cơ có nhiều tiền hơn ngân hàng trung ương, kiềm chế 
không luôn tồn tại được. 


Bây giờ tính cơ động của tư bản cao, các cuộc khủng hoảng hiện dạ 
phải bởi thảm hụt thương mại mà bởi các luồng ra tài khoản tài chính. Các lui 
phản ánh sự nhận thức rằng một khía cạnh nào đó của chính sách tiền tệ là không bền vững. 
Lãi suất tăng để bảo vệ tiền chống lại các luồng vốn ra có thể là không thuyết phục nếu nên 
kinh tế trong nước không thể chịu đựng được ảnh hưởng của lãi suất cao trong thời gian đài. 
Các nhà đầu cơ hiểu rằng nếu họ đẩy đủ mạnh thì chính phủ phải chịu thua. 


Có một số phân tích về tấn công đầu cơ. Một là nó chính sửa s 
lâm chính sách. Nếu nên kinh tế có thâm hụt ngân sách lớn đến mức c: 
phải in tiền, thì chắc chắn phải có lạm phát. Việc hứa hẹn. kiềm chế tỷ 
giá hối đoái danh nghĩa có ít ý nghĩa. Sự tấn công, đầu cơ đường như 
buộc các nhà lập chính sách phải chuyển sang một chế độ tỷ giá hối doái 
chính sách tài khóa. Điểu này „sát thực hơn, gọi là thả nổi, Đây là sự mô tả tốt về khủng hoảng của Nga 
có tác dụng chỉ khi có năm 1998 nhưng không giải thích được các cuộc tấn công vào các nền 

thế được giữ vừng một cách kinh tế châu Á, như Hàn Quốc và Philippin vào năm 1997 hay cuộc tấn 


._ đáng ti €ẬY- - công vào Liên hiệp Anh năm 1992, 


Sự giải thích thứ hai là có thể có hai tỷ giá hối đoái cân bằng. 
Không có sự tấn công nào thì kiềm chế ban đầu có thể tồn tại. Tỷ giá hối đoái được đánh 
giá hơi cao, nhưng thiệt hại của việc phá giá (chắc chắn làm tăng các kỳ vọng lạm phát) 
lớn hơn thiệt hại của tính không cạnh tranh nhỏ. Tuy nhiên, một khi bị tấn công, chỉ phí 
của việc cự tuyệt cuộc tấn công đó phải được cộng thêm vào cán cân. Nó có thể lật 
ngược cân bằng, làm cho sự tối ưu là chấp nhận thất bại và tranh thủ lợi thế (tạm thời) 
của tính cạnh tranh cao hơn mà sự phá giá đạt được. Kiểm soát có tồn tại được hay 
không hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà đầu cơ có tấn công hay không, 
Những cuộc tấn công thành công có thể làm hại nhiều. Khi các ngàn hàng trong, 
nước phái vay tiền nước ngoài, thì giá trị trong nước của các khoản nợ của họ tăng lên 
khi tỷ giá hối đoái giảm. Điều này có thể làm phá sản các ngân hàng và gây ra sự mất 


lòng tin tràn lan. Nếu một nước muốn ít bị tổn thương hơn đổi với sự tấn công thì có thể 
lâm gì? 


Cự tuyệt những người khách trọ 


Đã cỏ ba câu trả lời, Thứ nhất. cố pắng giảm tính dị động của vốn, để có thể bảo vé dễ hơn, 
các nấc kiểm chế tý giá hối đoái cố định nhưng có điều chỉnh. Đây là giải pháp được thực 
hiện bởi những người thiết kế hệ thống Bretton Woods sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai. 
Các luồng vốn tư nhân là bất hợp pháp bởi những sự kiểm soát vốn. 


Kiểm soát vốn làm cho việc bảo vệ tý giá hổi đoái kiếm chế dẻ. 
hơn, Tuy nhiên, từ những năm 1970 trở đi. kiểm soÄt đã ngày cảng bị 
loại bỏ khí hệ thống tài chính toàn cầu được tuo ra. Ngày càng khó hiệu 
lực hoá sự kiểm soất - những nhà ngân hàng thông mình đã lìm rá cách 
thực hiện việc kinh đoanh đồ ở nước ngoài. 


Một hình thức kiểm soát có thể có tác dụng là một mức thuế rất nhỏ đánh vào các 
giao dịch tài chính. được để xuất bởi người được giải thường Nobel, larnes Tobin. Trả 
một mức thuế rất nhỏ đổi với khoản đầu tư 10 năm là vô cùng nhỏ, cũng mức thuế đó 
đánh vào việc giữ tài sản nước ngoài trong hai giờ lấy mất toàn bộ lợi nhuận. Thuế Tabin 
chủ yếu đánh vào "tiến nóng” ngắn hạn, 


Kiểm soát vốn đã được sử dụng rất thành công ở Chilê vã được đưa ra ở Malaysia 
vào năm 1997 sau khi tiền của nước này bị tấn công. Liệu nền kinh tế toàn cầu có nhiất 
quán với sự kiểm soát vốn tràn lan không thì còn đáng ngờ. Các thị trường mới nổi nhỏ 
có thể sử dụng chúng. Một nước căng hội nhập ở mức độ cao với các thị trường tái chính 
thế giới thì càng khó sử dụng kiếm soắt vốn. 


Nếu kiểm soát vốn không phải là câu trả lời thì chế độ tỷ giá hối đoái càng có sức 
manh. Tỷ giá hối đoái kiếm chế là nhà nghỉ giữa đường không thuận tiện; thường là bị 
kiểm soát, đôi khi có điều chỉnh. Khi chúng bị kiểm chế, ngân hàng ung ương phải bảo 
vệ chúng, thậm chí khi trò cá cược một chiếu nổi lên. Nhưng vì chúng không phải là bị 
kiểm chế hoàn toàn nén những nhà đấu cơ cuối cùng có thể thắng. 

Nếu đây là chẩn đoán thì giải pháp là rút quân đến một trong các thấi cực an toàn 
hơn: thả nổi hoặc kiếm chế hoàn toàn, Như vậy, giải phấp thứ hai lã cự tuyệt khách trọ 
và tránh các cuộc đổ vỡ tỷ giú hối đoái ngoan mục dơn giản là thả nổi. Để cho các nhà 
đầu cơ đấm vào lớp không khí móng. Họ có thể hạ tiến xuống, nếu không vì lý do chính 
đáng, tiến sẽ có thể lại lên. Hấu hết các tý giú hỏi đoái châu Ẩ hái phục nhanh sau khủng 
hoáng 1997. 


Cách làm khác là thực hiên việc biên chế vững chắc hơn, giống như bản vị vàng 
trước đây. Công cụ phổ biến là hội đồng tiền tệ. 


Hội đồng tiến tệ loại bỏ khả năng của ngân hàng trung ương thuy 
r. X22 s2trttyr nào Mạch đối cơ sở tiền. Thăng dư (thâm hụU cần căn thanh toán là nguồn gốc 
Ề luật kiếm, duy nhất để mở rộng (thu hẹp) cư sở tiến. Giả sử một nước củ thâm 
hụt vì nó nhập khẩu quả nhiều. Các nhà nhập khẩu đem loại tiền trong 
nước đến hội đồng tiển tệ để lấy ngoại tế họ cắn: hội đồng tiền tỷ này 
đơn giản là gìữ tiền trong nước bị loại khỏi lưu thông. Các nước sử 
đụng hội đồng tiền tệ trong thập kỷ vừa qua là Estonia. Bulparia và 
Argentina. 


Giống như tất cả các cam kết, nó có hại khi căng thẳng. Vì một nước mất sự độc 
lập tiền tệ, nên nó không thế sử dụng lãi suất vì các lý do trong nước. Để sống thoái mái 
với tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định, cần tránh lạm phát cao hơn so với những đổi túc 
thương mai của mình. Nếu nước đó có một chính phủ võ trách nhiệm vé mật tài khoá 
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Chương 34: Các chế độ tỷ giá hối đoái `: 


thì nó sẽ đòi hỏi việc tạo ra tiền và lạm phát mà có thể gặp rắc rối. Khủng hoảng của 
Argentina vào cuối năm 2001 phản ánh xu hướng làm giảm tính cạnh tranh. Trong các 
trường hợp khác, kiến thức về cam kết tiền tệ có thể làm cho các tổ chức tài khoá phải 
cư xử một cách có trách nhiệm, ví đụ như ở Estonia trước khi gia nhập EU. 


Tương tự, nếu các ngân hàng của một nước gặp rắc rối, hội đồng tiền tệ ngăn chặn 
các điều kiện tiền đẻ để giúp các ngân hàng trong khủng khoảng. Khi đó nếu mọi người 
lo ngại, trong các trường hợp này, nước đó có thể tìm cách từ bỏ hội đồng tiền tệ, các 
nhà đầu cơ có thể thấy trước khả năng này và tấn công tiền tệ. Các hội đồng tiển tệ có 
thể hoạt động tốt hơn khi tài chính công cộng nằm trong sự kiểm soát và rõ ràng hơn là 
một nước có hệ thống quy định ngân hàng vững chắc ngăn cán các ngân hàng mạo hiểm 
có thể làm cho mình gặp rắc rối. 


Không giải pháp não là lý tưởng. Nếu một giải pháp là hoàn hảo, thì nó đã được 
áp dụng ở mọi nơi từ lâu. Bây giờ chúng ta nghiên cứu các vấn để khác trong việc lựa 
chọn tỷ giá hối đoái cố định và thả nồi. 


Cho đến dây bạn đã nghiên cứu xong nội đúng nảy, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
của mình bằng-tiếng Anh qua việc ghé thăm Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hiil.co.uk/textbooks/begg. 


a4) Cố định và thả nõ 


Trong mục này chúng ta sẽ xem xét sức mạnh, tính không ổn định và kỷ luật tài chính. 
Sức mạnh 

Các chế độ khác nhau đổi phó với những căng thắng như thế nào? Những cảng thẳng 
danh nghĩa phát sinh khi các nước có các tỷ lệ lạm phát trong nước khác nhau. Sự cũng 


thẳng thực sự xảy ra khi nền kinh tế thế giới chịu một cú sốc lớn, như việc tăng gấp bốn 
giá thực tế của dầu mỏ. 


Với các tý giá hối đoái đanh nghĩa cố định, các nước với lạm phát cao hơn đối 
thủ cạnh tranh của mình trở nên kém cạnh tranh hơn trong các thị trường quốc tế. Trừ 
khi các nước theo đuổi các chính sách tiền tệ dẫn đến tỷ lệ lạm phát gần bàng nhau, hệ 
thống tỷ giá hối đoái cố định đơn giản không thể đối phó được. Nếu những việc phá giá 
nội tệ là cần thiết để lấy lại tính cạnh tranh, thì độ tin cậy biến mất và đất nước này cũng 
thả nổi. Trong dài hạn, tỷ giá hối đoái thả nổi có thể phá giá nhẹ nhàng cùng với hướng 
PPP và “đối phó” được với những sự khác nhau trong lạm phát. 


Những cảng ảng đo những cú sốc thực tạo ra thì sao? Hãy tưởng tượng cách mà 
các cú sốc giá đầu của  OPEC ảnh hưởng đến chế độ tỷ giá hối đoái cố định 
đêm, các nước nhập khẩu dầu lớn sẽ gã 
đánh cược trên các loại tiền bị phá 8 
OPEC sẽ dẫn đến những tham khảo, những sự điều chỉnh tỷ giá hối đoái thử, và những 
tham khảo thêm nữa đề xác định xem liệu những điều chỉnh đã thực hiện có đủ để đạt 
được những điều chỉnh cân thiết không. Trong thực tế, tý giá hối đoái thả nối đối phó 
tốt hơn. 


Tính không ổn định 


Tỷ giá hối đoái thả nổi có thể không ổn định. Trong điều kiện kiểm soát có điều chỉnh, 
giữa năm 1949 và 1967 tỷ giá hối đoái §/£ hiếm khi chênh 1 cent so với 2,R08/£ và giữa 


' Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Hình 34.1 Tỷ giá hối đoói củg Anh ($/2) năm 1967 và 1972 hiếm khi chênh l cent so với 


H 2,40%/f. Ngược lại, Hình 34.1 biểu thị tính không 

4Ì vã ñ ổn định của tỷ g ¡ đoái $/£ trong thời kỳ tỷ giá 
hối đoái thả nổi từ nãm 1973, Nó không chỉ giao 
động trong khoảng 2,508/£ và I.303/£, đôi khi còn 
chuyển rất nhanh. Người ta lập luận rằng tính 
không ổn định như thế dẫn đến sự bất trắc lớn, làm 
giảm cả thương mại và đầu tư nước ngoài. 


Tính không ổn định của tỷ giá hối đoái thả 
nổi không thể nghỉ ngờ gì. Nó có luôn luôn xấu 
không? Thứ nhất, rõ ràng là hệ thống với tỷ giá 


cuộc khủng hoảng lớn thỉnh thoảng diễ 
trắc hơn một hệ thống trong đó tý giá hối đoái dunh 
nghĩa thay đổi hàng ngày. 


1975 '8BO '85 '90 '95 '00 '05 

Thứ hai, điêu gì sẽ xảy ra 
không điều chỉnh nhiều như t 
hối đoái ổn định hơn khí có sốc, có thể lãi suất 
hoặc thuế suất phải điều chỉnh theo những cú sốc này. Liệu sự không chấc chắn về tính 
xấu hơn sự khóng chắc 
H chắn vẻ lãi suất hoặc thuế suất trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định không? Doanh nghiệp 
nước Anh đã vui mừng khi lãi suất cao được bỏ mặc sau khi đồng bảng rút ra khỏi Cơ 
chế Tỷ giá hối đoái năm 1992. 

Lập luận tính không ổn định có thể không chống lại tỷ 
nhiên, lập luận này cũng có hình thức rất phức 
tế phải xử lý có thể không độc lập với chế độ tỷ g 
rất linh hoạt và sức mạnh của mình, tỷ giá hối đoái thả nổi có thể làm cho các cú 
xảy ra hơn. Phiên bản quan trọng nhất của lập luận này gắn với các cú sốc lạm phát và 
kỷ luật tài chính. 


Nguồn: ONS, Economic Tronds. 


Kỷ luật tài chính 

Tỷ giá hối đoái thả nổi đã để cho các nước khác nhau theo đuổi các tỷ lệ lạm phát khác 
nhau. Tỷ giá hối đoái của các nước lạm phát cao bị giảm để duy trì ngàng bằng sức mua 
và tính cạnh tranh không đổi. Những người phê phán tỷ giá hối đoái thả nổi lập luận rằng 
chúng không tạo ra kỷ luật tài chính. 


Ngược lại, với tỷ giá hối đoái cố định, các nước trờ nên không có tính 
nếu có lạm phát trên mức trung bình. Trừ khi cho phép phá giá, họ ` 
lựa chọn nào ngoài việc thực hiện các chính sách trong nước chặt chế hơn 
lệ lạm phát tương đương với phân còn lại của thế giới. 


cạnh tranh 
hông có sự 


'Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái cố định không phải là con đường duy nhất đi đến kỷ 
tài chính. Thay vào đó, các chính phủ có thể đưa ra những cam kết trong nước về chính 
sách tiền tệ. Trong những năm gần đây, nhiều nước đã cho các ngân hàng trung ương 
của mình độc lập với chính phủ, cho họ tự quyết định lãi s theo đuổi các mục tiêu 
lạm phát thấp do chính phủ đưa ra. 


Các cam kết trong nước không luôn luôn là rõ ràng. Nhưng các cam kết tỷ giá hối 
đoái cũng không chắc chắn. Các đồng tiền yếu hơn của EMS (đồng bảng, lira, pesela, 
escudo) không thể duy trì được am kết tỷ giá hối đoái cố định trước đây vào tháng 
9 năm 1992. Gần đây hơn, kiềm chế tỷ giá hối đoái đã bị loại bỏ ở Mexico (1994), Hàn 
Quốc (1997) và Brazil (1999). 


Chương 34: Các chế độ tỷ giả hối đoải 


Ở đâu chính phủ là yếu thì việc cấu viện đến các áp lực bẻn ngoài có thể là một 
chiến thuật hữu ích. Nhưng một chính phủ chặt chẽ có thể có khả nàng hợp pháp hoá 
các hình thức trong nước của sự cam kết (chỉ định một người điều khiển chật chế của 
ngân hàng trung ương, hoặc chọ ngân hàng đó sự độc lắp lớn hơn đối với sự kiểm soát 
của chính phủ) mà vẫn để cho sự lựa chọn chế độ tỷ giá hỡi đoái được xác định bởi các 


1 


yếu tð khác. 


Hộp 34-2 


Malaysia suy nghĩ vế kiếm chế đôla của đống. 
ringgit ÿÿ 


Nguồn: The Ecơnomist, 7 Apri| 2004. 


Sau sự sụp đổ tải chính nam 1987, Chính phủ 
Malaysia đã kiểm chế tiển của mình, đồng ringgit. ở 
3,81 một đöla. Vào thởi đó xuất khẩu chiếm 80% 
GDP của Malaysia, tạo ra mối quan hệ bền vững. 
giữa sự ổn định: của nền kinh tế và cũa tiễn. Với xuất 
khẩu nằm 2003 là 100% GDP, tiền tệ ổn định: vẫn là 


Tỷ giá hối đoái cố định tốt như thể nào? 


Vấn đề rất đơn giản, đöla Mỹ đã không ổn định! 
Väí 10% thưởng mại của Maláysia với EU, giảm 
7% của đöla so với' đống eufo và sau đó lại tăng 
không phải là những cơ sở của tính ổn định tỷ giá 
hối đøái cha Malaysia. Việc kiểm chế theo một loại 
tiên có thể là sự giao động rối loạn theo các loại 
tiền khác. Malaysia bây giờ đang cân nhắc việc 


'thực hiện thả nổi có kiểm soát mã có !hể tạo ra sự 


kiểm søát nhiều hơn đối với tính cạnh tranh bên 
ngoài 6a nó, 


quaïi trọng đối với Malaysia, những tại saø nó lại 
suy ñghï về việc löại bỏ sự kiếm thế đôla? 


[4e] Sự phối hợp chính sách quốc tế 


Ở một thái cực, điều này có thể hàm ý một tổ chức siêu quốc gia mà chủ 


và trao đổi thông tin. 


lý TRP quyền quốc gia phải tuân theo. Nền kinh tế thế giới còn đang ở xa một : 
xà Bì 0h TY và dt thoả thuận như thế nhưng phần lớn chàu Âu đã có liên mình tiền tế với H 
nước để xây đựng chỉnh sách ngân hàng trung ương của nó. Õ thúi cực kia, chúng ta có thể có những H 
cách tập thể, thoả thuần để thông báo cho các chính phủ khác về chính sách của mình H 

theo cách tập th Ẹ 


Giữa 2 thải cực đó là những thoả thuận xác định một số "các quy tắc trồ chơi” 
mà các chính phủ phải tuần theo nhưng vẫn có một chừng mực tự do. Ví dụ, trong 
Bretton Woods, các chính phủ đã thông nhất rằng tỷ giá hối đoái sẽ luôn lướn là cố 
định nhưng vẫn giữ chủ quyền về các chính sách tiến tệ và tải khoá trong nước của họ. 
Mật khắc, thậm chí khi thả nổi, đồng bắng đôi khi vẫn bị đưa đến các mức không có 
tỉnh cạnh tranh. 


Các chính phủ được lợi gì từ sự phối hợp chính sách vĩ mô? Giống như các nhà độc 
quyền tập đoàn. các chính phủ phụ thuộc lẫn nhau, kết quả đổi với mỗi chính phủ phụ 
thuộc vào các chính sách được theo đuổi bởi những chính phủ khác. Giống như các nhà 
độc quyền tập đoàn, họ gặp phải sự cảng thẳng giữa động cơ cấu kết và động cơ cạnh 
tranh. Cấu kết làm cho họ “nội hoá” ảnh hưởng hướng ngoái mà nếu không họ sẽ áp đặt 
cho nhau khi xây dựng chính sách mã không tỉnh đến ảnh hưởng của nó đổi với phúc 
lợi của các chính phủ khác. Nhưng cũng có động cơ để cạnh tranh bởi việc gian lận trong 
các thoả thuận tập thể. 


Lập luận ảnh hưởng hướng ngoại ủng hộ sự phối hợp 


Ảnh hưởng hướng ngoại rõ rằng nhất xảy ra thông qua tỷ giá hối đoái. Khi các nước 
đang chống lạm phát, việc tăng tỷ giá hối đoái bởi một nước sẽ giúp giảm giá nhập khẩu 
của nó. Nhưng tất cả chúng ta không thể tăng các tỷ giá hối đoái của mình. Tang $/# là 
giảm Ê/§. Các nước sử dụng việc tăng tỷ giá hối đoái để giảm lạm phát của mình thực 


Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


sự đã xuất khẩu lạm phát ra nước ngoài, bảng viếc giảm tỷ giá hổi đoái của đối tắc 
thương mại. Đồ là ảnh hưởng hướng ngoại không được tính dến khí một nước quyết định: 
giảm tỷ giá hối đoái của mình. 

Ngược lại, khi các nước gập tổng cầu không phò hợp, việc giảm tỷ giá hối đoái 
giúp làm tầng cấu xuất khẩu. Nhưng phá giá một tỷ giá hối đoái hàm ý tảng giá một 1ÿ 
giá hối đoái khác. Phá giá bày giờ có nghĩa là xuất khẩu thất nghiệp sang các nước đổi 
tác mà tý giá hổi đoái bị tăng lén. 


Các chính phủ đã không tính đến các chính sách của mình ảnh hưởng như thế 
nào đến các nước khác, việc phối hợp chính sách có thế giải quyết sự thất bại này của 
thị trường: các nước thống nhất không sử dụng chính sách tý giá hối đoái trong trường 
hợp này. Giống như với các hiệp định khác, một mối đe đoa trừng phạt hiệu quả là cần 
thiết để ngân chân các nước riêng biệt khỏi việc gian lận sau đó đối với hiệp định. Nếu 
có thể được nglf ra, một hiệp định như thế sẽ là đáng tín cậy và tất cả các nước có thể 
được lợi. 


Lập luận danh tiếng ủng hộ sự phối hợp chính sách 


Phán trước, chúng ta đã bàn luận kỷ luật tài chính, Gi rằng chính phù muốn giữ cho 
lạm phát ở trong tắm kiểm soát được bằng các chính sách thắt chặt nhưng không thể 
cưỡng lại tấi lạm phát nến kinh tế khi cuộc bắu cử tiếp theo ngày càng đến gắn, Vì mọi 
người điều này sẽ xảy ra, các kỳ vọng lạm phát duy trì ởớ mức cao và lạm phát là 
khó kiểm soát, thậm chí ở lúc bắt đầu nhiệm kỳ của chính phủ. 


Một chính phủ nhự thế có thể vui mừng đưa ra tột cam kết rằng buộc xóa bỏ sự 
lựa chọn tái lạm phát khi cuộc bầu cử tiếp theo ngày cầng đến gắn. Sự độc lập của ngân 
hàng trung ương là một cam Kết như thế, sự phối hợp chính sách có thể tạo rủ thô 
phương án. 


Tại sao mọi người gia nhập Weigitwatchers hay Alcoholics Anonyrmous? Bởi vì, 
một mình, họ quá yếu để bám vào các giải pháp của mình. Gia nhập câu lạc bô tạo ra 
kỷ luật như nhau. Thậm chí bằng ngôn ngữ hàng ngày, nó cho thấy sự cam kết. Bạn sẽ 
xấu hổ nếu sau đó rút lui. Sự phối hợp chính sách có thể hoạt động theo cách tương tự, 
cho phép các chính phủ có thể làm cho những lời hứa trở thành đáng tin cậy nếu không 
thì không đáng tin cây. Đây là lập luận thứ hai ùng hộ sự phối hợp chính sách 


Bây giờ chúng ta nghiên cứu một ví dụ gần đây về sự phối hợp chính sách, lIệ 
thống Tiến tẻ châu Âu. 


“RA ˆ ¬ _ 
mm: Hệ thống tiền tệ châu Âu 


Năm 1979, các thành viên Cộng đồng châu Âu đã thành lập Hệ thống 
EMS là một hệ thống phối “Tiến tệ châu Âu (EMS). Hệ thống này có ba lĩnh vực. Thứ nhất, một kết 
hợp tiến lệ và tỷ giả hối ýmh hợp các tiền tệ cấu thành, gọi là Đơn vị Tiền tệ châu Âu (ECU) đã được 
ÒYÊWAUÍÌ - cử dụng làm đơn vị tính toán cho các giao dịch giữu các chính phú. Hả 
34.2 cho thấy tý trọng của các loại tiền trong kết hợp liên tệ này. E: 

cuối cũng đã trở thành euro vào năm: 1999, 


Cơ cấu ECU {% 


‡ DM 30,1 Đeseia Tây Bạn Nha. SP 53 
$ EE 49.0 -..:Krone Đan Mạch DK 24 
£ 13/0 Punt Allen IP 11 
IL 10/2 — ˆ DhichmaHy lạp @pĐ 0,8 


Gulldar Hã lan DG 84 Eseudo Bồ Đào Nha PE 08 
Frane BỊ BF- T8 Franc Luxembua. KE g3 


Chương 34: Các chế đõ tỷ giá hối đoái 


'Thứ hai, các chính phủ thành viên đã nhất trí cho nhàu vay dự trữ ngoại tế. Mục 
đích ïà để làm cho ngân hàng trung ương trở thành quan trọng hơn so với các nhà dấu 
cơ. Thực sư đã không có tác dụng, vì các quỹ được kiểm soát bởi các nhà đầu cơ cũng 
tăng nhanh. 


'Thứ ba và mang tính chất quyết định là lĩnh vực Cơ chế Tỷ giá hối 

Trong ERM, mỗi nước cố định. đoái (ERM). Mỗi nước trong ERM có thể để cho tỷ giá hối đoái giao 

¡ một tỷ giả hối đöải danh nghĩa. động trong biên độ +21⁄4 phần trầm của những tỷ lệ cân bằng đã được 
.._sÐ với nihau. Hợp lai, cả nhôm thống nhất bảo vệ. Khi một loại tiến chạm biến độ, tất cả cấc ngân 


được thả nổi so với phẩn €ðI hàng trung ương trong ERM được quy định là can thiệp để bảo vệ. 
lại của thế gi £ g É Lô ực quy là 


Việc điều chỉnh lại các tý giá hối đoái cố định với cầc nước đối tác 
là có thể nhưng khó được nhất trí bởi những nước tham gia vào ERM 


ERM trong thực tế 


Bắng 34.3 cho thấy việc điểu chỉnh lại các loại tiến chính của ERM trong thời kỷ 1979- 
9| (Liên hiệp Anh đã không gia nhập cho đến tân năm 1990 và rút ra vào nâm 1992). 
Việc điểu chỉnh lại chủ yếu đã lấy lai được ngang bằng sức mua. Các nước lam phất cao 
(lúc đầu lã Italy và Pháp) đã được phép phá giá tý giá hôi đoái danh nghĩa. Lưu ý rằng 
có sự điểu chỉnh lai sấu tháng một lần từ nãm 1979 đến 1983. nhưng sau 1983 việc điều 
chỉnh lại là kềm thường xuyên hơn. Từ 1987 đến 1991 không có sự điếu chỉnh lai nào cả. 


ERM có thực hiện kỷ luật tài chính không? Phấp và Italy có bị buộc cùng chuyến 
vẻ lạm phát thấp ở Đức không? Lúc đầu là không. Các chính sách cũ vẳn tiếp tục và 
những việc diều chỉnh lại định kỳ đã lại cố định được tính cạnh tranh. Tuy nhiễn, những 
việc điểu chỉnh lại đã không lấy lại được đấy đù tính cạnh tranh, quá íL kỷ luật đã được 
thực hiện. Sau 1983 kỷ luật đã nghiêm hơn nhiều. 


điểu chỉnh lọi của EMS, 1979-91 


(thời điểm và phổn tr: u chỉnh lại] : 
Thời điểm DM_ FE 06 la BEb lý DẾC - tr IP È 
Tháng 5/79. +20 E : 
Thájgiủ@D —- 7+ h c.ư +8 : 
Thâng 3/81 Ũ KT] š 
Tháng 10/81 +B§ _.. .:03 +55 3.0 H 
Thàng 1/82 -8,5 3.0 -8,b h 
Thàng 6/85 VẢ, +58 343. :238 : 
Tháng 3/83 8.5 -35 +3.5 :25. +16 *25 +Ù§  -35 : 
Thông 7i85 +U “20 “920 3ñ 120 320 +20 +20 : 
Tháng 4/86. h -80 H 
Thắng 1/87, 1502 +3,0 +20 H 
Cộng dổn. +247j„ :93 +188. ‹203 -33 ð2 50:96 H 


Lia¿ y: DMM (mác Đức), V.v..„ chỉ các loại iến được lit kê trọng Bảng 34.2 


Vĩ các nước lạm phất cao cần những sự phá giá thưởng xuyên, điều đó đời hỏi sự 
bằng lòng của các thành viên ERM khác, sự từ chối không bằng lòng là có thể để gây 
ấp lực đối với các nước lạm phát cao, Các chính sách tiền tệ luôn luôn cùng hướng, đặc 
biết sàu năm 1983, 


(ÈL Jialy, một nước lam phíít đắc biệt cao vào nam 929 đã được cho phép biên độ là 6% Vào giữa phững tim (9W01 
đó là vấn dê về danh dự nêu ltaly không sử dụng biên độ rông hơn này. Tây Bạn Nha và Liên biếp Anh vũng đã 
gia nhấp ERM với một hiện đô rộng bơn. 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Vai trò của Đức có tính chất quyết định. Siêu lạm phát của Đức năm 1923 đã là 
một thảm hoạ. Những người Đức bây giờ ghét lạm phát và quyết tâm ngăn chặn nó. 
Ngân hàng trung ương Đức (Buba) được ủy quyền đạt được mục đích ổn định giá như 
mục đích cao nhất của nó. Buba không bao giờ sẵn sàng đặt các lãi suất ở mức gây nguy 
hiểm đến sự ổn dịnh giá ở Đức?). 


Vào giữa những năm 1980, Đức đã làm cho các nước lạm phát cao khó thực hiện 
những sự phá giá đều đặn hơn. Nếu không có chúng thì các nước lạm phát cao phải giảm 
lạm phát hoặc gặp xu hướng xấu đi của tính cạnh tranh. Họ chọn sự khắc khổ và giảm 
lạm phát. 


Vào giữa những năm 1980, thỏa thuận ngắm ở ERM là đơn giản. Đức đã đạt các 
lãi suất ở các mức có lợi cho mình Đức. Các thành viên khác của ERM thực hiện các lãi 
suất của Đức đề giữ cho các tỳ, lá hối đoái bị kiểm chế trong phạm vi ERM. Đổi lại. 
các thành viên khác “vay mượn” sự tin cậy của Đức. Lạm phát thấp đã được kỳ vọng ở 
Tày Ban Nha và Iialy không phải vì các chính sách của họ đột nhiên trở nên đáng tin 
cậy mà vì Đức có thể phong toả những sự phá giá cân thiết nếu các chính sách lạm phát 
xuất hiện bất cứ khi nào. 


Tại sao ERM đã tổn tại được 


Sau 1983, sự thành công của ERM phản ánh sự quy tụ chính sách về lạm phát thấp. 
Trước 1983, ít xảy ra sự khác nhau vẻ chính sách. Hai lý do có thể giải thích cho sự tồn 
tại ban đầu của ERM. 


'Thứ nhất, vớt biên độ +21⁄4 phần trăm, đã có những thời kỳ mà các nước đã thực sự 
thả nổi. Các nước lạm phát cao có tỷ giá hối đoái đã bát đầu từ mức gần giới hạn trèn 
của biên độ đao động và đã phá giá dần dần, giống như đã làm trong thả nồi. Khi chúng 
đạt đến gần giới hạn dưới của biên độ, sự phá giá được thực hiện ngay sau đó. ERM lúc 
đầu chủ yếu như làm đẹp bể ngoài. 


Thứ hai, hầu hết các nước lúc đầu có sự kiểm soát ngăn chặn những luồng tài 
khoản tài chính lớn. Bấp chấp những khác nhau trong lãi suất, ngang giá danh nghĩa cố 
định đã tồn tại được vì các luồng vốn đã bị ngăn chặn. Thỉnh thoảng mới có triển vọng 
điều chỉnh ấp xảy ra đến mức những sự kiểm soát vốn gây khó cho vièc lấp đầy làn 
sóng đầu cơ, Tuy nhiên, để tạo ra một thị trường ở EU, năm 1987 các nước đã tự cam 
kết loại bỏ sự kiểm soát vốn trong một số năm. 


Khi tính di động của vốn cao, để kiểm soát tỷ giá hỡi đoái giữa hai nướ 
nước cần có cùng lãi suất. Vấn đẻ then chốt là ai chọn lãi suất chung. Vì 
trong việc giảm lạm phát của ERM. nên từ đó trở đi Đức đã đặt lãi suất, 


an hai 
¡ trò của Đức 


Sau năm năm không có sự điều chỉnh lại, trong thời kỳ 1987-92, vào giữa năm 
1992 một số tỷ giá hối đoái đã trở thành được đánh giá quá cao. Đức đã đẻ xuất một sự 
điều chỉnh lại tổng thể của ERM vào tháng 8 nhưng điều này đã bị nhiều nước khá 
chối. Khi áp lực đầu cơ tiếp diễn, Buba đã can thiệp mạnh để hỗ trợ các đồng tiền yếu 
hơn, như các ngân hàng trung ương khác cũng đã làm. 


Việc đầu cơ đã kéo đài đai đẳng. Đồng bảng và đồng lira đã bị loại ra khói ERM 
và giảm giá đáng kể. Đồng peseta, escudo và punt Ailen đã bị giảm giá nhưng vẫn 
nằm trong ERM. Bảng 34.4 cho thấy những sự điều chỉnh lại của ERM trong thời kỳ 
1992-97. 


(9) Năm 1978, trong cuộc đàm phán để thành lập EMS, Buba đã nhận được `quyt dụnh không tham gia” của mình. 
Chính phủ Đức đã đâm bảo riêng Bundesbank là nó đã quyết định không hỗ trợ các loại tiễn khác nếu điểu này 
đe doa đến sư ổn định giá của Đức 


Hộp 343  'Kiểm soátvốn và ERM 


Lúc đầu, ERM cho phép sự phá giá thưởng xuyên: 
của các nước lạm phát cao chủ yếu che khuất sự 
phả giá lý giả hổi đoái danh nghĩa mà chúng có thể 
có trong thả nổi. Sau 1883. kỹ luật đã tăng lên và sự. 
điều chỉnh lại kém thường xuyên hơn, Trong thời kỹ 
1983-85 'các tỷ lệ lạm phát quy tụ đảng kể về tỷ lệ 
lạm phát thấp của Đức, 


kết trưởng chung đã phát: 

lát thúc kiểm soát các luồng vốn. Những sự kiểm 
soä\ vốn đã hỗ trợ ERM lúc ban đầu: Với một nước 
lam phát caø, hình (a) biểu thị đường ABDE vẽ sư. 
'phá giả tỷ giả hối đoải danh ngta để duy: trì lính 
cạnh tranh thực tế. Lúc đấu, tý giá hổi đoái bị kiếm 
chế trong biên độ xung.quanh tmữc ngang bằng eạ: 
Khi tý giá hối đoái chạm đáy biên độ ở B, các ngân 
hàng trung ương can thiệp để cố gắng bảo vệ biện 
độ. Theo thối gian, tỷ gia hối đơai vận động dọc BC. 
'Vấi lạm phát tiếp diễn, tính cạnh tranh bấy giờ bí xởi 
mòn. Gỗ thể:điều này thủc đấy sự phả giá :oủa 
ngang sức mua trung tâm tử eu,xuống e;, do. đô 
toân bộ biên độ dịch chuyển Xưỡng dưới. Tỷ giả tiốt 
đoài thay đổi tử C đến D vao ngày điểu chỉnh lại. 


Tỷ giả 
hối đoái 


Bảng 344 Những sự giảm giá của ERM 1992-98 


Tháng/năm Punt. 


Chương 34: Các chổ độ tỷ giá hối đoái 


Đây lạ sự cã cược một chiếu..Khi tỳ giả hối đoải 
vận động dọc theo BC xi) ai kỳ vọng sự táng giả 
đột ngột. Chỉ những sự kiểm soát vốn mới ngăn 
chăn được luỗng ra ð ạt của tài khoản tài chính để 
trảnh sự mất vốn sắp xảy ra do việc giữ tiền. Nếu 
những sự kiểm soát vốn bị loại bỏ vao đầu những. 


'năm 1980 thï sẽ cỏ ngay khủng hoẳng. Hình (b) giải 


thích tại sao điểu' nảy đã không xảy ra sau 1986. 

Vậo giữa những năm: 1980, lạm phát hồi tụ 
trong phạm vì ERM thể hiện qua sự kiện lạm phát 
của 'ltaly đã giảm xuống thấp gần bằng mức của 
Đức. Sự phá giá đồng lira diễn ra chậm có thể triệt 
tiêu phần lạm phát thếm cửa |taly. Đường này ở hình 
(b) thoải hơn ở: hình (z). Trong hinh (b) kh| mức 
ngang bằng hị giảm từ eo xuống:ey, tỳ giả hối đoái 
thực lẽ ở 8 năm trong cả biến độ eũ vả biên độ mới, 
Không cần bước nlày nào rong tỷ giá hối đoài và 
không cỏ cá cược tột chiếu cho các nhà đấu cơ. 
Chènh lạch nhỏ trong lãi suất sẽ bù cho họ về sự 
phá giá dần đắn: 


Thỡi gian 


4) 


Escudo  Lira 


Peseala _ " Bảng. 
$/92 _ s5 : Ra khỏi ERM Ra khối ERM. 
14/92 „8 ®8 
283 s10 * 
5/9 „8 55 
3/95: Ki ánS—P 
12/06 Tái gia nhập ERM. 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Sự tấn công mới đối với franc Pháp vào tháng 8 năm 1993 đã dẫn đến "thiết kế lại” 
tiết kiệm mệnh giá của ERM để cho phép franc có thể tồn tại trong đó. Những hiên độ 
hẹp trước đây (214 phần trăm mỗi phía của mức ngang bằng) đã được thay thế bằng các 
biên độ rất rộng (15 phần trăm mỗi phía của mức ngang bằng). Với các biên độ rộng 
như thế, ERM đã tồn tại được từ đó trở đi. Trong Chương 35, chúng ta sẽ bàn luận cách 
ERM đã dân đến liên minh tiền tệ và việc thịrc hiện đồng euro. 


« Trong chế độ bản vị vàng, mỗi nước phải cố định giá trị danh nghĩa của tiền 
của mình so với vàng, duy trì tính chuyển đổi của tiền của mình sang vàng ở giá 
đó, và gắn cung tiền trong nước với dự trữ vàng ở ngân hàng trung ương. Đó là 


l chế độ tỷ giá hối đoái cố định. 

: « Không có các luồng vốn, các nước với thâm hụt thương mại gặp thâm hụt thanh 
H toán, dự trữ vàng thấp. hơn và cung tiền thấp hơn. Khi đó, suy thoái trong nước sẽ 
Ỹ đẩy tiền lương và giá xuống, làm tăng tính cạnh tranh, cơ chế điều chỉnh tự động. 
: Các nước thăng dư thương mại gặp luồng tiền vào, giá cao hơn và tính cạnh tranh 
: thấp hơn. Trong thực tế, cơ chế điều chỉnh này đã bị cản trở bởi các luồng vốn. 

l e Hệ thống Bretton Woods sau chiến tranh là kiềm chế có điều chỉnh trong đó các 
‡ tỷ giá hối đoái cố định thỉnh thoảng đã được điều chỉnh. Đó là bản vị đôia. Nhưng 
: cung tiền không gắn với dự trữ ngoại tệ nữa, do đó cơ chế điều chỉnh của bản vị 


vàng đà bị yếu ối. 


E e CƯờng ¡gang băng sức rnua của tỷ giá hối đoải danh nghĩa là đường duy tri tính 

š cạnh tranh không đổi bằng việc bú chenh lệch lạm pnát giữa các :iu0t. Trong dải 

Ỳ hạn, các tỷ giá hối đoái thả nổi quay về đường PPP nếu không xảy ra những cú 
sốc thực. 


Trong ngắn hạn, mức tỷ giá hối đoái thả nổi được xác định chủ yếu bởi sự đầu 
cơ. Tỷ giá hổi đoái điều chỉnh để đảm bảo những chênh lệch lãi suất được bù 
bằng những thay đổi tỷ giá hối đoải kỳ vọng. Điều này bóp nghẹt các luồng đầu 
cơ lớn. Trong ngắn hạn, các tỷ giá hối đoái có thể đi xa đáng kể so với mức dài 
hạn của chúng. 


Không giống như tỷ giá hối đoái cố định, các tỷ giả hối đoái thả nổi có thể đối phó 
được với những chênh lệch lâu dài trong các tỷ lệ lạm phát. Các nước lạm phát 
cao có tỷ giá hối đoái giảm dần trong dài hạn. Trong thực tế, các tỷ giá hổi đoái 
thả nổi cũng đổi phó được với các cú sốc khốc liệt trong những năm 1970. Các 
chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi mạnh hơn các chế độ tỷ giả hối đoái cố định. 


Những người phê phán tỷ giá hổi đoái thả nổi kêu ca rằng chúng không ổn định 
trong ngắn hạn, không khuyến khích thương mại và đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, 
chúng không ổn định vì thế giới là bất trắc. Trong điều kiện các tỷ giả hối đoái cố 
định tính bất trắc biểu lộ ở đâu đó khác, có thể trong các lãi suất trong nước không 
ổn định để duy trì tỷ giá hối đoái cố định. 

e Các tỷ giá hối đoái cố định áp đặt kỷ luật tài chính bằng việc ngăn cản một nước 
có lạm phát cao hơn phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, có cách khác để ràng 
buộc lạm phát thấp. Và các tỷ giá hối đoái cố định không luôn luôn tồn tại! 


e Sự phối hợp chính sách quốc tế là khó thực hiện nhưng cho phép các nhà lập 
chính sách tính đến các ảnh hưởng hướng ngoại họ áp đặt lên nhau. Nó có thể 


Chương 34: Các chế độ tỷ giá hối đoái -'- 


cho phép các chính phủ riêng biệt tự ràng buộc mình vào các chính sách mà nếu 
không thì sẽ không đáng tin cậy. 


e Liên hiệp Anh đã luôn luôn là thành viên của Hệ thống Tiền tệ Châu Âu nhưng 
thuộc đặc điểm then chốt của nó, Cơ chế Tỷ giá Hối đoái, chỉ trong thời kỳ 1990- 
92. Sự tổn tại ban đầu của ERM đã phát sinh chỉ một phần từ sự phối hợp chính 
sách tiền tệ lớn hơn của những nước tham gia ERM. Những kiểm soát ngoại tệ và 
các biên độ tỷ giá hối đoái cũng quan trọng. Những sự phá giá sau 1983 trở nên 
khó hơn và các chính sách tiền tệ đã quy tụ về tỷ lệ lạm phát thấp của Đức. 


€@ trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất bản vị vàng đã bị treo. Để thanh toán cho 
chiến tranh, Liên hiệp Anh đã in tiền và bán các tài sản nước ngoài của mình. 
Bạn nghĩ điều gi đã xảy ra vào năm 1925 khi Liên hiệp Anh cố gắng tái gia 
nhập bản vị vàng ở tỷ giá hối đoái danh nghĩa cũ? 

€ dã, so sánh bản vị đôia và bản vị vàng theo: (a) Cơ chế điều chỉnh tự động, 
và (b) Kỷ luật tài chính, 


© Gii bế ¿à bát lợi thế của hội đồng tiền tệ là gì? 


€ hẽu hà nói tuyệt với thế thì tại sao hầu hết các nước EU gia nhập liên minh 
tiền tệ năm 19992 


€ kh Lên hiệp Anh rút khói ERM năm 1992, thị trường chứng khoán Liên hiệp 
Anh và thị trường trái phiếu Liên hiệp Anh đã phản ứng rất khác nhau. Thị 
trường nào đã tăng mạnh hơn? Với thị trường còn lại có gì không ổn? 


€@ hhớng sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định này sai? (a) Các tý giá 
hối đoái thả nổi đảm bảo rằng xuất khẩu và nhập khẩu luôn luôn cân bằng. 
(b) Các chế độ tỷ giá hối đoái cố định ngăn cản những thay đổi cần thiết trong 
tính cạnh tranh. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 689. 


hốt cửa' chương này ¡ hãy '- 
2 n Trung tâm học liệu trực ˆ 
4 Losming Centre tuyển tại địa chỉ. www.mograwr-bÍl, Co. diextbboke'Esag: Có các câu hỏi 
`.M! pOWERWEB kiểm tra nhanh, các: ví dụ kinh tố hạc và truy nhập vào các bài báo của 
Powerweb, tất cả đều miễn phi. 

Muốn có bài tập, câu hỏi tư duy và các ví dụ kinh tế học trong thực tiễn (có đáp án và 
bình giải) phong phú hơn nữa bằng tiếng Việt để hỗ trợ cho việc c nghiên cứu, hãy xem cuốn sách 
“Bài tập Kinh tế học" bán kèm theo. 


Hội nhập châu Âu 


Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cần nắm được những vấn để sau: 


Thị trường thống nhất EU. 


Tại sao nhiều nước EU hình thảnh liên minh tiền tệ. 


Kinh tế học vĩ mô trong khu vực đồng euro. 


Sự miễn cưỡng gia nhập của Anh. 


900066 


Quá trình chuyển đối ở Trung và Đông Âu. 


tên kinh tế châu Âu trong thiên niên kỷ mới rất khác châu Âu 30 năm trước. Một 
ố sự phát triển mang tính chính trị nhưng nhiều cái khác mang tính kính tế. 

Kinh tế học giúp chúng ta hiểu quá trình này. Bảy giờ chúng ta phân tích các lực 
lượng đang hoạt động và tạo ra một danh sách các vấn đề trong tương lai. 


Chương này bàn vẻ ba vấn để. Thứ nhất, Sắc luật châu Âu Thống nhất 
bệ buộc các thành viên của EC vào một thị trường thống nhất vẻ 
ài sản và con người năm 1992. Sáz luật này có hiệu lực không? Thứ l mình Hiển 
tệ và kinh tế (EMU) đã bất đầu vào tháng 1 năm 1999. Tại sao EMU đã xảy ra, nó hoạt 
động thế nào và nó sẽ tạo ra sự khác nhau nào? Thứ ba, việc chuyển đổi diễn ra thế nào 
ở Đông và Trung Âu khi các nền kinh tế cộng sản cũ chuẩn bị cho việc gia nhập EU như 
các nền kinh tế thị trường. 


Thị trường thống nhất 


Cộng đồng kinh tế châu Âu được thành lập năm 1957. Đó là khu vực thương mại tự do, 
với một số chương trình quy mô EC được tài trợ bởi những phần đóng góp tài chính 
(nhỏ) từ các nhà nước thành viên. Các chương trình lớn nhất là Chính sách Nông nghiệp 
Chung (CAP), một hệ thống giá cao được chỉ định cho các sản phẩm nông nghiệp tạo 
ra đư cung và dân đến các hồ rượu và các núi bơ; và Các quỹ cơ cấu, cung cấp trợ cấp 
cho cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt trong các vùng nghèo hơn của EC. 


Trong 40 năm, EC đã mở rộng. Sáu nước ban đầu - Tây Đức, Pháp, Iraly, Hà lan, Bỉ 
và Luxembourg - đã được gia nhập bởi Đan mạch, Ailen và Liên hiệp Anh trong những 
năm 1970, bởi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp trong những năm 1980, và bởi Áo, 
Phần Lan và Thụy Điển trong những năm 1990. Cộng đồng Châu Âu (EC) đã trở thành 
tiên minh châu Âu (EU), Trong năm 2004, EU đã kết nạp các nước cộng hoà ban tích 
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(Estonia, Latvia, Lithuania), các nước Trung Âu (Hungary, Ba Lan, Cộng hoà Séc, 
Slovakia, Slovenia) và quân đảo Địa Trung Hải của Malta và phần Hy Lạp của đảo Síp. 


Sự mở rộng EU lúc đâu không đi liền với sự thay đổi trong cơ cấu gốc của nó. Các 
nhà nước thành viên vẫn đật ra các chính sách quốc gia. Sự hội nhập chặt chế hơn, ví dụ 
việc hoà hợp các tiêt chuẩn ngành hay các thuế suất quốc gia, thường bị trở ngại bởi hai 
lý do. Thứ nhất, vì mỗi nước làm mọi thứ theo cách khác nhau, khó mà tìm ra một tập 
hợp những quy định cho tất cả các nhà nước thành viên. Thứ hai, đó là nguy cơ bùng nổ 
chính trị. Không nước nào muốn thực hiện các chính sách của nước khác. 


Giữa những năm 1980 đã thấy một bước đột phá. Thay vì cố gắng thống nhất một 
tập hợp các quy tắc chỉ tiết, các nhà nước thành viên đã nhất trí vẻ một số ý chính về sự 
hài hoà chính sách. Mỗi nước khi đó sẽ quyết định thực hiện chúng như thế nào. Và mỗi 
nước đã công nhận giá trị của những quy định mà các nhà nước thành viên khác đặt ra. 


Ví dụ, mỗi nước có những quy định xác định những tổ chức nào có thể đăng ký 
như một ngân hàng hay một công ty bảo hiểm và các điều kiện nào chúng phải thực hiện. 
Trước đây, ngân hàng đã đăng ký ở Liên hiệp Anh theo luật Liên hiệp Anh không tuân 
theo các tiêu chuẩn đặt ra cho các ngân hàng ở Pháp, Đức hay Italy. Các ngân hàng ở 
một nước không thể cạnh tranh ở các nước khác. Các thị trường quốc gia bị phân đoạn. 
Vì có tính kinh tế của quy mô trong ngân hàng, mỗi thị trường nhỏ quốc gia chỉ có một 
$ố ít ngân hàng chỉ phí cao hưởng sức mạnh thị trường đáng kể. 


Thay vào đó, các nhà nước thành viên đã thống nhất về một số nguyên tắc chung 
điều chỉnh sự điều tiết của các ngân hàng - các tiêu chuẩn tối thiểu về độ phù hợp của 
vốn (lượng tài chính cơ sở cần thiết để thực hiện các kiểu kinh doanh rủi ro nhất định), 
về sự giám sát bèn ngoài (kiểm tra xem những người quản lý có làm tốt công việc của 
mình không)... Sau đó, mỗi chính phủ quyết định thực hiện những tiêu thức chung như 
thế nào và cấp phép cho các ngán hàng trong nền kinh tế của mình. Cuối cùng, mội ngân 
hàng đăng ký ở Đức theo luật Đức được phép hoạt động khắp EU. 


Phương pháp này có hai lợi thế. Thứ nhất, đó là sự chấp nhận vẻ mặt chính trị. Các 
chính phủ riêng lẻ không còn bị coi là từ bỏ toàn bộ sự kiếm soát quốc gia, Thứ hai, nó 
tận dụng lợi thế của cạnh tranh. Các nước khác nhau áp dụng việc thực hiện các nguyên 
lý chung theo các cách khác nhau và sau đó thị trường quyết định. 


Các nước áp dựng các cơ cấu điều tiết tốt để các hãng của mình có tỷ trọng thương 
mại EU lớn hơn. Các nước với các hệ thống yếu kém (có thể có quá nhiều điều tiết 
nhưng có thể có quá ít: doanh nghiệp không thích tình trạng vô chính phủ, những mập 
mờ pháp luật và sự gian lận có thể) bị mất phần kinh doanh. Do đó, sự cạnh tranh giữa 
các hình thức điều tiết đã diễn ra. 


Phương pháp mới đã phá vỡ sự bế tắc. EC đã phê chuẩn Sắc luật châu Âu Thống 
nhất, đặt năm 1992 là hạn cuối cùng để hoàn thành thị trường bên trong EU bằng việc 
hoà hợp các quy định. Trong số các mục tiêu của chính nó có: (a) xoá bỏ những kiểm h 
soát còn lại đối với các luồng vốn; (b) bỏ tất cả những rào cản phi thuế quan trong EU : 


(các nhãn hiệu thương mại khác nhau, các luật bằng phát minh và các tiêu chuẩn an H 
toàn); (c) chấm dứt sự thiên vị trong việc mua của khu vực công. cộng đối với những nhà H 
sản xuất trong nước được ưu tiên; (đ) loại bỏ các kiểm soát biên giới (làm chậm); và (e) H 


tiến độ hoà hợp thuế suất. 


Bảng 35.1 biểu thị sự hoàn thành Thị trường chưng tạo ra một khu vực 
kinh tế rộng lớn hơn so với Mỹ hay Nhật. Lợi ích tiểm tàng đối với cúc 
nước thành viên chia thành ba loại: phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn, 
tính kinh tế của quy mô lớn hơn và cạnh tranh nhiều hơn. 


` Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Các rào cản phí thuế quan là Trong Chương 33 chúng ta đã giải thích cách thương mi cho 
'sác quy định quốc gĩa khác phép mỗi nước chuyên môn hoá vào các hàng hoä mà nó có thể lâm ra 
nñlau hay các \hực tố ngăn, rẻ bơn một cách tương đối, nhờ thế làm tăng sản lượng chung. Mặc dù, 
cân sự chuyển đông tự do củ8... EC luôn luôn là một khu vực thương mại tự do không có thuế quan bèn 
3400.162. Bộ 2 8 trong, đến tận 1992 các rào cản phi thuế quan đã phân đoạn các thị 
` trường quốc gia. Bằng việc loại bỏ cấc rào cản phí thuế quan, thị trường, 
chung nhằm mục đích tạo điều kiện cho các nước khai thác lợi thế so 

sánh đẩy đủ hơn. 


Thứ hai, tính không hiệu quả trong các thị trường quốc gia phân đoạn nhỏ là 
các hãng không thể khai thác được một cách đẩy đủ tính kinh tế của quy mỡ. Các 
rào cản được hạ thấp, các hãng trở nên lớn hơn và chỉ phí giấm. Thương mại hài 
chiều trong cùng một ngành cũng tăng, không chỉ trong hàng hoá mà cả trong dịch 
vụ như ngân hàng. 


Bảng 35.1 Quy mô của thị trường chưng, 2003 Thứ bá, thị trường chúng đã tâng cường 


sư cạnh tranh theo hai cách. Thứ nhất, 


s3... .... ...N... giữa các hình thức điều tiết đã dã 

Dần sổ (triệu) 376 26. IÊPˆ các mức điểu tiết thấp hơn. Với nhiều nước 
GDP (tỷ §} S967, S17... 4880 trên lục địa, Thị trường chung đã dẫn đến sự 
'Nguất: World Bank, Wrld Deveiopxrtanf fiepavl: xoá bồ điều tiết đáng kể từ các tnức ban dấu 


rất cao. Thứ hai, thị trường lớn hợn đã làm 

cho các hãng lớn hơn có thể hưởng tính kinh tế của quy mô mà không cắn thị phần 
à sức mạnh độc quyên tiểm tàng mà điều này có nghĩa ở các nén kinh tế nhô bị 
phân đoạn. 


Lượng hoá lợi ích 


Lợi ích trong thực tế lớn bao nhiêu? Bảng 35.2 biểu thị các kết quả ước lượng của Giáo 
sư Alasdair Smith (bây giờ là hiệu phó của Đại học Sussex) và hai đồos nghiệp. Lợi ích 
được đo bằng tiêu dùng bổ sung đọ những cải 
thiện ổn định ở phía cung làm tăng sản He 
tiếm năng. Các câu trả lời phụ thuộc 


Bảng 35.2 Lợi ích từ thị trường chung 


(Tiêu dùng bổ sung) 


ào 


Chuỗi kết quả ước lượng tước giả định cùa phân tích. Ví dụ, khóng rõ ñ 
(%của GDP). chúng ta có nên giả định rằng một thị trường 
2-3 Pháp, Đức, llaly, Anh thực sự đã đạt được chưa. Chuỗi các ước lượng. 
2-5 Đan Mạch. phản ánh các giả định khác nhau có thể. Các 
3-4 Hà Lan, Tây Ban Nha. nước nhỏ được lợi nhiều hơn các nước lớn 
Sà<C) nhưng các lợi ích cũng phản ánh mẫu hình 
4=1Ô thương mại. Lợi ích lớn nhất có dược khi các 
= hoạt động được bảo hộ nhiều nhất đà được mỡ 


cửa, Thị trường chung là tốt không chỉ cho EU, 
Xu 6, Allen, M. S2 tecal-Of ly xskenlubere-bbe! mà cồn thúc đấy thương mại với thế giới bèn 

SAWEHGCIEEUỜNG t9 sạpg ngöäi. Các nỗi sợ vẻ pháo đài châu Âu là 
không có cơ sở. 


Các kết quả ước lượng này cho phép sự điều chỉnh một lần đối với mức sản lượng 
tiểm năng nhưng không phải đổi với những ảnh hưởng lâu dài đổi với bản thân sự gia 
tăng. Các mô hình (ăng trưởng nội sinh đã được bàn luận ở Chương 30 cho phép một vai 
trò bổ sung, Giáo sư Richard Baldwin của Đại học Geneva đã lập luận rằng sản lượng 
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tiểm năng cao hơn sẽ làm cho tiết kiệm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn và sản lượng nhiều 
hơn, có thể làm tñng ước lượng ở Bảng 35.2 hơn nữat!!, 


Từ EMS đến EMU 


Nam 1988, những sự kiểm soát vốn phần lớn đã biến mít như một phần của các cải cách 
“Thị trường chung. Đó chỉ là vấn để về thời gian trước khi những nhà đấu cơ tấn công 
vào tỷ giá hi đoái kiểm chế của ERM. Một giải pháp là di tiếp nhanh 
Liên minh tiền tệ có các tỷ đến các tỷ giá hối đoái cố định hoàn toàn. 


điện tứ fï; mội Liên minh tiển tệ không cần một loại tiển duy nhất, Tiên Anh và 


Thông 'tài chinh liên kết vá Seotland ]ưu thông cùng nhau ở Edinburgh. Vấn để là tỷ giá hôi đoái là 
một ngắn hằng Trung ương đặt: chắc chắn và một tổ chức (Ngân hàng trung ương Anh) đật lãi suất cho 
mệt lãi suất cho liên minh, _- cả hái. 
Năm 1988, các nhà đứng đầu các nhà nước châu Âu đã thành lặp 
Uỷ ban Delors để khuyến nghị cách đạt được liên mính tiến tệ chau Âu, Uỷ ban đã 
không để nghị bàn luận EMU có phải là một ý tưởng tốt hay không. Các nén kinh tế 
châu Âu hội nhập cao cần tránh những giao động tỷ giá hối đoái lớa. Với các kiểm soát 
vốn đã bỏ, không có sự đảm bảo rằng ERM có thể cứu được. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, các thành viên ERM đã sẵn sầng từ bỏ chủ quyển tiền tê bằng việc cho Đức đặt lãi 
suất thống nhất trong ERM, việc phê chuẩn chính thức liên minh tiền tệ dường như 
không phải lầ một bước lớn. 


Những khuyến nghị của Uỷ ban Đelors đã trở thành cơ sở của Hiệp ước Maastricht 
năm 1991. Liên mình tiển tệ phải đạt được thông qua ha giai đoạn. Trong giải đoạn I, 
bắt đấu vào năm 1990, bất kỳ sự kiểm soát vốn nào cũng đã bị loại bỏ, và Liên hiệp Anh 
đã được khuyến khích gia nhập ERM (nó đã gia nhập năm 1990). Sự tổ chức lại là có 
thể nhưng đã không được khuyến khích. “Trong gì giai đoạn 2, bất đấu vào tháng l nâm 
1994, Viện Tiền tệ châu Âu đã chuẩn bị cơ sở cho EMU, những tổ chức lại thậm chí còn 
khó đạt được hơn, và những thâm hụt ngân sách quá lớn đã không dược khuyến khích 
nhưng không bị hạn chế. 


Giai đoạn 3, trong đó cúc tỷ giá hối đoái đã bị cổ định một cách không thể đảo 
ngược và chính sách một tiền tê đã bắt đầu. bất đầu năm 1997 nếu đa số những nước gia 
nhập tiềm náng thực hiện “các tiều thức của Maastricht”. Nếu không, EMU phải bắt dầu 
vào tháng 1 năm 1999 với bất kỳ số nước thành viên não thoả mãn các tiêu thức đó. Chính 
sách tiền tệ trong EMU đã được xây dựng bởi một ngàn hàng trung ương độc lập, được 
uý nhiệm đạt được sự ổn định giá là mục đích chính của nó. 


Các tiêu thức Maastricht là gì và mục dích của chúng là gi? Có hai 

Tiêu: chuẩn Maastricht đối tập hợp các tiêu chuẩn, một về chính sách tiển tệ và các biến đanh nghĩa, 
'Với Việc gia nhập EMU phát mọt vẻ chính sách tài khoá. Các tiêu chuẩn tiền tệ cho rằng để được đủ 
tiểu r một quốc gia phải tư cách, nước gia nhập tiếm năng phải có lạm phát thấp, lãi suất đanh 
nh án ngha thấp (sự xác nhận của thị trường những kỳ vọng lạu phát thấp) và 
bai nằm trước khi vào ERM không có phá giá. Đòi hỏi cuối cùng này là 


để ngăn cản những sự phá giá mang tính cạnh tranh hay “những sự tổ 
chức lại cuối cùng” khi EMU đến gắn. 


Các tiêu chuẩn tài chính nói rằng những thâm hụt ngân sách phải không quá lớn. 
được giải thích là các thâm hụt ngân sách phải nhỏ hơn 3% của GDP và tỷ sở nợ/GDP 
không được quá 60%. chính sách tài khóa thất chặt là có ít áp lực đổi với ngân hàng 
trung ương phải ïn tiền để bảo lãnh cho các tổ chức tài chính. 


+19 Xem R. Baldujn, *Ảnh hưởng Iãng trường năm 1992”, Chính sách kính tế, 1990, 
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Bảng 35.3 
EU 

1870 34 

2002 §7 


Nhiều nhà kinh tế đã kêu ca rằng các tiêu thức Maastricht là thân trọng đến mức 
cực đoàn, Một ngân hàng trung ương độc lập với một thể chế chật chẽ là sự cam kết phù 
hợp về lạm phát thấp. Không cần phải rùng buộc cá chính sách tài khóa. Thực sự, vì các 
HDD quốc gia không có chính sách lãi suất quốc gia hay tỷ giá hổi đoái quốc gia 

xử lý các trường hợp thuần tuý mang tính quốc gia, để lại cho lo tài chính để 
thực hành có thể là một ý tưởng tốt. 


“Thỏa ước Muastricht đã phần ánh cñn bằng sức mạnh trong đàm phán, Ở thời gian đó, 
Đức đã điều hành EMS và đã giao phó bản thân mình để làm điều đó vì lợi ích của mình. 


Đồng bảng và thành viên Liên hiệp Anh 


Tại sao Liên hiệp Anh miễn cưỡng gia nhập cả ERM và EMU? Thứ nhất, mãi đến cuối 
những nãm 1980, dầu Biển Bắc đã làm cho đồng bảng diễn biến khác các đồng tiền châu 
Âu khúc. Khi sản xuất đầu của Liên hiệp Anh chậm lại, sự phần đổi này đã tiêu tam. 


“Thứ hai, trong khi các nước chủ chốt của châu Âu bây giờ rất hội nhập với nhau, thì 

Liên hiệp Anh xa cách lục địa kém hội nhập hơn phần còn lại của châu Âu. Chính sách 
chung là kém phù hợp hơn. Bảng 35.3 cho thấy cơ cấu của thương mại Liên hiệp Anh và 
nó đã thuy đổi thể nào từ khi Liên hiệp Anh đã 


Các xu hướng thương mọi UK (%} gìa nhập EU vào năm 1973. Xu hướng là rõ 


ã äš ràng. Liên hiệp Anh đang hội nhập hơn với châu 

Bắc Mỹ — _ Phần côn lại của thể giới - Âu lục địa toàn bộ thời gian, thậm chí từ cơ sở 
=-là ` Lo thấp hơn một số nước châu Âu khác. Nêu xu 
15 28 hướng này tiếp tục, vấn đề không phải là Liên 
hiệp Anh có nên gia nhập không mã là khi nào. 


Thứ ba, Liên hiệp Anh có chủ quyến kinh 
tế vĩ mô lớn hơn: nó đường như sẽ mất nhiều hơn. Trang khi các nước ERM đã cho phép. 
“một" lãi suất được đt ra chỉ bởi mình Đức, thì đồng bảng đã thả nổi trong toàn bộ thời 
kỳ này trừ 2 năm là thành viên ERM của nó trong 1990 - 92. 


Tuy nhiên, không có sự kiểm soát vốn và sức manh của những nhà đầu cơ đã hàn 
chế chủ quyền tiến tệ bất kể chế độ tỷ giá hối đoái nào. Ngân hàng trung ương Anh 
thường muốn tăng lãi suất vì các lý do trong nước, để làm nguôi sự bùng nổ nhà ở, nhưng 
đã không chuẩn bị để làm thế và lãi suất cao bơn sẽ đẩy giá trị của đồng bảng thả nồi 
lên cao nữa, làm trầm trọng thêm tai họa của các nhà xuất khẩu Liên hiệp Anh. Ngân 
hàng này đã thường thấy mình hy vọng lãi suất tâng ở Frankfurt và Washington cho 
phép nó tăng lãi suất đồng bàng mà không gây ra sự đánh giá cao hơn nữa đồng bảng 


Cuối cùng, ngày Thứ tư Đen tối (16 tháng 9 nâm 1992) đã làm cho các nhà chính 
trị Liên hiệp Anh khó có thể tán dương EMU. Khi còn là Bộ trưởng Tài chính John 
Major đã đưa Liên hiệp Anh vào ERM vào năm 1990 để chống lm phát tãng vào 
cuối thời kỳ bùng nổ Lawson. Thật không may, điều này \rùng với sự tái thống nhất Đức. 
Những khoản trợ cấp lớn cho Đông Đức đã làm cho Đức quá nóng. Khi Thủ tướng Kohl 
từ chối tăng thuế, Ngân hàng trung ương Đức đã tâng lãi suất để làm nguội nền kinh tế 
Đức. Lãi suất đủ cao để làm việc nầy là quá cao đối với các đổi tác của Đức ở ERM. 
Điều nầy đã khơi ra cuộc khùng hoảng 1992 - 93. Liên hiệp Anh và Italy đã rút khỏi 
ERM, giảm mạnh lãi suất và phá giá đồng tiền của mình. Các nước khác đã vật lộn bên 
trong ERM mặc dù nhiều nước đã phá giá (xem Bảng 34.4). 


Sự thống nhằt Đức là cú sốc kinh tế lớn nhất của riêng một đất nước sau chiến tranh 
ở châu Âu. Nó có thể không phải là chỉ đẫn tốt về cách EMU sẽ tiến triển. Thực tế, 
nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương châu Âu là có quan điểm châu Âu để ngân chặn 
nó phản ứng theo kiểu cực đoan đối với những nhu cầu của một nước. Nhưng các cử trị 
Liên hiệp Anh nhớ về sự ve vẫn Liên hiệp Anh về một lãi suất châu Âu như một trải 
nghiệm không vui. 
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Trong thời kỳ 1996-98. các nước EU đã thay đổi một cách điên cuồng để làm cho 
thâm hụt ngân sách của mình ở dưới giới hạn 3% của Maastricht để đủ tiêu chuẩn vào 
EMU. Đó là sự thất chặt tài khóa ở châu Âu lục địa. Vì Liên hiệp Anh đã hưởng những 
ảnh hưởng của chính sách lỏng hơn sau 1992 - bản chất của việc rút khỏi ERM là giảm 
suất và kích thích nền kinh tế - chu kỳ kinh doanh của Liên hiệp Anh đã lệch pha với 
phần còn lại của châu Âu. 


Điếu này ít liên quan đến sự khắc nhau về cơ cấu. Đơn giản nó phản ánh thực tế là 
khí Liên hiệp Anh đã đặt chân lên cẩn tầng tốc thì các đối tác EU của nó vẫn giữ chật 
phanh. Vào cuối thập kỷ đó, Liên hiệp Anh đang lo lắng về sự quá nông vào lúc mà phần 
còn lại của EU cuối cùng đang ra khỏi suy thoái do chính sắch gây ra và trông mong 
một thời kỳ tăng trưởng ổn định. 


Mười một nước (tất cả đều muốn tiến lên) đẻu tưởng rằng vào mùa xuân |998 sẽ 
phù hợp và sắn sàng cho EMU vào đầu năm 1999, Bảng 3544 so sánh hoạt động lành 
mạnh của Liên hiệp Anh trong những dãm cuối 1990 với sự suy thoái của các nước EMU 
kéo đài khi họ thất chặt chính sách thí khóa để thỏa mãn các tiêu chuẩn Maastricht, Tuy 
nhiên, những sự khác nhau là đo chính sách gây ta và không có hướng đân cho những 
sự khác nhau tương lai. 


Với chính sách tài khóa lông hơn nhưng cam kết mạnh mẽ về hạ thấp lạm phát, 
Liên hiệp Anh tất yếu có lãi suất cao bơn các đổi tác EU của mình. Thậm chí nếu Liên 
hiệp Anh muốn giai nhập EMU, sẽ bị đòi hỏi chính sách tài khóa chật hơn để 
lãi suất của EMU phù hợp với Liên hiệp Anh. Thông báo “thuế đối với châu Âu 
sự tự sát chính trị ở Liên hiệp Anh, mặc dù Kho bạc làm tăng được doanh thu thuế rất 
đáng kể bằng một loạt những biện pháp ít nhìn thấy hơn. 


Nguồn: OECD, £coriomic Outfook. 


Bảng 35.4 ỳ kinh doanh - UK và Châu Âu lục 

Chău Âu lục địa : 
Tầng trưởng thực mm E3 3 318.3 2 1 + 2 H 
Khoảng cáchsânjg 3 2 2. 1 8 ũ Ũ sa. : 
Lãi suất S5 nlpnja)/nufrag4 3 E ? H 
Liên hiệp Anh: H 
Tang trưởng thực 3 4 3 3đ i55 2 2 2 2 H 
Khoảng cách sàn lượng 1 0. 0 0 1 0 0 1 0 : 
Lãi suất §. v7 HIỚT, ~ố-/11 1 9.¡¡ di ba # 3 5 H 


NUỒ Demgcaue Cho đến đây bạn đã nghiền cứu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 


của mình bằng tiếng Anh qua việc ghé tham Trung tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 
'www.mcgraw-hill.cö.uk/textbooks/begg.. 


* powraco. 


Nam 1999, giáo sư Robert Mundell nhận giải thưởng Nobel về kinh tế học, một phấn vì 
công trình tiên phong của mình về các khu vực tiến tê tối ưu. 
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Mundell và các nhà kinh tế theo ông đã chỉ ra 3 thuộc tính mà các 
nước có thể tạo ra cho phù hợp với một khu vực tiền tệ. Thứ nhất, các 
nước trao đổi nhiều với nước khác có thể có ít khả năng để ảnh hưởng 
đến tỷ giá hối đoái thực tế theo tiền của các dối tác trong dài hạn, nhưng 
họ có thế gập những ý định phá giá để hưởng lợi thế tạm thời. Tỷ giá hối 
đoái cố định loại bò hành vị như thế và cho phép hưởng lợi từ thương mại. 


“Thứ hai, cơ cấu kinh tế và công nghiệp của đối tác càng giống nhau thì càng để 
gặp các cú sốc chung, mà có thể xử lý bằng chính sách tiền tệ chung. Các cú sốc riêng, 
của từng nước mới đặt ra những khó khăn cho một chính sách tiền tệ chung. 


“Thứ ba, thị trường lao động trong khu vực tiền tệ càng linh hoạt thì những thay đổi 
cần thiết về mức độ cạnh tranh và tỷ giá hối đoái thực tế càng đễ được hoàn tất bởi những. 
thay đổi (khác nhau) về mặt bằng giá ở các nước thành viên khác nhau. 


Ngược lại, các nước được lợi nhiều nhất bằng việc đuy trì chủ quyền tiễn tệ khi họ 
không hội nhập với các đối tác, có cơ cấu khác (và vì thế sẽ hay Bập các cú sốc khác 
nhau) và không thể đựa vào tính linh hoạt của tiền lương và giá cả trong nước như là cái 
thay thế cho những thay đổi tỷ giá hối đoái. 


Chúng ta nên thêm một lập luận chính trị quan trọng vào lập luận thuần túy kình 
tế này, Các khu vực tiền tệ sẽ hoạt động được khi các nước trong phạm vi khu vực sẩn 
sàng thực hiện ít nhất một số chuyển giao tài khóa cho các nước đối tác. Trong thực tế, 
sự giống nhau vẻ văn hóa và chính trị có thể ít nhất là cũng quan trong như các tiêu 
chuẩn kinh tế về sự thành công. 


Châu Âu có phải là khu vực tiền tệ tối ưu không? 


Những người đã nghiên cứu cơ cấu của các nền kinh tế quốc đân và mối tương quan của 
các cú sốc giữa các nước, thường đi đến kết luận sau. Thứ nhất, châu Âu đúng là 
hội nhập nhưng không quá hội nhập. Thứ hai, có hạt nhân bén trong rõ ràng của các 
nước - những nghỉ ngờ thông thường - hội nhập chặt chẽ hơn phần còn lại. 


Tuy nhiên, hành động gia nhập EMU chắc chắn làm thay đổi mức độ hội nhập, có 
thể đáng kể. Đồng tiền chung, bằng việc loại bỏ nguồn gốc của sự phân đoạn thành các 
thì trường quốc gia, sẽ làm tăng sự hội nhập. Hơn nữa, có bằng chứng là các nước trao 


đổi nhiều có các chu kỳ kinh doanh gắn với nhau nhiều hơn. Và các nước thuộc các liên 


minh tiền tệ về mật lịch sử có xu hướng buôn bán với nhau nhiều hơn so với cái có thể 
giảt thích đơn giản bởi thực tế là các tỷ giá hối đoái cố địnhG), 


Những bằng chứng nhỏ này hàm ý rằng có thể bắt đầu một liên minh tiền tệ trước 
khi các điểu kiện tiền để về kính tế vi mô xuất hiện. Hành động bắt đầu việc tăng tốc 
quá trình. 


Hiệp ước về tính ổn định 


Hiệp ước vẻ tính ổn định, được phê chuẩn bởi Hiệp ước Amsterdam năm 1997, xác nhận 
rằng các tiêu chuẩn tài chính Maastricht không phải là toàn bộ các điều kiện về EMU 
mà sẽ tiếp tục áp dụng sau khí các nước đã gia nhập liên minh tiền tệ. Một số thành viên 
MU có các tỷ số nợ/GDP gần bằng 100%. Việc giảm các tỷ số này xuống khoảng 60% 
phải mất hàng chục năm. Trọng tâm đặt vào trần thâm hụt ngân sách là 3%. 


Về nguyên tắc, các nước vượt quá giới hạn này phải nộp phạt trừ khi nẻn kinh tế 
của họ nằm trong suy thoái rõ rệt. Như vậy các nước phải chờ cho sản lượng giảm trước 
khi được phép mở rộng chính sách tài khóa bằng việc có thâm hụt cao hơn 3% của GDP. 


‹2) Xem T. Bayoumi và B. Eíchengreen, "Các lĩnh vực gây sốc của sự thống nhất tiên tệ châu Âu”, trong F, GlavaZ2ì 
và F Torres (xuất bản). Điều chỉnh và tăng trường trong Liên mình Tiến tệ châu Âu, Đại học Cambridge 
Cambridee, 1994; và T. Bayoumi và B, Eichengreen, “Vận hành lý thuyết các khu vực tiền tệ tốt ưu”, 
luận 1484, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế, London, 1996. 

9 A Rosc, “Đáng tiền chung, thị trường chung" Chinh sách Kinh tế, 2000. 
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Hiệp ước này không loại hoàn toàn các nước khỏi việc sử dụng các chính sách 
khóa một cách rõ ràng. Nhưng để làm thế, họ cần nhằm mục đích nào đó làm cho ngân 
sách cân bằng trong các thời kỳ bình thường. Khi đó, họ vẫn có chỗ để tăng thâm hụt 
vào những lúc rắc rối mà không vượt quá trần 3%. 


Lưu ý rằng nếu ngân sách gần như ở cân bằng trong chu kỳ kinh doanh, nhưng sản 
lượng liên tục tăng, tỷ số nợ/GDP phải biểu thị xu hướng giảm dần, bất kể hành vi chu 
kỳ của chúng. Điều này có thể dẫn đến các điều kiện chặt chẽ của Hiệp ước vẻ Tính ổn 
định được nới lỏng. 


Ngân hàng Trung ương châu Âu 


Chính sách tiền tệ chung bây giờ được đặt ra ớ Frankfurt bởi Ngân hàng Trung, ương 
châu Âu (ECB). Các ngân hàng trung ương quốc gia không bị xóa bỏ nhưng ban lãnh 
đạo của ECB đạt lãi suất cho đồng euro. 


Nhiệm vụ của ECB quy định nghĩa vụ thứ nhất của nó là đảm bảo tính ốn định của 
ác công chức của ECB đã nhấn mạnh rằng các quyết định lãi 
hích chủ yếu bởi việc theo đuổi sự ổn định giá. Các thị trường. 
chính và những nhà kinh tế hàn lâm không bị thuyết phục một cách hoàn toàn. Hành 
vi của ECB giống như là họ chú ý đến các khoảng cách sản lượng cũng như lạm phát. 


Người ta vẫn chưa thống nhất ở điểm là ECB theo đuổi không phải một mà là hài 
mục tiêu, cái gọi là "cực đôi” về chiến lược tiền tệ. Cực thứ nhất là mục tiêu tiền tệ, tốc 
độ tăng thước đo M3 của tiền danh nghĩa. Cực thứ hai là lạm phát kỳ vọng. ECB khẳng 
định rằng nó tính đến cả hai cực khi đặt lãi suất trong khu vực đồng euro. 


Hình 35.1 cho thấy các quyết định lãi suất của ECB, tiến triển lạm phát và tốc độ 
tăng tiền danh nghĩa. Dễ thấy cách tăng hoặc giảm lạm phát thực tế và kỳ vọng dẫn đến 
tảng hoặc giám lãi suất trong khu vực đồng euro. Rất khó nhận ra vai trò của tăng tiền 
danh nghĩa. 


Hẳn là không tăng lãi suất khi tăng tiền quá cao, ECB đã tăng lãi suất khi tăng tiền 
thấp nhưng giảm lãi suất khi tăng tiền cao. Lý do là rõ ràng. Các dao động của tăng cầu 
tiền và cung tiền không phải là hướng đẫn đáng tin cậy về lạm phất tương lại. 


Ví dụ, sau những vụ tấn công khủng bố ngày II tháng 9 năm 2001, mọi người đã 
bán chứng khoán và cổ phản và gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng. Các tài khoản nà 
là một phản của thước do M3 của tiền. Tăng nhanh dự trữ tiền phản ánh tăng cầu 
Cung tiền có thể được cho phép tăng một cách an toàn vì mọi người muốn giữ thêm tiền 
chứ không tiêu nó. Thực tế giảm. tổng cầu hàng hóa sau I1 tháng 9 có nghĩa là tất 
ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất một cách hợp lý 
35.1 xác nhận lãi suất giảm mặc dù tăng dự trữ tiền danh nghĩa. 


Hình 35.1 Hoợt động của ECB 


—®- HICP 
—>— M3 
— Lãi suất 


cả các 
lầy tổng cầu lên. Hình 


Phần trăm 


Tháng 4/1999 Tháng 8/2000 Tháng 12/2001 Tháng 5/2003 
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Chính xác là những đao động trong cầu tiền này đã làm cho hầu hết các ngân hàng 
trung ương bỏ các mục tiêu tiển tệ mà ưu tiên cho các mục tiêu lạm phát linh hoạt hay 
các quy tác Taylor. ECB tiếp tục khẳng định rằng các mục tiêu tiền tệ có vai trò quan 
trọng vì nó muốn nhấn mạnh sự tiếp tục của Ngân hàng trung ương Đức, là ngân hàng 
đã sử dụng các mục tiêu tiền tệ. Tuy nhiên, khi ECB thiết lập được ghi chép theo dõi của 
mình, nhu cầu về sự kết nối với hành vi quá khứ của Ngân hàng trung ương Đức trở 
thành kém quan trọng hơn. Nếu ECB đang tránh để không bị coi là ngớ ngẩn thì có thế 
nó phải bỏ cực tiền tệ. 


Chủ nghĩa Liên bang tài chính? 


Một lý do cho sự tồn tại của liên minh tiền tệ mà chúng ta gọi Mỹ là cơ cấu tài chính liên 
bang. Khi một bang đình trệ, nó nộp doanh thu thuế thu nhập ít hơn cho Washington và 
nhận được nhiều tiền bảo hiểm xã hội từ Washington hơn mà không phải thực hiện quyết 
định nào. Các nhân tố ổn định tự động hoạt động, sự ưu đãi của thuế suất thuế liên bang 
và mức liên bang cùa các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội. Ngược lại, bang bùng nổ 
nộp nhiều doanh thu thuế cho Washington hơn và nhận được ít tiền bảo hiểm xã hội hơn. 


Khi thuế thu nhập tăng 1$, bang nộp thêm 30 cent thuế thu nhập 
và nhận ít đi 10 cent trợ cấp xã hội. Ngược lại, khi thu nhập giảm 1$ 
bang nộp ít đi 30 cent thuế thu nhập và nhận được thêm [0Ö cent trợ cấp 
xã hội. Lúc đầu, các nhà kinh tế nghĩ rằng điều này có nghĩa là mỗi bang 
được đảm bảo đến khoảng 40 cent trong một đôla. Khu vực đồng euro 
không có cơ cấu tài khóa liên bang về cái gì giống quy mô này. Những, 
người bi quan kết luận rằng EMU sẽ nằm dưới áp lực của những cú sốc 
đối với riêng mỗi nước. 


Ý tưởng là chính xác nhưng các phép tính là sai. Những tính toán ban đầu của Mỹ 
đúng cho thế giới trong đó thu nhập của các bang không liên quan với nhau. Trong thực 
tế, mối tương quan là khá cao. Vì thế, khi một bang đình trệ và nhận được sự giúp đỡ từ 
Washington, nhiều bang khác cũng đình trệ và cũng nhận được sự giúp đỡ. Nhưng điều 
này làm tăng nợ của chính phủ Mỹ và có nghĩa là mỗi bang sẽ phải nộp thuế tương lai 
cao hơn, 


Nhưng mỗi bang riêng biệt có thể tự làm điều đó, không cần là thành viên của 
câu lạc bộ “bảo hiểm tương hỗ” liên bang. Nó có thể vay vào lúc đình trệ để đẩy chỉ 
tiêu tài chính của mình lên và trả lại sau đó khi thời thể tốt hơn. Bằng việc cho phép 
điều này, các bang Mỹ có thể được bảo hiểm nhiều hơn L0 cent trong một đô la so 
với 40 cent. 


Tuy nhiên, Hiệp ước về Tính ồn định có thể ngăn cản các nước EMU riêng biệt 
hành động theo cách này, bằng việc hạn chế khả năng vay mượn của họ lúc khó khăn. 
Hay Hiệp ước vẻ Tính ổn định có thể được giải thích một cách linh hoạt hơn, có mối 
quan tâm lớn hơn đến ảnh hưởng của những chu kỳ tạm thời trong việc giảm tạm thời 
đoanh thu thuế. Khi thâm hụt ngân sách Đức tăng vào đầu năm 2002, gần đến mức trần 
3%, những nhà lãnh đạo EU đã thống nhất không phê phán Đức, cảnh báo rằng việc thắt 
chặt tài chính bây giờ là bát buộc, 


Chính sách kinh tế vĩ mô trong một nước thành viên EMU 


Hình 35.2 cho thấy cuộc sống đối với một thành viên EMU như thế nào. Lãi suất được 
đặt bởi ECB ở Frankfurt. Trên quan điểm của riêng từng nước, đó như là đường LM nằm 
ngang ở rạ. Giả sử rằng mức ban đầu của đường IS cho phép cân bằng ở A. Tống cầu 
bằng sản lượng tiểm năng. 
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Hình 35.2 Thành viên khư vực đồng euro Bây giờ nước này gập một cú sốc làm dịch 


chuyển đường IS xuống dưới đến IS,. Với chủ 


% 1S, quyền tiền tệ đầy đủ, nước này có thể giảm lãi : 

8 suất để lấy lại sản lượng hữu nghiệp toàn phần ở H 

5 C. Điều này có thể vẫn xảy ra trong EMU nếu : 

nước này có quan hệ chặt chẽ với các nước EMU B 

¿ khác. ECB sẽ phản ứng với cái xảy ra trong khắp H 
° 


châu Âu lục địa và giảm lãi suất cho tất cả mọi 
thành viên. 


“Ty nhiên, nếu không nước nào gặp sốc dối 
với đường IS và nước này là quá nhỏ không ảnh 
bưởng được đến số liệu của châu Âu lục địa để 
ECB phản ứng, thì lãi suất sẽ giữ nguyên ở rạ. 
Nước này bày giờ gặp hai sự lựa chọn. Nếu nó 


Sản lượng 


Một thành viên nhỏ EMU gp đường LM nằm ngang ở lãi suất được h iên ước về Tính ồn đị ve 

ECB đặt ra. Nếu đường IS dịch chuyển đến IS, lãi suất sẽ giảm chỉ không ụị phạm Hiệp HỘP VẺ Tính ¬ định, nó có 

khí nào toàn bộ EMU bị ảnh hưởng bởi cú sốc này. Nếu không, nước. thể sử dụng chính sách tài khóa để dịch chuyển 

hủy gắn eự GRH VỆ Gấn Sản lãm giảm và ĐẾN hưng nóc đó, 1S; sang phải, hoặc có thể chờ cho thị trường lao 

đẩy tính cạnh tranh lên và làm dịch chuyển IS, sang phải, Sự mở VỆNG 2 chế \ H 
ộng làichính có thể gây ra sự dịch chuyển này nhanh hơn. động làm thế. 


Điều này hoạt động như thế nào? Ở B nước 
này gặp sự trì trệ, Điều này dần dân làm giâm lạm phát. Ở tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố 
định so với tiền của các đối tác, điều này làm cho nước này có tính cạnh tranh hơn. Xuất 
khẩu cao hơn và nhập khẩu thấp hơn làm dịch chuyển đường IS, sang phải. Nếu tính tinh 
hoạt của tiền lương và giá đủ cao, có thể không cần chính sách tài khóa. Tuy nhiên, 
nhiều thị trường lao động châu Âu là chậm chạp. Việc sử dụng hợp lý chính sách tài 
khóa có thể làm tăng tốc quá trình này. 


Điểm cuối cùng. Nếu không có sự thay đổi tự đo trong thuế suất và các mức chỉ 
tiêu, việc nới lỏng tài chính trong thời kỳ suy thoái bị giới hạn ở các nhân tố ồn định tự 
động. Tuy nhiên, những nhân tố này không thể nhìn thấy tương lai. Chỉ sau khí thu nhập 
giảm doanh thu từ thuế thu nhập mới giâm. Năm 2001, châu Âu đã bị ảnh hưởng mạnh 
bởi hai cú sốc cầu: sự suy thoái của Mỹ khi quả bong bóng dot.com nổ tung và niềm tin 
sụp đổ sau 11 tháng 9. 


Vì nên kinh tế thực chậm chạp, nên phải mất nhiều thời gian để những cú sốc đó 
chuyển thành sản lượng thấp hơn, việc làm ít hơn và lạm phát thấp hơn. Nhưng vào ngày 
12 tháng 9 mọi người đã biết rằng điều này đang đến. Một cách lý tưởng, các chính sách 
cầu phải được nới lỏng để bù trừ những cú sốc cầu này. Nếu chính sách tài khóa chủ yếu 
hạn chế ở các nhàn tố ổn định tự động hướng vẻ quá khứ, thì kênh duy nhất cho sự phản 
ứng chính sách hướng vẻ tương lai là thông qua cắt giảm lãi suất. 


Vì thế, khuôn khổ tài chính trong EMU làm tăng gánh nặng đối với chính sách 
tiền tệ để phản ứng với những cú sốc trước khi chúng chuyển hoàn toàn thành sản lượng 
và lạm phát. 


u 


Trung Đông 


Trong 40 năm sau năm 1945, Trung và Đông Âu (CEE) nằm dưới sự kiểm soát chính trị 
và kinh tế cứng nhắc của Matscœwa, nền kinh tế kế hoạch hóa với vai trò rất nhỏ cho các 
lực lượng thị trường. Tính phi hiệu quả của kế hoạch hóa tích dồn lại khi lịch sử thị 
trường lùi xa. Tư bản cũ, động cơ nghèo nàn, năng suất thấp. 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


Bảng 35.5  CEE trong năm 1988-89 
GDP. Nợ nước ngoái $ 
_ tính trên đầu người. 


Bảng 35.5 xác nhận hai điểm vé CEE vào 


“”ˆ đêm trước cải cách, Nó cho thấy rức sống thấp. 


so với những người láng giếng phương Tây. Ở 
Bắc Âu giàu có, thu nhập trên đầu người trong 
thời kỳ 1988-§9 trung bình khoảng 20 000% 


4900 — 
Bulgari. 5800 _ 1000. 
Ba Lan 5600. lô 4100 _- 
fiomanis 4100 ợ 
- Anistra „ Amex Bank Riow, Noxetnber 1969; 
HM Tran ý, Progresg Repar,, _ 


một năm. Nhiều nước CEE đã sống với mức 
khoảng bằng một phắn tư mức này, 


Bảng 35.5 cũng cho thấy sự thất bại của 
những nỗ lực chống đỡ kế hoạch hóa trong 
những năm 1970 bảng việc di vay từ Phương 
Tây để xây dựng lại tư bản ở Phương Đông. 
Các nước như Hungary và Ha Lan mắc nợ 


nhưng tài sản tương ứng ít: tính phi hiệu quả trong kế hoạch hóa thường để che các dự 
án đầu tư không hoàn thành và vì thế bị lăng phí. 


năm 1988. Phẩi 


sản: xuất I hàng công nghiệp để bản lại Vào np 
\L 


Ngánh, sản ôtô đã lao ra sự có mặt đáng kể 
các nước nhữ Ba Lan, 'Rếnanis Và SIntsil. Trước. 


hết, các nhà sản xuất như | Potgedt ýe 'Volkwagen bị 
lõi cuốn bồi giả lao động rẻ một cách hấp dân bằng 
khoảng 10 đến 15 % mức lương trung bình của EU. 
Đế 21019 T1 001007 TP đào tạo cao và kỹ 
năng trang phạm vị Đồng Âu: I: ôtồ có giả trị gia tăng 

cao, bội những nhà sẵn xuất như Audi, bây giờ được 


: thể tạ! ở Đông Âu: 


-Tuy nhiên, là thänh viên của EU là đơm lại các 
vấn đế mới cho các: nền:kỉnh tế chuyển đổi. Các 
thánh viên mới của EU có thể gặp áp lực tăng thuế 
suất đến mức bằng của Táy ÂU. áp lực thực hiện 

:quy định hiện thời của EU về y tế và an toàn, 
về tuần làm việc tối đa, và các biện pháp khác thực 
Sự làm tăng chí phí ở các nước \hảnh viên mới. 


” 


Một số nước như Ba Lan, sau đó một phấn của những khoản nợ quá khứ nây dã 
được các chủ nợ Phương Tây xóa cho. Và Ngàn hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đâ 
được thành lập ở London để tài trợ đầu tư bởi Phương Tày cho các dự ấn ở các nến kinh 


tế đang cải cách. 


Những cải cách phía cung 


Trong quá khứ các quyết định sản xuất, đầu tư và việc làm được đưi 
chủ yếu bởi những nhà lập kế hoạch. Quy mô càng lớn niềm tự hào 
cao, thậm chí sử dụng nhiều đấu vào hơn sản lượng được sản xuất ra, 
Cài cách phía cung là cho phép cơ chế giá nắm vai trò phân bổ tài 
nguyên. Điều này có một số khía canh. 


Nang nến Kinh tế chuyển . 
Nay hủ: :hiện sự điều 
'kinh tế kế hoạch. 
Ssiê n con 6, 
kinh tế thị trưởng. 


Thứ nhất, giá cần phải phản ánh sự khan hiếm thực tế. Trước đây, 

giá được giữ thấp một cách giả tao. Điều này làm cho lạm phát có vẻ tốt 

nhưng các số liệu như thể tà vô nghĩa. Người tiều dùng không thể có hàng hóa và các 
nhà mấy không thể mua được các yếu tố ở các giá giả tạo này. Có dư cầu kéo đài. 


“Tư do hóa piá nghĩa là giá đã tàng mạnh. Trong tháng ! năm 1990, tháng dấu tiên 
của cải cách Ba Lan, lạm phát là 70%: trong tháng, mức cả nam khoảng gần 000%. Nhưng 
đây chỉ là hiện tượng xảy ra chỉ một lần. Và đó chính xác là các mức giá cao này là cơ chế 
thị trường nói cho những người cung ứng rằng bây giờ là thêi gian để tăng sản lượng. 
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“Thành công không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào việc tự do hóa giá. Phản ứng cung 
đối với các mức giá cao đã diễn ra. Các động cơ đã tác động. Những người làm bàn giấy 
trước đây đã điều hành các xí nghiệp nhà nước đã không luôn là những người tốt nhất 
để đối phó với thách thức này. Nhiều xí nghiệp đã bị tư nhân hóa từ đó. Mục đích của 
tư nhân hóa là tăng doanh thu cho chính phủ ít hơn - những người tiêu dùng có ít của 
cải để trả cho việc mua - so với đưa động cơ lợi nhuận lên hàng đầu cho những người 
quản lý các xí nghiệp mới. 


Một số chiến lược tư nhân hóa đã được thử nghiệm. Hungary đã tìm những người 
mua nước ngoài sẵn sàng đóng góp tiền mặt và khá năng quản lý. Cộng hòa Czech cấp. 
giấy chứng nhận cho các công dân đã tham gia đấu giá mua cổ phần trong các hãng được 
tư nhân hóa. Mặc dù, bề ngoài đạt được tư nhân hóa nhanh nhưng nhiều cổ phần này sau 
đó đã được bán lại cho các ngân hàng nhà nước. Ở Nga, trọng tâm của tư nhân hóa đối 
với những người quản lý hiện thời đã đẫn đến những cáo buộc rằng tội phạm có tổ chức 
đã liên quan quá nhiều. 


Thương mại và đầu tư nước ngoài 


CEE cần thị trường cho sản phẩm của mình nếu nó tăng nhanh. Áp lực của sự cạnh tranh 
từ bên ngoài là một lực lượng mạnh để cải thiện năng suất nhanh, mặc dù có thể gây ra 
thất nghiệp trong ngắn hạn khi sự điều chỉnh diễn ra. 


EU là thị trường rõ ràng cho hàng hóa của CEE, hầu hết các nước CEE bây giờ đã 
ký các hiệp định với châu Âu về thành viên hiệp hội của EU. Những hiệp định này đã 
hứa hẹn những chuyển động nhanh đến thương mại tự do với nhiều hàng hóa chứ không 
chỉ những hàng hóa vật chất thực sự. Các ngành công nghiệp suy giảm hay có vấn để ở 
Phương Tây được coi là quá nhạy cảm với sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu rẻ từ CEE. 
Điều này đúng với vải, thép, và tất nhiên là nông nghiệp - ba trong các khu vực rõ ràng, 
nhất đối với xuất khẩu của CEE sang Phương Tây. 


Chính sách của EU đã liên tục mang tính bảo hộ, Chấp nhận nhập khẩu từ CEE có 
ba lợi ích lớn đối với EU. Thứ nhất, những người tiêu dùng EU có được hàng nhập khẩu 
rẻ. Thứ hai, có sự tăng trưởng kinh tế được tạo ra sau đó ở CEE như là thị trường xuất 
khẩu tự nhiên cho những người sản xuất EU. Cùng nhau, hai lý do này là trường hợp cổ 
điển vẻ việc khai thác lợi thế so sánh. Thứ ba, nếu thí nghiệm ở CEE thất bại, EU sẽ gặp. 
hoặc sự đì cư ồ ạt hoặc mối đe dọa chính trị và quân sự ở ngưỡng cửa của mình, có thể 
cả hai. Các hiệp định tự do thương mại là đầu tư hiệu quả nhất mà EU có thể thực hiện 
trong sự thành công của Đông Âu. 


CEE có lực lượng lao động được đào tạo. Ngoài việc gia nhập thị trường, cái 
là đầu tư vật chất và khả năng quản lý để điều hành các doanh nghiệp định hướng thị 
trường. Ở đây, Phương Tây có thể giúp và trong một số trường hợp đã làm được một cách 
thành công. Ví dụ, đầu tư Phương Tây vào các nhà máy sản xuất ótô ớ CEE đã được mở 
rộng. Dưới sự sở hữu VW, Skoda đã chuyển từ con vịt con xấu xí thành con thiên nga 
đuyên dáng. 


Các điều kiện kinh tế vĩ mô cho sự thành công 


Sự chuyển đổi là về cải cách phía cung để hoàn thiện sản lượng tiềm năng nhưng chính 
sách kinh tế vĩ mô không đạt được theo cách này. Các chính sách tiền tệ và tài chính 
thận trọng cần phải đưa lạm phát vào vòng kiểm soát. Lúc đầu chuyển đổi, lạm phát cao 
vì hai lý do. 


Thứ nhất, vì giá bị đóng băng, chúng tăng vọt lên mức cân bằng. Thứ hai, cần các 
nguồn lực để đầu tư vào việc chuyển đổi nhưng với sản lượng tiềm năng thấp và vì thế 
cơ sở thuế thấp sẽ là hợp lý khi dùng thuế lạm phát như một nguồn của doanh thu chính 
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phủ. Nếu không, đầu tư cần thiết sẽ bị bỏ hoặc các thuế khác sẽ phải quá cao đến mức 
các ảnh hưởng bóp méo của chúng là lớn. 

Khí chuyển đổi thành công, sản lượng tiểm năng tăng và những thuế suất cũ tạo ra 
nhiều doanh thư hơn. Đầu tư cũng bắt đầu gặp hiệu suất giảm dân. Vì cả hai lý do, tỷ lệ 
lạm phát tối ưu phải giảm. Tuy nhiên, các nhà chính trị vẫn gập nhiều áp lực phải chỉ tiền 
và tránh đánh thuế. Thể chế được thiết kế tốt sẽ giúp các nhà chính trị làm đúng. 


. 


Sự độc lập của ngân hàng trung ương là quan trọng trong các nên kinh tế chuyển 
đổi cũng như trong nên kinh tế phát triển. Nó giúp đảm bảo mót chính sách tiền tệ có 
trách nhiệm. Trước đây, trong một chương chúng ta đã lưu ý rằng ECB độc lập là không 
đủ để làm cho Đức bỏ mặc ERM cho EMU. Các tiêu chuẩn Maastricht và Hiệp định về 
Tính ổn định cũng hạn chế quy mô của những thâm hụt tài chính, do đó ngân hàng trung 
ương, thậm chí là độc lập không gặp áp lực ìn tiền. 


Nếu điều này đúng với Tây Âu chín muỏi, càng chắc có thể áp dụng cho việc 
chuyển đổi. Trách nhiệm tiên tệ phải được củng cố băng áp lực tránh các thâm hụt tài 
chính lớn. Lúc đầu áp lực này đã được áp đụng bởi [ME Nếu các nước muốn được vay 
từ IME, thì họ phải đồng ý áp dụng các mục tiêư đối với thâm hụt tài khóa. 


Nếu kế hoạch hóa là quá xấu, tại sao mọi thứ lại trở nên xấu hơn? 


Hộp 35.2 cho thấy rằng các nên kinh tế chuyển đổi đã gặp những giảm sút ít nhất 25% 
GDP thực tế được đo trong thời kỳ 1990-92 trước khi tăng trưởng trở lại vào năm 1993 
hay 1994. Chúng ta có thể giải thích điều này như thế nào? 


Thứ nhất, thống kẻ có thể sai. Trước khi giá được giải phóng, GDP thực tế được 
tính như thế nào? Nếu giá không phản ánh sự khan hiếm, tại sao các số lượng giá trị ở 
các mức giá đó. Một giải pháp cho điều này là sử dụng giá thế giới: đơn giản là tính các 
số lượng và sau đó sử dụng giá bằng đòla hay DM. Các nhà kinh tế đã làm việc này phát 
hiện ra rằng một số trong các ngành công nghiệp cũ đã sản xuất với gị ía tăng âm: 
họ đã sử dụng nhiều đầu vào hơn sản lượng sản xuất ra. Đo một cách thích hợp, sản 
lượng đã giảm xuống ít hơn so với lúc đầu, 


Thứ hai, sự hạn chế kinh tế vĩ mô ban đâu là quan trọng để chấm đứt những sự tăng 
giá chỉ xảy ra một lần đã trở nên gắn kết với các kỳ vọng lạm phát dai dẳng. Ví dụ, san 
khi tự do hóa giá cả ở Tiệp Khắc, giá tăng 25% vào tháng l năm 1991; đến tháng 7 năm 
1991, lạm phát hàng tháng giảm xuống bằng không. 


Thứ ba, khi Liên Xô tan rã, hầu hết các nước ở CEE mất thị trường xuất khẩu chính 
của mình. Định hướng lại xuất khẩu sang Phương Tây không để thực hiện một sớm một 
chiều. Thậm chí ở Tây Âu, Phần Lan đã gặp suy thoái nghiêm trọng khi các thị trường, 
Nga sụp đổ. 


Thứ tư, vai trò then chốt của các ngân hàng phải được hiểu. Tự do hóa giá không 
tạo ra nên kinh tế thị trường trừ khi các ràng buộc ngân sách bị phá vỡ. Ở Phương Tây, 
trừ khi các hãng bị phá sản và các nguồn lực vật chất bị phân vào chỗ khác. Ở Đồng Âu, 
các ngân hàng nhà nước trước đây thụ động trong việc cho vay, Họ cho vay để cho phép 
các doanh nghiệp nhà nước (SOE) đáp ứng các chỉ tiêu sản lượng và đầu tư do các nhà 
lập kế hoạch đưa ra. 


Khi giá được tự do hóa, nhiều SOE đã nhanh chóng mất lợi nhuận (khi lẽ ra họ 
phải có). Nhưng không ai đóng cửa chúng. Các ngân hàng nhà nước đơn giản là cho vay. 
tiên mới để trả các khoản nợ cũ và tài trợ những khoản lỗ hiện thời. Khi SOE lớn là người 
thuê lao động duy nhất ở thị trấn, nó “quá lớn không thể thất bại”. Các ngân hàng cư xử 
theo cách này một phần vì chúng cũng là sở hữu nhà nước và vẫn cảm thấy có trách 


Hộp 35-2 


Sự 
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nhiệm đối với việc làm, nhưng cũng vì phần lớn tài sản của chúng - các khoản cho vay 
cũ cho các SOE -~ bản thân chúng là vô giá trị. Lầm ẩm lén có thể để lô ra mức độ của 
xự lo lắng trong các ngân hàng. 


n dối 


huy: CEE: một báo cáo quá trình 


Các nước bỏ kế hoạch hóa lập trung vĩ nỗ không cố: "Trong thởi kỷ 1991-93; nhiều nước đã gặp tÿ lệ 
tác dụng và các nến kinh tế của chúng đinh trệ. _- lạm phát jớn vả chịu những suy giảm nghiêm trọng 
Bằng dưới đây cho thấy lạm phát và tăng trưởng sản trong sản iượng.. Nhưng khi đó đã đến góc rẽ, lạm 


lượng \bực sau một thập kỹ rưỡi chuyển đổi. -_ phát đã giảm nhanh, và hấu hết các nước bây giỡ 
- hưởng 10 năm tăng trưởng kịnh tế bền vững. 
Lạm phát hãng nãm(%) 'Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm (%) 
91-83 94-96 97-98 98-03 91-93 94-97 98-03 
2g 40 9 + x44 3/0 kiủ 
2: 28 18 8 sa 28i 30 
“47 2 14 4 s34 T8 3.8 
2r 10 ? 6 8n LU 3g 
121 12 8 85 3⁄8 43 37 
115 48 27 5: -14,8 Tự. 53 
160 120 294 7 s6/8 38 47 
T7T 11 5 4 -134 54 50 
7B0. 2 2 4 80” 22 25 
240 Bộ 107 20 +0 J.. 45 
344 32 10 38. 45 sú 
420 23 6 35 = 28 62 
S81 32 kể + cử T3 


Nguồn: EBRD Tranalllon Rieport. 


Các chính phủ, một cách khôn ngoạn, đã bắt đấu xử lý các khoản nợ xấu ở ngân 
hàng và làm cho chúng trở thành những ứng viên sớm cho việc tư nhân hóa. Không có 
các ngan hàng để hiệu lực hóa việc phá sản (ở Phương Tây các chủ nợ là người đồng cửa 
các công ty), chúng ta không thể kỳ vọng giá phân bổ các nguồn lực hiệu quả hơn. Các 
hãng cũ không hiệu quả tiếp tục và các nhà kinh doanh mới thấy khó vay được tiền. 


Cuối cùng có sự thất bại căn bản về sự kiểm soát công ty. Thậm chí Phương Tây 
cũng gặp rắc rổi trong việc tạo ra các động cơ tốt cho những người quản lý (xem Chương 
6). Trong các nén kinh tế chuyển đổi vấn đề này là nhay cảm. Con mắt cảnh giác của 
nhà nước đã dời khỏi SOE khi chính phủ cố gắng từ bỏ các cách cũ của kế hoạch hóa. 
Suốt thời gian cho đến khi các SOE bị tư nhân hóa và được giám sát bởi các cổ đông 
được thông tin đấy đủ, đã không hể có sự kiểm soát. Những người quản lý có thể làm 
cái mà mình thích. Cái họ thích là cuộc sống để dàng hay tồi tệ hơn. Nhiều nước đã gập 
sự bùng nổ “tư nhân hóa tự phát". Ö Phương Tây gọi đó là ân cấp. 


Kinh nghiệm chuyển đổi nhắc chúng ta nhớ rằng thực thi thị trường, trong khi có 
thể là cần thiết, là không đủ để hường mức sống cao, Các thị trường hoạt động tối, giống 
như các tảng bãng, có nhiều ở bên đưới mật nước: không nhìn thấy nhưng quan trọng. 
Chúng có các hợp đồng hợp pháp mà việc hiệu lực hóa công bảng theo luật có những 
ghí chép theo dõi tạo lòng tìn. Chúng có những quy định làm giảm sức mạnh thị trường, 


L 


494086969469000006905600960985568965066565s 255) 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


được quán lý bởi các công chức nhà nước không có tham nhũng địa phương. Chúng có 
các tổ chức thu thuế là công bằng và thái độ tuân thủ thuế giữa các công dân duy trì sự 
trốn thuế trong các giới hạn có thể chấp nhận được. Chúng có các hệ thống báo hiểm xã 
hội và bảo hộ phức tạp dùng để ngăn chặn sự nổi lên của những người bị thua thiệt đến 
mức mất hy vọng rồi trả thù. 


Danh sách này có thể dài hơn. Việc lập nó chỉ đơn thuần cho thấy rằng nhiều trong 
số các mục then chốt đồi hỏi cơ sở hạ tầng đắt đỏ và nhất thiết mất thời gian để xây dựng 
niểm tin và danh tiếng. Điều này có hai ứng dụng. Thứ nhất, việc chuyển đổi phải mất 
thời gian để tiến triển, đặc biệt ở những nơi cơ cấu xã hói nằm trong sự đe dọa. Thứ hai, 
việc thiết lập các thị trường không được thực hiện với ít chi phí. Cơ sở hạ tầng thị trường, 
căn bản phải được lắp đặt. 


Mặc dù có những dự báo này, Hộp 35.2 cho thấy rằng nhiều nền kinh tế, đặc biệt 
những nền kinh tế ở Trung Âu gần nhất với các thị trường EU, bây giờ đang tăng trưởng 
liên tục. Bàn luận của chúng ta về sự hội tụ và đuổi kịp ở Chương 30 cho thấy rằng 
những nên kinh tế này có thể tăng trưởng nhanh hơn Tây Âu trong thập kỷ tới. 


Sự mở rộng EU 


Các nên kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu muốn là thành viên EU thì sẽ được phép 
gia nhập hoàn toàn vào một thị trường lớn. Điều này đến lượt nó đã trở thành nam châm 
hút đầu tư vào, tìm cách tận dụng lợi thế của tiền lương địa phương thấp nhưng các thị 
trường sản phẩm đảm bảo. 


Có hâu như tất cả sức mạnh trong đàm phán, EU quyết định thời gian biểu cho việc 
mở rộng EU. Trong năm 2004, những nước gia nhập mới đã trở thành thành viên của 
EU và cụ thể của Thị trường Chung. Các rào cản thuế quan và phi thuế quan dang biến 
mất. Vì thế, trên quan điểm của EU, các nước gia nhập đã “săn sàng” khi họ có thể được 
phép vào Thị trường Chung một cách an toàn. 


Về mặt nguyên tắc, điều này có nghĩa là EU đã ủy quyền cho các nhà điều tiết ở 
các nước gia nhập, rằng các nước gia nhập có thể đối phó với cạnh tranh trong phạm vi 
Thị trường Chung, và rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô hợp lý đã được thiết lập. 


Khi gia nhập BU, các nước gia nhập được kỳ vọng gia nhập ERM2, một cơ chế tý 
giá hối đoái với ngang giá cố định nhưng có điều chỉnh giữa mỗi nước gia nhập và đồng 
euro. Có những biên độ thông thường xung quanh ngang giá này. Các nước gia nhập sẽ 
ở trong ERM2 cho đến khi họ thỏa mãn các tiêu chuẩn Maastricht. Khi đó họ sẽ được 
phép sử dụng đồng euro. 


Như vậy, các nước khác nhau có thể ở trong ERM2 tong các khoảng thời gian 
khác nhau cho đến tận khi sản sàng gia nhập đồng euro. Các tiêu thức Maastricht đòi 
hôi là lạm phát thấp phải đạt được, thâm hụt tài chính không quá mức, và không xảy ra 
việc ph: iền tệ trong 2 năm trước khi thực hiện đồng euro. Như vậy, hai năm là thời 
gian tối thiểu của thành viên ERM2. 


Việc euro hóa có tốt hơn không? 


Hầu hết các nền kinh tế chuyển đổi châu Âu chỉ ghi nhớ một điều: sử dụng hoàn toàn 
đồng euro. Một khi đã được chấp nhận như những nước gia nhập thích hợp vào EU, sẽ 
tốt hơn không nếu sử dụng ngay đồng euro, vì thế thoát khỏi những bất trắc và các cuộc 
tấn công đầu cơ có thể trong thời kỳ thành viên ERM2 của mình? 


Nhiều nhà kinh tế cho rằng với một nền kinh tế chuyển đổi cụ thể. việc sử dụng 
đồng euro khi gia nhập EU sẽ thực sự là chính sách tốt hơn, Tuy nhiên, EU đã công khai 
xóa bỏ điều này, vì hai lý đo. 


Chương 35: Hội nhập châu Âu 


Thứ nhất, EU luôn luôn hoạt động theo nguyên tắc tất cả các nước phải tuân theo 
các quy tắc giống nhau. Điều này giúp hạn chế việc vận động hành lang cho sự đối xử 
đặc biệt. Vì các thành viên hiện thời của EMU đã phải gia nhập ERM và thực hiện các 
tiêu chuẩn Maastricht, EU muốn tất cả các thành viên mới cũng làm như thế. Nếu không 
sẽ vi phạm nguyên tắc tất cả các nước phải tuân theo các quy tắc giống nhau, 


Thứ hai, mặc đù một nước gia nhập cụ thể là nhỏ so với EU, việc cho phép một 
nhóm chẳng hạn 10 nước là sự mỡ rộng đáng kể đối với EU. Nếu các nước này không 
thỏa mãn đây đủ các tiêu chuẩn về lạm phát thấp và kỷ luật tài chính, cùng nhau họ có 
thể phá vỡ chính sách kinh tế vĩ mô đối với các nước thành viên hiện thời của châu Âu 
lục địa. 


Ví dụ, nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ chú ý đến lạm phát trung bình trong 
phạm vi châu Âu lục địa, việc cho phép nhiều nước lạm phát cao gia nhập sẽ làm tăng 
lạm phát trung bình và buộc chính sách tiền tệ phải tăng lãi suất. Tây Âu sẽ bị suy thoái 
trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giúp chữa lạm phát ở Đông Âu. Tây Âu 
có thể thích giữ các nước gia nhập ở bên ngoài đồng euro cho đến tận khi họ chuyển đồi 
hoàn toàn vẻ tỷ lệ lạm phát và ký luật tài khóa của các nước thành viên đồng curo hiện 
thời. 


a Sắc luật Một châu Âu ràng buộc các chính phủ EU vào Thị trường Chung năm 
1992. Các nguyên tắc là khuôn khổ chung về điều tiết, sự thực hiện quốc gia và 
cùng công nhận các hãng được cấp giấy phép bởi các nhà nước thành viên khác. 


e Với nhiều nước điều này có nghĩa là bỏ điều tiết đáng kể. Cùng với quy mô thị 
trường được mở rộng, điều này làm tăng cạnh tranh. 


sø Những nước được lợi chính là các nước nhỏ phía Nam của EU, những nước có lao 
động tương đổi rẻ và phạm vi về tính kinh tế của quy mô. Tuy nhiên, thậm chí cả 
những nước EU rộng và giàu cũng được lợi. 


a Liên mình tiền tệ có nghĩa là tỷ giá hối đoái cố định lâu dài, chuyển động tự do 
của vốn và một lãi suất. 


e Khi xóa bỏ kiểm soát vốn trước năm 1992, ERM đã làm hài hòa chính sách tiền 
tệ dưới sự lãnh đạo của Đức. Liên hiệp Anh đã trở thành thành viên của ERM vào 
năm 1990 nhưng đã rút khỏi vào năm 1992. 


e Các tiêu chuẩn Maastricht quy định những nước gia nhập EMU, bao gồm cả 
những nước sau này phải cho thấy lạm phát thấp, lãi suất thấp và tỷ giá hối đoái 
danh nghĩa ổn định trước khi gia nhập, và phải có thâm hụt ngân sách và nợ chính 
phủ kiểm soát được. 


e Các thành viên EMU phải tiếp tục tuân theo Hiệp định về Tính ổn định, nó phạt 
những nước có thâm hụt ngân sách quá mức, trừ những nước đang ở trong suy thoái. 


« Trong EMU, tính cạnh tranh của một nước có thể thay đổi thông qua quá trình 
điều chỉnh tiền lương và giá chậm chạp. Không có hệ thống tài chính liên bang, 
các nước thành viên có thể muốn duy trì sự kiểm soát chính sách tài khóa và xử 
lý các cuộc khủng hoảng. 


e Các nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu đã bắt đầu cuộc cải cách kinh 
tế, Cải cách kinh tế phía cung có nghĩa là đưa ra động cơ lợi nhuận và bãi bỏ điều 
tiết, và cho phép hệ thống giá hoạt động. Vì giá thấp một cách giả tạo, nên lúc 
đầu có sự tăng vọt giá. Chính sách kính tế vĩ mô thải chặt đã ngăn chặn điều này 
biến thành lạm phát cao và giảm lạm phát liên tục sau đó. 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


e Sản lượng đã giảm mạnh ở CEE trong thời kỳ 1990-92. Thị trường Xô Viết sụp đổ, 
các ngân hàng không có khả năng giám sát và hiệu lực hóa các hợp đồng tín 
dụng, có ít sự kiểm soát công ty và thiếu cơ sở hạ tầng có tính chất sống còn cho 
nền kinh tế thị trường. 


: e Hầu hết các nước CEE đã lấy lại được sự tăng trưởng trong thời kỳ 1993-94 và có 
H thể duy trì sự tăng trưởng nhanh nếu các chính sách hợp lý được duy trì. 


e Hầu hết các nước CEE đang ở các giai đoạn phát triển của đàm phán gia nhập 
EU. Chúng sẽ phải chứng minh được là có thể tồn tại được trong Thị trường Chung 
mà không làm rối loạn các thành viên hiện thời của EU. Họ phải gia nhập ERM2 
và sẽ được phép sử dụng đồng euro chỉ sau khi thực hiện các chỉ tiêu Maastricht. 


L1) “Công nhân có sức mạnh trong rưỡng lao động chỉ vì các hãng của họ có 
sức mạnh trong thị trường hàng hóa. Trong hãng cạnh tranh hoàn hảo, những 
cố gắng làm tăng tiền lương chỉ làm cho hãng phải ra khỏi ngành". Điều này 
có đúng không? Nếu sự cạnh tranh tầng lên trong thị trường sản phẩm năm 
1992, ảnh hưởng đối với thị trường lao động EU là gì? 


L2) Nêu tên ba nước EU mà bạn nghĩ là có lợi thế so sánh trong các hàng hóa sử 
dụng vốn con người nhiều hơn. Nêu tên 3 nước mà điều này không đúng. 


€ Hài nước thuộc liên mịnh tiền tệ và đối mặt với một lãi suất đối với các khoản 
tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, một chính phủ có các khoản nợ lớn vả lo lắng 
về việc tăng thuế hoặc giảm chỉ tiêu. Các trái phiếu chính phủ ở hai nước có 
trả cùng một lãi suất không? Liệu có các (uồng tư bản lớn giữa hai nước này 
không? Đây có phải là liên minh tiền tệ không? Nếu không thì tại sao? 


€ Họp ước về Tính ổn định buộc các thành viên EMU duy trì thâm hụt ngân sách 
thấp. Cơ sở của chính sách này là gì? Tại sao lại cần nó nếu Ngân hàng Trung 
ương châu Âu là độc lập và đã cam kết về lạm phát thấp? 
⁄ 


@ chuyền đổi chỉ là dự án đầu từ lớn với chỉ phí lúc đầu và lợi ích về sau. Các 
nền kinh tế chuyển đổi phải tài trợ toàn bộ chỉ phí chuyển đổi bằng vay nước 
ngoài và trả lãi sau đó khi họ giàu”. Nếu có thể, các nền kinh tế chuyển đổi có 
muốn làm thế không? Tại sao các chủ nợ có thể không cho vay nhiều? 


€ nhúng sai lầm thường gặp: Tại sao những nhận định sau là sai? (a) EU luôn 
luôn là khU vực thương mại tự do và chắc là đã luôn luôn có thị trường chung. 
(b) Liên minh tiền tệ là sự mất mát lớn về chủ quyền tiền tệ đối với các thành 
viên ERM. (c) Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đảm bảo sự ổn định giá 
nhưng nằm dưới sự kiểm soát chính trị đân chủ. 


Để kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu liỏi này, mở trang 689. 


:-Để giúp bạn nắm vững. các khái-niệm then chốt của chương nảy hãy 

- kiểm tra các tài liệu bổ sung bằng tiếng Anh trên Trung tâm học liệu trực 
tuyến lại địa chÌ www.mcgraw-hill.co.uk/textbooksbegg. Có các câu hỏi 
ly nhập vào các bài báo của 


lọc trọng thực tiễn (có đáp án và 
nghiên cứu, hãy xem cuỗn sách. 


Chương 

Các nước kém 
phút triên 

Mục tiêu nghiên cứu 


Trong chương này, bạn cẩn nắm được những vấn để sau: 


Tại sao các nước nghẻo lại nghèo. 


Vai trò xuất khẩu các sản phẩm thô. 


Vai trò của công nghiệp hoá và xuất khẩu hàng chế biến. 


Liệu vay nước ngoài có thúc đẩy phát triển không. 


Các con đường khác giảm nghẻo. 


Tầm quan trọng của viện trợ tữ các nước giàu. 


~ 


châu Âu, hạn hán là không tốt cho làm vườn; ở 
nhiều người. Trong chương này, chúng t 


nước nghèo nó làm chết : 
chú ý đặc biệt đến các nước nghèo hơn 


trong nền kinh tế thế giới. Thu nhập của thể giới được phân chia không bàng 

nhau giữa các nước giầu và các nước nghèo, các nước kém phất triển (LDC). Chúng tt 

xem lại những trữ ngại chính đối với sự phát triển kinh tế của các nước 

Các nước kém phát triển nghèo, sau đó bàn luận xem nền kinh tế thế giới giúp LDC hay cắn trở 

(LDG) là các nước với tu © họ. Nhiều LDC cảm thấy rằng nến kinh tế thế giới được sắp xếp để lâm : 

nhập tính trên đầu người tấp. lợi cho những nước giàu và khái thác các nước nghèo. Chúng ta nghiên 
cứu xem điều này đúng hay sai, và có thể làm được gì về điều đó 


Phân phối thu nhập của thế giới 


41% đân số thế giới sống ở các nước nghèo, với thu nhập trung bình hàng năm khoảng. 
3§0£ một người. Ở các nước giàu, thu nhập bình quân hùng nâm là hơn 18 000£ một 
người. Hầu hết dân số thế giới sống trong nghèo đói ngoài sức tưởng tượng của mọi 
người ở nước Phương Tây. Bảng 36.1 biểu thị số liệu về thu nhập trên đầu người. 
tuổi thọ kỳ vọng từ lúc sinh và nạn mù chữ của người lớn. Các nước thu nhập thấp về 
mọi chỉ tiêu đếu xấu. 


' Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Nhóm nước —_ Trung binh — Giảu 
: GNP \heo đấu người (£) 1310. 18340 
H Tuổi Iho ký vọng tử lúc sỉ! (nâm). 69 Lá.) 
H Tỷ lê người lôn mù chữ (%) 15 <1 
: Nguồn: Wortd Bank, Developrnenl fleporl (varioxra +ssoes). 


Tiến bộ gần đây 


Tuy vậy, tình hình của các nước thu nhập thấp đã được cải thiện từ nâm 1965. Bảng 36.2 
cho thấy sự tàng đáng kế trong tuổi thọ kỳ vọng ở các nước thu nhập thấp, một chỉ dẫn 
rõ ràng về chất lượng cuộc sống đã được cải thiện từ năm 1965. Thư nhập trên đầu người 
đã tầng ở tất cả các nhóm nước, nhưng theo các con số tuyệt đối các nước nghèo cồn tụt 
lạt sau xa hơn số với phần còn lại của thế giới. Như vậy, có sự tiến bộ trong 4 thập ký 
qua, nhưng khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo là ròng và trong hấu hết 
các trường hợp đang rộng ra. 


Bảng 362 Sự phút triển củo thế giới, 1965- 2000 


Nhòm nước. Tầng trưởng lhực tế trắn đấu người Tuổi tiợ kỹ vọng lúc sinh 
(4 năm) 1865 2000 
Thấp. z2 50 59 
Trưng bình, h 3 18 52 68 
Giàu _ _ — 26 7 78 


(Nguồn: Wodđ Bank, 2eveloiynen( fRgoif. 


Những người sống ở các nước giàu có thể quan tâm đến các vấn đé của các LDC 
không chỉ vì quan tâm về tính công bằng và sự ghế lờm về nghèo đói bất cứ nơi nào nó 
xảy ra. Trong Chương 33, chúng ta đã lập luận rằng tăng thương mại thế giới thường làm 
lợi cho tất cả các bên quan tấm. Thậm chí trên quan điểm thuần tuý ích kỷ, Phương Bắc 
có nhiều lý do để quan tâm đến sự phát triển kinh tế của các LĐC. 


Các trở ngợi đối với sự phút triên 


Tại sao nhiều nước có GNP thực tế theo đầu người thấp đến thế? Để có vị trí này chắc 
là họ đã phát triển chậm trong khoảng thời gian dài. Trong mục này, chúng tà nghiên 
cứu những vấn để đậc biệt mà các nước với thu nhập rất thấp đã gặp phải. 


Tăng dân số 


Thu nhập trên đầu người tăng khi tổng thu nhập tăng nhanh hơn dân số. Ổ các nước giàu 
việc kiểm soát sinh đẻ là phổ biến; ớ các nước nghẽo ít hơn nhiều: Không có lương hưu 
nhà nước, có nhiều con là một cách để mọi người cố gắng đảm bão sự an toàn chống lại 
tuổi gi mình khi họ không còn khả nâng lao động. Trong những thập kỷ gần đây, 
dân số của các nước thụ nhập thấp đã tăng xấp xỉ 2,5% năm; ở các nước giầu tăng dân 
số hàng nâm là đưới 1 phần trâm. Đơn gián để tầng mức sống trên đầu người 
nghèo phải tăng tổng sản lượng nhanh hơn các nước gi 


cúc nước 


H Việc mở rộng lực lượng lao động nhanh có thể cho phép sự tầng trưởng GNP nhanh 
nếu các đầu vào yếu tố khác mở rộng ở cùng một tốc độ. Các nước nghèo không thể mử 


Chương 36: Các nước kém phát triển 


rộng cung đất đai, vốn và các tài nguyên thiên nhiên ở còng một tỷ lệ như lực lượng lao 
động. Hiệu suất giảm dân của lao động thể hiện. 


Sự khan hiếm tài nguyên 


Dubai rõ ràng có sẵn dầu mỏ và có GNP theo đầu người cao hơn Mỹ hay Đức. Hầu hết, các 
nước thu nhập thấp của thế giới đều không may mắn có nhiều tài nguyên thiên nhiên như vậy. 


Vến 


Các nước giàu đã để dành cho đầu tư hiện vật. Hầu hết các nguồn tài nguyên trong nước 
đều cần đến để đảm bảo thậm chí là tiêu dùng tối thiểu. Các khoản vay tài chính và viện 
trợ cho phép các nước nghèo mua máy móc và thanh toán cho các hãng xây dựng nước 
ngoài. Tuy nhiên, các LDC kêu ca cả về sự hỗ trợ tài chính không đủU) và rằng các hãng, 
đa quốc gia được đưa vào để giúp đỡ sự phát triển kinh tế thực tế lại ngăn cản sự tăng 
trưởng kinh tế bền vững của các LDC: họ sử dụng công nhàn nước ngoài, do đó ngăn 
cản công nhân trong nước đạt được các kỹ năng và kinh nghiệm quý báu, và họ đem lợi 
nhuận trở về nước mình, do đó ngăn cản sự tích luỹ vốn tài chính trong phạm vi các LDC 
để tài trợ cho sự phát triển tiếp sau. 


Đầu tư xã hội vào cơ sở hạ tầng 


Các nước giàu đạt được tính kinh tế của quy mô và năng suất cao thông qua chuyên môn 
hoá, được hỗ trợ bởi các mạng lưới giao thông và thông tin hoàn chỉnh. Không có đầu 
tư nhiều tiền, các nhà máy năng lượng, đường sá, các hệ thống điện thoại và nhà ở đô 
thị, các nước nghèo phải hoạt động trong các cộng đồng nhỏ hơn không thể khai thác 
đây dù tính kinh tế của quy mó và chuyên môn hoá. 


Vốn con người 


Không có các nguồn lực để đầu tư vào y tế, giáo dục và đào tạo công nghiệp, công nhân 
ở các nước nghèo thường kém năng suất hơn các công nhân sử dụng cùng công nghệ ở 
các nước giàu. Không có năng suất cao hơn, còn khó tạo ra sản lượng đủ (dư so với đòi 
hỏi tiêu đùng) để tăng đâu tư vào con người cũng như máy móc. 


Phong tục tập quán 


Những người ở Phương Bắc dễ phàn nàn rằng ở các nước chậm phát triển các phong tục 
tập quán mang tính bộ lạc và lối sống cộng đồng ngăn cần sự phát triển kinh doanh và 
các sáng kiến. Lập luận này có thể có một phản sự thật. Người ta đễ quên rằng các truyền 
thống kinh doanh của các nước công. nghiệp và sự chấp nhận các nhà máy làm việc phải 
mất nhiều thập kỷ thậm chí nhiều thế kỷ để phát triển. Một số LDC đang tìm k một 
cách công khai các chiến lược phát triển khác mà thừa nhận văn hoá truyền thống của họ. 


Nông nghiệp năng suất thấp ' 


Nếu năng suất nòng nghiệp là thấp, thì hầu hết mọi người phải làm việc trên đất để tạo 
ra đủ thức ăn cho đản số. Rất ít công nhân sắn có cho các hoạt động khác. Sản lượng 
nông nghiệp tăng còn đòi hỏi tưới, tiêu, phân bón và hạt giổng tốt hơn, hay thiết bị tốt 
hơn. Đến tận khi các công nhân có thể được giải phóng khỏi đất, các nước nghèo không 
thể dành các nguồn lực đầu tư để cải thiện năng suất nông nghiệp. Tất cả cái đó là một 
phần của cái vòng luẩn quần. 


+ Tại cuộc gặp thượng đỉnh về lương (hưc năm 1996, Jacques Diouf, Giám đốc tỏ chức Lương thực và Nông nghiệp 
đã nói răng ngân sách hàng năm của ông “ït hơn phẩn 9 nước phát triển chỉ cho thức ăn của chó và mèo trong 6 
ngày, và Í hơn 5% so với phần mà những người sống ở một nước giầu chỉ vào các sản phẩm giảm béo hàng năm". 
The Times, L4 thắng 11 năm 1996, 
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Mâu thuẫn 


Thêm vào các lý đo kính tế này, một số người tin rằng các vùng nghèo nhất là các vùng 
mà mâu thuẳn bèn trong và bên ngoài tồn tại đai dẳng. Đồi khi, điều này phản ánh những. 
tranh chấp kéo đài về các ranh giới nhân tạo được đật ra trong thời kỳ thuộc địa, Cũng 
có một số bằng chứng rằng của cải, khoáng sản quý hiếm có thể làm phát sinh các cuộc 
chiến tranh về nhóm nào phải được hưởng lợi ích của nguồn của cải này. 


Các nước nghèo gập nhiều trở ngại đổi với sự phát triển kinh tế. Trong phần còn 
lại của chương này, chúng ta bàn đến mức độ mà nến kinh tế thế giới có thể giúp. Tuy 
nhiên. chúng ta không tập trung hoàn toàn vào các nước nghềo nhất. Nhóm các nước 
được xếp loại vào LDC còn bao gồm cả các nước công nghiệp hoá mới - các nước như 
Mexico và Brazil, đang trên con đường trở thành các nước giàu, Trong một số các 
trường hợp các nước thu nhập trung bình này đã phát triển theo cách các nước nghèo 
nhất hy vọng noi theo. Cùng nhau, các LDC chía sẻ nhiều mối bất bình về cách hoạt 
động của nền kinh tế thế giới. Theo quan điểm của họ, nó đã làm lợi cho các nước công 
nghiệp giàu. 


"` `. 


Chương 33 đã phân tích những lợi ích từ thương mại khí 
các hàng hoá mà mình có lợi thế so sánh. Chúng ta đã thấy rằng sự sẵn có yếu tố tương 
đối nhiều là yếu tố quan trọng quyết định lợi thế so sánh. Ở nhiều LLDC, yếu tố được 
cung tương đối nhiều nhất là đất đai. Điều này cho thấy rằng các L.DC có thể tốt nhất là 
tranh thù lợi thế của nến kinh tế thế giới bằng việc xuất khẩu hàng hoá sử dụng đất đại 
tương đối nhiều. 


¬ Nhiều LDC xuất khẩu các hàng hoá thô. cả các hàng hoá "tmềm” 
phóng nghap à dong - sản phẩm nông nghiệp như cả hề, bông, đường - và Sc hàng hoá 
_mê sẵn lượng dựa chủ “cứng” hay khoáng sản, như đồng hay nhôm. 
“Nn vo đầu vào đất đai. Về mật truyền thống, các LDC đã có lợi từ thương 
xuất khẩu các sản phẩm thô cho phần còn lại của thể giới và sử dụng 
đoanh thu để nhập khẩu những sản phẩm thật cẩn thiết như máy móc và hàng công 
nghiệp. Vào cuối những năm 1960, các sản phẩm thô chiếm 84% xuất khẩu của các 
LDC. Tuy nhiên, nhiều LDC đã nghỉ ngờ con đường phát triển này. Ngày nay, chỉ gần 
nửa các LDC xuất khẩu các sản phẩm thô. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích tại sao. 


Các xu hướng về giá hàng hoá thô 


Bảng 36.3 cho thấy, trừ đầu mỏ, ở đó OPEC giảm cung, và trừ vàng, ở đó giá thường bị 
kiểm soát một cách nhân tạo, xu hướng về giá thực của các sản phẩm thô đã giảm trong 
nhiều thập kỷ. Điều này phản ánh cả cung cao 
hơn và cầu thấp hơn. Vẻ phía cấu. tiến bộ kỳ 
thuật như cao su nhân tạo và chất dẻo đi 
giảm giá nhiều khoáng sản thô bản cho c 
trường công nghiệp. 


thị 


Về phía cung, các LĐC đã tảng nâng suất 
và sản lượng do tưới tiều tốt hơn, giống tốt hơn. 
và nhiều phân bón hơn. Nông nghiệp châu Á 
đã chuyển đổi bởi cuộc "cách mạng xanh” 
Những nhà sản xuất khoáng sản đã phát triển 


hi 
Í 
Chương 36: Các nước kẻm phái triển 
Ũ 


các phương pháp khai thác sử dụng nhiều vốn hơn. Thành công của các LDC trong việc 
tăng sản lượng và khả năng xuất khẩu đã giúp hạ giá thực của các hàng hoá mà họ đang 
cố gắng bán. 


Các xu hướng về giá sản phẩm thô này có thể không tiếp điễn. Với cung hữu hạn 
của thế giới về một số khoáng sản, giá thực tế có thể sẽ phải tăng để hạn chế cưng ngày 
càng khan hiếm. Giá thực tế của những sắn phẩm có thể sinh sôi, như cuo su tự nhiên, 
có thể giảm khi có nhiều các sản phẩm nhân tạo thay thế được tạo ra. 


Tính không ổn định của giá 


Bất lợi thứ hai của việc tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm thô là giá thực tế của 
chúng không ổn định. Đối với cả hàng hóa cứng và mềm, sự thay đổi 40% trong giá thực 
tế trong vòng một năm không phải là không phổ biến. Các LDC không biết xuất khẩu 
của mình tài trợ được hao nhiêu nhập khẩu. 


Giá cân bằng của sản phẩm thô không ổn định vì cả cung và cầu đếu không co giãn 
theo giá, Õ phía cầu, mợi người cần thực phẩm và nguyên liệu thô cho công nghiệp, Ở phía 
cung, cây đã được trồng và sảp phẩm mau hỏng phải được bản bất kể giá nào, Tương tự, 
cung kìm loại và khoáng sắn có xu hướng không co giãn vì mít nhiều năm để xây dựng 
một mỏ đồng mới hay một nhà mấy nhôm. Sản lượng không thể thay đổi nhanh được 


Vì cả đường cung và đường cầu đều rất dốc, một sự địch chuyển nhỏ cúu một 
đường dẫn đến sự thay đổi lớn trong giá cân bằng. Các đường cầu dịch chuyển do các 
chu kỳ kinh doanh ở các nước giàu, Mất mùa hay các cuộc đình công củu thợ mó làm 
cho các đường cung dịch chuyển, 


Cúc LDC còn phần nần, một cách chính đáng, rằng việc bảo hộ nòng nghiệp của 
các nước giàu là nguyên nhân chính làm giảm giá thực của các sản phẩm nông nghiệp. 
Nông nghiệp đã bị loại trừ khỏi giảm thuế quan đã được thỏa thuận trong GATT và 
WTO trong 50 năm qua, Vì thể, khi các nước nghèo tăng được thêm cung, sản lượng 
bổ sung này phải được hấp thụ bởi phẩn của nền kinh tế thế giới mà phần đó đã loại trừ 
các nước giàu. Trong thị trường nhỏ hơn này, cung bổ sung đẩy giá xuống rất nhiều, 
Nếu như các nước nghèo vào được thị trường của các nước giàu, thì sư thay đổi giá sẻ 
ít hơn nhiều. 


Hộp 361 Nạn đói Và xung đột 


Bằng dưới đây lẩy từ welislto-của Mạng Jưới( cảnh... sẵn: c6 đổ täð chiến tran ehử không phải đầu tư, 
báo nạn, đói. sớm), Hấu hết. mỗi nước trong dạnh.... thậm chí vào những thứ cơ bản nhất như hạt giống 
sách đều được đưa in vị nội chiến; vẫn là cân trở lớn... và gia súc, ... \ Ñ 

đổi với sự phảt triển kinh tế, Các nguồn tài nguyễn. 


_ Đồng Phi (Horn) —_ Tấy Phi (Sahl) rà LPh Trung Á. 
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Tập trung xuất khẩu 


Những dao động trong giá thực của sản phẩm thỏ dẫn đến thụ nhập xuất khẩu không ồn 
định và những dao động trong GNP ở những LDC tập trung vào xuất khấu các sản phẩm 
thê, Bảng 36.4 cho thấy một sản phẩm có 
Tập trung 3 ` thể chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng xuất 
(hàng hóa lq tổng xuốt khôu) M11 của một số L.DC. 


Chẳng hạn, giá thực của lo là 
n đị ứ rằng Ghana gập sự 
thu nhập xuất khẩu 


Nguồt: Fhianohi Times, 3ố.lanuary 2062. ` T 


của nó giảm 11%, đó lù tại nạn. Tất nhiên, 
: Ghana sẽ rất lợi khi 

= “Toàn bộ nên kinh tế c 
lợi bởi những thay đổi trong thị tường 
kucao của thế giới, 


Kết hợp xu hướng giảm giá trong dài hạn và những đụo động lớn ngắn hạn xung 
quanh xu hướng này làm cho các LDC miễn cưỡng theo duổi sự phát triển thông qua 
xuất khẩu các sản phẩm thô nếu điều này có nghĩa là tập ưung quá mức vào một hàng 
hóa. Đa dạng hóa sản xuất và xuất khẩu nhiều hàng hóa khúc sẽ giúp ổn định doanh thu 
xuất khẩu và hoạt động kinh tế vĩ mô nói chung. 


Các chương trình ổn định hóa hàng hóa 


Bằng việc đạt được sức mạnh kinh tế lớn hơn. có thể là những nhà sản xuất sản phẩm 
thô tiếp tục theo đuổi các lợi thế sơ sánh tự nhiên của mình nhưng trong phạm v 
kinh tế thế giới, từ đó họ có thể được lợi dễ hơn. Giả sử rằng họ hợp lại cùng nhau để tổ 
chức một chương trình ồn định hóa đối với một sản phẩm thó cụ thế, Bảng việc ồn định 
giá của hàng hóa này, chương trình sẽ ổn định hóa được thu nhập xuất khẩu của các nước 
phụ thuộc chú yếu vào xuất khẩu sản phẩm đó, 


Hình 36.1 chợ thấy hoạt động của chương trình này, DD. biểu thị đường cầu không 
co giãn về sản phẩm đó. Đường tổng cung của các nhà sản xuất cạnh tranh dao động 
giữa SS, và 5S; tũy thuộc vào tình hình mùa màng. Trong thị trường tự do, cân bảng sẽ 
đao động giữa các điểm Á¿ và A¿ trên đường cấu. Vì cấu là không co giần, những dao 
động này hàm ý những thay đổi lớn trong giá cần bằng của hàng hóa. 


Bây giờ giả định rằng dự trữ đệm được thiết lập. 


Giả sử rằng mùa màng bội thu có nghĩa đường cung là SS;, Không có sự can thiệp, 
cân bằng là ở A,. Dự trữ đệm mua số lượng AB, để lại số lượng OQ được mưa bởi những 
người mua khác ở giá P. Nếu chính phủ điều hành dự trữ đệm. nước này xuất khẩu Q ở 
giá P. 


Dự trữ đệm dự trữ hàng hóa này trong các nhà kho. Khí mùa màng 
thất thu, đường cung của những người sản xuất là SS;. Không cho phép 
cân bằng thị trường tự do ở As, dự trữ đệm bán số lượng CA lấy từ kho 
ra. Cùng với sản lượng mới là PC, điều này hầm ý tổng lượng xuất khẩu 
lại là Q ở giá P. Dự trữ đệm ổn định hóa được giá hàng hỏa ở P. Cũng 
bằng việc ồn định hóa số lượng xuất khẩu ở Q, nó ổn định hóa được thụ 
nhập từ xuất khẩu. 


Mặc dù Hình 36. mình họa những đao động trong cung, những đao động trong 
cầu cũng có thể tạo lý do cho dự trữ đêm. Đường cấu về đồng có xu hướng đao động 
cùng với chu kỳ kinh doanh ở châu Âu và Bắc Mỹ nơi đồng là đấu vào chính của sản 
xuất. Hãy cố gắng tự vẽ một hình giống như Hình 36.1 để mình họa cách dự trữ đệm có 
thể hoạt động khí đường cấu dao động. 


Chương 36: Các nước kém phát triểi 


Dự trữ đệm nên ổn định thị trường ở giá nào? 
Nếu mục đích duy nhất là chấm dứt tính không ổn 
định của giá thì giá phải được ổn định ở mức hàm 
ý không có sự tích lũy hay lấy bớt đi phần giữ 
trong dự trữ đêm. Giá sử rằng trong Hình 36.1 
đường cung của những người sản xuất dao động 
thường xuyên giữa SS, và SS;. Ở giá P, có số năm 
mà dự trữ đệm mua số lượng AB bằng số năm dự 
trữ đệm bán số lượng CA. Việc ổn định hóa ở mức 
giá cao hơn sẽ làm cho AB lớn hơn CA và hàm ý 
rằng dự trữ đệm trong các kho tăng trong đài hạn. 
Bất cứ khi nào tăng hàng dự trữ cũng có thể có ý 
nghĩa vẻ mật kinh tế. Đó đơn giản là chính sách 
hạn chế cung ra thị trường, chính sách này đã được 
thực hiện rất thành công bởi OPEC: OPEC thậm 


"———-——-.--.. chí không cần nhà kho. Các nước sẩn xuất riêng rễ 

° o tượng AE) = z R 
hợp thành cartel và thống nhất để số lượng AB ở ỉ 
Trọng thị trường tự đo, những dao động của đường cung giữa ¡ đất âu về đải ỏ và các sả đu ô H 
85. và SS, dân đến sự vận động dọc ñuoo đường cầu ga À và dưới đất. Vì s về đầu mỏ và các sản phẩm thô ị 
A„. Khi đưỡng cụng là S8, chương trình đự trữ mua số lượng AB. khác là không co giãn, nên việc hạn chế lượng : 

Lương OQ được xuất khẩu ở giá P. Khi đường cung là §S, cung không chỉ làm tăng giá mà còn làm tăng thu 


chương tình dự tữ bán số lượng CA. Một lần nữa tổng lượng sÝ xöát 'EHẨU, của Thể A5 NT VỂ : 
'ÓO được xuất khẩu ở giá P. Do đó giá hàng hóa và thu nhập từ nhập từ xuất khẩu của những nhà sản xuất hàng 


nhập khẩu được ổn định hóa. hóa. Về nguyên tắc, các carte] có hiệu lực của 
những người sản xuất không chỉ có thể ổn định giá 
các sản phẩm thỏ: họ có thể noi gương OPEC và 
đối phó với xu hướng giảm giá thực tế bằng việc 
hạn chế cung. 


"Trong những năm gần đây có những cố gắng của các LDC tổ chức các chương trình 
ổn định giá hàng hóa của cà phê, kacao và thiếc. Khi có vụ cà phê bội thu ở Brazil, nhà 
sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chính phủ Brazil đã mua cà phê từ các chủ trang trại 
Brazil và đơn giản là đã đốt đi. Nhưng các LDC nói chung không thể bắt chước ví dụ 
của OPEC. Đối với nhiều hàng hóa thó, các chính phủ phải xử lý không phải với một số 
ít các mỏ dầu lớn mà với một số lớn những nhà sản xuất nhỏ là những người khó tổ chức 
hơn rất nhiều. 


Chúng ta đã bàn luận về cartel một cách chỉ tiết ở Chương 9. Một vấn đẻ với chiến 
lược hạn chế cung để đẩy giá lên là có động cơ cho các nhà sản xuất riêng lẻ gian lận 
so với hiệp định chung. Khi giá bị đặt cao hơn chỉ phí cận biến, mỗi người sản xuâ 
có động cơ sản xuất nhiều hơn số lượng đã thống nhất. Nếu tất cả các nhà sản xuất dều 
gian lận thì hoặc giá sụp đồ hoặc dự trữ đệm buộc mua dự trữ khổng lồ để kìm bớt 
sản lượng không đưa ra thị trường. Thậm chí các nước giàu của EU phàn nàn về chỉ phí 
của dự trữ lớn như “núi bơ" nổi tiếng, Các LDC đơn giản không thể ngâm giữ tiền theo 
cách này. 


Vì các LDC đã không thành công trong việc lập chính sách các nỗ lực của mình 
để hạn chế cung hàng hóa thô, và vì họ không thể đạt được số lượng hàng dự trữ lớn khi 
các nhà sản xuất rièng lẻ từ chối cát giảm sản lượng, các LDC muốn sự giúp đỡ từ phần 
còn lại của thế giới trong việc thiết lập các chương trình ổn định hàng hóa thực sự. Bằng 
việc duy trì giá thực tế cao hơn cho các hàng hóa thô, các chương trình này sẽ chuyển 


thực sự sức mua từ những người sử dụng và người tiêu dùng công nghiệp giàu sang Ẵ 
những người sản xuất nghèo hơn. Nhưng, cũng bằng việc ồn định giá thực tế, các LDC h 
lập luận rảng lợi ích cũng đến với các quốc gia công nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc h 


xuất khẩu các hàng hóa này. R 


__/ Phần 8: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Công nghi 


Nhiều LDC bây giờ đã quyết định là công nghiệp hóa là sự cả cược tốt hơn so với tập 
trung vào việc sản xuất sản phẩm thỏ. Sự phát triển công nghiệp có hai hình thức rất 
khác nhau. 


Thay thể nhập khẩu 


Khi thương mại thế giới sụp đồ vào những năm 1930, nhiều LDC đã gập 
phải sự giám sút 50% doanh thu xuất khẩu của mình. Một số L.DC đã 
quyết định là không bao giờ quá phụ thuộc lần nữa vào nến kinh tế thể 
giới. Họ đã bắt đầu chính sách thay thế nhập khẩu. 


Thay thế nhập khẩu làm giảm thương mại thể giới và gây áp lực 
đối với nguyên lý lợi thế so sánh. Các L.DC đã sử dụng thuế quan và 
quota để hướng các nguồn lực từ các sản phẩm thô trong đó họ có lợi 
thế so sánh, sang sản xuất công nghiệp nơi họ có bất lợi thể so sánh. 


Lý thuyết thương mại quốc tế lập luận rằng điểu này sẽ là lãng phí. Các nước sử dụng 
nhiều tài nguyên trong nước hơn để làm ra các sản phẩm công nghiệp so với mức cần thiết 
để làm hàng xuất khẩu mà sẽ tài trợ nhập khẩu cho số tượng hàng công nghiệp bằng như vậy. 


Thay thế nhập khẩu được theo đuổi một phần hởi vì các LDC muốn giảm sự phụ 
thuộc vào các sản phẩm thô nhất định và một phần vì họ gản khu vực công nghiệp phát 
triển với các mức nâng suất cao như đã thấy ở các nước công nghiệp giàu. Thực hiện 
thay thế nhập khẩu có nguy cơ lớn và một ưu điểm có thể. 


; Nguy cơ là thay thế nhập khẩu có thể gây ra một kết cục bí thắm, Mặc đù, công 
H nghiệp có thể mở rộng nhanh đằng sau các rào cản thuế quan khi hàng nhập khẩu được 
H thay thế, một khi thay thế nhập khẩu đã được hoàn thành, sự tảng trưởng kinh tế có thể 


đi đến chỗ đừng đột ngột. Khỏng cồn hàng nhập khẩu hơn để thay thế và bày giờ đất 
nước chuyên môn hoá vào các ngành trong đó có bất lợi thế so sánh. Bất kỳ sự mở rộng 
nào thêm cũng phải đến từ nhu cấu trong nước. Hơn nữa, vì thương mại và đấu tư nước 
ngoài là các kênh qua đó các công nghệ mới được học tập, nên cắc LC trú ngụ trong 
các pháo đài bảo hộ có thể bị lạc hậu xa hơn về kiến thức công nghệ. 


Đây là những nguy cơ thực sự của thay thế nhập khẩu. Líu điểm có thể của nó là 
lợi thế so sánh là khái niệm động, chứ không phải tĩnh. Thuế quan có thể giúp một ngành 
non trẻ (mặc đù trợ cấp sẵn xuất sẽ đạt được kết quả như thế ở chỉ phí xã hội thấp hơn) 
Bằng việc phát triển khu vực công nghiệp và học tập sử dụng công nghệ hiện hành. các 
LDC có thể có được lợi thế so sánh trong một số sản phẩm công nghiệp, 


TL S.NG X3 2S Do đó, thay thế nhập khẩu bản thân nó có thể không phải là một 
Ty Xe CS hạn 2À) ._ mục đích. Nó có thế là giai đoạn mở đầu cho ngành xuất phát được, để 
khẩu nhẩn m \ lăng hướng tới tâng trưởng do định hướng xuất khẩu. Những câu chuyện 


¡ sản TA ty P.. thành công thực sự trong một số thập kỷ gần đây là các nước đã thực 
khô gi00/blng iộo thay Để. hiện sự chuyển đối này và không còn là các nước thuế quan cao nữa mà 
~ — là những nhà xuất khẩu thành công các sản phẩm công nghiệp. Thay vì 
rút khỏi nền kinh tế thế giới, họ đã du lại lợi thế của mình. Điều này 
đậc biệt đúng ở cấc nước Đông Nam Á, bao gồm cả Trung Quốc. Bảng 
36.5 cho thấy tâng trưởng nhanh của họ và vai trò then chốt của việc xuất khẩu hàng hóa 
công nghiệp. 


'E! Đông cửa khỏi nén kinh tế thế giới, khối cộng sản đã theo đuổi thay thể nhập khẩu ở quy mô lớn. Đồ không phải 
1à sự thẳnh công: về tmật kinh tế 


tranh từ các nhà sị 
quết sạch các nhà sả 
thậm chí Nhật? 


Chương 36: Các nước kẻm phát triển 


Bảng 36.5 ng trưởng vủ thương mại, Đông Nam Á 1965 - 2002 

Tăng trưởng % hàng nấm của công nghiệp 

trong tổng số:của GDP lheo đầu ngưủi (%) Xuẩt khẩu. 

1865-1880 1880 .~2002. 1985 2002 
Indonesia. g § 5 2 89 
Malaysia Ự4 4 § 85 
Singapore: 40. 8 s84. 76 
Hãn Quốc. 10 zÌ : 6g 94 
Thái Lan. 7 s 4 78 
Trung Quốc __ - 9 4 8B 


Nguồn: World Bank, Word tÏavolonmoal Raport. 


Hộp 36-2 


Trong, những năm 1990, ứnƒ| di động của vốn đã 
tăng, Nhiều LDC đã thu hút được những số lượng 
lớn vốn nước ngoài. Một số luồng vào phần ánh đầu 
tử dài hạn vào các nhà máy vã sản xuất, nhưng 
nnhiểu Juông vào đã bỊ.quyến rũ bởi:|g| tức trong nước: 
cao troiig các tiền kỈnh tế “thí trường mới nổi” xóa:bộ 
những kiểm soát trước đây. Thường .những nển kinh 
tế này kiệm chế tý giả hối đoải của mình so với đöla 
Mỹ. Các nhà đầu tử nước ngoài đã nghĩ rằng họ có. 
thể gật hái lợi tức cao khi lấy tiền của mình ra trước 
khi sự phá giả. được. hiện thực hóa. : 

Vào năm 1987, Đàng Á đã bị ảnh hướng. Các 
nước lần lượt gập sự tấn công đầu cơ vào tỷ giá hối 
đoái bì kiểm 'chế của nó. Thậm: chí'cao nước mạnh 
cũng bị tấn:cöng. VÌ các ngân hàng châu Á đà vạy 
tiến nước "ngoài, giảm mạnh tỷ giá hối đoái đã làm. 
tàng giá lrị của nợ nước ngoài, làm phả sản hẽ 
thống ngân hàng. Các tử giá hối đoái thực đã bị sụp 
đổ. SaU khi |MF 1ổ ¿hức được các kế hoạch cứu văn, 


Các luồng vốn không ồn định làm tốn hại'e4e LDG? 


các tỷ'giá hối đoái "siêu cạnh tranh" bị phá giá khí 
đó tạo điều kiện phục hồi vào năm 1998. Khi sự tự 
tin đã trở lại, tỷ giá hổi đoái đã leo lên cáo mức hợp. 
lý in, nhứ. bằng bên dưới cho thấy. 

Các bài học tử cuộc khủng hoảng nảy lả gì? 
Thứ nhất, cho phép các. luỗng vốn vào ố ạ( là "uy 
Tiiểm: cải chảy vào cũng là cái chảy ra. Thả nổi lÿ 
giá hối đöái/sẽ hạn chế luồng vào. Thứ hai, dùy tri 
mriội số hạn, chế đối.với các luổng vổn'có thể không. 
phải là ý tưởng xấu, fLnhất'cho đến tận. khi các ngân 
hàng trong nước được điều tiết tốt và. mạnh hơn, Thứ 
'ba, náo LLDG; nên vay ít tiền nước ngoài Hơn, giá trị 
ong nước của nó tăng khi tỷ giá hối đøái giảm 


'xuống. Thứ tư, thành công của IMF cũng có giá của 


nó. Việc bảo lãnh:'càc nhã đầu tư nước ngoài làm 
tăng kỳ:vọng về việc bảo lãnh trong lương lai. Mội' 
sổ nhà phê phán nói rang nếu. IMF không bảo lãnh 
Mexico vào năm 1895, thị khủng hoảng châu Á năm 
1997 đã không quá xấu! như thế. 


Tỷ giá hối đoái thực Indonesia. Hản Quốc Malaysla Thái Lan Phillppln 
(1980 - 96.= 100) = 

"Tháng 6/1997 f W3 _:88 411 107 115 
Tháng 12/1997 §2 88 80 72 88 
“Tháng.6/1998. 33 Tô 79 B7 g2 
"Tháng 12/1998 71 -88 TT 98 81 
Tháng 12/1989 62 79 Tĩ Sĩ 98 
Tháng 12/2000. 7? 78 T5 103 98 


Nguồn: Wotid Bank, Giabal Davelonznant Flaanca 1998; IMP. Internatlnal Eixartcial Slalislios. 


Mặc dù, chúng ta có xu hướng nghĩ các LDC xuất khả 
thấp sử dụng rất nhiều lao động như vải rẻ, 


ản phẩm chất lượng 
cái nhìn này đã lỗi thời. Cái vân đúng là vải 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


là hàng hóa công nghiệp lớn nhất được xuất khẩu bởi các LDC, nhưng xuất khẩu máy 
móc và đồ gia dụng đang tăng nhanh nhất. Các LDC bây giờ là các nhà sản xuất chính 
về mọi thứ từ xe hơi đến đài và vô tuyến. Các nước công nghiệp sẽ phản ứng như thế nào? 


Nguyên lý về lợi thế so sánh cho thấy rằng mọi người có thể được lợi từ thương 
mại mới này về hàng công nghiệp. Các nên kinh tế công nghiệp đã được thiết lập nén 
phân bổ lại các yếu tố vào các ngành trong đó bây giờ có lợi thế so sánh của họ, các 
ngành như công nghệ gen và viễn thông, sử dụng tương đối nhiều vốn và chuyên môn 
kỹ thuật mà các nước giàu có sẵn tương đối nhiều. 


Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh là tốn kém. Các nhà máy phải đóng cửa, thiết bị 
cũ bị đào thải và các công nhân phải đào tạo lại. Trong Chương 33, chúng ta đã giải 
thích tại sao các nhà chính trị có thể nhượng bộ với áp lực từ các ngành suy giảm để 
bảo vệ chúng thông qua thuế quan và quota chứ không phải kiên quyết đòi xây dựng 
các ngành mới. 


Việc đào tạo lại được trợ cấp trợ cấp mất việc và việc đóng cửa các nhà máy không 
còn hiệu quả là có ý nghĩa hơn. Trong đài hạn, chỉ phí của việc bảo hộ lớn hơn việc trợ 
cấp điền chỉnh khi lợi thế so sánh thay đổi. 


"Tuy nhiên, các LDC lo sợ rằng chiến lược phát triển kinh tế của họ thông qua công 
1 nghiệp hóa và tăng trưởng do định hướng xuất khẩu thông qua hàng công nghiệp sẽ bị 
H cản trở bởi sự bảo hộ trong các thị trường công nghiệp của mình. 


n đã nghiên cửu xong nội dung này, bạn nên kiểm tra sự hiểu biết 
lệc ( ăm Trung:tâm học liệu trực tuyến tại địa chỉ 


H Con đường thứ ba cho sự phát triển kinh tế là vay nước ngoài, và sự phần nàn thứ ba của 
h các LDC về cách nên kinh tế thế giới hoạt động là các điều khoản vay quá chặt. Các 
LDC thường vay từ các thị trường thế giới để tài trợ phần nhập khẩu vượt quá xuất khẩu. 
Bằng việc nhập khẩu hàng hóa tư bản, các LDC có thể hô trợ đầu tư trong nước được tài 
trợ bằng tiết kiệm trong nước. 


Nợ nước ngoài 
Chúng ta có thể tính toán cán cân thanh toán cơ bản 


'Thâm hụt tài khoản vãng lai = Thâm hụt thương mại + Lãi vay 

= Tăng nợ nước ngoài ròng (1) 
Dòng đầu tiên cho thấy các nguồn gốc của thâm hụt tài khoản vãng lai; dòng thứ 
H hai nhắc chúng ta rằng nó phải được tài trợ bằng việc bán các tài sản trong nước cho 
: người nước ngoài hoặc bằng vay nước ngoài mới. Bảng 36.6 cho thấy nợ nước ngoài đã 
h tăng như thế nào ở hầu hết các LDC. Bảng 36.7 cho thấy các tý số nợ/GDP đối với một 
số trong những nước nợ nần nhiều nhất, 


Gánh nặng nợ được do không đơn giản bằng tỷ số nợ/GDP. Nợ có hại chỉ khi lãi 
suất thực là đương; chỉ khi đó đất nước mới phải hy sinh các nguồn lực thực dể trả nợ 
trong tương lai. Lý do quyết định tại sao khủng hoảng nợ đã xuất hiện sau 1980 là tăng. 


Chương 36: Các nước kêm phát triển 


Bảng 366 Nợ của LDC (5 NP) lãi suất thực. Trong một số thập kỷ trước lãi 
suất thực là âm, và những nước nợ được trợ cấp 
- 2009. vẻ mặt thực tế bởi những người cho vay. 

Tất cả các LDC. 38 41 = ; 
Rau Phl Hạ Sehara ” E7 Người ta còn tranh. cải về thước. đo chính 
Đông Âu, Trung Á E7] E xác khả nãng thanh toán của một nước không 
MỹLainh. _ 3s FT] phải là GNP của nó mà là thu nhập từ xuất 

D83 = >=~ khẩu của nó. Thay vì nhìn vào tỷ số nợ/GDP. 
Đồng Á. Thải Bình Dương. kư bai chúng ta có thể nhìn vào lãi nợ nước ngoài so 
Trung Đông, Bắc Phi, 31 ”=ả với xuất khẩu. Tỷ số này tãng không chỉ vì nợ 
'NamÁ 17 L⁄2 


tâng, mà bất cứ khì nào lãi suất thực tế tầng 


—== B B hoặc thu nhập từ xuất khẩu piảm. 


Bảng 36.7 


Những nước nợ lớn, 2000 (nợ nước ngoài tính bằng % của GDP) 
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Vỡ nợ và lập lại chương trình nợ 


Bạn là tổng thống một nước mắc nợ. Để trả lãi cho khoản vay nợ nước ngoài bạn cấn tạo 
ra một sự suy thoái sâu làm giảm nhập khẩu và cho phép sản lượng được sử dụng để 
kiếm thu nhập từ xuất khẩu để trả lãi. Về mặt chính trị, bạn đang gấp rắc rối lớn. Các 
cử trí không muốn sự khó khân kéo dài. 


Bạn có sự lựa chọn nào khác không? Bạn có thể cầu viện [MF và Ngân hàng Thế 
giới. Bạn cố thể vay ngắn hạn để trả cho những chủ nợ khác. Nhưng những tổ chức quốc 
tế này sẽ nhất định đồi bạn phải thực hiện hành động thất chật để kiểm soát được tình 
hình đài hạn. 


Thay vào đó, bạn đi đến các chủ nợ, chủ yếu là các ngân hàng lớn ở các nước 
giàu, để yêu cầu lập lại chương trình nợ. Lập lại chương trình nợ làm thay đổi thời 
gian bạn trả gốc, nhưng không làm thay đồi giá trị hiện tại của các khoản thanh toán 
gốc bạn thực hiện. Nếu nến kinh tế sẽ tăng trưởng trong tương lai, điều này có thể là 
chiến lược tốt. 


Nếu mọi thứ thất vọng hơm, bạn có thể xem xét sự vỡ nợ ngay lập 
tức, từ chối trả cái bạn nợ. Điều này xử lý được ngay gánh nâng nợ 
nhưng chỉ phí là gì? Các chính phủ của các chủ nợ có thể gửi quân đội 
của họ đến, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra. Họ có thể thực hiện đòn 
bẩy thóng qua đàm phán quốc tế, cấm vận thương mại, v.v.. 


Văng l chỗ khôn tá cho. 
chủ ng.. 


Khi các nước vay trên các thị trường tài chính thế giới, họ không gặp cùng lãi suất. 
Giống như các cá nhân, các nước rủi rø cao hơn gặp các lãi suất cao hơn, tạo nên phần 
đến bù rủi ro để trang trải khả nâng vỡ nợ. Vì thế, có khả năng là các nước vỡ nợ gập 
các phần đến bù rủi ro cao mang tính ngăn cần khi hợ cố gắng vay trong tương lai. Biết 
điều này sẽ xảy ra có thể đủ để ngăn họ khỏi vỡ nợ trước tiên. 


1 N.. 
# Phần 5: KINH TẾ THỂ GIỚI 


Vỡ nợ ngay là rất hiếm. Hơn nữa và khá bất ngờ, có ít bằng chứng là khi tình hình 
nợ của một nước trở nên rủi ro hơn, các thị trường tài chỉnh tang lãi suất đáng kế đối với 
vay mới. Do đó, bất kỳ ảnh hưởng ngăn chặn trước nào cũng là nhỏ. 


Trong thực tế, phần lớn vấn đề này đã được giải quyết bằng lập lại chương trình 
nợ. Các chủ nợ thích lấy lại một ít tiền trong một thời kỳ đài hơn so với kích động 
các con nợ thông báo vỡ nợ ngay, Cuối cùng, đưới áp lực quốc tế từ cúc chính phủ, 
các ngân hàng chủ nợ thực tế thường xổa phần lớn nợ. Điều này có nghĩa là họ thừa 
nhận răng không bao giờ được trả lại mặc dù con nợ không thông báo một cách rõ 
ràng sự vỡ nợ hoàn toàn. Nhiều ngân hàng Phương Tây nồi tiếng đã tuyên bố những 
khoản lỗ hoạt động vì họ gặp phải khoản nợ xẩu so với các lợi nhuận từ các hoạt động 


trong nước. 


-Bạn vừa tở thành tổng thống một nước nghèo và cuộc 
sống rất khö khăn. Đất nước bạn, cả khu vực. 
cộng và tư nhân đều đã vay nước ngoài rất nhiếu, vì lãi 
suẩt nước ngoài thấp hơn lãi suất trong nước. 

Đất nước bạn nợ các ngăn hãng nước ngoải 


200 tỷ đóïa. Khoản nợ này không bị ảnh hưởng bởi 
sự phả giá hay bởi lạm phát trong nước ở đất nước. 
bạn. Lãi suất thể giới lä 5%. Giả sử bạn phải trả 10 
tỷ S tiền lãi một nam, Nếu bạn có thể trả đầy. 
trưởng sẽ đánh giá trải phiếu của bạn ở mệnh gì 
n0 ng tà thấu: đã T00 tạ chế TIỆ 
một nàm mãi mãi khi tỷ lệ chiết khấu là 69%. _. 
"Thật không may, đất nước bạn không thể trả nợ, 


Xro bước hé ỀP, nạ dân sẽ chất đổi. Các 
ngân hàng cũng sẽ không cho bạn vay nữa, họ nghĩ 
rằng bạn đang đi đến phả sản. Thị trường thứ cấp. 


vế các trải phiếu của bạn cho thấy: chính xác thị -- Ð 


trưởng nghĩ về các cơ hội của bạn như thế nào. Nếu. 


`5 mtiiViesobraføzMioftdoThMIN 
trái phiếu cho họ ở mệnh giá 1005. Khi thị trường, 
nhận ra bạn đang gặp khô khăn th giá thứ cấp của. 
trái phiếu của bạn giảm ngay lập tức xuống mức đó. 
khi được cân nhắc sát thực. Các trái phiếu của bạn 
.được trao đổi với chiết khấu hay dưới mệnh giá. Bạn 
lẽ con nợ không đáng tin cậy và sẽ KHó vay được 
thêm tiển. 

Các chủ nợ sẽ không bao giờ có được nhiều 
hơn 40% cái mà tigười ta rịợ họ: đó lä phẩn lớn nhất 
bạn cö thể trả. Tại sao các chủ nợ không xóa chớ 
bạn 60% các khoản nợ của bạn? Nếu các ngân 
hàng xóa cho bạn hỗm nay, họ sẽ có các chỉnh phủ 
mắc nợ khác đến với họ ngày mai với lời cầu xin 
tương tự. C6 thể đối với cäc ngân hàng sẽ tết hơn là 


nếu làm om sôm lên vả hy vọng rằng các chính phú 
ở các nước giảu sẽ bỏ một ít tiến vào, Nấu bạn duy 
trì trả gần 2 (ÿ $ một năm, một khoản tiển hổ sung 
nào đó từ các chính phủ Phương Bắc sẽ không phải 
để làm chơ cuộc sống của bạn dễ chịu hơn mà là để 
giảm bớt mất mát của các cổ đông Phương Bắc đ 
các ngắn hàng Phương Nam! 

Hai câu hỏi để xem bạn có phải là một nhà 
ngân hàng quan trọng đăng này nở tải nâng không. 
Thứ nhất, sau khi xóa nợ. điều gì xảy ra với giá trái 
phiểu trên thị trường thứ cấp? Thứ hai, tại sao cần 
đối với tất cả các chủ nợ thống nhất xóa nợ cùng 
một lúc? Không được đọc liễp. Hãy suy. nghi. 

Thứ nhất, nếu thị trưởng thứ cấp nghĩ đất nước 
riầy bày giờ có thể đáp ứng được toàn bộ nghĩa vụ 
của mỉnh rìhư mới xác định, các trải phiếu khðng 
còn đượế trao đổi với chiết khẩu trên thị trưởng thứ 
cấp nữa. Chủng sẽ được trao đổi ở mệnh giá. 

Thứ hai, giả sử hại chủ nợ, Liên hiệp Anh và 


háng Liên hiệp Anh xoả nợ tất cả các trái phiếu nó 
đã mua. Bảy giỏ tất cả thặng dư thương mại của 
người đi vay -có thể hưởng vào trả nợ ngân hàng 
.Đức. ©; S SgE= &n l4 ttobeot Add bi 
trưởng thứ cấp tử, chẳng hạn 40% lên 80% của 
mệnh : h giả. Vì nó nhỗ hơn 100%, nên LDC vẫn không 
trả đủ và ngăn hàng này dứt khoát đời nó phải trà 
nhiều ¡ chững nào có thể, 0o đó, sự rộng lượng của 


không phải người vay là LDC! 

'Có vấn để kể ăn khỏng. Mọi chủ nợ đều muốn 
những người chủ nợ khác là người đầu tiền xoá nợ. 
'Giằ¡m nợ đỏi hôi những nhà chính trị có sức mạnh và 
các tố chức tế giới (IMF, Ngắn hàng Thế giới, UN) 
dẫn dắt các chủ rig vào một nhóm cùng một lúc để 
giả! quyết vấn để kẻ ấn không. 


Chương 36: Các nước kém phát triển 4+ 


Các nước nghèo không phải vì công suất không sử dụng liết một cách rộng rãi mà vì 
mức sản lượng tiểm năng của họ quá thấp. Đầu tư là cần thiết để cải thiện vốn nhân lực 
và cơ sở hạ tầng vật chất, nhưng đầu tư là không đù. Khối Sôviết đã dành nhiều thập kỷ 
hạn chế tiêu dùng để tạo ra các nguồn lực cho các mức đầu tư cao. Vào những năm 1970 
và 1980, tỷ suất lợi tức của các khoản đầu tư này gần bằng không. Các nên kinh tế của 
họ đã trì trệ. 


“Tăng năng suất không nhất thiết đến từ sự bổ sung vốn: nó cũng có thể đến từ việc 
sử dụng các nguồn lực sẵn có hiệu quả hơn. Các nước tham gia nền kinh tế thế giới tăng 
trưởng nhanh hơn các nước tự có lập mình đẳng sau các hàng rào thuế quan bảo hộ. Một 
để tài về lời khuyên đổi với các LDC vào những năm 1990 là nhấn mạnh vào sự điều 
chỉnh cơ cẩu. 


Các ví dụ về các chính sách như vậy là giảm trợ cấp của chính phủ 


i _=ủ: ÄtOtrebdhet cho công nghiệp, tư nhân hoá. các mức bảo hộ thấp hơn chống lui nhập 
nhằm mục địch lãm Sản khâu. thuế suất rộng hơn và ít bóp méo hơm, ít sự can thiệp của chính 


h , ; hủ hơn để hạn chế phân bổ tín đụng bắng quota chứ không phải bằng : 
lượng vị p : p| ụng bắng d| Bp §C 
SỐC TOP Íh2nyÊ B] giá. Sự theo đuổi hiệu quả kinh tế vì mô này đã được cùng cố bời khuyến H 
ngh{ lọại bỏ những thâm hụt ngân sách lớn được tài trợ bằng việc to rú. 

tiền và gây ra lạm phát địa phương. 


Thâm chí trong các nên kinh tế OECD, sự nhấn mạnh hơn vào các chính sách phía H 
cung sau năm 1980 đã mắt thời gian dài để có tác dụng và hình như đã có kết quả rất H 
khiêm tốn, Đôi khi các LDC kêu ca rằng thuốc đẳng bị nhét xuống họng họ như là giá 
trả cho các khoản vay và viện trợ từ các nước giàu. Hai lời kháng biện là có thể. 


"Thứ nhất thuốc của bác sỹ hiếm khi là dể chu nhưng thường là hữu ích. Thứ lui, 
chúng ta có bằng chứng ngày càng tăng, ví dụ từ các nước chuyển đổi, rằng những nước h 
đi theo đường lối điều chỉnh cơ cấu đã đạt được sự thành công lớn hơn sáu đó. Một phần H 
đày là hiện tượng gà và trứng. Các nước tỉn tưởng vào các triển vọng tương lai của mình H 
và cam kết cải cách có thể đi theo đường lối điều chỉnh cơ cấu để dàng hơn: các nước sợ † 
tương lai và trong đó tranh cãi vẫn đữ dội vẻ hệ thống kinh tế nào là thích hợp là các nước : 
có thể tìm được các lý do để đi chậm đến sự điều chỉnh cơ cấu. Tuy nhiên, trong kinh tế học 
cũng như trong y tế, chúng ta có ít bằng chứng làm chậm sự điếu trị là tốt cho bệnh nhãn. 


Nhiều phàn nàn từ người nghèo Phía Nam chung quy là quan điểm cho rắng người giầu 
Phía Bắc phải cung cấp cho họ nhiều viện trợ hơn. 


h Viện trợ như thế có thể có nhiều hình thức: các khoản vay được trợ 
Viện trợ là trợ cấp quốc tế lử cấp, cho ngay thực phẩm hoặc máy móc, hoặc sự trợ giúp về mặt kỹ 
2642256202200 in) thuật và cung cấp tư vấn chuyên môn miễn phí. 

0. 


Vấn để cơ bản là sự đánh giá giá trị hay đạo đức về công bảng. 


Trong phạm vi một nước, chính phủ thường thực hiện những thanh toán H 
chuyển giao cha người nghèo, được tài trợ bằng thuế đánh vào người giàu, nhờ đó thực ‡ 
hiện quan điểm vẻ xã hội như một tổng thể rằng phân phối thu nhập thể hiện bởi các lực H 
lượng thị trường là không cõng bằng. H 


Sự đánh giá giá trị này cũng áp dụng được cho những thanh toán chuyển giao giữa 
các nước. Tuy nhiên, nó phức tạp bởi hai yếu tế hổ sung. Thứ nhất, trong phạm vỉ một 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


nước, với ý nghĩa quốc tịch và sự cấu kết quốc gia, có thể thấy đúng khi chính phủ phải 
quan tâm đến tất cả các công dàn của mình. Các chính phủ của các nước riêng biệt, và 
các công đân họ đại diện, có thể cảm thấy ít trách nhiệm hờn vẻ phúc lợi của những 
người thuộc quốc tịch khác ở xa đất nước đó, mà họ cố ít hiểu biết hay trải nghiệm, 


Thứ hai, vấn để phức tạp bởi lịch sử. Nhiều người ở các LDC cảm thấy rằng các 
nước giàu giàu lên đo sự khai thác thuộc địa các nguồn tài nguyên của các LDC. Việ 
trợ đường như ít nhất là sự đến bù một phần. Các nước Phía Bắc không chia sẻ sự giải 
thích này về mật lịch sử. 


Những người nhận viện trợ 


Viện trợ đưới hình thức nào có thành vấn đề không? Nhiều LDC tin rằng sự đóng góp 
quan trọng nhất của các nước giàu có thể thực hiện là cho các LDC tự do vào thị trường 
của các nước giàu. “Thương mại, chứ không phải viện trợ” là khẩu hiệu. Cũng như dịch 
vụ tốt nhất một chính phủ có thể cung cấp cho những người thất nghiệp trong nước của 
mình là đào tạo lại thực sự để tạo điều kiện cho họ có một nghề nghiệp thành công sau 
đó. Các LDC tin ràng thương mại chứ không phải bố thí là hình thức tốt hơn của sự giúp 
đỡ và khuyến khích. 


Những người phê phán các chương tình viện trợ hiện hành cũng lập luận rằng các 
nhà viện trợ cần phải làm nhiều hơn để kiểm tra xem ai thực sự được lợi từ những khoản 
chuyển giao của họ. Người ta lập tuận rằng quá nhiều viện trợ đã tìm đường đến tay tầng 
lớp tinh hoa năm quyền lực ở các nước nhận viện trợ chứ không phải những người nghèo 
nhất mà viện trợ dự định. 


Bất cứ khi nào viện trợ và phân phối lại được bàn luận. sẽ là hữu ích nếu nhớ lại 
cái thùng thùng. Khi chuyển nước vào cái thùng thủng, một phần nước sẽ rồ rỉ ra nhưng. 
một số người tạo ra nó cho mục đích khác nhằm mục đích họ đã có chủ ý. Quá trình này 
có giá trị hay không phụ thuộc vào nước rò rí nhanh như thế nào và nó cần cho mục đích 
khác khẩn cấp như thế nào. Và đồng thời chúng ta phải tìm những cái thùng có ít lỗ 
thủng hơn. 


Viện trợ và di cư 


Cách nhanh nhất để cân bằng phân phối thu nhập thế giới là cho phép di cư tự do giữa 
các nước. Cư dân của các nước nghèo có thể đi đâu đó tìm kiếm thu nhập cao hơn. Và. 
trong việc đi cư, họ có thể làm tăng vốn và đất đai trên đầu công nhân dối với những 
người ở lại. 

Đây không phải là ý tưởng hoàn toàn kỳ cục. Những sự di chuyển dân số ỏ ạt từ 
châu Âu sang Mỹ và sang các thuộc địa trong thế kỷ 19 và dầu thế kỷ 20 là sự di chuyển 
làm cân bằng thu nhập thuộc loạt này, Từ Chiến tranh Thế giới Thứ hai các cuộc di cư 
lớn là tạm thời, mặc dù luồng người Mexico liên tục (bất hợp pháp) qua biến giới Mỹ là 
một ngoại lệ lớn. Phổ biến hơn là việc sử dụng lao động đi cư tạm thời của EU từ Thổ 
Nhĩ Kỳ, các nước Bankan và Bác Phi đã được lợi từ những khoản tiền lương gửi về nhà 
cho gia đình của họ bởi những công nhân tạm thời ở nước ngoài. Ai Cập, Ân Độ và 
Pakistan cũng nhận được những khoản thanh toán chuyển giao đáng kể từ công nhân 
tạm thời ở nước ngoài. 


Ngày nay, không cồn sự di cư tự do và không bị hạn chế đến các nước giàu nữa. 
Thực tế, thậm chí những công nhân di cư thường là bất hợp pháp. Sự khác nhau giữ: 
‡ điều ngày nay và các điều kiện trong thời kỳ các cuộc di cư ồ ạt thế kỷ 19 là bây 
giỜ có các hệ thống mở rộng về phúc lợi và y tế công công ở các nước giàu. Hoàn toàn 
khác những lập luận chủng tộc hay tôn giáo. những người phản đối đi cư nói rằng cư đân 
hiện tại kết cục là phải trợ cấp cho những người đi cư không có kỹ năng, những người 
sẽ sống phân lớn cuộc đời của mình bằng cách nhận của bố thí. 


Chương 36: Các nước kém phát triển 


Mỹ đã tăng trưởng cực kỳ nhanh trong thời kỳ đi cư quy mò lớn. Với tính kinh tế 
của quy mô, không rõ là các cư dân hiện thời có tất yếu bị thiệt bởi việc cho phép nhập 
cư không. Khi dân số ở các nước giàu gi ẽ đến ngày những người đi cư được trải 
thảm đỏ chứ không phải bị quay lưng lạnh lùng. Họ sẽ được coi như những người tạo ra 
thu nhập và doanh thu thuế thu nhập, và vì thế cách tài trợ lương hưu nhà nước ở các 
nước giàu ở đó những thay đổi nhân khẩu học dẫn đến nhiều người già nhưng ít công 
nhân trẻ. 


« Các LDC muốn chia sẻ thu nhập và của cải của thế giới. Một nửa dân số thế giới 
có thu nhập hàng năm hiếm khi nhiều hơn 220£ một người. 


e Các LDC phàn nàn rằng (a) các thị trường cho hàng hoá thô của họ bị kiểm soát 
bởi Phương Bắc; (b) chủ nghĩa bảo hộ phương Bắc đang ngăn cản triển vọng 
của họ về sự phát triển công nghiệp; (c) vay là quá đắt; (d) khắc khổ và các chính 
sách không được ưa thích trong nước bị ép buộc đối với họ: và (e) sự công bằng 
đơn giản đòi hỏi các nước giàu phải thực hiện các bước thực tế để thu hẹp khoảng 
cách. 


Trong các nước nghèo nhất của thể giới, dân sổ tăng nhanh hơn tốc độ tăng cung 
các yếu †ố khác. Vì thế năng suất lao động là thấp và sau khi cung cấp cho tiêu 
dùng, có ít nguồn lực dư thừa để làm tăng vốn nhân lực và vốn vật lực. Khó mà 
phá vỡ được cải vòng luẩn quẩn này. 


Xu hướng giảm giá thực tế, tính không ổn định của giá và nguy cơ tập trung quá 
mức vào một hàng hoá đã làm cho các LDC miễn cưỡng theo đuổi sự phát triển 
bằng việc khai thác lợi thế so sánh trong các sản phẩm thô. Dự trữ đệm và 
những hạn chế cung bằng cartel đã tỏ ra là khó tổ chức, với ngoại lệ rõ ràng là 
OPEC. 


Các LDC đang tăng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của mình. Mặc dù các LDC 
bắt đầu từ cơ sở nhỏ, thị phần của họ có thể trở nên lớn hơn một cách nhanh 
chóng. : 


e Các nước công nghiệp đang cố gắng bảo hộ các ngành công nghiệp đang suy 
giảm của mình. Họ có thể làm tốt hơn bằng cách khuyến khích những điều chỉnh 
theo hướng các ngành trong đó họ có lợi thế so sánh, h 


« Các chính sách điều chỉnh cơ cấu nhằm mục đích cải thiện động cơ và hiệu quả 
sử dụng các nguồn lực hiện tại. 


nợ lớn hơn và lãi suất cao hơn đã dẫn đến mối đe doa vỡ nợ và khủng hoảng nợ 


Các LDC có nhiều thâm hụt lớn được tài trợ bằng vay nước ngoài. Các khoản : 
quốc tế. : 


Hội nhập thị trường tài chính tăng lên trong những năm 1990 đã dẫn đến các 
luồng vốn vào các nước LDC. Khi các nhà đầu tư hoảng sợ, nhiều LDC gặp 
khủng hoảng mạnh. 


e Thương mại có thể giúp các LDC hơn là viện trợ. Di cư giúp cân bằng thu nhập 
thế giới. Các nước giàu có thể xem xét lại chính sách nhập cư của mình một khi 
họ cần các công nhân trẻ đóng thuế. 


Phần 5: KINH TẾ THẾ GIỚI 


L1) Hãy bàn về hai nhân tố có xu hướng làm giảm giá thực của sản phẩm nông 
nghiệp trong dài hạn. 


c2) Sự bùng nổ của thế giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một nước chuyên môn 
hoá vào sản xuất đồng? 


© tại sao các LDC đã rất thành công trong xuất khẩu vải, quần áo và giầy đa? 


€ @) Hãy mô tà cách hoạt động của chương trình dự trữ đệm. (b) Cái gì có thể 
sai? 


€ Mi LDC nhỏ có thể được lợi từ chính sách thay thế nhập khẩu không? 


@ tại sao tý giá hối đoái thả nổi có thể làm cho một LDC rời xa các luồng vốn 
hiệu quả hơn tỷ giá hối đoái kiểm chế? 


L7) Những sai lầm thường gặp: Tại sao các nhận định sau là sai? (a) Viện trợ là 
toàn bộ sự giúp đỡ mà các LDC cần. (b) Vấn đề của châu Âu là sự cạnh tranh 
từ lao động rẻ ở các LDC. (c) Các LDC tốt nhất là bám vào sản xuất nguyên 
liệu cho nền kinh tế thế giới. 


Để kiếm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này, mở trang 689. 


then chốt của chương này hãy 
Anh trên Trung tâm học liệu trực 
-ukifextooks/bọgg. 'Có các câu hỏi 
kiểm tra nhanh, 'các ví du kinh” tế học và ty nhập. vào các bài báo của 


ng Ìhực tiến (có đáp ản và 
, hãy xem cuốn sách 


Phụ lục: Đóp án 


Chương 1 

1. (a) Một đường dốc xuống nối các điểm 15 chiếc áo 
và 20 chiếc bánh. (b) 20. (c) Tất cả các điểm nằm 
bên trong đường giới hạn khả năng sản xuất. (d) 
1,33 chiếc bánh. (e) Không. 

2. Căn cứ trên tái liệu, quá tổn kém để lập kế hoạch, 
giao hàng và giám sát các cá nhân. 

3. Tiền lưng giảm xuống đối với những công việc mà 
sinh viên muốn làm. 

4. (a) P. (b)N. (c) P. (d) N. 

5. (a) Vĩ mô. (b) Vi mô. (c) Ví mô. (d) Vĩ mõ. 

6. (a) Kinh tế học thực chứng có thể được kiểm chứng 

lế. (b) Xuất phát từ một điểm không có 

hiệu quả, hiệu quả đạt được tạo ra hiện tượng “một 

bữa ăn trưa miễn phí”. (c) Có thể sử dụng phương 

pháp khoa học để nghiên cứu hành vi con người. 


Chương 2 

1. (a) Số liệu chéo, ví dụ theo vùng, về tội phạm, thất 

nghiệp. (b) Thu thập các số liệu khác để kiểm soát 

thu nhập, an ninh, bẩt công ở nông thón hay thành 
thị; và sử dụng các phương pháp kinh tế lượng để 
giải quyết vấn đề. 

Đường thẳng dốc lên: RPI tăng thêm 1 đơn vị kéo. 

theo giá nhà tăng thêm 1300; dãy số thời gian. 

. Đường thẳng dốc lên: thu nhập cao hơn kéo the: 
tiêu dùng nhiều hơn với cùng một sổ lượng. 

. Trọng số phản ánh tẩm quan trọng tương đối, do 
vậy thủ đỗ thường ít hơn rất nhiều so với các vùng 
khác. 

. Đường cong dốc xuống. 

. (a) Lý thuyết tổ chức các số liệu thực tế bằng việc. 
cung cấp một cơ cẩu đơn giản để phân tích các số 
liệu đó. (b) Nhiều khoa học khác (ví dụ thiên văn 
học) không thể tiến hành các thí nghiệm. (c) Các cá 
nhân đơn lẻ hành động một cách ngẫu nhiên nhưng 
hành vi của tập hợp các cá nhãn này thì có thể dự 
đoán được. Ý thích bột phát của từng cá nhân bị triệt 
tiêu trong các nhóm số lớn. 

Chương 3 

1. Giá cân bằng 17£, sản lượng 8,5 

2. (a) Dư cầu = 5 và giá tăng lên. (b) Dư cung = 3 và 
giá giảm xuống. 

3. Đường cầu đối với lò nướng bánh dịch chuyển 
xuống dưới. Giá và lượng cân bằng đối với lö nướng 
giảm xuống. 

4. Như mục 3. 


› 


D1 


~ 
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5, Hạn hán, bệnh tật v.v... tất cả sẽ làm đường cung 
dịch chuyển xuống dưới. Giá giảm làm cho người 
nòng dân lùi xuống trên một đường cung nhất định, 
không phải là hiện tượng giảm cung. 

6. Kiểm chứng mặt hàng này gây ấn tượng như thế 
nào đối với những người bạn của bạn, giả thấp hơn 
làm tăng cầu của bạn. 

. (a) Một mức giá đủ thấp có thể lấp đầy bất kỳ sân 
vận động nào. (b) Nó mình hoạ một mức giả sản đối 
với hàng hoá nông nghiệp. (c) Nó đưa ra mức tiền 
thuê thấp đối với những người may mắn có được 
nhà ở nhưng đồng thời cũng làm giảm tổng cung và 
gây ra hiện tượng thiếu hụt. 


Chương 4 

1. (a) Đường cung thẳng đứng, đường cầu dốc xuống. 
(b) Để bản ít hơn 10% các giỏ, tăng giá 20% lên 
mức 1,20£, Bảy giờ, đường cung thắng đứng tại vị 
trí 90 giỏ. 

2. (a) Không co giãn. (b) Co giãn hơn. (c) Co giãn hơn nữa. 

3. Điểm co giãn của cấu là -1. Dưới điểm này cầu là 
không co giãn: tăng giá dẫn đến lăng tổng doanh 
thu. Trên điểm này, cầu co giãn: giảm giá dẫn đến 
tăng tổng doanh thu. Nếu sản vận động này được 
tự do hoạt động, tối đa hoả lợi nhuận đồng nghĩa với 
tối đa hoá doanh thu. 

4. Hàng hoá rau quả: không co giãn, hàng hoá thiết 
yếu. Dịch vụ ăn uống: co giãn, hàng hoá xa xỉ. 

5. Những s‹ ày là số liệu chỉ tiêu danh nghĩa chứ 
không phải số liệu thực tế đối với bánh mỳ, nó giảm 
khí thu nhập thực tế tăng lên. 

6. (a) Hàng hoá thiết yếu là một khẳng định về co giăn 
theo thu nhập không phải co giãn của cầu theo giá. 

mức giá đủ cao, cầu có thể co giãn theo giá. (b) 
Nếu thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến tất cả những 
người nông dân, nó làm tăng giá và hỗ trợ thu nhập: 
thời tiết “tốt' cần được bảo hiểm! (e) Không phải khi 
họ sản xuất hàng hoá thứ cấp. 

Chương 5 

1. Đường ngán sách nối các điểm 10 tương thực, 25 
film. Giá lương thực giảm cỏ các ảnh hưởng thay thế 
và ảnh hưởng lhu nhập. Cả hai ảnh hưởng này đều. 
làm tăng cầu đối với lương thực. Đối với film, ảnh 
hưởng thu nhập làm tăng cầu nhưng ảnh hưởng 
thay thế làm giảm cầu. Khi giá film giảm, cầu đối với 
film tăng lên, cầu lương thực có thể tăng hoặc giảm. 
Đồng thời cùng giảm giá cả 2 hàng hoá. Giữa e và 
e" không có ảnh hưởng thay thế: giá tương đối là 


n 


hụ lục: Đáp án 


như nhau. Vì cả 2 đều là hàng hoá thông thường 

nên e” nằm phia ngoài (phía đồng bắc) của e vì thu 

nhập thực tế tăng lên. 

. Ba nhận định đầu tiên là đúng. Nhận định thứ 4 là 

sai. Đối với các hàng hoả khác, có ảnh hưởng thay 

chúng (không giống như hàng hoá bổ 
sung đối với lương thực), nhưng vi thu nhập thực tế 
giảm, cầu đối với hàng hoá thông thường thay đổi 
cùng chiều. Cầu đối với hàng hoá thứ cấp tăng lên. 

3. Số lượng film tăng lên khi đường ngân sách dịch ra 
phía bên ngoài, vận tải giảm xuống. 

4. (a) Cả hai đều làm giảm cấu. (b) Đường cầu dịch 
chuyển xuống dưới: giá và lượng cần bằng giảm xuống. 

§. (a) Chỉ là một hình thức mô phỏng hành vì của con 

người. (b) Đường ngân sách không bị ảnh hưởng. 


Chương 6 
„ (a) Chi phí tang lên và lợi nhuận trước thuế giảm bớt 
70.000£. (b) Lợi nhuận tỉnh toán thay đổi, lợi nhuận 
kinh tế không ảnh hưởng gì vì hãng tính toán chí phí 
cơ hội của việc sở hữu văn phỏng (tiền thuê có thể 
đạt được). (c) Doanh thu tăng lên và như vậy lợi 
nhuận cũng lăng lèn. 
Chỉ phi cơ hội của người chủ sở hữu là 40.000£ và 
của tiền là 24.000£. 
(a) Hàng hoá tồn kho là tài sản tăng thêm, khoản 
vay tăng thêm là nợ phải trả. (b) Lãi vay là chỉ phí. 
4. (a) Có thể, nếu chúng ta muổn nói lợi nhuận trong 
dài hạn. Nhưng vì việc giám sát những người quản 
lý là không tuyết đối, họ vẫn cô những phạm vi nhất 
đỉnh để mưu cầu các mục tiêu khác. Các khoản tiền 
thưởng liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp 
và mối đe doạ bị thôn tính hạn chế sự tự do hành 
động của những người quản lý. (b) Một số trong 
những khoản đó có thể là những khoản đầu tư hợp 
lý. Một số khác có thể không phải là hợp lý. Các 
doanh nghiệp có xu hướng tài trợ cho những hoạt 
động được ban giám đốc chứ không phải các cổ 
đồng ưa chuộng. 
Chỉ phí cố định lăng thêm 1 lượng bằng 40£, 6 vẫn 
là mức sản lượng tốt nhất trong ngắn hạn. MC và 
MR không bị ảnh hưởng. Trong dài hạn hãng bị lỗ 
và nên đóng cửa sản xuất. 
6. (a) MR nằm ngang tại vị trí 13£. MC được mình hoạ 
trong Bảng 6.4. (b) 7 đơn vị. 
(a) Chủng có thể không bù đắp được chỉ phí cơ hội. 
(b) MC = MR khi doanh nghiệp thực hiện tối đa hoá 
lợi nhuận. (c) Tối đa hoá doanh thu khi sản lượng 
đảm bảo MR = 0. Như vậy, đơn vị cuối cùng không 
đủ để bù đắp chỉ phí cận biên. 
Chương 7 
1. (a) Sản lượng tối đa có thể đạt được từ các kết hợp 
đầu vào nhất định. (b) Cũng cần biết giá của các 
yếu tố đầu vào và giả của hàng hoá, dịch vụ đầu ra. 
2. LAC dốc xuống. Do sự dân trải của chỉ phí cố định. 
(b) Các cột 1, 3 và 6 có chỉ phí thấp nhất để sản 
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xuất 4, 8 vã 12 đơn vị sân phẩm. Tổng chí phi là 33, 
64, 96. Chí phí trung binh là 8.25, 8 và 8, (c) Tổn tại 
tính kính tế của quy mô khi tăng sản lượng từ 4 lên 
8 và có hiệu suất không đổi theo quy mô khi lăng 
sản lượng từ 8 lên 12. 

3. (a) Cột 1 đòi hỏi tư bản nhiều hơn cột 2; cột 3 nhiều 
hơn cột 4; cột 5 nhiều hơn cột 6. (b) Trong ví dụ này 
là theo hướng rời bỏ khỏi công nghệ đòi hỏi tư bản. 

4. (a) Ở mức sản lượng bằng 4, dịch chuyển từ cột 1 
sang cột 2. (b) Cả 2 đều tăng lên. 

5. (a) 


a 0 1 2 3 4 5 6 7 89 
MC 0 1Š 13 11 9 10 10 11 13 16 
AC 27 20 17 15 14 133 13 13 13,3 
(b) Tại mức Q = 8, AC tối thiểu = MC. (c) Ngắn hạn. 


Trong dài hạn, tại mức sản lượng bằng 0 chí phí 
cũng bằng 0. 

. (a) Nếu bù đắp chỉ phi biến đổi trong ngắn hạn. (b) 
Không, hãng rởi khỏi ngành. 

. (a) Có thể bù đắp chỉ phí biến đổi ngắn hạn. (b) 
Không phải nếu có tính phi kinh tế của quy mô. (c) 
Không phải nếu có tính kinh tế của quy mô. 


Chương 8 
1. (a) Đường cầu của ngành dịch chuyển xuống dưới, 
giá và sản lượng giảm, các doanh nghiệp bị lỗ 
nhưng có thể bù đắp chỉ phí biến đổi ngắn hạn. Khi 
một số lượng đủ lớn các hãng rời khỏi ngành sẽ làm 
phục hồi mức giá ban đầu ở mức tổng sản lượng 
thấp hơw. (b) Bây giờ đường LRSS của ngành cũng 
dốc lên, Trong dài hạn, các hãng có chỉ phi cao hơn 
sẽ rời khỏi ngành, tại điểm cân bằng giá thấp hơn, 
số lượng hãng ít hơn và tổng sản lượng thấp hơn. 
2. Đường cung dịch chuyển lên trên trong ngần hạn, 
làm tăng giá và giảm sản lượng. Trong dài hạn, sự 
gia nhập mới sẽ tác động ngược lại sự dịch 
chuyển này. 
(a) Nhập khẩu nếu cung và cầu nội địa cắt nhau ở 
trên mức giả quốc tế, xuất khẩu nếu chúng cắt nhau 
phía dưới giá quốc tế. (b) Giá nội địa tăng lên, sản 
lượng nội địa tăng, cầu nội địa giảm và nhập khẩu 
giảm xuống. 
4.09 1 2 3 4 5 6 
P.98 7 6 5 4 
Tỉ 8 14 1ê 20 20 18 
MR 8 § 4 2 0 2 
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Hãng độc quyến có Q = 2 và P = 7. 
Ngành cạnh tranh có Q = 4 và P = 5. 
. Không ảnh hưởng. MC và MR không đổi và lợi 
nhuận vẫn dương. 
6. (a) Lợi nhuận bình thưởng đền đáp cho các yếu tố 
đầu vào một cách hợp lý. (b) Không phải, nếu nó 
mất đi tính kình tế của quy mô và táng chỉ phí. 


bài 


Chương 9 

1. (a) Q = 4, P.=7. (b) Vẫn như thế. (c) Vì mỗi hãng có 
MC = 3, nhưng có MR > 3 nếu nó đơn phương mở 
rộng sản lượng: giá sẽ không giảm nhiều vì hãng 
khác cũng không mở rộng sản lượng. 


2.(a) 
Q 1 2 3 4 5s 6 7 
£ 8 T 6 5 4 3 2 
TR 8 14 18 20 20 18 14 
MR L) B 4 2 0 -2 +2 


Z sản xuất Q = 3. (b) Chia đôi thị trường, Z sản xuất 
Q=2. 

Chứng chỉ được cấp bởi một cơ quan có uy tín sẽ 

làm giảm chỉ phí cho khách hàng trong việc kiểm tra 

chúng. Đối với những người thợ cơ khí, sau khi có 
một ấn tượng không tốt bạn có thể chuyển sang nơi 
khác. Danh tiếng giúp giải quyết vấn đề thông tin. 

Đối với bác sĩ, bạn có thể bị tử vong nếu gặp một 

lần chữa trị tổi. 

4. Một số mang đến thông tin mới. Rất nhiều trường 

hợp tạo ra những hàng rào đối với sự gia nhập mới. 

5, Một cách xử lý thống nhất với người làm cha mẹ thứ 

2 có thể có ảnh hưởng này, vi bạn trở lên không 

thông minh nếu bạn tử bỏ thoả ước đó. 

(a) Không thể kiểm soát việc lừa dối đối với những 

thoả ước tập thể. (b) Ngăn cản sự gia nhập sẽ làm 

tăng lợi nhuận ở mức sản lượng hiện tại. 

Chương 10 
1.(a) Các đầu vào khác cố định. (b) Dịch chuyển 

đường cầu lao động lên phía trên. 

2. (a) Ảnh hưởng thay thế có nghĩa là lao động nhiều 
hơn, nhưng ảnh hưởng thu nhập có nghĩa là lao 
động ít hơn vì nghỉ ngơi là hàng hoá thông thưởng. 
(b) Nhiều người tham gia vào lực lượng lao động 
hơn. 

. Ngành phải trả cao hơn để thu hút lao động từ các 
ngành khác, 

4. (a) Những lay chơi goif hàng đầu có số lượng hạn 
chế nhưng cầu đối với họ là rất lớn. (b) Các sinh 
viên kinh tế có nguồn vốn nhân lực cao hơn tương 
thích với các công có thu nhập cao. 

. (a| Bởi vi con người thích nó, nên cầu đối với nó ở 
mức cao; và không có người nào có thể cung ứng 
nó. (b) Ảnh hưởng thu nhập có nghĩa là muốn nghỉ 
ngơi nhiều hơn. 

Chương 11 

1, Thua lỗ 30000£ khi thực hiện đảo tạo. Mức tiền 

lương tương lai 23000£ trong vòng 30 năm bù đắp 
lại điều này 

2. Hạn chế gia nhập bằng các kỷ thi hóc búa và duy. 

trì số giờ làm việc dài. 


_ 
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Trả lời câu hỏi 


3. Đúng. 

4. Tiền lương giảm nếu lợi nhuận độc quyển thấp hơn 
để cho các nghiệp đoàn tranh giành. Các nghiệp 
đoàn lớn hơn sẽ giúp phục hối sức mạnh mặc cả 
cửa người lao động nhưng có thể ngăn chặn lợi ích 
do sự cạnh tranh mang lại. 

5. (a) Không phải nếu có những lý do phù hợp đối với 
việc phụ nữ đóng góp giá trị Ít hơn cho các doanh. 
nghiệp. (b) Bỏ qua chỉ phí cơ hội tiền lương mất ởi 
khi thực hiện đào tạo. (c) Không phải nếu trước hết 
những người lao động có thu nhập thấp được đại 
diện mất cân đối trong các nghiệp đoàn. 


Chương 12 
1, (a) Một số luồng dịch vụ tiêu dùng được cung cấp 
một cách hiệu quả nhất bằng việc mụa sắm các 
hàng hoá lâu bền. (b) Chỉ phí của hiệu giặt là tự động 
là 104£ 1 năm. Chỉ phí mua là 52£ một năm + 40£ lãi 
suất bị bỏ qua. Mua là tốt hơn. 

Bạn có 20 trên mỗi 90 bỏ vào, khoảng 22% mỗi năm. 

. (3B00£ x 0,81 = 3276E) + (12600£ x 0,83 = 10458£) 
= 13734£. Mua nó. 

4. Nó làm tăng giả trị hiện tại của luồng tiển thuê, làm 
tầng động cơ xây dựng các tài sản tư bản. Điều này 
dần dần làm giảm mức tiền thuê cân bằng cho đến 
khi cân bằng dài hạn đạt được. 

5. Cầu về đất đai là cầu thứ phát (dẫn xuất). Nểu cung 
cố định, chỉ một sự gia tăng trong cầu đất đai có thể 
đẩy giá của nó tăng lên. Những nông dân thuê đất 
gặp phải mức tiển thuê cao hơn nhưng thu nhập cao 
hơn từ thu hoạch của họ. Người nông dân thua lỗ về 
giá đất và tiền thuê tăng lên do cầu đổi với nhà ở 
tăng lên. 

. (a) Nó cũng làm thu nhập danh nghĩa tương lai tăng 
lên. (b) Năng suất lao động và thU nhập tiền lương 
cao hơn cũng làm tăng cầu đối với hàng hoả. (c) 
Đúng nếu chỉ một người sử dụng. Cạnh tranh giữa 
những người sử dụng làm tăng giá cả. 

Chương 13 

1.A là bình thường (hay bàng quan) với rủi ro, B thích 
ủi ro, € ghét rủi ro. C bảo hiểm nhiều nhất. 

2. Cao. Lựa chọn ngược. Người có rủi ro thấp ưa thích 
được lựa chọn. 

3. (a) Có. (b) Không. (c) Có. 

4. Bela âm: Bạn hoạt động tốt trong thời kỳ khủng 
hoằng, trong khi các cổ phiếu khác không tốt trong 
thời kỳ này. Cổ phiếu của bạn có giá cao và lợi 
nhuận dự kiến thấp. 

5. Sự lo sợ về rủi ro đạo đức - bị bóc lột bởi những 
người có thông tin tốt hơn - ngăn chặn những người 
khác trong việc giao dịch cổ phiểu. 

6. (a) Nếu tất cả các thông tin sẵn có đã bao hàm 
trong giá bán, như vậy chỉ có những thồng tin mới, 
đến nay chưa có mới có thể làm thay đổi giá. (b} 
Việc chia sẽ rủi ro làm giảm phần đền bù mà chúng 
đáng ra phải được đền bù. (c) Các cổ phiếu rủi ro là 
có giá nếu chúng có beta âm. 
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Phụ lục: Đáp án 


Chương 14 

1. Cả 3, 

2. Bán kèm. 

3. SEAT, Skoda, VW, Audi (tất cả cùng 1 hãng); các 
phòng khách bình dân và cao cấp ở các sân bay, 
bánh giáng sinh thông thường và cao cấp. 

4. Sản lượng tăng lên, những người trước đó không có 

khả năng trả cùng một giá bây giờ có thể đáp ứng 

tốt hơn. Những người trước đó có khả năng chỉ trả 
sẽ bị thiệt hại vi giá bán cao hơn. 

Carlel cùng sẵn xuất một sản phẩm chuẩn hoá. 

Liên minh chiến lược sản xuẩt hàng loạt các sản 

phẩm mà giữa chủng có tính bổ sung cao. 

6. Những lợi ich của tỉnh kinh tế quy mô, có động cơ 
để đầu tư và như vậy làm giảm chỉ phí. 

7. (a) MC = 0 do đó giá nên ở mức thấp. Mội số cách 
thức cho tiêu dùng miễn phí cũng thu hút người sử 
dụng trước khi giá tăng lên. Quảng cảo cũng có thể 
hỗ trợ cho việc tiêu dùng miễn phí, ví dụ ITV. (b) 
Tổng lợi ích đối với người tiêu dùng tăng lên vì phần 
diện tích phía dưới đường cầu tớn hơn khi sản lượng 
tăng lên. (c) Giá cổ phiếu cao có thể phản ánh 
những kỳ vọng về lợi nhuận cao trong tương lai. 


Chương 15 
1. (a) Hiệu quả, không công bằng. (b) Không hiệu quả 
và cũng không công bằng. (c) Cả hiệu quả và công 
bằng. (d) Không hiệu quả cũng không công bằng 
lắm. (e) Hiệu quả nhưng không công bằng. Công 
bằng đặt ra câu hỏi “Việc phân phổi công bằng như 
thể nào?" 

(a) 1 film đáng giá 5 bữa ăn đối với lợi ich tiêu dùng. 

(b) MC của film bằng 5 lần MC của bữa ăn. (c) MP, 

trong việc làm các bữa ăn cao gẩp 5 lần MP, của 

việc sản xuất film. Càn bằng tại MSC = MSB. 

. Đúng cho tất cả các cáu hỏi. 

Không. Bằng việc bảo hiểm cho các đầu máy hơi nước 

mà họ cấp chứng chỉ sẽ loại bổ động cơ nhận hối lộ để 

làm giả các chứng chỉ, làm giảm rủi ro đạo đức. 

(a) Những hoạt động như vậy làm lãng phí các 

nguồn lực khan hiếm. (b) Có. 

9. (a) Đỡi với việc lãm giảm õ nhiễm nhiều hơn nữa, 
chỉ phí cận biên vượt quả lợi ích cận biên khí õ 
nhiễm ở mức thấp. (b) Độc quyền, ngoại ứng, v.v... 
là những thất bại thị trường quan trọng. (c) Thất bại 
của chính phủ cũng xảy ra. 


Chương 16 

1. Tất cả trừ d. 

2. Giáo dục là một hàng hoá khuyến dụng (con người 
không biết điều gì là tốt cho họ); Ngoại ứng (chủng 
ta thích cách người được giảo dục tiếp xúc với 
nhau); Công bằng (giúp thúc đẩy sự công bằng về 
mặt cơ hội). 

3. Công bằng theo chiều dọc cho rằng lấy của người 
giàu chia cho người nghèo, nhưng không nền chỉ 
đánh giá về mặt thu nhập: mong muốn lý tưởng để 
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tải phân phối từ người có nhiễu hơn tất cả các 
hàng hoá mà họ quan tâm. Công bằng theo chiều 
ngang cho rằng đối xử với tất cả mọi người như 
nhau. 

4. Tất cả là luỹ tiến trừ thuế đối với bia, trang đó phần 
lớn hơn đánh vào thu nhập của người nghèo. 

. 18, 24, 28,8%. Nó là luỹ tiến và càng lớn nếu mức 
miễn thuế càng cao. Với mức miễn thuề 1 triệu 
bảng, thuế chỉ đánh vào người giàu. 

6. Không thay đổi cung lao động, do đó không làm 
thay đổi hình tam giác. (b) Hình tam giác to và các 
doanh nghiệp chịu phần lớn thuế. 

7. (a) Thế còn vấn đề tài trợ cho sản xuất hàng hoá 
công cộng, khắc phục ngoại ứng, cung cấp bảo. 
hiểm xã hội, phần phối lại? (b) Thuế cận biên luôn 
tạo ra những lệch lạc của thị trường, (c) Chúng ta có 
thể phân tích các động cơ của các nhà chính trị 
trong việc lựa chọn các chính sách nhất định và 
động cơ của những người đi bầu trong việc bầu cho 
các đẳng nhất định và như vậy phân tich được sự 
cân bằng chính trị. 

Chương 17 

1. Tam giác có chiểu cao 3£ và chiều dai 200 000. Như 
vậy chỉ phí là 300 000£. 

2. Tam giác có chiều cao 6£ và chiều dài 400 O00, chỉ 
phí lä 1 200 000£. Hơn nữa, 600 000 đơn vị hiện tại 
được sản xuẩi tại mức 1£ nhiều hơn so với mức cần 
thiết. Tổng chỉ phí xã hội là 1 800 000¿. 

. Về mặt bản chất, Mỹ cho rằng quy mô lớn là không 
tốt và cố gắng chia nhỏ các doanh nghiệp lớn, hoặc 
điều tiết chủng nếu không thể chia nhỏ. Các chính 
sách của Liên hiệp Anh đã từng dựa trên cơ sở từng 
vụ việc, nhưng hiện nay ngày càng trở lên nhãn 
mạnh đến việc thúc đẩy sự cạnh tranh. 

. Các ngoại ứng địa phương. Nhưng toàn bộ nhóm 
đều tập trung ở 1 vi trí hợp lý. Switzerland có tiền 
lương cao không phải là khu vực tốt đối với những 
hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều lao động 

5. (4) Lợi nhuận có thể chỉ phản Ánh sức mạnh độc 
quyền. (b) Lợi ich của tính kinh tế quy mô và động cơ 
đổi mới đôi khí lấn át các chí phi độc quyền khác. (c) 
Lợi ích cá nhân của việc sáp nhập các doanh nghiệp. 
có thể bao gốm lợi nhuận độc quyền, mà đó là chi phí 
của xã hội. 

Chương 18 

1. Đặt giá 2 phần tạo ra doanh thu lớn hơn. Nó không 
thể phân biệt đối xử giữa những thành viên hiện tại, 
nhưng ít nhất có thể phân biệt giữa thành viên mới 
và thành viên cũ. 

2. BA gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. OFAIR không 
cần thiết. 

3. Những người tham gia giao thông ởi lại khi MC cao. 
và lý tưởng là nên trả nhiều hơn; nhưng ngoại ứng 
do ách tắc giao thông vào giở cao điểm có thể dễ 
dàng biện minh cho vé xe lửa rẻ. Cách tốt nhất là 
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đánh thuế các ngoại ứng một cách thích hợp (định 
giá một cách hợp lý đối với việc sử dụng ôtô và 
bến đỗ). 

4. Các ngoại ứng lớn - nó hỗ trợ cho các ngành khác 
không sử dụng đường hầm qua biển Măng-sơ. Có 
thể được ưa thích về mặt xã hội ngay cả khi cá nhân 
không có lợi nhuận. 
{a) Khuyến khích đâu tư nội bộ để sẵn xuất ôtô, chỉ 
một số trong đô được xuất khẩu qua đường hầm. (b) 
Phần đền bù rủi ro xã hội thấp hơn so với cách tính 
toàn của ngân hàng (chia sẻ và phản tán rủi ro tốt 
hơn). (c) Làm giảm tắc nghẽn giao thông ở Heathrow 
và Galwick. (đ) Làm giảm ô nhiễm tiếng ồn gần các 
sân bay này. (e) Tạo việc làm cho những công nhân 
xây dựng thất nghiệp không tự nguyện, những người 
mà nếu không sẽ không làm được gỉ khác. 

6. Hợp đồng giá cộng chỉ phí tạo ra động cơ thấp hơn 
cho việc giảm chỉ phí nhưng ngăn chặn được việc các 
công ty phải lo lẳng về tất cả những rủi ro mà họ phải 
chịu (mà họ phải định giá). Hợp đồng giá cố định làm 
cho các công ty phải chịu tất cả các rủi ro (do đó làm 
tăng giá dự thầu mà họ định ra) nhưng tạo ra động cơ 
lớn để tam giảm chỉ phí (vi họ thu được tất cả các lợi 
ích đó). Hình thức thứ nhất là tốt hơn nếu triển vọng 
tàng chỉ phí thấp, bởi vì dễ dàng giám sát việc quản 
lý trừ những rủi ro “ngoại sinh” tớn. 

7. (a) Không đúng nếu MC < AC. (b) Các nhà độc 
quyền công cộng cũng có thể gặp phải thất bại. (c) 
Điều tiết không phải là không tốn kém mà cũng 
không phải không có nguy cơ bị mua chuộc. Đôi khi 
các giải pháp cơ cấu là hiệu quả hơn. 

Hènedt 19 

. 1000 - 120 = 880. 

2 (a) 250 tỷ bằng. (b) Thu nhập quốc dân là sản phẩm 
quốc dân ròng tại mức giá cơ sở. Khấu hao là một 
phần của chi phí sản xuất sản phẩm. (c) Chúng làm 
giảm sức mua của một mức tổng thu nhập nhất định. 

. (a) 210. (b) 310. (c) 1870. (d) Có, nếu nhập khẩu 

vượt quá xuất khẩu. 

(a) 2200. (b) 10%. (c) Trong ví dụ này cũng là 10%. 

. Nghỉ ngơi bị mất đi, nhưng đầu tư vào vốn nhân lực 
táng lên. (b) Không - chỉ là sự thanh toán chuyển giao. 
(c) Có. (d) Ô nhiễm tốt nhất nên được trừ khỏi GNP. 

6. (a) Chỉ là sự thanh toán chuyển giao, không phải 
sản lượng thực tế. (b) Có thể được cho rằng là 
không được mong muốn nếu nỏ đạt được bằng 
cách phân phối thu nhập thật quá chênh lệch. (c) 
Chỉ là sự so sánh các giá trị danh nghĩa. Nếu so 
sánh bằng đại lượng thực tế, Cuốn fheo chiều giỏ 
cao hơn rất nhiều. 

Chương 20 

1. (a) Hệ sổ chặn = 40, độ dốc 08. (b) Giảm dự trữ. (c) 
200. (d) Có: 40 = 0,2 x 200. 

2. (a) 75. (b) 48. 
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3. (a) Thu nhập cân bằng giảm từ 500 xuống 200. (b) 
I=S = 100. Tiết kiệm không đổi, nhưng tăng từ 20% 
lên 50% thu nhập vì thu nhập giảm. 

4. Đầu tư ngoài kế hoạch. 

5. (a) 2000. (b) 200/(0,3) = 667. Thấp hơn. 

8. Đầu tư độc lập với tiết kiệm và tiết kiệm tăng sẽ làm 
giảm tổng cầu. (b) Vì MPC < 1, mỗi sự giảm xuống 
trong tổng sản lượng gây ra một sự giảm xuống rhỏ 
hơn trong cầu, cho nên cuối cùng quá trinh này sẽ 
dừng lại. 


Chương 21 

1. (a) 120. (b) Sản lượng tăng thêm 250 lên mức 1250. 
Tiêu dùng tăng thêm 200 lên mức 1000, Đầu tư là 
130 và chi tiêu chính phủ 120. (c) Y = 1250, C = 
1000, | = 80, G = 170. (d) Y = 1200, C = 960, I = 80, 
do đó G = 160. 

. Với mỗi bảng tăng thêm của thu nhập quốc dân, 0,6 
là tiêu dùng tăng thêm, 0,15 là tiết kiệm tăng thêm, 
và 0,28 là tiền thuế tăng thêm. Số nhân = 1/(0,4). 
Thu nhập cân bằng tăng 15 tỷ bảng, Thuế tăng 1/4 
số này, do đó thâm hụt ngân sách tăng lên vì G tăng 
thêm là 6 tỷ bằng. 

3. Tại trạng thái cân bằng, những khoản rô rỉ mong 

muốn càn bằng những khoản thêm vào mong muốn. 
§ mong muốn và l mong muốn chỉ bằng nhau khi 
không có khu vực chính phủ và nước ngoài. 

4. Bởi vì chính phủ sẽ không có khả năng chỉ trả lãi 
suất đối với các khoản nợ khổng lồ. Bạn cũng 
không thể chất đống các khoản nợ lớn. 

. Xuất khẩu của EU giảm, khiến cho EU suy thoái và 
lãm giảm nhập khẩu của EU. Cán cân thương mại 
của EU suy yếu. 

6. (a) Sai vì số nhân ngân sách cân bằng. (b) Là một 

đồng nhất thức, (X - Z) luôn bằng [(T - G) + (S - D]. 

Chương 22 

1. (a) Không. Không thể tái trao đổi mãi mãi. Nó không 
phải là thương mại hàng đổi hàng thuần tuý nếu 
chiếc xe ôtô mới không có cùng giá trị bằng tiền với 
chiếc xe ötô cũ. (b) Quan sát cái nào sau đó được. 
trao đổi lại, không mất đi vĩnh viễn. 

2. (a) Có cùng giá trị. (b) Với danh nghĩa là có giá trị 
hơn. (c) Với danh nghĩa là có giá trị thấp hơn, vi dụ, 
bởi vì ngày nay tiền quy ước hiệu quả hơn được đưa 
vào sử dụng. 

có Băng việc đồng thời tạo ra các khoản tiến Vay và 

tiền Sử, để cân đối chúng, không cẩn phải bổ Sung 

thêm tiền mặt, 

(a) Không. Chúng không được táì trao đổi sau đó 

một cách lặp ởi lặp lại. (bồ) Không. (c) Chúng làm 

giảm cấu tiền, nhưng không ảnh hưởng đến cung: 
các cuống thẻ tín dụng không thể được tải sử dụng 
để mua sắm các hàng hoá khác. 

MO = 12 +2 = 14, M4 = 12 + 30 + 60 + 20 = 122. 

Nhỏ, vì chỉ phí cơ hội của việc duy trì các khoản tiền 

gửi ngân hàng hầu như Không bị ảnh hưởng. 

(a) Phần lớn cung tiền là các khoản tiền gửi ngân 

hãng, là khoản nợ của các ngân hàng. Bằng việc 
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mở rộng đồng thời cả 2 bên của bảng tổng kết tài 
sản, các ngân hàng làm tầng cung tiền. (b) Nếu cá 
nhân gửi cảng Ít tiền mặt vào ngân hàng thì khả 
năng của cáo ngàn hàng để nhân số lượng dự trữ 
thành các khoản tiền gửi là càng thấp. 


Chương 23 

1. (a) Ngân hàng trung ương Anh phát hành ngân 
phiếu cho Barclays để trao đổi lấy tiền mặt. Bây 
giờ ngân hãng có ít tài sản đảm bảo hơn nhưng 
tương ứng cũng có ít nợ hơn (tiền trong lưu thông). 
Gặp phải hiện tượng giảm dự trư tiền mặt, 
Barclays phải giảm đi rất nhiều các khoản tiền gửi 
và thay đổi tương ứng các khoản cho vay ở phía 
bên kia của bảng tổng kết tài sản. (b) Cung tiền 
giảm nhiều hơn so với hoạt động thị trường mở ban 
đầu. (c) Giống nhau nếu thanh toán bằng tiền mặt 
(nếu không thay đổi tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi 
mong muốn) 

2. Số nhân liền bằng 1. Cung tiền giảm bớt bằng đứng 
giá trị của hoạt động thị trường mở. Không có bất kỳ 
khoản tiền gửi tăng thêm và các khoản vay giảm đi 
nào tại Barclays. 

. Nếu chính sách tiền tệ quan tâm đến lạm phát và 
sản lượng, nhưng cần thời gian để tác động đến 
chúng, thi bất cứ điều gì được quan sát hiện tại 
nhưng được cho rằng có mối liên quan đảng tin cậy 
với lạm phát và sản lượng trong tương lai. Điều này 
bao gồm giá trị của bản thân lạm phát và sản lượng 
trong quá khứ, một số dữ liệu trên thị trường tài 
chính (mà kết quả được hình thành nhanh chóng) 
và số liệu kRầo sát về kinh doanh và mức độ tin cậy 
của hộ gia đình. 

4, Ban đầu hàm tiêu dùng dịch chuyển lên trên: chỉ 
tiêu nhiều hơn ở mỗi mức thu nhập. Tuy nhiên, khí 
nợ được tích luỹ, thu nhập phải trả cho lãi suất ngày 
cảng lớn và thụ nhập dành cho mua sắm hàng hoá 
giảm xuống. Hàm tiêu dùng sẽ dịch chuyển dần 
xuống dưới. 

. Giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai và như 
vậy, làm giảm lợi ích của đầu tư. Điều này là đúng 
cho dò nó được tài trợ bằng các khoản vay ngân 
hàng hay phát hành cổ phiếu mới, hay lợi nhuận để 
lại (bất cứ cái gì và khi nào mà những thay đổi là chí 
phí cơ hội của vốn được sử dụng). 

. Hộ gia đình và hãng có thể bị vướng vào các kế 
hoạch từ trước, có thể cần thời gian để đánh giá lại 
các quyết định và có thể chở xem lãi suất có thay 
đổi liên tục không. 

. (a) Có thể kiểm soát cung tiền bằng việc dựa vào tỷ 
lệ dự trữ “thông thường" mà các ngân hàng muốn. 
Tuy nhiên, ngân hàng trung ương thường ưa thích 
xác lập lãi suất và cung tiền, mà thị trường lúc đó 
cần đến. (b) Tiền mặt không phải trả lãi suất danh 
nghĩa. Kết quả thực tế của nó là tỷ lệ lạm phát. (c) 
Hợp lý nếu thu nhập tương lai dự kiến tăng lên 
nhanh chóng. 
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Chương 24 

1. Nó cộng thêm rất ít vào thu nhập thường xuyên, do. 
đó cầu tièu dùng thay đổi rất ít, 

2. (a) IS dịch lên trên. (b) LM dịch sang phải. (c) LM 
địch sang trái. 

3. LM nằm ngang. Bất kể sản lượng của nước nhỏ này 
là như thế nào, Ngân hàng trung ương EU (ECB) 
thiết lập một mức lãi suất duy nhất trên cơ sở toàn 
bộ khu vực đồng euro, lãi suất nay hầu như không 
bị ảnh hưởng bởi các nước nhỏ. Đường LM của nó 
dịch chuyển khi ECB thay đổi lãi suất. 

4. Đối với châu Âu, LM dốc lên. Nếu nước nhỏ hành 
động giống như toàn bộ châu Âu, sản lượng của nó 
chỉ lớn khi sản lượng của toàn bộ châu Âu lớn, do đó 
LM dốc lên ngay cả đối với nước nhỏ. 
(a) Các nhân tổ ổn định tự động hoạt động ở mức 
thuế suất cố định. (b) Nếu sản lượng giảm, sẽ 
không có bất kỳ lý do nào để tăng lãi suất, nhưng 
lúc đó không có bất kỳ lý do nào để sản lượng giảm 
xuống. (c) Cầu tiêu dùng và đầu tư dựa trên đánh 
giá dãi hạn. 


Chương 25 

1. (a) MDS cho biết lạm phát ảnh hưởng đến tổng cầu 
như thế nào thông qua sự ảnh hưởng của nó đến 
việc thiết lập lãi suất như thế nào. (b) Làm dịch 
chuyển MDS lên trên. (c) Thắt chặt chính sách tiền 
tệ bằng việc tăng C”. 

. Đường AS thẳng đứng dịch chuyển sang bèn phải, 

MDS dịch chuyển lên trên, lạm phát cân bằng 

không thay đổi. Trong thực tế, MDS thường dịch 

chuyển theo sau sự dịch chuyển của AS. 

Thuế suất tăng làm dịch chuyển nó lên phía trên, 

năng suất tăng làm nó dịch chuyển xuổng dưới. 

4. Nếu tất cả liền lương thay đổi đồng thơi, trên 
nguyên tắc chủng cỏ thể điều chỉnh nhanh chóng 
đối với 1 cú sốc. Khi các thoả ước về tiền lương bị 
thay đổi, các mức tiến lương cũ, phù hợp với các 
tình huống cũ, ảnh hưởng đến những khu vực mã 
tiền lương mới được hình thành và do đó, tác động 
đến chu kỷ kế tiếp của thoả ước về tiền lương và 
quá trình này tiếp diễn như vậy, nó sẽ làm chậm lại 
sự điều chỉnh tiền lương. 

5. (a) Với mức lãi suất danh nghĩa cố định, lạm phát 
tăng sẽ làm giảm lãi suất thực tế và đẩy cầu tăng 
lên: MDS vẫn dốc xuống. SAS dịch chuyển lên trên, 
do đó lạm phát tăng và sản lượng giảm xuống. Kế 
tiếp, SAS dịch chuyển xuống dưới khi giá dầu tiếp 
tục giảm và quay trở lại cân bằng. (b) và (c) vẫn cho. 
thấy biểu MDS dốc xuống. 

6.(a) Dấn dần sản lượng phục hồi trở về mức sản 
lượng tiềm năng. (b) Không đúng trong dài hạn nếu 
sản lượng tiểm năng không phụ thuộc vào lạm phát. 

Chương 26 

1. (a) Với lạm phát bằng 0. trong các năm từ 1 - 9 
thủ nhập là 10.000£ và khoắn trả lãi là 4.0007. 
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(b) Trong năm thứ 1, thu nhập 10.000£, lãi suất 
204.000£! Đến năm thứ 9, thu nhập 2.560.000£, lãi 
suất vẫn là 204.000£. 

Các khoản thanh toán đều hàng năm dưới dạng giá trị 

danh nghĩa trở thành các khoản thanh toán hàng năm 

giảm dần dưới dạng giả trị thực tế. Lạm phát mang lại 
gánh nặng giá trị thực tế về sau, có thể làm cho các 
năm đầu khó khăn hơn (các năm sau dễ dàng hơn). 

Khí cầu tiền thực tế thay đổi, M và P thay đổi khác 
nhau. 

. Ban đầu, sốc cầu làm tăng và làm giảm U, sốc cung 
làm tăng U. Sốc cầu dài hạn không có ảnh hưởng 
lâu dài đến U (vì các lực lượng thị trường hay ngân 
hàng trung ương phục hồi tổng cầu về mức sản 
lượng tiềm năng), trong khi đó sốc cung dài hạn làm 
tàng L cân bằng. 

5. Những cá nhân có thu nhập danh nghĩa cố định, 
những cả nhân nộp thuế cao hơn vì hệ thống thuế 
không phải trung lập với lạm phát, những cá nhân 
cho vay ở mức lãi suất danh nghĩa cố định. Đối với 
nhóm thứ 3, nếu họ dự đoán trước lạm phát, họ có 
thể đặt mức lãi suất danh nghĩa cao hơn tương ứng. 

6. (a) Không đúng trong đài hạn. (b) Không đúng nếu 
lãi suất danh nghĩa điều chỉnh để duy trì lãi suất thực. 
tế. (c) Nếu lãi suất danh nghĩa giảm để phù hợp với 
lạm phát, lãi suất thực tế có thể cùng giảm xuống. 

Chương 27 
1, Bi quan trong tìm kiếm 1 công việc, người ta rời bỏ 

lực lượng lao động hoàn toàn. Tình thân làm việc 
giảm, khi biết các doanh nghiệp một cách chính xác 
hay không chính xác, có thể làm cho họ bị nhìn 
nhận kém hơn vì họ bị thất nghiệp. 

2. Không, luồng ra giảm nhiều trong giai đoạn suy thoái. 

Những lao động trẻ tuổi cần được đào tạo ngay từ 

đẩu: thiếu các kỹ năng và kinh nghiệm trong công 

việc; tiền lương của họ không đủ thấp để được đền bù. 

. Cầu giảm đối với một số loại lao động, cầu tăng đối 
với một số loại khác. Sự không tương thích nhất thời 
nhưng cuối cùng các kỹ năng và tiền lương sẽ điều 
chỉnh. Kỷ nguyên công nghệ sẽ làm cho thất nghiệp 
lên tới mức 100% nếu có bất kỳ mối liên hệ lâu dài 
nào với thất nghiệp. 

5. (a) Cầu thiếu hụt trong nền kính tế. (b) Tiền lương 
thực tế quá cao, ví dụ vì sức mạnh của nghiệp đoàn 
hay lợi ích phúc lợi xã hội hậu hï. 

6. Không bắt đầu với công suất dự phòng. Thất nghiệp. 
cân bằng cao. 

7. (a) Luồng di chuyển nhanh thông qua U có thể làm 
cho kỹ năng phù hợp hơn với công việc trong một 
thể giới ngày càng thay đổi. (b) Không đúng, nếu U 
cân bằng. (c) Làm trầm trọng thêm U Keynesian. 
Ngay cả khi U cân bằng, sự chấp nhận dịch chuyển 
công việc giảm sẽ chỉ loại bỏ được một số U. 
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Chương 28 

1. 1E = 1.40€ và 1€ = 0,71£. 

2. Thăng dư 2 tỷ bảng. Ngân hàng trung ương bán 
khối lượng nội tệ này và mua 2 tỷ bằng dự trữ ngoại 
hổi để đạt được cân bằng trên thị trường ngoại hối 
ở mức tỷ giá hối đoái mong muốn. 

3. Căn cân ngoại hối liên quan đến cán cân tài khoản 
vãng lai, chứ không phải cán cân thương mại. Nhật 
Bản cũng thu được thu nhập từ 1 số lớn tải sản ở 
nước ngoài, do đỏ có thặng dư tài khoản vãng lai 
Các nước thâm hụt chịu nhiều áp lực hơn so với các 
nước thặng dư vì cạn kiệt dự trữ ngoại tệ ép buộc dẫn 
đến điều chỉnh nhanh hơn là thu hút dỰ trữ ngoại tệ. 

4. Lên giá đồng tiền có thể được mong muốn nếu tỷ 

giả hổi đoái ban đầu quá thấp, không được mong 
muốn nếu ban đầu quá cao. Có thể đánh giá so với 
giá trị cân bằng dài hạn. 

. Lạm phát có nghĩa là giá ở Mỹ từ 4$ tăng lên 128, 
giả ở Anh tăng từ 1£ lên 2£. Như vậy cần tỷ giá 
6§/1£ để duy trì mức giá tương đối ban đầu ở cùng 
một đồng tiểi 
(a) Sai nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm giá đủ 
lớn. (b) Tải khoản tải chính quan trọng hơn trong 
ngắn hạn vì các luồng về mặt tiềm năng có thể rất 
lớn. (c) Sẽ lên giá tới mức cao do đó được mong đợi 
giảm xuống từ bây giờ và đồng thời từ thời điểm 
hiện tại cân đổi lợi ích của lãi suất cao. 

Chương 29 

1.c,a,b. 

2. (a) Không có tác động gỉ, vi mức càn bằng lãi suất 
phải duy trì từ thời điểm hiện tại trở đi. (b) Tăng. (c) 
Tăng. (d) Phần lợi ban đầu trong sức cạnh tranh 
thúc đẩy xuất khẩu ròng và sản lượng. Cuối cùng, 

lạm phát tăng thêm làm giảm sức cạnh tranh đủ để 

tiêu ảnh hưởng này. Khi sức cạnh tranh trở về 
mức ban đầu, lạm phảt không tăng thêm nữa. 

. Tất cả tăng 30%. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa bây giờ 

chính là "mỏ neo" danh nghĩa trong nền kinh tế. 

4. Có, giống như câu 2. Thiếu sự phá giả đồng tiền, suy 

thoái làm giảm lạm phái và như vậy cả giá cả và tiền 

lương, cuối cùng là điều chỉnh sức cạnh tranh. 

Vì khuynh hướng cận biên đối với nhập khẩu < 1, 

xuất khẩu ròng tăng do đó cần sự lên giá thực tế 

đồng tiền. Các nhà đầu cơ dự đoán trước sự tăng 
lên tiếp sau đó và sẽ đẩy tỷ giá tăng lên ngay lập 
tức - nói cách khác, thấy trước các cơ hội lãi vốn lớn 

Sau này có thể dự đoán. 

6. (a) Có thể nếu đặt lãi suất phù hợp để duy trì các 
nhà đầu cơ thoả mãn ở mức tỷ giá đó. (b) Chủ yếu 
bị ảnh hưởng bởi tài khoản tài chính trong ngắn hạn 
(C) Ảnh hưởng đến phản ứng lãi suất (hay thiếu nó) 
đến sự thay đổi trong chính sách tài khoá. 

Chương 30 

1. Chỉ tiêu thứ 2 là sản lượng tính trên từng người. Sản 
lượng tăng trưởng nhanh hơn nếu mức tăng trưởng 
dân số không âm. 
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Phụ lục: Đáp án 


2. So sánh với các quốc gia khác đổ xem xét xem có 
đúng là chúng ta khác nhau hay không. Đối với các. 
quốc gia khác nhau, hãy gắn sự lăng trưởng dài 
hạn với các nhân tố giải thích thông thường (đầu 
vào lao động, đầu vào tư bản, v.v...) và xem xét 
xem có vai trò khác của phần dân số bao gầm các 
nhà khoa học, các kỹ sư hay không. Lợi ích xã hội 
và cá nhân khác nhau nếu có các hiện tượng ngoại 
ứng (một số kỹ năng dễ dàng hơn đổi với những 
người có các kỹ năng khác). Trợ cấp cho giáo dục 
cũng ám chỉ sự khác nhau giữa chỉ phí xã hội và chỉ 
phí cá nhân, 

3. Ô nhiễm và tình trạng ùn tắc. Gó thể định lượng và 
đánh giá giá trì một số chúng (ví dụ giá nhà dưới 
đường bay gần sân bay là thấp hơn bao nhiêu). Vì 
công nghệ thông tin cho phép chúng ta ghi chép 
các số liệu một cách tốt hơn, sẽ dễ dàng hơn để tính 
nó vào GNP. 

4. Bẫy nghèo đói vẫn có thể xảy ra ngay cả trong mô 
hình Solow. Tăng trưởng nội sinh cũng cô thể giải 
thích tại sao tỷ lệ táng trưởng về dài hạn là khác 
nhau. 

5, Đầu vào dất đai tăng lên chậm hơn rất nhiều so với 
đầu vào lao động, không có hiệu suất giảm dần lớn 
đối với lao động. Chúng ta tích luỹ các yếu tố sản 
xuất khác (vốn tư bản, vốn nhân lực) như những 
hàng hoả thay thế cho đất đai và tiến bộ kỹ thuật đã 
phát minh ra những cách thức sử dụng đất đai kinh 
tế hơn. Điều tương tự đã và đang xảy ra đối với các. 
yếu tố khan hiếm khác. 

6. (a) Trong ngắn hạn, có thể lãm giảm sản lượng 
bằng việc giảm cầu tiêu dùng. (b) Trong dài hạn, có 
thể chỉ làm tăng mức sản lượng bình quân đầu 
người (Mô hình Solow). 


TH 31 
Nó sẽ phá huỷ mô hình số nhân - gia tốc. Công 
nghệ, chỉ phí và lãi suất thực tế có thể vẫn gây ra 
những biến động trong đầu tư. Cũng có thể là 
những dao động do C, G, X. 

2. Ví dụ, giả dầu cao hơn cũng là một cú sốc cầu đối 
với Na Uy, vì doanh thu xuất khẩu tăng, trong khi đó 
lại là cú sốc cung đối với nhiều quốc gia châu Âu. 

3. Cái đã qua là cái đã qua. Cái quan trọng là điều gì 
có thể được thực hiện kể từ nay trở đi. 

4. Nó có thể làm nổi bật chu kỳ kinh doanh có tính 
chính trị trên phạm vị toàn, cầu. Với việc tuyển cử ở 
các thời điểm khác nhau, những bùng nổ trước 
tuyển cử được phân lân mạnh hơn 

. Nguyên nhân knông phải !ä do những biến động 
của tiền danh nghĩa, hay chính sách tiền tệ mà do. 
những cú sốc thực tế như các quan điểm về công 
nghệ tương lai và sự tăng trưởng năng suất. Một 
cách tổng quát hơn, cố gắng giải thích chu kỳ kinh 
doanh mả không sử dụng các con số và các ràng 
buộc danh nghĩa về tốc độ điều chỉnh. 

6. (a) Hội nhập chặt chẽ hơn tạo ra cơ chế lan truyền 

giữa các quốc gia về những bùng nổ hay suy thoái, 


= 


(0) Mô hình số nhân - gia tốc dựa trên sự thất bại về 
việc dự bảo sản lượng tương lai một cách chính xác. 
(c) Chỉ phí điểu chỉnh lao động có nghĩa là chu kỷ 
sản lượng gây ra chu kỳ đổi với sản lượng bình quân 
trên mỗi lao động. 

Chương 32 

1. Cổ điển mới: tại cơ hội đầu tiên, tiến lương danh 
nghĩa Và giả cả giàm cùng số lượng, phục hồi tất cả 
các biến thực tế về mức ban đầu, do đó sản lượng 
rất nhỏ và nhất thời giảm xuống. Nếu được dự đoán 
trước, sản lượng không giảm, vì tiền lương và giá cả 
đã được điểu chỉnh. Trọng tiền: có sự điều chỉnh 
chậm hơn của tiền lương và giá cả, có sự giảm sản 
lượng lớn hơn. Các nhà kinh tế theo trường phái 
Keynes ôn hòa: sự điều chỉnh chậm hơn do đó sản 
lượng giảm lớn hơn và sự phục hồi chậm hơn. 
Keynes cực đoan: quả là trong thời gian rất dài. 

. Cổ điển mới: một cách tổng thể như sự giảm xuống, 
của U* vì chính sách về phía cung tốt hơn cộng 
thêm một số sự thay thể lao động qua các thời kỷ 
(tực lượng lao động giảm). Trọng tiền: chủ yếu giảm 
U“ như trên, nnưng cùng có sự phục hồi do mức lãi 
suất rất cao trong những năm 1891-92 do sự thống 
nhất nước Đức (xem Phần V). Keynes ôn hỏa: sự 
giảm xuống của U qua nhiều năm phải do sự giảm 
xuống của U* nhưng suy thoái lúc đầu lớn hơn so 
với sự nhận định của phái trọng tiền. Keynes cực 
đoan: suy thoái Keynes bất đầu từ những năm 1990 
do đó chủ yếu kết thúc U Keynes. 

. Cổ điển mới, Keynes ôn hòa, Trọng tiền, Keynes 
cực đoan. 

Trọng tiền, Keynes ôn hòa. 

. (a) Những kỳ vọng hợp lý là có thể trong mô hình 
với mệt số lý do khác đối với sự điều chỉnh tiền 
lương chậm, chỉ tình cờ xây ra lä các kỳ vọng hợp 
Iÿ được để cập đầu tiên trong các mô hình cổ điển 
mới. (b) Không đúng trong ngắn hạn. (c) Họ nhấn 
mạnh rằng tiển tệ là nhân tổ quyết định chính đối 
với giá cả. 

Chương 33 

1. Mỹ, với vốn hiện vật và vốn nhân tực cao hơn, xuất 

khẩu nhiều hơn các hàng hoá công nghiệp. Brazil 
xuất khẩu ít hàng hoá công nghiệp hơn. 

2. Sai. Tỷ giá hối đoải cân bằng có thể đủ thấp để bù 
đắp bất kỷ bất lợi thế tuyệt đối nào. Để thu được 
hiệu quả tăng thêm do lợi thế so sánh, cần tạo điều 
kiện cho thương mại. 

. Đùng là thu được ít hơn tỷ lệ phần trăm trong thu 
nhập ban đầu: các nước nhỏ không thể thu được 
tính kinh tế quy mô nếu không có thương mại quốc 
tế. Thương mại của các nước lớn cũng đặt giả quốc 
tế theo hưởng bất lợi theo quan điểm của họ. 

. Rượu vang và 6lô có thương mại 2 chiều lớn dựa 
trên cơ sở lựa chọn vả khác biệt hóa, thép dựa trên 
Kí thể so sánh nhiều hơn và là một chiều. 
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5, Chỉ khi nào có kế hoạch xuất khẩu TV, nhưng trợ 

cấp sản xuất có hiệu quả hơn thuể quan nhập khẩu. 

6. (a) Không. Chính phủ cũng có doanh thu thuế. (b) 

Những người mua trong nước có lợi vì giá giảm. 

Nghệ sĩ trong nước bị thiệt và khách hàng nước 
ngoài cũng vậy. (c) Chắc là không. 

% bu Phải có lợi thế so sánh đối với 1 hàng hoá nào 

ó. (b) Không luôn luôn, nếu thất bại thị trưởng tốn 

mi (c) Có thể thất bại trong việc khai thác lợi thế so 
sánh và mất ởi lợi ích tử thương mại. 


Chương 34 

1. Bởi vì mức giá lăng lên so với các đối thủ cạnh 
tranh, việc tham gia tại tỷ giá hối đoái danh nghĩa cũ 
có nghĩa là tỷ giá hối đoái thực tế cạnh tranh thấp 
hơn, Anh rơi vào đinh trệ. 

. Điểu chỉnh tự động là tốt hơn trong điều kiện GS, vi 
cung tiến gây áp lực điều chỉnh. Phạm vi tự do hành 
động rộng hơn trong DS: có thể là tốt hoặc xấu. Kỷ 
tuật tài chính tốt hơn trong điều kiện G6: có thể là 
tốt. hoặc xấu (nếu quả chặt chẽ). 

3. Cam kết tránh mở rộng tiền tệ trong nước có thể 
giúp làm giảm kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, nếu các 
cơ quan quản lý tài chính tiếp tục có thám hụt lớn, 
có thể vẫn làm tăng giá, làm cho đất nước ngày 
càng mất khả năng cạnh tranh, gây ra khủng hoảng 
lớn, như ở Argentina 2001. 

. Vi là các nền kinh tế mở nhỏ bé, họ phụ thuộc lẫn 
nhau và chủ quyền giảm khi họ là các quốc gia 
riêng biệt 

. Thị trường cổ phiếu tăng mạnh, dự báo tỷ lệ lãi suất 

thấp và tỷ giá hối đoái thấp thúc đẩy xuất khẩu và 

lợi nhuận. Thị trưởng trái phiếu giảm, lo ngại lạm 
phát và lãi suất danh nghĩa cao hơn. 

(a) Thậm chí trong dài hạn, chỉ riêng tài khoản vãng 

lai cần cân bằng. (b) Những thay đổi trong mức giá 

nội địa làm thay đổi tỷ giá hối đoái thực tế. 


Chương 35 

. Đúng, tiền lương giảm. 

2. Đức, Pháp, Hà Lan có vốn nhân lực cao; Hy Lạp, 
Tây Ban Nha, Bố Đào Nha thấp hơn. 

3. Không. Đền bù rủi ro cân bằng đối với những trái 
phiếu rủi ro hơn ngăn cản các luồng vốn bằng việc 
bù đắp hợp lý rủi ro tăng thêm. Có, một liễn minh 
tiền tệ: trái phiếu của 2 hãng trả lãi suất khác nhau 
chút ít thậm chí trong nội bộ Liên hiệp Anh. 

4. Nếu tất cả các nước thành viên đều có một lá phiếu 
trong ban giảm đốc ngân hàng trung ương, muốn 
ngăn chặn các nước khỏi việc gặp phải các vấn đề 
tài chính thi bỏ phiếu cho lạm phát cao sẽ hỗ trợ cho 
tình hình ngân sách của họ. Ngay cả với chính sách 
tiền tệ chặt chẽ, kết hợp chính sách tài chính - tiền 
tệ là quan trọng. Với việc nới lổng tài chính, cần thắt 
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chặt tiền tệ, nhưng lãi suất thực tế cao và tỷ giá hổi 
đoài thực tế lên giá làm giảm khả năng cạnh tranh. 

. Có. Trên thực tế sẽ khó cho những người đi vay tiền 

cam kết trả lại và chỉ tiêu một cách khôn khéo. Rủi 
ro đạo đức này hạn chế số lượng mà những người 
cho vay tiển cho người khác vay. 

6. (a) Các hàng rào phi thuế quan cũng quan trọng. 
(b) Bằng việc giữ cho bằng lãi suất Đức trong ERM, 
các nước đã từ bỏ phần lớn chủ quyền tiền tệ của 
minh. (c) Độc lập với kiểm soát chính trị là cam kết 
tốt nhất đổi với sự ổn định giá nếu các chính trị gia 
là nguyên nhân chính của các chính sách lạm phát. 


Chương 36 

1. Các hàng hoá nhắn tạo thay thế cho nguyên vật 
liệu (ví dự cao su) làm giảm cầu. Năng suất tăng 
làm tăng cung. Bảo hộ ở các nước giàu hạn chế bớt 
thị trường. 

. Cầu tăng, giá đồng cao hơn cho đến khi nguồn 
đồng mới được phát hiện, các hàng hoá thay thế 
cho đồng được tạo ra, hay bùng nổ các khoản trợ 
cấp. 

. Tất cả đều cần nhiều lao động, nhưng lao động có 
kỹ năng thấp, mà họ có tương đối nhiều. 

4. (a) Mua hàng hoá khi giá thấp, dự trữ, bản khi giá 
cao. (b) Động cơ cho mỗi nước "lừa đảo" và đưa tất 
cả những cái nó sản xuất ra thị trường và thu được 
giá cao hơn bằng chi phí của những người khác 
Không có động cơ cắt giảm sản xuất: nếu giá trung 
bình không đúng, như trong CAP, dự trữ sẽ tăng 
không giới hạn cộng với tích luỹ dự trữ. 

5. Không phải vô thời hạn. Một nước nhỏ phải chuyên 

môn hoá để đạt được quy mô thích hợp trong một 

số ngành và như vậy phải xuất khẩu những sản 
phẩm này và nhập khẩu tất cả các sản phẩm khác. 

Dưới chế độ thả nổi tự do, luồng vào tài khoản vốn 

= thâm hụt tải khoản vãng lai. Thâm hụt tài khoản 

vãng lai không thể tăng võ hạn, như vậy dòng vốn 

vào bị hạn chế. Điều này giúp ngăn chặn ngoại tệ 
ủ kinh tế một cách quá nhanh. Các chính 
sách nội địa tối có thể vẫn gây ra khủng hoảng khi 
đó các công dân trong nước muốn rút tiền - nhớ lại 
những cảnh trên tivi về các ngân hàng đông cửa 
trong khủng hoảng Argentina năm 2001. 

. (a) Các nước LDCs thưởng cho rằng viện trợ gây ra 
sự phụ thuộc. Họ mong muốn đầu tư nước ngoài, 
các nước giàu it bảo hộ hơn, chuyển giao công 
nghệ và xoá nợ để bổ qua những sai lầm trong quá 
khứ. (b) Châu Âu có lợi tức ròng do. khai thác. 
lợi thế so sánh tốt hơn, mặc dù những người bị thiệt 
hại cụ thể ngăn cản quá trình nảy. (c) ÍL nước thì 
được, nhưng tất cả đều lãm như vậy thì họ làm giảm 
giá thế giới, bất lợi cho họ, đặc biệ! là khi bị từ chối 
thâm nhập các thị trường giàu có nhất. 
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" 
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° 
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Thuật ngữ 


Ảnh hưởng thay thế: ảnh hường thay thế của một sự thay 
đồi giá là sự điều chỉnh cáu đối với riêng thay đổi giá tương đối. 
Ảnh hưởng thu nhập: ảnh hưởng thu nhập của sự thay 
đổi giá là sự điều chỉnh của câu đối với sự thay đổi trong thu 
nhập thực tế. 


Ảo giác lạm phát: mọi người nhầm lẫn giữa những thay 
đổi danh nghĩa và thay đổi thực tế. Mức phúc lợi của mọi 
người tùy thuộc vào các biến thực tế chứ không phải các 
biển danh nghĩ: 
Ảo giác tiền: tồn tại nếu người ta nhảm lẫn các biến số 
thực tế và danh nghĩa. 


“Bàn tay vô hình”: một nhận định rằng sự mưu cầu lợi 
ích cá nhân trong các thị trường tự đo có thể phân bồ các 
nguồn lực một cách hiệu quả trên quan điểm của xã hội. 
Bản quyển: xem sở hữu trí tuê. 

Bán kèm: cung kết hợp nhiều hơn môt hàng hoá để làm 
giảm yêu cầu đối với phân biệt giá. 


Bán phá gì cn xuất nước ngoài bán tại những 
mức giá dưới chỉ phí sản xuất cận biên của họ. 


Bằng sáng chế: độc quyền hợp pháp tạm thời được trao. 
cho người phát minh mà đăng ký phát minh đó. 

Biểu cung: sản lượng mà các hãng muốn cung ứng ở mỗi 
mức lạm phát. 


Biểu cung trong mô hình cổ điển: thẳng đứng tại mức 
än lượng tiềm nâng. Sản lượng cân bằng không phụ thuộc 
vào lạm phát. 


Bộc lộ đấu hiệu: một hành động bộc lộ thông tỉn nội bộ. 


Bình thường với rủi ro: người chỉ quan tám đến lợi 
nhuận trung bình bằng tiền. 

Bong bóng giá tài sản: sự thiên lệch giá so với giá phù 
hợp với những đặc tính cơ bản của tài sản. Các bong bóng, 
là những dự báo trước. 


Bộ ba không thể: tỷ giá hồi đoái cố định, đi chuyển vốn 
hoàn hảo và chủ quyền tiền tệ. Cả 3 điều này không thể cùng 
tổn tại ở một thời điểm, 

Bơm tiền: tiền mà chảy vào các hãng không thông qua các 
hộ gia đình. 

Các cú sốc cung dài hạn: ánh hưởng tới mức thất 
nghiện cần bằng và mức sản lượng tiểm năng. Cú sốc cùng 
ngắn hạn không ảnh hưởng tới các giá trị này, tuy nhiền nó 


làm dịch chuyển đường Phưtllps ngăn hạn và đường tống 
cung ngắn hạn. 


Các kỹ năng chung: những kỹ nâng này nàng cao nắng 
suất ở rất nhiều công việc và có thể được chuyển giao để làm 
việc ở hãng khác. 


Các kỹ năng đặc thủ cho một hãng: những kỹ năng 
này chỉ lầm tăng năng suất trong một hãng nhất định. 
Các nhân tố tự ổn định: giảm giá trì số nhàn, thu hẹp 
quy mô phản ứng của sản lượng trước các cú sốc cầu. 
Các nền kinh tế chuyển đổi: những nền kình tế đang 


điểu chỉnh từ nên kinh tế kế hoạch hớa tập trung sang nền 
kinh tế thị trường. 


Các nước kém phát triển (LDCS): các nước này có mức 
sản lượng và thu nhập bình quân dầu người thấp. 

Các yếu tố khác không đổi: mót công cụ để xem xét 
mối quan hệ giữa hai biến, nhưng lưu ý rằng các biến khác 
cũng ảnh hưởng. 

Cam kết: một sự dàn xếp tự nguyên để hạn chế hành dộng 
tương lai. 


Cam kết đáng tin cậy: một cam kết vẻ tương lai mà khi 
đến thời điểm đó thì nó là tối ưu để thực hiện. 


Can thiệp của ngân hàng trung ương (trên thị 
trường ngoại mưa bán đồng bảng để duy trì tỷ giá 
cố định. 


Can thiệp hữu hiệu: sử dụng dự trữ ngoại hối để bù đáp 
những mất cân bằng trong cán cán thanh toán, do vậy gãy ra 
sự thay đổi trong cung nội tệ. 
Cán cân thanh toán: ghi 

của mội quốc gia với phần còn 
của giá trị tài khoản vãng lai và t 


giao dịch giữa cư dân 
a thể giới, nó bằng tổng 
ài khoản vốn. 


Cán cân thương mại: giá trị của xuất khẩu ròng. 


Cạnh tranh độc quyền: một ngành với nhiều người hán 
sẵn phẩm mà sản phẩm của người này là thay thể gần gũi 
cho sản phẩm của người khác. Mỗi hãng có khả năng hạn 
chế ảnh hưởng đến giá sản phẩm. 


Cạnh tranh hoàn hảo: mọt thị trường mà trong đó cả 
người mua và người bán tin rằng các hành động của bản 
thân họ không có ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 


C áp dụng những tri thức mới vào những kỳ thuật 
sản xuất tốt hơn. 


Cái tốt thứ nhì: kết cục hiệu quả nhất trong điều kiện 
không thể loại bỏ một số lệch lạc. 

Cân bằng bên ngoài: 
Căn bằng bên trong: tổng cầu bằng mức sản lượng tiểm 
năng. 

Gân bằng dài hạn: khi giá làm cản bằng lượng cầu với 
tổng lượng cung của sổ hãng trong ngành khi mỗi hăng đang 
trên đường cung đài hạn và các hãng có thể tự do gia nhập 
và rút lui khỏi ngành. 


ổ dư tài khoản văng lai bằng không. 


Cân bằng Nash: mỗi người chơi lựa chọn chiến lược tốt 
nhất, với giả định các chiến lược mà những người chơi khác 
đang theo đuổi. 

Gân bằng ngắn hạn: khi giá làm càn bằng lượng cầu với 
tượng cung của các hãng trong ngành khi mỗi hãng đang 
trên đường cung ngắn hạn của mình. 

Cân bằng thị trường tiển tệ: khi mà số dư cung tiền 
thực tế bằng số dư cầu tiền thực tế. 

Cân bằng tiếp tuyến: trong dài hạn, đường câu của mỗi 
hãng tiếp tuyến với đường AC của nó tại mức sản lượng mà 
MR bằng với MC. Mỗi hãng tối đa hơá lợi nhuận nhưng chỉ 
đủ hoà vốn. Khóng có sự gia nhập cũng như rút iui khỏi 
trường. 

Cầu: số lượng mà người mua mong muốn mua ở mỗi mức 
giá. 

Cầu cơ giãn: hệ số co giãn của cầu theo giá nhỏ hơn -1. 
Lượng cầu nhạy cảm đổi với giá. 

Cầu co giãn đơn vị: hệ số co giản của cầu chính xác bằng 
-1. Đoanh thu không bị ảnh hưởng bởi giá. 

Cầu không co giãn: hệ số co giãn năm giữa -I và 0. 
Lượng cầu ít nhạy cảm đối với giá. 

Cầu thứ ph: 
cầu đối với 


: cầu đối với các yếu tố sản xuất phản ánh 
in lương của một hãng. 
Cầu tiển: là cầu nắm gữ tiên thực tế. Nó tỷ lệ thuận với 
thủ nhập và tỷ le nghịch với lãi suất. 


Cấu kết: thù thuật còng khai hoặc ngầm để trảnh cạnh 
tranh, 

Cấu trúc thị trường: các diều kiện cầu và chỉ phí ảnh 
tưởng đến số lượng các hãng và quy mô cạnh tranh như thế 
nào, 

Chế độ tỷ giá hối đoái: quy tác chính sách phản ánh 
cách chính phủ lựa chọn để xác định tỷ giá. 

Chế độ tỷ giá thả nổi: tỷ giá ờ trạng thái cân bằng mà 
không cẩn sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị 
trường ngoại hối. 


Chỉ phí: cái được chỉ tiêu cho sản xuất trong một giai đoạn. 
Chỉ phí biến đổi: tổng chỉ phí thay đổi cùng với sản 
lượng. 


Chỉ phí biến đổi trung bình ngắn hạn (SAVC): chỉ 
phí biến đổi ngắn hạn (SVC) chia cho sản lượng. 


Thuật ngữ: 
Chỉ phí cận biên: phân tăng trong tổng chỉ phí khí sân 
lượng tăng I đơn vị. 
Chỉ phí cận biền dài hạn: tổng chỉ phí dài hạn tăng nếu 
sản lượng tãng thêm một đơn vì. 
Chỉ phí cận biên ngắn hạn: chỉ phí tăng thém khi sản 
xuất thêm một đơn vị sản lượng trong ngắn hạn khi một số 
đầu vào cố định. 
Chỉ phí chuyển: thay đổi nhà cung cấp gây ra chí phí tăng 
thêm, 
Chỉ phí cố định: tổng chỉ phí không thay dỗi cùng với sản 
lượng. 
Chỉ phí cố định trưng bình ngắn hạn (SAFC): chí phí 
cố dịnh ngắn hạn (SEC) chỉa cho sản lượng. 
Chỉ phí cơ hội: số lượng các hàng hoá khác phải hy sinh 
để có thêm một đơn vị hàng hoá này. 


n: tiền lãi phải từ bỏ khi không để của cải 


đưới dạng tài sẵn sinh lãi. 


Chỉ phí mòn giày của lạm phát: thời gian và công sức. 
bỏ ra thêm trong quá trình giao dịch khi chúng ta giảm thiểu 
mức tiền mặt thực tế được nắm giữ. 


Chi phí thực đơn của lạm phát: những nguồn lực phải 
bổ ra để điều chỉnh nhằm giữ giá ứị thực tế không thay dối 
khi lạm phát xây ra. 


Chi phí trung bình dài hạn: tổng chỉ phí dài hạn (LTC) 
chia cho mức sản lượng (Q). 

Chỉ phí xã hội của độc quyển: thất bại trong việc tối da 
hoá thàng dư xã hội. 

Chỉ tiêu chính phủ cao hơn: vào hàng hoá, dịch vụ làm 
tăng sản lượng cần bằng, 

Chỉ trà trợ cấp: trợ cấp của chính phủ như bảo hiểm xã 
hội, quỹ hưu trí hoặc trẻn lãi từ các khoản nợ. 

Chỉ số: số liệu so sánh tương đối với một giá trị cơ sờ 
Chỉ số điểu chỉnh GNP: tỷ số giữa GNP danh nghĩa và 
ƠNP thực tế được tính dưới đạng chỉ số. 

Chia sẻ rủi ro (đa dạng hoá rủi ro): kết hơp các rủi ro 
độc lập hay các rủi ro tương quan âm để làm cho kết hợp này 
chắc chắn hơn. 

Chiến lược: mòt kế hoạch trò chơi mô tả mốt người chơi phản 
ứng hay thay đổi như thế nào trong mỗi tình huống có thể. 
Chiến lược thống trị: chiến lược tốt nhất của một người 
chơi bất kể các đối thủ có thực hiện chiến lược gì 

Chính sách cạnh tranh: nàng cao hiệu quả bằng việc 
thúc đẩy hay đầm bảo cạnh tranh. 

Chính sách ngành: bù đắp cúc ngoại ứng ảnh hưởng đến 
các quyết định sản xuất của các hãng. 

Chính sách ổn định: hành động của chính phủ để giữ cho 
mức sản lượng thực tế hướng gần về mức sản lượng tiềm năng. 


huật ngữ 


Chính sách tài chính: chính sách chỉ tiếu và thuế khóa 
của chính phủ. 


Chính sách tài khóa tự chủ: các quyết định về mức thuế. 
suất và mức chỉ tiêu chính phủ. 


Chính sách thu nhập: kiểm soát trực tiếp mức tiền lương 
và các loại thu nhập khác. 


Chỉnh sách thương mại: tác động đến thương mại quốc 
tế thông qua thuế, trợ cấp hay hạn ngạch. 


Chính sách trung hỏa: nghiệp vụ thị tường mở giữa nội 
tệ và trái phiếu trong nước nhằm bù đắp những thay đổi của. 
cung nội tệ do việc thảm hụt hay thàng dư cần cân thanh 
toán gây nên. Chính sách này sẽ không có hiệu lực khi vốn 
vận động hoàn hảo, bởi vì khi đó các luồng vốn sẽ chủ 
chuyển và triệt tiêu hiệu quả nghiệp vụ này. 


Chu kỳ kinh doanh: biến động ngắn hạn của sản lượng 
xung quanh mức sản lượng xu thế. 


Chu kỳ kinh doanh chính trị: xuất hiện khi các nhà 
chính trị kích nền kinh tế tăng trường mạnh hơn nhằm lấy 
phiếu của cử trí. 


Chứng khoán chắc chắn: trái phiếu chính phủ. Chắc 
chắn bởi vì chính phủ sẽ không bị phá sẵn và từ chối trả lãi, 
Công bằng theo chiều dọc: đối xử khác nhau với 
những người khác nhau để giảm hậu quả của những khác 
biệt bẩm sinh. 


Công bằng theo chiều ngang: đới xử như nhau với 
những người giống nhau. 

Công cụ tiền tệ: biến số mà ngân hàng trung ương đưa ra 
lựa chọn hàng ngài 


Công nhân thất vọng: b¡ quan về cơ hội tìm việc làm 
nên họ đã rời bỏ lực lượng lao đồng. 


Công nghệ: mt danh mục các kỹ thuật được biết đến. 


Công ty: một tổ chức hợp pháp được phép thực 
đồng vẫn xuất và thương mại. 


tên hoạt 


Công ty đa quốc gia: các hãng hoạt động đồng thời ở 
nhiều quốc gia. 

Cổ tức: khoản thanh toán lợi nhuận thường lệ cho các cổ 
đông. 

Cơ chế lan truyền: của chính sách tiền tệ là con đường để 
chính sách này tác đông tới sản lượng và việc làm. 


Cơ chế Liên minh Tỷ giá: một bộ phận của hệ thếng tiền 
tỷ châu Âu, Mỗi nước sẽ cố định tỷ giá danh nghĩa với các 
nước thành viên của hệ thống. Cả hè thống cùng thả nổi tỷ 
giá với phần còn lại của thế giới. 

Cơ sở ngành: những nhà sản Xuất biện tại sẵn có cung cấp 
các ngoại ứng vị trí cho sân xuất của ngành. 


Cung: 
ỨC 


ố lượng bàng hoá mà người bán muốn bán ở mỗi 
thể. 


Gung tiền: giá trị khối lượng phương tiện trao đổi trong 
lưu thông. Thước do hẹp nhất MÔ chủ yếu là tiền mật trong 


lưu thông ngoài ngân hàng. Thước đo rộng hơn M4 bao gồm 
tiển gửi tại các ngân hàng, 


Cung tiền thực tế: cung tiến đánh nghĩa MỊ chía cho 
mức giá P. 


Cú sốc cầu: thay đổi tổng cầu. 
Của cải hữu hình: tư bản và đất dai 


Cử trí trung dung: người có quan điểm ở giữa đối với một 
vấn để 


Dài hạn: khoảng thời gián cẩn thiết để nên kinh tế điều 


chỉnh hoàn toàn trước những thay đồi. 
Dãy số thời gian: mót chuỗi các do lường về cùng một 
biến tại các thời điểm khác nhau. 


Doanh thu: cái hãng thu được từ bán hàng trong một giải 
đoạn. 


Doanh thu cận biên: phân tăng trong tổng doanh thú khí 
sản lượng tăng Í đơn vị, 


Dòng luân chuyển: cúc nguồn tực thực tế và các khoản 
thanh toán tài chính chu chuyển như thể nào giữa các hãng 
và hộ gia đình. 


Dư cầu: khi lượng cầu vượt quá lượng cung ở mức giá hiện 
hành. 


Dư cung: khi lượng cung vượt quá lượng câu ờ mức giá 
hiện hành. 


Dự trữ: mỏt số lượng tại một thời điểm 


Dự trữ giá trị: bất kỳ tài sản nào mà giá trị của nó duy trì 
tốt ở giai đoạn kế tiếp. 


š thunh 


Dự trữ ngần hàng: số tiền ngăn hàng giữ lạ 
toán cho những người gửi tiền khi họ đến rút tiền. 
Dự trữ ngoại hị 
nắm giữ. 


ngoại tệ dược ngàn hàng trung ương 


Đa dạng hoá rủi ro: kết hợp rồi rõ giữa một sô tải sản mà 
lợi tức riêng biệt của mỗi tài sản thay đổi một cách khúc 
nhau. 

Đặt giá cao điểm: phân biệt giá đối với những người sử 
dung vào giờ cao điểm vì chỉ phí cận biên cung ứng cao hơn. 
Đặt giá 2 phần: thu một mức cố định đối với một dịch vụ 


và giá trên một đơn vị sản phẩm phân ánh chỉ phí cận biến 
trong việc sử dụng dịch vụ. 


Đầu cơ: mua một tài sản để bán lại với niềm tin rằng tổng 
suất công với lãi vốn - vượt quá tổng lợi tức đối 
với tài sản khác. 


Đầu tư: doanh nghiệp mua hàng tư bản mới. 

Đầu tư ròng: tổng đầu tư trừ di phần khấu hao của tư bản 
hiện có. 

Đầu tư theo chiều rộng: duy trì mức trang bì tư bán trên 


mỗi công nhân hiện có cho những công nhân mới tham giá 
trong một nền kinh tế đang tảng trưởng. 


Đầu tư theo chiều sâu: làm tăng mức trang bị tư bản tính 
trên mỗi công nhân cho tất cả công nhân trong một nên kinh 
tế đang tăng trưởng. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): mua các công ty 
nước ngoài hoặc thành lập các chỉ nhánh nước ngoài. 

Đầu vào (nhân tố sản xuất): hàng hóa, dịch vụ được 
dùng để sản xuất ra hàng hóa, địch vụ khác. 

Đất đai: yếu tố sản xuất mà tự nhiên cung cấp; thường được 
cơi là có tổng số lượng cố định. 

Địa lý kinh tế: sự thừa nhận rằng các ngoại ứng vị trí có 
ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng. 

Điều chỉnh cơ cấu: theo đuổi các chính sách phía cung, 


nhằm mục đích tăng sản lượng tiểm năng bằng cách tăng 
tính hiệu quả. 


Điều kiện ngang bằng lãi suất: những thay đổi tỷ giá 
kỳ vong bù đấp cho những chênh lệch của lãi suất của hai 
loại tài sản ghí theo hai loại tiền tệ khác nhau. 

Điều tiết bị cám dỗ: người điểu tiết đần dân đồng nhất 
với lợi ích của hãng mà người ấy điều tiết, trở thành người 
bênh vực chứ không phải giám sát hãng đó. 


Điểu tiết chính sách tiển tệ: thay đổi trong chính sách 
tiên tệ để nên kinh tế dễ đàng đối phó hơn trước các cú sốc 
cùng. 

Đồ thị điểm: minh hoạ các cặp giá trị được quan sát đồng. 
thời của 2 biến số. 

Đồ thị quạt: không chỉ cho biết kết cục có nhiều khả năng, 
xảy ra nhất trong tương lai mã còn cho biết xác suất cùa các. 
kết cục khác nhau. 


Độ co giãn của cầu theo thu nhập: phần trăm thay đổi 
lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi tương ứng về thu nhập, 
Đặc quyển phân biệt giá: đặt các mức giá khác nhau 
cho những người khác nhau 


Độc quyền tập đoàn: một ngành có một số ít người sản 
xuất, mỗi người đều nhận thấy sự phụ thuộc lần nhau của họ. 


Độc quyền tự nhiên: có chí phí trung bình giảm cho dù 
sản lượng tăng cao như thế nào. Nó loại bỏ tất cả các đối thủ 
cạnh tranh nhỏ và không lơ sợ những người gia nhập mới. 


Đồng sở hữu: doanh nghiệp được sở hữu bởi 2 người hay. 
nhiều hơn, cùng chia sẻ lợi nhuận và cùng chịu trách nhiệm 
đổi với bất kỳ khoản lô nào. 


Đồng tiền có thể chuyển đổi: ngân hàng trung ương sẽ 
mua hoặc bán đồng nội tệ với số lượng bất kỳ khi có người 
muốn mua hoặc bán thco tỷ giá cố định. 


Động cơ để phòng: giữ tiền dể đáp ứng được với những 
tình huống ngẫu nhiên mà chúng ta không thể thây trước. 

Động cơ giao dịch: động cơ giao dịch của việc giữ tiền 
phần ánh thực tế rằng các khoản thu và chỉ không đồng bộ. 
Động cơ giữ tiền: động cơ giao dịch xuất hiện khi các 
khoán thanh toán và thu nhập không xảy ra đông thời; động 


Thuật ng, 


cơ dự phòng nhằm mục đích có thể có tiễn thanh toán cho 
những khoản chỉ tiêu bất thường không dự đoán trước; động 
cơ tài sẵn nhằm mục đích đa dạng hứa một dụnh mục có rủi 
rõ. 


Động cơ tài sản: phản ánh sự không ưa thích rủi ro. Cá 
nhân hy sinh tỷ lệ lợi tức eao để lựa chọn một tỷ lệ lợi 
thấp hơn nhưng an toàn hơn. 

Đơn 


toán. 


lạch toán: đơn vị niêm yết giá cả và lưu giữ kế 


Đường bàng quan: minh hơa tất cả các kết hợp hàng hoá 
tiêu dùng với cùng một mức lợi ích. 


Đưỡng cầu: mối quan hệ giữa giá và lượng cầu, các yếu tố 
khác không đổi. 


Đường cầu đầu tư: múc đầu tư mong muốn tại mỗi mức 
lãi suất. 

Đường cầu kinh tế vĩ mô: mức lạm phát cao hơn gây ra 
mức sản lượng thấp hơn vì ngân hằng trung ương tăng lãi 
suất. 

Đường cầu thị trường: tổng cũa các đường cầu của tất cả 
các cá nhàn trên thị trường đó. 

Đường cung: mối quan hệ giữa giá và lượng cung, các 
yếu t khác không dồi. 


Đường cung dài hạn: giá ảch hưởng như thế nào đến sản 
lượng mong muốn; như vậy, là phần của LMC nằm phía trên 
đường LAC của một hãng. 


Đường cung ngắn hạn: gií phản ánh mức sản lượng 
mong muốn như thể nào: một phần đường SMC của hãng 
cạnh tranh nằm phia trên đường SAVC của hãng. 
Đường đồng lượng: mình hoạ các kết hợp tối thiểu 
các đầu vào để sản xuất mội mức sản lượng cho trước. Các 
điểm khác nhau trên một đường đồng lượng phản ánh các kỹ 
thuật sản xuất khác nhau. 

Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF): với các 
nguồn lực và cóng nghệ cho trước, số lượng tối đa một hàng 
hoá có thể sân xuâi, giữ cố định số lượng các hàng hoá khác. 
Đường Laffer: số thuế thu được tại mỗi mức thuế suất, 


Đường LM: tập hợp các mức thu nhập và lãi sĩ 
trường tiền tệ cân bằng, 


để thị 


Đường LM nằm ngang: cung tiền được điều chỉnh dể giữ 
lãi suất không đổi. 


Đường mở rộng thu nhập: các gói hàng hoá lựa chọn 
thay đổi như thế nào với các mức thu nhập tiêu dùng. 


Đường Phillips: đánh đổi giữa mức làm phát cao hơn và 
mức thất nghiệp thấp hơn. 


Đường Phillips dài hạn: thẳng đứng tại mứ 


c thất nghiệp 
can bằng. Không có sự đánh đổi nào trong dà 


hạn. 


Đường Philips ngắn hạn: mức thất nghiệp cao hơn dì 
kèm với mức lạm phát thấp hơn. Chiểu cao của đường 
Phillips ngắn hạn cho biết mức lạm phát kỳ vọng. 


Đường ii: ờ mức lạm phát cao hơn ngán hàng trung ương. 
sẽ muốn có mức lãi suất thực tế cao hơn. 

Đường l§: tập hợp các mức thu nhập và lãi suất để tổng cầu 
cản bằng với sản lượng. 


Gánh nặng mất không: tổn thất t 
xuất ở mức sản lượng không hợp lý. 


ng dư xã hội do sẵn 


Gánh nặng thuế: gánh nặng thuế cuối cùng, bao gồm tất 
cả các ảnh hướng gây ra của thuế. 


Giả thuyết hội tụ: một nước nghèo tăng trưởng nhanh hơn. 
mức trung bình còn nước giàu tăng trường chậm hơn mức 
trung bình. 


Giả thuyết Fisher: lạm phát cao hơn sẽ dẫn tới mức lãi 
suất danh nghĩa cao hơn tương ứng. 

Giả thuyết thu nhập thường xuyên: tiêu dùng phản 
ánh mức thu nhập dài hạn hay thu nhập thường xuyên. 


Giả thuyết tướng đương Ricardo: cho ràng không phù 
hợp nếu chính phủ tài trợ cho một chương trình chỉ tiêu nhất 
định. Giảm thuê biện tại không ảnh hưởng đến chỉ tiêu cá 
nhân nếu đưới dạng giá trị hiện tại thuế tương lai tăng lên 
tương ứng. 


Giả thuyết vòng mọi người lập kế hoạch ch tiêu 
trong suốt cuộc đời (và cả thừa kế cho cơn cái) dựa vào số 
thu nhập kiếm được trong cả cuộc đời (cộng với số của cải 
được thừa kế lúc đầu). 


Gia nhập: khi các hãng mới tham gia vào một ngành. 
Giá cân bằng: mức giá mà lại đó lượng cung bằng với 
lượng cầu. 

Giá của tài sẵn: lượng tiền để có thể mua được 
ra cho người sở hữu luống dịch vụ vốn tương lai từ tài sản này. 


Giá đóng cửa: mức giá mà dưới nó hãng tránh thua lỗ 
bằng việc ngừng sản xuất. 
Giá thôn tính: móc hãng đưa ra giá để mua các cổ đồng 
của một hăng khác ngay cả nếu như ban quản lý của hãng 
bị mua đó chống lại điểu này, 

Giá trị danh nghĩa: dược do lường thco giá hiền hành tại 
thời điểm do lường. 

Giá trị gia tăng: gia tăng giá trí hàng hóa thông qua quá 
trình sản xuất 

Giá trị hiện tại: giá trí hiện tại của 1£ tương lai là tổng mà 
nếu cho vay hôm nay sẽ tích luỹ được L£ vào ngày đó. 


Giá trị quốc tế của đồng nội tệ: số đóng ngoại tệ đổi 
lấy một đồng nội tệ. 

Giá trị thực: điều chỉnh các giá trị danh nghĩa đốt với sự 
thay đối của giá. 

GDP tính theo giá nhân tố: mức sằn lượng trong nước 
đã loại bộ thuế gián thu đánh vào hàng hóa và địch vụ. 


GDP tính theo giá thị trường: mức sản lượng trong 
nước có tính cà thuế gián thu đánh vào hàng hóa, dịch vụ. 


Ghết rủi ro: người từ chối các trò chơi công bằng 


Giả hàng hoá lựa chọn: điểm mà tại đó đường bàng 
quan tiếp xúc với đường ngàn sách 


GNP danh nghĩa: GNP theo mức giá hiện hành, 


GNP thực tế (hoặc GDP thực tế): do lường GNP (hoặc 
GDP) theo mức giá cổ định, đĩ điều chỉnh lạm phút, nó cho 
biết số hàng hóa có thể mua được. 


GNP thực tế đầu người: GNP thực tế chỉa tổng dân số. 


Hạch toán lạm phát: chỉ phí, thu nhập và lợi nhuận được 
điều chỉnh hoàn toàn theo lam phát. 


Hàm phản ứng: các hành động tối ưu của một người chơi 
thay đổi như thế nào với các hành động giủ định của người 
chơi còn lại. Cân bằng Nash tại diểm hai đường phản ứng 
cắt nhau, 

Hàm sản xuất: tập hợp tất cả các kỹ thuật sản xuất có hiệu 
quả kỹ thuật như vậy, sản lượng tối đa có thể dạt được với các 
số lượng đâu vào nhất dịnh, với kiến thức kỹ thuật hiện tại. 
Hàm tiêu dùng: tổng cấu tiêu dùng tại mỗi mức thụ nhập 
khả đụng cá nhân. 

Hàm tiết kiệm: tiết kiệm mong muốn ở mỗi mức thu nhập. 
Hãng cạnh tranh không hoàn hảo: gặp đường cầu dốc 
xuống. Giá sản phẩm của nó phản ánh lượng hàng hoá nó 
sản xuất và bán ra. 


Hãng cận biên: một hãng cận biên trong một ngành chỉ 
đù hoà vốn. 


Hạn ngạch: hạn mức tối đa số hàng có thẻ nhập khải 


Hàng đệm: có chức năng ổn định thị trường hàng hoá bằng. 
việc mua khi giá thấp và bán kh giá cao, 

Hàng hoá bổ sung: giá cao hơn đối với một hàng hoá 
làm giám cẩu đối với hàng hoá bổ sung cho nó. 

Hàng hoá cá nhân: nếu một người dã tiêu dùng. thì 
những người khác không thể tiẻu dùng nó. 

Hàng hoá công cộng: một hàng hoá mà được tiêu dùng 
bởi tất cä các cá nhân với số lượng như nhau. 

Hàng hóa cuối cùng: hàng hóa do người sử dụng cuối 
củng mua. 

Hãng hoá hay dịch vụ cần tiêu dùng thử: phái được 
thử trước khi người sử dụng biết giá trì của nó. 

Hàng hoá thay thế: mức giá cao hơn đôi với một hàng 
hoá làm tăng cầu các hàng thoá thay thế cho nó. 


Hàng hoá thiết yếu: có hệ số co giãn của cầu theo thu 
nhập nhỏ hơn I, 

Hàng hoá thông thường: câu tăng khi thu nhấp tăng. Có 
hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là đương. 

Hàng hoá thứ cấp: cầu giảm khi thụ nhập tăng. Có hệ số 
co giãn của cầu theo thu nhập là âm. 


Hàng hoá tốt (khiếm khuyết): những thứ mà xã hội cho. 
rẵng tất cả mọi người nén có (không có) mặc cho một cá 
nhân muốn hay không muốn nó. 


Hàng hóa trung gian: những hàng hóa bán thành phẩm 
được sử dụng làm đầu vào sản xuất cho quá tình sẵn xuất 
tiếp thco. 


Hàng hoá xa xỈ: có hệ sở co giãn của cầu theo thu nhập. 
lớn hơn ]. 

Hàng nhập khẩu: 
được bán ở trong: nước. 


g hóa sản Xuất ở nước ngoài và 


Hàng rào gia nhập vô hại: hàng rào khòng do các hãng. 

hiện trong ngành cố ý dựng lên. 

Hàng rào phí thuế quan: các quy định hay thông lệ quốc 
mà phản biệt đối xử đối với hàng hoá hay công nhàn từ 


ng hóa được doanh nghiệp lưu giữ trong 
kho dễ dùng sản xuất hoặc bán trong tương lai. 

Hàng xuất khẩu: được sản xuất trong nước và bán ra nước 
ngoài 

Hệ số beta: do lường xem lợi tức của mỗi tài sàn thay đổi 
bao nhiêu so với lợi tức trên toàn bộ thị trường cổ phiết 
Hệ số co giãn của cầu theo giá (PED): thay đổi phản 
trâm của lượng cầu chia cho thay đổi phần trăm tương ứng 
của giá hàng hoá đó. 


Hệ số co giãn của cầu theo giá chéo: đối với hàng 
hoá ¡ theo sự thay đổi giá của hàng hoá j là phân trăm thay 
đổi trong lượng cầu hàng hoá ¡ chia cho phần tram thay đổi 
tương úng trong giá hàng hoá j. 

Hệ thống tài chính liên bang: các quy tắc vẻ chỉ tiêu và 
thuế được tập trung hoá áp dụng trong các bang hay các 
nước thành viên. 

Hệ thống tiền tệ châu Âu: hệ thống hợp tác tiền tệ và tỳ 
giá tại Tây Âu trong suờt thời kỳ 1979-99, 


Hệ thống tiền hình thành ra môt phương tiện 
trao đổi cho các giao dịch quốc tế 


Hiệu quả kỹ thuật: sử dụng một kỹ thuật sản xuất để tạo 
ra mức sản lượng tương ứng với mức đầu vào thấp hơn. 


Hiệu quả Pareto: với thị hiếu, các nguồn lực và công 
nghệ cho trước, một sự phân bổ là hiệu quả nếu không có 
một sự phân bổ khả thí nào khác làm cho một số người töt 
lên và không có người nào bị thiệt. 


Hiệu quả sản xuất: sản lượng nhiều hơn của một hàng 
hoá chỉ có thể đạt được bằng việc hy sinh sản lượng của các 
hàng hoá khác. 

Hiệu suất không đổi theo quy mô: chi phí trung bình 
đài hạn không thay đổi khi sản lượng thay đổi. 

Hoạt động thị trường mở: ngân hàng trung ương mua 
bán các chứng khoán tài chíah để đối lấy tiền mặt nhằm 
mục dích thay đổi lượng tiên cơ sở. 


Thuật ngữ: 


Hoảng loạn tài chính: mội tiên doán. Tin rằng một ngân 
hàng sẽ không có khả năng chi trả, mọi người vội vã rút tiền 
làm cho ngân hàng đó đi đến phá sản. 


Hợp đổng đóng: một hợp dồng thoá thuận mà trong đó 
các công nhân của một hãng phải là thành viền của nghiệp 
đoàn. 

Hót váng: ngăn chặn sự gia nhập vào những phần có lợi 


nhuận của hoạt động kinh doanh, làm giảm tính kinh tế của 
quy mô ở phần khác. 


Kẻ ăn không: một người không thể bị loại trừ khỏi việc 
tiêu dùng một hàng hoá, như vậy người đó không có động 
cơ để mua hàng hoá đó. 


Khả năng thanh toán của chính phủ: giá trị hiện tạn 
của đoanh thu thuế tương lai và hiện tại ít nhật bằng với g 
trị hiện tại của chỉ tiêu tương l:ú và hiện tại cộng Với nợ ròng, 
bán đầu, 


Khấu hao: giản giá trị tư bản trong một thời kỳ do việc sử 
dụng tư bản hoặc tư bản trở nên lỗi thời. 


Khoảng cách sản lượng: mức chènh lệch giữa sản 
lượng thực tế và sản lưỡng tiềm nãng, 

Khu vực tiền tệ tối ưu: một nhóm các quốc gia sẽ có lợi 
khi dùng một đồng tiền chung hơn là khi sử dụng đồng tiền 
riêng của nước mình. 


Không tương thích kỹ năng: xảy ra 
các hãng yêu cầu khác với các kỹ nàng 
động có 


c kỹ năng mà 
lực lượng lao. 


Kiểm soát công ty: người kiểm soát hãng trong các tình 
huống khác nhau. 


Kiểm soát giá: các quy tắc của chính phủ quy định giá 
trần hay gì 


Kiểm soát vốn: ngăn căm hoặc hạn chế, hoặc đánh thuế các 
luồng vốn chu chuyển giữa các đảng tiền ở khu vực tư nhân, 


Kinh doanh cá thể (doanh nghiệp một chủ): doanh 
nghiệp do một cá nhân sở hữu. 

Kinh tế chính trì: sự nghiên cứu xem các chính phủ ra 
quyết định như thế nào. 

Kinh tế học: nghiên cứu cách thức xã hội đưa ra quyết 
định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. 
Kinh tế học chuẩn tắc: các khuyến nghị và quan điểm 
được đựa trên các nhận định và đánh giá chù quan. 

Kinh tế lượng: sử dụng thống kê toán để đỉnh lượng các 
mối quan hệ trong đữ liệu kinh tế. 

Kinh tế mở: một quốc gia có mối quan hệ thương mại và 
tài chính quan trọng với các quốc gia khác. 

Kinh tế học phúc lợi: đánh giá chuẩn tác vẻ việc nền 
kinh tế hoạt động tốt như thế nào, 

Kính tế học thực chứng: giải thích khách quan hay khoa 
học vẻ cách thức vận đông của nền kínb tế. 


Kinh tế học trọng cung: phân tích thuế và các kích thích 
khác tác động ra sao tới sản lượng khi nền kinh tế ở mức 
toàn dụng nguồn lực. 

Kinh tế học vi mô: cách xử lý cụ thể đối với các quyết 
định cá nhân vẻ các hàng hoá cụ thể. 

Kinh tế học vĩ mô: nghiên cứu nền kinh tế như một hệ 
thống, nhấn mạnh tới mối tương tác của các bộ phận khác 
nhau, 


Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới: dựa trên nguyên tác 
đồng thời vẻ cân bảng thị trường nhanh và kỳ vọng hợp lý. 


h tế học vĩ mô trong nền kinh tế mở: một nền kinh 
h hưởng như thế nào bởi cấc mối liên kết với các 
quốc gia khác thông qua thương mại, tỷ giá hối đoái và các 
Tướng vdÐc 


Kỳ vọng hợp lý: tính trung bình thì mọi người dự đoán 
tương lai một cách chính xác. 


Kỳ vọng ngoại sì hông được giải thích bằng mô 
hình, chúng ra chỉ đơn giản gán cho nó giá trị như vậy. 


Kỳ vọng ngoại suy: 
quá khú. 

Kỹ thuật: một cách kết hợp cụ thể các đầu vào để sản xuất 
đầu ra. 

lỗ) vối 
Lãi suất đanh nghĩa: số bảng thu về thực tế khi cho vay 
1£ trong một năm. 


iã sử rằng tương lai là sự kế thừa từ 


ng (giảm) giá tài sàn được nắm giữ, 


Lãi suất thực tế: mức lợi tức của một khoản cho vay đã 
được điều chỉnh theo lạm phát, nó cho biết số hàng hóa có 
thể mua thêm nếu chúng ta tạm hoãn tiêu dòng. 


Lạm phát công bố: lạm phát trên thực tế, tốc độ tăng 
trong chỉ số giá bán lẻ RPL. 

Lạm phát cơ sở: tốc đò tăng của RPUX, là chỉ số giá bán 
lẻ bỏ qua ảnh hưởng của lãi suất cảm cố đối với giá sinh hoạt. 
Lạm phát mục tiêu linh hoạt: ngán hàng trung ương 
theo duổi mức lạm phát mục tiêu trong trung hạn, tuy nhiên 
ngân hàng được quyền tự chủ về thời gian thực hiện. Nó cho. 
phép ổn định hoàn toàn trước các cú sốc cầu và ổn định một 
phần trước các cú sốc cung. 

tạm phát thuần nhất: giá của hàng hóa và dầu vào tăng 
cùng một tỷ lệ. 

Lập hàng rào ngăn cản rủi ro tỷ giá: sử dụng thị 
trường giao san để chuyển dịch rùi ro sang người khác. 
Lập trưởng tài chính: tác động của chính sách tài chính 
tới cầu và sản lượng. 

tệch lạc (thất bại thị trường): cứ khi nào lợi ích cận 
biên và chỉ phí cận bièn của xã hôi khác nhau. 


Liên minh chiến lược: một kết hợp vì hợp tác và cạnh 
tranh trong đó một nhóm những người cung ứng cung cấp. 
hàng loạt các sản phẩm bổ sung cho nhau. 


Liên minh tiền tệ: một cam kết vẻ các tỷ giá hối doái cố 
định, môi thị trường tài chính hội nhập và một ngân hàng 
trung ương chủng quy định mức lãi suất chung cho liên mính. 
Lợi nhuận: doanh thu trừ chỉ phí. 


Lợi nhuận bình thường: lợi nhuận kinh tế bảng 0, cho 
phép bù đắp tất cả cúc chỉ phí cơ hội. 

Lợi nhuận để lại: phần lợi nhuận sau thuế tái đầu tư vào 
kinh doanh. 

Lợi ích cận biên: của một hàng hoá là phần tăng lên của. 
tổng lợi ích do tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá đó, với 
số lượng tiêu dùng các hàng hoá khác cho trước. 


Lợi ích cận biên giảm dần: môi đơn vị tiêu dùng thét 
với mức tiêu dùng các mặt hàng khác không đổi, chỉ bổ 
sung một lượng ít hơn vào tổng lượng lợi ích. 

Lợi thế người đì trước: người chơi đi trước đạt dược kết 
quả tốt hơn so với khí các quyết định là đồng thời. 


Lợi thế so sánh: một nước có thể sÃ 
hóa rẻ tương đối so vi 
bất kể nó có lợi thế tuyệt đối hay không. 


Lợi thế tuyệt đối: một quốc gia là nhà sản xuất 
đó với chỉ phí thấp nhất. 

Luật ổn định tài chính: gắn chính phủ Anh vào một mục 
tiêu trung hạn đối với việc tài trợ cho tất cả các khoản chỉ 
tiêu chính phủ hiện tại ra ngoài các khoản thu hiện tại: trong 
giải đoạn này vay nợ chỉ dùng để tài trợ cho dầu tư. 
Luổng (dòng): là luồng các tài khoán được đo lường trong. 
một giai đoạn nhất định. 

Luồng tiền 
suốt thời kỳ. 


lượng tiền ròng thực sự được nhận trong. 


Lựa chọn ngược: việc sừ dụng thóng tin bẻn trong dể 
chấp nhận hay bác bỏ một hợp đồng; như vậy, các khách 
hàng không phải là một mẫu tràng bình của tổng thể. 


Lực lượng lao động: tất cả mọi người dang làm việc hoặc 
đăng ký tìm việc. 

Lượng tiền cơ sở: lượng tiên mặt trong lưu thông ở khu vực 
tư nhân cộng với lượng tiển mà hệ thống ngân hàng nắm giữ. 
Lý thuyết chu kỷ kinh doanh thực tế: giải thích chủ kỳ 
là những biến động của chính bản thân sản lượng tiềm năng, 
Lý thuyết số lượng tiền tệ: những thay đổi trong lượng 
tiên danh nghĩa sẽ dẫn tới những thay đổi tương ứng của 
mức giá (và mức lương danh nghĩa) nhưng lại không có tác 
động nào tới sản lượng và việc làm. 


iảm giá trị quốc tế của một đồng 


Mệnh đồ tăng trưởng bằng không: vì GNP cao hơn sẽ 
gây ra những chỉ phí về môi trường nên tốt nhất là hãy để 
tũng trưởng của GNP bằng không. 

Mệnh giá: tý giá hôi đoái mà chính phủ thống nhạt phòng 
thù. 


Mô hình (hay lý thuyết): một tập hợp các giả định mà 
từ đó hành vi được suy ra; một sự đơn giản hoá thực tế có 
cân nhắc. 

Mô hình Bertrand: mỗi hãng coi gìá của hãng kia là cho 


trước. 


Mô hình cổ điển: trong kinh tế học vĩ mô giả định rằng. 
tiền lương và giá cả là hoàn toàn linh hoạt. 


Mô hình Cournot: mỗi hãng cơi sản lượng của hãng kia 
là cho trước. 

Mô hình gia tấc đầu tư: các doanh nghiệp dự đoán mức 
sản lượng và lợi nhuận tương lại bằng cách ngoại suy từ mức. 
tảng trưởng sản lượng trong thời kỳ ưước. Một mức tăng 
trưởng sản lượng không đổi sẽ dẫn tới mức dân tư không 
đổi. Tốc độ tăng trưởng sản lượng phải tàng mới làm tảng 
mức đầu tư dự kiến. 


Mô hình Stackelberg: một hãng với lợi thể di trước có. 
thể suy luận các hành động của nó khiến cho các đối thủ 
hành động tương ứng như thế nào. 

Mối đa dọa đáng tin cậy: một mối đe đọa, sau khi điển 
ta sự thực, nó vẫn là tối ưu để tiến hành. 


Mục tiêu lạm phát: lãi suất được ngàn hàng trung ương 
điều chỉnh nhằm duy trì tỷ lệ lạm phát nằm trong một biên 
độ hẹp. 


Mục tiều tiền tệ: diều chỉnh lãi suất để giữ cho khối lượng 
tiền danh nghĩa đí theo một tiến trình nhất định. 


Mục tiêu trung gian: một chỉ báo quan trọng được sử 
đụng để đưa ra các quyết định lãi suất. 

Mức giá chung: giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ. 
Mức sản lượng cân bằng ngắn hạn: mức sản lượng 
mà tổng cầu cản bằng với mức sẵn lượng được sản XUẤT ra, 
khi mà tiền lương và giá cả cố định. 

Mức sản lượng tiểm năng: mức sản lượng khi toàn bộ 
đầu vào được sử đụng trọn vẹn. Đó là mức sản lượng cân 
bằng đài hạn. 

Mức sản lượng tự nhiên: mức sản lượng cân bằng đài hạn. 
Nức thất nghiệp cân bằng (cũng là tỷ lệ thất nghiệp. 
tự nhiền): là tỷ lệ thất nghiệp khi mà thị trường lao động ở 
trạng thái cân bằng. 


Neo danh nghĩa: cuời cùng sẽ quyết định giá trị của các 
biến danh nghĩa khác. Yếu tố thị trường sẽ quyết định các 
biến thực tế, 

Nêm thuế: chênh lệch giữa giá phải trả của người mua và 
giá nhận được của người bán. 

Nền kinh tế hàng đổi hàng: không có phương tiện trao 
đổi. Hàng hóa được trao đổi trực tiếp với nhau. 

Nền kinh tế hỗn hợp: là nền kinh tế mà các vấn đẻ kinh. 
tế được cả chính phủ và khu vực tư nhân cùng tham gia giải 
quyết. 

Nến kinh tế mệnh lệnh: nhà nước lập kế hoạch cho việc 
sản xuất cát gì, sản xuất như thế nào, sắn xuất cho ai. Các 


Thuật ngữ: 


hướng dẫn chi tiết sẽ dược đưa tới từng hộ gia đình, doanh 
aghiệp và công nhân. 

Ngăn chặn gia nhập chiến lược: hành vi của các bằng 
trong ngành để cán trở sự gia nhập. 

Ngân hàng thương mại: trìng gián tài chính được cấp 
phép nhập tiền gửi và cho vay, trong đó có cả tiễn gửi có thể 
viết séc. 

Ngân hàng trung ương: ngân hàng của chính phú và của 
các ngân hàng. Nó cũng làm nhiệm vu quản lý tiền tệ. 
Ngân sách: các kế hoạch chỉ tièu và đoanh thu của một cá 
nhân, một công ty hay chính phủ. 

Ngân sách có điều chỉnh theo lạm phát: sử dụng: lãi 
suất thực tế chứ không phải lãi suất danh nghĩa để tính các 
khoản chỉ trả lãi từ nợ của chính phù. 

Ngân sách cơ cấu: ngán sách sẽ là bao nhiêu nếu sản 
lượng ở mức tiềm năng, 

Ngành lâu đời: những ngành của quá khử, hiện tại dang 
trong tình trạng suy giảm dài hạn, 


Ngành non trẻ: ngành mới hình thành của tương lai. 


Nghiên cứu và triển khai (R&D): quá trình phát mình 
và sáng tạo ra các công trình và chúng có giá trị về mặt 
thương mạ 


Nghịch lý tiết kiệm: một sự thay đổi trong sổ lượng mà 
các hộ gia đình mong muốn tiết kiệm ở mỗi mức thụ nhập 
đắn đến sự thay đổi trong thu nhập cân bằng, nhưng không 
thay đổi tiết kiệm can bằng, nó vẫn bằng với đầu tư dư kiến. 


Ngoại ứng: hoạt động sán xuất hay riêu đùng của một người 
tác động đến sản xuất hay tiêu dùng của những người khác. 


Ngoại ứng mạng lưới: một thành viên tăng thêm của 
mạng lưới làm lựi cho những người đã ở trong mạng lưới đó. 
Ngoại ứng vị trí: khi chỉ phí của môi hăng bị ảnh hướng 
bởi các hãng bên cạnh, hay chỉ phí cúa một người tiêu dùng 
cũng phu thuộc vào những người cung ứng kế bên. 

Nguồn lực có thể tái tạo: 
không bi khai thác quá mức. 


'ó thể được sử dụng lại nếu 


Nguồn lực khan hiết 
giá bằng 0 vượt quá cung 


một nguồn lực mà cầu tại mức 
n có. 

Nguồn lực không thể tái tạo: chỉ dược sử dụng một lần. 
Nguyên tắc đặt mục tiêu: cách thức hiệu quả nhất để đạt 
được một mục tiêu nhất dịnh là sử dụng một chính sách lắc 
động đến hành động đó một cách trực tiếp. 


Nguyên tắc lợi Ích: người dược hưởng nhiều lơi ích nhất 
từ chỉ tiêu công công phải nộp nhiều thuế nhất. 

Người cho vay cứu trợ cuối cùng: khoản cho vay của 
ngán hàng trung ương tới các ngân hàng thương mại khi 
ngân hàng thương mại gặp phải xáo trộn tài chính. 


Người ngoài cuộc: những người không có việc và không 
được đại điện trong cuôc đầm phán mức tiên lưỡng. 


Thuật ngữ 


Người thích rủi ro: cá cược ngay cả khi khả năng là 
không có lợi. 

Người trong cuộc: những người có việc và đang đại diện 
để đàm phán lương. 

Nhà đầu cơ: một người mà nắm giữ tạm thời một tài sản 
với hy vọng tìm kiếm lãi vốn. 

Nhà độc quyền bán: người bán duy nhất hay người bán 
tiểm năng duy nhất trong ngành. 

Nhám tiền tệ: một cam kết đơn phương để cố định tỷ giá 
ng việc từ bỏ sự độc lập về tiền tệ. Cung tiền thay 
đổi chỉ vì cán căn thanh toán thăng dư hay thâm hạt. 


Nợ quốc gia: tổng khối lượng nợ hiện có của chính phủ. 
Phá giá (nâng giá): giảm (tăng) mức tỷ giá cố dịnh. 


Phái Keynes trung dưng (ân hoài: trn rằng nên kinh tế 
cuối cùng sẽ điểu chỉnh về mức toàn dụng nhân công, tuy 


nhiên tiền lương và giá cả sẽ không điều chỉnh ngay và phải 
mất một vài năm mới đạt tới trạng thái này. 


Phái tiền tệ trung dung: tín rằng mức toàn đụng nhân 
công sẽ được phục hồi trong vòng vài năm, vì vậy ảnh hưởng 
chính cúa việc tăng cung tiền chỉ đơn giản là làm tăng giá. 


Phát minh: khám phá ra kiến thức mới và tốt hơn. 

Phân biệt đối xử: đối xử khác nhau với mọi người có 
những đặc tính giống nhau. 

Phân bổ nguồn lực: một sự mô tả hoàn chỉnh về việc ai 
làm gì và ai được gì. 


Phân bổ tốt nhất: là hiệu quả tời ưu. Tốt nhất loại bỏ 
hoàn toàn các lệch lạc. 


Phân phối thu nhập: tổng thu nhập được phân chia như 
thế nào giữa các nhóm hay các cá nhân khác nhau. 

Phân phối thu nhập cá nhân: phản chia thu nhập quốc 
dân cho các cá nhân không phụ thuộc vào các dịch vụ yếu 
tổ mà thu nhập thu được từ chúng. 


Phân phối thu nhập theo nhân tố: việc phản chịa thu 
nhập quốc đán cho các loại nhân tố sản xuất. 


Phân tích so sánh tĩnh: xem xét tác động tới trạng thái 
cân bằng khi các điền kiện thay đổi. 


Phần dư Solow: phản tăng trưởng sản lương không phải 
đo tăng trường đầu vào. 


Phần trăm ngân sách: giá của một hàng hoá nhân với 
lượng cầu, chia cho tổng chỉ tiêu tiêu dùng. 


Phiên bản hoá: sự sáng tạo có chủ tâm của những số 
lượng khác nhau đề thuận tiện cho phân biệt giá. 


Phòng thương mại công bằng: có trách nhiệm bảo vệ 
và thúc đẩy lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo kinh đounh 
công bằng và mang tính cạnh tranh. 


Phối hợp chính sách: các quyết định đồng thời khi 2 


quốc gia phụ thuộc nhau có lưu lượng hàng lớn qua biên 
giới. 


Phương tiện trao đổi: những thứ dược chấp nhận khi 
thanh toán rồi sau đó được tái sử dụng để thanh toán cho 
những thứ khác, 


Quá tải thông tín: phát sình khi rất tốn kém để xử lý một 
số lượng quá lớn thông tin sẵn có. Các thiết bị sàng loc lúc 
đồ rất có giá trị. 

Quần lý cầu: sứ dụng chính sách tiền tệ và tài khóa để ổn 
định sẵn lượng gần với mức sản lượng tiếm năng. 

Quốc hữu hoá: khu vực quốc doanh thôn tính các công ty 
tư nhàn. 


Quy luật hành vị: mội mối quan hệ lý thuyết quản sát 


được không bị bác bỏ bằng bằng chứng thực nghiệm qua 
một giải đoạn dài. 


Quy luật hiệu suất giàm dần: giữ tất cả các đầu vào 
không đổi ngoại trừ một đầu vào, lần lượt gia tăng một số 
lượng đều nhau của đầu vào thay đổi đó chãc chắn làm giảm 
sản phẩm cận biên của đảu vào đó. 

Quy luật lợi thế so sánh: các nước chuyên mòn hoá sân 
xuất và xuất khẩu những hàng hoá mà lị xuất ở mức chỉ 
phí thấp hơn tương đối so Với các nước 


Quy mô hiệu quả tối thiểu (MES): mức sản lượng thấp 
nhất mà tại đó đường LAC đạt cực tiểu. 


Quy tắc chính sách tiền tệ: ngàn hàng trung ương điều 
chỉnh lãi suất ra sao để phản ứng lại với những thay đổi 
trong các biến kinh tế khác. 

Quyền sở hữu: sức mạnh vẻ kiểm soát các phần đôi dư, 
bao gồm cả quyển được đền bù các ngoại ứng. 

Quyết định sản lượng ngắn hạn: cung sản lượng tại 
mức MR = SMC, giá bù dấp chỉ phí biến đổi trung bình 
ngắn hạn tại mức sản lượng đó. Nếu không hãng sẽ không 
sản xuất. 


Rà soát: tìm kiếm thòng tin bên trong qua việc quan sát 
những khác biệt hành ví. 

Ràng buộc ngân sách: các kết hợp hàng hoá khác nhau 
mà người tiêu dùng đáp ứng được. 

Rồ rỈ: sự rò rỉ từ dòng luân chuyển là tiền không được tái 
chụ chuyển từ các hộ gia dình đến các hãng. 


Rủi ro đạo đức: sử dụng thôi 
tác khác trong hợp dồng. 


tin nội bộ để lợi dung đối 


Rút lui: khi các hãng trong ngành ra khỏi ngành 

Sai lắm của luận cứ: cái là dúng với một người có thể 
không đứng với tất cả mọi người và ngược lại 

San sẻ rủi ro: làm giảm phần đóng góp cá nhân để làm 
cho ác cảm với rủi ro ít quan trọng hơn. 


Sản lượng do tổng cầu quyết định: bởi vì các thi 
trường trao đổi theo mức cung hoặc cẩu nhỏ hơn nên sản 
lượng sẽ được quyết định bởi tổng cầu khi mà có hiện tượng, 
đư cung và tiên lương với òn phải điều chỉnh để khỏi 
phục lại trạng thái cân bằng đài hạn. Sản lượng khi đó chỉ 
phụ thuộc vào tổng cầu. 


Sản lượng độc quyền: được lựa chon để cân bằng chỉ 
phí cân biên và doanh thu cận biên. 


Sản phẩm cận biên: của một yếu tố biến đối là sản lượng 
tăng thêm Khi sử dụng thêm 1 đơn vị yếu tổ đó, giữ cố định 
các yếu tð khác. 

Sản phẩm cận biên của lao động: tổng sản lượng tăng. 
thêm khi sử dụng thêm một công nhân, với các đầu vào khác 
không di 


Sản phẩm cơ bản: hàng hoá nông nghiệp và khoáng sản, 
mà sẵn lượng của nó phụ thuộc chủ yếu vào đầu vào đất đai. 


Sản phẩm doanh thu cận biên của lao động: doanh 
thu tăng thêm đo bán thêm số lượng hàng hoá mà một đơn. 
vị lao động sử dụng thêm cho phép, giả định rằng giá sản 
phẩm sẽ giảm. 

Sản phẩm điện tử: có thể được số hoá sau đó được truyền 
dẫn một cách nhanh chồng, chính xác và chỉ phí thấp. 


§ản phẩm giá trị cận biên của lao động: doanh thu 
tăng thêm do bán số lượng sản phẩm được tạo ra bởi việc 
thuê thêm một công nhân khi giá của sân phẩm cho trước. 
Sản phẩm giá trị cận biên của vốn: giá trị sản lượng 
tăng thêm của một hãng do sử dụng thêm một đơn vị dịch. 
vụ vốn, tất cả các đầu vào khác cỡ định. 

Sáp nhập: liên mình tự nguyện giữa 2 hãng mà cho ràng 
bọ sẽ làm tốt hơn nếu cùng nhau. 


Sáp nhập khối 
của chúng không c 


liên mình 2 hãng mà hoạt động sản Xuất 
liên quan với nhau. 


Sáp nhập theo chiều dọc: liền minh 2 hãng tại các giai 
đoạn sản xuất khác nhau trong cùng một ngành. 


Sáp nhập theo chiều ngang: liên minh 2 hãng có cùng 
giải đoạn sản xuất trong cùng một ngành. 

Siêu lạm phát: thời kỳ lạm phát rất cao. 

Siêu lợi nhuận: lợi nhuận vinh tế thuần tuý sau khí đo. 
lường tất cả các chỉ phí một cách chính xác. 

Số liệu: những thứ được thu thập như nó có: các phần bằng. 
chứng về hành vi kinh tế. 

Số liệu chéo: tại một thời điểm, cách thức mà một biến số 


kinh tế thay đổi khác nhau giữa các cá nhân hay các nhóm 
khác nhau, 


Số nhân: tỷ số giữa mức thay đổi cùa 
với 


än lượng cản bằng 
thay đổi trong chỉ tiêu tự định mà gây ra sự thay đốt 
của sản lượng cân bằng. 


Số nhân cân bằng ngân sách: tầng đồng thời chỉ tiêu 
chính phủ và thuế cùng một lượng như nhau vẽ làm tăng sàn 
lương 

Số nhân tiến: tỷ số giữa cung tiền và lượng tiền cơ sở, 
Sốc cung: 


nghiệp cần 


ột cú sốc cung dài hạn tác động đến thất 
ng và sản lượng tiểm năng. Một cú sốc cùng 
ngắn hạn sẽ không tác động đến các giá trị dài hạn, nhưng. 


Thuật ngữ 


làm địch chuyển đường Phillips ngắn han và đường tổng 
cung ngắn hạn. 


Sở hữu tri tuệ (bằng sáng chế, bản quyển): thừa 
nhận việc một người sáng (Ạo ra một tí thức mới được 
quyên sở hữu mi thức đó như một tài sản và dùng tài sản đó 
để tạo ra thu nhập trong một khoảng thời gian, 


Sự dân trải của lãi suất: sự vượt quá của lũi suất tiền v: 
suất tiền gửi. 


Sức mạnh độc quyền bán: giá vượt quá chỉ phí cận biên 
là thước đo sức mạnh độc quyền bắn. 


Sức mạnh độc quyền mua: với đường cung yếu tð dốc 
Yên, một hãng phải đưa ra mức giá yếu tố cao hơn để thu hút 
nhiều yếu tố hơn. Chỉ phí cận biên của yếu tố đó vượt quá 
giá của yếu tố, vì hãng đó làm tăng giá trả cho các yếu tế đã 
được sử dụng. 


Sức mạnh nghiệp đoàn: dược thể biện bảng khả năng. 
cửa công đoàn trong việc liên kết nhằm làm giảm s 
lầm, qua đó tăng lương nhưng cũng sẽ làm giảm số việ 


Sức mua của đồng tiền: chỉ số phản ánh số lượng hàng 
hóa có thể mua được bằng 1£. 

Suy thoái kèm lạm phát: mức lạm phát cao và mức thất 
nghiệp cao xảy ra do cú sốc cung bất lợi. 

Tác động của cải: sự dịch chuyển của hàm tièu dùng khi 
của cải của bộ gia đình thay đổi. 


Tài chính công ty: các hãng tài trợ chơ các hoạt động của 
mình như thế nào. 

Tài khoản tài chính: tài khoản tài chính trong cán cân 
thanh toán ghỉ lại các giao dịch mua bán quốc tế các tài sản 
tài chính. 

Tài khoản vãng lai: trong cán cân thanh toán ghỉ lại các 
lưổng chủ chuyển hàng hóa, địch vụ và các khoản chuyển 
lao quốc tế, 


Tài khoản vốn: tài khoản vốn tròng cán cân thanh toán 
ghỉ lại các nghiệp vụ mua bán các tải sản tài chính. 

Tài sản ròng: tài sản mà hãng sở hữu trừ đi nợ của nó. 
Tái sắp xếp nợ: một thơi thuận mới với những chủ nơ cũ 
để trả cho họ ít hơn ở mỗi thời kỳ nhưng thời gian chỉ trả 
Kéo dài hơn. 

Tăng giá (của tỷ g 
tiến. 


: tăng giả trị quốc tê của một đồng 


Tăng trưởng dựa vào xuất khẩu: nhấn mạnh tới tăng 
trưởng sản lượng và thu nhập thông qua xuất khẩu mà không 
phải thông qua thay thế hàng nhập khẩu. 

Tăng trưởng kinh tế: tăng thu nhập thực tế bay sản lượng 
thực tế hay GNP. 


Tăng trưởng nội sinh: tỷ lệ tăng trưởng tại trạng thái dừng 
chịu ảnh hưởng của hành ví kinh tế và chính sách kinh tế. 
Tấn công đầu cơ: môi luồng vốn ra lớn mà có thể gây ra 
áp lực thay đổi chính sách. 


Thuật ngữ 


Thả nổi có quản lý: ngân hàng trung ương can thiệp vào 
thị trường ngoại hối để làm giảm bớt mức độ biến động và 
diễu chỉnh tỷ giá thay đổi theo hướng mong muốn. 


Thay đổi mang tính chiến lược: ảnh hường đến sự lựa 
chọn của người khác, theo cách có lợi cho bạn, bằng việc tác 
động đến kỳ vọng của người khác về việc bạn sẽ hành động 
như thế nào. 


Thay đổi phần trăm: thay đổi thực tế chia cho số gốc, 
nhân với 100%, 


Thay thế nhập khẩu: sản xuất trong nước để thay thế 
hàng nhập khẩu dưới sự bảo hộ của mức thuế nhập khẩu cao 
và hạn ngạch nhập khẩu. 

Thặng dư sản xuất (lợi nhuận): doanh thu vượt quá 
tổng chỉ phí, 

Thặng dư (thâm hụt) thương mại: xuất khẩu ròng 
dương (âm). 


Thặng dư tiêu dùng: phần dư của lợi ích tiêu dùng so với 
chì tiêu, 


"Thăm hụt (thặng dư) ngân sách: mức chỉ tiêu vượt quá 
(thấp hơn) nguồn thu ngân sách của chính phủ. 


Thất nghiệp cổ điển: xảy ra khi tiền lương được gì ở 
mức cao hơn lương cân bằng. 


Thất nghiệp cơ cấu: phân ánh sự không tương thích giữa 
các kỹ năng và cơ hội việc lầm khi khuôn mâu cung cầu 
thay đổi. 

Thất nghiệp do thiếu cầu: xảy ra khi sản lượng thấp hơn 
mức sản lượng tiềm năng. 

Thất nghiệp không tự nguyện: khi người lao động 
muốn làm Việc tại mức lương hiện tại nhưng không thể tìm 
được việc. 

Thất nghiệp tạm thời: mức thất nghiệp tôi thiểu không 
thể loại bỏ trong một xã hội luôn vận động, 


Thất nghiệp tự nguyện: khi tại một mức lương nhất 
định, một công nhân mong muốn trở thành thành viên của 
lực lượng lao động nhưng chưa mong muốn chấp nhận một 
công việc. 


Thị trường: hài hoà các quyết định sản lượng của người 
mua và người bán thöng qua điều chỉnh giá. 

Thị trường chung: một thị trường không bị phân đoạn 
bằng những điều tiết, thuế quốc gia hay những thông lệ 
không chính thức. 


Thư nhập chuyển giao: của một yếu tố trong một mục 
đích sử dụng cụ thể là khoản thanh toán tối thiểu cẩn thiết 
để làm chơ yếu tố đó được sử dụng trong công việc này. 
Thị trường giao ngay: các hợp đồng giao địch giao hàng 
và thanh toán ngay lập tức. 

Thị trường giao sau: các giao dịch trong các hợp đồng 
được ký kết hôm nay cho việc giao hàng tại một thời điểm 
nhất định trong tương lai với mức giá thống nhất hôm nay. 


Thị trường ngoại hối: mua bán đồng tiền của các quốc 
gia. 

Thị trường tài sản hiệu quả. 
khéo các thông tin hiện có trong gì 


hợp mốt cách khôn 
tài sản. 


Thị trường tự do: các thị trưởng mà chính phù cho phép 
giá cả được xác định bởi cụng và cản. 

Thị trường tự do gia nhập: có sự tự do giá nhập và rút 
1ui khỏi thị trường. 

Thoái lui chỉ tiêu tư nhân: tác động tới tổng cầu làm 
thoái lu một phản chỉ tiêu tư nhân. Mức sẵn lượng cao hơn 
lầm tâng lãi suất và làm suy giảm bớt ảnh hưởng mở ròng 
tổng câu. 


Thoát khỏi việc giữ tiền: sự sụp đổ trong cầu về tiền mật 
thực tế khí lạm phát cao và lãi suất danh ngiữa cao lầm cho 
chí phí giữ tiền trở nên rất tốn kém. 


Thu nhập khả dụng cá nhân: thu nhập mã hộ gia đình 
nhận được từ doanh nghiệp cộng với khoản trợ cấp từ chính 
phủ và trừ đi số thuế trực thu nộp chơ chính phủ. Do vậy, dó 
chính là thu nhập rồng mà hộ gia dình có thế dùng đẻ chí 
tiêu hoặc tiết kiệm. 

Thu nhập quốc dân: sản phẩm quốc dân ròng của một 
nên kinh tế, được tính bằng cách lấy GNP theo giá nhân tổ 
trừ đi khẩu hao. 

Thu nhập quốc dâi phẩm quốc dân ròng của một 
nên kinh tế, được tính bằng cách lấy GNPtrừ đi khoản khẩu 
hao theo giá gốc 


Thuế đúc nguồn th thực tế của chính phủ do chính 
phủ có quyền ín tiền. 


Thuế gián thu: thuế dính vào chỉ riều và sản xuất, 


Thuế lạm phát: tác động của lạm phát làm lăng số ngân 
sách thu thực tế của chính phủ thông qua việc làm giảm giá 
trị thực tế của khoản nợ danh nghĩa của chính phủ. 


Thuế lũy thoái: thuế suất trung bính giảm khi thu nhập. 
tăng. 


Thuế luỹ tiến: phản ánh nguyên tắc vẻ khả năng chí trả; 
thuế suất trung bình táng cùng với mức thu nhập. 
Thuế nhập khẩU: thuế đánh vào hàng nhập khẩu. 


Thuế quan tối ưu: khi nhập khẩu ảnh hưởng đến giá thế 
giới, thuế quan này làm giám nhập khẩu tới mức mà chỉ phí 
xã hội cận biên bằng với lợi ích xã hội cận biên. 


Thuế ròng: thuế trừ đi các khoản chuyển giao. 


Thuế suất cận biên: tý ì‡ của mỗi bảng thu nhập tăng 
thêm phải nộp thuế. 


Thuế suất trung bình: phản tổng thu nhập dược dùng để 
nộp thuế. 


Thuế Tobin: khoản thuế nhỏ đánh vào các giao dịch chủ 
chuyển vỡn. 


Thuế trực thu: thuế đánh vào thu nhập và của câi. 


Thương mại nội ngành: thương mạt hai cÍ một số 
bại hàng hóa được sản xuất ra trong cùng một ngành. 


Tiên: bất kỳ phương tiện thánh toán nào được mọi người 
thừa nhận để trao đổi hàng hoá hay thanh toán nợ. Nó là 
phương tiện trao đổi. 

Tiển cần thiết cho thuê vốn: chỉ bù đắp chí phí cơ hội 
của việc sở hữu tài sản, 

Tiển dưới dạng giấy nợ: phương tiện trao đổi dựa trên 
nợ của các hãng tư nhân hoặc các cá nhân. 

Tiên gửi eó kỳ hạn: trả mức lãi suất cao hơn nhưng yêu 
cầu phải báo trước một thời gian trước khi rút tiền. 

Tiền gửi không kỳ hạn: tiền gửi không kỳ hạn có thể rút 
mà khỏng cần thóng báo trước. 

Tiền lượng hiệu quả: tiền lương cao làm tăng năng suất 
thông qua các hiểu ứng kích thích 

Tiền mặt: tiền giấy và tiền xu - những loại tài 
ãi. Đây tà những loa 


ủn không trả 
sản có tính thanh khoản cao nhất, 


n quy ước: một phương tiện thanh toán mà trị giá như 
tiền vượt quá chỉ phí sản xuất hay giá trị trong bất kỳ mục 
đích sử dụng nào khác. 

Tiền thuê tư bản: chỉ phí đề được sử dụng địch vụ tư bản. 
Tiến bộ công nghệ mở rộng lao động: làm tăng cung 
lao động hiệu quả. 

Tiến bộ kỹ thuật: một kỳ thuật mới cho phép sản xuất 
mức sản lượng như trước nhưng với mức đầu vào ít hơn. 


Tiến trình trạng thái dừng: dọc theo tiến trình này, các 
biên thực tế tăng trưởng theo cũng một tốc độ; do vậy tỷ số 
giữa các biến thực tế sẽ không thay đổi. 

Tiến trinh xu thế của sản lượng: tiến trình của sản 
tượng đài hạn sau khi đã làm trơn các biến động ngắn hạn. 


Tiết kiệm: thụ nhập hiện tại trừ đi chỉ tiêu hiện t 
Tiêu chuẩn Maastricht (đối với việc gìa nhập EMU): 
một quốc gia phải đạt được lạm phát thấp và chính sách tài 
chính lành mạnh. 

Tính kinh tế theo quy mõ (hiệu suất tăng dẫn theo 
quy mồ): chị phí trung bình đài hạn giảm khi sản lượng 
tăng. 


Tính ngang giá sức mua (PPP): tiến trình của tỷ giá 
đanh ngiũa để đuy trì cho tỷ giá thực tế không thay đổi. 
Những thấy đối của tỷ giá danh nghĩa sẽ bù đắp những sai 
lệch về lạm phát giữa các quốc giá. 
Tính phi kinh tế theo quy mô (hiệu suất giảm theo 


quy môi: chỉ phí trung bình đài hạn tăng khi sản lượng 
tăng, 


Tính thanh khoản: khả năng chuyển một tài sản thành 
tiền với chỉ phí rẻ, nhanh vã chăc chắn. 

Tính tự chủ kình tế: sức mạnh của chính phủ trong việc 
đưa ra quyết định độc lập với các quyết định của các chính 
phủ nước khác. 


Thuật ngữ; 


Tính tự chủ tiền tệ: bị suy giảm trong điều kiện vốn vận 
động hoàn hảo, Nếu lãi suất được xác lập để duy trì mức tý 
giá neo thì lãi suất sẽ không thể điều chỉnh một cách đóc lắp 
để tác động tới nẻn kinh tế trong nước. Tỷ giá thả nổi cho. 
phép chính phủ sử dụng lãi suấi để tác động tới nên kinh tế: 
trong nước nếu như chính phủ chấp nhận dể tỷ giá được thị 
trường quyết định. 


Tính ÿ (hiện tượng trễ): khi trạng thái căn bằng dài hạn, 
phụ thuộc vào tiến trình của nền kinh tế trone ngắn hạn. 
Toà án thông lệ hạn chế: xem xét và thường cấm các 
thoa thuận giữa các hãng cúa Anh, ví dụ như hành vì đật giá 
cẩu kết. 

Toàn cầu hóa: quá trình tăng cường hội nhập giữu các thỉ 
trường trước đây vốn bị cò lập. 

Tô kinh tế: khoản thanh toán mà một yêu tố nhận được 
vượt quá thu nhập chuyển giao cần thiết để làm cho nó cúng. 
ứng các dịch vụ của mình cho sự sử dụng đó. 


Tổng cầu: lượng hàng mà các hãng và hộ gia đình đặt kế 
hoạch chí tiên ở mỗi mức thu nhập. 

Tổng chỉ phí dài hạn: chỉ phí sản xuất tối thiểu cho mỗi 
mức sản lượng khi hãng có thể điều chỉnh tất cả các đầu vào, 
Tổng chi phí trung bình ngắn hạn (SATC): tổng chỉ 
phí ngắn hạn (STC) chia cho sản lượng, 

Tổng đầu tư: 
số tư bản hiện có. 


In xuất hàng hóa tư bản mới hoặc cải tiến 


Tổng sản phẩm quốc dân (GNI hoặc GNP): tổng thụ 
nhập mà công đân nước đó nhận dược và khỏng cần quan: 
tâm tới nhân tố sản xuất của các công đàn này đang nằm tại 
quốc gia nào. Nó bàng GDP cộng với thu nhập tài sản ròng 
tỪ NƯỚC ngoài. 

Tểng sản phẩm trong nước (GDP): mứ: 
xuất ra trong lãnh thổ một quốc gia và khòng cẩn quan tầm. 
tới ai là người sở hữu đầu vào sản xuất. Do vậy, nó chính là 
của tổng sản lượng của tất cả cư dân sông trong nên 


c cổ đồng của một công ty 
Ít nhiều hơn phần mà họ đã đầu tư vào kinh 


không thể 
đoanh. 


Trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế: 
kinh tế đạt được cả cân bằng đối nội và căn Đằng đối nạc 


nền 


Trao đổi phiếu bầu: bỏ phiếu cho kết quả mona muốn 
hơn của một người khác về một vấn để để trao đổi lấy lá 
phiếu của họ cho kết quả mong muốn hơn của bạn vẻ mót 
vấn đề khác. 


Trò chơi: môi tình huông mà trong đó 
ngoan là nhất thiết phụ thuộc lẫn nhan. 


ác quyết định khôn 


Trò chơi công bằng: trung bình sẽ tạo ra lợi nhuận bằng 
tiến bằng 0. 


Trợ cấp: một khoản chỉ trả một chiều không có d 
thường là từ phía chính phủ. 


ng, 


Thuật ngữ. 


Trợ cấp bằng hiện vật: trợ cấp bàng hàng hóa và dịch vụ. 


Trợ cấp xuất khẩu: hỗ trợ từ chính phủ cho các đoanh 
nghiệp trong nước khi cạnh tranh tại thị trường nước ngoài. 
Trở ngại tài chính: sự gia tăng doanh thu thuế thực tế khi 
lạm phát làm tăng thu nhập danh nghĩa, đẩy mọi người vào 
khung thuế cao hơn trong ruột hệ thống thuế thu nhập luỹ 
tiến. 


Trường phái Keynes cực đoan: không chỉ cho rằng thị 
trường không căn bảng trong ngắn hạn mà còn không cân. 
bằng trong cả dài hạn. 

Trung gian tài chính: ghép nối người cho vay và người 
đi vay lại với nhau. 

Tư bản hiện vật: lượng hàng hóa dược sản xuất ra (thiết 
bị và máy móc) được sử dụng làm đầu vào để sản xuất ra các 
hàng hóa và dịch vụ khác. 

Tư nhân hoá: chuyển các doanh nghiệp nhà nước thành sở 
hữu và kiểm soát của tư nhân. 

Tỷ giá bình quân: tý giá trung bình của một quốc gia với 
các đối tác thương mại, có trọng số đựa vào quy mô thương. 
mại tương đối với mỗi nước. 

Tỷ giá cố định: cam kết của chính phù duy trì một mức tỷ 
giá cố định. 

Tỷ giá cố định có thể điều chỉnh: tỷ giá cổ định nhưng 
đôi khi có thể được điều chỉnh. 

Tỷ giá hối đoái: giá trao đổi giữa hai đồng tiền của hai 
quốc gia. 

Tỷ giá ngoại tệ: số nội t¿ dổi lấy một ngoại tệ. 

Tỷ giá thực tế: mức giá hàng hóa tương đối từ các quốc 
gia khác nhau khí tính theo cùng một loại tiền tệ, 

Tỷ lệ chiết khấu (trong tính toán giá trị hiện tại): lãi 
suất sử đụng để tính giá trị hiện tại của các luồng lợi ích 
hoặc chỉ phí trong tương lái. 

Tỷ lệ dự trữ: tỷ lệ dự trữ so với tiền gửi. 


Tỷ lệ dự trữ bắt buộc: tỷ lệ dự trữ tiền mặt tối thiểu so. 
với tiễn gửi mà ngân hàng cản phải nắm giữ. 


Tỷ lệ lạm phát: tỷ le thay đổi hàng năm của mức giá hàng 
hóa và dịch vụ trung bình. 

Tỷ lệ tăng trưởng: phần trăm thay đổi trong mỗi thời kỳ 
(thường là môt năm). 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: tỷ lệ số dân trong 
độ tuổi lào động tham gia vào lực lượng lao động. 

Tỷ lệ thay thế: tỷ lệ giữa trợ cấp thất nghiệp so với mức 
lương khí làm việc. 

Tỷ lệ thay thế cận biên: số lượng của một hàng hoá thứ 
hai mà người tiêu dùng phải hy sinh để có thêm một đơn vị 
hàng hoá thứ nhất mà tổng lợi ích không thay đổi. 

Tỷ lệ thay thế cận biên giảm dần: thị hiếu bộc lò điều 
này khi các số lượng piằm đẩn của một hàng hoá phải được 


hy sinh để có thêm một số lượng như nhau hàng hoá khác 
để đảm bảo tổng lợi ích không đổi. 

Tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ số người trong tực lượng lao động 
không có việc làm và đang tìm việc. 

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (thất nghiệp cân bằng): 
mức thất nghiệp tại trạng thái cân bằng đài hạn. 


Tỷ số độ tập trung N hãng: thị phản của N hãng lớn 
nhất trong ngành. 

Tỷ lệ tương ứng vốn: giá trí vốn tối thiểu cần thiết của 
ngân hàng so với nợ tồn đọng của nó. 

Uỷ ban cạnh tranh: điều tra xem xết xem một nhà độc 
quyền hay độc quyền tiểm năng có hành động trái với lợi ích 
chung không. 


Vấn để chủ - tớ: những khó khăn của người sở hữu trong. 
việc điều hành một nhân viên mà người sở hữu dã uỷ thác 
các quyết định, 


Viện trợ: một khoản thanh toán chuyển giao quốc tế từ các 
nước giàu sang các nước nghèo. 

Vốn dì chuyển hoàn hảo: một lượng vốn lớn sẽ di 
chuyển từ đồng tiền này sang đồng tiến khác nêu như mức 
lợi tức được kỳ vọng từ các tài sản ghi theo tiền lệ 
là khác nhau. 


Vốn nhân lực: lượng trị thức được người công nhân tích 
lãy lại đàng để năng cao năng suất trong tương lai. 


Vỡ nợ: từ chối thanh toán cho các chủ nợ. 


Xu hướng nhập khẩu cận biên: tỷ lệ thu nhập mà cư 
đân trong nước dành mua hàng nhập khẩu khí tăng thêm 
một đồng thu nhập trong nước. 


Xu hướng tiêu dùng cận biên: tỷ lệ thu nhập mà hộ gia 
đình đành cho chỉ tiêu khi tăng thêm một đồng thu nhập khả 
dụng. 


Xu hướng tiết kiệm cận biên: tỷ lẻ thủ nhập mà hộ gia 
đình đành tiết kiệm khi tăng thém một đồng thu nhập khả 
dụng. 

Yếu tế biến đổi: một dâu vào có thể thay đổi, ngày cả 
trong ngắn hạn. 


Yếu tố sản xuất cố định: một đầu vào không thể thay 
đổi. 


Kinh tế học 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. TRẤN HỮU THỰC 


_ Biên tập: 
ĐỖ VĂN CHIẾN 
VƯƠNG NGỌC LAM 


-_ Trình bày: 
TRẤN KIÊN - HÔNG VÂN 


Sửa bản in: 
PHÒNG SÁCH TIN HỌC VÀ GIÁO TRÌNH 


Tổ chức thực hiện xuất bản tại 
Phùng sách Tin học và 6iáo trình 
NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KẼ 

Số 86-98 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 
Tel: 8 471 463 - 8 474 151; Fax: 8 473 714 


Email: nxbthongke-cbi@fpt.vn 
'Websile: www.nxbthongke.com.vn 


In 2000 cuốn khổ 19 x 27em tại Nhà xuất bản Thống kê 
Giấy phép xuất bản số 07-2007/CXB/212-75/TK 
Do Cục Xuất bản cấp ngày 23/11/2006 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2007. 


Kinh tế học 


David Begqg 


+. Bộ sách kinh điển của cả thế giới về kinh tế. 
+. Bộ sách của các sinh viên, giảng viên đại học. 
x Bộ sách của các nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế. 
x Bộ sách của các doanh nhân. 
x Bộ sách được dùng để nghiên cứu,ứng dụng 
ở Việt Nam trong suốt quá trình đổi mới. 
x Sách đã được xuất bản tới hàng chục vạn bản. 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 
Phòng sách Tin học - Giáo trình 


Nơi phát hành 
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*_ Các nhà sách trên toàn quốc. 


GIÁ : 175 000 Ð 


